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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  45 

KINH  1198.  A-LẠP-TỲ^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  A-lạp-tỳ^  ở  trong  tinh  xá  chúng 
Tỳ-kheo-ni  tại  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm  Tỳ-kheo-ni  A-lạp-tỳ 
đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất 
y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai  phải,  vào  rừng  An-đà^  tọa 
thiền. 

Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  nghĩ:  “Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nưđc  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  A-lạp-tỳ,  ở 
trong  tinh  xá  chúng  Tỳ-kheo-ni,  tại  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng 
sđm  đắp  y  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh 
xá,  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai  phải,  vào  rừng 
An-đà  tọa  thiền.  Nay  ta  nên  đến  đó  làm  trở  ngại.”  Liền  biến  thành 
thiếu  niên  tướng  mạo  đoan  chánh,  đến  chỗ  Tỳ-kheo-ni  ấy  nói  vđi 
Tỳ-kheo-ni  rằng: 

“A-di  muôn  đi  đâu?” 

Tỳ-kheo-ni  đáp: 

“Hiền  giả,  tôi  muốn  đi  đến  chỗ  thật  xa.” 

Lúc  ấy,  Ma  Ba-tuần  liền  nói  kệ: 

Đời  không  thể  ra  khỏi, 

Viễn  ly  để  làm  gì? 

Trở  về  hưởng  ngũ  dục, 

Chớ  về  sau  hối  hận. 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  A-lạp-tỳ  tự  nghĩ:  “Người  này  là  ai  mà 


'■  Đại  Chánh  quyển  45.  Quốc  Dịch,  quyển  39,  “Tụng  vii.  Kệ.  7.  Tưdng  Ung  Tỳ- 
kheo-ni”.  An  Thuận,  “Tụng  viii.  Tám  chúng.  23.  Tương  ưng  Tỳ-kheo-ni”,  mười 
kinh:  1298-1307  (Đại  Chánh:  1198-1207).  Phật  Quang,  quyển  45.  -Pa0li,  s.  5. 
1.  A0ôavika0.  Cf.  Theri  57-59.  Biệt  dịch,  N°100(214). 

A-lạp-tỳ  Pd  n  “  .  Paơli:  A0ôavika0  bhikkhunì. 

An-đà  lâm  ^  PL  ậậ  .  Paơli:  Andhavana. 
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muôn  khủng  bô"  ta?  Là  người  hay  phi  nhân?  Hay  là  người  gian 
giảo?”  Cô  liền  nghĩ  đây  ắt  là  ác  ma  muôn  não  loạn  ta.  Biết  rõ  rồi, 
liền  nói  kệ: 

Đời  có  thể  ra  khỏi, 

Ta  tự  biết  sở  đắc; 

Này  ác  ma  hèn  hạ, 

Ngươi  không  biết  đạo  kia. 

Như  dao  bén  tác  hại, 

Ngũ  dục  cũng  như  vậy. 

Như  thân  bị  xẻo  thịt, 

Khổ  thủ  uẩn  cũng  vậy. 

Như  điều  ngươi  vừa  nói, 

Người  vui  hưởng  ngũ  dục; 

Người  đó  không  thể  vui. 

Nơi  đó  đáng  sỢ  hãi. 

Lìa  tất  cả  hỷ  lạc, 

Vất  bỏ  mọi  tối  tăm; 

Vì  diệt  tận  tác  chứng, 

An  trụ  lĩa  các  lậu. 

Biết  rõ  ngươi  ác  ma, 

Hãy  mau  chóng  tự  diệt. 

Bây  giờ  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  A-lạp-tỳ  này  đã  biết 
rõ  tâm  ta.”  Rồi  buồn  bã  không  vui,  liền  biến  mâ"t. 

M 

KINH  1199.  TÔ-MA' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nưđc  Xá-vệ.  Bây  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma^  ở  trong  tinh  xá  chúng  Tỳ- 
kheo-ni  tại  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm,  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma 
đắp  y,  ôm  bát,  vào  thành  Xá-vệ  khâ"t  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá, 


'*■  Pa0li,  s.  5.  2.  Soma0.  Cf.  Theri  60-62.  Biệt  dịch,  N°100(215). 
Tô-ma  Tỳ-kheo-ni  n  th  iĩ  .  Pa0li:  Soma0  bhikkhunì. 
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Cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai  phải,  vào  rừng  An- 
đà  tọa  thiền. 

Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nước  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma,  ở  trong 
tinh  xá  chúng  Tỳ-kheo-ni,  tại  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm,  đắp  y, 
ôm  bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát, 
rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai  phải,  vào  rừng  An-đà  tọa  thiền. 
Nay  ta  nên  đến  đó  làm  trở  ngại.”  Liền  biến  thành  thiếu  niên  tướng 
mạo  đoan  chánh,  đến  chỗ  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  hỏi  rằng: 

“A-di  muốn  đi  đâu?” 

Đáp: 

“Hiền  giả,  ta  muốn  đi  đến  chỗ  thật  xa.” 

Lúc  ấy,  Ma  Ba-tuần  liền  nói  kệ: 

Chỗ  ở  của  Tiên  nhân, 

Nơi  đó  khó  đến  được. 

Trí  bằng  hai  ngón  tay^, 

Chẳng  thể  đến  nơi  đó. 

Khi  ấy,  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  tự  nghĩ:  “Người  này  là  ai  mà  muôn 
khủng  bô"  ta?  Là  người  hay  phi  nhân?  Hay  là  người  gian  giảo?”  Nghĩ 
vậy  rồi,  cô  liền  biết  rõ  đây  là  ác  ma  muốn  nhiễu  loạn,  liền  nói  kệ: 

Tâm  nhập  vào  chánh  thọ\ 

Thân  nữ  có  làm  sao? 

Khi  trí  tuệ  phát  sanh, 

Liền  được  pháp  Vô  thượng. 

Đối  với  tưởng  nam,  nữ, 

Nếu  tâm  không  xa  lìa, 

Người  đó  nghe  theo  ma, 

Ngươi  nên  đến  đó  nói. 

Lìa  xa  tất  cả  khổ, 

Vất  bỏ  mọi  tối  tăm; 


Nhị  chỉ  trí  ~  Ih  I?  •  Pa0li:  dvaígulapaóóa0,  trí  tuệ  bằng  hai  ngón  tay.  Chỉ  trí  tuệ 
người  nữ.  SA.  i.  190:  yasma0  va0  dvìhi  aígulehi  kappa0savaaeaeiõ  gahetva0  suttaỏ 
kantati,  “Bởi  vì  (người  nữ)  dùng  hai  ngón  tay  nắm  mép  vải  rồi  khâu  chỉ.” 

’  Pa0li:  cittamhi  susama0hite,  khi  tâm  nhập  chánh  định. 
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Mau  diệt  tận  chứng  đắc, 

An  trụ  các  lậu  sạch. 

Biết  rõ  ngươi  ác  ma, 

Hãy  mau  chóng  tự  diệt. 

Bấy  giờ  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  này  đã  biết  rõ 
tâm  ta.”  Rồi  buồn  bã  không  vui,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1200.  CÙ-ĐÀM-DI* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Cát-ly-xá  Cù-đàm-di®  ở  trong  tinh 
xá  chúng  Tỳ-kheo-ni.  Sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất 
thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt 
lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  kiết  già  phu  tọa,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày, 
dưới  bóng  cây. 

Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nước  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  Cát-ly-xá  Cù- 
đàm-di,  ở  trong  tinh  xá  chúng  Tỳ-kheo-ni,  tại  vườn  vua  nước  Xá-vệ. 
Sáng  sớm  đắp  y  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về 
tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An- 
đà,  kiết  già  phu  tọa,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày,  dưới  một  bóng  cây. 
Nay  ta  hãy  đến  đó  làm  trở  ngại.”  Liền  hóa  thành  thiếu  niên,  dung  mạo 
đoan  chánh,  đến  chỗ  Tỳ-kheo-ni  Cát-ly-xá  Cù-đàm-di  nói  kệ: 

Có  phải  người  chôn  con, 

Mặt  buồn  rầu  khóc  lóc? 

Một  mình  dưới  bóng  cây, 

Muốn  tìm  nam  tử  nào? 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  Cát-ly-xá  tự  nghĩ:  “Là  ai  mà  muôn  khủng  bố 
ta?  Là  người  hay  phi  nhân?  Hay  là  người  gian  xảo?”  Nghĩ  vậy  rồi,  cô 


Pa0li,  s.  5.  3.  Gotamì.  Biệt  dịch,  N°100(216). 

Cát-ly-xá  Cù-đàm-di  o"  11  #  li  ®  ỈB  .  Pa0li:  Kisa0gotamì. 
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liền  biết  rõ  đây  là  ác  Ma  Ba-tuần  đến  nhiễu  loạn  ta.  Biết  là  ma  rồi, 
liền  nói  kệ: 

Con  cái,  cùng  biên  tế‘°, 

Tất  cả  đều  mất  hết. 

Đây  biên  tế  nam  tử‘’, 

Đã  vượt  tướng  nam  tử. 

Không  não,  không  lo  sầu, 

Phật  dạy  làm,  đã  làm; 

Tất  cả  lìa  ưu  khổ, 

Bỏ  tất  cả  tối  tăm. 

Đã  diệt  tận  tác  chứng, 

Hết  các  lậu,  an  ổn. 

Đã  biết  ngươi  ma  xấu, 

Hãy  mất  đi  khỏi  đây. 

Bấy  giờ  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  Cát-ly-xá  Cù-đàm-di 
đã  biết  rõ  tâm  ta.”  Rồi  buồn  lo  khổ  não,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1201.  LIÊN  HOA  SẮC^' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  ưu-bát-la-sắc^^  ở  trong  tinh  xá 
chúng  Tỳ-kheo-ni  tại  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát, 
vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa 
chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới  một  bóng 
cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày. 

Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 


Pa0li:  accanta,  tận  cùng,  không  còn  gì  nữa.  Bản  Hán  hiểu  là  ananta:  không 
biên  tế. 

"  Hán  sát  nghĩa  đen  Paeli:  purisae  etad  antikae,  “Những  người  đàn  ông,  đã  chấm 
dứt”. 

Paeli,  s.  5.  5.  Uppalavaòòae.  Cf.  Theri.  230-233.  Biệt  dịch,  N°100(217). 
ưu-bát-la-sắc  ik  li  Ềl  ;  Hán  thường  được  biết  qua  tên  Liên  Hoa  sắc.  Paeli: 
Uppalavaòòae. 
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nước  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  ưu-bát-la-sắc,  ở 
trong  tinh  xá  chúng  Tỳ-kheo-ni,  tại  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm 
đắp  y  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất 
y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới 
một  bóng  cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày.  Nay  ta  hãy  đến  đó  làm  trở 
ngại.”  Liền  hóa  thành  thiếu  niên,  dung  mạo  đoan  chánh,  đến  chỗ  Tỳ- 
kheo-ni  ưu-bát-la-sắc  nói  kệ: 

Cây  kiên  hoa  đẹp, 

Nương  nghỉ  dưới  bóng  cây; 

Một  mình  không  bè  bạn, 

Không  sỢ  người  khác  sao? 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  ưu-bát-la-sắc  tự  nghĩ:  “Đây  là  những  người 
nào  mà  muôn  khủng  bô"  ta?  Là  người  hay  phi  nhân?  Hay  là  người  gian 
xảo?”  Suy  nghĩ  như  vậy,  biết  rõ  đây  ắt  là  ác  ma  muốn  nhiễu  loạn  ta 
chăng?  Liền  nói  kệ: 

Giả  sử  có  trăm  nghìn, 

Đều  là  người  gian  xảo; 

Như  ác  ma  các  người, 

Có  đi  đến  chỗ  tôi. 

Cũng  không  động  lông  tóc. 

Không  sợ  ngươi,  ác  ma. 

Ma  lại  nói  kệ: 

Nay  ta  vào  bụng  ngươi, 

Sẽ  ở  trong  nội  tạng; 

Hoặc  giữa  hai  lông  mày, 

Ngươi  không  thể  thấy  ta. 

Lúc  â"y,  Tỳ-kheo-ni  ưu-bát-la-sắc  lại  nói  kệ: 

Tâm  tôi  có  sức  lớn, 

Khéo  tu  tập  thần  thông; 

Đã  giải  thoát  ràng  buộc, 

Không  sợ  ngươi,  ác  ma. 

Kiên  cố  thọ  s  m  ílí ;  cây  sa-la;  nhưng  bản  Hán  đọc  là  Sara:  kiên  cố,  thay  vì  sa0la. 
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Ta  đã  nhổ  ba  cấu, 

Cội  gốc  của  khủng  bố; 

Trụ  vào  đất  an  ổn, 

Đối  quân  ma  không  sợ. 

Đối  tất  cả  ái  hỷ, 

Xa  lìa  mọi  tối  tăm; 

Đối  tịch  diệt  đã  chứng, 

Các  lậu  hết,  an  trụ. 

Biết  rõ  ngươi,  ác  ma, 

Hãy  biến  khỏi  nơi  này. 

Bấy  giờ  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  ưu-bát-la-sắc  đã  biết 
rõ  tâm  ta.”  Rồi  ôm  lòng  sầu  lo,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1202.  THI-LAI' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thi-la*'’  ở  tại  tinh  xá  với  chúng  Tỳ- 
kheo-ni  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm,  Tỳ-kheo  đắp  y,  ôm 
bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa 
chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới  một  bóng 
cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày. 

Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nước  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  Thi-la,  ở  tại  tinh 
xá  với  chúng  Tỳ-kheo-ni,  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm  đắp 
y,  ôm  bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y 
bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới 
một  bóng  cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày.  Nay  ta  nên  đến  đó  gây 
chướng  nạn.”  Liền  biến  thành  thiếu  niên,  dung  mạo  đoan  chánh,  đến 
trước  Tỳ-kheo-ni  Thi-la  nói  kệ: 


Pa0li,  s.  5.  10.  Vajira0.  Biệt  dịch,  N°100(218). 
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Chúng  sanh  sanh  làm  sao? 

Ai  là  người  tạo  nó  ? 

Chúng  sanh  khởi  chỗ  nào? 

Và  rồi  đi  về  đâu? 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  Thi-la  tự  nghĩ:  “Đó  là  người  nào  mà  muôn 
khủng  bố  ta?  Là  người  hay  không  phải  người?  Là  người  gian  xảo?” 
Nghĩ  vậy  rồi,  biết  rõ  đó  là  ác  ma  muốn  gây  chướng  nạn,  liền  nói  kệ: 

Ngươi  bảo  có  chúng  sanh, 

Đó  là  thấy  của  ma. 

Chỉ  có  uẩn  trống  rỗng, 

Không  có  ai  chúng  sanh. 

Nhiều  thanh  gỗ  hợp  lại, 

Đời  gọi  nó  là  xe; 

Các  uẩn  do  duyên  hợp, 

Tạm  gọi  là  chúng  sanh. 

Sanh  này  là  khổ  sanh, 

Trụ  cũng  là  khổ  trụ; 

Không  pháp  nào  sanh  khổ, 

Khổ  sanh,  khổ  tự  diệt. 

Xả  tất  cả  ưu  khổ, 

Xa  lìa  mọi  tôi  tăm; 

Đối  tịch  diệt,  đã  chứng, 

Các  lậu  hết,  an  trụ. 

Đã  biết  ngươi,  ác  ma, 

Hãy  biến  khỏi  nơi  này. 

Bấy  giờ,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Tỳ-kheo-ni  Thi-la  đã  biết  rõ  tâm 
ta.’  Nên  ôm  lòng  lo  lắng,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1203.  TỲ-LAI’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 


Pa0li,  s.  5.  9.  Sela0.  Biệt  dịch,  N°100(219). 
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nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-la'*^  ở  tại  tinh  xá  với  chúng  Tỳ- 
kheo-ni  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm,  đắp  y,  ôm  bát,  vào 
thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân 
xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới  một  bóng  cây, 
nhập  chánh  thọ  ban  ngày. 

Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nước  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-la,  ở  tại  tinh 
xá  với  chúng  Tỳ-kheo-ni,  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm  đắp 
y,  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong  trở  về  tinh  xá,  cất  y 
bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới 
một  bóng  cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày.  Nay  ta  nên  đến  đó  gây 
chướng  nạn.”  Liền  hóa  thành  thiếu  niên,  dung  mạo  đoan  chánh,  đến 
chỗ  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-la,  nói  kệ: 

Làm  sao  tạo  hĩnh‘'^  này? 

Ai  là  người  tạo  nó  ? 

Hĩnh  này  khởi  từ  đâu? 

Hĩnh  này  đến  chỗ  nào  ? 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-la  tự  nghĩ:  “Đây  là  người  nào  mà  muôn 
khủng  bố  ta?  Là  người  hay  không  phải  người?  Hay  là  người  gian 
xảo?”  Nghĩ  như  vậy,  liền  biết  rõ  ác  Ma  Ba-tuần  muôn  làm  nhiễu  loạn, 
liền  nói  kệ: 

Hĩnh  này  không  tự  tạo, 

Cũng  không  người  khác  tạo. 

Nhân  duyên  hợp  mà  sanh, 

Duyên  tan  tức  biến  diệt. 

Như  đời  gieo  hạt  giống, 

Nhờ  đất  đai  mà  sanh; 

Đủ  đất,  nước,  lửa,  gió. 

Am  giới  nhập  cũng  thê; 

Nhân  duyên  hòa  hợp  sanh. 

Duyên  lìa  thì  biến  diệt. 

Xả  tất  cả  ưu  khổ, 


■  Tỳ-la  Tỳ-kheo-ni  bt.  s  th  lí  jb  .  Pa0li:  Sela0  bhikkhunì. 
Hán:  hình  .  Pa0li:  bimba,  hình  bóng,  ảnh  tượng. 
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Xa  lĩa  mọi  tối  tăm. 

Đối  tịch  diệt,  đã  chứng, 

Các  lậu  hết,  an  trụ. 

Vì  biết  ngươi,  ác  ma, 

Hãy  biến  khỏi  nơi  này. 

Bấy  giờ  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  Tỳ-la  đã  biết  rõ  tâm 
ta.”  Nên  sanh  lòng  lo  lắng,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1204.  TỲ-XÀ-DA'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-xà-da^'  ở  tại  tinh  xá  với  chúng 
Tỳ-kheo-ni  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát  vào 
thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân 
xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới  một  bóng  cây, 
nhập  chánh  thọ  ban  ngày. 

Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nước  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-xà-da,  ở  tại 
tinh  xá  với  chúng  Tỳ-kheo-ni,  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm 
đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong  trở  về  tinh  xá,  cất 
y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới 
một  bóng  cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày.  Nay  ta  nên  đến  đó  gây 
chướng  nạn.’  Liền  hóa  thành  thiếu  niên,  dung  mạo  đoan  chánh,  đến 
trước  cô,  nói  kệ: 

Nay  cô  còn  tuổi  trẻ, 

Tôi  cũng  còn  trẻ  tuổi; 

Nơi  này,  cùng  ở  chung, 

Tạo  năm  thứ  âm  nhạc. 

Để  cùng  nhau  vui  hưởng, 

Thiền  tư  để  làm  gì? 

Khi  ấy,  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-xà-da  tự  nghĩ:  ‘Đây  là  những  người  nào 


Pa0li,  s.  5.  4.  Vijaya0.  Cf.  Theri.  139-140.  Biệt  dịch,  N°100(220). 
Tỳ-xà-da  Tỳ-kheo-ni  ^  f p  tb  iĩ  /Ẽ  .  Pa0li:  Vijaya0  bhikkhunì. 
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mà  muôn  khủng  bố  ta?  Là  người  hay  không  phải  người?  Hay  là  người 
gian  xảo?  Nghĩ  vậy  rồi,  biết  rõ  đây  là  ác  Ma  Ba-tuần  muôn  nhiễu 
loạn,  liền  nói  kệ: 

Ca  múa,  các  nghệ  thuật, 

Các  thứ  cùng  vui  chơi; 

Nay  đều  cho  ngươi  hết, 

Ta  chẳng  cần  đến  chúng. 

Nếu  chánh  thọ  vắng  lặng, 

Thĩ  ngũ  dục  trời,  người; 

Tất  cả  đều  cùng  cho, 

Ta  cũng  không  cần  chúng^k 
Bỏ  tất  cả  vui  vẻ, 

Xa  lìa  mọi  tôi  tăm; 

Đã  tác  chứng,  tịch  diệt, 

Các  lậu  hết,  an  trụ. 

Đã  biết  ngươi,  ác  ma, 

Hãy  tự  biến  khỏi  đây. 

Bấy  giờ  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Tỳ-kheo-ni  Tỳ-xà-da  đã  biết  rõ 
tâm  ta.’  Nên  trong  lòng  ôm  lo  lắng,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1205.  GIÁ-LA'" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Giá-la^‘'  ở  tại  tinh  xá  với  chúng  Tỳ- 
kheo-ni  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát,  vào 
thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân 
xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới  một  gô"c  cây, 
nhập  chánh  thọ  ban  ngày. 


Tham  chiếu  Pa0li:  ye  ca  ru0pu0gata0  satta0,  ye  ca  aru0paaeaeha0yino;  ya0  ca 
santa0  samapatti,  sabbattha  vihato  tamo’  ti,  “Chúng  sanh  sanh  sắc  giới;  chúng 
sanh  hành  vô  sắc;  và  chánh  thọ  tịch  tĩnh;  ở  tất  cả  nơi  ấy,  bóng  tối  bị  tiêu  diệt”. 
Paơli,  s.  5.  6.  Caơlaơ.  Biệt  dịch,  N°1 00(221). 

Giá-la  Tỳ-kheo-ni  ÌÈ  s  fcb  ií  ib  .  Paơli:  Caơlaơ  bhikkhunì. 
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Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nước  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  Giá-la,  ở  tại 
tinh  xá  với  chúng  Tỳ-kheo-ni,  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm 
đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong  trở  về  tinh  xá,  cất 
y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới 
một  bóng  cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày.  Nay  ta  nên  đến  đó  gây 
chướng  nạn.’  Liền  hóa  thành  thiếu  niên,  dung  mạo  đoan  chánh,  đến 
trước  Tỳ-kheo-ni  Giá-la  nói  kệ: 

Biết  thọ  sanh  là  vuf^, 

Sanh  hưởng  thụ  ngũ  dục^^. 

Ai  đã  truyền  dạy  cô, 

Khiến  chán  lĩa  thọ  sanh? 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  Giá-la  tự  nghĩ:  ‘Đây  là  người  nào  mà  muốn 
khủng  bô"  ta?  Là  người  hay  không  phải  người?  Hay  là  người  gian  xảo? 
mà  đến  đây  muôn  nhiễu  loạn,’  liền  nói  kệ: 

Có  sanh  ắt  có  chết, 

Sanh  thì  chịu  các  khổ: 

Roi  vọt,  các  khổ  não, 

Duyên  sanh  có  tất  cả. 

Hãy  đoạn  tất  cả  khổ, 

Siêu  việt  hết  thảy  sanh; 

Tuệ  nhãn  quán  Thánh  đế, 

Những  gì  Mâu-ni  nói: 

Khổ  khổ  và  khổ  tập, 

Diệt  tận  lìa  các  khổ; 

Tu  tập  tám  Thánh  đạo, 

An  ổn  đến  Niết-bàn. 

Pháp  Đại  Sư  bĩnh  đẳng, 

Tôi  hâm  mộ  pháp  này; 

Vì  tôi  biết  pháp  này, 


Giác  thọ  sanh  vi  lạc  #  g  dỉ  lặ  .  Bản  Pa0li:  kiõ  nu  ja0tiõ  na  rocesi,  “Sao  cô 
không  thích  sự  thọ  sanh?” 

Trong  bản  Paoli,  câu  này  đưọc  hiểu  là  trả  lời  của  Caolao:  ja0to  kaomaoni 
bhuójati. 
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Không  thích  thọ  sanh  nữa. 

Lìa  tất  cả  buồn  vui, 

Xả  bỏ  mọi  tối  tăm; 

Đã  tác  chứng  tịch  diệt, 

Phiền  não  hết,  an  trụ. 

Biết  rõ  ngươi,  ác  ma, 

Hãy  biến  khỏi  nơi  này. 

Bấy  giờ  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Tỳ-kheo-ni  Giá-la  đã  biết  rõ  tâm 
ta.’  Trong  lòng  ôm  lo  lắng,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1206.  ƯU-BA-GIÁ-LA^’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  ưu-ba-giá-la^®  ở  tại  tinh  xá  với 
chúng  Tỳ-kheo-ni  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm  đắp  y,  ôm 
bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa 
chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới  một  bóng 
cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày. 

Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nước  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  ưu-ba-giá-la,  ở 
tại  tinh  xá  với  chúng  Tỳ-kheo-ni,  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng 
sớm  đắp  y  ôm  bát  vào  thành  Xá -vệ  khất  thực,  ăn  xong  trở  về  tinh  xá, 
cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai  vào  rừng  An-đà  ngồi 
dưới  bóng  một  gô"c  cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày.  Nay  ta  hãy  đến  đó 
gây  chướng  nạn.’  Liền  hóa  thành  thiếu  niên,  dung  mạo  đoan  chánh, 
đến  chỗ  Tỳ-kheo-ni  ưu-ba-giá-la  nói  kệ: 

Trên  cõi  Tam  thập  tam, 

Diệm-ma,  Đâu-suất-đà; 

Hóa  lạc,  Tha  tự  tại, 

Nguyện  được  sanh  về  đó. 


Pa0li,  s.  5.  7.  Upaca0la0.  Cf.  Theri.  197-198,  200-201.  Biệt  dịch,  N°100(222). 
ưu-ba-giá-la  ®  ®  .  Pa0li:  Upaca0la0  bhikkhunì. 
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Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  ưu-ba-giá-la  tự  nghĩ:  “Đây  là  những  người 
nào  mà  muốn  khủng  bô"  ta?  Là  người  hay  không  phải  người?  Hay  là 
người  gian  xảo?”  Tự  nghĩ  đã  biết  rõ  đây  ắt  là  ác  ma  muôn  nhiễu  loạn, 
liền  nói  kệ: 

Trên  cõi  Tam  thập  tam, 

Dỉệm-ma,  Đâu-suất-đà; 

Hóa  lạc,  Tha  tự  tại, 

Trên  các  cõi  trời  ấy. 

Không  lìa  hành  hữu 
Nên  bị  Ma  khống  chế; 

Tất  cả  các  thế  gian, 

Đều  là  tụ  các  hành. 

Tất  cả  các  thế  gian, 

Đều  là  pháp  dao  động; 

Tất  cả  các  thế  gian, 

Lửa  khổ  thường  cháy  mạnh. 

Tất  cả  các  thế  gian, 

Đều  khởi  dậy  khói  bụi. 

Không  động  cũng  không  lay; 

Không  tập  cận  phàm  phu; 

Không  rơi  vào  đường  ma; 
ớ  nơi  đó  an  vui; 

Lìa  tất  cả  ưu  khổ, 

Xả  bỏ  mọi  tối  tăm. 

Đã  tác  chứng  tịch  diệt, 

Các  lậu  hết,  an  trụ. 

Đã  biết  ngươi,  ác  ma, 

Hãy  biến  khỏi  nơi  này. 

Bây  giờ  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Tỳ-kheo-ni  ưu-ba-giá-la  đã  biết  rõ 
tâm  ta’,  trong  lòng  ôm  lo,  lặng  lẽ  biến  mâ"t. 

M 

Bản  Pa0li:  ka0mabandhanabaddha0  te,  “chúng  bị  trói  bởi  sỢi  dây  ái  dục”. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  45 


17 


KINH  1207.  THI-LỢI-SA-GIÁ-LA"" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thi-lợi-sa-giá-la^'  ở  tại  tinh  xá  với 
chúng  Tỳ-kheo-ni  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm  đắp  y,  ôm 
bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa 
chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới  một  bóng 
cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày. 

Khi  ấy  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nước  Xá-vệ,  vườn  cấp  cô  độc,  có  đệ  tử  là  Tỳ-kheo-ni  Thi-lợi-sa-giá- 
la,  ở  tại  tinh  xá  với  chúng  Tỳ-kheo-ni,  trong  vườn  vua  nước  Xá-vệ. 
Sáng  sớm  đắp  y  ôm  bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ăn  xong  trở  về 
tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  rừng  An- 
đà,  ngồi  dưới  một  bóng  cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày.  Nay  ta  nên  đến 
đó  gây  chướng  nạn.’  Liền  hóa  thành  thiếu  niên,  dung  mạo  đoan 
chánh,  đến  chỗ  Tỳ-kheo-ni  Thi-lợi-sa-giá-la  nói  rằng: 

“A-di!  Cô  thích  đạo  giáo^^  nào?” 

Tỳ-kheo-ni  đáp: 

“Tôi  không  thích  bất  cứ  đạo  giáo  nào.” 

Lúc  ấy,  Ma  Ba-tuần  liền  nói  kệ: 

Cô  chấp  nhận  chỗ  nào, 

Cạo  tóc  làm  Sa-môn; 

Mình  đắp  y  ca-sa, 

Mà  làm  tướng  xuất  gia; 

Đối  các  đạo  không  thích, 

Mà  sống  ôm  ngu  sỉ? 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  Thi-lợi-sa-giá-la  tự  nghĩ:  ‘Đây  là  những 
người  nào  mà  muôn  khủng  bố  ta?  Là  người  hay  không  phải  người? 
Hay  là  người  gian  xảo?  Nghĩ  vậy  rồi,  tự  biết  rõ  là  ác  Ma  Ba-tuần 


Pa0li,  s.  5.  8.  Sìsupaca0la0.  Biệt  dịch,  N°1 00(223). 

Thi-lợi-sa-giá-la  cĩ  '  .  Pa0li:  Sìsupaca0la0  bhikkhunì. 

Pa0li:  pa0saòna,  đạo  giáo,  giáo  phái.  Đây  chỉ  các  giáo  phái  ngoài  Phật  giáo. 
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muốn  làm  nhiễu  loạn,  liền  nói  kệ: 

Các  đạo  ngoài  Pháp  này, 

Bị  các  kiến  trói  buộc. 

Bị  các  kiến  trói  rồi, 

Thường  bị  ma  khống  chế. 

Nếu  sanh  nhà  họ  Thích, 

Không  ai  bằng  Đại  Sư; 

Hay  dẹp  các  ma  oán, 

Không  bị  chúng  chế  phục. 

Thanh  tịnh  thoát  tất  cả, 

Đạo  nhãn  quan  sát  khắp; 

Trí  nhất  thiết  ắt  biết, 

Tối  thắng  lìa  các  lậu. 

Ngài  Đại  Sư  của  ta. 

Ta  chỉ  thích  pháp  Ngài. 

Ta  vào  pháp  Ngài  rồi, 

Được  xa  lìa,  vắng  lặng. 

Lìa  tất  cả  ái  hỷ, 

Xả  bỏ  mọi  tối  tăm; 

Đã  tác  chứng,  tịch  diệt, 

Các  lậu  hết,  an  trụ. 

Đã  biết  ngươi,  ác  ma, 

Hãy  biến  khỏi  nơi  này. 

Bấy  giờ  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Tỳ-kheo-ni  Thi-lợi-sa-giá-la  đã 
biết  rõ  tâm  ta.’  Trong  lòng  ôm  lo  lắng,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1208.  AO  YẾT-GIÀ^^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 


Quốc  Dịch,  quyển  39,  nửa  sau,  Tụng  vii.  Kệ.  8.  Tưcìng  Bà-kỳ-xá,  hai  phẩm.  An 
Thuận,  24.  Tưcìng  ưng  Bà-kỳ-xá,  16  kinh  (Đại  Chánh  quyển  45,  kinh  1208-1211; 
quyển  36,  kinh  993-994).  -  Pa0li,  s.  8.  11.  Gaggara0.  Cf.  Thera.  1252.  Biệt  dịch, 
N°1 00(224). 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  bên  bờ  hồ  Yết-già^^  tại  nước  Chiêm-bà. 

Bấy  giờ,  ngày  thứ  mười  lăm  của  tháng,  vào  lúc  bố-tát,  Thế  Tôn 
ngồi  trước  đại  chúng.  Khi  trăng  vừa  mới  mọc,  lúc  ấy  ở  trong  chúng  có 
Tôn  giả  Bà-kỳ-xá^^  nghĩ  như  vầy:  “Bây  giờ,  ta  muôn  ở  trước  Thế  Tôn, 
đọc  kệ  khen  về  thí  dụ  mặt  trăng”.  Nghĩ  vậy  xong,  liền  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  làm  lễ  Phật  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  điều  muốn  nói.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  có 
điều  muốn  nói.” 

Phật  bảo  Bà-kỳ-xá: 

“Muốn  nói  thì  cứ  nói.  ” 

Lúc  ấy  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  liền  ở  trước  Phật  nói  kệ: 

Như  trăng  treo  hư  không, 

Trong  sáng  không  mây  che; 

Ánh  sáng  trong  vằng  vặc, 

Chiếu  khắp  cả  mười  phương. 

Như  Lai  cũng  như  vậy, 

Trí  tuệ  soi  thế  gian; 

Công  đức  nổi  tiếng  thơm, 

Lan  tỏa  khắp  nơi  nơi. 

Khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói  kệ  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Tôn 
giả  nói  đều  rất  hoan  hỷ. 


M 

KINH  1209.  KlỀU-TRẦN-NHư'’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  bên  bờ  hồ  Yết-già,  tại  nước  Chiêm-bà. 
Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nhã  Kiều-trần-như  ở  lâu  nơi  a-luyện-nhã  thanh 
vắng,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  sát  chân  Phật,  áp  mặt  lên  chân  Phật  mà 
nói  rằng: 


Yết-già  li  ÍÌD .  Pa0li:  Gaggara0  pokkhaòi. 

Bà-kỳ-xá  w  Pa0li:  Vaígìsa. 

Pa0li,  s.  8.  9.  Koònaóóa.  Thera.  1246-1248.  Biệt  dịch,  N°1 00(225). 
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“Lâu  quá  con  không  gặp  Thế  Tôn!  Lâu  quá  con  không  gặp 
Thiện  Thệ!” 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  đang  ở  trong  chúng  hội,  nghĩ  như  vầy: 
“Bây  giờ,  ta  sẽ  đến  trước  mặt  Tôn  giả  A-nhã  Kiều-trần-như  khen  ngợi 
bằng  thí  dụ  Thượng  tọa.”  Nghĩ  vậy  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại 
y  phục,  làm  lễ  Phật,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  điều  muốn  nói.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  có 
điều  muốn  nói.” 

Phật  bảo  Bà-kỳ-xá: 

“Muốn  nói  gì  thì  cứ  nói.  ” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  liền  nói  kệ: 


Thượng  tọa  của  Thượng  tọa^\ 
Tôn  giả  Kiều-trần-như; 

Đã  độ,  đã  vượt  qua, 

Được  an  lạc,  chánh  thọ. 
ớ  nơi  a-luyện-nhã, 

Luôn  vui  nơi  viễn  ly. 

Điều  đệ  tử  cần  làm, 

Chánh  pháp  Đại  Sư  dạy^^. 

Tất  cả  đều  mở  bày, 

Chánh  thọ,  không  phóng  dật; 
Sức  đức  lớn  ba  minh, 

Trí  tha  tâm  sáng  tỏ; 

Thượng  tọa  Kiều-trần-như, 
Hộ  tài  sản  Phật  pháp; 

Bằng  cung  kính  tăng  thượng, 
Cúi  đầu  lễ  chân  Phật. 


Khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói  kệ  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Tôn 
giả  nói  đều  rất  hoan  hỷ. 


Pa0li:  Buddha0nubuddho  so  thero,  “Ngài  là  vị  Thượng  tọa  giác  ngộ  theo  sau  Đức 
Phật”. 

Paoli:  yam  saovekena  pattabbaỏ,  satthusaosanakaorinao,  điều  mà  đệ  tử  cần  đạt 
đến,  vị  thực  hành  giáo  pháp  của  Đạo  Sư. 
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KINH  1210.  XÁ-LỢI-PHẤT"‘' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  bên  bờ  hồ  Yết-già,  tại  nước  Chiêm-bà. 
Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cùng  với  các  Tỳ-kheo  hội  họp  tại  nhà 
cúng  dường.  Tôn  giả  vì  họ  mà  thuyết  pháp,  cú  vị  đầy  đủ,  biện  tài  đơn 
giản,  dễ  hiểu,  ưa  nghe;  thông  suô"t  không  gián  đoạn,  hiển  bày  nghĩa 
sâu.  Các  Tỳ-kheo  này  chuyên  thích  đến  nghe;  một  lòng  lắng  nghe,  tôn 
kính  ghi  nhớ.  Lúc  ấy,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  đang  ngồi  giữa  pháp  hội,  tự 
nghĩ:  ‘Ta  sẽ  ở  trước  mặt  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kệ  tán  thán.’  Nghĩ 
vậy  xong,  liền  đứng  dậy  chắp  tay  bạch: 

“Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  tôi  có  điều  muôn  xin  nói.” 

Xá-lợi-phất  bảo: 

“Tùy  sở  thích  mà  nói.’ 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  liền  nói  kệ: 

Khéo  nói  pháp  tóm  lược, 

Khiến  ai  cũng  hiểu  rộng; 
ưu-bà-đề-xá  hiền‘*°, 

Giữa  đại  chúng  tuyên  dương. 

Đang  lúc  ngài  nói  pháp, 

Từ  cổ  phát  tiếng  hay*‘; 

Ẩm  thanh  ái  niệm  vui, 

Tiếng  thư  thả  điều  hòa. 

Ai  nghe  cũng  ưa  thích, 

Chuyên  nhớ  không  dời  đổi. 

Khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói  những  lời  này,  các  Tỳ-kheo  nghe 
những  gì  Tôn  giả  nói  đều  rất  hoan  hỷ. 

M 


Pa0li,  s.  8.  10.  Sa0riputta.  Thera.  1231-1233.  Biệt  dịch,  N°100(226). 
ưu-bà-đề-xá  í#  lễ  #;  Pa0li:  Upatissa,  tên  của  ngài  Xá-lợi-phất. 
Pa0li:  Sa0ôika0yiva0  nigghosa,  tiếng  phát  ra  như  chim  sa0li. 
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KINH  1211.  NA-GIÀ  SƠN'*' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá,  gần  núi  Na-già'*^  cùng 
với  năm  trăm  Tỳ-kheo  câu  hội,  đều  là  bậc  A-la-hán  các  lậu  đã  hết, 
việc  cần  làm  đã  làm,  đã  lìa  bỏ  các  gánh  nặng,  chóng  được  lợi  mình, 
dứt  hết  các  hữu  kết,  chánh  trí,  tâm  khéo  giải  thoát. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  quan  sát  tâm  của  đại  chúng,  thấy  tất 
cả  đều  đã  giải  thoát  tham  dục.  Khi  ấy  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  ở  giữa  đại 
chúng,  nghĩ  như  vầy:  ‘Bây  giờ,  ta  nên  ở  trước  Thế  Tôn  và  Tỳ-kheo 
Tăng  nói  kệ  tán  thán.’  Nghĩ  vậy  xong,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  sửa 
lại  y  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  điều  muốn  nói.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  có 
điều  muốn  nói.” 

Phật  bảo  Bà-kỳ-xá: 

“Tùy  sở  thích  mà  nói.” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  liền  nói  kệ: 


Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Sư, 
Trụ  sườn  núi  Na-già; 
Cùng  năm  trăm  Tỳ -kheo, 
Thân  kính  phụng  Đạo  Sư. 
Tôn  giả  Đại  Mục-liên, 
Thần  thông  thấu  rõ  hết; 
Quán  sát  tâm  đại  chúng, 
Thảy  đều  lĩa  tham  dục. 
Độ  đầy  đủ  như  vậy*'*, 
Mâu-ni  qua  bờ  kia; 

Mang  thân  này  sau  chót, 
Nay  con  cúi  đầu  lễ. 


Pa0li,  s.  8.  10.  Moggalla0na.  Thera.  1240-1251.  Biệt  dịch,  N°100(227). 

Na-già  i|5  tìD .  Bản  Pa0li:  Isigilipasse  Ka0ôasila0yaõ,  trong  hang  Đá  đen,  trên  sườn 
núi  Isigili. 

'*'*  Paoli:  evaỏ  sabbaígasampannaỏ,  thành  tựu  tất  cả  chi  phần  như  vậy.  SA. i. 284: 
evaỏ  sabbaguòasampannaỏ,  thành  tựu  tất  cả  công  đức  như  vậy 
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Khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  những  lời  này,  các  Tỳ-kheo  nghe  những 
gì  Tôn  giả  nói,  đều  rất  hoan  hỷ. 

M 

KINH  1212.  Tự  TỨ"' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành 
Vương  xá"®.  Bấy  giờ,  Phật  kiết  hạ  an  cư  cùng  với  năm  trăm  Tỳ-kheo 
đều  là  bậc  A-la-hán  các  lậu  đã  hết,  việc  cần  làm  đã  làm,  đã  lìa  các  bỏ 
gánh  nặng,  dứt  trừ  hữu  kết,  chánh  trí,  tâm  khéo  giải  thoát;  chỉ  trừ  một 
Tỳ-kheo  là  Tôn  giả  A-nan,  được  Thế  Tôn  ký  thuyết,  ngay  trong  đời 
hiện  tại  Tôn  giả  sẽ  đắc  vô  tri  chứng"^. 

Bấy  giờ,  ngày  mười  lăm"®,  vào  giờ  thực  thọ"^,  Thế  Tôn  trải  tòa 
ngồi  trước  đại  chúng,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  là  Bà-la-môn  đắc  Bát-niết-bàn,  mang  thân  sau  cùng,  là  Đại 
Y  Sư,  nhổ  những  gai  nhọn.  Ta  là  Bà-la-môn  đắc  Bát-niết-bàn,  mang 
thân  sau  cùng,  là  Vô  Thượng  Y  Sư,  nhổ  những  gai  nhọn.  Các  ông  là 
con,  từ  miệng  Ta  sanh  ra,  từ  pháp  hóa  sanh,  được  gia  tài  pháp.  Hãy  để 
Ta  tự  tứ'°.  Chớ  để  cho  thân,  khẩu,  ý  Ta  có  điều  đáng  hiềm  trách.” 


Pa0li,  s.  8.  7.  Pava0raòa0.  Thera.  1234-1237.  Biệt  dịch,  N°1 00(228);  N°125 
(32.5);  N°26(121);  N°61~  63. 

"®  Bản  Pa0li:  Sa0vatthiyaỏ. 

Vô  tri  chứng  IS.  có  lẽ  Pa0li:  diaeaeheva  dhamme  aóóaỏ  sacchikarissati,  sẽ 
chứng  đắc  chánh  trí  ngay  hiện  pháp.  Nhưng  bản  Hán  đọc  là  aóóa0òa:  vô  tri 
(không  biết)  thay  vì  aóóa0  (chánh  trí,  chỉ  quả  A-la-hán). 

"®  Hán  dịch:  thập  ngũ  nhật  nguyệt  (hay  nguyệt  nhật),  để  chỉ  ngày  thU  15  của  nửa 
tháng.  Pa0li:  paòòarasa. 

Thực  thọ  #  g.  Không  đoán  được  tu  gốc.  Với  ý  nghĩa  tướng  tụ,  đoạn  dưới  Hán 
dịch  là  hoài  thọ  'tí  s.  Quốc  Dịch,  quyển  29,  cht.64,  đây  chỉ  giờ  tụ  tU;  Paoli: 
pavaoraòao. 

ĐUdng  hoài  thọ  ngã  ể  'M  s  ịíc;  Hán  dịch  không  rõ  nghĩa.  Nhưng  theo  ngữ  cảnh, 
đây  là  lời  tự  tU,  đề  nghị  Tỳ-kheo  khác  nêu  khuyết  điểm  của  mình.  So  sánh  đoạn 
Paoli  tưong  đưong:  handa  daoni,  bhikkhave,  pavaoremi  vo;  na  me  kióci  garahatha 
kaoyikaõ  vao  vaocasikaỏ  vao  ti,  “Nay,  này  các  Tỳ-kheo,  Ta  mong  các  ông  hãy 
nói  lên;  chớ  để  hiềm  trách  Ta  điều  gì  về  thân  và  khẩu”. 
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LÚC  ấy  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  ở  giữa  đại  chúng  đứng  dậy,  sửa  lại  y 
phục,  đảnh  lễ  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  vừa  nói  rằng:  “Ta  là  Bà-la-môn  đắc 
Bát-niết-bàn,  mang  thân  cuôl  cùng,  là  Đại  Y  Sư,  nhổ  những  mũi  nhọn. 
Các  ông  là  con,  sanh  ra  từ  miệng  Ta,  được  hóa  sanh  từ  pháp,  được  gia 
tài  pháp.  Hãy  để  Ta  tự  tứ.  Chớ  để  cho  thân,  khẩu,  tâm  Ta  có  điều 
đáng  hiềm  trách.’ 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  không  thấy  thân,  khẩu  và  tâm  ý  của 
Thế  Tôn  có  điều  gì  đáng  hiềm  trách.  Vì  sao?  Vì  Thế  Tôn,  với  người 
không  thể  điều  phục  có  thể  khiến  điều  phục,  người  không  tịch  tĩnh 
có  thể  khiến  tịch  tĩnh,  người  không  an  nghỉ“  có  thể  khiến  an  nghỉ, 
người  không  Bát-niết-bàn  có  thể  khiến  Bát-niết-bàn.  Như  Lai  biết 
đạo,  Như  Lai  nói  đạo,  Như  Lai  hướng  đạo.  Các  đệ  tử  sau  đó  thành 
tựu,  tùy  thuận  đạo  tôn  sùng  đạo,  vâng  theo  lời  dạy  của  Đạo  sư  sông 
đúng  như  những  lời  chỉ  dạy,  chánh  hướng,  hân  lạc  chân  như  thiện 
pháp.  Đôl  với  Thế  Tôn  con  không  thấy  thân  hành,  khẩu  hành,  ý  hành 
có  điều  gì  đáng  hiềm  trách.  Nay  đôl  trước  Thế  Tôn,  xin  chỉ  cho  con 
các  tội  được  thấy,  được  nghe,  được  nghi,  hoặc  thân,  khẩu,  ý  có  điều 
gì  đáng  hiềm  trách?” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Ta  không  thấy  ông  có  các  tội  được  thấy,  được  nghe,  được  nghi 
và  thân,  khẩu,  ý  có  điều  gì  đáng  hiềm  trách.  Vì  sao?  Vì  Xá-lợi-phất, 
ông  trì  giới,  đa  văn,  thiểu  dục,  tri  túc,  tu  hạnh  viễn  ly,  tinh  cần  phương 
tiện,  chánh  niệm,  chánh  thọ,  trí  tuệ  nhanh  nhạy^^  trí  tuệ  sáng  suô"t  sắc 
bén,  trí  tuệ  giải  thoát,  trí  tuệ  yểm  ly,  trí  tuệ  lớn,  trí  tuệ  rộng,  trí  tuệ 


Trong  bản  Paoli,  chỉ  tự  tứ  những  điều  liên  hệ  thân  và  khẩu,  kaoyikaỏ  vao 
vaocasikaỏ  vao. 

Hán:  tô  tức^^  ./  . 

Khen  ngợi  các  trí  tuệ  của  Xá-lợi-phất:  tiệp  tật  trí  tuệ,  minh  lọi  trí  tuệ,  xuất  yếu  trí 
tuệ,  yểm  ly  trí  tuệ,  đại  trí  tuệ,  quảng  trí  tuệ,  thâm  trí  tuệ,  vô  tỷ  trí  tuệ,  trí  bảo 
thành  tựu  ®  *  tlH  TJ I?  *  Íb  ^  ®  *  R  11 1?  *  X  ®  ®  ®  M 

fcb  I?  #  í?  í  )ĩ!c  st.  So  sánh  Paoli:  paòhitapaóóo,  tvaõ  saoriputta,  mahaopaóóo... 
putthupaóóo...  haosapaóóo...  javanapaóóo...  tikkhapaóóo...  nibbedhikapaóóo,  tvaỏ, 
saoriputta. 
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sâu,  trí  tuệ  không  ai  bằng,  thành  tựu  trí  tuệ  bảo^"^;  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi 
sáng,  hoan  hỷ;  và  thường  cũng  tán  thán  việc  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi 
sáng,  làm  cho  hoan  hỷ,  mà  vì  chúng  sanh  thuyết  pháp  chưa  từng  mỏi 
mệt.  Thí  như  thái  tử  thứ  nhất  của  Chuyển  luân  Thánh  vương  đáng  thọ 
lễ  quán  đảnh;  nhưng  chưa  quán  đảnh  mà  đang  ở  vào  nghi  pháp  quán 
đảnh  như  pháp  của  vua  cha,  những  gì  người  đã  chuyển  cũng  sẽ  theo  đó 
mà  chuyển.  Nay  ông  cũng  như  vậy,  là  trưởng  tử  của  Ta,  gần  được  thọ 
quán  đảnh,  nhưng  chưa  quán  đảnh  mà  đang  ở  vào  nghi  pháp.  Những  gì 
Ta  đã  chuyển,  ông  cũng  theo  đó  chuyển  và  đạt  được  vô  sở  khởi;  hết 
các  hữu  lậu,  tâm  khéo  giải  thoát.  Cũng  vậy,  đối  với  ông,  Ta  không 
thấy  có  các  tội  được  thấy,  được  nghe,  được  nghi  và  thân,  khẩu,  ý  có 
điều  gì  đáng  hiềm  trách.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  con  không  có  các  tội  được  thấy,  được  nghe, 
đưỢc  nghi  và  thân,  khẩu,  ý  có  điều  gì  đáng  hiềm  trách;  vậy  thì  năm 
trăm  Tỳ-kheo  này  có  không  các  tội  được  thấy,  được  nghe,  được  nghi 
và  thân,  khẩu,  ý  có  điều  gì  đáng  hiềm  trách?” 

Phật  đáp: 

“Đôl  với  năm  trăm  Tỳ-kheo  này,  Ta  cũng  không  thấy  các  tội 
đưỢc  thấy,  đưỢc  nghe,  được  nghi  và  thân,  khẩu,  ý  có  điều  gì  đáng 
hiềm  trách.  Vì  sao?  Vì  năm  trăm  Tỳ-kheo  này  đều  là  A-la-hán,  các 
lậu  đã  hết,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  đã  bỏ  gánh  nặng,  đoạn 
các  kết  sử,  chánh  trí,  tâm  khéo  giải  thoát.  Trừ  một  Tỳ-kheo,  đó  là  Tôn 
giả  A-nan,  Ta  ký  thuyết  cho  A-nan  đôl  trong  hiện  pháp  sẽ  đắc  vô  trí 
chứng.  Cho  nên,  năm  trăm  Tỳ-kheo,  Ta  không  thấy  họ  có  các  tội  được 
thấy,  đưỢc  nghe,  được  nghi  và  thân,  khẩu,  ý  có  điều  gì  đáng  hiềm 
trách.  ” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  năm  trăm  Tỳ-kheo  này  đã  không  có  các  tội 
được  thấy,  được  nghe,  được  nghi  và  thân,  khẩu,  ý  có  điều  gì  đáng 
hiềm  trách  hết.  Vậy  trong  đây  có  bao  nhiêu  Tỳ-kheo  được  Tam  minh? 
Có  bao  nhiêu  Tỳ-kheo  được  Câu  giải  thoát?  Có  bao  nhiêu  Tỳ-kheo 


Tống-Nguyên-Minh  đọc  là  thật  M.  Ân  Thuận,  Quốc  Dịch,  Phật  Quang  đều  đọc 
là  bảo 
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đưỢc  Tuệ  giải  thoát?” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Trong  năm  trăm  Tỳ-kheo  này,  chín  mươi  Tỳ-kheo  được  Tam 
minh;  chín  mươi  Tỳ-kheo  được  Câu  giải  thoát;  những  vị  còn  lại 
được  Tuệ  giải  thoát.  Này  Xá-lợi-phất,  những  Tỳ-kheo  này  đã  lìa 
khỏi  mọi  dao  động,  không  có  ai  là  vỏ  ngoài,  mà  đều  là  lõi  thật 
cứng  chắc.” 

Khi  ấy  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  ở  giữa  hội  chúng  tự  nghĩ:  “Nay  ta  sẽ  ở 
trước  Thế  Tôn  và  hội  chúng  nói  kệ  tán  thán  sự  hoài  thọ.”  Nghĩ  vậy 
xong,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  lễ  Phật,  gối  phải  quỳ 
sát  đất  chắp  tay  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  điều  muốn  nói.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  có 
điều  muốn  nói.” 

Phật  bảo  Bà-kỳ-xá: 

“Cứ  nói  theo  những  gì  muôn.  ” 

Lúc  ấy,  Bà-kỳ-xá  liền  nói  kệ: 


Ngày  mười  lăm  thanh  tịnh, 
Chúng  kia  năm  trăm  người; 
Đoạn  trừ  tất  cả  kết, 

Đại  Tiên  diệt  tận  hữu. 

Thanh  tịnh  tập  thân  cận, 

Thanh  tịnh  rộng  giải  thoát; 
Không  còn  thọ  các  hữu, 

Sanh  tử  đã  đoạn  hẳn. 

Việc  cần  làm  đã  làm, 

Đã  hết  tất  cả  lậu; 

Mây  ngũ  cái  đã  trừ, 

Nhổ  rễ  gai  ái  dục. 

Sư  tử  không  sỢ  hãi, 

Lìa  tất  cả  hữu  dư; 

Giết  kẻ  thù  là  hữu, 

Siêu  việt  cảnh  hữu  dư. 

Các  oán  địch  hữu  lậu, 

Thảy  đều  đã  tiềm  phục. 

Giống  như  Chuyển  luân  vương, 


28 


TẠP  A-HÀM  (III) 


Bao  dung^^  các  quyến  thuộc^^. 

Tâm  từ  rộng  tuyên  hóa, 

Mọi  thần  dân  vâng  theo. 

Hay  phục  địch  ma  oán, 

Là  Đạo  Sư  Vô  Thượng. 

Tâm  kính  tín  phụng  thờ, 

Ba  minh,  lão,  tử  diệt; 

Là  chân  tử  của  pháp, 

Không  lo  lắng  dao  động. 

Nhổ  sạch  gai  phiền  não, 

Kính  lễ  Đấng  Nhật  Thân. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1213.  BẤT  LẠC®" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành 
Vương  xá. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ni-câu-luật  Tướng®*  ở  chỗ  hoang  dã  nơi  ở  của 
cầm  thú®^.  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  xuất  gia  chưa  lâu  mà  có  những  oai  nghi 
như  vầy:  sống  nương  vào  thành  ấp,  làng  xóm.  Sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát 
vào  thành  ấp,  làng  xóm  đó  khất  thực,  khéo  bảo  vệ  thân  mình,  giữ  gìn 
các  căn  môn,  nhiếp  tâm  cột  niệm.  Ăn  xong,  trở  về  trú  xứ,  cất  y  bát, 
rửa  chân  xong,  vào  thất  tọa  thiền,  giây  lát  xả  thiền.  Không  chấp  đắm 


®®  Hán:  hoài  thọ  1 

Paoli:  cakkavattì  yathao  ra0ja0,  amaccaparivaorito,  như  Chuyển  luân  vương  được 
vây  quanh  bởi  các  đại  thần. 

Paoli  s.  8.  2.  Arati.  Thera.  1214-1218.  Biệt  dịch,  N°100(229). 

®*-  Ni-câu-luật  Tướng  w  10.  Bản  Cao-ly  đọc  là  tướng  Ig.  Tống-Nguyên-Minh 
đọc  là  tưởng  nệ  .  Paoli:  Nìgrodhakappa,  Hòa  thượng  của  Vaígìsa. 

Bản  Paoli:  A0ôaviyaõ  A0gga0ôave  cetiye,  trong  miếu  A0gga0ôava,  ở  A0ôavi. 
Bản  Hán  hiểu  A0ôavi  là  danh  từ  chung  chứ  không  phải  địa  danh. 
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khất  thực,  nhưng  vị  kia“  không  tùy  thời  giáo  thọ,  giáo  giới,  nên  tâm 
không  an  lạc,  giông  như  sống  trong  chỗ  thâm  sau,  chung  quanh  bị  che 
kín. 

Rồi,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  suy  nghĩ:  “Ta  không  được  lợi,  khó  được, 
chứ  không  phải  dễ  được!  Ta  không  được  tùy  thời  giáo  thọ,  giáo  giới, 
nên  tâm  không  an  lạc,  giông  như  sống  trong  chỗ  thâm  sau,  chung 
quanh  bị  che  kín.  Nay  ta  nên  nói  kệ  tán  thán  sự  nhàm  chán  của  mình.” 
Liền  nói  kệ: 

Phải  bỏ  vui,  không  vui, 

Cùng  tất  cả  giác  thank’’; 

Không  gầy  dựng  xòm  giềng^^, 

Lìa  nhiễm  gọi  Tỳ -kheo. 

Với  sáu  giác  tâm  tưởng^k 
Rong  ruổi  nơi  thế  gian; 

Che  giấu  ác  bất  thiện, 

Không  thể  lột  bỏ  vỏ. 

Nơi  tâm  vui  ô  uế, 

Đó  không  gọi  Tỳ-kheo. 

Trói  buộc  bởi  hữu  dĩ/^, 

Cùng  thấy,  nghe,  hiểu,  biết. 

Với  người  giác  ngộ  dục^\ 

Nơi  kia  không  còn  nhiễm. 


“  Chỉ  Tôn  giả  Ni-câu-luật  Tướng.  Trong  bản  Paoli,  đoạn  này  nói,  Nìgodhakappa 
sau  khi  khất  thực  về,  vào  thất,  đóng  cửa  cho  đến  chiều  hôm  sau.  Vì  vậy,  Vaígìsa 
buồn  rầu,  vì  không  được  Thầy  quan  tâm  giáo  giới. 

Tham  giác  ^  ^  .  Paoli:  gehasikaỏ  vitakkaỏ,  tâm  tư  thế  tục. 

Hán:  ư  lân  vô  sở  tác  ÍỸ  HP  M  ^/f  ÍT  .  Paoli:  vanathaõ  na  kareyya  kuhióca,  không  tạo 
rừng  tham  ái  bất  cứ  ở  đâu. 

®  Lục  giác  tâm  tưởng  7\  %  ÍI  .  So  Paoli:  saaeaehi  nissitao  savitakkao,  puthuo 
janata0ya  adhammaỏ  niviaeaeao,  y  chấp  nOi  sáu  mươi  loại  tầm  cầu,  phàm  phu  bị 
dính  chặt  vào  phi  pháp.  Theo  Sớ  giải,  với  sáu  cảnh,  mỗi  cảnh  có  mười  tầm  cầu 
phi  pháp. 

Hữu  dư  ^  tậ  ;  đây  chỉ  hữu  dư  y,  phiền  não  làm  sở  y  cho  thọ  sanh.  Paoli:  upadhi 
jana0  gadhitaose,  chúng  sanh  bị  trói  chặt  vào  hữu  y. 

Paoli:  vinodaya  chadam,  đã  đoạn  dục. 


30 


TẠP  A-HÀM  (III) 


Người  không  nhiễm  như  vậy, 

Thì  đó  là  Mâu-nỉ. 

Đại  địa  và  hư  không, 

Các  sắc  tượng  thế  gian; 

Chúng  là  pháp  biến  diệt, 

Vắng  lặng  tự  quyết  định. 

Tu  tập  lâu  pháp  khí, 

Mà  được  tam-ma-đề ; 

Không  xúc,  không  dối  nịnh, 

Tâm  này  rất  chuyên  chú. 

Thánh  kia  Niết-bàn  lâu, 

Cột  niệm  đợi  thời  dỉệf^. 

Khi  Tôn  giả  nói  kệ  tự  nhàm  chán,  xa  lìa;  tâm  tự  khai  giác  đôl  với 
những  điều  không  vui,  sau  khi  đã  khai  giác  rồi  thì  tâm  trụ  hân  hoan. 

M 

KINH  1214.  THAM  DỤC'’’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan-đà  sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát  vào 
thành  Xá-vệ  khất  thực,  cùng  với  bạn  là  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá.  Lúc  này 
Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  thấy  một  cô  gái  rất  xinh  đẹp.  Thấy  rồi,  tâm  tham 
dục  khởi  lên.  Lúc  đó  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  suy  nghĩ:  “Hôm  nay  ta  gặp  bất 
lợi,  bị  khổ,  không  được  vui.  Nay  ta  đã  gặp  thiếu  nữ  xinh  đẹp  này,  tâm 
tham  dục  sanh  khởi.  Bây  giờ  để  sanh  tâm  yểm  ly,  ta  hãy  làm  bài  kệ.” 
Liền  nói  kệ: 

Bị  tham  dục  che  khuất, 

Hừng  hực  thiêu  tâm  ta. 

Xin  Tôn  giả  A-nan, 

Vì  tôi  diệt  lửa  tham. 


“  Pa0li:  santaõ  padaõ  ajjhagama0  muni  paaeicca  parinibbuto  kaíkhati  ka0lan’ti,  “đã  đi 
đến  con  đường  tịch  tĩnh,  Đấng  Mâu-ni  y  trên  Niết-bàn  mà  chờ  mệnh  chung. 

Paoli,  s.  8.  4.  A0nanda.  Biệt  dịch,  N°1 00(230);  No  125(35.9). 
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Khởi  lòng  từ  thương  xót, 

Phương  tiện  vì  tôi  nói. 

Tôn  giả  A-nan  nói  kệ  đáp: 

Vì  tưởng  kia  điên  đảo, 

Hừng  hực  thiêu  tâm  người. 

Đối  tịnh  tưởng  xa  lìa, 

Nuôi  lớn  lòng  tham  dục. 

Nên  tu  quán  bất  tịnh, 

Thường  nhất  tâm  chánh  thọ; 

Diệt  nhanh  lửa  tham  dục, 

Chớ  để  thiêu  tâm  thầy. 

Quán  sát  kỹ  các  hành, 

Khổ,  không,  cùng  phi  ngã; 

Buộc  niệm  quán  thân  chánh, 

Tu  tập  nhiều  yểm  ly. 

Đối  vô  tướng,  tu  tập, 

Diệt  trừ  sử  kiêu  mạn; 

Đối  mạn  được  hiện  quán, 

Rốt  ráo  đối  mé  khổ. 

Sau  khi  Tôn  giả  A-nan  nói  những  lời  này,  Bà-kỳ-xá  nghe  những 
gì  Tôn  giả  nói,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1215.  XUẤT  LY“ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  gia  chủ  thỉnh  Phật  và  chúng  Tăng  về  nhà  họ 
thọ  thực.  Sau  khi  đã  đến  nhà  họ  rồi,  chỉ  có  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  vì  gặp 
ngày  trực,  ở  lại  giữ  tinh  xá,  nên  để  dành  phần  ăn. 

Bấy  giờ,  một  số  đông  phụ  nữ  của  gia  chủ  ra  khỏi  tụ  lạc,  đi  đến 
tinh  xá.  Bà-kỳ-xá  thấy  các  thiếu  nữ  có  dung  mạo  đoan  chánh,  liền 


Pa0li,  s.  8.  1.  Nikkhanta.  Thera.  1209-1213.  Biệt  dịch,  N°100(250). 


32 


TẠP  A-HÀM  (III) 


khởi  tâm  tham  dục.  Lúc  này,  Tôn  giả  lại  nghĩ:  “Hôm  nay  ta  bất  lợi, 
không  đưỢc  lợi,  bị  khổ,  không  được  vui.  Thấy  thiếu  nữ  nhan  sắc  đoan 
chánh  kia,  liền  khởi  lòng  tham  dục.  Bây  giờ,  ta  phải  làm  kệ  yểm  ly.” 
Nghĩ  xong,  liền  nói  kệ: 

Ta  đã  được  xuất  ly, 

Xuất  gia,  sống  không  nhà; 

Tham  dục  đuổi  theo  ta, 

Như  trâu  nhớ  lúa  mạ. 

Phải  như  con  đại  tướng, 

Sức  mạnh  cầm  cung  lớn; 

Bắn  phá  trận  trùng  điệp, 

Một  người  diệt  cả  nghìn. 

Mâu-nỉ  Đấng  Nhật  Thân, 

Trước  mặt  được  nghe  nói; 

Hướng  thẳng  đạo  Nỉết-bàn, 

Tâm  quyết  trụ  an  lạc. 

Không  buông  lung  như  vậy, 

Trụ  chánh  thọ  vắng  lặng; 

Đối  tâm  ta  không  ai 
Huyễn  hoặc,  hay  lừa  dối. 

Quyết  định  khéo  quán  sát, 

Đối  chánh  pháp,  an  trụ; 

Dù  cho  vô  số  lượng, 

Muốn  đến  mê  hoặc  ta. 

Những  ác  ma  như  vậy, 

Không  thể  gặp  được  ta. 

Khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói  kệ  xong,  tâm  được  an  trụ. 

M 

KINH  1216.  KIÊU  MẠN® 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
®  Pa0li,  s.  8.  3.  Pesala0-atimaóóana0.  Thera.  1219-1222.  Biệt  dịch,  N°1 00(251). 
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nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  tự  cho  trí  tuệ  của  mình  có  khả 
năng  nói  hay,  rồi  đôl  với  những  vị™  phạm  hạnh  thông  minh  khác  sanh 
tâm  kiêu  mạn,  sau  đó  liền  tự  tâm  nghĩ:  ‘Ta  bất  lợi,  sẽ  không  được  lợi, 
bị  khổ  không  được  vui,  ta  tự  cho  mình  có  trí  tuệ,  mà  đôl  với  những 
người  phạm  hạnh  thông  minh  khác  khinh  mạn.  Bây  giờ  ta  nên  nói  kệ 
sanh  lòng  yểm  ly’,  liền  nói  kệ: 

Cù-đàm  không  kiêu  mạn, 

Đoạn  mạn  khiến  vô  dư; 

Không  khởi  giác  tưởng  mạn, 

Chớ  thoái  lùi  sanh  hối. 

Đôi  người  không  che  giấu, 

Sát  mạn  rơi  địa  ngục^‘; 

Chánh  định  hay  trừ  ưu, 

Thấy  đạo  trụ  Chánh  đạo. 

Tâm  này  được  hỷ  lạc, 

Thấy  đạo  tự  thâu  giữ; 

Cho  nên  biện  không  ngại, 

Thanh  tịnh  lĩa  chướng  cái. 

Đoạn  trừ  tất  cả  mạn, 

Khởi  minh  tất  cả  nơi; 

Đối  Tam  minh,  chánh  niệm, 

Thần  túc  tha  tâm  trí. 


Khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói  kệ  sanh  lòng  yểm  ly  rồi,  tâm  được 
thanh  tịnh. 


M 


KINH  1217.  BẢN  DỤC  CUồNG  HOẶC” 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 


™'  Nguyên  bản:  ư  pháp  “Ẳ  ;  theo  đoạn  dưới,  nên  sửa  lại  là  ư  bỉ . 

Paoli:  maonahatao  nirayaõ  papatanti,  những  người  hành  kiêu  mạn  đọa  địa  ngục. 
Maonahata,  mạn  mang  đi,  bản  Hán  đọc  là  maonahana,  mạn  giết  hại. 

Quốc  Dịch,  phẩm  2.  Paoli,  s.  8.  12.  Vaígìsa.  Thera.  1253-1262.  Biệt  dịch, 
N°100(252). 
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nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  ở  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu, 
vườn  phía  Đông  nước  Xá-vệ,  một  mình  tư  duy,  sống  không  phóng  dật, 
chuyên  tu  tự  nghiệp,  đạt  được  Tam  minh,  tự  thân  tác  chứng.  Khi  ấy, 
Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  tự  nghĩ:  ‘Ta  một  mình  ở  chỗ  vắng  tư  duy,  sống 
không  phóng  dật,  chuyên  tu  tự  nghiệp,  để  được  Tam  minh,  tự  thân  tác 
chứng.  Bây  giờ,  ta  nên  nói  kệ  tán  thán  Tam  minh’.  Liền  nói  kệ: 

Trước,  tâm  dục  cuồng  hoặc^^, 

Đi  khắp  nhà,  khắp  xóm; 

Du  hành,  gặp  thấy  Phật, 

Dạy  ta  pháp  thù  thắng. 

Đấng  Cù-đàm  thương  xót, 

Vì  ta  nói  chánh  pháp. 

Nghe  pháp  được  tịnh  tín, 

Xả  phi  gia,  xuất  gia. 

Nghe  Ngài  nói  pháp  rồi, 

An  trụ  nơi  pháp  giáo. 

Cần  phương  tiện  buộc  niệm, 

Kiên  cố  thường  kham  năng. 

Tam  minh  đã  đạt  được, 

Lời  Phật  dạy  đã  làm. 

Thế  Tôn  khéo  hiển  bày, 

Đấng  Nhật  Chủng  diễn  nói. 

Vì  chúng  sanh  mù  lòa, 

Mở  cửa  xuất  yếu  kia; 

Khổ  khổ  và  nhân  khổ, 

Khổ  diệt  hết,  tác  chứng. 

Bát  Thánh  lìa  đường  khổ, 

An  lạc  đến  Niết-bàn; 

Nghĩa  lành,  cú  vị  lành, 

Phạm  hạnh  không  ai  hơn. 

Thế  Tôn  khéo  hiển  bày, 

Nỉết-bàn  cứu  chúng  sanh. 

Pa0li:  ka0veyyamatta0  ...  pubbe,  khi  xưa,  ta  đam  mê  làm  thơ. 
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KINH  1218.  BỐN  PHÁP  cú"'' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  về  bốn  pháp  cú”.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ, 
Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  giảng  nói.  Những  gì  là  bốn? 

Pháp  Hiền  thánh  khéo  nói, 

Đây  là  điều  tối  thượng. 

Ái  ngữ  chẳng  phải  không, 

Đây  là  điều  thứ  hai. 

Nói  thật  chẳng  hư  vọng, 

Đây  là  lời  thứ  ba; 

Thuyết  pháp  không  nói  khác^^, 

Đây  là  điều  thứ  tư. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  nói  về  bốn  cú  pháp.” 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  ở  giữa  hội  chúng  tự  nghĩ:  ‘Thế  Tôn  ở 
giữa  bôn  chúng  nói  về  bôn  cú  pháp.  Ta  phải  dùng  bôn  cách  để  khen 
ngỢi,  xưng  tán  và  tùy  hỷ.’  Liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục, 
lễ  Phật,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  điều  muốn  nói.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  có 
điều  muốn  nói.” 

Phật  dạy: 

“Tùy  theo  sở  thích  mà  nói.” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  liền  nói  kệ: 

Nếu  ai  khéo  nói  pháp, 

Đối  mình  không  bức  não, 

Cũng  không  khủng  bố  người, 

Thì  đó  là  khéo  nói. 


”  Pa0li,  s.  8.  5.  Subha0sita0.  Thera.  1227-1230;  Sn.  3.  3.  Subha0sita-sutta,  Biệt  dịch, 
N°100  (253). 

Tứ  pháp  cú  IZ3  /Ề  .  Pa0li:  catu0hi  aígehi  samanna0gata0  va0ca0  subha0sita0,  lời 
đưỢc  khéo  nói  gồm  có  bốn  chi. 

Paoli:  dhamma  bhaoòe  naodhammaỏ  taỏ,  nói  pháp  chứ  không  phải  phi  pháp. 
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Điều  người  ái  ngữ  thuyết, 

Nói  làm  người  hoan  hỷ; 

Không  khiến  họ  làm  ác, 

Thì  đó  là  ái  thuyết. 

Nói  thật,  biết  cam  lộ, 

Nói  thật,  biết  vô  thượng. 

Nói  pháp,  nói  nghĩa  thật, 

Chỗ  Chánh  sĩ  kiến  lập. 

Như  pháp  Phật  đã  nói, 

Đạo  Niết-bàn  an  ổn; 

Diệt  trừ  tất  cả  khổ, 

Đó  gọi  khéo  nói  pháp. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


KINH  1219.  SƯỜN  NÚI  NA-GIÀ” 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trên  sườn  núi  Na-già,  thành  Vương  xá, 
cùng  với  một  nghìn  Tỳ-kheo  đều  là  bậc  A-la-hán,  hết  sạch  các  hữu 
lậu,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  đã  lìa  các  gánh  nặng,  đã  được  lợi 
mình,  hết  các  hữu  kết,  chánh  trí,  tâm  khéo  giải  thoát.  Bấy  giờ,  Tôn  giả 
Bà-kỳ-xá  đang  ở  giữa  nghĩa  địa  trong  Hàn  lâm,  thành  Vương  xá,  suy 
nghĩ  rằng:  ‘Nay  Thế  Tôn  đang  ở  trên  sườn  núi  Na-già,  thành  Vương  xá 
cùng  với  một  nghìn  Tỳ-kheo  đều  là  bậc  A-la-hán,  hết  các  hữu  lậu, 
việc  cần  làm  đã  làm  xong,  đã  lìa  các  gánh  nặng,  chóng  được  lợi  mình, 
hết  các  hữu  kết,  chánh  trí,  tâm  khéo  giải  thoát.  Nay,  ta  nên  đến  đó  tán 
thán  Thế  Tôn  và  các  Tỳ-kheo  Tăng.’  Nghĩ  vậy  xong,  Tôn  giả  Bà-kỳ- 
xá  liền  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
nói  kệ: 

Đấng  Đạo  Sư  Vô  Thượng, 

Trụ  bên  núi  Na-già; 


77. 


Pa0li,  Parosahassa.  Thera.  1238-1245. 
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Nghìn  Tỳ -kheo  quyến  thuộc, 

Phụng  sự  Đức  Như  Lai. 

Pháp  Đại  Sư  rộng  nói, 

Đạo  Niết-bàn  thanh  lương; 

Chuyên  nghe  pháp  thanh  bạch, 

Mà  Đấng  Chánh  Giác  nói. 

Đấng  Chánh  Giác  tôn  kính, 
ớ  ngay  giữa  đại  chúng; 

Là  Đại  long  đức  rỢp, 

Là  Thượng  thủ  Tiên  nhân. 

Nổi  kín  mây  công  đức, 

Mưa  khắp  chúng  Thanh  văn; 

Xuất  chánh  thọ  ban  ngày, 

Đến  phụng  sự  Đại  Sư. 

Đệ  tử Bà-kỳ-xá, 

Cúi  đầu  xin  đảnh  lễ. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  điều  muốn  nói.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  có 
điều  muốn  nói.” 

Phật  bảo  Bà-kỳ-xá: 

“Tùy  những  gì  ông  nói,  đừng  suy  nghĩ  trước.” 

Lúc  ấy,  Bà-kỳ-xá  liền  nói  kệ: 

Ba-tuần  khởi  ác  mọn, 

Ngầm  chế  khiến  diệt  ngay; 

Thường  ngăn  chặn  các  ma, 

Khiến  tự  hiểu  biết  lỗi. 

Quán  sát  mở  trói  buộc, 

Phân  biệt  pháp  thanh  bạch; 

Sáng  soi  như  nhật  nguyệt, 

Làm  vua  các  dị  đạo. 

Chứng  ngộ  trí  siêu  xuất, 

Diễn  nói  pháp  đệ  nhất. 

Ra  các  dòng  phiền  não, 

Nói  về  đạo  vô  lượng. 

Đối  cam  lộ,  kiến  lập, 
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Kiến  đế,  pháp  chân  thật; 

Tùy  thuận  đạo  như  vậy, 

Khó  gặp  Thầy  như  vậy. 

Kiến  lập  đạo  cam  lộ, 

Kiến  đế,  sùng  viễn  ly; 

Thế  Tôn  khéo  thuyết  pháp, 

Trừ  ấm  cái  cho  người. 

Thấy  rõ  đối  các  pháp, 

Theo  học  để  điều  phục. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói  kệ  này  rồi,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì 
Tôn  giả  nói,  đều  rất  hoan  hỷ. 

M 

KINH  1220.  NHỔ  TÊN™ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  uyển,  nơi  ở  của  các  Tiên 
nhân,  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  nói  về  pháp 
tương  ưng  bốn  Thánh  đế.  Đó  là:  Đây  là  Khổ  Thánh  đế,  đây  là  Khổ  tập 
Thánh  đế,  đây  là  Khổ  diệt  Thánh  đế,  đây  là  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh 
đế. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  ở  giữa  hội  chúng  tự  nghĩ:  ‘Nay  ta  nên 
đến  trước  Thế  Tôn  tán  thán  về  ví  dụ  nhổ  mũi  tên.’  Nghĩ  như  vậy  rồi, 
liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  sửa  lại  y  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  điều  muốn  nói.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  có 
điều  muốn  nói.” 

Phật  bảo  Bà-kỳ-xá: 

“Tùy  sở  thích  mà  nói.  ” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  liền  nói  kệ: 

Con  nay  kính  lễ  Phật, 

Thương  xót  mọi  chúng  sanh. 

Thứ  nhất  nhổ  tên  nhọn, 

Cách  trị  các  bệnh,  khéo. 


™  Biệt  dịch,  N°1 00(254). 
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Thầy  thuốc  Ca-lộ-y^'^, 

Thầy  thuốc  Ba-hầu-la^°; 

Và  thầy  Chỉêm-bà-kỳ^‘, 

Thầy  Kỳ-bà^^  chữa  bệnh. 

Hoặc  có  bệnh  hơi  khỏi, 

Gọi  là  trị  bệnh  hay; 

Sau  đó  bệnh  phát  lại, 

Bệnh  kéo  dai  đến  chết. 

Đại  Y  Vương,  Chánh  Giác, 

Khéo  cho  thuốc  chúng  sanh; 

Trừ  các  khổ,  rốt  ráo, 

Không  còn  thọ  các  hữu. 

Cho  đến  trăm  nghìn  thứ, 

Na-do-tha  số  bệnh; 

Phật  đều  chữa  trị  hết, 

Rốt  ráo  thoát  khỏi  khổ. 

Các  ông  thuốc  nếu  họp, 

Con  ắt  sẽ  bảo  họ; 

Được  thuốc  pháp  cam  lộ, 

Tùy  sở  thích  mà  uống. 

Đệ  nhất  nhổ  tên  nhọn, 

Khéo  hiểu  biết  các  bệnh; 

Tối  thượng  trong  chữa  trị, 

Con  đảnh  lễ  Cù-đàm. 

Sau  khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói  những  lời  này,  các  Tỳ-kheo  nghe 
những  gì  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói,  đều  rất  hoan  hỷ. 

M 

KINH  1221.  NI-CÂU-LUẬT  TƯỞNG*" 


Ca-lộ-y  in  g  g. 

Ba-hầu-la  }Ẽ_  ii  n. 

Chiêm-bà-kỳ  n  ¥ 

Kỳ-bà  #  (ể.  Pa0li:  Jìvaka-kom0arabhacca,  thái  y  của  vua  Tần-bà-sa-la 
(Bimbisa0ra). 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ni-câu-luật  Tưởng  ở  nơi  hoang  dã  chỗ  ở 
của  cầm  thú,  bị  bệnh  thật  là  nặng.  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  là  người  nuôi 
bệnh,  chăm  sóc,  cung  phụng.  Nhưng  Tôn  giả  Ni-câu-luật  Tưởng  vì 
bệnh  tật  nặng  quá,  nên  đã  Bát-niết-bàn.  Khi  ấy  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  tự 
nghĩ:  ‘Hòa  thượng  của  ta  Niết-bàn  là  Hữu  dư  Niết-bàn  hay  là  Vô  dư 
Niết-bàn?  Nay  ta  nên  tìm  cầu  tướng  này.’ 

Sau  khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  cúng  dường  xá-lợi  Tôn  giả  Ni-câu- 
luật  Tưởng  xong,  mang  y  bát  đi  về  thành  Vương  xá.  Lần  lượt  đến 
thành  Vương  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  rồi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ 
dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Nay  con  lễ  Đại  Sư, 

Đẳng  Chánh  Giác  không  giảm^; 
ớ  trong  hiện  pháp  này, 

Đoạn  tất  cả  lưới  nghi. 

Tỳ -kheo  ở  khoáng  dã, 

Mạng  chung  Bát-niết-bàn; 

Oai  nghi  nhiếp  các  căn, 

Đức  lớn  nêu  ở  đời; 

Được  Thế  Tôn  đặt  tên, 

Gọi  Ni-câu-luật  Tưởng. 

Nay  con  hỏi  Thế  Tôn, 

Người  bất  động  giải  thoát; 

Siêng  năng  cần  phương  tiện, 

Vì  con  nói  công  đức. 

Con  là  họ  Thích-ca, 

Đệ  tử  pháp  Thế  Tôn; 

Ngoài  ra  còn  muốn  biết, 

Những  gì  Đạo  Nhãn  nói. 

Chúng  con  đang  ở  đây, 

Tất  cả  đều  muốn  nghe; 


Pa0li,  Thera.  1263-1279;  Sn.  2.  12.  Vaígìsa-sutta.  Biệt  dịch,  N°100(255). 
Bản  Cao-ly  đọc  là  diệt  'M.  Tống-Nguyên-Minh  đọc  là  giảm  )IỆ. 
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Thế  Tôn  là  Đại  Sư, 

Cứu  thế  gian  vô  thượng. 
Đại  Mâu-ni  dứt  nghi, 

Trí  tuệ  đã  đầy  đủ; 

Đạo  nhãn  thần  chiếu  khắp, 
Ánh  sáng  hiển  bốn  chúng. 
Giống  như  Thiên  đế  Thích, 
Chiếu  trời  Tam  thập  tam; 
Các  tham  dục  nghi  hoặc, 
Đều  từ  vô  minh  khởi. 

Nếu  được  gặp  Như  Lai, 

Thì  diệt  mất  không  còn. 
Đạo  nhãn  thần  Thế  Tôn, 

Là  Tối  thượng  thế  gian. 
Diệt  trừ  lỗi  chúng  sanh, 
Như  gió  thổi  bụi  bay; 

Tất  cả  các  thế  gian, 

Phiền  não  che  giấu  mất. 
Còn  lại  đều  không  có, 

Mắt  sáng  như  của  Phật; 
Tuệ  quang  chiếu  khắp  cả, 
Khiến  đồng  đại  tinh  tấn. 
Cúi  xin  Đấng  Đại  Trí, 

Nên  vì  chúng  ký  thuyết; 
Phát  âm  thanh  vi  diệu, 
Chúng  con  một  lòng  nghe. 
Diễn  nói  lời  dịu  dàng, 

Các  thế  gian  nghe  khắp; 
Giống  như  nóng,  khát,  bức, 
Tìm  kiếm  nước  mát  mẻ. 

Như  Phật,  biết  không  giảm, 
Chúng  con  cũng  mong  biết. 
Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  lại  nói  kệ: 

Nay  nghe  Đấng  Vô  Thượng, 
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Ký  thuyết  công  đức  kia; 

Không  uổng  tu  phạm  hạnh, 

Con  nghe  rất  hoan  hỷ. 

Nói  tùy  thuận  như  thuyết, 

Đệ  tử  thuận  Mâu-nỉ; 

Cắt  dây  dài  sanh  tử, 

Và  dây  trói  hư,  huyễn. 

Vì  nhờ  gặp  Thế  Tôn, 

Nên  đoạn  trừ  các  ái; 

Qua  khỏi  bờ  sanh  tử, 

Không  còn  thọ  các  hữu. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

□ 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  46 


KINH  1222.  TỔ  CHIM^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  thời  quá  khứ,  chư  Thiên  và  A-tu-la  dàn  trận  đánh  nhau. 
A-tu-la  thắng,  chư  Thiên  thua.  Lúc  ấy,  quân  của  Thiên  đế  Thích 
thua,  thoái  lui  tan  rã,  nên  rất  sỢ  hãi,  quay  xe  chạy  theo  hướng  Bắc, 
trở  về  cung  trời,  qua  đường  tắt  trong  rừng  rậm  dưới  chân  núi  Tu-di. 
Nơi  đây  có  một  tổ  Kim  sí  điểu^,  có  nhiều  chim  con  cánh  vàng.  Lúc 
ấy  Đế  Thích  sỢ  xe  ngựa  đi  qua  sẽ  cán  chết  những  chim  con,  liền  bảo 
người  đánh  xe  rằng: 

“Hãy  quay  xe  lại,  chớ  giết  những  chim  con!  ” 

Người  đánh  xe  tâu  vua: 

“Quân  A-tu-la  đang  đuổi  theo  người  phía  sau,  nếu  quay  xe  lại  sẽ 
bị  khốn.” 

Đế  Thích  bảo: 

“Thà  nên  quay  lại  bị  A-tu-la  giết,  chứ  không  để  quân  lính  dẫm 
chết  chúng  sanh.  ” 

Người  đánh  xe,  quay  xe  trở  lại  hướng  Nam.  Quân  A-tu-la  từ 
xa  trông  thấy  xe  Đế  Thích  quay  lại,  cho  rằng  đó  là  chiến  sách  nên 
vội  rút  lui  lại.  Quân  lính  rất  sỢ  hãi,  thua  trận  chạy  tán  loạn  trở  về 
cung  A-tu-la. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thiên  đế  Thích  kia  là  vua  Tự  tại  của  trời  Tam  thập  tam,  nhờ  từ 
tâm  nên  có  oai  lực  dẹp  được  quân  A-tu-la  và  cũng  thường  tán  thán 


'■  Đại  Chánh  quyển  46.  Phật  Quang,  quyển  41.  An  Thuận,  Tụng  viii,  “19.  Tương 
ưng  Đế  thích”  tiếp  theo  Đại  Chánh  quyển  41.  Quốc  Dịch,  quyển  35,  Tụng  vii,  “3. 
Tương  ưng  Đế  thích”  tiếp  theo.  Tương  đương  Paeli,  s.  11.  1.  6.  Kulaevaka.  Biệt 
dịch,  N°100(49). 

Kim  sí  điểu  ố  ỉi  (Paeli:  garuôa);  s.  ibid.  kulaevakae  simbalismiỏ,  có  những  tổ 
chim  trên  cây  bông  gòn. 
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công  đức  từ  tâm.  Tỳ-kheo  các  ông  chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  không 
nhà,  phải  tu  tập  từ  tâm  và  cũng  nên  tán  thán  công  đức  từ  tâm.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1223.  NGƯỜI  NGHÈO^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  trong  thành  Vương  xá  có  một  người  bần  cùng, 
khổ  cực,  nhưng  tiư  Phật,  Pháp  và  Tăng,  giữ  gìn  cấm  giới,  học  rộng 
nghe  nhiều,  ra  sức  bô"  thí,  thành  tựu  chánh  kiến.  Người  này  sau  khi 
mạng  chung  được  sanh  lên  trời.  Sau  khi  sanh  về  cõi  trời  Tam  thập 
tam,  có  ba  điểm  thù  thắng  hơn  những  vị  trời  Tam  thập  tam  khác. 
Những  gì  là  ba?  Đó  là  được  tuổi  thọ  trời,  sắc  đẹp  trời,  tiếng  khen 
trời.  Các  trời  Tam  thập  tam  thây  Thiên  tử  này  có  ba  đặc  biệt  hơn  về 
tuổi  thọ  trời,  sắc  đẹp  trời,  tiếng  khen  trời;  họ  thây  rồi,  bèn  đến  chỗ 
Thiên  đế  Thích,  nói  như  vầy: 

“Kiều-thi-ca  nên  biết,  có  một  Thiên  tử  vừa  sanh  cõi  trời  này;  đối 
với  những  vị  Thiên  tử  cũ,  có  ba  đặc  thù  hơn  là  tuổi  thọ  trời,  sắc  đẹp 
trời,  tiếng  khen  trời.  ” 

Khi  â"y  Thiên  đế  Thích  nói  với  Thiên  tử  này  rằng: 

“Chư  Nhân  giả,  tôi  biết  người  này  trước  đây  làm  một  người  bần 
cùng  nghèo  khổ  ở  thành  Vương  xá,  nhưng  đôl  với  pháp  luật  của  Như 
Lai,  râ"t  có  lòng  tin,...  cho  đến  thành  tựu  chánh  kiến.  Cho  nên,  khi 
thân  hoại  mạng  chung  được  sanh  lên  cõi  trời  này  và  có  điểm  thù 
thắng  hơn  những  vị  trời  Tam  thập  tam  khác,  là  tuổi  thọ  trời,  sắc  đẹp 
trời,  tiếng  khen  trời.” 

Rồi  Thiên  đế  Thích  liền  nói  kệ: 


Pa0li,  s.  11.  14.  Daliddo.  Biệt  dịch,  N°100(51). 

Bản  Cao4y:  ư  SẶ  ;  bản  Tống-Nguyên-Minh:  trụ  .  Pa0li:  tatha0gatappavedita- 
dhammavinaye  saddhaỏ  sama0diyì,  duy  trì  tín  tâm  nơi  pháp  luật  được  Như  Lai 
tuyên  thuyết. 
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Chánh  tín  đối  Như  Lai, 

Nhất  định  không  dao  động; 

Thọ  trĩ  giới  chân  thật, 

Không  nhàm  chán  Thánh  giới. 

Đối  Phật  tâm  thanh  tịnh, 

Đối  chánh  kiến  thành  tựu; 

Nên  biết  không  nghèo  khổ, 

Tự  sống  không  vô  ích. 

Nên  đối  Phật,  Pháp,  Tăng, 

Khởi  lòng  tin  thanh  tịnh; 

Trí  tuệ  càng  sáng  hơn, 

Nhớ  nghĩ  lời  Phật  dạy. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1224.  ĐẠI  TẾ  Tự  (1)' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  dân  chúng  thành  Vương  xá  mở  đại  hội  rộng  rãi, 
mời  hết  các  đạo  khác  nhau. 

Có  một  người  ngoại  đạo  Giá-la-ca®  tự  nghĩ:  ‘Nay  ta  thỉnh  vị  Trời 
ngoại  đạo  là  Giá-la-ca’  làm  phước  điền  trước.’  Hoặc  những  người  theo 
ngoại  đạo  xuất  gia;  hoặc  người  theo  đạo  Ni-kiền  Tử;  hoặc  người  theo 
đạo  Lão  đệ  tử;  hoặc  theo  đệ  tử  đạo  thờ  lửa.  Trong  đó  có  những  người 
theo  Tăng  đệ  tử  Phật,  tự  nghĩ:  ‘Nay  hãy  trước  hãy  thỉnh  Tăng  mà  đứng 
đầu  là  Phập  để  làm  ruộng  phước.’ 

Bấy  giờ,  Thiên  đế  Thích  tự  nghĩ:  ‘Chớ  để  cho  dân  chúng  thành 


Pa0li,  s.  1 1 .16.  Yajama0naõ.  Biệt  dịch,  N°100(52). 

Giá-la-ca  s  Mí  (Pa0li:  caraka),  tu  sĩ  lang  thang,  thuộc  nhóm  hành  trì  theo 
Yajur-veda  (Tế  tự  Vệ-đà).  Paeli,  s.ibid.  không  có  chi  tiết  này. 

Giá-la-ca  s  Mlỉ  (Paeli:  Caraka),  tên  một  ẩn  sĩ  cũng  là  y  sĩ,  truyền  thường  đi 
lang  thang  khắp  nới  để  trị  bệnh  cho  người  đời. 

Cf.  Sn.111,  Ja0  iii.51:  buddha-pamukhaõ  bhikkhusaíghaỏ  nimantetvao. 
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Vương  xá  bỏ  Tăng  đứng  đầu  là  Phật  mà  đi  thờ  những  đạo  khác  để  cầu 
phước  điền.  Ta  nên  nhanh  chóng  vì  người  thành  Vương  xá  mà  kiến  lập 
phước  điền.’  Liền  hóa  ra  một  Đại  Bà-la-môn,  tướng  mạo  nghiêm 
chỉnh,  đi  xe  ngựa  trắng,  có  các  thiếu  niên  Bà-la-môn  hộ  tông  trước 
sau,  cầm  dù  lọng  cán  vàng  đến  thành  Vương  xá,  đi  khắp  mọi  nơi  trong 
hội  chúng.  Bấy  giờ,  tất  cả  nam  nữ  thành  Vương  xá  đều  tự  nghĩ:  ‘Phải 
nhìn  xem  nơi  phụng  sự  của  vị  Bà-la-môn  này,  rồi  ta  sẽ  theo  họ  để 
cúng  dường  cầu  ruộng  phước  tốt  trước  nhất.’ 

Lúc  này  Thiên  đế  Thích  biết  rõ  tất  cả  ý  nghĩ  của  nam  nữ  thành 
Vương  xá,  bèn  đánh  xe  dẫn  đầu,  theo  đường  hẹp  đến  núi  Kỳ-xà-quật, 
đến  ngoài  cửa,  bỏ  hết  năm  thứ  trang  sức,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Khéo  phân  biệt  hiển  bày, 

Hết  thảy  pháp  bờ  kia; 

Qua  khỏi  mọi  sợ  hãi, 

Nên  kính  lễ  Cù-đàm. 

Mọi  người  mở  hội  khắp, 

Muốn  cầu  công  đức  lớn; 

Người  người  mở  đại  thí, 

Thường  cầu  quả  hữu  dư. 

Xin  Ngài  nói  ruộng  phước, 

Khiến  người  thí  được  quả. 
ớ  núi  Kỳ-xà-quật, 

Đức  Đại  Sư  trả  lời, 

Điều  hỏi  của  vua  trời, 

Đế  Thích  đại  tự  tại. 

Mọi  người  mở  hội  khắp, 

Muốn  cầu  công  đức  lớn; 

Người  người  mở  đại  thí, 

Thường  cầu  quả  hữu  dư. 

Nay  nói  về  ruộng  phước, 

Bô  thí  được  quả  lớn. 

Chánh  hướng  gồm  có  bốn^, 


9. 


Chỉ  Dự  lưu  hướng  cho  đến  A-la-hán  hướng.  Paoli:  cattaoro  ca  paaeipannao. 
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Trụ  Thánh  quả  cũng  bốn‘°. 
Gọi  là  Tăng  ruộng  phước. 
Minh  hạnh,  định  đầy  đủ; 
Ruộng  phước  Tăng  thêm  rộng, 
Vô  lượng  vượt  biển  cả. 

Đệ  tử  Điều  Ngự  Sư, 

Sáng  soi  bày  chánh  pháp; 
Khéo  cúng  dường  nơi  này, 
Cúng  Tăng,  phước  điền  tốt. 
Tăng  là  ruộng  phước  tốt, 

Phật  nói  được  quả  lớn. 

Vĩ  Tăng  lìa  năm  cái, 

Thanh  tịnh,  đáng  tán  thán. 
Cúng  Tăng,  ruộng  tối  thượng, 
Cúng  ít,  thâu  lợi  nhiều. 

Vậy  hết  thảy  mọi  người, 

Nên  cúng  ruộng  phước  Tăng. 
Pháp  thắng  diệu  càng  được, 
Minh  hạnh,  định  tương  ưng. 
Cúng  Tăng  trân  bảo  này, 

Tâm  thí  chủ  hoan  hỷ. 

Phát  sanh  ba  thứ  tâm, 

Thí  y  phục,  ẩm  thực. 

Lĩa  kiếm  nhọn  trần  cấu, 

Vượt  qua  các  đường  ác; 

Tự  thân  đi  mời  thỉnh, 

Tự  tay  cúng  bình  đẳng. 

Tự  lợi  cũng  lợi  người, 

Thí  này  được  lợi  lớn. 

Người  trí  thí  như  vậy, 

Tịnh  tín  tâm  giải  thoát. 

Thí  an  lạc  không  tội, 

Nương  trí  vãng  sanh  kia. 


10. 


Bốn  Thánh  quả,  từ  Dự  lưu,  cho  đến  A-la-hán.  Paoli:  cattaoro  ca  phale  aehitao. 
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Sau  khi  Đế  Thích  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  lễ 
Phật  rồi  biến  mất. 

Bấy  giờ,  dân  chúng  thành  Vương  xá  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
sửa  lại  y  phục,  lễ  Phật,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  cúi  xin  Thế  Tôn  và  đại  chúng  nhận  sự  cúng 
dường  của  chúng  con.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời. 

Dân  chúng  thành  Vương  xá  biết  Thế  Tôn  đã  im  lặng  nhận  lời 
mời  của  họ  rồi,  làm  lễ  ra  về.  Họ  về  nơi  đại  hội,  chuẩn  bị  thức  ăn  và 
sắp  xếp  bàn  ghế.  Sáng  sớm,  sai  người  đến  bạch  Phật:  ‘Đã  đến  thời! 
Xin  Ngài  biết  cho.’ 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  và  đại  chúng  đắp  y,  ôm  bát,  đến  chỗ  đại  hội, 
trải  tòa  ngồi  trước  đại  chúng.  Nhân  dân  thành  Vương  xá  biết  Phật  đã 
ngồi  yên,  tự  làm  đồ  ăn  thức  uô"ng  tươi  tôd.  Thọ  trai  rồi,  rửa  bát,  xỉa 
răng  xong,  họ  trở  về  chỗ  cũ  nghe  Phật  nói  pháp.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì 
dân  chúng  thành  Vương  xá  thuyết  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng  và 
làm  cho  hoan  hỷ  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1225.  ĐẠI  TẾ  Tự  (2)“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  Vương  xá. 
Nói  đầy  đủ  như  kinh  trên,  chỉ  có  một  vài  sai  biệt  là: 

Lúc  ấy,  Thiên  đế  Thích  nói  bài  kệ  khác  hỏi  Phật: 

Nay  xin  hỏi  Cù-đàm, 

Tuệ  vi  diệu  sâu  kín; 

Thế  Tôn  đã  thể  nhập, 

Thấy  biết  không  chướng  ngại. 

Dân  chúng  thiết  lập  đại  hội  khắp,  nói  đầy  đủ  như  trên...  cho  đến 
vì  dân  chúng  thành  Vương  xá  mà  thuyết  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi 
sáng,  làm  cho  hoan  hỷ  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


"  Tham  chiếu  kinh  1224. 
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KINH  1226.  TAM-BỒ-ĐỀ'' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân 
gian  đến  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-dà,  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua 
Ba-tư-nặc  nghe  Thế  Tôn  ở  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian,  đến 
vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ;  nghe  rồi,  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  Thế  Tôn  tự  ký  thuyết  đã  chứng  Vô 
thượng  Bồ-đề^^  mà  mọi  người  đã  loan  truyền,  là  không  phải  hư  vọng 
và  nói  quá  chăng?  Là  đã  nói  như  thuyết,  nói  như  pháp,  nói  tùy  thuận 
pháp  chăng?  Chẳng  phải  là  bị  người  khác  làm  tổn  thương  đồng  pháp 
chăng?  Trong  khi  hỏi  đáp,  không  bị  rơi  vào  chỗ  yếu  kém  chăng*'*?” 

Phật  bảo  Đại  vương: 

“Những  điều  họ  nói  như  vậy  là  lời  nói  chân  thật,  chẳng  phải  là 
hư  vọng,  nói  như  thuyết,  nói  như  pháp,  nói  tùy  thuận  pháp.  Chẳng  phải 
là  bị  người  khác  làm  tổn  thương  đồng  pháp.  Trong  khi  hỏi  đáp,  không 
bị  rơi  vào  chỗ  yếu  kém.  Vì  sao?  Này  Đại  vương,  hiện  tại  thực  sự  Ta  đã 
đắc  Vô  thượng  Bồ-đề.” 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

“Tuy  Thế  Tôn  đã  nói  như  vậy,  nhưng  con  vẫn  còn  chưa  tin.  Vì 
sao?  Vì  trong  đây  còn  có  nhiều  vị  Sa-môn,  Bà-la-môn  tôn  túc,  trọng 
vọng,  như  Phú-lan-na  Ca-diếp,  Mặc-già-lợi  Cù-xá-lê  Tử,  San-xà-da 


Quốc  Dịch,  tụng  vii,  “4.  Tưcìng  ưng  Câu-tát-la”,  hai  phẩm.  -  An  Thuận,  tụng  viii, 
“20.  Tương  ưng  Sát-lợi”,  hai  mươi  mốt  kinh,  1229-1249  (Đại  Chánh,  1226-1240, 
1 145-1 150/quyển  42).  Tương  đương  Pa0li,  phần  lớn,  s.  3.  Kasala0-saỏyutta.  Đại 
Chánh,  kinh  1226;  Pa0li,  s.  3.1.  Daharo.  Biệt  dịch,  N°100(53). 

Nguyên  Hán:  a-nậu-đa-la  tam-miệu-tam-bồ-đề  Paơli; 

anuttaraỏ  samma0saỏbodhiỏ. 

Nguyên  Hán:  í#  #  s  M  m  w  ri  iũ  )Ề  Pi  IIIB  )Ề  rì  #  ễ  íiỀ  A 

íi  Inl  /Ề  #  sr  K  rdì  §  A  ®  >9  lí  So  sánh  câu  văn  có  nội  dung  tương  tự,  kinh 
1 1 3  trên  ĩ#  M  5Ễ  ¥  T  ®  tt  #  1  s  it  #  rỉ  rỉ  ẶD  rỉ  m  A  M  m 
It  rdì  In  M  K  ít  li  Không  có  sai  lầm  chăng?  Không  hủy  báng  Thế  Tôn 
chăng?  Nói  như  thuyết  chăng?  Nói  như  pháp  chăng?  Không  bị  người  khác  chất 
vấn  khiến  rơi  vào  bế  tắc  chăng? 
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Tỳ-la-chi  Tử,  A-kỳ-đa  Chỉ-xá-khâm-bà-la,  Ca-la-câu-đà  Ca-chiên- 
diên,  Ni-kiền-đà  Nhã-đề  Tử.  Những  vị  đó  không  tự  nói  được  Vô 
thượng  Bồ-đề.  Sao  Thế  Tôn  còn  trẻ,  tuổi  còn  nhỏ,  xuất  gia  chưa  bao 
lâu,  mà  lại  tự  nói  chứng  Vô  thượng  Bồ-đề?” 

Phật  bảo  Đại  vương: 

“Có  bôn  thứ  tuy  trẻ,  nhưng  không  thể  xem  thường.  Những  gì 
là  bôn?  Vương  tử  Sát-lợi,  tuổi  tuy  trẻ  nhỏ,  nhưng  chớ  xem  thường. 
Rồng  con'^  tuổi  tuy  trẻ  nhỏ,  nhưng  chớ  xem  thường.  Đóm  lửa  tuy 
nhỏ,  nhưng  chđ  xem  thường.  Tỳ -kheo  tuổi  tuy  trẻ  nhỏ,  nhưng  chớ 
xem  thường.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Đủ  hĩnh  tướng  Sát-lợi, 

Danh  tiếng,  dòng  quý  tộc; 

Tuy  tuổi  còn  trẻ  nhỏ, 

Người  trí  không  thể  khinh. 

Tất  sẽ  ở  ngôi  vua, 

Nhớ  lại,  sanh  oán  hại. 

Cho  nên  khó  thể  khỉnh; 

Phải  sanh  lòng  đại  kính. 

Người  khéo  biết  tự  hộ, 

Hãy  giữ  kỹ  mạng  mình; 

Bĩnh  đẳng  mà  tự  hộ, 

Tránh  xa  để  hộ  mạng‘^. 

Nơi  làng  xóm,  chỗ  vắng, 

Nếu  gặp  rồng  con  kia; 

Chớ  cho  là  rắn  nhỏ, 

Mà  sanh  lòng  coi  thường. 

Mình  rồng  nhỏ  nhiều  màu, 

Cũng  nên  để  yên  ổn; 

Nam  hay  nữ  khỉnh  rắn, 


Hán:  long  tử  tl  rồng  con.  Đoạn  sau,  cũng  nói  là  tiểu  xà  /Jn  ẺÈ  .  Paoli:  urago, 
con  rắn. 

Paoli:  tasmao  taỏ  parivajjeyya,  rakkhaõ  jìvitam  attano,  Vì  vậy,  hãy  tránh  xa  nó,  để 
giữ  mạng  sống  của  mình. 
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Đều  bị  độc  làm  hại. 

Cho  nên,  để  tự  hộ, 

Hãy  giữ  kỹ  mạng  mình; 

Vì  khéo  tự  hộ  này, 

Tránh  xa  để  hộ  mạng. 

Mãnh  hỏa  khỉ  xâm  thực, 

Dù  ít  nhưng  không  hạn; 
Đuốc  nhỏ  có  thể  thiêu 
Khắp  nơi,  nếu  củi  đủ. 

Thiêu  từ  nhỏ  dần  lên, 

Tận  xóm  làng  thành  ấp; 
Cho  nên,  để  tự  hộ, 

Nên  như  hộ  mạng  mình. 

Vì  khéo  tự  hộ  này, 

Tránh  xa  để  tự  hộ. 

Bị  lửa  dữ  thiêu  đốt, 

Trăm  thứ  cỏ  cháy  rụi. 

Tắt  rồi,  không  co  rút; 

Lửa  tắt  cỏ  lại  sanh. 

Nếu  khinh  hủy  Tỳ -kheo, 
Người  giữ  lửa  tịnh  giới. 

Thì  đốt  mình,  con  cháu, 

Tai  nạn  lưu  trăm  đời. 

Như  đốt  cây  đa- la, 

Không  bao  giờ  sanh  lại. 

Cho  nên  phải  tự  hộ, 

Như  tự  hộ  mạng  mình; 

Vì  khéo  tự  hộ  này, 

Tránh  xa  để  hộ  mạng. 

Đủ  hĩnh  tướng  Sát-lợi, 

Rắn  con  và  đóm  lửa; 

Đủ  tịnh  giới,  Tỳ -kheo, 
Không  nên  sanh  coi  thường. 
Cho  nên  phải  tự  hộ, 

Như  tự  hộ  mạng  mình; 
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Vì  khéo  tự  hộ  này, 

Tránh  xa  để  hộ  mạng. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  kia,  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1227.  MẸI' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  có  bà  nội,  người  mà  vua  rất  kính 
trọng,  bỗng  nhiên  mạng  chung^®.  Vua  đưa  ra  ngoài  thành  hỏa  táng, 
cúng  dường  xá-lợi  xong,  mặc  áo  tang,  tóc  bù  xù,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu 
lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Thế  Tôn  hỏi  vua  Ba-tư-nặc: 

“Đại  vương  từ  đâu  lại,  mặc  đồ  tang,  tóc  bù  xù  vậy?” 

Vua  Ba-tư-nặc  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  mất  bà  nội  mà  con  rất  kính  trọng.  Bà  đã 
bỏ  con  ra  đi.  Con  đã  đưa  ra  ngoài  thành  để  hỏa  táng,  cúng  dường  xong, 
rồi  đến  Thế  Tôn.  ” 

Phật  bảo: 

“Đại  vương  thương  kính  bà  nội  lắm  phải  không?” 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  rất  kính  trọng  thương  mến.  Bạch  Thế  Tôn,  nếu 
đem  những  gì  có  được  ở  trong  nước  như  voi,  ngựa,  bảy  báu,  cho  đến 
ngai  vàng  đem  bố  thí  hết  cho  người  mà  có  thể  cứu  sông  bà  nội  thì  con 
sẽ  bố  thí  hết.  Nhưng  vĩnh  viễn  đã  không  thể  cứu  được;  kẻ  sống  người 
chết  mãi  mãi  xa  lìa;  nhớ  thương,  buồn  khổ,  không  tự  mình  vượt  nổi. 
Con  đã  từng  nghe  Thế  Tôn  nói:  ‘Tất  cả  chúng  sanh,  tất  cả  côn  trùng, 
cho  đến  tất  cả  quỷ  thần,  có  sanh  đều  phải  chết,  rốt  cùng  cũng  phải 
chấm  dứt,  không  có  ai  sanh  ra  mà  không  chết.’  Hôm  nay  con  mới  nhận 
thấy  lời  Thế  Tôn  nói  đúng.” 

Phật  bảo  Đại  vương: 


Pa0li,  s.  3.22.  Ayyaka0.  Biệt  dịch,  N°100  (54),  N°125  (26.7). 
Bản  Pa0li,  bà  sống  một  trăm  hai  mươi  tuổi. 
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“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Tất  cả  chúng  sanh,  tất  cả  côn  trùng,  cho 
đến  tất  cả  quỷ  thần,  có  sanh  đều  phải  chết,  rô"t  cùng  cũng  phải  chấm 
dứt,  không  có  ai  sanh  ra  mà  không  chết.  ” 

Phật  bảo  Đại  vương  tiếp: 

“Cho  dù  dòng  họ  Bà-la-môn,  Sát-đế-lợi,  hay  gia  chủ,  nếu  có 
sanh  đều  phải  chết,  không  ai  không  chết.  Cho  dù  là  Đại  vương  Sát-đế- 
lợi,  ở  ngôi  quán  đảnh,  làm  vua  bốn  thiên  hạ,  được  sức  tự  tại;  đối  với 
các  địch  quô"c  đều  hàng  phục,  cuối  cùng  không  ai  là  không  chết.  Lại 
nữa,  Đại  vương,  dù  sanh  trời  Trường  thọ,  làm  vua  Thiên  cung,  tự  tại 
khoái  lạc,  cuôl  cùng  cũng  phải  chấm  dứt.  Lại  nữa,  Đại  vương,  Tỳ- 
kheo  A-la-hán  các  lậu  đã  hết,  đã  lìa  các  gánh  nặng,  việc  cần  làm  đã 
làm  xong,  đã  được  lợi  mình,  hết  các  hữu  kết,  chánh  trí,  tâm  khéo  giải 
thoát,  vị  ấy  cũng  phải  chấm  dứt,  xả  thân  vào  Niết-bàn.  Lại  nữa,  hàng 
Duyên  giác,  khéo  điều  phục,  khéo  tịch  tĩnh,  khi  hết  thân  mạng  này, 
cuối  cùng  cũng  vào  Niết-bàn.  Chư  Phật  Thế  Tôn  đầy  đủ  mười  lực,  bôn 
vô  sở  úy,  hơn  tiếng  rống  sư  tử,  cuôl  cùng  cũng  xả  thân  vào  Bát-niết- 
bàn.  Vì  vậy,  Đại  vương  nên  biết,  tất  cả  chúng  sanh,  tất  cả  côn  trùng, 
cho  đến  tất  cả  quỷ  thần,  có  sanh  đều  phải  chết,  rốt  cùng  cũng  phải 
chấm  dứt,  không  có  ai  sanh  ra  mà  không  chết.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Tất  cả  loài  chúng  sanh, 

Có  mạng  đều  phải  chết; 

Chúng  đi  theo  nghiệp  mình, 

Tự  nhận  quả  thiện  ác. 

Nghiệp  ác  vào  địa  ngục, 

Làm  lành  lên  trên  trời; 

Tu  tập  đạo  thắng  diệu, 

Lậu  hết,  Bát-nỉết-bàn. 

Như  Lai  và  Duyên  giác, 

Thanh  văn  đệ  tử  Phật; 

Đều  phải  bỏ  thân  mạng, 

Huống  là  người  phàm  phu. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 


M 
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KINH  1228.  THÂN  YÊU^’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  một  mình  ở  nơi  chỗ  yên  tĩnh  thiền 
tứ  tư  duy,  tự  nghĩ:  ‘Thế  nào  là  tự  thương  yêu  mình,  thế  nào  là  không  tự 
thương  yêu  mình“?’  Lại  nghĩ:  ‘Nếu  người  nào  thân  hành  ác  hạnh, 
khẩu  hành  ác  hạnh,  ý  hành  ác  hạnh,  thì  nên  biết  những  người  này 
không  tự  thương  yêu  mình.  Nếu  người  nào  thân  hành  thiện  hạnh,  khẩu 
hành  thiện  hạnh,  ý  hành  thiện  hạnh,  thì  nên  biết  những  người  này  tự 
thương  yêu  mình.’  Sau  khi  từ  thiền  tịnh  dậy,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ 
dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  một  mình  ở  chỗ  yên  tĩnh  tư  duy,  tự  nghĩ: 
‘Thế  nào  là  tự  thương  yêu,  thế  nào  là  không  tự  thương  yêu  mình?’  Rồi 
lại  nghĩ:  ‘Nếu  người  nào  thân  hành  ác  hạnh,  khẩu  hành  ác  hạnh,  ý 
hành  ác  hạnh,  thì  nên  biết  những  người  này  không  tự  thương  yêu 
mình.  Nếu  người  nào  thân  hành  thiện  hạnh,  khẩu  hành  thiện  hạnh,  ý 
hành  thiện  hạnh,  thì  nên  biết  những  người  này  tự  thương  yêu  mình’.” 

Phật  bảo  Đại  vương: 

“Đúng  vậy,  Đại  vương!  Đúng  vậy,  Đại  vương,  nếu  người  nào 
thân  hành  ác  hạnh,  khẩu  hành  ác  hạnh,  ý  hành  ác  hạnh,  thì  nên  biết 
những  người  này  không  tự  thương  yêu.  Dầu  cho  họ  tự  nói,  tự  thương 
yêu,  nhưng  thật  ra  không  phải  tự  thương  yêu.  Vì  sao?  Vì  không  có 
điều  xấu  ác  nào  mà  người  bạn  xấu  ác  làm  cho  không  phải  là  điều 
không  là  thân  thương  đôl  với  người  mà  nó  không  thân  thương,  không 
phải  là  điều  đưỢc  yêu  mến  đôl  với  người  mà  nó  không  yêu  mến^'.  Cho 


Pa0li,  s.  3.  4.  Piya. 

...tự  niệm, ...bất  tự  niệm  5  {51  ê  °  5  {51  T  Ẽ  :ế:.  Pa0li:  kesaỏ  nu  kho  piyo 
attao,  kesaỏ  appiyo  attao  ti,  “đối  với  ai  ta  (tự  ngã  )  là  thân  yêu?  Đối  với  ai,  ta  (tự 
ngã)  không  là  thân  yêu?” 

Dịch  sát  văn  Hán  nên  hời  tối  nghĩa.  So  sánh  Paoli:  yaóhi  appiyo  appiyassa 
kareyya,  taõ  te  attanaova  attano  karonti;  tasmao  tesaõ  appiyo  attao,  “Điều  gì  mà 
người  không  thân  thướng  (=  kẻ  thù)  có  thể  làm  cho  người  không  thân  thưdng  (= 
kẻ  thù),  điều  đó  ta  (tự  ngã)  làm  cho  ta  (tự  ngã)  cũng  vậy;  vì  vậy,  đối  với  chúng, 
tự  ngã  không  phải  là  thân  thưdng  (=  kẻ  thù).” 
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nên  những  người  này  là  không  phải  tự  yêu  thương  mình.  Lại  nữa,  Đại 
vương,  người  nào  thân  hành  thiện  hạnh,  khẩu  hành  thiện  hạnh,  ý  hành 
thiện  hạnh,  thì  nên  biết  những  người  này  tự  thương  yêu  mình.  Dầu  cho 
những  người  này  tự  nói  không  tự  thương  tiếc  thân  mình,  nhưng  thực  ra 
những  người  này  là  tự  thương  yêu  mình.  Vì  sao?  Vì  không  có  điều  tốt 
nào  mà  người  bạn  tốt  làm  không  phải  là  đáng  thân  đối  với  người  mà 
nó  thân,  không  phải  là  đáng  yêu  đối  với  người  mà  nó  yêu.  Cho  nên 
những  người  này  là  người  tự  thương  yêu  mình.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bảo  rằng  tự  thương  mình, 

Không  nên  tạo  ác  hạnh. 

Vì  nhân  không  ác  hạnh, 

Nên  đã  được  an  lạc. 

Bảo  rằng  tự  thương  mình, 

Quyết  không  tạo  ác  hạnh. 

Người  tạo  mọi  nghiệp  thiện, 

Nên  đã  được  an  lạc. 

Nếu  ai  tự  yêu  mình, 

Khéo  hộ  mà  tự  hộ; 

Như  vua  khéo  giữ  nước, 

Ngoài,  canh  phòng  biên  giới. 

Nếu  ai  tự  yêu  mình, 

Khéo  tự  giữ  báu  vật; 

Như  vua  khéo  giữ  nước, 

Trong,  canh  giữ  thành  quách. 

Như  tự  giữ  bảo  vật, 

Sát-na  không  gián  đoạn; 

Sát-na  nếu  thiếu  lo, 

Đường  ác  chịu  khổ  mãi. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 


M 
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KINH  1229.  Tự 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  một  mình  ở  nơi  chỗ  yên  tĩnh  tư 
duy,  tự  nghĩ:  ‘Thế  nào  là  tự  hộ,  thế  nào  là  không  tự  hộ^^?’  Lại  nghĩ: 
‘Nếu  người  nào  thân  hành  ác  hạnh,  khẩu  hành  ác  hạnh,  ý  hành  ác 
hạnh,  nên  biết  những  người  này  là  không  tự  hộ.  Nếu  người  nào  thân 
hành  thiện  hạnh,  khẩu  hành  thiện  hạnh,  ý  hành  thiện  hạnh,  nên  biết 
những  người  này  là  tự  hộ.’  Sau  khi  từ  thiền  tịnh  dậy,  đến  chỗ  Phật,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  một  mình  ở  chỗ  yên  tĩnh  tư  duy,  tự  nghĩ: 
‘Thế  nào  là  tự  hộ,  thế  nào  là  không  tự  hộ?’  Rồi  lại  nghĩ:  ‘Nếu  người 
nào  thân  hành  ác  hạnh,  khẩu  hành  ác  hạnh,  ý  hành  ác  hạnh,  nên  biết 
những  người  này  là  không  tự  hộ.  Nếu  người  nào  thân  hành  thiện  hạnh, 
khẩu  hành  thiện  hạnh,  ý  hành  thiện  hạnh,  nên  biết  những  người  này  là 
tự  hộ.’ 

Phật  bảo  Đại  vương: 

“Đúng  vậy,  Đại  vương!  Đúng  vậy,  Đại  vương!  Nếu  người  nào 
thân  hành  ác  hạnh,  khẩu  hành  ác  hạnh,  ý  hành  ác  hạnh,  nên  biết 
những  người  này  là  không  tự  hộ,  mà  nói  là  hay  tự  phòng  hộ.  Tuy  nói 
là  tự  phòng  hộ  bằng  quân  voi,  ngựa,  xe,  bộ,  dùng  chúng  để  tự  phòng 
hộ,  nhưng  thực  ra  không  phải  là  tự  phòng  hộ.  Vì  sao?  Vì  tuy  phòng  hộ 
bên  ngoài,  nhưng  không  phòng  hộ  bên  trong.  Cho  nên,  Đại  vương!  Đó 
gọi  là  không  tự  phòng  hộ. 

“Đại  vương,  nếu  người  nào  thân  hành  thiện  hạnh,  khẩu  hành 
thiện  hạnh,  ý  hành  thiện  hạnh,  nên  biết  những  người  này  là  tự  phòng 
hộ.  Tuy  họ  không  dùng  quân  voi,  ngựa,  xe,  bộ  để  tự  phòng  hộ,  nhưng 
thực  ra  là  tự  phòng  hộ.  Vì  sao?  Vì  phòng  hộ  bên  trong.  Đó  gọi  là  khéo 
tự  phòng  hộ,  chẳng  cần  phòng  hộ  bên  ngoài.” 


Pa0li,  s.  3.5.  Atta0nurakkhita.  Biệt  dịch,  N°1 00(56). 

Pa0li:  kesaõ  nu  kho  rakkhito  attao,  kesaỏ  arakkhito  attao  ti,  “Đối  với  những  ai  tự 
ngã  đưỢc  thủ  hộ?  Đối  với  những  ai  tự  ngã  không  được  thủ  hộ?”  Xem  cht.20  kinh 
1228. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Khéo  phòng  hộ  thân,  khẩu, 

Và  tất  cả  ý  nghiệp; 

Tự  hộ  bằng  tàm  quý, 

Đó  là  khéo  phòng  hộ. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1230.  TÀI  LỢP'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  một  mình  ở  nơi  chỗ  yên  tĩnh  tư 
duy,  tự  nghĩ:  ‘Thế  gian  ít  có  người  được  tài  lợi  thắng  diệu  mà  không 
phóng  dật,  không  tham  đắm,  không  tạo  những  ác  hạnh  đối  với  chúng 
sanh.  Nhưng  thế  gian  có  nhiều  người  được  tài  lợi  thắng  diệu  là  hay 
sanh  ra  phóng  dật,  tăng  trưởng  tham  đắm  chúng,  khởi  lên  các  tà  hạnh.’ 
Nghĩ  vậy  rồi,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  một  mình  ở  chỗ  yên  tĩnh  tư  duy,  tự  nghĩ: 
‘Thế  gian  ít  có  người  được  tài  lợi  thắng  diệu  và  đôl  với  tài  lợi  đó 
không  sanh  ra  phóng  dật,  không  sanh  ra  tham  đắm,  không  tạo  ra  tà 
hạnh.  Nhưng  thế  gian  có  nhiều  người  được  tài  lợi  thắng  diệu  là  hay 
sanh  ra  phóng  dật,  sanh  ra  tham  đắm,  khởi  lên  các  tà  hạnh.’ 

Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

“Đúng  vậy,  Đại  vương!  Đúng  vậy,  Đại  vương!  Thế  gian  ít  có 
người  đưỢc  tài  lợi  thắng  diệu  mà  không  tham  đắm,  không  sanh  ra 
phóng  dật,  không  khởi  lên  những  tà  hạnh.  Nhưng  thế  gian  có  nhiều 
người  đưỢc  tài  lợi  thắng  diệu  và  đối  với  tài  lợi  phóng  dật,  mà  khởi  lên 
tham  đắm,  khởi  lên  các  tà  hạnh.’  Đại  vương  nên  biết,  những  người  thế 
gian  kia  được  tài  lợi  thắng  diệu,  đối  với  tài  lợi  mà  phóng  dật,  mà  khởi 
tham  đắm,  làm  các  tà  hạnh,  đó  là  những  người  ngu  si,  sẽ  chịu  khổ  lâu 


s.  3.6.  Appaka0.  Biệt  dịch,  N°1 00(58). 
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dài,  không  lợi  ích.  Đại  vương,  giông  như  người  thợ  săn,  học  trò  thợ 
săn,  giăng  lưới  bắt  giết  nhiều  thú  vật,  trong  rừng  hoang  vắng;  hại 
chúng  sanh  khốn  khổ,  nghiệp  ác  tăng  trưởng.  Cũng  vậy,  người  thế 
gian  đưỢc  tài  lợi  thắng  diệu,  đối  tài  lợi  sanh  phóng  dật,  khởi  lên  tham 
đắm,  tạo  các  tà  hạnh;  người  ngu  si  này  sẽ  chịu  khổ  não  lâu  dài,  không 
được  lợi  ích.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Đối  tài  vật  tham  dục, 

Bị  tham  làm  mê  say, 

Cuồng  loạn  không  tự  biết; 

Giống  như  người  thợ  săn. 

Vì  sự  phóng  dật  này, 

Nên  chịu  báo  khổ  lớn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1231.  THAM  LỢP' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  đang  ngự  trên  chánh  điện^®,  tự 
mình  xem  xét  những  việc  của  quốc  vương,  thấy  giai  cấp  Sát-đế-lợi, 
Bà-la-môn,  Gia  chủ,  vì  tham  dục  nên  hay  dối  trá,  vọng  ngữ,  liền  tự 
nghĩ:  ‘Hãy  ngưng  việc  xét  đoán  này,  dừng  việc  xét  đoán  này.  Ta 
không  còn  đích  thân  xét  đoán  việc  nữa.  Ta  có  người  con  hiền,  sẽ  bảo 
nó  xét  đoán.  Làm  sao  ta  có  thể  nhìn  những  dòng  họ  sang  cả  này,  giai 
cấp  Sát-đế-lợi,  Bà-la-môn,  Gia  chủ,  vì  tham  dục  nên  hay  dôl  trá,  vọng 
ngữ?’  Khi  vua  Ba-tư-nặc  nghĩ  vậy  xong,  liền  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đang  ngự  trên  chánh  điện,  để  tự  xét  đoán 
những  việc  của  quô"c  vương,  thấy  các  giai  cấp  Sát-đế-lợi,  Bà-la-môn, 


s.  3.7.  Atthakaraòa.  Biệt  dịch,  N°100(57). 

Chánh  điện  lE  ©  .  Pa0li:  atthakaraòa,  công  đường  hay  pháp  đường. 
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Gia  chủ,  vì  tham  dục  nên  hay  dôl  trá,  vọng  ngữ.  Bạch  Thế  Tôn,  con 
nhận  thấy  được  điều  này  rồi,  tự  nghĩ:  ‘Từ  nay  ta  hãy  ngưng  việc  xét 
đoán  này,  dừng  việc  xét  đoán  này.  Ta  có  người  con  hiền  sẽ  bảo  nó  xét 
đoán.  Con  không  có  thể  chính  mình  nhìn  những  dòng  họ  sang  cả  này, 
giai  cấp  Sát-đế-lợi,  Bà-la-môn,  Gia  chủ,  vì  tham  dục  nên  hay  dôl  trá, 
vọng  ngữ.’” 

Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

“Đúng  vậy,  Đại  vương!  Đúng  vậy,  Đại  vương!  Các  dòng  họ  sang 
cả  kia,  giai  cấp  Sát-đế-lợi,  Bà-la-môn,  Gia  chủ  kia,  vì  tham  dục  nên 
hay  dôl  trá,  vọng  ngữ.  Họ  là  những  người  ngu  si,  sẽ  chịu  khổ  lâu  dài, 
không  đưỢc  lợi  ích.  Giông  như  người  chài  lưới  và  đệ  tử  của  chài  lưới 
thả  câu,  giăng  lưới  nơi  sông,  suối,  khe,  rạch  giết  hại  chúng  sanh  tạo  ra 
khổ  lớn.  Cũng  vậy,  Đại  vương,  các  giai  cấp  Sát-đế-lợi,  Bà-la-môn, 
Gia  chủ  vì  tham  dục  nên  hay  dối  trá,  vọng  ngữ.  Họ  sẽ  chịu  khổ  mãi 
mãi,  không  được  lợi  ích  lâu  dài.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Khởi  tham  muốn  tài  sản, 

Tham  dục  làm  say  mê; 

Cuồng  loạn  không  tự  giác, 

Giống  như  người  bắt  cá. 

Do  vĩ  nghiệp  ác  này, 

Nên  chịu  báo  khổ  lớn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1232.  BỎN  SẺN^’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 


s.  3.19.  Aputtaka  (1):  không  con.  Biệt  dịch,  N°100(59),  N°125(23.4). 
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“Bạch  Thế  Tôn,  nước  Xá-vệ  này  có  gia  chủ  Ma-ha-nam^^  giàu 
có  nhiều  của  cải,  kho  chứa  vàng  ròng  có  đến  trăm  nghìn  ức,  huống  là 
những  của  khác.  Bạch  Thế  Tôn,  gia  chủ  Ma-ha-nam  giàu  có  như 
vậy,  nhưng  đồ  ăn  chỉ  dùng  những  thứ  như:  Ăn  gạo  tấm  thô  sơ,  canh 
đậu,  gừng  cũ  nát;  còn  mặc  thì  áo  vải  thô,  mang  giày  da  đơn;  đi  thì  xe 
cũ  kỹ,  đội  nón  lá  cây.  Chưa  từng  nghe  ông  ta  cúng  dường,  bô"  thí  cho 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  hay  thây  ông  cung  câ"p  giúp  đỡ  cho  những  người 
nghèo  khổ,  những  người  lỡ  đường  thiếu  thôn,  những  người  ăn  xin. 
Khi  ăn  thì  đóng  cửa,  không  để  cho  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  hay 
những  người  bần  cùng,  những  người  lỡ  đường,  những  người  ăn  xin, 
trông  thây.” 

Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

“Đại  vương,  gia  chủ  này  không  phải  là  Chánh  sT®,  được  tài  lợi 
thắng  diệu  mà  không  tự  thọ  dụng,  không  biết  phụng  dưỡng  cha  mẹ, 
cung  câ"p  cho  vỢ  con,  bà  con  quyến  thuộc,  đoái  nghĩ  đến  tôi  tớ,  giúp 
đỡ  cho  người  quen  biết,  không  biết  tùy  thời  cúng  dường  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  để  gieo  trồng  vào  ruộng  phước  thù  thắng,  để  hướng  đến 
chỗ  cao  quý,  hưởng  thụ  an  lạc  lâu  dài,  đời  sau  sanh  về  cõi  trời. 
Được  những  tài  vật  thù  thắng  mà  không  biết  cách  dùng  rộng  rãi  để 
thâu  lợi  lớn. 

“Đại  vương,  thí  như  nước  được  tích  chứa  trong  ao  hồ  ở  giữa  đồng 
hoang,  mà  không  có  người  dùng  đến  để  nông  ăn,  tắm  rửa,  nước  trong 
đầm  bị  nung  khô  tiêu  hết.  Cũng  vậy,  kẻ  sĩ  bâ"t  thiện^”  được  tài  vật 
thắng  diệu,...  cho  đến  không  chịu  dùng  rộng  rãi  để  thâu  lợi  lớn,  cũng 
giông  như  hồ  nước  kia  vậy. 

“Đại  vương,  có  thiện  nam  tử^'  được  tài  lợi  thắng  diệu,  sung 
sướng  mà  thọ  dùng,  phụng  dưỡng  cha  mẹ,  cung  câ"p  vỢ  con  bà  con 
quyến  thuộc,  nghĩ  đến  tôi  tớ,  giúp  đỡ  người  quen  biết,  thường  xuyên 

Ma-ha-nam  Id  n  .  s.  ibid.,  Sa0vatthiyaỏ  seaeaehi  gahapati  ka0laíkato,  một  gia 
chủ  giàu  có  ở  Sa0vatthi  đã  chết. 

Chánh  sĩ  lE  dr.  Pa0li:  asappuriso,  con  người  không  cao  thưọng,  không  phải  chân 
nhân,  không  phải  thưọng  nhân. 

Bất  thiện  sĩ  phu  T  s  ±  ^  .  Đồng  nhất  với  phi  chánh  sĩ  trên.  Paoli:  asappuriso. 
Thiện  nam  tử  #  T'.  Trái  với  phi  chánh  sĩ  hay  bất  thiện  sĩ  phu  ở  trên.  Paoli: 

sappuriso. 
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cũng  cúng  dường  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  gieo  trồng  vào  ruộng  phước 
thù  thắng,  để  hướng  đến  chỗ  cao  quý,  đời  sau  sanh  về  cõi  trời;  được 
tiền  của  thù  thắng,  biết  cách  thọ  dụng  rộng  rãi  để  thu  lợi  lớn  gấp  bội. 
Đại  vương,  giông  như  bên  cạnh  thành  ấp,  làng  xóm  có  ao  nước  trong 
sạch  mát  mẻ,  cây  côl  che  mát,  khiến  mọi  người  yêu  thích,  nhiều  người 
chịu  dùng,  cho  đến  loài  cầm  thú.  Cũng  vậy,  thiện  nam  tử  kia  được  tài 
lợi  thắng  diệu,  tự  cúng  dường  tùy  thích,  phụng  dưỡng  cha  mẹ,...  cho 
đến  gieo  trồng  ruộng  phước  thù  thắng,  thu  lợi  rộng  lớn.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Hồ  nước  nơi  hoang  mạc, 

Dù  trong  mát  sạch  sẽ, 

Mà  không  người  thọ  dụng, 

Thì  nơi  đó  khô  hết. 

Cũng  vậy  của  thắng  diệu, 

Mà  ở  nơi  người  ác, 

Không  thể  tự  thọ  dụng, 

Cũng  không  thương  giúp  ai. 

Luống  tự  gom  góp  khổ, 

Chứa  rồi  tự  tiêu  tán. 

Người  trí  được  của  nhiều, 

Tự  mình  vui  thọ  dụng; 

Thí  khắp  làm  công  đức, 

Giúp  đỡ  cho  thân  thuộc; 

Tùy  chỗ  cần  cung  cấp, 

Như  trâu  chúa  lãnh  đàn. 

Bố  thí  cùng  thọ  dụng, 

Không  mất  cơ  hội  cần. 

Nương  lý  mà  mạng  chung^\ 

Sanh  Thiên  hưởng  phước  lạc. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 

Hán:  thừa  lý  tì'Ã  y  .  Pa0li:  anindito,  không  bị  chê  bai.  Hán  đọc  là  a0nendito? 
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KINH  1233.  MỆNH  CHUNG"^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nước  Xá-vệ  có  gia  chủ  Ma-ha-nam  mạng 
chung^'*,  nhưng  không  có  con  cháu.  Vua  Ba-tư-nặc  mới  đem  tài  sản 
không  có  con,  không  có  thân  thuộc  nhập  hết  về  nhà  vua.  Vua  Ba-tư- 
nặc  hằng  ngày  phải  đi  xem  xét  tài  sản,  thân  thể  dính  bụi  bặm,  đi  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  hỏi  vua  Ba-tư-nặc: 

“Đại  vương  từ  đâu  đến,  thân  thể  dính  bụi  bặm  và  có  vẻ  mệt 
nhọc?” 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  gia  chủ  Ma-ha-nam  nước  này  mạng  chung,  để 
lại  tài  sản,  nhưng  không  con,  nên  tất  cả  phải  nhập  về  nhà  vua.  Con 
phải  trông  coi,  liệu  lý,  nên  bụi  bặm  dính  vào  người,  mệt  nhọc.  Từ  nhà 
đó  con  đến  đây.” 

Phật  hỏi  vua  Ba-tư-nặc: 

“Gia  chủ  Ma-ha-nam  kia  giàu  có  nhiều  của  lắm  sao?” 

Vua  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  rất  giàu,  tiền  của  rất  nhiều,  tiền  vàng  của  báu 
có  đến  trăm  nghìn  ức,  huông  lại  là  những  của  khác.  Bạch  Thế  Tôn, 
ông  Ma-ha-nam  kia  lúc  còn  sống  mặc  thô  sơ,  ăn  nông  cực  khổ.  Nói 
đầy  đủ  như  trên.  ” 

Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

“Ông  Ma-ha-nam  kia  vào  thời  quá  khứ,  gặp  Bích-chi-phật  Đa- 
ca-la-thi-khí^^  có  cúng  dường  một  bữa  ăn,  nhưng  không  có  lòng  tin 
thanh  tịnh,  không  cung  kính  cúng  dường,  không  tự  tay  cúng  dường;  sau 
khi  cúng  rồi  lại  hôl  tiếc  nói  rằng:  ‘Cơm  này  ta  có  thể  cho  những  tôi  tớ 
của  mình,  không  tội  gì  lại  đem  cho  Sa-môn!’  Nhờ  phước  bố  thí  này, 


s.  3.  2.  10.  Aputtaka  (2).  Biệt  dịch,  N°100(60). 

Xem  cht.28  kinh  1232  trên. 

Đa-ca-la-thi-khí  Bích-chi-phật  #  Si  s  p  ^  Ẽệ  ^  .  Paeli:  Tagarasikhiỏ  pacceka- 

sambuddhaỏ.  Cf.  M.iii.  69. 
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bảy  lần  đưỢc  sanh  lên  trời  Tam  thập  tam  và  bảy  lần  sanh  vào  nước 
Xá-vệ  này  thuộc  dòng  họ  tối  thắng,  tiền  của  giàu  có  bậc  nhất.  Nhưng 
vì  khi  cúng  dường  vị  Bích-chi-phật  kia  với  lòng  tin  không  thanh  tịnh, 
không  cung  kính  cúng  dường,  không  tự  tay  cúng  dường;  sau  khi  cúng 
dường  rồi  lại  hôl  tiếc,  nên  dù  nơi  khi  sanh  ra  tuy  được  giàu  có,  nhưng 
phải  thọ  dụng  quần  áo  thô  sơ,  ăn  uống  khổ  cực,  ngọa  cụ,  nhà  cửa,  xe 
cộ  thô  sơ  cũ  kỹ.  Ngay  từ  đầu  chưa  nếm  qua  được  sắc,  thanh,  hương,  vị, 
xúc  tốt  đẹp  để  tự  an  thân. 

“Lại  nữa,  Đại  vương,  trước  kia  gia  chủ  Ma-ha-nam  đã  giết  người 
anh  khác  mẹ  của  mình  để  chiếm  lấy  tài  sản.  Vì  tội  này  nên  trải  qua 
trăm  nghìn  năm  phải  đọa  vào  địa  ngục,  tội  báo  ấy  còn  sót  nên  sanh 
vào  nước  Xá-vệ,  bảy  lần  thọ  thân  mà  thường  không  có  con;  tài  sản 
tịch  thâu  về  nhà  vua.  Đại  vương,  gia  chủ  Ma-ha-nam  nay  mạng  chung, 
phước  báo  bô"  thí  quá  khứ  đã  hết  mà  đời  này  ông  lại  keo  kiệt,  tham 
lam,  buông  lung  đối  với  tài  sản,  nhân  tạo  tội  ác,  sau  khi  mạng  chung  ở 
đây  sẽ  đọa  địa  ngục,  chịu  nhiều  khổ  não.” 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  gia  chủ  Ma-ha-nam  sau  khi  mạng  chung  sẽ  đọa 
vào  địa  ngục  chịu  khổ  đau  phải  không?” 

Phật  đáp: 

“Đúng  vậy,  Đại  vương!  Đã  đọa  vào  địa  ngục.” 

Bây  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  nghĩ  đến  ông  mà  rơi  lệ,  lây  áo  lau  nước 
mắt,  nói  kệ: 

Của  cải,  kim  bảo  thật, 

Voi  ngựa  đồ  dùng  tốt; 

Nô  bộc,  trẻ  hầu  hạ, 

Cùng  nhà  cửa  ruộng  nương. 

Tất  cả  đều  bỏ  lại, 

Thần  thức  đi  một  mình. 

Vận  phước  số  đã  hết, 

Vĩnh  viễn  bỏ  thân  người. 

Nay  họ  sở  hữu  gì  ? 

Đem  theo  được  những  gì  ? 

Với  cái  gì  không  bỏ, 

Như  bóng  đi  theo  hĩnh? 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Chỉ  có  nghiệp  tội,  phước, 

Người  nào  đã  tạo  ra; 

Thì  đó  là  sở  hữu, 

Họ  sẽ  thường  mang  theo. 

Sống  chết  chưa  từng  lìa, 

Giống  bóng  đi  theo  hĩnh. 

Như  người  ít  tư  lương, 

Đi  xa  gặp  nạn  khổ. 

Người  không  tu  công  đức, 

Phải  qua  khổ  đường  ác. 

Như  người  nhiều  tư  lương, 

Đi  xa  được  an  lạc. 

Người  tu  đức  thuần  hậu, 

Luôn  hưởng  vui  cõi  lành. 

Như  người  đi  chơi  xa, 

Lâu  năm  về  an  ổn. 

Người  thân  và  bằng  hữu, 

Tụ  tập  đón  mừng  vui; 

Người  khéo  tu  công  đức, 

Chết  đây  sanh  nơi  khác. 

Những  thân  quyến  của  họ, 

Gặp  nhau  tâm  hoan  hỷ. 

Cho  nên  phải  tu  phước, 

Tích  tụ  thành  vĩnh  cửu. 

Phước  đức  hay  vì  người, 

Kiến  lập  vui  đời  khác; 

Phước  đức  được  trời  khen, 

Cùng  hạnh  tu  chánh  khác. 

Hiện  tại  người  không  chê, 

Chết  sanh  lên  cõi  trời. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 
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KINH  1234.  TẾ  Tự“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  tổ  chức  đại  hộp  rộng  rãi.  Vì  đại 
hội  nên  đem  cả  nghìn  con  bò  đực^®  cột  vào  trụ  và  những  đồ  vật  cúng 
tế.  Cho  mời  hết  các  ngoại  đạo  khác  nhau,  từ  xa  đến  tụ  tập  đông  đủ  nơi 
đại  hội  của  vua  Ba-tư-nặc. 

Lúc  ấy,  có  nhiều  Tỳ-kheo,  sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát,  vào  thành 
Xá-vệ  khất  thực,  nghe  vua  Ba-tư-nặc  mở  đại  hội  rộng  rãi.  Nói  đầy 
đủ  như  trên,...  cho  đến  các  ngoại  đạo,  tất  cả  đều  đến  tập  hỢp.  Nghe 
rồi,  sau  khi  khất  thực  xong,  trở  về  tinh  xá  cất  y  bát,  rửa  chân  rồi, 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm  hôm  nay,  các  Tỳ-kheo  chúng  con  đắp 
y,  ôm  bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  nghe  vua  Ba-tư-nặc  mở  đại  hội 
rộng  rãi.  Nói  đầy  đủ  như  trên,...  cho  đến  các  ngoại  đạo  khác  đều  tập 
hỢp  đến  chỗ  đại  hội.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Tháng  tháng^^  mở  đại  hội, 

Cho  đến  số  trăm  nghìn^°; 

Không  bằng  chánh  tín  Phật, 

Bằng  một  phần  mười  sáu. 


s.  3.  9.  Yaóóa.  Biệt  dịch,  N°1 00(61). 

Đại  hội  X  #.  Pa0li:  maha0yaóóo  paccupaaeaehito,  tổ  chức  đại  tế  đàn,  lễ  hiến  tế 
sanh  vật  cho  thần  linh. 

Đặc  ngưu  X.  Paoli:  paóca  ca  usabhasataoni,  paóca  ca  vacchatarasataoni,  paóca 
ca  vacchatarisataoni,  paóca  ca  aịasataoni,  paóca  ca  urabhasataoni,  năm  trăm  bò 
đực,  năm  trăm  bê  đực,  năm  trăm  bê  cái,  năm  trăm  sdn  dương,  năm  trăm  con  cừu. 
Các  bản  Tống-Nguyên-Minh:  nhật  nhật  ngày  ngày.  An  Thuận,  Phật  Quang 
đọc  là  nguyệt  nguyệt:  tháng  tháng. 

Bài  kệ  này  không  có  trong  s.ibid.,  nhưng,  cf.  Dh.  106:  maose  maose  sahassena, 
yo  yajetha  sataỏ  samaỏ,  ekaóca  bhaovitattaonaỏ  muhuttampi  pu0jaye,  mỗi  tháng 
với  trăm  nghìn,  tế  tự  cho  đến  trăm  năm,  không  bằng  chỉ  một  lần  cúng  dường 
người  tự  mình  tu  tập. 
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Cũng  vậy,  tín  Pháp,  Tăng, 

Từ  tâm  với  chúng  sanh; 

Phước  của  đại  hội  kia, 

Không  bằng  phần  mười  sáư 
Nếu  người  ở  thế  gian, 
ức  nãm^‘  tạo  nghiệp  phước; 

Không  bằng  một  phần  bốn. 

Kính  lễ  vị  trực  tâm‘*^. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  1235.  HỆ  PHƯỢC" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  nổi  giận,  bắt  nhiều  người  trong 
nước  bỏ  tù,  gồm  các  Sát-đế-lợi,  nào  Bà-la-môn,  Tỳ-xá,  Thủ-đà-la, 
Chiên-đà-la,  trì  giới  hay  phạm  giới,  tại  gia  hay  xuất  gia  đều  bị  trói,  bị 
xiềng  xích,  bị  cùm,  hoặc  bị  cột  dây.  Bấy  giờ,  sáng  sớm,  có  các  Tỳ- 
kheo  đắp  y,  ôm  bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  nghe  vua  Ba-tư-nặc 
bắt  giữ  nhiều  người,...  cho  đến  xiềng  xích,  cột  trói.  Sau  khi  khất  thực 
xong,  các  Tỳ-kheo  trở  về  tinh  xá  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  các  Tỳ-kheo  chúng  con  vào  thành  khất 


Bản  Cao-ly  &  An  Thuận  đọc  là  ức  niên  fẼ  ẺẸ.  ■  Phật  Quang  đọc  là  cánh  niên  ^  , 
theo  bản  Thánh  và  dẫn  Biệt  dịch:  mãn  túc  nhất  niên  trung  ^  cp 
Trực  tâm  s  .  Paeli:  ujupaaeipanna,  trực  hành  hay  chất  trực  hành,  chỉ  Tăng,  đệ 
tử  Phật,  thực  hành  Thánh  đạo  tám  chi.  Cf.  Pháp  uẩn  3,  Đại  26,  tr.463a.  Cf.  Dh. 
108:  yaỏ  kióci  yiaeaeha  va  hutaỏ  va  loke,  saỏvaccharaỏ  yajetha  puóóapekkho; 
sabbampi  taỏ  na  catubhaogameti  abhivaodanao  ujjagatesu  seyyo,  trong  đời  này,  vì 
mong  cầu  phước  đức  mà  tế  tự  hay  hiến  tế  cả  trăm  năm,  tất  cả  không  bằng  một 
phần  tư  của  sự  kính  lễ  đối  với  vị  Chất  trực  hành  bậc  nhất, 
s.  3.10.  Bandhana.  Biệt  dịch  N°100(62). 
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thực,  nghe  vua  Ba-tư-nặc  bắt  giữ  nhiều  người,...  cho  đến  xiềng  xích, 
cột  trói.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Chẳng  phải  dây,  cùm,  xích, 

Là  trói  buộc  kiên  cố. 

Tâm  ô  nhiễm,  luyến  tiếc 
Của  báu,  tiền,  vợ  con: 

Dây  trói  bền  lâu  nhất; 

Tuy  lỏng  nhưng  khó  thoát. 

Người  trí  không  luyến  tiếc 
Lạc  thú  ngũ  dục  đời. 

Đó  là  dứt  được  trói, 

An  ổn  siêu  xuất  thế'*'*. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  1236.  CHIẾN  ĐẤư  (1)"® 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  và  vua  A-xà-thế  con  bà  Vi-đề-hy 
nước  Ma-kiệt-đà  chống  đôl  nhau.  Vua  Ma-kiệt-đề  A-xà-thế  khởi  bôn 
thứ  quân  voi,  ngựa,  xe,  bộ  kéo  đến  nước  Câu-tát-la.  Vua  Ba-tư-nặc 
nghe  bốn  thứ  quân  của  vua  A-xà-thế  con  bà  Vi-đề-hy  kéo  đến,  cũng 
tập  hỢp  bốn  thứ  quân  voi,  ngựa,  xe,  bộ  ra  nghinh  chiến.  Bốn  thứ  quân 
của  vua  A-xà-thế  đắc  thắng,  bốn  thứ  quân  của  vua  Ba-tư-nặc  thua,  tán 
loạn  thoái  lui,  một  mình  một  xe  chạy  trở  về  thành  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  sáng  sớm,  có  các  Tỳ-kheo,  đắp  y  ôm  bát  vào  thành  Xá- 
vệ  khất  thực,  nghe  vua  Ma-kiệt-đà  A-xà-thế  con  bà  Vi-đề-hy  đem  bôn 
thứ  quân  đến  nước  Câu-tát-la;  vua  Ba-tư-nặc  khởi  bốn  thứ  quân  ra 


Cf.  Dh.  345-346. 

Quốc  Dịch,  phẩm  2.  s.  3.14.  Saíga0ma.  Biệt  dịch,  N°100(63). 
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nghinh  chiến.  Bốn  thứ  quân  của  vua  Ba-tư-nặc  thua,  tán  loạn  rút  lui, 
vua  Ba-tư-nặc  khôn  đôn  sỢ  hãi,  một  mình  một  xe  chạy  trở  về  thành 
Xá-vệ.  Nghe  rồi,  khất  thực  xong,  các  Tỳ-kheo  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát, 
rửa  chân  xong,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua 
một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  các  Tỳ-kheo  chúng  con  vào  thành  Xá- 
vệ  khất  thực,  nghe  vua  Ba-tư-nặc  và  vua  A-xà-thế  con  bà  Vi-đề-hy 
khởi  bôn  binh.  Nói  đầy  đủ  như  trên,...  cho  đến  một  mình  một  xe  chạy 
trở  về  thành  Xá-vệ.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Chiến  thắng  thêm  oán  thù, 

Bại  khổ  nằm  không  yên. 

Thắng  bại,  bỏ  cả  hai, 

Nằm  yên  vui  tịch  tịnh. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  1237.  CHIẾN  ĐẤư  (2)“'’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  và  vua  Ma-kiệt-đề  A-xà-thế 
con  bà  Vi-đề-hy  chông  đôl  nhau.  Vua  Ma-kiệt-đề  A-xà-thế  con  bà 
Vi-đề-hy  khởi  bôn  thứ  quân  kéo  đến  nước  Câu-tát-la.  Vua  Ba-tư-nặc 
khởi  bôn  thứ  quân  gấp  đôi  ra  nghinh  chiến.  Bôn  thứ  quân  của  vua 
Ba-tư-nặc  đắc  thắng,  bôn  thứ  quân  của  vua  A-xà-thế  thua,  khiếp 
phục  tán  loạn.  Vua  Ba-tư-nặc  bắt  sông  vua  A-xà-thế  và  thu  được  tiền 
tài,  bảo  vật  xe  cộ  ngựa  voi.  Bắt  sông  vua  A-xà-thế,  chở  cùng  xe  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  vua 
Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đây  là  vua  A-xà-thế,  con  bà  Vi-đề-hy,  mà  con 


s.  3.15.  Saíga0ma  (2).  Biệt  dịch,  N°100(64). 
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không  bao  giờ  oán  hận.  Nhưng  người  lại  gây  oán  kết;  đôl  với  người  tốt 
mà  tạo  điều  không  tô"t.  Song  người  này  là  con  của  bạn  con.  Con  sẽ  thả 
ra  cho  trở  về  nước.” 

Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

“Lành  thay,  Đại  vương,  thả  cho  người  đi,  bệ  hạ  sẽ  được  an  ổn, 
lợi  ích  lâu  dài.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Cho  dù  sức  tự  tại, 

Thường  hay  xâm  lược  người; 

Sức  tăng  thì  càng  oán, 

Bội  thu  lợi  mình  ngườT\ 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  và  vua  A-xà-thế,  con  bà 
Vi-đề-hy,  nghe  những  gì  Phật  dạy  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1238.  KHÔNG  BUÔNG  LUNG  (1)^' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  một  mình  ở  nơi  chỗ  yên  tĩnh  tư 
duy,  tự  nghĩ:  ‘Chánh  pháp  của  Thế  Tôn,  là  pháp  hiện  tiền,  xa  lìa  sự 
thiêu  đốt,  không  đợi  thời  tiết,  thông  suôd  đến  nơi,  được  thấy  ngay  trong 
hiện  tại,  bằng  tự  giác  mà  chứng  biết  pháp  này'*®,  là  thiện  tri  thức,  thiện 


Cf.,  Pa0li,  s.ibid.,  vilumpateva  puriso,  ya0vassa  upakappati;  yada0  caóóe 
vilumpanti,  so  vilutto  viluppati,  con  người  vì  lợi  mình  mà  cướp  đoạt  người  khác;  khi 
cướp  đoạt  người  khác,  thì  người  cướp  đoạt  cũng  bị  cướp  đoạt, 
s.  3.18.  Appamaoda.  Biệt  dịch,  N°100(65). 

Các  phẩm  tính  của  Pháp,  văn  chuẩn  Pacli,  cf.  Saígìti,  D.iii.  227:  svackkhacto 
bhagavatac  dhammo  sandiaeaehiko  akacliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaõ 
veditabbo  vióóuchì  ti.  Tham  chiếu,  Tập  dị  môn  7  (Đại  26,  tr.  393b):  Phật  chánh 
pháp  thiện  thuyết,  vô  nhiệt,  ứng  thời,  dẫn  đạo,  cận  quán,  trí  giả  nội  chứng, 
“Pháp  của  Phật  được  tuyên  thuyết  một  cách  hoàn  hảo,  (là  Pháp)  dập  tắt  sự 
thiêu  đốt,  thích  hỢp  cho  mọi  thời,  hướng  dẫn  (đến  Niết-bàn),  được  quán  sát  trực 
tiếp,  đưỢc  chưng  nội  tâm  bởi  bậc  trí.” 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  46 


71 


bạn  đảng,  chẳng  phải  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng^”.’  Nghĩ  vậy  rồi,  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  một  mình  ở  chỗ  yên  tĩnh,  tự  nghĩ:  ‘Chánh 
pháp  của  Thế  Tôn,  là  pháp  hiện  tiền,  xa  lìa  sự  thiêu  đốt,  không  đợi 
thời  tiết,  thông  suốt  đến  nơi,  được  thấy  ngay  trong  hiện  tại,  bằng  tự 
giác  mà  chứng  biết  pháp  này,  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  chẳng 
phải  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng.’” 

Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

“Đúng  vậy,  Đại  vương!  Đúng  vậy,  Đại  vương!  Chánh  pháp  của 
Thế  Tôn,  là  pháp  hiện  tiền,  xa  lìa  sự  thiêu  đốt,  không  đợi  thời  tiết, 
thông  suốt  đến  nơi,  được  thấy  ngay  trong  hiện  tại,  bằng  tự  giác  mà 
chứng  biết  pháp  này,  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  chẳng  phải  ác 
tri  thức,  ác  bạn  đảng.’  Vì  sao?  Ta  là  thiện  tri  thức,  đối  với  chúng  sanh 
có  pháp  sanh  được  giải  thoát  khỏi  sanh;  chúng  sanh  có  pháp  già,  bệnh, 
chết,  ưu,  bi,  não,  khổ,  đều  giải  thoát  khỏi  tất  cả. 

“Đại  vương,  có  một  thời  Ta  ở  tại  tinh  xá  Sơn  cốc,  thành  Vương 
xá^\  Khi  ấy  Tỳ-kheo  A-nan-đà  một  mình  ở  nơi  yên  tĩnh,  tư  duy  tự 
nghĩ:  ‘Một  nửa  phạm  hạnh  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  chẳng 
phải  là  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng“.’  Nghĩ  như  vậy  rồi,  đến  chỗ  Ta,  cúi 
đầu  lễ  dưới  chân  Ta,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Ta  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  một  mình  ở  nơi  chỗ  yên  tĩnh,  tư  duy,  tự 
nghĩ:  ‘Một  nửa  phạm  hạnh  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  chẳng 
phải  là  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng’  ” 


Cf.  Pa0li,  s.  ibid.,  sva0kkhato  bhagavata0  dhammo,  so  ca  kho  kaolyaoòamitassa 
kaolyaoòa-sahaoyassa  kaolyaoòasampavaíkassa,  no  paopamitassa  no 
paopasahaoyassa  no  paopasampa-vaíkassa,  “Chánh  pháp  được  Thế  Tôn  tuyên 
thuyết  một  cách  hoàn  hảo,  pháp  ấy  là  cho  người  bạn  tốt,  cho  người  đồng  hành 
tốt,  cho  người  thân  cận  tốt,  chớ  không  phải  cho  người  bạn  ác,  người  đồng  hành 
ác,  người  thân  cận  ác”. 

Sdn  cốc  tinh  xá  lU  A-  lf  Bản  Paoli,  sakkesu...  nagarakaõ  naoma  sakyaonaỏ 
nigamo,  giữa  những  người  họ  Thích,  một  thị  trấn  của  người  Thích-ca,  gọi  là 
Nagaraka. 

Paoli:  upannham  idaỏ  bhante  brahmacaoriyassa  yadidaỏ  kalyaoòamittatao 
kalyaoòa-sahaoyatao  kalyaoòasampavaíkatao,  “một  nửa  phạm  hạnh  này  thuộc  về 
thiện  hữu,  thiện  đồng  hành,  thiện  giao  hảo”. 
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“LÚC  ấy  Ta  bảo  rằng: 

“A-nan,  đừng  nói  những  lời  như  vầy:  ‘Một  nửa  phạm  hạnh  là 
thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  chẳng  phải  là  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng.’ 
Vì  sao?  Phạm  hạnh  thanh  bạch,  thuần  nhất,  mãn  tịnh  này,  chính  là 
thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  chẳng  phải  là  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng. 
Vì  sao?  Ta  thường  vì  các  chúng  sanh  làm  thiện  tri  thức.  Vì  những 
chúng  sanh  này  có  sanh,  nên  biết,  chánh  pháp  của  Thế  Tôn  ngay  trong 
đời  này  khiến  thoát  khỏi  sự  sanh;  đôl  chúng  sanh  có  già,  bệnh,  chết, 
ưu,  bi,  não,  khổ,  lìa  các  nhiệt  não,  khiến  cho  thoát  khổ  não,  không  đợi 
thời  tiết,  hiện  tại,  thông  suô"t  dẫn  đến,  bằng  tự  giác  mà  chứng  biết;  thì 
đó  gọi  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  chẳng  phải  là  ác  tri  thức,  ác 
bạn  đảng.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Khen  ngợi  không  buông  lung, 

Đó  là  chánh  giáo  Phật; 

Tu  thiền  không  buông  lung, 

Mau  đạt  được  lậu  tận. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1239.  KHÔNG  BUÔNG  LUNG  (2)'" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  một  mình  ở  nơi  chỗ  yên  tĩnh  tư 
duy,  tự  nghĩ:  ‘Có  hay  không  một  pháp  mà  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
trong  hiện  tại  được  sở  nguyện  đầy  đủ,  đời  sau  cũng  được  sở  nguyện 
đầy  đủ;  sở  nguyện  cả  đời  này  và  đời  sau  đều  được  đầy  đủ?’  Nghĩ  vậy 
rồi,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  một  mình  con  ở  chỗ  yên  tĩnh,  tự  nghĩ:  ‘Có  hay 
không  một  pháp  mà  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  trong  hiện  tại  được  sở 


s.3.17.  Appama0da.  Biệt  dịch,  N°100(66),  N°26(141). 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  46 


73 


nguyện  đầy  đủ,  đời  sau  cũng  được  sở  nguyện  đầy  đủ;  sở  nguyện  cả 
đời  này  và  đời  sau  đều  được  đầy  đủ?” 

Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

“Đúng  vậy,  Đại  vương!  Đúng  vậy,  Đại  vương!  Có  một  pháp  mà 
đưỢc  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  trong  hiện  tại  được  sở  nguyện  đầy  đủ,  đời 
sau  cũng  được  sở  nguyện  đầy  đủ;  sở  nguyện  cả  đời  này  và  đời  sau  đều 
đưỢc  đầy  đủ.  Đó  là  pháp  lành  không  buông  lung.  Pháp  lành  không 
buông  lung  mà  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  trong  hiện  tại  được  sở  nguyện 
đầy  đủ,  đời  sau  cũng  được  sở  nguyện  đầy  đủ;  sở  nguyện  cả  đời  này  và 
đời  sau  đều  được  đầy  đủ. 

“Đại  vương,  thí  như  những  công  nghiệp  đồ  sộ  được  tạo  ra  ở  thế 
gian,  chúng  đều  nương  vào  đất  mà  được  kiến  lập.  Pháp  lành  không 
buông  lung  cũng  lại  như  vậy,  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều  thì  trong  hiện 
tại  được  sở  nguyện  đầy  đủ,  đời  sau  cũng  được  sở  nguyện  đầy  đủ;  sở 
nguyện  cả  đời  này  và  đời  sau  đều  được  đầy  đủ. 

“Như  lực,  cũng  vậy,  hạt  giông,  rễ,  lõi,  loài  đi  trên  bộ,  đi  dưới 
nước,  sư  tử,  nhà  cửa^'*,  cũng  nói  như  vậy. 

“Cho  nên,  Đại  vương  nên  trụ  vào  không  buông  lung;  nên  nương 
vào  không  buông  lung.  Sau  khi  trụ  vào  không  buông  lung,  nương  vào 
không  buông  lung  thì  phu  nhân  sẽ  nghĩ:  ‘Đại  vương  đã  trụ  vào  không 
buông  lung,  nương  vào  không  buông  lung,  nay  ta  cũng  nên  như  vậy, 
trụ  vào  không  buông  lung,  nương  vào  không  buông  lung.’  Phu  nhân  đã 
như  vậy,  đại  thần,  thái  tử,  mãnh  tướng  cũng  như  vậy.  Cũng  vậy,  nhân 
dân  trong  nước  cũng  sẽ  nghĩ:  ‘Đại  vương  đã  trụ  vào  không  buông  lung, 
phu  nhân,  đại  thần,  thái  tử,  mãnh  tướng  đã  trụ  vào  không  buông  lung, 
nương  vào  không  buông  lung,  chúng  ta  cũng  như  vậy,  nên  trụ  vào 
không  buông  lung,  nương  vào  không  buông  lung.’  Đại  vương,  nếu 
người  nào  trụ  vào  không  buông  lung,  nương  vào  không  buông  lung,  thì 
có  thể  tự  hộ.  Phu  nhân,  thể  nữ  cũng  có  thể  tự  bảo  vệ  và  kho  tàng  của 
báu  sẽ  tăng  lên  thật  nhiều.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 


Bản  Pa0li,  chỉ  nêu  một  thí  dụ:  cũng  như  dấu  chân  của  tất  cả  mọi  loài  thú  bộ 
hành  đều  lọt  vào  trong  dấu  chân  voi.  Vì  chân  voi  lớn  nhất.  Cũng  vậy...  không 
buông  lung... 
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Xưng  tán  không  buông  lung, 

Chê  bai  sự  buông  lung. 

Đế  Thích  không  buông  lung, 

Làm  chúa  trời  Đao-lợỉ. 

Xưng  tán  không  buông  lung, 

Chê  bai  sự  buông  lung. 

Có  đủ  không  buông  lung, 

Thâu  giữ  gồm  hai  nghĩa. 

Một  hiện  tại  được  lợi, 

Hai  đời  sau  cũng  vậy. 

Đó  gọi  là  hiện  quán, 

Của  người  trí  sâu  xa^\ 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 


KINH  1240.  BA  PHÁP^'’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nưđc  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  một  mình  ở  nơi  chỗ  yên  tĩnh  tư 
duy,  tự  nghĩ:  ‘Có  ba  pháp  mà  tất  cả  thế  gian  không  yêu,  không 
mến.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  già,  bệnh,  chết.  Như  vậy  là  ba  pháp 
mà  tất  cả  thế  gian  không  yêu,  không  mến.  Nếu  không  có  ba  pháp 
mà  thế  gian  không  yêu,  không  mến  này,  thì  chư  Phật  Thế  Tôn  cũng 
không  xuất  hiện  ở  đời  và  thế  gian  cũng  không  biết  có  pháp  mà  chư 
Phật  Như  Lai  đã  giác  ngộ  rồi  vì  con  người  diễn  nói  rộng  rãi.  Vì  có 
ba  pháp  này  mà  tất  cả  thế  gian  không  yêu,  không  mến  này  là  già, 
bệnh,  chết  nên  chư  Phật  Như  Lai  mới  xuất  hiện  ở  đời  và  thế  gian 
biết  có  pháp  mà  chư  Phật  Như  Lai  đã  giác  ngộ  rồi  vì  con  người 
diễn  nói  rộng  rãi.’  Vua  Ba-tư-nặc  nghĩ  vậy  rồi,  đến  chỗ  Phật,  cúi 


Pa0li:  attha0bhisamaya0  dhìro  paònitoti  pavuccati,  do  chiêm  nghiệm  ý  nghĩa  này, 

người  khôn  ngoan  đưọc  gọi  là  bậc  Hiền  trí. 

s.  3.  1. 3.  Ra0ja0.  Biệt  dịch,  N°1 00(67),  N°1 25(26.6). 
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đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  đem  những  điều 
suy  nghĩ  kia  bạch  Thế  Tôn. 

Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

“Đúng  vậy,  Đại  vương!  Đúng  vậy,  Đại  vương!  Đây  có  ba  pháp 
mà  thế  gian  không  yêu,  không  mến  là  già,  bệnh,  chết,...  cho  đến  thế 
gian  biết  có  pháp  mà  chư  Phật  Như  Lai  đã  giác  ngộ  rồi  vì  con  người 
diễn  nói  rộng  rãi.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Xe  báu  của  vua  đi, 

Cuối  cùng  cũng  hư  hoại. 

Thân  này  cũng  như  vậy, 

Biến  chuyển  sẽ  về  già. 

Chỉ  chánh  pháp  Như  Lai, 

Không  có  tướng  suy,  già. 

Người  nhận  chánh  pháp  này, 

Luôn  đến  chỗ  an  ổn. 

Phàm  phu  luôn  suy  yếu, 

Hĩnh  tướng  tệ,  xấu  xí; 

Suy  già  đến  tàn  lụn, 

Người  ngu  tâm  mê  muội. 

Nếu  người  sống  trăm  tuổi, 

Thường  lo  chết  theo  đến; 

Già  bệnh  đuổi  theo  nhau, 

Dò  xét  liền  gia  hoại. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về.” 

□ 


Đại  Chánh  hết  quyển  41 . 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  47 

KINH  1241.  GIA  NHÂN* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  gia  chủ  cấp  Cô  Độc,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ 
sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  ai  ở  nhà  con  đều  có  lòng  tin  thanh  tịnh.  Khi 
những  người  ở  nhà  con  mạng  chung,  có  được  sanh  lên  trời  không?” 

Phật  dạy: 

“Lành  thay!  Lành  thay,  gia  chủ!  Đây  là  câu  hỏi  thâm  diệu  về 
việc  thọ  báo,  ở  giữa  đại  chúng  rống  lên  tiếng  sư  tử,  nói  rằng:  ‘Mọi 
người  ở  nhà  con  đều  có  lòng  tin  thanh  tịnh.  Khi  mạng  chung  họ  có 
đưỢc  sanh  lên  trời?’  Vậy  đã  có  Tỳ-kheo  đại  đức  thần  lực  nào  đã  vì  ông 
nói:  ‘Bất  cứ  người  nào  ở  trong  nhà  ông,  mà  mạng  chung,  thảy  đều 
sanh  lên  cõi  trời  chăng?’  ” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Lại  hỏi: 

“Hay  có  Tỳ-kheo-ni  nào,  chư  Thiên  nào  đã  nói;  hay  ông  đã  nghe 
trực  tiếp  từ  Ta?” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

“Thế  nào  gia  chủ,  hay  ông  dựa  vào  tri  kiến  của  mình,  mà  biết 
những  người  nhà  ông  sau  khi  mạng  chung  đều  được  sanh  lên  cõi  trời?” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Phật  bảo  gia  chủ: 

“Ông  đã  không  nghe  từ  vị  Tỳ-kheo  đại  đức  thần  lực,  không 


'■  Đại  Chánh,  quyển  47.  An  Thuận  Hội  Biên,  tụng  7  Như  Lai  sở  thuyết;  48.  Tướng 
ưng  Tạp  (Đại  Chánh,  quyển  35,  phần  sau,  kinh  980-992;  quyển  47,  phần  đầu, 
kinh  1241-1245).  -Đại  Chánh  kinh  1241. 
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phải  từ  Tỳ-kheo-ni,  không  phải  từ  chư  Thiên,  lại  không  phải  đã  có 
mặt  trước  chỗ  Ta  nghe  nói,  lại  cũng  không  phải  dựa  vào  tri  kiến  của 
mình  để  biết:  ‘ớ  nhà  con  nếu  mọi  người  mạng  chung,  đều  được  sanh 
lên  trời.’  Vậy  do  đâu,  hôm  nay  ông  nói  lên  những  lời  thâm  diệu  như 
vậy  về  việc  thọ  báo,  ở  giữa  đại  chúng  rông  lên  tiếng  sư  tử,  nói  rằng: 
‘Bất  cứ  người  nào  ở  trong  nhà  con,  khi  mạng  chung  đều  được  sanh 
lên  trời?”’ 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  có  Tỳ-kheo  đại  đức  thần  lực  nào  đến  nói 
với  con.  Nói  đầy  đủ  như  trên,  ...  cho  đến  tất  cả  đều  sanh  lên  trời.  Bạch 
Thế  Tôn,  nhưng  khi  con  thấy  những  người  mang  thai,  con  liền  chỉ  bày 
họ  nên  vì  con  mình  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tỳ-kheo  Tăng.  Sau 
khi  đứa  bé  ra  đời,  con  dạy  nó  về  tam  quy;  đến  khi  hiểu  biết,  lại  dạy  nó 
trì  giới.  Giả  sử  tôi  tớ  hạ  tiện,  người  ngoài  nào  có  mang  và  sanh  con, 
con  cũng  chỉ  bày  như  vậy.  Nếu  có  người  bán  nô  tỳ,  con  liền  đến  nói 
với  họ  rằng:  ‘Hiền  giả,  tôi  muốn  mua  người,  nhưng  anh  nên  quy  y 
Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tỳ-kheo  Tăng,  thọ  trì  cấm  giới.  Theo  lời  tôi 
dạy,  mau  thọ  trì  năm  giới.  Sau  đó  tùy  giá  mà  mua,  nếu  không  theo  lời 
chỉ  dạy  của  tôi  thì  không  chịu  mua.’  Hoặc  có  khách  trọ  hay  người  làm 
thuê,  trước  tiên  con  cũng  yêu  cầu  thọ  tam  quy,  ngũ  giới,  rồi  sau  đó  con 
mới  nhận  họ.  Hoặc  lại  có  người  đến  xin  làm  học  trò,  hay  đến  xin  vay 
lấy  lãi,  con  cũng  đều  yêu  cầu  thọ  tam  quy,  ngũ  giới,  sau  đó  mới  chịu 
nhận.  Lại  nữa,  khi  nào  nhà  con  cung  dưỡng  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng  thì 
đọc  tên  cha  mẹ,  anh  em,  vỢ  con,  thân  thuộc  quen  biết,  quô"c  vương  đại 
thần,  chư  thiên,  long  thần,  hoặc  kẻ  còn  người  mất,  Sa-môn  hay  Bà-la- 
môn,  nội  ngoại  quyến  thuộc,  dưới  cho  đến  nô  bộc  đều  đọc  tên  họ,  vì 
họ  chú  nguyện.  Hơn  nữa,  con  được  nghe  từ  Thế  Tôn  dạy,  nhờ  duyên 
xưng  tên  chú  nguyện  nên  đều  được  sanh  lên  trời.  Hoặc  nhân  bô"  thí 
ruộng  vườn,  nhà  cửa,  giường  nằm;  hoặc  nhân  thường  bố  thí,  hoặc  bố 
thí  cho  người  đi  đường,  nhỏ  cho  đến  bố  thí  cho  chúng  sanh  một  nắm 
nhỏ,  nhờ  những  nhân  duyên  này  thảy  được  sanh  lên  trời.” 

Phật  bảo: 

“Lành  thay!  Lành  thay,  gia  chủ!  ông  nhờ  lòng  tin  nên  nói  ra 
đưỢc  như  vậy.  Như  Lai  đôl  với  điều  đó  có  tri  kiến  vô  thượng,  nên  biết 
rõ  mọi  người  ở  nhà  ông  mạng  chung  đều  sanh  lên  trời.” 
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Sau  khi  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ  đảnh  lễ  Phật  ra  về. 

M 

KINH  1242.  SỐNG  CUNG  KÍNH 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  sông  cung  kính.  Hãy  thường  buộc  tâm.  Hãy  thường  cẩn 
thận  sỢ  hãi.  Hãy  phục  tùng  các  bậc  tu  phạm  hạnh  thượng,  trung,  hạ 
tọa.  Vì  sao?  Vì  nếu  có  Tỳ -kheo  sông  không  cung  kính,  không  buộc 
tâm,  không  cẩn  thận  sỢ  hãi,  không  phục  tùng  các  vị  tu  phạm  hạnh 
thượng,  trung,  hạ  tọa  khác  mà  muôn  được  đầy  đủ  các  oai  nghi,  thì 
không  hề  có  trường  hỢp  đó.  Vì  nếu  không  đầy  đủ  oai  nghi  mà  muôn 
học  pháp  viên  mãn,  thì  không  hề  có  trường  hỢp  đó.  Nếu  học  pháp 
không  viên  mãn  mà  muốn  có  giới  thân,  định  thân,  giải  thoát  thân,  giải 
thoát  tri  kiến  thân  đầy  đủ,  thì  cũng  không  hề  có  trường  hỢp  đó.  Nếu 
giải  thoát  tri  kiến  thân  không  đầy  đủ  mà  muôn  được  Vô  dư  Niết-bàn, 
cũng  không  hề  có  trường  hỢp  đổ.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  cần  phải  cung 
kính,  buộc  tâm,  cẩn  thận  sỢ  hãi,  theo  đức  lực  các  vị  tu  phạm  hạnh 
thượng,  trung,  hạ  tọa  khác  thì  oai  nghi  đầy  đủ,  điều  này  có  thể  xảy 
ra.  Nếu  oai  nghi  đã  đầy  đủ  thì  việc  học  pháp  sẽ  đầy  đủ,  việc  này  có 
thể  xảy  ra.  Nếu  học  pháp  đã  đầy  đủ  rồi  thì  giới  thân,  định  thân,  tuệ 
thân,  giải  thoát  thân,  giải  thoát  tri  kiến  thân  đầy  đủ,  việc  này  có  thể 
xảy  ra.  Nếu  giải  thoát  tri  kiến  thân  đã  đầy  đủ  rồi  thì  được  vô  dư 
Niết-bàn,  việc  này  có  thể  xảy  ra.  Cho  nên,  Tỳ-kheo  cần  phải  cung 
kính,  buộc  tâm,  cẩn  thận  sỢ  hãi,  theo  đức  lực  các  vị  tu  phạm  hạnh 
thượng,  trung,  hạ  tọa  khác  thì  oai  nghi  được  đầy  đủ,...  cho  đến  được  Vô 
dư  Niết-bàn,  cần  phải  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  47 


79 


KINH  1243.  TÀM  QUÝ' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  hai  pháp  tịnh  có  thể  hộ  trì  thế  gian.  Những  gì  là  hai?  Đó  là 
tàm  và  quý.  Giả  sử  thế  gian  không  có  hai  pháp  tịnh  này,  thế  gian  cũng 
không  biết  có  cha  mẹ,  anh  em,  chị  em,  vỢ  con,  thân  quyến,  sư  trưởng, 
tôn  ty,  trật  tự;  điên  đảo  hỗn  loạn  như  hàng  súc  sanh.  Nhờ  có  hai  pháp 
tịnh  tàm  và  quý  cho  nên  thế  gian  biết  có  cha  mẹ, ...  cho  đến  sư  trưởng, 
tôn  ty,  trật  tự;  không  hỗn  loạn  như  hàng  súc  sanh.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nếu  thế  gian  không  có, 

Hai  pháp  tàm  và  quý; 

Vượt  trái  đạo  thanh  tịnh, 

Hướng  sanh,  già,  bệnh,  chết. 

Nếu  thế  gian  thành  tựu, 

Hai  pháp  tàm  và  quý; 

Đạo  thanh  tịnh  tăng  trưởng, 

Đóng  kín  cửa  sanh  tử. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1244.  THIÊU  ĐốT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  pháp  đốt  cháy  và  pháp  không  đốt  cháy.  Hãy  lắng  nghe  và 
suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  giảng  nói.  Thế  nào  là  pháp  đốt 
cháy?  Nếu  người  nam  hay  người  nữ  nào,  hành  pháp  ác  bất  thiện,  phạm 


2. 
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giới;  thân  thành  tựu  ác  hạnh;  khẩu,  ý  thành  tựu  ác  hạnh;  người  ấy  về 
sau,  khi  khôn  khổ  bởi  tật  bệnh,  nằm  liệt  trên  giường,  chịu  nhiều  đau 
đớn.  Lúc  bấy  giờ,  tất  cả  những  việc  làm  ác  trước  kia  người  ấy  đều 
nhớ  lại  hết.  Cũng  như  bóng  núi  lớn  che  ánh  mặt  trời  Tây;  cũng  vậy, 
chúng  sanh  trước  kia  đã  tạo  ra  mọi  điều  ác,  những  pháp  ác  bất  thiện 
do  thân,  khẩu,  ý  nghiệp,  đến  lúc  lâm  chung,  tất  cả  đều  hiện  ra,  tâm 
sanh  hôl  hận:  ‘Than  ôi!  Than  ôi!  Vì  trước  kia  không  tu  thiện,  chỉ  làm 
ác,  nên  sẽ  đọa  vào  đường  dữ,  chịu  nhiều  khổ  đau.’  Sau  khi  nhớ  lại 
rồi,  tâm  bị  đô"t  cháy,  tâm  sanh  hôl  hận.  Khi  sanh  tâm  hôl  hận  nên 
không  đưỢc  chết  với  tâm  thiện;  đời  sau  tâm  bất  thiện  cũng  tiếp  nôl 
sanh.  Đó  gọi  là  pháp  đô"t  cháy. 

“Thế  nào  gọi  là  pháp  không  đốt  cháy?  Nếu  người  nam  hay  người 
nữ  nào  thọ  trì  tịnh  giới,  tu  pháp  chân  thật,  thân  thành  tựu  nghiệp  thiện; 
khẩu,  ý  thành  tựu  nghiệp  thiện;  khi  lâm  chung  tuy  thân  gặp  phải  khổ 
nạn,  nằm  liệt  trên  giường  bệnh,  thân  thể  chịu  nhiều  đau  đớn,  nhưng 
tâm  người  ấy  nhớ  lại  pháp  thiện  trước  kia  đã  tu;  thân,  khẩu  và  ý  đã 
thành  tựu  thiện  hạnh.  Lúc  bấy  giờ,  duyên  vào  những  pháp  thiện, 
người  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Thân,  khẩu,  ý  ta  đã  tạo  ra  thiện  hạnh  như  vậy, 
không  làm  các  điều  ác,  sẽ  sanh  về  đường  thiện,  không  đọa  vào 
đường  ác,  tâm  không  có  gì  hôl  hận.’  Do  tâm  không  biến  hôl,  nên 
mạng  chung  với  thiện  tâm,  qua  đời  sau  thiện  vẫn  tiếp  tục.  Đó  gọi  là 
pháp  không  đô"t  cháy.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Đã  gieo  nghiệp  thiêu  đốt, 

Sống  nương  theo  phi  pháp; 

Theo  đó  làm  nghiệp  ác, 

Ăt  sanh  vào  địa  ngục. 

Đẳng  hoạt  và  Hắc  thằng, 

Chúng  hợp,  hai  Khiếu  hô; 

Thiêu  nhiên,  Cực  thiêu  nhiên, 

Đại  địa  ngục  Vô  trạch. 

Tám  đại  địa  ngục  ấy, 

Cực  khổ  khó  vượt  qua; 

Vì  bao  nhiêu  ác  nghiệp, 

Mười  sáu  nơi  khác  nhau. 
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Mở  bốn  cửa  bốn  bên, 

Khoảng  giữa  lượng  bằng  nhau; 

Bốn  bên  bằng  vách  sắt, 

Bốn  cánh  cửa  cũng  sắt. 

Đất  sắt  lửa  cháy  bùng, 

Chúng  cháy  rực  khắp  nơi; 

Ngang  dọc  trăm  do  tuần, 

Hừng  hực  không  đoạn  dứt. 

Điều  phục  phi  chư  hành, 

Khảo  trị  người  cang  cường; 

Cho  đau  đớn  lâu  dài, 

Khổ  này  khó  thể  thấy. 

Người  thấy  sanh  sợ  hãi, 

Run  sỢ,  lông  dựng  đứng. 

Khi  đọa  địa  ngục  này, 

Chúc  đầu  xuống,  chân  lên. 

Ngãn^  người  tu  hành  phạm  hạnh 
Tâm  nhu  hòa  bậc  Thánh; 

Nơi  chỗ  Hiền  thánh  này, 

Khinh  tâm  khởi  phi  nghĩa, 

Và  sát  hại  chúng  sanh, 

Đọa  địa  ngục  nóng  này. 

Quằn  quại  ở  trong  lửa, 

Giống  như  cá  nướng  lửa. 

Thống  khổ  kêu,  la  hét, 

Như  tiếng  đàn  voi  chiến. 

Lửa  lớn  tự  nhiên  sanh, 

Đó  do  nghiệp  của  chúng. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


Nguyên  bản:  chỉ  ih;  bản  Tống:  chánh  lE  . 
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KINH  1245.  ÁC  HÀNH'' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Người  nào  bỏ  ác  hành  nơi  thân,  có  thể  đạt  được  sự  đoạn  trừ  ác 
hành  nơi  thân.  Người  nào  không  đạt  được  sự  đoạn  trừ  ác  hành  nơi 
thân,  Ta  không  nói  người  đó  xả  bỏ  ác  hành  nơi  thân^  Do  vì  người  kia 
có  thể  đạt  đưỢc  sự  đoạn  trừ  ác  hành  nơi  thân,  cho  nên  Ta  nói  người 
đó  xả  bỏ  ác  hành  nơi  thân.  Thân  ác  hành,  không  đem  lại  nghĩa  lợi  an 
lạc  cho  chúng  sanh.  Lìa  bỏ  ác  hành  nơi  thân,  tất  được  nghĩa  lợi  an 
lạc.  Cho  nên  Ta  nói  hãy  xả  bỏ  thân  ác  hành.  Khẩu,  ý  ác  hành  cũng 
nói  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1246.  LUYỆN  KIM" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  trú  tại  thành  Vương  xá,  tại  trú  xứ  của  người 
thợ  vàng.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  người  đúc  vàng,  gom  đất  cát  lại  bỏ  vào  máng.  Sau  đó  dùng 
nước  dội  lên.  Những  thứ  nặng  thô,  tạp  uế  và  các  thứ  đá  vụn’,  đất  rắn, 


Pa0li,  A.3.  17.  Pa0paòika. 

A.3.17:  Ba  pháp  khiến  tự  hại,  hại  người,  hại  cả  hai  (attavya0ba0dha0yapi... 
paravya0ba0dha0yapi...  ubhayavya0ba0dha0yapi  saõvattati);  đó  là,  ác  hành  nơi 
thân,  miệng,  ý. 

"■  An  Thuận,  “Tụng  vii.  Như  Lai  sở  thuyết;  49.  Tương  Ung  thí  dụ”,  mười  chín  kinh, 
Đại  Chánh,  1246-1264.  -Đại  Chánh,  kinh  1246,  tương  đương  Paơli,  A.3.  100. 
Suvaòòakaơra  (phần  đầu). 

’■  Nguyên  bản,  trên  chữ  cương  thạch  ||ỈJ  Ẹ  ,  có  bốn  chữ:  thô  thượng  phiền  não 
s  ±  li  ,  Ấn  Thuận  lược  bỏ  vì  cho  là  dư  thừa  theo  ngữ  cảnh.  Nhưng  bản 

Paơli  nói:  o  ôaũríka  upakkilesao,  trong  đó  upakkilesao  bản  Hán  hiểu  là  “thượng 
phiền  não”  thay  vì  là  “các  thứ  tạp  uế”. 
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theo  nước  trôi  đi.  Nhưng  những  hạt  cát  thô  vẫn  còn  kết  dính.  Lại  dùng 
nước  dội  vào;  những  hạt  cát  thô  ấy  theo  nước  trôi  đi.  Sau  đó  mới  có 
vàng  nguyên®,  nhưng  vẫn  bị  những  thứ  cát  mịn  bị  đất  đen  kết  dính.  Lại 
dùng  nước  dội  lên,  những  hạt  cát  mịn,  đất  đen  theo  nước  trôi  đi.  Sau 
đó  còn  lại  vàng  ròng  thuần  tịnh  không  tạp.  Nhưng  vẫn  còn  cáu  bợn  rất 
nhỏ,  tợ  vàng.  Tiếp  đó,  người  thợ  vàng  đem  nó  bỏ  vào  lò,  thụt  ống  bệ 
để  tăng  lửa  cho  nó  tan  thành  dung  dịch,  loại  bỏ  hết  cáu  bợn.  Nhưng 
vàng  nguyên  vẫn  chưa  nhẹ,  chưa  mềm,  chưa  phát  ánh  sáng;  gấp  lại, 
kéo  ra,  còn  bị  gãy.  Người  luyện  vàng  hay  người  đệ  tử  luyện  vàng  lại 
phải  bỏ  vào  lò,  thụt  bệ  cho  lửa  tăng,  lật  qua,  lật  lại  để  hun  đúc,  sau 
cùng,  vàng  nguyên  mới  nhẹ  mềm,  trở  thành  bóng  loáng,  gấp,  kéo, 
không  bị  gãy,  tùy  theo  ý  muốn,  làm  các  loại  đồ  trang  sức  như  xoa, 
bông  tai,  vòng,  xuyến. 

“Tỳ-kheo  tiến  hướng  tịnh  tâm®  cũng  như  vậy.  Những  phiền  não 
thô  đang  quấn  chặt‘°,  nghiệp  ác  bất  thiện,  các  tà  kiến  ác,  dần  dần  được 
đoạn  trừ  khiến  cho  tiêu  diệt;  như  vàng  nguyên  kia  phải  loại  bỏ  đi 
những  đá  vụn,  đất  rắn. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tiến  hướng  tịnh  tâm  tiếp  đến  từ  bỏ  những  cáu 
bợn  thô  như  dục  giác,  nhuế  giác,  hại  giác“;  như  vàng  nguyên  được 
loại  bỏ  cát  sạn  thô. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tiến  hướng  tịnh  tâm  tiếp  tục  loại  bỏ  những 
cáu  bợn  vi  tế  như  giác  tưởng  về  thân  tộc,  giác  tưởng  vì  nhân  chúng, 
giác  tưởng  về  sanh  thiên,  bằng  tư  duy  mà  loại  trừ;  như  vàng  nguyên 
kia  được  loại  bỏ  đi  bụi  bặm,  cát  mịn,  đất  đen. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  tiến  hướng  tịnh  tâm,  khi  có  giác  tưởng  về 
thiện  pháp‘^,  bằng  tư  duy  mà  trừ  diệt,  cho  tâm  thanh  tịnh;  giông  như 
vàng  nguyên  được  loại  bỏ  đi  những  cáu  bợn  có  màu  như  vàng  ròng,  để 
trở  thành  thuần  tịnh. 


®-  Sanh  kim  ^  Pa0li:  ja0taru0pa,  vàng  nguyên,  chưa  chế  biến. 

®'  Paưli:  adhicittam  anuyuttasa  bhikkhuno,  Tỳ-kheo  tu  tập  tăng  thượng  tâm  (tu  định). 

Trên  kia  dịch:  thô  thượng  phiền  não.  Paoli:  o  ôaorikao  upakkilesao. 

"  Ba  bất  thiện  tầm.  Paoli:  tayo  akusalavitakkao,  kaomavitakko,  vyaopaodavitakko, 
vihiỏsavitakko,  tham  dục,  thù  hận,  ác  hại. 

Chỉ  ba  thiện  tầm.  Paoli:  tayo  kusalavitakkao:  nekkhammavitakko,  avyaopaoda- 
vitakko,  avihiõsavitakko,  viễn  ly  tầm,  vô  sân  tầm,  bất  hại  tầm. 
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“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  đối  với  các  tam-muội  được  duy  trì  bởi  hữu 
hành^^  cũng  giống  như  ao  nước  có  bờ  giữ  chung  quanh.  Còn  được  duy 
trì  bởi  pháp,  thì  không  được  tịch  tĩnh,  thắng  diệu,  không  được  sự  an  lạc 
của  chỉ  tức,  diệt  tận  các  hữu  lậu;  như  thầy  trò  thợ  vàng  đãi  lọc  vàng 
nguyên,  loại  bỏ  những  cáu  bẩn,  nhưng  chưa  nhẹ,  chưa  mềm,  chưa  trở 
thành  bóng  loáng,  uốn  lại  kéo  ra  bị  gãy,  không  thể  làm  đồ  trang  sức 
theo  ý  muốn  được. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  đã  đắc  các  tam-muội,  không  cần  được 
duy  trì  bởi  hữu  hành,  được  tịch  tĩnh  thắng  diệu,  được  con  đường  dẫn 
đến  an  lạc  của  chỉ  tức,  nhất  tâm  nhất  ý,  diệt  tận  các  hữu  lậu;  như  thầy 
trò  thợ  vàng  luyện  lọc  vàng  nguyên  cho  đến  khi  nó  nhẹ,  mềm,  bóng 
loáng,  tùy  ý  uô"n  vào  kéo  ra. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  lìa  các  giác  quán,  cho  đến  đắc  đệ  Nhị,  đệ 
Tam,  đệ  Tứ  thiền;  chánh  thọ  như  vậy  thuần  nhất  thanh  tịnh,  lìa  các 
phiền  não,  nhu  nhuyến,  chân  thật,  bất  động.  Nếu  muốn  tác  chứng  các 
nhập  xứ  kia'"*  tất  có  thể  được  tác  chứng;  như  thợ  vàng,  luyện  lọc  vàng 
nguyên  đến  mức  nhẹ,  mềm,  bóng  loáng,  không  gãy,  muôn  làm  đồ  gì 
tùy  theo  ý  muôn.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  chứng  nhập  tam-muộk^...  cho 
đến  đôl  các  nhập  xứ,  đều  có  thể  tác  chứng  được.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1247.  BA  TƯỚNG^* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Phải  nên  chuyên  tâm  phương  tiện  tùy  thời  tư  duy  về  ba  tướng. 
Những  gì  là  ba?  Tùy  thời  tư  duy  về  tướng  chỉ,  tùy  thời  tư  duy  về  tướng 


Pa0li:  abhisaõku0ra,  sự  nỗ  lực  thực  hành,  sự  dụng  công. 
Chỉ  bốn  xứ  của  vô  sắc  định. 

Tam-muội  chánh  thọ  H  BtỊc  lE  s  ■ 

Pa0li,  A.3.  100.  Suvaòòaka0ra  (phần  sau). 
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cử,  tùy  thời  tư  duy  về  tướng  xả‘^  Nếu  Tỳ-kheo  chỉ  một  mực  tư  duy 
tướng  chỉ,  thì  ở  nơi  đó  tâm  trở  thành  hạ  liệt.  Nếu  chỉ  một  mực  tư  duy 
tướng  cử,  thì  ở  nơi  đó,  tâm  trạo  loạn  khởi  lên.  Nếu  chỉ  một  mực  tư  duy 
tướng  xả,  thì  ở  nơi  đó  không  được  chánh  định,  để  diệt  tận  các  hữu  lậu. 
Vì  Tỳ-kheo  kia  tùy  thời  tư  duy  tướng  chỉ,  tùy  thời  tư  duy  tướng  cử,  tùy 
thời  tư  duy  tướng  xả,  nên  tâm  được  chánh  định  và  diệt  tận  các  hữu  lậu. 
Như  thầy  trò  thợ  vàng,  lấy  vàng  nguyên  bỏ  vào  trong  lò  rồi  cho  tăng 
lửa,  tùy  thời  quạt  ông  bệ,  tùy  thời  dội  nước,  tùy  thời  ngưng  cả  hai.  Nếu 
chỉ  một  mực  thụt  ông  bệ,  thì  ở  đây  vàng  nguyên  sẽ  tiêu  tan  hết.  Nếu 
chỉ  một  mực  dội  nước,  thì  ở  đây  vàng  nguyên  trở  thành  chai  cứng. 
Hoặc  ngưng  cả  hai,  thì  ở  đây  vàng  nguyên  không  chín  tới,  không  thể 
dùng  đưỢc.  Cho  nên  thầy  trò  thợ  vàng  thiện  xảo,  đối  với  vàng  nguyên 
kia  tùy  thời  thụt  bệ,  tùy  thời  dội  nước,  tùy  thời  ngưng  cả  hai,  vàng 
nguyên  như  vậy  mới  đúng  độ,  tùy  theo  việc  mà  sử  dụng.  Cũng  vậy 
Tỳ-kheo  chuyên  tâm  phương  tiện  thường  xuyên  tư  duy  niệm  tưởng  ba 
tướng, ...  cho  đến  lậu  tận.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1248.  CHĂN  BÒ  (1)'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  thời  quá  khứ,  tại  nước  Ma-kiệt-đề  có  người  chăn  bò  ngu  si 
không  có  trí  tuệ.  Cuôl  hạ  đầu  thu,  không  chịu  xem  xét  kỹ  bờ  này  sông 
Hằng,  cũng  không  chịu  xem  xét  kỹ  bờ  kia  sông  Hằng,  mà  lùa  bầy  bò 
xuống  bờ  dốc  dựng  đứng,  lên  bờ  dô"c  dựng  đứng,  giữa  dòng  nước  xoáy, 
phát  sanh  nhiều  tai  nạn. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  vào  thời  quá  khứ,  tại  nước  Ma-kiệt-đề  có 


Chỉ  tướng,  cử  tướng,  xả  tướng  ih  IIẼl  ậi  10  íế  IS  ■  Pa0li:  sama0dhinimitta, 
paggahanimitta,  upekkhanimitta,  định  tướng,  tinh  tấn  tướng,  xả  tướng. 

Pa0li,  M.  34.  Cu0Ôa-Gopa0laka;  Cf.  N°1 25(43.6). 
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người  chăn  bò,  không  ngu,  không  si,  có  phương  tiện  trí  tuệ.  Cuôl  hạ 
đầu  thu  có  thể  xem  xét  kỹ  bờ  này  sông  Hằng,  xem  xét  kỹ  bờ  kia  sông 
Hằng,  khéo  lùa  bò  qua  sông,  đến  hang  núi  rộng  bằng,  nơi  cỏ  tươi, 
nước  sạch.  Khi  bắt  đầu  lùa  bò  qua  sông,  trước  tiên  lùa  những  con  bò 
lớn  có  khả  năng  làm  đầu  đàn  để  chận  bớt  dòng  nước  đang  chảy  xiết 
kia;  tiếp  đến,  lùa  những  con  bò  trẻ  sung  sức,  theo  sau  qua  sông;  sau 
cùng,  lùa  những  con  bò  nhỏ  gầy  yếu  theo  phía  dưới  dòng  nước.  Tất  cả 
đều  theo  thứ  lớp  qua  sông  an  ổn.  Những  con  nghé  mới  sanh,  quyến 
luyến  mẹ  chúng,  cũng  theo  sau  mẹ  qua  được  bờ  kia. 

“Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  nên  hiểu  nghĩa  của  thí  dụ  mà  Ta  đã  nói 
này.  Những  người  chăn  bò  ngu  si  vô  trí  ở  nước  Ma-kiệt-đề  kia,  là  lục 
sư  ngoại  đạo,  Phú-lan-na  Ca-diếp  và  những  người  khác,  cũng  lại  như 
vậy.  Tập  hành  những  tà  kiến,  hướng  đến  đường  tà,  như  người  chăn  bò 
ngu  si  vô  trí  kia,  cuôl  hạ  đầu  thu  không  xem  xét  kỹ  bờ  bên  này  bờ 
bên  kia,  dô"c  dựng  đứng,  núi  hiểm  trở,  xuống  bờ  dô"c,  lên  bờ  dô"c,  giữa 
dòng  nước  xoáy,  phát  sanh  nhiều  tai  nạn.  Cũng  vậy,  các  lục  sư  ngoại 
đạo  Phú-lan-na  Ca-diếp  v.v...  ngu  si,  vô  trí,  không  biết  xem  xét  bờ  này, 
là  chỉ  cho  đời  này;  không  biết  xem  xét  bờ  kia,  là  chỉ  cho  đời  khác; 
giữa  dòng  nước  chảy  xoáy,  là  chỉ  cho  các  ma  cảnh,  tự  gặp  những  khổ 
nạn.  Những  tà  kiến  kia,  những  sở  học  được  tập  hành,  đều  dẫn  đến  các 
hoạn  nạn. 

“Người  khéo  chăn  bò  nước  Ma-kiệt-đề  kia  không  ngu,  không  si, 
có  phương  tiện  trí  tuệ,  là  chỉ  cho  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 
Giác.  Như  người  chăn  bò  xem  xét  kỹ  bờ  này,  xem  xét  kỹ  bờ  kia,  khéo 
lùa  bò  qua  sông,  đến  hang  núi  rộng  bằng;  trước  tiên  lùa  những  con 
bò  lớn  có  khả  năng  làm  đầu  đàn  để  chận  ngang  dòng  nước  đang 
chảy  xiết,  an  ổn  qua  bờ  kia.  Cũng  vậy,  hàng  Thanh  văn  của  Ta  diệt 
tận  các  lậu,  ...  cho  đến  tự  biết  không  còn  tái  sanh,  cắt  ngang  dòng  ác 
ma  tham  dục  thế  gian,  được  an  ổn  qua  sanh  tử,  đến  bờ  kia. 

“Như  người  khéo  chăn  bò  nước  Ma-kiệt-đề,  kế  đến,  thứ  hai,  lùa 
những  con  bò  trẻ  sung  sức,  cắt  ngang  dòng  nước  mà  qua.  Cũng  vậy, 
các  hàng  Thanh  văn  của  Ta  đoạn  tận  năm  hạ  phần  kết  sử,  được  A-na- 
hàm,  đối  với  việc  thọ  sanh  kia,  không  trở  lại  cõi  này  nữa;  lại  cũng  cắt 
đứt  dòng  tham  dục  ác  ma,  được  an  ổn  qua  sanh  tử,  đến  bờ  kia. 

“Như  người  khéo  chăn  bò  nước  Ma-kiệt-đề,  tiếp  đến,  thứ  ba,  lùa 
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bầy  bò  nhỏ  yếu  theo  phía  dưới  dòng,  được  qua  an  ổn.  Cũng  vậy,  hàng 
Thanh  văn  của  Ta  đã  đoạn  ba  kết;  tham,  sân,  si  mỏng,  đắc  Tư-đà-hàm, 
tái  sanh  cõi  này  một  lần,  rốt  ráo  hết  khổ,  cắt  ngang  dòng  ác  ma  tham 
dục  kia,  được  an  ổn  qua  sanh  tử,  đến  bờ  kia. 

“Như  người  khéo  chăn  bò  nước  Ma-kiệt-đề,  những  con  nghé  mới 
sanh,  quyến  luyến  mẹ  chúng  cũng  theo  mà  qua  sông  được.  Cũng  vậy, 
hàng  Thanh  văn  của  Ta  đã  đoạn  ba  kết,  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  rơi 
vào  đường  ác,  nhất  định  hướng  thẳng  đến  Chánh  giác,  bảy  lần  qua  lại 
Trời,  Người,  rốt  ráo  hết  khổ,  cắt  đứt  dòng  ác  ma  tham  dục,  được  an  ổn 
qua  sanh  tử,  đến  bờ  kia.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Đời  này  và  đời  khác, 

Minh  trí  khéo  hiển  bày: 

Chỗ  ma  đến,  không  đến; 

Cho  đến  đối  ma  chếf^. 

Tất  cả  đều  được  biết, 

Bằng  trí  Đẳng  chánh  giác; 

Cắt  đứt  các  dòng  ma, 

Phá  hoại,  khiến  tiêu  mất. 

Khai  mở  cửa  cam  lộ, 

Hiển  hiện  đạo  chánh  chân; 

Tâm  luôn  luôn  vui  vẻ, 

Đến  được  nơi  an  ổn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1249.  CHĂN  BÒ  (2)'“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 

Pa0li:  ayaõ  loko  paraõ  loko,  ja0nata0  suppaka0sito,  yaó  ca  ma0rena  samapatto, 
appattaõ  yaó  ca  maccuna0,  bậc  minh  trí  khéo  soi  tỏ  đời  này  và  đời  sau,  chỗ  nào 
Ma  đến  đưỢc,  chỗ  nào  tử  thần  không  đến  được. 

Paoli,  M.  33.  Mahao-Gopaolaka;  No  125(49.1). 
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nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Người  chăn  bò  nếu  có  đủ  mười  một  pháp,  sẽ  không  thể  làm  cho 
bò  tăng  trưởng,  cũng  không  thể  giữ  gìn  bầy  bò  lớn  được  an  ổn.  Những 
gì  là  mười  một?  Không  biết  sắc;  không  biết  tướng;  không  biết  trừ 
trùng;  không  băng  giữ  vết  thương;  không  un  khói;  không  biết  chọn 
đường;  không  biết  chọn  chỗ  nghỉ^‘;  không  biết  chỗ  qua  sông;  không 
biết  chỗ  cho  ăn^^;  vắt  hết  sữa  của  bò;  không  biết  chăm  sóc  con  đầu 
đàn.  Đó  gọi  là  người  có  đủ  mười  một  pháp  thì  không  thể  chăn  giữ  đàn 
bò  lớn.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  có  đủ  mười  một  pháp,  không  thể  tự  mình 
an  ổn,  cũng  không  thể  an  ổn  cho  người  khác.  Những  gì  là  mười  một 
điều?  Không  biết  sắc;  không  biết  tướng;  không  thể  trừ  trùng  hại; 
không  băng  vết  thương;  không  thể  un  khói;  không  biết  đường  chánh; 
không  biết  chỗ  dừng  nghỉ;  không  biết  chỗ  vượt  qua;  không  biết  chỗ 
để  ăn;  vắt  hết  sữa  của  bò;  hoặc  có  Thượng  tọa  đa  văn  kỳ  cựu,  tu 
phạm  hạnh  lâu,  được  Đại  Sư  khen  ngợi,  mà  không  hướng  đến  các 
phạm  hạnh  có  minh  trí  để  khen  ngợi  đức  độ  kia,  khiến  tất  cả  tôn 
kính,  phụng  sự,  cung  dưỡng. 

“Thế  nào  là  không  biết  sắc?  Những  gì  có  sắc,  tất  cả  đều  là  bôn 
đại  và  sở  tạo  từ  bốn  đại.  Đó  gọi  là  không  biết  như  thật  về  sắc. 

“Thế  nào  gọi  là  không  biết  tướng?  Không  biết  như  thật  về  sự 
nghiệp  nào  là  tướng  lỗi,  sự  nghiệp  nào  là  tướng  tuệ^^  Đó  gọi  là  không 
biết  tướng. 

“Thế  nào  gọi  là  không  biết  trừ  trùng.  Dục  giác^"*  đã  khởi  mà 
nhẫn  thọ,  không  xa  lìa,  không  giác  sát,  không  trừ  diệt;  sân  nhuế,  hại 
giác  đã  khởi,  mà  nhẫn  thọ,  không  xa  lìa,  không  giác  sát,  không  trừ 
diệt.  Đó  gọi  là  không  biết  trừ  trùng. 

“Thế  nào  là  không  băng  vết  thương?  Mắt  thấy  sắc,  theo  đó 
nắm  giữ  hình  tướng.  Do  không  thủ  hộ  mắt,  khiến  cho  tham  ưu  thế 


Bất  tri  trạch  xứ  T  ÍẸ  iM',  đoạn  dưới:  bất  tri  chỉ  xứ  T  ih  lỉ  .  Paoli:  na 
pìtaõ  (aonaoti,  không  biết  nước  uống. 

Bất  tri  thực  xứ  #  li;  đoạn  dưới:  bất  tri  phóng  mục  xứ  ^  ỷịũ  tỈL  ìM  ■ 

Paoli:  na  gocarakosalo  hoti,  không  thiện  xảo  hành  xứ,  hay  mục  trường. 

Paoli:  kammalakkhaòo  baolo  kammalakkhaòo  paònito,  nghiệp  tướng  kẻ  ngu, 
nghiệp  tướng  người  trí. 

Dục  giác;  Paoli:  kaomavitakka,  tầm  cầu  dục. 
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gian,  pháp  ác  bất  thiện  chảy  lọt  vào  tâm  mà  không  thể  phòng  hộ^^ 
Tai  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  lại  cũng  như  vậy.  Đó  gọi  là  không  băng  vết 
thương. 

“Thế  nào  là  không  un  khói?  Như  những  pháp  đã  nghe,  như 
những  pháp  đã  thọ,  không  thể  vì  người  phân  biệt,  chỉ  rõ.  Đó  gọi  là 
không  un  khói. 

“Thế  nào  là  không  biết  chánh  đạo?  Tám  Chánh  đạo  và  Thánh 
pháp  luật,  đó  gọi  là  đạo.  Kia  không  biết  như  thật;  đó  gọi  là  không  biết 
chánh  đạo. 

“Thế  nào  là  không  biết  chỗ  nghp®?  Đôl  với  những  pháp  mà  Như 
Lai  sở  tri^’,  không  đạt  được  sự  hoan  hỷ,  sự  hân  hoan,  sự  thắng  diệu,  sự 
ích  lợi  xuất  ly^^  Đó  là  không  biết  chỗ  dừng  nghỉ. 

“Thế  nào  là  không  biết  chỗ  vượt  qua?  Không  biết  Tu-đa-la,  Tỳ- 
ni,  A-tì-đàm,  không  biết  tùy  thời  đến  thưa  hỏi  thỉnh  thọ,  rằng,  ‘Thế 
nào  là  thiện,  thế  nào  là  bất  thiện,  thế  nào  là  có  tội,  thế  nào  là  không 
có  tội;  tạo  những  pháp  nào  là  pháp  thù  thắng  không  phải  ác?’  Đôl  với 
pháp  ẩn  mật  thì  không  thể  khai  phát,  đối  với  pháp  hiển  lộ  thì  không 
thể  hỏi  rộng,  đối  với  cú  nghĩa  sâu  xa  đã  tự  biết  mà  không  thể  diễn 
rộng  chỉ  rõ.  Đó  gọi  là  không  biết  chỗ  vượt  qua. 

“Thế  nào  là  không  biết  chỗ  chăn  thả  bò?  Bốn  Niệm  xứ  và  pháp 
luật  Thánh  hiền,  gọi  là  chỗ  chăn  thả  bò.  ớ  đó  mà  không  biết  như  thật, 
thì  đó  gọi  là  không  biết  chăn  thả  bò. 

“Thế  nào  là  vắt  hết  sữa?  Hàng  Sát-đế-lợi,  Bà-la-môn  hay  gia 


Pa0li:  yatva0dhikaraòam  enaỏ  cakkhundriyaõ  asaõvuttaõ  viharantaõ 

abhijjha0domanassa0  pa0paka0  akusala0  dhamma0  anva0ssaveyyuõ,  tassa 
saỏvara0ya  na  paaeipajjati,  nó  không  tu  tập  để  phòng  hộ  nguyên  nhân  mà  do 
sống  không  phòng  hộ  nhãn  căn,  nên  tham  ưu,  các  pháp  ác  bất  thiện  tuôn  chảy 
vào. 

Xem  cht.22  trên. 

Paoli:  tathaogatappavedite  dhammavinaye,  ở  ndi  pháp  luật  mà  Như  Lai  đã  tuyên 
thuyết.  Pavedita,  đưọc  công  bố;  bản  Hán  hiểu  là  vedita,  đưọc  kinh  nghiệm  hay 
đưọc  biết. 

Paoli:  na  labhati  atthavedaỏ,  na  labhati  dhammavedaõ,  na  labhati 
dhammuopasaỏhitaỏ  pamojjaỏ,  không  đạt  đưọc  sự  tín  thọ  đối  với  nghĩa,  tín  thọ  đối 
với  pháp,  không  đạt  đưọc  sự  hoan  hỷ  liên  hệ  đến  pháp. 
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chủ  kia,  tự  tại  bô"  thí  y  phục,  đồ  ăn  thức  nông,  giường  nằm,  thuôc 
men  và  những  vật  dụng  trong  đời  sông;  Tỳ-kheo  thọ  dụng  không  biết 
hạn  lượng,  đó  gọi  là  vắt  hết  sữa. 

“Thế  nào  là  đôl  với  các  Thượng  tọa,  Đại  đức  đa  văn  kỳ  cựu,  ... 
cho  đến  không  hướng  đến  chỗ  các  vị  thắng  trí,  phạm  hạnh,  xưng 
dương  công  đức  kia,  khiến  cho  họ  tôn  trọng  thừa  sự,  cung  dưỡng  để 
đưỢc  an  vui?  Là  Tỳ-kheo  không  tán  dương  Thượng  tọa  kia, ...  cho  đến 
khiến  các  bậc  trí  tuệ  phạm  hạnh  đi  đến  chỗ  đó,  đem  thân  khẩu  ý 
nghiệp  tùy  thuận  thừa  sự.  Đó  gọi  là  không  hướng  đến  những  bậc 
Thượng  tọa  đa  văn  kỳ  túc,...  cho  đến,  khiến  tâ"t  cả  tôn  kính,  phụng  sự, 
cung  dưỡng. 

“Người  chăn  bò  kia  nếu  có  đủ  mười  một  pháp  thì  có  thể  làm  cho 
đàn  bò  kia  tăng  trưởng,  bảo  vệ  bầy  bò,  làm  cho  vui  vẻ.  Những  gì  là 
mười  một?  Biết  sắc,  biết  tướng,  nói  rõ  ràng  phân  biệt  như  trên,  ...  cho 
đến  có  thể  lãnh  đàn,  tùy  thời  liệu  lý,  khiến  được  an  ổn.  Đó  gọi  là 
người  chăn  bò  có  đủ  mười  một  pháp,  sẽ  khiến  cho  bầy  bò  tăng  trưởng, 
bảo  vệ  khiến  chúng  được  an  ổn.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  có  đầy  đủ  mười 
một  pháp,  tự  mình  sẽ  được  an  lạc,  cũng  có  thể  làm  cho  người  khác 
đưỢc  an  lạc.  Những  gì  là  mười  một?  Biết  sắc,  biết  tướng, ...  cho  đến  nói 
đầy  đủ  phân  biệt  rõ  ràng.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  có  đủ  mười  một  điều,  tự 
mình  an  và  làm  cho  người  an.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1250.  NA-ĐỀ-CA  (1)'® 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian  đến 
ở  trong  rừng  Nhâ"t-xa-năng-già-la^°,  tại  tụ  lạc  Nhâ"t-xa-năng-già-la. 
Lúc  â"y,  cũng  có  Tôn  giả  Na-đề-ca^'  đã  từng  ở  trong  tụ  lạc  Nhât-xa- 


Pa0li,  A.  5.  30  Na0gita,  A.  6.  42  Na0gita,  A.  8.  86.  Yasa. 
Nhất-xa-năng-già-la  —  ^  Ib  ữũ  .  Pa0li:  iccha0naígala. 
Na-đề-ca  i|3  íi  âẵ  .  Pa0li:  Na0gita. 
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năng-già-la. 

Bấy  giờ,  Sa-môn,  Bà-la-môn  ở  tụ  lạc  ấy  nghe  tin  Sa-môn  Cù- 
đàm  đang  trú  tại  nước  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian,  đã  đến  ở 
trong  rừng  Nhất-xa-năng-già-la,  tại  tụ  lạc  Nhất-xa-năng-già-la.  Nghe 
rồi,  mỗi  người  đều  sửa  soạn  một  cái  chõ  đồ  ăn  để  bên  cửa^^,  họ  tự 
nghĩ:  ‘Ta  cung  dưỡng  Thế  Tôn  trước,  ta  cung  dưỡng  Thiện  Thệ  trước.’ 
Mỗi  người  tự  cao  giọng  lớn  tiếng  xướng  lên  như  vậy.  Bấy  giờ,  Thế 
Tôn  nghe  trong  viên  lâm  có  tiếng  nói  to  lớn  của  nhiều  người,  liền  hỏi 
Tôn  giả  Na-đề-ca: 

“Nhân  gì,  duyên  gì,  ở  trong  viên  lâm  có  tiếng  nói  to  lớn  nhiều 
người  như  vậy?” 

Tôn  giả  Na-đề-ca  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Đây  là  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Gia  chủ  ở  tụ 
lạc  Nhất-xa-năng-già-la,  nghe  tin  Thế  Tôn  ở  trong  rừng  này,  mỗi 
người  sửa  soạn  một  chõ  đồ  ăn  đem  để  trong  viên  lâm  và  tự  họ  xướng 
lên:  ‘Ta  cung  dưỡng  Đức  Thế  Tôn  trước,  ta  cung  dưỡng  Đức  Thiện 
Thệ  trước.’  Vì  vậy  nên  có  tiếng  nói  to  lớn  của  nhiều  người  ở  trong 
rừng  này.  Cúi  xin  Thế  Tôn  hãy  nhận  đồ  ăn  của  họ.” 

Phật  bảo  Na-đề-ca: 

“Chớ  đem  lợi  dưỡng  cho  Ta,  Ta  không  cầu  lợi.  Chớ  xưng  tụng 
Ta,  Ta  không  cầu  xưng  tụng.  Này  Na-đề-ca,  nếu  có  ai,  đối  với  sự  an 
lạc  do  xuất  ly,  viễn  ly,  tịch  diệt,  Đẳng  chánh  giác  mà  Như  Lai  đạt 
đưỢc  dễ  dàng  như  vậy,  đối  với  những  thứ  lợi  lạc  như  kia,  mà  nếm  vị, 
mà  mong  cầu^l  Na-đề-ca,  duy  Ta  đối  với  sự  an  lạc  do  xuất  ly,  viễn  ly, 
tịch  diệt,  Đẳng  chánh  giác  như  thế  ấy,  không  cầu  mà  được,  không  khổ 


Pa0li:  bahidva0rakoaeaehake  atthaỏsu  ucca0sadda0  maha0sadda0,  họ  đứng  ngoài 
cổng  vào,  cao  giọng,  lớn  tiếng. 

Chỗ  này,  Hán  dịch  hoi  tối  nghĩa.  So  sánh  Paoli:  yo  kho,  naogita,  nayimassa 
nekkhamasukhassa  pavivekasukhassa  upasamasukhassa  sambodhasukhassa 
nikaolamalaobhì  assa  akicchalaobhì  akasiralaobhì,  yassaohaõ 
nekkhamasukhassa...  akasiralaobhì,  so  taõ  mìôhasukhaõ  middhasukhaõ 
laobhasakkarasilokasukhaõ  saodiyeyya,  Những  ai  không  đạt  được  dễ  dàng,  không 
mệt  nhọc,  không  khó  khăn,  sự  an  lạc  do  xuất  ly,  viễn  ly...  này,  mà  Ta  đạt  được 
dễ  dàng...,  thì  những  người  ấy  có  thể  thụ  hưởng  sự  an  lạc  như  phân  dơ  ấy,  sự  an 
lạc  ngủ  nghỉ,  sự  an  lạc  do  lợi  lộc,  cung  kính,  danh  vọng  ấy. 
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nhọc  mà  vẫn  được;  thì  Ta  há  có  nếm  vị,  mong  cầu  những  thứ  lợi  lạc 
được  khởi  lên  như  thế  kia?  Này  Na-đề-ca,  các  ngươi  do  không  đạt 
đưỢc  sự  an  lạc  do  xuất  yếu,  viễn  ly,  tịch  diệt,  Đẳng  chánh  giác  như  thế 
kia,  nên  không  đạt  được  sự  an  lạc  không  mong  cầu,  sự  an  lạc  không 
khổ  nhọc. 

“Này  Na-đề-ca,  chư  Thiên  cũng  không  đạt  được  sự  an  lạc  do 
xuất  yếu,  viễn  ly,  tịch  diệt,  Đẳng  chánh  giác  như  thế  kia;  sự  an  lạc 
không  mong  cầu,  sự  an  lạc  không  khổ  nhọc.  Chỉ  có  Ta  đạt  được  sự  an 
lạc  do  xuất  yếu,  viễn  ly,  tịch  diệt,  Đẳng  chánh  giác  như  thế  kia,  an  lạc 
không  mong  cầu,  sự  an  lạc  không  khổ  nhọc;  Ta  há  có  nếm  vị,  mong 
cầu  những  thứ  lợi  lạc  được  khởi  lên  như  thế  kia?  ” 

Na-đề-ca  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  muốn  nêu  thí  dụ.” 

Phật  bảo  Na-đề-ca: 

“Nên  biết  đúng  thời.” 

Na-đề-ca  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  ví  như  trời  mưa,  dòng  nước  thuận  dòng  chảy 
xuống,  ớ  nơi  nào  mà  Thế  Tôn  dừng  chân,  ở  nơi  đó  các  Sát-đế-lợi,  Bà- 
la-môn  hay  Gia  chủ  kia  kính  tín  phụng  thờ.  Vì  Thế  Tôn  giới  đức  thanh 
tịnh,  chánh  kiến  chân  trực.  Cho  nên  nay  con  thưa  như  vậy,  cúi  xin  Thế 
Tôn  thương  xót  nhận  lời  mời  của  họ.^'”’ 

Phật  bảo  Na-đề-ca: 

“Chớ  đem  lợi  cho  Ta,  Ta  không  cầu  lợi,  ...  thì  Ta  há  có  nếm  vị, 
mong  cầu...? 

“Na-đề-ca,  Ta  thấy  Tỳ-kheo  ăn  ngon;  ăn  xong  rồi  nằm  ngửa 
bụng  mà  thở  gấp,  thở  dài.  Thấy  vậy  rồi,  Ta  tự  nghĩ,  như  trưởng  lão  này 
không  đạt  được  sự  an  lạc  do  xuất  yếu,  viễn  ly,  tịch  diệt,  Đẳng  chánh 
giác,  sự  an  lạc  không  mong  cầu,  sự  an  lạc  không  khổ  nhọc. 

“Lại  nữa,  Na-đề-ca,  Ta  thấy  ở  đây  có  hai  Tỳ-kheo  ăn  ngon;  ăn 
xong,  no  bụng,  thở  dốc,  ưỡn  người  mà  đi.  Ta  tự  nghĩ,  những  trưởng  lão 
kia  không  đạt  được  sự  an  lạc  do  xuất  yếu,  viễn  ly,  tịch  diệt,  Đẳng 
chánh  giác,  sự  an  lạc  không  mong  cầu,  sự  an  lạc  không  khổ  nhọc. 


Pa0li:  adhiva0setu  da0ni,  bhante,  bhaâgva0...,  baĩch  Theá  Toân,  xin  hãy  kiên  nhẫn 
chịu  đựng. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  47 


93 


“Này  Na-đề-ca,  Ta  thấy  nhiều  Tỳ-kheo  ăn  ngon,  ăn  xong  đi  từ 
vườn  này  đến  vườn  kia,  từ  phòng  này  đến  phòng  kia,  từ  người  này  đến 
người  kia,  từ  đám  đông  này  đến  đám  đông  kia.  Thấy  vậy  rồi,  Ta  tự 
nghĩ,  những  trưởng  lão  kia  như  vậy  không  thể  đạt  được  sự  an  lạc  do 
xuất  yếu,  viễn  ly,  tịch  diệt,  Đẳng  chánh  giác;  chỉ  có  Ta  mới  đạt  được 
sự  an  lạc  do  xuất  ly,  viễn  ly,  tịch  diệt,  Đẳng  chánh  giác  như  thế  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Na-đề-ca,  một  thời,  Ta  đi  trên  đường,  thấy  có  Tỳ- 
kheo  đi  xa  ở  trước,  lại  cũng  có  Tỳ-kheo  từ  sau  xa  đến^^  Ta  bấy  giờ 
nhàn  tĩnh  vô  vi,  cũng  không  có  sự  mệt  nhọc  vì  sự  đại  tiểu  tiện^'’.  Vì 
sao?  Y  vào  ăn  uống,  tham  đắm  mùi  vị  nên  có  đại  tiểu  tiện,  đó  là  y  tựa. 
Quán  sát  sự  sanh  diệt  của  năm  thọ  ấm,  mà  sông  yểm  ly,  đó  là  y  tựa. 
Đôl  với  sáu  xúc  nhập  xứ  quán  sát  tập  diệt,  mà  sông  yểm  ly,  đó  là  y 
tựa.  Đôl  với  cái  vui  đám  đông  hội  tụ,  siêng  năng  tụ  tập  nhóm  họp,  mà 
chán  ghét  sự  viễn  ly,  đó  là  y  tựa.  ưa  thích  tu  tập  viễn  ly,  siêng  năng 
nơi  viễn  ly,  mà  yểm  ly  đám  đông  tụ  hội,  đó  là  y  tựa.  Cho  nên,  này  Na- 
đề-ca,  nên  học  như  vậy.  Đối  với  năm  thọ  ấm,  quán  sát  sanh  diệt,  đối 
với  lục  xúc  nhập  xứ,  phải  quán  sát  tập  diệt,  ưa  thích  viễn  ly,  tinh  cần 
viễn  ly,  nên  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Na-đề-ca  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  rồi  đi. 

M 


KINH  1251.  NA-ĐỀ-CA  (2)^’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian, 
đến  ở  tại  tụ  lạc  Na-lăng-già-la^l 

Nói  đầy  đủ  như  trên,  ...  cho  đến  “...  mong  cầu  những  thứ  lợi  lạc 


Tham  chiếu  bản  Pa0li:  (...)  na  kióci  passa0mi  purato  va0  pacchato  va0...  không 
thấy  bất  cứ  ai  ở  phía  trước  hay  phía  sau. 

Hán:  tiện  lợi  chi  lao  {M  ĩũ  ^  .  Paoli:...  phaosu  me,  naogita,  tasmiõ  samaye  hoti 
antamaso  uccaorapassaovakammaoyao  ti,  lúc  ấy  Ta  thoải  mái  cho  đến  cả  việc 
đại  tiểu  tiện. 

Paoli,  A.6.  42.  Naogita. 

Na-lăng-già-la  tụ  lạc  i|5  tìũ  M  ^  ĨỂ  ■  Kinh  1250:  Nhất-xa-năng-già-la. 
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đưỢc  khởi  lên  như  thế  kia?  ” 

Phật  bảo  Na-đề-ca: 

“Ta  thấy  bên  cạnh  tụ  lạc  có  tinh  xá,  có  Tỳ-kheo  tọa  thiền.  Thấy 
rồi  Ta  tự  nghĩ,  những  người  trong  tụ  lạc  này,  hoặc  Sa-di,  qua  lại,  gây 
tiếng  động  ồn  ào,  làm  rối  loạn,  gây  chướng  ngại  thiền  tư  cho  Tôn  giả 
này,  khiến  cho  tỉnh  giấc  chánh  thọ^®,  cản  trở  ước  muốn  đến  chỗ  chưa 
đến,  muốn  đạt  chỗ  chưa  đạt,  muốn  chứng  chỗ  chưa  chứng.  Na-đề-ca, 
Ta  không  hài  lòng  Tỳ-kheo  ấy  sống  ở  tinh  xá  cạnh  tụ  lạc. 

“Na-đề-ca,  Ta  thấy  Tỳ-kheo  sông  trong  rừng  vắng  nhàn  tĩnh, 
nằm  ngửa  mà  than  thở‘'°.  Thấy  rồi  Ta  tự  nghĩ,  nay"**  Tỳ-kheo  này  sau 
khi  ngủ  dậy,  sẽ  tư  niệm  với  ý  tưởng  về  rừng  vắng  nhàn  tĩnh^^l  Này 
Na-đề-ca,  Ta  cũng  không  hài  Tỳ-kheo  sông  trong  rừng  vắng  nhàn 
tĩnh  như  vậy'*^ 

“Này  Na-đề-ca,  Ta  lại  thấy  Tỳ-kheo  sống  trong  rừng  vắng  nhàn 
tĩnh,  ngồi  lắc  lư  mà  ngủ  gật.  Thấy  rồi,  Ta  tự  nghĩ,  nay  Tỳ-kheo  này, 
sau  khi  thức  dậy,  sẽ  chứng  đắc  định  chưa  từng  chứng  đắc;  do  tâm  định 
mà  được  giải  thoát.  Cho  nên,  Na-đề-ca,  Ta  cũng  không  hài  Tỳ-kheo 
sống  trong  rừng  vắng  nhàn  tĩnh  như  vậy‘'‘*. 

“Này  Na-đề-ca,  Ta  lại  thấy  Tỳ-kheo  sống  trong  rừng  vắng  nhàn 
tĩnh,  ngồi  ngay  thẳng  nhập  chánh  thọ.  Thấy  rồi,  Ta  tự  nghĩ,  nay  Tỳ- 
kheo  này,  nếu  chưa  giải  thoát,  sẽ  nhanh  chóng  được  giải  thoát.  Nếu  đã 
giải  thoát,  sẽ  khiến  tự  phòng  hộ,  không  để  thoái  thất.  Na-đề-ca,  Ta  sẽ 
hài  lòng  Tỳ-kheo  sống  trong  rừng  vắng  nhàn  tĩnh  như  vậy. 

“Này  Na-đề-ca,  Ta  lại  thấy  Tỳ-kheo  sống  trong  rừng  vắng  nhàn 
tĩnh.  Tỳ-kheo  ấy  về  sau  rời  xa  chỗ  rừng  vắng,  tập  xả  giường,  ngọa  cụ, 
lại  trở  về  tụ  lạc  nhận  lấy  giường,  ngọa  cụ.  Này  Na-đề-ca,  Ta  cũng 


Pa0li:...  va0  taỏ  tamha0  samdhimha0  ca0vessati,  sẽ  khiến  vị  ấy  xuất  khỏi  thiền 
định. 

Pa0li:...  araóóikaõ  araóóe  asama0hitaỏ  nisinnaỏ,  Tỳ-kheo  a-lan-nhã  ngồi  trong 
rừng  mà  không  nhập  định. 

Nguyên  bản:  kim  ^  .  Bản  Nguyên-Minh:  linh  ^  . 

Paoli:  araóóasaóóaõyeva  manasikarissati,  sẽ  tác  ý  với  ấn  tượng  về  rừng  vắng. 
Paoli:  tassa  bhikkuno  attamano  homi  araóóaviharena,  Ta  hài  lòng  Tỳ-kheo  sống 
trong  rừng  ấy. 

Xem  cht. 43  trên. 
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không  hài  lòng  Tỳ-kheo  trở  lại  thôn  xóm  như  vậy. 

“Lại  nữa,  này  Na-đề-ca,  Ta  thấy  Tỳ-kheo  sông  ở  tinh  xá  nơi 
thôn  xóm,  đức  nhiều  nổi  tiếng,  được  các  thứ  tài  lợi,  y  phục,  ẩm  thực, 
thuôc  men,  đủ  thứ.  Tỳ-kheo  ấy  sau  đó  bỏ  hết  lợi  dưỡng,  làng  xóm, 
sàng  tọa,  đến  an  nghỉ  trong  rừng  vắng  nhàn  tĩnh.  Na-đề-ca,  Ta  rất 
hài  lòng  Tỳ-kheo  tập  xả  lợi  dưỡng,  chòm  xóm,  giường  nằm,  ngọa  cụ 
như  vậy,  mà  sông  trong  rừng  vắng  nhàn  tĩnh.  Na-đề-ca,  Tỳ-kheo  nên 
học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Na-đề-ca  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan 
hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  rồi  đi. 

M 

KINH  1252.  MỘC  CHẨM^' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  bên  ao  Di-hầu,  trong  giảng  đường  Trùng 
các,  nước  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Những  người  Ly-xa  thường  dùng  cây  gối  đầu,  tay  chân  chai 
cứng'*®,  nghi  ngờ,  sỢ  sệt,  không  để  cho  A-xà-thế  vua  nước  Ma-kiệt-đề, 
con  bà  Vi-đề-hy  thừa  cơ  hội  thuận  tiện,  cho  nên  thường  răn  nhắc  chính 
mình,  không  sống  buông  lung.  Do  họ  sống  không  buông  lung  nên  vua 
nước  Ma-kiệt-đề,  A-xà-thế  con  bà  Vi-đề-hy  không  thể  rình  rập  cơ  hội 
thuận  tiện.  Trong  đời  vị  lai  không  lâu,  những  người  Ly-xa  mặc  tình 
hưởng  lạc,  vô  sự;  tay  chân  mềm  mại,  lụa  là  làm  gối,  tứ  chi  nằm  yên, 
ngủ  mặt  trời  mọc  vẫn  chưa  dậy,  sông  buông  lung.  Vì  họ  sống  buông 
lung  nên  vua  nước  Ma-kiệt-đề  A-xà-thế,  con  bà  Vi-đề-hy,  tìm  được  cơ 
hội  thuận  tiện. 

“Như  vậy,  các  Tỳ-kheo,  phải  tinh  cần,  phương  tiện,  kiên  cố  chịu 
đựng,  không  bỏ  pháp  lành;  cho  dù  gầy  còm  da  bọc  xương,  cũng  phải 
tinh  cần  phương  tiện,  không  bỏ  pháp  lành,  cho  đến  nếu  chưa  đạt 
những  điều  đáng  được,  không  lìa  bỏ  tinh  tấn,  thường  nhiếp  tâm  sống 


Gối  bằng  gỗ.  Pa0li,  s.  20.  8.  Kaliígara. 

‘*®'  Nguyên  Hán:  quy  sách  Ế  iff  ,  nứt  nẻ.  ở  đây  nên  hiểu,  vì  làm  việc  nhiều  nên 
tay  chân  chai  cứng.  Pa0li:  appamatt  a0ta0pino  upa0sanasmiõ,  không  buông  lung, 
tích  cực  trong  nhiệm  vụ. 
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không  buông  lung.  Nhờ  sông  không  buông  lung  nên  ma  vương  Ba-tuần 
không  tìm  được  cơ  hội.  Trong  đời  vị  lai  có  các  Tỳ-kheo  mặc  tình 
hưởng  lạc,  vô  sự;  tay  chân  mềm  mại,  lụa  là  làm  gối,  tứ  chi  nằm  yên, 
ngủ  mặt  trời  mọc  vẫn  chưa  dậy,  sông  buông  lung.  Vì  sông  buông  lung 
nên  ác  ma  Ba-tuần  tìm  được  cơ  hội.  Cho  nên  Tỳ-kheo  phải  học  như 
vậy,  tinh  cần  phương  tiện,  cho  đến  nếu  chưa  đạt  những  điều  chưa  được 
thì  không  từ  bỏ  phương  tiện.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1253.  BÁCH  PHỦ^’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  có  người,  buổi  sáng  đem  ba  trăm  chảo  thức  ăn  bô"  thí 
cho  chúng  sanh,  trưa  và  chiều  cũng  lại  làm  như  vậy.  Người  thứ  hai,  chỉ 
trong  khoảnh  khắc  tu  tập  lòng  từ  đôl  tâ"t  cả  chúng  sanh,  cho  đến  như 
khoảnh  khắc  vắt  sữa  bò.  Nếu  so  sánh,  công  đức  bô"  thí  của  người  trước 
không  bằng  phần  trăm,  phần  nghìn,  phần  vạn  ức,  hay  dùng  toán  số  thí 
dụ  cũng  không  thể  so  sánh  được.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  phải  khởi  học 
như  vậy:  ‘Trong  thời  gian  khoảnh  khắc  tu  tập  lòng  từ  đôi  với  tâ"t  cả 
chúng  sanh  cho  đến  như  khoảnh  khắc  vắt  sữa  bò.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1254.  GIA  ĐÌNH^* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


Pa0li,  S.20.  4.  Ukka0. 
Pa0li,  s.  20.  3.  Kula. 
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“Thí  như  gia  đình  con  gái  nhiều,  con  trai  ít,  nên  biết  gia  đình  này 
dễ  bị  cướp  đoạt  bởi  giặc  trộm.  Cũng  vậy,  người  thiện  nam,  thiện  nữ 
không  thể  thường  tu  tập  lòng  từ  đối  tất  cả  chúng  sanh,  cho  đến  như 
khoảnh  khắc  vắt  sữa  bò,  nên  biết  người  này  sẽ  dễ  bị  lừa  dôl  bởi  quỷ 
thần  ác.  Thí  như  gia  đình  có  con  trai  nhiều,  con  gái  ít,  sẽ  không  bị 
cướp  đoạt  bởi  giặc  trộm.  Cũng  vậy,  người  thiện  nam  thường  tu  tập 
lòng  từ  đối  tất  cả  chúng  sanh,  cho  đến  như  khoảnh  khắc  vắt  sữa  bò,  sẽ 
không  bị  lừa  dôl  bởi  các  quỷ  thần  ác.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  phải  luôn 
luôn  tu  tập  lòng  từ  cho  đến  như  trong  khoảnh  khắc  vắt  sữa  bò.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1255.  DAO  GĂM^* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  có  người  có  con  dao  găm,  mũi  nó  rất  bén  nhọn.  Có 
người  khỏe  mạnh  nói  rằng:  ‘Tôi  có  thể  dùng  tay,  hay  nắm  tay,  đập  vào 
con  dao  của  anh,  làm  cho  nó  gãy  vụn.’  Này  các  Tỳ-kheo,  người  khỏe 
mạnh  kia  có  thể  dùng  tay,  hay  nắm  tay  đập  vào  con  dao  kia,  làm  gãy 
vụn  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể  được.  Vì  con  dao  găm  kia  có  mũi  rất 
bén  nhọn.  Người  đàn  ông  kia  không  thể  dùng  tay,  hay  nắm  tay  đập 
cho  vụn,  mà  chính  tự  làm  khốn  khổ.” 

“Cũng  vậy,  Tỳ -kheo,  nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  tu  tập  lòng  từ  đối 
tất  cả  chúng  sanh  cho  đến  như  trong  khoảnh  khắc  vắt  sữa  bò,  nếu  có 
quỷ  thần  ác  muốn  đến  dò  tìm  chỗ  hở,  không  thể  tìm  được  cơ  hội  thuận 
tiện.  Chúng  chỉ  tự  làm  thương  tổn  lại  chính  mình.  Cho  nên,  các  Tỳ- 
kheo,  phải  học  như  vậy,  thường  thường  tu  tập  lòng  từ  cho  đến  như 
khoảnh  khắc  vắt  sữa  bò.” 


49. 


Pa0li,  s.  20.  5.  Satti. 
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Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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KINH  1256.  MÓNG  TAY'“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  móng  tay  nhúm  đất,  rồi  hỏi  các 
Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  nghĩ  thế  nào,  đất  trên  móng  tay  Ta  nhiều,  hay  là  đất 
đại  địa  nhiều?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đất  trên  móng  tay  rất  quá  ít.  Đất  đại  địa  này  thì 
vô  lượng,  vô  sô",  không  thể  so  sánh  được.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Cũng  vậy,  chúng  sanh  thường  xuyên  tu  tập  lòng  từ  đôl  với  tâ"t 
cả  chúng  sanh,  cho  đến  như  trong  khoảnh  khắc  khảy  móng  tay,  chúng 
sanh  đó  ít  như  đâ"t  trên  móng  tay;  còn  những  chúng  sanh  thường  không 
tu  tập  lòng  từ  đối  tâ"t  cả  chúng  sanh,  cho  đến  như  trong  khoảnh  khắc 
khảy  móng  tay,  sô"  chúng  sanh  đó  nhiều  như  đâ"t  đại  địa.  Cho  nên,  các 
Tỳ-kheo,  phải  luôn  luôn  tu  tập  lòng  từ  đối  với  tâ"t  cả  chúng  sanh.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1257.  CUNG  THỦ'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  bên  ao  Di-hầu,  trong  giảng  đường  Trùng 
các,  nước  Tỳ-xá-ly.  Bây  giờ,  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tâ"t  cả  hành  vô  thường,  không  thường  hằng,  không  an  ổn,  là 
pháp  biến  dịch.  Này  các  Tỳ-kheo,  phải  thường  xuyên  quán  sát  tâ"t  cả 
các  hành,  tu  tập  yểm  ly,  không  ham  thích,  để  giải  thoát.” 

Bây  giờ,  có  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  đảnh 
lễ  Phật,  quỳ  gối  phải  sát  đâ"t,  chắp  tay  bạch  Phật: 


Pa0li,  s.  20.  2.  Nakkhasikha. 
''  Pa0li,  s.  20.  6.  Dhanuggaha. 
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“Bạch  Thế  Tôn,  mạng  sống  dời  đổi,  hủy  diệt,  nhanh  chậm  như 
thế  nào?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Ta  có  thể  nói,  nhưng  ngươi  muôn  hiểu  thì  khó!  ” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Có  thể  nói  thí  dụ  được  chăng?” 

Phật  bảo: 

“Có  thể  được.” 

Phật  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  người,  tay  cầm  cung  cứng,  cùng  lúc  bắn  ra  cả  bốn 
phương.  Có  một  người  theo  kịp  khi  tên  chưa  rơi,  chụp  lấy  bôn  mũi  tên. 
Thế  nào,  Tỳ-kheo,  người  như  vậy  là  nhanh  chóng  phải  không?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nhanh  chóng.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Người  chụp  những  mũi  tên  này  tuy  có  nhanh  chóng,  nhưng  có 
Địa  thần  Thiên  tử  còn  nhanh  chóng  hơn  người  đó  gấp  bội.  Thiên  thần 
Hư  không  lại  nhanh  hơn  Địa  thần  gấp  bội.  Tứ  thiên  vương  lại  nhanh 
hơn  Thiên  thần  hư  không  gấp  bội.  Có  Nhật  nguyệt  thiên  tử  lại  nhanh 
hơn  Tứ  thiên  vương  gấp  bội.  Có  thần  hướng  đạo  Nhật  nguyệt”  lại 
nhanh  hơn  Nhật  nguyệt  thiên  tử  gấp  bội.  Này  các  Tỳ-kheo,  sự  thay  đổi 
biến  hoại  của  mạng  hành  còn  nhanh  hơn  thần  hướng  đạo  Nhật  nguyệt 
gấp  bội.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  phải  tinh  tấn  phương  tiện  quán  sát 
mạng  hành  là  vô  thường  nhanh  chóng  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1258.  A-NĂNG-HA'^ 
Tôi  nghe  như  vầy: 


Đạo  nhật  nguyệt  thần  ^  0  ÍỆ  .  Paoli:  devao  candimasuriyaonaõ  purato 
dhaovanti,  những  Thiên  thần  chạy  trước  mặt  trăng  và  mặt  trời. 

”  Paoli,  s.  20.  7.A0ÒÌ. 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  uyển,  trú  xứ  của  các  Tiên 
nhân,  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thời  quá  khứ  có  một  người  tên  là  Đà-xá-la-ha^'^.  Người  này  có 
một  cái  trông  tên  là  A-năng-ha^^  âm  thanh  rất  hay,  rất  thâm  trầm, 
vang  bôn  mươi  dặm.  Trông  kia  đã  lâu  nên  nhiều  chỗ  bị  rách  thủng. 
Bấy  giờ,  thợ  bịt  trông  cắt  lột  da  bò  để  quấn  chung  quanh.  Tuy  được 
quấn  chung  quanh,  tiếng  trông  vẫn  không  cao,  không  hay,  không 
thâm  trầm.  Một  thời  gian  sau,  trông  lại  hư  mục,  da  bị  tróc  mảng  lớn, 
chỉ  còn  lại  là  đông  gỗ.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu 
tuệ.  Do  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ,  nên  đôl  với  những  kinh  điêV® 
mà  Như  Lai  đã  nói,  sâu  xa,  chiếu  sáng,  khó  thấy  khó  hiểu,  không  thể 
suy  lường,  quyết  định  nghĩa  vi  diệu  bí  mật,  là  chỗ  biết  của  bậc  minh 
trí;  Tỳ-kheo  ấy  nhận  hiểu  nhanh  chóng  và  đầy  đủ  hết,  nghe  những 
điều  đưỢc  nói  ấy,  hoan  hỷ  kính  cẩn  tu  tập,  để  được  lợi  ích  xuất  ly. 
Tỳ-kheo  đời  vị  lai  không  tu  thân,  không  tu  giới,  không  tu  tâm,  không 
tu  tuệ;  nghe  kinh  điển  mà  Như  Lai  đã  nói,  sâu  xa,  chiếu  sáng,  là 
pháp  duyên  khởi  tùy  thuận  tương  ưng  với  Không”,  mà  không  thọ  trì 
liền,  không  thích  đến  để  nhận  lãnh;  nghe  những  lời  nói  ấy  thì  không 
hoan  hỷ,  không  kính  cẩn  tu  tập,  không  được  lợi  ích  xuất  ly.  Nhưng 
đôl  với  những  sách  dị  luận  tạp  nham  thế  gian,  văn  từ  trau  chuôd,  tạp 
cú  thế  tục,  thì  chuyên  tâm  lãnh  thọ,  nghe  những  lời  nói  ấy  hoan  hỷ, 
kính  cẩn  tập  theo,  không  được  lợi  ích  xuất  ly.  Đôl  với  Tỳ-kheo  ấy, 
những  điều  được  Như  Lai  thuyết,  sâu  xa,  chiếu  sáng,  là  pháp  duyên 
khởi  tùy  thuận  tương  ưng  với  Không,  ở  đây  tiêu  diệt.  Cũng  như  trông 
kia  vì  hư  mục  nên  rách  nát,  chỉ  còn  lại  đông  gỗ.  Cho  nên,  này  các 
Tỳ-kheo,  phải  siêng  năng  phương  tiện  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ, 
đôl  với  những  điều  mà  Như  Lai  đã  nói,  sâu  xa,  chiếu  sáng,  là  pháp 
duyên  khởi  tùy  thuận  tương  ưng  với  Không,  hãy  tức  thời  thọ  trì,  toàn 
bộ  thọ  trì;  nghe  những  lời  nói  ấy  thì  hoan  hỷ,  kính  cẩn  tu  tập,  được 


”  Đà-xá-la-ha  PẺ  #  Id.  Pa0li:  Dasa0raha0,  tên  chỉ  một  nhóm  người  khattiya. 
A-năng-ha  pq  |nj,  Pa0li:  A0naka. 

Trong  bản  Hán:  tu-đa-la. 

Paoli:  (suttantao)  lokuttarao  suóóatappaaeisaõyuttao,  những  kinh  điển  siêu  xuất 
thế  gian,  hoàn  toàn  phù  hỌp  với  tính  không. 
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lợi  ích  xuất  ly.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1259.  HÒN  SẮT'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  hòn  sắt  ném  vào  trong  lửa,  có  màu  như  lửa,  được  đựng 
trong  bông  kiếp-bối.  Thế  nào,  Tỳ-kheo,  nó  sẽ  cháy  nhanh  chăng?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Người  ngu  si  sống  nương  nơi  thôn  xóm,  sáng  sớm  đắp  y,  ôm 
bát,  vào  thôn  xóm  khất  thực;  không  khéo  hộ  thân,  không  giữ  căn  môn, 
tâm  không  buộc  niệm;  nếu  thấy  thiếu  nữ,  mà  không  chánh  tư  duy, 
nắm  giữ  tướng  sắc  kia,  khởi  tâm  tham  dục;  dục  thiêu  đôd  tâm,  dục 
thiêu  đôd  thân.  Khi  thân  tâm  đã  bị  thiêu  đốt,  xả  giới,  thoái  thất.  Người 
ngu  này  sẽ  lâu  dài  không  được  nghĩa  lợi,  hữu  ích.  Cho  nên,  này  Tỳ- 
kheo,  phải  học  tập  như  vầy:  Khéo  giữ  thân  mình,  thủ  hộ  các  căn  môn, 
buộc  niệm,  khi  vào  thôn  khất  thực.  Phải  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1260.  MIÊU  LY^’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


Không  thấy  Pa0li  tương  đương. 
Pa0li,  s.  20.  10.  Bila0ra. 
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“Thời  quá  khứ,  có  một  con  chồn  mèo  đói  khát,  gầy  yếu,  rình  con 
chuột  ở  trong  hang.  Nếu  chuột  ra  thì  nó  sẽ  bắt  lấy  mà  ăn.  Một  hôm, 
chuột  ra  khỏi  hang  rong  chơi,  chú  mèo  kia  liền  chộp  nuốt  nhanh.  Thân 
chuột  nhỏ,  bị  nuô"t  sông  vào  bụng.  Khi  vào  bụng  rồi,  nó  ăn  nội  tạng 
mèo.  Bị  ăn  nội  tạng,  mèo  mê  cuồng  chạy  lung  tung  khắp  nơi,  từ  nhà 
trông  đến  gò  mả,  không  biết  dừng  lại  nơi  nào,  dần  dần  cho  đến  chết. 
Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  có  người  ngu  si  nương  nơi  làng  xóm  mà  sông, 
sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát,  vào  thôn  khất  thực  mà  không  khéo  hộ  thân, 
không  giữ  các  căn,  tâm  không  cột  niệm,  thấy  các  nữ  nhân,  khởi  tư  duy 
bất  chánh,  liền  nắm  bắt  tướng  sắc  mà  phát  khởi  lòng  tham  dục.  Khi 
tham  dục  đã  phát  khởi,  lửa  dục  cháy  bừng,  thiêu  đôd  thân  tâm.  Khi 
thân  tâm  bị  thiêu  đôd,  tâm  dong  ruổi  cuồng  phóng,  không  thích  ở  tinh 
xá,  không  thích  nơi  rừng  vắng,  không  thích  dưới  bóng  cây;  bị  tâm  ác 
bất  thiện  ăn  vào  pháp  bên  trong  mà  xả  giới,  thoái  thất.  Người  ngu  này 
lâu  dài  chịu  khổ  đau,  không  lợi  lạc.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  cần  phải  học 
như  vậy:  Khéo  hộ  thân  mình,  giữ  gìn  các  căn  môn,  buộc  tâm  chánh 
niệm  mà  vào  thôn  khất  thực,  cần  phải  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1261.  CHÀY  Gỗ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  cái  chày  gỗ  thường  dùng  không  thôi,  lâu  ngày  mòn 
dần.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo!  Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  từ  trước  đến  nay 
không  đóng  chặt  các  căn,  ăn  uô"ng  không  biết  chừng  mực,  đầu  đêm 
cuối  đêm  không  tinh  cần  tỉnh  giác  tu  tập  thiện  pháp;  nên  biết  hạng 
người  này  trọn  ngày  bị  tổn  giảm,  thiện  pháp  không  tăng,  như  cái 
chày  gỗ  kia. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thí  như  cây  ưu-bát-la,  bát-đàm-ma,  câu- 
mâu-đâu,  phân-đà-lợi  mọc  ở  trong  nước,  lớn  lên  trong  nước,  theo 
nước  tăng  trưởng.  Cũng  vậy,  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  khéo  đóng  các 
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căn  môn,  ăn  nông  biết  chừng  mực;  đầu  đêm  cuôl  đêm  tinh  cần  tỉnh 
giác,  công  đức  thiện  pháp  ngày  đêm  tăng  trưởng,  cần  phải  học  như 
vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1262.  DÃ  Hồ  (1)“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  vào  cuối  đêm,  Thế  Tôn  nghe  chồn  hoang  kêu. 
Qua  sáng  hôm  sau,  bấy  giờ  Thế  Tôn  trải  chỗ  ngồi,  ngồi  trước  đại 
chúng,  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Lúc  cuối  đêm,  các  ông  có  nghe  chồn  hoang  kêu  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  nghe.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  một  người  ngu  si  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Mong®'  ta  thọ  thân, 
đưỢc  hình  tướng  như  vầy,  phát  ra  tiếng  như  vậy.’  Người  ngu  si  này 
mong  cầu  chỗ  thọ  sanh  tương  tợ  như  vậy,  có  gì  mà  không  được!  Cho 
nên,  Tỳ-kheo,  các  ông  phải  tinh  cần  phương  tiện,  cầu  đoạn  tận  các 
hữu,  đừng  tạo  phương  tiện  tăng  trưởng  các  hữu.  cần  phải  học  như 
vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1263.  PHÂN  TlỂU“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 


®°  Pa0li,  s.  20.  11.  Siíga0laka. 

®*'  Trong  bản:  linh  Tống-Nguyên-Minh:  kim  áằ  ■ 
Cf.  Paoli,  s.  17.  5  Mìôhaka. 
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Vương  xá.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  không  tán  thán  ít  thọ  hữu  thân,  huông  chi  là  thọ  nhiều.  Vì 
sao?  Vì  thọ  hữu  là  khổ.  Thí  như  phân  tiểu,  dù  ít  cũng  đã  hôi  thối, 
huống  chi  là  nhiều.  Cũng  vậy  các  hữu  dù  ít  cho  đến  sát-na  cũng  không 
tán  thán,  huông  chi  lại  nhiều.  Vì  sao?  Vì  hữu  là  khổ.  Cho  nên,  Tỳ- 
kheo,  cần  phải  học  như  vầy:  Đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho  hữu  tăng 
trưởng.  Cần  phải  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


KINH  1264.  DÃ  Hồ  (2)“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  sau  nửa  đêm  Thế  Tôn  nghe  chồn  hoang  kêu.  Qua 
sáng  hôm  sau,  Thế  Tôn  trải  chỗ  ngồi,  ngồi  trước  đại  chúng,  hỏi  các 
Tỳ -kheo: 

“Lúc  cuối  đêm,  các  thầy  có  nghe  chồn  hoang  kêu  không?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  nghe.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Con  chồn  hoang  kia  bị  khốn  vì  ghẻ  lở  nên  nó  phải  kêu.  Nếu  có 
người  nào  vì  con  chồn  hoang  kia  mà  chữa  trị  ghẻ  lở  cho  nó,  chồn 
hoang  ắt  sẽ  biết  ơn  và  báo  ơn.  Nay  có  một  kẻ  ngu  si  không  có  biết  nhớ 
ơn  và  báo  ơn.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  cần  phải  học  như  vầy:  Biết  ơn  và 
báo  ơn.  Nếu  có  ơn  nhỏ  còn  báo  đáp,  trọn  không  hề  quên,  huông  chi  là 
ơn  lớn.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


63. 


Pa0li,  s.  17.  8  Siíga0la. 
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KINH  1265.“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tôn  giả  Bạt-ca-lê®  ở  tại  tinh  xá  Kim-sư®'’  trong 
thành  Vương  xá,  bị  khôn  khổ  vì  tật  bệnh,  được  Tôn  giả  Phú-lân-ni 
chăm  sóc  cung  dưỡng.  Lúc  đó  Bạt-ca-lê  nói  với  Phú-lân-ni: 

“Thầy  đến  chỗ  Thế  Tôn,  vì  tôi  cúi  đầu  lễ  chân  Thế  Tôn,  thưa 
hỏi  Thế  Tôn  có  ít  bệnh,  ít  não,  đi  ở  có  nhẹ  nhàng,  thuận  lợi,  trú  an  lạc 
không?  Và  bạch  với  Ngài:  ‘Con  là  Bạt-ca-lê  ở  tinh  xá  Kim-sư,  bị  khôn 
khổ  vì  tật  bệnh,  đang  nằm  liệt  giường,  muôn  gặp  Thế  Tôn.  Nhưng  bị 
khốn  khổ  vì  tật  bệnh,  khí  lực  sút  kém,  không  tự  đến  được.  Cúi  xin  Thế 
Tôn  vì  lòng  thương  xót  mà  đến  tinh  xá  Kim-sư này.’” 

Bấy  giờ,  Phú-lân-ni  nhận  lời  Bạt-ca-lê,  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi 
đầu  lễ  sát  chân,  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Bạt-ca-lê  cúi  đầu  đảnh  lễ  chân  Thế 
Tôn,  thưa  hỏi  Thế  Tôn  có  ít  bệnh,  ít  não,  đi  ở  có  nhẹ  nhàng,  thuận  lợi, 
trú  an  lạc  không?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Nay  được  an  lạc.” 

Tôn  giả  Phú-lân-ni  lại  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Bạt-ca-lê  ở  tinh  xá  Kim-sư  đau  nặng 
nằm  liệt  giường,  muốn  gặp  Thế  Tôn.  Nhưng  sức  yếu  không  thể  tự  đi 
đến  chỗ  Thế  Tôn  được.  Lành  thay,  xin  Thế  Tôn  thương  xót,  thỉnh  Ngài 
đến  tinh  xá  Kim-sư.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Tôn  giả  Phú-lân-ni  biết  Thế 
Tôn  đã  nhận  lời,  liền  đảnh  lễ  lui  ra.  Vào  buổi  chiều,  sau  khi  từ  thiền 
tỉnh  giấc,  Thế  Tôn  đến  tinh  xá  Kim-sư,  vào  phòng  Tôn  giả  Bạt-ca-lê. 


“■  An  Thuận,  “Tụng  7;  50.  Tương  ưng  bệnh”;  hai  mươi  kinh;  Đại  Chánh,  quyển  47 
(phần  sau)  kinh  1265-1266;  quyển  37  (phần  đầu),  kinh  1023-1038.  Kinh  1265, 
tương  đương  Paưli,  s.  22.  87.  Vakkali. 

Bạt-ca-lê  (8  ăỊỊ  Sí  .  Paưli:  Vakkali. 

Kim-sư  tinh  xá  ố  ẼĩẸ  /ff  #  •  Paơli:  kimbhakaưranivesane,  trong  nhà  của  người 
thợ  gốm. 
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Tôn  giả  Bạt-ca-lê  từ  xa  trông  thấy  Phật  liền  muốn  gượng  dậy. 

Phật  bảo  Bạt-ca-lê: 

“Hãy  thôi,  chớ  ngồi  dậy.” 

Thế  Tôn  liền  ngồi  xuông  giường  khác,  bảo  Bạt-ca-lê: 

“Tâm  ông  có  chịu  nổi  cái  khổ  của  bệnh  này  không?  Bệnh  nơi 
thân  ông  tăng  hay  giảm?” 

Bạt-ca-lê  bạch  Phật: 

Nói  đầy  đủ  như  kỉnh  Tỳ-kheo  Xoa-ma  ở  trước. 

“Bạch  Thế  Tôn,  thân  con  đau  khổ  quá  chịu  không  nổi,  muôn  tìm 
dao  tự  sát,  không  thích  sông  khổ.  ” 

Phật  bảo  Bạt-ca-lê:®* 

“Nay  Ta  hỏi  ông,  tùy  ý  mà  trả  lời  Ta.  Thế  nào,  Bạt-ca-lê,  sắc  là 
thường  chăng,  hay  là  phi  thường  chăng?” 

Bạt-ca-lê  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vô  thường.” 

Lại  hỏi: 

“Vô  thường  là  khổ  chăng?” 

Đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  là  khổ.” 

Lại  hỏi: 

“Này  Bạt-ca-lê,  nếu  vô  thường,  khổ,  là  pháp  biến  dịch,  ở  trong 
đó  há  có  đáng  tham,  đáng  ham  muốn  chăng?” 

Bạt-ca-lê  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  đáng.” 

Đôl  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  nói  như  vậy. 

Phật  bảo  Bạt-ca-lê: 

“Nếu  đối  với  thân  kia  không  có  gì  đáng  tham,  đáng  ham  muôn, 
thì  mạng  chung  tô"t  lành,  đời  sau  cũng  tốt  lành.” 


Xem  các  kinh  103,  540,  544,  1030,  1031...  Để  Bản:  Hựu-ma  X  )í  ,  sửa  lại  là 
Xoa-ma  V.  0  .  Chỗ  khác  cũng  nói  là  Sai-ma  ./|^  . 

Trước  đoạn  tiếp  theo  của  bản  Hán,  Paeli:  alaõ,  vakkali,  kiõ  te  iminae  puetikaeyena 
diaeaehena?  Yo  kho,  vakkali,  dhammaỏ  passati,  so  maõ  passati;  yo  maỏ  pasati  so 
dhammaỏ  pasati,  “Thôi  đủ  rồi,  Vakkali,  ngươi  hà  cớ  nhìn  thân  thể  hôi  thối  này? 
Vakkali,  ai  thấy  pháp,  người  ấy  thấy  Ta.  Ai  thấy  Ta,  người  ấy  thấy  pháp.” 
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Bấy  giờ  Thế  Tôn  vì  Bạt-ca-lê  nói  pháp  bằng  nhiều  cách.  Sau  khi 
khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ  xong,  Ngài  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  ra  về. 

Ngay  đêm  hôm  ấy,  Tôn  giả  Bạt-ca-lê  tư  duy  về  giải  thoát,  muôn 
cầm  dao  tự  sát,  không  thích  sông  lâu  nữa.  Khi  ấy  vào  cuối  đêm,  có  hai 
vị  trời  thân  hình  rất  đoan  chánh,  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  sát  chân, 
đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Bạt-ca-lê  bị  khốn  khổ  vì  bệnh  hoạn,  tư 
duy  về  giải  thoát,  muốn  cầm  dao  tự  sát,  không  thích  sống  lâu.” 

Vị  trời  thứ  hai  thưa: 

“Tôn  giả  Bạt-ca-lê  kia  đã  được  giải  thoát  bằng  sự  giải  thoát 
khéo  léo.”® 

Thưa  những  lời  này  xong  cả  hai  cúi  đầu  lễ  chân  Phật,  rồi  biến 

mất. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  đêm  đã  qua,  trời  sáng,  Thế  Tôn  trải  tòa  ngồi 
kiết  già  trước  đại  chúng  bảo  các  Tỳ -kheo: 

“Đêm  qua  có  hai  Thiên  tử  hình  thể  đoan  chánh,  đến  chỗ  Ta,  cúi 
đầu  đảnh  lễ,  rồi  đứng  qua  một  bên  thưa:  ‘Tôn  giả  Bạt-ca-lê  ở  tinh  xá 
Kim-sư  bị  khốn  khổ  vì  tật  bệnh,  nên  tư  duy  về  giải  thoát,  muốn  cầm 
dao  tự  sát,  không  thích  sông  lâu.’  Vị  trời  thứ  hai  thưa:  ‘Tôn  giả  Bạt-ca- 
lê  kia  đã  được  giải  thoát  bằng  sự  giải  thoát  khéo  léo.’  Thưa  những  lời 
này  xong,  cúi  đầu  làm  lễ  rồi  biến  mất.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  một  Tỳ-kheo: 

“Ông  hãy  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Bạt-ca-lê  nói  với  Bạt-ca-lê  rằng 
đêm  qua  có  hai  vị  trời  đến  chỗ  Ta  cúi  đầu  đảnh  lễ,  đứng  lui  qua  một 
bên  thưa  với  Ta  rằng:  ‘Tôn  giả  Bạt-ca-lê  bị  khôn  khổ  vì  bệnh  tật,  nên 
tư  duy  đến  sự  giải  thoát,  muôn  cầm  dao  tự  sát,  không  thích  sông  lâu 
nữa.’Vị  trời  thứ  hai  thưa:  ‘Tôn  giả  Bạt-ca-lê  kia  đã  được  giải  thoát 
bằng  sự  giải  thoát  khéo  léo.’  Thưa  những  lời  này  xong  liền  biến  mất. 
Đó  là  những  lời  của  chư  Thiên.  Như  Lai  cũng  nói  lại  với  ông  là,  ông 
đôl  với  thân  này  chớ  khởi  ham  muôn  thì  mạng  chung  tô"t  lành,  đời 
sau  cũng  sẽ  tô"t  lành.” 


®  Pa0li:  so  hi  nuona,  bhante,  suvimutto  vimuccissati,  “vị  ấy  sẽ  giải  thoát  với  thiện  giải 
thoát.” 
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Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  vâng  lời  Thế  Tôn,  rồi  đến  phòng  Bạt-ca- 
lê,  tinh  xá  Kim-sư.  Lúc  ấy  Bạt-ca-lê  nói  với  người  nuôi  bệnh  rằng: 

“Các  vị  hãy  mang  giường  dây  tđi  và  khiêng  giùm  thân  tôi  ra 
đặt  ngoài  cổng  tinh  xá™.  Tôi  muôn  cầm  dao  tự  sát,  không  thích 
sô"ng  lâu.” 

Lúc  đó  có  nhiều  Tỳ-kheo  ra  khỏi  phòng,  đang  đi  kinh  hành  nơi 
đất  trống.  Tỳ-kheo  được  Phật  sai  đến  chỗ  các  Tỳ-kheo,  hỏi  các  Tỳ- 
kheo  rằng: 

“Thưa  chư  Tôn  giả,  Tỳ-kheo  Bạt-ca-lê  ở  chỗ  nào?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Tỳ-kheo  Bạt-ca-lê  bảo  thị  giả  khiêng  giường  dây  ra  ngoài  tinh 
xá,  muôn  cầm  dao  tự  sát,  không  thích  sông  lâu.” 

Vị  Tỳ-kheo  được  Phật  sai,  liền  đến  chỗ  Bạt-ca-lê.  Tỳ-kheo  Bạt- 
ca-lê  từ  xa  trông  thấy  Tỳ-kheo  được  sai  đến,  nói  với  những  người  nuôi 
bệnh: 

“Hạ  giường  dây  xuống  đất.  Tỳ-kheo  đang  vội  đến  kia,  hình  như 
đưỢc  Thế  Tôn  sai  đến.  ” 

Thị  giả  liền  hạ  giường  dây  đặt  xuống  đất.  Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  được 
sai  kia  nói  với  Bạt-ca-lê: 

“Thế  Tôn  có  lời  dạy  và  các  vị  Thiên  tử  cũng  có  lời  nói.” 

Bấy  giờ,  Bạt-ca-lê  nói  với  những  người  nuôi  bệnh: 

“Đỡ  tôi  xuống  đất.  Không  nên  ở  trên  giường  mà  nhận  lãnh  lời 
dạy  Thế  Tôn  và  những  lời  nói  của  chư  Thiên.” 

Lúc  đó,  thị  giả  liền  đỡ  Bạt-ca-lê  xuống  đất.  Khi  ấy,  Bạt-ca-lê 

nói: 

“Thầy  có  thể  tuyên  thị  lời  dạy  của  Thế  Tôn  và  chư  Thiên”. 

Tỳ-kheo  sứ  giả  nói: 

“Bạt-ca-lê,  Đại  Sư  bảo  thầy:  ‘Đêm  qua  có  hai  vị  Thiên  tử  đến 
nói  với  Ta  là  Tỳ-kheo  Bạt-ca-lê  bị  khốn  khổ  vì  bệnh  tật  nên  tư  duy 
đến  giải  thoát,  muốn  cầm  dao  tự  sát,  không  muôn  sông  lâu.’  Vị  trời 
thứ  hai  thì  thưa:  ‘Tỳ-kheo  Bạt-ca-lê  đã  được  giải  thoát  bằng  thiện  giải 
thoát.’  Nói  những  lời  này  xong  liền  biến  mất.  Thế  Tôn  lại  ký  thuyết 
cho  Thầy:  mạng  chung  được  tô"t  lành,  đời  sau  cũng  tốt  lành.” 


Pa0li:  isigilipassaõ  ka0ôasiôa0,  lên  núi  Tiên  nhân,  trong  hang  Hắc  thạch. 
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Bạt-ca-lê  thưa: 

“Tôn  giả,  Đại  Sư  khéo  biết  rõ  điều  cần  biết,  khéo  thấy  rõ  điều 
cần  thấy,  hai  vị  Thiên  kia  cũng  khéo  biết  rõ  điều  cần  biết,  khéo  thấy 
rõ  điều  cần  thấy.  Nhưng  hôm  nay,  tôi  đối  với  sắc  thân  này  là  vô 
thường,  quyết  định  không  còn  nghi  ngờ.  Vô  thường  là  khổ,  quyết  định 
không  còn  nghi  ngờ.  Vô  thường,  khổ  là  pháp  biến  dịch,  đối  với  chúng 
không  gì  đáng  tham,  không  có  gì  đáng  muốn,  đã  quyết  định  không  còn 
nghi  ngờ.  Đối  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  lại  như  vậy.  Nhưng  hôm 
nay  tôi  bệnh  tật  đau  đớn  vẫn  bám  theo  thân.  Tôi  dùng  dao  tự  sát, 
không  thích  sống  lâu.  ” 

Nói  rồi  liền  cầm  dao  tự  sát.  Bấy  giờ  vị  Tỳ-kheo  sứ  giả  cung 
dưỡng  thi  thể  Bạt-ca-lê  xong  trở  về  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  sát  chân,  ngồi 
lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  đem  lời  dạy  của  Thế  Tôn  nói  lại  cho 
Tôn  giả  Bạt-ca-lê,  Tôn  giả  nói  rằng:  ‘Đại  Sư  đã  khéo  biết  rõ  điều  cần 
biết,  khéo  thấy  rõ  điều  cần  thấy.  Hai  vị  Thiên  tử  kia  cũng  khéo  biết  rõ 
điều  cần  biết,  khéo  thấy  rõ  điều  cần  thấy.’  ...  nói  đầy  đã  cho  đến  cầm 
dao  tự  sát.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  cùng  đi  đến  tinh  xá  Kim-sư, 
chỗ  thi  thể  của  Bạt-ca-lê.  thấy  thi  thể  Bạt-ca-lê  có  sắc  viễn  ly.  Thấy 
rồi  liền  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  có  thấy  thi  thể  Bạt-ca-lê  trên  đất  có  sắc  viễn  ly 
không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  thấy.” 

Phật  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  thấy  quanh  thi  thể  Bạt-ca-lê  có  bóng  bao  quanh  bốn  phía, 
vây  lấy  thân  thể  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đã  thấy.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đó  là  tượng  của  Ác  ma  đi  quanh  để  tìm  thần  thức  của  thiện 
nam  Bạt-ca-lê  sẽ  sanh  về  chỗ  nào?” 

Phật  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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“Thiện  nam  tử  Bạt-ca-lê,  với  thần  thức  không  sở  trú  mà  cầm  dao 
tựsát.”"* 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  Bạt-ca-lê  nói  lời  thọ  ký  đệ  nhất. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1266.  XIỂN-ĐÀ” 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tôn  giả  Xiển-đà  ở  trong  rừng  Hảo  y  Am-la, 
tại  tụ  lạc  Na-la’^  bị  nguy  khôn  vì  tật  bệnh.  Khi  ấy  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất  nghe  Tôn  giả  Xiển-đà  ở  trong  rừng  Hảo  y  Am-la,  tại  tụ  lạc  Na- 
la,  đang  bị  nguy  khôn  vì  bệnh  tật,  nghe  rồi,  nói  với  Tôn  giả  Ma-ha 
Câu-hi-la: 

“Tôn  giả  biết  không?  Tỳ -kheo  Xiển-đà  ở  trong  rừng  Hảo  y  Am- 
la,  tại  tụ  lạc  Na-la,  bị  nguy  khốn  vì  bệnh  tật.  Chúng  ta  nên  cùng  đến 
đó  thăm.  ” 

Ma-ha  Câu-hi-la  im  lặng  nhận  lời.  Lúc  này  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất  cùng  Tôn  giả  Ma-ha  Câu-hi-la  đến  phòng  Tôn  giả  Xiển-đà, 
trong  rừng  Hảo  y  Am-la  tại  tụ  lạc  Na-la.  Tôn  giả  Xiển-đà  từ  xa  trông 
thấy  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Tôn  giả  Ma-ha  Câu-hi-la,  vịn  giường 
muôn  đứng  dậy.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  Tôn  giả  Xiển-đà: 

“Thầy  đừng  ngồi  dậy.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Tôn  giả  Ma-ha  Câu-hi-la  ngồi  xuống  nơi 
giường  khác,  hỏi  Tôn  giả  Xiển-đà: 

“Thế  nào,  Tôn  giả  Xiển-đà,  có  kham  nổi  sự  đau  đớn  không? 
Bệnh  tăng  hay  giảm?”  Nói  đầy  đủ  như  kỉnh  Xoa-ma  trước 


Pa0li:  appatiaeaehitena  ca,  bhikkhave,  vióóa0òena  vakkali  kulaputto  parinibbuto  ti, 
“Thiện  gia  nam  tử  Vakkali  đã  nhập  Niết-bàn  với  thức  vô  trụ.” 

Pa0li,  s.  35.  87.  Channa. 

Na-la  tụ  lạc,  Hảo  y  Am-la,  xem  kinh  914. 

Xem  kinh  103. 
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Tôn  giả  Xiển-đà  thưa: 

“Nay  thân  bệnh  của  tôi  quá  đau  đớn,  khó  kham  nhẫn  được.  Bệnh 
tiếp  tục  tăng  chứ  không  giảm,  chỉ  muốn  cầm  dao  tự  sát,  không  thích 
sống  khổ.  ” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói: 

“Tôn  giả  Xiển-đà,  thầy  nên  nỗ  lực,  chớ  có  tự  hại  mình.  Nếu  thầy 
còn  sống,  thì  tôi  sẽ  tới  lui  chu  toàn  với  thầy.  Nếu  thầy  có  thiếu  gì,  tôi 
sẽ  cung  cấp  cho  thầy,  thuốc  thang  đúng  pháp.  Nếu  thầy  không  có 
người  nuôi  bệnh,  tôi  sẽ  chăm  sóc  thầy,  làm  cho  thầy  vừa  ý,  chẳng  phải 
không  vừa  ý.” 

Xiển-đà  thưa: 

“Tôi  đưỢc  các  Gia  chủ,  các  Bà-la-môn  trong  thôn  Na-la  đến 
chăm  sóc  và  cúng  dường  y  phục,  mền  nệm,  đồ  ăn  thức  uống,  ngọa  cụ, 
thuốc  thang  không  thiếu  thứ  gì.  Tôi  cũng  có  đệ  tử  tu  phạm  hạnh,  nuôi 
bệnh  vừa  ý  chẳng  phải  không  vừa  ý.  Nhưng  tôi  bị  đau  khổ  bức  bách  vì 
tật  bệnh  nên  thân  khó  chịu  đựng  được  nổi,  chỉ  muốn  tự  sát,  không 
thích  sống  khổ.  ” 

Xá-lợi-phất  nói: 

“Bây  giờ,  tôi  hỏi  thầy,  cứ  tùy  ý  trả  lời  tôi.  Mắt,  thức  con  mắt  và 
sắc  đưỢc  nhận  thức  bởi  mắt,  chúng  là  ngã,  khác  ngã,  hay  ở  trong 
nhau?” 

Xiển-đà  đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  không.” 

Lại  hỏi  Xiển-đà: 

“Tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý,  ...  ý  thức  cùng  pháp  được  nhận  thức  bởi 
ý,  chúng  là  ngã,  khác  ngã,  hay  ở  trong  nhau?” 

Xiển-đà  đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  không.” 

Xá-lợi-phất  lại  hỏi: 

“Xiển-đà,  ở  nơi  mắt,  thức  con  mắt  và  sắc  được  nhận  thức  bởi 
mắt,  thầy  thấy  chúng  thế  nào,  phân  biệt  chúng  thế  nào,  biết  chúng  thế 
nào,  mà  bảo  rằng  mắt,  thức  con  mắt  và  sắc  được  nhận  thức  bởi  mắt 
không  phải  ngã,  không  khác  ngã,  không  ở  trong  nhau?” 

Xiển-đà  đáp: 

“ớ  nơi  mắt,  thức  con  mắt  và  sắc  được  nhận  thức  bởi  mắt,  tôi 
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thấy  sự  diệt  tận.  Vì  biết  diệt  tận,  nên  thấy  mắt,  thức  con  mắt  và  sắc 
đưỢc  nhận  thức  bởi  mắt  không  phải  ngã,  không  khác  ngã,  không  ở 
trong  nhau.” 

Lại  hỏi  Xiển-đà: 

“ơ  nơi  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý, ...  ý  thức  cùng  pháp  được  nhận  thức 
bởi  ý,  thầy  thấy  chúng  thế  nào,  biết  chúng  thế  nào,  mà  đối  với  ý,  ý 
thức  cùng  pháp  thấy  không  phải  ngã,  không  khác  ngã,  không  ở  trong 
nhau?” 

Xiển-đà  đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  ở  nơi  ...  ý  thức  cùng  pháp  được 
nhận  thức  bởi  ý,  tôi  thấy  sự  diệt  tận.  Vì  biết  diệt  tận,  nên  ở  nơi  ...  ý 
thức  cùng  pháp  được  nhận  thức  bởi  ý  nhận  thấy  không  phải  ngã, 
không  khác  ngã,  không  ở  trong  nhau.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  nhưng 
hiện  nay  thân  tôi  đau  khổ,  không  thể  chịu  nổi,  muôn  dùng  dao  tự  sát, 
không  muôn  sông  khổ.  ” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Câu-hi-la  nói  với  Tôn  giả  Xiển-đà: 

“Nay  thầy  hãy  tu  tập  chánh  niệm  nơi  Đại  Sư,  như  văn  cú  đã  được 
nói:  ‘Có  sở  y  thì  dao  động’^  Dao  động  thì  có  thú  hướng.  Có  thú  hướng 
thì  không  nghỉ  ngơi.  Không  nghỉ  ngơi  thì  qua  lại  theo  các  cõi.  Qua  lại 
theo  các  cõi  thì  có  sanh  tử  trong  vị  lai.  Có  sanh  tử  trong  vị  lai  thì  có  nổi 
chìm^®  vị  lai.  Có  nổi  chìm  vị  lai  thì  sẽ  có  sanh,  già,  bệnh,  chết,  líu,  bi, 
não,  khổ,  tụ  tập  thuần  đại  khổ  như  vậy.’  Như  văn  cú  đã  được  nói: 
‘Không  sở  y  thì  không  dao  động.  Không  dao  động  thì  không  có  thú 
hướng.  Không  có  thú  hướng  thì  có  dừng  nghỉ.  Có  dừng  nghỉ  thì  không 
qua  lại  các  đường’^  Không  qua  lại  các  đường  thì  không  nổi  chìm  trong 
vị  lai.  Không  có  nổi  chìm  trong  vị  lai  thì  không  có  sanh,  già,  bệnh, 
chết,  ưu,  bi,  não,  khổ,  thuần  đại  tụ  tập  khổ  diệt  như  vậy.’  ” 


Pa0li:  nissitassa  calitaỏ,  anissitassa  calitaõ  natthi,  có  y  chỉ  thì  có  dao  động,  không 
y  chỉ  thì  không  dao  động.  Sớ  giải,  SA.  2.  370:  nissitasaoti  taòhaomaodiaeaehìhi 
nissitassa,  “y  chỉ,  tức  là  y  chỉ  với  ái,  mạn  và  kiến.” 

Nguyên  Hán:  xuất  một  th  /X,  chỉ  sanh  ra  và  chết  đi.  Paoli:  cutuopapaoto. 

Paoli:  calite  asati  pasaddhi  hoti;  passaddhiyao  sati  nati  na  hoti;  natiyao  asati 
agatigati  na  hoti,  “không  dao  động  thì  có  khinh  an.  Có  khinh  an  thì  không  thiên 
hướng.  Không  thiên  hướng  thì  không  qua  lại  (các  cõi  thú).” 
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Xiển-đà  thưa: 

“Tôn  giả  Ma-ha  Câu-hi-la,  tôi  cung  dưỡng’*  Thế  Tôn,  phận  sự 
nay  đã  xong,  tùy  thuận  Thiện  Thệ  nay  đã  hoàn  tất,  vừa  ý  chẳng  phải 
không  vừa  ý.  Những  việc  cần  làm  của  đệ  tử,  nay  đã  làm  xong.  Nếu  có 
phận  sự  nào  khác  của  đệ  tử  cung  dưỡng  Đại  Sư,  thì  cũng  sẽ  như  vậy 
mà  cung  dưỡng  Đại  Sư,  vừa  ý  chẳng  phải  không  vừa  ý.  Nhưng  bây 
giờ,  thân  tôi  đau  khổ,  không  thể  chịu  nổi,  chỉ  muôn  dùng  dao  tự  sát, 
không  muốn  sông  khổ.  ” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xiển-đà  dùng  dao  tự  sát  ngay  ở  trong  rừng  Hảo 
y  Am-la  thôn  Na-la.  Sau  khi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cung  dưỡng  xá-lợi 
của  Tôn  giả  Xiển-đà  xong,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  rồi 
đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Xiển-đà  ở  trong  rừng  Hảo  y  Am-la,  tại 
thôn  Na-la,  đã  dùng  dao  tự  sát.  Thế  nào,  bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Xiển- 
đà  kia  sẽ  đến  đường  nào?  Thọ  sanh  thế  nào?  Đời  sau  ra  sao?” 

Phật  bảo  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Người  kia  đã  chẳng  tự  ký  thuyết  rằng:  ‘Thưa  Tôn  giả  Ma-ha 
Câu-hi-la,  ‘Tôi  cung  dưỡng  Thế  Tôn,  phận  sự  nay  đã  xong,  tùy  thuận 
Thiện  Thệ  nay  đã  hoàn  tất,  vừa  ý  chẳng  phải  không  vừa  ý.  Những 
việc  cần  làm  của  đệ  tử,  nay  đã  làm  xong.  Nếu  có  phận  sự  cung  dưỡng 
Đại  Sư  khác  nữa,  thì  cũng  sẽ  như  vậy  mà  cung  dưỡng  Đại  Sư,  vừa  ý 
chẳng  phải  không  vừa  ý’  ư?”™ 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  thưa  Thế  Tôn: 

“Tôn  giả  Xiển-đà  kia,  trước  ở  thôn  Bà-la-môn  Trấn-trân-ni*°,  có 
nhà  cung  dưỡng,  nhà  thân  hậu,  nhà  khéo  nói  năng.”*' 


’*  Cung  dưỡng  hay  cúng  dường,  ở  đây  được  hiểu  là  hầu  hạ  hay  phụng  sự. 

Pa0li:  Nanu...  channena...  anupavajjata0  vya0kata0,  “há  không  phải  Channa  tự 
xác  nhận  là  không  đáng  bị  khiển  trách  (vì  muốn  tự  sát)?”  Trong  bản  Hán,  đoạn 
trên,  không  có  câu  này. 

*°'  Trấn-trân-ni  Bà-la-môn  tụ  lạc  ậl  ^  /b  ¥  s  Pl  IS  ^  •  Paoli:  Pubbavijjhana, 
một  thôn  của  người  Vajji.  Cf.  M.  iii.  266:  Pubbajira.  Bản  Hán  tách  Pubba  thành 
bất  biến  từ  và  tên  thôn  là  Vijjhana. 

*'  Paoli:  upavajjakula0ni,  (Saoriputta  cho  rằng)  những  gia  đình  (ở  Pubbavijjhana) 
đáng  bị  khiển  trách  (vì  sự  tự  sát  của  Channa).  Bản  Hán  hiểu  ngược  lại:  đáng 
được  tán  dưdng. 
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Phật  bảo  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Như  vậy,  Xá-lợi-phất,  thiện  nam  tử  bằng  chánh  trí  mà  chân 
chánh  khéo  giải  thoát,  thì  có  nhà  cung  dưỡng,  nhà  thân  hậu,  nhà  khéo 
nói  năng.  Này  Xá-lợi-phất,  Ta  không  nói  người  kia*^  có  lỗi  lớn.  Nếu 
có  người  nào  bỏ  thân  này  để  rồi  tiếp  tục  thân  khác,  Ta  mới  nói  người 
đó  có  lỗi  lớn.  Nếu  có  người  nào  bỏ  thân  này  rồi  không  tiếp  tục  thân 
khác,  Ta  không  nói  người  đó  có  lỗi  lớn.  Do  không  có  lỗi  lớn,  Xiển-đà 
đã  dùng  dao  tự  sát  ở  thôn  Na-la  trong  rừng  Am-la.”®^ 

Như  vậy,  Thế  Tôn  vì  Tôn  giả  Xiển-đà  kia  nói  lời  thọ  ký  đệ  nhất. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  hoan  hỷ  làm  lễ  rồi 
đi. 


□ 


Chỉ  Xiển-đà. 

Pa0li:  anupavajjaỏ  channena  bhikkhuna0  satthaỏ  a0haritan  ti,  Tỳ-kheo  Channa 
cầm  dao  đến  (tự  sát)  mà  không  có  lỗi.” 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  48 
KINH  1267.  SỬ  LƯU* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  này  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  Tỳ-kheo^  Tỳ-kheo  vượt  qua  dòng  xiết  chăng?” 

“Thiên  tử!  Đúng  vậy.” 

Thiên  tử  lại  hỏi: 

“Không  chỗ  vin  duyên,  cũng  không  chỗ  trụ,  mà  vượt  qua  dòng 
xiết  chăng?” 

Phật  bảo: 

“Thiên  tử!  Đúng  vậy.” 

Thiên  tử  lại  hỏi: 

“Không  chỗ  vin  duyên,  cũng  không  chỗ  trụ  mà  vượt  qua  dòng 
xiết,  ý  nghĩa  ấy  thế  nào?” 

Phật  bảo: 

“Này  Thiên  tử,  Ta  ôm  chặt  như  vậy,  như  vậy,  tiến  thẳng  như 
vậy,  như  vậy;  không  bị  nước  cuô"n  trôi.  Không  ôm  chặt  như  vậy,  như 
vậy,  không  tiến  thẳng  như  vậy,  như  vậy,  thì  bị  nước  cuô"n  trôT.  Thiên 
tử,  như  vậy  gọi  là  không  chỗ  vin  duyên,  cũng  không  chỗ  trụ  mà  vượt 
qua  dòng  xiết.” 


'■  Đại  Chánh,  quyển  48,  kinh  1267-1293.  Ấn  Thuận,  “Tụng  5;  25.  Tương  ưng  chư 
Thiên  (tiếp  theo  Đại  Chánh  quyển  22,  kinh  603).”  Đại  Chánh  kinh  1267,  tương 
đương  Paơli,  s.  1.  1.  Cf.  N°100(180). 

Thiên  thần  này  gọi  Phật  là  “Tỳ-kheo”.  Bản  Hán  dư  từ  Thế  Tôn.  Paơli:  kathaỏ  nu 
tvaỏ,  maơrisa,  oghamatarì?  “Thưa  Tôn  giả,  Ngài  làm  thế  nào  vượt  qua  dòng 
thác?” 

Paơli:  appatiaeaehaỏ  khvaơhaõ,  aơvuso,  ayuơhaỏ  oghamataran’ti,  “Ta  không  đình 
trú,  không  thẳng  tiến  (không  cầu),  mà  vượt  qua  dòng  thác.” 
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Khi  ấy  Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn 
Đã  đạt  Bát-niết-bàn;^ 

Qua  rồi  mọi  sỢ  hãi, 

Vượt  hẳn  ái  ân  đờư 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ 
chân  Phật,  rồi  biến  mất. 

M 


KINH  1268.  GIẢI  THOÁT* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  bạch  Phật: 

“Này  Tỳ-kheo,  biết  sự  quyết  định  giải  thoát,  giải  thoát  rộng,  giải 
thoát  cực  rộng’  của  tất  cả  chúng  sanh  bị  đắm  trước,  bị  tập  khởi 


Pa0li:  cirassa  vata  passa0mi,  bra0hmaòaỏ  parinibbutaỏ,  từ  lâu  rồi,  tôi  mới  thấy  vị 
Bà-la-môn  tịch  diệt. 

Pa0li:  appatiaeaehaỏ  ana0yu0haõ,  tiòòaõ  loke  visattikan  ti,  “không  trú,  không  thẳng 
tiến,  vượt  qua  ái  dục  trong  đời.” 

*■  Paoli,  S.1.  2.  Nimokkha. 

’  Paoli:  sattaonaõ  nimokkhaỏ  pamokkhaõ  vivekaõ,  “(Biết)  sự  giải  thoát,  thắng  giải 
thoát,  viễn  ly.  Sớ  giải,  SA.  1.21:  nimokkhanti  aodìni  maggaodinaỏ  naomaoni; 
maggena  hi  sattao  kilesabandhanato  nimuccati,  tasmao  maggo  sattaonaỏ 
nimokkhoti  vutto.  phalakkhaòe  pana  te  kilesabandhanato  pamuttao,  tasmao  phalaỏ 
sattaonam  pamokkhoti  vuttaỏ;  nibbaonaõ  patvao  sattaonaỏ  sabbadukkhaỏ  viviccati, 
tasmao  nibbaonaonaõ  viveko  ti  vuttaõ,  “Giải  thoát  (nimokkha,  Hán:  quyết  định  giải 
thoát)  là  tên  gọi  đầu  tiên  của  so  Thánh  đạo.  Bằng  Thánh  đạo,  các  chúng  sanh 
giải  thoát  khỏi  sự  trói  buộc  của  phiền  não;  do  đó,  Thánh  đạo  được  nói  là  sự  giải 
thoát  của  chúng  sanh.  Trong  sát-na  đắc  quả,  chúng  hoàn  toàn  giải  thoát  khỏi 
các  trói  buộc  của  phiền  não;  do  đó,  quả  chứng  là  thắng  giải  thoát  của  chúng 
sanh.  Sau  khi  đạt  đến  Niết-bàn,  chúng  sanh  xa  lìa  tất  cả  khổ,  do  đó,  Niết-bàn  là 
sự  viễn  ly  của  chúng  sanh.” 
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chăng?” 

Phật  bảo  Thiên  tử: 

“Ta  tâ"t  biết  sự  quyết  định  giải  thoát,  giải  thoát  rộng,  giải  thoát 
cực  rộng  của  tất  cả  chúng  sanh  bị  đắm  trước,  bị  tập  khởi.” 

Thiên  tử  bạch  Phật: 

“Tỳ-kheo,  làm  thế  nào  để  biết  sự  quyết  định  giải  thoát,  giải 
thoát  rộng,  giải  thoát  cực  rộng  của  tất  cả  chúng  sanh  bị  đắm  trước,  bị 
tập  khởi?” 

Phật  bảo  Thiên  tử: 

“Ái,  hỷ  diệt  tận,  tâm  Ta  giải  thoát.  Do  tâm  đã  giải  thoát  nên  biết 
sự  quyết  định  giải  thoát,  giải  thoát  rộng,  giải  thoát  cực  rộng  của  tất  cả 
chúng  sanh  bị  đắm  trước,  bị  tập  khởi.” 

Khi  ấy  Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Đã  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  ái  ân  đời. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1269.  CHIÊN-ĐÀN' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  ấy  bạch  Phật: 

Ai  vượt  các  dòng  thác, 

Ngày  đêm  siêng  tinh  tấn; 

Không  vin  cũng  không  trụ, 

Nhiễm  gì  mà  không  dính?'' 


Pa0li,  s.  2.  15.  Candana;  N°100(178). 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tất  cả  giới  đầy  đủ, 

Trí  tuệ,  khéo  chánh  thọ;'° 

Trong  tư  duy,  buộc  niệm, 

Qua  nạn,  vượt  các  dòng. 

Nơi  dục  tưởng  không  ham, 

Nơi  sắc  kết  vượt  qua; 

Không  bám  cũng  không  trụ, 

Nơi  nhiễm  cũng  không  dính.^^ 

Khi  ấy  Thiên  tử  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn 
Đã  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  ái  ân  đời. 

Sau  khi  Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ 
đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1270.  CÂU-CA-NI  (1)1' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá -vệ.  Bấy  giờ,  có  Câu-ca-ni  là  con  gái  của  Quang  minh 
thiên*',  dung  sắc  tuyệt  vời,  vào  lúc  cuôl  đêm,  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh 
lễ  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp 
Sơn  cô"c. 

Pa0li:  ko  gambìre  na  sìdati?  Ai  không  chìm  sâu? 

Pa0li:  paóóava0  susama0hito,  bằng  trí  tuệ  mà  khéo  léo  nhập  định. 

"  Paoli:  nandìraogaparikkhìòo,  gambìre  na  sìdati,  người  đã  diệt  tận  hỷ  tham  không  bị 
chìm  sâu. 

*'  Cf.  N°100(269). 

Câu-ca-ni,  Quang  minh  thiên  nữ  íặ  ÌỊỊ  /b,  ^  X  ^  .  Đoạn  sau,  nói  là  Câu- 
ca-na-sa.  N°1 00(269):  Cầu-ca-ni-sa,  Ba-thuần-đề  nữdìSẵib#, 

Xem  kinh  1273. 
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LÚC  ấy,  Thiên  nữ  Câu-ca-ni  nói  kệ: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng. 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Phật  bảo  Thiên  nữ: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  ” 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng. 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Thiên  nữ  Câu-ca-ni  nghe  Phật  nói  xong,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ 
sát  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn,  khi  đêm  đã  qua,  vào  lúc  sáng  sớm,  vào  giữa 
Tăng,  trải  tọa  cụ  ngồi  trước  đại  chúng,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Cuôl  đêm  qua,  có  Thiên  nữ  Câu-ca-ni,  dung  sắc  tuyệt  diệu  đến 
chỗ  Ta,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên  nói  kệ: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng. 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

“Ta  liền  đáp:  ‘Đúng  vậy!  Đúng  vậy!’ 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng. 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 
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Cùng  hòa  hợp  phỉ  nghĩa. 

“Khi  nói  những  lời  này,  Thiên  nữ  Câu-ca-ni  nghe  những  gì  Ta 
nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát  chân  Ta,  liền  biến  mất.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1271.  CÂƯ-CA-NI  (2)'^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tinh  xá  Sơn  cô"c,  thành  Vương  xá.  Bấy  giờ, 
Tôn  giả  A-nan  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  tôi  sẽ  nói  kinh  Tứ  cú  pháp,  hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ, 
tôi  sẽ  vì  các  thầy  mà  nói.  Thế  nào  là  kinh  Tứ  cú  pháp?” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  liền  nói  kệ: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng. 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  kinh  Tứ  cú  pháp.” 

Khi  ấy,  cách  Tôn  giả  A-nan  không  xa,  có  một  Bà-la-môn  đang 
dạy  các  Bà-la-môn  thiếu  niên  đọc  tụng  kinh.  Bấy  giờ,  Bà-la-môn  kia 
tự  nghĩ:  ‘Bài  kệ  mà  Sa-môn  A-nan  đã  nói,  đôl  với  kinh  mà  ta  đã  nói, 
thì  đó  là  phi  nhân'^  nói.’  Bà-la-môn  kia  liền  đến  chỗ  Phật,  sau  khi 
chào  hỏi,  ủy  lạo  Thế  Tôn  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  Sa-môn  A-nan  đã  nói  kệ  rằng: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng,  trong  đời. 

Năm  dục  đều  hư  vọng. 


Xem  kinh  1270. 

Phi  nhân,  đây  chỉ  chư  Thiên. 
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Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

“Những  điều  đưỢc  nói  như  vậy,  thật  sự  đó  là  lời  của  phi  nhân, 
không  phải  của  người.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Bà-la-môn,  đó  là  phi  nhân  nói  không 
phải  người  nói. 

“Bấy  giờ,  có  Thiên  nữ  Câu-ca-ni  đến  chỗ  Ta,  đảnh  lễ  sát  chân 
Ta,  ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ  rằng: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng. 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

“Ta  liền  trả  lời: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Như  Thiên  nữ  đã  nói: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng. 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

“Cho  nên  Bà-la-môn,  nên  biết,  những  điều  trong  bài  kệ  này  nói 
là  do  phi  nhân  nói,  không  phải  người  nói.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Bà-la-môn  kia  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ra  về. 

M 

KINH  1272.  CÂƯ-CA-NI  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tinh  xá  Sơn  cô"c,  thành  Vương  xá.  Bấy  giờ, 
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CÓ  Thiên  nữ  Câu-ca-na-sa  là  con  gái  của  Quang  minh  thiên,  phát  ra 
ánh  chớp  lớn  sáng  rực,  quy  Phật,  quy  Pháp,  quy  Tỳ-kheo  Tăng,  đi  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên;  từ  thân  tỏa  ra 
ánh  sáng  chiếu  khắp  Sơn  cô"c,  ở  trước  Phật,  liền  nói  kệ: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  Thiên  nữ: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Như  những  gì  ngươi  đã  nói: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa.  ” 

Bấy  giờ,  Thiên  nữ  Câu-ca-na-sa  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan 
hỷ  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

Khi  đêm  đã  qua,  vào  lúc  sáng  sớm,  Thế  Tôn  vào  giữa  Tăng,  trải 
tọa  cụ  ngồi  trước  đại  chúng,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Cuôl  đêm  qua,  Thiên  nữ  Câu-ca-na-sa  là  con  gái  của  Quang 
minh  thiên,  đến  chỗ  Ta,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Ta,  ngồi  lui  qua  một 
bên,  nói  kệ: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Lúc  ấy,  Ta  liền  đáp: 

“Đúng  vậy  Thiên  nữ!  Đúng  vậy  Thiên  nữ!  Như  những  gì  ngươi 
đã  nói: 
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Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Thiên  nữ  Câu-ca-na, 

Ánh  chớp  sáng  rực  rỡ; 

Kính  lễ  Phật,  Pháp,  Tăng, 

Nói  kệ  nghĩa  lợi  ích. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  1273.  CÂU-CA-NI  (4)^'’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tinh  xá  Sơn  cô"c,  tại  thành  Vương  xá.  Bấy 
giờ,  có  Câu-ca-na-sa  là  con  gái  của  Quang  minh  thiên'^,  phóng  ra  điện 
chớp,  ánh  sáng  chói  lọi,  vào  lúc  cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  sát 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên;  từ  thân  kia  tỏa  ra  ánh  sáng  chiếu 
khắp  Sơn  cốc,  ồ  trước  Phật,  liền  nói  kệ: 

Con  có  thể  diễn  rộng, 

Chánh  pháp  luật  Như  Lai; 

Nhưng  nay  chỉ  nói  lược, 

Đủ  để  tỏ  lòng  con. 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 


Pa0li,  s.  1. 40.  Pajjunadhìta  (2)  (Vân  thiên  Công  chúa);  N°100(271). 

Câu-ca-na-sa  thiên  nữ,  Quang  minh  chi  thiên  nữ  ỷcí  Sịị  iP  ^  ^  ^  :ố;. 

Pa0li:  Kokanada0  Pajjunassa  dhìta0,  Kokanadao,  con  gái  của  Pajjuna  (Hồng  Liên, 
hay  Vân  Thiên  công  chúa).  Pajjuna,  thần  mưa;  có  hai  người  con  gái:  Kokanadao 
vao  Cu0ôa-Kokanada0. 
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Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Thế  Tôn  bảo  Thiên  nữ: 

“Đúng  vậy  Thiên  nữ!  Đúng  vậy  Thiên  nữ!  Như  lời  ngươi  đã  nói: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Thiên  nữ  Câu-ca-na-sa  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ, 
làm  lễ,  liền  biến  mất. 

Qua  sáng  sớm  hôm  sau,  bấy  giờ  Thế  Tôn  vào  trước  Tăng  chúng, 
trải  tọa  cụ  ngồi  giữa  đại  chúng,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Cuôl  đêm  qua,  Thiên  nữ  Câu-ca-na-sa  lại  đến  chỗ  Ta,  cung 
kính  làm  lễ,  ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Con  có  thể  diễn  rộng, 

Chánh  pháp  luật  Như  Lai; 

Nhưng  nay  chỉ  nói  lược, 

Đủ  để  tỏ  lòng  con. 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Lúc  ấy,  Ta  trả  lời: 

“Đúng  vậy  Thiên  nữ!  Đúng  vậy  Thiên  nữ!  Như  lời  ngươi  đã  nói: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 
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Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

“Thiên  nữ  kia  nghe  những  gì  Ta  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Ta,  liền  biến  mất.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1274.  CÂU-CA-NI  (5)1* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  bên  ao  Di-hầu,  trong  giảng  đường  Trùng 
các,  nước  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ,  có  Thiên  nữ  Câu-ca-na-sa,  Thiên  nữ 
Châu-lô-đà^®  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc  cuôl  đêm,  đến  chỗ  Phật, 
đảnh  lễ  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên;  từ  thân  tỏa  ra  ánh  sáng 
chiếu  khắp  cạnh  bờ  ao  Di-hầu.  Lúc  này,  Thiên  nữ  Châu-lô-đà  nói  kệ 
bạch  Phật: 

Đại  Sư  Đẳng  Chánh  Giác, 
ớ  nước  Tỳ-xá-ly. 

Câu-ca-na,  Châu-lô, 

Xin  cung  kính  đảnh  lễ. 

Xưa  con  chưa  từng  nghe, 

Chánh  pháp  luật  Mâu-ni; 

Nay  đích  thân  được  gặp, 

Hiện  tiền  nói  chánh  pháp. 

Nếu  đối  pháp  luật  Thánh, 

Ác  tuệ  sanh  chán  ghét, 

Ảt  sẽ  rơi  đường  ác, 

Chịu  các  khổ  lâu  dài. 

Nếu  đối  pháp  luật  Thánh, 

Chánh  niệm  đủ  luật  nghi, 


Pa0li,  s.  1.  39.  Pajjuna-dhìta0(1) 

Châu-lô-đà  ^  IM  K  .  Pa0li:  Cu0ôa-Kokanada0  (Tiểu  Hồng  Liên),  em  gái  của 
Kokanadae;  xem  kinh  1273. 
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Người  kia  sanh  lên  Trời, 

Được  an  vui  lâu  dài. 

Thiên  nữ  Câu-ca-na-sa  lại  nói  kệ: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Thế  Tôn  bảo  Thiên  nữ: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Như  những  gì  các  ngươi  đã  nói: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Các  Thiên  nữ  kia  nghe  những  gì  Phật  dạy  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  rồi 
biến  mất. 

Qua  sáng  sớm  hôm  sau,  bấy  giờ  Thế  Tôn  vào  trong  Tăng  chúng, 
trải  tọa  cụ  mà  ngồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Cuôl  đêm  qua  có  hai  Thiên  nữ  nhan  sắc  tuyệt  vời,  đến  chỗ  Ta, 
vì  Ta  làm  lễ,  ngồi  lui  qua  một  bên,  Thiên  nữ  Châu-lô-đà  nói  kệ: 

Đại  Sư  Đẳng  Chánh  Giác, 
ớ  nước  Tỳ-xá-ly; 

Con  Câu-ca-na-sa, 

Và  cùng  Châu-lô-đà; 

Hai  Thiên  nữ  chúng  con, 

Đảnh  lễ  sát  chân  Phật. 

Xưa  con  chưa  từng  nghe, 

Chánh  pháp  luật  Mâu-ni; 

Nay  mới  thấy  Chánh  giác, 

Diễn  nói  pháp  vi  diệu. 

Nếu  đối  pháp  luật  Thánh, 
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Chán  ghét  trụ  ác  tuệ; 

Ẩt  rơi  vào  đường  ác, 

Chịu  khổ  lớn  lâu  dài. 

Nếu  đối  pháp  luật  Thánh, 

Chánh  niệm  đủ  luật  nghỉ; 

Sanh  lên  Trời,  đường  lành, 

Được  an  vui  lâu  dài. 

Thiên  nữ  Câu-ca-na-sa  lại  nói  kệ: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa. 

Lúc  ấy,  Ta  đáp: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Như  những  gì  ngươi  đã  nói: 

Tâm  kia  không  tạo  ác, 

Và  thân,  miệng;  trong  đời 
Năm  dục  đều  hư  vọng, 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm. 

Không  tập  cận  các  khổ, 

Cùng  hòa  hợp  phi  nghĩa.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  phụng  hành. 


M 


KINH  1275.  XÚC“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 


s.  1. 22.  Phussati;  N°1 00(273). 
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bên;  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà.  Lúc  đó,  Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Không  xúc,  không  báo  xúc^‘, 

Có  xúc,  có  báo  xúc. 

Do  vĩ  xúc,  báo  xúc, 

Không  sân,  không  rời  sân.^^ 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đừng  đối  người  không  sân, 

Chống  lại  bằng  sân  hận. 

Bậc  Chánh  sĩ  thanh  tịnh, 

Lìa  các  phiền  não  kết, 

Với  họ  khởi  tâm  ác, 

Tâm  ác  trở  lại  mình. 

Như  nghịch  gió  tung  bụi, 

Bụi  kia  lại  dính  mình.^^ 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn 
Đã  đạt  Bát-niết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  ái  ân  đời. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  đã  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  cúi  đầu 
lễ  sát  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


Pa0li:  na0phusataõ  na  phussati,  cái  phi  xúc  không  xúc.  Sớ  giải,  SA.  1.  48: 
kammaỏ  aphusantaỏ,  vipako  na  phusati,  nghiệp  là  phi  xúc;  dị  thục,  nó  không  xúc. 
Pa0li:  tasma0  phusantaỏ  phusati,  appaduaeaehapadosinan  ti,  vì  vậy  cái  xúc  chạm 
nó  xúc  chạm  người  nào  gây  sự  tà  ác  cho  người  vô  tội.  Bản  Hán  hiểu  padosin  là 
sự  sân  hận  thay  vì  là  người  gây  sự  tà  ác. 

Xem  Pháp  cú  125,  Paoli:  yo  appaduaeaehassa  narassa  dussati,  suddhassa  posassa 
anaígaòassa,  tam  eva  baolaõ  pacceti  paopaõ;  sukkhumo  rajo  paaeivaotaõvao  khitto. 
“Ai  gây  ác  cho  người  vô  tội,  người  thanh  tịnh,  không  tì  vết,  ác  báo  rơi  trở  lại 
chính  kẻ  ngu  ấy,  như  ngưọc  gió  tung  bụi.” 
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KINH  1276.  AN  LẠC"' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Lúc  đó,  Thiên  tử  ấy  nói  kệ: 

Việc  làm  người  ngu  si, 

Không  hợp  với  trí  tuệ; 

Việc  ác  do  mình  làm, 

Là  bạn  ác  của  mình. 

Tạo  ra  nhiều  ác  hành, 

Cuối  cùng  chịu  báo  khổ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đã  tạo  nghiệp  bất  thiện, 

Cuối  cùng  chịu  khổ  não; 

Tạo  nghiệp  tuy  hoan  hỷ, 

Thọ  báo  thì  kêu  khóc. 

Người  tạo  các  nghiệp  thiện, 

Cuối  cùng  không  khổ  não; 

Khỉ  tạo  nghiệp  hoan  hỷ, 

Khỉ  thọ  báo  an  vui. 

Khi  ấy,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Đã  đạt  Bát-niết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  ái  ân  đời. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  đã  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ 
sát  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


23. 


S.2.  22.  Khema. 
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KINH  1277.  HIỀM  TRÁCH'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Lúc  đó,  Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Không  thể  chỉ  nói  suông, 

Cũng  không  một  mực  nghe, 

Mà  đạt  được  đạo  tích, 

Kiên  cố  thẳng  vượt  qua. 

Tư  duy  khéo  tịch  diệt, 

Giải  thoát  các  ma  phược. 

Làm  được  mới  đáng  nói; 

Không  được,  không  nên  nói. 

Người  không  làm  mà  nói, 

Thì  người  trí  biết  sai. 

Không  làm  điều  nên  làm; 

Không  làm  mà  nói  làm, 

Là  đồng  với  giặc  quấy. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  Thiên  tử: 

“Nay  ông  có  điều  gì  hiềm  trách  chăng?”'® 

Thiên  tử  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  hôl  lỗi.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  hối  lỗi.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  mỉm  cười  vui  vẻ.  Lúc  ấy,  Thiên  tử  kia  lại  nói 
kệ: 

Nay  con  xin  hối  lỗi, 

Thế  Tôn  không  nạp  thọ; 


s.  1. 35.  Ujjha0nasaóóino;  N°1 00(275). 

Sớ  giải  của  Pa0li,  SA.  1.  64,  các  Thiên  thần  này  bất  bình  về  sự  thọ  dụng  bốn 
duyên  của  Phật:  Phật  ca  ngợi  người  sống  với  y  phấn  tảo,  ngủ  dưới  gốc  cây..., 
nhưng  chính  Ngài  lại  khoác  y  thưọng  hạng,  sống  tại  trú  xứ  như  cung  điện  vua. 
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Trong  lòng  ôm  tâm  ác, 

Oán  hờn  mà  không  bỏ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Chỉ  nói  lời  hối  lỗi, 

Trong  tâm  kia  không  dừng; 

Làm  sao  dứt  được  oán, 

Mà  gọi  là  tu  thiện? 

Lúc  ấy,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Ai  không  có  lỗi  kia? 

Người  nào  không  có  tội? 

Ai  lại  không  ngu  sỉ? 

Ai  thường  hay  kiên  cố? 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ  tiếp: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Đã  đạt  Bát-niết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  ái  ân  đời. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  đã  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  cúi  đầu 
lễ  sát  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1278.  CÙ-CA-LÊ'" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  Cù-ca-lê^®  là  bè  đảng  Đề-bà-đạt-đa, 
đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên.  Bấy  giờ, 
Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo  Cù-ca-lê: 

“Này  Cù-ca-lê,  vì  sao  đôl  với  phạm  hạnh  thanh  tịnh  của  Xá-lợi- 
phất  và  Mục -kiều- liên,  ngươi  khởi  tâm  không  thanh  tịnh,  để  sẽ  phải 
chịu  khổ  não  lâu  dài,  không  lợi  ích.” 


Sn.3.  10.  Koka0liya;  N°100(276). 
Cù-ca-lê  n  Ss  54  .  Pa0li:  Koka0liya. 
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Tỳ-kheo  Cù-ca-lê  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  tin  lời  Thế  Tôn,  những  điều  đó  là  đúng. 
Nhưng  tâm  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên  có  ác  dục.” 

Nói  như  vậy  lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba.  Tỳ-kheo  Cù-ca-lê  thuộc  bè 
đảng  Đề-bà-đạt-đa  ở  chỗ  Thế  Tôn,  trong  khi  nói  lại  lần  thứ  ba,  chống 
đôl,  không  nhận  chịu,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bỏ  đi.  Sau  khi  đứng 
dậy  bỏ  đi,  khắp  người  ông  nổi  đầy  mụt  nhọt  giống  như  trái  lật,  dần 
dần  to  lên  như  trái  đào.  Khi  ấy  Tỳ-kheo  Cù-ca-lê  đau  đớn  thống  khổ, 
miệng  kêu  lên:  ‘Nóng  quá!  Nóng  quá!’  Máu  mủ  chảy  ra,  thân  hoại 
mạng  chung,  sanh  vào  địa  ngục  lớn  Bát-đàm-ma^®. 

Bấy  giờ,  có  ba  vị  Thiên  tử  dung  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc  cuôl 
đêm,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên. 
Lúc  ấy,  một  Thiên  tử  bạch  Phật: 

“Tỳ-kheo  Cù-ca-lê  thuộc  bè  đảng  Đề-bà-đạt-đa  nay  mạng 
chung.  ” 

Thiên  tử  thứ  hai  thưa: 

“Chư  tôn  nên  biết,  Tỳ-kheo  Cù-ca-lê  mạng  chung  rơi  vào  địa 
ngục.” 

Thiên  tử  thứ  ba  liền  nói  kệ: 

Con  người  sanh  ở  đời, 

Búa  sanh  từ  trong  miệng, 

Trở  lại  chém  thân  mình, 

Đó  do  lời  nói  ác. 

Đáng  chê  lại  khen  ngợi; 

Đáng  khen  ngợi  lại  chê. 

Tội  này  sanh  nơi  miệng, 

Chết  rơi  vào  đường  ác. 

Cờ  bạc  mất  hết  của, 

Phải  quấy  là  lỗi  lớn; 

Hủy  Phật  cùng  Thanh  vãn, 

Thì  đó  là  tội  lớn. 

Ba  vị  Thiên  tử  kia  nói  kệ  này  rồi  liền  biến  mất.  Qua  sáng  sớm 

Bát-đàm-ma  iẬ  .  Pa0li:  Paduma  (sen  đỏ)  tên  địa  ngục. 


29. 
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hôm  sau,  bấy  giờ  Thế  Tôn  đi  vào  trong  Tăng,  trải  chỗ  ngồi,  ngồi  trước 
đại  chúng,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Cuôl  đêm  qua,  có  ba  vị  Thiên  tử  đến  chỗ  Ta,  đảnh  lễ  sát  chân 
Ta,  ngồi  lui  qua  một  bên.  Thiên  tử  thứ  nhất  thưa  Ta  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  Cù-ca-lê  thuộc  bè  đảng  Đề-bà-đạt-đa 
nay  mạng  chung. 

“Thiên  tử  thứ  hai  nói  với  chư  Thiên  khác  rằng: 

“Tỳ-kheo  Cù-ca-lê  mạng  chung,  rơi  vào  địa  ngục.” 

“Thiên  tử  thứ  ba  liền  nói  kệ: 

“Con  người  sanh  ở  đời, 

Búa  sanh  từ  trong  miệng, 

Trở  lại  chém  thân  mình, 

Đó  do  lời  nói  ác. 

Đáng  chê  lại  khen  ngợi, 

Đáng  khen  ngợi  lại  chê. 

Tội  này  sanh  nơi  miệng, 

Chết  rơi  vào  đường  ác. 

“Sau  khi  nói  kệ  này  rồi  liền  biến  mất. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  có  muôn  nghe  kỳ  hạn  thọ  mạng  của 
chúng  sanh  sanh  vào  địa  ngục  A-phù-đà^°  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  chính  đúng  lúc,  cúi  xin  Thế  Tôn  vì  đại 
chúng  nói  về  kỳ  hạn  thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  địa  ngục  A-phù- 
đà.  Các  Tỳ-kheo  nghe  xong  sẽ  lãnh  thọ  phụng  hành.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  giảng  nói. 
Thí  như  tại  nước  Câu-tát-la  bôn  thăng  là  một  a-la,  bôn  a-la  là  một 
độc-lung-na,  mười  sáu  độc-lung-na  là  một  xà-ma-na,  mười  sáu  xà- 
ma-na  là  một  ma-ni,  hai  mươi  ma-ni  là  một  khư-lê^',  hai  mươi  khư-lê 


A-phù-đà  |55J  }'ạ.  ẸỶI.  Pa0li:  abbuda. 

Các  đơn  vị  đo  lường:  A-la  |Ỉ5J  g  ;  độc-lung-na  ®  II  iP  ;  xà-ma-na  HI  0  iP  ;  ma-ni 
0  lẼ  ;  khư-lê  iỀ  s  .  Pa0li:  kha0rika.  Sớ  giải,  4  pattha0  =  1  a0ôhaka;  4  a0ôhaka  =  1 
doòa;  4  doòa  =  1  ma0òika;  4  ma0òika  =  1  kha0ri. 
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là  một  kho  hạt  cải  đầy  trong  Giả  sử,  nếu  có  người,  cứ  một  trăm 
năm  lấy  một  hạt  cải,  như  vậy  cho  đến  khi  hết  sạch  kho  hạt  cải  đầy 
kia,  thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  địa  ngục  A-phù-đà  vẫn  chưa  hết. 
Thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  hai  mươi  địa  ngục  A-phù-đà  như  vậy 
bằng  một  thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  địa  ngục  Ni-la-phù-đà^l 
Thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  hai  mươi  địa  ngục  Ni-la-phù-đà 
bằng  thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  địa  ngục  A-tra-tra^"^.  Thọ  mạng 
của  chúng  sanh  trong  hai  mươi  địa  ngục  A-tra-tra  bằng  thọ  mạng  của 
chúng  sanh  trong  một  địa  ngục  A-ba-ba^^  Thọ  mạng  của  chúng  sanh 
trong  hai  mươi  địa  ngục  A-ba-ba  bằng  thọ  mạng  của  chúng  sanh 
trong  một  địa  ngục  A-hưu-hưu^®.  Thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  hai 
mươi  địa  ngục  A-hưu-hưu  bằng  thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  một 
địa  ngục  ưu-bát-la^^  Thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  hai  mươi  địa 
ngục  ưu-bát-la  bằng  thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  một  địa  ngục 
Bát-đàm-ma.  Thọ  mạng  của  chúng  sanh  trong  hai  mươi  địa  ngục  Bát- 
đàm-ma  bằng  thọ  mạng  của  chúng  sang  trong  một  địa  ngục  Ma-ha 
Bát-đàm-ma. 

“Này  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  Cù-ca-lê  mạng  chung  rơi  vào  địa  ngục 
Ma-ha  Bát-đàm-ma,  vì  Tỳ-kheo  này  đôl  với  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền- 
liên  sanh  ác  tâm  phỉ  báng.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy:  ớ 
nơi  chỗ  tim  đèn,  mồi  lửa  đang  cháy  kia  còn  không  muôn  hủy  hoại, 
huống  là  hủy  hoại  chúng  sanh  có  thức.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo:  “Hãy  học  như  vậy.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


Pa0li:  20  kha0rika  =  1  xe  hạt  cải  (tilavaeha). 
Ni-la-phù-đà  Ib  s  /Ạ  K  .  Paeli:  Nirabbuda. 
A-tra-tra  |5J  DÍ  DÍ  .  Paeli:  Aaeaaea. 

A-ba-ba  H  .  Paeli:  Ababa. 

A-hưu-hưu  H  ÍT  IT  .  Paeli:  Ahaha. 
ưu-bát-la  íỉ  Ik  @  .  Paeli:  Uppalaka. 
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KINH  1279.^* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt,  vào  lúc  cuối 
đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ 
thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Thoái  lạc,  bị  đánh  bại 
Làm  sao  mà  biết  được? 

Cúi  xin  Thế  Tôn  nói, 

Cửa  bại  vong  thế  nào? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Chỗ  thắng  dễ  biết  được, 

Chỗ  bại  biết  cũng  dễ; 

Pháp  lạc  chỗ  thắng  xứ, 

Hủy  pháp  là  bại  vong, 
ưa  thích  tri  thức  ác, 

Không  ưa  tri  thức  thiện; 

Sanh  oán  kết  bạn  lành, 

Đó  gọi  cửa  bại  vong, 
ưa  thích  người  bất  thiện, 

Người  thiện  lại  ganh  ghét; 

Muốn  ác,  không  muốn  thiện, 

Đó  gọi  cửa  bại  vong. 

Đấu,  cân,  lừa  dối  người, 

Đó  gọi  cửa  bại  vong. 

Đam  mê  rượu,  cờ  bạc, 

Chơi  bời  mê  nữ  sắc; 

Tiêu  tan  hết  của  cải, 

Đó  gọi  cửa  bại  vong. 

Người  nữ  không  tự  giữ, 


Pa0li,  Sn.1.6.  Para0bhava.  N°1 00(277). 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  48 


137 


Bỏ  chồng  theo  người  khác; 
Người  nam  tính  phóng  đảng, 
Bỏ  vỢ  theo  ngoại  sắc. 

Những  gia  đĩnh  như  vậy, 

Đều  đọa  cửa  bại  vong. 

Vợ  già  lấy  chồng  trẻ, 

Tâm  thường  hay  ghen  ghét; 
Ghen  ghét  nằm  không  yên, 
Đó  gọi  cửa  bại  vong. 

Chồng  già  lấy  vợ  trẻ, 

Đoạ  bại  vong  cũng  vậy. 
Thường  thích  mê  ngủ  nghỉ, 
Bạn  bè  cùng  đi  chơi. 

Biếng  lười,  ưa  sân  hận, 
Chúng  rơi  cửa  bại  vong. 
Nhiều  của  kết  bạn  bè, 

Ẩn  uống  không  điều  độ; 

Tiêu  tan  nhiều  của  cải, 
Chúng  rơi  cửa  bại  vong, 
ít  của  nhiều  tham  dục, 

Sanh  vào  nhà  Sát-lợi; 
Thường  mong  làm  vương  giả, 
Đó  là  cửa  bại  vong. 

Cầu  châu  ngọc  anh  lạc, 

Giày  da,  che  tàn  lọng; 

Trang  sức  từ  keo  kiệt, 

Đó  là  cửa  bại  vong. 

Nhận  thức  ăn  của  người, 

Keo  kiệt  tiếc  của  mình; 
Không  đáp  ơn  cho  người, 

Đó  là  cửa  bại  vong. 

Sa-môn,  Bà-la-môn, 

Cung  thỉnh  vào  nhà  mình; 
Keo  lẫn  không  cúng  kịp, 

Đó  là  cửa  bại  vong. 
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Sa-môn,  Bà-la-môn, 

Thứ  lớp  đi  khất  thực; 

Quở  trách  không  muốn  cho, 

Đó  là  cửa  bại  vong. 

Cha  mẹ  nếu  tuổi  già, 

Không  tùy  thời  phụng  dưỡng; 

Có  của  mà  không  nuôi, 

Đó  là  cửa  bại  vong. 

Đối  cha  mẹ,  anh  em, 

Đánh  đuổi  và  mạ  nhục; 

Không  tôn  ti  trật  tự, 

Đó  là  cửa  bại  vong. 

Đối  Phật  và  đệ  tử, 

Tại  gia  cùng  xuất  gia; 

Hủy  báng  không  cung  kính, 

Đó  là  đọa  cửa  phụ. 

Thật  chẳng  A-la-hán, 

Tự  xưng  A-la-hán; 

Đó  là  giặc  thế  gian, 

Rơi  vào  cửa  bại  vong. 

Đó,  bại  vong  ở  đời, 

Ta  thấy  biết  nên  nói; 

Giống  như  đường  hiểm  sợ, 

Người  trí  phải  lánh  xa. 

Khi  ấy  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Sau  khi  Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ 
đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 
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KINH  ưso."® 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Gĩ  xuống  thấp,  xuống  theo, 

Gì  cất  cao,  cất  theo; 

Trẻ  em  chơi  thế  nào, 

Như  trẻ  ném  đất  nhau? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ái  xuống  thì  xuống  theo, 

Ái  lên  thì  lên  theo; 

Ái  đùa  đối  kẻ  ngu, 

Như  trẻ  ném  đất  nhau. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1281/“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  rất  đẹp  đẽ,  vào  lúc 


Cf.  N°1 00(278). 

s.  1.24  Nanoniva0raòa0;  N°1 00(279). 
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cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Quyết  định  để  ngăn  chặn, 

Ý  vọng  tưởng  mà  đến; 

Nếu  người  ngăn  tất  cả, 

Thì  nó  không  bức  báchý' 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Quyết  định  để  ngăn  chặn, 

Ý  vọng  tưởng  mà  đến; 

Chẳng  cần  ngăn  tất  cả, 

Chỉ  ngăn  nghiệp  ác  kia/^ 

Khi  ngăn  ác  kia  rồi, 

Không  để  nó  bức  bách. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạ  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1282. 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 


Pa0li:  yato  yato  mano  niva0raye,  na  dukkhameti  naõ  tato  tato,  nơi  nào  ý  bị  ngăn 
chặn,  nơi  ấy  không  đau  khổ. 

Paơli:  yato  yato  ca  paơpakaỏ,  tato  tato  mano  nivaơraye,  nơi  nào  có  sự  ác,  nơi  đó 
ngăn  chặn  ý. 
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từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Làm  sao  được  nổi  danh? 

Làm  sao  được  của  nhiều? 

Làm  sao  đức  lan  rộng? 

Làm  sao  được  bạn  lành? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trĩ  giới  được  nổi  danh, 

Bố  thí  được  của  nhiều; 

Đức  chân  thật  lan  khắp, 

Ẩn  huệ  được  bạn  lành. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1283.^^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hòi  Phật: 

Người  tạo  tác  thế  nào, 

Trí  tuệ  để  cầu  tài; 

Cùng  nhiếp  thọ  tài  sản, 

Hoặc  hơn,  hoặc  lại  kém? 


D.31.  Siíga0laka.  Cf.  N°26(135.  Kinh  Thiện  Sanh),  N°1(16.  Kinh  Thiện  Sanh), 
N°100(281). 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Mới  học  nghề  nghiệp  khéo, 
Tìm  cách  gom  tài  vật; 

Được  tài  vật  kia  rồi, 

Phải  nên  phân  làm  bốn. 

Một  phần  tự  nuôi  thân, 

Hai  phần  cho  doanh  nghiệp; 
Phần  còn  lại  để  dành, 

Nghĩ  đến  người  thiếu  thốn. 
Người  kinh  doanh  sự  nghiệp, 
Làm  ruộng  hay  buôn  bán; 
Chăn  trâu,  dê  phồn  thịnh; 

Nhà  cửa  dùng  cầu  lợi, 

Tạo  phòng  ốc  giường  nằm; 
Sáu  thứ  đồ  nuôi  sống, 

Phương  tiện  tạo  mọi  thứ; 

An  lạc  sống  suốt  đời. 

Khéo  tu  nghiệp  như  vậy, 

Trí  tuệ  dùng  cầu  tài; 

Của  báu  theo  đó  sanh, 

Như  các  dòng  về  biển. 

Tài  sản  nhiều  như  vậy, 

Như  ong  gom  vị  ngọt; 

Ngày  đêm  của  tăng  dần, 

Như  kiến  dồn  đống  mồi. 

Không  giao  cửa  người  già, 
Không  gởi  người  bên  cạnh; 
Không  tin  người  gian  xảo, 
Cùng  những  người  keo  lẫn. 
Gần  gũi  người  thành  công, 

Xa  lìa  người  thất  bại; 

Người  thường  thành  công  việc, 
Giống  như  lửa  cháy  bùng. 
Người  quý  trọng  bạn  lành, 
Thân  mật  theo  người  tốt; 
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Đồng  cảm  như  anh  em, 

Khéo  đùm  bọc  lẫn  nhau, 
ớ  trong  vòng  quyến  thuộc, 

Biểu  hiện  như  trâu  chúa; 

Tùy  chỗ  cần  mọi  người, 

Phân  của  cho  ăn  uống; 

Khỉ  tuổi  hết  mạng  chung, 

Sanh  về  trời  hưởng  lạc. 

Lúc  ấy,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-niết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sỢ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  Phật  nói  xong,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  cúi  đầu  lễ  sát 
chân  Phật,  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  1284.“' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thời  quá  khứ  ở  Câu-tát-la  có  một  người  đánh  đàn  tên  là  Thô 
Ngưu,  du  hành  trong  nhân  gian  tại  nước  Câu-tát-la,  dừng  nghỉ  ở  chỗ 
vắng.  Bấy  giờ,  có  sáu  Thiên  nữ  từ  cung  trời  rộng  lớn,  đến  chỗ  người 
đánh  đàn  Thô  Ngưu  nước  Câu-tát-la,  nói  với  người  đánh  đàn  Thô 
Ngưu  rằng:  ‘Thưa  Cậu,  Cậu  hãy  vì  chúng  tôi  đánh  đàn,  chúng  tôi  sẽ  ca 
múa  theo.’  ” 

Người  đánh  đàn  Thô  Ngưu  nói: 

“Được  vậy,  các  chị  em!  Tôi  sẽ  vì  các  chị  em  mà  đánh  đàn. 
Nhưng  các  chị  em  hãy  nói  với  tôi,  các  chị  là  ai,  ở  đâu  đến  đây?” 

Thiên  nữ  nói: 

“Cậu  cứ  khảy  đàn  đi,  chúng  tôi  sẽ  ca  múa,  ở  trong  những  lời  ca 


"  Ja0.  243.  Guttila;  N°1 00(282). 
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tụng,  sẽ  tự  nói  lên  nhân  duyên  ở  đâu  đến  đây.” 

Người  đánh  đàn  Thô  Ngưu  kia  liền  khảy  đàn,  còn  sáu  Thiên  nữ 
kia  liền  ca  múa  theo. 

Thiên  nữ  thứ  nhất  nói  kệ  ca  rằng: 

Nếu  người  nam,  người  nữ, 

Bố  thí  y  thắng  diệu; 

Vì  nhân  duyên  thí  y, 

Chỗ  sanh  được  thù  thắng. 

Vật  yêu  thích  đem  cho, 

Theo  ý  muốn  sanh  Thiên; 

Thấy  tôi  ở  cung  điện, 

Nương  hư  không  đi  dạo. 

Thân  trời  như  khối  vàng, 

Hơn  trong  trăm  Thiên  nữ; 

Xem  xét  phước  đức  này, 

Thứ  nhất  trong  hồi  hướng. 

Thiên  nữ  thứ  hai  lại  nói  kệ: 

Nếu  người  nam,  người  nữ, 

Bố  thí  hương  thắng  diệu; 

Vật  yêu  mến  vừa  ý, 

Theo  ý  muốn  sanh  Thiên. 

Thấy  tôi  ở  cung  điện, 

Nương  hư  không  đi  dạo; 

Thân  trời  như  khối  vàng, 

Hơn  trong  trăm  Thiên  nữ. 

Xem  xét  phước  đức  này, 

Thứ  nhất  trong  hồi  hướng. 

Thiên  nữ  thứ  ba  lại  nói  kệ: 

Nếu  người  nam,  người  nữ, 

Đem  thức  ăn  bố  thí; 

Vật  yêu  mến  vừa  ý, 

Theo  ý  muốn  sanh  Thiên. 

Thấy  tôi  ở  cung  điện, 

Nương  hư  không  đi  dạo; 
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Thân  trời  như  khối  vàng, 
Hơn  trong  trăm  Thiên  nữ. 
Xem  xét  phước  đức  này, 

Thứ  nhất  trong  hồi  hướng. 
Thiên  nữ  thứ  tư  lại  nói  kệ: 

Nhớ  lại  những  đời  trước, 
Từng  làm  tôi  tớ  người; 
Không  trộm,  không  tham  ăn, 
Siêng  tu,  không  biếng  nhác. 
Vừa  bụng  tự  điều  thân, 

Phần  dư  giúp  người  nghèo; 
Thấy  tôi  ở  cung  điện, 

Nương  hư  không  đi  dạo. 
Thân  trời  như  khối  vàng, 
Hơn  trong  trăm  Thiên  nữ; 
Xem  xét  phước  đức  này, 

Là  nhất  trong  cúng  dường. 
Thiên  nữ  thứ  năm  lại  nói  kệ: 

Nhớ  lại  những  đời  trước, 
Từng  làm  vợ  con  người; 

Bố  mẹ  chồng  hung  bạo, 
Thường  thêm  lời  thô  thiển, 
vẫn  giữ  lễ  làm  dâu, 

Khiêm  tốn  và  vâng  thuận; 
Thấy  tôi  ở  cung  điện, 

Nương  hư  không  đi  dạo; 
Thân  trời  như  khối  vàng, 
Hơn  trong  trăm  Thiên  nữ. 
Xem  xét  phước  đức  này, 

Thứ  nhất  trong  cúng  dường. 
Thiên  nữ  thứ  sáu  lại  nói  kệ: 

Xưa  từng  thấy  đường  đi, 

Tỳ -kheo,  Tỳ-kheo-nỉ; 

Theo  họ  nghe  chánh  pháp, 
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Một  đêm  giữ  trai  giới. 

Nay  thấy  ở  cung  điện, 

Nương  hư  không  đi  dạo; 

Thân  trời  như  khối  vàng, 

Hơn  trong  trăm  Thiên  nữ. 

Xem  xét  phước  đức  này, 

Thứ  nhất  trong  hồi  hướng. 

Bấy  giờ,  người  đánh  đàn  Thô  Ngưu  nước  Câu-tát-la  nói  kệ: 

Nay  tôi  may  đến  đây, 

Trong  rừng  Câu-tát-la; 

Thấy  được  các  Thiên  nữ, 

Thân  trời  thật  tuyệt  vời. 

Đã  thấy  lại  được  nói, 

Phải  tu  thêm  thiện  nghiệp; 

Nay  duyên  tu  công  đức, 

Cũng  sẽ  sanh  lên  trời. 

Nói  những  lời  này  xong,  các  Thiên  nữ  liền  biến  mất. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1285/' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Pháp  gì  khởi  nên  diệt? 

Sanh  gì  phải  phòng  hộ  ? 

Pháp  gì  phải  nên  lìa? 

Đẳng  quán  vui  được  gì? 


s.  1.71.  Chetva0;  N°1 00(283). 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sân  nhuế khởi,  nên  diệt, 

Tham  sống,  lo  phòng  hộ; 

Vô  minh,  nên  xa  lìa, 

Đẳng  quán  vui  chân  đế. 

Dục  sanh  các  phiền  não, 

Dục  là  gốc  sanh  khổ; 

Người  điều  phục  phiền  não, 

Thì  điều  phục  các  khổ. 

Người  điều  phục  các  khổ, 

Cũng  điều  phục  phiền  não. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1286.^'’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Nếu  người  hành  phóng  dật, 

Lìa  ác  tuệ  ngu  si, 

Thiền  tư  không  phóng  dật, 

Có  mau  sạch  các  lậu? 


s.  1.34.  Nasanti,  36.  Saddha0;  N°100(284). 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Các  sự  việc  thế  gian 
Không  phải  đều  thuộc  dục; 
Tâm  pháp  theo  giác  tưởng, 

Là  dục  của  con  ngườư^ 

Mọi  việc  trong  Thế  gian, 
Thường  ở  tại  thế  gian 
Trí  tuệ  tu  thiền  tư, 

Ái  dục  điều  phục  hẳn. 

Tin  tưởng  là  bạn  người, 
Không  tin,  không  vượt  qua; 
Tin,  danh  xưng  mình  tăng, 
Mạng  chung  được  sanh  Thiên. 
Đối  thân  tưởng  hư  không, 
Danh  sắc  không  bền  chắc; 
Người  không  đắm  danh  sắc, 
Thì  xa  lĩa  chứa  nhóm. 

Quán  nghĩa  chân  thật  này, 
Như  giải  thoát  ai  mẫn; 

Do  vĩ  trí  tuệ  này, 

Đời  khen  ngợi  cúng  dường. 
Hay  đoạn  các  tạp  tưởng, 
Thoát  khỏi  dòng  sanh  tử; 

Vượt  qua  các  dòng  rồi, 

Đó  gọi  là  Tỳ -kheo. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sỢ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 


Pa0li:  na  santi  ka0ma0  manujesu  nicca0,  santìdha  kamanìya0ni  yesu  baddho,  các 
dục  trong  đời  vốn  không  thường.  Ai  ở  đó  có  ái  lạc,  kẻ  đó  bị  trói  buộc. 

Paoli:  tiaeaehanti  citraoni  tatheva  loka:  Những  vật  đa  dạng  vẫn  tồn  tại  như  vậy 
trong  đời. 
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Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1287."“' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Cùng  ở  chung  người  nào, 

Lại  cùng  ai  cộng  sự; 

Biết  pháp  của  những  ai, 

Là  thù  thắng  không  ác? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Cùng  dạo  chung  Chánh  sĩ, 

Cùng  Chánh  sĩ  cộng  sự; 

Hiểu  biết  pháp  Chánh  sĩ, 

Là  thù  thắng  không  ác. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-niết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sỢ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


s.  1.31.  Sabbi;  N°100(285). 
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KINH  1288/“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Tham  lẫn  sanh  trong  tâm, 

Không  thể  hành  bố  thí. 

Người  minh  trí  cầu  phước, 

Mới  thường  hành  bố  thí. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sợ  hãi  không  hành  thí, 

Thường  sỢ  vì  không  thí; 

Sợ  hãi  về  đói  khát, 

Tham  lẫn  từ  sợ  sanh. 

Đời  này  cùng  đời  khác, 

Thường  si,  sỢ  đói  khát; 

Chết  thì  không  ai  theo, 

Cô  độc  không  tư  lương. 

Người  ít  của,  hay  thí, 

Nhiều  của  khó  cũng  xả; 

Khó  xả  mà  hay  xả, 

Thì  đó  là  thí  khó. 

Người  vô  tri  không  biết, 

Người  trí  biết  khó  biết; 

Đúng  pháp  nuôi  vợ  con, 

Của  ít  tịnh  tâm  thí. 

Hội  thí  trăm  nghìn  vậf' 


s.  1.32.  Macchari;  N°100(286). 

Hán:  Bách  thiên  da  thạnh  hội  w  T’  f|3  n  #.  Pa0li:  sataõ  sahassa0naỏ 
sahassaya0ginam. 
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Phước  lợi  được  từ  đó, 

So  với  thí  pháp  trước, 

Không  bằng  phần  mười  sáu. 

Đánh,  trói,  hại  chúng  sanh, 

Tài  vật  được  từ  đó, 

Bố  thí  an  cõi  nước, 

Đó  gọi  thí  có  tội. 

So  với  thí  bĩnh  đẳng, 

Cân  lường  nào  sánh  kịp; 

Đúng  pháp  không  làm  trái, 

Được  tài  vật  đem  cho; 

Khó  thí  mà  hành  thí, 

Đúng  là  Hiền  thánh  thí; 

Chỗ  trụ  thường  được  phước, 

Mạng  chung  sanh  lên  trời. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sỢ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1289.“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  thất  đá,  chỗ  của  quỷ  thần  Kim-bà-la, 
nơi  núi  Kim-bà-la,  tại  thành  Vương  xá.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vừa  bị  cây 
thương  vàng“  đâm  chân  chưa  bao  lâu,  nên  khi  cử  động  thân  thể  còn 
cảm  thấy  đau  đớn;  nhưng  Ngài  xả  tâm  chánh  trí,  chánh  niệm,  kham 


“  s.  1.38.  Sakalika;  N°100  (287). 

Hán:  Kim  thương  ố  it  (  tằ  )■  Paơli:  sakalika0  ya  khato  hoti:  bị  mảnh  vụn  (dằm 
cây)  đâm. 


152 


TẠP  A-HÀM  (III) 


nhẫn  tự  an,  không  có  tưởng  thoái  thất.  Khi  ấy  có  tám  vị  Thiên  tử  sơn 
thần  tự  nghĩ:  ‘Hôm  nay  Thế  Tôn  đang  ở  trong  thất  đá  chỗ  của  quỷ 
thần  núi  Kim-bà-la  tại  thành  Vương  xá.  Ngài  bị  cây  thương  vàng 
đâm  chân,  cử  động  thấy  đau,  nhưng  Ngài  có  thể  xả  tâm,  chánh  niệm, 
chánh  trí,  kham  nhẫn  tự  an,  không  có  tưởng  thoái  thất.  Chúng  ta  phải 
đến  tán  thán  trước  Ngài.’  Nghĩ  rồi,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân, 
ngồi  lui  qua  một  bên. 

Vị  Thiên  thần  thứ  nhất  nói  kệ  tán  thán: 

Sa-môn  Cù-đàm, 

Sư  tử  giữa  người; 

Thân  gặp  thống  khổ, 

Kham  nhẫn  tự  an. 

Chánh  trí  chánh  niệm, 

Không  hề  thoái  thất. 

Thiên  tử  thứ  hai  lại  tán  thán: 

Bậc  Đại  sĩ  đại  long, 

Bậc  Đại  sĩ  ngưu  vương; 

Đại  sĩ  phu  dõng  lực, 

Đại  sĩ  phu  ngựa  hay. 

Đại  sĩ  phu  thượng  thủ, 

Đại  sĩ  phu  thù  thắng. 

Thiên  tử  thứ  ba  lại  tán  thán: 

Sa-môn  Cù-đàm  này, 

Sĩ  phu  Phân-đà-lợT^; 

Thần  bị  những  thống  khổ, 

Mà  vẫn  hành  tâm  xả. 

Trụ  chánh  trí,  chánh  niệm, 

Kham  nhẫn  để  tự  an; 

Mà  không  hề  thoái  thất. 

Thiên  tử  thứ  tư  lại  tán  thán: 

“Đôl  với  Sa-môn  Cù-đàm,  nếu  có  những  gì  sĩ  phu  Phân-đà-lợi 
nói,  mà  hiềm  trái  phản  lại,  thì  nên  biết  những  người  đó  sẽ  bị  khổ  mãi 


Hoa  sen  trong  loài  người. 
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mãi,  không  được  lợi  ích.  Chỉ  trừ  người  không  biết  chân  thật.” 
Thiên  tử  thứ  năm  lại  nói  kệ: 

Quán  định,  tam-muộỉ  kia, 

Khéo  trụ  nơi  chánh  thọ; 

Giải  thoát  lìa  các  trần, 

Không  hiện  cũng  không  ẩn. 

Tâm  kia  trụ  an  ổn, 

Mà  được  tâm  giải  thoát. 

Thiên  tử  thứ  sáu  lại  nói  kệ: 

Dù  trải  năm  trăm  năm, 

Tụng  kinh  Bà-la-môn; 

Tinh  cần  tu  khổ  hạnh, 

Không  lĩa  trần  giải  thoát. 

Thì  là  hàng  thấp  kém, 

Không  qua  được  bờ  kia. 

Thiên  tử  thứ  bảy  lại  nói  kệ: 

Vỉ  bị  dục  bức  bách, 

Trĩ  giới  là  trói  buộc; 

Dù  dõng  mãnh  khổ  hạnh, 

Trải  qua  một  trăm  năm. 

Tâm  kia  không  giải  thoát, 

Không  lìa  các  trần  cấu; 

Thì  là  loại  thấp  kém, 

Không  qua  đến  bờ  kia. 

Thiên  tử  thứ  tám  lại  nói  kệ: 

Tâm  trụ  dục  kiêu  mạn, 

Không  thể  tự  điều  phục; 

Không  được  định,  tam-muội, 

Chánh  thọ  của  Mâu-nỉ. 

Một  mình  ở  rừng  núi, 

Tâm  kia  thường  phóng  dật; 

Với  quân  ma  chết  kia, 

Không  qua  được  bờ  kia. 
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Sau  khi  tám  Thiên  tử  sơn  thần  kia  tán  thán  xong,  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 


M 

KINH  1290/' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Rộng  không  gì  hơn  đất, 

Sâu  không  gì  qua  biển; 

Cao  không  bằng  Tu-di, 

Đại  sĩ  không  Tỳ-nữu^^. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Rộng  không  gì  hơn  ái, 

Sâu  không  gì  qua  bụng; 

Cao  không  gì  bằng  kiêu, 

Đại  sĩ  không  hơn  Phật. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-niết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sỢ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 


M 


N°100(288). 

''  Tức  Thần  Vivvòu,  không  gì  cao  cả  hơn. 
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KINH  1291/" 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Vật  gì  lửa  không  thiêu? 

Gì  gió  không  thể  thổi? 

Nạn  lửa  thiêu  đại  địa, 

Vật  gì  không  chảy  tan? 

Vua  ác  và  giặc  cướp, 

Cưỡng  đoạt  tài  vật  người; 

Người  nam,  người  nữ  nào, 

Không  bị  họ  tước  đoạt? 

Làm  sao  chứa  trân  bảo, 

Cuối  cùng  không  mất  mát? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Phước,  lửa  không  thể  thiêu, 

Phước,  gió  không  thể  thổi; 

Thủy  tai  hại  trời  đất, 

Phước,  nước  không  chảy  tan. 

Vua  ác  và  giặc  cướp, 

Cưỡng  đoạt  của  báu  người; 

Nếu  người  nam,  người  nữ, 

Có  phước  không  bị  cướp. 

Kho  báu,  báo  phước  lạc, 

Cuối  cùng  không  bị  mất. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 


N°100  (289). 
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Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1292/* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Ai  nên  giữ  tư  lương? 

Vật  gì  giặc  không  cướp? 

Kẻ  nào  cướp  thì  ngăn, 

Người  nào  cướp  không  ngăn? 

Người  nào  thường  đi  đến, 

Người  trí  tuệ  hỷ  lạc? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Người  tín  giữ  tư  lương, 

Phước  đức  giặc  không  cướp. 

Giặc  cướp  đoạt  thì  ngăn, 

Sa-môn  đoạt  hoan  hỷ. 

Sa-môn  thường  đi  đến, 

Người  trí  tuệ  mừng  vui. 

Bấy  giờ  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sỢ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


N°100(290). 
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KINH  1293/“' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  vời,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Tất  cả  tướng  ngăn  che, 

Biết  tất  cả  thế  gian; 

An  úy,  vui  tất  cả, 

Cúi  xin  Thế  Tôn  nói. 

Thế  nào  là  thế  gian, 

Những  gì  khó  được  nhất? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Làm  chủ  mà  nhẫn  nhục, 

Không  của,  mà  muốn  thí; 

Gặp  khó  mà  hành  pháp, 

Phú  quý  tu  viễn  ly. 

Bốn  pháp  ấy  như  vậy, 

Thì  đó  là  rất  khó. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Mau  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  liền  biến  mất. 

□ 


N°100  (292). 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  49 
KINH  1294.  SỞ  CẦƯ^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một 
bên,  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà.  Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Sức  lớn,  vui  tự  tại, 

Mọi  sở  cầu  đều  được; 

Ai  vượt  trên  vị  kia, 

Mọi  mong  cầu  thỏa  mãn? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sức  lớn,  vui  tự  tại, 

Vị  kia  không  sở  cầu. 

Nếu  ai  có  mong  cầu, 

Thì  khổ  chẳng  phải  lạc. 

Tìm  cầu  đã  qua  rồi, 

Vị  kia  chỉ  có  lạc. 

Lúc  ấy,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Đã  đạt  Bát-niết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  ái  ân  đời. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


Đại  Chánh  quyển  49,  An  Thuận,  25.  Tương  ưng  Chư  thiên  tiếp  theo.  Kinh  1294, 
biệt  dịch,  N°100(291). 
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KINH  1295.  XE' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một 
bên;  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà.  Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Xe  khởi  từ  chỗ  nào? 

Ai  có  thể  chuyển  xe? 

Xe  chuyển  đến  nơi  nào  ? 

Cớ  sao  biến  hoại  mất? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Xe  khởi  từ  các  nghiệp. 

Tâm  thức  chuyển  dịch  xe. 

Tùy  nhân  mà  chuyển  đến. 

Nhân  hoại  thì  xe  mất. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Đã  đạt  Bát-niết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1296.  SANH  CON' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 


'■  Biệt  dịch,  N°1 00(293). 
'■  Biệt  dịch,  N°100(294). 
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từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Lúc  ấy,  Thiên  tử  kia  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  gái  của  vua  Câu-lâu-đà  là  Tu-ba-la-đề-sa'*, 
hôm  nay  sanh  con.” 

Phật  bảo  Thiên  tử: 

“Đây  là  điều  không  tô"t  lành,  chẳng  phải  là  tô"t  lành!  ” 

Thiên  tử  kia  liền  nói  kệ: 

Người  sanh  con  là  vui. 

Thế  gian  có  con  vui. 

Cha  mẹ  tuổi  già  yếu, 

Cần  con  để  phụng  dưỡng. 

Vì  sao  Cù-đàm  nói, 

Sanh  con  là  không  tốt? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nên  biết  luôn  vô  thường, 

Uẩn  thuần  không,  chẳng  con. 

Sanh  con  thường  bị  khổ, 

Người  ngu  nói  là  vui. 

Cho  nên  Ta  nói  rằng, 

Sanh  con  là  chẳng  tốt; 

Không  tốt  mà  như  tốt, 

Như  yêu,  chẳng  đáng  yêu. 

Thật  khổ,  dáng  tợ  vui, 

Bị  phóng  dật  dẫm  đạp. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Đã  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

Câu-lũ-đà  vương  nữ  Tu-ba-la-đề-sa  M  ĨL  T?  ịi;  ílf  /1^  li  íễ  ỉỷ.  N°100(294):  Tu- 
đa-mật-xa-cứ-đà  ®  ^  PL  •  Không  rõ  Paơli. 
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KINH  1297.  SỐ  ' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Thế  nào  số  được  đếm? 

Thế  nào  số  không  ẩn? 

Thế  nào  số  trong  số? 

Thế  nào  thuyết  ngôn  thuyết?^ 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Phật  pháp  khó  đo  lường, 

Hai  dòng  không  hiển  hiện. 

Nếu  danh  và  sắc  kia, 

Diệt  tận  hết  không  còn; 

Đó  là  số  được  đếm. 

Sô' kia  không  ẩn  tàng. 

Đó  là  sô'  trong  số, 

Đó  là  thuyết  danh  số. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Đã  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


Biệt  dịch,  N°100(295). 

Cf.  N°1 00(295):  “Thế  nào  tự  tính  toán,  không  bị  phiền  não  che?  Thế  nào  được 
gọi  là  vĩnh  viễn  lìa  các  số?” 
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KINH  1298.  VẬT  GÌ' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Vật  gì  nặng  hơn  đất? 

Vật  gì  cao  hơn  không? 

Vật  gì  nhanh  hơn  gió  ? 

Vật  gì  nhiều  hơn  cỏ  ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Giới  đức  nặng  hơn  dất. 

Mạn  cao  hơn  hư  không. 

Hồi  tưởng  nhanh  hơn  gió. 

Tư  tưởng  nhiều  hơn  cỏ. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Đã  đạt  Bát-nỉết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sợ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1299.  GIỚI  GÌ* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 


'  Biệt  dịch,  N°1 00(296). 
*■  Biệt  dịch,  N°100(297). 
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cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Giới  gì,  oai  nghi  gì  ? 

Đắc  gì,  nghiệp  là  gì? 

Người  tuệ  làm  sao  trụ  ? 

Làm  sao  sanh  về  trời? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Xa  lìa  việc  sát  sanh, 

Vui  trì  giới  tự  phòng; 

Không  sanh  tâm  gia  hại, 

Đó  là  đường  sanh  Thiên. 

Không  lấy  của  không  cho, 

Vui  nhận  của  được  cho; 

Đoạn  trừ  tâm  trộm  cướp, 

Đó  là  đường  sanh  Thiên. 

Không  phạm  vợ  người  khác; 

Xa  lìa  việc  tà  dâm; 

Bằng  lòng  vỢ  riêng  mình, 

Đó  là  đường  sanh  Thiên. 

Tự  vĩ  mình  và  người, 

Vì  của  và  cười  đùa; 

Không  nói  dối  lừa  gạt, 

Là  con  đường  sanh  Thiên. 

Đoạn  trừ  nói  hai  lưỡi, 

Không  ly  gián  bạn  người; 

Thường  nghĩ  hòa  kia  đây, 

Là  con  đường  sanh  Thiên. 

Xa  lìa  lời  thô  lỗ, 

Lời  dịu,  không  hại  người; 

Thường  nói  lời  hay  tốt, 

Là  con  đường  sanh  Thiên. 

Không  nói  lời  phi  giáo, 

Không  nghĩa,  không  lợi  ích; 
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Thường  nói  lời  thuận  pháp, 

Là  con  đường  sanh  Thiên. 

Tụ  lạc  hoặc  đất  trống, 

Thấy  lợi,  nói  của  ta; 

Không  hành  tưởng  tham  này, 

Là  con  đường  sanh  Thiên. 

Tâm  từ  không  tưởng  hại, 

Không  hại  các  chúng  sanh; 

Tâm  thường  không  oán  kết, 

Là  con  đường  sanh  Thiên. 

Nghiệp  khổ  và  quả  báo, 

Cả  hai  đều  tịnh  tín; 

Thọ  trĩ  nơi  chánh  kiến, 

Là  con  đường  sanh  Thiên. 

Những  thiện  pháp  như  thế, 

Mười  con  đường  tịnh  nghiệp; 

Đều  giữ  gìn  kiên  cố, 

Là  con  đường  sanh  Thiên. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Đã  đạt  Bát-niết-bàn; 

Qua  rồi  mọi  sỢ  hãi, 

Vượt  hẳn  đời  ái  ân. 

Thiên  tử  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 


M 

KINH  1300.  MẠNG*' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  vào  lúc  cuối  đêm,  đến 


s.  10.  1.  Indaka;  biệt  dịch,  N°100(298). 
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chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên;  từ  thân  tỏa 
ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà.  Bấy  giờ  Thích 
Đề-hoàn  Nhân  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Pháp  gì  mạng  không  biết? 

Pháp  gì  mạng  không  tỏ 
Pháp  gì  xiềng  xích  mạng? 

Pháp  gì  trói  buộc  mạng?^^ 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sắc  pháp  mạng  không  biết, 

Các  hành  mạng  không  tỏ; 

Thân  xiềng  xích  mạng  kia, 

Ái  trói  buộc  mạng  này. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  lại  nói  kệ: 

Sắc  chẳng  phải  là  mạng, 

Chư  Phật  đã  từng  nói. 

Làm  sao  thuần  thục  được, 

Nơi  tạng  sâu  thẳm  kia? 

Làm  sao  trụ  khối  thịt, 

Làm  sao  biết  mạng  thân? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ban  đầu  ca-la-la,^^ 

Từ  ca-la  sanh  bào;^^ 

Từ  bào  sanh  khối  thịt, 

Khối  thịt  thành  dày  cứng. 

Thịt  dày  sanh  tứ  chi, 

Và  những  thứ  lông  tóc; 

Các  căn  tĩnh  gồm  sắc, 

Dần  dần  thành  hình  thể. 


Pa0li:  ru0paõ  na  jìvanti  vadanti  buddha0,  kathaõ  nvayaõ  vindatimaõ  sarìraõ,  “Chư 
Phật  không  nói  mạng  (jìva)  là  sắc,  nhưng  tại  sao  mạng  có  nời  thân  này?” 

"  Paoli:  kathaõ  nvayaõ  sajjati  gabbasmiỏ,  làm  sao  trú  trong  thai? 

Ca-la-la  âẵ  s  s  .  Paoli:  kalala,  phôi  mới  kết. 

Bào  lẼ  .  Paoli:  abudda,  phôi  bào. 
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Nhờ  người  mẹ  ăn  uống, 

Nuôi  lớn  bào  thai  kia. 

Sau  khi  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1301.  TRƯỜNG  THANG” 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Trường  Thắng'^  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào 
lúc  cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà.  Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Khéo  học  lời  vi  diệu, 

Gần  gũi  các  Sa-môn; 

Một  mình  không  bạn  bè, 

Chánh  tư  duy  tĩnh  mặc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Khéo  học  lời  vi  diệu, 

Gần  gũi  các  Sa-môn; 

Một  mình  không  bạn  bè, 

Tịch  mặc  tĩnh  các  căn. 

Sau  khi  Thiên  tử  Trường  Thắng  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan 
hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1302.  THI-TÌ” 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 


Biệt  dịch,  N°1 00(300). 

Trường  Thắng Ì#.  N°1 00(300),  Tối  Thắng  trưởng  giả  g  I#  # 
s.  2.  21.  Siva;  N°100(901).  Tức  thần  Siva  của  Ấn  độ  giáo. 
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Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Thi-tì'^  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc  cuối 
đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên;  từ 
thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà.  Bấy 
giờ,  Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Nên  sống  chung  với  ữỉ?'® 

Cộng  sự  cùng  những  ai? 

Nên  biết  những  pháp  gì, 

Càng  thù  thắng,  phi  ác? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Với  Chánh  sĩ  cùng  ở.‘'^ 

Cùng  Chánh  sĩ  cộng  sự. 

Nên  biết  pháp  Chánh  sĩ, 

Càng  thù  thắng,  phi  ác. 

Sau  khi  Thiên  tử  Thi-tì  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1303.  NGUYỆT  Tự  TẠU“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Nguyệt  Tự  Tạp*  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào 
lúc  cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà.  Bấy  giờ,  Thiên  tử  Nguyệt  Tự  Tại  kia  nói  kệ: 

Kia  sẽ  đến  cứu  cánh, 

Như  muỗi  nương  theo  cỏ.^^ 


■  Thi-tì  thiên  tử  p  “  p  T-  .  Pa0li:  Sivo  devaputto. 

Nguyên  bản:  đồng  chỉ  1^  ih  .  Bản  Thánh:  đồng  tâm  1^  pN  . 

Pa0li:  Sabbhireva  sama0setha,  hãy  ngồi  chung  với  người  thiện  lưcíng. 
s.  2.  11.  Candimasa;  N°100(302). 

Nguyệt  Tự  Tại  thiên  tử  ẽ  ĩì  p  p.  Paưli:  Candimaso  devaputto,  chỉ  thần  mặt 
trăng. 

Paưli:  te  hi  sotthiỏ  gamissanti,  kacche  vaemakase  magae,  “họ  sẽ  đi  đến  chỗ  an  ổn, 
như  những  con  nai  trên  đồng  cỏ  không  muỗi.  Bản  Hán  hiểu  ngược:  có  muỗi. 
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Nếu  được  chánh  hệ  niệm, 

Nhất  tâm  khéo  chánh  thọ.^^ 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Kia  sẽ  đến  bờ  kia, 

Như  cá  cắn  rách  lưới. 

Trụ  thiền  định  đầy  đủ, 

Tâm  thường  đạt  hỷ  lạc. 

Sau  khi  Thiên  tử  Nguyệt  Tự  Tại  kia  nghe  những  gì  Phật  nói, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1304.  Vl-Nựu"' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Tỳ-sấu-nữu^^  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Cúng  dường  Đức  Như  Lai, 

Thường  tăng  trưởng  hoan  hỷ. 

An  vui  Chánh  pháp  luật, 

Theo  học  không  phóng  dật. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nếu  nói  pháp  như  vậy, 

Phòng  hộ  không  phóng  dật; 

Vì  nhờ  không  phóng  dật, 

Không  bị  ma  chế  ngự. 


Pa0li:  Jha0na0ni  upasampajja,  ckodi  nipakao  sata0,  chứng  nhập  các  thiền,  chuyên 

tâm  nhất  cảnh. 

s.  2.  12.  Veònu;  N°100(303). 

Tỳ-sấu-nữu  “  15  .  Pa0li:  Veòhu  devaputto,  tức  thần  Vivvòu  của  An  độ  giáo. 
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Thiên  tử  Tỳ-sấu-nữu  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1305.  BAN-XÀ-LA-KIỆN^'’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Ban-xà-la-kiện^’  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào 
lúc  cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà.  Bấy  giờ  Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

ở  ngay  chỗ  ồn  ào, 

Bậc  hiệt  trí  giác  ngộ; 

Giác  ngộ  bằng  thiền  giác, 

Sức  tư  duy  Mâu-ni. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Biết  rõ  pháp  náo  nhiệt, 

Chánh  giác  được  Nỉết-bàn. 

Nếu  được  chánh  hệ  niệm, 

Nhất  tâm  khéo  chánh  thọ. 

Sau  khi  Thiên  tử  Ban-xà-la-kiện  kia  nghe  những  gì  Phật  nói, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1306.  TU-THÂM"* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Tu-thâm^®  cùng  với  năm  trăm  quyến 


s.  2.  7.  Paóca0lacaòna;  N°1 00(304). 

Ban-xà-la-kiện  lẫ  Bỉ  s  @  .  Pa0li:  Paóca0lacaòna. 
s.  2.  29.  Susìma;  N°1 00(305). 

Tu-thâm  thiên  tử  ]ĩệ.  yị  N-  Pa0li:  Susìmo  devaputto. 
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thuộc,  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc  cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên;  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp 
vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  A- 
nan: 

“A-nan,  đối  với  pháp  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đã  khéo  thuyết,  tâm 
ông  có  hỷ  lạc  không?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  vậy.  Những  người  nào  không  ngu,  không  si, 
có  trí  tuệ,  mà  ở  trong  pháp  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đã  khéo  thuyết,  tâm 
lại  không  hỷ  lạc?  Vì  sao?  Vì  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  trì  giới,  đa  văn,  ít 
muốn,  biết  đủ,  tinh  cần  viễn  ly,  trụ  vững  chánh  niệm,  trí  tuệ,  chánh 
thọ,  trí  tuệ  nhanh  nhạy,  trí  tuệ  bén  nhạy,  trí  tuệ  xuất  ly,  trí  tuệ  quyết 
định,  trí  tuệ  lớn,  trí  tuệ  rộng,  trí  tuệ  sâu,  trí  tuệ  không  ai  bằng,  thành 
tựu  trí  bảo^°,  hay  khéo  giáo  hóa,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho 
hoan  hỷ;  cũng  thường  tán  thán  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho 
hoan  hỷ,  luôn  vì  tứ  chúng  thuyết  pháp  không  mỏi  mệt.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Đúng  thế!  Đúng  thế!  Như  những  gì  ông  đã  nói,  A-nan!  Vì 
những  người  không  ngu,  không  si,  có  trí  tuệ,  nghe  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất  khéo  thuyết  các  thứ  pháp,  mà  ai  lại  không  hỷ  lạc!  Vì  sao?  Vì  Tỳ- 
kheo  Xá-lợi-phất  trì  giới,  đa  văn,  ít  muốn,  biết  đủ,  tinh  cần  chánh 
niệm,  trí  tuệ,  chánh  thọ,  trí  tuệ  siêu  việt,  trí  tuệ  nhanh  nhạy,  trí  tuệ 
bén  nhạy,  trí  tuệ  xuất  ly,  trí  tuệ  quyết  định,  trí  tuệ  lớn,  trí  tuệ  rộng,  trí 
tuệ  sâu,  trí  tuệ  không  ai  bằng,  thành  tựu  trí  bảo,  hay  khéo  giáo  hóa, 
khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ;  cũng  thường  tán  thán 
việc  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ,  luôn  vì  tứ  chúng 
thuyết  pháp  không  mỏi  mệt.  ” 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy!  Đúng  vậy!” 

Thế  Tôn  hướng  về  Tôn  giả  A-nan  khen  ngợi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất 


Tán  thán  trí  tuệ  của  Xá-lợi-phất:  tiệp  tật  trí  tuệ,  lợi  trí  tuệ,  xuất  ly  trí  tuệ,  quyết 
định  trí  tuệ,  đại  trí  tuệ,  quảng  trí  tuệ,  thâm  trí  tuệ,  vô  đẳng  trí  tuệ,  trí  bảo  thành 
tựu  11  #=  ®  *  .  ^IJ  *  .  tB  11  f  ®  *  •  Ă  ®  M  I?  «  •  s 

Paoli:  paònito,  mahaopaóóo,  putthupaóóo, 
haosapaóóo,  javanapaóóo,  tikkhapaóóo,  nibbedikapaóóo. 
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khéo  thuyết  pháp  như  vậy,  như  vậy.  Thiên  tử  Tu-thâm  cùng  quyến 
thuộc  trong  tâm  hoan  hỷ,  từ  thân  hào  quang  càng  thêm  sáng  chói, 
thanh  tịnh  như  vậy,  như  vậy.  Bấy  giờ,  Thiên  tử  Tu-thâm  trong  tâm 
hoan  hỷ,  từ  thân  phát  ra  ánh  sáng  thanh  tịnh  chiếu  sáng,  liền  nói  kệ: 

Xá-lợi-phất  đa  văn, 

Trí  sáng  tuệ  bĩnh  đẳng; 

Trĩ  giới,  khéo  điều  phục, 

Được  Niết-bàn  vô  sanh.^^ 

Thọ  trĩ  thân  tối  hậu, 

Hàng  phục  các  ma  quân. 

Sau  khi  Thiên  tử  Tu  Thâm  cùng  quyến  thuộc  nghe  những  gì  Phật 
nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1307.  XÍCH  MÂ“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Xích  Mã^^  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  Thiên  tử  Xích  Mã  kia  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  thể  vượt  qua  biên  tế  thế  giới,  đến  chỗ  không 
sanh,  không  già,  không  chết  chăng?” 

Phật  đáp  Xích  Mã: 

“Không  thể  vượt  qua  biên  tế  thế  giới,  đến  chỗ  không  sanh, 
không  già,  không  chết  được.” 

Thiên  tử  Xích  Mã  bạch  Phật: 

“Lạ  thay!  Thế  Tôn  khéo  nói  nghĩa  này!  Như  những  gì  Thế  Tôn 
đã  nói:  ‘Không  thể  vượt  qua  biên  tế  thế  giới,  đến  chỗ  không  sanh, 
không  già,  không  chết  được.’  Vì  sao?  Bạch  Thế  Tôn,  con  tự  nhớ  kiếp 


Nguyên  Hán:  bất  khởi  Niết-bàn  T'  ÍE  s  s  . 
s.  2.  26.  Rohita;  N°1 00(306). 

Xích  Mã  ,i|  .  Pa0li:  Rohitassa. 


172 


TẠP  A-HÀM  (III) 


trước  tên  là  Xích  Mã,  làm  Tiên  nhân  ngoại  đạo,  đắc  thần  thông,  lìa 
các  ái  dục.  Lúc  đó,  con  tự  nghĩ:  ‘Ta  có  thần  túc  nhanh  chóng  như  vậy, 
giông  như  kiện  sĩ,  dùng  mũi  tên  nhọn  trong  khoảnh  khắc  bắn  xuyên 
qua  bóng  cây  đa-la,  có  thể  lên  một  núi  Tu-di  đến  một  núi  Tu-di,  cất 
bước  từ  biển  Đông  đến  biển  Tây.’  Lúc  ấy  con  tự  nghĩ:  ‘Nay  ta  đạt 
đưỢc  thần  lực  nhanh  chóng  như  vậy,  hôm  nay  có  thể  tìm  đến  biên  tế 
của  thế  giới  đưỢc  chăng?’  Nghĩ  vậy  rồi  liền  khởi  hành,  chỉ  trừ  khi  ăn, 
nghỉ,  đại  tiểu  tiện  và  giảm  bớt  ngủ  nghỉ,  đi  mãi  đến  một  trăm  năm, 
cho  tới  khi  mạng  chung,  rốt  cuộc  không  thể  vượt  đến  biên  tế  của  thế 
giới,  đến  nơi  không  sanh,  không  già,  không  chết.” 

Phật  bảo  Xích  Mã: 

“Nay  Ta  chỉ  bằng  cái  thân  một  tầm  để  nói  về  thế  giới,  về  sự  tập 
khởi  của  thế  giới,  về  sự  diệt  tận  của  thế  giới,  về  con  đường  đưa  đến  sự 
diệt  tận  của  thế  giới.  Này  Thiên  tử  Xích  Mã,  thế  giới  là  gì?  Là  năm 
thọ  ấm.  Những  gì  là  năm?  sắc  thọ  ấm,  thọ  thọ  ấm,  tưởng  thọ  ấm,  hành 
thọ  ấm,  thức  thọ  ấm.  Đó  gọi  là  thế  giới. 

“Thế  nào  là  sự  tập  khởi  sắc?  Ái  đương  lai  hữu^'^,  câu  hữu  với  hỷ 
tham,  ưa  thích  chỗ  này  chỗ  kia.  Đó  gọi  là  sự  tập  khởi  của  thế  giới. 

“Thế  nào  là  sự  diệt  tận  thế  giới?  Sự  diệt  tận  của  ái  đương  lai 
hữu,  câu  hữu  với  hỷ  tham,  ưa  thích  chỗ  này  chỗ  kia;  đoạn  tận,  xả  ly 
không  còn  sót,  vô  dục,  tịch  diệt,  tịch  tĩnh.  Đó  gọi  là  sự  diệt  tận  thế 
giới. 

“Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  thế  giới?  Tám  Thánh 
đạo:  Chánh  kiến,  chánh  trí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng, 
chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định.  Đó  gọi  là  con  đường  đưa 
đến  sự  diệt  tận  thế  giới. 

“Này  Xích  Mã,  biết  khổ  thế  giới,  đoạn  khổ  thế  giới;  biết  sự  tập 
khởi  thế  giới,  đoạn  sự  tập  khởi  thế  giới;  biết  sự  diệt  tận  thế  giới, 
chứng  sự  diệt  tận  thế  giới;  biết  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  thế 
giới,  tu  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  thế  giới.  Này  Xích  Mã,  nếu 
Tỳ -kheo  nào  đôl  với  khổ  thế  giới,  hoặc  biết  hoặc  đoạn;  sự  tập  khởi 
thế  giới,  hoặc  biết  hoặc  đoạn;  sự  diệt  tận  thế  giới,  hoặc  biết  hoặc 


Đương  lai  hữu  ái  #  ík  ^  S;  tham  ái  về  sự  tồn  tại  trong  tương  lai,  cùng  tồn  tại 
với  hỷ  tham,  ước  muốn  sẽ  sanh  chỗ  này  hay  chỗ  kia  trong  tương  lai. 
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chứng;  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  thế  giới,  hoặc  biết  hoặc  tu,  thì 
này  Xích  Mã,  đó  gọi  là  đạt  đến  biên  tế  thế  giới,  qua  khỏi  ái  thế 
gian.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  lập  lại: 

Không  bao  giờ  dạo  xa, 

Mà  đến  biên  thế  giới. 

Chưa  đến  biên  thế  giới, 

Trọn  không  hết  biên  khổ. 

Vì  vậy  nên  Mâu-ni, 

Biết  biên  tế  thế  giới. 

Khéo  rõ  biên  thế  giới, 

Các  phạm  hạnh  đã  lập. 

Đối  biên  thế  giới  kia, 

Bĩnh  đẳng  mà  giác  tri; 

Đó  gọi  hạnh  Hiền  thánh, 

Qua  bờ  kia  thế  gian. 

Sau  khi  Thiên  tử  Xích  Mã  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1308.  NGOẠI  ĐẠO^® 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  bên  núi  Tỳ-phú-la,  thành  Vương  xá,  có  sáu 
Thiên  tử,  vô"n  là  xuất  gia  ngoại  đạo.  Một  tên  là  A-tỳ-phù,  hai  là  Tăng 
thượng  A-tỳ-phù,  ba  là  Năng  cầu,  bôn  là  Tỳ-lam-bà,  năm  là  A-câu- 
tra,  sáu  là  Ca-lam^®,  đến  chỗ  Phật. 

Thiên  tử  A-tỳ-phù  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  chuyên  chú  tâm, 

Thường  tu  hạnh  yểm  ly; 


s.  2.  30.  Na0na0titthiya0. 

Các  Thiên  thần:  H  s  /?  •  íi  ±  H  ^  •  ib  dc  •  ^  M  H  IM  DÍ  •  ií 

H  .  Danh  sách  Pa0li:  Asamo,  Sahali,  Nike,  A0koaeako,  Vegabbhari, 
Ma0òavaga0miyo. 
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ở  đầu  đêm,  cuối  đêm, 

Tư  duy  khéo  tự  nhiếp. 

Thấy  nghe  những  lời  kia, 
Không  rơi  vào  địa  ngục. 
Thiên  tử  Tăng  thượng  A-tỳ-phù  lại  nói  kệ: 

Yểm  ly  chỗ  đen  tối, 

Tâm  thường  tự  nhiếp  hộ; 
Vĩnh  viễn  lìa  thế  gian, 

Tranh  ngôn  ngữ,  luận  pháp. 
Theo  Đại  Sư  Như  Lai, 

Xỉn  thọ  pháp  Sa-môn; 

Khéo  nhiếp  hộ  thế  gian, 
Không  tạo  các  điều  ác. 
Thiên  tử  Năng  cầu  lại  nói  kệ: 

Đoạn  hẳn  đánh,  đập,  giết, 
Cúng  dường  cho  Ca-diếp; 
Không  thấy  đó  là  tội, 

Cũng  không  thấy  là  phước. 
Thiên  tử  Tỳ-lam-bà  lại  nói  kệ: 

Con  nói  Nỉ-càn  kia, 

Ngoại  đạo  Nhã-đề  Tử^\' 
Xuất  gia,  hành  học  đạo, 
Thường  luôn  tu  hạnh  khó. 
Đối  đồ  chúng  Đại  Sư, 

Xa  lìa  lời  nói  dối. 

Con  nói  người  như  vậy, 
Không  xa  bậc  La-hán. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Con  hồ  ly  gầy  chết, 

Thường  đi  cùng  sư  tử, 

Suốt  ngày,  vẫn  nhỏ,  yếu, 


Ni-càn  Nhã-đề  Tử. 
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Không  thể  thành  sư  tử. 

Chúng  Đại  sưNi-càn, 

Hư  vọng  tự  xưng  tán; 

Là  nói  dối  ác  tâm, 

Cách  rất  xa  La-hán. 

Bấy  giờ,  Thiên  ma  Ba-tuần  dựa  vào  Thiên  tử  A-câu-tra  nói  kệ: 
Tinh  cần  bỏ  tối  tăm, 

Thường  giữ  gìn  viễn  ly; 

Đắm  nhiễm  sắc  vỉ  diệu, 

Ham  thích  cõi  Phạm  thế. 

Ta  giáo  hóa  chúng  này, 

Để  được  sanh  Phạm  thiên. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  liền  tự  nghĩ:  ‘Bài  kệ  mà  Thiên  tử  A-câu-tra  đã 
nói  này,  là  do  Thiên  ma  Ba-tuần  thêm  sức  vào,  chứ  không  phải  do  tự 
tâm  Thiên  tử  A-câu-tra  kia  nói: 

Tinh  cần  bỏ  tối  tăm, 

Thường  giữ  gìn  viễn  ly; 

Đắm  nhiễm  sắc  vỉ  diệu, 

Ham  thích  cõi  Phạm  thế. 

Ta  giáo  hóa  chúng  này, 

Để  được  sanh  Phạm  thiên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Nếu  những  gì  là  sắc, 
ớ  đây  hay  ở  kia; 

Hoặc  ở  trong  hư  không, 

Sáng  chiếu  rực  mỗi  khác. 

Nên  biết  tất  cả  kia, 

Không  lìa  ma,  ma  trói; 

Giống  như  mồi  lưỡi  câu, 

Câu  cá  đang  lượn  chơi. 

Khi  ấy  những  Thiên  tử  kia  đều  nghĩ  rằng:  ‘Hôm  nay  Thiên  tử  A- 
câu-tra  nói  kệ,  mà  Sa-môn  Cù-đàm  nói  là  ma  nói.  Vì  sao  Sa-môn  Cù- 
đàm  nói  là  ma  nói?’ 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm  các  Thiên  tử  nên 
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bảo  rằng: 

“Nay  Thiên  tử  A-câu-tra  nói  kệ,  nhưng  chẳng  phải  tự  tâm  Thiên 
tử  kia  nói  mà  là  do  sức  của  Ma  Ba-tuần  dựa  vào  nên  mới  nói: 

Tinh  cần  bỏ  tối  tăm, 

Thường  giữ  gìn  viễn  ly; 

Đắm  nhiễm  sắc  vỉ  diệu, 

Ham  thích  cõi  Phạm  thế. 

Nên  giáo  hóa  chúng  này, 

Để  được  sanh  Phạm  thiên. 

Cho  nên,  Ta  nói  kệ: 

Nếu  những  gì  là  sắc, 
ớ  đây  hay  ở  kia; 

Hoặc  ở  trong  hư  không, 

Sáng  chiếu  rực  mỗi  khác. 

Nên  biết  tất  cả  kia, 

Không  lìa  ma,  ma  trói; 

Giống  như  mồi  lưỡi  câu, 

Câu  cá  đang  lượn  chơi. 

Khi  ấy  các  Thiên  tử  lại  tự  nghĩ:  ‘Lạ  thay!  Sa-môn  Cù-đàm  thần 
lực,  oai  đức  lớn  mới  có  thể  thấy  được  Thiên  ma  Ba-tuần,  còn  chúng  ta 
thì  không  thấy.  Chúng  ta  mỗi  người  hãy  làm  kệ  tán  thán  Sa-môn  Cù- 
đàm.’  Liền  nói  kệ: 

Đoạn  trừ  đối  tất  cả, 

Tưởng  tham  ái  hữu  thân; 

Khiến  người  khéo  giữ  này, 

Trừ  tất  cả  vọng  ngữ. 

Nếu  muốn  đoạn  dục  ái, 

Nên  cúng  dường  Đại  Sư; 

Đoạn  trừ  ba  hữu  ái, 

Phá  hoại  đối  nói  dối. 

Đối  kiến  tham  đã  đoạn, 

Nên  cúng  dường  Đại  Sư. 

Đệ  nhất  thành  Vương  xá; 

Tên  núi  Tỳ-phú-la; 
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Tuyết  sơn  hơn  các  núi, 

Kim  sí  vua  loài  chim; 

Tám  phương,  trên  và  dưới, 

Tất  cả  cõi  chúng  sanh; 
ớ  trong  các  Trời,  Người, 

Tối  thượng  Đẳng  Chánh  Giác. 

Sau  khi  các  Thiên  tử  nói  kệ  tán  thán  Phật  rồi  và  nghe  những  gì 
Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1309.  MA-GIÀ^** 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Ma-già^®  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ,  Thiên  tử  Ma-già  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Giết  gì  được  ngủ  yên  ? 

Giết  gì  được  hỷ  lạc? 

Giết  những  hạng  người  nào, 

Được  Cù-đàm  tán  thán? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nếu  giết  hại  sân  nhuế, 

Giấc  ngủ  được  an  ổn. 

Sự  giết  hại  sân  nhuế, 

Khiến  người  được  hỷ  lạc. 

Sân  nhuế  là  gốc  độc, 

Ta  khen  người  giết  được. 

Giết  sân  nhuế  kia  rồi, 

Đêm  dài  không  lo  lắng. 

Sau  khi  Thiên  tử  Ma-già  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ 


s.  2.  3.  Ma0gha. 

Ma-già  {ỈJD  .  Pa0li:  Ma0gho  devaputto. 
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đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 
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KINH  1310.  DI-KÌ-CA‘'“ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Di-kỳ-ca'”  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Có  mấy  loại  chiếu  sáng, 

Luôn  chiếu  sáng  thế  gian? 

Cúi  xin  Thế  Tôn  nói, 

Ánh  sáng  nào  tối  thượng? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Có  ba  loại  ánh  sáng, 

Luôn  soi  sáng  thế  gian 
Mặt  trời  chiếu  ban  ngày, 

Ban  đêm  ánh  trăng  rọi. 

Ánh  đèn  chiếu  ngày  đêm, 

Chiếu  soi  mọi  cảnh  tượng. 

Trên  dưới  và  các  phương, 

Chúng  sanh  nhờ  soi  sáng. 

Trong  ánh  sáng  Trời,  Người, 

Ánh  sáng  Phật  hơn  hết. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Thiên  tử  Di-kỳ-ca  nghe  những  gì  Phật 
nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


s.  2.  4.  Ma0gadha. 

Di-kỳ-ca  B  #  SỊ  .  Pa0li:  Ma0gadho  devaputto. 

Pa0li:  catta0ro  loke  pajjota0,  paócamettha  na  vijjati,  có  bốn  loại  chiếu  sáng  trong 
thế  gian.  Không  có  loại  thứ  năm. 
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KINH  1311.  ĐÀ-MA-NK^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Đà-ma-nP^^  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Phận  sự Bà-la-môn, 

Học  hết  chớ  mỏi  mệt. 

Đoạn  trừ  các  ái  dục, 

Không  cầu  thọ  thân  sau. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Bà-la-môn  vô  sự, 

Việc  cần  làm  đã  làm; 

Chừng  nào  chưa  đến  bờ, 

Ngày  đêm  thường  siêng  quỳ. 

Đã  đến  trụ  bờ  kia, 

Đến  bờ,  quỳ  làm  gì? 

Đây  là  Bà-la-môn, 

Chuyên  tinh  thiền  lậu  tận. 

Tất  cả  các  ưu  não, 

Hừng  hực,  đã  dứt  hẳn; 

Đó  là  đến  bờ  kia, 

Nỉết-bàn  vô  sở  cầu. 

Sau  khi  Thiên  tử  Đà-ma-ni  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


s.  2.  5.  Da0mali. 

Đà-ma-ni  PẺ  )í  ib  .  Pa0li:  Da0mani. 
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KINH  1312.  ĐA-LA-KIỀN-ĐÀ"' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Đa-la-kiền-đà  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào 
lúc  cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà.  Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Đoạn  mấy,  xả  mấy  pháp, 

Tu  mấy  pháp  tăng  thượng, 

Vượt  qua  mấy  tích  tụ'^, 

Gọi  Tỳ -kheo  vượt  dòng? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đoạn  năm^^,  xả  bỏ  nãm^^, 

Tu  năm  pháp  tăng  thượng^°, 

Vượt  năm  thứ  tích  tụ^‘, 

Gọi  Tỳ -kheo  vượt  dòng. 

Sau  khi  Thiên  tử  Đa-la-kiện-đà  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


s.  1. 5.  Katichinda;  N°1 00(311). 

Đa-la-kiền-đà  #  II  PẼ  . 

Pa0li:  kati  saíga0  tigo,  vượt  qua  bao  nhiêu  sự  kết  buộc? 

Sớ  giải  Paoli  (A.1.24):  Paóca  chindeti  chindanto  paóca 

Orambha0giyasaõyoja0na0ni  chindeyya,  đoạn  năm,  là  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết. 
Sớ  giải  Paoli,  nt:  Paóca  jaheti  jahanto  paócunham  bhaogiyasaỏyolaonaoni  jaheyya, 
xả  năm,  là  xả  năm  thuận  thưọng  phần  kết. 

Sớ  giải  Paoli,  nt:  tu  tập  năm  căn,  tín  v.v... 

Sớ  giải  Paoli,  nt:  Paóca  saígaotigoti  raogasaígo  dosasaígo  mohasaígo  maonasaígo 
diaeaehisaígo,  năm  kết  phưọc:  tham  kết  phưọc,  sân,  si,  mạn  và  kiến  kết  phưọc. 
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KINH  1313.  CA-MA  (1)*" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Ca-ma^^  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc  cuối 
đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên;  từ 
thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà.  Bấy 
giờ,  Thiên  tử  Ca-ma  bạch  Phật: 

“Thật  khó,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  khó,  bạch  Thiện  thệ !  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sở  học  là  rất  khó: 

Giới,  tam-muộỉ  đầy  đủ;^'' 

Sống  viễn  ly  không  nhà, 

Vui  nhàn  cư  tịch  tĩnh. 

Thiên  tử  Ca-ma  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  tịch  mặc  thật  khó  được^^” 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Được  điều  học  khó  được, 

Giới,  tam-muộỉ  đầy  đủ; 

Ngày  đêm  thường  chuyên  tinh, 

Tu  tập  điều  thích  ý. 

Thiên  tử  Ca-ma  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  tâm  chánh  thọ  khó  được^^” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trụ  chánh  thọ  khó  trụ 
Các  căn,  tâm  quyết  định; 

Cắt  đứt  lưới  tử  ma, 

Bậc  Thánh  tùy  ý  tiến. 


S.2.  6.  Ka0mada;  N°100(312). 

Ca-ma  .  Pa0li:  Ka0mado  devaputto. 

Pa0li:  dukkaraõ  va0pi  karonti  sekkha0  Sìlasama0hita0,  bậc  hữu  học  mà  y  giới  là 
làm  điều  khó  làm. 

Pa0li:  dullabha0  bhagava0  yadidaõ  tuaeaehì  ti,  thật  khó  được,  là  sự  tri  túc.  Bản 
Hán  đọc  là  tuòhì,  sự  im  lặng  (tịch  mặc),  thay  vì  tuaeaehi,  sự  thoả  mãn,  tri  túc. 

Pa0li:  dussama0dahaỏ  bhagava0  yadidaõ  cittan  ti,  tâm  thật  là  khó  định  tĩnh. 
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Thiên  tử  Ca-ma  lại  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đường  hiểm  rất  khó  đi.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đường  hiểm  khó  đi  qua, 

Thánh  bĩnh  an  vượt  qua; 

Phàm  phu  té  ở  đó, 

Chân  trên,  đầu  chúc  xuống. 

Hiền  thánh  thẳng  đường  đi, 

Đường  hiểm  tự  nhiên  bĩnh. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Thiên  tử  Ca-ma  nghe  những  gì  Phật  nói, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1314.  CA-MA  (2)*’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Ca-ma^*  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc  cuối 
đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên;  từ 
thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà.  Bấy 
giờ,  Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Tham  nhuế  nhân  những  gì, 

Không  vui,  lông  dựng  đứng? 

Sợ  hãi  từ  đâu  khởi? 

Giác  tưởng^^  do  đâu  sanh; 

Giống  như  Cưu-ma-la'^, 

Nương  tựa  vào  vú  mẹ 


Tham  chiếu  kinh  1324.  s.  10.  3.  Suciloma;  N°100(313). 

Bản  Pa0li:  kharo  ca  yakkho  su0cilomo  ca  yakkho,  dạ-xoa  Khara  và  dạ-xoa 
Su0ciloma  (quỷ  lông  kim). 

Giác  tưởng  ^  .  Pa0li:  manovitakka,  sự  suy  tưởng  tầm  cầu  của  tâm. 

Cưu-ma-la  íll  s  ;  Pa0li:  kuma0raka0,  trẻ  nhỏ.  Bản  Hán  hiểu  là  tên  người. 
Pa0li:  kuma0raka0  dhaíkam  ivossajanti,  như  trẻ  nhỏ  thả  chim  bồ  câu.  Trẻ  nhỏ 
buộc  chân  chim  lại,  rồi  mới  thả  bay  đi.  Chim  bay  lên,  phút  chốc  rdi  trở  lại.  Cũng 
vậy,  ác  tầm  cầu  buông  thả  tâm  khiến  khởi  lên  (Sớ  giải,  SA.  1 .303). 


184 


TẠP  A-HÀM  (III) 


Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ái  sanh,  lớn  từ  thân, 

Như  cây  Ni-câu-ỉuật;^^ 

Khắp  nơi  bị  dính  mắc, 

Như  rừng  rậm  chằng  chịtN 
Nếu  biết  nguyên  nhân  kia, 

Tĩnh  ngộ  khiến  khai  giác; 

Qua  dòng  biển  sanh  tử, 

Không  còn  thọ  thân  sau. 

Sau  khi  Thiên  tử  Ca-ma  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1315.  CHIÊN-ĐÀN  (1)“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Chiên-đàn“,  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ,  Thiên  tử  Chiên-đàn  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Nghe  Cù-đàm  Đại  trí, 

Tri  kiến  không  chướng  ngại: 

Trụ  chỗ  nào,  học  gì, 

Không  gặp  ác  đời  khác? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 


Pa0li:  snehaja0  attasambhu0ta0,  nigrodhasseva  khandhaja0,  sanh  ra  từ  sự  kết 
dính  (=  tham  ái),  khởi  lên  từ  tự  ngã,  như  cây  nigrodha  (cây  bàng)  sanh  ra  từ  thân 
cây. 

®  Pa0li:  puthu0  visatta0  ka0mesu,  ma0luva0va  vitata0  vane,  phàm  phu  bị  dính  mắc 
trong  các  dục  vọng,  như  dây  leo  bò  lan  khắp  rừng. 

“  s.  2.  14.  Nandana;  N°100(314). 

Chiên-đàn  thiên  tử  11  ^  T'  .  Xem  kinh  1316.  Paoli:  Nandana-devaputta.  Bản 
Hán  đọc  là  Candana. 
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Nhiếp  trì  thân,  miệng,  ý, 

Không  tạo  ba  pháp  ác; 

Sống  tại  nhà  của  mình, 

Rộng  họp  nhiều  khách  khứa. 

Tín,  bố  thí  tài,  pháp, 

Dùng  pháp  lập  tất  cả. 

Trụ  kia,  học  pháp  kia, 

Không  còn  sợ  đời  khác. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Thiên  tử  Chiên-đàn  nghe  những  gì  Phật 
nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1316.  CHIÊN-ĐÀN  (2)“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Chiên-đàn'’’  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Ai  vượt  qua  các  dòng, 

Ngày  đêm  siêng  không  lười? 

Không  vin,  không  chỗ  trụ, 

Làm  sao  không  đắm  chìm? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tất  cả  giới  đầy  đủ, 

Trí  tuệ  khéo  chánh  thọ; 

Trong  chánh  niệm  tư  duy, 

Vượt  qua  dòng  khó  vượt. 

Không  nhiễm  tưởng  dục  này, 

Vượt  qua  sắc  ái  kia; 

“  s.  2.  15.  Candana;  N°100(315). 

Xem  cht.65  trên.  Paeli:  Candana. 


67. 
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Tham,  hỷ  đều  đã  hết, 

Không  vào  chỗ  khó 

Sau  khi  Thiên  tử  Chiên-đàn  kia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1317.  CA-DIẾP  (1)® 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Ca-diếp™  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc 
cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ,  Thiên  tử  Ca-diếp  kia  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  sẽ  nói  về  Tỳ-kheo  và  công  đức  Tỳ- 
kheo.  ” 

Phật  bảo: 

“Tùy  Thiên  tử  cứ  nói!  ” 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  Ca-diếp  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  tu  chánh  niệm, 

Thân^^  kia  khéo  giải  thoát; 

Ngày  đêm  thường  siêng  cầu, 

Công  đức  diệf^  các  hữu. 

Biết  rõ  nơi  thế  gian, 

Diệt  trừ  tất  cả  hữu; 

Tỳ -kheo  được  vô  ưu, 

Tâm  không  còn  nhiễm  trước. 

“Bạch  Thế  Tôn,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo.  Đó  gọi  là  công  đức  Tỳ- 
kheo.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 


Pa0li:  so  gambìre  na  sìdati,  người  ấy  không  chìm  chỗ  nước  sâu. 
®  s.  2.  1, 2.  Kassapa  (1, 2).  N°1 00(31 6-31 7). 

Ca-diếp  thiên  tử  ẳẵ  ^  ^  í  .  Paoli:  Kassapo  devaputto. 

Thân  M  ;  bản  Thánh:  tâm  T'. 

Nguyên  bản:  hoại  iM  .  Bản  Thánh:  hoài  ís  . 
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“Lành  thay!  Lành  thay!  Đúng  như  những  gì  ông  nói!” 

Thiên  tử  Ca-diếp  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  cúi 
đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  1318.  CA-DIẾP  (2)” 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  Ca-diếp  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  lúc  cuối 
đêm,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên;  từ 
thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà.  Bấy 
giờ,  Thiên  tử  Ca-diếp  kia  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  sẽ  nói  về  Tỳ-kheo  và  những  gì  Tỳ-kheo  nói.  ” 
Phật  bảo  Thiên  tử  Ca-diếp: 

“Tùy  theo  sở  thích  mà  nói.” 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  Ca-diếp  kia  liền  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  giữ  chánh  niệm, 

Tâm  kia  khéo  giải  thoát; 

Ngày  đêm  thường  siêng  cầu, 

Mong  lìa  được  trần  cấu. 

Biết  rõ  ràng  thế  gian, 
ớ  đời,  lìa  trần  cấu; 

Tỳ -kheo  không  ưu  tư, 

Tâm  không  bị  nhiễm  trước. 

“Bạch  Thế  Tôn,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  những  gì  Tỳ-kheo 

nói!” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Đúng  như  những  gì  ông  đã  nói! 

Thiên  tử  Ca-diếp  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


Xem  kinh  1317.  N°100(318). 
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Kinh  1319.  Khuất-ma’‘* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  trú  tại  nước  Ma-kiệt-đà,  du  hành  trong  nhân 
gian.  Vào  buổi  chiều  hôm,  cùng  với  năm  trăm  Tỳ-kheo  nghỉ  đêm  nơi 
trú  xứ  quỷ  Dạ-xoa  Khuất-ma^^  Bấy  giờ,  quỷ  Dạ-xoa  Khuất-ma’®  đi 
đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  quỷ  Dạ- 
xoa  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  thỉnh  Thế  Tôn  và  đại  chúng  nghỉ  đêm 
nơi  nầy.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  mời.  Lúc  đó,  quỷ  Dạ-xoa 
Khuất-ma  biết  Thế  Tôn  đã  im  lặng  nhận  lời  mời  rồi,  liền  hóa  ra  năm 
trăm  tòa  lầu  các;  phòng  xá,  giường  nằm,  ghế  ngồi,  màn,  nệm,  gối. 
Mỗi  thứ  năm  trăm  cái  đầy  đủ,  tất  cả  đều  do  biến  hóa  mà  thành;  rồi  lại 
hóa  ra  năm  trăm  ngọn  đèn  sáng  trưng  không  có  khói  tỏa.  Sau  khi  hóa 
xong,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ân  cần  thỉnh  Thế  Tôn  vào 
phòng  và  mời  các  Tỳ-kheo  lần  lượt  nhận  phòng  ô"c  cùng  ngọa  cụ.  Sau 
khi  công  việc  đã  xong  xuôi,  trở  lại  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật, 
ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Hiền  đức  có  chánh  niệm, 

Hiền  đức  luôn  chánh  niệm; 

Chánh  niệm  ngủ  an  ổn, 

Đời  này  cùng  đời  khác. 

Hiền  đức  có  chánh  niệm, 

Hiền  đức  luôn  chánh  niệm; 

Chánh  niệm  ngủ  an  ổn, 

Tâm  kia  thường  dừng  lặng. 

Hiền  đức  có  chánh  niệm, 


Ân  Thuận,  “Tụng  V.  Bát  chúng,  26.  Tương  ưng  Dạ-xoa”;  Đại  Chánh  kinh  1319- 
1330.  -Kinh  1319,  Paơli:  s.  10.  4.  Maòibhadda. 

Khuất-ma  Dạ-xoa  quỷ  trú  xứ  M  V.  ®  fì  li  .  Paơli:  Maòimaơlike  cetiye 

Maòibhaddassa  yakhassa  bhavane,  tại  trú  xứ  của  Dạ-xoa  Maòibhadda,  trong  tháp 
Maòimaơlika. 

Khuất-ma  dạ  xoa  quỷ  Im  V.  .  Paoli:  Maòibhadda,  quỷ  bảo  hộ  những 

người  lữ  hành. 
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Hiền  đức  luôn  chánh  niệm; 

Chánh  niệm  ngủ  an  ổn, 

Xả,  hàng  phục  quân  khác. 

Hiền  đức  có  chánh  niệm, 

Hiền  đức  luôn  chánh  niệm; 

Không  giết  không  sai  giết, 

Không  phục,  không  bảo  phục. 

Lòng  từ  đối  tất  cả, 

Lòng  không  ôm  oán  kết. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  quỷ  Dạ-xoa  Khuất-ma: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Như  những  gì  ông  nói!  ” 

Sau  khi  quỷ  Dạ-xoa  Khuất-ma  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  trở  về  chỗ  mình  ở. 

M 

KINH  1320.  MA-CƯU-LA’’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  núi  Ma-cưu-la^*,  Tôn  giả  Na-già-ba-la’® 
làm  thị  giả.  Bấy  giờ  đêm  tối,  trời  mưa  nhỏ,  có  chớp  lóe,  Thế  Tôn  ra 
khỏi  phòng,  đi  kinh  hành  nơi  đất  trống.  Lúc  ấy,  Thiên  đế  Thích  tự 
nghĩ:  ‘Hôm  nay  Thế  Tôn  ở  tại  núi  Ma-cưu-la,  Tôn  giả  Na-già-ba-la 
gần  gũi  hầu  hạ  cung  dưỡng.  Đêm  tối,  trời  mưa  nhỏ,  có  chớp  lóe,  Thế 
Tôn  ra  khỏi  phòng,  đi  kinh  hành  nơi  đất  trông.  Ta  sẽ  hóa  ra  ngôi  nhà 
sàn  bằng  pha-lê,  rồi  bưng  ngôi  nhà  sàn  ấy,  theo  Phật  kinh  hành.’  Nghĩ 
vậy  xong,  liền  hóa  ra  ngôi  nhà  sàn  bằng  pha  lê,  mang  đến  chỗ  Phật, 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  theo  Phật  đi  kinh  hành. 

Bấy  giờ,  dân  chúng  nước  Ma-kiệt-đề,  nếu  khi  nào  có  bé  trai,  bé 
gái  khóc  đêm,  đem  quỷ  Ma-cưu-la*°  ra  để  dọa,  chúng  liền  ngưng  khóc. 


Cf.  Uda0na  1.  7.  Pa0aealì;  N°100(319).  Tham  chiếu,  Luật  Tứ  Phần,  Ba-dật-đề 
55. 

Ma-cUu-la  sơn  #  II  lLỉ  .  100(319):  Bạch  sơn  0  lii , 

Na-già-ba-la  i|5  flũ  ỈS  .  N°100(319):  Pa0li:  Na0gapa0la,  nhưng  không 

tìm  thấy  tên  này  trong  các  tài  liệu  Paoli. 

Ma-cưu-la  quỷ  0  Ằi  II  .  N°100(319):  Bạc-câu-la  quỷ  >9  II  .  Paoli: 
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Theo  pháp  đệ  tử  gần  gũi  hầu  hạ  cung  dưỡng,  chờ  thầy  an  giấc  thiền 
rồi  sau  đó  mới  đi  ngủ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  Đế  Thích  nên  ban  đêm  đi 
kinh  hành  lâu.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Na-già-ba-la  tự  nghĩ:  ‘Đêm  nay  Thế 
Tôn  đi  kinh  hành  lâu  quá,  ta  phải  giả  dạng  làm  quỷ  Ma-cưu-la  để 
khủng  bô"  Ngài.’  Khi  â"y  Tỳ-kheo  Na-già-ba-la  liền  mặc  ngược  câu- 
châ"p®‘,  để  mặt  có  lông  dài  ra  ngoài,  đến  đứng  chận  đầu  đường  đi  kinh 
hành  của  Thế  Tôn,  bạch  Phật: 

“Quỷ  Ma-cưu-la  đến!  Quỷ  Ma-cưu-la  đến!” 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo  Na-già-ba-la: 

“Này  Na-già-ba-la,  ngươi  là  người  ngu  si,  định  dùng  hình  tướng 
quỷ  Ma-cưu-la  khủng  bố  Phật  ư?  Không  thể  làm  lay  động  một  lông  tóc 
của  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác.  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác  đã  xa  lìa  khủng  bô"  từ  lâu!  ” 

Khi  â"y  Thiên  đê"  Thích  bạch  Phật: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  trong  Chánh  pháp  luật  của  Thê"  Tôn  cũng  lại  có 
hạng  người  này  sao?” 

Phật  bảo: 

“Này  Kiều-thi-ca,  trong  ngôi  nhà  cực  kỳ  rộng  rãi  to  lớn  của  Cù- 
đàm,  những  người  này  vào  đời  vị  lai  cũng  sẽ  đắc  pháp  thanh  tịnh.” 

Bây  giờ  Thê"  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nếu  Bà-la-môn  nào, 

Nơi  pháp  tự  sở  đắc, 

Đến  được  bờ  bên  kia; 

Dù  một  Tỳ-xá-già^^, 

Cùng  với  Ma-cưu-la,^^ 

Đều  vượt  qua  hết  thảy. 

Hoặc  Bà-la-môn  nào, 

Nơi  pháp  tự  mình  hành, 


Bakkula,  con  quỷ  có  tiếng  kêu  dễ  sỢ,  Ud  1.7. 

Câu-chấp  fM  ;  Paoli:  kojava,  chăn  bằng  lông  dê. 

Tỳ-xá-già  .  Paoli:  pisaoca. 

Paoli,  Ud.1.7:  atha  etaỏ  pisaocaóca  pakkulaócativattati,  ở  đây  vị  ấy  đã  vượt  qua 
quỷ  Pisaoca  và  tiếng  kêu  “pakkula”.  Quỷ  Aịakalaopaka  muốn  dọa  Phật  nên  phát 
ra  âm  thanh  dễ  sỌ  “akkulapakkula”. 
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Biết  tất  cả  các  thọ, 

Quán  sát  đều  đã  diệt. 

Hoặc  Bà-la-môn  nào, 

Tự  mình  qua  bờ  kia, 

Hết  thảy  các  nhân  duyên, 

Thảy  đều  đã  diệt  tận. 

Hoặc  Bà-la-môn  nào, 

Tự  mình  qua  bờ  kia, 

Tất  cả  các  nhân  ngã, 

Thảy  đều  đã  diệt  tận. 

Hoặc  Bà-la-môn  nào, 

Tự  mình  qua  bờ  kia, 

Nơi  sanh,  già,  bệnh,  chết, 

Thảy  đều  đã  vượt  qua. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Thiên  đế  Thích  nghe  những  gì  Phật  nói, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  đảnh  lễ  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1321.  TẤT-LĂNG-GIÀ  QUỶ’*'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-la-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật-đà  ở  nước  Ma-kiệt-đề  du  hành 
trong  nhân  gian,  đến  nghỉ  đêm  tại  trú  xứ  mẹ  của  quỷ  con  Tất-lăng- 
già*^  Bấy  giờ,  vào  cuôl  đêm,  Tôn  giả  A-na-luật-đà  thức  dậy,  ngồi 
ngay  thẳng  tụng  các  đoạn  kinh  ưu-đà-na“,  Ba-la-diên-na*^  Kiến  chân 


S.10.  6.  Piyaíkara.  N°1 00(32). 

Tất-lăng-già  quỷ  tử  mẫu  l|  Pẵ  lừũ  ^  T-  s  ■  N°100(320):  Tân-già-la  M  ÍM  M  ■ 
Pa0li:  Piyaíkarama0ta0,  mẹ  của  quỷ  con  Piyaíkara. 

ưu-đà-na  s  PẺ  ÌP  ;  Paoli:  Udaona,  Vô  vấn  tự  thuyết  hay  Kệ  cảm  hứng,  các  kinh 
thuộc  Tiểu  bộ  Khuddaka-nikaoya. 

Ba-la-diên-na  /Ễ  s  M  ÌP  .  Paoli:  Paoraoyana-vagga  (phẩm  Đáo  bỉ  ngạn),  phẩm 
thứ  5  trong  Suttanipaota,  thuộc  Tiểu  bộ  Khuddaka-Nikaoya. 
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đế*®,  Thượng  tọa  sở  thuyết  kệ*®,  Tỳ-kheo-ni  sở  thuyết  kệ®°,  Thi-lộ  kệ®‘, 
Nghĩa  phẩm®^,  Mâu-ni  kệ®*,  Tu-đa-la;  tất  cả  đều  tụng  hết. 

Bấy  giờ  quỷ  con  Tất-lăng-già  khóc  đêm,  quỷ  mẹ  Tất-lăng-ca  nói 
bài  kệ  cho  con  nghe  để  dỗ  nó  nín: 

Này  Tất-lãng-ca  con, 

Nay,  con  không  được  khóc; 

Hãy  nghe  Tỳ -kheo  kia 
Đọc  tụng  kệ  Pháp  cú. 

Nếu  ai  biết  Pháp  cú, 

Tự  mình  hộ  trì  giới, 

Xa  lìa  sự  sát  sanh, 

Nói  thật,  không  nói  dối, 

Tự  bỏ  điều  phi  nghĩa, 

Giải  thoát  đường  quỷ  thần.'^'* 

Sau  khi  quỷ  mẹ  Tất-lăng-ca  nói  kệ,  quỷ  con  Tất-lăng-già  nín 

khóc. 

M 


KINH  1322.  PHÚ-NA-BÀ-TẨư® 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Ma-kiệt-đề  du  hành  trong  nhân 
gian  cùng  với  đại  chúng,  đến  nghỉ  đêm  tại  trụ  xứ  mẹ  của  quỷ  con  Phú- 


**■  Kiến  chân  đế  M  X  pìt  . 

*®-  Thượng  tọa  sở  thuyết  kệ  ±  gi  |3ff  líÈ  ®  .  Pa0li:  Thera-ga0tha0,  Trưởng  lão  kệ, 
sách  thứ  8  thuộc  Tiểu  bộ  Khuddaka-nikaoya. 

®®-  Tỳ-kheo-ni  sở  thuyết  kệ  th  ií  iẼ  lff  íir  .  Paoli:  Theri-gaothao;  sách  thU  9, 
thuộc  Khuddaka-nikaoya. 

®'-  Thidộ  kệ  r  ỉề  iễj  . 

®*  Nghĩa  phẩm  ^  tỉp  .  Paoli:  Aaeaehaka-vagga,  phẩm  thU  tư  của  Suttanipaota. 

®*'  Mâu-ni  kệ  ^  .  Paoli:  Muni-gaothao,  tUc  Muni-sutta,  trong  Suttanipaota  1. 

12,  các  kệ  207-221. 

®"^  Paoli:  pisaoca-yoni,  sanh  đạo  loài  quỷ. 

®*  s.  10.  7.  Punabbasu. 
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na-bà-tẩu®*^.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  nói  pháp  tương  ưng  bôn 
Thánh  đế:  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ 
diệt  đạo  tích  Thánh  đế. 

Khi  ấy,  quỷ  mẹ  Phú-na-bà-tẩu  có  con  là  quỷ  con  Phú-na-bà-tẩu 
cùng  quỷ  nữ  uất-đa-la®’.  Hai  con  quỷ  nhỏ  này  khóc  đêm.  Quỷ  mẹ 
Phú-na-bà-tẩu  nói  kệ  dạy  hai  đứa  con  trai  và  gái  của  nó: 

Này  Phú-na-bà-tẩu, 
uất-đa-la!  Đừng  khóc! 

Để  mẹ  được  lắng  nghe, 

Như  Lai  đang  thuyết  pháp. 

Cha  mẹ  không  thể  nào, 

Khiến  con  giải  thoát  khổ. 

Nghe  Như  Lai  thuyết  pháp, 

Giải  thoát  được  khổ  này. 

Người  đời  theo  ái  dục, 

Bị  các  khổ  bức  bách. 

Như  Lai  vì  thuyết  pháp, 

Khiến  hủy  diệt  sanh  tử. 

Nay  mẹ  muốn  nghe  pháp, 

Các  con  nên  im  lặng.  ” 

Khi  ấy  uất-đa-la, 

Và  Phú-na-bà-tẩu. 

Đều  vâng  lời  mẹ  chúng, 

Im  lặng  mà  lắng  nghe. 

“Lời  mẹ  nói  hay  thay, 

Con  cũng  thích  nghe  pháp. 

Thế  Tôn  chánh  giác  này, 
ớ  Thắng  sơn  Ma-kiệt; 

Vì  các  loài  chúng  sanh, 

Diễn  nói  pháp  vượt  khổ. 

Nói  khổ  cùng  nhân  khổ, 


Phú-na-bà-tẩu  quỷ  tử  mẫu  Sí  iP  ¥  M  ^  í  15  .  Pa0li:  Punabbasuma0ta0,  mẹ 
của  quỷ  con  Punabbasa. 
uất-đa-la  #  #  s  .  Paoli:  uttarao. 
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Khổ  diệt,  đạo  diệt  khổ; 

Từ  bốn  Thánh  đế  này, 

An  ổn  đến  Niết-bàn. 

Vậy  mẹ  hãy  lắng  nghe, 

Những  pháp  Thế  Tôn  thuyết.  ” 

Khi  ấy  quỷ  mẹ  Phú-na-bà-tẩu  liền  nói  kệ: 

“Lạ  thay,  con  trí  tuệ, 

Khéo  hay  chiu  tâm  ta. 

Con  Phú-na-bà-tẩu, 

Khéo  khen  Phật  Đạo  Sư. 

Con  Phú-na-bà-tẩu, 

Cùng  con  uất-đa-la; 

Nên  sanh  lòng  tùy  hỷ, 

Ta  đã  thấy  Thánh  đế.  ” 

Sau  khi,  quỷ  mẹ  Phá-na-bà-tẩu  nói  kệ  xong,  quỷ  con  trai  và  con 
gái,  tùy  hỷ  im  lặng. 


M 


KINH  1323.  MA-NI-GIÁ-LA®* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Ma-kiệt-đề,  du  hành  trong  nhân 
gian  cùng  với  đại  chúng,  đến  nghỉ  đêm  tại  trú  xứ  của  quỷ  Ma-ni-giá- 
la®®.  Bấy  giờ,  quỷ  Ma-ni-giá-la  hội  các  quỷ  thần,  tập  hỢp  lại  một  chỗ. 
Khi  ấy  có  một  người  nữ  đem  hương  hoa  trang  sức  và  đồ  ăn  thức  uô"ng 
đến  chỗ  ở  quỷ  thần  Ma-ni-giá-la  kia.  Người  nữ  này  từ  xa  trông  thấy 
Thế  Tôn  ngồi  tại  trú  xứ  quỷ  Ma-ni-giá-la;  thấy  rồi  tự  nghĩ:  ‘Nay  ta 
đang  thấy  quỷ  thần  Ma-ni-giá-la’,  liền  nói  kệ: 

Lành  thay!  Ma-nỉ-gỉá, 
ớ  nước  Ma-già-đà; 


Biệt  dịch,  N°1 00(322). 

Ma-ni-giá-la  quỷ  jb  II  ^  .  N°1 00(322):  Ma-ni  hành  dạ  xoa  )í  /Ẽ  ÍT 
ỹi.  Paoli:  Maonica-yakkha,  Cf.  D.iii.  205.  Theo  các  bản  Hán:  Maonicara. 
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Dân  nước  Ma-gỉà-đà, 

Cầu  gì  đều  như  nguyện. 

Làm  sao  ở  đời  này, 

Thường  được  sống  an  lạc; 

Còn  đời  sau  thế  nào, 

Mà  được  sanh  Thiên  lạc? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Chớ  buông  lung,  kiêu  mạn; 

Cần  gì  quỷ  Ma-ni? 

Nếu  tự  sửa  việc  làm, 

Thì  được  sanh  Thiên  lạc. 

Khi  ấy  người  nữ  kia  tự  nghĩ:  ‘Đây  không  phải  là  quỷ  Ma-ni- 
giá-la  mà  là  Sa-môn  Cù-đàm.’  Biết  như  vậy  rồi,  liền  đem  hương  hoa 
trang  sức  cúng  dường  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một 
bên,  nói  kệ: 

Đường  nào  đến  an  lạc, 

Phải  tu  những  hành  gì; 

Đời  này  thường  an  ổn, 

Đời  sau  sanh  Thiên  lạc? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Khéo  điều  tâm,  bố  thí, 

Thích  giữ  gìn  các  căn; 

Chánh  kiến  tu  hạnh  hiền, 

Gần  gũi  với  Sa-môn. 

Tự  sống  bằng  chánh  mạng, 

Đời  khác  sanh  Thiên  lạc; 

Đâu  cần  Tam  thập  tam, 

Lưới  khổ  của  chư  Thiên. 

Chỉ  cần  nhất  tâm  kia, 

Đoạn  trừ  nơi  ái  dục. 

Ta  sẽ  nói  lìa  cấu, 

Pháp  cam  lộ  khéo  nghe. 

Người  nữ  ấy  nghe  Phật  thuyết  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng, 
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làm  cho  hoan  hỷ;  những  pháp  như  bố  thí,  trì  giới,  phước  báo  sanh 
Thiên,  vị  ngọt  của  dục,  tai  hại  của  dục,  phiền  não,  thanh  tịnh,  xuất 
yếu,  viễn  ly,  công  đức  phước  lợi,  tiếp  tục  diễn  nói  pháp  Phật  thanh 
tịnh.  Giông  như  tấm  vải  trắng  sạch  dễ  nhuộm  màu,  người  nữ  kia  cũng 
vậy,  ngay  trên  chỗ  ngồi  đắc  bình  đẳng  quán‘“:  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo 
đôl  với  bôn  Thánh  đế.  Lúc  đó,  người  nữ  này  đắc  pháp,  thấy  pháp,  biết 
pháp  và  nhập  pháp,  vượt  qua  các  nghi  hoặc,  không  do  người  khác,  đối 
với  Chánh  pháp  luật  được  vô  sở  uý,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  sửa  lại 
y  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Con  đã  đưỢc  độ,  bạch  Thế  Tôn!  Con  đã  được  độ,  bạch  Thiện 
Thệ!  Từ  hôm  nay  cho  đến  suốt  đời  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tỳ- 
kheo  Tăng.” 

Sau  khi  người  nữ  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  lễ 
Phật  rồi  ra  về. 

M 

KINH  1324.  CHÂM  MAO  Qưỷi" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Ma-kiệt-đề,  du  hành  trong  nhân 
gian,  đến  nghỉ  đêm  tại  trú  xứ  quỷ  Châm  Mao'“.  Bấy  giờ,  quỷ  Châm 
Mao  hội  họp  hết  các  quỷ  thần  lại  một  chỗ.  Lúc  đó  có  Viêm  quỷ^°^ 
thấy  Thế  Tôn  nghỉ  đêm  tại  trú  xứ  quỷ  Châm  Mao.  Thấy  rồi,  liền  đến 
chỗ  quỷ  Châm  Mao  nói  với  quỷ  Châm  Mao: 

“Thưa  thôn  chủ,  nay  ông  được  nhiều  may  mắn.  Hiện  tại  Đức 
Như  Lai  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đang  nghỉ  tại  nhà  ông.” 

Quỷ  Châm  Mao  nói: 

“Bây  giờ,  thử  xem  có  đúng  là  Như  Lai  hay  chẳng  phải!  ” 

Khi  ấy,  quỷ  Châm  Mao  sau  khi  cùng  các  quỷ  thần  hội  họp,  trở 
về  ngôi  nhà  của  mình.  Nó  co  mình  lại  xông  tới  Phật.  Bấy  giờ,  Đức 


Bình  đẳng  quán  sp  ặ  n  .  Đây  chỉ  hiện  quán  li  . 
s.  10.  3.  Su0CÌIoma;  N°1 00(323). 

Châm  Mao  quỷ  ậ\  ^  ỹị  .  N°100(323):  Tiễn  Mao  dạ  xoa  it  V.  ■  Paoli: 

Suociloma,  quỷ  có  lông  như  kim. 

Viêm  quỷ  ^  .  N°1 00(323):  Chích  dạ  xoa  ^  V.  •  Paoli:  Kharo  yakkho. 
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Thế  Tôn  liền  tránh  người.  Ba  lần  nó  co  mình  lại  xông  tới  Phật  như 
vậy,  Đức  Phật  cũng  ba  lần  tránh  người.  Khi  ấy,  quỷ  Châm  Mao  hỏi: 

“Sa-môn  sỢ  ư?” 

Phật  bảo: 

“Này  thôn  chủ,  Ta  không  sỢ!  Nhưng  ngươi  có  ác  xúc.”'°‘' 

Quỷ  Châm  Mao  nói: 

“Bây  giờ,  tôi  có  vài  điều  để  hỏi.  Mong  vì  tôi  mà  trả  lời.  Nếu  có 
thể  làm  tôi  vui  thì  tô"t,  còn  nếu  không  thể  làm  tôi  vui  thì  tôi  sẽ  hủy 
hoại  tâm  ông,  phá  vỡ  ngực  ông,  làm  cho  máu  nóng  của  ông  từ  mặt  vọt 
ra,  nắm  hai  tay  ông  ném  qua  bờ  bên  kia  sông  Hằng.” 

Phật  bảo  quỷ  Châm  Mao: 

“Thôn  chủ,  Ta  không  thấy  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  Thiên  thần,  Người  đời  nào,  có  thể  hủy  hoại  tâm  của  Như  Lai, 
Đẳng  Chánh  Giác,  có  thể  phá  vỡ  ngực  Ta,  có  thể  làm  cho  máu  nóng  từ 
mặt  vọt  ra,  nắm  hai  tay  của  Ta  ném  qua  bờ  bên  kia  sông  Hằng.  Nay, 
ông  cứ  hỏi  đi,  Ta  sẽ  vì  ông  mà  nói,  khiến  cho  ông  được  hoan  hỷ.” 

Bấy  giờ,  quỷ  Châm  Mao  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Hết  thảy  tâm  tham,  nhuế, 

Lấy  gì  để  làm  nhân? 

Không  vui,  lông  dựng  đứng, 

Sợ  hãi  từ  đâu  sanh? 

Ý  niệm  các  giác  tưởng, 

Khởi  lên  từ  chỗ  nào; 

Giống  như  trẻ  mới  sanh, 

Nương  nhờ  vào  vú  mẹ  .7'“ 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ái  sanh,  lớn  từ  thân, 

Như  cây  Nỉ-câu-luật; 

Chằng  chịt  câu  móc  nhau, 

Như  dây  leo  rừng  rậm.‘°^ 


Pa0li:  te  samphasso  paepako  ti,  “xúc  chạm  với  ngưcìi  là  điều  tai  ác”. 
Xem  kinh  1314. 

Xem  kinh  1314,  các  cht.  61-63. 
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Nếu  biết  những  nhân  kia, 

Sẽ  khiến  quỷ  giác  ngộ; 

Vượt  dòng  biển  sanh  tử, 

Không  còn  tái  sanh  nữa. 

Bấy  giờ,  quỷ  Châm  Mao  nghe  Phật  nói  kệ,  tâm  được  vui  vẻ,  sám 
hôl  Phật  và  xin  thọ  trì  tam  quy. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  quỷ  Châm  Mao  nghe  những  gì  Phật  nói, 
hoan  hỷ,  phụng  hành. 

□ 
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KINH  1325.  QUỶ  ÁM^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  con  trai  của  ưu-bà-dT  thọ  trai  tám  chT,  sau  đó 
phạm  giới,  liền  bị  quỷ  thần  ám.  Lúc  ấy,  ưu-bà-di  liền  nói  kệ: 

Ngày  mười  bốn,  mười  lãm, 

Mồng  tám  mỗi  phần  tháng*; 

Tháng  điềm  hiện  thần  thông^, 

Tám  chỉ  khéo  chánh  thọ. 

Đối  trai  giới  thọ  trì, 

Không  bị  quỷ  thần  ám. 

Xưa  tôi  hỏi  mấy  lần, 

Thế  Tôn  nói  điều  này. 

Lúc  ấy,  Quỷ  kia  liền  nói  kệ: 

Ngày  mười  bốn,  mười  lãm, 

Và  mồng  tám  mỗi  tháng; 
ứng  tháng  thần  túc  tốt, 

Tu  tám  chỉ  chánh  thọ. 

Sống  trai  giới  thanh  tịnh, 

Khéo  giữ  gìn  giới  đức; 

Không  bị  quỷ  trêu  đùa, 

Lành  thay,  nghe  từ  Phật. 


'■  Đại  Chánh,  quyển  50.  An  Thuận,  26.  Tương  ưng  Dạ  xoa,  tiếp  theo.  Kinh  1325, 
Paoli:  s.  10.  5.  Saonu,  N°100  (324). 

ưu-bà-di  tử  ÍM  ^  ^  T'  .  Paoli:  aóóatarissa  upaosikaoya  saonu  naoma  putto,  con 
trai  của  một  ưu-bà-di  nọ  tên  là  Saonu. 

Bát  chi  trai  A  3^;  ^  • 

*'  Chỉ  mỗi  nửa  tháng. 

Thần  thông  nguyệt  lệ  ỉl  E-  Tháng  thần  biến  lệ  s  H ;  Paơli:  paoaeihaoriya- 
pakkha,  các  tháng  Giêng,  tháng  Năm  và  tháng  Chín,  bốn  Thiên  vương  hiện  thần 
thông  đi  quan  sát  nhân  gian.  Xem  cht.49,  kinh  1117. 
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Theo  những  lời  bà  nói, 

Ta  sẽ  thả  con  bà. 

Ai  có  nghiệp  hoãn  mạn,^ 

Nhiễm  ô  hành  khổ  hạnh, 

Phạm  hạnh  không  thanh  tịnh, 

Trọn  không  được  quả  lớn. 

Thí  như  nhổ  cỏ  may\ 

Nắm  lỏng  thì  hại  tay; 

Sa-môn  hành  ác  xúc, 

Tất  sẽ  đọa  địa  ngục. 

Thí  như  nhổ  cỏ  may, 

Nắm  chặt  không  hại  tay; 

Sa-môn  khéo  nhiếp  trì, 

Tất  đến  Bát-niết-bàn. 

Khi  ấy,  Quỷ  thần  kia  liền  thả  con  ưu-bà-di  này  ra.  Bấy  giờ,  ưu- 
bà-di  nói  kệ  dạy  con: 

Nay  con  hãy  nghe  mẹ, 

Nhắc  lời  quỷ  thần  nói. 

Nếu  có  nghiệp  hoãn  mạn, 

Nhiễm  ô  tu  khổ  hạnh, 

Phạm  hạnh  không  thanh  tịnh, 

Thì  không  được  quả  lớn. 

Thí  như  nhổ  cỏ  may, 

Nắm  lỏng  thì  hại  tay. 

Sa-môn  khởi  ác  xúc, 

Tất  sẽ  đọa  địa  ngục; 

Như  nắm  chặt  cỏ  gai, 

Tất  tay  mình  không  hại. 

Sa-môn  khéo  giữ  gìn, 

Tất  đắc  Bát-nỉết-bàn. 


Hán:  mạn  hoãn  nghiệp  'g  ®  .  Paoli:  maokaosi  paopakaõ  kammaõ  aovi  vao  yadi 
vao  raho,  chớ  tạo  ác  nghiệp,  dù  công  khai  hay  bí  mật. 

Để  bản:  gian  thảo  §  iẸ: .  Tống-Nguyên-Minh:  gian  thảo  s  ■ 
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Khi  ấy,  con  ưu-bà-di  tỉnh  ngộ  như  vậy  rồi,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  sống  không  nhà,  nhưng  tâm 
không  đưỢc  vui,  trở  về  nhà  mình.  Người  mẹ  từ  xa  thấy  con  liền  nói  kệ: 

Lánh  tục  mà  xuất  gia, 

Tại  sao  trở  về  làng? 

Nhà  cháy,  của  kéo  ra, 

Sao  ném  vào  lửa  lại? 

Tỳ-kheo  con  ưu-bà-di  kia  nói  kệ  đáp: 

Chỉ  nghĩ  mẹ  mạng  chung, 

Còn  mất  không  gặp  nhau; 

Nên  trở  về  thăm  viếng, 

Sao  thấy  con  không  vui? 

Lúc  ấy,  người  mẹ  ưu-bà-di  nói  kệ  đáp: 

Bỏ  dục  mà  xuất  gia, 

Trở  về  muốn  thụ  hưởng; 

Cho  nên  mẹ  lo  buồn, 

Sợ  bị  Ma  lung  lạc. 

Sau  khi  ưu-bà-di  đã  giác  ngộ  con  mình  như  vậy,  như  vậy  rồi, 
người  con  trở  lại  chỗ  thanh  vắng,  tinh  cần  tư  duy,  đoạn  trừ  tất  cả  phiền 
não  kết  buộc,  chứng  đắc  quả  A-la-hán. 

M 

KINH  1326.  A-LẠP  QUỶ' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Ma-kiệt-đề,  du  hành  trong  nhân 
gian,  đến  nghỉ  đêm  tại  trú  xứ  của  quỷ  A-lạp®.  Bấy  giờ,  quỷ  A-lạp  tập 
hội  các  quỷ  thần.  Lúc  đó  có  quỷ  Kiệt-đàm“’  thấy  Thế  Tôn  nghỉ  đêm 


'■  s.  10.  12.  a0Ôavaõ;  N°1 00(325). 

A-lạp  quỷ  H  ®  ^  •  N°100(325):  Khoáng  dã  dạ  xoa  0)1  iĩ  X.  Paoli: 
aoôavako  yakkho. 

Kiệt-đàm  quỷ  Ề®  .  N°1 00(325):  Lô  Câu  II  líu  .  Theo  Hán  dịch,  Paoli  có  thể 
là  Kharo  (lừa  con).  Xem  cht.103,  kinh  1324. 
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tại  trú  xứ  của  quỷ  A-lạp.  Thấy  vậy,  đến  chỗ  quỷ  A-lạp  nói  với  quỷ  A- 
lạp: 

“Này  thôn  chủ,  ông  được  lợi  lớn.  Như  Lai  đã  nghỉ  đêm  tại  trú  xứ 

ông.” 

Quỷ  A-lạp  nói: 

“Hôm  nay  có  người  sống  ở  tại  nhà  tôi  sao?  Bây  giờ  phải  làm  cho 
rõ,  là  Như  Lai  hay  chẳng  phải  là  Như  Lai.  ” 

Sau  khi,  quỷ  A-lạp  cùng  các  quỷ  thần  tụ  tập  xong,  trở  lại  nhà 
mình,  nói  với  Đức  Thế  Tôn: 

“Sa-môn,  đira!” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn,  vì  là  nhà  người,  liền  ra  khỏi  nhà  kia. 

Quỷ  A-lạp  lại  nói: 

“Sấ-môn,  đivào!” 

Đức  Phật  liền  vào  lại,  vì  muốn  diệt  kiêu  mạn  kia.  Diễn  ra  ba  lần 
như  vậy.  Đến  lần  thứ  tư,  quỷ  A-lạp  lại  nói  với  Thế  Tôn: 

“Sa-môn,  đi  ra.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  quỷ  A-lạp: 

“Thôn  chủ,  đã  ba  lần  mời  rồi,  bây  giờ  Ta  không  ra  nữa.” 

Quỷ  A-lạp  nói: 

“Bây  giờ,  tôi  hỏi  Sa-môn.  Sa-môn  hãy  trả  lời  tôi,  làm  cho  tôi 
hoan  hỷ  thì  tốt.  Nếu  không  thể  làm  cho  tôi  hoan  hỷ,  tôi  sẽ  hủy  hoại 
tâm  của  ông,  làm  vỡ  ngực  ông,  làm  cho  máu  nóng  của  ông  từ  đó  vọt 
ra,  nắm  hai  tay  ông  ném  qua  bờ  bên  kia  sông  Hằng.” 

Thế  Tôn  bảo: 

“Thôn  chủ,  Ta  chưa  từng  thấy  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  Thiên  thần,  Người  đời  nào  mà  có  thể  hủy  hoại  tâm  Ta, 
làm  vỡ  ngực  Ta,  làm  cho  máu  nóng  của  Ta  từ  đó  vọt  ra,  nắm  hai  tay 
ném  qua  bên  kia  bờ  sông  Hằng.  Song,  thôn  chủ,  nay  ông  cứ  hỏi,  Ta  sẽ 
vì  ông  mà  nói,  khiến  cho  tâm  ông  được  hoan  hỷ.” 

Khi  ấy,  quỷ  A-lạp  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Nói  những  gì  gọi  là, 

Vật  tối  thắng  của  ngườf^? 


Thắng  sĩ  phu  sự  vật  i#  ±  ^  •  N°1 00(325):  “Trong  tất  cả  tài  bảo,  cái  gì  tối 

thắng?”  Paoli:  kiõsuodha  vittaõ  purissa  seaeaehaõ,  “Trong  đời  này,  tài  sản  quý 
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Thực  hành  những  pháp  gì, 
Được  quả  báo  an  lạc? 
Những  gì  là  vị  ngon  ? 

Thọ  mạng  nào  hơn 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trong  các  vật  của  người, 
Tịnh  tín  là  tối  thắng. 

Hành  pháp  được  quả  vui. 
Vị  giải  thoát  tối  thượng. 

Trí  tuệ  trừ  già,  chết, 

Là  thọ  mạng  bậc  nhất. 

Khi  ấy,  quỷ  A-lạp  lại  nói  kệ: 

Làm  sao  được  nổi  danh, 

...  Như  kệ  đã  nói  ở  trên.‘^ 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trĩ  giới  lừng  danh  tiếng, 

...  Như  kệ  đã  nói  ở  trên. 
Khi  ấy,  quỷ  A-lạp  nói  kệ: 

Mấy  pháp  khởi  thế  gian? 
Mấy  pháp  tùy  thuận  nhau? 
Đời  mấy  pháp  chấp  thủ  ? 
Đời  mấy  pháp  tổn  giảm?^* 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đời  sáu  pháp  nguyên  khởi. 
Sáu  pháp  tùy  thuận  nhau. 
Đời  sáu  pháp  chấp  thủ. 
Đời  sáu  pháp  tổn  giảm. 


nhất  của  con  người  là  gì?” 

Vân  hà  thọ  trung  thắng  5  1^  w  T  I#  ?  Paoli:  kathaõ  jìvaõ  jìvatama0hu 
seaeaehan’ti,  “Sanh  mạng  nào  cao  thưọng  nhất  trong  các  sanh  mạng?” 

Xem  kinh  1282. 

Xem  kinh  1329. 
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Khi  ấy,  quỷ  A-lạp  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Ai  hay  qua  các  dòng, 

Ngày  đêm  siêng  phương  tiện  ? 

Không  vin,  không  chỗ  trụ, 

Ai  hay  không  đắm  chìm? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tất  cả  giới  đầy  đủ, 

Trí  tuệ  khéo  chánh  thọ. 

Trong  chánh  niệm  tư  duy, 

Hay  qua  dòng  khó  qua. 

Không  ưa  nơi  ngũ  dục, 

Cũng  vượt  qua  sắc  ái; 

Không  vin,  không  chỗ  trụ, 

Ay  không  bị  đăm  chìm. 

Khi  ấy,  quỷ  A-lạp  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Dùng  pháp  gì  qua  dòng? 

Làm  sao  qua  biển  lớn? 

Làm  sao  xa  lĩa  khổ? 

Làm  sao  được  thanh  tịnh? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Dùng  tín  vượt  qua  dòng. 

Không  phóng  dật  qua  biển. 

Tinh  tấn  hay  trừ  khổ. 

Nhờ  tuệ  được  thanh  tịnh. 

Người  nên  hỏi  điều  khác, 

Pháp  Phạm  chí,  Sa-môn; 

Pháp  nào  không  sai  lầm, 

Chân  đế,  thí,  điều  phục^^. 

Khi  ấy,  quỷ  A-lạp  lại  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Phiền  gì  hỏi  chuyện  khác, 

Pháp  Phạm  chí,  Sa-môn; 

Tức  sự  thật,  bố  thí  và  sự  tự  chế  ngự.  Pa0li:  sacca0,  damma0,  ca0ga0. 
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Tức  nói  người  tối  thắng, 

Vì  hiển  đuốc  pháp  lớn. 

Nơi  Kiệt-đàm-ma‘^  kia, 

Thường  phải  báo  ân  này; 

Bảo  tôi:  Đẳng  Chánh  Giác, 

Bậc  Vô  Thượng  Ngự  Sư. 

Tôi  đi  liền  hôm  nay, 

Thân  nọ  đến  thôn  kia; 

Hầu  hạ  Đẳng  Chánh  Giác, 

Để  nghe  Ngài  nói  pháp. 

Sau  khi,  quỷ  A-lạp  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm 
lễ,  rồi  ra  về. 


M 


KINH  1327.  THÚC-CA-LA*’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  Thúc-ca-la'®  ở  trong  chúng  Tỳ- 
kheo-ni  tại  vườn  vua,  được  mọi  người  thành  Vương  xá  cung  kính  cúng 
dường  như  A-la-hán. 

Một  hôm,  nhân  ngày  cát  tinh*®,  dân  chúng  thành  Vương  xá  tụ  tập 
đại  hội  vui  vẻ,  nên  ngày  đó  bỏ  sót,  không  cúng  dường.  Lúc  đó  có  một 
quỷ  thần  vì  kính  trọng  Tỳ-kheo-ni  ấy  nên  vào  trong  đường  làng  thành 
Vương  xá,  đến  từng  nhà  nói  kệ: 

Nhân  dân  thành  Vương  xá, 

Say  sưa,  ngủ  mê  mệt, 

Không  siêng  cúng  dường  kia, 

Tỳ-kheo-ni  Thúc -ca. 


Kiệt-đàm-ma  ,  phiên  âm  khác  của  Khara,  xem  cht.10  trên, 

s.  10.  9-10.  Sukkae;  N°100(327). 

**■  Thúc-ca-la  IS  ®  .  Paeli:  Sukkae  bhikkhunì. 

*®'  Cát  tinh  nhật  Cí  M  0-  N°100(327):  Lễ  hội  sao  Câu-mật-đầu  iM  s  Sẵ 
Paeli:  komudì,  ngày  rằm  tháng  Kattika,  hay  Ca-đề  tháng  cuối  mùa  mưa. 


206 


TẠP  A-HÀM  (III) 


Nhờ  khéo  tu  các  căn, 

Tên  gọi  Thúc-ca-la; 

Khéo  nói  pháp  ly  cấu, 

Nơi  Nỉết-bàn  thanh  lương. 

Thuận  nghe  những  lời  ấy, 

Suốt  ngày  vui  không  chán. 

Nương  trí  tuệ  nghe  pháp, 

Được  qua  dòng  sanh  tử. 

Như  thương  nhân  đi  biển, 

Nương  vào  sức  Mã  vương^°. 

Khi  ấy  có  một  vị  ưu-bà-tắc  đem  y  cúng  Tỳ-kheo-ni  Thúc-ca-la; 
lại  có  một  vị  ưu-bà-tắc  đem  thức  ăn  cúng  dường.  Lúc  ấy,  vị  quỷ  thần 
kia  liền  nói  kệ: 

ưu-bà-tắc  trí  tuệ, 

Được  phước  lợi  rất  nhiều; 

Cúng  y  Thúc-ca-la, 

Nên  lìa  các  phiền  não. 
ưu-bà-tắc  trí  tuệ, 

Được  phước  lợi  rất  nhiều; 

Vì  cúng  ăn  Ca-la, 

Nên  lìa  sự  tích  tụ. 

Sau  khi  vị  quỷ  thần  kia  nói  kệ  xong,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1328.  TỲ-LA'1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-la^^  ở  trong  chúng  Tỳ-kheo-ni 
tại  vườn  vua,  thành  Vương  xá.  Nhân  ngày  cát  tinh^^  dân  chúng  thành 


Mã  vương  ,||  ĩ  .  Paưli:  Valaưhaka,  ngựa  thần  của  Chuyển  luân  vương. 
S.10.  11.  Vìraư;  N°100(336). 

Tỳ-la  ^  s  •  Paơli:  Vìraư  (bản  Miến:  Cìraư). 

Xem  kinh  1327  trên. 
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Vương  xá  tụ  tập  đại  hội,  nên  ngày  đó  Tỳ-kheo-ni  Tỳ -la  không  có 
người  cúng  dường.  Lúc  đó,  có  quỷ  thần  kính  trọng  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-la 
nên  đi  vào  trong  các  đường  làng  hay  đầu  ngã  tư  đường,  thành  Vương 
xá,  nói  kệ: 

Nhân  dân  thành  Vương  xá, 

Say  sưa  ngủ  mê  mệt; 

Tỳ-kheo-ni  Tỳ -la, 

Không  người  nào  cúng  dường. 

Tỳ-kheo-ni  Tỳ -ỉa, 

Dõng  mãnh  tu  các  căn; 

Khéo  nói  pháp  lìa  cấu, 

Pháp  Niết-bàn  thanh  lương. 

Tùy  thuận  điều  được  nói, 

Suốt  ngày  vui  không  chán. 

Nương  trí  tuệ  nghe  pháp, 

Được  qua  dòng  sanh  tử. 

Khi  ấy,  có  một  ưu-bà-tắc  đem  y  đến  cúng  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-la;  lại 
có  một  ưu-bà-tắc  đem  đồ  ăn  đến  cúng  dường.  Khi  ấy,  vị  quỷ  thần  kia 
liền  nói  kệ: 

ưu-bà-tắc  trí  tuệ, 

Nay  được  phước  lợi  nhiều; 

Vì  cúng  y  Tỳ -la, 

Nên  đoạn  được  phiền  não. 
ưu-bà-tắc  trí  tuệ, 

Nay  được  phước  lợi  nhiều; 

Vì  cúng  ăn  Tỳ-la, 

Nên  lĩa  các  hòa  hiệp. 

Sau  khi  vị  quỷ  thần  kia  nói  kệ  xong,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1329.  HÊ-MA-BA-ĐÊ^'' 

Tôi  nghe  như  vầy: 


Sn.  i.  9.  Hemavata;  N°1 00(328). 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Thiên  thần  Sa-đa-kỳ-lợp  và  Thiên  thần  Hê- 
ma-ba-đê^®  cùng  phát  lời  thề:  ‘Nếu  trong  cung  mình  có  vật  báu  xuất 
hiện,  thì  phải  nói  với  nhau.  Nếu  không  nói,  mang  tội  vi  ước.’ 

Lúc  ấy,  trong  cung  Thiên  thần  Hê-ma-ba-đê  có  xuất  hiện  vật 
báu  chưa  từng  có  là  hoa  ba-đàm-ma^^  Hoa  có  nghìn  cánh,  lớn  như 
bánh  xe,  cọng  báu  màu  vàng.  Lúc  ấy  Thiên  thần  Hê-ma-ba-đê  sai 
người  đến  báo  Sa-đa-kỳ-lợi: 

“Thưa  thôn  chủ,  hôm  nay  trong  cung  chúng  tôi  bỗng  xuất  hiện 
một  vật  báu  chưa  từng  có  là  hoa  ba-đàm-ma.  Hoa  có  nghìn  cánh,  lớn 
như  bánh  xe,  cọng  báu  màu  vàng,  mời  đến  xem  qua.” 

Thiên  thần  Sa-đa-kỳ-lợi  liền  sai  người  đến  nhà  Thiên  thần  Hê- 
ma-ba-đê  nói  rằng: 

“Thưa  thôn  chủ,  ba-đàm-ma  trăm  nghìn  cánh  ấy  mà  làm  gì! 
Hôm  nay  trong  cung  chúng  tôi  có  xuất  hiện  hoa  ba-đàm-ma  vĩ  đại,  của 
báu  chưa  từng  có,  tức  là  Đức  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự 
Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn.  Thôn  chủ  có  thể  đến 
phụng  sự  cúng  dường.  ” 

Bấy  giờ,  Thiên  thần  Hê-ma-ba-đê  liền  cùng  với  năm  trăm  quyến 
thuộc  đến  chỗ  Thiên  thần  Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  hỏi: 

Ngày  rằm  là  thời  tốt, 

Ban  đêm  gặp  hội  vui; 

Nên  nói  thọ  trai  gì, 

Thọ  từ A-la-hán?^^ 

Lúc  ấy,  Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Hôm  nay  Phật  Thế  Tôn, 

Tại  thắng  quốc  Ma-kỉệt, 

Trụ  tại  thành  Vương  xá, 

Vườn  Trúc,  Ca-lan-đà. 


Sa-đa-kỳ-lợi  Thiên  thần  ^  ^  ^  PJ  ^  ỊỆ  .  Pa0li:  Sa0ta0gira. 
Hê-ma-ba-đê  Thiên  thần  li  s  /1^  ÍẼ  ^  w  • 

Ba-đàm-ma  hoa  .  Paoli:  Paduma  (sen  đỏ). 

Ân  Thuận  đọc  là:  Tùng  hà  La-hán  thọ,  “thọ  từ  La-hán  nào?” 
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Diễn  nói  pháp  vi  diệu, 

Diệt  trừ  khổ  chúng  sanh. 

Khổ  khổ  và  khổ  tập, 

Khổ  diệt  tận  tác  chứng; 

Đường  bát  Thánh  khỏi  khổ, 

An  ổn  đến  Niết-bàn. 

Nên  đến  để  cúng  dường, 

Thế  Tôn,  La -hán  tôi. 
Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Ngài  có  tâm  nguyện  vui, 

Cứu  giúp  chúng  sanh  không? 
Ngài  với  thọ,  không  thọ, 

Tâm  tưởng  bĩnh  đẳng  không  ?^^ 
Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Ngài  tâm  từ,  nguyện  diệu, 

Độ  tất  cả  chúng  sanh. 

Đối  các  thọ,  không  thọ, 

Tâm  tưởng  thường  bĩnh  đẳng. 
Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Bậc  cụ  túc  minh  đạt, 

Thành  tựu  chánh  hành  chưa?^° 
Các  lậu  diệt  sạch  hẳn, 

Không  tái  sanh  nữa  ư? 

Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Minh  đạt  khéo  đầy  đủ, 

Đã  thành  tựu  chánh  hành; 

Các  lậu  đã  dứt  hẳn, 

Không  tái  sanh  đời  sau. 


Pa0li:  kacci  iaeaehe  aniaeaehe  ca,  sankappassa  vasìkata0?  Tâm  tư  vị  ấy  có  tự  tại 
nơi  cái  đáng  yêu  và  không  đáng  yêu  không? 

Paơli:  kacci  vija0ya  sampanno,  kacci  saõsuddhacaraòo,  “Đã  thành  tựu  minh  tuệ 
chưa?  Sở  hành  thanh  tịnh  chăng?” 
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Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Mâu-nỉ  ý  hành  mãn, 

Cùng  nghiệp  thân,  miệng  chăng? 
Minh  hạnh  đều  đầy  đủ, 

Đúng  pháp  tán  thán  chăng? 

Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Tâm  Mâu-ni  đầy  đủ, 

Cùng  nghiệp  thân,  miệng  đầy; 
Minh  hạnh  đều  đầy  đủ, 

Đúng  pháp  mà  tán  thán. 
Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Xa  lĩa  hại  sanh  mạng, 

Không  cho  không  lấy  chăng? 

Có  xa  lìa  phóng  đãng, 

Không  rời  thiền  tư  chăng? 
Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Thường  không  hại  chúng  sanh, 
Không  cho,  không  lấy  càn; 

Xa  lìa  nơi  phóng  đãng, 

Ngày  đêm  thường  thiền  tư. 
Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Không  ưa  ngũ  dục  chăng? 

Tâm  không  trược  loạn  chăng? 

Có  pháp  nhãn  thanh  tịnh, 

Diệt  hẳn  ngu  si  chăng? 

Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Tâm  thường  không  ưa  dục, 

Tâm  cũng  không  trược  động; 
Pháp  nhãn  Phật  thanh  tịnh, 

Ngu  sỉ  hết  không  còn. 
Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Chí  thành  không  vọng  ngữ, 
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Không  nói  lời  thô  chăng? 
Không  nói  lời  ly  gián, 

Chỉ  nói  chân  thành  chăng? 

Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Chí  thành  không  vọng  ngữ, 
Cũng  không  nói  lời  thô; 

Không  ly  gián  người  khác, 
Thường  nói  lời  như  pháp. 
Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Gĩn  giữ  giới  thanh  tịnh, 

Chánh  niệm  vắng  lặng  chăng? 
Đầy  đủ  pháp  giải  thoát, 

Như  Lai  đại  trí  chăng? 
Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Tịnh  giới  đều  đầy  đủ, 

Chánh  niệm  thường  tịch  tĩnh; 
Thành  tựu  pháp  giải  thoát, 
Đắc  đại  trí  Như  Lai. 
Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Minh  đạt  đều  đầy  đủ, 

Chánh  hạnh  đã  thanh  tịnh; 

Sở  hữu  các  lậu  hết, 

Không  còn  tái  sanh  nữa? 

Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Minh  đạt  đều  đầy  đủ, 

Chánh  hạnh  đã  thanh  tịnh; 

Tất  cả  các  lậu  hết, 

Không  còn  tái  sanh  nữa. 
Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Mâu-ni  đủ  thiện  tâm, 

Cùng  nghiệp  đạo  thân,  miệng; 
Minh  hạnh  đều  đầy  đủ, 
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Nên  tán  thán  pháp  này? 

Sa-đa-kỳ-lợi  nói  kệ  đáp: 

Mâu-ni  đủ  thiện  tâm, 

Cùng  nghiệp  đạo  thân,  miệng; 

Minh  hạnh  đều  đầy  đủ, 

Nơi  pháp  này  tán  thán. 

Hê-ma-ba-đê  nói  kệ  hỏi: 

Đùi  nai  Y-ni-dỉên^\ 

Thắng  tướng  của  Tiên  nhân; 
ít  ăn,  xả  thân  tham, 

Chỗ  Mâu-ni  rừng  thiền. 

Nay  ông  hãy  cùng  đi, 

Kính  lễ  Cù-đàm  kỉa.^^ 

Lúc  ấy,  Sa-đa-kỳ-lợi  và  Hê-ma-ba-đê,  có  trăm  nghìn  quyến 
thuộc  quỷ  thần  vây  quanh,  vội  vàng  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  cúng 
dường;  sửa  lại  y  phục,  trịch  vai  bên  hữu,  chắp  tay  kính  lễ  và  nói  kệ: 

Đùi  nai  Y-ni-diên, 

Thắng  tướng  của  Tiên  nhân; 
ít  ăn,  không  tham  đắm, 

Mâu-ni  ưa  rừng  thiền. 

Hôm  nay  chúng  con  đến, 

Thỉnh  vấn  Đức  Cù-đàm. 

Sư  tử  đi  một  mình, 

Đại  long  không  sợ  hãi. 

Nên  nay  đến  thỉnh  vấn. 

Xin  Mâu-ni  quyết  nghỉ: 

Thế  nào  ra  được  khổ? 

Làm  sao  giải  thoát  khổ? 

Xỉn  Ngài  nói  giải  thoát, 

Khổ  diệt  ở  chỗ  nào? 


Y-ni-diên  lộc  M  m  •  Pa0li:  eòi,  sơn  dương,  có  đùi  (jaíga)  thon  dài,  rất  đẹp; 
một  tướng  của  Phật. 

Bài  kệ  này  cũng  thay  nơi  kinh  602  trên. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Năm  diệu  dục  ở  đời, 

Và  thứ  sáu  là 

Nơi  dục  kia  không  tham, 

Giải  thoát  tất  cả  khổ. 

Ra  khỏi  khổ  như  vậy. 

Giải  thoát  khổ  như  vậy. 

Nay  đáp  điều  ông  hỏi, 

Khổ  từ  đây  mà  diệt. 

Sa-đa-kỳ-lợi  và  Hê-ma-ba-đê  lại  nói  kệ  hỏi: 

Suối  từ  đâu  quay  về, 

Đó  đường  ác  không  chuyển? 
Mọi  khổ  lạc  thế  gian, 
ớ  đâu  mà  diệt  hết? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân, 
Cùng  với  ý  nhập  xứ; 

Nơi  kia  danh  và  sắc, 

Vĩnh  viễn  không  còn  gì. 

Suối  từ  đó  quay  về, 

Đó  đường  ác  không  chuyển. 
Đối  với  khổ  lạc  kia, 

Diệt  hết  không  còn  gì. 
Sa-đa-kỳ-lợi  và  Hê-ma-ba-đê  lại  nói  kệ: 

Thế  gian  mấy  pháp  khởi, 
Mấy  pháp  đời  hòa  hợp; 

Đời  mấy  pháp  chấp  thủ, 

Mấy  pháp  khiến  đời  diệt? 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sáu  pháp  khởi  thế  gian, 

Sáu  pháp  hòa  hợp  đời; 
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Sáu  pháp  chấp  thủ  đời, 

Sáu  pháp  tổn  giảm  đời. 
Sa-đa-kỳ-lợi  và  Hê-ma-ba-đê  lại  nói  kệ  hỏi: 

Làm  sao  qua  các  dòng, 

Ngày  đêm  siêng  phương  tiện, 
Không  vin,  không  chỗ  trụ, 

Mà  không  chìm  vực  sâu? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tất  cả  giới  đầy  đủ, 

Trí  tuệ  khéo  chánh  thọ; 

Như  tư  duy  buộc  niệm, 

Thì  qua  được  vực  sâu. 

Không  ưa  các  dục  tưởng, 
Cũng  vượt  sắc  trói  buộc; 
Không  vin,  không  chỗ  trụ, 
Không  chìm  nơi  vực  sâu. 

Sa-đa-kỳ-lợi  và  Hê-ma-ba-đê  lại  nói  kệ  hỏi: 

Pháp  gì  qua  các  dòng? 

Làm  sao  vượt  biển  lớn? 

Làm  sao  rời  khỏi  khổ? 

Làm  sao  được  thanh  tịnh? 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Chánh  tín,  qua  các  dòng. 
Không  phóng  dật,  vượt  biển. 
Tinh  tấn  hay  dứt  khổ, 

Trí  tuệ  được  thanh  tịnh. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ  tiếp: 

Ông  có  thể  hỏi  khác, 

Pháp  Phạm  chí  Sa-môn; 

Chân  thật,  thí,  điều  phục, 
Ngoài  đây  không  pháp  nào?^'* 

Xem  kinh  1326  trên. 
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Hê-ma-ba-đê  lại  nói  kệ: 


Cần  gì  hỏi  chỗ  khác, 

Pháp  Phạm  chí,  Sa-môn? 

Hôm  nay  Đại  Tỉnh  Tấn, 

Đã  khéo  léo  dẫn  khai. 

Nay  con  nên  báo  đáp, 
ơn  Sa-đa-kỳ-lợi, 

Hướng  dẫn  đến  Ngự  Sư, 

Bảo  với  chúng  con  rằng: 

Con  nên  đến  thôn  xóm, 

Theo  Phật  đến  mọi  nhà; 

Thừa  sự,  lễ,  cúng  dường, 

Theo  Phật  nghe  chánh  pháp. 

Trăm  nghìn  quỷ  thần  này, 

Đều  chắp  tay  cung  kính; 

Tất  cả  quy  y  Phật, 

Bậc  Đại  Sư Mâu-nỉ. 

Đáng  danh  xưng  Vô  Thượng, 

Ảt  thấy  nghĩa  chân  thật; 

Thành  tựu  trí  tuệ  lớn, 

Với  dục  không  nhiễm  trước. 

Người  trí  nên  quan  sát, 

Cứu  giúp  kẻ  thế  gian; 

Được  dấu  đạo  Hiền  thánh, 

Đó  là  Đại  Tiên  Nhân. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Sa-đa-kỳ-lợi  và  Hê-ma-ba-đê  cùng  các 
quyến  thuộc  năm  trăm  quỷ  thần  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ  lễ  Phật,  rồi  ra  về. 


M 


KINH  1330.  ƯU-BA-GIÀ-TRA^* 


Pa0li:  Ud.  4.  4.  Juòha  (Yakkhapaha0ra);  N°1 00(329). 


35. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Tôn  giả  Mục-kiền-liên 
đang  trú  trong  núi  Kỳ-xà-quật.  Khi  ấy,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  mới  cạo 
râu  tóc,  có  con  quỷ  Già-tra  và  ưu-ba-già-tra^'^  đi  ngang  qua.  Quỷ  ưu- 
ba-già-tra  thấy  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  mới  cạo  râu  tóc,  bèn  nói  với  quỷ 
Già -tra: 

“Bây  giờ  tôi  sẽ  đến  đánh  đầu  của  Sa-môn  kia.” 

Quỷ  Già -tra  nói: 

“ưu-ba-già-tra,  anh  chớ  nói  vậy!  Sa-môn  này  có  thần  lực,  đức 
độ  lớn,  anh  chớ  làm  vậy,  sẽ  chịu  khổ  lâu  dài,  không  được  lợi  ích.”  Ba 
lần  nói  như  vậy,  mà  quỷ  ưu-ba-già-tra  sau  ba  lần  can  gián  vẫn  không 
nghe  lời  quỷ  Già-tra,  liền  dùng  tay  đánh  đầu  Tôn  giả  Xá-lợi-phất, 
đánh  xong,  rồi  tự  kêu  lên  rằng: 

“Già-tra,  tôi  bị  thiêu!  Già-tra,  tôi  bị  luộc!”  Kêu  lên  ba  lần  rồi, 
liền  bị  vùi  vào  trong  đất,  đọa  xuống  địa  ngục  A-tỳ. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nghe  tiếng  động  do  con  quỷ  đánh 
Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  liền  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  hỏi  Tôn  giả 
Xá-lợi-phất: 

“Thế  nào,  Tôn  giả,  có  thể  chịu  được  sự  đau  đớn  đó  không?” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  trả  lời: 

“Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  tuy  có  đau  đớn,  nhưng  ý  có  thể 
chịu  đựng,  không  đến  nỗi  đau  quá.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Kỳ  diệu  thay,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất!  Thật  là  thần  lực,  đức  độ 
lớn.  Con  quỷ  này  nếu  dùng  tay  đánh  núi  Kỳ-xà-quật,  sẽ  khiến  nát  ra 
như  cám,  huống  là  đánh  vào  người  mà  không  đau  đớn?” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  với  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền- 

liên: 

“Thật  ra  là  tôi  không  đau  đớn  lắm!  ” 


Già-tra,  ưu-ba-già-tra  quỷ  l&o  ní  ^  •  N°1 00(329):  Hại,  Phục  Hại  . 

Pa0li:  dve  yakkha0  saha0yaka0,  hai  con  quỷ  dạ-xoa,  bạn  của  nhau,  không  nói 
tên.  Theo  các  bản  Hán,  Paoli  có  thể  là  Ghata,  upaghata,  nhưng  không  thấy  trong 
các  tài  liệu  Paoli. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  50 


217 


Khi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Đại  Mục-kiền-liên  cùng  uý  lạo  nhau 
như  vậy,  Đức  Thế  Tôn  dùng  thiên  nhĩ  nghe  những  lời  này.  Nghe  xong, 
liền  nói  kệ: 

Tâm  kia  như  đá  cứng, 

Trụ  vững  không  lay  động; 

Đã  lìa  tâm  nhiễm  trước, 

Người  sân  không  trả  lại. 

Nếu  tu  tâm  như  vậy, 

Sao  có  nỗi  đớn  đau! 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1331.  CHÚNG  ĐA"" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nưđc  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  nhiều  Tỳ-kheo  ở  nước  Câu-tát-la  du  hành 
trong  nhân  gian,  kiết  hạ  an  cư  trong  một  khu  rừng.  Trong  rừng  này 
có  Thiên  thần  ở,  biết  đến  ngày  mười  lăm  các  Tỳ-kheo  nhận  tuổi"®, 
nên  rất  lấy  làm  buồn  bã.  Có  vị  Thiên  thần  khác  nói  với  vị  Thiên 
thần  kia: 

“Cớ  sao  anh  sanh  ra  buồn  rầu  khổ  não?  Anh  nên  hoan  hỷ,  vì  các 
Tỳ-kheo  trì  giới  thanh  tịnh,  hôm  nay  nhận  tuổi.” 

Thiên  thần  trong  rừng  đáp: 

“Tôi  biết  các  Tỳ-kheo  hôm  nay  mãn  hạ,  nhưng  không  giống 
ngoại  đạo  vô  tu"®  nhận  tuổi.  Những  Tỳ-kheo  tinh  tấn  nhận  tuổi,  là  sáng 


""  Ấn  Thuận,  “Tụng  5,  27.  Tương  ưng  Rừng”;  Đại  Chánh  kinh  1331-1462;  phần  lớn 
tương  đương  Paơli:  S.9  Vanasaõyutta.  -Kinh  1331,  Paơli:  s.9.4.  Sambahula 
(Caơrika);  N°1 00(351). 

"®'  Nguyên  Hán:  thọ  tuế  g  ìĩỀ  ,  hết  mùa  an  cư,  Tỳ-kheo  nhận  tuổi  hạ.  Paơli:  vasaỏ- 
vuaeaeha. 

"®  Vô  tu  ngoại  đạo  M  â  ỉl ,  ngoại  đạo  không  biết  xấu  hổ;  thường  chỉ  các  nhóm 
Ca-cưu-đà  Ca-chiên-diên  (Paoli:  Kakudha-Kaccaoyana),  Ni-kiền  Tử  (Paoli: 
Nigantha)  vao  những  nhóm  lõa  hình  khác,  ở  đây,  Ud.  9.4,  chỉ  các  nhóm  Caorika, 
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hôm  sau  ôm  bát  đi  đến  nơi  khác,  rừng  này  sẽ  vắng  vẻ.” 

Sau  khi  các  Tỳ -kheo  đi  rồi,  Thiên  thần  trong  rừng  nói  kệ: 

Nay  tâm  tôi  không  vui, 

Chỉ  thấy  rừng  trống  vắng. 

Tâm  thanh  tịnh  thuyết  pháp, 

Các  Tỳ -kheo  đa  vãn, 

Đệ  tử  Đấng  Cù-đàm, 

Nay  đang  đến  xứ  nào  ? 

Khi  ấy,  có  Thiên  tử  khác  nói  kệ: 

Người  đến  Ma-già-đà, 

Người  đến  Câu-tát-la; 

Hoặc  đến  Kim  cương  địa*’’, 

Mọi  nơi,  tu  viễn  ly. 

Giống  như  cầm  thú  hoang, 

Tùy  sở  thích  dạo  chơi. 

M 

KINH  1332.  HAM  NGỦ" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  ở  nước  Câu-tát-la,  du  hành 
trong  nhân  gian,  kiết  hạ  an  cư  trong  một  khu  rừng.  Ban  ngày  thì  nhập 
chánh  thọ,"  thân  thể  mệt  mỏi,  còn  đêm  đến  thì  ngủ.  Lúc  đó,  trong 
rừng  kia  có  Thiên  thần  trú  ngụ,  tự  nghĩ:  ‘Đây  không  phải  là  pháp  Tỳ- 
kheo.  ớ  trong  rừng  vắng,  ban  ngày  nhập  chánh  thọ,  ban  đêm  lại  ham 
ngủ  nghỉ.  Bây  giờ  ta  sẽ  đến  thức  tỉnh  vị  ấy.’  Lúc  đó,  Thiên  thần  đến 
trước  Tỳ-kheo  nói  kệ: 


các  ngoại  đạo  du  hành. 

Kim  cang  địa  ^  ||IJ  ítỊỉ .  N°1 00(351):  Tỳ-xá-ly  quốc  ^  #  11  H  .  Paoli:  Vajjibhu0mi, 
lãnh  thổ  của  người  Vajji  mà  thủ  phủ  là  Vesali,  Tỳ-xá-li).  Bản  Hán  đọc  là 
Vajirabhu0mi. 

"  s.  9.  2.  Upaaeaehaona;  N°100(352). 

"■  Tức  ngủ  trưa. 
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Tỳ -kheo!  Thầy  tỉnh  dậy! 

Vì  sao  ham  ngủ  nghỉ? 

Ngủ  nghỉ  có  lợi  gì? 

Khi  bệnh  sao  không  ngủ  ? 

Khỉ  gai  nhọn  đâm  thân, 

Làm  sao  ngủ  nghỉ  được? 

Ngài  vốn  xả,  không  nhà, 

Ý  muốn  đi  xuất  gia. 

Nên  như  ý  muốn  xưa, 

Cầu  tăng  tiến  ngày  đêm; 

Chớ  rơi  vào  mê  ngủ, 

Khiến  tâm  không  tự  tại. 

Dục  vô  thường,  biến  đổi, 

Say  mê  nơi  người  ngu. 

Người  khác  đều  bị  trói, 

Nay  ngài  đã  cởi  trói, 

Chánh  tín  mà  xuất  gia, 

Vì  sao  ham  ngủ  nghỉ? 

Đã  điều  phục  tham  dục, 

Tâm  kia  được  giải  thoát. 

Trí  thắng  diệu  đầy  đủ, 

Xuất  gia,  sao  ham  ngủ  ? 

Cần  tỉnh  tấn  chánh  thọ, 

Thường  tu  sức  kiên  cố. 

Chuyên  cầu  Bát-niết-bàn, 

Tại  sao  mà  ham  ngủ  ? 

Khởi  minh,  đoạn  vâ  minh, 

Diệt  tận  các  hữu  lậu. 

Điều  phục  thân  sau  cùng, 

Tại  sao  ham  ngủ  nghỉ? 

Khi  vị  Thiên  thần  kia  nói  kệ,  Tỳ-kheo  này  nghe  xong,  chuyên 
tinh  tư  duy  đắc  A-la-hán. 

M 
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KINH  1333.  VIỂN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  trong  rừng  Câu-tát-la,  nhập  chánh 
thọ  ban  ngày,  tâm  khởi  giác  bất  thiện,  nương  vào  ác  tham.  Lúc  đó, 
trong  rừng  này  có  vị  Thiên  thần  đang  trú  ngụ,  tự  nghĩ:  ‘Đây  không 
phải  là  pháp  Tỳ-kheo,  ở  trong  rừng  nhập  chánh  thọ  ban  ngày,  tâm 
khởi  giác  bất  thiện'*'',  nương  vào  ác  tham.  Bây  giờ  ta  nên  đến  làm  tỉnh 
ngộ  vị  ấy.’  Lúc  ấy,  Thiên  thần  kia  liền  nói  kệ: 

Tâm  kia  muốn  viễn  ly, 

Cư  ngụ  nơi  rừng  vắng. 

Phóng  tâm  theo  ngoại  duyên, 

Dong  ruổi  theo  loạn  tưởng. 

Chế  ngự  tâm  mê  đời, 

Luôn  vui  tâm  giải  thoát. 

Nên  xả  tâm  không  vui, 

Chấp  thọ,  sống  an  lạc*^. 

Tư  duy  không  chánh  niệm'^, 

Chớ  chấp  ngã,  ngã  sở; 

Như  để  bụi  dính  đầu, 

Nếu  dính  rất  khó  phủf\ 

Chớ  đắm  nhiễm  lạc  dục, 

Tâm  bị  dục  vẩn  đục; 

Như  Thích  quân‘^^  cỡi  voi, 


s.  9.  1.  Viveka;  N°1 00(353). 

Bất  thiện  giác  T  #  #  ,  tức  bất  thiện  tầm  T  #  5  ,  tư  duy  tầm  cầu  bất  thiện. 
N°100(353):  “ông  hãy  xả  bỏ  tâm  không  hoan  hỷ,  mà  an  tâm  hoan  hỷ  với  pháp 
này.”  Paoli:  aratiỏ  pajaha0si  sato,  bhaovasi  sataỏ  taỏ  saorayaomase,  “ông  chánh 
niệm,  trừ  bỏ  sự  bất  mãn,  chúng  tôi  ca  ngọi  ông  là  thiện  nhân”. 

Tư  phi  ư  chánh  niệm  s  #  5Ặ  lE  ắ:  • 

Paoli:  paotaolaraịo  hi  duttaro,  mao  taỏ  ka0marajo  avaohasi,  “bụi  trần  địa  ngục  thật 
khó  trừ;  ông  chớ  mang  theo  bụi  trần  ái  dục.” 

Thích  quân  g  ;  chỉ  Thiên  đế  Thích?  Paoli:  saokuòo  yathao  paỏsukunthito, 
vidhunaỏ  paotayati  sitaõ  rajaõ,  “như  con  chim  vùi  mình  trong  cát,  rùng  mình,  bụi 
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Ruổi  nhanh,  giũ  sạch  bụi. 

Tỳ -kheo  đối  tự  thân, 

Chánh  niệm,  trừ  trần  cấu; 

Trần  chỉ  cho  tham  dục, 

Chẳng  phải  bụi  thế  gian. 

Người  trí  tuệ  sáng  suốt, 

Phải  tỏ  trần  cấu  kia; 

Nơi  pháp  luật  Như  Lai, 

Giữ  tâm,  chớ  buông  lung. 

Trần  cấu  là  sân  nhuế, 

Chẳng  phải  bụi  thế  gian; 

Người  trí  tuệ  sáng  suốt, 

Phải  tỏ  trần  cấu  kia. 

Nơi  pháp  luật  Như  Lai, 

Giữ  tâm,  chớ  buông  lung. 

Trần  cấu  là  ngu  si, 

Chẳng  phải  bụi  thế  gian. 

Người  trí  tuệ  sáng  suốt, 

Phải  xả  trần  cấu  kia; 

Nơi  pháp  luật  Như  Lai, 

Giữ  tâm  không  buông  lung. 

Sau  khi  Thiên  thần  kia  nói  kệ  rồi,  Tỳ-kheo  này  nghe  những  gì  vị 
kia  đã  nói,  chuyên  tinh  tư  duy,  trừ  bỏ  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 

M 

KINH  1334.  BẤT  CHÁNH  TƯ  DUY^’ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân 
gian,  dừng  nghỉ  trong  một  khu  rừng,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày,  khởi  tư 


rơi  hết”.  Bản  Hán  đọc:  sakkanaơga...? 
s.  9.  11.  Ayoniso;  N°100(354). 
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duy  bất  chính^°.  Lúc  đó  có  một  Thiên  thần  đang  ở  trong  rừng  này,  tự 
nghĩ:  ‘Đây  không  phải  là  pháp  Tỳ-kheo,  ở  trong  rừng  nhập  chánh  thọ 
ban  ngày  mà  khởi  tư  duy  bất  chính.  Bây  giờ  ta  nên  đến  dùng  phương 
tiện  khéo  làm  tỉnh  ngộ  vị  ấy.’  Lúc  này  Thiên  thần  kia  nói  kệ: 

Sao  tư  duy  bất  chính, 

Bị  giác  quán  nuốt  chửng? 

Nên  bỏ  niệm  bất  chính, 

Chuyên  tu  nơi  chánh  thọ. 

Tôn  trọng  Phật,  Pháp,  Tăng, 

Và  tự  giữ  tịnh  giới. 

Luôn  sanh  tâm  tùy  hỷ, 

Hỷ  lạc  càng  tăng  tiến. 

Nhờ  tâm  hoan  hỷ  đó, 

Cứu  cánh,  thoát  khổ  nhanh. 

Sau  khi  Thiên  thần  kia  nói  kệ  khuyến  khích  rồi,  Tỳ-kheo  này 
chuyên  tinh  tư  duy,  tận  trừ  các  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 

M 

KINH  1335.  GIỮA  TRƯA^I 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân 
gian,  ở  trong  một  khu  rừng,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày,  vào  lúc  giữa 
trưa,  Tỳ-kheo  kia  sanh  tâm  không  vui,  nói  kệ: 

Nơi  đây  trời  đứng  bóng, 

Chim  chóc  đều  lặng  thinh; 

Hoang  vắng  chợt  có  tiếng, 

Làm  tâm  ta  sợ  hãi. 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  ở  trong  rừng  kia  nói  kệ: 

Hôm  nay  trời  đứng  bóng, 


Pa0li:  pa0pake  akusale  vittake  vitakketi,  tầm  cầu  nới  ác  bất  thiện  tầm. 
s.  0.  12.  Majjhantika;  N°1 00(355). 
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Chim  chóc  đều  lặng  thinh; 

Hoang  vắng  chợt  có  tiếng, 

Vì  tâm  ông  không  vui. 

Hay  xả  tâm  không  vui, 

Chuyên  vui  tu  chánh  thọ. 

Sau  khi  Thiên  thần  kia  nói  kệ  làm  cho  Tỳ-kheo  này  tỉnh  ngộ 
rồi,  Tỳ-kheo  này  chuyên  tinh  tư  duy,  trừ  bỏ  phiền  não,  đắc  A-la- 
hán. 


M 

KINH  1336.  A-NA-LƯẬT^' 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nưđc  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật-đà  ở  nưđc  Câu-tát-la  du 
hành  trong  nhân  gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng.  Bấy  giờ  có 
Thiên  thần  tên  là  Xà-lân-nP^  là  thiện  tri  thức  trước  kia  của  Tôn  giả 
A-na-luật,  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật.  Sau  khi  đến  chỗ  A-na-luật 
rồi  nói  kệ: 

Nay  ngài  hãy  phát  nguyện, 

Nguyện  sanh  về  chốn  cũ; 

Lên  trời  Tam  thập  tam, 

Vui  ngũ  dục  đầy  đủ. 

Hàng  trăm  thứ  âm  nhạc, 

Thường  dùng  để  tự  vui; 

Mỗi  khi  đến  giờ  ngủ, 

Ẩm  nhạc  báo  thức  giấc. 

Hàng  chư  Thiên  ngọc  nữ, 

Hầu  hai  bên  ngày  đêm. 

Tôn  giả  A-na-luật  nói  kệ  đáp: 


s.  9.  6.  Anuruddha;  N°100(356). 

Xà-lân-ni  thiên  tử  mnp /Ẽ  X í  •  Pa0li:  devata0  ja0linì. 
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Hàng  chư  Thiên  ngọc  nữ, 

Chúng  là  khối  khổ  lớn. 

Vì  tưởng  điền  đảo  kia, 

Bị  trói  hữu  thân  kiến. 

Người  cầu  sanh  nơi  đó, 

Đây  cũng  là  khổ  lớn. 

Xà-lân-ni,  nên  biết, 

Ta  không  nguyện  sanh  kia. 

Sanh  tử  đã  hết  hẳn, 

Không  còn  tái  sanh  nữa. 

Sau  khi  Tôn  giả  A-na-luật  nói  những  lời  này,  Thiên  tử  Xà-lân-ni 
nghe  những  gì  Tôn  giả  A-na-luật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1337.  TỤNG  KINH^'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  du  hành  trong  nhân  gian,  nghỉ  lại 
trong  một  khu  rừng,  siêng  tụng  kinh,  siêng  giảng  thuyết,  tinh  tấn  tư 
duy,  đắc  quả  A-la-hán.  Sau  khi  chứng  quả  rồi,  không  còn  siêng  tụng 
kinh,  giảng  thuyết  nữa.  Khi  ấy  có  vị  Thiên  thần  đang  ở  trong  rừng 
đó,  nói  kệ: 

Tỳ -kheo!  Ngài  trước  kia, 

Ngày  đêm  siêng  tụng  tập; 

Luôn  vì  các  Tỳ -kheo, 

Cùng  luận  nghĩa  quyết  định, 

Nay,  ngài  đối  pháp  cú, 

Im  lặng  không  mở  lời; 

Không  vĩ  các  Tỳ -kheo, 

Cùng  luận  nghĩa  quyết  định. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  đáp: 


s.  10.  Sajjha0ya;  N°1 00(357). 
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Xưa,  vì  chưa  lìa  dục, 

Tâm  thường  ưa  pháp  cú; 

Nay,  vĩ  đã  lìa  dục, 

Việc  tụng  thuyết  đã  xong. 

Trước,  biết  đạo  đã  đủ, 

Thấy,  nghe  đạo  làm  gì? 

Các  thấy,  nghe  thế  gian, 

Bằng  chánh  trf^  buông  hết. 

Sau  khi  Thiên  thần  nghe  những  gì  Tỳ-kheo  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ, 
liền  biến  mất. 

M 

KINH  1338.  BÁT-ĐÀM-MA'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  du  hành  trong  nhân  gian,  nghỉ  lại 
trong  một  khu  rừng.  Tỳ-kheo  này  bị  bệnh  mắt,  vâng  lời  thầy  thuôc  dạy 
phải  ngửi  hoa  bát-đàm-ma.  Sau  khi  Tỳ-kheo  kia  nhận  lời  dạy  của  thầy 
rồi,  liền  đến  bờ  ao  hoa  bát-đàm-ma,  ngồi  theo  chiều  gió  bên  bờ  ao  và 
theo  gió  mà  ngửi  hương.  Khi  đó  có  vị  Thiên  thần  chủ  hồ  này  nói  với 
Tỳ-kheo: 

“Vì  sao  ngài  trộm  hoa?  Ngài  nay  là  giặc  trộm  hương!  ” 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  nói  kệ  đáp: 

Không  phá  cũng  không  đoạt, 

Đứng  xa  ngửi  hương  bay. 

Tại  sao  nay  ông  nói, 

Ta  là  giặc  trộm  hương? 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  nói  kệ: 


Để  bản:  bất  tri  T  ■  Bản  Nguyên-Mlnh:  bất  như  T  $D  ■  Cf.  Pa0li:  yaõ  kióci 
diaeaehaõ  va  sutaõ  va0  mutaõ  va0,  aóóa0ya  nikkhepanama0hu  santo,  bất  cứ  những 
gì  đưỢc  thấy,  nghe,  biết,  đều  bằng  chánh  trí  mà  xả  hết.  Trong  bản  Hán,  aóóaeya 
(bằng  chánh  trí),  được  hiểu  là  aóóaeòa:  vô  tri. 
s.  9.  14.  Padumapuppha;  N°100(358). 
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Không  xỉn  mà  tự  lấy, 

Thế  gian  gọi  là  giặc. 

Ông,  nay  người  không  cho, 

Mà  tự  đến  ngửi  lấy; 

Thì  thế  gian  gọi  là, 

Giặc  trộm  hương  thật  sự. 

Lúc  đó  có  một  người  nhổ  ngó  sen  kia,  vác  cả  đi.  Bấy  giờ  Tỳ- 
kheo  nói  kệ  cho  Thiên  thần  kia: 

Hiện  tại,  như  người  kia, 

Bẻ  gãy  phân-đà-lợỉ, 

Nhổ  rễ  vác  cả  đi, 

Mới  là  người  gian  xảo. 

Vì  sao  ông  không  ngăn, 

Mà  nói  ta  trộm  hương? 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  kia  nói  kệ  đáp: 

Người  gian  xảo  cuồng  loạn, 

Giống  như  áo  nhũ  mẫu; 

Đủ  thiếu  gì  nói  thêmT^ 

Nên  mới  nói  cùng  ngài. 

Ca-sa,  không  thấy  bẩn, 

Áo  đen,  mực  chẳng  dơ. 

Người  hung  ác  gian  xảo, 

Thế  gian  không  nói  tới. 

Chân  ruồi  dơ  lụa  trắng; 

Kẻ  sáng,  thấy  vết  nhỏ. 

Như  mực  dính  hạt  châu, 

Tuy  nhỏ  nhưng  thấy  hết. 

Thường  theo  kia  cầu  tịnh, 

Không  kết,  lìa  phiền  não, 

Ác  tuy  như  lông  tóc, 


N°100(358):  “Như  bà  mẹ  cho  con  bú,  mặc  chiếc  áo  đen,  tuy  bị  dính  nước  giải, 
cũng  chẳng  thấy  xấu  hổ  gì”.  Paoli:  aokiòòaluddo  puriso,  dhaoticelaỏvao  makkhito, 
tasmiỏ  me  vacanaỏ  natthi,  hạng  người  hung  bạo,  dớ  bẩn  như  chiếc  áo  của  bà  vú; 
tôi  không  nói  đến  hạng  người  ấy. 
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Người  thấy  như  thái  sơn. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  lại  nói  kệ: 

Nói  hay  thay!  Hay  thay! 

Dùng  nghĩa  an  ủi  tôi. 

Ông  hãy  thường  vì  tôi, 

Luôn  luôn  nói  kệ  này. 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  kia  lại  nói  kệ: 

Tôi  chẳng  phải  nô  lệ 
Ngài  mua,  hay  người  cho; 

Làm  sao  luôn  theo  ngài, 

Lúc  nào  cũng  nhắc  nhở? 

Nay  ngài  nên  tự  biết, 

Mọi  việc  lợi  ích  kia. 

Sau  khi  Thiên  thần  kia  nói  rồi,  Tỳ-kheo  này  nghe  những  gì  người 
ấy  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về,  một  mình  nơi  chỗ 
thanh  vắng,  chuyên  tinh  tư  duy,  đoạn  các  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 

M 

KINH  1339.  THỢ  SĂN'* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Thập  Lực  Ca-diếp^®  đang  ở  trong  hang 
Tiên  nhân“,  thành  Vương  xá.  Lúc  đó,  có  người  thợ  săn  tên  là  Xích 
Chỉ,*’*  cách  Tôn  giả  Thập  Lực  Ca-diếp  không  xa,  giăng  lưới  bắt  nai. 
Bấy  giờ,  Tôn  giả  Thập  Lực  Ca-diếp  vì  thương  xót  người  thợ  săn  kia 
nên  thuyết  pháp.  Nhưng  lúc  đó  người  thợ  săn  kia  không  hiểu  những  gì 
ngài  nói.  Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Thập  Lực  Ca-diếp  bèn  dùng  thần  lực 
làm  lửa  cháy  đầu  ngón  tay,  nhưng  ông  vẫn  không  hiểu.  Bấy  giờ,  Thiên 
thần  đang  ở  trong  hang  Tiên  nhân,  nói  kệ: 


s.  9.  3.  Kassapagotta;  N°1 00(359). 

Thập  Lực  Ca-diếp  +  L/  íẵ  ^  •  Pa0li:  Kassapagotta. 

Tiên  nhân  quật  f[Ij  A  @  •  N°1 00(359):  Thê-ni  quật  ỉâ  )jẼ 
'’*■  Xích  Chỉ  A  K  •  N°100(358):  Liên-ca  ỉi  ăẵ  . 
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Thợ  săn  trong  núi  sâu, 
ít  trí,  mù  không  mắt. 

Sao  nói  không  đúng  thời, 

Đức  mỏng,  không  tuệ  biện? 

Đã  nghe  cũng  không  hiểu, 

Trong  sáng  cũng  không  thấy; 

Đối  mọi  pháp  thiện  thắng, 

Ngu  sỉ  chẳng  thể  tỏ. 

Dù  đốt  mười  ngón  tay, 

Chúng  trọn  không  kiến  đế. 

Sau  khi  Thiên  thần  nói  kệ  này  xong,  Tôn  giả  Thập  Lực  Ca-diếp 
liền  im  lặng. 

M 

KINH  1340.  KIÊU-MÂU-NI“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tôn  giả  Kim  Cương  Tử*^^  ở  một  nơi  trong  rừng, 
tại  ấp  Ba-liên-phấT‘*.  Lúc  đó  dân  chúng  ấp  Ba-liên-phất  qua  bốn  tháng 
mùa  hạ,  mở  đại  hội  Kiêu-mâu-ni“.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Kim  Cương  Tử 
nghe  dân  chúng  mở  đại  hội,  sanh  tâm  không  vui,  nói  kệ: 

Một  mình  ở  rừng  vắng, 

Giống  cây  khô  bị  bỏ. 

Mùa  hạ  cuối  tháng  tư, 

Thế  gian  ưa  trang  nghiêm. 

Xem  khắp  các  thế  gian, 

Không  ai  khổ  hơn  ta. 


Pa0li,  S.9.  9.  Vajjiputta;  N°1 00(360). 

Kim  Cương  Tử  Ế  BỊI  T'  •  N°1 00(360):  Bạt-kỳ  tử.  Paơli:  Vajjiputta.  Bản  Hán  đọc  là 
Vajiraputta. 

Ba-liên-phất  E  ỉĩ  ịll  • 

Kiêu-mâu-ni  đại  hội  '|g  ^  /b  ^  •  N°1 00(36):  Câu-mật-đề  đại  hội  ỷ6)  ®  li  yc  # 

.  Paơli:  Komudì;  đại  hội  ngày  trăng  tròn  tháng  Kattika,  tháng  cuối  mùa  mưa.  Bản 
Paơli:  sabbaracaơro,  dạ  hành  đại  hội,  lễ  hội  suốt  đêm. 
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Khi  ấy  vị  Thiên  thần  ở  trong  rừng  liền  nói  kệ: 

Một  mình  ở  rừng  vắng, 

Giống  cây  khô  bị  bỏ. 

Làm  trời  Tam  thập  tam, 

Tâm  thường  mong  an  vui. 

Giống  như  trong  địa  ngục, 

Mong  tưởng  sanh  cõi  người. 

Lúc  đó  Kim  Cương  Tử  được  vị  Thiên  thần  khuyến  khích  rồi, 
chuyên  tinh  tư  duy,  đoạn  các  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 

M 

KINH  1341.  CHỈ  TRÌ  GIỚI“ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  du  hành  trong  nhân  gian,  nghỉ  lại 
trong  một  khu  rừng,  vì  chỉ  thích  trì  giới,  nên  công  đức  không  thể  tăng 
tiến  lên  đưỢc.  Lúc  đó  vị  Thiên  thần  trong  rừng  tự  nghĩ:  ‘Đây  không 
phải  là  pháp  Tỳ-kheo  trụ  ở  trong  rừng,  vì  chỉ  thích  trì  giới,  nên  công 
đức  không  thể  tăng  tiến  lên  được.  Nay  ta  phải  dùng  phương  tiện  làm 
tỉnh  ngộ  vị  ấy.’  Liền  nói  kệ: 

Chẳng  phải  chỉ  trĩ  giới, 

Cùng  tu  tập  đa  vãn; 

Độc  tĩnh  thiền  tam-muộỉ, 

Nhàn  cư  tu  viễn  ly. 

Tỳ -kheo  thiên  khinh  an, 

Trọn  không  hết  lậu  được. 

Vui  chánh  giác  bĩnh  đẳng, 

Xa  lìa  bọn  phàm  phu. 

Tỳ-kheo  được  Thiên  thần  khuyên  tinh  tấn,  chuyên  tinh  tư  duy, 
đoạn  các  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 

M 


“■  Biệt  dịch,  N°1 00(361). 
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KINH  1342.  NA-CA-ĐẠT-ĐA"" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tôn  giả  Na-ca-đạt-đa'^®  ở  nước  Câu-tát-la  du 
hành  trong  nhân  gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng.  Lúc  ấy,  có  người 
tại  gia  xuất  gia,  thường  gần  gũi  nhau®.  Thiên  thần  ở  trong  rừng  kia  tự 
nghĩ:  ‘Đây  không  phải  là  pháp  Tỳ-kheo  ở  trong  rừng,  người  xuất  gia 
và  tại  gia  cùng  nhau  thân  cận,  nay  ta  phải  đến  dùng  phương  tiện  cảnh 
tỉnh.’  Thiên  thần  liền  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  sớm  ra  đi, 

Gần  tối  trở  về  rừng. 

Đạo  tục  gần  gũi  nhau, 

Khổ  vui  cùng  chia  xẻ. 

E  buông  thói  tục  gia, 

Để  cho  ma  lung  lạc. 

Khi  Tỳ-kheo  Na-ca-đạt-đa  được  Thiên  thần  kia  nhắc  nhở  như 
vậy  rồi,  chuyên  tinh  tư  duy  như  vậy  như  vậy,  đoạn  các  phiền  não,  đắc 
A-la-hán. 

M 


KINH  1343.  PHÓNG  TÚNG™ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân 
gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng,  nói  năng  cười  giỡn  suốt  ngày,  tâm 
tán  loạn  không  định  được,  buông  thả  các  căn,  chạy  theo  sáu  cảnh.  Lúc 
ấy  Thiên  thần  ở  trong  rừng  này  thấy  những  Tỳ-kheo  này  không  thu 
nhiếp  oai  nghi,  tâm  không  vui  nói  kệ: 

Trước  đây  chúng  đệ  tử 


s.  9.  7.  Na0gadatta;  N°1 00(362). 

Na-ca-đạt-đa  iP  Mi  â  #  .  N°1 00(362):  Long  Dữ  li  .  Paoli:  Naogadatta. 

®  N°100(362):  “ham  mê  pháp  tại  gia;  sáng  sớm  vào  xóm;  chiều  tối  mới  trở  về”, 
s.  9.  13.  Paokatindriya  (Sambahulao  bhikkhuo);  N°1 00(363). 
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Chánh  mạng  của  Cù-đàm, 

Tâm  vô  thường^ \  khất  thực, 

Vô  thường,  dùng  giường  chõng. 

Quán  thế  gian  vô  thường, 

Nên  cứu  cánh  thoát  khổ. 

Nay  có  chúng  khó  nuôi, 

Sống  ở  chỗ  Sa-môn. 

Xin  ăn  uống  mọi  nơi, 

Dạo  khắp  hết  mọi  nhà; 

Mong  của  mà  xuất  gia, 

Không  phải  nguyện  Sa-môn. 

Tăng-già-lê  lết  phết, 

Như  trâu  già  kéo  đuôi. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nói  với  Thiên  thần: 

“Ông  chán  ghét  chúng  tôi  chăng?” 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  kia  lại  nói  kệ: 

Không  chỉ  tên  dòng  họ, 

Không  nêu  đích  danh  ai, 

Mà  nói  chung  chúng  này, 

Nêu  rõ  điều  bất  thiện. 

Tướng  lậu  hoặc  mới  bày, 

Phương  tiện  chỉ  lỗi  lầm. 

Ai  siêng  năng  tu  tập, 

Tôi  quy  y  kính  lễ. 

Sau  khi  đưỢc  Thiên  thần  nhắc  nhở  rồi,  các  Tỳ-kheo  kia  đều 
chuyên  tinh  tư  duy,  đoạn  các  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 

M 

KINH  1344.  GIA  PHỤ’' 

Tôi  nghe  như  vầy: 


Vô  thường  tâm  ;  tâm  quán  vô  thường.  N°1 00(363):  thường  tư  duy  vô 

thường  'i'  s  M  'it  . 

s.  9.  8.  Oga0ôho  (Kulagharaòì):  N°1 00(364). 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân 
gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng.  Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  đùa  giỡn  với  vỢ 
con  của  gia  chủ,  bị  mang  tiếng  xấu.  Lúc  đó  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  ‘Nay  ta 
hỏng  mất,  mang  tiếng  xấu  chung  đụng  vỢ  con  người.  Nay  ta  muốn  tự 
sát  ở  trong  rừng  này.’ 

Lúc  ấy  Thiên  thần  ở  trong  rừng  kia  tự  nghĩ:  ‘Không  tốt,  hỏng 
mất  rồi!  Tỳ-kheo  này  không  hư  hỏng,  không  lỗi  lầm,  mà  muốn  tự  sát  ở 
trong  rừng.  Bây  giờ,  ta  hãy  đến  đó  tìm  cách  khai  ngộ.’ 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  kia  hóa  thân  thành  con  gái  của  gia  chủ,  nói 
với  Tỳ-kheo  rằng:  ‘Nơi  các  đường  làng,  giữa  các  ngã  tư  đường,  mọi 
người  đều  đồn  tiếng  xấu  về  tôi  và  ngài  rằng  đã  gần  gũi  nhau,  làm 
những  việc  bất  chính.  Vô"n  đã  mang  tiếng  xấu  rồi,  bây  giờ  có  thể  hoàn 
tục  để  cùng  nhau  hưởng  lạc.’  Tỳ-kheo  đáp: 

‘Nơi  các  đường  làng,  giữa  các  ngã  tư  đường,  mọi  người  đều  đồn 
tiếng  xấu  về  tôi  và  các  cô  đã  cùng  gần  gũi  nhau,  làm  những  việc  bất 
chính.  Hôm  nay  tôi  chỉ  còn  tự  sát.’  Lúc  ấy,  Thiên  thần  kia  liền  hiện  lại 
thân  Trời,  nói  kệ: 

Tuy  mang  nhiều  tiếng  xấu, 

Người  khổ  hạnh  nên  nhẫn; 

Không  vĩ  khổ,  tự  hại, 

Cũng  không  nên  sanh  phiền. 

Nghe  tiếng  mà  sợ  hãi, 

Ay  là  thú  trong  rừng; 

Là  chúng  sanh  khinh  tháo, 

Không  thành  pháp  xuất  gia. 

Nhân  giả  nên  nhẫn  nại, 

Không  vướng  vào  tiếng  xấu; 

Giữ  tâm,  trụ  vững  chắc, 

Đó  là  pháp  xuất  gia. 

Không  vĩ  người  ta  nói, 

Mà  mình  thành  giặc  cướp; 

Cũng  không  vì  người  nói, 

Mà  mình  đắc  La-hán. 

Như  ngài  đã  tự  biết, 
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Chư  Thiên  cũng  biết  vậy. 

Sau  khi  đưỢc  Thiên  thần  kia  khai  ngộ  rồi,  chuyên  tinh  tư  duy, 
đoạn  trừ  các  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 

M 
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KINH  1345.  KIẾN-ĐA’^ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Kiến-đa’^  ở  Câu-tát-la  du 
hành  trong  nhân  gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng,  trì  y  phấn  tảo.  Lúc 
đó,  Phạm  thiên  vương  cùng  với  bảy  trăm  vị  trời  Phạm  thiên  từ  cung 
điện  của  họ  đến  chỗ  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Kiến-đa,  cung  kính  lễ  bái.  Lúc 
ấy  có  Thiên  thần  ở  trong  rừng  ấy  nói  kệ: 

Thấy  kia  các  căn  lặng, 

Cảm  đến,  thiện  cúng  dường; 

Đạt  ba  minh  đầy  đủ, 

Được  pháp  không  lay  động. 

Độ  tất  cả  phương  tiện, 

Y phấn  tảo,  ít  việc. 

Bảy  trăm  vị  Phạm  thiên, 

Nương  cung  điện  đến  đây. 

Thấy  sanh  tử  hữu  biên, 

Lễ  vị  vượt  bờ  hữu. 

Sau  khi  Thiên  thần  kia  nói  kệ  tán  thán  Tỳ-kheo  Kiến-đa  xong, 
liền  biến  mất. 

M 

KINH  1346.  HAM  NGỦ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân 
gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng.  Lúc  này,  thân  thể  Tỳ-kheo  ấy  mỏi 
mệt,  ban  đêm  đến  ngủ  say.  Lúc  đó,  có  Thiên  thần  ở  trong  rừng  này 
đến  nhắc  nhở,  liền  nói  kệ: 


Không  có  Pa0li  tương  đương. 
Kiến-đa  M,  #  • 
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Hãy  tỉnh  dậy  Tỳ -kheo! 

Vì  sao  lại  ngủ  mê? 

Ngủ  nghỉ  có  nghĩa  gì? 

Tu  thiền  chớ  ngủ  nghỉ. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  đáp: 

Không  khứng,  nên  làm  sao? 

Lười  biếng  ít  phương  tiện; 

Duyên  hết,  thân  thể  suy, 

Nên  đêm  đến  ngủ  mê. 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  kia  lại  nói  kệ: 

Ông  cần  nên  giữ  gìn, 

Vật  có  tiếng,  kêu  lớn; 

Ông  đã  được  tu  nhàn, 

Chớ  để  cho  thoái  thất. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  đáp: 

Tôi  sẽ  theo  lời  ông, 

Tinh  cần  tu  phương  tiện; 

Không  vì  mê  ngủ  kia, 

Luôn  bao  phủ  tâm  mình. 

Sau  khi  Thiên  thần  kia  cảnh  tỉnh  Tỳ-kheo  này  như  vậy  như  vậy, 
thì  Tỳ-kheo  ấy  chuyên  tinh  phương  tiện,  đoạn  các  phiền  não,  đắc  A- 
la-hán. 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  lại  nói  kệ: 

Ông  hãy  tự  thức  tỉnh, 

Chuyên  tinh  cần  phương  tiện; 

Không  bị  bọn  quân  ma, 

Bắt  ông  phải  ngủ  nghỉ. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  đáp: 

Từ  nay  đến  bảy  đêm, 

Thường  ngồi  chánh  tư  duy; 

Thân  này  sanh  hỷ  lạc, 

Không  điều  gì  thiếu  sót. 


236 


TẠP  A-HÀM  (III) 


Đầu  đêm  quán  túc  mệnh, 
Giữa  đêm  thiên  nhãn  tịnh; 
Cuối  đêm  trừ  vô  minh. 

Thấy  khổ  vui  chúng  sanh. 
Hĩnh  loại  thượng  trung  hạ, 
Biết  nhân  duyên  nghiệp  gì, 
Mà  thọ  quả  báo  này. 

Nếu  những  gì  người  tạo, 

Tự  thấy  điều  đã  làm; 

Thiện,  tự  thấy  là  thiện; 

Ác  tự  thấy  là  ác. 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  kia  lại  nói  kệ: 

Tôi  biết  trước  tất  cả, 

Mười  bốn  người  Tỳ -kheo; 
Đều  là  Tu-đà-hoàn, 

Thảy  được  thiền  chánh  thọ. 
Đi  đến  trong  rừng  này, 

Sẽ  đắc  A-la-hán. 

Thấy  ông  chỉ  giải  đãi, 

Nằm  ngửa  ham  ngủ  nghỉ. 
Chớ  sống  như  phàm  phu, 
Nên  phương  tiện  giác  ngộ. 
Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  lại  nói  kệ: 

Lành  thay,  này  Thiên  thần! 
Dùng  nghĩa  an  ủi  tôi; 

Chí  thành  đến  khai  ngộ, 
Khiến  tôi  hết  các  lậu. 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  kia  lại  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  nên  như  vậy, 

Tin,  xuất  gia,  không  nhà; 
Ôm  ngu  mà  xuất  gia, 

Chóng  được  kiến  thanh  tịnh. 
Nay  tôi  hộ  trì  ông, 

Trọn  cả  một  đời  này; 
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Khi  nào  ông  ốm  đau, 

Tôi  sẽ  cúng  thuốc  hay. 

Sau  khi  Thiên  thần  kia  nói  kệ  xong,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1347.  BÌNH  RƯỢU 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đang  ở  nước  Câu-tát-la  du 
hành  trong  nhân  gian,  nghỉ  lại  bên  mé  ruộng  của  một  tụ  lạc.  Sáng 
sớm,  Tôn  giả  Xa-lợi-phất  đắp  y  ôm  bát  vào  làng  khất  thực.  Lúc  đó  có 
một  Ni-kiền  Tử  uô"ng  rượu  say  cuồng,  cầm  bình  rượu  từ  tụ  lạc  ra,  thấy 
Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  bèn  nói  kệ: 

Mỡ  gạo  ướp  thân  tôi, 

Cầm  một  bình  mỡ  gạo; 

Núi,  đất  và  cỏ  cây, 

Thấy  chúng  toàn  màu  vàng. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  tự  nghĩ:  ‘Những  ác  thanh  này  được 
nói  ra  trong  bài  kệ,  là  do  ác  vật  kia,  ta  há  không  thể  dùng  kệ  đáp  sao?’ 
Lúc  này,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  liền  nói  kệ: 

Được  ướp  vị  vô  tưởng, 

Cầm  bĩnh  Không  tam-muộỉ; 

Núi,  đất  và  cỏ  cây, 

Thấy  chúng  như  đờm  giải. 

M 


KINH  1348.  DÃ  CAN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân 
gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng,  tuy  đã  đắc  tha  tâm  trí  nhưng  phiền 
não  vẫn  còn.  Cách  rừng  không  xa  có  cái  giếng.  Có  dã  can  uô"ng  nước, 
cổ  bị  mắc  kẹt  trong  cái  gàu.  Lúc  đó  dã  can  kia  tìm  đủ  cách  để  thoát  và 
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tự  nghĩ:  ‘Trời  sắp  muốn  sáng  rồi,  người  nông  dân  nếu  ra,  sẽ  khủng  bố 
ta.  Ngươi,  cái  gàu  múc  nước,  làm  ta  sỢ  đã  lâu,  hãy  để  cho  ta  thoát  ra.’ 
Lúc  đó,  Tỳ-kheo  kia  biết  được  tâm  niệm  con  dã  can  này,  liền  nói  kệ: 

Mặt  trời  tuệ  Phật  chiếu, 

Lìa  rừng  nói  pháp  Không; 

Từ  lâu  tâm  sỢ  ngã, 

Nay  nên  buông  xả  đì. 

Sau  khi  Tỳ-kheo  tự  nhắc  nhở  mình  rồi,  tất  cả  phiền  não  sạch  hết, 
đắc  A-la-hán. 

M 

KINH  1349.  CHIM  ƯU-LÂU 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân 
gian,  nghỉ  lại  ở  trong  một  khu  rừng.  Bấy  giờ,  có  một  Thiên  thần  nương 
ở  rừng  này,  thấy  dấu  chân  đi  của  Phật,  cúi  xuông  xem  kỹ,  liền  nhớ 
đến  Phật.  Lúc  đó  có  con  chim  ưu-lâu’^  đứng  giữa  đường,  muôn  bước 
lên  dấu  chân  Phật.  Bấy  giờ,  Thiên  thần  kia  liền  nói  kệ: 

Nay,  ngươi,  chim  ưu-lâu, 

Mắt  tròn  đậu  trên  cây; 

Chớ  xóa  vết  Như  Lai, 

Hoại  cảnh  ta  nhớ  Phật. 

Sau  khi  Thiên  thần  nói  kệ  xong,  im  lặng  niệm  Phật. 

M 

KINH  1350.  HOA  BA-TRA-LỢl 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân 
gian,  ở  trong  một  khu  rừng;  dừng  nghỉ  dưới  bóng  cây  ba-tra-lợi™.  Khi 


ưu-lâu  fỉ  s  •  Pa0li:  ulu0ka,  một  loại  cú . 

Ba-tra-lợi  ũL  TJ  •  Paoli:  paoaealì,  tên  một  loại  cây.  Phật  Tỳ-bà-thi  thành  Phật 
dưới  gốc  cây  này. 
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ấy  có  Thiên  thần  ở  trong  rừng  này,  liền  nói  kệ: 

Hôm  nay  gió  chợt  khởi, 

Thổi  cây  ba-tra-lợi; 

Hoa  tra- lợi  rơi  đầy, 

Cúng  dường  Đức  Như  Lai. 

Sau  khi  Thiên  thần  nói  kệ  xong,  đứng  im  lặng. 

M 

KINH  1351.  KHỔNG  TƯỚC 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  đang  trú  bên  sườn  núi  Chi-đề”,  là 
những  Tỳ-kheo  a-luyện-nhã,  trì  y  phấn  tảo,  thường  hành  khất  thực. 
Lúc  đó  Sơn  thần  trụ  ở  núi  này,  nói  kệ: 

Mình  công  như  gấm  thêu, 
ở  núi  Bề-đề-hê^^; 

Thỉnh  thoảng  hót  tiếng  hay, 

Nhắc  Tỳ -kheo  khất  thực. 

Mình  công  như  gấm  thêu, 
ở  núi  Bề-đề-hê; 

Thỉnh  thoảng  hót  tiếng  hay, 

Nhắc  vị  trĩ  phấn  tảo. 

Mình  công  như  gấm  thêu, 
ớ  núi  Bề-đề-hê; 

Thỉnh  thoảng  hót  tiếng  hay, 

Nhắc  vị  ngồi  bóng  cây. 

Sau  khi  Thiên  thần  nói  kệ  xong,  đứng  im  lặng. 

M 


Chi-đề  sơn  ^  H  lU  •  Paơli:  Cetiya,  tên  núi,  cũng  gọi  là  Vedisa;  xem  cht.  dưới. 
Bề-đề-hê  ặặ  íi  ii  •  Paơli:  Vedisagiri,  tên  núi,  cũng  gọi  là  Cetiya,  cách 
Paơaealiputta  khoảng  năm  mươi  do-tuần. 
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KINH  1352.  DOANH  sự 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  ở  núi  Chi-đề,  tất  cả  đều  tu  hạnh 
A-luyện-nhã,  trì  y  phấn  tảo,  thường  hành  khất  thực.  Bấy  giờ,  bờ  sông 
Na-sa-khư-đa’®  bị  lở,  làm  chết  ba  vị  Tỳ-kheo  doanh  sự*“.  Lúc  ấy,  Thiên 
thần  núi  Chi-đề  nói  kệ: 

A-lan-nhã,  khất  thực, 

Cẩn  thận  chớ  xây  dựng. 

Không  thấy  sông  Khư-đa, 

Bờ  bên  chợt  sạt  lở, 

Đè  chết  người  xây  dựng., 

Ba  Tỳ-kheo  doanh  sự? 

Tỳ -kheo  trì  phấn  tảo, 

Cẩn  thận  chớ  xây  dựng. 

Không  thấy  sông  Khư-đa, 

Bờ  bên  chợt  sạt  lở, 

Đè  chết  người  xây  dựng, 

Ba  Tỳ-kheo  doanh  sự? 

Tỳ -kheo  nương  bóng  cây, 

Cẩn  thận  chớ  xây  dựng. 

Không  thấy  sông  Khư-đa, 

Bờ  bên  chợt  sạt  lở. 

Đè  chết  người  xây  dựng, 

Ba  Tỳ-kheo  doanh  sự? 

Sau  khi  Thiên  thần  kia  nói  kệ  xong,  liền  đứng  im  lặng. 

M 


Na-sa-khư-đa  iP  ^  lỀ  #  ■ 

Doanh  sự  Tỳ-kheo  g  ^  th  ií  ,  chỉ  Tỳ-kheo  phụ  trách  công  tác  xây  dựng  cho 
Tăng.  Paoli:  navakammika. 
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KINH  1353.  NÚI  TẦN-ĐÀ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  sống  trong  núi  Tần-đà®‘.  Lúc  ấy  rừng 
trên  núi  chợt  bốc  lửa  lớn,  cả  núi  cháy  rực.  Lúc  đó  có  người  thế  tục  nói 
kệ: 

Nay  núi  Tần-đà  này, 

Lửa  cháy  suốt  dữ  dội; 

Thiêu  rụi  rừng  trúc  kia, 

Đốt  cả  hoa^^,  trái  trúc. 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ:  ‘Nay,  người  thế  tục  này  có  thể  nói 
kệ  này,  sao  ta  không  nói  kệ  để  đáp?’  Liền  nói  kệ: 

Tất  cả  hữu  cháy  rực, 

Không  tuệ  nào  dập  tắt; 

Thiêu  đốt  các  thọ  dục, 

Cũng  đốt  khổ  bất  tác. 

Sau  khi  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  xong,  đứng  im  lặng. 

M 

KINH  1354.  THEO  DÒNG  TRÔI 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  bên  cạnh  sông  Hằng,  trụ  trong  một 
khu  rừng.  Khi  ấy  có  một  cô  gái  thiện  gia,  thường  bị  bô"  mẹ  chồng  trách 
mắng,  nên  đến  bên  bờ  sông  Hằng,  nói  kệ: 

Sông  Hằng,  nay  ta  muốn, 

Theo  dòng  trôi  dần  biển; 

Không  còn  để  cô  cậu, 

Thương  xuyên  phải  hiềm  trách. 

Tần-đà  ị®  K  lLỉ  • 

Nguyên  bản:  uyền  'ỹti  .  Bản  Tống,  Ấn  Thuận  đọc  là  hoa  . 


242 


TẠP  A-HÀM  (III) 


Khi  Tỳ-kheo  kia  thấy  cô  gái  thiện  gia  này,  nghe  nói  kệ  như  vậy, 
liền  tự  nghĩ:  ‘Cô  gái  này  còn  có  thể  nói  kệ,  nay  tại  sao  ta  không  nói  kệ 
đáp?’  Liền  nói  kệ: 

Tịnh  tín,  nay  ta  muốn 
Theo  vào  sông  bát  Thánh; 

Trôi  xuôi  đến  Niết-bàn, 

Không  gặp  ma  lung  lạc. 

Sau  khi  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  xong,  đứng  im  lặng. 

M 

KINH  1355.  TRĂNG  SÁNG 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian, 
nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng.  Cách  rừng  không  xa,  có  ruộng  trồng  dưa. 
Đêm  đó  có  kẻ  trộm  đến  trộm  dưa,  thấy  mặt  trăng  sắp  mọc,  nói  kệ: 

Trăng  sáng,  ngươi  chớ  hiện, 

Đợi  ta  hái  dưa  này. 

Ta  đem  dưa  đi  rồi, 

Mặc  ngươi  hiện  hay  không. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ:  ‘Kẻ  trộm  dưa  còn  có  thể  nói  kệ, 
chẳng  lẽ  ta  không  thể  nói  kệ  đáp  trả  sao?’  Liền  nói  kệ: 

Ác  ma,  ngươi  chớ  hiện, 

Chờ  ta  đoạn  phiền  não; 

Đoạn  phiền  não  kia  rồi, 

Mặc  ngươi  hiện  hay  không. 

Sau  khi  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  xong,  đứng  im  lặng. 

M 

KINH  1356.  PHƯỚN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân 
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gian,  sống  trong  một  khu  rừng.  Lúc  đó  có  một  Sa-di  nói  kệ: 

Thế  nào  gọi  là  thường? 

Khất  thực  tức  là  thường. 

Thế  nào  là  vô  thường? 

Tăng  ăn  là  vô  thường. 

Thế  nào  gọi  là  thẳng? 

Chỉ  phướn  Nhân-đà-la. 

Thế  nào  gọi  là  cong? 

Cong,  chỉ  thấy  móc  câu. 

Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ:  ‘Sa-di  kia  còn  có  thể  nói  kệ  như  vậy,  nay 
sao  ta  không  nói  kệ  mà  đáp.’  Liền  nói  kệ: 

Thế  nào  gọi  là  thường? 

Thường  tức  là  Nỉết-bàn. 

Thế  nào  là  vô  thường? 

Chỉ  các  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  gọi  là  thẳng? 

Chính  là  Bát  Thánh  đạo; 

Thế  nào  gọi  là  cong? 

Cong  là  lối  mòn  ác. 

Sau  khi  Tỳ -kheo  kia  nói  kệ  xong,  ngồi  im  lặng. 

M 


KINH  1357.  BÁT  SÀNH 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  đệ  tử  Xá-lợi-phất,  uống  thuôc  xong,  muôn 
tìm  cháo  ăn.  Lúc  đó  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến  nhà  thợ  gốm  để  xin  cái 
chậu  sành.  Khi  đó  thợ  gốm  kia  nói  kệ: 

Thế  nào  được  nổi  danh, 

Mà  không  thí  một  đồng? 

Thế  nào  thắng  thật  đức, 

Của  cải  không  bị  giảm? 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kệ  đáp: 


244 


TẠP  A-HÀM  (III) 


Như  người  không  ăn  thịt, 

Mà  đem  thịt  cho  họ. 

Những  người  tu  phạm  hạnh, 

Mà  đem  nữ  sắc  cho. 

Người  không  ngồi  giường  cao, 

Mà  đem  giường  cao  cho. 

Đối  người  sắp  đi  kia, 

Mà  cho  chỗ  nghỉ  ngơi. 

Giúp  đỡ  cho  như  vậy, 

Thĩ  của  cải  không  giảm, 

Mà  lại  được  tiếng  khen, 

Và  không  tốn  một  tiền, 

Thật  đức  danh  tiếng  vang, 

Của  cải  không  giảm  sút. 

Lúc  ấy,  người  thợ  gốm  kia  lại  nói  kệ: 

Thưa  ngài  Xá-lợi-phất, 

Đã  nói  điều  thật  hay; 

Xỉn  cúng  ngài  trăm  bát, 

Không  dư,  cũng  không  được. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kệ: 

Trời  Tam  thập  tam  kia, 

Dỉệm-ma,  Đâu-suất-đà, 

Hóa  lạc,  các  Trời,  Người, 

Cùng  Tha  hóa  Tự  tại, 

Được  bát  sành,  nhờ  tín, 

Mà  ngươi  không  sanh  tín. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kệ  xong,  im  lặng  đi  ra  khỏi  nhà  thợ 

gốm. 


M 


KINH  1358.  NGƯỜI  NGHÈO 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
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nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân 
gian,  sông  trong  một  khu  rừng.  Lúc  đó  có  một  người  nghèo  ở  bên  cạnh 
rừng,  tự  suy  nghĩ  hy  vọng  như  vậy  mà  nói  kệ: 

Nếu  được  một  đầu  heo, 

Một  bình  đầy  rượu  ngon; 

Đựng  đầy  trong  một  chậu, 

Người  luôn  luôn  đem  cho. 

Nếu  mà  được  như  vậy, 

Sẽ  còn  lo  lắng  gì? 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ:  ‘Người  nghèo  này  còn  có  thể  nói 
kệ,  nay  sao  ta  không  nói.’  Liền  nói  kệ: 

Nếu  được  Phật,  Pháp,  Tăng, 

Tỳ -kheo  khéo  thuyết  pháp; 

Ta  không  bệnh,  nghe  luôn, 

Không  sỢ  các  ma  oán. 

Sau  khi  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  này  xong,  ngồi  im  lặng®^ 

M 

KINH  1359.  KIẾP-BỐI 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân 
gian,  sông  trong  một  khu  rừng.  Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ  như  vầy:  ‘Nếu 
được  kiếp-bối  tốt,  dài  bảy  khuỷu  tay,  rộng  hai  khuỷu  tay  để  may  cái  y 
xong,  ta  vui  tu  thiện  pháp.’ 

Lúc  đó  có  vị  Thiên  thần  nương  ở  trong  rừng  này  tự  nghĩ:  ‘Đây 
không  phải  là  pháp  Tỳ-kheo,  ở  trong  rừng  mà  tư  duy  hy  vọng  y  tôd.’ 
Khi  ấy  Thiên  thần  hóa  thành  một  bộ  xương,  múa  trước  Tỳ-kheo  kia  và 
nói  kệ: 

Tỳ -kheo  nghĩ  kiếp-bốỉ, 

Bảy  khuỷu  rộng  sáu  thước; 

Ngày  thì  tưởng  như  vậy, 


Nguyên  bản:  trụ  fì  .  Bản  khác:  khứ  s  ■ 
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Đêm  tư  duy  cái  gì? 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  lòng  kinh  hãi,  thân  sỢ  run,  nói  kệ: 

Thôi!  Thôi!  Không  cần  vải, 

Nay  đắp  y  phấn  tảo; 

Ngày  thấy  bộ  xương  múa, 

Đêm  lại  thấy  gì  đây? 

Sau  một  phen  tâm  kinh  sỢ,  Tỳ-kheo  kia  liền  chánh  tư  duy, 
chuyên  tinh  tu  tập,  đoạn  các  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 

M 

KINH  1360.  VŨNG  SÌNH 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân 
gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng,  đắc  A-la-hán,  các  lậu  đã  hết,  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  đã  trút  gánh  nặng,  đoạn  các  hữu  kết,  chánh  trí, 
tâm  khéo  giải  thoát.  Khi  đó  có  một  người  nữ,  trong  đêm  tôl,  trời  mưa 
lâm  râm,  sấm  chớp  lóe  sáng,  đi  ngang  qua  muốn  đến  với  người  đàn 
ông  khác.  Cô  bị  té  trong  bùn  sâu,  vòng  xuyến  bị  gãy,  chuỗi  hoa  rơi 
vãi.  Lúc  bấy  giờ,  cô  gái  kia  nói  kệ: 

Đầu  tóc  đều  xổ  tung, 

Chuỗi  hoa  rơi  bùn  sâu; 

Vòng  xuyến  đã  gãy  khúc, 

Chàng  đang  đắm  nơi  đâu? 

Khi  ấy  Tỳ -kheo  kia  tự  nghĩ: ‘Cô  con  gái  còn  có  thể  nói  kệ,  sao  ta 
không  thể  nói  kệ  đề  đáp  lại?” 

Phiền  não  đều  đã  bứt; 

Qua  vũng  bùn  sanh  tử; 

Trói  buộc  thảy  rơi  vãi, 

Mười  phương  tôn,  thấy  ta. 

Sau  khi  Tỳ -kheo  kia  nói  kệ  xong,  ngồi  im  lặng. 

M 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân 
gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng,  bên  bờ  sông.  Lúc  đó  có  đôi  vỢ 
chồng  theo  nhau  qua  sông,  đứng  lại  ở  bên  bờ,  khảy  đàn,  đùa  giỡn,  rồi 
nói  kệ: 

Nhớ  thương  mà  phóng  dật, 

Tiêu  dao  khoảng  rừng  xanh; 

Nước  chảy,  chảy  lại  trong, 

Tiếng  đàn  thật  hòa  mỹ. 

Mùa  xuân  thỏa  thích  chơi, 

Khoái  lạc  còn  gì  hơn? 

Lúc  đó  Tỳ -kheo  ấy  tự  nghĩ:  ‘Người  kia  còn  có  thể  nói  kệ,  sao  ta 
không  thể  nói  kệ  đáp?” 

Thọ  trĩ  giới  thanh  tịnh, 

Nhớ  thương  Đẳng  Chánh  Giác; 

Tắm  gội  ba  giải  thoát, 

Khéo  dùng  rất  mát  trong. 

Nhập  đạo  đủ  trang  nghiêm, 

Khoái  lạc  nào  hơn  đây? 

Sau  khi  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  xong,  đứng  im  lặng. 

M 

KINH  1362. 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân 
gian,  nghỉ  lại  trong  một  khu  rừng.  Lúc  đó  có  Thiên  thần  thấy  những 
con  chim  bồ  câu,  liền  nói  kệ: 

Bồ  câu,  hãy  tích  tụ, 

Mè,  gạo,  lật  vân  vân, 
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ở  ngọn  cây  trên  núi, 

Làm  hang  tổ  trên  cao. 

Nếu  gặp  khi  trời  mưa, 

Yên  tâm  ăn  uống  ngủ. 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ:  ‘Kia  cũng  giác  ngộ  ta.’  Liền  nói  kệ: 

Phàm  phu  chứa  pháp  lành, 

Cung  kính  nơi  Tam  bảo; 

Khi  thân  hoại  mạng  chung, 

Tỉnh  thần,  tâm  an  lạc. 

Sau  khi  Tỳ-kheo  nói  kệ  xong,  liền  tỉnh  ngộ,  chuyên  tâm  tư  duy, 
dứt  trừ  các  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 

□ 
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SỐ  100 

BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

Hán  dịch:  Mất  tên  người  dịch. 

QUYỂN  I  ■ 

TỤNG  1:  Phần  1 

1.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nơi  vườn  Am-bà-la,  thuộc  nước  Di-si-la. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  Thiện  Sanh  vừa  mới  cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất  gia,  đến  gặp 
Phật,  làm  lễ  sát  chân  Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

-Tộc  tánh  tử  Thiện  Sanh  này  có  hai  mặt  đoan  nghiêm:  Một, 
dung  mạo  kỳ  vĩ,  xinh  đẹp  đặc  biệt.  Hai,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp  y  vì 
tin  chắc  chắn  các  pháp  thế  gian  đều  quy  về  vô  thường,  nên  đã  xuất  gia 
học  đạo,  diệt  tận  các  phiền  não,  đầy  đủ  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát,  thân  chứng  Niết-bàn,  xa  lìa  sanh  tử,  phạm  hạnh  đã  lập,  không 
còn  luân  hồi. 

Đức  Phật  dạy  xong,  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  thường  định  tịch 
Trừ  dục,  lìa  sanh  tử 
Ngay  thân  cuối  cùng  này 
Phá  tan  các  ma  quân 
Tu  tâm  đoạn  phiền  não 
Đoan  chính  không  ai  bằng. 
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Đức  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  dạy  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

2.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  vô  số  đại  chúng  vây  quanh  Đức  Thế  Tôn  để 
nghe  thuyết  pháp.  Có  một  Tỳ-kheo  dung  sắc  gầy  yếu,  không  có  uy 
nghi,  đến  chỗ  Đức  Phật,  làm  lễ  dưới  chân  Ngài,  chắp  tay,  theo  các  Tỳ- 
kheo  ngồi  qua  một  bên.  Các  Tỳ-kheo  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo  này  vì  sao 
dáng  dấp  gầy  yếu  như  vậy,  không  có  uy  đức?”. 

Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  của  các  Tỳ-kheo,  nên  bảo: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  các  thầy  có  thấy  vị  Tỳ-kheo  vừa  làm  lễ  Ta 
không? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  có  thấy. 

Đức  Phật  bảo: 

-Nay  các  ông  chớ  sanh  tâm  xem  thường  vị  ấy.  Tại  sao?  Vì  Tỳ- 
kheo  đó  việc  làm  đã  xong,  chứng  đắc  A-la-hán,  đã  bỏ  gánh  nặng,  diệt 
sạch  phiền  não,  đạt  chánh  giải  thoát.  Thế  nên  các  ông  không  được 
sanh  ý  tưởng  khinh  khi  đối  với  vị  ấy.  Nếu  các  ông  được  thấy  biết  như 
Ta,  sau  đấy  mới  có  thể  xét  đoán  vị  ấy.  Nếu  các  ông  xét  đoán  sai  lầm 
là  tự  hại  mình. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khổng  tước  màu  lông  tuy  rực  rỡ 
Đâu  bằng  Hồng  hộc  vượt  tầng  không 
Ngoại  hĩnh  tuy  xinh  đẹp  tươi  hồng 
Chẳng  như  Tôn  đức  sạch  phiền  não. 

Vị  Tỳ -kheo  ấy  như  ngựa  thuần 
Giỏi  tự  điều  phục  cả  thân  tâm 
Đoạn  dục,  diệt  kết,  thoát  sanh  tử 
Mang  thân  cuối  cùng  phá  ma  quân. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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3.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Đề-bà-đạt-đa  vừa  đắc  Tứ  thiền,  tự  nghĩ:  “Nước  Ma-kiệt- 
đề  này,  ai  là  tối  thắng?”,  ông  ta  lại  suy  nghĩ:  “Hiện  nay  Thái  tử  A-xà- 
thế  sẽ  kế  vị  ngôi  vua,  nếu  ta  điều  phục  được  ông  ta  thì  có  thể  khống 
chế  đưỢc  dân  chúng  cả  nước”. 

Suy  nghĩ  như  thế  xong,  Đề-bà-đạt-đa  bèn  đi  ngay  đến  chỗ  A- 
xà-thế,  hóa  làm  con  voi  quý  đi  vào  cửa,  rồi  bay  ra  ngoài;  lại  hóa  làm 
con  ngựa  quý  cũng  như  vậy;  lại  hóa  làm  Sa-môn  đi  vào  cửa  rồi  bay 
lên  hư  không,  ông  ta  lại  hóa  làm  đứa  bé,  trên  thân  trang  sức  bằng 
các  chuỗi  ngọc  quý,  ngồi  trên  đùi  A-xà-thế.  A-xà-thế  ôm  lấy  đùa 
giỡn,  nhổ  nước  bọt  vào  miệng  đứa  bé.  Đề-bà-đạt-đa  vì  tham  lợi 
dưỡng  liền  nuôd  nước  miếng  ấy.  Đề-bà-đạt-đa  bèn  bỏ  thân  đứa  bé 
biến  trở  lại  thân  cũ. 

A-xà-thế  thấy  sự  việc  ấy  liền  sanh  tà  kiến,  cho  rằng  thần  thông 
biến  hóa  của  Đề-bà-đạt-đa  hơn  cả  Đức  Thế  Tôn.  Do  đó,  A-xà-thế 
sanh  tâm  vô  cùng  tín  ngưỡng  đôl  với  Đề-bà-đạt-đa,  hằng  ngày  chở 
đến  năm  trăm  xe  lương  thực  để  cúng  dường  Đề-bà.  Đề-bà-đạt-đa  và 
năm  trăm  đồ  chúng  cùng  nhau  thọ  hưởng  các  vật  cúng  dường  ấy. 

Bấy  giờ  có  nhiều  Tỳ-kheo  mặc  y,  mang  bát  vào  thành  khất  thực. 
Sau  khi  thọ  trai,  họ  đến  gặp  Thế  Tôn,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  trước  đây  chúng  con  vào  thành  khất  thực,  thấy 
Đề-bà-đạt-đa  chiêu  tập  những  kẻ  gần  xa,  thu  đạt  lợi  dưỡng  lớn. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  không  nên  đôl  với  địa  vị  của  Đề-bà-đạt-đa  mà  sanh 
tâm  tham  muôn.  Tại  sao  vậy?  Đề-bà-đạt-đa  chắc  chắn  bị  lợi  dưỡng 
làm  hại.  Như  cây  chuôi  ra  buồng  rồi  phải  chết,  cây  trúc,  cây  lau  ra 
bông  rồi  chết,  con  la  mang  thai  rồi  phải  chết,  Đề-bà-đạt-đa  được 
nhiều  lợi  dưỡng  rồi  sẽ  như  các  loại  trên  không  khác.  Đề-bà-đạt-đa 
ngu  si  vô  trí,  không  biết  nghĩa  lý,  phải  chịu  khổ  lâu  dài.  Vì  vậy,  này 
các  Tỳ-kheo,  ai  thấy  Đề-bà-đạt-đa  bị  lợi  dưỡng  làm  hại,  cần  phải  xả 
bỏ  những  việc  tham  cầu,  quan  sát  rõ  ràng,  hiểu  cho  thật  đúng,  đừng 
tham  lợi  dưỡng. 

Đức  Phât  nói  kê: 
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Trổ  buồng,  cây  chuối  chết 
Trúc,  lau  nào  khác  gì 
Người  tham  lợi  cũng  vậy 
Gây  tổn  thương  cho  mình. 

Người  được  nhiều  lợi  dưỡng 
Sẽ  tổn  giảm,  suy  tàn 
Trẻ  ngu  vì  lợi  dưỡng 
Làm  hại  đến  pháp  thiện 
Cũng  như  cây  Đa-la 
Đứt  đầu  không  mọc  lại. 

Đức  Phật  dạy  kinh  này,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

4.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  nhiều  Tỳ-kheo,  đến  giờ  thọ  trai,  đắp  y  mang 
bát  vào  thành  khất  thực.  Các  Tỳ-kheo  nghe  Tỳ-kheo  Thích  Tử  Tượng 
Thủ  bị  bệnh  qua  đời  ở  trong  thành,  nên  sau  khi  thọ  trai,  họ  đến  gặp 
Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch: 

-Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm,  Tỳ-kheo  chúng  con  đắp  y  mang  bát 
vào  thành  khất  thực,  nghe  Tỳ-kheo  Tượng  Thủ  đã  qua  đời.  cầu  mong 
Thế  Tôn  vì  chúng  con  mà  nói  rõ  Tỳ-kheo  Tượng  Thủ  sanh  vào  chỗ 
nào  và  thọ  quả  báo  gì? 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  nào  thường  gia  tăng  ba  loại  phi  pháp,  sau  khi  qua  đời 
phải  đọa  vào  địa  ngục.  Ba  loại  phi  pháp  là  gì?  Đó  là:  tham  lam,  ngu  si, 
giận  dữ.  Nay  Tỳ-kheo  ấy  đã  phạm  ba  thứ  phi  pháp,  các  Tỳ-kheo  nên 
biết,  ông  ấy  bị  đọa  vào  địa  ngục. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ai  sanh  tâm  bất  thiện 
Kết  nên  tham,  sân,  si 
Chính  thân  này  làm  ác 
Trở  lại  hại  thân  này. 
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Như  cây  chuối  trổ  buồng 
Tự  hại  cho  thân  nó 
Ai  không  tham  sân  si 
Chính  là  bậc  trí  tuệ. 

Không  làm  hại  bản  thân 
Là  trượng  phu  tối  thắng 
Thế  nên  phải  trừ  diệt 
Bệnh  lớn  tham,  sân,  si. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

5.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Trưởng  lão  Nan-đà  đắp  y  sang  trọng,  bưng  bát 
tốt  đẹp,  ý  khí  kiêu  mạn,  xem  thường  mọi  người,  nói  lời  tự  cao,  ta  là 
em  Phật,  con  của  Di  mẫu. 

Có  nhiều  Tỳ-kheo  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Phật,  ngồi  qua 
một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  Nan-đà  đắp  y  sang  trọng,  tay  cầm  bát 
đẹp,  tự  xưng  là  em  Phật,  con  của  Di  mẫu,  trong  lòng  kiêu  mạn,  khinh 
miệt  người  khác. 

Đức  Phật  nghe  lời  ấy,  bèn  sai  một  vị  Tỳ-kheo  đi  gọi  Nan-đà  đến. 
Một  Tỳ-kheo  vâng  lệnh  Đức  Phật,  đến  nơi  bảo  với  Nan-đà: 

-Thế  Tôn  gọi  Hiền  giả. 

Nghe  xong,  Nan-đà  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  đứng 
qua  một  bên.  Đức  Phật  hỏi  Nan-đà: 

-Ông  mặc  y  sang  trọng,  tay  cầm  bát  đẹp,  tự  xưng  là  em  Phật, 
con  của  Di  mẫu,  kiêu  mạn  với  người  khác,  việc  này  có  thật  không? 

Nan-đà  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy. 

Thế  Tôn  bảo  Nan-đà: 

-Nay  ông  không  được  làm  những  việc  như  thế.  ông  nên  ưa  thích 
ở  nơi  vắng  lặng,  giữa  gò  mả,  bên  gô"c  cây,  mặc  y  vá,  sông  bằng  khất 
thực.  Nếu  ông  là  em  Ta,  do  Di  mẫu  sanh  ra,  cần  phải  tu  hành  những 
việc  như  vậy. 
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Đức  Phật  nói  kệ: 

Ta  muốn  thấy  Nan-đà 
Tinh  tấn  vui  tu  hành 
ớ  nơi  a-luyện-nhã 
Bên  gò  mả,  khất  thực 
Chỗ  núi  rừng  yên  tịnh 
Bỏ  dục, nhập  thiền  định. 

Đức  Phật  nói  kệ  này,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

6.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Tôn  giả  Nan-đà  đến  chỗ  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi 
qua  một  bên.  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  những  người  giỏi  thuyết  pháp,  Tỳ-kheo  Nan-đà  vào  hàng 
thứ  nhất,  về  hình  dáng  tuấn  tú,  con  nhà  quý  tộc,  Tỳ-kheo  Nan-đà 
cũng  là  hàng  thứ  nhất,  về  xả  bỏ  ái  dục  đang  dấy  mạnh,  Tỳ-kheo  Nan- 
đà  là  bậc  đứng  đầu.  về  việc  giữ  gìn  các  căn,  biết  tiết  độ  trong  ăn 
nông,  vào  đầu  đêm,  cuôl  đêm  tinh  tấn  tu  hành,  luôn  luôn  an  trú  trong 
chánh  niệm  tỉnh  giác,  Tỳ-kheo  Nan-đà  cũng  là  bậc  đứng  đầu. 

Vì  sao  nói  Tỳ-kheo  Nan-đà  thường  giữ  gìn  các  căn?  Vì  vị  ấy 
không  tham  đắm  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc,  pháp.  Thế  nên  gọi  Tỳ- 
kheo  Nan-đà  thường  giữ  gìn  các  căn. 

Vì  sao  nói  Tỳ-kheo  Nan-đà  thường  tiết  độ  trong  ăn  nông?  Vị  ấy 
ăn  để  khỏi  đói,  không  phải  vì  sắc  đẹp  và  sự  cường  tráng,  chỉ  vì  để  tu 
phạm  hạnh,  chỉ  thọ  dụng  vừa  đủ,  như  mỡ  bôi  vào  xe,  như  trị  mụt  ghẻ, 
không  vì  sắc  đẹp,  cường  tráng,  mập  mạp,  xinh  đẹp.  Nên  nói  rằng  là 
Nan-đà  biết  tiết  độ  trong  ăn  nông. 

Vì  sao  nói  Tỳ-kheo  Nan-đà  đầu  đêm,  cuối  đêm  luôn  tinh  tấn  tu 
hành,  ngày  thì  kinh  hành,  đêm  thì  tọa  thiền,  trừ  bỏ  tâm  bị  trói  buộc 
che  phủ;  vào  đầu  đêm  sau  khi  rửa  chân,  vững  thân  ngồi  ngay  ngắn,  đặt 
chánh  niệm  trước  mặt,  nhập  thiền  định;  qua  khỏi  đầu  đêm,  đến  giữa 
đêm,  nằm  nghiêng  hông  bên  phải  xuống  đất,  hai  chân  xếp  vào  nhau, 
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tâm  nghĩ  đến  ánh  sáng,  tu  niệm  giác  ý;  vào  cuối  đêm  giữ  thân  ngồi 
ngay  thẳng,  đặt  chánh  niệm  trước  mặt?  Tỳ-kheo  Nan-đà  vào  đầu  đêm, 
cuối  đêm  chuyên  tâm  hành  đạo,  như  nói  ở  trên.  Tộc  tánh  tử  Nan-đà 
đưỢc  chánh  niệm  tỉnh  giác  tối  thượng.  Tỳ-kheo  Nan-đà  nhất  tâm 
không  tán  loạn,  chánh  quán  phương  Đông,  các  phương  Nam,  Tây,  Bắc 
cũng  như  vậy,  nhất  tâm  quán  sát,  không  cho  tán  loạn,  đối  với  Khổ  thọ, 
Lạc  thọ,  Xả  thọ  đều  biết  duyên  khởi,  biết  rõ  sự  sanh  diệt  nhanh  chậm 
của  các  thọ  ấy,  cũng  biết  nhân  duyên  sanh  diệt  của  các  tưởng,  cũng 
biết  nhân  duyên  sanh  diệt  mà  các  giác  sẽ  trụ. 

Này  các  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vậy,  giữ  gìn  các  căn,  biết  tiết  độ 
trong  ăn  uống,  đầu,  giữa,  cuối  đêm  luôn  tinh  tấn  hành  đạo,  tu  chánh 
niệm  tỉnh  giác  tối  thượng,  như  là  Nan-đà. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  dạy  các  ông  học  tập  theo  sự  tu  hành  của  Nan-đà.  Nếu 
các  Tỳ-kheo  nào  tu  hành  cũng  như  Nan-đà  thì  Ta  cũng  dạy  các  ông 
nên  học  theo  vị  ấy. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Người  nào  thường  giữ  gìn  các  căn 
Tiết  độ  ăn  uống,  thường  chánh  niệm 
Đây  mới  thật  là  người  có  trí 
Biết  rõ  tánh  tướng  tâm  sanh  diệt 
Ta  khen  Nan-đà  đã  đạt  được 
Các  ông  cần  phải  học  như  thế. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

7.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Có  Tỳ-kheo  tên  Trất  Sư,  là  con  người  cô  của  Phật,  ỷ  lại 
Đức  Phật  nên  tâm  ý  kiêu  mạn,  không  kính  trọng  các  Tỳ-kheo  Trưởng 
lão  có  đức  độ,  không  biết  hổ  thẹn,  thường  luôn  nói  nhiều.  Nếu  các  Tỳ- 
kheo  nói  về  ông  một  ít  điều  gì,  ông  thường  sanh  tâm  sân  hận. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  thấy  ông  ta  như  vậy,  nên  đến  gặp  Phật, 
làm  lễ  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch: 
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-Thưa  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  Trất  Sư  thường  sanh  tâm  kiêu  mạn,  tự 
tuyên  bô"  mình  là  em,  con  người  cô  của  Phật,  khinh  mạn  các  Tỳ-kheo 
Trưởng  lão  khác,  thường  nói  nhiều  lời.  Nếu  bị  các  Tỳ-kheo  nói  một  ít 
điều  gì,  vị  â"y  liền  phát  sanh  sân  hận. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  các  ông  đến  gọi  Tỳ-kheo  Trâ"t  Sư  lại  đây. 

Các  Tỳ-kheo  theo  lời  Phật  dạy,  đến  gọi  Trâ"t  Sư.  Trâ"t  Sư  vâng 
lời,  đến  ngay  chỗ  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên.  Bây  giờ 
Đức  Phật  bảo  Trâ"t  Sư: 

-Ông  gặp  các  vị  Tỳ-kheo  Trưởng  lão,  không  có  tâm  cung  kính, 
không  biết  hổ  thẹn,  phóng  túng  về  lời  nói,  nếu  bị  các  Tỳ-kheo  nói  ít 
lời  gì  liền  sanh  tức  giận,  có  đúng  vậy  không? 

Trâ"t  Sư  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy. 

Phật  bảo  Trâ"t  Sư: 

-Nếu  ông  cho  rằng  mình  là  con  người  cô  của  Ta,  phải  đối  với  các  vị 
Tỳ-kheo  Trưởng  lão  túc  đức  luôn  có  tâm  ý  cung  kính,  biết  hổ  thẹn,  giữ  gìn 
lời  nói  mình,  lắng  nghe  lời  nói  của  họ,  cần  phải  gắng  sức  thọ  trì. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thường  phải  tu  thiện  không  khởi  sân 
Nếu  sanh  sân  hận  là  bất  thiện 
Trất  Sư,  ông  phải  nghe  Ta  dạy 
Cần  phải  trừ  sân,  bỏ  kiêu  mạn 
Hành  trĩ  các  thiện,  tu  phạm  hạnh 
Ông  làm  như  thế  Ta  hoan  hỷ. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

8.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ  Tỳ-kheo  Tỳ-xá-khư  con  dòng  Ban-xà-la,  ở  trên 
giảng  đường,  tập  hỢp  các  Tỳ-kheo,  thuyết  pháp  cho  họ,  ngôn  từ  viên 
mãn,  lời  lẽ  thông  suốt,  khiến  cho  đại  chúng  nghe  râ"t  hoan  hỷ,  không 
chán,  đưỢc  hiểu  rõ  ràng. 
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Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Tôn  giả  giảng  dạy,  hoan  hỷ,  vui  mừng,  chí 
tâm  nghe  và  ghi  nhận,  cúng  dường  cung  kính,  chuyên  tâm  chú  ý  nghe 
Tôn  giả  thuyết  pháp,  không  vì  lợi  dưỡng,  không  vì  tiếng  khen.  Tôn  giả 
có  biện  tài  ứng  hỢp  với  nghĩa  lý,  lưu  loát  bất  tuyệt,  làm  cho  người 
nghe  ghi  nhớ  không  quên. 

Trong  đại  chúng,  có  những  Tỳ-kheo  nghe  như  vậy,  bèn  đi  đến 
chỗ  Phật,  làm  lễ  dưới  chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  Tỳ-xá-khư,  con  dòng  họ  Ban-xà-la,  ở 
trên  giảng  đường  thuyết  pháp  cho  mọi  người,  không  vì  để  được  lợi 
dưỡng,  không  vì  tiếng  khen,  biện  luận  hỢp  nghĩa  lý,  lưu  loát  vô  cùng, 
làm  cho  người  nghe  ghi  nhận  không  quên. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ông  hãy  đến  gọi  Tỳ-kheo  Tỳ-xá-khư,  con  nhà  Ban-xà-la  đến  đây. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lệnh  Đức  Phật,  đến  gọi  Tỳ-xá-khư.  Sau  khi 
đưỢc  gọi,  Tỳ-xá-khư  đến  chỗ  Phật,  lạy  sát  dưới  chân  Ngài,  đứng  qua 
một  bên.  Đức  Phật  hỏi  Tỳ-xá-khư: 

-Có  thật  ông  đã  tập  hỢp  các  Tỳ-kheo  lại  để  thuyết  pháp  cho  họ, 
cho  đến...  làm  cho  các  Tỳ-kheo  chí  tâm  ghi  nhận.  Có  việc  này  không? 

Đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy. 

Đức  Phật  khen  ngợi: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Này  Tỳ-xá-khư,  ông  tập  hỢp  các  Tỳ- 
kheo  trên  giảng  đường,  thuyết  pháp  cho  họ  không  vì  danh  lợi,  ngôn  từ 
viên  mãn,  người  nghe  hoan  hỷ,  chí  tâm  tín  thọ.  Từ  đây  về  sau,  ông 
thường  nên  thuyết  pháp  tạo  lợi  ích  như  vậy.  Này  các  Tỳ-kheo,  dù  ít 
hay  nhiều  người,  phải  làm  hai  việc:  Một,  phải  giảng  thuyết  giáo  pháp. 
Hai,  nếu  không  có  gì  đáng  nói  thì  nên  trả  lời  bằng  cách  im  lặng. 
Không  đưỢc  bàn  luận  các  việc  thế  sự.  Nay  các  ông  đừng  khinh  thường 
sự  im  lặng.  Sự  im  lặng  có  lợi  ích  lớn. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Giữa  đại  chúng  hội  họp 
Có  cả  ngu  và  trí 
Nếu  không  trĩnh  bày  rõ 
Thì  người  không  hiểu  được. 

Nếu  giảng  giải  rõ  ràng 
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Nhờ  vậy  người  mới  hiểu 

Vì  thế  nay  các  ông 

Phải  thường  giảng  pháp  yếu. 

Đốt  sáng  ngọn  đuốc  pháp 
Dựng  cao  cờ  chư  Phật 
Các  vị  A-ỉa-hán 
Lấy  diệu  pháp  làm  cờ 
Chư  Phật  và  Thánh  hiền 
Lấy  thiện  ngữ  làm  cờ. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

9.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Trong  thời  gian  ấy,  có  nhiều  Tỳ-kheo  tập  hỢp  ở  giảng 
đường  cùng  nhau  may  y.  Khi  ấy,  có  một  Tỳ-kheo  trẻ,  xuất  gia  chưa 
lâu,  mới  thọ  giới  cụ  túc,  chỉ  ngồi  yên  giữa  Tăng  chúng,  không  giúp  đỡ 
chúng  Tăng  may  y. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  may  y  xong,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới 
chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  chúng  con  ở  trong  giảng  đường  may  y 
phục.  Vị  Tỳ-kheo  trẻ  ấy  chỉ  ngồi  yên  giữa  chúng  Tăng,  không  phụ 
giúp  công  việc  may  y  phục. 

Đức  Phật  hỏi  vị  Tỳ-kheo  trẻ: 

-Ông  thật  đã  không  giúp  đỡ  chúng  Tăng  may  y  phải  chăng? 

Vị  ấy  thưa  với  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  tùy  theo  sức  lực,  khả  năng  của  mình  để  làm 
việc  cho  Tăng  chúng. 

Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  ưong  tâm  của  vị  Tỳ-kheo  kia,  nên  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-Các  ông  đừng  phiền  lòng  vì  vị  Tỳ-kheo  trẻ  kia  không  làm.  Tỳ- 
kheo  đó  việc  làm  đã  xong,  đắc  quả  A-la-hán,  các  lậu  đã  hết,  bỏ  gánh 
nặng  xuông,  chứng  đạt  chánh  trí,  tâm  được  giải  thoát. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 
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Pháp  giác  ngộ  giải  thoát 
Trọn  không  phải  vĩ  kẻ 
Biếng  nhác  và  vô  trí 
Có  thể  chứng  đắc  được. 

Cũng  như  con  ngựa  giỏi, 

Bậc  Trượng  phu  cao  thượng 
Cắt  đứt  dây  tham  ái 
Diệt  sạch  các  não  phiền 
Phá  tung  cả  bốn  thủ 
Chứng  được  quả  tịch  diệt 
Diệt  trừ  chúng  ma  quân 
Sống  với  thân  sau  chót. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

10.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Trưởng  Lão,  ở  riêng  trong  một 
phòng,  hết  lời  ca  ngợi  việc  ở  riêng. 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Phật,  lạy  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  Trưởng  Lão  này  đã  hết  lời  ca  ngợi 
việc  ở  một  mình,  đi  một  mình,  ngồi  một  mình. 

Đức  Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Ông  hãy  đến  gọi  Tỳ-kheo  Trưởng  Lão. 

Một  Tỳ-kheo  đến  chỗ  vị  ấy,  bảo  Trưởng  Lão: 

-Thế  Tôn  gọi  thầy. 

Tỳ-kheo  Trưởng  Lão  vâng  lời  dạy,  đến  chỗ  Phật,  làm  lễ  dưới 
chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên.  Đức  Phật  hỏi  Trưởng  Lão: 

-Có  thật  ông  ở  một  mình,  tán  thán  pháp  ngồi,  đi  một  mình 
không? 

Trưởng  Lão  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  đúng  như  vậy. 

Thế  Tôn  dạy: 
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-Nay  ông  ưa  thích  việc  sống  một  mình  và  tán  thán  việc  sống 
một  mình  như  thế  nào? 

Trưởng  Lão  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  thật  có  vào  làng  một  mình,  đi  về  một  mình, 
ngồi  một  mình. 

Đức  Phật  dạy: 

-Có  cách  sông  một  mình  khác  hơn  cách  sông  một  mình  của  ông. 
Đó  là  gì?  Là  làm  khô  kiệt  nguồn  gốc  tham  dục,  chận  đứng  tham  dục 
trong  tương  lai  không  cho  phát  sanh,  diệt  trừ  tham  dục  hiện  tại  không 
cho  phát  triển.  Đây  gọi  là  Bà-la-môn  không  có  ngã  và  mọi  sở  hữu  của 
ngã,  đoạn  trừ  nghi  kết,  xa  lìa  các  nhập,  diệt  trừ  phiền  não. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tất  cả  thế  gian 
Ta  đều  biết  rõ 
Xả  bỏ  tất  cả 
Diệt  các  ái  kết 
Thắng  pháp  như  thế 
Gọi  là  độc  trụ. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

11.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Thượng  tọa  Tăng  Kiềm  từ  nước  Kiều-tát-la  du  hành  đến 
nước  Xá-vệ,  vào  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  người  vỢ 
cũ  biết  Tăng  Kiềm  đến  nước  Xá-vệ,  liền  mặc  y  phục,  đeo  chuỗi  ngọc, 
trang  sức  xinh  đẹp,  bồng  con  nhỏ  đến  phòng  của  Tăng  Kiềm. 

Khi  Tôn  giả  Tăng  Kiềm  đang  đi  kinh  hành  trên  chỗ  đất  trống,  bà 
ta  tới  chỗ  Tôn  giả,  nói: 

-Con  tôi  còn  nhỏ,  không  thể  tự  sanh  sống,  vì  thế  đến  đây  gặp  Tôn 
giả. 

Tuy  gặp  gỡ  nhau  nhưng  Thượng  tọa  Tăng  Kiềm  không  trả  lời  bà 
ta.  Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba,  bà  ta  cũng  nói  như  vậy.  Tôn  giả  Tăng  Kiềm 
tuy  nghe  thấy  nhưng  không  nhìn  ngó,  cũng  không  nói  chuyện.  Người 
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vỢ  CŨ  liền  nói: 

-Thiếp  đến  đây  gặp  chàng,  chàng  không  thèm  nói  chuyện  với 
thiếp.  Đây  là  con  chàng,  hãy  nuôi  nấng  nó. 

Nói  xong,  bà  đặt  đứa  nhỏ  ở  đầu  đường  kinh  hành  rồi  bỏ  đi,  đứng 
ở  chỗ  xa  xa  nhìn  lại.  Bấy  giờ  Tôn  giả  cũng  không  nói  chuyện  với  đứa 
con.  Người  vỢ  cũ  lại  suy  nghĩ:  “Nay  vị  Sa-môn  này  đã  giải  thoát  hoàn 
toàn,  đoạn  hẳn  tham  ái  như  các  vị  Tiên  thánh  đã  đoạn.  Vị  này  đã 
chứng  đắc  đầy  đủ”. 

Không  đưỢc  mãn  nguyện,  người  vỢ  cũ  quay  lại  bồng  con  trở  về 
nhà.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  với  thiên  nhĩ  thanh  tịnh  hơn  hẳn  mọi  người, 
nên  đã  nghe  đầy  đủ  lời  nói  nơi  người  vỢ  cũ  của  Thượng  tọa  Tăng  Kiềm. 
Thế  Tôn  nói  kệ : 

Thấy  đến  không  vui  mừng 
Thấy  đi  cũng  không  buồn 
Người  xả  trừ  ái  dục 
Bà-la-môn  tối  thượng 
Khi  đến  đã  không  mừng 
Khi  đi  cũng  không  buồn 
Lìa  cấu  hạnh  thanh  tịnh 
Gọi  trí  Bà-la-môn. 

Đức  Phật  thuyết  kệ  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Nhiếp  tụng: 

Thiện  Sanh  và  sắc  xấu 
Đề -bà  và  Tượng  Thủ 
Nhị  Nan-đà,  Trất  Sư 
Thiếu  niên  Ban-xà-la 
Trưởng  lão  và  Tăng  Kiềm. 


M 
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12.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  trú  ở  trong  núi  Tiên  nhân,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  ở  nơi  yên  tịnh,  suy  nghĩ:  “Trước  đây  Thế 
Tôn  có  giảng  về  ba  loại  hương,  đó  là  hương  của  rễ,  hương  của  cành  và 
hương  của  hoa.  Tất  cả  các  mùi  hương  đều  không  ngoài  ba  loại  này. 
Nhưng  ba  loại  hương  này  thuận  chiều  gió  thì  nghe,  ngược  chiều  gió  thì 
không  nghe  ”. 

Tôn  giả  A-nan  suy  nghĩ  như  vậy,  liền  rời  chỗ  ngồi,  đến  chỗ  Đức 
Phật,  lạy  sát  dưới  chân  Ngài  rồi  đứng  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  vừa  rồi  con  ở  một  mình  nơi  yên  tĩnh,  vắng  lặng 
suy  nghĩ:  “Thế  Tôn  có  dạy  về  mùi  hương  của  ba  loại  rễ,  cành  và  hoa 
là  thơm  nhất  trong  các  loại  hương.  Nhưng  mùi  hương  của  chúng,  thuận 
chiều  gió  thì  nghe,  ngược  gió  thì  không  nghe.  Bạch  Thế  Tôn,  có  loại 
hương  nào  dù  nghịch  hay  thuận  gió  đều  nghe  không? 

Thế  Tôn  bảo  A-nan: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Trong  thế  gian  có  loại  hương  thơm  dù 
nghịch  hay  thuận  gió  đều  nghe.  Đó  là  loại  hương  gì?  Trong  xóm 
làng,  thành  phô"  có  người  đàn  ông  hay  đàn  bà  sông  nếp  sông  không 
sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  hạnh,  không  nói  dôl,  không 
nông  rưỢu  thì  chư  Thiên  và  các  vị  chứng  đắc  thiên  nhãn  đều  khen 
ngỢi  người  nam  hay  nữ  thọ  trì  năm  giđi  ở  thành  phô",  xóm  làng  kia. 
Mùi  hương  của  giới  đức  như  vậy  thì  thuận  hay  ngược  chiều  gió  đều 
nghe. 

Bây  giờ,  Thê" Tôn  nói  kệ: 

Hương  hoa  hồng,  trầm  hương 
ớ  rễ,  nhánh,  lá,  hoa 
Hương  này  thuận  chiều  gió 
Ngược  gió,  không  nghe  mùi. 

Hương  thơm  bậc  Trĩ  giới 
Bay  thơm  khắp  thế  gian 
Mười  phương  đều  khen  ngợi 
Thuận,  nghịch  gió  đều  nghe. 

Hoa  hồng  và  trầm  hương 
Thiết  mộc  lan,  nguyệt  quế 
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Mùi  hương  này  thoang  thoảng 
Không  bằng  hương  trì  giới. 

Các  loại  hương  như  vậy 
Mùi  thơm  không  bay  xa 
Hương  giới  bay  mười  phương 
Thù  thắng  hơn  hương  trời. 

Giới  thanh  tịnh  như  vậy 
Không  phóng  dật  làm  gốc 
An  trú  pháp  vô  lậu 
Chánh  trí  đắc  giải  thoát. 

Chúng  ma  tuy  muốn  tìm 
Chẳng  biết  họ  ở  đâu 
Đây  là  đạo  an  ổn 
Đạo  này  rất  thanh  tịnh 
Xa  lìa  sự  loạn  động 
Từ  bỏ  nẻo  luân  hồi. 

Đức  Phật  nói  kệ  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

13.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nưđc  Ma-kiệt-đề,  cùng  với  một 
ngàn  vị  Tỳ-kheo  trước  đây  là  hàng  Bà-la-môn  kỳ  cựu,  đức  độ, 
chứng  A-la-hán,  các  lậu  đã  tận,  hết  các  kết  nghiệp,  chỗ  làm  đã 
xong,  bỏ  gánh  nặng  xuông,  chứng  đắc  tự  lợi.  Đức  Như  Lai  đến  chùa 
Thiện  trụ  thiên,  trong  rừng  Từ  tự.  Vua  Tần-bà-sa-la  nghe  Đức  Phật 
đến  ngự  trong  rừng  Từ  tự,  liền  dẫn  đầu  một  đoàn  gồm  một  vạn  tám 
ngàn  kỵ  binh,  một  vạn  hai  ngàn  chiếc  xe,  ngàn  ức  vạn  Bà-la-môn, 
cư  sĩ,  trước  sau  nôl  nhau  đi  đến  chỗ  Phật.  Đến  nơi,  nhà  vua  xuông 
xe  voi  ngựa,  bỏ  những  trang  sức,  đến  gặp  Đức  Phật,  quỳ  chắp  tay, 
bạch  ba  lần: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  là  Tần-bà-sa-la,  vua  nước  Ma-kiệt-đề. 

Đức  Phật  nói: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Tần-bà-sa-la  vua  nước  Ma-kiệt-đề. 

Vua  Tần-bà-sa-la  lạy  sát  chân  Phật  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Các 
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Bà-la-môn  và  Trưởng  giả  nước  Ma-kiệt-đề  cùng  lạy  sát  chân  Phật  rồi 
đều  ngồi  ở  ưước.  Bấy  giờ,  trong  hội  có  người  chắp  tay,  có  người  im  lặng 
ngồi. 

Khi  ấy  ưu-lâu-tần-loa  Ca-diếp  ngồi  ở  bên  Đức  Phật,  người  nước 
Ma-kiệt-đề  đều  sanh  nghi  ngờ,  suy  nghĩ:  “Phật  và  ưu-lâu-tần-loa  Ca- 
diếp,  ai  là  đạo  sư?”.  Đức  Thế  Tôn  biết  tâm  niệm  của  người  nước  Ma- 
kiệt-đề  nên  dùng  kệ  hỏi  Ca-diếp: 

Ông  ở  vùng  ưu-lâu 
Tu  theo  pháp  thờ  lửa 
Nay  vĩ  nhân  duyên  gì 
Bỏ  hẳn  được  nghiệp  ấy  ? 
ưu-lâu-tần-loa  Ca-diếp  nói  kệ  đáp: 

Trước  kia  con  thờ  lửa 
Tham  đắm  nơi  mùi  vị 
Cùng  năm  dục  sắc  trần 
Đấy  đều  là  cấu  uế 
Vì  vậy  nên  vứt  bỏ 
Pháp  thờ  lửa,  tế  lửa. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ta  biết  ông  không  ưa 
Năm  dục  và  sắc  vị 
Nay  ông  tín  ngưỡng  gì? 

Hãy  vì  Trời,  Người  nói! 

Tôn  giả  ưu-lâu-tần-loa  Ca-diếp  nói  kệ: 

Trước  con  rất  ngu  si 
Không  biết  pháp  chí  chân 
Khổ  hạnh  thờ  tế  lửa 
Cho  là  nhân  giác  ngộ. 

Như  người  mù  bẩm  sanh 
Không  thấy  đường  giải  thoát 
Nay  gặp  Đấng  Đại  Long 
Dạy  con  pháp  chánh  kiến. 

Ngày  nay  con  mới  thấy 
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Nẻo  VÔ  vi  chân  chánh 
Lợi  ích  cho  tất  cả 
Điều  ngự  khiến  giải  thoát. 

Phật  xuất  hiện  trong  đời 
Khai  thị  pháp  chân  đế 
Làm  cho  các  chúng  sanh 
Đều  được  thấy  tuệ  sáng. 

Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Nay  ông  đã  khéo  đến 
Đạt  được  điều  mong  cầu 
Ông  có  sức  tư  duy 
Phân  biệt  pháp  tối  thắng 
Nay  ông  phải  quán  sát 
Thâm  tâm  của  đại  chúng 
Vì  họ  hiện  thần  thông 
Khiến  họ  sanh  kính  tín. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  ưu-lâu-tần-loa  Ca-diếp  tức  thời  nhập  định, 
hiện  các  thần  thông,  bay  lên  hư  không,  nằm,  ngồi,  kinh  hành;  ngay  ở 
phương  Đông  đi,  đứng,  ngồi,  nằm  hiện  bôn  uy  nghi,  trên  thân  phun 
nước,  dưới  thân  phát  lửa,  dưới  thân  phun  nước,  trên  thân  phát  lửa, 
nhập  Hỏa  quang  tam-muội,  phát  ra  các  loại  hào  quang,  hiện  thần 
biến  này  ở  phương  Đông,  rồi  phương  Nam,  Tây,  Bắc  cũng  như  vậy. 
Tôn  giả  hiện  thần  biến  xong,  đứng  ở  trước  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài, 
chắp  tay  thưa: 

-Đại  Thánh  Thế  Tôn  là  thầy  của  con,  hiện  nay  con  là  đệ  tử  của 

Phật. 

Đức  Phật  nói: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  ông  học  nơi  Ta,  là  đệ  tử  của  Ta. 

Đức  Phật  bảo: 

-Ông  hãy  về  chỗ  ngồi  của  mình. 

Lúc  ấy  vua  Tần-bà-sa-la  nước  Ma-kiệt-đề  nghe  lời  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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14.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  Đà-phiêu,  là  con  của  người  lực  sĩ.  Đức  Thế 
Tôn  sai  Tỳ-kheo  này  xử  lý  công  việc  của  chúng  Tăng.  Tỳ-kheo  Đà- 
phiêu  phụng  mệnh  làm  Tri  sự  cho  Tăng. 

Sau  đó  có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Di-đa-cầu,  là  người  đến  lượt  được 
mời  thọ  thỉnh  trong  Tăng.  Bấy  giờ  Đà-phiêu  y  theo  thứ  lớp  trong  Tăng 
bô"  trí  Tỳ-kheo  Di-đa-cầu  đi  thọ  thỉnh.  Tỳ-kheo  này  gặp  phải  thí  chủ 
thiết  cúng  thực  phẩm  không  ngon.  Như  vậy  đến  ba  lần,  nên  vị  â"y  râ"t 
buồn  bực,  râ"t  là  khổ  não,  đến  gặp  em  gái  mình  là  Tỳ-kheo-ni  Di-đa-la, 
nói: 

-Ta  bị  khổ  não  bởi  vì  Đà-phiêu  cắt  ta  đến  thọ  trai  ở  chỗ  thức  ăn 
râ"t  dở.  Này  em,  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  đã  ba  lần  cho  ta  thức  ăn  quá  dở,  ta 
râ"t  bực  tức.  Vậy  em  lẽ  nào  chẳng  vì  ta  tạo  các  phương  tiện  để  trả  thù 
cho  ta  hay  sao?! 

Tỳ-kheo-ni  Di-đa-la  nói: 

-Em  làm  sao  tương  trỢ  được? 

Tỳ-kheo  Di-đa-cầu  nói: 

-Để  ta  tính  toán  cho.  Em  hãy  đến  gặp  Phật,  bạch:  “Trước  đây 
Tỳ-kheo  Đà-phiêu  làm  việc  phi  tịnh  hạnh  với  con”.  Ta  sẽ  làm  chứng, 
nói:  “Đúng  vậy,  đúng  vậy”. 

Tỳ-kheo-ni  Di-đa-la  nói: 

-Em  làm  sao  lại  hủy  báng  người  trì  giới  thanh  tịnh? 

Di-đa-cầu  nói: 

-Này  em,  nếu  em  không  chịu  làm  việc  â"y  cho  anh,  từ  nay  về  sao 
anh  không  thèm  nói  chuyện  với  em  nữa. 

Vị  Tỳ-kheo-ni  nói: 

-Ý  anh  đã  quyết,  em  sẽ  nghe  theo. 

Tỳ-kheo  Di-đa-cầu  nói: 

-Này  em,  nay  anh  đi  trước,  em  đến  sau. 

Tỳ-kheo  Di-đa-cầu  đến  chỗ  Phật,  lạy  sát  chân  Phật,  ngồi  qua 
một  bên. 

Tỳ-kheo-ni  Di-đa-la  lại  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật, 
ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 
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-Bạch  Thế  Tôn,  không  biết  vì  sao  Đà-phiêu,  con  của  người  lực 
sĩ,  vừa  rồi  hành  động  phi  phạm  hạnh  với  con?! 

Tỳ -kheo  Di-đa-cầu  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  đúng  như  vậy! 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  đang  ở  trong  đại  chúng.  Đức  Phật 
bảo  Tỳ-kheo  Đà-phiêu: 

-Ông  nghe  lời  nói  này  không? 

Tỳ-kheo  Đà-phiêu  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  Phật  biết  rõ  con. 

Phật  bảo  Đà-phiêu: 

-Nay  ông  không  nên  phát  biểu  như  vậy.  Nếu  có  làm  việc  ấy, 
ông  phải  nói  là  nhớ  có.  Nếu  không  làm  các  việc  ấy,  ông  phải  nói  là 
nhớ  không  có. 

Đà-phiêu  liền  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  nhớ  rõ  là  không  có  việc  như  vậy. 

Bấy  giờ  La-hầu-la  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  này  cùng  với  Tỳ-kheo-ni 
Di-đa-la  hành  động  phi  phạm  hạnh.  Tỳ-kheo  Di-đa-cầu  phát  biểu 
làm  chứng.  Con  thấy  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  đôl  vđi  Tỳ-kheo-ni  Di-đa- 
la  hành  động  phi  phạm  hạnh.  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  vì  sao  lại  nói  như 
vậy?! 

Đức  Phật  bảo  La-hầu-la: 

-Nếu  Tỳ-kheo-ni  Di-đa-la  vu  báng  ông  bằng  lời  thế  này:  “La- 
hầu-la  làm  việc  phi  phạm  hạnh  đối  với  con”,  Tỳ-kheo  Di-đa-cầu  lại 
phát  biểu  làm  chứng:  “Con  thật  thấy  La-hầu-la  đối  với  Tỳ-kheo-ni  Di- 
đa-la  đã  hành  động  phi  phạm  hạnh”,  thế  thì  ông  sẽ  nói  gì? 

La-hầu-la  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  nếu  con  bị  vu  báng,  con  chỉ  nói  Đức  Bạc-già- 
phạm  tự  chứng  biết  cho  con. 

Phật  bảo  La-hầu-la: 

-Ông  còn  biết  như  vậy,  huống  chi  vị  kia  thanh  tịnh  không  vi 
phạm,  lại  không  biết  phát  biểu  như  vậy  hay  sao? 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  nên  vì  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  tiến  hành  pháp  ức  niệm 
Yết-ma.  Tỳ-kheo-ni  Di-đa-la  vì  tự  phát  ngôn,  phải  bị  xử  lý  riêng. 
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Các  Tỳ-kheo  vâng  lệnh  Phật,  kiểm  tra  Tỳ-kheo  Di-đa-cầu,  hỏi 
ông  ta: 

-Tỳ-kheo  Đà-phiêu  cùng  Tỳ-kheo-ni  Di-đa-la  hành  động  phi 
phạm  hạnh,  ông  thấy  ở  chỗ  nào?  Thấy  một  mình  hay  cùng  nhiều  người 
thấy? 

Các  Tỳ-kheo  xét  hỏi  như  vậy.  Tỳ-kheo  Di-đa-cầu  không  trả  lời 
đưỢc,  mới  thú  thật  là  vu  báng: 

-Trước  đây  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  theo  thứ  lớp  trong  Tăng  bô"  trí  tôi 
thọ  thỉnh,  ba  lần  bị  ăn  không  ngon.  Thực  ra  tôi  vì  tham,  sân,  si  nên  gây 
ra  sự  vu  báng  này. 

Bây  giờ  Thế  Tôn  ra  khỏi  tịnh  thâ"t,  trải  tọa  cụ  ngồi  trước  chúng 
Tăng.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  đã  vì  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  tiến  hành 
Yết-ma  ức  niệm,  đã  hỏi  Di-đa-cầu  nên  biết  rõ  việc  kia  là  vu  báng,  lại 
đã  tiến  hành  diệt  tẫn  Tỳ-kheo-ni  Di-đa-la. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Để  thành  tựu  tất  cả 
Bằng  lời  nói  dối  trá 
Là  vứt  bỏ  đời  sau 
Không  ác  gì  không  làm 
Thà  dùng  thân  miệng  này 
Nuốt  viên  sắt  cháy  nóng 
Không  được  sống  phá  giới 
Nhận  tịnh  tín  cúng  dường. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

15.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Bây  giờ  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  đến  chỗ  Phật,  ở  giữa  đại  chúng,  đảnh 
lễ  chân  Phật,  bạch  ba  lần: 

-Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  muôn  vào  Niết-bàn.  Ngưỡng  mong  Thế 
Tôn  cho  phép  con  diệt  độ. 
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Đức  Phật  bảo  Đà-phiêu: 

-Ông  muôn  vào  Niết-bàn,  Ta  không  ngăn  ông. 

Tỳ-kheo  Đà-phiêu  ở  trước  Đức  Như  Lai  hiện  mười  tám  phép 
biến  hóa,  vọt  lên  hư  không,  ngay  ở  phương  Đông  hiện  bốn  oai  nghi  với 
sắc  thân  đủ  màu  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  hoặc  hiện  ra  nước,  hoặc  hiện 
lửa  cháy;  trên  thân  phun  nước,  dưới  thân  phun  lửa,  trên  thân  phun  lửa, 
dưới  thân  phun  nước,  hoặc  hiện  thân  to  lớn  đầy  cả  hư  không,  rồi  lại 
hiện  nhỏ,  bước  trên  nước  như  trên  đất  bằng,  đi  vào  đất  như  trong  nước, 
phương  Nam,  Tây,  Bắc  cũng  hiện  như  vậy.  Tôn  giả  biến  hóa  như  thế 
xong,  ngay  giữa  không  trung  nhập  tam-muội  Hỏa  quang,  lửa  cháy  rực 
rỡ,  như  đông  lửa  lớn,  nhập  vào  Niết-bàn,  không  có  tro  tàn  để  lại,  cũng 
như  dầu  bơ  cháy  hết  một  lần. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ví  như  sắt  nóng 
Đập  xẹt  lửa  ra 
Tan  rồi  diệt  ngay 
Không  biết  nơi  nào 
Đắc  chánh  giải  thoát 
Cũng  giống  như  vậy 
Đã  thoát  phiền  não 
Chốn  dục  bùn  lầy 
Không  thể  biết  được 
Nơi  vị  ấy  đến. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

16.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  rừng  cây  bên  sông  Đào  thuộc  nước 
Ma-kiệt-đà.  Một  mục  đồng  gặp  Ngài,  thưa: 

-Trong  rừng  này  có  tên  cướp  ương-quật-ma-la  có  thể  làm  hại 
người. 

Đức  Phật  bảo  mục  đồng: 

-Tên  giặc  ấy  không  thể  làm  hại  Ta  được. 
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Ngài  liền  tiến  bước  lại  gặp  một  mục  đồng  khác  cũng  nói  như 
vậy,  Phật  đáp  như  trước.  Cho  đến  lần  thứ  ba,  Đức  Phật  vẫn  đáp: 
“Kẻ  ác  ấy  không  thể  hại  Ta”. 

Đức  Phật  vào  trong  rừng,  ương-quật-ma-la  từ  xa  thấy  Đức  Phật 
đến,  tay  trái  cầm  bao  dao,  tay  phải  cầm  dao,  vọt  chạy  tới.  ương-quật 
chạy  nhanh,  Đức  Như  Lai  đi  chậm  rải,  nhưng  hắn  không  thể  đuổi  kịp. 
ương-quật-ma-la  cố  chạy  nên  hết  sức  mệt  mỏi,  bèn  nói  với  Phật: 
-Đứng  lại!  Đứng  lại!  Này  Sa-môn. 

Đức  Phật  bảo: 

-Ta  luôn  luôn  đứng  lại,  chỉ  tại  ngươi  không  chịu  dừng  lại  đấy 

thôi! 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Sa-môn  đi  không  ngừng 
Lại  nói  mình  luôn  đứng 
Còn  ta  đã  đứng  lại 
Ông  bảo  ta  chưa  dừng 
Tại  sao  ông  nói  đứng 
Nói  ta  đi  không  ngừng? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ta  đối  với  chúng  sanh 
Không  sát  hại  lâu  rồi 
Ông  não  loạn  chúng  sanh 
Không  bỏ  nghiệp  ác  ấy 
Vì  vậy  nói  Ta  đứng 
Còn  ông  chưa  dừng  lại. 

Ta  với  loài  hữu  tĩnh 
Không  có  tâm  độc  hại 
Ngươi  không  ngừng  nghiệp  ác 
Thường  tạo  nghiệp  bất  thiện 
Vì  vậy  nói  Ta  đứng 
Còn  ngươi  không  dừng  lại. 

Ta  đối  với  chúng  sanh 
Trừ  bỏ  những  não  hại 
Ngươi  hại  mạng  mọi  người 
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Chưa  trừ  nghiệp  hắc  ám 
Vì  vậy  nói  Ta  dừng 
Còn  ngươi  chưa  đứng  được. 

Ta  vui  nơi  pháp  mình 
Nhiếp  tâm  không  phóng  dật 
Ngươi  không  thấy  Tứ  đế 
Không  biết  đứng  chỗ  nào 
Nên  Ta  nói  đứng  hẳn 
Còn  ngươi  vẫn  còn  đi. 
ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Ta  ở  nơi  hoang  dã 
Chưa  gặp  người  thế  này 
Bà-già-bà  đến  đây 
Dạy  pháp  thiện  cho  ta 
Từ  lâu  ta  làm  ác 
Hôm  nay  quyết  từ  bỏ 
Nay  con  nghe  Ngài  dạy 
Thuận  pháp,  đoạn  các  ác 
Để  dao  vào  trong  vỏ 
Ném  hết  xuống  hố  sâu 
Tức  thời  con  đảnh  lễ 
Quy  y  với  Thế  Tôn 
Lòng  tin  rất  dũng  mãnh 
Phát  tâm  cầu  xuất  gia. 

Phật  rải  tâm  đại  bỉ 
Lợi  ích  khắp  thế  gian 
Gọi  thiện  lai  Tỳ -kheo! 
ương-quật  thành  Sa-môn. 

Bấy  giờ  Tộc  tánh  tử  ương-quật-ma-la  râu  tóc  tự  rụng,  thân  mặc 
pháp  y,  đã  đưỢc  xuất  gia,  ở  nơi  vắng  lặng  tâm  không  phóng  dật, 
chuyên  tinh  hành  đạo,  tu  tập  tinh  tấn,  luôn  luôn  siêng  năng  nhiếp  tâm 
chánh  niệm,  tu  pháp  phạm  hạnh  vô  thượng,  diệt  tận  các  khổ,  trong 
hiện  pháp  này  tự  thân  chứng  tri,  tự  biết  pháp  chứng,  sự  sanh  khởi  về 
ngã  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  chỗ  làm  đã  xong,  không  thọ  thân  sau. 
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Khi  ấy,  Tôn  giả  Vô  Hại  đã  thành  vị  A-la-hán,  đắc  an  lạc  giải  thoát, 
nói  kệ: 

Nay  ta  tên  Vô  Hại 
Sau  khỉ  tàn  hại  nhiều 
Nên  tên  đúng  của  ta 
Chân  thật  là  Vô  Hại. 

Nay  thân  ta  thoát  khổ 
Miệng,  ý  cũng  như  vậy 
Không  còn  hại  người  khác 
Đúng  với  tên  Vô  Hại. 

Trước  thân  ta  đầy  máu 
Tên  ương -quật -ma- la 
Được  nước  mạnh  dội  sạch 
Thế  nên  quy  y  Phật. 

Quy  y  thọ  cụ  túc 
Chứng  đắc  được  ba  minh 
Biết  đủ  giáo  pháp  Phật 
Thọ  trĩ  tu  hành  theo. 

Kẻ  ngự  trị  trong  đời 
Hành  xử  bằng  dao  gậy 
Móc  sắt,  roi,  dây  cương 
Các  hĩnh  phạt  cấm,  đánh. 

Thế  Tôn  Đại  Điều  ngự 
Xả  ly  các  pháp  ác 
Từ  bỏ  đao,  trượng,  gậy 
Là  điều  ngự  chân  chánh. 

Qua  sông  cần  cầu  đò 
Uốn  tên  cần  dùng  lửa 
Thợ  nhờ  rìu  đẽo  thẳng 
Trí  dùng  tuệ  tự  điều. 

Ai  trước  đây  làm  ác 
Sau  bỏ  không  làm  nữa 
Người  ấy  sáng  thế  gian 
Như  trăng  thoát  mây  che. 

Ai  trước  sống  phóng  dật 
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Sau  không  còn  phóng  dật 
Chánh  niệm  tránh  gai  độc 
Chuyên  tâm  đến  bờ  kia. 

Tạo  đủ  hành  động  ác 
Phải  đọa  cảnh  giới  ác 
Nhờ  Phật,  tội  con  diệt 
Được  thoát  khỏi  nghiệp  ác. 

Những  người  nghe  con  nói 
Đều  bỏ  ý  oán  thù 
Đắc  nhãn  tịnh,  được  nhẫn 
Phật  dạy:  không  tranh,  thắng. 

M 

1 7.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Vào  lúc  trời  mờ  sáng,  có  một  Tỳ-kheo  đến  bên  bờ  sông,  cởi  y  phục 
để  một  nơi,  xuông  sông  tắm  rửa.  Sau  đó,  vị  ấy  ra  khỏi  nước,  lên  bờ 
sông,  ở  trần  phơi  mình  cho  khô. 

Có  vị  trời  tỏa  chiếu  hào  quang  sáng  rực  nơi  bờ  sông  ấy,  nói 
với  Tỳ -kheo: 

-Thầy  xuất  gia  chưa  bao  lâu,  mái  tóc  tô"t  đẹp,  sức  khỏe  cường 
tráng,  tại  sao  không  thọ  hưởng  năm  dục  lạc,  xuất  gia  phi  thời  vậy? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Nay  tôi  xuất  gia  chính  vì  đúng  thời,  chứng  đắc  nơi  phi  thời. 

Vị  trời  nói  với  Sa-môn: 

-Thế  nào  là  xuất  gia  đúng  thời,  chứng  đắc  nơi  phi  thời? 

Sa-môn  đáp: 

-Đức  Phật  Thế  Tôn  dạy  năm  dục  lạc  là  thời,  Phật  pháp  là  phi 
thời.  Lạc  thú  của  năm  dục  ý  vị  rất  ít,  nguy  hiểm  lại  nhiều,  là  chỗ  tập 
hỢp  của  khổ  não.  Tôi  ở  trong  Phật  pháp  tự  thân  tác  chứng,  không  có 
các  phiền  não,  kết  quả  tu  hành  không  đợi  ngày  giờ,  trồng  nhân  duyên 
nhỏ  ít,  đưỢc  quả  báo  lớn. 

Vị  trời  lại  hỏi: 

-Vì  sao  Phật  dạy  năm  dục  là  thời?  Vì  sao  gọi  Phật  pháp  là  phi  thời? 

Tỳ-kheo  đáp: 
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-Tôi  còn  nhỏ  tuổi,  xuất  gia  chưa  lâu,  học  vấn  cạn  cỢt,  làm  sao 
có  thể  trình  bày  ý  nghĩa  rộng  lớn,  sâu  sa  của  Đức  Như  Lai  Chí  Chân. 
Đức  Bà-già-bà  đang  ở  nơi  vườn  trúc  Ca-lan-đà  gần  đây,  ông  có  thể 
đến  đó  hỏi  về  điều  nghi  ngờ  này. 

Vị  trời  đáp: 

-Nay  trời  uy  đức  lớn  đang  hầu  cận  Đức  Phật  đầy  cả  hai  bên.  Tôi 
phận  thấp  hèn  không  thể  gặp  được.  Thầy  hãy  vì  tôi  đến  bạch  Thế 
Tôn.  Nếu  Đức  Như  Lai  từ  bi  cho  phép,  tôi  sẽ  đến  gặp  Ngài  thưa  hỏi 
chỗ  nghi  ngờ. 

Tỳ -kheo  đáp: 

-Nếu  ông  có  thể  cùng  đi,  tôi  sẽ  vì  ông  bạch  với  Thế  Tôn. 

Vị  trời  đáp: 

-Tôi  sẽ  đi  theo  thầy  đến  gặp  Thế  Tôn. 

Khi  ấy  vị  Tỳ -kheo  đến  chỗ  Thế  Tôn  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật, 
đứng  qua  một  bên,  đem  đầy  đủ  lời  hỏi  của  vị  trời  thưa  với  Đức  Phật. 
Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Từ  Danh  sắc  sanh  tưởng 
Cho  là  chân  thật  có 
Nên  biết  người  như  vậy 
Là  đi  trên  đường  chết 
Nên  biết  rõ  Danh  sắc 
Vốn  không,  không  có  tánh 
Đó  là  tôn  kính  Phật 
Thoát  ly  hẳn  luân  hồi. 

Đức  Phật  hỏi  vị  trời: 

-Ông  đã  hiểu  chưa? 

Vị  trời  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  chưa  hiểu. 

Đức  Phật  lại  nói  kệ: 

Thắng  mạn  và  đẳng  mạn 
Cùng  với  mạn  không  bằng 
Có  ba  loại  mạn  này 
Thĩ  phải  có  tranh  luận. 

Trừ  diệt  ba  mạn  ấy 
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Gọi  là  tưởng  bất  động. 

Đức  Phật  hỏi  vị  trời: 

-Ông  đã  hiểu  chưa? 

Vị  trời  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  chưa  hiểu. 

Đức  Phật  lại  nói  kệ: 

Đoạn  ái  và  danh  sắc 
Diệt  trừ  ba  loại  mạn 
Không  tiếp  xúc  các  dục 
Diệt  trừ  những  giận  dữ 
Nhổ  sạch  các  gốc  độc 
Diệt  tận  tưởng  nguyện  dục 
Người  làm  được  như  vậy 
Vượt  qua  biển  sanh  tử. 

Vị  trời  bạch  Phật: 

-Con  đã  hiểu. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

18.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Vào  sáng  sớm  có  một  Tỳ-kheo  đến  bên  bờ  sông,  cởi  y  phục,  tắm 
rửa.  Sau  đó  lên  bờ,  hong  cho  khô  thân. 

Có  vị  trời  chiếu  hào  quang  sáng  xuống  chỗ  bờ  sông  ấy,  hỏi  Tỳ- 

kheo: 

-Đây  là  hang  ổ,  ban  đêm  phun  khói,  ban  ngày  lửa  cháy.  Có  vị 
Bà-la-môn  thấy  sự  việc  này  nên  muôn  phá  hang  ổ  kia  và  đào  đất  ấy 
lên.  Có  người  trí  bảo  Bà-la-môn:  “Hãy  để  tôi  cầm  dao  đào  đất  lên”. 
Đào  lên  thấy  có  một  con  rùa,  Bà-la-môn  nói:  “Lấy  con  rùa  này  lên”. 
Lại  bảo  đào  đất,  thấy  một  rắn  độc,  bảo  bắt  đem  đi.  Lại  bảo  đào  đất, 
thấy  một  miếng  thịt,  bảo  hãy  lấy  lên.  Lại  bảo  đào  đất,  thấy  một  con 
dao  phay,  Bà-la-môn  nói:  “Đây  là  con  dao,  hãy  lấy  lên”.  Lại  bảo  đào 
đất,  thấy  độc  trùng  Lăng-kỳ-mang,  bảo  hãy  lấy  lên.  Lại  bảo  đào  đất, 
thấy  có  hai  con  đường,  bảo  đem  lên.  Lại  bảo  đào  đất,  hãy  đào  nữa, 
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thấy  CÓ  năm  cục  đá,  bảo  hãy  đem  đá  lên.  Lại  bảo  đào  đất,  thấy  một 
con  rồng.  Bà-la-môn  nói:  “Đừng  làm  phiền  rồng”,  liền  quỳ  bái  con 
rồng  kia. 

Vị  trời  bảo  Tỳ-kheo: 

-Đừng  quên  lời  tôi.  Hãy  đến  hỏi  Đức  Phật,  hãy  chí  tâm  thọ  trì 
những  gì  Phật  dạy.  Vì  sao?  Tôi  không  thấy  Trời,  Ma,  Phạm  nào  có  thể 
phân  biệt  đưỢc,  trừ  Đức  Phật  và  Tỳ-kheo  Thanh  văn  đệ  tử  ra,  không  ai 
có  thể  giải  đáp  được  câu  hỏi  này. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  đứng  qua 
một  bên,  hướng  về  Ngài  trình  bày  hết  những  lời  được  nghe  từ  vị  trời: 

-Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  hang  ổ,  đêm  phun  khói,  ngày  lửa 
cháy.  Ai  là  vị  Bà-la-môn,  ai  là  người  có  trí.  Dao  là  gì,  đào  lên  là  gì, 
con  rùa  là  gì,  rắn  độc  là  gì?  Miếng  thịt  là  gì,  dao  vừa  là  gì,  độc  trùng 
Lăng-kỳ-mang  là  gì,  hai  đường  là  gì,  đông  đá  là  gì,  con  rồng  là  gì? 

Đức  Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe!  Ta  sẽ  giảng  cho  ông.  Hang  ổ  là  thân  này,  do 
tinh  khí  của  cha  mẹ,  bốn  đại  hỢp  thành,  nuôi  dưỡng  bằng  cơm  áo  mới 
trở  thành  thân.  Nhưng  thân  này  khi  chết  đi  thì  tan  rã  sình  trướng,  trùng 
ăn  nát  ra  cho  đến  tan  hoại. 

Ban  đêm  phun  khói  là  ban  đêm  suy  nghĩ,  quán  sát.  Ban  ngày  lửa 
cháy  là  từ  thân  khẩu  nghiệp  có  các  hành  động  rộng  lớn. 

Bà-la-môn  chỉ  cho  Đức  Như  Lai.  Người  có  trí  chỉ  cho  các  vị 
Thanh  văn.  Con  dao  dụ  cho  trí  tuệ.  Đào  đất  dụ  cho  tinh  tấn.  Con  rùa 
dụ  cho  năm  thứ  che  phủ  trói  buộc.  Rắn  độc  dụ  cho  tai  hại  của  sân  hận, 
phiền  não.  Cục  thịt  dụ  cho  tham  lam  keo  kiệt,  ganh  ghét.  Dao  phay  dụ 
cho  năm  dục.  Độc  trùng  Lăng-kỳ-mang  dụ  cho  ngu  si.  Hai  con  đường 
dụ  cho  sự  nghi  ngờ.  Các  cục  đá  dụ  cho  ngã  mạn.  Con  rồng  dụ  cho  vị 
A-la-hán  đoạn  tận  các  hữu,  kết. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Hang  ổ  gọi  là  thân 
Giác  quán  như  khói  lửa 
Hành  động  là  lửa  cháy 
Bà-la-môn  như  Phật 
Người  trí  là  Thanh  vãn 
Dao  đào  là  trí  tuệ 
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Đào  đất  là  tỉnh  tấn 
Năm  che  phủ  dụ  rùa 
Sân  giận  như  rắn  độc 
Tham,  ganh  như  cục  thịt 
Ngũ  dục  như  dao  phay 
Ngu  si  như  Lăng-kỳ 
Nghi  ngờ  là  hai  đường 
Ngã  kiến  như  đống  đá 
Ông  chớ  làm  phiền  rồng 
Rồng  là  chân  La-hán 
Khéo  trả  lời  người  hỏi 
Chỉ  có  Phật,  Thế  Tôn. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

19.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Tiên  nhân  Lộc  dã,  thuộc  nước 
Ba-la-nại. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đắp  y  mang  bát  vào  thành  Ba-la-nại,  thấy 
một  Tỳ-kheo  thân  ý  không  được  định  tĩnh,  các  căn  tán  loạn.  Tỳ-kheo 
ấy  từ  xa  thấy  Thế  Tôn,  cúi  đầu  xấu  hổ. 

Sau  khi  thọ  trai,  Đức  Phật  rửa  chân,  đến  chỗ  chư  Tăng,  vào  tịnh 
thất  ngồi  giữa  chúng,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sáng  nay  Ta  thấy  một  Tỳ-kheo  không  thu  nhiếp  các  căn.  Khi  vị 
ấy  từ  xa  thấy  Ta  thì  có  sắc  thái  thẹn  thùng,  cúi  đầu  khép  nép.  Đó  là  ai 
vậy? 

Tỳ-kheo  ấy  rời  khỏi  chỗ  ngồi,  sửa  y  uất-đa-la-tăng,  chừa  vai 
phải,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  người  tâm  ý  không  ổn  định,  các  căn  tán  loạn  chính  là 

con. 

Đức  Phật  dạy: 

-Lành  thay!  Này  Tỳ-kheo,  ông  thấy  Ta  mà  có  thể  hộ  tâm  nhiếp 
ý  thì  khi  thấy  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  cũng 
phải  hộ  tâm  nhiếp  ý  như  thấy  Ta  vậy.  ông  làm  được  như  thế  thì  đạt 
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đưỢc  an  lạc,  lợi  ích  suốt  cả  đời  mình. 

Có  một  Tỳ-kheo  ở  trước  Đức  Phật  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  khất  thực  vào  xóm  làng 
Tâm  ý  loạn  động  không  chánh  niệm 
Thấy  Phật  tỉnh  tấn,  thu  nhiếp  căn 
Thế  nên  Đức  Phật  khen  lành  thay. 

M 

20.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nơi  vườn  Lộc  dã,  chỗ  ngự  của  Tiên  nhân 
xưa,  thuộc  nước  Ba-la-nại. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đắp  y  cầm  bát  vào  thành  khất  thực.  Có 
một  Tỳ-kheo  ở  bên  miếu  Thiên  thần,  tâm  niệm  hướng  đến  những  tiếp 
xúc  xấu  ác,  trong  tâm  cảm  thọ  dục  lạc.  Đức  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo: 

-Này  Tỳ-kheo,  này  Tỳ-kheo!  ông  đang  trồng  hạt  giông  khổ,  rất 
là  ô  uế,  các  căn  tiết  ra  điều  ác,  nơi  có  nước  ác  rỉ  ra  thì  có  ruồi  lằn  tụ 
tập. 

Khi  Tỳ-kheo  nghe  lời  Đức  Phật  nói,  biết  Đức  Thế  Tôn  đã  rõ  tâm 
niệm  của  mình  nên  rất  sỢ  hãi,  toàn  thân  nổi  gai  ô"c,  vội  vàng  bỏ  đi. 

Sau  khi  khất  thực,  Đức  Phật  trở  về,  thọ  trai  xong,  rửa  chân,  đến 
chỗ  ở  chư  Tăng,  vào  phòng  yên  tịnh  ngồi.  Sau  đó  Ngài  ra  khỏi  phòng, 
đến  trước  chúng  Tăng,  trải  tọa  cụ  ngồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sáng  nay,  Ta  vào  thành  khất  thực,  thấy  một  Tỳ-kheo  ở  bên 
cạnh  miếu  thờ  trời,  tâm  niệm  hướng  đến  các  môl  tiếp  xúc  xấu  ác, 
trong  tâm  cảm  thọ  dục  lạc.  Ta  liền  bảo:  “Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo!  ông  đang 
trồng  hạt  giông  khổ,  rất  là  ô  uế,  các  căn  tiết  ra  điều  ác,  nơi  có  nước  rỉ 
ra  thì  có  ruồi  lằn  tụ  tập”.  Khi  Tỳ-kheo  ấy  nghe  Ta  nói,  rất  sỢ  hãi,  toàn 
thân  nổi  gai  ốc,  vội  vàng  bỏ  đi. 

Đức  Phật  nói  như  vậy,  có  một  Tỳ-kheo  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
chắp  tay  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  tại  sao  gọi  là  trồng  hạt  giông  khổ,  tại  sao  gọi  là 
ô  uế,  tại  sao  gọi  là  lậu  ác,  tại  sao  gọi  là  ruồi  lằn  tụ  tập? 

Đức  Phật  dạy: 

-Lắng  nghe!  Lắng  nghe!  Ta  sẽ  giảng  cho  ông.  Sân  giận,  hiềm 
khích,  mưu  hại  là  trồng  hạt  giông  khổ.  Buông  lung  tâm  theo  năm  dục 
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là  ô  uế.  Theo  sáu  xúc  xứ,  không  giữ  giới  hạnh  gọi  là  rỉ  chảy  điều  ác. 
Sống  trong  phiền  não,  dấy  khởi  vô  minh  kiêu  mạn,  không  hổ,  không 
thẹn,  phát  sanh  các  kết  sử,  gọi  là  ruồi  lằn  tụ  tập. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Người  nào  không  thu  nhiếp  các  căn 
Tăng  trưởng  ái  dục  trồng  hạt  khổ 
Làm  các  ô  uế  thường  chảy  ra 
Thân  cận  dục  cảm  và  não  hại. 
ớ  tại  làng  xóm  hay  chỗ  vắng 
Tâm  không  khi  nào  nghĩ  dục  lạc 
Tự  thân  tỉnh  tấn  hành  chánh  định 
Tụ  tập  thông  đạt  đắc  ba  minh. 

Vị  ấy  an  lạc  và  yên  định 
Diệt  ruồi  ác  giác  không  còn  gì 
Tu  hành  đạt  đến  không  thoái  chuyển 
Đi  trên  đường  Thánh  đến  chỗ  thiện. 

Đắc  quả  chánh  trí,  không  trở  lại 
Thẳng  vào  Nỉết-bàn,  vui  tịch  diệt. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  xong  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

21.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Có  một  Tỳ-kheo  đắp  y  cầm  bát  vào  thành  khất  thực.  Sau 
khi  thọ  trai,  vị  ấy  trở  về,  rửa  chân,  cầm  tọa  cụ  đi  vào  rừng  Đắc  nhãn, 
trải  tọa  cụ  ngồi  bên  một  gốc  cây,  phát  sanh  ý  niệm  về  những  tiếp  xúc 
xấu  ác,  tham  muôn  năm  dục. 

Vị  thần  rừng  Đắc  nhãn  biết  tâm  niệm  của  Tỳ-kheo  ấy  đang  nghĩ 
đến  điều  bất  tịnh,  đã  ở  trong  rừng  này  thì  không  nên  tham  muôn  điều 
ác.  Vị  thần  tự  nghĩ:  “Ta  nên  cảnh  tỉnh  vị  ấy”  liền  lên  tiếng: 

-Này  Tỳ-kheo,  này  Tỳ-kheo!  Làm  sao  trị  vết  thương? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Ta  sẽ  băng  lại. 

Thần  rừng  lại  nói: 
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-Vết  thương  như  cái  bình,  thì  lấy  gì  băng  lại? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Tôi  dùng  chánh  niệm  tỉnh  giác  để  băng  vết  thương  ấy. 

Thần  rừng  tán  thán: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Thầy  giỏi  biết  cách  băng  vết  thương, 
băng  vết  thương  đúng  cách. 

Đức  Phật  với  thiên  nhĩ  thanh  tịnh,  nghe  thần  rừng  cùng  Tỳ-kheo 
nói  chuyện.  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thế  gian  khát  dục 
Làm  theo  ý  tà 
Vết  thương  đã  sanh 
Ruồi  lằn  bu  đến 
Tham  dục  là  ghẻ 
Tiếp  xúc  là  ruồi 
Ngã  mạn  theo  tham 
Tâm  trượng  phu  nát 
Tham  danh  và  lợi 
Trói  trong  hoặc,  nghi 
Không  biết  đường  thoát 
Nội  tâm  tu  định 
Học  hành  thông  suốt 
Không  tạo  ghẻ  lở 
An  ổn  giác  ngộ 
Chứng  được  Niết-bàn. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


22.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  có  nhiều  Tỳ-kheo  đắp  y  cầm  bát  vào  thành  khất  thực. 
Có  một  Tỳ -kheo  trẻ  tuổi  mới  tu  học,  đi  vào  làng  xóm  không  đúng  lúc. 
Các  Tỳ-kheo  ở  các  nơi  thấy  Tỳ-kheo  mới  tu  học  kia,  bảo  vị  ấy: 

-Ông  mới  tu  học,  chưa  biết  pháp  môn  đối  trị,  vì  sao  la  cà  đến 
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nhiều  nhà  vậy? 

Tỳ-kheo  tân  học  bạch  với  các  Tỳ-kheo: 

-Các  Thượng  tọa,  Đại  đức  đều  đến  nhiều  nhà,  tại  sao  ngăn 
không  cho  con  đến  những  nhà  ấy? 

Sau  khi  các  Tỳ -kheo  khất  thực,  thọ  trai  xong,  xếp  y  bát,  rửa 
chân,  đến  chỗ  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên.  Họ  bạch 
Thế  Tôn: 

-Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  vào  thành  khất  thực,  thấy  một  tân 
Tỳ-kheo  trẻ  tuổi,  chẳng  kể  ngày  giờ,  lui  tới  nhiều  nhà.  Chúng  con  bảo 
vị  ấy:  “Ông  là  tân  học,  chưa  biết  pháp  đôl  trị,  vì  nhân  duyên  gì  lui  tới 
nhà  người  khác  lúc  phi  thời?”.  Vị  ấy  trả  lời:  “Các  Trưởng  lão  Tỳ-kheo 
cũng  đến  nhiều  nhà,  tại  sao  ngăn  cản  riêng  con?”. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  đồng  trông  mênh  mông  có  một  hồ  nước  rộng.  Có  những 
voi  lớn  vào  trong  hồ,  dùng  vòi  nhổ  ngó,  rễ  sen,  giũ  cho  sạch,  dùng 
nước  rửa,  sau  đó  mới  ăn,  nhờ  vậy  thân  thể  mập  mạnh,  khí  lực  sung 
mãn.  Những  con  voi  nhỏ  cũng  ăn  ngó  sen,  nhưng  không  biết  giũ  sạch 
và  dùng  nước  rửa.  Chúng  ăn  cả  ngó  lẫn  bùn  nên  bị  bệnh  hoạn,  không 
còn  sức  lực,  bị  chết  hay  gần  chết. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  voi  lớn  vào  hồ 
Dùng  vòi  nhổ  ngó  sen 
Giũ,  rửa  sạch  hết  bùn 
Sau  đó  mới  chịu  ăn. 

Nếu  có  các  Tỳ-kheo 
Tu  nhiều  pháp  thanh  tịnh 
Nếu  thọ  dụng  lợi  dưỡng 
Không  lỗi  bị  nhiễm  đắm. 

Đây  là  bậc  tu  hành 
Cũng  như  voi  lớn  kia 
Nếu  không  hiểu  phương  tiện 
Sau  phải  chịu  nguy  hiểm 
Sau  phải  chịu  khổ  não 
Như  các  chú  voi  con. 
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Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Kệ  tóm  iược: 

A-nan  và  Kết  phát 
Cùng  với  hai,  Đà-phiêu 
Tặc  và  tán  đảo  thác 
Bạt-di,  tàm  quý  căn 
Hạt  khổ  và  băng  lở 
Lớn  nhỏ  ăn  ngó  sen. 

□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  II 

TỤNG  1:  Phần  2 

23.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  khu  Hàn  lâm  (rừng  lạnh)  thuộc  thành 
Vương  xá. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tuổi  thọ  loài  người  ngắn  ngủi,  hội  họp  phải  chia  ly,  nên  phải 
siêng  năng  hành  đạo,  tịnh  tu  phạm  hạnh.  Vậy  các  ông  không  được 
biếng  nhác,  phải  tu  hạnh  thiện,  tu  đúng  pháp  nghĩa,  hành  động 
chân  chính. 

Khi  đó  Ma  vương  nghe  lời  dạy  này,  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  ở 
nơi  rừng  lạnh  thuộc  thành  Vương  xá,  đang  giảng  dạy  pháp  quan  trọng 
cho  các  Thanh  văn.  Ta  phải  đến  đó  để  quấy  nhiễu”.  Ma  vương  nghĩ 
như  thế  rồi  bèn  hóa  ra  một  thanh  niên,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới 
chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Đời  người  quá  dài 
Không  có  khổ  não 
Thường  được  an  ổn 
Đường  chết  không  có. 

Đức  Phật  biết  Ma  vương  Ba-tuần  đến  quấy  nhiễu,  nên  nói  kệ: 

Đời  người  ngắn  ngủi 
Khổ  hại  quá  nhiều 
Hãy  mau  tu  thiện 
Như  cứu  đầu  cháy 
Nên  biết  Ba-tuần 
Muốn  đến  quấy  nhiễu. 

Ma  vương  nghe  Phật  nói  kệ,  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết 
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tâm  niệm  của  ta”.  Ma  vương  sanh  tâm  hối  hận  ưu  sầu  khổ  não,  liền 
biến  mất  trở  về  Thiên  cung. 

M 

24.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  Hàn  lâm  thuộc  thành  Vương  xá. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  hành  vô  thường,  qua  nhanh  không  ngừng,  là  pháp  hư  hoại, 
không  thể  nương  nhờ,  cần  phải  thoát  ly  mau,  hướng  đến  đường  giải 
thoát. 

Ma  vương  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở  nơi  rừng 
lạnh  thuộc  thành  Vương  xá,  thuyết  pháp  như  vậy  cho  các  Thanh  văn. 
Ta  nên  đến  đó  để  quấy  nhiễu.”  Ma  vương  nghĩ  thế  rồi,  bèn  hóa  ra  một 
thanh  niên,  đến  chỗ  Phật,  đứng  một  bên,  nói  kệ: 

Ngày  đêm  vẫn  vậy 
Mạng  sống  trở  lại 
Như  bánh  xe  quay 
Chuyển  vận  không  ngừng. 

Phật  biết  Ma  vương  quấy  nhiễu,  nên  nói  kệ: 

Mạng  theo  ngày  đêm  chết 
Đời  sống  nhiều  nguy  nan 
Như  dòng  sông  quá  nhỏ 
Mau  cạn  không  còn  gì 
Thế  nên  này  Ba-tuần, 

Không  được  gây  nhiễu  loạn. 

Ma  tự  nghĩ:  “Đức  Phật  đã  biết  tâm  ta”.  Ma  liền  ưu  sầu,  khổ  não, 
hôl  hận,  biến  mất,  trở  về  Thiên  cung. 

M 


25.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Bấy  giờ  là  nửa  đêm  về  sáng,  Đức  Thế  Tôn  đang  kinh  hành  trong 
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rừng.  Khi  trời  gần  sáng,  Ngài  rửa  chân,  vững  thân  ngồi  ngay  thẳng, 
đặt  niệm  trước  mặt. 

Ma  vương  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà, 
thuộc  thành  Vương  xá,  nửa  đêm  về  sáng,  kinh  hành  trong  rừng.  Sáng 
sớm,  vị  Sa-môn  ấy  rửa  chân,  vào  tịnh  thất,  ngồi  ngay  thẳng,  đặt  niệm 
trước  mặt.  Nay  ta  hãy  đến  đó  quấy  nhiễu”.  Ma  vương  nghĩ  xong  liền 
hóa  ra  một  thanh  niên,  đứng  trước  Phật,  nói  kệ: 

Tâm  ta  biến  hóa  được 
Lưới  trùm  khắp  hư  không 
Sa-môn  gặp  phải  ta 
Không  thể  nào  giải  thoát. 

Đức  Phật  biết  Ma  đến  nhiễu  loạn,  nên  nói  kệ: 

Thế  gian  có  năm  dục 
Kẻ  ngu  bị  chúng  trói 
Đoạn  sạch  các  dục  này 
Vĩnh  viễn  không  còn  khổ 
Ta  đã  đoạn  hết  dục 
Ý  không  còn  nhiễm  đắm 
Ba-tuần  ngươi  nên  biết 
Ta  phá  lưới  dục  rồi. 

Ma  vương  nghe  Phật  nói  kệ  này,  tâm  rất  ưu  sầu  khổ  não  vì 
không  đạt  ý  nguyện,  bèn  biến  hình  trở  về  Thiên  cung. 

M 

26.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Vào  nửa  đêm  về  sáng,  Đức  Thế  Tôn  tọa  thiền  rồi  kinh  hành. 
Gần  sáng  Ngài  rửa  chân  đi  vào  phòng,  nằm  nghiêng  bên  hông  phải, 
hai  chân  xếp  lên  nhau,  hướng  tâm  đến  ánh  sáng,  chánh  niệm  tỉnh  giác, 
tưởng  đến  lúc  thức  dậy. 

Ma  vương  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  ở  tại  vườn  trúc  Ca- 
lan-đà,  thuộc  thành  Vương  xá,  kinh  hành,  ngồi  nằm,  lúc  sáng  sớm  rửa 
chân  vào  phòng,  nằm  nghiêng  bên  phải,  hai  chân  xếp  lên  nhau,  hướng 
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tâm  đến  ánh  sáng,  chánh  niệm  tỉnh  giác,  tưởng  đến  lúc  thức  dậy.  Ta 
nên  tới  đó  gây  nhiễu  loạn”.  Ma  vương  nghĩ  xong,  bèn  hóa  ra  một 
thanh  niên,  ở  trước  Phật,  nói  kệ: 

Sao  ngủ  như  vậy 
Sao  ngủ  như  vậy 
Vì  sao  còn  ngủ  ? 

Như  vào  tịch  diệt 
Đã  xong  việc  chưa  ? 

Mà  an  lòng  ngủ  ? 

Đến  khi  trời  sáng 
vẫn  còn  nằm  ngủ! 

Đức  Phật  biết  Thiên  ma  đến  gây  nhiễu  loạn,  nên  nói  kệ: 

Lưới  ái  nhốt  chúng  sanh 
Che  khắp  hết  mọi  nơi 
Nay  ta  phá  lưới  này 
Đoạn  trừ  hẳn  các  ái 
Diệt  tận  hết  sanh  hữu 
An  ổn  vui  Niết-bàn 
Này  Ma  vương  Ba-tuần 
Ngươi  làm  được  gì  Ta? 

Khi  Ma  vương  nghe  kệ  xong,  ưu  sầu  khổ  não,  liền  biến  mất,  trở 
về  Thiên  cung. 

M 

27.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thuộc  thành  Vương 
xá,  gặp  lúc  trời  mưa  lâm  râm,  sấm  chớp  chiếu  sáng  khắp  nơi.  Vào 
đêm  ấy,  Đức  Phật  đi  kinh  hành  ngoài  đất  trông. 

Ma  vương  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  ở  ưong  núi  Kỳ-xà- 
quật,  thuộc  thành  Vương  xá,  vào  ban  đêm  ười  mưa  lâm  râm,  sấm  chớp 
lòe  sáng  khắp  nơi,  vị  ấy  đang  kinh  hành  ngoài  đất  trông.  Ta  nên  đến 
đó  quấy  nhiễu”.  Ma  vương  nghĩ  như  thế  rồi  bèn  ở  trên  núi,  xô  tảng  đá 
lăn  xuông  đến  gần  chỗ  Thế  Tôn.  Bấy  giờ  tảng  đá  lớn  kia,  tự  nhiên  tan 
nát. 
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Thế  Tôn  nói  kệ: 

Dầu  ngươi  phá  Linh  thứu 
Tan  nát  như  hạt  bụi, 

Làm  biển  lớn,  đại  địa, 

Đều  khô  cạn,  nát  tan, 

Muốn  bậc  chánh  giải  thoát 
Sanh  ý  nghĩ  sợ  hãi, 

Hay  khiến  cho  giật  mình 
Không  thể  nào  làm  được. 

Lúc  ấy  Ma  vương  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  niệm 
của  ta”,  nên  ưu  sầu  khổ  não,  liền  biến  mất  trở  về  Thiên  cung. 

M 

28.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Vào  khoảng  nửa  đêm,  Đức  Thế  Tôn  đang  kinh  hành  nơi  đất  trống. 
Sau  đó  Ngài  rửa  chân,  vào  tịnh  thất,  chánh  thân  ngồi  ngay,  đặt  niệm 
trước  mặt. 

Ma  vương  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  ở  trong  núi  Kỳ- 
xà-quật  thuộc  thành  Vương  xá,  đang  kinh  hành  trên  đất  trông.  Ta 
nên  đến  đó  quấy  nhiễu!”.  Ma  vương  liền  biến  thành  con  mãng  xà, 
thân  hình  dài  lớn,  như  chiếc  thuyền  to,  hai  mắt  sáng  rực  như  cái  bát 
nước  Kiểu-tát-la,  le  lưỡi  như  lửa  cháy,  như  chớp  sáng,  hơi  thở  vào  ra 
như  tiếng  sấm  lớn,  ngay  ở  trước  Phật,  quấn  lấy  Ngài,  cất  đầu  giơ  cao 
cổ,  phủ  trên  đầu  Đức  Phật. 

Thế  Tôn  biết  Ma  quấy  nhiễu  nên  nói  kệ: 

Ta  sống  nơi  tịch  tĩnh 
Nhất  tâm  chánh  giải  thoát, 

Thiền  định,  thân  tu  hành 
Như  pháp  Phật  quá  khứ 
Rắn  độc  rất  hung  dữ 
Hĩnh  dạng  thật  đáng  sợ 
Muỗi,  ruồi,  bọ  chét,  rận 
Những  xúc  não  như  vậy, 
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Không  động  sợi  lông  Ta, 

Huống  chi  làm  Ta  sợ. 

Giả  sử  hư  không  nứt 
Trời  đất  đều  chấn  động 
Tất  cả  các  chúng  sanh 
Đều  sanh  tâm  hãi  hùng, 

Nhưng  muốn  Ta  kinh  sợ, 

Không  thể  nào  làm  được. 

Giả  sử  có  tên  độc 
Bắn  trúng  vào  tỉm  Ta, 

Ngay  khi  bị  tên  độc 
Cũng  không  cầu  cứu  giúp 
Nhưng  loại  tên  độc  ấy 
Không  thể  nào  trúng  Ta. 

Ma  vương  nghe  Phật  nói  kệ,  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết 
tâm  ta!”  nên  Ma  sanh  tâm  sỢ  hãi,  ưu  sầu,  hối  hận,  biến  mất,  trở  về 
Thiên  cung. 

M 

29.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nơi  rừng  Mạn  trực,  thuộc  thành  Vương  xá. 
Vào  đầu  đêm,  Đức  Phật  tọa  thiền,  kinh  hành,  giữa  đêm  rửa  chân  rồi 
vào  phòng,  nằm  nghiêng  bên  phải,  hai  chân  gác  lên  nhau,  đặt  tâm  ở 
ánh  sáng,  nghĩ  đến  khi  thức  dậy. 

Ma  vương  Ba-tuần  biết  tâm  Phật,  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  ở 
trong  rừng  Mạn  trực,  thuộc  thành  Vương  xá,  vào  đầu  đêm  tọa  thiền, 
kinh  hành,  đến  trước  giữa  đêm  thì  rửa  chân,  vào  phòng,  nằm  nghiêng 
bên  phải,  hai  chân  xếp  lên  nhau,  đặt  tâm  ở  ánh  sáng,  nghĩ  đến  khi 
thức  dậy.  Ta  hãy  đến  đó  quấy  nhiễu!” 

Bấy  giờ  Ma  vương  hóa  ra  một  thanh  niên,  đến  trước  Như  Lai,  nói 
kệ: 

Tại  sao  không  làm  việc 
Lại  nằm  dài  ngủ  nghỉ 
Ngủ  mãi  không  thức  dậy 
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Nào  khác  gì  người  say. 

Người  không  tiền,  thất  nghiệp, 

Mới  rảnh  rỗi  ngủ  vùi 
Người  sản  nghiệp  đầy  đủ 
Cũng  thích  thú  ngủ  nghỉ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  biết  Ma  đến  quấy  nhiễu,  nói  kệ: 

Ta  chẳng  ở  không,  ngủ 
Cũng  chẳng  phải  ngủ  say 
Ta  không  có  tài  sản 
Vì  thế  nên  ngủ  nghỉ 
Ta  có  nhiều  pháp  tài 
Thế  nên  ta  ngủ  yên 
Ta  ngay  trong  khi  ngủ 
Niệm  hơi  thở  vào  ra 
Đều  có  nhiều  lợi  ích 
Chưa  từng  bị  tổn  giảm 
Nghỉ  thì  không  lo  lắng 
Ngủ  yên  không  sợ  hãi 
Ví  như  có  tên  độc 
Người  bị  bắn  vào  tim 
Thường  chịu  nhiều  đau  khổ 
vẫn  tìm  được  giấc  ngủ 
Ta  đã  nhổ  tên  độc 
Vì  sao  lại  không  ngủ?! 

Ma  nghe  kệ  ấy,  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta”.  Tâm 
ma  buồn  bã  áo  não,  bèn  trở  về  Thiên  cung. 

M 


30.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nơi  hang  Thất  diệp,  trong  núi  Tỳ-bà-ba- 
thế,  thuộc  thành  Vương  xá.  Có  một  Tỳ-kheo  tên  cầu  Đức  ở  một  mình 
trong  hang  đá  đen,  núi  Tiên,  sông  nơi  yên  tịnh,  siêng  năng  tinh  tấn, 
dứt  mọi  phóng  dật,  đoạn  trừ  ngã  kiến,  một  thời  gian  đạt  giải  thoát,  tự 
thân  chứng  đắc,  rồi  lại  bị  thoái  thất,  lần  thứ  hai,  thứ  ba  cho  đến  lần  thứ 
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sáu,  cũng  bị  thoái  thất. 

Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  “Hiện  nay  ta  sông  một  mình,  tu  hành  tinh  tấn, 
đã  sáu  lần  bị  thoái  thất.  Nếu  ta  bị  thoái  thất  nữa  thì  sẽ  tự  sát  bằng 
dao”. 

Ma  vương  Ba-tuần  biết  Đức  Phật  ở  trong  hang  Thất  diệp,  núi  Tỳ- 
bà-ba-thế,  thuộc  thành  Vương  xá  và  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  tên  là 
Cầu  Đức  ở  một  mình  trong  hang  đá  đen,  núi  Tiên,  thành  Vương  xá,  tu 
hành  tinh  tấn,  tâm  không  phóng  dật,  một  thời  được  giải  thoát,  tụ  thân 
tác  chứng,  đắc  rồi  lại  thoái,  như  vậy  đến  sáu  lần. 

Ma  vương  tự  nghĩ:  “Nếu  Tỳ-kheo  cầu  Đức  vào  lần  thứ  bảy 
chứng  đắc  đưỢc,  thì  ta  bị  tổn  hại”. 

Ma  vương  nghĩ  thế,  ra  khỏi  cảnh  giới  Ma,  ôm  đàn  lưu  ly  đến  chỗ 
Phật,  gảy  đàn  xướng  kệ: 

Đại  trí,  đại  tỉnh  tấn 
Có  thần  thông  lớn  lao 
Được  tự  tại  trong  pháp 
Hào  quang  rất  rực  rỡ 
Thanh  văn  đệ  tử  Ngài 
Nay  đang  muốn  tự  sát 
Bậc  Tối  Thượng  Thế  Gian 
Xin  hãy  mau  ngăn  lại 
Vì  sao  tu  pháp  Ngài 
Không  chứng,  lại  muốn  chết? 

Khi  Ma  vương  nói  kệ  xong,  Đức  Phật  bảo  Ma  vương: 

-Này  Ba-tuần,  ngươi  là  bạn  thân  lớn  của  những  kẻ  phóng  dật. 
Lời  ngươi  nói  là  theo  ý  riêng,  chớ  không  vì  vị  Tỳ -kheo  kia  mà  nói. 

Thế  Tôn  đọc  kệ: 

Người  nào  không  khiếp  nhược 
Tinh  tấn  vững  tu  hành 
Thường  vui  nơi  thiền  định 
Ngày  đêm  tu  pháp  thiện 
Làm  khô  kiệt  ái  dục 
Phá  ma  quân  của  ngươi 
Nay  bỏ  thân  cuối  này 
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Vĩnh  viễn  nhập  Niết-bàn. 

Bấy  giờ  Ma  vương  ưu  sầu  khổ  não  bỏ  đàn  lưu  ly,  buồn  bã  hối 
hận,  trở  về  Thiên  cung. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  cùng  các  ông  đến  núi  Tiên  nhân,  chỗ  Tỳ-kheo  cầu  Đức. 

Đức  Phật  đưa  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  cầu  Đức,  thấy  bên  thi  thể 
của  Cầu  Đức  có  đám  khói  tụ  ở  phương  Đông,  Ngài  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

-Các  ông  thấy  đám  khói  này  không? 

Các  Tỳ -kheo  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  thấy,  ở  phía  Nam,  Tây,  Bắc  thi  thể  của  cầu 
Đức  cũng  có  khói  tụ  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đấy  là  Ba-tuần  biến  hình  bao  quanh  chỗ  cầu  Đức,  tìm  tâm  thức 
của  vị  ấy. 

Đức  Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  cầu  Đức  đã  nhập  Niết-bàn,  không  có  thần  thức,  không 
đến  phương  nào  cả. 

Ma  vương  biến  hình  là  một  thanh  niên,  nói  kệ: 

Trên  dưới  và  bốn  phương 
Tìm  cầu  thức  Cầu  Đức 
Không  biết  đi  về  đâu 
Thần  thức  vào  chốn  nào. 

Thế  Tôn  nói  với  Ba-tuần: 

-Bậc  ưượng  phu  này,  phá  tan  các  thứ  ma  quân  của  ngươi,  đã  vào 
Niết-bàn. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

31.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  xóm  ưu-lâu-tần-loa,  bên  bờ  sông  Ni-liên- 
thiền,  cạnh  cây  Bồ-đề,  sau  khi  Ngài  thành  đạo  chưa  bao  lâu. 

Ma  vương  tự  nghĩ:  “Đức  Phật  đang  ở  dưới  bóng  cây  Bồ-đề,  bên 
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bờ  sông  Ni-liên,  thuộc  xóm  ưu-lâu-tần-loa,  thành  đạo  chưa  bao  lâu. 
Ta  nên  đến  đó  tìm  lỗi  lầm  của  vị  ấy”.  Nghĩ  thế  rồi,  Ma  vương  đến  chỗ 
Phật,  nói  kệ: 

Ngài  một  mình  chỗ  vắng 
Im  lặng  thường  tịch  tĩnh 
Thân  tâm  luôn  rạng  ngời 
Các  căn  đều  hỷ  lạc. 

Như  người  mất  tài  sản 
Sau  đó  tìm  lại  được 
Nay  Ngài  hưởng  thiền  định 
Hoan  hỷ  cũng  như  vậy. 

Đã  từ  bỏ  ngôi  vua 
Lại  không  mong  danh  lợi 
Sao  không  cùng  mọi  người 
Cùng  nhau  kết  bạn  thân. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ta  đã  đắc  thiền  định 
Tâm  Ta  thường  tịch  tĩnh 
Phá  ma  dục  của  ngươi 
Đạt  pháp  tài  vô  thượng 
Các  căn  ta  điềm  đạm 
Trong  lòng  được  lặng  không 
Phá  ma  dục  ngươi  rồi 
Tu  hành  ý  hoan  hỷ 
Một  mình  lìa  ồn  ào 
Kết  bạn  thân  làm  chi? 

Ma  vương  nói  kệ : 

Ngài  đã  đạt  chánh  đạo 
An  ổn  hướng  Nỉết-bàn 
Đã  chứng  đắc  diệu  pháp 
Nên  giữ  kín  trong  lòng 
Cần  phải  độc  quyền  biết 
Sao  lại  dạy  cho  người? 


Thế  Tôn  nói  kệ: 


291 


SỐ  100  -  BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A-HÀM 

Những  người  không  theo  Ma 
Hỏi  Ta  pháp  bờ  kia 
Ta  vĩ  họ  phân  biệt 
Sự  thật  để  diệt  khổ 
Giữ  tâm,  không  phóng  dật 
Ma  không  tìm  được  lỗi. 

Ma  vương  lại  nói  kệ: 

Ví  như  núi  đá  trắng 
Màu  sắc  như  cục  mỡ 
Bọn  quạ  không  biết  rõ 
Bay  đến  để  mổ  ăn 
Đã  không  được  vị  gì 
Dập  mỏ  trở  về  không 
Ta  nay  cũng  như  vậy 
Mệt  nhọc  chẳng  được  gì. 

Bấy  giờ  Ma  vương  nói  kệ  ấy  xong,  ưu  sầu  khổ  não,  rất  hối  hận, 
bèn  đến  một  chỗ  trống,  ngồi  chồm  hổm,  cầm  mũi  tên  vẽ  trên  đất,  suy 
tìm  mưu  kế. 

Khi  ấy  ba  người  con  gái  của  Ma,  một  tên  Cực  Ái,  hai  tên  Duyệt 
Bỉ,  ba  tên  Thích  Ý.  Ba  Ma  nữ  này  đến  bên  cha,  nói  kệ: 

Cha  nay  là  Trượng  phu 
Vì  sao  lòng  ưu  sầu? 

Con  sẽ  dùng  bẫy  dục 
Bẩy  như  thể  bắt  chim 
Đem  đến  giao  cho  cha 
Tùy  ý  cha  sử  dụng. 

Ma  vương  nói  kệ  đáp: 

Vị  ấy  khéo  đoạn  dục 
Dục  không  thể  lôi  kéo 
Đã  vượt  cảnh  giới  ma 
Thế  nên  ta  sầu  khổ. 

Ba  Ma  nữ  kia  biến  ra  hình  dáng  rất  xinh  đẹp,  đến  chỗ  Phật,  lạy 
sát  chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên. 
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Ba  CÔ  gái  đồng  lên  tiếng  bạch  Phật: 

-Chúng  con  đến  đây  để  cúng  dường  và  xin  hầu  hạ  Ngài. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đã  chứng  đắc  vô  thượng,  đoạn  sạch  ái  dục, 
nên  không  để  ý  đến.  Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba,  họ  cũng  thưa  như  vậy, 
Đức  Phật  vẫn  không  ngó  ngàng  tới. 

Ba  Ma  nữ,  lùi  lại  một  chỗ,  bàn  luận  với  nhau: 

-Phàm  đàn  ông,  sở  thích  khác  nhau,  hoặc  yêu  người  nhỏ,  hoặc 
yêu  người  vừa,  hoặc  yêu  người  lớn. 

Thế  rồi,  một  ma  nữ  hóa  ra  sáu  trăm  người  nữ,  có  cả  gái  còn  nhỏ, 
đồng  nữ,  thiếu  nữ,  gái  vừa  lấy  chồng,  gái  đã  có  con,  gái  chưa  có  con. 
Nhiều  hạng  nữ  nhân  được  hóa  ra  như  vậy,  cùng  đến  chỗ  Phật,  bạch 
với  Ngài: 

-Thế  Tôn,  chúng  con  đến  đây  cúng  dường  Đức  Thế  Tôn  và  xin 
đưỢc  gần  gũi  hầu  hạ,  tùy  Ngài  sai  khiến. 

Đức  Phật  không  để  ý  tới.  Lần  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy, 
Ngài  đều  không  chút  bận  tâm. 

Lúc  ấy  các  Ma  nữ  lại  lui  về  một  chỗ,  bàn  luận  với  nhau:  “Vị  này 
chắc  đã  đắc  quả  vô  thượng,  đoạn  ái  dục,  chứng  giải  thoát.  Nếu  chẳng 
như  vậy  thì  khi  thấy  chúng  ta,  ắt  phải  cuồng  loạn  tâm  ý  mê  muội. 
Chúng  ta  nên  đến  chỗ  vị  ấy,  nói  kệ  để  vấn  nạn: 

Ma  nữ  Cực  Ái  nói  kệ: 

Ngồi  đoan  chính  bên  cây 
Yên  tĩnh  tự  tư  duy 
Là  vì  mất  tài  sản 
Hay  muốn  tài  sản  lớn 
Trong  thành  phố,  xóm  làng 
Đều  không  tâm  ái,  vướng 
Sao  không  cùng  mọi  người 
Cùng  nhau  kết  bạn  thân? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ta  được  nhiều  tài  sản 
Trong  tâm  luôn  tịch  diệt 
Ta  phá  quân  ái  dục 
Không  vướng  sắc  trần  nào 
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Tọa  thiền  riêng  một  mình 
Hưởng  an  lạc  đệ  nhất 
Vì  nhân  duyên  như  vậy 
Không  cần  đến  bạn  bè. 

Ma  nữ  Thích  Ý  lại  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  trú  chốn  nào 
Vượt  qua  năm  dòng  thác 
Dòng  thứ  sáu  cũng  qua 
Nhập  nẻo  thiền  định  nào 
Vượt  dục  đến  bờ  kia 
Vĩnh  viễn  thoát  trói  buộc? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thân  được  vui  khỉnh  an 
Tâm  luôn  đạt  giải  thoát 
Tâm  xa  lìa  nẻo  nghiệp 
Ý  không  còn  thoái  chuyển 
Đoạn  giác  quán  chứng  thiền 
Xa  lìa  sân,  dục,  động 
An  trú  vào  chốn  ấy 
Vượt  được  năm  dòng  chảy 
Và  vượt  dòng  thứ  sáu 
Tu  pháp  tọa  thiền  này 
Vượt  qua  lưới  dục  lớn 
Và  thoát  hẳn  bể  khổ. 

Ma  nữ  Duyệt  Bỉ  nói  kệ: 

Đã  đoạn  trừ  ái  kết 
Xa  lìa  những  buộc  ràng 
Có  nhiều  người  mong  muốn 
Vượt  dòng  chảy,  bờ  chết, 

Chỉ  có  bậc  Trí  tuệ 
Vượt  qua  những  nạn  này. 

Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 
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Đại  tỉnh  tấn  Như  Lai 
Dùng  chánh  pháp  cứu  độ 
Như  pháp  đạt  giải  thoát 
Người  trí  rất  vui  mừng. 

Ba  Ma  nữ  không  đạt  ước  nguyện,  trở  về  chỗ  cha.  Ma  vương 
mắng  ba  Ma  nữ  bằng  kệ: 

Ba  gái  ma  phá  Phật 
Hĩnh  dáng  nhanh  như  điện 
Gặp  Bậc  Đại  Tỉnh  Tấn 
Như  tơ  bị  gió  thổi, 

Dùng  móng  tay  phá  núi, 

Lấy  răng  cắn  sắt  cục, 

Trẻ  ngu  dùng  tơ  sen 
Muốn  treo  hòn  núi  lớn. 

Phật  vượt  các  ràng  buộc 
Muốn  tranh  luận  với  Ngài 
Như  lấy  bẫy  bắt  gió 
Muốn  hạ  trăng  xuống  đất 
Lấy  tay  tát  biển  lớn 
Hy  vọng  biển  cạn  khô. 

Phật  đã  lìa  tham  vướng 
Muốn  đến  cùng  tranh  luận 
Như  nhảy  qua  Tu-di 
Tim  đất  trong  biển  lớn 
Phật  đã  đắc  giải  thoát 
Làm  sao  đến  tranh  luận. 

Ma  vương  ưu  sầu  hôl  hận,  liền  biến  mất,  trở  về  Thiên  cung. 

M 

32.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Linh  thứu,  thuộc  thành  Vương  xá. 
Đức  Phật  vì  các  Tỳ-kheo  mà  tán  thán  pháp  Niết-bàn. 

Ma  vương  tự  nghĩ:  “Đức  Phật  ở  thành  Vương  xá  vì  các  Tỳ-kheo 
mà  tán  thán  pháp  Niết-bàn.  Ta  hãy  đến  đó  quấy  nhiễu.”  Nghĩ  thế 
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xong,  Ma  vương  bèn  biến  hóa  thành  một  trăm  người,  năm  mươi  người 
rất  đẹp,  năm  mươi  người  rất  xấu. 

Các  Tỳ-kheo  trông  thấy  rất  kinh  ngạc,  vì  sao  kẻ  rất  xinh  đẹp, 
người  lại  quá  xấu  xí. 

Đức  Phật  biết  Ma  đến  muôn  quấy  nhiễu  nên  bảo  Ba-tuần: 

-Ngươi  ở  mãi  trong  đêm  dài  sanh  tử,  mang  đủ  những  hình  dáng 
đẹp  xấu  như  vậy  rồi.  Ngươi  phải  làm  thế  nào  để  vượt  qua  bờ  khổ,  biến 
hóa  như  vậy  thì  có  ích  gì?  Ai  có  tham  ái  với  nam  hay  nữ,  ngươi  nên 
biến  hóa  những  hình  tướng  ấy  cho  họ.  Ta  không  còn  tưởng  về  nam  hay 
nữ,  ngươi  biến  hóa  những  hình  tướng  như  thế  để  làm  gì? 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

Kệ  tóm  iược: 

Trường  thọ,  hà  đế  và  quyến  cương 
Thùy  miên,  kinh  hành,  đại  độc  xà 
Vô  sở  vi,  Cầu  Đức,  ma  nữ 
Hoại  loạn  biến  hĩnh  và  hảo  ố. 

M 

33.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Kiên  trì  bảy  hạnh  thì  đạt  được  địa  vị  Đế  Thích.  Tại  sao?  Ngày 
xưa  khi  Đế  Thích  còn  làm  người,  khởi  đầu  tu  tập,  hiếu  thuận  với  cha 
mẹ,  cung  kính  bậc  Tôn  trưởng,  nói  lời  nhu  hòa,  không  nói  hai  lưỡi,  ưa 
bô"  thí  không  tham  lam  keo  kiệt,  thường  nói  lời  chân  thật  không  dối 
trá,  không  sân  hận,  nếu  sanh  giận  hờn  thì  liền  suy  nghĩ  để  từ  bỏ. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Đối  với  cha  mẹ 
Hiếu  thuận  hết  lòng 
Đối  với  Tôn  trưởng 
Ý  rất  kính  trọng 
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Nói  lời  nhu  hòa 
Hiền  thiện  tốt  đẹp 
Từ  bỏ  hai  lưỡi 
Xan  tham  sân  giận 
Trời  Tam  thập  tam 
Đều  bày  tỏ  rằng 
Người  tu  hạnh  ấy 
Chúng  ta  không  bằng 
Nên  để  riêng  ngài 
Tôn  làm  Thiên  chủ. 

Đức  Phật  giảng  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

34.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  đại  giảng  đường  bên  bờ  hồ  Di-hầu, 
thuộc  nước  Tỳ-xá-ly. 

Có  một  Ly-xa  tên  Ma-ha-ly,  đến  chỗ  Phật,  lạy  dưới  chân  Ngài, 
ngồi  qua  một  bên,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Ngài  có  bao  giờ  gặp  Đế  Thích  chưa? 

Đức  Phật  đáp: 

-Ta  có  thấy. 

Ly-xa  lại  thưa: 

-Có  quỷ  Dạ-xoa  hình  dạng  như  Đế  Thích.  Vị  mà  Thế  Tôn  thấy 
phải  chăng  là  quỷ  Dạ-xoa  kia? 

Đức  Phật  bảo  Ly-xa: 

-Chính  là  Đế  Thích,  Ta  biết  rõ  vị  ấy.  Dạ-xoa  có  hình  dạng  như 
Đế  Thích,  Ta  cũng  biết  rõ.  Hành  động  và  việc  đã  làm  của  Đế  Thích, 
Ta  đều  biết  rõ. 

Khi  Đế  Thích  còn  là  người,  rất  hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  cung  kính 
các  bậc  Tôn  trưởng,  nói  lời  nhu  hòa,  không  nói  hai  lưỡi,  trừ  bỏ  tham 
lam  keo  kiệt,  thường  thích  bô"  thí,  nói  lời  chân  thật,  đoạn  trừ  sân  si, 
không  sanh  hận  thù. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 
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Đối  với  Cha  mẹ 
Hết  sức  hiếu  thuận 
Thân  tâm  cung  kính 
Với  các  Tôn  trưởng 
Lời  nói  nhu  hòa 
Hiền  thiện  tốt  đẹp 
Không  nói  hai  lưỡi 
Xan  tham  sân  hận 
Trời  Tam  thập  tam 
Đều  tán  dương  rằng: 

Vị  hành  giả  này 
Chúng  ta  không  bằng 
Phải  mời  riêng  ngài 
Tôn  làm  vua  trời. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

35.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Phật,  lạy  dưới  chân  Ngài,  đứng  qua 
một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  vì  sao  gọi  là  Đế  Thích?  Làm  gì  để  trở  thành 
Đế  Thích? 

Đức  Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Đế  Thích  trước  đây  cũng  là  người,  có  bố  thí,  sanh  tâm  thuần 
tín,  bố  thí  thức  ăn  uống,  các  món  ăn  ngon,  các  loại  vòng  hoa,  các  loại 
hương  thơm,  hương  đốt,  hương  xoa,  tài  sản,  vải  vóc,  giường  nằm  ngồi,  do 
nhân  duyên  này  nên  chư  Thiên  gọi  vị  ấy  là  Đế  Thích. 

Có  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Tại  sao  Đế  Thích  có  tên  là  Phú-lan-đản-na? 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa  khi  Đế  Thích  còn  là  người  đã  thực  hành  bô"  thí  không 
hạn  chế,  bô"  thí  luôn  luôn,  nên  chư  Thiên  gọi  là  Phú-lan-đản-na. 
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Hỏi: 

-Tại  sao  Đế  Thích  có  tên  là  Ma-khư-bà? 

Đức  Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa,  Đế  Thích  là  vị  Bà-la-môn  tên  là  Ma-khư-bà. 

Hỏi: 

-Vì  nhân  duyên  gì  Đế  Thích  tên  là  Bà-sa-bà? 

Phật  dạy: 

-Vị  ấy  luôn  luôn  đem  y  phục  bố  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  vì 
nhân  duyên  này  nên  có  tên  Bà-sa-bà. 

Hỏi: 

-Vì  nhân  duyên  gì  Đế  Thích  tên  Kiều-thi-ca? 

Phật  dạy: 

-Khi  Đế  Thích  còn  làm  người,  thuộc  họ  Kiều-thi-ca  nên  tên  là 
Kiều-thi-ca. 

Hỏi: 

-Vì  nhân  duyên  gì  Đế  Thích  tên  là  chồng  của  Xá-chỉ? 

Phật  dạy: 

-Đế  Thích  cưới  Vương  nữ  của  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la, 
nên  tên  là  chồng  của  Xá-chỉ. 

Hỏi: 

-Vì  nhân  duyên  gì  Đế  Thích  tên  là  Ngàn  mắt? 

Phật  dạy: 

-Khi  Đế  Thích  còn  là  người,  hết  sức  sáng  suô"t,  xét  đoán  sự  việc 
chỉ  trong  thời  gian  rất  ngắn,  có  khả  năng  xử  đoán  ngàn  việc,  vì  nhân 
duyên  này  nên  tên  là  Ngàn  mắt. 

Hỏi: 

-Vì  nhân  duyên  gì  Đế  Thích  tên  là  Nhân-đà-la? 

Phật  dạy: 

-Đế  Thích  ở  ngôi  vị  vua  trời,  xử  lý  việc  trời,  nên  gọi  là  Nhân- 
đà-la. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Vì  đủ  bảy  nhân  duyên  trên  nên  chư  Thiên  gọi  vị  ấy  là  Đế 
Thích. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 
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36.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa  có  một  Dạ -xoa,  hình  dáng  bé  nhỏ,  nhan  sắc  xấu  ác, 
thân  hình  đen  thui,  không  ai  ưa  nhìn,  ngồi  trên  ngai  của  Đế  Thích.  Chư 
Thiên  cõi  trời  Tam  thập  tam  thấy  Dạ-xoa  ấy  ngồi  trên  ngai  của  Đế 
Thích,  đều  rất  phẫn  nộ  nên  mắng  nhiếc  đủ  điều. 

Bấy  giờ  Dạ-xoa,  tướng  xấu  giảm  bớt  phát  sanh  tướng  đẹp,  dần 
dần  to  lớn  hơn.  Chư  Thiên  mắng  chửi,  phẫn  nộ  càng  nhiều  thì  thân 
hình  Dạ-xoa  càng  lớn,  nhan  sắc  càng  đẹp,  càng  dễ  thương. 

Chư  Thiên  cùng  nhau  đến  chỗ  Đế  Thích,  thưa: 

-Có  một  Dạ -xoa  quá  xấu  xí,  thân  hình  rất  nhỏ,  ngồi  trên  ngai 
của  Đế  Thích.  Chư  Thiên  chúng  con  cùng  nhau  hết  sức  mạ  lỵ,  thế  mà 
tên  Dạ-xoa  ấy,  nhan  sắc  trở  nên  xinh  đẹp,  thân  hình  dần  dần  to  lớn. 

Đế  Thích  bảo: 

-Thật  có  loại  Dạ-xoa,  được  mắng  nhiếc  càng  nhiều,  thân  hình 
càng  xinh  đẹp,  tên  là  “ĐưỢc  nuôi  dưỡng  bằng  sự  phẫn  nộ  của  mọi 
người”. 

Bấy  giờ  Đế  Thích  trở  về,  hướng  đến  chỗ  ngồi  của  mình,  mặc  áo 
bày  vai  bên  phải,  tay  bưng  lò  hương,  nói  với  Dạ-xoa: 

-Thưa  Đại  Tiên,  tôi  là  Đế  Thích.  Tôi  là  Đế  Thích. 

Đế  Thích  ba  lần  xưng  tên,  Dạ-xoa  nhỏ  trở  lại,  hình  sắc  xấu  dần, 
cho  đến  bị  tiêu  diệt  mất. 

Đế  Thích  ngồi  lại  trên  ngai  của  mình,  bảo  chư  Thiên: 

-Từ  đây  về  sau  đừng  sanh  phẫn  nộ.  Nếu  có  tiếp  xúc  với  điều 
xấu  ác  thì  cẩn  thận  chớ  nổi  sân  hận. 

Đế  Thích  nói  kệ: 

Bị  xâm  phạm,  khinh  khi 
Chớ  có  coi  khinh  lại 
Với  kẻ  xâm  hại  mình 
Đối  họ  bằng  từ  tâm. 

Người  không  sân,  không  hại, 

Thường  nên  thân  gần  gũi, 
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Họ  là  bậc  Hiền  thánh 
Hay  đệ  tử  Thánh  hiền. 

Những  người  hay  nóng  giận 
Là  bị  núi  giận  ngăn 
Khi  dấy  khởi  lòng  giận 
Nên  hạn  chế  tối  thiểu 
Đây  gọi  là  pháp  thiện 
Như  cương  chế  ngựa  dữ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đế  Thích  ở  địa  vị  vua  trời,  thọ  hưởng  các  dục  lạc,  còn  có  thể 
chế  ngự  lòng  giận,  lại  thường  tán  thán  sự  hạn  chế  được  lòng  sân  hận, 
huông  chi  Tỳ-kheo  các  ông,  tin  nơi  nhà  thế  tục  chẳng  phải  là  nhà 
thật  nên  lìa  bỏ  đi  học  đạo,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp  y,  mà  không 
chế  ngự  lòng  sân,  tán  thán  việc  bỏ  lòng  sân  hay  sao!  Thế  nên  các 
Tỳ-kheo  phải  học  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

37.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  buổi  sáng,  Đức  Phật  mặc  y,  cầm  bát  vào  thành  khất  thực. 
Sau  khi  thọ  trai,  Ngài  rửa  chân,  cầm  tọa  cụ  vào  rừng  Đắc  Nhãn,  xem 
xét  khắp  nơi,  đến  chỗ  yên  tịnh,  ngồi  kiết  già  bên  gốc  cây,  trụ  vào 
chánh  định. 

Bấy  giờ,  trong  tinh  xá  Kỳ-đà  có  hai  vị  Tỳ-kheo,  khi  Tăng  chúng 
xử  đoán  công  việc,  cùng  nhau  giận  dữ  tranh  cãi.  Một  người  im  lặng 
nhẫn  nhục.  Một  người  phẫn  nộ  hung  hăng.  Người  phẫn  nộ  tự  thấy  lỗi 
của  mình,  nên  đến  chỗ  vị  Tỳ-kheo  im  lặng  nhẫn  nhục,  cầu  xin  sám 
hôl. 

Vị  Tỳ-kheo  im  lặng  nhẫn  nhục  kia  không  nhận  sự  sám  hối  ấy.  Sự 
việc  như  vậy  lan  rộng,  các  Tỳ-kheo  cùng  nhau  bàn  luận,  phát  ra  lời  to 
tiếng  lớn. 

Đức  Như  Lai  đang  trụ  trong  thiền  định,  vđi  thiên  nhĩ  thanh 
tịnh  hơn  hẳn  mọi  người,  từ  xa  nghe  âm  thanh  ấy,  liền  đứng  dậy  đi 
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vào  chỗ  chúng  Tăng. 

Đến  trước  chư  Tăng,  Ngài  trải  tòa  ngồi  yên,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sáng  nay,  Ta  mặc  y,  mang  bát  vào  thành  khất  thực...  cho  đến... 
ngồi  yên  trong  rừng,  nghe  các  Tỳ-kheo  với  lời  to  tiếng  lớn,  vì  sự  việc 
gì  vậy? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Thưa  Thế  Tôn,  trong  tinh  xá  Kỳ-đà  có  hai  Tỳ-kheo,  khi  Tăng 
xử  đoán  sự  việc,  cùng  nhau  sanh  giận  dữ  tranh  cãi.  Một  Tỳ-kheo  tự  im 
lặng  nhẫn  nhục,  một  Tỳ-kheo  thì  hung  hăng  nhiều  lời.  Tỳ-kheo  giận 
dữ  ấy  tự  biết  lỗi  mình  nên  trở  lại  chí  thành  sám  hối.  Vị  Tỳ-kheo  im 
lặng  không  chịu  nhận  cho  sám  hôl.  Các  Tỳ-kheo  cùng  nhau  bàn  tán 
rộng  ra,  nên  có  lời  to  tiếng  lớn. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tại  sao  ngu  si  không  nhận  sự  sám  hối  của  người  khác.  Này  các 
Tỳ-kheo,  nên  biết  rằng  ngày  xưa,  tại  Thiện  pháp  đường,  giữa  chư 
Thiên,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đã  nói  kệ: 

Ví  như  dùng  vỏ  bầu 
Múc  bơ  để  đốt  đèn 
Lửa  bốc  cháy  bùng  lên 
Đốt  luôn  cả  vỏ  bầu. 

Tâm  sân  cũng  như  vậy 
Đốt  trở  lại  thiện  căn 
Lòng  ta  không  oán  nộ 
Sân  đến  liền  tiêu  tan. 

Không  như  dòng  nước  chảy 
Cuồn  cuộn  chảy  vô  cùng 
Sân  nhưng  không  ác  khẩu 
Không  chạm  sở  đoản  người. 

Sở  đoản  như  mạch  máu 
Ta  không  gây  tổn  thương, 

Điều  phục  được  tự  thân 
Là  thành  tựu  tự  lợi. 

Người  không  sân,  không  hại 
Bậc  ấy  là  Thánh  hiền 
Hay  đệ  tử  Hiền  thánh 
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Phải  thường  thân  cận  họ. 

Những  kẻ  có  sân  hận 
Chướng  ngại  nặng  như  núi, 

Khi  phẫn  nộ  nổi  lên 
Ngăn  chặn,  còn  rất  ít 
Đây  gọi  là  nghiệp  thiện 
Như  cương  chế  ngựa  dữ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thích  Đề -hoàn  Nhân  ở  ngôi  vị  Thiên  vương  tự  tại  trong  cõi 
trời,  còn  phải  tu  hành  nhẫn  nhục,  tán  thán  sự  nhẫn  nhục,  huống  chi  Tỳ- 
kheo  các  ông,  xuất  gia,  bỏ  hình  thế  tục  mà  lại  không  nhẫn  và  tán  thán 
sự  nhẫn  nhục  hay  sao? 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

38.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Thế  Tôn  dạy  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  thông  lãnh  chúng  chư  Thiên 
chuẩn  bị  giao  chiến  cùng  A-tu-la. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  với  vua  A-tu-la  là  Tỳ-ma-chất-đa-la: 

-Nay  chúng  ta  chẳng  cần  đưa  nhiều  người  làm  hại  lẫn  nhau,  chỉ 
cần  biện  luận  để  quyết  định  hơn  thua. 

Tỳ-ma-chất-đa-la  bảo  Thích  Đề-hoàn  Nhân: 

-Này  Kiều-thi-ca,  chúng  ta  tranh  luận,  nếu  có  thắng  thua,  ai  sẽ 
phân  biệt  đưỢc. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói: 

-Trong  đám  của  chúng  ta,  như  về  A-tu-la  cũng  có  người  minh  ưiết 
ưí  tuệ  biện  tài,  có  khả  năng  nhận  thức  thiện  ác,  quyết  định  hơn  thua. 

Tỳ-ma-chất-đa  nói: 

-Này  Đế  Thích,  ngươi  hãy  nói  trước. 

Đế  Thích  đáp: 

-Ta  có  thể  nói,  nhưng  ngươi  là  vị  trời  cũ,  nên  nói  trước. 
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Tỳ-ma-chất-đa  nói  kệ: 

Ta  thấy  lỗi  của  nhẫn 
Ngu  cho  nhẫn  là  pháp 
Họ  sỢ  nên  phải  nhẫn 
Lại  cho  mình  là  thắng. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  kệ: 

Mặc  ngươi  nói  là  sợ 
Tự  lợi  là  thắng  nhất 
Của  báu,  các  lợi  khác 
Không  bằng  người  nhẫn  nhục. 

Tỳ-ma-chất-đa-la  nói  kệ: 

Người  ngu  không  trí  tuệ 
Nên  cần  phải  ngăn  chặn 
Như  bò  đi  ở  sau 
Chen  lấn  lên  bò  trước. 

Thế  nên  cần  dao  gậy 
Để  khuất  phục  kẻ  ngu. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  kệ: 

Ta  thấy  chế  phục  ngu 
Nhẫn  nhục  là  tối  thắng 
Kẻ  phẫn  nộ  hung  tợn 
Ta  nhẫn  họ  hết  giận. 

Người  không  sân,  không  hại 
Họ  chính  là  Hiền  thánh 
Hay  đệ  tử  Thánh  hiền 
Phải  thường  thân  cận  họ. 

Người  có  nhiều  sân  hận 
Sân  nặng  ngăn  như  núi 
Khi  phẫn  nộ  nổi  lên 
Ngăn  chặn,  còn  chút  ít 
Đây  gọi  là  nghiệp  thiện 
Như  cương  chế  ngựa  dữ. 

Trong  Thiên  chúng  và  chúng  A-tu-la,  người  có  trí  tuệ  cùng  nhau 
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bàn  luận  rõ  ràng,  cân  nhắc  về  việc  thắng  bại  kia.  Chủ  thuyết  của  A-tu- 
la  lấy  việc  tranh  đấu  làm  cơ  sở,  còn  chủ  trương  của  Thích  Đề-hoàn 
Nhân  là  chấm  dứt  tranh  cãi,  tâm  không  phẫn  nộ,  đánh  nhau.  Thế  nên 
A-tu-la  thua,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  thắng. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thích  Đề-hoàn  Nhân  tự  tại  trong  thiên  giới,  luôn  luôn  nhẫn 
nhục,  tán  thán  pháp  nhẫn  nhục.  Tỳ-kheo  các  ông  nếu  tự  mình  nhẫn 
nhục,  tán  thán  người  nhẫn  nhục,  mới  xứng  đáng  với  việc  xuất  gia. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

39.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Ngày  xưa  Thích  Đề-hoàn  Nhân  và  A-tu-la  sắp  đánh  nhau.  Sau 
khi  chuẩn  bị  xong,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bảo  chư  Thiên: 

-Chư  Thiên  chúng  ta,  nếu  đắc  thắng  phải  dùng  năm  sỢi  dây  trói 
A-tu-la  đem  về  Thiên  cung. 

Bấy  giờ  vua  A-tu-la  cũng  ra  lệnh  cho  chúng  của  mình: 

-Nếu  chúng  ta  thắng,  dùng  năm  sỢi  dây  trói  Thích  Đề-hoàn 
Nhân  đem  về  cung  A-tu-la. 

Lúc  thấy  Đế  Thích,  Tỳ-ma-chất-đa  tức  giận  mắng  nhiếc,  phát  ra 
lời  nói  rất  xấu  ác. 

Đế  Thích  nghe  lời  mắng  nhiếc  ấy  thì  chỉ  im  lặng  không  hề  mắng 
lại. 

Người  đánh  xe  là  Ma-đắc-già  nói  kệ: 

Này  chồng  Thích  Chỉ  Ma-khư-bà 
Thiên  chủ  vì  sợ  hay  không  sức 
Tỳ-ma-chất-đa  mắng  ngay  mặt 
Bằng  lời  rất  ác,  sao  vẫn  nhẫn?! 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  đáp  kệ: 

Ta  vĩ  nhẫn  nhục  chứ  không  sợ 
Cũng  chẳng  phải  ta  không  tài  sức 


306 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 

Mà  sỢ  Tỳ-ma-chất-đa-la 
Ta  dùng  thắng  trí  tự  tu  nhẫn 
Kẻ  ngu  trí  thức  cạn  không  bằng 
Nên  thường  tranh  tụng  tâm  không  yên 
Nếu  ta  dùng  sức  cấm  chế  người 
Khác  nào  đồng  hạng  với  kẻ  ngu. 

Người  đánh  xe  lại  nói  kệ: 

Trẻ  ngu  hay  phóng  túng 
Tăng  trưởng  mạnh  không  ngừng 
Như  bò  đi  ở  sau 
Lấn  lên  bò  phía  trước 
Người  mạnh  phải  dùng  dao 
Kềm  chế  kẻ  ngu  ấy. 

Đế  Thích  lại  nói  kệ: 

Ta  thấy  hàng  phục  ngu 
Chẳng  gì  hơn  nhẫn  nhục 
Khi  phẫn  nộ  bùng  nổ 
Nhẫn  mới  chế  ngự  được 
Người  ngu  cho  là  đao 
Thật  ra  không  phải  đao 
Ngu  không  biết  thiện  ác 
Không  pháp  nào  chế  ngăn 
Thân  ta  có  sức  mạnh 
Mới  nhẫn  được  kẻ  ngu 
Gọi  nhẫn  là  đệ  nhất 
Là  thiện  ở  trong  nhẫn. 

Người  yếu  mới  cần  dao 
Vì  họ  không  làm  được 
Nên  gọi  nhẫn  vì  sợ 
Chứ  không  phải  thật  nhẫn. 

Uy  lực  được  tự  tại 
Bị  người  khác  mắng  nhiếc 
Im  lặng  không  đáp  lại 
Đây  là  nhẫn  thù  thắng. 
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Hèn  yếu  sợ  uy  lực 
Im  lặng  không  chống  nổi 
Đây  gọi  là  sỢ  hãi 
Không  phải  là  hành  nhẫn. 

Trẻ  ngu  không  trí  tuệ 
Ác  hại  đến  người  khác 
Thấy  họ  im  lặng  nhẫn 
Lại  cho  mình  là  hơn. 

Hiền  thánh  có  trí  tuệ 
Cho  nhẫn  là  tối  thắng 
Thế  nên  bậc  Hiền  thánh 
Thường  khen  công  đức  nhẫn. 

Trừ  hại  ta  và  ngươi 
Diệt  hết  các  tai  nạn 
Thấy  họ  nổi  sân  hận 
Phải  ỉm  lặng  nhẫn  nhục, 

Sân  hận  tự  tiêu  tan 
Không  phiền  sức  đao  gậy 
Ta,  người  đều  lợi  lớn 
Tự  lợi  và  lợi  tha. 

Ngu  cho  nhẫn  là  sợ 
Hiền  trí  tán  thán  nhẫn 
Nhẫn  với  kẻ  thắng  mình 
Vì  sỢ  tạo  nguy  hại 
Nếu  tranh  kẻ  bằng  ta 
Hại  cả  hai,  nên  nhẫn 
Nhẫn  với  người  thua  mình 
Nhẫn  này  là  tối  thượng. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đế  Thích  ở  cõi  trời  Tam  thập  tam  rất  là  tự  tại,  thi  hành  vương 
pháp,  mà  còn  tu  nhẫn,  tán  thán  nhẫn,  huông  chi  các  Tỳ-kheo  đã  bỏ 
hình  tướng  thế  gian,  vào  đạo,  cần  phải  tu  nhẫn,  tán  thán  nhẫn,  chính  là 
thực  hành  đúng  pháp  xuất  gia. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 
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40.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  trước,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  muốn  đến  vườn  vui  chơi,  ra 
lệnh  cho  người  đánh  xe  tên  Ma-đắc-lê-già,  hãy  bô"  trí  ngàn  chiếc  xe 
ngựa. 

Ma-đắc-lê-già  vội  vàng  bố  trí  xe  ngay  và  thưa  với  Đế  Thích: 

-Xa  giá  đã  xong,  Thiên  chủ  nên  biết  là  đã  đúng  lúc. 

Bây  giờ  Đế  Thích  rời  tòa  nhà  Tỳ-thiền-diên,  chắp  tay  quay  mặt 
về  phương  Đông,  hướng  về  Đức  Phật. 

Ma-đắc-lê  thây  Đế  Thích  hướng  về  phương  Đông,  chắp  tay  thì 
sanh  tâm  sỢ  hãi,  làm  rơi  cả  roi  và  cương  ngựa  đang  cầm. 

Đế  Thích  nói: 

-Ngươi  thây  việc  gì  mà  kinh  sỢ  đến  nỗi  rơi  cả  roi  và  cương 
ngựa? 

Ma-đắc-lê  thưa: 

-Thưa  người  chồng  của  Ma-khư-thích-chỉ,  thần  thây  Thiên  chủ 
chắp  tay  hướng  về  phương  Đông,  nên  tâm  sỢ  hãi,  rớt  cả  roi  và  cương. 
Tâ"t  cả  chúng  sanh  đều  kính  trọng  Thiên  chủ.  Tâ"t  cả  chúa  đâ"t  đều 
thuộc  về  Thiên  chủ.  Tứ  Thiên  vương  và  trời  Tam  thập  tam  đều  lễ  kính 
Thiên  chủ.  Ai  có  đức  độ  hơn  cả  Thiên  chủ  nên  Thiên  chủ  phải  chắp 
tay  đứng  hướng  về  phương  Đông? 

Đế  Thích  đáp: 

-Tâ"t  cả  cung  kính  ta,  đúng  như  ngươi  nói.  Bậc  được  tâ"t  cả  Trời, 
Người  đều  cung  kính,  hiệu  là  Phật.  Nay  ta  cung  kính,  lễ  hướng  về 
Phật. 

Đế  Thích  nói  kệ: 

Này  Ma-đắc-lê,  ngươi  phải  biết 
Tối  thượng  thế  gian  là  Thế  Tôn 
Nay  ta  hướng  Phật  sanh  kính  tín 
Thế  nên  chắp  tay  đứng  lạy  Ngài. 

Ma-đắc-lê  nói  kệ: 

Thiên  chủ  kính  lễ  thế  gian  thắng. 
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Tôi  cũng  thuận  theo  cung  kính  lễ. 

Họ  nói  xong,  chắp  tay  cung  kính  lễ,  rồi  lên  xe  đi. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đế  Thích  tự  tại  ở  ngôi  vị  Thiên  vương,  vẫn  cung  kính  lễ  bái 
Đức  Phật.  Tỳ-kheo  các  ông  cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất  gia  học  đạo  cần  phải 
cung  kính  Phật  mới  đúng  pháp  xuất  gia. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

41.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  trước,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  muốn  đến  vườn  vui  chơi,  ra 
lệnh  cho  người  đánh  xe  là  Ma-đắc-lê  là  hãy  bố  ưí  ngàn  chiếc  xe  ngựa. 

Ma-đắc-lê  bố  trí  xe  ngựa  xong,  đến  chỗ  Đế  Thích,  thưa: 

-Xa  giá  đã  xong,  xin  Thiên  chủ  biết  là  đã  đến  lúc. 

Bấy  giờ  Đế  Thích  ra  khỏi  Tỳ-thiền-diên  đường,  chắp  tay  hướng 
về  phương  Nam.  Ma-đắc-lê  thấy  vậy,  tâm  ý  kinh  hãi,  làm  rơi  cả  roi  và 
dây  cương. 

Đế  Thích  hỏi: 

-Ngươi  thấy  việc  gì  mà  kinh  hãi  đến  như  vậy? 

Ma-đắc-lê  trả  lời: 

-Thưa  phu  quân  của  Ma-khư-thích-chỉ,  tôi  thấy  Thiên  vương 
chắp  tay  hướng  về  phương  Nam,  nên  tâm  kinh  sỢ,  rớt  cả  roi  và  cương. 
Tất  cả  chúng  sanh  đều  kính  trọng  Thiên  vương,  tất  cả  chúa  đất  đều 
thuộc  về  Thiên  vương.  Trời  Tứ  Thiên  vương  và  Tam  thập  tam  thiên 
đều  lễ  kính  Thiên  vương.  Ai  có  đức  độ  hơn  Thiên  vương  đến  nỗi 
khiến  Thiên  vương  phải  chắp  tay  đứng  hướng  về  phương  Nam. 

Đế  Thích  đáp: 

-Tất  cả  cung  kính  ta  đúng  như  ngươi  nói.  Đấng  được  tất  cả  trời, 
người  đều  cung  kính  là  Đức  Phật.  Nay  ta  cung  kính  lễ  Bậc  Đầy  Đủ 
Giới  Pháp. 

Đế  Thích  nói  kệ: 
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CÓ  những  vị  xuất  gia 
Tu  hành  không  phóng  dật 
Nhập  tịch  định  lâu  dài 
Tu  phạm  hạnh  tối  thượng 
Trừ  bỏ  cả  ba  độc 
Chứng  đắc  pháp  giải  thoát 
Bậc  có  những  pháp  ấy 
Nay  tôi  cung  kính  lễ. 

Chư  đại  A-la-hán 
Xa  lìa  các  tham  dục 
Trừ  diệt  sạch  vô  minh 
Đoạn  trừ  các  kết  sử 
Bậc  tại  gia  tu  thiện 
Không  làm  các  nghiệp  ác 
Con  chánh  pháp  như  vậy 
Tôi  đều  cung  kính  lễ. 

Ma-đắc-lê  nói: 

-Thiên  vương  lễ  Bậc  Tối  Thắng,  tôi  nguyện  được  lễ  theo. 

Đế  Thích  nói  xong  bài  kệ  ấy,  chắp  tay  kính  lễ,  rồi  cỡi  xe  đi. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đế  Thích  sống  tự  tại  giữa  Trời,  Người,  vẫn  cung  kính  lễ  bái 
pháp,  huông  chi  các  ông  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất  gia  học  đạo  mà  không 
siêng  năng  cung  kính  pháp  hay  sao? 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

42.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa  Thích  Đề-hoàn  Nhân  muốn  đến  vườn  vui  chơi,  ra 
lệnh  cho  người  đánh  xe  tên  Ma-đắc-lê: 

-Ngươi  hãy  chuẩn  bị  một  ngàn  chiếc  xe  ngựa. 

Ma-đắc-lê  bố  trí  xe  ngựa  xong,  đến  gặp  Đế  Thích  thưa: 

-Xa  giá  đã  sẩn  sàng,  thưa  Thiên  chủ  đã  đúng  lúc. 
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Bấy  giờ  Đế  Thích  ra  khỏi  Tỳ-thiền-diên  đường,  chắp  tay  hướng 
về  phương  Tây.  Người  đánh  xe  Ma-đắc-lê  thấy  việc  này  nên  rất  kinh 
hoàng,  làm  rớt  cả  roi  và  dây  cương. 

Đế  Thích  hỏi: 

-Ngươi  thấy  gì  mà  kinh  sỢ  đến  như  vậy? 

Ma-đắc-lê  thưa: 

-Thưa  chồng  của  Ma-khư-thích-chỉ,  nay  tôi  thấy  Thiên  chủ  chắp 
tay  hướng  về  phương  Tây,  sanh  tâm  sỢ  hãi  nên  rớt  cả  roi  và  dây 
cương.  Tất  cả  các  loài  hiện  có  đều  cung  kính  Thiên  chủ,  tất  cả  chúa 
đất  đều  thuộc  về  Thiên  chủ,  trời  Tứ  Thiên  vương  và  trời  Tam  thập  tam 
đều  lễ  kính  Thiên  chủ.  Ai  có  đức  độ  thù  thắng  hơn,  khiến  Thiên  chủ 
phải  chắp  tay  cung  kính  hướng  về  phương  Tây? 

Đế  Thích  đáp: 

-Đúng  như  ngươi  nói,  tất  cả  đều  cung  kính  ta.  Bậc  được  tất  cả  ười, 
người  đều  cung  kính  là  Tăng  bảo.  Nay  ta  kính  tín,  hướng  về  Tăng  bảo. 

Ma-đắc-lê  nói  kệ: 

Thân  người  đầy  hôi  hám 
Như  thây  chết  để  trần 
Thường  nguy  khổ  đói  khát 
Lại  chuộng  sống  không  nhà, 

Nay  Thiên  chủ  vì  sao 
Vô  cùng  cung  kính  họ 
Họ  có  uy  nghi  gì 
Và  hành  đạo  đức  gì 
Xin  chỉ  dạy  cho  tôi 
Xin  chí  tâm  lắng  nghe. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  kệ: 

Vì  họ  sống  không  nhà 
Nên  ta  thật  chuộng  họ 
Họ  không  có  kho  tàng 
Phòng  chứa  và  ngũ  cốc 
Thoát  ly  những  việc  đời 
Ăn  tiết  độ  để  sống 
Khéo  hộ  trĩ  giới  luật 
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Giảng  thuyết  pháp  vi  diệu 
Tâm  tỉnh  tấn  dũng  mãnh 
Im  lặng  hành  thánh  pháp 
Chư  Thiên,  A-tu-la 
Với  nhau  thường  gây  chiến 
Trong  tất  cả  loài  người 
Cũng  đều  có  phẫn  nộ 
Nay  Bậc  ta  cung  kính 
Đều  xa  lìa  dao  gậy 
Mọi  người  đều  tích  chứa 
Các  vị  ấy  xa  lìa 
Điều  thế  gian  yêu,  đắm 
Tâm  vị  ấy  từ  bỏ 
Nay  ta  cung  kính  Bậc 
Xa  lìa  tất  cả  lỗi 
Này  Ma-đắc-lê-già 
Cần  phải  biết  việc  ấy. 

Ma-đắc-lê  lại  nói  kệ: 

Vương  lễ  bậc  tối  thắng 
Tôi  cũng  cung  kính  theo 
Ma-khư  lễ  vị  nào 
Tôi  cũng  lễ  vị  ấy. 

Nói  kệ  xong,  Đế  Thích  lên  xe  đi. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đế  Thích  sông  tự  tại  giữa  Trời,  Người,  vẫn  còn  kính  trọng  Tăng 
bảo,  huống  chi  Tỳ-kheo  các  ông  đã  xuất  gia  tu  đạo,  đều  phải  kính 
trọng  Tăng  bảo. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

Kệ  tóm  iược: 

Đế  Thích,  Ma-ha-ly 
Vĩ  nhân  gì  Dạ -xoa 
Đắc  nhãn,  đắc  thiện  thắng 
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Phược  hệ  và  kính  Phật 
Kính  Pháp,  lễ  chủ  Tăng. 

□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  III 

TỤNG  1:  Phần  3 

43.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa,  các  A-tu-la  tập  hỢp  bốn  loại  binh  gồm  tượng,  mã, 
xa,  bộ,  đều  trang  bị  đầy  đủ  dụng  cụ  chiến  đấu,  muốn  đến  cõi  trời  Đao- 
lợi  để  đánh  nhau  với  chư  Thiên.  Bấy  giờ,  Đế  Thích  nghe  A-tu-la  bố  trí 
bôn  loại  binh,  liền  bảo  thiên  tử  Tu-tỳ-la: 

-Ta  nghe  A-tu-la  bô"  trí  bôn  loại  binh,  ngươi  cũng  phải  trang  bị 
bôn  loại  binh  để  đến  đánh  với  chúng 

Tu-tỳ-la  thưa: 

-Việc  này  râ"t  tô"t. 

Sau  khi  nói  xong,  Tu-tỳ-la  lại  phóng  dật  vui  chơi,  không  nhớ  đến 
việc  ấy.  Đế  Thích  nghe  A-tu-la  ra  khỏi  thành,  lại  ưiệu  Tu-tỳ-la  đến  bảo: 

-Nay  A-tu-la  đã  ra  khỏi  thành,  ngươi  hãy  trang  bị  bôn  loại  binh 
để  đến  đánh  với  chúng 

Tu-tỳ-la  thưa: 

-Này  Kiều-thi-ca,  việc  này  râ"t  tô"t. 

Tu-tỳ-la  vẫn  ham  chơi  như  cũ,  không  chuẩn  bị  chiến  đâu. 

A-tu-la  trang  bị  bôn  loại  binh,  đã  lên  núi  Tu-di,  tiến  gần  đến 
đỉnh.  Đế  Thích  lại  nói: 

-Ta  nghe  A-tu-la  tiến  dần  đến  gần  rồi,  ngươi  hãy  thông  lĩnh  bốn 
loại  binh  đến  chông  lại  chúng. 

Tu-tỳ-la  nói  kệ: 

Nếu  có  chỗ  thanh  nhàn  vô  sự 
Chỉ  mong  ta  được  ở  chỗ  ấy. 

Đế  Thích  nói  kệ: 
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Nếu  CÓ  chỗ  nhàn  lạc  như  vậy 
Ngươi  hãy  đưa  ta  cùng  đến  đó. 

Tu-tỳ-la  lại  nói  kệ: 

Nay  tôi  lười  biếng  chẳng  muốn  đi 
Không  muốn  trang  bị,  tuy  nghe  rõ 
Thiên  nữ,  năm  dục  khắp  bốn  bên 
Đế  Thích  cho  tôi  thỏa  nguyện  này. 

Đế  Thích  nói  kệ  đáp: 

Nếu  có  chỗ  biếng  nhác  như  vậy 
Có  trăm  ngàn  Thiên  nữ  vây  quanh 
Thỏa  thích  năm  dục,  hưởng  an  lạc 
Nếu  ngươi  đến  đó,  ta  theo  với. 

Tu-tỳ-la  nói  kệ: 

Chỗ  nào  vô  sự  không  đao  binh 
Không  khổ,  hưởng  lạc,  cho  tôi  đến. 

Đế  Thích  nói  kệ  đáp: 

Này  Tu-tỳ-la,  có  việc  ấy 
Ta  sẽ  cùng  ngươi  hưởng  vui  ngay 
Nếu  từng  thấy  nghe  không  sợ  nghiệp 
Được  sống  an  nhàn  hưởng  lạc  hỷ 
Này  ngươi,  nếu  có  chỗ  như  vậy 
Hãy  nên  đi  đến,  ta  theo  ngươi 
Ngươi  sợ  lắm  việc,  muốn  chỗ  yên 
Hãy  mau  nhanh  chóng  hướng  Nỉết-bàn! 

Nghe  lời  ấy  xong,  Tỳ -la  liền  tập  hỢp  bốn  loại  binh  ra  ngoài 
chiến  đấu  với  A-tu-la.  Chư  Thiên  đắc  thắng,  A-tu-la  thua  chạy,  đem 
tất  cả  các  loại  trang  cụ  chiến  đấu  trở  về  cung  của  mình. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thích  Đề-hoàn  Nhân  ở  ngôi  vị  Thiên  vương  được  đại  tự  tại, 
còn  tự  tinh  cần,  tán  thán  sự  tinh  tấn,  huông  chi  các  ông  xuất  gia 
bằng  lòng  tin,  mặc  pháp  y,  sao  lại  không  siêng  năng  tinh  tấn,  tán 
thán  tinh  tấn?  Ai  siêng  năng  tinh  tấn,  tán  thán  tinh  tấn  là  làm  đúng  với 
pháp  xuất  gia. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
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hỷ  phụng  hành. 

M 

44.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa,  ở  chỗ  A-lan-nhã,  cách  xa  xóm  làng  có  nhiều  vị  Tiên 
tu  hành  ở  đó.  Cách  không  xa  ở  chỗ  chư  Tiên  ở,  có  chư  Thiên  cùng  A- 
tu-la  đánh  nhau.  Bấy  giờ  vua  A-tu-la  là  Tỳ-ma-chất-đa-la  mặc  năm 
loại  trang  sức,  đầu  đội  mão  thiên  quan,  tay  cầm  phất  ma-ni,  che  lọng 
hoa  ở  trên,  mang  bảo  kiếm,  đi  giày  da  quý  báu,  đến  chỗ  ở  của  chư 
Tiên  nhân,  ông  ta  không  đi  vào  bằng  cửa,  mà  xuyên  tường  vào,  cũng 
không  chào  hỏi,  nói  chuyện  với  chư  Tiên,  rồi  xuyên  vách  đi  ra. 

Bấy  giờ  có  một  vị  Tiên  nhân  nói: 

-Tỳ-ma-chất-đa-la...  không  có  tâm  cung  kính,  không  chào  hỏi 
nói  chuyện  với  chư  Tiên,  đi  ra  bằng  vách. 

Lại  có  vị  Tiên  lên  tiếng: 

-Những  A-tu-la  nào  cung  kính  chào  hỏi  chư  Tiên  thì  chắc  thắng 
chư  Thiên,  nay  thế  là  chắc  chắn  thua  rồi! 

Có  một  vị  Tiên  hỏi: 

-Đó  là  ai? 

Một  vị  Tiên  bảo: 

-A-tu-la  vương  Tỳ-ma-chất-đa-la. 

Tiên  nhân  lại  nói: 

-Pháp  luật  của  A-tu-la  kiến  thức  nông  cạn,  không  có  giáo  pháp, 
không  tâm  tôn  kính,  cũng  như  hàng  nông  phu.  Chư  Thiên  chắc  thắng, 
A-tu-la  phải  thua. 

Sau  đó,  Đế  Thích  đến  gần  chỗ  các  vị  Tiên,  cởi  bỏ  năm  loại  trang 
sức  của  Thiên  vương,  đi  vào  bằng  cửa,  thăm  hỏi  ủy  lạo  các  vị  Tiên, 
chăm  sóc  khắp  nơi,  nói  với  các  vị  Tiên: 

-Các  vị  đều  an  ổn,  không  có  phiền  não  phải  không? 

Sau  khi  thăm  hỏi,  Đế  Thích  đi  ra  bằng  cửa.  Có  một  vị  Tiên  nhân 
hỏi: 

-Đây  là  ai  mà  thăm  hỏi,  chăm  sóc,  đi  xem  xét  khắp  nơi,  sau  đó 
mới  đi  ra,  rất  đúng  giáo  pháp,  hình  dáng  đoan  chính? 
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Một  vị  Tiên  đáp: 

-Đó  là  Đế  Thích. 

Một  Tiên  nhân  nói: 

-Chư  Thiên  rất  kính  thuận,  hành  động  ôn  hòa  khiêm  tốn.  Chư 
Thiên  phải  thắng,  A-tu-la  thua. 

Tỳ-ma-chất-đa-la  nghe  chư  Tiên  tán  thán  chư  Thiên,  chê  bai  A- 
tu-la  nên  rất  phẫn  nộ.  Chư  Tiên  nghe  như  vậy,  đến  chỗ  A-tu-la  nói: 
-Chúng  tôi  nghe  Đại  vương  rất  phẫn  nộ. 

Liền  nói  kệ: 

Chúng  tôi  cố  đến  đây 
Muốn  cầu  xin  ước  nguyện 
Cho  chúng  tôi  an  ổn 
Không  sanh  sân  nộ  nữa 
Nếu  chúng  tôi  có  lỗi 
Xin  chỉ  dạy  chúng  tôi. 

Tỳ-ma-chất-đa  nói  kệ  đáp: 

Không  cho  ngươi  an  ổn 
Các  ngươi  xâm  phạm  ta 
Hạ  mình  cầu  Đế  Thích 
Với  ta  lại  chê  bai 
Các  ngươi  cầu  an  ổn 
Ta  cho  ngươi  sợ  sệt. 

Chư  Tiên  nói  kệ  đáp: 

Con  người  do  hành  động 
Tự  nhận  lấy  quả  báo 
Hành  thiện  tự  nhận  thiện 
Hành  ác,  quả  báo  ác 
Cũng  như  gieo  hạt  giống 
Tùy  giống  được  kết  quả. 

Nay  người  trồng  giống  khổ 
Sau  phải  nhận  quả  báo 
Nay  ta  xin  an  ổn 
Lại  cho  ta  sợ  hãi 
Từ  nay  trở  về  sau 
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Nguyện  ngươi  sợ  hãi  mãi! 

Chư  Tiên  đôl  mặt  với  A-tu-la  nói  xong,  liền  nương  hư  không  bay 
đi.  Tỳ-ma-chất-đa-la  ngay  đêm  ấy  mộng  thấy  giao  chiến  cùng  Đế 
Thích,  tâm  rất  sỢ  hãi.  Đêm  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  vậy.  Ngay  đêm  thứ  ba, 
quả  nhiên  quân  lính  của  Đế  Thích  đến  khiêu  chiến.  Tỳ-ma-chất-đa 
cùng  chư  Thiên  giao  chiến,  A-tu-la  thua,  Đế  Thích  tiến  thẳng  đến  cung 
A-tu-la.  Bấy  giờ  Đế  Thích  tham  dự  nhiều  trận  đánh,  đều  đắc  thắng, 
sau  đó  đến  chỗ  chư  Tiên. 

Chư  Tiên  ngồi  phía  Đông,  Đế  Thích  ngồi  đối  diện  ở  phía  Tây. 
Lúc  đó  có  gió  Đông  thổi,  chư  Tiên  hướng  về  Đế  Thích  nói  kệ: 

Thân  tôi  xuất  gia  lâu 
Dưới  nách  có  mùi  hôi 
Gió  thổi  hướng  Thiên  chủ 
Hãy  tránh  sang  phía  Nam 
Những  mùi  hôi  như  vậy 
Chư  Thiên  vốn  không  ưa. 

Đế  Thích  nói  kệ: 

Tập  hợp  nhiều  loại  hoa 
Làm  vòng  hoa  trên  đầu 
Đủ  các  loại  mùi  thơm 
Thưởng  thức  mãi  không  chán 
Chư  Tiên  người  xuất  gia 
Mùi  như  các  vòng  hoa 
Nay  tôi  đội  trên  đầu 
Lấy  đó  làm  ưa  thích. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đế  Thích  ở  ngôi  vị  vua  trời,  luôn  luôn  cung  kính  người  xuất  gia. 
Tỳ-kheo  các  ông  vì  lòng  tin  xuất  gia,  cần  phải  cung  kính  như  vậy. 

Đức  Phật  dạy  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 
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45.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Khi  ấy,  vào  giữa  đêm  Thích  Đề-hoàn  Nhân  với  dung  mạo  thù 
diệu  vượt  hơn  trời,  người,  vào  giữa  đêm,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát 
chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên.  Trong  tinh  xá  Kỳ-hoàn  lúc  đó  hào  quang 
rực  rỡ,  sáng  hơn  ban  ngày.  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  kệ: 

Trừ  diệt  điều  gì  ngủ  an  ổn? 

Trừ  diệt  vật  gì  không  ưu  sầu? 

Diệt  một  pháp  gì  Cù-đàm  khen  ? 

Xỉn  nguyện  vĩ  con  giải  nghi  vấn. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Diệt  trừ  phẫn  nộ  ngủ  an  ổn 
Diệt  trừ  phẫn  nộ  không  ưu  sầu 
Nhổ  sạch  gốc  rễ  gai  độc  giận 
Hãy  biết  như  vậy,  này  Đê  Thích. 

Như  vậy  phẫn  nộ  phá  thiện  mỹ 
Trừ  diệt  phẫn  nộ  được  ngợi  khen. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nghe  lời  Phật  dạy,  nhiễu  quanh  Phật  ba 
vòng,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


46.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  dạy  các  Tỳ-kheo: 

-Vào  ngày  mồng  tám  hằng  tháng,  Tứ  Thiên  vương  sai  sứ  giả 
tuần  hành  khắp  thiên  hạ,  xem  xét  thế  gian  để  biết  có  người  hiếu 
dưỡng  cha  mẹ,  kính  thuận  bậc  Tôn  trưởng,  phụng  sự  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  người  tu  tập  pháp  thiện  và  kẻ  làm  ác.  Vì  thế  cần  phải  tu  hành 
pháp  thiện,  diệt  trừ  các  điều  ác,  phòng  ý  giữ  giới.  Đến  ngày  mười 
bôn  trong  tháng,  Tứ  Thiên  vương  lại  sai  thái  tử  đi  xem  xét  khắp  thiên 
hạ.  Đến  ngày  mười  lăm,  Tứ  Thiên  vương  đích  thân  tuần  hành  xem 
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xét,  cũng  như  vậy. 

Khi  Tứ  Thiên  vương  đã  đi  xem  xét  xong,  đến  gặp  Đế  Thích  trên 
Pháp  thiện  đường,  tâu: 

-Trong  chư  Thiên  và  người  đời  có  nhiều  kẻ  bất  hiếu  với  cha  mẹ, 
bất  kính  Sa-môn,  Bà-la-môn,  không  phụng  sự  Sư  trưởng  và  Tôn  trưởng 
trong  nhà,  cho  đến  nhiều  người  không  trì  giới. 

Bấy  giờ,  Đế  Thích  và  chư  Thiên  nghe  lời  tâu  này,  buồn  rầu 
không  vui.  Chư  Thiên  đều  bày  tỏ: 

-Chư  Thiên  bị  tổn  giảm,  tăng  ích  cho  A-tu-la. 

Trong  thế  gian,  nếu  có  người  thường  siêng  năng  hiếu  thuận  với 
cha  mẹ,  cúng  dường  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cho  đến  nhiều  người  trì  giới, 
Tứ  Thiên  vương  tâu  việc  này  lên  Đế  Thích.  Khi  ấy  chư  Thiên  rất  vui 
mừng,  đều  bày  tỏ: 

-Người  trong  thế  gian  tu  hành  việc  thiện,  rất  là  hiền  thiện,  làm 
việc  đáng  làm,  tăng  ích  cho  chư  Thiên,  tổn  giảm  A-tu-la. 

Đế  Thích  hoan  hỷ  nói  kệ : 

Ngày  mười  bốn,  mồng  tám 
Cùng  với  ngày  mười  lãm 
Và  trong  tháng  thần  túc 
Thọ  trĩ  giới  thanh  tịnh 
Người  này  được  sanh  thiên 
Công  đức  như  thân  ta. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Lời  Đế  Thích  nói  chưa  gọi  là  lời  thiện.  Tại  sao  vậy?  Nếu  là  bậc 
A-la-hán  đã  dứt  sạch  các  lậu,  việc  làm  đã  hoàn  tất,  mới  nên  nói  kệ 
này: 

Ngày  mồng  tám,  mười  bốn 
Cùng  với  ngày  mười  lãm 
Và  trong  tháng  thần  túc 
Thọ  trĩ  giới  thanh  tịnh 
Người  này  được  thắng  lợi 
Công  đức  như  thân  ta. 

Đức  Phật  và  bậc  A-la-hán  nói  lên  kệ  này,  gọi  là  thật  thuyết,  gọi 
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Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

47.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa,  vua  A-tu-la  là  Chất-đa  bị  bệnh  trầm  trọng.  Thích 
Đề-hoàn  Nhân  đến  chỗ  vị  ấy.  A-tu-la  vương  nói  với  Đế  Thích: 

-Mong  ông  hãy  làm  cho  ta  hết  bệnh,  thân  được  an  ổn,  khỏe 
mạnh,  mập  mạp  như  xưa. 

Đế  Thích  nói: 

-Ông  có  thể  dạy  ta  huyễn  thuật  của  A-tu-la  thì  ta  sẽ  làm  cho  ông 
hết  bệnh,  an  ổn,  vui  vẻ  như  trước. 

A-tu-la  lại  nói: 

-Hãy  đợi  ta  hỏi  các  A-tu-la.  Nếu  được,  ta  sẽ  dạy  cho  ông. 

Vua  A-tu-la  liền  hỏi  các  A-tu-la.  Trong  nhóm,  có  một  A-tu-la 
gian  dôl  thưa  với  Tỳ-ma-chất-đa-la: 

-Từ  lâu  Đế  Thích  đã  làm  việc  ngay  thẳng,  hiền  thiện,  không  có 
các  lời  dối  trá.  Đại  vương  có  thể  nói  với  Đế  Thích:  “ông  học  huyễn 
thuật  gian  dôl  của  A-tu-la  sẽ  đọa  vào  địa  ngục  Lô  lâu”.  Nếu  Đế  Thích 
nói  với  Đại  vương:  “Ta  không  học  huyễn  thuật  kia  của  A-tu-la”.  Đại 
vương  hãy  bỏ  đi,  bệnh  chắc  chắn  sẽ  hết. 

Vua  A-tu-la  làm  theo  lời  ấy,  nói  kệ  với  Đế  Thích: 

Đế  Thích  ngàn  mắt,  chồng  Xá-chỉ 
Nếu  biết  huyễn  thuật  phải  bị  đọa 
Vào  trong  địa  ngục  Lô  lâu  kia 
Suốt  cả  một  kiếp  bị  thiêu  đốt. 

Đế  Thích  nghe  lời  nói  này,  liền  bảo: 

-Thôi,  thôi,  ta  không  cần  huyễn  thuật. 

Đế  Thích  phát  ngay  lời  nguyện: 

-Mong  cho  ông  hết  bệnh,  an  ổn,  không  nguy  hiểm. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Thích  Đề -hoàn  Nhân  tuy  ở  địa  vị  vua  trời,  vẫn  không  chịu  dối 
trá,  làm  việc  chân  thật,  huống  chi  các  ông  đã  xuất  gia,  cạo  bỏ  râu  tóc 
mà  lại  không  từ  bỏ  các  hành  động  dối  trá,  làm  việc  chân  thật  ngay 
thẳng  hay  sao?  Ai  hành  động  ngay  thật  là  đúng  pháp  xuất  gia. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

48.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  Đế  Thích  đến  chỗ  Đức  Phật,  khi  sắp  trở  về,  xin  thọ  một 
giới.  Một  giới  là  gì?  Nếu  con  trở  về  cung  gặp  những  kẻ  oán  ghét,  giả 
như  họ  đến  hại  con,  con  đối  với  họ  quyết  không  gây  hại. 

Tỳ-ma-chất-đa-la  được  nghe  Đế  Thích  trì  giới  như  vậy  liền  cầm 
gươm  bén  đứng  đợi  trên  đường  đi.  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nghe  vua  A- 
tu-la  đang  cầm  gươm  bén  đợi  ở  bên  đường,  từ  xa  nói  với  vua  A-tu-la: 

-Hãy  dừng  lại,  dừng  lại!  ông  đã  tự  trói. 

Tỳ-ma-chất-đa-la  nói  với  Đế  Thích: 

-Ông  ở  nơi  Đức  Phật,  thọ  một  giới,  nói:  “Nếu  con  trở  về  cung 
gặp  những  kẻ  oán  ghét,  nếu  họ  hại  con,  con  đối  với  họ  quyết  không 
gia  hại”.  Chẳng  lẽ  ông  không  có  thọ  giới  như  vậy  sao? 

Đế  Thích  đáp: 

-Ta  tuy  thọ  giới,  nay  bảo  ông:  “Hãy  đứng  tại  chỗ!  ông  đã  tự 
trói”.  Lời  nói  ấy  đối  với  giới  không  có  phạm. 

Tỳ-ma-chất-đa-la  nói: 

-Kiều-thi-ca  hãy  thả  ta  ra. 

Đế  Thích  đáp: 

-Ngươi  hãy  thề  rằng  đối  với  ta  không  còn  gây  oán  ghét,  ta  sẽ  thả 
ngươi. 

Tỳ-ma-chất-đa-la  liền  tuyên  thệ: 

Tham,  sân,  vọng  ngữ,  báng  Hiền  thánh 
Ác  báo  việc  ấy  tôi  phải  chịu. 

Đế  Thích  nghe  lời  thề  này  liền  bảo  Tỳ-ma-chất-đa-la: 

-Nay  ta  thả  ông. 
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Thích  Đề-hoàn  Nhân  trở  lại  chỗ  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Tỳ-ma-chất-đa-la  nghe  con  thọ  giới,  liền 
cầm  gươm  bén  đợi  ở  bên  đường,  mưu  đồ  hại  con.  Khi  ấy,  con  nói 
với  A-tu-la:  “Hãy  đứng  lại,  đứng  lại!  ông  đã  bị  trói  rồi!”.  Tỳ-ma- 
chất-đa  nói  với  con:  “ông  ở  chỗ  Đức  Phật  thọ  trì  một  giới:  nếu  ta 
trở  về  cung  gặp  kẻ  oán  ghét,  giả  như  muôn  hại  ta,  ta  đôl  với  họ 
quyết  không  làm  hại.  ông  có  thọ  giới  như  vậy  không?”.  Con  liền 
đáp:  “Ta  tuy  thọ  giới,  chỉ  bảo  ngươi  đứng  lại,  nay  ngươi  tự  trói,  lời 
nói  như  vậy  không  có  phạm  giới”.  Tỳ-ma-chất-đa  liền  bảo  con: 
“Này  Kiều-thi-ca,  hãy  thả  tôi  ra”.  Con  trả  lời:  “Ngươi  phải  thề 
nặng:  gặp  lại  ta  không  còn  sanh  oán  ghét,  ta  sẽ  thả  ngươi”.  Tỳ-ma- 
chất-đa  nghe  con  nói,  liền  nói  kệ: 

Tham,  sân,  vọng  ngữ,  báng  Hiền  thánh 
Ác  báo  việc  ấy  tôi  phải  chịu. 

Con  nghe  lời  thề  này  liền  thả  ông  ta  đi. 

Đế  Thích  lại  bạch  Phật: 

-Vị  A-tu-la  ấy  đã  phát  lời  thề  trọng  thệ.  Từ  nay  về  sau  có  còn 
gây  điều  ác  do  oán  ghét  không? 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

-A-tu-la  nếu  như  không  thề  cũng  không  làm  ác,  huống  chi  đã  thề 
rồi. 

Đế  Thích  nghe  lời  Phật  dạy  vô  cùng  hoan  hỷ,  biến  mất  tại  chỗ, 
trở  về  Thiên  cung. 

M 

49.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Một  lúc  nọ,  Đế  Thích  cùng  A-tu-la  đánh  nhau.  Bấy  giờ  chư 
Thiên  thua,  A-tu-la  thắng.  Khi  ấy  Đế  Thích  thấy  đã  bị  thua,  liền  hồi 
giá  muôn  trở  về  Thiên  cung.  Giữa  đường,  ông  ta  thấy  cây  Khổ-sa-la, 
trên  cây  có  ổ  Kim  sí  điểu.  Đế  Thích  liền  ra  lệnh  cho  người  đánh  xe 
Ma-đắc-lê: 

-Trong  ổ  này  có  hai  trứng  chim,  nếu  rớt  ra  ắt  bị  thương  tổn. 
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Ngươi  hãy  quay  xe  lại  để  tránh  cây  này. 

Đế  Thích  hướng  về  Ma-đắc-lê,  nói  kệ: 

Ngươi  xem  ổ  trên  cây 
Trong  ổ  có  hai  trứng 
Nếu  xe  chạy  đụng  cây 
Trứng  rơi  chắc  bị  vỡ 
Dầu  ta  đem  thân  này 
Vào  trận  A-tu-la 
Mạng  sống  bị  giết  chết 
Quyết  không  hại  trứng  chim. 

Đế  Thích  nói  kệ  xong,  liền  cho  quay  xe  chạy  ngược  lại.  Chúng 
A-tu-la  thấy  Đế  Thích  quay  lại,  phát  sanh  sỢ  hãi,  bảo  với  nhau: 

-Vừa  rồi  Đế  Thích  trá  bại  thoái  lui,  nay  quay  trở  lại,  chắc  phá 
quân  ta. 

Chúng  A-tu-la  tức  thời  thoái  lui,  chư  Thiên  cũng  lui  quân,  trở  về 
thành  mình. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thích  Đề -hoàn  Nhân  ở  ngôi  vua  trời  vẫn  luôn  luôn  thực  hành 
từ  bi  nhẫn  nhục.  Các  Tỳ-kheo  phải  học  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

50.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  là  ban  đêm,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  cùng  A-tu-la  Bạt-lị- 
bà-lâu-chi,  với  hào  quang  rực  rỡ  cùng  đến  chỗ  Phật,  lạy  dưới  chân 
Ngài,  ngồi  qua  một  bên.  Hào  quang  của  Đế  Thích  và  Tỳ-lâu-chi  chiếu 
khắp  khu  Kỳ-hoàn  sáng  như  ban  ngày. 

Bạt-lị-bà-lâu-chi  ngồi  ở  một  bên,  nói  kệ: 

Những  người  thường  tinh  tấn 
Mong  cầu  chắc  thành  tựu 
Đã  cầu  được  nghĩa  lý 
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An  ổn  hưởng  diệu  lạc. 

Đế  Thích  cũng  nói  kệ: 

Những  người  thường  tinh  tấn 
Mong  cầu  tất  thành  công 
Đã  cầu  được  sự  nghiệp 
Tu  nhẫn  là  tối  thắng. 

Đế  Thích  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  những  lời  chúng  con  nói,  lời  nào  lợi  ích,  lời  nào 
không  lợi  ích? 

Đức  Phật  bảo  Đế  Thích: 

-Người  giỏi  phân  biệt,  lời  nói  đều  khéo  léo.  Nay  các  ngươi  hãy 
nghe  lời  Ta  nói: 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Tất  cả  chúng  sanh  đều  vĩ  lợi 
Sự  ham  muốn  tùy  theo  tâm  niệm 
Vui  đạt  ước  muốn,  được  lợi  dục 
Người  tinh  tấn  cầu  ắt  thành  công 
Đã  được  sự  nghiệp,  nhẫn  tối  thắng 
Thế  nên  cần  phải  tu  hành  nhẫn. 

Đế  Thích  và  Tỳ-lâu-chi  nghe  lời  Phật  dạy,  lạy  sát  chân  Phật, 
biến  mất  tại  chỗ,  trở  về  Thiên  cung. 

M 

51.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Trong  thành  ấy  có  một  người  nghèo  khổ,  bần  cùng,  thật  đáng 
thương,  đối  với  Phật  pháp  sanh  lòng  tin  thanh  tịnh,  giữ  giới  trong  sạch, 
có  tụng  đọc  kinh,  bố  thí  chút  ít.  Do  nhân  duyên  quả  báo  của  bốn  việc 
ấy,  sau  khi  qua  đời,  vị  đó  sanh  vào  cõi  trời  Đao-lợi,  ở  chỗ  thắng  diệu 
hoàn  toàn.  Vị  trời  mới  sanh  này  có  ba  việc  thù  thắng:  Một  là  sắc  thù 
thắng,  hai  là  tiếng  khen  thù  thắng,  ba  là  tuổi  thọ  thù  thắng. 

Chư  Thiên  thấy  vị  ấy  xong,  liền  cùng  nhau  cung  kính,  đến  chỗ 
Đế  Thích  bạch: 

-Vị  trời  mới  sanh  có  ba  việc  thù  thắng,  hơn  các  vị  khác. 
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Đế  Thích  nói: 

-Trước  đây  ta  đã  từng  thấy  vị  trời  mới  sanh  kia,  khi  còn  làm 
người  bần  cùng  khôn  khổ,  rất  tiều  tụy,  với  tín  tâm  ngay  thẳng  hướng 
đến  Tam  bảo,  giữ  gìn  tịnh  giới,  tu  hành  bô"  thí  ít  nhiều,  nay  được  sanh 
lên  Đao-lợi  thiên. 

Bây  giờ  Đế  Thích  nói  kệ: 

Ai  có  tịnh  tín  với  Tam  bảo 
Tâm  ấy  vững  chắc  không  lay  chuyển 
Giữ  giới  đã  thọ  không  hủy  phạm 
Nên  biết  người  này  không  phải  nghèo 
Gọi  là  trí  tuệ  và  sống  lâu 
Vì  kính  tín  Tam  bảo  Vô  thượng 
Được  sanh  cõi  trời  hưởng  thắng  lạc 
Thế  nên  cần  phải  học  như  thế. 

Chư  Thiên  nghe  kệ  này  hoan  hỷ  tín  thọ,  làm  lễ  trở  về  cung. 

M 

52.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  núi  Kỳ-xà-quật,  thuộc  thành  Vương  xá. 

Trong  thành  Vương  xá,  có  chín  mươi  sáu  loại  ngoại  đạo  đều 
cùng  nhau  cúng  tế.  Đàn  việt  nào  tín  ngưỡng  ngoại  đạo  Già-lặc  thì  nói: 
“Phải  cúng  dường  thầy  Già-lặc  của  tôi  trước”.  Tín  đồ  của  ngoại  đạo 
Bà-la-bà-thật  cũng  nói:  “Phải  cúng  dường  thầy  Bà-la-bà-thật  của  tôi 
trước”.  Tín  đồ  theo  ngoại  đạo  Càn-đà  đều  bày  tỏ:  “Phải  cúng 
dường  thật  lớn  cho  thầy  Càn-đà  của  tôi  trước,  sau  mới  đến  người 
khác”.  Tín  đồ  của  ngoại  đạo  Tam  thủy  phát  biểu:  “Nên  cúng  dường 
thầy  Tam  thủy  của  tôi  trước”.  Tín  đồ  theo  ngoại  đạo  Lão  thanh  văn 
phát  biểu:  “Phải  cúng  dường  thầy  Lão  thanh  văn  của  tôi  trước”.  Tín  đồ 
của  ngoại  đạo  Đại  thanh  văn  cũng  nói:  “Phải  cúng  dường  thầy  Đại 
thanh  văn  của  tôi  trước”.  Tín  đồ  của  Phật  giáo  cũng  bày  tỏ:  “Phải 
cúng  dường  Đức  Như  Lai  đạo  sư  và  chúng  Tăng  của  tôi  trước”. 

Khi  â"y  Thích  Đề-hoàn  Nhân  tự  nghĩ:  “Dân  chúng  thành  Vương 
xá  sanh  tà  kiến  lổn.  Phật  và  Tăng  đang  ở  đời,  nếu  để  họ  sanh  tà  kiến 
thật  là  bâ"t  thiện.” 

Đế  Thích  liền  biến  hình  thành  một  vị  Bà-la-môn  già,  dung  mạo 
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đoan  chính,  đi  xe  ngựa  trắng,  các  thanh  niên  hầu  hạ  hai  bên,  hướng 
đến  đàn  tràng,  đi  thẳng  vào  giữa.  Dân  chúng  thành  Vương  xá  tự  nghĩ: 
“Vị  Bà-la-môn  già  này  trước  đây  ở  đâu?  Chúng  ta  hãy  đi  theo”. 

Đế  Thích  biết  ý  nghĩ  ưong  tâm  mọi  người,  liền  quay  xe  về  phương 
Nam,  hướng  tới  núi  Linh  thứu,  đến  sân  để  xe  dừng  lại  đó,  xuông  xe  đi 
bộ  vào  chỗ  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên. 

Đế  Thích  nói  kệ: 

Thánh  vương  chuyển  pháp  luân 
Vượt  khổ  đến  bờ  kia 
Không  oán  ghét  sợ  hãi 
Con  xin  đảnh  lễ  Ngài 
Có  người  muốn  tu  phước 
Nên  bố  thí  chỗ  nào? 

Muốn  tinh  tấn  cầu  phước 
Phải  sanh  tâm  kính  tín 
Ngày  nay  tu  bố  thí 
Đời  sau  được  thiện  báo 
Trong  những  phước  điền  nào 
Cho  ít,  được  quả  lớn  ? 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  ở  núi  Kỳ-xà-quật,  vì  trời  Đế  Thích  giảng 
giải  về  sự  tối  thắng  trong  các  cuộc  tế  lễ,  đáp  bằng  kệ: 

Bốn  quả  và  bốn  hướng 
Thiền  định,  Minh  hạnh  túc 
Sức  công  đức  sâu  xa 
Như  nước  trong  biển  lớn 
Đây  mới  là  thật  thắng 
Đệ  tử  Bậc  Điều  Ngự 
Trong  thế  gian  tối  tăm 
Thắp  ngọn  đèn  trí  tuệ 
Thường  vì  các  chúng  sanh 
Thuyết  pháp  làm  hướng  đạo 
Gọi  là  tăng  phước  điền 
Rộng  lớn  không  bờ  bến 
Bố  thí  phước  điền  này 
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Được  gọi  là  thiện  thí, 

Cúng  tế  phước  điền  này 
Được  gọi  là  thiện  tế 
Đốt  vật  để  tế  trời 
Nhọc  công,  không  phước  đức 
Đốt  vậy  không  phải  thiện. 
Nếu  đối  với  phước  điền 
Tạo  nghiệp  thiện  chút  ít 
Sau  được  lợi  ích  lớn 
Đốt  vậy  gọi  là  thiện. 

Đế  Thích  cần  phải  biết 
Đấy  là  phước  điền  tốt 
Cúng  dường  một  vị  tăng 
Sau  quyết  được  quả  lớn 
Việc  này  nói  đúng  lúc 
Thế  gian  hiểu  lời  dạy 
Phật  vô  lượng  công  đức 
Nói  trăm  kệ  khen  Tăng 
Tối  thượng  trong  tế  tự 
Phước  điền,  Tăng  đứng  đầu 
Người  nào  trồng  ít  thiện 
Được  quả  không  thể  lường 
Thế  nên  Thiện  trượng  phu 
Nên  phải  cúng  dường  Tăng 
Bậc  tổng  trì  Chánh  pháp 
Nên  gọi  là  Tăng  bảo. 

Thí  như  trong  biển  lớn 
Có  nhiều  loại  châu  báu 
Biển  Tăng  cũng  như  vậy 
Nhiều  công  đức  quý  giá. 

Ai  siêng  cúng  Tăng  bảo 
Chính  là  Thiện  trượng  phu 
Đã  có  hoan  hỷ  tín, 

Ai  tín  tâm  bố  thí 
Nên  biết  người  như  vậy 
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Được  ba  thời  hoan  hỷ. 

Vì  ba  thời  hoan  hỷ 
Nên  vượt  ba  nẻo  ác 
Trừ  sạch  các  cấu  trần 
Nhổ  tên  độc  phiền  não. 

Tâm  tịnh,  tự  tay  cho 
Tự  lợi  và  lợi  tha 
Thường  cúng  tế  như  vậy 
Người  này  được  gọi  là 
Bậc  trí  sáng  thế  gian 
Tín  tâm  đã  thanh  tịnh 
Được  tới  chốn  vô  vi 
Cảnh  giới  rất  an  lạc 
Người  trí  sanh  đến  đó. 

Đế  Thích  nghe  kệ  xong  rất  hoan  hỷ,  biến  mất  tại  chỗ,  trở  về 
Thiên  cung.  Sau  khi  Đế  Thích  trở  về  cung,  các  Trưởng  giả  Bà-la-môn 
trong  thành  Vương  xá  đều  rời  chỗ  ngồi,  mặc  áo  bày  vai  bên  mặt,  quỳ 
gôl  phải  xuông  đất,  chắp  tay  hướng  Phật,  bạch: 

-Cầu  mong  Thế  Tôn  và  chúng  Tỳ-kheo  vào  sáng  mai  hoan  hỷ 
thọ  thỉnh  tới  đàn  lớn. 

Khi  ấy  Đức  Như  Lai  im  lặng  nhận  lời.  Các  Trưởng  giả  Bà-la- 
môn  ở  thành  Vương  xá  biết  Phật  im  lặng  thọ  thỉnh,  liền  đảnh  lễ  nơi 
chân  Phật  rồi  trở  về  nhà.  Những  người  ấy  sau  khi  trở  về  nhà  đều 
chuẩn  bị  thức  ăn  uống  thanh  tịnh,  thơm  ngon,  mọi  chỗ  đều  tinh  sạch. 

Sáng  sớm,  họ  bố  trí  đầy  đủ  tòa  ngồi,  nước  sạch  để  rửa  và  sai  sứ 
giả  đến  núi  Linh  thứu,  bạch  Thế  Tôn: 

-Thưa  Ngài,  đã  đến  giờ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  mặc  y,  mang  bát  dẫn  đầu,  chúng  Tăng  theo 
sau,  đến  thành  Vương  xá,  vào  chỗ  tế  đàn  lớn.  Đến  nơi,  Như  Lai  trải 
tòa  ngồi  trước  chúng  Tăng.  Người  trong  thành  bô"  trí  tòa  ngồi  đẹp  để 
chúng  Tăng  ngồi.  Các  Trưởng  giả...  thây  đại  chúng  đã  ngồi  ổn  định, 
cùng  nhau  dâng  nước  sạch.  Sau  đó,  các  Trưởng  giả  Bà-la-môn  tự  tay 
dọn  các  món  ăn  thơm  ngon.  Khi  â"y  mọi  người  đều  muốn  được  lợi  ích. 

Thế  Tôn  quan  sát  chúng  Tăng  thọ  trai  đã  xong,  liền  đưa  bát  cho 
A-nan.  Mọi  người  đều  tự  trải  tòa  ngồi,  ngồi  ở  trước  Đức  Phật,  nhâ"t 
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tâm  kính  ngưỡng,  cầu  được  nghe  pháp.  Đức  Như  Lai  tán  thán  sự  bô"  thí 
â"y,  nói  kệ: 

Kỉnh  sách  Bà-la-môn 
Tế  lửa  là  tối  thượng 
Trong  sách  vở  ngoại  đạo 
Bà  tỉ  thất  tối  thượng. 

Những  người  trong  thế  gian 
Quốc  vương  là  tối  thượng 
Trong  trăm  sông,  khe  suối 
Biển  lớn  là  đứng  đầu 
Các  tinh  tú  ban  đêm 
Ánh  sáng  trăng  vượt  trội 
Trong  các  loại  ánh  sáng 
Nhật  quang  sáng  đứng  đầu 
Trên  dưới  và  bốn  phương 
Thế  gian  và  Trời,  Người 
Trong  các  chúng  Thánh  hiền 
Phật  tôn  quý  bậc  nhất. 

Đức  Thế  Tôn  vì  dân  chúng  thành  Vương  xá  thuyết  pháp  giảng 
dạy  lợi  ích,  làm  cho  họ  hoan  hỷ,  rồi  từ  giã. 

Đức  Phật  giảng  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Kệ  tóm  iược: 

Tu-tỳ-la,  Tiên  nhân 
Diệt  sân,  ngày  mồng  tám 
Bệnh  và  trì  một  giới 

Ầ  1  •  V  n  V  *  7  /V 

o  chim  và  Bà-lê 
Người  nghèo  và  tế  lớn. 
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53.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nước  Câu-tát-la,  du  hành  đến  khu  lâm  viên 
Kỳ -đà  Cấp  cô  độc,  thuộc  nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  nghe  Đức  Phật  đang  ở  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp 
cô  độc,  nưđc  Xá-vệ,  bèn  đến  gặp  Phật,  làm  lễ  thăm  hỏi,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  trước  đây  con  nghe  Ngài  xuất  gia  cầu  đạo  đã 
thành  Bậc  Vô  Thượng  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác.  Có  thật  Ngài  đã 
nói  rõ  như  vậy  không?  Hay  là  người  khác  lưu  truyền  sai?  Hay  là  vì 
ganh  ghét,  cho  đến  chê  bai,  nên  nói  lời  này? 

Đức  Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

-Lời  nói  ấy  là  lời  chân  thật,  không  phải  chê  bai,  không  thêm 
bớt,  đúng  là  lời  Ta  nói,  nói  đúng  như  pháp,  không  phải  nói  phi  pháp. 
Tất  cả  ngoại  đạo  không  thể  chê  trách  hay  dị  nghị  về  Ta. 

Vua  Ba-tư-nặc  lại  thưa: 

-Con  nghe  Ngài  có  lời  nói  ấy,  nhưng  con  chưa  tin.  Vì  sao  không 
tin?  Trước  đây  có  những  bậc  xuất  gia  đã  lâu,  là  Trưởng  lão  Bà-la-môn 
kỳ  cựu  như:  Phú-lan-na  Ca-diếp,  Mạt-già-lê  Câu-từ-lê  Tử,  San-xà-da 
Tỳ-la-chi  Tử,  A-xà-đa-sí-xá-khâm-bà-la,  Già-cứ-đa  Ca-chiên-diên, 
Ni-càn-đà  Xà-đề-phất-đa-la.  Các  vị  kỳ  cựu  ấy  vẫn  chưa  tự  nói  là  đã 
đắc  A-nậu-đa-la  tam-miệu  tam-bồ-đề.  Huông  chi  Ngài  tuổi  trẻ,  xuất 
gia  chưa  lâu,  mà  đã  đắc  đạo  hay  sao? 

Đức  Phật  nói: 

-Này  Đại  vương,  thế  gian  có  bôn  việc  tuy  nhỏ  nhưng  không  thể 
xem  thường.  Những  gì  là  bôn?  Một  là  con  vua  tuy  còn  nhỏ  nhưng 
không  thể  khinh  thường.  Hai  là  rồng  con  tuy  nhỏ  nhưng  không  thể 
khinh  thường.  Ba  là  đô"m  lửa  tuy  nhỏ  nhưng  không  thể  khinh  thường. 
Bốn  là  vị  Tỳ-kheo  tuy  trẻ  tuổi  nhưng  không  thể  khinh  thường. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Vua  chúa  tuy  còn  nhỏ 
Học  đủ  các  kỹ  nghệ 
Sanh  ở  nơi  chân  chánh 
Không  xen  lẫn  uế  tạp 
Có  danh  vọng  đẹp  lớn 
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Khắp  nơi  đều  nghe  biết 
Như  vậy  tuy  còn  nhỏ 
Không  thể  khinh  vị  ấy 
Muốn  giữ  gìn  mạng  mình 
Không  thể  khinh  vua  nhỏ. 

Sát -lợi  tuy  còn  nhỏ 
Theo  pháp  kế  vị  vua 
Sau  khi  lên  làm  vua 
Ra  lệnh  hành  hĩnh  phạt 
Thế  nên  phải  kính  thuận 
Không  được  sanh  khỉnh  mạn. 
ớ  trong  các  làng  xóm 
Hay  ở  nơi  vắng  vẻ 
Thấy  rồng  con  còn  nhỏ 
Hĩnh  dáng  tuy  bé  tí 
Nhưng  rồng  lớn  hay  nhỏ 
Đều  có  thể  làm  mây 
Giáng  trận  mưa  to  lớn 
Ai  khinh  thường  vĩ  nhỏ 
Phải  bị  trúng  nọc  độc 
Ai  muốn  giữ  thân  mạng 
Không  được  khinh  rồng  nhỏ 
Vì  lợi  ích  cho  mình 
Cần  phải  tự  phòng  hộ. 

Như  đốm  lửa  nho  nhỏ 
Nếu  đầy  đủ  điều  kiện 
Cháy  bùng  lên  rất  mạnh 
Gặp  phải  trận  gió  lớn 
Đốt  cháy  sạch  núi  rừng 
Đã  cháy  rừng,  đồng  rồi 
Gặp  duyên  lại  cháy  nữa 
Muốn  hộ  trĩ  tánh  mạng 
Không  được  khỉnh  lửa  nhỏ. 
Nếu  đối  với  tịnh  giới 
Mạ  nhục  bằng  ác  khẩu 


334 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 


Bản  thân  và  con  cháu 
Tất  cả  đều  hủy  báng 
Ngay  trong  đời  vị  lai 
Thọ  ác  báo  như  vậy. 

Thế  nên  tự  hộ  trĩ 
Đừng  gây  ác  cho  hạng 
Sát-lợi  đủ  quyền  thế 
Rồng  nhỏ  và  lửa  nhỏ 
Tỳ -kheo  giữ  tịnh  giới 
Chớ  khỉnh  bốn  hạng  này 
Vì  hộ  trĩ  thân  mạng 
Cẩn  thận  nên  tránh  xa. 

Vua  Ba-tư-nặc  nghe  lời  Phật  dạy,  trong  lòng  run  sỢ,  toàn  thân  nổi 
gai  ô"c,  liền  rời  chỗ  ngồi,  bày  vai  bên  phải,  chắp  tay  hướng  Phật,  bạch: 

-Thế  Tôn,  nay  con  biết  mình  có  tội  lỗi  vì  đã  hủy  phạm  Phật.  Ví 
như  đứa  trẻ  điên  cuồng,  ngu  si  không  biết  gì,  hành  động  bất  thiện,  cầu 
xin  Thế  Tôn  thương  xót,  cho  con  được  sám  hôl. 

Đức  Phật  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

-Ta  luôn  từ  bi  đôl  với  Đại  vương,  nên  nhận  sự  sám  hối  của  ông. 

Vua  Ba-tư-nặc  được  sám  hôl  xong,  tâm  rất  hoan  hỷ,  làm  lễ  rồi 
từ  giã. 

M 

54.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  bản  tánh  nhân  từ,  hiếu  thuận.  Mẹ  nhà  vua  vừa 
qua  đời,  ông  ta  thương  nhớ  khóc  lóc,  không  tự  chủ  được.  Sau  khi  hỏa 
táng  mẹ  xong,  vua  tắm  rửa,  y  phục  và  mái  tóc  còn  ướt,  ngay  giữa  trưa 
đi  thẳng  đến  gặp  Phật,  lạy  dưới  chân  Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Đức  Phật  hỏi  vua: 

-Đại  vương  từ  đâu  đến  mà  y  phục  và  mái  tóc  còn  ướt  vậy? 

Vua  Ba-tư-nặc  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  đôl  với  mẹ  hiền  rất  yêu  thương  tôn  kính. 
Vừa  rồi,  chẳng  may  mẹ  con  qua  đời,  con  đưa  linh  cửu  mẹ  đến  tận 
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đồng  trông  hỏa  thiêu,  an  táng  xong,  vừa  mới  tắm  rửa  nên  y  phục  và 
tóc  còn  ướt. 

Đức  Phật  bảo: 

-Này  Đại  vương,  nhà  vua  đôl  với  mẹ  có  yêu  thương,  kính 
trọng  lắm  không? 

Nhà  vua  đáp: 

-Con  hết  lòng  kính  yêu.  Giả  sử  có  người  làm  cho  mẹ  con  sống 
lại,  con  đem  đủ  các  thứ  binh:  tượng,  xa,  mã,  bộ  giao  hết  cho  người  ấy 
để  đổi  lấy  mạng  sông  mẹ  con,  tâm  con  không  hối  tiếc.  Giả  như  đem 
một  nửa  đất  nước  để  đền  ơn,  con  cũng  không  hối  hận. 

Nhà  vua  lại  thưa: 

-Lời  Đức  Phật  dạy  rất  đúng.  Tất  cả  chúng  sanh  hội  họp  rồi  phải 
trở  về  cái  chết. 

Phật  dạy: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Sanh  phải  có  tử,  năm  cõi  bốn  loài  đều 
phải  chết.  Vua  chúa,  muôn  dân,  Bà-la-môn  chúng...  hội  họp  rồi  sẽ 
phải  chết.  Vua  Quán  Đảnh  uy  lực  tự  tại,  thống  lĩnh  đất  nước,  cuối  cùng 
cũng  phải  chết.  Thần  tiên  đạt  năm  thần  thông  ở  rừng  vắng,  nông  nước 
ăn  trái  cũng  phải  tử  vong.  Trời  Tam  thập  tam  hưởng  an  lạc  tột  bực, 
hào  quang  rực  rỡ,  ở  cung  điện  trời,  tuổi  thọ  rất  dài  rồi  cũng  phải  hết. 
Các  vị  A-la-hán  đã  bỏ  các  gánh  nặng  xuông,  đạt  đến  tự  lợi,  sạch  các 
kết  sử,  tâm  đưỢc  tự  tại,  chánh  trí  giải  thoát,  thân  tôl  hậu  cũng  trở  về 
chỗ  tan  hoại.  Các  vị  Phật  Bích  chi  một  mình  không  bạn,  thường  ở  chỗ 
tịch  tĩnh  cũng  sẽ  tan  diệt.  Chư  Phật  chánh  giác,  đủ  mười  lực,  có  bốn  vô 
úy,  đắc  bốn  vô  ngại,  có  thể  rống  tiếng  sư  tử,  thân  cũng  vô  thường,  hội 
họp  quy  về  tan  diệt. 

Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  Ta  vì  đại  vương  phân  biệt  các  trường  hỢp  sanh 
phải  có  tử.  Tóm  lại,  không  sanh  thì  không  chết. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Đã  sanh  phải  có  tử 
Sống  bao  lâu  cũng  chết 
Tùy  nghiệp  thọ  duyên  báo 
Thiện  ác  đều  có  quả 
Tu  phước  được  sanh  thiên 
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Làm  ác  đọa  địa  ngục 
Hành  đạo  đoạn  sanh  tử 
Vĩnh  viễn  nhập  Niết-bàn. 

Không  trên  trời  dưới  biển 
Hay  vào  giữa  núi  đá 
Không  có  địa  phương  nào 
Thoát  khỏi  được  cái  chết 
Chư  Phật  và  Duyên  giác 
Bồ  tát  với  Thanh  văn 
Còn  bỏ  thân  vô  thường 
Huống  chi  những  phàm  phu. 

Khi  vua  Ba-tư-nặc  nghe  lời  Phật  dạy,  tâm  ý  mở  thông,  không 
còn  ưu  sầu,  hoan  hỷ  từ  giã. 

Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

55.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Vua  Ba-tư-nặc  ở  chỗ  yên  tĩnh  tự  suy  nghĩ:  “Với  con 
người,  thế  nào  là  yêu  bản  thân,  thế  nào  là  hại  bản  thân?”.  Vua  lại  suy 
nghĩ:  “Nếu  thân,  khẩu,  ý  thực  hành  nghiệp  thiện,  xa  lìa  các  điều  ác, 
gọi  là  yêu  bản  thân.  Nếu  thân,  khẩu,  ý  làm  việc  bất  thiện,  tạo  các 
điều  ác,  gọi  là  không  yêu  bản  thân”. 

Vua  Ba-tư-nặc  nghĩ  như  thế  rồi,  rời  chỗ  yên  tịnh,  đến  gặp  Đức 
Phật,  lạy  dưới  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  ở  chỗ  yên  tịnh,  tự  nghĩ:  “Thế  nào  là  yêu 
bản  thân?  Thế  nào  là  hại  bản  thân?  Ai  có  thể  với  thân,  khẩu,  ý  hành 
thiện,  là  yêu  bản  thân.  Ai  với  thân,  khẩu,  ý  hành  nghiệp  bất  thiện,  là 
không  yêu  bản  thân”. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  đúng  như  vậy!  Người  nào  thân,  khẩu,  ý  làm 
việc  ác,  là  không  yêu  bản  thân.  Vì  sao?  Người  vì  điều  ác,  tuy  có  kẻ 
oán  thù  nhưng  không  chắc  gì  gây  hại  cho  họ  nhanh  chóng.  Nhưng  nếu 
họ  tự  tạo  nghiệp  ác,  thì  sự  tai  hại  rất  ghê  gớm.  Thế  nên  tự  mình  tạo 
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nghiệp  ác  gọi  là  không  tự  yêu  mình.  Lại  nữa,  có  người  vì  bản  thân  nên 
hành  động  sát,  đạo,  dâm,  đó  là  gây  tổn  hại  cho  mình. 

Người  nào  thân,  khẩu,  ý  hành  thiện,  giả  như  họ  tự  nghĩ:  “Ta  xả 
bỏ  vỢ  con,  gia  đình  yêu  mến”,  người  thường  thì  gọi  đó  là  không  yêu 
bản  thân.  Thật  ra  đó  chính  là  yêu  bản  thân.  Tại  sao?  Người  như  vậy 
tuy  có  thân  quyến,  bạn  bè,  cha  mẹ,  anh  em  với  ân  tình  ghi  xương  khắc 
côd,  nhưng  đến  lúc  họ  già,  suy,  cũng  không  thể  cứu  giúp  được,  cần 
phải  tự  thân,  khẩu,  ý  mình  tu  hành  nghiệp  thiện  mới  có  thể  tự  cứu  độ. 
Đó  là  yêu  bản  thân. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Người  nào  tự  yêu  mình 
Không  gây  ác  cho  người 
Người  không  làm  điều  ác 
Là  kẻ  được  an  lạc. 

Nếu  ai  tự  yêu  mình 
Phải  làm  các  nghiệp  thiện 
Mau  lẹ  thu  nhận  được 
Nhiều  hạnh  phúc  khác  nhau. 

Ai  muốn  yêu  chính  mình 
Phải  giữ  gìn  ba  nghiệp 
Thí  như  thành  biên  giới 
Đồng  hoang  nhiều  giặc  cướp 
Khỉ  tai  nạn  chưa  đến 
Tự  bảo  vệ  nghiêm  mật. 

Chưa  nạn,  không  phòng  hộ 
Gặp  nạn  khổ  vô  cùng. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

56.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  ở  chỗ  vắng,  tự  suy  nghĩ:  “Thế  nào  là  hộ  trì  bản 
thân?  Thế  nào  là  không  hộ  trì  bản  thân?”.  Nhà  vua  lại  tự  nghĩ: 
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“Người  nào  tu  thiện  là  hộ  trì  bản  thân,  người  nào  làm  ác  là  không  hộ 
trì  bản  thân”. 

Sau  khi  suy  nghĩ  như  vậy,  nhà  vua  rời  chỗ  ngồi,  đến  gặp  Đức 
Phật,  lạy  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  ở  chỗ  vắng,  tự  nghĩ:  “Thế  nào  là  hộ  trì  bản 
thân?  Thế  nào  là  không  hộ  trì  bản  thân?”.  Con  lại  nghĩ:  “Ai  tu  hạnh 
thiện  là  hộ  trì  bản  thân.  Ai  hành  bất  thiện  là  không  hộ  trì  bản  thân”. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Nếu  đem  bốn  loại  binh 
là  tượng  binh,  mã  binh,  xa  binh,  bộ  binh  bảo  vệ  chung  quanh  tự  thân, 
cũng  không  được  gọi  là  hộ  trì  bản  thân.  Tại  sao?  Đây  không  phải  là  sự 
hộ  trì  bên  trong.  Người  nào  thân,  khẩu,  ý  làm  thiện,  tuy  không  có  bôn 
loại  binh  hộ  vệ,  vẫn  được  gọi  là  hộ  trì  tự  thân.  Vì  sao?  Đây  là  có  sự 
phòng  hộ  bên  trong.  Sự  hộ  trì  bên  trong  này  hơn  là  sự  giữ  gìn  từ  bên 
ngoài,  nên  được  gọi  là  hộ  trì  bản  thân. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Người  nào  muốn  tự  hộ 
Thường  hộ  thân,  khẩu,  ý 
Tu  hành  các  pháp  thiện 
Có  hổ  và  biết  thẹn 
Ai  không  hộ  ba  nghiệp 
Tà  kiến  và  phiền  não 
Ngăn  che  các  pháp  thiện 
Tùy  tùng  theo  ma  ác 
Chính  là  tự  hại  mình 
Thế  nên  phải  tự  hộ 
Tu  giới,  định,  trí  tuệ 
Phụng  hành  lời  Phật  dạy. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

57.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 
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Vua  Ba-tư-nặc  ngồi  ở  chỗ  vắng,  suy  nghĩ:  “Trong  thế  gian  này 
ít  có  người  làm  được  sự  nghiệp  giàu  sang,  dồi  dào  tài  sản.  Giả  sử  có 
đưỢc  sự  nghiệp  tài  sản  mà  không  sông  kiêu  sa,  khiêm  tôn  biết  đủ, 
tiết  chế  thị  dục,  không  hại  chúng  sanh,  người  như  vậy  ít  có.  Thế  gian 
có  rất  nhiều  người  được  sản  nghiệp  hơn  người,  lại  kiêu  căng,  phóng 
đãng,  tham  đắm  dục  vọng,  não  hại  chúng  sanh.  Người  như  vậy  rất 
nhiều”. 

Vua  Ba-tư-nặc  ở  chỗ  yên  tịnh,  suy  nghĩ  như  thế,  rồi  đứng  dậy, 
đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  đất,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  ở  chỗ  vắng,  tự  nghĩ:  “Trong  thế  gian,  nếu 
có  người  đưỢc  sản  nghiệp  lớn,  tâm  biết  tri  túc,  không  phóng  túng, 
không  tham  đắm  các  dục,  không  não  hại  người  khác;  người  như  vậy 
rất  ít.  Nếu  có  người  được  cơ  nghiệp  to  lớn,  kiêu  căng,  phóng  đãng, 
tham  đắm  dục  vọng,  gây  hại  cho  chúng  sanh,  người  như  vậy  rất 
nhiều!”. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  thật  vậy!  Thật  vậy!  Trong  thế  gian  có  nhiều 
người  đưỢc  phong  bỗng  lộc  rồi  sanh  kiêu  mạn,  phóng  đãng,  tham  đắm 
dục  vọng,  gây  khổ  sở  cho  chúng  sanh.  Người  ngu  như  vậy  chịu  khổ  lâu 
dài,  bị  tổn  hại  rất  nhiều,  phải  bị  đọa  vào  địa  ngục  sau  khi  qua  đời. 

Này  Đại  vương,  như  người  đánh  cá  và  đệ  tử  của  họ  với  phương 
pháp  kỹ  thuật  bắt  cá  tinh  xảo,  dùng  lưới  dày  bủa  ngang  dòng  nước 
chảy.  Con  cá,  con  ngao,  con  giải,  kỳ  đà,  các  loại  thủy  tộc. ..đều  lọt  vào 
lưới.  Các  loài  thủy  tộc  này,  con  nào  bị  vào  lọt  lưới  đều  nằm  trong  tay 
người  đánh  cá,  bị  lôi  kéo,  di  chuyển  tùy  theo  ý  của  người  đánh  cá. 

Cũng  như  thế,  có  rất  nhiều  người  ở  thế  gian  được  phong  bổng  lộc 
hơn  người,  lại  kiêu  mạn,  phóng  đãng,  tham  đắm  năm  dục,  làm  hại  cho 
chúng  sanh.  Vì  sao?  Người  ngu  như  vậy  đã  lọt  vào  lưới  của  Ma,  bị  lưới 
Ma  bắt  đưỢc,  cử  động,  sinh  hoạt  đều  do  Ma  sai  khiến. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Phóng  túng,  đắm  sự  nghiệp 
Hoang  mê  mùi  năm  dục 
Không  biết  có  quả  ác 
Như  cá  vào  lưới  dày 
Nghiệp  này  đã  thành  tựu 


340 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 


Chịu  khổ  não  vô  cùng. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

58.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  ở  chỗ  vắng,  tự  suy  nghĩ:  “Trong  thế  gian  ít  có 
người  đưỢc  phong  bổng  lộc  cao  mà  không  kiêu  mạn,  phóng  túng, 
không  tham  năm  dục,  không  làm  hại  chúng  sanh.  Trong  thế  gian  có 
nhiều  người  được  cơ  nghiệp  hơn  người,  lại  kiêu  mạn,  phóng  túng,  tham 
đắm  năm  dục,  làm  hại  chúng  sanh”.  Nhà  vua  suy  nghĩ  như  vậy  xong, 
liền  rời  chỗ  ngồi,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  dưới  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  thưa: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  ở  chỗ  vắng,  suy  nghĩ::Trong  thế  gian  ít  có 
người  đưỢc  cơ  nghiệp  hơn  người  mà  không  kiêu  mạn  phóng  túng, 
không  tham  năm  dục,  không  hại  chúng  sanh.  Có  nhiều  người  được  cơ 
nghiệp  to  lớn,  lại  tham  đắm  năm  dục,  làm  hại  chúng  sanh”. 

Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  thật  vậy!  Thật  vậy!  Đúng  như  lời  nhà  vua  nói. 
Như  người  thợ  săn  đào  hầm  bắt  nai,  đuổi  chúng  chạy  rơi  vào  hầm,  tùy 
ý  bắt  chúng.  Trong  thế  gian,  có  nhiều  chúng  sanh  được  cơ  nghiệp  to 
lớn,  kiêu  căng,  phóng  đãng,  tham  đắm  năm  dục,  gây  khổ  sở  cho  chúng 
sanh,  cũng  như  vậy.  Người  ngu  như  thế  đã  rớt  vào  bẫy  của  Ma,  tùy 
theo  Ma  sai  khiến,  sẽ  rơi  vào  địa  ngục,  chịu  khổ  lâu  dài. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Phóng  dật,  vướng  sự  nghiệp 
Mê  muội  trong  năm  dục 
Không  biết  quả  ác  sau 
Như  nai  rớt  bẫy  sâu 
Phải  chịu  nhiều  khổ  não 
Người  làm  nghiệp  ác  này 
Sầu  khổ  lai  chiu  khổ 
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Hối  hận  làm  sao  kịp 
Người  thực  hành  nghiệp  thiện 
Sau  được  kết  quả  tốt 
Lâm  chung  ý  hoan  hỷ 
Sau  không  có  hối  hận. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

59.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  đến  gặp  Phật,  lạy  dưới  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  thưa: 

-Thưa  Thế  Tôn,  có  một  Trưởng  giả  tên  Ma-ha-nam,  nhà  rất 
giàu,  có  nhiều  của  cải  quý  giá. 

Đức  Phật  hỏi: 

-Giàu  to  như  thế  nào? 

Nhà  vua  bạch  Phật: 

-Nhà  vị  Trưởng  giả  ấy,  số  vàng  bạc  châu  báu  đến  ngàn  vạn  ức, 
không  thể  kể  hết,  huống  chi  các  loại  tài  sản  khác,  ông  ta  tuy  giàu  có 
nhưng  không  dám  ăn  uống,  thức  ăn  của  ông  chỉ  là  cám  tạp  thô  nhám. 
Khi  ông  nấu  canh,  nấu  cả  gừng  vào,  nấu  xong  lại  đem  bán  hết  để  lấy 
tiền  sử  dụng.  Y  phục  của  ông  chỉ  dùng  vải  thô,  chỉ  có  năm  tấm  vải  xấu 
để  mặc  bên  trong,  đi  lại  bằng  xe  cũ,  lấy  lá  cây  kết  làm  lọng  để  che. 
Chưa  bao  giờ  thấy  ông  ta  bô"  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  người  nghèo, 
trẻ  con.  Khi  muốn  ăn,  trước  hết  đóng  cửa,  sỢ  các  Sa-môn,  Bà-la- 
môn...  đến  khâ"t  thực. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  người  như  thế  không  phải  là  trượng  phu  tô"t.  Vì 
sao?  ĐưỢc  tài  sản  giàu  có  như  vậy  mà  vị  â"y  lại  không  thể  mở  rộng 
lòng  hưởng  thụ  vui  vẻ  một  cách  chân  chánh,  lại  không  thể  hiếu  dưỡng 
cha  mẹ,  cung  câ"p  cho  vỢ  con,  lại  không  ban  ơn  cho  nô  tỳ,  người  làm, 
lại  không  khi  nào  bô"  thí  cho  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  lại  không  cầu 
mong  quả  báu  được  sanh  thiên.  Cũng  như  chỗ  đâ"t  mặn,  có  ao  ít  nước, 
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VÌ  nước  mặn  đắng  người  không  nông  được,  nên  đưa  đến  khô  kiệt. 
Người  ngu  trong  thế  gian  cũng  như  vậy,  được  tài  sản  to  lớn  không  chịu 
sử  dụng  để  tự  thân  hưởng  an  lạc,  lại  không  thể  cung  dưỡng  cho  cha 
mẹ,  nuôi  dưỡng  vỢ  con.  Đối  với  quyến  thuộc,  nô  tỳ  người  ở,  bạn  thân 
tri  thức  đều  không  giúp  đỡ  tiền  của.  Tuy  họ  có  tài  sản  quý  báu  dồi  dào 
nhưng  không  lợi  ích  gì  cả. 

Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  vị  Thiện  trượng  phu  có  sản  nghiệp  thường 
đem  ra  sử  dụng  thọ  hưởng  một  cách  an  lạc  chân  chánh,  đồng  thời 
cúng  dường  Sư  trưởng,  cha  mẹ,  cho  vỢ  con,  quyến  thuộc,  nô  tỳ  người 
ở,  bạn  bè  tri  thức,  cho  đến  cúng  dường  Sa-môn,  Bà-la-môn;  người 
nghèo  nàn  đến  xin  đều  bô"  thí  cho  cả.  Người  thiện  như  vậy,  tài  sản 
quý  giá  tạo  được  gọi  là  thượng  nghiệp,  tạo  những  nhân  an  lạc  và 
duyên  sanh  thiên.  Người  này  thu  hoạch  tài  sản,  thành  tựu  việc  thiện 
lớn.  Ví  như  bên  cạnh  làng  xóm,  thành  phô",  có  ao  nước  trong  xanh, 
chảy  ra  nước  sạch,  bôn  phía  bằng  thẳng,  có  nhiều  cây  côi,  hoa  trái 
rậm  rạp,  cỏ  mọc  mềm  mại  bao  phủ  quanh  hồ.  Tâ"t  cả  mọi  người  đều 
được  tắm  rửa,  được  nước  nông  tô"t.  Các  loại  cầm  thú  bay  lượn,  chạy 
chơi  thích  thú  nơi  đó.  Người  trượng  phu  khéo  giỏi  cũng  vậy...  được 
sanh  cõi  trời,  thành  tựu  thiện  lớn. 

Thê"  Tôn  nói  kệ: 

Đất  có  nhiều  muối  mặn 
Giữa  có  ao  nước  mát 
Mặn  đắng  không  uống  được 
Sau  tự  nó  khô  kiệt. 

Kẻ  khốn  khổ  cũng  vậy 
Tuy  có  nhiều  tài  bảo 
Nhưng  không  dám  ăn  mặc 
Cũng  không  đem  cho  người 
Gọi  là  kẻ  khốn  khổ. 

Có  tài  sản  bố  thí 
Như  vùng  đất  bằng  rộng 
Có  hồ  nước  trong  xanh 
Cây  rừng  rậm  chung  quanh 
Người,  thú  đều  ưa  thích 
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Đây  gọi  là  người  trí 
Như  con  trâu  chúa  lớn 
Khi  sống  hưởng  an  lạc 
Lúc  chết  được  sanh  thiên. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

60.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ.  Trong  thành,  có  một  Trưởng  giả  tên  Ma-ha-nam,  không 
có  con  nối  dõi,  bị  bệnh  qua  đời.  Theo  phép  nước  bấy  giờ,  ai  không  có 
con  trai,  sau  khi  qua  đời  thì  gia  tài  phải  nhập  vào  công  quỹ.  Vì  lý  do 
này,  tài  sản  của  Ma-ha-nam  phải  bị  nạp  cho  vua. 

Vua  Ba-tư-nặc  thân  thể  đầy  bụi,  đến  gặp  Phật,  sau  khi  làm  lễ, 
liền  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  bảo  nhà  vua: 

-Hôm  nay  vì  sao  Đại  vương  thân  thể  bụi  bặm,  dung  mạo  khác 
thường  mà  đến  đây? 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  trong  thành  Xá-vệ  có  vị  đại  Trưởng  giả  tên  Ma- 
ha-nam  mới  chết  hôm  qua.  Vì  không  con  nên  tài  sản  của  ông  ta  đều 
phải  sung  vào  công  quỹ.  Con  đi  xem  xét  tài  sản  ông  ta  chẳng  kể  gió 
bụi,  nên  thân  thể  bị  bụi  bặm  như  vậy. 

Đức  Phật  hỏi  nhà  vua: 

-Ma-ha-nam  có  thật  là  cự  phú  không? 

Nhà  vua  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.  Giàu  có  như  thế  nào?  Vàng  bạc  châu 
báu  sô"  ngàn  vạn  ức,  không  thể  tính  toán,  huống  chi  các  tài  sản  khác. 
Ông  ta  tuy  có  châu  báu  tích  chứa  râ"t  nhiều  nhưng  vì  keo  kiệt  nên 
không  dám  ăn.  Khi  ăn,  chỉ  ăn  lúa  lép,  lúa  mạ,  cám  tạp  râ"t  thô  cứng. 
Khi  nâu  canh  chỉ  nâu  với  gừng,  nâu  xong  lại  đem  bán  bớt  để  lây  tiền 
tiêu.  Khi  mặc  chỉ  dùng  áo  vải  thô.  Tâ"t  cả  y  phục  chỉ  có  năm  tâ"m  vải 
xâu  để  mặc.  Đi  đâu  chỉ  dùng  xe  cũ,  xâu,  kết  lá  làm  tàng  lọng  để  che. 
Chưa  bao  giờ  thây  ông  ta  bố  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  hay  người 
nghèo  khốn  xin  ăn. 
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Đức  Phật  dạy: 

-Người  ngu  thế  đó  chẳng  phải  là  vị  Thiện  trượng  phu.  Vì  sao? 
Tuy  có  tài  sản  không  thể  mở  lòng  hưởng  thọ  an  lạc  chân  chánh,  lại 
không  thể  giúp  đỡ  nuôi  nấng  cha  mẹ  cùng  vỢ  con,  không  ban  bố  cho 
nô  tỳ  người  ở,  không  khi  nào  bố  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cũng 
không  cầu  quả  báo  thiện  để  sanh  thiên. 

Đức  Phật  lại  bảo  nhà  vua: 

-Thuở  xưa,  vị  Ma-ha-nam  ấy  từng  ở  nơi  Đức  Phật  Bích  chi,  tên 
Đa-già-la-sắt,  vun  trồng  một  ít  căn  lành.  Khi  đó  ông  ta  đã  bô"  thí  thức 
ăn  nông  nhưng  không  chí  tâm,  không  bằng  tín  tâm,  không  tự  tay  cho, 
không  cung  kính,  bô"  thí  cho  qua  chuyện,  sau  khi  bố  thí  lại  sanh  tâm 
hôi  hận,  tự  suy  nghĩ:  “Thức  ăn  uống  của  ta  tại  sao  lại  cho  Sa-môn  trọc 
đầu  này,  không  bằng  đem  cho  kẻ  tôi  tớ  trong  nhà  ta”.  Khi  ông  â"y  qua 
đời,  đưỢc  sanh  vào  nhà  Trưởng  giả  cự  phú  bậc  nhâ"t  trong  thành  Xá- 
vệ.  Tuy  đưỢc  sanh  vào  nhà  Trưởng  giả  giàu  có,  nhưng  vì  đời  trước  bố 
thí  thức  ăn  có  tâm  hối  tiếc,  nên  tự  nhiên  không  ưa  mặc  y  phục  đẹp,  lại 
không  thích  thức  ăn  ngon,  không  ưa  thích  đi  xe  ngựa  có  trang  trí  đẹp. 

Đại  vương  nên  biết,  Ma-ha-nam  vào  thuở  xưa,  gia  đình  giàu  có, 
vì  tham  tài  sản  tiền  bạc,  giết  người  em  khác  mẹ.  Vì  nhân  duyên  này 
bị  đọa  vào  địa  ngục,  chịu  khổ  đau  trong  vô  lượng  vạn  năm.  Vì  lý  do 
này,  bảy  lần  tài  sản  của  ông  ta  bị  sung  công.  Ma-ha-nam  đôi  với 
Phật  Bích  chi  Đa-già-la-sắt  nhờ  nhân  duyên  bô"  thí  thức  ăn,  sau  khi 
hưởng  phước  hết,  như  tội  nhân  lớn  bị  đọa  vào  địa  ngục  sau  khi  qua 
đời.  Ma-ha-nam  qua  đời  cũng  như  vậy,  bị  đọa  vào  địa  ngục  kêu  gào 
lớn. 

Vua  Ba-tư-nặc  lại  bạch  Phật: 

-Bạch  Thê"  Tôn,  Ma-ha-nam  sau  khi  qua  đời  có  thật  bị  đọa  vào 
địa  ngục  kêu  gào  lớn  không? 

Phật  dạy: 

-Thật  bị  đọa. 

Nhà  vua  nghe  vậy  buồn  bã  rơi  lệ,  rồi  sửa  lại  y  phục,  trịch  vai  áo 
bên  phải,  chắp  tay  nói  kệ: 

Tiền  tài  lúa  vải  và  châu  báu 
Nô  tỳ,  người  hầu  và  quyến  thuộc 
Tất  cả  tài  sản  và  người  hầu 
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Không  thể  mang  theo,  dù  phần  nhỏ. 
Khi  sự  chết  đến,  thây  cũng  bỏ 
Tất  cả  tài  bảo  tuy  la  liệt 
Không  có  vật  gì  là  của  ta 
Cũng  không  mang  theo  một  vật  nào. 
Chẳng  có  vật  gì  đi  theo  ta 
Như  là  cái  bóng  đi  theo  hình 
Quả  báo  thiện  ác  làm  không  mất 
Chỉ  có  nghiệp  như  bóng  theo  người. 
Đức  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Thiện  ác  đi  theo  người 
Như  bóng  đi  theo  hĩnh 
Hĩnh  đi  đến  nơi  đâu 
Bóng  theo  đó  không  rời. 

Như  có  ít  lương  thực 
Vượt  hiểm  rất  khổ  não 
Làm  ác  cũng  như  vậy 
Không  thể  đến  nẻo  thiện. 

Như  lương  thực  dồi  dào 
An  vui  vượt  đường  hiểm 
Người  tu  phước  cũng  thế 
An  ổn  đến  chỗ  thiện. 

Như  xa  nhà  đã  lâu 
Đến  nơi  rất  xa  xôi 
Khỉ  an  ổn  về  nhà 
Trong  tâm  rất  vui  thích. 

Vợ  con  cùng  quyến  thuộc 
Hoan  hỷ  cùng  đón  tiếp 
Tu  thiện  cũng  như  vậy 
Nghiệp  thiện  đến  nghinh  đón 
Như  bà  con  xa  cách 
Gặp  nhau  rất  vui  mừng. 

Thế  nên  phải  chứa  thiện 
Gây  phước  cho  đời  sau 
Muốn  được  phước  đời  sau 
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Phải  tu  hành  chánh  hạnh 
Nay  không  bị  chê  trách 
Đời  sau  hưởng  an  lạc. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

61.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  vua  Ba-tư-nặc  muốn  tổ  chức  tế  đàn  lớn.  Vua  nuôi  một 
ngàn  con  bò  trói  ở  trụ,  và  trâu  mao,  trâu  cày,  trâu  sữa,  trâu  nghé,  trâu 
nhỏ,  mỗi  loại  đều  một  ngàn  con.  Các  loại  dê  đực,  dê  đen  cũng  một 
ngàn  con.  Các  loại  súc  sanh  đều  bị  dắt  đến  tế  đàn. 

Các  Bà-la-môn  ở  những  nước  khác  nghe  nhà  vua  tổ  chức  tế  đàn 
lớn,  từ  xa  cũng  đều  kéo  về  tập  hỢp  ở  thành  Xá -vệ. 

Có  nhiều  Tỳ -kheo  từ  sáng  sớm  mặc  y,  mang  bát  vào  thành  khất 
thực,  nghe  vua  Ba-tư-nặc  muôn  tế  đàn  lớn,  nuôi  cả  ngàn  con  bò,  trâu 
mao,  trâu  nước,  trâu  cày,  trâu  nhỏ  và  trâu  nghé  đều  một  ngàn  con;  các 
loại  dê  đen,  dê  đực  cũng  một  ngàn  con;  các  loại  súc  sanh  này  đều  bị 
dẫn  đến  tế  đàn.  Lại  nghe  những  Bà-la-môn  ở  những  nước  khác  biết  tin 
vua  Ba-tư-nặc  tổ  chức  đại  tế  đàn  nên  tất  cả  tập  hỢp  ở  thành  Xá-vệ. 
Các  Tỳ-kheo  khất  thực  xong,  sau  khi  thọ  trai,  xếp  y  cất  bát,  rửa  chân, 
đến  gặp  Thế  Tôn,  lạy  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  hôm  nay  chúng  con  vào  thành  khất  thực  được 
nghe  sự  việc  như  vầy... 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  liền  nói  kệ: 

Trăm  ngàn  tháng  cúng  tế 
Cúng  vậy  để  cầu  phước 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Của  một  lần  tin  Phật. 

Trăm  ngàn  tháng  cúng  tế 
Tu  vậy  để  cầu  phước 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Của  một  lần  tin  Pháp. 
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Trăm  ngàn  tháng  cúng  tế 
Tu  vậy  để  cầu  phước 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Của  một  lần  tin  Tăng. 

Trăm  ngàn  tháng  cúng  tế 
Tu  vậy  để  cầu  phước 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Một  lần  tu  tâm  Từ. 

Trăm  ngàn  tháng  cúng  tế 
Tu  vậy  để  cầu  phước 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Một  lần  thương  chúng  sanh. 

Trăm  ngàn  tháng  cúng  tế 
Tu  vậy  để  cầu  phước 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Thương  tưởng  đến  quỷ  thần. 

Trăm  ngàn  tháng  cúng  tế 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Một  lần  phát  tâm  thiện 
Thương  xót  loài  súc  sanh. 

Trăm  ngàn  tháng  cúng  tế 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Sanh  tín  tâm  yêu  thích 
Với  lời  Đức  Phật  dạy. 

Giả  sử  tế  nhiều  cách 
Và  phụng  sự  thờ  lửa 
Tu  vậy  muốn  cầu  phước 
Lễ  các  tế  đàn  này 
Suốt  hết  cả  một  năm 
Không  bằng  đứng  thẳng  người 
Cung  kính  Phật  một  lạy 
Phước  đức  hơn  bốn  lần. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 
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62.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  vua  Ba-tư-nặc  bắt  một  số  người,  có  cả  Sát-lợi,  Tỳ-xá, 
Thủ-đà-la,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  người  xuất  gia  giữ  giới,  phá  giới,  cho 
đến  kỹ  nữ,  Chiên-đà-la...  giam  giữ. 

Các  Tỳ -kheo  vào  thành  khất  thực,  nghe  sự  việc  như  trên,  sau  khi 
thọ  trai,  rửa  chân  xong,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua 
một  bên,  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  vào  thành  khất  thực,  nghe  vua  Ba-tư- 
nặc  bắt  giữ  những  vị  Sát-đế-lợi,  Tỳ-xá,  Thủ-đà-la,  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  người  xuất  gia  trì  giới,  phá  giới  và  kỹ  nữ,  Chiên-đà-la... 

Thế  Tôn  nghe  lời  ấy  xong,  nói  kệ: 

Vua  chúa  trói  buộc  người 
Dùng  sắt,  gỗ  và  dây 
Hiền  thánh  xem  việc  này 
Biết  chẳng  phải  trói  chắc. 

Ai  ái  luyến  vợ  con 
Tiền  tài  và  châu  báu 
Những  thứ  ấy  trói  người 
Chắc  chắn  hơn  lao  ngục. 

Vợ  con  và  tài  sản 
Người  ngu  bị  trói  buộc 
Nó  thật  như  suối  dữ 
Làm  phàm  phu  chìm  nổi 
Vậy  nên  phải  vượt  qua 
Mau  đến  chỗ  giải  thoát. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

Kệ  tóm  iược: 

Tam-bồ-đề  và  mẹ 
Yêu  ta  và  giữ  ta 
Bắt  cá  và  bẫy  nai 
Xan  cùng  với  qua  đời 
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Tế  tự  cùng  trói  buộc. 

□ 
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QUYỂN  IV 

TỤNG  1:  Phần  4 

63.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vua  A-xà-thế  nước  Ma-kiệt-đà,  thống  lĩnh  bôn  loại  binh  cùng 
vua  Ba-tư-nặc,  bày  trận  đại  chiến. 

Vua  A-xà-thế  con  bà  Vi-đề-hy  phá  tan  quân  đội  của  vua  Ba-tư- 
nặc.  Vua  Ba-tư-nặc  một  mình  một  xe  chạy  thoát  vào  thành. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vào  thành  khất  thực,  thấy  sự  việc  ấy,  sau 
khi  thọ  trai  xong,  rửa  chân,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  rồi 
đứng  qua  một  bên,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  sáng  sớm  chúng  con  vào  thành  khất  thực,  thấy 
vua  A-xà-thế  cùng  vua  Ba-tư-nặc  đều  thông  lĩnh  bốn  loại  binh,  đánh 
nhau  rất  lớn.  Bôn  loại  binh  của  vua  Ba-tư-nặc  bị  phá  tan,  nhà  vua  một 
mình  một  xe  chạy  thoát  vào  thành. 

Đức  Thế  Tôn  nghe  sự  việc  này,  liền  nói  kệ: 

Thắng  có  nhiều  kẻ  thù 
Bị  thua  khổ,  không  ngủ 
Ai  không  bị  thắng  bại 
Tịch  diệt  ngủ  an  ổn. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

64.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  vua  A-xà-thế  nước  Ma-kiệt-đà  cùng  vua  Ba-tư-nặc  đều 
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thông  lĩnh  bôn  loại  binh,  đánh  nhau  dữ  dội. 

Vua  Ba-tư-nặc  đại  phá  quân  binh  và  bắt  được  vua  A-xà-thế.  Vua 
Ba-tư-nặc  sau  khi  đắc  thắng,  đặt  vua  A-xà-thế  cùng  ngồi  một  xe,  đến 
chỗ  Đức  Phật  lạy  sát  chân  Ngài. 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Đức  Phật: 

-Thế  Tôn,  đây  là  vua  A-xà-thế  con  bà  Vi-đề-hy  nước  Ma-kiệt- 
đề.  Con  đôl  với  ông  ta  trước  đây  không  oán  thù,  nhưng  ông  ta  đối  với 
con  thường  ôm  lòng  ganh  ghét.  Nhưng  vua  này  là  con  trai  của  người 
thân  hữu  với  con.  Vì  lý  do  ấy,  nay  con  muôn  thả  vua  A-xà-thế  trở  về 
nước. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  hãy  nên  thả  ra.  Nếu  nhà  vua  thả  vua  kia  thì 
đưỢc  nhiều  lợi  ích  lâu  dài. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Sức  phá  tan  quân  họ 
Rồi  bị  thua  lại  người 
Sức  xâm  lược  xứ  người 
Lại  bị  người  xâm  lược. 

Ngu  nghĩ  không  báo  ứng 
Phải  chịu  đau  khổ  lớn 
Đến  lúc  sắp  qua  đời 
Mới  biết  thật  có  báo. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

65.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  ở  chỗ  vắng  vẻ  tự  nghĩ:  “Giáo  pháp  Đức  Phật  dạy 
rất  đúng  và  lợi  ích,  có  kết  quả  trong  hiện  tại,  không  có  phiền  não,  bức 
bách  vượt  ngoài  thời  gian,  có  khả  năng  làm  cho  chính  người  ấy  đến 
ngay  chỗ  thiện.  Giáo  pháp  ấy  như  thể  báo  với  mọi  người  rằng:  “Các 
người  hãy  khéo  đến  đây,  Ta  chỉ  dạy  cho  các  người  diệu  pháp!  Người 
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CÓ  trí  tuệ  tự  thân  tác  chứng,  đạt  đến  hiểu  biết  tận  cùng,  siêng  năng  tu 
tập  với  thiện  hữu,  thiện  hữu  như  vậy,  không  được  gần  gũi  với  bạn  ác 
và  tri  thức  xấu  ác,  nên  xa  lìa  bạn  ác”.  Nhà  vua  suy  nghĩ  như  thế,  rồi 
rời  chỗ  ngồi  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  ở  chỗ  vắng,  suy  nghĩ:  “Giáo  pháp  Đức 
Phật  dạy  rất  đúng  và  lợi  ích,  có  kết  quả  trong  hiện  tại,  không  có  các 
phiền  não  bức  bách,  vượt  ngoài  thời  gian...  cho  đến...  không  giao  du 
với  bạn  ác”. 

Đức  Phật  bảo  nhà  vua: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Giáo  pháp  Phật  dạy  rất  đúng  và  lợi  ích, 
có  kết  quả  trong  hiện  tại...  cho  đến...  không  giao  du  với  bạn  ác.  Trước 
đây  ta  ở  nơi  rừng  Kỳ -lê -bạt- đề,  thuộc  thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  A-nan,  một  mình  ở  chỗ  vắng,  suy  nghĩ:  “Người 
thiện  tri  thức  đem  đến  cho  ta  một  nửa  đời  sông  phạm  hạnh.”  A-nan 
suy  nghĩ  như  vậy,  liền  đến  gặp  Ta,  sau  khi  đảnh  lễ,  thưa  như  thế  này: 

-Người  thiện  tri  thức  đem  đến  cho  ta  một  nửa  đời  sông  phạm 
hạnh,  chẳng  phải  tri  thức  xấu  ác,  bạn  ác,  bạn  xấu. 

Ta  bảo  A-nan: 

-Thôi,  thôi!  Đừng  bày  tỏ  như  vậy,  tại  vì  sao?  Thiện  tri  thức, 
người  quen  thiện,  bạn  thiện  chính  là  đem  đến  cho  ta  toàn  phần  đời 
sống  phạm  hạnh.  Lại  nữa,  người  bạn  hữu  thiện  không  bè  đảng  với  tri 
thức  ác,  bạn  ác,  bạn  xấu.  Vì  sao  vậy?  Ta  nhờ  thiện  tri  thức  nên  thoát 
khỏi  sanh  tử,  thế  nên  biết  rằng  người  thiện  tri  thức  đem  đến  cho  ta 
toàn  phần  đời  sông  phạm  hạnh.  Sự  việc  như  vậy,  ông  cần  phải 
phân  biệt  rõ,  giáo  pháp  Đức  Phật  dạy  đúng  sự  thật  và  đạt  được  lợi 
ích  lớn,  có  kết  quả  trong  hiện  tại  ...  cho  đến  không  bè  đảng  với  bạn 
ác,  tri  thức  xấu  ác  ... 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Trong  các  loại  pháp  thiện 
Không  phóng  dật  hơn  hết 
Ai  đang  sống  phóng  dật 
Hiền  thánh  đều  chê  trách 
Ai  sống  không  phóng  dật 
Được  vương  vị  Thiên  đế 
Tối  thắng  trong  chư  Thiên 
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Giữa  làm  và  không  làm 
Không  phóng  dật  tối  thắng 
Ai  sống  không  phóng  dật 
Tọa  thiền  diệt  các  lậu 
Chứng  đắc  quả  thù  thắng. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

66.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  ở  chỗ  vắng,  tự  suy  nghĩ:  “Có  một  pháp  nào  tạo 
đưỢc  lợi  ích  trong  hiện  tại  và  cả  trong  vị  lai?”.  Nghĩ  như  thế,  nhà 
vua  đến  chỗ  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  có  một  pháp  nào  tạo  được  lợi  ích  cho  hiện  tại 
và  cho  cả  trong  vị  lai  không? 

Đức  Phật  dạy: 

-Ta  có  một  pháp  tu  hành  phát  huy  rộng  rãi  đưa  đến  nhiều  lợi  ích 
cho  hiện  tại  và  vị  lai.  Đó  là  tu  hành  pháp  không  phóng  dật,  được  lợi 
ích  trong  hiện  tại  và  lợi  ích  cả  trong  đời  vị  lai.  Như  mặt  đất  có  thể  sanh 
hàng  trăm  loại  lương  thực,  và  tất  cả  cỏ  cây,  tất  cả  pháp  thiện  đều  bắt 
nguồn  từ  pháp  không  phóng  dật  phát  sanh,  tăng  trưởng  từ  pháp  không 
phóng  dật. 

Này  Đại  vương,  cũng  như  mặt  đất,  tất  cả  hạt  giống,  nhân  từ  mặt 
đất  mà  sanh,  nhân  từ  mặt  đất  mà  tăng  trưởng  rộng  lớn.  Tất  cả  chúng 
sanh  dựa  vào  nhân  không  phóng  dật  cũng  như  vậy. 

Trong  các  loại  hương  rễ,  hương  Hắc-kiên-thật  là  hàng  đầu.  Việc 
này  cũng  như  vậy,  tất  cả  pháp  thiện  đều  bắt  nguồn  từ  không  phóng 
dật. 

Trong  các  loại  hương  cứng  chắc,  hương  Chiên-đàn  đỏ  là  hạng 
nhất,  việc  này  cũng  vậy.  Tất  cả  pháp  thiện  đều  bắt  nguồn  từ  không 
phóng  dật  là  gô"c,  không  phóng  dật  là  nhân  của  Thật  pháp.  Không 
phóng  dật  là  chỗ  sanh  ra  pháp  thiện. 
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Trong  các  loại  vòng  hoa,  vòng  hoa  Càn-đà-bà-lê-cầm  là  bậc 
nhất.  Trong  tất  cả  pháp  thiện,  không  phóng  dật  là  bậc  nhất.  Ngoài  ra 
như  nói  ở  trên. 

Tất  cả  các  loại  hoa  mọc  trong  nước,  hoa  sen  xanh  là  bậc  nhất. 
Trong  tất  cả  pháp  thiện,  không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Dấu  chân  tất  cả  loại  thú,  dấu  chân  voi  là  lớn  nhất.  Trong  tất  cả 
pháp  thiện,  không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Như  đánh  với  giặc,  ai  thắng  nhiều  trận  trước  gọi  là  bậc  nhất,  tất 
cả  pháp  thiện,  bất  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  loài  thú,  sư  tử  đứng  đầu.  Trong  các  pháp  thiện,  không 
phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  lâu  đài,  Cao-ba-na-tả  là  bậc  nhất.  Trong  pháp  thiện, 
không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  các  cây  Diêm-phù-đề,  cây  Diêm-phù-đề  ở  thượng  giới  là 
bậc  nhất.  Trong  pháp  thiện,  không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  các  cây  Chiêm-ba-la,  cây  Cưu-ba-khổ-ba-la,  là  bậc  nhất. 
Trong  tất  cả  pháp  thiện,  không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  cây  Bát-thát-la,  cây  cẩm-văn-tiêu-thát-la  là  bậc  nhất. 
Trong  tất  cả  pháp  thiện,  không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  các  núi,  núi  Tu-di  là  bậc  nhất.  Trong  tất  cả  pháp  thiện, 
không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  loại  vàng,  vàng  Diêm-phù-đàn  là  bậc  nhất.  Trong  các 
pháp  thiện,  bất  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  y  phục  đẹp,  y  phục  Ca-thi  là  bậc  nhất.  Trong  các  pháp 
thiện,  không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  màu  sắc,  màu  trắng  là  bậc  nhất.  Trong  tất  cả  pháp  thiện, 
không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  loài  chim,  Kim  sí  điểu  là  bậc  nhất.  Trong  các  pháp  thiện, 
không  phóng  dật  là  bậc  nhất. 

Tất  cả  ánh  sáng,  nhật  quang  là  bậc  nhất.  Pháp  không  phóng  dật 
cũng  như  vậy,  ngoài  ra  như  trên  đã  nói. 

Như  đã  trình  bày,  trong  các  hạnh  tu  tập  thiện,  không  phóng  dật 
là  căn  bản,  là  nhân  sanh  ra  pháp  thiện. 

Thế  nên,  này  Đại  vương,  Đại  vương  nên  tu  tập  theo  pháp 
không  phóng  dật,  cũng  nên  y  chỉ  nơi  pháp  không  phóng  dật.  Nếu  vua 
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không  phóng  dật  thì  phu  nhân,  phi  hậu  của  vua  cũng  không  phóng 
dật,  vương  tử  đại  thần  cùng  các  quan  phụ  thuộc  cũng  vậy.  Ai  không 
phóng  dật  là  người  gìn  giữ  trong  ngoài  nơi  hoàng  cung.  Nhờ  không 
phóng  dật  nên  kho  tàng  đầy  đủ.  Nhà  vua  không  phóng  dật  là  tự  hộ  trì 
và  hộ  trì  cho  tất  cả. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  nói  kệ: 

Không  phóng  dật  tối  thắng 
Phóng  dật  chê  bai  nhiều 
Đời  này  không  phóng  dật 
Đời  sau  được  lợi  lớn. 

Đời  này,  đời  khác  lợi 
Hiểu  biết  lợi  hai  đời 
Là  hành  động  cửa  bậc 
Trượng  phu  và  minh  triết. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

67.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  ở  chỗ  vắng,  tự  suy  nghĩ:  “Thế  gian  có  ba  pháp: 
một  là  đáng  ghét,  hai  là  không  đáng  yêu,  ba  là  không  đáng  nhớ. 
Những  gì  đáng  ghét?  Đó  là  già.  Cái  gì  không  đáng  yêu?  Đó  là  bệnh. 
Cái  gì  không  đáng  nhớ?  Đó  là  chết!  ”. 

Vua  Ba-tư-nặc  nghĩ  như  thế  rồi,  rời  chỗ  ngồi,  đến  gặp  Phật,  làm 
lễ  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  bạch: 

-Thưa  Đức  Thế  Tôn,  con  ở  chỗ  vắng,  tự  suy  nghĩ:  “Trên  đời 
có  ba  pháp:  Một  là  đáng  ghét,  hai  là  không  đáng  yêu,  ba  là  không 
đáng  nhớ.  Cái  gì  đáng  ghét?  Đó  là  già.  Cái  gì  không  đáng  yêu?  Đó  là 
bệnh.  Cái  gì  không  đáng  nhớ?  Đó  là  chết”. 

Đức  Phật  bảo  nhà  vua: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Ba  loại  pháp  này  đúng  như  vua  nói. 
Này  Đại  vương,  thế  gian  nếu  không  có  ba  pháp  này  thì  Đức  Phật 
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không  ra  đời  và  cũng  không  thuyết  pháp.  Vì  có  ba  pháp  này  nên 
Đức  Phật  mới  ra  đời,  vì  chúng  sanh  thuyết  pháp. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Xe  vua  trang  trí  đẹp 
Rực  rỡ  rất  kỳ  diệu 
Lâu  ngày  màu  tàn  tạ 
Như  người  cũng  phải  chết 
Pháp  thật  không  già  suy 
Lần  lượt  truyền  cho  nhau 
Ôi!  già  suy,  giặc  ác 
Sắc  xinh  đẹp  tuấn  tú 
Rồi  cũng  bị  suy  tàn 
Giả  như  sống  trăm  năm 
Cuối  cùng  rồi  cũng  chết 
Bệnh  đến  sức  không  còn 
Già  đến  đi  về  chết 
Nên  phải  vui  thiền  định 
Chánh  niệm  luôn  tỉnh  cần 
Thấu  tỏ  đời  sống  này 
Chiến  thắng  chống  ma  quân 
Vượt  bờ  cõi  sanh  tử. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 


68.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  ngồi  qua 
một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Đức  Thế  Tôn,  khi  bô"  thí  nên  cho  chỗ  nào? 

Đức  Phật  đáp: 

-Tùy  theo  sự  ưa  thích  của  người  tu  hạnh  bố  thí  nơi  đâu,  thì  bố  thí 
nơi  â"y. 
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Nhà  vua  lại  hỏi: 

-Bố  thí  chỗ  nào  thì  được  quả  báo  lớn? 

Đức  Phật  trả  lời: 

-Nhà  vua  đã  hỏi  khác  với  câu  hỏi  trước.  Nay  Ta  hỏi  Đại  vương, 
Đại  vương  hãy  trả  lời  theo  ý  của  mình. 

Như  khi  xuất  quân  sắp  chiến  đấu,  phương  Đông  có  người  Sát- lợi, 
khỏe  mạnh  có  sức  lực  đến,  nhưng  họ  không  giỏi  binh  pháp,  không  biết 
tự  chủ,  không  biết  bắn  cung,  gặp  giặc  thì  sỢ  hãi,  không  dám  đôl  địch, 
thường  bỏ  chạy  trước;  không  thể  giữ  vững  vị  trí  của  mình,  bắn  tên 
không  xa,  giả  như  có  bắn  cũng  không  trúng,  không  gánh  vác,  điều 
động  đưỢc  quân  trong  trận  lớn.  Khi  Đại  vương  chiến  đấu  với  nước 
khác,  có  người  như  vậy,  Đại  vương  có  an  ủi  bảo:  “Ngươi  hãy  thân  cận 
ta,  sẽ  đưỢc  ban  thưởng  lớn!  ”.  Đại  vương  có  làm  như  vậy  không? 

Nhà  vua  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  thật  không  sử  dụng  người  như  vậy.  Tại  sao? 
Khi  chiến  đấu,  không  cần  hạng  người  như  thế. 

Đức  Phật  hỏi: 

-Phương  Nam  có  Bà-la-môn,  phương  Tây  có  Tỳ-xá,  phương  Bắc 
có  Thủ-đà  cũng  như  vậy.  Những  người  như  thế,  nhà  vua  có  sử  dụng 
không? 

Nhà  vua  đáp: 

-Khi  chiến  đấu  con  không  sử  dụng  họ. 

Đức  Phật  nói: 

-Khi  chiến  đấu,  phương  Đông  có  người  Sát-lợi  đến  tuổi  cường 
tráng,  thân  thể  vạm  vỡ,  sức  lực  khỏe  mạnh,  giỏi  binh  pháp,  biết  cả  bắn 
cung  và  các  kỹ  thuật  khác,  nhiều  thuật  tài  giỏi  bằng  tay,  khéo  tự  chủ, 
dũng  mãnh  đối  địch,  gan  lớn  không  sỢ,  tâm  không  kinh  hãi,  thấy  địch 
không  lùi,  giữ  vững  vị  trí,  bắn  tên  đi  xa,  luôn  đúng  vào  mục  tiêu, 
không  trật,  dũng  mãnh  thẳng  tiến,  phá  được  trận  lớn.  Khi  Đại  vương 
lâm  chiến  sẽ  sử  dụng  người  nào? 

Nhà  vua  đáp: 

-Con  dùng  người  dũng  kiện.  Vì  sao?  Theo  phép  tắc  chiến  tranh, 
cần  người  dũng  kiện,  phương  Nam,  Tây,  Bắc  cũng  vậy. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  đúng  vậy!  Nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  không 
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hội  đủ  năm  yếu  tô",  thì  không  phải  là  phước  điền.  Ai  đầy  đủ  năm  yếu 
tố,  thì  xứng  đáng  là  phước  điền,  bố  thí  sẽ  được  quả  báo  lớn,  lợi  ích  lớn, 
thịnh  vượng  vô  cùng,  quả  báo  luôn  tăng  trưởng  rộng  khắp. 

Thế  nào  gọi  là  hội  đủ  năm  yếu  tô"?  Là  đoạn  trừ  năm  thứ  trói 
buộc,  ngăn  che.  Thê"  nào  là  đoạn  trừ  năm  thứ  â"y?  Là  đoạn  trừ  tham 
dục,  sân  hận,  thùy  miên,  trạo  hôi  và  nghi,  gọi  là  đoạn  trừ  năm  thứ  trói 
buộc,  ngăn  che. 

Thê"  nào  là  đầy  đủ  năm  yếu  tô"?  Là  đầy  đủ  giới,  định,  tuệ,  giải 
thoát,  giải  thoát  tri  kiến  của  bậc  Vô  học.  Ai  bô"  thí  các  bậc  Sa-môn, 
Bà-la-môn  đầy  đủ  năm  yếu  tố  như  vậy  thì  được  kết  quả  lớn,  sự  thịnh 
vượng  lớn,  đưỢc  quả  báo  sâu  rộng. 

Đức  Thê"  Tôn  nói  kệ: 

Thí  dụ  có  một  người 
Dũng  mãnh  có  sức  mạnh 
Điêu  luyện  cách  bắn  cung 
Biết  đủ  các  kỹ  thuật 
Chiến  đấu  cần  người  này 
Nên  ban  thưởng  trọng  hậu 
Phong  tước,  ban  châu  báu 
Không  phân  biệt  dòng  dõi 
Chỉ  ban  thưởng  công  lao 
Đại  vương  nên  như  vậy. 

Người  nào  thường  hành  thiện 
Nhu  hòa  tu  nhẫn  nhục 
Thấy  được  bốn  chân  đế 
Được  bước  vào  dòng  Thánh 
Cúng  dường  bậc  Trí  tuệ 
Không  cần  chọn  giống  nòi 
Trú  xứ  tất  phải  có 
Thực  phẩm  và  ngọa  cụ 
Vật  cúng  dường  như  vậy 
Nên  cúng  người  đủ  giới. 

Trong  dòng  nước  mênh  mông 
Làm  phao  nổi  hay  bè 
Và  tạo  cầu,  ghe  thuyền 
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Tự  độ  và  độ  người 
Chính  là  người  đa  vãn 
Thí  như  mây  bủa  kín 
Giăng  trùm  cả  thế  giới 
Điện  quang  chiếu  sáng  rực 
Sấm  sét  chấn  động  xa 
Giáng  xuống  trận  mưa  lớn 
Đất  đai  đều  thấm  ướt 
Cả  cỏ  cây  rừng  rậm 
Đều  nhờ  tưới  nước  mưa 
Lúa  mạ  thêm  xanh  tốt 
Nông  phu  rất  vui  mừng 
Tín  thí  chủ  như  vậy 
Hiểu  rộng,  thường  bố  thí 
Không  có  tâm  keo  kiệt 
Thấm  ướt  dụ  thực  phẩm 
Khuyến  khích  đem  cho  nhiều 
Như  tiếng  sấm  vang  xa 
Ví  như  mưa  rơi  xuống 
Thu  hoạch  nhiều  quả  hạt 
Người  thường  hành  bố  thí 
Được  công  đức  to  lớn 
Sau  được  vui  Nỉết-bàn. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

69.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân,  ngồi  qua 
một  bên,  bạch: 

-Đức  Thế  Tôn,  đẳng  cấp  Bà-la-môn  thường  sanh  trong  nhà  Bà- 
la-môn,  đẳng  cấp  Sát-lợi  thường  sanh  trong  nhà  Sát-lợi  phải  không? 

Đức  Phật  bảo  nhà  vua: 
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-Này  Đại  vương,  không  nên  nói  như  vậy.  Tại  sao?  Có  bốn  hạng 
người:  Một  là  từ  ánh  sáng  đi  vào  ánh  sáng.  Hai  là  từ  ánh  sáng  đi  vào 
bóng  tối.  Ba  là  từ  bóng  tối  đi  ra  ánh  sáng.  Bôn  là  từ  bóng  tối  đi  vào 
bóng  tối. 

Thế  nào  là  người  từ  bóng  tối  đi  vào  bóng  tối? 

Như  có  chúng  sanh  sanh  vào  nhà  bần  cùng,  hạ  tiện;  hoặc  sanh 
vào  nhà  đao  phủ,  làm  thuê,  thân  thể  gầy  ốm,  hình  dáng  đen  xấu,  điếc 
mù  câm  ngọng,  các  căn  không  hoàn  bị  nên  bị  người  khác  sai  khiến, 
không  đưỢc  tự  do.  Người  như  vậy  hoặc  thân  hành  nghiệp  ác,  khẩu  làm 
nghiệp  ác,  hoặc  tâm  niệm  bất  thiện,  sau  khi  qua  đời,  họ  bị  đọa  vào  địa 
ngục.  Đấy  là  từ  bóng  tôl  đi  vào  bóng  tối.  Ta  nói  rõ  là  người  ấy  từ  nhà 
xí  lại  đi  vào  nhà  xí,  từ  bóng  tối  đi  vào  bóng  tôl. 

Nếu  như  có  người  sanh  vào  nhà  hạ  tiện,  đao  phủ,  làm  thuê, 
thân  thể  gầy  ô"m,  hình  dáng  đen  xấu,  điếc  mù  câm  ngọng,  các  căn 
không  đủ,  bị  người  khác  sai  khiến,  không  được  tự  do  thì  đây  gọi  là 
bóng  tôl.  Nếu  người  này,  thân  thường  hành  thiện,  miệng  thường 
hành  thiện,  ý  thường  hành  thiện.  Sau  khi  họ  qua  đời,  được  sanh  cõi 
trời.  Người  như  vậy  từ  dưới  đất  được  đưa  lên  giường,  từ  giường  được 
ngồi  trên  xe,  từ  xe  được  đưa  lên  ngựa,  từ  ngựa  được  đưa  lên  voi,  từ 
voi  đưỢc  đưa  lên  cung  điện.  Do  nhân  duyên  này,  Ta  nói  rõ  là  người 
ấy  từ  bóng  tôl  đi  ra  ánh  sáng. 

Thế  nào  là  từ  ánh  sáng  đi  vào  bóng  tối? 

-Có  người  sanh  trong  gia  đình  Sát-lợi,  Bà-la-môn,  Trưởng  giả 
lớn,  nhiều  tài  sản  châu  báu,  giàu  có  vô  lượng,  kho  tàng  đầy  ắp, 
người  phục  vụ  đông  đảo,  phụ  tướng  đại  thần,  bạn  bè  thân  thuộc  đông 
đúc.  Họ  có  thân  hình  đoan  chính,  sức  lực  mạnh  khỏe,  đây  gọi  là  ánh 
sáng.  Nếu  người  ấy  thân  làm  nghiệp  ác,  miệng  nói  nghiệp  ác,  ý 
hành  nghiệp  ác,  sau  khi  qua  đời,  bị  đọa  vào  địa  ngục  như  người  từ 
cung  điện  bị  hạ  bệ  xuông  lưng  voi,  từ  đi  voi  xuông  đi  ngựa,  từ  đi 
ngựa  xuông  đi  xe,  từ  đi  xe  xuông  ngồi  trên  giường,  từ  giường  bị  rớt 
xuông  đất,  từ  dưới  đất  lại  rơi  vào  hầm  phân.  Ta  nói  rõ  người  này  từ 
ánh  sáng  đi  vào  chỗ  tôl  tăm. 

Thế  nào  là  từ  ánh  sáng  đi  vào  ánh  sáng? 

-Có  người  sanh  vào  nhà  Sát-lợi,  đại  Bà-la-môn,  Trưởng  giả,  có 
nhiều  của  cải  châu  báu,  giàu  có  vô  lượng,  kho  tàng  tràn  đầy,  có 
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nhiều  tôi  tớ,  phụ  tướng  đại  thần  thân  hữu  quyến  thuộc  đông  đảo.  Họ 
có  thân  hình  đoan  chính,  có  uy  lực  lớn,  đây  gọi  là  ánh  sáng.  Người 
như  vậy  thân  làm  nghiệp  thiện,  miệng  nói  nghiệp  thiện,  ý  hành 
nghiệp  thiện,  sau  khi  qua  đời,  được  sanh  cõi  trời,  như  từ  cung  điện 
này  đến  cung  điện  khác,  từ  voi  đến  voi,  từ  ngựa  đến  ngựa,  từ  xe  đến 
xe,  từ  giường  đến  giường.  Người  như  thế,  Ta  nói  rõ  từ  ánh  sáng  đi 
vào  ánh  sáng. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Đại  vương,  phải  nên  biết 
Kẻ  bần  cùng  bất  tín 
Lòng  giận  dữ  ganh  ghét 
Thường  khởi  ác  giác  quán, 

Tà  kiến  không  cung  kính 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Trĩ  giới  và  đa  vãn 
Gặp  họ  thường  nhục  mạ 
Nếu  có  ít  tài  vật 
Không  có  tâm  bố  thí 
Lại  hủy  báng  người  cho 
Với  nghiệp  duyên  như  vậy 
Phải  bị  đọa  địa  ngục 
Nghiệp  đọa  địa  ngục  này 
Là  từ  tôi  vào  tối. 

Này  Đại  vương,  nên  biết 
Bần  cùng  ưa  bố  thí 
Tín  tâm,  không  giận  dữ 
Hổ  thẹn,  thích  bố  thí 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Trĩ  giới  và  đa  vãn 
Và  kính  lễ  thăm  hỏi 
Thường  hành  hạnh  chánh  thiện 
Tự  cho,  khen  người  cho 
Người  nhận  cũng  tán  thán 
Người  như  vậy  đời  sau 
Sanh  cõi  trời  Ba  ba 
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Đây  là  từ  chỗ  tối 
Đi  vào  nơi  sáng  suốt. 

Đại  vương,  lại  nên  biết 
Giàu  to  mà  bất  tín 
Thường  giữ  tâm  sân  hận 
Hành  động  tham  ganh  ghét 
Tà  kiến,  không  cung  kính 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Trì  giới  và  đa  vãn 
Gặp  họ  thường  nhục  mạ 
Không  có  tâm  phụng  thí 
Sống  như  vậy,  khi  chết 
Phải  bị  đọa  địa  ngục 
Là  từ  sáng  vào  tối. 

Đại  vương,  lại  nên  biết 
Giàu  to  tín,  không  sân 
Hổ  thẹn  được  đầy  đủ 
Xả  bỏ  tâm  keo  kiệt 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Trĩ  giới  và  đa  vãn 
Cung  kính  và  chào  hỏi 
Thường  hành  việc  chánh  thiện 
Tự  cho,  khen  người  cho 
Được  người  nhận  ca  ngợi 
Từ  bỏ  thân  mạng  này 
Nhờ  quả  báo  đã  làm 
Sanh  trời  Tam  thập  tam 
Đây  là  nơi  ánh  sáng 
Đi  vào  chỗ  sáng  hơn. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 


70.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
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nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  trưa,  vua  Ba-tư-nặc  với  thân  thể  bụi  bặm  đi  xe  đến  gặp 
Đức  Phật. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  vua: 

-Đại  vương  vì  sao  đến  đây  vào  giữa  trưa  với  thân  thể  bụi  bặm 
thế  này? 

Nhà  vua  bạch  Phật: 

-Thưa  Đức  Thế  Tôn,  việc  nước  quá  nhiều,  sự  vụ  phức  tạp,  xử  lý 
vừa  xong,  con  liền  đến  gặp  Đức  Phật.  Thế  nên  thân  thể  đầy  bụi. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  Ta  hỏi,  vua  tùy  ý  đáp.  Này  Đại  vương,  có 
người  bản  tánh  chánh  trực,  chưa  từng  dôl  trá,  được  mọi  người  tin 
tưởng  từ  phương  Đông  đi  đến.  Giả  như  họ  nói  với  vua:  “Hiện  nay 
phương  Đông  có  hòn  núi  đá  lớn,  trên  đụng  trời,  dưới  chạm  đất,  từ 
phương  Đông  đang  di  chuyển  đến,  những  chỗ  nó  đi  qua,  rừng  cây  và 
các  chúng  sanh  đều  bị  đè  tan  nát”.  Phương  Nam,  Tây,  Bắc  cũng  như 
vậy,  có  người  đưỢc  mọi  người  rất  tin  tưởng,  bảo  với  vua  rằng  hiện 
nay  bôn  phương  có  núi  đá  lớn,  cùng  di  chuyển  đến  một  lượt,  không 
có  kẽ  hở  nào  thoát  được.  Trời,  Rồng,  Người,  Quỷ,  các  loại  hữu  tình 
đều  bị  đè  tan  nát,  rất  đáng  sỢ  hãi. 

Đức  Phật  lại  bảo  nhà  vua: 

-Ngay  lúc  ấy,  có  phương  kế  gì  để  thoát  nạn? 

Nhà  vua  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  ngay  lúc  ấy,  không  còn  kế  gì  cả,  chỉ  còn  tin 
Phật  pháp,  tu  hành  chánh  hạnh,  không  còn  phương  nào  khác. 

Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  như  lời  vua  nói,  cho  đến  ngoại  trừ  việc  tin  Phật 
pháp  ra,  không  còn  kế  gì  cả.  Này  Đại  vương,  tại  sao  vua  nói  như  vậy? 

Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

-Thưa  Đức  Thế  Tôn,  giả  sử  có  vị  vua  đã  thọ  lễ  quán  đảnh,  đủ  cả 
tượng  binh,  mã  binh,  xa  binh,  bộ  binh,  với  các  chiến  cụ,  nhưng  với  hòn 
núi  đá  lớn  ấy,  không  thể  đánh  với  nó;  đao  tên  cung  kiếm  cũng  không 
sử  dụng  đưỢc.  Nếu  dùng  chú  thuật,  công  hiến  bằng  tiền  tài,  những 
việc  như  vậy,  không  sao  làm  được,  lại  không  thể  cầu  khẩn  hay  dùng 
sức  lực  đánh  thắng  được.  Thế  nên,  bạch  Thế  Tôn,  con  nói  nên  tu  pháp 
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thiện  xa  lìa  hư  vọng,  trừ  việc  tin  Phật  pháp  ra  không  còn  kế  gì  nữa. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Núi  già  hủy  hoại  tuổi  trẻ 
sắc  đẹp.  Núi  bệnh  hủy  hoại  tất  cả  sự  cường  tráng.  Núi  chết  hủy  hoại 
tất  cả  thọ  mạng.  Núi  suy  tàn  làm  hao  tổn,  hủy  hoại  tất  cả  vinh  hoa  phú 
quý,  giết  chết  vỢ  con,  phân  ly  quyến  thuộc  hao  tổn  tiền  tài. 

Này  Đại  vương,  có  bốn  cách  hủy  hoại  thế  gian  luôn  đuổi  theo 
loài  người.  Đúng  như  vua  nói,  chỉ  có  tu  hành  theo  giáo  pháp  chân 
chánh,  trừ  Phật  pháp  ra  không  còn  kế  gì  khác. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thí  như  bốn  hướng  có  núi  lớn 
To  cao  rộng  lớn  không  giới  hạn 
Bốn  mặt,  đồng  thời  di  chuyển  đến 
Hoảng  sỢ  bỏ  chạy  không  lối  thoát 
Voi,  ngựa,  xe,  binh  không  chống  được 
Chú  thuật,  tài  sản  không  thể  ngăn 
Đại  vương,  đó  là  núi  vô  thường 
Núi  lão,  bệnh,  tử,  núi  suy  diệt 
Tàn  hại  tất  cả  các  chúng  sanh 
Sát-lợi,  Thử  đà,  Bà-la-môn 
Cho  đến  hạ  tiện  Chân-đà-la 
Tại  gia  xuất  gia  tu  phạm  hạnh 
Gồm  cả  trĩ  giới  và  phá  giới 
Đều  tàn  diệt  hết  không  chừa  ai 
Thế  nên  người  trí  phải  tu  thiện 
Tôn  sùng  Tam  bảo,  làm  phúc  đức 
Thân  miệng  và  ý  thường  thanh  tịnh 
Đời  này  được  khen  sau  sanh  Thiên. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 


71.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
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nước  Xá -vệ. 

Vua  Ba-tư-nặc  đến  chỗ  Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân,  ngồi  qua 
một  bên. 

Khi  ấy,  trong  khu  Kỳ-hoàn,  có  bảy  vị  Phạm  chí  để  tóc  dài,  bảy 
vị  Ni-kiền  lõa  hình,  bảy  vị  ngoại  đạo  mặc  một  y.  Thân  hình  họ  đều  to 
lớn. 

Vua  Ba-tư-nặc  thấy  các  ngoại  đạo  này  đi  qua  lại  trong  vườn  Kỳ- 
hoàn.  Nhà  vua  đứng  dậy  chắp  tay  cung  kính,  hướng  đến  các  vị  ngoại 
đạo  nói  lên  ba  lần  tên  của  mình: 

-Con  là  vua  Ba-tư-nặc. 

Đức  Phật  hỏi  vua  Ba-tư-nặc: 

-Vì  sao  nhà  vua  thấy  người  tóc  dài,  lõa  hình,  một  y,  lại  cung 
kính  như  vậy? 

Nhà  vua  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  nước  con  có  ba  hạng  người  này  là  bậc  tối  thắng 
trong  hàng  A-la-hán. 

Đức  Phật  hỏi  nhà  vua: 

-Nhà  vua  không  biết  rõ  tâm  của  họ  hướng  về  đâu,  làm  sao  biết 
là  chân  A-la-hán  hay  phi  A-la-hán?  Phải  cùng  sống  lâu  với  nhau  một 
nơi,  dùng  ý  quán  sát,  vua  mới  có  thể  biết  được  người  ấy  trì  giới  hay 
phá  giới.  Tuy  sống  lâu  với  nhau  nhưng  người  thông  minh  trí  tuệ  có  thể 
biết,  còn  người  ngu  thì  không  biết.  Cha  mẹ  của  họ,  thân  bằng  quyến 
thuộc,  có  người  bị  chết...  mới  có  thể  phân  biệt  họ.  Nếu  không  có  việc 
này,  khó  hiểu  biết  thấu  đáo  được. 

Nếu  họ  bị  tai  nạn,  bị  người  cưỡng  bức  sai  làm  việc  sát  hại,  hoặc 
bị  người  nữ  ở  chỗ  riêng  ép  buộc  mà  không  phạm  giới,  mới  có  thể  biết 
tâm  họ  bền  vững  chắc  thật.  Phải  theo  dõi  quán  sát  mới  biết  họ  tịnh 
hạnh  hay  chẳng  tịnh  hạnh. 

Muốn  biết  đích  xác  trí  tuệ  của  họ,  hãy  lắng  nghe  họ  nói,  chỉ  có 
người  trí  mới  phân  biệt  rõ,  chỉ  có  người  trí  cùng  sống  chung  lâu  dài 
mới  có  thể  biết  rõ  họ. 

Nhà  vua  tán  thán  Đức  Phật: 

-Lành  thay!  Bạch  Thế  Tôn,  đúng  như  lời  Đức  Phật,  phải  cùng 
sống  chung  lâu  dài  mới  có  thể  biết  được  là  họ  trì  giới  hay  phá  giới. 
Người  khi  lâm  nạn,  xem  xét  hành  động  của  họ,  mới  biết  tịnh  hay 
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bất  tịnh.  Người  có  giảng  thuyết  nghị  luận,  ta  mới  phân  biệt  bậc  trí 
hay  kẻ  phàm. 

Như  trên  trình  bày,  người  có  trí  tuệ  mới  biết  được  người  khác, 
người  ngu  không  biết  được,  sông  lâu  mới  biết  được,  không  thể  vội 
vàng  biết  đưỢc.  Tại  sao?  Người  sứ  giả  của  con,  cũng  giả  mặc  những 
trang  phục  như  vậy,  đến  những  quô"c  gia  khác  ở  xa,  xem  xét  những 
việc  trong  nước  ấy,  trải  qua  tám  tháng  đến  mười  tháng.  Làm  các  sự 
việc  xong,  trở  về  nước  mình  vui  hưởng  năm  dục;  làm  tất  cả  sự  việc 
như  trước  không  khác.  Thế  nên,  con  biết  lời  Đức  Phật  dạy  thật  là 
toàn  thiện. 

Nhà  vua  lại  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  trước  đây,  con  đã  biết  có  sự  việc  như  vậy, 
nhưng  vội  quá  không  quán  sát,  nên  mới  biểu  lộ  sự  cung  kính  ấy. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Không  thể  nhìn  bề  ngoài 
Mà  phải  quan  sát  kỹ 
Khi  vừa  mới  gặp  người 
Không  thể  tin  tưởng  ngay 
Tướng  mạo  như  La-hán 
Thật  không  nhiếp  các  căn 
Hĩnh  dáng  các  hành  động 
Đều  không  thể  phân  biệt 
Cũng  như  bông  tai  giả 
Hay  đồng  tiền  mạ  vàng 
Người  ngu  cho  là  vàng 
Kỳ  thật  trong  bằng  đồng 
Những  con  người  như  vậy 
Ngu  sỉ  không  biết  gì 
Bên  ngoài  tướng  hiền  thiện 
Trong  lòng  thật  độc  ác 
Hành  động  nhiều  người  theo 
Giả  dạng  trang  Hiền  thánh. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 
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72.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  năm  vị  Quô"c  vương  cùng  tập  hỢp  lại  một  chỗ,  bàn  luận  về 
vấn  đề:  Trong  năm  dục,  cái  nào  là  nhất. 

Vua  thứ  nhất  nói: 

-Sắc  là  nhất. 

Vua  thứ  hai  nói: 

-Âm  thanh  là  nhất. 

Vua  thứ  ba  nói: 

-Vị  là  nhất. 

Vua  thứ  tư  nói: 

-Hương  là  nhất. 

Vua  thứ  năm  nói: 

-Cảm  xúc  êm  ái  là  nhất. 

Tâm  ý  các  vua  không  đồng  nhau,  ai  cũng  thấy  mình  là  đúng,  nên 
nói  với  nhau: 

-Tâm  ý  của  chúng  ta  đối  với  cái  đẹp  không  giống  nhau,  ai  cũng 
theo  lý  của  mình.  Hãy  đến  gặp  Đức  Phật  để  được  Ngài  phân  tỏ. 

Năm  vị  quốc  vương,  với  vua  Ba-tư-nặc  là  thượng  thủ,  cùng  đến 
chỗ  Phật,  lạy  sát  dưới  chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  chúng  con  năm  vị  vua,  cùng  nhau  bàn  luận: 
“Trong  năm  dục,  cái  nào  là  nhất?”  Một  vị  vua  nói:  “Sắc  là  nhất”... 
Như  vậy  chỗ  bày  tỏ  của  năm  vua  bất  đồng  nhau,  đều  cho  ý  mình  là 
đúng  nhất.  Do  chủ  trương  không  giống  nhau  nên  chúng  con  cùng  đến 
gặp  Đức  Phật  tham  vấn  về  chuyện  này,  cái  nào  là  bậc  nhất? 

Đức  Phật  dạy: 

-Người  nào  đối  với  sắc  chấp  thủ  tướng  mạo  của  nó,  tâm  ý  bị  vây 
buộc,  ý  họ  thỏa  mãn.  Ngay  khi  ấy,  nếu  như  có  diệu  sắc  nào  hơn  sắc  ấy 
đi  nữa  thì  họ  vẫn  cho  sắc  đã  chấp  thủ  ấy  là  hơn,  không  còn  để  ý  đến 
diệu  sắc  kia.  Thanh,  hương,  vị,  xúc  cũng  như  vậy.  Cho  đến  khi  tiếp 
xúc  sanh  cảm  giác,  tâm  ý  bị  trói  buộc  vào  tướng  mạo  của  nó,  thì  cho 
đó  là  tôl  thắng. 
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Bấy  giờ  CÓ  một  Bà-la-môn  tên  Ty-nghi,  rời  chỗ  ngồi,  mặc  y  chừa 
vai  mặt,  quỳ  chân  phải  xuống  đất,  chắp  tay  hướng  Phật,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  có  điều  muốn  trình  bày,  xin  Ngài  cho  phép. 
Đức  Phật  bảo  Ty-nghi: 

-Cứ  việc  nêu  bày. 

Ty-nghi  liền  nói  kệ: 

Đại  vương  ương-già  chứa  giáp  quý 
Chúa  Ma-kiệt-đề  được  lợi  lớn 
Phật  vượt  lên  trên  các  quốc  bảo 
Tiếng  khen  nghe  khắp  như  sơn  vương. 

Như  hoa  sen  đẹp  mới  nở  ra 

Ánh  sáng  khắp  hồ,  hương  thơm  ngát. 

Phật  như  mặt  trời  giữa  hư  không 
Hào  quang  chiếu  khắp  cả  thế  gian 
Xem  kỹ  tuệ  lực  của  Như  Lai 
Cũng  như  lửa  mạnh  cháy  rực  rỡ 
Mở  mắt  cho  người  thấy  ánh  sáng 
Những  kẻ  nghi  hoặc  đến  thưa  hỏi 
Tất  cả  đều  được  giải  quyết  nghi. 

Năm  vị  vua  đều  khen  ngợi  bài  kệ  hay,  cùng  đem  những  tấm  y 
quý  giá  ban  cho  Ty-nghi. 

Năm  vị  vua  nghe  lời  Phật  dạy  đều  rất  hoan  hỷ,  rời  chỗ  ngồi  từ 


giã. 

Sau  khi  các  vua  ra  về,  Ty-nghi  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật, 
đem  năm  tấm  y  dâng  lên  Ngài,  cầu  mong  nhận  cho.  Đức  Phật  liền 
nhận  y. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 


73.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  vua  Ba-tư-nặc  thân  thể  phì  mập,  hơi  thở  nặng  nề,  đến 
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gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật 
bảo  nhà  vua: 

-Hiện  nay  thân  thể  nhà  vua  to  béo  quá,  đến  nỗi  khi  di  chuyển, 
hít  thở  rất  khó  khăn. 

Nhà  vua  bạch  Phật: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Như  lời  Phật  dạy,  nay  con  khôn  khổ  vì 
thân  này,  rất  là  xấu  hổ,  đáng  chê  trách. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Làm  người  luôn  luôn  tự  chánh  niệm 
Phải  biết  điều  độ  khỉ  ăn  uống 
Thân  thể  nhẹ  nhàng  ít  khốn  khổ 
Tiêu  hóa  dễ  dàng,  sống  dài  lâu. 

Khi  ấy,  trong  chúng  có  chàng  thanh  niên  tên  Ô-đới.  Nhà  vua  bèn 
bảo  với  chàng  thanh  niên  ấy: 

-Ngươi  hãy  học  thuộc  bài  kệ  đó.  Vào  lúc  ta  ăn,  có  thể  thường 
đọc  lên  bài  kệ  này  cho  ta  không?  Nếu  ngươi  tụng  được  như  vậy,  ta  sẽ 
thưởng  cho  ngươi  mỗi  ngày  một  trăm  tiền  vàng,  và  vào  bữa  ăn,  ta  sẽ 
đưỢc  nghe  ngươi  đọc  trước  khi  ăn. 

Chàng  thanh  niên  Ô-đới  đáp: 

-Xin  vâng. 

Đức  Phật  lại  vì  vua  Ba-tư-nặc  giảng  dạy  vô  sô"  các  giáo  pháp, 
chỉ  rõ  mọi  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Nhà  vua  im  lặng  lãnh  hội,  sau  đó  lễ 
Phật  rồi  lui  ra. 

Thanh  niên  Ô-đới  ở  lại  một  lúc  để  học  bài  kệ  â"y.  Đức  Phật  bảo 
chàng  trai: 

-Khi  nhà  vua  ăn,  nên  thường  vì  nhà  vua  thuyết  bài  kệ  như  trên. 

Từ  đó,  hằng  ngày  vua  Ba-tư-nặc  ăn  ít  lại,  thân  thể  ốm  dần  trở 
nên  nhẹ  nhàng. 

Sau  đó,  nhà  vua  đến  chỗ  Đức  Phật,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  trở  nên 
tốt  đẹp,  bạch: 

-Con  nhờ  làm  theo  lời  Đức  Phật  dạy,  thân  thể  hiện  nay  cảm  thọ 
vô  lượng  an  lạc.  Nam-mô  Phật  Bà-già-bà  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác, 
làm  cho  con  hiểu  biết  quả  báo  hiện  tại  và  lợi  ích  hiện  tại,  do  ăn  uống 
có  tiết  độ. 
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Kệ  tóm  iược: 

Đắc  thắng,  hủy  hoại,  theo  Phật  giáo 
Một  pháp,  phước  điền,  khả  yếm  hoạn 
Mù  tối,  núi  đá,  vận  nhất  y 
Các  vua,  Suyển  tức  danh  Bạt-cù. 

M 

74.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  có  một  thanh  niên  tên  A-tu-la-diêm  đến  chỗ  Đức  Phật, 
với  miệng,  ý  bất  thiện,  nhục  mạ  ngay  trước  mặt  Ngài. 

Đức  Như  Lai  thấy  nghe  sự  việc  này,  nói  kệ: 

Làm  thiện,  không  giận  dữ 
Bố  thí  thường  nói  thật 
Người  không  sân,  không  hại 
Hơn  kẻ  ôm  ác  giận 
Xan  tham  và  nói  dối 
Kẻ  thân  cận  người  ác 
Phải  biết  chúng  sanh  này 
Chứa  sân  như  gò  núi 
Phẫn  nộ  như  ngựa  lồng 
Chế  phục  bằng  roi  cương 
Khống  bằng  cương  chưa  vững 
Chế  tâm  mới  vững  vàng 
Thế  nên  Ta  ngày  nay 
Danh  là  Thiện  Điều  Ngự. 

Bấy  giờ  chàng  thanh  niên  bạch  Phật: 

-Con  thật  ngu  si,  hành  động  bất  thiện,  nên  ngay  trước  mặt 
Đức  Phật  đã  buông  lời  nhục  mạ.  cầu  xin  Thế  Tôn  thương  xót  cho 
con  sám  hôl. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  thanh  niên,  biết  ngươi  thành  tâm,  nên  Ta  thể  hiện  lòng  Từ 
đôl  với  ngươi.  Ta  nhận  sự  sám  hối  ấy,  để  ngươi  được  tăng  trưởng  pháp 
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lành,  kể  từ  lúc  này  không  còn  thoái  chuyển. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

75.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Lúc  ấy,  có  một  thanh  niên  tên  Ty-nghi  đến  gặp  Đức  Phật,  ngay 
trước  Phật  với  tâm  ý  và  ngôn  ngữ  bất  thiện,  nhục  mạ  Đức  Thế  Tôn, 
còn  thêm  những  lời  lẽ  phỉ  báng  thậm  tệ. 

Đức  Như  Lai  thấy  nghe  sự  việc  này,  bèn  bảo  Ty-nghi: 

-Như  trong  thế  gian,  khi  có  lễ  tiết  lổn,  vào  ngày  Cứ  vô  đề,  ngươi 
vào  đêm  ấy  có  bao  giờ  mang  y  phục,  chuỗi  ngọc,  các  loại  món  ăn  đem 
tặng  cho  thân  thích  không? 

Ty-nghi  đáp: 

-Thật  có  đem  tặng  họ. 

Đức  Phật  bảo  Ty-nghi: 

-Nếu  họ  không  nhận  vật  tặng  của  ngươi,  thì  vật  tặng  này  thuộc 
về  ai? 

Ty-nghi  đáp: 

-Nếu  họ  không  nhận,  thì  tôi  giữ  lại. 

Đức  Phật  nói: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Này  Ty-nghi,  ông  đến  chỗ  Như  Lai  Chí 
Chân  Chánh  Đẳng  Giác  nhục  mạ  trước  mặt,  hủy  báng  nhiều  lời,  xúc 
phạm  nhiều  cách,  tuy  ngươi  đem  cho  Ta,  Ta  không  nhận  lấy.  Cũng 
như  người  đời,  có  người  đưa  ra,  người  trước  mặt  nhận  lấy,  thì  mới  gọi 
là  bỏ  ra  và  nhận  lấy.  Có  người  bỏ  ra  nhưng  người  trước  mặt  không 
nhận,  thì  chỉ  gọi  là  bỏ  ra  chứ  không  gọi  là  nhận  lấy.  Người  nào  bị 
nhục  mạ,  giận  đánh,  hủy  báng,  có  phản  ứng  lại  thì  đấy  gọi  là  có  bỏ 
ra  và  có  nhận  lại.  Còn  người  nào  bị  nhục  mạ  giận  đánh  hủy  báng, 
nhưng  nhẫn  nhục,  không  phản  ứng  lại  thì  gọi  là  có  bỏ  ra  mà  không 
có  nhận  lấy. 

Ty-nghi  nói: 

-Này  Cù-đàm,  trước  đây  tôi  nghe  những  vị  Trưởng  lão  đạo  đức 
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kỳ  Cựu,  đều  nói:  “Trên  đời  có  Đức  Phật  là  Bậc  Vô  Thượng  Chánh 
Đẳng  Chánh  Giác,  bị  mạ  lỵ  ngay  trước  mặt  vẫn  không  sanh  phiền 
não”.  Nay  tôi  nhục  mạ  Ngài,  tâm  Ngài  vẫn  an  định  không  dấy  khởi 
phiền  não. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Người  không  còn  phẫn  nộ 
Làm  sao  còn  nổi  sân 
Bậc  Điều  Thuận  Chánh  Mạng 
Không  sân,  ngươi  nên  biết 
Bị  giận  không  trả  giận 
Vì  sỢ  tranh  không  thắng 
Thắng  nhưng  không  phản  ứng 
Đó  gọi  là  Thượng  sĩ 
Không  sân  thắng  được  sân 
Hành  thiện  thắng  bất  thiện 
Bô  thí  không  xan  tham 
Nói  thật  thắng  dối  trá 
Người  không  sân  không  hại 
Thường  gần  gũi  Hiền  thánh 
Thân  cận  những  kẻ  ác 
Chứa  giận  như  núi  đồi 
Phẫn  nộ  như  ngựa  cuồng 
Chế  phục  bằng  roi  cương 
Roi  cương  chưa  vững  chắc 
Chế  tâm  mới  vững  bền 
Thế  nên  Ta  ngày  nay 
Là  Bậc  Thiện  Điều  Thừa. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

76.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 
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Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đang  kinh  hành  nơi  đất  trống,  bên  ngoài 
Kỳ-hoàn.  Bà-la-môn  Đột-la-xà  tánh  tình  hung  ác,  đến  gặp  Đức  Phật, 
ngay  trước  mặt  Ngài,  nói  lời  thô  ác  nhục  mạ,  bày  tỏ  sự  phẫn  nộ,  thêm 
lời  hủy  báng,  mong  Phật  xấu  hổ. 

Khi  thấy  sự  việc  này,  Đức  Phật  vẫn  im  lặng  như  cũ. 

Bà-la-môn  Đột-la-xà  thấy  Phật  im  lặng,  lại  lên  tiếng: 

-Ông  im  lặng  nên  ta  biết  ông  đã  bị  thua  rồi. 

Đức  Như  Lai  nói  kệ: 

Người  từ  bỏ  thắng  thua 
Luôn  an  ổn,  tịch  diệt. 

Bà-la-môn  thưa: 

-Thưa  Cù-đàm,  con  thật  có  lỗi,  như  trẻ  con  ngu  si  vô  trí,  làm 
điều  bất  thiện.  Nay  con  đã  tự  biết,  cầu  xin  Thế  Tôn  cho  con  sám  hối. 

Đức  Phật  bảo  Bà-la-môn: 

-Ngươi  mắng  chửi  ngay  trước  mặt  Đức  Như  Lai  A-la-ha  Tam- 
miệu-tam  Phật-đà,  bằng  mọi  cách  phỉ  báng,  xúc  phạm.  Ngươi  thật  ngu 
si,  mê  lầm,  vô  trí  nên  đã  hành  động  bất  thiện.  Ta  theo  lời  cầu  xin,  cho 
ngươi  sám  hôl,  để  ngươi  được  tăng  trưởng  các  pháp  thiện,  không  thoái 
lui  trong  việc  tu  tập. 

Sau  khi  đưỢc  sám  hối,  Bà-la-môn  rất  hoan  hỷ,  đảnh  lễ  Phật,  rồi  từ 

giã. 

M 

77.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Thế  Tôn  vào  sáng  sớm,  đắp  y  bưng  bát  vào  thành  khất  thực. 
Bà-la-môn  Đột-la-xà  từ  xa  thấy  Thế  Tôn,  vội  vàng  chạy  đến  trước 
mặt  Đức  Phật,  buông  lời  nhục  mạ,  hủy  báng  Thế  Tôn,  xúc  phạm  bằng 
nhiều  cách,  ông  ta  lại  bốc  đất  muôn  làm  nhơ  Phật.  Nhưng  đất  ấy  bị 
gió  thổi  bay  mất,  không  làm  bẩn  được  Đức  Phật. 

Đức  Như  Lai  thấy  việc  này  bèn  nói  kệ: 

Phẫn  nộ  ngang  ngược,  người  không  sân 
Hủy  báng  mắng  chửi,  người  thanh  tịnh 
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Cũng  như  đập  đất  tự  nhơ  thân 
Ví  như  nông  phu  trồng  nơi  ruộng 
Trồng  loại  cây  nào  hái  trái  ấy 
Người  gây  nhân  nào  hưởng  quả  đó. 

Bà-la-môn  thưa: 

-Con  thật  có  lỗi,  ngu  dại  vô  trí,  nên  hành  động  bất  thiện,  cầu 
mong  Đức  Như  Lai  cho  con  sám  hôl. 

Đức  Phật  dạy: 

-Ngươi  đôl  với  Đức  Như  Lai  A-la-ha  Tam-miệu-tam  Phật-đà 
mắng  chửi  ngay  mặt,  hành  động  ấy  rất  là  ngu  si.  Theo  lời  thỉnh  cầu, 
Ta  thể  niệm  lòng  Từ  nhận  sự  sám  hôl  của  ngươi,  để  ngươi  được  tăng 
trưởng  trong  pháp  thiện  không  thoái  chuyển. 

Vị  Bà-la-môn  được  Đức  Phật  hứa  chấp  thuận,  nên  hoan  hỷ  từ 

giã. 

M 

78.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Câu-tát-la,  trở  về  khu  lâm 
viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc  nước  Xá-vệ. 

Có  Bà-la-môn  tên  Phản  Liệt,  nghe  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  từ  nước 
Câu-tát-la  trở  về  nước  Xá-vệ  nơi  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc.  Vị 
ấy  tự  nghĩ:  “Ta  nên  đến  gặp  Sa-môn  Cù-đàm,  ông  ấy  nói  gì,  ta  sẽ  nói 
ngược  lại.  ” 

Bà-la-môn  ấy  nghĩ  thế  rồi,  bèn  đi  đến  chỗ  Đức  Phật.  Bấy  giờ  có 
ngàn  ức  người  vây  chung  quanh  Thế  Tôn  để  nghe  giảng  pháp.  Thế 
Tôn  từ  xa  thấy  vị  Bà-la-môn  kia  đi  tới,  liền  im  lặng  không  nói  nữa. 

Bà-la-môn  đến  chỗ  Đức  Phật,  hỏi: 

-Vì  sao  không  nói  pháp,  ta  muôn  nghe. 

Đức  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Kẻ  tìm  cầu  lỗi  người 
Ý  muốn  chê  chỗ  dở 
Tâm  ngươi  không  thanh  tịnh 
Phẫn  nộ  luôn  tức  tối 
Có  nghe  pháp  Phật  dạy 
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Không  bao  giờ  hiểu  rõ 
Tùy  thuận,  xa  tranh  cãi 
Từ  bỏ  tâm  bất  tín 
Xa  lĩa  những  não  hại 
Và  tư  tưởng  ganh  ghét 
Người  nào  được  như  vậy 
Ta  vĩ  họ  giảng  pháp. 

Bà-la-môn  tự  nghĩ: 

-Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  niệm  của  ta. 

Ông  ta  liền  đứng  dậy  lễ  Phật,  thưa: 

-Con  thật  có  lỗi,  đã  có  ý  nghĩ  bất  thiện,  cầu  mong  Thế  Tôn  cho 
con  sám  hôl. 

Thế  Tôn  vì  thương  xót  nên  nhận  sự  sám  hối  này.  Phản  Liệt  hoan 
hỷ,  đảnh  lễ  rồi  cáo  từ. 

M 

79.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  có  thanh  niên  tên  Vô  Hại  đến  chỗ  Phật  thăm  hỏi  về  sức 
khỏe,  sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Cù-đàm,  tôi  tên  Vô  Hại,  vậy  nhờ  tên  này  có  được  vô 
hại  không? 

Đức  Phật  dạy: 

-Thân,  khẩu,  ý  của  ngươi  đều  không  sanh  hại,  nên  mới  gọi  là  vô 

hại. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thân,  miệng  và  ý 
Đều  không  hủy  hại 
Thế  nên  gọi  ngươi 
Tên  là  Vô  Hại. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 
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80.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  sáng  sớm,  Đức  Thế  Tôn  đắp  y  cầm  bát  vào  thành  Xá-vệ, 
theo  thứ  lớp  khất  thực,  đến  nhà  đại  Bà-la-môn  Bà-la-đột-la-xà. 

Khi  ấy  Bà-la-môn  rửa  tay  thật  sạch,  nhận  lấy  bát  của  Phật  đặt 
đầy  thức  ăn  thơm  ngon,  dâng  lên  Thế  Tôn. 

Ngày  thứ  hai,  ngày  thứ  ba,  Thế  Tôn  cũng  lần  lượt  khất  thực  đến 
nhà  Bà-la-môn  Bà-la-đột-la-xà.  Bà-la-môn  này  nghĩ:  “Nay  Sa-môn 
đã  cạo  bỏ  râu  tóc  này  thường  đến  đây  khất  thực,  như  người  quen  cũ 
của  ta  . 

Bấy  giờ  Đức  Phật  biết  ý  nghĩ  của  Bà-la-môn  ấy  nên  nói  kệ: 

Trời  mưa  luôn  nhiều  trận 
Ngũ  cốc  nhiều  loại  chín 
Đạo  nhân  thường  khất  thực 
Đàn  việt  thường  cúng  dường. 

Thường  thường  sanh  cõi  trời 
Thường  luôn  thọ  quả  báo 
Phụ  nữ  thường  mang  thai 
Luôn  thường  sanh  con  cháu 
Thường  thường  vắt  sữa  bò 
Thường  luôn  được  tô  lạc 
Nhiều  lần  thọ  đời  sống 
Nhiều  lần  bị  diệt  tận 
Nhiều  lần  về  cõi  chết 
Nhiều  lần  buồn  khổ  não 
Lại  nhiều  lần  bị  thiêu 
Nhiều  lần  chôn  nơi  mộ 
Cắt  đứt  đường  sanh  tử 
Thì  dừng  mọi  lưu  chuyển 
Nếu  không  còn  tái  sanh 
Và  không  còn  chết  nữa 
Không  còn  phải  khổ  ưu 
Và  không  còn  than  khóc. 
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Khỉ  ấy  Bà-la-môn 
Nghe  nói  kệ  này  xong 
Tâm  sanh  tín  tối  thượng 
Rất  hoan  hỷ,  vui  mừng 
Liền  lấy  bát  Thế  Tôn 
Đặt  đầy  thức  ăn  ngon 
Muốn  dâng  lên  Đức  Phật 
Phật  không  nhận  bát  này 
Ngài  không  nhận  cúng  dường 
Sau  khi  giảng  kệ  pháp. 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  thức  ăn  con  cúng  dường  dâng  lên  Như  Lai,  Thế 
Tôn  không  nhận,  sẽ  đem  cho  ai? 

Phật  dạy: 

-Ta  không  thấy  Sa-môn,  Bà-la-môn,  hoặc  Ma,  Phạm  nào  ăn 
thức  ăn  này  mà  có  thể  tiêu  hóa  được.  Nên  bỏ  thức  ăn  này  vào  chỗ 
nước  không  có  trùng,  chỗ  cỏ  xanh  không  có  trùng. 

Bà-la-môn  vâng  lời  Phật  dạy,  đem  thức  ăn  ấy  bỏ  vào  nước 
không  trùng.  Ngay  khi  đó  lửa  khói  bô"c  cháy,  nước  sôi  khuấy  động 
phát  ra  tiếng  kêu  to. 

Bà-la-môn  nhận  xét: 

-Sa-môn  Cù-đàm  thị  hiện  thần  túc  thật  là  hy  hữu,  với  một  chút 
thức  ăn  vẫn  tạo  ra  những  thần  biến. 

Thấy  sự  việc  ấy  xong,  vị  ấy  trở  về  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới 
chân, bạch: 

-Cầu  mong  Thế  Tôn  cho  phép  con  xuất  gia. 

Phật  dạy: 

-Thiện  lai  Tỳ-kheo! 

Vị  ấy  râu  tóc  tự  rụng,  thân  mặc  pháp  y,  trở  thành  Sa-môn,  đắc 
giới  cụ  túc.  Vị  Tộc  tánh  tử  ấy  tin  chắc  nhà  ở  đời  chẳng  phải  là  nhà 
đích  thực  nên  bỏ  nhà  học  đạo,  ngày  đêm  tinh  tấn,  chánh  niệm  tỉnh 
giác,  chí  niệm  kiên  cô"  luôn  thể  hiện  rõ,  việc  làm  đã  xong,  phạm 
hạnh  đã  lập,  tự  thân  tác  chứng,  không  còn  thọ  thân  sau,  thành  A-la- 
hán,  tâm  đạt  giải  thoát. 
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81.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Trong  thành  Xá-vệ,  Bà-la-môn  nữ  là  Bà-tư-tra  phát  tâm  thanh 
tịnh,  tin  Phật,  Pháp,  Tăng;  tận  tín  quy  y  Tam  bảo,  đối  với  Khổ,  Tập, 
Diệt,  Đạo  không  còn  nghi  ngờ,  thấy  được  diệu  lý  Tứ  đế,  chứng  quả 
thứ  nhất,  nhận  rõ  các  pháp  bình  đẳng. 

Chồng  cô  ta  là  Bà-la-môn  Bà-la-đột-la-xà.  Đang  quỳ  gôl  dưới 
đất  làm  việc  cho  chồng,  cô  tự  đứng  dậy  chắp  tay  hướng  về  chỗ  Phật, 
nói  lên: 

-Nam-mô  Phật-đà  Như  Lai  Chí  Chân  Chánh  Đẳng  Giác,  màu 
sắc  vàng  ròng,  hào  quang  một  tầm,  thân  thể  đoan  chính  như  cây  Ni- 
câu-đà,  thuyết  pháp  đệ  nhất,  vị  Tiên  thánh  giải  thoát  thế  hùng  thứ 
bảy,  Đức  Thế  Tôn  của  con. 

Khi  nghe  vỢ  nói  lời  ấy,  người  chồng  Bà-la-môn  lòng  rất  phẫn  nộ, 
lên  tiếng  mạ  lỵ: 

-Ngươi  là  kẻ  điên  cuồng  Chiên-đà-la.  Ai  đã  bỏ  thuôc  độc  cho  kẻ 
Chiên-đà-la  ngu  si  này.  Chẳng  có  ai  quá  ưhạ  tiện  như  ngươi  cả.  Ngươi 
đôl  với  hàng  đại  Bà-la-môn  giỏi  Tam  minh  không  chịu  cung  kính,  lại 
đi  kính  lễ  kẻ  đầu  cạo  nhẩn,  gầy  ốm  đen  thui  ấy.  Ngươi  lại  hết  sức  tán 
thán  vị  Sa-môn  ấy  như  là  Da-na-la-diên  đoạn  nhân  chủng.  Nếu  ngươi 
quá  tin  tưởng  nơi  họ  thì  ngay  bây  giờ  ta  thỉnh  thầy  ngươi  đến  bàn  luận 
cùng  ta. 

Người  vỢ  trả  lời: 

-Thiếp  chưa  bao  giờ  thấy  Sa-môn,  Bà-la-môn  hoặc  Trời,  Ma, 
Phạm  nào  có  thể  tranh  luận  với  Đức  Phật. 

Người  vỢ  lại  nói: 

-Nam-mô  Phật-đà  Như  Lai  Chí  Chân  Chánh  Đẳng  Giác,  sắc 
tướng  như  vàng  ròng,  thân  thể  đoan  nghiêm,  hào  quang  một  tầm,  như 
cây  Ni-câu-đà,  thuyết  pháp  bậc  nhất,  Bậc  Thế  hùng  giải  thoát  Tiên 
thánh  thứ  bảy,  Đức  Thế  Tôn  của  con. 

Ông  có  thể  đi  tới  chỗ  Phật  đi! 

Bà-la-môn  bèn  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua 
một  bên,  nói  kệ  hỏi: 
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Phá  bỏ  vật  gì  được  ngủ  yên? 

Dứt  được  pháp  gì  khỏi  lo  buồn? 

Có  một  pháp  gì  trừ  diệt  chết? 

Sa-môn  Cù-đàm  giảng  cho  ta. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Phá  bỏ  phẫn  nộ  được  ngủ  yên 
Trừ  được  phẫn  nộ  khỏi  lo  buồn 
Phẫn  nộ  đối  thân  gây  chết  hại 
Như  vậy  mọi  người  cần  phải  biết 
Diệt  trừ  sân  hận  thánh  ngợi  khen 
Diệt  hết  phẫn  nộ  không  lo  buồn. 

Đức  Phật  vì  vị  Bà-la-môn  ứng  cơ  thuyết  pháp,  chỉ  dạy  khiến  cho 
vui  mừng,  đạt  lợi  ích.  Ngài  lần  lượt  giảng  dạy  các  pháp  về  bô"  thí,  trì 
giới,  sanh  thiên,  dục  là  bâ"t  tịnh,  nguồn  gốc  của  khổ  não,  giải  thoát  là 
an  lạc,  chỉ  dạy  rộng  những  pháp  toàn  thiện,  thanh  tịnh. 

Bà-la-môn  nghe  lời  Phật  dạy,  tâm  mở  ý  thông,  hết  sức  hoan  hỷ. 

Đức  Phật  biết  chàng  thanh  niên  này  tâm  ý  đã  điều  hòa,  bày  tỏ  sự 
hoan  hỷ  vô  cùng,  â"y  là  tâm  không  còn  nghi  ngờ,  có  thể  thọ  trì  giáo 
pháp,  nên  Ngài  giảng  dạy  giáo  pháp  có  thể  lãnh  hội  được,  như  pháp 
của  chư  Phật  là  giảng  bốn  Thánh  đế:  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo,  giảng  giải 
rộng. 

Bà-la-môn  Đột-la-xà  nghe  lời  Phật  dạy,  như  tâ"m  vải  trắng  dễ 
nhuộm  màu,  ngay  tại  chỗ  ngồi  lãnh  hội  bốn  chân  đế,  thây  rõ  các  pháp, 
đạt  đến  cảnh  giới  chân  thật  của  pháp,  vượt  qua  bờ  nghi  ngờ,  bằng  khả 
năng  của  mình,  đắc  vô  sở  úy,  liền  rời  chỗ  ngồi,  chắp  tay  hướng  Phật, 
bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  đã  thoát  ly  nghi  ngờ,  muốn  quy  y  Phật, 
Pháp,  Tăng  bảo,  nguyện  trọn  đời  làm  vị  ưu-bà-tắc,  không  sát  sanh, 
không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dôl,  không  uống  rượu. 

Vị  Bà-la-môn  â"y,  ngay  tại  chỗ  Phật,  được  lòng  tin  kiên  cố,  bèn 
lễ  Phật  rồi  trở  về  nhà. 

Người  vỢ  thây  chồng  về,  vẫn  tán  thán  Đức  Phật  như  trước  và 

hỏi: 

-Thầy  tôi  như  vậy,  ông  có  nói  chuyện  với  Ngài  không? 
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Chồng  trả  lời: 

-Ta  không  thấy  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Trời,  Quỷ,  Phạm  nào  trong 
thế  gian  này  có  thể  luận  nghị  bằng  Đức  Phật. 

Chồng  lại  bảo  vỢ: 

-Hãy  mang  áo  lại  đây  cho  ta. 

Người  vỢ  đưa  áo,  chồng  nhận  lấy,  đi  đến  chỗ  Phật,  lạy  sát  chân 
Phật,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  cho  con  được  xuất  gia  học  đạo  trong  Phật  pháp. 

Đức  Phật  cho  phép,  sai  một  Tỳ-kheo,  độ  cho  xuất  gia. 

Sau  khi  vị  ấy  xuất  gia,  sông  theo  pháp  xuất  gia,  tự  mình  luôn  tinh 
tấn,  như  trong  kinh  Bà-la-đột-la-xà  đã  nói...  cho  đến  tâm  được  giải 
thoát,  chứng  A-la-hán. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

82.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  Bà-la-môn  tên  Ma-khư  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  thăm 
hỏi,  ngồi  qua  một  bên. 

Bấy  giờ  Ma-khưbạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  hiện  nay  trong  nhà  con,  nếu  có  một  người  đến, 
ba  người  đến,  nhiều  người  đến,  con  đều  bô"  thí  cho  họ.  Thưa  Đức  Cù- 
đàm,  con  bô"  thí  như  vậy  có  được  phước  lớn  không? 

Đức  Phật  đáp: 

-Thật  có  đưỢc  phước  lớn.  Bô"  thí  cho  một  người  hay  bố  thí  cho 
nhiều  người,  được  vô  lượng  a-tăng-kỳ  phước. 

Bà-la-môn  Ma-khư  nói  kệ: 

Nay  con  thích  bày  lễ 
Bô  thí  và  bố  thí 
Vì  cầu  được  phước  đức 
Con  xin  hỏi  Mâu-ni 
Xin  Phật  giảng  giải  cho 
Con  xin  thưa  Thế  Tôn 
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Cùng  Phạm  thiên,  Đế  Thích 
Làm  sao  được  giải  thoát 
Làm  sao  đến  các  nẻo 
Làm  sao  đến  Phạm  thiên 
Như  thế  nào  lễ  đúng 
Và  cúng  tế  thế  nào 
Được  sanh  cõi  Phạm  thiên 
Sống  lâu  dài  vô  tận. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  muốn  lập  tế  đàn 
Phải  hoan  hỷ  bố  thí 
Làm  thiện  ba  thời  rồi 
Nhờ  thiện,  tâm  hoan  hỷ 
Tùy  thiện,  an  tâm  thí 
Đều  xa  lìa  lỗi  lầm 
Khéo  trừ  sạch  tham  dục 
Đoạn  được  dục,  giải  thoát 
Nếu  tu  Từ  vô  lượng 
Gọi  là  tế  đầy  đủ 
Liền  được  tâm  trọn  vẹn 
Được  sanh  vào  nẻo  thiện 
Người  tế  đàn  như  vậy 
Gọi  là  tế  chân  chính 
Được  sanh  cõi  Phạm  thiên 
Thọ  mạng  rất  lâu  dài. 

Bà-la-môn  Ma-khư  nghe  lời  Phật  dạy,  làm  lễ  từ  giả,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


83.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Khi  ấy  Bà-la-môn  Sát-lợi  Ba-la-tỳ-không,  đến  chỗ  Phật,  thăm 
hỏi  rồi  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 
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Sát-lợi  đã  tu  nhiều  pháp  khổ 
vẫn  không  được  tên  là  thanh  tịnh 
Bà-la-môn  đọc  ba  Vị-đà 
Như  vậy  được  tên  là  thanh  tịnh. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ông  cho  là  thanh  tịnh 
Kỳ  thật  là  bất  tịnh. 

Bà-la-môn  hỏi  Phật: 

-Ngài  giảng  về  đạo  thanh  tịnh,  cũng  giảng  dạy  về  sự  thanh  tịnh 
vô  thượng.  Vậy  thế  nào  là  đạo  thanh  tịnh?  Thế  nào  là  thanh  tịnh  vô 
thượng? 

Đức  Phật  nói  kệ  đáp: 

Khô  sạch  bùn  lầy  dục 
Làm  khô  cả  sân,  sỉ 
Gọi  là  tịnh  vô  lượng 
Chánh  kiến,  chánh  tư  duy 
Chánh  ngữ  và  chánh  nghiệp 
Chánh  mạng  cùng  chánh  chí 
Chánh  niệm  và  chánh  định 
Pháp  này,  Bà-la-môn 
Gọi  là  đạo  thanh  tịnh 
Luôn  luôn  tập  chánh  quán 
Thường  thường  tu  chánh  định 
Pháp  huy  pháp  chánh  định 
Đoạn  trừ  mọi  tham  dục 
Và  đoạn  sân  hận  si. 

Vị  Bà-la-môn  nói: 

-Ngài  đã  nói  về  con  đường  thanh  tịnh,  cũng  nói  về  sự  thanh  tịnh 
vô  lượng,  nay  tôi  còn  bận  nhiều  gia  sự,  xin  từ  giã  trở  về. 

Đức  Phật  nói: 

-Này  Bà-la-môn,  hãy  làm  việc  đúng  lúc! 

Bà-la-môn  nghe  Phật  giảng  dạy,  hoan  hỷ  làm  lễ  từ  giã. 

M 
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Kệ  tóm  iược: 

Đệ  nhất  A-tu-la 
Ty-nghi,  hai  sân  mạ 
Phản  liệt  và  Vô  hại 
La-xà,  Bà-tư-tra 
Ma  khư  và  Sát -lợi 
Đây  gọi  là  mười  loại. 

□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  V 

TỤNG  1:  Phần  5 

84.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  Bà-la-môn  đến  gặp  Phật,  sau  khi  chào  hỏi,  ngay  trước 
Ngài,  nói  kệ: 

Đầy  đủ  những  giới  nào 
Uy  nghi  không  khuyết  giảm 
Tu  tập  những  nghiệp  gì 
Thành  tựu  những  pháp  gì 
Mà  được  gọi  tên  là 
Bà-la-môn  ba  minh? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Biết  rõ  được  túc  mạng 
Thấy  trời  và  cõi  ác 
Tận  cùng  nghiệp  sanh  tử 
Ba  thông  và  ba  minh 
Tâm  đắc  thiện  giải  thoát 
Đoạn  dục  và  tất  cả 
Thành  tựu  ba  minh  trên 
Ta  gọi  là  ba  minh. 

Bấy  giờ  vị  Bà-la-môn  nghe  lời  Phật  dạy,  vui  mừng  hoan  hỷ,  từ 
giã  ra  về. 

M 

85.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 
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Vào  sáng  sớm,  Đức  Phật  mặc  y,  bưng  bát;  A-nan  theo  hầu  Phật, 
hướng  vào  thành  Xá -vệ. 

Khi  ấy,  ưong  xóm  nghèo  nàn  có  hai  vỢ  chồng  tuổi  cao,  già  cả 
chống  gậy  bước  đi  run  rẩy  như  con  cò  già.  Đức  Phật  từ  xa  thấy,  bảo  A- 
nan: 

-Ông  có  thấy  hai  vỢ  chồng  rất  già  cả  ở  trong  chỗ  nghèo  nàn 
không? 

A-nan  bạch  Phật: 

-Vâng,  con  thấy. 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-Người  già  này  khi  tuổi  còn  nhỏ,  tại  thành  Xá-vệ  là  hàng 
Trưởng  giả  bậc  nhất.  Khi  ấy  nếu  xuất  gia,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp 
y,  đã  chứng  A-la-hán.  Khi  họ  tuổi  trẻ,  biết  giữ  gìn  tiền  tài,  là  Trưởng 
giả  bậc  nhì.  Khi  đó  nếu  họ  xuất  gia,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp  y,  đã 
chứng  A-na-hàm.  Nếu  họ  vào  giai  đoạn  thứ  ba  của  cuộc  đời,  chứa  để 
tài  sản,  là  Trưởng  giả  hạng  ba.  Khi  ấy  nếu  họ  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
pháp  y,  thì  đã  chứng  Tu-đà-hoàn.  Ngày  nay,  họ  đã  già  cả,  không  thể 
làm  ra  của  cải,  cũng  không  thể  tinh  tấn,  không  thể  chứng  pháp  của 
bậc  Thượng  nhân. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Trẻ  không  tu  phạm  hạnh 
Lại  không  chứa  của  tiền 
Cũng  như  con  cò  già 
Giữ  cái  ao  trống  không 
Không  siêng  tu  phạm  hạnh 
Khỏe  không  tạo  tài  sản 
Già  nhớ  lại  thời  trẻ 
Như  cung  gãy  bỏ  không. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

86.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
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nước  Xá -vệ. 

Có  một  Bà-la-môn  già,  tuổi  cao,  thân  thể  suy  yếu,  ngày  trước  đã 
làm  nhiều  việc  ác,  rất  tệ  hại,  hủy  phạm  giới  cấm,  không  tin  phước 
thiện,  trước  không  làm  phước,  khi  lâm  chung  không  có  chỗ  nương  nhờ, 
đến  gặp  Đức  Phật.  Sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  vị  ấy  bạch 
Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  ngày  trước  con  làm  nhiều  điều  ác  rất  tệ  hại, 
hủy  phạm  giới  cấm,  không  tu  phước,  không  tu  thiện,  không  tạo  phước 
đức  trước,  đến  nay  sắp  chết  không  chỗ  nương  nhờ. 

Đức  Phật  nói: 

-Đúng  như  lời  ông  nói. 

Vị  Bà-la-môn  già  thưa: 

-Lành  thay  Cù-đàm,  hãy  giảng  giải  cho  tôi,  khiến  cho  tôi  được 
an  ổn  lâu  dài,  được  lợi  ích  thiết  thực. 

Đức  Phật  dạy: 

-Đúng  như  ông  nói,  vào  ngày  trước,  thân,  khẩu,  ý  nghiệp  của 
ông  không  làm  thiện,  hủy  phạm  giới  cấm,  không  tu  phước  đức, 
không  làm  từ  trước,  đến  khi  sắp  qua  đời,  tìm  chỗ  nương  cậy.  ông 
ngày  nay  đã  quá  già,  trước  tạo  các  tội,  hành  động  thô  ác,  không  tạo 
phước  nghiệp,  không  tu  thiện  hạnh,  không  chịu  làm  trước,  đến  khi  bị 
sỢ  hãi,  lại  tìm  chỗ  quy  y.  Như  có  người  khi  sắp  bị  chết  mới  nghĩ  đến 
việc  chạy  trôn,  vào  căn  nhà  an  toàn  để  tự  cứu  mình.  Những  việc  như 
vậy  đều  không  thể  được.  Thế  nên  ngày  nay  thân,  khẩu,  ý  phải  làm 
việc  thiện.  Ai  làm  ba  nghiệp  thiện  thì  khi  lâm  chung,  đó  là  căn  nhà 
có  thể  chạy  vào  trú  ẩn. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Đời  người  sống  ngắn  ngủi 
Đều  trở  về  cái  chết 
Tàn  phá  của  già  suy 
Không  ai  có  thể  cứu 
Thế  nên  phải  sợ  chết 
Chỉ  có  vào  Phật  pháp 
Và  tu  hành  pháp  thiện 
Mới  là  chỗ  quy  y. 
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Đức  Phật  dạy  như  vậy. 

Kinh  thứ  hai  không  khác.  “Nên  cầu  chỗ  quy  y,  Đại  nhân  nên  tu 
thiện”.  Phần  văn  xuôi  của  kinh  thứ  ba  không  giống,  kệ  cũng  không 
đồng.  Kệ  nói: 

Trẻ  mạnh  và  già  suy 
Ba  thời  đều  đã  qua 
Mạng  sống  không  còn  bao 
Thường  bị  khổ  vì  già 
Gần  đến  cõi  Diêm  vương 
Bà-la-môn  muốn  sanh 
Chẳng  biết  ở  chỗ  nào 
Người  không  có  tư  lương 
Nên  làm  đèn  sáng  nhỏ 
Y  cứ  vào  tinh  tấn 
Trước  trừ  sạch  các  Sử 
Sanh,  lão,  tử  không  còn. 

M 

87.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  Bà-la-môn  già  đến  chỗ  Phật,  sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua 
một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  già  cả,  từ  xưa  đến  giờ  chỉ  tạo  các  điều 
ác,  chưa  từng  làm  phước,  chưa  từng  tu  thiện,  lại  cũng  không  thực  hành 
các  pháp,  dốc  xa  lìa  sự  sỢ  hãi  cùng  cứu  giúp  che  chở.  Lành  thay  Cù- 
đàm,  xin  Ngài  vì  con  mà  thuyết  pháp,  để  khi  con  qua  đời  có  chỗ  cứu 
giúp  che  chở,  có  chỗ  để  con  làm  ngôi  nhà  quy  y,  trú  ẩn. 

Đức  Phật  bảo  Bà-la-môn: 

-Thế  gian  bị  đốt  cháy.  Cái  gì  đôd  cháy?  Đó  là  lão,  bệnh,  tử.  Vì 
vậy  thân,  khẩu,  ý  cần  phải  tu  thiện,  ông  đã  không  tu  thân,  khẩu,  ý 
theo  thiện,  nay  nếu  ông  có  thể  tu  thân,  khẩu,  ý  theo  thiện,  nó  chính  là 
chiếc  thuyền  chở  ông,  đến  khi  ông  chết  nó  cứu  giúp  che  chở,  làm  nhà 
cho  ông,  là  chỗ  ông  quy  y  trú  ẩn. 
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Đức  Phật  nói  kệ: 

Như  nhà  bị  hỏa  hoạn 
Đốt  cháy  cả  phòng  xá 
Hãy  mau  mang  của  báu 
Ra  khỏi  chỗ  lửa  cháy 
Lửa  sanh,  lão,  bệnh,  tử 
Đốt  cháy  các  chúng  sanh 
Cần  phải  tu  bố  thí 
Cứu  giúp  người  nghèo  nàn 
Vàng  quý  trong  thế  gian 
Nạn  vua,  giặc,  nước,  lửa 
Khi  chết  phải  bỏ  hết 
Chẳng  có  gì  theo  người 
Quả  bố  thí  theo  người 
Nó  là  kho  vững  chắc 
Vua,  giặc  và  nước,  lửa 
Không  thể  xâm  đoạt  được 
Xan  tham  không  bố  thí 
Gọi  là  thường  ngủ  say 
Bố  thí  giúp  nghèo  nàn 
Đó  gọi  là  giác  ngộ. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 


88.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  thanh  niên  tên  Ô-đáp,  đến  gặp  Đức  Phật.  Sau  khi  thăm  hỏi, 
ngồi  qua  một  bên,  chàng  thưa  với  Ngài: 

-Thưa  Cù-đàm,  tôi  làm  ra  tài  sản  hỢp  pháp,  cung  cấp  nuôi 
dưỡng  cha  mẹ,  lại  bằng  cách  hỢp  pháp  hưởng  thụ  sự  an  lạc,  giúp  đỡ 
hỢp  lý,  thế  có  đưỢc  phước  lớn  không? 

Đức  Phật  dạy: 
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-Này  thanh  niên,  không  chỉ  riêng  người,  tất  cả  những  ai  làm  ra 
tài  sản  một  cách  hỢp  lý,  lại  đem  cung  cấp  cho  cha  mẹ  hỢp  lý,  hưởng 
thụ  an  lạc  hỢp  lý,  cung  cấp  hỢp  lý,  đều  được  phước  vô  lượng.  Tại 
sao?  Nên  biết  rằng,  người  này  chính  là  Phạm  thiên  ở  trong  nhà  ấy, 
nếu  cung  cấp  nuôi  dưỡng  cho  cha  mẹ  một  cách  hỢp  lý.  Cha  mẹ  là  A- 
xà-lê  ở  trong  nhà,  nếu  cung  cấp  cho  cha  mẹ  một  cách  hỢp  lý,  được 
hưởng  thụ  an  lạc  hỢp  lý  thì  tất  cả  mọi  người  đều  hướng  về  kính  trọng 
nhà  ấy.  Ai  có  thể  cung  cấp  nuôi  dưỡng  cho  cha  mẹ  một  cách  hỢp  lý, 
khiến  cho  an  lạc  hỢp  lý,  giúp  đỡ  hỢp  lý,  nên  biết  Đại  thiên  ở  trong 
nhà  người  ấy.  Ai  cung  cấp  cho  cha  mẹ  một  cách  hỢp  lý,  cung  cấp  sự 
an  lạc  hỢp  lý,  nên  biết  tất  cả  chư  Thiên  đều  ở  trong  nhà  người  ấy. 
Tại  sao  vậy?  Phạm  thiên  vương  do  cung  cấp  nuôi  dưỡng  cha  mẹ  một 
cách  hỢp  lý  nên  được  sanh  cõi  Phạm  thiên.  Ai  muôn  cúng  cho  A-xà- 
lê  nên  cúng  dường  cha  mẹ,  là  cung  cấp  A-xà-lê.  Ai  muôn  lễ  bái, 
trước  tiên  nên  lễ  bái  cha  mẹ.  Ai  muôn  thờ  lửa,  trước  hết  nên  cúng 
dường  cha  mẹ.  Ai  muôn  thờ  trời,  trước  nên  cúng  dường  cha  mẹ,  tức 
đã  cúng  dường  chư  Thiên. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Phạm  thiên  và  thần  lửa 
A-xà-lê,  chư  Thiên 
Ai  muốn  cúng  dường  họ 
Nên  phụng  dưỡng  mẹ  cha 
Đời  này  được  tiếng  thơm 
Đời  sau  sanh  Phạm  thiên. 

M 


89.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  thanh  niên  tên  ưu-tỳ-già  đến  gặp  Phật,  đảnh  lễ  thăm  hỏi, 
ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  Bà-la-môn  tạo  dựng  tài  sản  đúng  pháp,  tụ  hỢp 
bày  tế  đàn  lớn,  dạy  người  khác  bày  tế.  Tế  đàn  như  vậy,  nên  làm  hay 
không  làm? 
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Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ngựa  mập  và  người  mập 
Bò  mập,  thức  ăn  ngon 
Hơi  thở  mở  cửa  tế 
Tế  lớn  sáu  loại  này 
Việc  làm  tuy  rộng  lớn 
Nhưng  Tiên  thánh  chê  bai 
Dê  đực  và  dê  đen 
Bò  chúa  và  bò  nhỏ 
Tất  cả  sự  sát  sanh 
Đều  không  phải  tế  cúng 
Sát  sanh  là  tà  tế 
Các  thánh  không  thỉ  hành. 
Ai  lập  đàn  tế  đúng 
Không  não  hại  quần  sanh 
Không  giết  mạng  hữu  tĩnh 
Nếu  tế  không  sát  sanh 
Là  cúng  tế  chân  chánh 
Ai  tế  đàn  như  vậy 
Đại  tiên  tất  đến  đó 
Bố  thí  và  tế  đàn 
Phải  cung  cấp  cho  người 
Bố  thí  với  tâm  sạch 
Thí  đúng  lúc,  chỗ  nào? 
Nên  thí  thắng  phước  điền. 
Thắng  phước  điền  là  ai  ? 
Là  bậc  tu  phạm  hạnh 
Ai  thí  vào  chỗ  ấy 
Gọi  cúng  tế  rộng  lớn 
Lập  đại  tế  như  vậy 
Bằng  tài  sản  hợp  pháp 
Nước  sạch  tự  tay  cho 
Ai  bố  thí  như  vậy 
Chư  Thiên  sanh  kính  tín 
Là  tư  tha  đều  lơi 
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Tất  được  quả  báo  lớn 
Thiết  tế  lớn  như  vậy 
Chỉ  bậc  trí  làm  được 
Thường  sanh  tâm  tin  sạch 
Cũng  được  tâm  giải  thoát 
Não  hại  không  phát  sanh 
Hưởng  nhiều  lạc  thế  gian 
Được  sanh  vào  thắng  xứ 
Đây  gọi  là  người  trí 
Tổ  chức  đại  tế  đàn. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  thanh  niên  ưu-tỳ-già  nghe  lời  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

90.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  thanh  niên  tên  ưu-tỳ-già  đến  gặp  Đức  Phật  đảnh  lễ,  thăm 
hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  Bà-la-môn  tạo  nên  tài  sản  đúng  pháp,  gom  lại  tế  lễ 
lớn,  dạy  người  tế  lễ.  Sự  tế  lễ  như  vậy,  nên  làm  hay  không  nên  làm? 
Bấy  giờ  Đức  Phật  nói  kệ: 

Tổ  chức  tế  đàn  lớn 
Không  làm  hại  chúng  sanh 
Ai  cúng  tế  như  vậy 
Là  việc  làm  thanh  tịnh 
Gọi  là  tế  an  ổn 
Bậc  Phạm  hạnh  thọ  nhận 
Hiện  đời  trong  thế  gian 
Tiếng  thơm  đồn  rất  xa 
Chiến  tranh  xa  nơi  ở 
Tế  như  vậy  đáng  khen 
Chư  Phật  khen  rất  tốt 
Tế  đàn  là  cách  tế 
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BÔ  thí  bằng  thanh  tịnh 
Nên  thí  bậc  ứng  cúng 
Thí  đúng  lúc  nơi  nào? 

Gọi  là  tế  rộng  lớn 
Chỗ  chư  Thiên  kính  tin 
Với  tài  sản  đúng  pháp 
Tay  rửa  sạch  tự  cho 
Ai  cúng  tế  như  vậy 
Là  tự  lợi,  lợi  tha 
Đều  được  quả  báo  lớn 
Tế  đàn  lớn  như  thế 
Chỉ  bậc  trí  làm  được 
Phát  tâm  được  tịnh  tín 
Và  đắc  tâm  giải  thoát 
Não  hại  không  gia  tăng 
Được  tối  lạc  trong  đời 
Sanh  vào  nơi  thắng  xứ 
Gọi  là  bậc  Trí  tuệ. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  ưu-tỳ-già  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
lãnh  hội  rồi  từ  giã. 

M 

91.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  thanh  niên  tên  Phật-di  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ,  thăm 
hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  Ngài  có  bao  nhiêu  pháp  dạy  bảo  người  tại  gia 
sống  đời  sông  gia  đình  đạt  được  kết  quả  lợi  ích  và  an  lạc  trong  hiện 
tại? 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  thanh  niên,  có  bôn  pháp  khiến  cho  người  tại  gia  đạt  được 
kết  quả  lợi  ích  và  an  lạc  trong  hiện  tại.  Thế  nào  là  bôn?  Một  là  siêng 
năng  tinh  tấn.  Hai  là  thường  giữ  gìn  các  căn.  Ba  là  gần  gũi  thiện  tri 
thức.  Bốn  là  nuôi  dưỡng  thân  mạng  một  cách  hỢp  lý. 
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Thế  nào  là  tinh  tấn?  Tùy  theo  khả  năng  làm  nghề  nghiệp  mưu 
sanh  trong  gia  đình,  hoặc  làm  quan  cho  vua,  hoặc  làm  nghề  nông,  hoặc 
kinh  doanh,  hoặc  chăn  nuôi,  tùy  theo  công  việc  làm,  siêng  năng  không 
biếng  nhác.  Gặp  phải  lạnh,  nóng,  gió,  mưa,  đói,  khát  hay  no  đủ,  bị  xúc 
chạm  do  ruồi  muỗi  mòng  ong...  tuy  có  khổ  nhọc  nhưng  không  bỏ  công 
việc  làm  của  mình,  khiến  cho  hoàn  thành,  không  nghĩ  đến  việc  bỏ 
phế,  đó  gọi  là  tinh  tấn. 

Thế  nào  là  giữ  gìn  các  căn?  Vị  tộc  tánh  tử  tích  lũy  tài  sản  hỢp 
pháp,  đặt  ra  những  cách  thức  để  không  bị  vua,  giặc,  nước,  lửa  cướp 
đoạt,  không  bị  kẻ  thù  ghét  xâm  phạm,  không  nuôi  dưỡng  nghịch  tử. 
Đấy  gọi  là  giữ  gìn  các  căn. 

Thế  nào  là  gần  gũi  bạn  tô"t?  Tộc  tánh  tử  gần  gũi  bạn  tô"t;  bạn 
tô"t  này  tư  chất  hiền  lương,  không  gian  xảo  trộm  cắp.  Ai  cùng  với 
người  này  kết  làm  bạn  thân  thì  sầu  khổ  chưa  sanh  khiến  cho  không 
sanh;  sầu  khổ  đã  sanh  khiến  cho  trừ  diệt;  hỷ  lạc  chưa  sanh  khiến  cho 
phát  sanh;  hỷ  lạc  đã  sanh  thì  khiến  cho  không  mất.  Đây  gọi  là  gần 
gũi  bạn  tô"t. 

Thế  nào  là  nuôi  dưỡng  thân  mạng  một  cách  hỢp  lý?  Tộc  tánh  tử 
biết  rõ  tài  sản  của  mình,  xem  xét  nhiều  ít  để  sử  dụng  một  cách  điều 
độ,  thu  nhiều  hơn  chi,  không  sử  dụng  phung  phí.  Như  người  ăn  trái  ưu- 
đàm,  khi  mới  ăn  thì  trên  cây  còn  rất  nhiều,  khi  ăn  ngủ  say  bảy  ngày, 
tỉnh  dậy  mới  biết  là  đã  hết  trái.  Phải  sử  dụng  tài  sản  hỢp  lý,  trung  bình 
giữa  phung  phí  và  keo  kiệt.  Ai  có  tiền  tài  không  chịu  ăn  mặc,  không 
chịu  bô"  thí,  sử  dụng  quá  keo  kiệt,  mọi  người  đều  nói:  “Người  như  vậy 
chết  như  chó  chết”,  phải  tự  trù  tính,  không  xa  hoa,  không  keo  kiệt. 
Đây  gọi  là  nuôi  dưỡng  thân  mạng  một  cách  hỢp  lý. 

Người  thanh  niên  lại  bạch  Phật: 

-Tu  hành  những  pháp  gì  khiến  cho  người  tại  gia  đời  này  thọ 
hưởng  lợi  ích,  đời  sau  được  phước? 

Đức  Phật  bảo  thanh  niên: 

-Có  bôn  pháp  khiến  cho  thu  đạt  được  phước  bảo  â"y.  Những  gì  là 
bôn?  Đó  là  Tín,  Giới,  Thí  và  Văn  tuệ. 

Thế  nào  là  Giới?  Thường  thực  hành  không  sát  sanh  cho  đến 
không  uô"ng  rượu. 

Thế  nào  là  Thí?  Bô"  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Sư  trưởng,  cha 
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mẹ,  người  nghèo  cùng,  người  đi  xin...  các  thứ  y  phục,  thức  ăn, 
giường,  nệm  nằm,  thuôc  trị  bệnh,  các  loại  nhu  cầu,  hết  sức  bô"  thí. 
Đây  gọi  là  Thí. 

Thế  nào  là  Văn  tuệ?  Tức  trí  tuệ  do  học  hỏi  tìm  hiểu  mà  có.  Đó 
là  nhận  thức  như  thật  về  khổ,  tức  nhận  thức  về  Khổ  đế;  nhận  thức 
như  thật  về  nguyên  nhân  của  khổ,  tức  nhận  thức  về  Tập  đế;  nhận 
thức  như  thật  về  con  đường  diệt  khổ,  tức  nhận  thức  về  Đạo  đế;  nhận 
thức  như  thật  về  sự  diệt  khổ  tức  nhận  thức  về  Diệt  đế.  Đây  gọi  là 
Văn  tuệ  đầy  đủ.‘ 

Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Nhiệt  tâm  tạo  sự  nghiệp 
Siêng  giữ  gĩn  không  mất 
Gần  gũi  với  bạn  lành 
Thường  nuôi  mạng  hợp  lý 
Tín,  giới,  thí,  vãn  tuệ 
Trừ  bỏ  hết  sân  tham 
Người  nào  làm  như  vậy 
Mau  đạt  đạo  thanh  tịnh 
Như  vậy  tám  pháp  này 
Được  lợi,  vui  hiện  tại 
Và  trong  đời  tương  lai 
Hưởng  an  lạc  cõi  trời. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  thanh  niên  Phật-di  nghe  lời  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

92.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Am-bà-la,  thuộc  nước  Di-hy-la. 
Bây  giờ  nữ  Bà-la-môn  Bà-tư-tra  có  đứa  con  thứ  sáu  vừa  chết.  Vì  con 
chết  nên  tâm  ý  bà  ta  như  điên  loạn,  lõa  lồ  cuồng  chạy...  chạy  dần  mãi 
đến  vườn  Am-bà-la  ở  Di-hy-la. 

Lúc  â"y  Đức  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  số  đại  chúng  vây 
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quanh.  Nữ  Bà-la-môn  Bà-tư-tra  từ  xa  thấy  Thế  Tôn,  tâm  ý  phục  hồi 
bình  thường,  xấu  hổ  ngồi  thụt  xuông  đất.  Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-Ông  hãy  đưa  y  uất-đa-la-tăng  cho  bà  ta  và  dẫn  đến  đây,  Ta  sẽ 
giảng  pháp. 

A-nan  vâng  lời,  đưa  y  uất-đa-la-tăng.  Nữ  Bà-la-môn  Bà-tư-tra 
nhận  y  mặc  vào,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân.  Đức  Thế  Tôn 
vì  nữ  Bà-la-môn  thuyết  giảng  giáo  pháp,  chỉ  dạy,  khiến  đạt  lợi  ích, 
hoan  hỷ.  Như  thuở  xưa  chư  Phật  đã  giảng  các  pháp  quan  trọng,  Ngài 
giảng  về  bố  thí,  trì  giới,  sanh  thiên,  dục  là  bất  tịnh,  nguồn  gốc  của  khổ 
não,  giải  thoát  là  an  lạc.  Đức  Thế  Tôn  giảng  rộng  giáo  pháp,  biết  tâm 
bà  sắp  thoát  mọi  trói  buộc  che  phủ,  nên  Ngài  giảng  về  bốn  Thánh  đế: 
Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo. 

Vị  nữ  Bà-tư-tra  này  thông  minh  lãnh  hội  nhanh,  nghe  pháp  có 
thể  thọ  trì,  như  tấm  vải  trắng  dễ  nhuộm  màu,  Bà-tư-tra  ngay  tại  chỗ  đã 
nhận  rõ  bốn  chân  đế,  thấy  pháp,  đạt  pháp,  vượt  khỏi  bờ  nghi,  tự  mình 
chứng  pháp,  không  hiểu  theo  người,  chứng  tín  không  thoái  chuyển;  ở 
trong  pháp  Đức  Phật  dạy,  đắc  vô  sở  úy.  Bà  liền  rời  chỗ  ngồi,  chắp  tay 
lạy  Phật,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  đã  vượt  qua  ba  ác,  trọn  đời  con  xin 
quy  y  Tam  bảo,  làm  vị  ưu-bà-di,  trọn  đời  chánh  tín  thanh  tịnh  không 
sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dôl,  không  uô"ng 
rượu. 

Nữ  Bà-la-môn  nghe  pháp  hoan  hỷ,  lễ  Phật  rồi  từ  giã. 

Vào  lúc  khác,  Bà-tư-tra  bị  chết  đứa  con  thứ  bảy,  tâm  không  ưu 
sầu,  không  khổ  não  cũng  không  thương  nhớ  đến  nỗi  chạy  cuồng  loạn 
như  trước. 

Khi  ấy  người  chồng  là  Ba-la-đột-la-xà  nói  kệ  hỏi: 

Xưa,  khi  nàng  mất  con 
Nhớ  thương  rất  đau  khổ 
Sầu  muộn  trói  tâm  ý 
Bỏ  luôn  cả  uống  ăn 
Nay  đứa  con  thứ  bảy 
Bị  bệnh  vừa  chết  đi 
Nàng  là  người  từ  mẫu 
Tại  sao  không  nhớ  thương? 
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Bà-tư-tra  nói  kệ  đáp  lời  chồng: 

Vâ  lượng  kiếp  đến  nay 
Thọ  thân  không  bờ  bến 
Do  ân  ái  cho  nên 
Con  cháu  nhiều  vô  số 
Thọ  thân  khắp  nơi  nơi 
Bỏ  mạng  không  phải  một 
Trong  đường  dài  sanh  tử 
Chịu  khổ  vô  cùng  rồi 
Ta  đã  thấy  rõ  đường 
Đến  đi  của  sanh  tử 
Thế  nên  ngày  hôm  nay 
Không  ý  niệm  sầu  khổ. 

Người  chồng  Bà-la-môn  lại  nói  kệ: 

Như  lời  nàng  vừa  nói 
Xưa  nay  chưa  được  nghe 
Nhờ  ai  nàng  tỏ  ngộ 
Mà  không  còn  ưu  tư? 
Bà-tư-tra  nói  kệ  đáp: 

Bà-la-môn  nên  biết 
Trước  đây  Đức  Chánh  giác 
ớ  nước  Di-hy-la 
Trong  vườn  Am-bà-la 
Giảng  đoạn  tất  cả  khổ 
Và  con  đường  diệt  khổ 
Tu  bát  thánh  đạo  phần 
An  ổn  đắc  Niết-bàn. 
Bà-la-môn  lại  nói  kệ: 

Nay  ta  cũng  muốn  đến 
Trong  vườn  Am-bà-la 
Thưa  hỏi  Đức  Thế  Tôn 
Cách  trừ  khổ  nhớ  con. 
Bà-tư-tra  lại  nói  kệ: 
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Thân  Phật  chân  kim  sắc 
Ánh  sáng  chiếu  một  tầm 
Đoạn  sạch  các  phiền  não 
Vượt  trên  bờ  tử  sanh 
Đại  Đạo  Sư  như  vậy 
Điều  phục  được  tất  cả 
Chúng  sanh  nhờ  ngài  độ 
Nên  hiệu  là  Chân  Tê 
Nay  chàng  hãy  đi  mau 
Đến  gặp  Đức  Phật-đà. 

Vị  Bà-la-môn  nghe  lời  vỢ  nói,  vô  cùng  hoan  hỷ,  tức  thời  lên  xe 
đến  khu  vườn  kia.  Từ  xa  thấy  Đức  Thế  Tôn  uy  quang  sáng  rực,  vị  ấy 
càng  sanh  tâm  cung  kính.  Đến  rồi  đảnh  lễ,  ngồi  qua  một  bên.  Đức 
Phật  với  tha  tâm  trí  quán  sát  tâm  vị  ấy,  biết  đã  thuần  thục,  Ngài  liền 
giảng  về  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo  và  Bát  chánh  đạo.  Những  pháp  này  có 
thể  đưa  đến  Niết-bàn. 

Vị  Bà-la-môn  sau  khi  nghe  pháp  ấy,  giác  ngộ  bôn  chân  đế,  được 
thấy  pháp  liền  xin  xuất  gia.  Đức  Phật  cho  phép.  Vị  ấy  sau  khi  xuất  gia 
tinh  tấn  tu  hành,  chỉ  trong  ba  đêm,  đắc  đủ  ba  minh.  Đức  Phật  ghi  nhận 
vị  ấy  chứng  A-la-hán,  nên  đổi  tên  là  Thiện  Sanh. 

Thiện  Sanh  sau  khi  chứng  ba  minh,  bảo  người  đánh  xe  Bà-la-đề: 

-Ông  hãy  mang  chiếc  xe  quý  giá  này  về  nhà,  bảo  với  Bà-tư-tra: 
Đôl  với  ta,  nàng  có  thể  sông  tự  do  tùy  ý.  Tại  sao?  Nay  Đức  Phật  giảng 
bôn  Thánh  đế  cho  ta,  ta  đã  xuất  gia  chứng  được  ba  minh.  Thế  nên 
nàng  đối  với  ta  phải  sanh  lòng  tin  thanh  tịnh. 

Khi  Bà-la-đề  đem  xe  về  nhà,  Bà-tư-tra  thấy  xe  liền  hỏi: 

-Chồng  ta  có  gặp  Đức  Phật  không? 

Người  đánh  xe  thưa: 

-Ông  chủ  ngay  tại  chỗ  ngồi  đã  thấy  rõ  bốn  chân  đế.  Sau  khi 
thấy  rõ  bôn  chân  đế,  ông  cầu  xin  xuất  gia,  Đức  Phật  đã  cho  người  xuất 
gia.  Sau  khi  xuất  gia  chỉ  trong  ba  đêm  đã  chứng  quả  A-la-hán. 

Người  vỢ  bảo  với  người  đánh  xe: 

-Nay  ngươi  hãy  truyền  rộng  tin  tức  này  ra.  Ta  thưởng  cho  ngươi 
ngựa  và  ngàn  tiền  vàng. 

Người  đánh  xe  thưa: 
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-Nay  tôi  không  cần  ngựa  và  tiền  vàng,  chỉ  muốn  đến  gặp  Đức 
Phật  để  nghe  diệu  pháp. 

Bà-tư-tra  nói: 

-Ngươi  đưỢc  như  vậy  rất  là  toàn  hảo.  Nếu  ngươi  xuất  gia  sẽ  mau 
đạt  đạo  quả  A-la-hán. 

Bà-tư-tra  bảo  với  con  gái: 

-Con  khéo  quản  lý  gia  đình,  thọ  hưởng  năm  dục  lạc,  ta  muôn 
xuất  gia 

Người  con  tên  là  Tôn-đà-lợi,  thưa  với  mẹ: 

-Cha  con  có  thể  từ  bỏ  năm  dục  lạc,  xuất  gia  cầu  đạo.  Nay  con 
cũng  nên  theo  đó  xuất  gia,  xa  lìa  tâm  niệm  về  anh  em  quyến  thuộc, 
như  voi  lớn  đi,  voi  nhỏ  đi  theo,  con  cũng  như  vậy,  sẽ  xuất  gia  theo,  ôm 
bát  đất  đi  khất  thực.  Con  có  thể  tu  hành  đối  với  pháp  dễ  nuôi  sống, 
chứ  không  sông  một  cách  khó  nuôi  dưỡng. 

Bà-tư-tra  nói; 

-Sự  ưa  muốn  của  con  thật  là  tốt  đẹp  toàn  thiện,  nguyện  này  chắc 
chắn  thành  tựu.  Ta  xem  con  không  bao  lâu  sẽ  đoạn  sạch  dục  vọng,  xa 
lìa  những  thứ  trói  buộc. 

Bấy  giờ  Bà-la-môn  Bà-la-xà,  Bà-tư-tra  và  Tôn-đà-lợi  giúp  đỡ 
nhau,  đồng  thời  xuất  gia,  đều  đoạn  trừ  sạch  những  cảnh  giới  đau  khổ. 

M 

93.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  rừng  Đại  lâm,  thuộc  nước  Tỳ-xá-ly. 
Khi  ấy  Đức  Như  Lai  mặc  y,  bưng  bát  vào  thành  khất  thực,  sau  khi  thọ 
trai,  thu  xếp  y  bát,  rửa  chân,  ngồi  dưới  gốc  cây,  trụ  vào  thiền  định. 

Có  một  Bà-la-môn  tên  uất-thấu-la  Đột-la-xà  bị  mất  bò  sữa  đã 
sáu  ngày,  tìm  khắp  nơi  nhưng  vẫn  chưa  gặp.  ông  ta  tiếp  tục  tìm  kiếm, 
nên  vào  rừng  Đại  lâm,  từ  xa  thấy  Đức  Như  Lai  ngồi  bên  gô"c  cây,  dung 
mạo  đặc  biệt,  các  căn  tịch  định,  tâm  ý  điềm  tĩnh,  điều  phục  tâm  ý  đạt 
đến  chỗ  tôl  thượng,  như  lầu  bằng  vàng,  ánh  sáng  rực  rỡ.  Thấy  như  thế, 
ông  ta  bèn  đến  chỗ  Đức  Phật,  đứng  trước  mặt  Ngài  nói  kệ: 

Vui  gì  Tỳ -kheo  độc  cư  tịnh 
Tư  duy  như  vậy  đắc  được  gì  ? 
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Đức  Phật  nói  kệ  đáp: 

Đối  với  việc  được  thua 
Ta  không  còn  vui  sầu 
Người  đừng  cho  là  ta 
Giống  như  người  không  khác. 

Bà-la-môn  lại  nói  kệ: 

Trong  này  đúng  là  Phạm  trú  xứ 
Thật  như  Tỳ -kheo  đã  nêu  bày 
Tôi  muốn  hỏi  về  việc  trong  nhà 
Xin  ngài  nghe  cho  lời  tôi  nói: 
Sa-môn  Ngài  đang  ngồi 
Yên  tịnh  giữa  rừng  cây 
Không  như  tôi  mất  bò 
Đã  sáu  ngày  đau  khổ 
Nên  biết  Sa-môn  này 
Thật  là  vui  tịch  nhiên 
Người  cũng  không  trồng  lúa 
Chẳng  lo  phải  tưới  nước 
Cũng  chẳng  lo  lúa  gạo 
Có  xuất  nhập  hay  không 
Những  nỗi  khổ  như  vậy 
Người  từ  bỏ  đã  lâu, 

Người  cũng  không  trồng  mè 
Nên  không  sợ  cỏ  hoang 
Người  cũng  đã  không  có 
Khổ  não  của  cày  bừa 
Nên  biết  Sa-môn  này 
Thật  hưởng  vui  tịch  nhiên. 
Nhà  tôi  có  nệm  cỏ 
Dùng  trải  qua  bảy  tháng 
Trong  nệm  có  trùng  độc 
Bọ  cạp  chích  khổ  não 
Sa-môn  không  việc  ấy 
Ngài  thật  là  an  lạc. 
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Ngài  không  có  bảy  con 
Hoang  tàng  khó  dạy  dỗ 
Buôn  bán  mắc  nợ  người 
Ngài  không  có  việc  ấy 
Sa-môn  thật  an  lạc, 

Ngài  không,  tôi  có  bảy 
Con  gái  đều  có  chồng 
Có  con  hoặc  không  con 
Chồng  chết  đều  về  nhà 
Ngài  không  khổ  việc  ấy 
Nên  biết  Sa-môn  vui, 

Vì  không  có  chủ  nợ 
Sáng  sớm  đã  tới  cửa 
Để  đòi  số nỢ  kia 
Không  có  những  việc  ấy 
Sa-môn  thật  là  vui, 

Ngài  không  có  nhà  hư 
Nhiều  lu  vò  trống  rỗng 
Trong  đó  chuột  giỡn  nhau 
Đụng  vật  phát  ra  tiếng 
Nhiễu  loạn  tôi  mất  ngủ 
Suốt  đêm  nghỉ  chẳng  yên. 
Ngài  không  có  vợ  ác 
Xấu  xí  mắt  trợn  trừng 
Nửa  đêm  đã  bắt  dậy 
Sớm  chiều  mắng  chửi  luôn 
Hoặc  than  nhà  khổ  lạnh 
Hoặc  than  mắc  nợ  người 
Sa-môn  không  việc  này 
Nên  biết  Ngài  thật  vui. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bà-la-môn  nên  biết 
Lời  ngươi  rất  thành  thực 
Ta  không  bò  bị  trộm 
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Đã  trải  qua  sáu  ngày 
Ta  không  có  việc  ấy 
Nên  thật  là  an  lạc 
Ta  thật  không  lúa  ruộng 
Mà  lo  toan  thiếu  nước 
Lại  không  lo  lúa  gạo 
Có  thu  hoạch  hay  không 
Ta  không  có  khổ  ấy 
Thường  biết  là  an  lạc. 

Ta  không  ruộng  trồng  mè 
Bị  cỏ  mọc  hoang  sơ 
Ta  không  lo  việc  ấy 
Nên  sống  thật  an  lạc. 

Ta  không  có  nệm  cỏ 
Dùng  đến  bảy  tháng  dài 
Sanh  trùng  độc,  bò  cạp 
Cắn  đốt  khổ  cả  nhà 
Ta  không  có  việc  này 
Nên  sống  thật  an  lạc. 

Ta  không  có  bảy  con 
Ngang  ngược  khó  dạy  bảo 
Tự  gây  ra  nợ  nần 
Bị  người  khác  chèn  ép, 

Ta  không  bảy  con  gái 
Có  con  hay  không  con 
Chồng  chết  về  nhà  ở 
Ta  không  có  khổ  ấy. 

Ta  không  có  chủ  nợ 
Sáng  sớm  đến  gõ  cửa 
Yêu  sách  đòi  nỢ  nần, 

Lại  không  có  nhà  hư 
Khắp  nơi  lu  trống  rỗng 
Chuột  giỡn  đùa  bên  trong 
Đụng  nhau  gây  tiếng  động 
Nhiễu  loạn  Ta  bỏ  ngủ 


403 


SỐ  100  -  BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A-HÀM 


Suốt  đêm  ngủ  không  yên 
Ta  không  có  vợ  ác 
Xấu  xí  mắt  vàng  khè 
Nửa  đêm  lôi  thức  dậy 
Sáng  chiều  mắng  chửi  luôn 
Hoặc  than  nhà  nghèo  khổ 
Kể  lể  nợ  người  ta 
Khổ  này  Ta  không  có 
Nên  sống  thật  an  lạc. 

Bà-la-môn  nên  biết 
Ngươi  không  bỏ  yêu  ghét 
Không  thoát  khổ  ấy  đâu! 

Đoạn  dục,  xa  lìa  ái 
Sau  đó  mới  an  lạc. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  thuyết  giảng  giáo  pháp  cho  Bà-la-môn,  khiến 
cho  ông  ta  được  lợi  ích,  hoan  hỷ...  nói  rộng  như  trên...  cho  đến  ông  ta 
đoạn  trừ  nghiệp  phiền  não,  không  thọ  sanh  đời  sau. 

Lúc  ấy  Tôn  giả  LFất-thấu-la  Đột-la-xà  chứng  quả  A-la-hán,  đạt 
đưỢc  vị  giải  thoát,  vô  cùng  hoan  hỷ,  nói  kệ: 

Nay  tôi  rất  hoan  hỷ 
Giáo  pháp  Đại  tiên  dạy 
Nghe  pháp  được  giải  ngộ 
Không  còn  những  dấy  bỏ 
Dên  ỉ  hê  ỉ  ôn  không  uổng 
Gặp  Phật  được  chứng  đạo. 

M 

94.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  xóm  Bà-la-môn  Sa-la.  Vào  sáng  sớm,  Đức 
Thế  Tôn  mặc  y,  cầm  bát  vào  xóm  Sa-la  khất  thực.  Gặp  lúc  mây  trái 
mùa  nổi  lên,  trời  mưa  xuống,  Đức  Như  Lai  tránh  mưa,  nên  đi  vào  xóm 
ấy.  Khi  đó,  trong  khu  này,  các  Trưởng  giả  Bà-la-môn  đang  tụ  tập  bàn 
luận.  Từ  xa  thấy  Đức  Phật  đến,  họ  lên  tiếng: 

-Đạo  nhân  cạo  đầu  biết  những  pháp  gì? 
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Đức  Phật  nghe  nói  thế,  bảo  họ: 

-Bà-la-môn  các  vị  có  người  biết  pháp  có  người  không  biết 
pháp?  Các  hàng  Sát- lợi,  Cư  sĩ...  cũng  như  vậy. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Không  thể  với  bạn  thân 
Làm  họ  sanh  khuất  phục 
Vua  chúa  không  thể  hàng 
Phục  bậc  không  chịu  phục 
Vợ  không  cầu  chồng  phục 
Cha  mẹ  khi  tuổi  già 
Làm  con  phải  kính  dưỡng 
Không  được  sanh  bội  nghịch 
Không  có  chỗ  đông  nào 
Không  có  bậc  hiền  lương 
Vị  thiện  trượng  phu  nào 
Cũng  đều  giảng  pháp  ngữ 
Đoạn  trừ  tham,  sân,  ái 
Là  lời  nói  hợp  pháp. 

Bấy  giờ  các  Bà-la-môn  nói: 

-Ngài  hiểu  biết  giỏi  về  pháp  Bà-la-môn,  hãy  vào  đây  với  chúng 
tôi. 

Họ  trải  tòa  mời  Đức  Phật  ngồi  và  thưa: 

-Ngài  hãy  thuyết  pháp  cho  chúng  tôi,  chúng  tôi  muôn  nghe. 

Thế  Tôn  vào  giữa  chúng,  ngồi  nơi  tòa  của  họ,  thuyết  giảng  nhiều 
giáo  pháp  khiến  cho  họ  lợi  ích,  hoan  hỷ. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ai  im  lặng  không  nói 
Chẳng  biết  họ  trí  ngu 
Cần  phải  nhờ  lời  nói 
Sau  đó  mới  thấu  đạt 
Nếu  người  giảng  diệu  pháp 
Thuyết  pháp  hướng  Nỉết-bàn 
Thế  nên  phải  giảng  nói 
Thắp  sáng  ngọn  đuốc  pháp 
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Phước  Tiên  Thánh  dựng  lên 
Đều  do  lời  giảng  pháp 
Nói  pháp  là  phướn  thánh 
Vậy  không  nên  im  lặng. 

Đức  Phật  giảng  như  vậy  rồi  đứng  dậy  từ  giã  họ. 

M 

95.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Câu-tát-la.  Trong  nước  này, 
có  vị  Bà-la-môn  tên  là  Thiên  Kính,  ở  trong  xóm  làng  có  nhà  cho 
khách  nghỉ.  Khi  ấy  Tôn  giả  ưu-ba-ma-na  là  thị  giả  của  Phật,  đang 
nghỉ  trong  nhà  khách  đó.  Bấy  giờ  Đức  Như  Lai  bị  gió  động  nên  đau 
lưng.  Tôn  giả  ưu-ba-ma-na  mặc  y,  cầm  bát  đến  nhà  Bà-la-môn 
Thiên  Kính.  Thiên  Kính  đang  ngồi  trong  nhà  cạo  râu,  từ  xa  thấy  Tôn 
giả,  bèn  nói  kệ: 

Cạo  tóc  mặc  pháp  y 
Tay  cầm  bát  ứng  khí 
Đứng  yên  bên  ngó  tôi 
Ngài  muốn  cầu  chuyện  gì? 

Tôn  giả  ưu-ba-ma-na  nói  kệ  đáp: 

Đại  La-hán,  Thiện  Thệ 
Mâu-ni  đang  đau  lưng 
Cần  chút  thuốc  nước  ấm 
Nên  đến  nhà  này  xin. 

Bà-la-môn  lấy  bát  và  đựng  đầy  tô,  dầu,  một  cục  đường  đen,  một 
thùng  thuôc  nước  ấm,  đem  ra  cúng  dường.  Tôn  giả  nhận  những  thứ  ấy 
rồi  đem  đến  chỗ  Đức  Phật,  dùng  tô,  dầu  và  nước  thuôc  tắm  rửa  thân 
Phật,  uống  mật,  đường,  bệnh  đau  lưng  liền  giảm. 

Bà-la-môn  Thiên  Kính  vào  sáng  sớm  hôm  sau  đến  gặp  Đức 
Phật.  Sau  khi  thăm  hỏi  Thế  Tôn  xong  thì  ngồi  qua  một  bên.  Thế  Tôn 
nói  kệ  hỏi  vị  Bà-la-môn: 

Xỉn  hỏi  Bà-la-môn 
Hành  pháp  Bà-la-môn 
Cho  gì  được  quả  lớn 
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Cho  khi  nào  đúng  lúc 
Cho  vào  phước  điền  nào 
Được  quả  báo  thù  thắng? 

Bà-la-môn  nói  kệ  đáp: 

Bậc  học  thức,  hiểu  biết 
Đa  vãn  ghi  nhớ  nhiều 
Cha  mẹ  dòng  chánh  tịnh 
Dung  mạo  rất  đoan  nghiêm 
Những  vị  ấy  gọi  là 
Bà-la-môn  tam  minh 
Ai  thí  những  vị  ấy 
Thu  đạt  quả  báo  lớn 
Tùy  thời  thí  y  thực 
Là  phước  điền  thù  thắng. 

Bà-la-môn  nói  kệ  hỏi  Đức  Phật: 

Cù-đàm  nói  hạng  nào 
Gọi  là  Bà-la-môn? 

Thế  nào  là  ba  minh? 

Thí  đâu  được  quả  lớn? 

Thí  khi  nào  đúng  lúc? 

Thắng  phước  điền  là  gì  ? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Biết  rõ  cả  ba  đời 
Thấy  trời,  người,  đường  ác 
Không  còn  sanh  tử  nữa 
Chứng  đắc  những  thần  thông 
Tâm  trí  đạt  giải  thoát 
Đấy  gọi  là  ba  minh 
Thí  vị  ấy  quả  lớn 
Gọi  là  thắng  phước  điền. 

Bà-la-môn  Thiên  Kính  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 


M 
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96.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Câu-tát-la,  ban  đêm  nghỉ  ở 
rừng  Sa-la.  Có  một  Bà-la-môn  đang  canh  tác  ở  gần  rừng,  sáng  sớm  đi 
thăm  ruộng  nên  đến  chỗ  Phật,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  trồng  trọt  gần  rừng  nên  ưa  thích  rừng  này. 
Nay  Ngài  cũng  ưa  thích  rừng  Sa-la  này,  có  phải  chăng  Ngài  cũng 
muốn  canh  tác  ở  đây? 

Bà-la-môn  nói  kệ: 

Ngài  vĩ  muốn  trồng  cây 
Phải  chăng  ưa  rừng  này? 

Không  bạn,  vui  cô  tịch 
Thích  rừng  này  phải  không? 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ta  ở  trong  rừng  này 
Chẳng  phải  làm  gì  cả 
Nhổ  sạch  hết  gốc  rễ 
Tất  cả  đều  phá  khô 
ớ  rừng  nhưng  không  rừng 
Đã  xa  lĩa  hẳn  rừng 
Ta  bỏ  hẳn  thú  vui 
Thiền  định,  đoạn  nhiễm  đắm. 

Vị  Bà-la-môn  lại  nói  kệ: 

Ngài  thật  tên  Phật-đà 
Tôn  quý  nhất  thế  gian 
Diệt  trừ  các  phiền  não 
Xa  lìa  sự  tích  chứa 
Bậc  Tối  Thượng  thế  gian 
Nên  hiệu  là  Thế  Tôn. 

Bà-la-môn  này  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 
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97.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Câu-tát-la,  trụ  nơi  rừng  Sa- 
la.  Cách  rừng  không  xa,  có  một  Bà-la-môn  dạy  học  cho  năm  trăm 
thanh  niên.  Bà-la-môn  ấy  thường  nghĩ:  “Bao  giờ  Đức  Thế  Tôn  du 
hành  đến  tại  rừng  này  ta  sẽ  tới  thăm  hỏi,  Ngài  sẽ  giải  thích  cho  ta 
những  điều  nghi  ngờ!  ” 

Lúc  đó  vị  ấy  sai  các  thanh  niên  vào  rừng  chặt  củi  để  tế  lửa.  Các 
thanh  niên  kia  vào  rừng  thấy  Đức  Như  Lai  ngồi  bên  gốc  cây,  đoan 
nghiêm  đặc  biệt,  dung  mạo  hòa  nhã,  như  lầu  bằng  vàng  ròng,  hào 
quang  rực  rỡ.  Những  thanh  niên  thấy  Như  Lai  rồi,  vội  vác  củi  về,  thưa 
với  thầy: 

-Trước  đây  thầy  thường  nghĩ  đến  việc  thấy  Phật,  nay  Đức  Như 
Lai  ở  tại  rừng  này  rất  gần,  nếu  thầy  muôn  gặp  thật  là  đúng  lúc. 

Vị  Bà-la-môn  nghe  nói  như  vậy,  liền  đến  gặp  Đức  Phật,  thăm 
hỏi  sức  khỏe,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Rừng  sâu  rất  rậm  rạp 
Trông  thấy  thật  đáng  sợ 
Vì  sao  ngồi  một  mình 
Tu  thiền  tâm  không  hãi 
Lại  không  có  tiếng  ồn 
Nên  tự  thân  hoan  hỷ 
Vì  sao  vui  tĩnh  lặng 
Thật  là  chưa  từng  có 
Ngài  vì  cầu  Phạm  thiên 
Chúa  tự  tại  thế  giới 
Hay  cầu  làm  Đế  Thích 
Vua  cõi  trời  Ba  ba? 

Vì  sao  vui  ở  riêng 
Trong  rừng  sâu  đáng  sợ 
Thường  tu  hành  khổ  hạnh 
Nhằm  mong  cầu  điều  chi? 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Người  nào  còn  mong  cầu 
Nghi  hoặc  đầy  tâm  ý 
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Với  VÔ  Số  cảnh  giới 
Tâm  nhiễm  đắm  chạy  theo 
Tất  cả  các  kết  sử 
Sanh  ra  vĩ  không  trí 
Ta  nhổ  gốc  ngu  si 
Cạn  khô  bùn  dục  buộc 
Đoạn  sạch  ý  mong  cầu 
Không  còn  các  dối  trá 
ớ  trong  các  pháp  thiện 
Chứng  biết  được  thanh  tịnh 
Đắc  đạo  quả  vô  thượng 
Bậc  tu  thiền  ly  dục. 

Vị  Bà-la-môn  lại  nói  kệ: 

Nay  con  xin  đảnh  lễ 
Quy  y  Đấng  Mâu-ni 
Tự  tại  trong  các  thiền 
Giác  ngộ  Chánh  biến  tri 
Thế  Tôn  trong  Trời,  Người 
Đầy  đủ  ba  hai  tướng 
Đoan  chánh  không  ai  bằng 
Giống  như  vua  Tuyết  sơn 
Trong  rừng  được  giải  thoát 
Nhưng  không  đắm  vướng  rừng 
Bậc  Thanh  Tịnh  Giải  Thoát 
Vô  sanh  nhổ  tên  độc 
Giáo  pháp  Như  Lai  thuyết 
Cao  thượng  trong  các  luận 
Lời  lẽ  vi  diệu  nhất 
Sư  tử  rống  trong  đời 
Thuyết  giảng  bốn  Thánh  đế 
Độ  khắp  cho  tất  cả 
Tự  xa  lìa  khổ  lớn 
Lại  hóa  độ  quần  sanh 
Khiến  đạt  được  an  lạc 
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Nguyện  vĩ  thuyết  pháp  này 
Nay  con  hướng  về  lạy 
Được  sang  bờ  giải  thoát 
Xa  lìa  những  sợ  hãi. 

Lành  thay!  Ngài  đến  đây! 

Để  con  được  gặp  gỡ 
Bậc  Thầy  của  Trời,  Người 
Trừ  diệt  được  tất  cả 
Khổ  não  của  chúng  sanh. 

Vị  Bà-la-môn  nói  kệ  ấy  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

98.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Câu-tát-la.  Bấy  giờ  Đức  Thế 
Tôn  đang  ở  bên  bờ  sông  Tôn-đà-lợi.  Bên  bờ  sông  này,  có  một  Bà-la- 
môn  đang  sống  ở  đó.  ông  ta  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  chào  hỏi,  ngồi 
qua  một  bên,  thưa  Phật: 

-Ngài  muôn  xuống  sông  tắm  phải  không? 

Đức  Phật  hỏi  lại: 

-Xuông  tắm  ở  sông  này  có  lợi  ích  gì? 

Vị  Bà-la-môn  đáp: 

-Sông  này  là  nơi  ngày  xưa  Tiên  nhân  đi  qua.  Ai  xuống  sông  tắm 
rửa,  trừ  những  điều  xấu,  được  thanh  tịnh,  xinh  đẹp  tinh  khiết,  gọi  là  an 
lành  lớn  lao. 

Đức  Phật  nghe  như  vậy  liền  nói  kệ: 

Dầu  là  sông  Tôn-đà 
Đắc  bế  hay  Hằng  hà, 

Yết-xà,  Bà-bát-đề 
Tắm  trong  những  sông  ấy 
Không  thể  trừ  sạch  được 
Những  nghiệp  ác  đã  tạo. 

Đại  lực  Bát-kỉện-đề 
Cùng  kẻ  ngu  hèn  kém 
Nếu  cùng  tắm  một  sông 
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Cho  đến  trăm  ngàn  năm 
vẫn  không  thể  trừ  ác 
Cấu  uế  của  phiền  não. 

Nếu  tâm  người  thanh  tịnh 
Trĩ  giới  thường  bố  tát 
Người  thường  tu  nghiệp  tịnh 
Thường  được  đầy  đủ  giới 
Không  giết  và  không  trộm 
Không  tà  dâm,  vọng  ngữ 
Người  thường  tin  tội  phước 
Không  ganh  ghét  người  khác 
Nước  pháp  rửa  bụi  trần 
Nên  tắm  ở  chỗ  ấy. 

Tuy  nơi  Tôn-đà-lợỉ, 

Kỉệt-xà,  những  dòng  sông 
Đều  là  nước  thế  gian 
Uống  nước  và  tắm  rửa 
Không  thể  trừ  cấu  uế 
Và  trừ  những  nghiệp  ác. 

Tắm,  uống  để  làm  gì! 

Chần  thật,  nói  nhu  hòa 
Bỏ  sân,  không  hại  vật 
Nước  này  chân  tịnh  thủy 
Ai  vào  sông  tịnh  giới 
Tẩy  trừ  những  phiền  não 
Tuy  không  trừ  bẩn  ngoài 
Nhưng  sạch  uế  bên  trong. 

Người  hung  ác  tàn  hại 
Ngu  bướng  tạo  nghiệp  ác 
Những  bất  tịnh  như  vậy 
Như  uế,  ô,  cấu,  ác 
Nước  chỉ  tắm  ngoài  thân 
Không  thể  trừ  nghiệp  ác. 

Bà-la-môn  nghe  lời  Phật  dạy,  tán  thán: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Đúng  như  lời  ngài  dạy.  Người  tắm  rửa 
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chỉ  trừ  cáu  bẩn  trên  thân.  Người  tạo  nghiệp  ác  không  thể  trừ  ác  bằng 
cách  tắm  rửa. 

M 

99.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa,  bên  bờ  sông  Tôn-đà-lợi,  thuộc  nước 
Câu-tát-la.  Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  vừa  mới  cạo  râu  tóc,  trú  đêm  bên  bờ 
sông,  đêm  tàn,  trời  sắp  sáng,  Ngài  dùng  y  phủ  lên  đầu,  chánh  thân 
ngồi  thẳng,  đặt  niệm  ở  trước  mặt. 

Bấy  giờ,  bên  bờ  sông  ấy  có  vị  Bà-la-môn  tế  lửa.  Theo  pháp  tế 
lửa,  phần  vật  phẩm  tế  xong  phải  đem  cho  các  vị  Bà-la-môn  khác.  Khi 
trời  sắp  sáng,  vị  ấy  cầm  vật  tế  xong  đi  tìm  Bà-la-môn  để  thí  cho  họ, 
trên  đường  đi  gặp  Đức  Phật.  Đức  Thế  Tôn  nghe  tiếng  ông  ta  đi,  lấy  y 
che  đầu  xuông,  tằng  hắng  lên  tiếng.  Bà-la-môn  này  khi  thấy  Đức 
Phật,  liền  lên  tiếng: 

-Đây  không  phải  là  Bà-la-môn,  mà  là  đạo  nhân  đầu  trọc. 

Ông  ta  muôn  trở  về  nhà,  lại  suy  nghĩ:  “Người  cạo  đầu  chưa  chắc 
là  Sa-môn,  Bà-la-môn  cũng  có  người  cạo  tóc,  ta  nên  đến  gặp  ông  ấy 
để  hỏi  về  nguồn  gốc,  đẳng  cấp,  tộc  họ”. 

Vị  Bà-la-môn  ấy  bèn  đến  gặp  Đức  Phật,  thưa  hỏi: 

-Người  sanh  ở  đâu  và  thuộc  dòng  họ  nào? 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đừng  hỏi  sanh  ở  đâu 
Nên  hỏi  đã  làm  gì? 

Cây  nhỏ  cũng  sanh  lửa 
Tỉ  tiện  sanh  hiền  đạt 
Khéo  điều  phục  đời  sống 
Hổ  thẹn,  làm  việc  thiện 
Siêng  năng  tự  điều  thuận 
Vượt  khỏi  bờ  Vi -đà 
Định  ý  thu  nhiếp  tâm 
Tu  phạm  hạnh  đầy  đủ 
Sáng  sớm  nên  bố  thí 
Phẩm  vật  tế  tự  xong. 

Này  vị  Bà-la-môn, 
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Nếu  ai  muốn  tu  phước 
Hãy  cúng  dường  vị  ấy 
Là  bậc  thiện  trượng  phu. 

Vị  Bà-la-môn  nói  kệ: 

Nay  tôi  đang  cúng  dường 
Nơi  này  thật  tế  lửa 
Nay  tôi  quán  sát  Ngài 
Đã  vượt  bờ  Vi-đà 
Xưa  nay  tế  lễ  xong 
Đem  cúng  dường  người  khác 
Chưa  gặp  ai  như  Ngài 
Bậc  Thắng  Diệu  ứng  Cúng. 

Vị  Bà-la-môn  liền  đem  thực  phẩm  dâng  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Phật  không  nhận  và  nói  kệ: 

Trước  không  nghĩ  bố  thí 
Nghe  thuyết  pháp  rồi  cho 
Thức  ăn  uống  như  vậy 
Thật  không  nên  nhận  lấy 
Thường  pháp  quy  định  vậy 
Nên  Ta  không  thọ  nhận 
Thế  nên  không  được  nhận 
Vì  thuyết  giảng  kệ  pháp. 

Các  Đại  nhân  hiện  tại 
Tận  diệt  hết  phiền  não 
Nên  đem  thức  ăn  uống 
Cúng  dường  các  vị  ấy 
Người  muốn  cầu  phước  điền 
Nên  cúng  dường  chốn  đó 
Nếu  ai  muốn  làm  phước 
Ta  chính  là  phước  điền. 

Bà-la-môn  lại  bạch  Phật: 

-Nay  con  nên  đem  thực  phẩm  này  bố  thí  cho  ai? 

Đức  Phật  dạy: 

-Ta  không  thấy  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Trời,  Ma,  Phạm  nào 
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trong  thế  gian  này  có  thể  ăn  thực  phẩm  ấy  mà  tiêu  hóa  được.  Nên  bỏ 
chúng  vào  chỗ  nước  không  có  trùng. 

Vị  Bà-la-môn  vâng  lời  Phật,  đem  thức  ăn  bỏ  vào  chỗ  nước 
không  trùng,  lửa  khói  bốc  lên,  nước  sôi  phát  tiếng.  Bà-la-môn  thấy  sự 
việc  ấy  rất  sỢ  hãi,  toàn  thân  nổi  ốc.  Vì  sỢ  hãi  nên  ông  ta  chặt  thêm  củi 
dùng  để  tế  lửa. 

Đức  Thế  Tôn  đến  nơi  kia  nói  kệ: 

Ngươi  đốt  lửa  đàng  hoàng 
Cho  là  được  thanh  tịnh 
Người  ít  phước  vô  trí 
Chỉ  đốt  lửa  bên  ngoài 
Bà-la-môn  nên  biết 
Ngươi  bỏ  đốt  lửa  đi 
Nên  tu  lửa  trong  tâm 
Cháy  mãi  không  thể  tắt. 

Thêm  rộng  lửa  như  thế 
Gọi  là  tế  chân  chánh 
Thường  tín  tâm  bố  thí 
Ngươi  nên  tế  như  vậy. 

Nay  ngươi  kiêu  mạn  nặng 
Chẳng  xe  nào  chở  nổi 
Sân  độc  như  khói  tỏa 
Như  dầu  tưới  vào  lửa 
Lưỡi  luôn  dấy  lời  ác 
Tâm  chứa  đựng  lửa  dữ 
Không  thể  tự  điều  thuận 
Sao  gọi  là  trượng  phu? 

Ai  lấy  tín  làm  sông, 

Giới  làm  bờ  tế  độ 
Nước  thanh  tịnh  như  vậy 
Được  người  thiện  tán  thán. 

Ai  tin  tắm  bằng  giới 
Là  thần  chú  Tỳ -đà 
Diệt  được  các  tướng  ác 
Được  sang  bờ  bên  kia 
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Dùng  pháp  để  làm  ao 
Cù-đàm  chân  tế  độ 
Nước  tịnh  thủy  thanh  khiết 
Thiện  trượng  phu  rất  quý 
Những  người  thường  tắm  rửa 
Người  công  đức  Tỳ-đà 
Thần  thể  không  nhơ  bẩn 
Được  sang  bờ  bên  kia 
Nói  thật,  điều  các  căn 
Chế  ngự  cả  ba  nghiệp 
Tu  đầy  đủ  phạm  hạnh 
Nhẫn,  hổ  thẹn  tối  thượng 
Tín  đến  người  chất  trực 
Đấy  là  pháp  tắm  rửa 
Thế  nên  ông  ngày  nay 
Cần  phải  biết  như  vậy. 

Vị  Bà-la-môn  nghe  lời  Phật  dạy,  bỏ  dụng  cụ  tế  lửa,  đứng  dậy  lễ 
Phật,  chắp  tay  cung  kính,  bạch: 

-Cầu  mong  Đức  Phật  cho  phép  con  được  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc 
trong  Phật  pháp,  được  làm  vị  Tỳ -kheo,  theo  pháp  Phật  tu  phạm  hạnh. 

Đức  Phật  đồng  ý  cho  vị  ấy  xuất  gia,  thọ  giới  cụ  túc.  Vị  Tôn  giả 
ấy  siêng  năng,  dô"c  tâm  tu  tập,  hết  mực  tự  kiềm  chế,  vui  ở  chỗ  vắng, 
xa  lìa  phóng  dật,  không  ưa  gần  gũi  kẻ  tại  gia,  xuất  gia.  Vì  sao  vậy? 
Tộc  tánh  tử  đó  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp  y,  chánh  tín  xuất  gia,  tu  vô 
lượng  phạm  hạnh,  hiện  tại  thấy  biết  tự  thân  chứng  đạo.  Bấy  giờ  Tỳ- 
kheo  ấy  tu  tập  định  tuệ,  đắc  quả  A-la-hán,  diệt  tận  hữu  lậu,  phạm 
hạnh  đã  lập,  hoàn  tất  công  việc,  không  thọ  đời  sau. 

M 

100.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  Bà-la-môn  bện  tóc  tên  là  Bà-la-đột-ra-xà,  đến  gặp  Đức 
Phật.  Sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  vị  ấy  nói  kệ: 
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TÓC  bên  ngoài  bị  bện 
Trong  có  tóc  bện  không? 

Thế  gian  bị  tóc  quấn 
Ai  có  thể  thoát  được? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bậc  trí  sáng  lập  giới 
Tâm  tu  bằng  trí  tuệ 
Tinh  tấn  chuyên  cần  học 
Tuổi  trẻ  trừ  tóc  bện. 

Bà-la-môn  nói  kệ: 

Bên  ngoài  bị  tóc  quấn 
Trong  có  tóc  quấn  không? 

Thế  gian  bị  tóc  quấn 
Ai  có  thể  đoạn  trừ? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân 
Cùng  ý  căn  pháp  trần 
Danh  sắc  đều  không  còn 
Tâm,  ý,  xứ  đều  diệt 
Ai  chứng  được  như  vậy 
Đoạn  trừ  được  tóc  quấn. 

Tổng  nhiếp  tụng: 

Chiên  đà,  Bà-tư-tra 
Mất  bò,  giảng  tập  xứ 
Thiên  kính,  rừng  Sa-la 
Lấy  cửi,  hai  Tôn  Đà 
Nhất  bện  tóc  là  mười. 

M 

101.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  gốc  cây  Bồ-đề,  bên  bờ  sông  Nê-liên, 
thuộc  xóm  ưu-lâu-tần-loa,  thành  đạo  chưa  được  bao  lâu. 
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Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  ngồi  im  lặng  một  mình,  suy  nghĩ:  “Người 
nào  không  có  tâm  cung  kính,  không  kính  thuận  với  Tôn  trưởng  của 
mình,  không  nhận  lãnh  sự  dạy  bảo,  không  có  chỗ  để  kính  sỢ,  mặc  tình 
phóng  túng,  thì  vĩnh  viễn  mất  sự  lợi  ích  chân  thật.  Những  người  như 
vậy  bị  các  khổ  ràng  buộc.  Người  nào  hiếu  thuận,  phụng  sự  Sư  trưởng, 
kính  dưỡng,  biết  sỢ,  tùy  thuận  không  nghịch,  ước  nguyện  thành  tựu, 
đưỢc  lợi  ích  chân  thật  lớn.  Người  như  vậy  sông  ở  đâu  cũng  an  lạc”. 

Đức  Phật  lại  suy  nghĩ:  “Tất  cả  trong  thế  gian  như:  Trời,  Người, 
thế  giới  chư  Thiên,  thế  giới  nhân  loại,  thế  giới  Ma,  thế  giới  Phạm,  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  ...  tất  cả  sanh  loại  trong  thế  gian,  nếu  người  nào  có 
Giới,  Định,  Tuệ,  Giải  thoát,  Giải  thoát  tri  kiến  hơn  Ta,  Ta  sẽ  gần  gũi, 
nương  tựa,  cúng  dường  cung  kính.  Sau  khi  quán  sát  khắp,  Ta  đều 
không  thấy  tất  cả  Trời,  Người,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  trong 
thế  gian,  không  có  vị  nào  hơn  Ta  về  Giới,  Định,  Tuệ,  Giải  thoát,  Giải 
thoát  tri  kiến  để  Ta  nương  tựa”. 

Ngài  lại  suy  nghĩ:  “Pháp  mà  Ta  đã  giác  ngộ  được,  nay  Ta  nên 
gần  gũi,  cúng  dường,  cung  kính,  thành  tâm  tôn  trọng.  Vì  sao?  Tất  cả 
chư  Phật  trong  quá  khứ  đều  gần  gũi,  nương  tựa,  cúng  dường,  cung 
kính,  tôn  trọng  pháp  ấy.  Chư  Phật  trong  vị  lai  và  hiện  tại  cũng  gần  gũi, 
nương  dựa  pháp  ấy,  cúng  dường,  cung  kính,  sanh  tâm  tôn  trọng.  Nay 
Ta  cũng  như  chư  Phật  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  gần  gũi,  nương  tựa,  cúng 
dường,  cung  kính,  tôn  trọng  Pháp”. 

Bấy  giờ  Thiên  chủ  Phạm  vương  từ  xa  biết  Thế  Tôn  đang  ngồi 
nơi  gốc  cây  Bồ-đề,  bên  sông  Nê-liên,  thuộc  xóm  ưu-lâu-tần-loa,  suy 
nghĩ:  “Quán  sát  trong  thế  gian  cả  Trời,  Người,  Ma,  Phạm,  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  tất  cả  chúng  sanh  nếu  có  ai  hơn  Ta  về  Giới,  Định,  Tuệ, 
Giải  thoát,  Giải  thoát  tri  kiến,  Ta  sẽ  nương  dựa  vị  ấy,  nhưng  Ta  chẳng 
thấy  có  người  nào  hơn  Ta  cả”.  Ngài  lại  quán  sát  chư  Phật  ở  quá  khứ, 
vị  lai,  hiện  tại  đều  gần  gũi,  nương  tựa  Pháp,  cúng  dường  cung  kính, 
sanh  tâm  tôn  trọng.  Hiện  nay  Ngài  cũng  tùy  theo  chư  Phật  đã  làm,  gần 
gũi,  nương  tựa,  cúng  dường  cung  kính,  tôn  trọng  Pháp. 

Khi  ấy  vua  trời  Phạm  thiên  lại  suy  nghĩ:  “Ta  nên  rời  chỗ  này  đến 
gặp  Đức  Phật”. 

Vua  trời  Phạm  thiên,  chỉ  trong  thời  gian  như  người  tráng  sĩ  co 
duỗi  cánh  tay,  đến  gặp  Đức  Phật,  bạch: 
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-Thưa  Thế  Tôn,  thật  như  ý  nghĩ  của  Ngài,  đúng  như  ý  nghĩ  của 

Ngài! 

Phạm  thiên  nói  kệ: 

Quá  khứ,  hiện  tại  chư  Như  Lai 
Tất  cả  Phật-đà  trong  hiện  tại 
Bậc  Chánh  Giác  này  đã  trừ  não 
Tất  cả  đều  lấy  Pháp  làm  thầy 
Gần  gũi,  nương  tựa  sống  với  Pháp 
Đấy  chính  là  pháp  ba  đời  Phật 
Thế  nên  muốn  tôn  trọng  bản  thân 
Trước  phải  tôn  trọng  kính  Pháp  ấy 
Cần  phải  ghi  nhớ  lời  Phật  dạy 
Tôn  trọng  cúng  dường  pháp  vô  thượng. 

Bấy  giờ  Phạm  vương  tán  thán  Thế  Tôn,  sanh  tâm  hoan  hỷ  sâu 
xa,  rồi  làm  lễ  từ  giã. 

M 

102.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  gốc  cây  Bồ-đề,  bên  bờ  sông  Nê-liên, 
thuộc  xóm  ưu-lâu-tần-loa,  thành  đạo  chưa  bao  lâu. 

Ngồi  một  mình  bên  gô"c  cây,  Đức  Phật  suy  nghĩ:  “Có  con  đường 
duy  nhất  đưa  chúng  sanh  đến  thanh  tịnh,  khiến  cho  xa  lìa  khổ  não, 
cũng  trừ  diệt  được  nghiệp  ác,  bất  thiện,  đạt  được  lợi  ích  đúng  pháp. 
Pháp  ấy  là  bôn  Niệm  xứ.  Bôn  Niệm  xứ  là  gì?  Đó  là:  Quán  thân  niệm 
xứ,  quán  thọ  niệm  xứ,  quán  tâm  niệm  xứ,  và  quán  pháp  niệm  xứ. 
Người  nào  không  tu  bôn  Niệm  xứ  là  xa  lìa  pháp  Hiền  thánh,  rời  bỏ 
nẻo  thánh.  Ai  xa  lìa  nẻo  thánh  là  xa  lìa  pháp  cam  lộ.  Ai  xa  lìa  pháp 
cam  lộ  thời  không  thoát  khỏi  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu  bi,  khổ  não. 
Những  người  như  vậy,  Ta  nói  rõ:  họ  không  thể  nào  thoát  ly  tất  cả  các 
khổ.  Ai  tu  bôn  Niệm  xứ  là  gần  gũi  pháp  Thánh  hiền.  Ai  gần  gũi 
Thánh  hiền  là  gần  gũi  đạo  Hiền  thánh.  Ai  gần  gũi  đạo  Hiền  thánh  là 
gần  gũi  pháp  cam  lộ.  Ai  gần  gũi  pháp  cam  lộ  là  có  khả  năng  thoát 
khỏi  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu  bi,  khổ  não,  chính  những  người  ấy  thoát 
ly  hoàn  toàn  sự  khổ”. 
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LÚC  ấy  vua  trời  Phạm  thiên  từ  xa  biết  ý  nghĩ  của  Đức  Thế  Tôn 
nên  tự  nghĩ:  “Nay  ta  nên  đến  gặp  Đức  Thế  Tôn,  tùy  hỷ  tán  trỢ”.  Nghĩ 
như  thế  xong,  trong  khoảng  thời  gian  nhanh  như  người  tráng  sĩ  co  duỗi 
cánh  tay,  vua  trời  Phạm  thiên  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Ngài,  đứng  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Đúng  như  ý  nghĩ  của  Đức  Thế  Tôn,  có  con  đường  duy  nhất  đưa 
chúng  sanh  đến  thanh  tịnh...  cho  đến  được  thoát  khỏi  ưu  bi,  khổ  não. 

Khi  ấy  Phạm  thiên  nói  kệ: 

Chỉ  có  đạo  cam  lộ 
Chốn  ấy  phải  tinh  cần 
Muốn  cầu  xa  lìa  khổ 
Chỉ  có  một  đường  kia 
Ai  đi  trên  đường  đấy 
Như  nhạn  vượt  không  gian 
Đức  Thích-ca  Mâu-nỉ 
Đã  chứng  đắc  Phật  đạo 
Tất  cả  Chánh  Đạo  Sư 
Đều  đem  đường  giác  đó 
Chỉ  dạy  cho  chúng  sanh 
Nên  nêu  giảng  nhiều  lần 
Để  mong  mọi  người  biết 
Tận  ranh  giới  sanh  hữu 
Mong  Ngài  thuyết  nhất  đạo 
Tế  độ  các  chúng  sanh 
Chư  Phật  trong  quá  khứ 
Giải  thoát  bằng  đường  này 
Phật  vị  lai,  hiện  tại 
Đi  đường  ấy  giác  ngộ. 

Thế  nào  gọi  là  độ? 

Vượt  qua  được  dòng  thác 
Cứu  cánh  nơi  vô  biên 
Điều  phục  được  cực  tịnh 
Thế  gian  đều  sanh  tử 
Ngài  biết  các  cảnh  giới 
Vì  những  người  có  mắt 
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Chỉ  dạy  con  đường  này 
Như  dòng  Hằng  hà  kia 
Chảy  hướng  về  biển  lớn 
Thánh  đạo  cũng  như  vậy 
Phật  khai  thị  hiển  nhiên 
Đạo  này  như  sông  kia 
Hướng  về  biển  cam  lộ 
Xưa  nay  chưa  từng  nghe 
Tiếng  chuyển  diệu  pháp  luân 
Cầu  mong  Thiên  Tôn  Nhân 
Đấng  Vượt  Già,  Bệnh,  Chết 
Nơi  tất  cả  quy  y 
Xin  chuyển  diệu  pháp  luân. 

Vua  trời  Phạm  thiên  nói  kệ  xong,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  từ  giã 
biến  mất. 

M 

103.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Khi  ấy,  vào  giữa  đêm,  vua  trời  Phạm  thiên  với  hào  quang  chiếu 
sáng,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên. 
Phạm  thiên,  với  hào  quang  rực  rỡ  chiếu  sáng  cả  nơi  ấy,  ngay  tại  chỗ 
ngồi,  nói  kệ: 

Sát-lợi,  Lưỡng  Túc  Tôn 
Bậc  Chủng  Tánh  Chân  Chánh 
Đầy  đủ  cả  minh  hạnh 
Tối  thắng  trong  Trời,  Người. 

Đức  Phật  bảo  Phạm  thiên: 

-Lời  nói  rất  đúng!  Lời  nói  rất  đúng! 

Sát-lợi,  Lưỡng  Túc  Tôn 
Đấng  Chủng  Tánh  Chân  Chánh 
Đầy  đủ  minh  và  hạnh 
Tối  thắng  trong  Trời,  Người. 
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Vua  trời  Phạm  thiên  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  vui  mừng,  đảnh 
lễ  nơi  chân  Phật,  biến  mất  tại  chỗ,  trở  về  Thiên  cung. 

M 

104.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Câu-tát-la.  Trong  nước  ấy  có 
một  trú  xứ  A-lan-nhã,  Đức  Thế  Tôn  cùng  đại  chúng  Tỳ-kheo  nghỉ 
đêm  ở  đó.  Đức  Thế  Tôn  khen  ngợi  trú  xứ  ấy,  thuyết  giảng  về  pháp  trú 
xứ  A-lan-nhã. 

Vua  trời  Phạm  thiên  biết  Đức  Như  Lai  đang  du  hóa  ở  nước  Câu- 
tát-la,  cùng  đại  chúng  Tỳ-kheo  nghỉ  đêm  tại  trú  xứ  yên  tịnh,  tán  thán 
trú  xứ  ấy,  thuyết  giảng  về  pháp  trú  xứ  A-lan-nhã.  Vua  trời  Phạm  thiên 
suy  nghĩ:  “Nay  ta  nên  đến  gặp  Thế  Tôn,  tùy  hỷ  tán  thán”. 

Phạm  thiên  vương  biến  mất  ở  cung  trời,  nhanh  như  thời  gian 
người  tráng  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Trải  tọa  cụ  chỗ  vắng 
Nên  đoạn  mọi  trói  buộc 
Nếu  không  thích  như  vậy 
Nên  về  sống  giữa  Tăng 
Luôn  luôn  tự  chánh  niệm 
Thu  nhiếp  căn,  khất  thực 
Giữ  gìn  đủ  giới  cấm 
Nên  đến  nơi  yên  tịnh 
Xả  bỏ  hết  sỢ  hãi 
Trú  vững  tâm  không  sợ 
Đoạn  trừ  sạch  kiêu  mạn 
Kiên  tâm  trú  nơi  ấy 
Điều  con  nghe  như  vậy 
Không  nên  nghi  hoặc  nữa 
Một  ngàn  A-la-hán 
Tại  đây  đoạn  sanh  tử 
Học  hữu  hai  ngàn  rưỡi 
Ngàn  một  trăm  Dự  lưu 
Nhập  lưu  tu  chánh  đạo 
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Không  còn  đi  đường  tà 
Không  thể  trĩnh  bày  hết 
Người  hành  đạo  đắc  quả 
Lý  do  không  thể  nói 
Sợ  họ  không  kính  tín. 

Khi  ấy  Phạm  thiên  chủ  nói  kệ  xong,  đảnh  lễ  chân  Phật,  trở  về 
Thiên  cung. 

M 

105.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  rừng  Thích-sí,  thuộc  thành  Ca-tỳ-la-vệ 
cùng  đại  chúng  Tỳ-kheo  năm  trăm  vị,  đều  là  bậc  A-la-hán,  diệt  sạch 
hết  các  lậu,  đã  làm  xong  việc,  bỏ  gánh  nặng  xuông,  đạt  đến  tự  lợi,  hết 
nghiệp  đời  sau,  không  còn  bị  phiền  não  trói  buộc,  trí  tuệ  chân  chánh 
giải  thoát.  Lại  có  chư  Thiên  đại  uy  đức  trong  mười  thế  giới  đến  gặp 
Phật,  thăm  hỏi  Đức  Phật  và  Tăng. 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  tùy  thuận  Niết-bàn.  Có  bốn  vị 
trời  ở  cõi  Phạm  thân,  tự  nghĩ:  “Hiện  nay  Đức  Phật  đang  ở  rừng  Thích- 
sí,  thành  Ca-tỳ-la-vệ,  cùng  năm  trăm  vị  Tỳ-kheo  Tăng,  đều  là  bậc  A- 
la-hán,  đã  hết  các  lậu,  việc  làm  đã  xong,  bỏ  gánh  nặng  xuống,  đạt  đủ 
tự  lợi,  hết  nghiệp  đời  sau,  không  còn  phiền  não  trói  buộc,  trí  tuệ  chân 
chánh  giải  thoát.  Lại  có  chư  Thiên  đại  uy  đức  trong  mười  thế  giới  đến 
chỗ  Phật,  thăm  hỏi  Đức  Phật  và  Tăng.  Thế  Tôn  vì  họ  thuyết  giảng 
pháp  tùy  thuận  Niết-bàn.  Nay  ta  nên  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn”. 

Các  vị  thiên  cõi  Phạm  thân  nghĩ  như  thế  rồi,  liền  biến  mất  tại 
chỗ,  trong  khoảng  thời  gian  nhanh  như  người  tráng  sĩ  co  duỗi  cánh  tay, 
đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Vị  thiên  thứ  nhất  ở  cõi  Phạm  Thân  nói  kệ: 

Hiện  nay  tại  rừng  này 
Cả  đại  chúng  tập  hội 
Thế  nên  chúng  con  đến 
Vì  muốn  xem  chúng  Tăng 
Không  dùng  tâm  bất  thiện 
Hoại  phá  hòa  hợp  Tăng. 
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Vị  thiên  thứ  hai  cõi  Phạm  thân  nói  kệ: 

Tỳ-kheo  tâm  thành  thật 
Phải  làm  việc  tỉnh  cần 
Như  người  khéo  chế  ngự 
Khiến  ngựa  phải  phục  tùng 
Tỳ -kheo  cũng  như  vậy 
Nên  chế  ngự  các  căn. 

Vị  thiên  thứ  ba  cõi  Phạm  thân  nói  kệ: 

Thí  như  ngựa  rừng  bị  cương  cột 
Nhổ  trụ  vượt  hào  thoát  an  ổn 
Các  vị  Tỳ-kheo  cũng  như  vậy 
Nhổ  ba  trụ  độc,  vượt  hào  dục 
Được  Đạo  sư  Thế  Tôn  điều  phục 
Nên  đời  có  những  voi  quý  lớn. 

Vị  thiên  thứ  tư  cõi  Phạm  thân  nói: 

Những  người  quy  y  với  Phật  đà 
Từ  bỏ  thân  người  được  thân  trời. 

Bốn  vị  trời  Phạm  thân,  mỗi  người  nói  kệ  xong,  hướng  về  chúng 
Tăng  cung  kính  khép  nép  làm  lễ,  rồi  từ  giã. 

M 


106.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  vào  giữa  đêm,  vua  trời  Phạm  thiên  với  hào  quang  sáng 
chói,  đến  gặp  Đức  Phật. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  nhập  pháp  tam-muội  Hỏa  quang.  Vua  trời  Phạm 
thiên  tự  nghĩ:  “Hiện  nay  Đức  Như  Lai  đang  vào  chánh  định.  Ta  đến 
đây  thật  trái  thời”. 

Trong  thời  gian  ấy,  thân  hữu  của  Đề-bà-đạt-đà  là  Tỳ-kheo  Cù- 
ca-lê  hủy  báng  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Tôn  giả  Mục-kiền-liên.  Vị 
Phạm  thiên  ấy  bèn  đến  chỗ  Ca-lê  gõ  cửa  phòng  ông  ta,  gọi: 

-Này  Cù-ca-lê,  Cù-ca-lê,  ông  nên  sanh  tâm  tịnh  tín  đối  với  Tôn 
giả  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên.  Hai  vị  Tôn  giả  ấy  tâm  tịnh,  hòa  dịu, 
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phạm  hạnh  đầy  đủ.  ông  hủy  báng  như  vậy,  sau  này  phải  chịu  nhiều 
đau  khổ  lâu  dài. 

Cù-ca-lê  hỏi  Phạm  thiên: 

-Ngươi  là  ai? 

Đáp: 

-Ta  là  vua  trời  Phạm  thiên. 

Cù-ca-lê  nói: 

-Đức  Phật  thọ  ký  ông  đã  đắc  A-na-hàm  phải  không? 

Phạm  thiên  đáp: 

-Đúng  vậy. 

Cù-ca-lê  nói: 

-A-na-hàm  nghĩa  là  không  trở  lại  (Bất  hoàn).  Tại  sao  ông  trở 

lại? 

Vua  trời  Phạm  thiên  tự  nghĩ:  “Những  hạng  người  này  không  nên 
nói  chuyện  với  họ”.  Phạm  thiên  nói  kệ: 

Muốn  lường  pháp  vô  lượng 
Bậc  trí  không  làm  vậy 
Ai  lường  pháp  vô  lượng 
Tất  phải  bị  thiêu  hại. 

Phạm  thiên  nói  kệ  xong,  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  đem  sự  việc  với  lời  nói  của  Cù-ca-lê 
trình  bày  đầy  đủ  với  Đức  Thế  Tôn.  Phật  bảo  Phạm  thiên: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy.  Muôn  lường  pháp  vô  lượng,  có  thể  đốt 
cháy  kẻ  phàm  phu. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Con  người  sống  trong  đời 
Lưỡi  búa  để  trong  miệng 
Do  lời  ác  cửa  họ 
Tự  chặt  lấy  thân  mình 
Hủy  báng  bậc  đáng  khen 
Ca  ngợi  kẻ  đáng  chê 
Người  xấu  ác  như  vậy 
Không  bao  giờ  an  vui. 

Cù-ca-lê  vu  báng 
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Với  Phật-đà,  Hiền  thánh 
Ca- lê  bị  đọa  lạc 
Vào  trăm  ngàn  địa  ngục 
Ngay  khi  A-phù-đà 
Hủy  báng  bậc  Thánh  hiền 
Do  khẩu  ý  ác  độc 
Đọa  vào  địa  ngục  ấy. 

Vua  trời  Phạm  thiên  nghe  kệ  xong,  lễ  Phật  rồi  từ  giã. 

□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  VI 

TỤNG  1:  Phần  6 
107.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  có  hai  vị  trời,  vị  thứ  nhất  tên  là  Tiểu  Thắng  Thiện  Bế 
Phạm,  vị  thứ  hai  tên  Tiểu  Thắng  Quang  Phạm,  cùng  muôn  đến  gặp 
Đức  Phật. 

Phạm  thiên  Bà-già  thấy  hai  vị  ấy  bèn  hỏi: 

-Các  vị  muôn  đến  đâu? 

Hai  vị  Phạm  thiên  đáp: 

-Chúng  tôi  muốn  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  để  thăm  hỏi,  lễ  kính. 
Phạm  thiên  Bà-già  nói  kệ: 

Bốn  Phạm  tên  Hạc  Tước 
Ba  Phạm  tên  là  Kim 
Bảy  mươi  hai  năm  trăm 
Tên  gọi  là  Dư-tỳ 
Ngươi  xem  ta  sắc  vàng 
Chiếu  sáng  rất  rực  rỡ 
Uy  quang  minh  của  ta 
Ánh  sáng  che  Phạm  thiên 
Tại  sao  không  ngắm  ta 
Mà  muốn  đến  thăm  Phật? 

Hai  vị  trời  nói  kệ  đáp: 

Ngài  có  chút  ánh  sáng 
Chói  che  cả  Phạm  thiên 
Nên  biết  sắc  quang  ấy 
Đều  có  nhiều  nguy  hại 
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Bậc  minh  trí  giải  thoát 
Nào  thích  sắc  quang  này. 

Hai  vị  trời  ấy  nói  kệ  xong,  liền  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới 
chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Thưa  Đức  Thế  Tôn,  chúng  con  muôn  đến  gặp  Ngài,  vì  thế 
Phạm  thiên  Bà-già  hỏi  chúng  con:  “Muôn  đến  chỗ  nào?”  Chúng  con 
đáp:  “Muôn  đến  gặp  Đức  Phật”.  Phạm  thiên  Bà-già  nói  kệ: 

“Bốn  Phạm  tên  Hạc  Tước 
Ba  Phạm  tên  là  Kim 
Bảy  mươi  hai  năm  trăm 
Tên  gọi  là  Dư-tỳ 
Ngươi  xem  ta  sắc  vàng 
Chiếu  sáng  rất  rực  rỡ 
Uy  quang  minh  của  ta 
Ánh  sáng  che  Phạm  thiên 
Tại  sao  không  ngắm  ta 
Mà  muốn  đến  thăm  Phật?” 

Chúng  con  nói  kệ  đáp: 

“Ngài  có  chút  ánh  sáng 
Chói  che  cả  Phạm  thiên 
Nên  biết  sắc  quang  ấy 
Đều  có  nhiều  nguy  hại 
Bậc  minh  trí  giải  thoát 
Nào  thích  sắc  quang  này”. 

Đức  Phật  nói: 

-Này  Phạm  thiên,  đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Vị  Phạm  thiên  kia  tuy 
có  chút  ít  ánh  sáng  che  cả  Phạm  thiên,  nên  biết  ánh  sáng  ấy  đều  có  lỗi 
lầm  nguy  hiểm.  Bậc  trí  hiểu  rõ  không  nên  ưa  thích  nó. 

Đức  Phật  vì  hai  vị  Phạm  thiên  thuyết  giảng  giáo  pháp  khiến  họ 
đưỢc  lợi  ích,  vui  vẻ. 

Hai  vị  Phạm  thiên  nghe  pháp  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  rồi  trở  về  Thiên 

cung. 


M 
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108.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Khi  ấy  Phạm  thiên  Bà-ca  sanh  tà  kiến,  bày  tỏ: 

-Chỗ  này  thường  còn  vững  chắc,  không  hư  hoại,  không  bị  thay 
đổi  trong  vòng  sanh  tử.  Nếu  ngoài  chỗ  này  ra,  có  chỗ  không  bị  thay 
đổi  thì  không  có  chuyện  ấy. 

Đức  Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  trong  tâm  Phạm  thiên  Bà-ca,  nên  chỉ 
trong  khoảng  thời  gian  như  người  tráng  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  Đức  Như 
Lai  đi  đến  cung  Phạm  thiên  Bà-ca.  Phạm  thiên  Bà-ca  nói  với  Đức 
Phật: 

-Này  Đại  Tiên,  chỗ  này  thường  còn  vững  chắc,  không  hư  hoại, 
không  bị  thay  đổi.  Nếu  ngoài  chỗ  này  thì  không  thể  nào  có  chỗ  không 
bị  thay  đổi. 

Đức  Phật  bảo  Phạm  thiên: 

-Chỗ  này  vô  thường,  tại  sao  ông  sanh  vọng  tưởng  cho  là  thường? 
Chỗ  này  hư  hoại,  lại  sanh  vọng  tưởng  cho  là  không  hư  hoại.  Chỗ  này 
bất  định  lại  sanh  vọng  tưởng  cho  là  cố  định.  Chỗ  này  thay  đổi,  lại  sanh 
vọng  tưởng  cho  là  không  thay  đổi.  Có  thắng  xứ  khác  hoàn  toàn  không 
bị  thay  đổi,  ông  lại  sanh  vọng  tưởng  không  có  thắng  xứ  khác. 

Phạm  thiên  Bà-ca  nói  kệ: 

Bảy  mươi  hai  Phạm  tạo  thắng  phước 
Đều  từng  qua  đời  tại  chỗ  này 
Tất  cả  Phạm  thiên  đều  biết  tôi 
Duy  một  mình  tôi  ở  đây  mãi. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ông  cho  là  trường  thọ 
Kỳ  thật  sống  ngắn  ngủi 
Ta  biết  thọ  mạng  ông 
Trăm  ngàn  Ni-la-phù. 

Phạm  thiên  Bà-ca  nói  kệ  đáp: 

Bà-ca-bà  Thế  Tôn 
Trí  Ngài  thật  vô  tận 
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Vượt  khỏi  sanh,  lão,  ưu 
Vì  người  đủ  mắt  nói 
Trước  tôi  tạo  nghiệp  gì? 

Tu  những  giới  hạnh  gì? 
Được  ở  trời  Phạm  này 
Tuổi  thọ  được  dài  lâu. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thuở  xưa  có  toán  giặc 
Cướp  đoạt  phá  xóm  làng 
Trấn  lột,  trói  cột  người 
Lấy  rất  nhiều  tài  vật 
Ông  vào  lúc  bấy  giờ 
Có  sức  khỏe  mạnh  mẽ 
Cứu  giải  thoát  mọi  người 
Làm  họ  không  bị  hại 
Ông  cùng  những  người  ấy 
Tu  thiện  trong  một  kiếp 
Từ  bi,  ưa  bố  thí 
Lại  thường  giữ  giới  hạnh 
Khi  ông  thức  hay  nghỉ 
Đều  nhớ  bản  hạnh  mình. 
Lại  có  người  đi  thuyền 
Ngay  giữa  dòng  sông  Hằng 
Bị  rồng  ác  muốn  bắt 
Muốn  phun  độc  làm  hại 
Ông  là  vị  Thần  tiên 
Cứu  cho  họ  được  sống 
Ngày  xưa  ông  đã  từng 
Tu  giới  đến  như  vậy. 

Phạm  thiên  Bà-ca  nói  kệ: 

Ngài  thật  biết  rõ  tôi 
Tuổi  thọ  ngắn  và  dài 
Lại  có  những  việc  khác 
Ngài  cũng  đều  biết  rõ 
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Ánh  sáng  Ngài  rực  rỡ 
Che  ánh  sáng  chư  Thiên 
Ngài  thông  suốt  tất  cả 
Nên  hiệu  Bà-già-bà. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  vì  Phạm  thiên  Bà-ca  giảng  dạy  giáo  pháp, 
khiến  vị  ấy  được  lợi  ích,  hoan  hỷ,  rồi  biến  mất  tại  chỗ,  trở  về  Kỳ- 
hoàn. 

M 

109.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Khi  ấy  có  một  vị  Phạm  thiên  khởi  lên  tà  kiến  lớn,  bày  tỏ: 

-Ta  ở  đây  thường  tồn,  không  thấy  ai  có  khả  năng  sanh  vào  cung 
của  ta,  huông  chi  có  khả  năng  hơn  ta. 

Đức  Thế  Tôn  nhập  chánh  định,  biến  mất  ở  cõi  Diêm-phù-đề  và 
hiện  ra  trên  đỉnh  cõi  Phạm  thiên,  ngồi  nơi  hư  không. 

Tôn  giả  Kiều-trần-như  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  quan  sát  Thế 
Tôn  đang  đến  đâu,  biết  Thế  Tôn  đang  ngồi  trong  hư  không,  trên  đỉnh 
cõi  Phạm  thiên,  nên  Tôn  giả  Kiều-trần-như  cũng  nhập  định,  biến  mất 
ở  cõi  này,  hiện  ra  trên  đỉnh  cõi  Phạm  thiên,  bên  dưới  Đức  Như  Lai, 
hướng  về  phương  Đông. 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  với  thiên  nhãn  thanh  tịnh  quan  sát  Đức 
Như  Lai  đến  chỗ  nào,  biết  Đức  Như  Lai  đang  ở  trên  đỉnh  cõi  Phạm 
thiên,  liền  nhập  định,  biến  mất  ở  nơi  này,  hiện  ra  trên  đầu  cõi  Phạm 
thiên,  ngồi  dưới  Đức  Như  Lai,  mặt  quay  về  hướng  Nam. 

Tôn  giả  Mục-liên  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  quan  sát  Đức  Như 
Lai  đến  chỗ  nào,  biết  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  trên  đầu  cõi  Phạm  thiên, 
liền  nhập  định,  biến  mất  ở  nơi  này,  hiện  ra  trên  đầu  cõi  Phạm  thiên, 
ngồi  dưới  Đức  Như  Lai,  mặt  quay  về  hướng  Tây. 

Tôn  giả  A-na-luật  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  quan  sát  Đức  Như 
Lai  đến  chỗ  nào,  biết  Đức  Như  Lai  ở  trên  đầu  cõi  Phạm  thiên,  liền 
nhập  định  biến  mất  ở  cõi  này,  hiện  ra  trên  đầu  cõi  Phạm  thiên,  ngồi 
dưới  Đức  Như  Lai,  mặt  quay  về  hướng  Bắc. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  Phạm  thiên: 
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-Ông  đã  bỏ  tà  kiến  trước  đây  chưa? 

Ngài  lại  bảo  Phạm  thiên: 

-Tâm  niệm  của  ông  trước  đây  là:  “Ta  không  thấy  có  người  nào 
có  khả  năng  sanh  vào  cung  của  ta,  huông  chi  vượt  hơn  ta”.  Nay  ông 
thử  xem  các  vị  Đại  nhân  này  dung  mạo  quang  minh,  có  hơn  ông 
không? 

Phạm  thiên  bạch  Phật: 

-Thưa  vâng,  đã  thấy.  Nay  con  nhận  ra  hào  quang  của  các  vị 
này  xưa  nay  thật  chưa  từng  thấy.  Ánh  sáng  của  các  vị  ấy  thù  thắng, 
từ  nay  về  sau  con  không  còn  dám  nói  chỗ  này  thường  tồn,  không  có 
thay  đổi. 

Đức  Phật  bảo  Phạm  thiên: 

-Chỗ  này  là  vô  thường,  là  không,  chẳng  tự  tại. 

Đức  Phật  vì  Phạm  thiên  ấy  giảng  thuyết,  chỉ  dạy  khiến  vị  ấy 
đưỢc  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Sau  đó  Ngài  nhập  định,  biến  mất  ở  cõi  Phạm  ấy, 
trở  về  Kỳ -hoàn. 

Tôn  giả  Kiều-trần-như,  Ma-ha  Ca-diếp,  A-na-luật...  cũng  vì  vị 
Phạm  thiên  ấy  giảng  thuyết  giáo  pháp,  chỉ  dạy  tạo  mọi  lợi  ích,  hoan 
hỷ  và  nhập  định  biến  mất  tại  chỗ,  trở  về  Kỳ-hoàn.  Riêng  Tôn  giả  Đại 
Mục-kiền-liên  vẫn  ngồi  ở  chỗ  cũ. 

Phạm  thiên  ấy  hỏi  Mục  Liên: 

-Đệ  tử  của  Thế  Tôn  có  vị  nào  đạt  đại  uy  đức,  thần  túc  như  Tôn 
giả  không? 

Mục-kiền-liên  đáp: 

-Các  vị  Thanh  văn  khác  cũng  có  uy  đức  thần  túc  như  vậy. 

Tôn  giả  Mục-kiền-liên  nói  kệ: 

Đại  La-hán  đệ  tử  Mâu-nỉ 
Có  đại  uy  đức  đủ  ba  minh 
Diệt  tận  hữu  lậu  chứng  tha  tâm 
Thanh  vãn  như  vậy  số  rất  nhiều 
Thế  nên  nay  ngươi  phải  cung  kính. 

Tôn  giả  Mục-kiền-liên  nói  kệ  xong,  giảng  thuyết  giáo  pháp,  chỉ 
dạy,  đem  lại  lợi  ích,  hoan  hỷ,  sau  đó  nhập  định  biến  mất  tại  chỗ,  trở 
về  Kỳ-hoàn. 
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110.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Sa-la,  thuộc  nước  Câu-thi-na-kiệt, 
quê  hương  của  những  người  lực  sĩ.  Bấy  giờ  Đức  Như  Lai  sắp  nhập 
Niết-bàn. 

Ngài  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-Ông  hãy  vì  ta  trải  tòa  giữa  hai  cây  Sa-la,  đầu  hướng  về  phương 

Bắc. 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lệnh  Đức  Phật,  trải  tòa  giữa  hai  cây  Sa-la, 
đầu  hướng  về  phương  Bắc.  Sau  khi  trải  tòa  xong,  Tôn  giả  đến  chỗ  Đức 
Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  bạch: 

-Thưa  Đức  Thế  Tôn,  giữa  hai  cây  Sa-la  con  đã  trải  tòa  đầu 
hướng  về  phương  Bắc. 

Đức  Thế  Tôn  dời  chỗ  ngồi,  đi  đến  tòa  giữa  hai  cây  Sa-la,  nằm 
nghiêng  về  bên  phải,  đầu  hướng  về  phương  Bắc,  hai  chân  xếp  lên 
nhau,  đặt  tâm  ở  ánh  sáng,  chánh  niệm  tỉnh  giác,  hướng  đến  Niết-bàn. 

Tại  nước  Câu-thi-na-kiệt,  có  một  Phạm  chí  tên  Tu-bạt-đà-la, 
sống  ở  nước  này  đã  lâu,  tuổi  tác  quá  già:  một  trăm  hai  mươi  tuổi. 

Khi  ấy,  trong  nước  ấy,  các  vị  lực  sĩ  thường  cúng  dường,  cung 
kính,  tôn  trọng  vị  ấy,  tán  thán  cho  là  vị  A-la-hán.  Bấy  giờ  Tu-bạt- 
đà-la  nghe  mọi  người  đồn  Đức  Bà-già-bà  trong  đêm  nay  sẽ  nhập 
Niết-bàn,  nên  suy  nghĩ:  “Ta  đôl  vđi  pháp  còn  có  chỗ  nghi  ngờ,  chỉ 
có  Đức  Cù-đàm  mới  đủ  khả  năng  giải  thích,  quyết  đoán  sự  nghi 
ngờ  của  ta.” 

Tu-bạt-đà-la  nghĩ  như  thế  rồi  liền  rời  khỏi  Câu-thi-na-kiệt,  đi 
đến  rừng  Sa-la.  Tôn  giả  A-nan  đang  kinh  hành  bên  ngoài,  Tu-bạt-đà- 
la  thấy  A-nan  liền  đến  gặp  và  thưa: 

-Tôi  nghe  mọi  người  nói  Sa-môn  Cù-đàm  trong  đêm  nay  sẽ  vào 
Niết-bàn  Vô  dư.  Hiện  tại  tôi  muốn  được  gặp  Ngài  để  thưa  hỏi  về  sự 
nghi  ngờ. 

A-nan  đáp: 

-Này  Phạm  chí,  thân  Đức  Phật  đang  mệt  mỏi,  ông  lại  muôn  làm 
phiền  Ngài  sao? 

Tu-bạt-đà-la  thưa  với  A-nan: 
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-Tôi  nghe  rằng  vào  giữa  đêm  nay,  Đức  Như  Lai  nhập  Niết-bàn 
Vô  dư.  Trước  đây  tôi  đã  từng  nghe  các  bậc  Tiên  kỳ  cựu  nói:  “Đức  Như 
Lai  Chí  Chân  Chánh  Đẳng  Giác  xuất  hiện  trên  thế  gian  như  hoa  ưu- 
đàm-bát,  rất  khó  được  gặp”.  Tôi  có  chút  nghi  ngờ,  mong  muốn  được 
thưa  hỏi,  giải  quyết.  Xin  cho  phép  tôi  được  gặp. 

Tu-bạt  xin  như  vậy  ba  lần.  A-nan  đáp: 

-Đừng  nên  làm  phiền  Đức  Phật. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  với  thiên  nhĩ  thanh  tịnh  từ  xa  nghe  A-nan 
ngăn  Tu-bạt-đà  không  cho  tiến  vào.  Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-Đừng  ngăn  người  ấy,  cho  phép  ông  ta  vào,  được  tùy  ý  hỏi. 

Tu-bạt  nghe  Đức  Phật  từ  bi  cho  phép  đi  vào,  nên  rất  vui  mừng 
đến  gặp  Đức  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  có  ít  nghi  ngờ,  cho  phép  con  được  hỏi? 

Đức  Phật  nói: 

-Cho  phép  ông  hỏi. 

Tu-bạt-đà  sau  khi  được  Phật  đồng  ý,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  sáu  vị  sư  ngoại  đạo  có  ý  kiến  khác  nhau.  Phú- 
lan-na  Ca-diếp,  Mạt-ca-lê  Câu-xa-lệ  Tử,  A-xà-da  Tỳ-la-chỉ  Tử,  A-xà- 
đa-xí-xá-bà-la-ca,  Ni-đà  Ca-chiên-diên,  Ni-càn-đà  Xà-đề  Tử,  sáu  vị 
thầy  ấy  đều  tự  xưng  mình  là  Thế  Tôn.  Vậy  họ  có  thật  chứng  đắc  Nhất 
thất  trí  không? 

Đức  Phật  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ba  mốt  tuổi  xuất  gia 
Đến  nay  năm  mươi  năm 
Tìm  cầu  các  pháp  thiện 
Tu  chứng  Giới,  Định,  Tuệ 
Chúng  sanh  trong  thế  gian 
Không  biết  phương  hướng  đúng 
Huống  chi  biết  chánh  pháp 
Ai  tu  Bát  chánh  đạo 
Chứng  được  quả  Dự  lưu 
Cho  đến  quả  thứ  tư 
Ai  không  tu  Bát  chánh 
Dự  lưu  còn  không  biết 
Nói  gì  quả  thứ  tư 
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Ta  ở  giữa  đại  chúng 
Sư  tử  gầm  thuyết  pháp 
Ngoài  chánh  pháp  này  ra 
Thật  không  có  Sa-môn 
Và  Bà-la-môn  quả. 

Khi  Đức  Phật  dạy  như  vậy,  Tu-bạt-đà-la  liền  xa  lìa  được  mọi  thứ 
bụi  bặm  cấu  nhiễm,  đắc  pháp  nhãn  thanh  tịnh,  ông  ta  sửa  y  uất-đa-la- 
tăng,  chắp  tay  hướng  Phật,  bạch: 

-Thưa  Đức  Thế  Tôn,  hiện  nay  con  đã  vượt  qua  ba  đường  ác. 

Tu-bạt-đà-la  bạch  với  A-nan: 

-Lành  thay  A-nan,  Tôn  giả  được  lợi  ích  lớn,  là  đệ  tử  thị  giả  của 
Đức  Phật.  Hiện  nay  con  cũng  được  lợi  ích  trọn  vẹn,  mong  được  xuất 
gia  trong  Phật  pháp. 

A-nan  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Tu-bạt-đà-la  muôn  được  xuất  gia  trong  Phật  pháp. 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  bảo  Tu-bạt-đà-la: 

-Lành  thay!  Hãy  đến  đây  Tỳ-kheo! 

Tu-bạt-đà-la  râu  tóc  tự  rụng,  thân  mặc  pháp  y,  đắc  giới  cụ  túc. 
Sau  khi  đắc  giới,  chứng  A-la-hán,  Tu-bạt-đà-la  tự  nghĩ:  “Nay  ta 
không  nỡ  nào  nhìn  thấy  Đức  Như  Lai  nhập  Niết-bàn.  Ta  nên  nhập 
trước”. 

Tu-bạt-đà-la  tức  thời  nhập  Niết-bàn  trước.  Đức  Như  Lai  sau  đó 
cũng  nhập  Niết-bàn.  Lúc  ấy,  trong  chúng  có  một  Tỳ-kheo  nói  kệ: 

Nhập  diệt  nơi  song  thọ 
Cành  nhánh  che  bốn  bên 
Mưa  hoa  trên  rơi  xuống 
Tung  rải  lên  Đức  Phật 
Thế  Tôn  nhập  Niết-bàn 
Nên  mưa  hoa  rơi  xuống. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  kệ: 

Các  hành  đều  vô  thường 
Nó  là  pháp  sanh  diệt 
Diệt  hết  sanh  diệt  rồi 
Đấy  gọi  là  Niết-bàn. 
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Vua  trời  Phạm  thiên  nói  kệ: 

Chúng  sanh  trong  thế  gian 
Bỏ  thân  quy  về  diệt 
Hiện  nay  Đức  Đại  Thánh 
Đầy  đủ  cả  mười  lực 
Thế  Tôn,  Đấng  Vô  Thượng 
Nay  đã  nhập  Niết-bàn. 

Tôn  giả  A-na-luật  nói  kệ: 

Đấng  Pháp  Chủ  dừng  nghỉ 
Hơi  thở  đã  không  còn 
Thành  tựu  của  Như  Lai 
Hạnh  lực  đều  tròn  đủ 
Nay  nhập  vào  Niết-bàn 
Tâm  Ngài  không  sợ  hãi 
Xả  tất  cả  các  thọ 
Như  dầu  hết  đèn  tắt 
Diệt  nghiệp,  nhập  Niết-bàn 
Tâm  ý  đạt  giải  thoát. 

Khi  mọi  người  thấy  vậy,  lông  tóc  đều  dựng  ngược.  Đức  Phật 
nhập  Niết-bàn  bảy  ngày,  Tôn  giả  A-nan  thực  hiện  việc  trà  tỳ  nhục 
thân  của  Đức  Như  Lai,  đi  nhiễu  theo  phía  phải  nói  kệ: 

Đức  Đại  Bỉ  Thế  Tôn 
Thân  thể  như  vàng  ngọc 
Có  sức  thần  thông  lớn 
Thân  tự  phát  lửa  đốt 
Ngàn  lớp  vải  quấn  thân 
Trong  ngoài  đều  không  cháy. 

□ 
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TỤNG  2:  Phần  1 

111.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  cần  phải  siêng  năng  tu  hành  thiện  hạnh,  dần  dần  tăng 
trưởng,  như  mặt  trăng  mới  mọc.  Có  những  Tỳ-kheo  vừa  mới  thọ  giới, 
từ  từ  tu  hạnh  tàm  quý,  giữ  gìn  uy  nghi  trọn  vẹn,  du  hóa  trong  nhân 
gian,  nhu  hòa  kính  thuận,  không  làm  việc  trái  nghịch,  chế  ngự  thân 
tâm.  Như  người  có  mắt  sáng  tránh  những  chỗ  giếng  sâu,  gành,  bờ  núi, 
Tỳ-kheo  cũng  như  vậy,  như  mặt  trăng  bắt  đầu  mọc,  dần  dần  tăng 
trưởng,  hành  động  ngày  càng  tinh  tấn. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hiện  nay  trong  hội  này,  Tỳ-kheo  Ca-diếp  siêng  năng  tu  thiện 
hạnh,  như  mặt  trăng  mới  mọc,  dần  dần  tăng  trưởng,  dần  dần  tu  hạnh 
tàm  quý,  du  hóa  trong  nhân  gian,  chế  ngự  thân  tâm,  nhu  hòa  kính 
thuận,  không  trái  nghịch  lại.  Như  người  mắt  sáng  có  thể  tránh  giếng 
sâu,  xa  lìa  hố,  bờ  núi,  Tỳ-kheo  Ca-diếp  cũng  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  như  thế  nào  là  tương  ứng  với  pháp,  gánh  vác  được 
việc  đến  từng  nhà? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Như  Lai  là  căn  bản  của  các  pháp,  là  Bậc  Dan 
Đường,  là  chỗ  nương  cậy  của  các  pháp.  Lành  thay!  Bạch  Thế  Tôn,  xin 
Ngài  vì  chúng  con  diễn  giải  ý  nghĩa  này.  Chúng  con  được  nghe,  sẽ  chí 
tâm  thọ  trì. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe!  Hãy  lắng  nghe!  Chí  tâm  ghi  nhớ!  Như  có  Tỳ- 
kheo  không  bị  nhiễm  đắm,  không  bị  ràng  buộc  do  sự  yêu  mến  gia 
đình,  không  có  thêm  hay  bớt,  tâm  không  tức  giận,  cũng  không  ganh 
ghét,  không  thấy  lợi  dưỡng  của  họ  tâm  sanh  ưa  thích.  Thấy  họ  cho 
người  khác  cũng  không  phẫn  nộ.  Đôl  với  người  tu  phước  đều  phát 
tâm  tùy  hỷ.  Không  được  tự  tán  thán  đức  hạnh  của  mình.  Những  lời  lẽ 
nói  ra  đều  vì  tất  cả.  Thấy  Tỳ-kheo  khác  cùng  đến  nhà  người  khác, 
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không  chê  bai  hủy  báng.  Đôl  với  ta  và  người,  không  có  tâm  so  sánh 
cao  thấp.  Nếu  các  Tỳ-kheo  thường  tu  thiện  tâm  như  đã  nói  ở  trên 
mới  được  gọi  là  tùy  thuận,  như  pháp  chuyển  biến,  lui  tới  khắp  nơi 
trong  thế  gian. 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  di  chuyển  cánh  tay  trong  không  trung,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-Hiện  nay  tay  của  Ta  không  bị  vướng  ở  không  trung,  không  bị 
cột  vào  khoảng  không,  không  có  hiềm  khích,  không  có  phẫn  nộ,  tay 
này  có  bị  trói  buộc,  vướng  mắc  thêm  bớt  hay  không? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  tay  ấy  ở  không  trung  không  bị  trói,  không  bị 
vướng,  không  thêm  bớt. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Nếu  có  Tỳ-kheo  tâm  không  bị  trói  buộc, 
như  cánh  tay  di  chuyển  trong  hư  không,  mới  có  thể  ra  vào,  qua  lại  nơi 
những  nhà  người,  không  có  thêm  bớt,  không  sanh  áo  não,  không  ganh 
ghét,  thấy  người  được  lợi  dưỡng  tâm  sanh  hoan  hỷ.  Thấy  người  bô"  thí 
không  cho  đến  mình  cũng  không  tức  giận.  Thây  người  tu  phước  đều 
tùy  hỷ  cho  đến  tâm  không  phân  biệt  cao  thâ"p. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  Ca-diếp  thực  hiện  được  như  vậy,  du  hóa  trong  thế  gian 
không  bị  ràng  buộc...  cho  đến...  tâm  không  phân  biệt  cao  thâ"p. 

Đức  Phật  lại  vẫy  tay  lần  thứ  hai  trên  khoảng  không,  bảo  các  Tỳ- 
kheo:  {như  nói  ở  trên...  cho  đến  Tỳ-kheo  Ca-diếp  như  vậy). 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  ra  vào  nơi  các  gia  đình,  thuyết  pháp  cho  người  như  thế 
nào?  Như  thế  nào  được  gọi  là  thuyết  pháp  thanh  tịnh?  Thế  nào  gọi  là 
thuyết  pháp  không  thanh  tịnh? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Như  Lai  là  căn  bản  của  các  pháp,  là  Bậc  Dan 
Đường,  là  chỗ  nương  cậy  của  các  pháp.  Lành  thay!  Đức  Thế  Tôn,  xin 
Ngài  diễn  giải,  chúng  con  nghe  rồi  chí  tâm  thọ  trì. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe!  Chí  tâm  ghi  nhớ!  Như  có  Tỳ-kheo 
thuyết  pháp  cho  người,  nếu  khởi  suy  niệm:  “Ta  thuyết  pháp  cho  người 
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kia,  sẽ  khiến  người  ấy  kính  tín  ta,  để  thường  cho  ta  nhiều  thức  ăn 
nông,  y  phục,  thuốc  trị  bệnh”.  Ai  thuyết  pháp  vì  mục  đích  ấy  gọi  là  bất 
tịnh.  Nếu  có  Tỳ-kheo  vì  người  thuyết  pháp,  muốn  người  nghe  hiểu  rõ 
Phật  pháp,  trừ  khổ  hiện  tại,  xa  lìa  các  phiền  não,  vượt  mọi  vướng  mắc, 
hướng  dẫn  đến  chỗ  toàn  thiện,  khiến  họ  tự  thấy  rõ,  cho  đến  làm  cho 
người  trí  tự  hiểu  được,  không  phải  hiểu  bằng  lời  của  người  khác.  Ngay 
nơi  sự  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ  não,  làm  cho  thính  giả  nghe  được 
lời  giảng  dạy,  như  pháp  tu  hành  khiến  người  nghe  ở  trong  cõi  sanh  tử 
được  đắc  pháp,  đắc  nghĩa,  đạt  được  lợi  ích  an  lạc  lâu  dài.  Người  thuyết 
pháp  như  vậy  gọi  là  thuyết  giảng  với  lời  từ  bi,  thanh  tịnh,  thương  xót, 
đem  lại  lợi  ích  cho  muôn  loài,  khiến  chánh  pháp  được  trường  tồn. 
Thuyết  pháp  như  vậy  gọi  là  thanh  tịnh.  Thế  nên  Tỳ-kheo  phải  suy 
nghĩ  như  vậy,  vì  người  thuyết  pháp  cần  phải  học  hỏi  như  thế.  (Lần  thứ 
ba  cũng  nói  như  trên,  Tỳ -kheo  Ca-dỉếp  có  khả  năng  thuyết  pháp  như 
vậy,  khiến  thính  giả  hiểu  rõ  Phật  pháp,...  cho  đến  vì  khiến  chánh  pháp 
được  trường  tồn,  do  đấy  luôn  thương  xót,  đem  lại  lợi  ích  cho  chúng 
sanh).  Nên  thuyết  pháp  như  vậy  đấy  gọi  là  tuyên  dương  Phật  pháp  một 
cách  thanh  tịnh. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

112.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  sắp  đi  đến  nhà  đàn  việt,  trước  khi  đi  tự  suy 
nghĩ:  “Người  nào  có  cho  hãy  cho  ta  nhanh,  đừng  chậm  trễ,  hãy  chí  tâm 
cho  ta,  đừng  không  chí  tâm.  Ta  mong  được  nhiều,  không  phải  được  ít. 
Hãy  cho  ta  vật  tinh  khiết  mềm  mại,  không  nên  thô  cứng”;  vị  ấy  suy 
nghĩ  như  vậy  rồi  quyết  định  đi  đến  nhà  đàn  việt.  Đàn  việt  tuy  cho 
nhưng  không  chí  tâm,  không  cung  kính.  Tuy  họ  cho  thức  ăn  nhưng 
không  đầy  đủ,  cho  vật  thô  cứng  không  cho  vật  tinh  khiết  mềm  mại. 
Nếu  họ  có  cho  thì  chậm  chạp  không  nhanh  nhẹn,  nên  Tỳ-kheo  kia  vì 
không  vừa  ý,  nên  xấu  hổ  buồn  rầu,  sanh  tâm  tổn  giảm. 

Vị  Tỳ-kheo  ấy  phải  tự  nghĩ:  “Ta  đến  nhà  đàn  việt,  họ  chẳng 
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phải  gia  đình  ta,  làm  sao  vừa  lòng  ta  được.  Tại  sao  ta  lại  nghĩ:  muôn 
đàn  việt  cho  nhanh,  đừng  chậm  trễ,  cả  đến  cho  vật  tinh  khiết  mềm 
mại,  đừng  có  thô  cứng”.  Nên  suy  nghĩ  như  vầy:  “Nếu  như  không  được 
gì,  tâm  ta  cũng  không  hôl  hận,  xa  lìa  tăng  giảm,  không  có  tức  giận. 
Cũng  vậy  nếu  như  đàn  việt  cho  ít,  cho  không  chí  tâm,  chậm  trễ  không 
nhanh,...  cho  đến  cho  vật  thô  cứng,  không  cho  vật  tinh  khiết  mềm 
mại”.  Như  vậy  Tỳ-kheo  tâm  không  tức  giận,  cũng  không  xấu  hổ,  tâm 
không  tăng  giảm. 

Tỳ-kheo  Ca-diếp  cũng  có  tâm  niệm  như  vậy.  Khi  đến  chỗ  đàn 
việt,  Tôn  giả  suy  nghĩ:  “Nơi  đó  chẳng  phải  nhà  của  ta,  tại  sao  muôn 
đưỢc  vừa  với  ý  của  ta?  Tức  mong  muôn  họ  cho  nhanh  không  chậm... 
cho  đến  vật  tinh  khiết  mềm  mại,  đừng  cho  vật  thô  cứng”.  Tỳ-kheo  Ca- 
diếp  tự  nghĩ:  “Ta  đến  nhà  đàn  việt,  tuy  không  được  cho  vẫn  không  xấu 
hổ,  tâm  không  tổn  giảm”. 

Vì  thế,  Tỳ-kheo  nên  suy  nghĩ  thế  này:  “Ta  đến  nhà  đàn  việt 
không  nên  sanh  ý  niệm:  hãy  mau  đem  cho  ta...  cho  đến  tinh  khiết 
mềm  mại”. 

Thế  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  cần  phải  học  như  Tỳ-kheo  Ca-diếp 
trong  khi  đến  nhà  đàn  việt. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

113.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  giảng  đường  Tỳ-xá-khư,  trong 
khu  lâm  viên  cũ  tại  Xá-vệ.  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  vào  đêm  ấy  xuất 
định.  Sau  khi  xuất  định,  Tôn  giả  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  nơi  chân 
Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  hãy  chỉ  dạy,  trao  truyền  cho  các  Tỳ-kheo,  hướng  dẫn  họ 
về  pháp  thiền  định,  giảng  dạy  pháp  cốt  yếu.  Vì  sao?  Ta  thường  làm 
công  việc  chỉ  dạy,  trao  truyền  cho  các  Tỳ-kheo  ấy,  ông  cũng  làm  như 
vậy.  Ta  thường  vì  các  Tỳ-kheo  giảng  dạy  pháp  quan  trọng,  ông  cũng 
làm  như  Ta. 

Ca-diếp  bạch  Phật: 
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-Các  Tỳ-kheo  ấy  không  thể  dạy  dỗ,  khó  hướng  dẫn  trao  truyền. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Hiện  nay,  ông  vì  nhân  duyên  gì  mà  không  thuyết  pháp  cho  họ? 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

-Nay  có  hai  Tỳ-kheo,  một  là  đệ  tử  cùng  đi  với  Tôn  giả  A-nan, 
tên  Nan-đồ;  thứ  hai  là  đệ  tử  của  Tôn  giả  Mục-liên,  tên  là  A-tỳ-phù. 
Hai  đệ  tử  này  thường  tranh  hơn  thua.  Họ  đều  tự  cho  là:  “Tri  kiến  của 
tôi  hơn,  lời  nói  của  tôi  hơn”.  Họ  giằng  co  nhau,  quyết  định  hơn  kém  về 
tri  kiến  và  bằng  lời  lẽ:  “Tôi  nói  hay,  hoặc  là  ông  nói  hay,  câu  và  nghĩa 
của  tôi  đầy  đủ,  hoặc  là  câu  và  nghĩa  của  ông  đầy  đủ  ”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  đang  quạt  hầu  Thế  Tôn.  A-nan  nói  với 
Ca-diếp: 

-Thưa  Tôn  giả,  hãy  bỏ  qua  đi!  Cho  phép  tôi  được  sám  hôl.  Tỳ- 
kheo  như  thế  vì  mới  vào  Phật  pháp,  ngu  si  không  trí,  chưa  có  sự  hiểu 
biết. 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-Thôi  đi  A-nan,  Tôn  giả  chớ  nên  ở  giữa  Tăng  chúng  phát  biểu 
lời  thiên  vị. 

Thế  Tôn  sai  một  vị  Tỳ-kheo: 

-Ông  hãy  đi  gọi  hai  Tỳ-kheo  ấy  đến  đây. 

Tỳ-kheo  kia  vâng  lệnh,  đi  gọi  hai  Tỳ-kheo: 

-Thế  Tôn  gọi  các  ông! 

Hai  Tỳ-kheo  vâng  lệnh  gọi,  liền  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  nơi 
chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên.  Thế  Tôn  bảo  hai  Tỳ-kheo: 

-Cả  hai  người  thật  có  nói  thế  này:  “Tôi  đọc  tụng  nhiều,  tôi  hiểu 
biết  nhiều,  lời  lẽ  văn  kệ  tôi  nói  không  sai”.  Các  người  muôn  tranh  hơn 
thua,  có  phải  không? 

Hai  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy. 

Đức  Phật  lại  dạy: 

-Nếu  hai  ông  hiểu  lời  Ta  giảng  dạy  như  Tu-đa-la,  Kỳ  dạ,  Thọ 
ký,  Thuyết  kệ,  ưu-đà-na,  Ni-đà-na,  Y-đế-mục-đa-già,  Bản  sanh,  Tỳ 
Phật  lược,  Vị  tằng  hữu,  ưu-ba-đề-xà,  Bổn  sự,  là  mười  hai  bộ.  Nếu  đọc 
tụng  thông  thạo  thì  trong  những  kinh  ấy  có  nói  sự  hơn  thua  hay  không? 

Hai  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 
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-Thưa  Thế  Tôn,  trong  mười  hai  bộ  này,  thật  không  có  nói  như 

vậy. 

Đức  Phật  lại  bảo  hai  Tỳ-kheo: 

-Mười  hai  bộ  kinh  được  thuyết  ra  là  nhằm  diệt  trừ  sự  tranh  tụng 
hơn  thua.  Nay  hai  ông  tại  sao  lại  có  lời  lẽ  như  thế?  Các  ngươi  là  người 
ngu  tối  nên  mới  nêu  bày  như  vậy.  Chẳng  lẽ  Ta  không  có  nói  như  vầy 
hay  sao:  “Ai  phát  sanh  tranh  tụng  thì  không  đúng  với  Phật  pháp,  lại 
không  đúng  với  pháp  xuất  gia”.  Trong  Phật  pháp  của  Ta,  không  bao 
giờ  có  chuyện  tranh  nhau:  tôi  thắng  người  thua,  cho  đến...  pháp  cú 
đưỢc  tôi  nói  với  nghĩa  đầy  đủ,  pháp  ngươi  nói  thì  nghĩa  không  đầy  đủ. 
Tranh  tụng  như  vậy  thật  không  phải  là  lời  Ta  dạy.  Này  hai  Tỳ-kheo, 
sự  việc  như  thế,  các  ông  có  nên  làm  không? 

Khi  ấy  hai  Tỳ-kheo  lạy  sát  chân  Đức  Phật,  bạch: 

-Chúng  con  nghe  lời  Phật  dạy,  tự  biết  mình  có  lỗi,  thật  như  đứa 
bé  ngu  si  không  hiểu  biết,  làm  việc  không  nên  làm,  làm  việc  bất 
thiện,  cùng  nhau  tranh  cãi,  quyết  định  hơn  thua,  thật  là  có  lỗi.  cầu 
mong  Thế  Tôn  thương  xót,  cho  chúng  con  được  sám  hôl. 

Đức  Phật  dạy: 

-Biết  các  ngươi  thành  tâm,  ân  cần  sám  hối,  các  ngươi  thật  như 
đứa  bé  ngu,  chưa  biết  gì  cả,  hành  động  bất  thiện,  không  đúng  lời  Phật 
dạy,  không  đúng  pháp  xuất  gia,  mới  tranh  hơn  thua.  Ai  cũng  nói  mình 
biết  nhiều,  cho  nên  bảo  lời  tôi  nói  cú  nghĩa  đầy  đủ,  lời  người  kia  nói 
không  đầy  đủ.  Tranh  hơn  thua  như  vậy  thật  không  nên  làm.  Nay  Ta 
nhận  sự  thành  tâm  sám  hối  của  các  ngươi,  để  các  ngươi  được  tăng 
trưởng  các  pháp  thiện,  không  có  thoái  thất.  Tại  sao?  Người  nào  thành 
tâm,  thật  biết  có  tội,  sau  đó  sám  hối,  quyết  không  làm  nữa.  Người  sám 
hôl  như  vậy  thì  các  pháp  lành  tăng  trưởng,  không  hề  bị  thoái  chuyển, 
hủy  hoại. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

114.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  ở  giảng  đường  Tỳ-xá-khư,  nơi  khu 
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lâm  viên  cũ.  Tôn  giả  Ca-diếp  vào  chiếu  tôl,  xuất  thiền  đi  đến  chỗ 
Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  hãy  chỉ  dạy  trao  truyền  cho  các  Tỳ-kheo,  hãy  thuyết  pháp 
cho  họ.  Tại  sao?  Ta  luôn  làm  công  việc  chỉ  dạy  trao  truyền  cho  họ, 
ông  cũng  nên  làm  như  vậy.  Ta  thường  vì  các  Tỳ-kheo  thuyết  pháp, 
ông  cũng  nên  như  thế. 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

-Các  Tỳ-kheo  ấy  khó  có  thể  giảng  dạy,  trao  truyền.  Họ  không 
chịu  nghe  lời  chỉ  giáo. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Hiện  tại,  ông  thấy  có  nhân  duyên  gì  mà  không  muốn  thuyết 
pháp? 

Ca-diếp  thưa: 

-Người  nào  không  có  lòng  tin,  thoái  thất  đối  với  pháp  thiện  liền 
sanh  biếng  nhác,  không  có  hổ  thẹn,  ngu  si  vô  trí,  tham  đắm  vật  của  kẻ 
khác,  có  tâm  phẫn  nộ,  gây  hại,  bị  che  đậy  do  phiền  não  vây  phủ,  dao 
động  không  dừng,  đôl  với  pháp  có  nghi  ngờ,  cố  chấp,  ngã  kiến,  tâm 
đầy  phiền  não  cấu  uế,  ưa  sân  hận,  thất  niệm,  không  lúc  nào  định  tĩnh. 
Người  nào  có  đủ  các  pháp  bất  thiện  ấy  thì  không  còn  có  một  chút 
pháp  thiện  nào,  huống  chi  nói  tới  việc  làm  tăng  trưởng  pháp  thiện, 
khiến  không  bị  thoái  chuyển,  hủy  hoại. 

Nếu  người  nào  có  đầy  đủ  tín  tâm,  không  thoái  thất  các  pháp 
thiện  thì  tinh  tấn  không  biếng  nhác,  thường  biết  hổ  thẹn.  Người  có  trí 
thực  hành  đủ  các  pháp  thiện,  không  có  tưởng  tham,  xa  lìa  sân  hận, 
hiềm  khích,  trừ  bỏ  sự  tham  đắm  về  ngủ  nghỉ,  tâm  không  xao  động, 
không  có  nghi  ngờ,  không  chấp  thân  kiến,  tâm  tịnh  vô  nhiễm,  không 
ưa  phẫn  nộ,  trụ  tâm  chánh  niệm,  đầy  đủ  thiền  định,  không  thoái  thất 
pháp  thiện.  Người  nào  có  đầy  đủ  các  pháp  thiện  như  trên,  con  không 
hề  nói  người  ấy  bị  dừng  lại  trong  pháp  thiện,  huông  chi  nói  là  không 
tăng  trưởng.  Những  người  như  vậy,  ngày  đêm  pháp  thiện  luôn  tăng 
trưởng. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Đúng  như  lời  ông  nói.  Ai  không  có  lòng 
tin,  thoái  thất  với  pháp  thiện...  cho  đến  những  người  như  vậy  là  không 
thể  có  một  chút  thiện,  huông  chi  nói  tới  việc  tăng  tưởng.  Còn  người 
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nào  CÓ  đầy  đủ  lòng  tin,  không  thoái  thất  pháp  thiện...  cho  đến  ta  không 
hề  nói  người  ấy  bị  dừng  lại  trong  pháp  thiện,  huông  chi  nói  là  không 
tăng  trưởng  các  pháp  thiện. 

Lúc  ấy  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


115.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  trú  ở  giảng  đường  Tỳ-xá-khư 
thuộc  khu  lâm  viên  cũ. 

Tôn  giả  Ca-diếp  vào  chiếu  tôl,  xuất  thiền,  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh 
lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  có  thể  giảng  dạy,  trao  truyền  cho  các  Tỳ-kheo,  hãy  thuyết 
pháp  cho  họ.  Tại  sao?  Ta  luôn  làm  công  việc  chỉ  dạy,  trao  truyền  cho 
họ,  ông  cũng  nên  như  vậy.  Ta  thường  vì  các  Tỳ-kheo  thuyết  giảng 
pháp  quan  trọng,  ông  cũng  nên  như  thế. 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  các  Tỳ-kheo  ấy  không  chịu  nghe  lời  dạy,  khó 
dẫn  dắt  trao  truyền. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  vì  sao  không  làm  công  việc  giảng  dạy,  trao  truyền,  không 
thuyết  pháp  cho  họ? 

Ca-diếp  đáp: 

-Thế  Tôn  là  căn  bản  của  pháp,  là  người  dẫn  đường,  là  chỗ 
nương  tựa  của  pháp.  Lành  thay!  Bạch  Thế  Tôn,  xin  Ngài  diễn  giải, 
con  đưỢc  lãnh  hội,  chí  tâm  trì  thọ. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Nay  ông  hãy  lắng  nghe,  ghi  nhớ,  thọ  trì.  Ta  sẽ  vì  ông  phân  biệt, 
giảng  giải. 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

-Xin  vâng,  Thế  Tôn,  con  rất  muôn  nghe. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Trước  đây  có  Tỳ-kheo  tu  theo  hạnh  A-luyện-nhã,  tán  thán 
người  tu  hạnh  A-luyện-nhã,  đi  khất  thực  mặc  y  phấn  tảo,  tán  thán 
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người  khất  thực  mặc  y  phấn  tảo,  ít  dục  biết  đủ,  thường  ưa  thích  chỗ 
yên  tịnh  vắng  lặng,  tinh  tấn  tu  tập,  tâm  không  tán  loạn,  thường  vui 
với  thiền  định,  tự  sạch  các  lậu,  tán  thán  người  dứt  sạch  các  lậu.  Vì 
vậy,  tất  cả  các  Tỳ-kheo  đều  luôn  đến  thăm  hỏi  gần  gũi.  Các  Tỳ- 
kheo  đều  nói  với  vị  ấy: 

-Thiện  lai  Tỳ-kheo!  Xin  mời  ngồi  chỗ  này.  Hiền  giả  tên  gì?  Đệ 
tử  của  ai?  Hành  hóa  hiền  thuận,  ứng  hỢp  pháp  Sa-môn,  làm  người 
xuất  gia  cần  phải  như  Hiền  giả,  hành  hóa  đúng  pháp  Sa-môn.  Ai  được 
thấy  Hiền  giả,  tu  tập  theo  pháp  của  Hiền  giả,  không  bao  lâu  sẽ  thu  đạt 
được  tự  lợi. 

Tỳ-kheo  mới  tu  học,  thấy  được  sự  việc  này,  tự  suy  nghĩ:  “ớ  đó 
có  vị  Tỳ-kheo  được  mọi  người  cùng  nhau  cung  kính.  Nay  ta  cũng  nên 
tu  tập  theo  hạnh  của  vị  ấy.  Vị  ấy  tự  tu  hành  hạnh  A-luyện-nhã,  tán 
thán  người  tu  hạnh  A-luyện-nhã,  đi  khất  thực,  mặc  y  phấn  tảo,  tán 
thán  người  đi  khất  thực  mặc  y  phấn  tảo,  ít  dục  biết  đủ,  thường  ưa  thích 
chỗ  yên  tịnh  vắng  vẻ,  tinh  tấn  tu  tập,  tâm  không  tán  loạn,  thường  vui 
với  thiền  định,  tự  đoạn  sạch  các  lậu,  tán  thán  người  dứt  sạch  các  lậu. 
Vì  lý  do  ấy,  tất  cả  Tỳ-kheo  đều  đến  thăm  hỏi  gần  gũi  an  ủi.  Các  Tỳ- 
kheo  nói  với  vị  Tỳ-kheo  ấy:  “Thiện  lai  Tỳ-kheo!  Xin  mời  ngồi  chỗ 
này.  Hiền  giả  tên  gì?  Đệ  tử  của  ai?  Hành  hóa  hiền  thuận,  ứng  hỢp 
pháp  Sa-môn,  làm  người  xuất  gia  cần  phải  như  Hiền  giả,  hành  hóa 
đúng  pháp  Sa-môn.  Ai  được  thấy  Hiền  giả,  tu  tập  theo  hạnh  của  Hiền 
giả,  không  bao  lâu  sẽ  thu  đạt  được  tự  lợi”.” 

Các  vị  mới  tu  học,  ai  có  ý  nghĩ  này  thì  được  lợi  ích  lâu  dài,  được 
tốt  đẹp,  đưỢc  an  lạc.  Đây  gọi  là  tự  cứu  độ,  có  khả  năng  khiến  chánh 
pháp  đưỢc  tồn  tại  lâu  dài  ở  thế  gian.  Người  này  luôn  tiến  bước  không 
bị  thoái  chuyển. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Như  có  Tỳ-kheo,  đời  này  có  phước  báo,  mới  vừa  xuất  gia  đã 
đưỢc  nhiều  lợi  dưỡng  về  y  phục,  thuôc  thang,  giường  nằm,  ngọa  cụ, 
bôn  món  cúng  dường  luôn  đầy  đủ,  sung  túc.  Lại  có  Tỳ-kheo  thấy  Tỳ- 
kheo  này  tìm  đến  gần  gũi  nói  chuyện,  thăm  hỏi.  Tỳ-kheo  kia  nói  với 
Tỳ-kheo  này: 

-Hiền  giả  tên  gì?  Là  đệ  tử  của  vị  nào,  đời  này  có  phước  báo, 
đưỢc  nhiều  lợi  dưỡng  về  y  phục,  thuôc  thang,  giường  nằm,  ngọa  cụ, 
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bô"n  thứ  đầy  đủ.  Có  Tỳ-kheo  nào  gần  gũi  với  Hiền  giả  thì  tứ  sự  không 
thiếu. 

Nếu  có  Tỳ-kheo  mới  tu  học,  thấy  sự  việc  ấy,  suy  nghĩ:  “Nơi  đó 
có  Tỳ-kheo  với  đời  sông  nhiều  phước  báo,  được  mọi  người  cung  kính. 
Nay  ta  nên  tu  hạnh  như  vậy,  thì  y  phục,  ngọa  cụ,  thức  ăn  uống,  thuốc 
thang,  bốn  thứ  cúng  dường  cũng  đều  sung  túc”.  Tỳ-kheo  mới  tu  học 
nào  tác  ý  như  vậy,  học  sự  việc  như  vậy  thì  bị  hao  tổn  lâu  dài,  không  có 
lợi  ích,  an  vui  gì  cả,  hành  hóa  không  đúng  với  pháp  của  Sa-môn,  chịu 
nhiều  khổ  họan,  gọi  là  tự  khinh  hủy,  phạm  hạnh  không  đứng  vững, 
chìm  trong  bùn  lầy,  bị  điều  xấu  ác  lừa  dôl,  kết  sử  trói  buộc,  thường  thọ 
nhiều  nghiệp,  phiền  não  luôn  phát  sanh  quả  báo  khổ,  chắc  chắn  mãi 
chịu  sanh,  lão,  bệnh,  tử. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  và  các  Tỳ-kheo  nghe  theo  lời  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

116.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  giảng  đường  Tỳ-xá-khư,  thuộc  khu 
lâm  viên  cũ.  Tôn  giả  vào  buổi  chiều  tôl,  xuất  thiền,  đến  gặp  Đức  Phật, 
lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  bảo  Ca-diếp: 

-Nay  ông  đã  già,  tuổi  tác  lớn,  sức  lực  suy  yếu,  mặc  y  phấn  tảo 
vải  gai  này  thô  xấu,  dầy  nặng.  Nay  ông  nên  vào  ở  cùng  trong  Tăng,  ăn 
nông  theo  các  vật  dùng  của  Tăng.  Đàn  việt  cúng  y  thì  cắt  và  nhuộm 
cho  hoại  sắc  để  mặc. 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  y  vá  này  con  dùng  đã  lâu.  Con  cũng  tán  thán 
người  mặc  y  vá.  Làm  sao  có  thể  bỏ  được?! 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  thấy  người  mặc  y  vá  có  lợi  ích  tô"t  đẹp  gì  mà  ưa  thích  mặc 
mãi;  tự  hành  hạnh  A-luyện-nhã,  tán  thán  người  hành  A-luyện-nhã;  tự 
mình  khất  thực,  tán  thán  người  khất  thực? 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  thấy  người  mặc  y  vá  có  hai  điều  lợi:  ngay 
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đời  hiện  tại  sống  an  lạc,  trong  đời  vị  lai  vì  các  Tỳ-kheo  làm  sáng  tỏ 
giáo  pháp,  khiến  cho  người  đời  sau  học  tập.  Những  người  đời  sau  sẽ  có 
ý  nghĩ:  “Thuở  xưa,  khi  Đức  Phật  còn  tại  thế,  các  Đại  Tỳ-kheo  luôn 
dô"c  tu  tập  phạm  hạnh,  an  lạc  trọn  vẹn  với  Phật  pháp,  thông  đạt  đường 
lối  của  giáo  pháp,  ít  dục,  biết  đủ;  tự  hành  hạnh  A-luyện-nhã,  tán  thán 
người  hành  hạnh  A-luyện-nhã;  mặc  y  phấn  tảo,  tán  thán  người  mặc  y 
phấn  tảo;  thứ  lớp  đi  khất  thực,  tán  thán  người  khất  thực”.  Người  trong 
đời  vị  lai  phần  nhiều  sanh  ý  nghĩ  này,  mến  mộ  pháp  ấy,  tạo  nên  hành 
động  cứu  độ,  đem  lại  lợi  ích  tô"t  đẹp,  an  lạc. 

Đức  Phật  khen  ngợi  Ca-diếp: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Nếu  ông  hành  hóa  như  vậy  ở  trong  cõi 
sanh  tử,  mãi  mãi  thương  xót  thế  gian,  tạo  lợi  ích  rộng  khắp,  vì  hành 
động  cứu  giúp,  đem  lại  nghĩa  lợi,  an  lạc. 

Nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  hủy  báng  người  tu  hạnh  Đầu  đà 
là  hủy  báng  Ta.  Ai  tán  thán  công  đức  của  hạnh  Đầu  đà,  những  người 
ấy  đã  tán  thán  Ta.  Vì  sao?  Vì  Ta  đã  dùng  nhiều  nhân  duyên  với  vô  sô" 
phương  tiện  tán  thán  công  đức  đạt  được  do  tu  hạnh  Đầu  đà,  an  lập 
hạnh  Đầu  đà,  tán  thán  hạnh  Đầu  đà  là  hơn  hết  trong  các  hạnh,  ông  từ 
nay  về  sau  nên  hành  hạnh  A-luyện-nhã  tán  thán  những  người  thực 
hành  hạnh  A-luyện-nhã. 

Đại  Ca-diếp  cùng  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Đức  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 


117.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  nơi  xa  xôi  vắng  vẻ,  y  phục  cũ  rách, 
bạc  màu  sắc,  râu  tóc  đều  dài,  đi  đến  gặp  Thế  Tôn. 

Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  đại  chúng  vây 
quanh.  Các  Tỳ-kheo  thây  Tôn  giả  Ca-diếp  đều  suy  nghĩ:  “Vị  Tôn  giả 
kia  không  biết  uy  nghi  phải  có  của  người  xuâ"t  gia,  màu  y  trở  nên  bạc 
nhớp,  râu  tóc  dài,  uy  đức  không  đầy  đủ.” 

Lúc  đó  Đức  Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  của  các  Tỳ-kheo,  muốn  khiến 
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cho  họ  sanh  tâm  kính  trọng  mến  chuộng,  nên  thấy  Ca-diếp  từ  xa  đến, 
liền  bảo  Tôn  giả: 

-Lành  thay!  Ca-diếp  hãy  tới  đây,  cho  phép  ông  ngồi  vào  nửa  tòa 
của  Ta.  Ta  đang  suy  nghĩ:  “ông  xuất  gia  trước,  Ta  xuất  gia  sau.”  Thế 
nên  Ta  mời  ông  cùng  ngồi  một  tòa  với  Ta. 

Ma-ha  Ca-diếp  nghe  lời  dạy  này  của  Đức  Phật,  rất  kinh  sỢ,  bàng 
hoàng,  vội  đứng  dậy  chắp  tay  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Ngài  là  Đại  sư,  con  là  đệ  tử.  Tại  sao  được  cùng 
thầy  ngồi  chung  một  tòa? 

Tôn  giả  thưa  ba  lần  như  vậy,  Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Đúng  như  lời  ông  nói,  Ta  là  Thầy,  ông  là  đệ  tử. 

Đức  Phật  lại  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  nên  ngồi  nơi  chỗ  ngồi  thích  ứng. 

Tôn  giả  Ca-diếp  vâng  lời  Đức  Phật,  trải  tòa  và  ngồi.  Khi  ấy  Đức 
Thế  Tôn  muôn  cho  các  Tỳ-kheo  tăng  trưởng  lợi  ích,  chán  bỏ  điều  ác, 
tự  chê  trách  mình,  vì  muốn  tán  thán  công  đức  của  Ma-ha  Ca-diếp  để 
họ  tôn  trọng  như  Phật,  nên  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  tu  định  lìa  dục,  nhập  định  sơ  thiền,  tác  ý  suy  nghĩ.  Tỳ-kheo 
Ca-diếp  cũng  tùy  ý  muôn  lìa  dục,  ác,  bất  thiện,  có  giác,  có  quán, 
nhập  vào  sơ  thiền,  cả  ngày  lẫn  đêm.  Ta  tùy  ý  muôn  vào  sơ  thiền,  nhị 
thiền,  tam  thiền,  tứ  thiền,  Ca-diếp  cũng  vậy.  Nếu  Ta  phát  tâm  muôn 
nhập  tâm  Từ,  không  có  tâm  oán  giận,  không  có  tâm  phiền  não,  tâm 
hiện  rộng  khắp,  tu  tâm  vô  lượng,  ở  phương  Đông  dụng  tâm  như  vậy, 
các  phương  Nam,  Tây,  Bắc,  bôn  hướng,  trên  dưới  cũng  dụng  tâm 
này,  trong  ngày  hay  đêm,  Ta  tùy  ý  tu  tâm  ấy,  Ma-ha  Ca-diếp  cũng 
như  vậy,  tùy  ý  muôn  nhập  tâm  Từ,  không  có  tâm  oán  giận,  không  có 
tâm  phiền  não,  tâm  hiện  rộng  khắp,  khéo  tu  tâm  vô  lượng,  dụng  tâm 
này  ở  phương  Đông,  phương  Nam,  Tây,  Bắc,  bôn  hướng  trên  dưới 
cũng  dụng  tâm  ấy.  Nếu  Ta  tu  tâm  Bi,  Hỷ,  xả,  trong  suôd  ngày  đêm, 
tùy  ý  nhập  tâm  này,  Ma-ha  Ca-diếp  cũng  như  vậy,  trong  suôd  ngày 
đêm  cũng  nhập  tâm  ấy.  Ta  muôn  diệt  trừ  phiền  não,  từ  khước  sắc 
tưởng,  trừ  nhiều  loại  tưởng,  nhập  vô  biên  hư  không,  tùy  ý  trong  cả 
ngày  đêm  thường  nhập  định  này.  Thức  xứ,  Bất  dụng  xứ,  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ  cũng  như  vậy.  Khi  Ta  muôn  nhập  các  định  về  thần 
thông,  có  thể  với  một  thân  hóa  ra  vô  lượng  thân,  với  vô  lượng  thân 
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hỢp  thành  một  thân.  Ta  muôn  quan  sát  các  phương  trên  dưới,  nhập 
vào  vách  đá  không  bị  chướng  ngại  cũng  như  vào  hư  không,  nằm  ngồi 
trong  hư  không  như  vua  loài  nhạn,  đi  vào  đất  như  xuông  nước,  đi 
xuông  nước  như  trên  đất,  thân  đến  trời  Phạm  thiên,  cũng  như  tay  sờ 
mặt  trời,  mặt  trăng.  Trong  ngày  hay  đêm  Ta  tùy  ý  muôn  tu  định  này, 
Tỳ-kheo  Ca-diếp  cũng  như  vậy,  tùy  ý  muốn  nhập  vào  định  về  thần 
thông  kia,  có  thể  với  một  thân  hóa  ra  vô  lượng  thân,  từ  vô  lượng  thân 
hoàn  lại  một  thân.  Quan  sát  bôn  phương  trên  dưới,  có  thể  với  thân 
này  nhập  vào  vách  đá  không  bị  chướng  ngại  như  nhập  vào  hư  không, 
nằm  ngồi  trên  hư  không  như  vua  loài  nhạn,  đi  vào  đất  như  xuông 
nước,  đi  dưới  nước  như  trên  đất,  thân  lên  đến  cõi  Phạm  thiên,  sờ  vỗ 
mặt  trời,  mặt  trăng  thì  tùy  ý  muôn  ngày  đêm  nhập  vào  định  này. 
Thiên  nhãn,  thiên  nhĩ  và  tha  tâm  trí,  túc  mạng,  lậu  tận  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  ở  giữa  đại  chúng  tán  thán  công  đức  của 
Tôn  giả  Ca-diếp,  tôn  trọng  như  vậy,  với  nhiều  việc  tu  tập,  thể  hiện 
bằng  Ngài. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

118.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  rồi  núi  Kỳ-xà- 
quật,  thuộc  thành  Vương  xá. 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  và  Tôn  giả  A-nan  đều  ở  trong  núi  Kỳ- 
xà-quật.  Đến  giờ  ăn,  A-nan  nói  với  Tôn  giả  Ca-diếp: 

-Thưa  Đại  đức,  đã  đến  giờ  ăn,  có  thể  cùng  đi  khất  thực. 

Bấy  giờ  Ma-ha  Ca-diếp  mặc  y,  cầm  bát,  cùng  A-nan  ra  khỏi  núi 
Kỳ-xà-quật,  vào  thành  Vương  xá  khất  thực.  A-nan  nói  với  Tôn  giả  Ca- 
diếp: 

-Trời  còn  sớm,  con  muốn  đến  tinh  xá  của  chúng  Tỳ-kheo-ni 
quan  sát  pháp  thức  tu  hành  của  các  Tỳ-kheo-ni. 

Ca-diếp  đáp: 

-Được! 

Cả  hai  cùng  đến  tinh  xá  của  Tỳ-kheo-ni.  Các  Tỳ-kheo-ni  từ  xa 
thấy  hai  Tôn  giả  đến,  liền  sắp  đặt  chỗ  ngồi.  Sau  khi  bày  biện  tòa 
xong,  họ  mời  hai  Tôn  giả  ngồi  vào  tòa  ấy.  Hai  vị  Tôn  giả  liền  an  tọa. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  thấy  hai  vị  đã  an  tọa,  liền  lạy  sát  chân,  đứng  qua 
một  bên.  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  vì  các  Tỳ-kheo-ni  thuyết  giảng  giáo 
pháp,  chỉ  dạy,  khiến  họ  đạt  được  lợi  ích  hoan  hỷ. 

Trong  chúng  ấy  có  Tỳ-kheo-ni  tên  Thâu-la-nan-đà,  nghe  giảng 
pháp  quan  trọng  ấy,  tâm  không  ưa  thích,  liền  nói  ra  lời  ác: 

-Hiện  nay,  tại  sao  Trưởng  lão  Ca-diếp  ở  trước  mặt  Tôn  giả  A- 
nan  vì  các  Tỳ-kheo-ni  thuyết  giảng  giáo  pháp?  Như  người  bán  kim, 
đến  cửa  thợ  làm  kim  muôn  bán  kim  thì  không  thể  nào  bán  được.  Hiện 
nay,  Tôn  giả  Ca-diếp  cũng  như  vậy,  tại  sao  ở  trước  mặt  Tôn  giả  A-nan 
mà  giảng  thuyết  giáo  pháp? 

Tỳ-kheo-ni  này  nói  như  vậy  rồi  im  lặng  đứng  yên.  Ma-ha  Ca- 
diếp  với  thiên  nhĩ  thanh  tịnh,  nghe  lời  nói  này,  bảo  với  Trưởng  lão  A- 
nan: 

-Ông  có  nghe  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  tâm  không  hoan  hỷ, 
bày  tỏ  lời  nói  thô  không? 

Tôn  giả  A-nan  nói  với  Ca-diếp: 

-Cô  ấy  nói  gì? 

Ca-diếp  đáp: 

-Cô  ấy  nói:  “Tại  sao  Tôn  giả  Ca-diếp  ở  trước  mặt  Tôn  giả  A- 
nan  Tỳ-đề-hê  Tử  Mâu-ni  mà  giảng  nói  giáo  pháp,  cho  ông  giống  như 
con  người  thợ  làm  kim,  cho  ta  như  người  bán  kim. 

Tôn  giả  A-nan  nói  với  Tôn  giả  Ca-diếp: 

-Thôi  thôi,  Tôn  giả !  Họ  còn  trẻ  con,  ngu  si  ít  hiểu  biết,  không 
đáng  trách,  cầu  mong  Đại  đức  cho  họ  sám  hôl. 

Ca-diếp  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-Đức  Như  Lai,  Thế  Tôn,  Đa-đà-a-già-độ  A-la-ha  Tam-miệu- 
tam-phật-đà  đã  thuyết  giảng,  hướng  dẫn  bằng  thí  dụ  về  mặt  trăng, 
ngày  càng  lớn  dần,  có  thể  đủ  hổ  thẹn,  xa  lìa  việc  không  biết  hổ  thẹn, 
nhẫn  nhục  đối  với  sự  mạ  lỵ,  chế  ngự  thân  tâm,  qua  lại  trong  nhân  gian, 
Ngài  nói  ta  hay  ông  giống  như  mặt  trăng  kia? 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

-Đức  Như  Lai  Thế  Hùng  thật  sự  không  nói  con  giống  như  mặt 
trăng  kia. 

Ca-diếp  lại  nói: 

-Chỉ  có  Đức  Phật,  Thế  Tôn,  Vô  Thượng  Sĩ,  ứng  Cúng,  Chánh 
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Đẳng  Giác  Tri  đã  nói  rõ  rằng  ta  cũng  như  mặt  trăng  khi  mới  mọc,  dần 
dần  tăng  trưởng,  đầy  đủ  sự  hổ  thẹn,  xa  lìa  việc  không  biết  hổ  thẹn, 
nhẫn  nại  đối  với  sự  mạ  lỵ,  chế  ngự  thân  tâm,  qua  lại  nơi  những  gia 
đình  ở  thế  gian! 

A-nan  bạch: 

-Đúng  vậy. 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo  với  Tôn  giả  A-nan: 

-Đức  Như  Lai,  Thế  Tôn  ở  trước  vô  lượng  trăm  ngàn  đại  chúng, 
khen  tên  họ  của  ta:  “Vị  Đại  đức  này  là  người  có  tàm  quý,  trí  tuệ  sâu 
xa,  tương  tợ  như  Ta”.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo:  “Nay  Ta  lìa  dục  ác, 
bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  hỷ  lạc  nhất  tâm,  nhập  Sơ  thiền,  ngày  đêm 
thường  trú  trong  định  này.  Tỳ-kheo  Ca-diếp  cũng  thường  lìa  dục,  ác, 
bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  hỷ  lạc  nhất  tâm  nhập  Sơ  thiền,  ngày  đêm 
thường  trú  trong  định  này”. 

A-nan  đáp: 

-Thưa  Tôn  giả  Ca-diếp,  đúng  như  vậy.  Nhị  thiền,  Tam  thiền,  Tứ 
thiền,  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả  và  bốn  thiền  định,  ba  minh,  sáu  thông  cũng  như 
vậy. 

Khi  ấy  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  trước  đại  chúng  Tỳ-kheo-ni,  đã 
giảng  nói,  nêu  bày  như  tiếng  gầm  của  sư  tử,  rồi  rời  khỏi  chỗ  ngồi,  trở 
về  nơi  mình  ở. 

M 

119. 

Bấy  giờ  Đức  Như  Lai  sắp  nhập  Niết-bàn.  Tôn  giả  A-nan,  Ma-ha 
Ca-diếp  ở  tại  núi  Kỳ-xà-quật. 

Thời  gian  ấy  trong  dân  gian  gặp  lúc  đói  kém,  rất  khó  khất  thực. 
Do  đó  Tôn  giả  A-nan  đưa  các  Tỳ-kheo  mới  tu  học  đi  về  khu  xóm  Nam 
sơn.  Trong  số  Tỳ-kheo  mới  tu  học  có  các  Tỳ-kheo  trẻ  tuổi  ưa  thích  đùa 
giỡn,  ham  thích  ăn  nông,  không  giữ  gìn  các  căn,  không  có  uy  nghi,  đầu 
đêm  cuôl  đêm,  không  siêng  năng  hành  đạo,  đọc  tụng  kinh  điển, 
thường  nằm  nghiêng  xuông  đất  theo  phía  bên  trái,  mặc  tình  ngủ  nghỉ. 

Sau  khi  đến  nơi  ấy,  trong  số  các  Tỳ-kheo  có  hơn  ba  mươi  người 
bỏ  đạo  hoàn  tục.  Vì  lý  do  này,  đồ  chúng  giảm  xuông  còn  ít.  Sau  khi  du 
hành,  họ  trở  về  đại  thành  Vương  xá,  vào  núi  Kỳ-xà-quật,  thu  xếp  y 
bát,  rửa  sạch  chân,  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Ca-diếp,  lạy  sát  chân  Tôn  giả, 
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ngồi  qua  một  bên.  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  hỏi  A-nan: 

-Ông  từ  đâu  đến?  Đồ  chúng  sao  ít  vậy? 

A-nan  đáp: 

-Con  đi  đến  khu  xóm  Nam  sơn,  trong  sô"  đệ  tử  có  hơn  ba  mươi 
người,  trước  đây  đều  là  đồng  chân  xuâ"t  gia,  đã  bỏ  đạo  hoàn  tục,  vì  lý 
do  này  nên  đồ  chúng  còn  ít. 

Ma-ha  Ca-diếp  bảo  A-nan: 

-Vì  sao  Đức  Như  Lai  đã  chế  ra  pháp  “Biệt  chúng  thực”,  mà  ông 
lại  cho  phép  ba  người  cùng  ăn  một  chỗ?  Ý  nghĩa  của  việc  câ"m  chế 
như  vậy  là  muốn  giúp  đỡ  cho  nhiều  người,  khiến  họ  không  bị  tổn 
giảm,  lại  nhằm  chế  ngự  các  dục  xâu  ác  nơi  các  Tỳ-kheo,  ngăn  trừ  kẻ 
có  nhiều  quyến  thuộc,  lây  danh  nghĩa  của  Tăng  chúng,  mong  cầu  cho 
nhiều,  làm  hao  tổn  của  cải  nơi  nhiều  nhà,  phá  bỏ  chúng  Tăng,  chia  rẽ 
làm  hai  phe,  khiến  cho  Tỳ-kheo  đúng  như  pháp  không  được  cúng 
dường  y  phục,  thức  ăn,  Tỳ-kheo  phi  pháp  thì  được  nhiều  lợi  dưỡng. 
Tỳ-kheo  tham  dục  xâu  ác  đã  được  lợi  dưỡng  rồi  lại  tranh  tụng  với  các 
bậc  tịnh  hạnh.  Vậy  vì  sao  ông,  vào  lúc  dân  gian  đói  kém,  lại  nhận 
nhóm  Tỳ-kheo  mới  tu  học  trẻ  tuổi  â"y  làm  đồ  chúng?  Những  Tỳ-kheo 
này  ưa  thích  đùa  giỡn,  ham  thích  việc  ăn  uống,  các  căn  tán  loạn, 
không  có  uy  nghi,  mặc  sức  ngủ  nghỉ,  không  biết  đủ,  đầu  đêm  cuôl 
đêm  không  siêng  năng  hành  đạo,  đọc  tụng  kinh  điển.  Tại  sao  với  đồ 
chúng  như  vậy  mà  du  hành  đến  khu  xóm  Nam  sơn.  Khi  đến  chỗ  kia, 
hơn  ba  mươi  người  trước  đây  đều  là  đồng  tử  xuâ"t  gia,  đều  bỏ  đạo  hoàn 
tục.  Nay  ông  như  thế  là  đã  phá  hoại  đồ  chúng,  thật  là  vô  trí  cũng  như 
trẻ  con. 

A-nan  đáp: 

-Nay  tôi  đã  lớn  tuổi,  tại  sao  Tôn  giả  nói  tôi  như  trẻ  con? 

Tôn  giả  Ca-diếp  đáp: 

-Chẳng  phải  vô  cớ  ta  nêu  tên  họ  ông,  gọi  là  trẻ  con.  Hiện  nay 
gặp  lúc  đói  kém,  khâ"t  thực  khó  khăn.  Tại  sao  ông  lại  đưa  nhiều  người 
du  hành  đến  khu  xóm  Nam  sơn?  Trong  nhóm  đệ  tử  của  ông  có  những 
người  trẻ  tuổi  ưa  thích  đùa  giỡn,  tham  lam  ăn  uống,  các  căn  tán  lọan, 
không  có  uy  nghi,  ưa  thích  ngủ  nghỉ,  không  biết  chán,  đầu  đêm  cuôl 
đêm  không  siêng  năng  hành  đạo,  đọc  tụng  kinh  điển,  đến  nỗi  hơn  ba 
mươi  người  bỏ  đạo  hoàn  tục.  xử  lý  sự  việc  như  vậy  chẳng  phải  là  trẻ 
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con  hay  sao? 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo-ni  Đế-xá-nan-đà  nghe  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp 
chê  trách  Tôn  giả  A-nan  làm  việc  như  trẻ  con,  nên  tâm  không  vui,  rất 
buồn  bực,  bày  tỏ  lời  ác: 

-Đại  Ca-diếp  này  vô"n  là  ngoại  đạo,  mà  nay  tại  sao  chê  mắng 
Tôn  giả  A-nan  Tỳ-đề-ê-mâu-ni  là  làm  việc  như  trẻ  con? 

Tôn  giả  Ca-diếp,  với  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  nghe  Tỳ-kheo-ni 
phát  ra  lời  thô  hủy  báng  này  rồi,  nên  bảo  A-nan: 

-Tỳ-kheo-ni  Đế  Xá  Nan-đà  trong  tâm  không  vui,  phát  sanh  khổ 
não  lớn,  bày  tỏ  lời  ác:  “Đại  Ca-diếp  này  vô"n  là  ngoại  đạo,  tại  sao  chê 
trách  Tôn  giả  A-nan  Tỳ-đề-ê-mâu-ni  hành  động  như  trẻ  con?”. 

Tôn  giả  A-nan  thưa  với  Tôn  giả  Ca-diếp: 

-Tỳ-kheo-ni  này  còn  nhỏ  tuổi,  kém  trí,  cũng  như  trẻ  con,  cầu 
mong  Đại  đức  cho  họ  sám  hối. 

Ma-ha  Ca-diếp  bảo  A-nan: 

-Khi  ta  xuất  gia,  phát  thệ  nguyện:  “Thế  gian,  nếu  có  bậc  A-la- 
hán,  ta  sẽ  quy  y.  Từ  khi  xuất  gia  đến  nay,  chẳng  có  hướng  về  đường 
khác,  chỉ  nương  tựa  nơi  Đức  Như  Lai  Vô  Thượng  Chí  Chân  Đẳng 
Chánh  Giác.  Trước  đây,  khi  ta  còn  ở  thế  gian,  lúc  chưa  xuất  gia,  quan 
sát  khắp  cõi  đời  đều  là  sự  tụ  tập  các  khổ  về  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  sầu, 
bi,  ưu,  não,  những  việc  này  luôn  tranh  nhau  đến  bức  bách.  Bấy  giờ,  lúc 
ta  chán  sự  phiền  não  của  đời  sống  gia  đình,  không  có  gì  vừa  ý,  ưa 
thích  pháp  xuất  gia,  có  thể  xa  lìa  bụi  bặm  cấu  nhiễm.  Ta  xem  xét  cuộc 
sống  tại  gia  vốn  nhiều  sự  ồn  ào,  cũng  như  đi  vào  trong  rừng  nhiều  gai 
móc,  bị  gai  đâm  móc  kéo,  khiến  thân  thể  bị  thương,  y  phục  bị  rách, 
khó  thoát  ra  được.  Đời  sống  tại  gia  cũng  vậy,  nhiều  duyên  sự  trói 
buộc,  chìm  trong  bùn  dục,  không  thể  tu  hành  phạm  hạnh  thanh  tịnh. 
Ngày  đêm  suy  nghĩ,  không  thấy  một  pháp  nào  hơn  pháp  xuất  gia  cạo 
bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp  y,  từ  bỏ  gia  nghiệp  vì  lòng  tin  xuất  gia.  Lúc  sắp 
xuất  gia,  chọn  lựa  loại  y  áo  tầm  thường  nhất  trong  nhà,  được  một  áo 
xấu,  vây  mà  giá  trị  còn  đến  mười  vạn  lượng  vàng  bèn  lấy  áo  ấy  làm 
Tăng-già-lê.  Ta  bỏ  tất  cả  sản  nghiệp  đã  có  và  xa  lìa  hết  quyến  thuộc 
thân  thích.  Lại  suy  nghĩ:  “Trên  thế  gian  nếu  có  vị  A-la-hán  nào  ta  sẽ 
quy  y,  theo  vị  ấy  xuất  gia”.  Khi  đó,  trong  đại  thành  Vương  xá,  có  La- 
la-kiền-đà.Tại  chỗ  La-la-kiền-đà,  nơi  có  nhiều  tháp,  ta  được  gặp  Đức 
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Thế  Tôn  dung  mạo  trang  nghiêm  đặc  biệt,  các  căn  tịch  định,  tâm  ý 
điềm  đạm,  tâm  đạt  được  sự  điều  phục  vô  thượng,  tướng  hảo  sáng  rực 
như  lầu  bằng  vàng  ròng.  Khi  ta  được  thấy  Đức  Thế  Tôn,  trong  tâm  rất 
kích  động,  tự  nghĩ:  “Trước  đây,  ta  cầu  mong  vị  thầy  xuất  thế,  nay  đấng 
ta  thấy  chính  là  Đức  Thế  Tôn,  A-la-hán  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác  của 
ta”.  Ta  nghĩ  thế  rồi  tâm  không  tán  loạn,  chánh  niệm  quán  Đức  Phật, 
sửa  lại  y  phục,  đi  nhiễu  bên  phải  ba  vòng,  quỳ  xuống  chắp  tay,  bạch: 

-Đức  Phật  là  Thế  Tôn  của  con,  con  là  đệ  tử  của  Phật. 

Nói  ba  lần  như  vậy,  Đức  Phật  cũng  nói  ba  lần: 

-Này  Ca-diếp,  đúng  vậy.  Ta  là  Thế  Tôn  của  ông,  ông  là  đệ  tử 
của  ta. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Trong  thế  gian,  nếu  có  đệ  tử  Thanh  văn  nào  tâm  không  một 
chút  chí  thành,  thật  chẳng  phải  Thế  Tôn  mà  nói  là  Thế  Tôn,  thật 
chẳng  phải  là  La-hán  mà  nói  là  La-hán,  chẳng  phải  Nhất  thiết  trí  nói 
là  Nhất  thiết  trí.  Người  như  vậy  đầu  họ  sẽ  bị  vỡ  làm  bảy  phần.  Hôm 
nay  Ta  là  Bậc  Chánh  Tri,  Bậc  Thấy  Đúng,  thật  là  La-hán  nên  xưng 
là  La-hán,  thật  là  Chánh  Đẳng  Giác  nên  xưng  là  Chánh  Đẳng  Giác. 
Những  pháp  Ta  nói  ra  đều  có  nhân  duyên,  chẳng  phải  là  không  nhân 
duyên,  để  giảng  dạy  pháp  yếu,  thật  có  đưa  đến  giải  thoát,  chẳng 
phải  không  đưa  đến  giải  thoát,  thật  có  đôl  trị,  chẳng  phải  không  đưa 
đến  đôl  trị,  thật  có  tinh  tấn,  chẳng  phải  không  tinh  tấn,  có  khả  năng 
đoạn  trừ  kết  lậu,  chẳng  phải  không  có  khả  năng  đoạn  trừ.  Này  Ca- 
diếp,  nay  ông  nên  học  như  vậy,  những  điều  ông  đã  nghe  là  pháp 
thiện  tô"t  đẹp,  cần  phải  chí  tâm  thọ  trì  đừng  quên,  tôn  trọng  ghi  nhớ, 
từ  bỏ  loạn  tâm,  cần  phải  chuyên  ý  quán  sát  sự  tăng  trưởng,  tổn  giảm 
của  năm  thọ  ấm,  thường  nên  quan  sát  sự  sanh  diệt  của  sáu  nhập,  an 
tâm  trụ  nơi  bôn  Niệm  xứ,  tu  Bảy  giác  ý  khiến  luôn  tăng  trưởng,  rộng 
chứng  Tám  giải  thoát,  hệ  niệm  tùy  thân  không  lúc  nào  rời,  luôn  tăng 
trưởng  sự  tu  tỉnh,  biết  hổ  thẹn. 

Khi  ấy  Đức  Như  Lai  vì  ta  thuyết  giảng  phân  biệt  các  pháp  quan 
trọng,  chỉ  dạy  đem  lại  mọi  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Bấy  giờ  ta  luôn  theo  sau 
Đức  Phật  không  rời  một  chút,  lại  tự  nghĩ:  “Nếu  Đức  Phật  ngồi,  ta  sẽ 
dùng  Tăng  già  lê  giá  trị  mười  vạn  lượng  vàng  để  trải  cho  Ngài  ngồi”. 
Đức  Phật  biết  ý  của  ta,  đứng  lại  bên  đường.  Ta  vội  xếp  y  trải  nơi  chỗ 
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ngồi,  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  mong  Ngài  ngồi  lên  chỗ  này. 

Đức  Phật  ngồi  lên,  sau  khi  ngồi,  nói  với  Ca-diếp: 

-Y  này  êm  nhẹ. 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  đúng  vậy.  cầu  mong  Thế  Tôn  thương  mến  con, 
nhận  lấy  y  này. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  có  thể  nhận  lấy  y  vá  vải  thô  của  Ta  không? 

Ca-diếp  đáp: 

-Con  có  thể  nhận  y  này. 

Đức  Như  Lai  nhận  đại  y  của  Ca-diếp  đang  mặc.  Ngay  lúc  đó  ta 
nhận  lấy  y  gai  phấn  tảo  từ  tay  Phật.  Đức  Phật  trao  y  cho  ta  xong  liền 
đứng  dậy  ra  đi.  Ta  theo  sau  Đức  Phật,  nhiễu  Phật  ba  vòng,  làm  lễ  Ngài 
rồi  trở  về  chỗ  ở,  trong  tám  ngày  ta  đạt  được  ba  quả,  đến  ngày  thứ  chín 
ta  dứt  sạch  hữu  lậu,  đắc  A-la-hán. 

Này  A-nan  nên  biết,  nếu  người  nào  có  thể  bày  tỏ  lời  chân  chánh 
thì  phải  nói  thế  này: 

-Ta  là  trưởng  tử  của  Đức  Phật,  được  sanh  ra  từ  miệng  Đức  Phật, 
đưỢc  hóa  sanh  từ  pháp,  giữ  gìn  gia  tài  Phật  pháp,  thiền  định  giải  thoát 
trong  các  tam-muội,  tự  tại  xuất  nhập,  như  vua  Chuyển  luân  Thánh 
vương  có  trưởng  tử  chưa  lên  ngôi  vua,  thọ  hưởng  đầy  đủ  năm  dục.  Nay 
ta  cũng  như  vậy,  là  trưởng  tử  của  Phật,  từ  miệng  Phật  sanh  ra,  hóa 
sanh  từ  pháp,  giữ  gìn  gia  tài  Phật  pháp,  xuất  nhập  vô  ngại  nơi  các 
pháp  tam-muội  thiền  định,  giải  thoát.  Như  con  voi  quý  của  Chuyển 
luân  Thánh  vương,  rất  cao  lớn,  cầm  một  lá  cây  Đa-la  che  thân  thể 
mình,  muốn  không  bị  lộ  ra,  có  thể  được  hay  không? 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

-Lá  cây  như  vậy  không  thể  nào  che  thân  con  voi  lớn  kia  được. 

Tôn  giả  Ca-diếp  bảo  với  A-nan; 

-Che  được  voi  còn  dễ,  không  ai  có  thể  che  đậy  sáu  thần  thông 
của  ta.  Người  nào  có  chỗ  nghi  ngờ  về  Như  ý  thông,  ta  sẽ  vì  họ  giảng 
thuyết  ý  nghĩa  của  nó,  làm  cho  họ  được  hiểu  rõ.  Có  người  nào  nghi 
ngờ  về  Thiên  nhĩ  thông,  Tha  tâm  thông,  Túc  mạng  thông,  Sanh  tử  trí 
thông,  Lậu  tận  thông,  ta  đều  vì  họ  diễn  thuyết  về  ý  nghĩa  nơi  các  thần 
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thông  ấy,  khiến  hiểu  rõ. 

A-nan  đáp: 

-Con  suô"t  ngày  đêm,  khi  kính  ngưỡng  Tôn  giả  thì  tâm  sanh  tịnh 
tín. 

Khi  ấy  hai  vị  Tôn  giả  nói  như  vậy  xong,  làm  lễ  nhau  và  từ  giã. 

M 

120.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  rồi  núi  Kỳ-xà- 
quật,  thuộc  thành  Vương  xá.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Đại  Ca-diếp  cùng 
trú  nơi  núi  ấy. 

Trong  nước  có  các  nhóm  người  của  lục  sư  ngọai  đạo  dị  kiến  đến 
gặp  Tôn  giả  Xá-lợi-phất.  Sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Đức  Như  Lai  Thế  Tôn  có  nói  về  việc  ta  chết  chỗ  này  sanh  ra  ở 
chỗ  kia  không? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Sự  việc  như  vậy,  Đức  Phật  không  nói. 

Ngoại  đạo  lục  sư  lại  hỏi: 

-Nếu  như  vậy  thì  cho  rằng  thân  ta  ở  mãi  thế  gian  này  phải 
không?  Không  còn  sanh  trở  lại  chăng? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Sự  việc  như  vậy,  Đức  Phật  cũng  không  nói. 

Ngoại  đạo  lại  hỏi: 

-Ta  chết  chỗ  này,  vừa  sanh  vào  chỗ  kia,  vừa  không  sanh  vào 
chỗ  kia  phải  không? 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Đức  Phật  cũng  không  nói  như  vậy. 

Ngoại  đạo  lại  hỏi: 

-Sau  khi  ta  chết,  chẳng  phải  sanh,  chẳng  phải  không  sanh,  phải 
không? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Phật  cũng  không  nói  như  thế. 

Ngoại  đạo  lại  hỏi: 

-Đầu  tiên  ta  hỏi  ông:  chết  ở  đây  sanh  ra  nơi  chỗ  kia...  cho  đến... 
chẳng  phải  sanh,  chẳng  phải  không  sanh,  đều  không  thấy  đáp.  Nếu 
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Ông  đưỢc  gọi  là  xuất  gia  lâu  ngày,  đáng  ra  nên  phân  biệt  giảng  giải 
rộng  đưỢc  ý  nghĩa  này  cho  chúng  tôi.  Nay  chúng  tôi  xem  ông  không 
thể  đáp  đưỢc,  chúng  tôi  cho  ông  là  người  ngu,  mờ,  tối,  vô  trí. 

Các  ngoại  đạo  bày  tỏ  xong  liền  đứng  dậy  bỏ  đi  về  chỗ  của  họ. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  cách  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  không  xa. 
Khi  ngoại  đạo  đi  rồi,  Xá-lợi-phất  đến  gặp  Ma-ha  Ca-diếp,  đem  câu 
hỏi  của  ngoại  đạo  nói  với  Ca-diếp: 

-Vì  sao  Đức  Như  Lai,  với  bốn  câu  hỏi  như  vậy,  ngài  đã  im  lặng 
không  đáp.  Vì  sao  không  diễn  ra  loại  tương  tự,  so  sánh  để  trả  lời. 
Trước  đây  tôi  đã  từng  nghe  có  người  hỏi  Đức  Phật:  “Chết  ở  đây  rồi  có 
thọ  thân  đời  sau  chăng?”,  Đức  Phật  im  lặng  không  trả  lời.  Lại  hỏi: 
“Sau  khi  chết  không  thọ  thân  đời  sau  chăng?”.  Đức  Phật  cũng  không 
đáp.  Lại  hỏi:  “Tôi  qua  đời  ở  đây,  vừa  thọ  thân  đời  sau,  vừa  không  thọ 
phải  không?”.  Đức  Phật  cũng  không  đáp.  Lại  hỏi:  “Sau  khi  tôi  chết, 
chẳng  phải  thọ  thân  đời  sau,  chẳng  phải  không  thọ  thân  đời  sau 
chăng?”,  Đức  Phật  cũng  im  lặng. 

Tôn  giả  Ca-diếp  nói  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

-Nếu  Như  Lai  có  thể  nói  sau  khi  sắc  bị  diệt  sanh  vào  thân  đời 
sau...  cho  đến...  chẳng  phải  sanh,  chẳng  phải  là  không  sanh.  Thế  Tôn 
đã  diệt  tận  đôl  với  sắc  kia,  chánh  trí  giải  thoát,  không  còn  chết  chỗ 
này  sanh  chỗ  kia,  chết  chỗ  này  không  sanh  chỗ  kia,  cũng  sanh  cũng 
không  sanh,  chẳng  sanh  chẳng  không  sanh.  Thế  nên  Ngài  không  đáp. 
Ý  nghĩa  này  thật  hết  sức  sâu  xa  rộng  lớn,  vô  lượng  vô  biên,  không 
thể  lường  tính...  cho  đến  tận  diệt  thọ,  tưởng,...  thức,  chết  ở  đây  sanh  ở 
kia...  cho  đến  chẳng  sanh  chẳng  không  sanh,  cũng  như  vậy.  Đây  là  sự 
luân  chuyển,  đây  là  kiêu  mạn,  đây  là  phóng  dật,  đây  là  sự  tạo  tác 
hữu  vi  nơi  nghiệp,  đây  là  ái  kết,  ở  đây  còn  ái  thì  sanh  chỗ  kia,  ở  đây 
còn  ái  không  sanh  chỗ  kia,  ở  đây  còn  ái  vừa  sanh  chỗ  kia,  vừa  không 
sanh  chỗ  kia;  chỗ  này  còn  ái  chẳng  phải  sanh  chỗ  kia,  chẳng  phải 
không  sanh  chỗ  kia.  Đức  Như  Lai  đã  tận  diệt  ái,  đạt  giải  thoát  hoàn 
toàn,  ái  đã  bị  đoạn  tận  nên  không  còn  sanh  chỗ  kia,  không  còn 
không  sanh  chỗ  kia,  không  còn  sanh  chỗ  kia  không  sanh  chỗ  kia, 
không  còn  chẳng  không  có  sanh  chỗ  kia,  không  còn  chẳng  không  có 
không  sanh  chỗ  kia.  Ý  nghĩa  này  thật  sâu  xa,  rộng  lớn  vô  biên, 
không  thể  tính  toán...  đến  chỗ  tận  diệt.  Đại  đức  Xá-lợi-phất  nên  biết, 
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VÌ  nhân  duyên  này  nên  Như  Lai  đối  với  những  câu  hỏi  ấy  không  trả 
lời  trực  tiếp:  Chết  ở  đây  sanh  chỗ  kia.  Chết  ở  đây  không  sanh  chỗ 
kia.  Chết  ở  đây  vừa  sanh  vừa  không  sanh  chỗ  kia.  Chết  ở  đây  chẳng 
phải  sanh  chẳng  phải  không  sanh  chỗ  kia. 

Hai  vị  Đại  đức  ấy  cùng  nhau  nói  lên  những  điều  tô"t  đẹp,  rồi  trở 
về  chỗ  của  họ. 

M 

121.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  nước  Xá-vệ,  nơi  giảng  đường 
Tỳ -xá -khư,  trong  rừng  Tây  viên. 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  vào  lúc  chiều  tôl,  ra  khỏi  thiền  định,  đến 
gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

-Thưa  Đức  Thế  Tôn,  vì  nhân  duyên  gì  khi  Đức  Như  Lai  bắt  đầu 
đặt  ra  rất  ít  giới  luật  mà  người  tu  hành  nhiều.  Vì  sao  ngày  nay  giới  luật 
tăng  nhiều,  người  tu  hành  lại  ít? 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Chúng  sanh  do  năm  thứ  dục  nhơ  là 
mạng  trược,  phiền  não  trược,  chúng  sanh  trược,  kiếp  trược,  kiến  trược 
khiến  họ  trở  nên  xấu  ác,  chánh  pháp  vì  vậy  mà  suy  giảm.  Thế  nên 
Như  Lai  vì  các  đệ  tử  chế  ra  nhiều  giới  cấm,  ít  có  Tỳ-kheo  thuận  theo 
lời  Phật  dạy,  thọ  trì  giới  cấm.  Các  loại  chúng  sanh  cũng  dần  dần 
thoái  thất.  Ví  như  vàng  quý  dần  dần  bị  tổn  giảm,  cho  nên  vàng  giả 
xuất  hiện.  Chánh  pháp  của  Như  Lai  cũng  như  vậy,  dần  dần  tiêu  diệt 
thì  TưỢng  pháp  xuất  hiện.  Tượng  pháp  đã  xuất  hiện  thì  chánh  pháp 
diệt  mất.  Này  Ca-diếp  nên  biết,  như  ghe  thuyền  đi  trong  biển,  chở 
quá  nhiều  vật  quý  tất  bị  chìm  đắm.  Giáo  pháp  của  Đức  Như  Lai  cũng 
thế,  đã  dần  dần  giảm  thiểu,  diệt  vong.  Chánh  pháp  của  Như  Lai 
không  phải  bị  tiêu  diệt  do  đất,  nước,  lửa  hay  gió.  Người  nào  trong 
giáo  pháp  của  Ta  sông  với  ái  dục,  hành  theo  uy  nghi  xấu  ác,  tạo  tác 
các  điều  ác,  pháp  thì  nói  là  phi  pháp,  phi  pháp  nói  là  pháp,  chẳng 
phải  luật  nói  là  luật,  phạm  nói  chẳng  phạm,  chẳng  phải  phạm  nói 
phạm,  tội  khinh  nói  trọng,  tội  trọng  nói  khinh.  Sự  việc  như  vậy  xuất 
hiện  trong  thế  gian  đều  do  Tượng  pháp  với  câu  và  nghĩa  tương  tự  với 
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chánh  pháp,  khiến  chánh  pháp  của  Phật  dần  dần  diệt  mất.  Ca-diếp 
nên  biết,  có  năm  nhân  duyên  khiến  cho  chánh  pháp  bị  diệt,  tất  cả 
đều  do  quên  mất  chương  cú,  pháp  thiện  bị  thoái  chuyển.  Những  gì  là 
năm? 

1.  Không  cung  kính  Phật,  không  tôn  trọng  Phật,  không  cúng 
dường  Phật,  không  chí  tâm  quy  y  Phật,  nhưng  lại  sống  dựa  dẫm  vào 
pháp  Phật. 

2.  Không  kính  Pháp,  không  tôn  trọng  Pháp,  không  cúng  dường 
Pháp,  đôl  với  chánh  pháp  không  chí  tâm,  lại  sống  dựa  dẫm  nơi  Pháp. 

3.  Không  cung  kính  Giới,  không  tôn  trọng  Giới,  không  cúng 
dường  Giới,  không  chí  tâm  trì  giới  đã  thọ,  lại  sống  dựa  dẫm  vào  Giới. 

4.  Không  cung  kính  người  truyền  dạy,  không  tôn  trọng  người 
truyền  dạy,  không  cúng  dường  người  truyền  dạy,  không  chí  tâm  với 
người  truyền  dạy,  nhưng  lại  sông  dựa  dẫm  vào  người  truyền  dạy. 

5.  Đôl  với  vị  đồng  phạm  hạnh  được  Đức  Phật  tán  thán  thì  không 
cung  kính,  không  tôn  trọng,  không  cúng  dường,  không  thường  chí  tâm 
lễ  bái  thăm  hỏi,  nhưng  vẫn  nhờ  họ  mà  được  sống  an  ổn. 

Này  Ca-diếp,  vì  năm  nhân  duyên  kể  trên,  khiến  chánh  pháp  dần 
dần  bị  suy  thoái,  diệt  vong. 

Này  Ca-diếp,  có  năm  nhân  duyên  khiến  chánh  pháp  trụ  thế  lâu 
dài,  không  chìm  đắm,  không  suy  thoái,  không  quên,  không  mất. 
Những  gì  là  năm?  Cung  kính  Đức  Thế  Tôn,  tôn  trọng  Phật,  cúng 
dường  Phật,  thường  chí  tâm  quy  y  Phật.  Đôl  với  Pháp,  với  Giới,  với 
bậc  Giáo  thọ,  với  vị  đồng  phạm  hạnh  cũng  phải  cúng  dường,  cung 
kính,  tôn  trọng,  chí  tâm  hướng  về.  Do  năm  nhân  duyên  thiện  này 
khiến  chánh  pháp  an  trụ  lâu  dài  ở  thế  gian,  không  chìm  mất,  không 
thoái  chuyển,  không  quên,  không  mất.  Do  ý  nghĩa  này  cần  phải  cung 
kính  Phật,  Pháp,  Giới,  người  truyền  dạy,  vị  đồng  phạm  hạnh. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Kệ  tóm  iược: 

Nguyệt  dụ,  bố  thí 
Phụ  thắng,  vô  tín 
Phật  vi  căn  bản 
Cực  lão,  nạp  y  trùng 
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Thị  thời,  chúng  giảm  thiểu 
Ngoại  đạo,  pháp  tổn  hoại. 

□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  VII 

TỤNG  2:  Phần  2 


122. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà  trong  thành 
Vương  xá. 

Trong  thành  có  một  nghệ  sĩ  trưởng,  hiệu  là  Động  Phát,  ông  ta 
đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Thưa  Đức  Cù-đàm,  trước  đây  con  đã  từng  gần  gũi  và  được  nghe 
các  nghệ  sĩ  kỳ  cựu  lão  thành  nói:  “Bày  biện  dụng  cụ  trên  sân  khấu, 
trình  diễn  nhiều  màn  vui  chơi,  khảy  đàn,  tấu  nhạc,  đánh  trống,  ca  hát 
cho  cả  trăm  ngàn  vạn  người  đến  xem,  ai  làm  những  việc  ấy,  sau  khi 
qua  đời,  đưỢc  sanh  lên  cõi  trời  Quang  chiếu”.  Lời  nói  như  vậy  là  đúng 
hay  sai? 

Đức  Phật  bảo  ông  ta: 

-Thôi  đi,  thôi  đi!  Đừng  hỏi  việc  này. 

Người  nghệ  sĩ  trưởng  hỏi  hai,  ba  lần  như  vậy,  nhưng  Đức  Phật 
vẫn  không  đáp. 

Đức  Như  Lai  nói  với  người  nghệ  sĩ  trưởng: 

-Ta  hỏi,  ông  tùy  ý  đáp.  Người  nghệ  sĩ  nào  bày  biện  dụng  cụ  vui 
chơi  trên  sân  khấu,  khảy  đàn,  đánh  trông,  ca  nhạc,  vì  vậy  có  trăm 
ngàn  người  tụ  tập  đến  xem.  Người  này  vô"n  bị  ái  dục,  sân  hận  ngu  si 
trói  buộc  sấn,  nay  lại  làm  thêm  những  hành  động  phóng  dật,  lẽ  nào 
không  tăng  thêm  tham,  sân,  si  hay  sao?  Ví  như  có  người  bị  dây  trói, 
lấy  nước  rưới  vào  dây,  thì  càng  bị  cột  chặt  thêm.  Những  người  kia 
trước  đây  vốn  bị  ba  độc  trói  buộc,  nay  lại  chơi  đùa  ca  nhạc  trên  sân 
khấu,  họ  chỉ  tăng  thêm  ba  độc,  hưng  thịnh  như  ca  tấu  nhạc  vậy.  Này 
nghệ  sĩ  trưởng,  ông  cho  rằng  nhờ  vào  việc  này,  khi  chết  được  sanh  lên 
cõi  trời  Quang  chiếu,  không  thể  có  điều  ấy. 

Ai  cho  rằng  người  nào  nhờ  tấu  nhạc  trên  sân  khấu,  khi  chết  được 
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sanh  nơi  cõi  trời  Quang  chiếu.  Ta  nêu  rõ  rằng:  “Ai  nói  như  vậy  là  tà 
kiến.  Quả  báo  của  tà  kiến,  là  sanh  vào  hai  chỗ:  Một  là  địa  ngục,  hai  là 
súc  sanh”. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  người  nghệ  sĩ  trưởng  khóc  rơi  nước  mắt. 

Đức  Phật  bảo  vị  nghệ  sĩ  trưởng: 

-Vì  lý  do  này  nên  ông  thưa  hỏi  ba  lần,  Ta  vẫn  không  đáp. 

Người  nghệ  sĩ  trưởng  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  không  phải  khóc  vì  vừa  nghe  lời  Phật  dạy. 
Con  chỉ  thương  cho  những  nghệ  sĩ  kia  trẻ  dại  ngu  si,  không  có  trí  tuệ 
nên  hành  động  bất  thiện.  Từ  lâu  trong  cuộc  sông  họ  đã  có  tri  kiến  như 
vậy,  vào  đời  vị  lai  sẽ  thọ  nhận  khổ  lớn,  thường  bị  khinh  khi  dôl  gạt,  bị 
người  xem  thường.  Người  nghệ  sĩ  nào  nói  rằng:  “Chơi  nhạc,  ca  hát 
trên  sân  khấu,  khi  qua  đời  được  sanh  đến  cõi  trời  Quang  chiếu”.  Lời 
nói  như  thế  là  đại  vọng  ngữ.  Ai  nhờ  nghiệp  này  được  sanh  lên  cõi  trời 
Quang  chiếu,  việc  này  không  thể  có.  Bạch  Thế  Tôn,  từ  hôm  nay,  con 
không  tạo  tác  nghiệp  ác  như  vậy  nữa. 

Đức  Phật  bảo: 

-Ông  đã  hiểu  biết  chân  chánh,  chắc  chắn  được  sanh  vào  cõi 
thiện  trong  đời  vị  lai. 

Người  nghệ  sĩ  trưởng  và  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

123.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Trong  thành  có  một  đấu  tướng  giỏi  làm  thôn  trưởng,  ông  ta  đến 
gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  trước  đây  con  đã  từng  nghe  các  hàng  Trưởng 
lão  kỳ  cựu  nói:  “Khi  ai  muốn  chiến  đấu  phải  trang  bị  binh  khí  cầm  tay, 
tự  phòng  hộ  vững  chắc,  dũng  mãnh  tiến  tới,  không  có  khiếp  nhược,  có 
thể  phá  quân  địch  ở  trước,  tiêu  diệt  các  sanh  mạng,  khiến  cho  quân 
đội  kia  bị  thua,  tan  rã.  Ai  làm  được  việc  này  thì  được  sanh  cõi  trời 
Tiễn  trang  nghiêm”. 
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Người  đấu  tướng  hỏi  như  vậy,  Đức  Phật  đáp: 

-Hãy  ngừng  lại,  đừng  hỏi  nữa!  Nay  ý  nghĩa  của  điều  ông  hỏi 
thật  bất  thiện. 

Người  đấu  tướng  hỏi  ba  lần  như  vậy.  Đức  Phật  bảo: 

-Ông  đã  ba  lần  ân  cần  hỏi  Ta.  Nếu  ông  có  thể  lãnh  thọ,  Ta  sẽ 
vì  ông  mà  giảng  nói.  Những  kẻ  có  việc  đánh  nhau,  sẽ  cô"  gắng  tự 
trang  bị  về  sự  hiểu  biết  đôl  với  chiến  thuật  giỏi,  dẫn  đầu  mặt  trận, 
dũng  mãnh  tiến  tới.  Như  vậy,  lẽ  nào  chiến  tướng  không  tác  ý  tìm 
phương  tiện  để  tàn  sát  cho  được  quân  đội  bên  kia,  với  suy  nghĩ:  Làm 
sao  bắt  trói  được  chúng,  làm  sao  tàn  sát  được  chúng,  làm  sao  cho 
chúng  tan  nát  hết.  Có  khi  nào  họ  không  sanh  ý  niệm  như  vậy  không? 
Này  Chiến  tướng,  như  thế  là  ông  đôl  với  chúng  sanh  đã  khởi  lên  ba 
nghiệp  tà  ác.  Ba  nghiệp  tà  ác  là  gì?  Đó  là  thân,  khẩu,  ý  ác.  Ai  sử 
dụng  ba  nghiệp  ác,  bâ"t  thiện  â"y,  sau  khi  qua  đời,  lại  được  sanh  lên 
cõi  trời,  không  thể  có  sự  việc  này.  Này  Chiến  tướng,  nhận  thức  đang 
có  của  ông  chính  là  tà  kiến.  Nghiệp  tà  kiến  chắc  chắn  sanh  vào  hai 
chỗ,  địa  ngục  hay  súc  sanh. 

Sau  khi  người  đâu  tướng  nghe  lời  Phật  dạy,  khóc  lóc  rơi  lệ. 

Đức  Phật  hỏi: 

-Do  vậy  ông  đã  hỏi  ba  lần,  Ta  vẫn  không  nói.  Nay  đã  nói  cho 
ông,  tại  sao  lại  khóc? 

Đâu  tướng  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  không  phải  con  nghe  Ngài  nói  vậy  mà  khóc  lóc, 
chỉ  thương  cảm  các  đâu  tướng  lâu  nay  ngu  si,  khờ  dại  vô  trí,  hành  động 
bâ"t  thiện  nên  thường  làm  việc  này,  trong  đời  vị  lai  sẽ  bị  khổ  lớn. 
Nghiệp  ác  như  vậy  thật  sự  không  có  sanh  lên  cõi  trời,  thật  không  có  sự 
việc  người  nào  làm  nghiệp  này  mà  được  sanh  lên  cõi  trời  Tiễn  trang 
nghiêm.  Bạch  Thế  Tôn,  từ  nay  về  sau  con  không  làm  theo  các  tà  kiến 
này  nữa. 

Đức  Phật  tán  dương: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Lời  ông  vừa  nói  thật  là  ít  có. 

Người  đâu  tướng  nghe  lời  Phật  dạy,  đảnh  lễ  từ  giã. 
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124.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nơi  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành 
Vương  xá. 

Có  người  chủ  khu  xóm  giỏi  nghề  huấn  luyện  ngựa  đến  gặp  Đức 
Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên. 

Đức  Phật  bảo  ông  huấn  luyện  ngựa: 

-Có  bao  nhiêu  điều  kiện  làm  cho  ngựa  thuần  thục? 

Vị  ấy  đáp: 

-Thưa  Đức  Cù-đàm,  có  ba  điều  kiện  làm  cho  ngựa  được  thuần 
thục  là: 

1.  Một  mặt  cần  phải  mềm  dẻo. 

2.  Một  mặt  cần  phải  cứng  rắn. 

3.  Một  mặt  cần  phải  dung  hòa. 

Đức  Phật  bảo  ông  ta: 

-Nếu  thực  hiện  cả  ba  điều  kiện  trên,  vẫn  không  điều  phục  được 
nó,  thì  phải  làm  thế  nào? 

Người  huấn  luyện  ngựa  đáp: 

-Đánh  cho  chết. 

Ông  ta  hỏi  tiếp: 

-Thưa  Đức  Cù-đàm,  Ngài  là  Bậc  Điều  Ngự  Vô  Thượng,  bằng 
bao  nhiêu  cách  Ngài  điều  phục  kẻ  trượng  phu. 

Đức  Phật  đáp: 

-Ta  cũng  điều  phục  bằng  ba  cách: 

1.  Có  khi  cần  phải  nói  lời  ôn  hòa. 

2.  Có  khi  nói  lời  cứng  rắn. 

3.  Có  khi  nói  lời  dung  hỢp. 

Thế  nào  là  có  khi  cần  phải  ôn  hòa?  Như  Ta  dạy  các  Tỳ-kheo: 
“Nếu  các  ông  tu  ba  nghiệp  thiện  sẽ  được  quả  báo  tốt  đẹp  của  trời  hay 
người”.  Đây  là  một  mặt  dùng  lời  ôn  hòa  để  điều  phục. 

Thế  nào  là  điều  phục  bằng  lối  cứng  rắn?  Như  thuyết  giảng  về  ba 
đường  ác.  Đây  là  do  nghiệp  nơi  thân,  khẩu,  ý  tạo  quả  xấu. 

Thế  nào  là  điều  phục  bằng  cách  dung  hỢp  giữa  cứng  rắn  và  ôn 
hòa?  Là  giảng  dạy  về  thân,  khẩu,  ý,  làm  các  việc  thiện  được  sanh  vào 
cõi  trời,  cõi  người.  Đấy  là  quả  báo  thu  đạt  được  do  thân,  khẩu,  ý  thiện. 
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Thuyết  giảng  về  các  nghiệp  xấu  do  thân,  miệng,  ý  sẽ  bị  đọa  vào  ba 
đường  ác,  đây  là  quả  báo  của  thân,  khẩu,  ý.  Đó  gọi  là  dùng  cách  dung 
hỢp  giữa  ôn  hòa  và  cứng  rắn  để  điều  phục  chúng  sanh. 

Người  huấn  luyện  ngựa  bạch  Phật: 

-Nếu  dùng  ba  cách  này  mà  không  điều  phục  được,  thì  phải  điều 
phục  bằng  cách  nào? 

Đức  Phật  bảo: 

-Nói  lời  tha  thiết  mà  họ  không  thuần  thục,  thì  gây  hủy  hại  nặng 
cho  họ. 

Vị  ấy  nói: 

-Đức  Cù-đàm  thường  thuyết  giảng  không  sát  hại.  Tại  sao  lại  nói 
hủy  hại? 

Đức  Phật  bảo  ông  ta: 

-Đúng  vậy!  Đức  Như  Lai  giảng  nói  điều  không  sát  hại.  Đấy 
là  hành  động  không  được  làm.  Đức  Như  Lai  Thế  Tôn  dùng  ba  cách 
này  để  điều  phục  chúng  sanh:  Nếu  người  nào  không  chịu  điều  phục 
thì  sẽ  không  nói  chuyện,  không  răn  dạy,  không  hướng  dẫn  cho  họ 
nữa. 

Đức  Phật  hỏi  người  huấn  luyện  ngựa: 

-Ý  ông  thế  nào?  Nếu  Đức  Như  Lai  không  dạy  dỗ,  không  nói 
chuyện,  không  hướng  dẫn,  với  cách  thức  như  vậy  gọi  là  hủy  hại,  là 
thực  sự  hủy  hại  phải  không? 

Người  dạy  ngựa  đáp: 

-Bạch  Đức  Cù-đàm,  đúng  như  vậy!  Nếu  Đức  Như  Lai  không  nói 
chuyện  với  họ,  không  dạy  bảo,  không  hướng  dẫn  là  đã  thành  hủy  hại 
rồi.  Thật  sự  rất  tai  hại  cho  đời  sống  của  họ. 

Ông  ta  lại  thưa: 

-Bạch  Đức  Cù-đàm,  từ  nay  về  sau,  con  sẽ  đoạn  trừ  sự  hủy  hại 
bằng  cách  không  làm  việc  ác. 

Đức  Phật  tán  dương: 

-Này  người  dạy  ngựa,  lời  ông  nói  rất  đúng,  đó  là  việc  rất  chân 
chánh. 

Người  dạy  ngựa  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  từ  giã. 
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125.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Có  người  thôn  trưởng  tên  Ác  Tánh  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát 
dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  trong  thế  gian  có  người  không  tu  tập,  gây  phiền 
não  cho  người  khác,  nói  lời  phiền  não  với  người  khác.  Vì  vậy,  mọi 
người  đều  gọi  họ  là  cực  ác. 

Đức  Phật  bảo  thôn  trưởng: 

-Có  một  người  nào  đó  xúc  phạm  người  khác,  nói  lời  xúc  phạm. 
Người  khác  bị  lời  nói  kia  xúc  phạm  nên  nổi  sân  hận,  vì  vậy  nên  tên  là 
Ác  Tánh,  do  không  tu  hành  chánh  kiến,  chánh  nghiệp,  chánh  ngữ, 
chánh  mạng,  chánh  niệm,  chánh  phương  tiện,  chánh  chí,  chánh  định. 
Vì  không  tu  chánh  định  nên  xúc  phạm  người  khác  và  khi  bị  xúc  phạm 
thì  sanh  ra  phẫn  nộ,  dữ  dội,  vì  phẫn  nộ  nên  nói  lời  giận  dữ,  phát  ra  lời 
phẫn  nộ  nên  gọi  là  Ác  Tánh. 

Thôn  trưởng  thưa: 

-Hy  hữu  thay  Đức  Cù-đàm!  Đúng  như  lời  Ngài  nói.  Xúc  phạm 
người  khác  đúng  tên  là  Ác  Tánh.  Con  vì  không  tu  hành  chánh  kiến 
nên  xúc  não  người  khác,  vì  bị  xúc  phạm  nên  họ  gọi  con  là  Ác  Tánh. 
Tất  cả  mọi  người  gọi  con  là  Ác  Tánh.  Từ  đó  đến  nay  con  có  tên  là  Ác 
Tánh. 

Thôn  trưởng  lại  thưa: 

-Bạch  Đức  Cù-đàm,  làm  thế  nào  không  bị  xúc  phạm,  không  gây 
xúc  phạm  và  không  phát  ra  lời  nói  xúc  phạm? 

Đức  Phật  dạy: 

-Tuy  bị  người  xúc  phạm  nhưng  không  xúc  phạm  lại  người.  Bị 
người  khác  nói  lời  xúc  phạm  nhưng  không  nói  lời  xúc  phạm  trở  lại. 
Tuy  bị  xúc  phạm  nhưng  tâm  không  bị  khổ  não.  Vì  tự  thân  không  xúc 
phạm  nên  được  người  đời  gọi  là  khéo  nhẫn  nhục  và  đối  với  người  khác 
có  ý  tưởng  nhẫn  nhục.  Ai  muôn  được  vậy  phải  thường  tu  tập  chánh 
kiến.  Do  có  chánh  kiến  nên  có  chánh  nghiệp,  chánh  ngữ,  chánh  mạng, 
chánh  chí,  chánh  phương  tiện,  chánh  định,  chánh  niệm.  Do  có  tu  tập 
chánh  định  nên  khi  bị  người  khác  xúc  phạm  không  sanh  tâm  phiền 
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não,  không  sanh  phiền  não  thì  gọi  là  khéo  nhẫn  nhục. 

Thôn  trưởng  thưa: 

-Hy  hữu  thay  Đức  Cù-đàm!  Lời  nói  của  Ngài  thật  toàn  thiện. 
Đúng  như  lời  Ngài  dạy,  con  vì  không  tu  tập  chánh  kiến  nên  bị  người 
khác  xúc  phạm.  Khi  bị  xúc  phạm  con  nói  ra  lời  xúc  phạm  lại.  Do  đó 
người  đời  gọi  con  là  Ác  Tánh.  Do  con  phát  sanh  ý  tưởng  ác  nên  gọi 
là  Ác  Tánh.  Con  vì  không  tu  tập  Bát  chánh  đạo  nên  khi  bị  xúc  phạm 
liền  nói  ra  lời  xúc  phạm  lại,  đưa  đến  phẫn  nộ.  Do  có  ý  tưởng  ác  này 
nên  người  đời  gọi  con  là  Ác  Tánh.  Thưa  Đức  Cù-đàm,  từ  nay  về  sau, 
con  xin  từ  bỏ  những  tánh  xấu  ác,  dữ  tỢn,  ngã  mạn,  hung  hiểm  như 
vậy. 

Đức  Phật  tán  thán: 

-Ông  làm  như  vậy  thật  hết  sức  tốt  đẹp. 

Thôn  trưởng  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành,  làm  lễ  từ 

giã. 

M 

126. 

Bấy  giờ  có  thôn  trưởng,  tên  Như  Ý  Châu  Đảnh  Phát,  đến  gặp 
Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật.- 

-Thưa  Thế  Tôn,  trước  đây  trên  điện  nhà  vua,  con  cùng  các  phụ 
tướng  quyến  thuộc,  quần  thần,  ngồi  chung  một  nơi  cùng  nhau  đàm 
luận  về  việc  Sa-môn  có  được  cầm  tài  vật  quý  báu  hay  không?  Trong 
chúng  có  người  nói:  “Giá  như  có  cầm,  nào  bị  lỗi  gì?  Vậy  được  phép 
cầm!”  Người  khác  nói:  “Không  được  cầm!  Sa-môn  Thích  tử  không 
đưỢc  cầm  vàng,  vật  quý”. 

Bạch  Thế  Tôn,  hai  thuyết  này,  thuyết  nào  đúng  pháp,  thuyết  nào 
không  đúng  pháp?  Những  lời  bày  tỏ  ấy,  lời  nào  là  hủy  báng  Phật  và 
lời  nào  có  lỗi?  Thuyết  nào  đúng  lời  Phật  dạy,  thuyết  nào  không  đúng 
lời  Phật  dạy? 

Đức  Phật  bảo  thôn  trưởng: 

-Ai  bày  tỏ  lời  nói  không  đúng  như  thế  này  là  lời  nói  có  lỗi,  là  vu 
báng  Ta,  lời  nói  của  Ta  thật  không  phải  như  vậy.  Tại  sao?  Theo  đúng 
pháp  thì  Tỳ-kheo,  Sa-môn  Thích  tử  không  được  cầm  giữ  vàng  tiền,  vật 
quý...  Ai  cầm  tiền,  vàng,  vật  quý...,  người  ấy  không  phải  làm  theo 
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pháp  Sa-môn  Thích  tử.  Giáo  pháp  của  Phật  làm  cho  con  người  trở 
thành  toàn  thiện  đặc  biệt,  thế  nên  Đức  Phật  đã  thuyết  giảng:  “Là  Tỳ- 
kheo  không  được  cầm  giữ  tiền,  vàng,  vật  quý...  Người  nào  cầm  giữ 
chúng  là  chẳng  phải  đúng  pháp  Sa-môn”. 

Thôn  trưởng  nói: 

-Bấy  giờ,  giữa  mọi  người,  con  sẽ  bày  tỏ:  Sa-môn  Thích  tử  không 
đưỢc  cầm  giữ  tiền  vàng  vật  quý...  Nếu  ai  cầm  tiền  thì  mặc  sức,  tùy  ý 
phóng  túng  nơi  năm  dục. 

Người  thôn  trưởng  nghe  lời  Đức  Phật  dạy,  đảnh  lễ  từ  giã. 

Khi  ấy  Tỳ-kheo  A-nan  đang  đứng  hầu,  cầm  quạt  quạt  Đức  Phật. 
Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-Ông  hãy  gọi  các  Tỳ-kheo  đang  trú  tại  thành  Vương  xá  này,  tập 
trung  tất  cả  ở  giảng  đường. 

A-nan  vâng  lời  Phật  dạy,  triệu  tập  tất  cả  Tỳ-kheo  đến  họp  ở 
giảng  đường.  Khi  các  Tỳ-kheo  đã  tập  hỢp,  A-nan  đến  gặp  Phật  đảnh 
lễ  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  các  Tỳ-kheo  Tăng  đang  trú  ở  thành  Vương  xá 
đều  đã  đến  tập  hỢp  hết  ở  giảng  đường.  Kính  thưa  Thế  Tôn,  nên  biết 
đúng  lúc. 

Thế  Tôn  đến  giảng  đường,  trải  tòa  ngồi  trước  chúng  Tăng,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-Có  vị  thôn  trưởng  là  Như  Ý  Châu  Đảnh  Phát  đến  gặp  Ta.  Sau 
khi  đảnh  lễ,  vị  ấy  thưa  với  Ta:  “Trước  đây  trên  điện  vua,  con  và  các 
phụ  tướng  cùng  nhau  bàn  luận:  Pháp  của  Sa-môn  Thích  tử  là  được  cầm 
giữ  vàng,  tiền,  vật  quý  hay  không?  Bấy  giờ  trong  chúng  có  người  nói: 
“Giả  sử  Sa-môn  Thích  tử  cầm  giữ  tiền  vật  quý,  vàng  bạc...  nào  có  lỗi 
lầm  gì!  Ai  chỉ  cầm  giữ  chúng,  không  có  khổ”.  Có  người  khác  nói: 
“Pháp  của  Sa-môn  đúng  ra  không  được  giữ  vàng,  tiền,  vật  báu...”.  Hai 
người  ấy  nói  lời  không  giông  nhau.  Như  vậy  lời  nói  của  hai  người  lời 
nào  đúng  pháp? 

Ta  trả  lời:  “Sa-môn  Thích  tử  không  được  cầm  giữ  tiền,  vàng,  vật 
báu...”. 

Người  thôn  trưởng  bày  tỏ:  “Bấy  giờ  khi  ở  giữa  hội  chúng  ấy,  con 
sẽ  bày  tỏ:  Nếu  Sa-môn  Thích  tử  được  giữ  vàng  bạc,  tiền,  vật  quý...  thì 
sẽ  phóng  túng  đưa  đến  thọ  hưởng  năm  dục. 
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Người  thôn  trưởng  nghe  lời  Ta  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  phải  biết,  người  thôn  trưởng  Như  Ý  Châu  Đảnh  Pháp, 
ngay  trước  mọi  người,  đã  gầm  lên  tiếng  gầm  của  sư  tử.  Pháp  của  Sa- 
môn  Cù-đàm  là  không  được  nhận  giữ  vàng,  bạc,  tiền  vật  quý.  Này  các 
Tỳ-kheo,  từ  nay  về  sau,  ai  có  nhu  cầu  cần  thiết  muốn  cầm  vàng  bạc... 
phải  quán  tưởng  chúng  như  cỏ,  cây  và  như  phải  cầm  phẩn,  thà  cầm 
phẩn  uế  chứ  không  nên  cầm  vật  quý. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  rồi  lui  ra. 

M 

127.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  bên  bờ  hồ  Kiệt  thành  kỳ,  thuộc  nước 
Chiêm-ba.  Có  thôn  trưởng  tên  Vương  Đảnh  Phát  đến  gặp  Đức  Phật, 
lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  bảo  ông  ta: 

-Trong  thế  gian  có  nhiều  chúng  sanh  sống  dựa  vào  hai  pháp: 
Một  là  tham  đắm  dục  lạc,  hai  là  luyện  tập  khổ  hạnh  vô  ích,  tự  thân 
thực  hành  pháp  phi  thánh  đạo.  Do  đó  họ  chịu  sự  tổn  hại,  không  chút 
lợi  ích  gì.  Tham  đắm  theo  dục  lạc  gọi  là  pháp  trói  buộc,  chìm  sâu 
trong  hạ  tiện.  Người  thọ  hưởng  dục  lạc  có  ba  hạng. 

-Thế  nào  là  ba  hạng? 

1.  Hạng  tích  tụ  tài  sản  phi  pháp  nên  tàn  hại  chúng  sanh,  vì 
thương  yêu  tự  thân,  chỉ  vì  tự  thân  nên  làm  những  công  việc  đưa  đến 
sung  sướng  cho  mình.  Họ  không  nuôi  dưỡng  cha  mẹ,  cung  cấp  cho  vỢ 
con,  người  giúp  việc,  không  giúp  đỡ  thân  hữu  tri  thức,  quyến  thuộc, 
người  hỗ  trỢ,  không  cúng  dường  Sa-môn  Bà-la-môn,  những  chỗ  phước 
điền.  Người  như  vậy  không  tu  đạo  cao  thượng,  không  tạo  nhân  an  lạc 
nên  không  được  kết  quả  an  lạc.  Đây  là  hạng  thứ  nhất  thọ  hưởng  dục 
lạc. 

2.  Có  hạng  người  thọ  hưởng  dục  lạc,  có  khi  đúng  pháp,  có  khi 
phi  pháp,  có  khi  hành  động  tàn  hại,  có  khi  không  tàn  hại  để  đem  mọi 
an  lạc  cho  bản  thân  và  đôl  với  cha  mẹ,  vỢ  con,  tôi  tớ,  bạn  bè,  quyến 
thuộc,  người  hỗ  trỢ  của  mình,  họ  đều  cúng  dường  cung  cấp  đủ  sự  an 
vui.  Nhưng  họ  không  bố  thí  cho  Sa-môn  Bà-la-môn  và  các  chỗ  phước 
điền.  Họ  cũng  không  tu  tập  chánh  đạo,  không  tạo  nhân  an  lạc,  không 
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Cầu  quả  báo  an  lạc,  không  tạo  nhân  duyên  để  sanh  thiên.  Đây  gọi  là 
hạng  thứ  hai  thọ  hưởng  dục  lạc. 

3.  Có  hạng  người  tích  trữ  tài  sản,  vật  báu,  để  dành  đúng  pháp, 
không  làm  việc  tàn  hại,  sống  đúng  pháp  nên  không  hành  động  tàn  hại, 
tự  thân  có  tu  tập,  thọ  hưởng  an  lạc  đầy  đủ.  Họ  cúng  dường  đúng  pháp 
cho  cha  mẹ,  vỢ  con,  tôi  tớ,  bạn  bè,  quyến  thuộc,  người  phụ  trỢ,  đều 
đưỢc  bô"  thí,  cúng  dường  đầy  đủ.  Họ  luôn  luôn  cúng  dường  Sa-môn, 
Bà-la-môn  tạo  lập  ruộng  phước,  tu  tập  theo  con  đường  hướng  thượng, 
trồng  nhân  an  lạc,  cầu  quả  báo  an  lạc,  tạo  nhân  duyên  sanh  thiên.  Đây 
là  hạng  thứ  ba  thọ  hưởng  dục  lạc. 

Với  những  người  thọ  hưởng  dục  lạc  như  vậy,  Ta  nói  rõ:  Có 
trường  hỢp  thọ  hưởng  dục  lạc  gọi  là  hạ  tiện.  Có  trường  hỢp  thọ  hưởng 
dục  lạc  gọi  là  trung  bình.  Có  trường  hỢp  thọ  hưởng  dục  lạc  gọi  là  cao 
thượng. 

Trường  hỢp  nào  là  hạ  tiện?  Có  người  bằng  cách  phi  pháp  hay 
đúng  như  pháp  tích  trữ  tài  sản  để  tạo  sự  sung  sướng  cho  mình,  chỉ  gây 
nhân  an  lạc  cho  riêng  tự  thân.  Họ  không  cúng  dường  cha  mẹ,  không 
giúp  đỡ  vỢ  con,  tôi  tớ,  bạn  bè,  quyến  thuộc,  cũng  không  tùy  thời  cúng 
dường  Sa-môn,  Bà-la-môn,  các  bậc  phước  điền,  không  tu  tập  theo 
đường  hướng  thượng,  không  gây  nhân  an  lạc,  không  được  quả  báo  an 
lạc,  không  gây  nhân  duyên  sanh  thiên.  Đây  gọi  là  trường  hỢp  hạ  tiện. 

Trường  hỢp  nào  là  trung  bình?  Có  người  thọ  hưởng  dục  lạc,  có 
khi  như  pháp,  có  khi  phi  pháp,  có  khi  hành  động  tàn  hại,  để  đem  lại  sự 
an  lạc  cho  mình,  hoặc  đem  sự  an  lạc  đến  cho  cha  mẹ,  vỢ  con,  tôi  tớ, 
thân  thuộc...  nhưng  không  tạo  nhân  duyên  sanh  thiên.  Đây  gọi  là  trung 
bình. 

Trường  hỢp  nào  là  cao  thượng?  Đó  là  tích  tụ  tài  sản  đúng  như 
pháp,  không  gây  tàn  hại  cho  chúng  sanh,  tự  thân  thọ  hưởng  đầy  đủ  an 
lạc,  đúng  pháp,  cúng  dường  cha  mẹ  cung  câ"p  cho  vỢ  con,  tôi  tớ,  thân 
hữu...  cho  đến  làm  những  nhân  duyên  để  sanh  thiên.  Đây  là  trường 
hỢp  cao  thượng. 

Thế  nào  là  ba  hạng  người  hành  động  vô  ích  làm  khổ  thân? 

Đó  là  khổ  hạnh  không  đúng  pháp  của  bậc  Thánh,  không  có  nội 
dung  lợi  ích.  Ai  có  thân  khổ  thì  tâm  đã  bị  biến  động.  Như  người  mới 
phạm  giới  lần  đầu,  cả  trong  ngoài  thân  tâm  bức  rức,  luôn  luôn  hôl 
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hận  về  việc  này.  Trong  đời  hiện  tại  họ  luôn  luôn  bị  phiền  não,  không 
thể  nào  chứng  đắc  pháp  vượt  hơn  người.  Đây  là  pháp  khổ  hạnh  vô 
ích  thứ  nhất. 

Có  người  tuy  không  phạm  giới,  tâm  không  bị  biến  động,  hành 
động  thân  tâm  điều  hòa  nhau,  trong  ngoài  đều  an  ổn.  Họ  tu  tập  khổ 
hạnh,  nhưng  trong  đời  hiện  tại  cũng  không  thoát  ly  phiền  não,  không 
thể  nào  đắc  đưỢc  pháp  vượt  hơn  người.  Đây  gọi  là  pháp  khổ  hạnh  vô 
ích  thứ  hai. 

Có  người  tuy  không  phạm  giới,  tâm  không  biến  động,  hai 
nghiệp  thân  tâm  điều  hòa  nhau,  trong  ngoài  an  ổn.  Họ  tu  tập  khổ 
hạnh,  trong  đời  hiện  tại,  tuy  không  thoát  ly  phiền  não  nhưng  có  tăng 
tiến  chút  ít  về  pháp  vượt  hơn  người,  hoặc  chứng  đắc  ít  phần  trí  tuệ  để 
đưỢc  thấy  pháp,  chứng  chút  ít  thiền  định.  Đây  là  pháp  khổ  hạnh  vô 
ích  cho  thân  thứ  ba. 

Này  thôn  trưởng,  Ta  không  nói  rõ  các  loại  khổ  hạnh  vô  ích  đều 
giông  như  nhau.  Có  loại  khổ  hạnh  là  hạ  phẩm.  Có  loại  khổ  hạnh  là 
trung  phẩm.  Có  loại  khổ  hạnh  là  thượng  phẩm. 

Thế  nào  là  khổ  hạnh  hạ  phẩm?  Người  khi  mới  phạm  giới,  tâm  đã 
bị  biến  động,  cả  trong  ngoài  thân  tâm  đều  bứt  rứt,  luôn  luôn  hôl  hận 
về  việc  ấy.  Họ  tu  khổ  hạnh,  ngay  trong  đời  này  không  thoát  ly  phiền 
não,  không  chứng  đắc  pháp  vượt  hơn  người.  Đây  là  hạ  phẩm. 

Thế  nào  là  trung  phẩm?  Có  người  tuy  không  phạm  giới,  tâm 
không  thay  đổi,  hai  nghiệp  thân  tâm  điều  hòa,  trong  ngoài  đều  an  ổn. 
Họ  tu  khổ  hạnh,  ngay  trong  đời  này  không  thoát  ly  phiền  não,  không 
chứng  đắc  pháp  vượt  hơn  người.  Đây  là  trung  phẩm 

Thế  nào  là  thượng  phẩm?  Có  người  tuy  không  phạm  giới,  tâm 
không  bị  biến  động,  hai  nghiệp  thân  tâm  điều  hòa,  trong  ngoài  an  ổn. 
Họ  tu  tập  khổ  hạnh,  trong  đời  hiện  tại  này  tuy  không  đoạn  trừ  phiền 
não,  nhưng  có  tiến  bộ  một  phần  nhỏ  về  pháp  vượt  hơn  người,  chứng 
đắc  phần  nhỏ  trí  tuệ,  hoặc  được  thấy  pháp,  tự  thân  thọ  hưởng  thiền 
lạc.  Đây  là  thượng  phẩm. 

Này  thôn  trưởng,  hãy  từ  bỏ  hai  cực  đoan  này,  hướng  đến  với  đạo 
pháp.  Đó  là  từ  bỏ  ba  loại  dục  lạc,  ba  loại  khổ  hạnh  vô  ích  ở  trên, 
hướng  đến  trung  đạo 

Thế  nào  là  từ  bỏ  ba  loai  duc  lac  và  ba  loai  khổ  hanh  vô  ích 
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hướng  đến  trung  đạo? 

Này  thôn  trưởng,  người  tham  đắm  dục  lạc,  làm  hại  tự  thân,  làm 
hại  người  khác,  làm  hại  cả  hai.  Hiện  tại  duyên  tập  nghiệp  ác,  đời  vị  lai 
cũng  duyên  tập  nghiệp  ác.  Do  nhân  duyên  này,  tâm  ý  phiền  não  ưu  bi, 
chịu  các  loại  khổ  đau.  Ai  dứt  sạch  mọi  trói  buộc  của  dục,  không  còn  tự 
làm  khổ,  không  làm  khổ  người,  không  làm  khổ  cả  hai.  Trong  đời  hiện 
tại  không  nhận  lấy  đau  khổ,  trong  đời  vị  lai  cũng  không  bị  các  loại 
khổ.  Với  ý  nghĩa  này:  Được  pháp  lạc  hiện  tại,  thoát  ly  các  khổ  não, 
đến  gần  Niết-bàn,  không  bị  lệ  thuộc  vào  hoàn  cảnh,  ngay  trong  đời 
này  có  thể  chứng  đạo  quả,  người  trí  tự  mình  hiểu  biết,  sáng  suốt  không 
trở  ngại,  tự  đến  để  thấy.  Đây  là  Trung  đạo  thứ  nhất. 

Này  thôn  trưởng,  lại  có  trung  đạo  khác,  viễn  ly  phiền  não,  không 
bị  lệ  thuộc  vào  hoàn  cảnh,  được  gần  Niết-bàn,  người  trí  tự  biết,  tự 
mình  đến  để  thấy,  đó  là:  Chánh  kiến,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng,  chánh  định,  chánh  phương  tiện,  chánh  chí,  chánh  niệm.  Đây  là 
Trung  đạo  thứ  hai. 

Đức  Phật  thuyết  giảng  pháp  này,  thôn  trưởng  Vương  Đảnh  Phát 
liền  xa  lìa  mọi  bụi  bặm  cấu  uế,  đắc  pháp  nhãn  thanh  tịnh. 

Thôn  trưởng  Vương  Đảnh  Phát  hiểu  biết  pháp,  thấy  pháp,  đắc 
pháp,  không  còn  nghi  ngờ,  lìa  bỏ  nghi  hoặc,  liền  rời  chỗ  ngồi,  sửa  y 
phục,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  đã  không  còn  bị  mê  lầm  nữa.  Con 
xin  quy  y  Phật  bảo  và  hai  bảo  Pháp,  Tăng;  xin  thọ  trì  giới  ưu-bà-tắc. 
Từ  nay  đến  trọn  đời,  con  xin  quy  y  Tam  bảo. 

Thôn  trưởng  Vương  Đảnh  Phát  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  vô 
cùng,  đảnh  lễ  từ  giã. 

M 

128. 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  du  hành  từ  thôn  Mạt  lao  đi  dần  đến  rừng 
Anh  vũ  diêm  vô  quả  thuộc  thôn  ưu-lâu-tần-loa. 

Thôn  trưởng  tên  Lư  Tánh,  từ  xa  đã  nghe  đồn  Đức  Thế  Tôn  du 
hành  từ  thôn  Mạt  lao  đến  rừng  Anh  vũ  diêm  vô  quả  thuộc  khu  xóm 
ưu-lâu-tần-loa,  nên  suy  nghĩ:  “Ta  nghe  đồn  giáo  pháp  do  Thế  Tôn 
Cù-đàm  nói  ra  có  thể  diệt  trừ  tất  cả  khổ,  tập  trong  hiện  tại.  Ta  đang 
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muốn  diệt  trừ  được  những  thứ  ấy,  vậy  nên  đến  gặp  Ngài  để  được  nghe 
diệu  pháp  đó.  Có  thể  Ngài  sẽ  giảng  dạy  cho  ta  về  con  đường  diệt  tận 
khổ,  tập”.  Sau  khi  suy  nghĩ,  Lư  Tánh  rời  khỏi  thôn  đến  gặp  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  nghe  rằng  giáo  pháp  do  Như  Lai  thuyết 
giảng  có  thể  diệt  trừ  khổ,  tập  của  chúng  sanh  trong  hiện  tại.  Lành 
thay!  Thế  Tôn,  xin  Ngài  từ  bi  thương  cảm,  chỉ  dạy  cho  con  về  phương 
pháp  có  thể  diệt  trừ  khổ,  tập  trong  hiện  tại. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  ông  ta: 

-Nếu  Ta  giảng  cho  ông  về  khổ,  tập  và  pháp  diệt  khổ  đã  từng  có 
ở  vô  số  đời  trong  quá  khứ  thì  ông  có  khi  tin  hoặc  không  tin;  có  khi  ưa 
thích  hay  không  ưa  thích. 

Nếu  ta  giảng  cho  ông  về  khổ,  tập  và  pháp  diệt  khổ  sẽ  có  ở  vô  số 
đời  trong  vị  lai  thì  ông  có  khi  tin,  hoặc  không  tin;  có  khi  ưa  thích  hoặc 
không  ưa  thích. 

Đức  Phật  lại  dạy: 

-Ngay  lúc  này  và  tại  đây,  Ta  sẽ  giảng  cho  ông  về  khổ,  tập  và 
pháp  diệt  khổ.  Ông  hãy  lắng  nghe  và  chí  tâm  thọ  trì.  Chúng  sanh  đều 
có  những  đau  khổ  dù  nhỏ  nhặt.  Khổ  này  có  nhiều  loại  khác  nhau,  đều 
được  sanh  ra  từ  dục,  tập  khởi  từ  dục,  lấy  dục  làm  căn  bản,  có  nhân 
duyên  từ  dục. 

Người  thôn  trưởng  bạch  Thế  Tôn: 

-Lành  thay!  Thế  Tôn,  con  căn  tánh  ám  độn,  không  hiểu  lời  nói 
tóm  lược,  cầu  mong  Ngài  từ  bi  giảng  rộng  ý  nghĩa  này  cho  con  được 
khai  ngộ. 

Đức  Phật  dạy: 

-Ta  hỏi  ông,  tùy  ý  đáp.  Trong  thôn  ưu-lâu-tần-loa  này  với  số 
dân  chúng  ở  đấy,  giả  sử  có  người  bắt  trói,  hủy  nhục,  giết  chết  họ,  ông 
đôl  với  việc  này,  có  sanh  khổ  não  không? 

Thôn  trưởng  đáp: 

-Tuy  có  buồn  thảm  nhưng  không  phải  con  quá  đau  khổ  đối  với 
tất  cả  mọi  người.  Bạch  Thế  Tôn,  trong  thôn  ưu-lâu-tần-loa  này,  người 
nào  đưỢc  con  yêu  mến,  mới  làm  cho  con  đau  khổ,  sầu  não,  tâm  không 
vui  vẻ.  Người  nào  mà  con  không  yêu  mến,  không  tham  ái,  không  nhớ 
đến,  với  tất  cả  những  người  không  thân  thiết  ấy,  con  không  có  ưu,  bi, 
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khổ  não. 

Đức  Phật  bảo  ông  ta: 

-Này  thôn  trưởng,  thế  nên  phải  biết  tất  cả  các  loại  khổ  phát 
sanh  đều  do  dục,  đều  nhân  nơi  dục;  dục  là  căn  bản. 

Đức  Phật  lại  bảo: 

-Này  ông  chủ  thôn,  ông  nghĩ  thế  nào  với  đứa  con  chưa  sanh  của 
ông,  chưa  có  trong  bụng  mẹ,  chưa  thấy,  nghe  về  nó  bao  giờ,  ông  đối 
với  nó  có  tâm  ý  yêu  mến  thân  thiết  không? 

Đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  không  có. 

Đức  Phật  lại  bảo: 

-Đứa  con  ông  do  vỢ  ông  đã  sanh  ra,  khi  thấy  nó,  ông  có  tâm  ý 
ưa  muôn  thân  thiết  yêu  mến  không? 

Đáp: 

-Vâng!  Có  như  vậy. 

Đức  Phật  nói: 

-Con  của  ông  do  vỢ  sanh,  vừa  mới  lớn  lên,  giả  như  nó  làm  việc 
bại  hoại,  làm  giặc  cướp  chống  lại  vua.  Nó  làm  như  vậy,  ông  có  khổ 
não,  ưu,  bi  không? 

Thôn  trưởng  thưa: 

-Nếu  gặp  phải  trường  hỢp  này,  ngay  lúc  ấy  tâm  con  đau  khổ  như 
chết  hay  gần  chết,  nói  gì  đến  ưu,  bi,  khổ  não. 

Đức  Phật  lại  bảo: 

-Vậy  nên  biết  rằng:  Tất  cả  khổ  não  đều  phát  sanh  từ  dục,  lấy 
dục  làm  nhân;  dục  là  căn  bản. 

Thôn  trưởng  nói: 

-Hy  hữu  thay  Đức  Thế  Tôn!  Lời  Ngài  dạy  rất  đầy  đủ,  với  ví  dụ 
rất  tinh  tế. 

Ông  ta  lại  bạch  Phật: 

-Giả  như  con  của  con  đang  ở  nơi  xa,  con  sai  người  đến  thăm 
viếng.  Nếu  người  ấy  trở  về  chậm,  con  cùng  mẹ  nó  tâm  ý  không  yên, 
lo  ngại  vì  người  ấy  về  muộn,  bởi  con  muốn  biết  con  của  con  có  bình  an 
không. 

Đức  Phật  nói: 

-Này  thôn  trưởng,  như  vậy,  nên  biết  chúng  sanh  bị  khổ  não  với 
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nhiều  loại  ưu,  bi  đều  bắt  nguồn  từ  dục,  sanh  ra  từ  dục,  có  căn  bản  từ 
dục.  Giả  như  bôn  ái  bị  hư  hoại,  thay  đổi  thì  sanh  ra  bôn  loại  ưu,  bi, 
khổ  não.  Ai  có  ba  loại  ái  cũng  còn  sanh  ưu,  bi,  khổ  não...  Ai  có  một 
loại  ái  cũng  sanh  ưu,  bi,  khổ  não.  Người  nào  không  có  ái  thì  không 
có  ưu,  bi,  khổ  não,  xa  lìa  trần  cấu,  như  hoa  sen  trong  ao  không  bị 
dính  nước. 

Khi  Đức  Phật  thuyết  giảng  pháp  này,  thôn  trưởng  Lư  Tánh  xa 
lìa  bụi  bặm  cấu  nhiễm,  đắc  pháp  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  pháp,  đắc 
pháp,  hiểu  pháp,  tri  pháp,  vượt  qua  nghi  hoặc,  tự  tâm  tác  chứng, 
không  đi  sai  đường,  chứng  đắc  sức  hiểu  biết  trong  giáo  pháp  của  Đức 
Phật. 

Ông  ta  rời  chỗ  ngồi,  sửa  lại  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  đã  giải  thoát,  từ  nay  về  sau  xin  quy  y  Tam 
bảo  làm  vị  ưu-bà-tắc,  trọn  đời  con  nguyện  chánh  tín  thanh  tịnh. 

Thôn  trưởng  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  từ  giã.  Các  Tỳ- 
kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

129. 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  cùng  đoàn  người  gồm  đại  chúng  Tỳ-kheo 
một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  vị,  một  ngàn  vị  ưu-bà-tắc,  năm  trăm 
hành  khất,  du  hành  ở  nước  Ma-kiệt-đề,  từ  thôn  xóm  này  đến  thôn  xóm 
khác,  từ  thành  này  đến  thành  khác,  đi  đến  khu  lâm  viên  Mại  điệp 
thuộc  thành  Na-la-kiền-đà  và  tạm  nghỉ  ở  đó. 

Có  người  thôn  trưởng  họ  Bế  Khẩu,  là  đệ  tử  của  Ni-kiền  Tử,  nghe 
Đức  Phật  từ  nước  Ma-kiệt-đề  du  hành  đến  đây  và  đang  ở  trong  khu 
lâm  viên  này,  nên  tự  nghĩ:  “Ta  nên  đến  thưa  với  thầy  Ni-càn-đà  trước, 
sau  đó  mới  đến  gặp  Cù-đàm”.  Bế  Khẩu  liền  đi  đến  gặp  Ni-càn-đà, 
đảnh  lễ  sát  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên. 

Ni-càn-đà  bảo  Bế  Khẩu: 

-Ông  có  thể  dùng  song  phương  luận  để  vấn  nạn  Cù-đàm  không? 
Như  cho  cá  cắn  lưỡi  câu  hai  ngạnh,  nuốt  vào  không  được,  nhả  ra 
không  xong.  Song  phương  luận  này  cũng  vậy,  có  thể  làm  cho  đối 
phương  không  thể  nhả  ra  hay  nuốt  vào. 

Thôn  trưởng  đáp: 
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-Xin  thầy  dạy  cho  con,  con  sẽ  đến  hỏi.  Thế  nào  là  song  phương 
luận,  có  thể  làm  cho  Cù-đàm  nhả  không  ra,  nuốt  không  vào. 

Ni-càn-đà  nói: 

-Ông  đến  gặp  Cù-đàm,  nói  theo  lời  ta:  Này  Cù-đàm,  có  phải 
Ngài  muốn  tạo  lợi  ích  cho  các  gia  đình  phải  không?  Nếu  ông  ta  nói 
không  muôn  tạo  lợi  ích,  thì  nói  ông  ta  có  khác  gì  kẻ  phàm  ngu.  Nếu 
ông  ấy  nói,  muốn  tạo  lợi  ích  cho  các  gia  đình,  thì  hỏi  rằng:  Vậy  tại  sao 
hiện  nay  Ngài  đưa  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  Tỳ-kheo,  một  ngàn 
ưu-bà-tắc,  năm  trăm  hành  khất  đi  từ  thôn  xóm  này  đến  xóm  thôn 
khác,  từ  thành  này  đến  thành  khác,  phá  hại  nhiều  nhà,  những  nơi  đã  đi 
qua  bị  Ngài  chà  đạp  phá  hoại  làm  thương  tổn  như  mưa  đá  phá  lúa. 
Đây  gọi  là  phá  hoại,  chẳng  phải  là  làm  lợi  ích. 

Bế  Khẩu  học  lời  dạy  xong,  đến  rừng  Mại  điệp,  vào  gặp  Đức 
Phật,  thăm  hỏi  qua  loa  rồi  ngồi  qua  một  bên,  thưa  với  Đức  Phật: 

-Này  Cù-đàm,  Ngài  muôn  làm  việc  tăng  trưởng  lợi  ích  cho  các 
gia  đình  phải  không?  Ngài  thường  tán  thán  về  sự  tăng  trưởng  lợi  ích 
phải  không? 

Đức  Phật  đáp: 

-Đối  với  cuộc  sông  này,  Ta  luôn  luôn  muốn  thực  hiện  pháp  tăng 
trưởng  lợi  ích. 

Thôn  trưởng  lên  tiếng: 

-Nếu  Ngài  mong  muốn  sự  lợi  ích,  vì  sao  hiện  nay  trong  dân  gian 
bị  đói  kém,  lại  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  Tỳ-kheo,  một  ngàn 
ưu-bà-tắc,  năm  trăm  hành  khất,  cùng  nhau  đi  từ  thôn  này  đến  xóm 
khác,  từ  thành  phố  này  đến  thành  phô"  khác,  làm  tổn  hại  nhiều  gia 
đình.  Đây  không  phải  là  pháp  tăng  trưởng  lợi  ích,  đó  là  tổn  giảm,  như 
mưa  đá  phá  lúa.  Ngài  phá  hoại  dân  chúng  cũng  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  thôn  trưởng: 

-Ta  nhớ  trong  chín  mươi  mốt  kiếp  đã  qua,  không  hề  có  một  gia 
đình  nào  tự  ý  đem  thực  phẩm  đã  chín  bố  thí  mà  đến  nỗi  bị  tổn  giảm. 
Ông  hãy  xem,  tất  cả  các  gia  đình  có  nhiều  tài  sản,  của  báu  quyến 
thuộc,  tôi  tớ,  voi  ngựa  bò  dê...  cơ  nghiệp  giàu  có  â"y,  có  trường  hỢp 
nào  không  do  bố  thí  mà  được  như  vậy.  Chính  Ta  do  bố  thí  vô  hạn  nên 
đưỢc  quả  báo  này.  Có  tám  nhân  duyên  làm  tổn  hại  các  gia  đình: 

1 .  Bị  vua  xâm  chiếm. 
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2.  Bị  giặc  cướp  đoạt. 

3.  Bị  lửa  đô"t  cháy. 

4.  Bị  nước  lụt  cuô"n  trôi. 

5.  Mất  dấu  chỗ  chôn  của  cải. 

6.  Sanh  con  ác  không  biết  làm  ăn. 

7.  Bị  người  có  uy  thế  làm  tổn  hại  tài  sản. 

8.  Con  xấu  sử  dụng  tài  sản  không  hỢp  lý. 

Người  thế  gian  đều  nói  tám  việc  này  thường  phá  hoại  gia  đình. 
Nay  Ta  nói  thêm  về  việc  phá  hoại  thứ  chín.  Điều  phá  hoại  thứ  chín  là 
vô  thường. 

Ngoài  chín  thứ  này  ra,  ai  cho  rằng  Sa-môn  Cù-đàm  hay  phá  hoại 
các  gia  đình,  sự  việc  này  không  đúng.  Ai  loại  trừ  chín  nhân  duyên  này, 
nói  Sa-môn  Cù-đàm  hay  phá  hoại  các  gia  đình,  làm  cho  không  phát 
triển,  việc  này  cũng  không  đúng.  Những  người  nào  không  từ  bỏ  lời  nói 
này,  không  từ  bỏ  ý  muốn  này,  như  phí  sức  đập  vào  quả  banh  bằng  da, 
rồi  cũng  bị  đọa  địa  ngục. 

Thôn  trưởng  Bế  Khẩu  khi  nghe  lời  dạy  này,  rất  sỢ  hãi,  ưu  sầu, 
lông  tóc  dựng  ngược,  đứng  dậy  lạy  sát  chân  Phật,  hướng  về  Phật  thưa: 

-Con  xin  thành  tâm  sám  hối  với  Đức  Phật,  con  quá  ngu  si,  cũng 
như  trẻ  con,  hành  động  bất  thiện,  ngay  trước  Đức  Phật,  nói  ra  lời  dôl 
trá  hạ  tiện,  hư  vọng  không  thật,  cầu  xin  Ngài  thương  xót  cho  phép  con 
sám  hôl. 

Đức  Phật  bảo  thôn  trưởng: 

-Ta  biết  rõ  ông  thành  tâm,  biết  rõ  tội  mình,  biết  rõ  sự  ngu  si  như 
trẻ  con,  hành  động  bất  thiện,  nên  đối  với  Đức  Như  Lai  A-la-hán  đã  tạo 
hành  động  đại  hư  vọng  hạ  tiện.  Hiện  nay,  ông  đã  tự  biết  tội,  thành  tâm 
sám  hôl,  tăng  trưởng  pháp  thiện,  diệt  trừ  pháp  ác.  Ta  thương  xót  ông, 
nhận  sự  sám  hối  này  làm  cho  ông  tăng  trưởng  pháp  thiện,  thường 
không  thoái  chuyển,  hư  hoại. 

Khi  ấy  vị  thôn  trưởng  họ  Bế  Khẩu  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
đảnh  lễ  từ  giã. 

M 

130.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Mại  điệp,  thuộc  thành  Na-la-kiền- 
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đà. 

CÓ  người  thôn  trưởng  họ  Bế  Khẩu  suy  nghĩ:  “Ta  muôn  gặp 
Sa-môn  Cù-đàm  nhưng  không  gặp  thầy  Ni-càn-đà  của  ta  trước  thì 
không  đưỢc”.  Ông  ta  đến  gặp  Ni-càn-đà,  lạy  sát  dưđi  chân,  ngồi 
qua  một  bên. 

Ni-càn-đà  bảo  ông  ta: 

-Ta  dạy  ông  cách  vấn  nạn  bằng  song  phương  luận,  làm  cho  Sa- 
môn  Cù-đàm  không  thể  nhả  ra  mà  cũng  không  thể  nuôd  vào. 

Bế  Khẩu  hỏi: 

-Thưa  A-xà-lê,  dùng  luận  song  phương  gì  mà  có  thể  làm  cho  Sa- 
môn  Cù-đàm  nhả  không  được,  nuốt  không  trôi. 

Ni-càn-đà  nói: 

-Ông  hãy  đến  gặp  Sa-môn  Cù-đàm,  nói  rằng:  Ngài  không  muôn 
tạo  lợi  ích  an  lạc  cho  tất  cả  chúng  sanh  hay  là  Ngài  tán  dương  pháp 
đem  lại  lợi  ích,  an  lạc  cho  tất  cả  chúng  sanh?  Nếu  ông  ấy  nói  không 
muốn  tạo  lợi  ích  an  lạc  cho  tất  cả  chúng  sanh  thì  khác  gì  phàm  phu  ngu 
si  ở  thế  gian.  Nếu  ông  ấy  nói  muốn  đem  lại  lợi  ích,  an  lạc  cho  tất  cả 
chúng  sanh,  thì  tại  sao  không  bình  đẳng  thuyết  pháp  cho  mọi  người. 
Có  trường  hỢp  không  được  nghe  thuyết  pháp  như  nhau. 

Người  thôn  trưởng  ghi  nhận  lời  dạy,  đến  gặp  Đức  Phật  thăm  hỏi 
qua  loa  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Có  phải  Ngài  không  muôn  tạo  lợi  ích  an  lạc  cho  các  chúng  sanh 
phải  không?  Hay  là  Ngài  tán  dương  pháp  đem  lại  an  lạc,  lợi  ích? 

Đức  Phật  nói: 

-Ta  luôn  luôn  muôn  đem  lại  lợi  ích  cho  tất  cả  chúng  sanh  và 
thường  tán  thán  pháp  này. 

Bế  Khẩu  nói: 

-Như  vậy,  tại  sao  Ngài  không  thuyết  pháp  cho  tất  cả  chúng  sanh 
một  cách  bình  đẳng.  Có  người  không  được  nghe  pháp? 

Đức  Phật  bảo: 

-Nay  Ta  hỏi,  ông  tùy  ý  đáp  lại.  Ví  như  người  đời  có  ba  loại 
ruộng.  Có  loại  ruộng  thượng  hảo  hạng,  mầu  mỡ  phì  nhiêu.  Loại  ruộng 
thứ  hai  tôd  trung  bình.  Loại  ruộng  thứ  ba  ở  đồng  hoang  xa  xôi,  lẫn  cát, 
muối  mặn.  Như  vậy,  những  người  nông  phu  nên  gieo  giông  ở  loại 
ruộng  nào  trước. 
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Bế  Khẩu  đáp: 

-Ai  vì  lợi  ích  đều  gieo  giông  ở  ruộng  tô"t  trước  để  mong  muôn 
thu  đạt  ích  lợi  lớn. 

Đức  Phật  hỏi: 

-Nếu  ruộng  tốt  không  còn  thì  gieo  giống  ở  ruộng  nào? 

Bế  Khẩu  đáp: 

-Sau  đó  là  gieo  giống  ở  ruộng  trung  bình.  Sau  khi  gieo  giống 
khắp  ruộng  trung  bình  thì  mới  gieo  giông  đến  ruộng  xấu  nhất  để  mong 
thu  hoạch  chút  ít  về  sau. 

Đức  Phật  bảo: 

-Ông  nên  biết  ruộng  thượng  hạng  cũng  như  các  đệ  tử  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni  của  Ta.  Ta  thuyết  pháp  cho  họ,  đầu  giữa  và  cuôl 
luôn  toàn  thiện,  câu  văn  và  ý  nghĩa  đều  vi  diệu,  thành  tựu  lợi  ích 
cho  bản  thân,  lợi  ích  hoàn  toàn,  trong  sáng  đầy  đủ,  hiển  lộ  phạm 
hạnh.  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  ấy  được  nghe  pháp  của  Ta  rồi,  y  chỉ  nơi 
Ta,  quy  y  nơi  Ta,  nương  tựa  nơi  Ta.  Ta  là  thuyền  trưởng  đưa  họ  qua 
sông.  Ta  làm  cho  họ  mở  mắt  thấy  rõ,  sông  an  lạc.  Họ  được  nghe 
pháp  rồi,  bày  tỏ:  “Đức  Phật  vì  chúng  ta  giảng  dạy,  chúng  ta  cần 
phải  tận  tâm  tu  hành,  khiến  cho  chúng  ta  được  lợi  ích  lâu  dài,  được 
an  lạc  thật  sự”. 

Ruộng  trung  bình  như  đệ  tử  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  của  Ta.  Ta 
thuyết  pháp  cho  họ,  trước  sau  đều  toàn  thiện,  câu  văn  và  ý  nghĩa  đều 
vi  diệu,  thành  tựu  lợi  ích  cho  bản  thân,  lợi  ích  hoàn  toàn,  đầy  đủ 
trong  sáng,  hiển  lộ  phạm  hạnh,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  nghe  pháp  của 
Ta  rồi,  y  chỉ  nơi  Ta,  quy  y  nơi  Ta,  nương  dựa  nơi  Ta.  Ta  là  thuyền 
trưởng  đưa  họ  qua  sông.  Ta  làm  cho  họ  mở  mắt  thấy  rõ,  sông  an  lạc. 
Họ  được  nghe  pháp,  bày  tỏ:  “Đức  Phật  vì  ta  giảng  pháp.  Chúng  ta 
cần  phải  chú  tâm  tu  hành,  để  cho  chúng  sanh  được  lợi  ích  lâu  dài, 
đưỢc  thật  sự  an  lạc”. 

Ruộng  bậc  hạ  có  lẫn  cát,  muôi  mặn  như  ngoại  đạo.  Ta  cũng 
thuyết  pháp  cho  họ,  đầu  giữa  và  cuôl  toàn  thiện...  hiển  lộ  phạm 
hạnh.  Những  ngoại  đạo  ấy  đều  có  thể  nghe,  ghi  nhận,  tùy  theo  sự  ưa 
thích  của  họ,  cho  đến  chỉ  với  một  câu  hiểu  được  nội  dung  để  hướng 
đến.  Ta  cũng  vì  họ,  luôn  luôn  giúp  đỡ  tạo  lợi  ích,  để  họ  thật  sự  an 
lạc. 
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Bế  Khẩu  nghe  lời  Phật  dạy,  thưa: 

-Hy  hữu  thay  Đức  Cù-đàm!  Ngài  nói  ví  dụ  thật  hoàn  toàn  chính 

xác. 

Đức  Phật  bảo: 

-Để  làm  sáng  tỏ  ý  nghĩa  này,  Ta  nói  thêm  ví  dụ:  Ví  như  người 
đời  có  ba  cái  bồn  để  đựng  nước.  Cái  thứ  nhất  rắn  chắc  lành  lặn,  không 
bị  nứt,  không  bị  thấm  chảy.  Cái  thứ  hai  cũng  lành  lặn  không  bị  hư, 
không  bị  nứt,  nhưng  bị  thấm  chảy  chút  ít.  Cái  thứ  ba  vừa  bị  hư  vừa  bị 
thấm  rỉ. 

Có  người  muôn  rót  nước  vào,  nên  dùng  bồn  nào  trước? 

Đáp: 

-Đầu  tiên  rót  vào  bồn  không  bị  hư,  thấm  chảy.  Sau  khi  bồn  này 
đầy  mới  rót  qua  bồn  thứ  hai.  Bồn  này  tuy  nguyên  vẹn  không  bị  hư 
nhưng  có  thấm  rỉ  chút  ít. 

Đức  Phật  hỏi: 

-Bồn  thứ  hai  đầy  rồi  thì  rót  vào  đâu? 

Đáp: 

-Bồn  thứ  ba  tuy  bị  hư,  thấm  chảy,  nhưng  có  thể  rót  nước  đến  chỗ 
không  bị  chảy  để  dùng  tạm  thời. 

Đức  Phật  nói: 

-Bồn  thứ  nhất  dụ  cho  các  đệ  tử  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  của  Ta.  Ta 
thuyết  pháp  cho  họ...  cho  đến...  làm  cho  họ  thực  sự  an  lạc. 

Bồn  thứ  hai  dụ  cho  các  đệ  tử  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  của  Ta.  Ta 
thuyết  pháp  cho  họ...  cho  đến...  được  thật  sự  an  lạc. 

Bồn  thứ  ba  dụ  cho  các  ngọai  đạo.  Ta  thuyết  pháp  cho  họ  nghe  và 
ghi  nhớ  nhiều  ít...  cho  đến...  khiến  họ  được  lợi  lạc  thật  sự. 

Khi  thôn  trưởng  Bế  Khẩu  nghe  lời  Phật  dạy,  tâm  rất  kinh  sỢ,  ưu 
sầu  lo  lắng,  toàn  thân  nổi  gai  ô"c,  đứng  lên  lạy  sát  dưới  chân  Phật, 
thưa: 

-Con  xin  thành  tâm  sám  hôl  với  Đức  Thế  Tôn.  Con  quá  ngu  si 
như  đức  bé  khờ,  hành  động  bất  thiện,  đôl  trước  Đức  Phật,  nói  lời  hạ 
tiện  dôl  trá  không  thật,  cầu  mong  Ngài  từ  bi  cho  con  được  sám  hôl. 

Đức  Phật  bảo  ông  ta: 

-Ông  đã  chí  tâm  biết  rõ  tội  mình,  biết  rõ  thật  ngu  si  như  đứa 
bé,  hành  động  bất  thiện,  ông  trực  tiếp  nói  vđi  Đức  Như  Lai  lời  dôl 
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trá  hư  vọng  hạ  tiện.  Nay  ông  đã  biết  tội,  thành  tâm  sám  hôl  thì 
pháp  thiện  ngày  càng  tăng  trưởng,  điều  ác  bị  tiêu  diệt.  Ta  thương 
cảm  ông,  cho  ông  được  sám  hôl,  để  tăng  trưởng  pháp  thiện,  không 
bị  thoái  chuyển. 

Thôn  trưởng  Bế  Khẩu  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành, 
đảnh  lễ  từ  giã. 


M 


131.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  rừng  Mại  điệp,  thuộc  thành  Na-la- 
kiện-đà. 

Bấy  giờ  vị  thôn  trưởng,  người  họ  Kết  Tập  Luận,  suy  nghĩ:  “Ta 
không  cần  đến  gặp  Ni-kiền,  nên  đến  chỗ  Đức  Phật”.  Nghĩ  thế  rồi,  ông 
ta  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua  một  bên. 

Đức  Phật  hỏi  thôn  trưởng  Kết  Tập  Luận: 

-Ni-càn-đà-nhã-đề  Tử  giảng  thuyết  những  pháp  gì  cho  các  đệ 
tử? 

Thôn  trưởng  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  Ni-càn-đà  thường  giảng  dạy:  Ai  gây  nghiệp 
giết  hại,  do  giết  hại  nhiều  lần,  chắc  chắn  bị  đọa  vào  cõi  ác,  đọa  địa 
ngục.  Cũng  như  vậy,  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dôl...  do  làm  nhiều  lần 
phải  đọa  địa  ngục. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  thôn  trưởng: 

-Theo  như  chủ  thuyết  của  Ni-càn-đà  thì  không  có  chúng  sanh 
nào  bị  đọa  xứ  ác,  địa  ngục  cả.  Tại  sao?  Như  Ni-càn-đà  giảng  dạy  ai 
gây  nghiệp  sát  hại  nhiều  lần  phải  bị  đọa  xứ  ác,  địa  ngục.  Ai  gây 
nghiệp  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối...  cũng  như  vậy.  Trong  đời  sống,  tất 
cả  chúng  sanh  dùng  thời  gian  sát  hại  thì  ít,  thời  gian  không  sát  hại  thì 
nhiều.  Nếu  cho  rằng  do  nhiều  thời  gian  sát  sanh  mới  bị  đọa  địa  ngục. 
Trong  khi  đó  thời  gian  để  sát  sanh  thì  ít,  thời  gian  không  sát  sanh  thì 
nhiều.  Thế  nên  không  thể  nào  bị  đọa  vào  xứ  ác  địa  ngục.  Đôl  với  trộm 
cắp,  tà  dâm,  nói  dôl...  cũng  như  vậy,  thời  gian  để  gây  nghiệp  thì  ít,  thời 
gian  không  gây  nghiệp  thì  nhiều,  tất  nhiên  không  thể  nào  bị  đọa  vào 
xứ  ác,  địa  ngục. 
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Đức  Phật  lại  bảo  thôn  trưởng: 

-Như  vậy,  theo  lời  ông  nói,  không  có  người  nào  bị  đọa  địa  ngục 
cả. 

Thôn  trưởng  bạch  Phật: 

-Thưa  Đức  Cù-đàm,  đúng  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  thôn  trưởng: 

-ớ  thế  gian  có  những  đạo  sư  với  khả  năng  suy  nghĩ  khéo  léo, 
với  trí  tuệ  phân  biệt,  trên  cơ  sở  suy  nghĩ  ấy,  trong  phạm  vi  phàm  phu, 
dùng  ngôn  ngữ  biện  tài  của  mình,  thuyết  giảng  cho  các  đệ  tử  về  pháp 
như  thế  này:  “Ai  tạo  nghiệp  sát  sanh  nhiều  lần  phải  bị  đọa  xứ  ác,  địa 
ngục.  Bởi  vì  nhiều  thời  gian  tạo  nghiệp  nên  bị  đọa  địa  ngục.  Đôl  với 
trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dôl  cũng  vậy,  do  nhiều  thời  gian  tạo  nghiệp  nên 
bị  rơi  vào  xứ  ác,  địa  ngục”. 

Các  đệ  tử  của  họ  nhất  tâm  tín  kính  lời  dạy  của  vị  thầy  ấy,  chí 
tâm  thọ  trì,  và  bày  tỏ:  “Vị  đạo  sư  của  ta  hiểu  biết  như  thế  kia,  nhận 
thức  như  thế  kia”. 

Đến  lượt  các  đệ  tử  này  dạy  các  đệ  tử  của  mình  cũng  giảng  nói: 
“Đạo  sư  của  ta  đã  nói  rằng  khi  người  nào  sát  sanh,  do  nhiều  lần  sát 
sanh  bị  đọa  xứ  ác,  địa  ngục”.  Các  đệ  tử  hạng  cháu,  tự  nghĩ:  “Trước 
đây  ta  sát  sanh,  chắc  chắn  phải  bị  đọa  địa  ngục.  Trộm  cắp,  tà  dâm  và 
nói  dôl  chắc  chắn  bị  đọa  xứ  ác  và  rơi  vào  địa  ngục”.  Từ  nguyên  nhân 
trên  phát  sanh  nhận  thức  này.  Nhận  thức  đó  gọi  là  tà  kiến.  Ai  không 
xả  bỏ  tà  kiến  ấy  thì  không  giải  trừ  được  nghi  hoặc,  không  tu  sửa  việc 
ác  đã  làm.  Do  nghiệp  ác  này  thường  tạo  thêm  các  nghiệp  ác.  Vì  tâm 
không  đưỢc  sửa  đổi  đầy  đủ  nên  không  có  được  tâm  giải  thoát  hoàn 
toàn,  tuệ  giải  thoát  hoàn  toàn.  Vì  không  có  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát  hoàn  toàn  nên  phỉ  báng  Hiền  thánh.  Do  phỉ  báng  Hiền  thánh 
nên  gọi  là  tà  kiến. 

Đức  Phật  bảo  thôn  trưởng: 

-Nếu  có  ai  sanh  tà  kiến  ấy  thì  chắc  chắn  đọa  xứ  ác,  địa  ngục. 
Tất  cả  chúng  sanh  do  có  nguyên  nhân  này  làm  tâm  cấu  bẩn  nhiễm 
ô.  Do  nguyên  nhân  ấy  khiến  cho  chúng  sanh  có  tất  cả  nghiệp  trói 
buộc. 

Có  Đức  Phật  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Biến  Tri,  A-la-ha  Tam- 
miệu-tam  Phật-đà  ra  đời.  Ngài  dùng  nhiều  cách  để  chê  trách  việc  sát 
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sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối...  Ngài  tán  dương  người  có  thắng  pháp, 
có  tin  hiểu,  xác  quyết  đúng  đắn. 

Họ  bạch  với  Phật: 

-Thế  Tôn  của  con  với  tri  kiến  chân  chánh  thuyết  giảng  các  loại 
giáo  pháp,  làm  cho  con  được  hiểu  biết  đúng  như  thật.  Đệ  tử  của  Ngài 
cũng  giảng  pháp  như  vậy,  bằng  nhiều  nhân  duyên  chê  trách  sát  sanh, 
tán  dương  không  sát  sanh,  dùng  nhiều  nhân  duyên  tán  dương  không 
trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  vọng  ngữ.  Trước  đây  ta  đã  từng  sát 
sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dôl...  Ta  vì  sự  việc  này  thường  tự  hôl 
trách.  Tự  hôl  trách  nên  không  gây  thêm  nghiệp  ác.  Do  rất  hôl  trách 
nghiệp  ác  này  bằng  cách  sám  hôl,  nên  các  nghi,  hôl  đều  được  trừ 
diệt,  tăng  trưởng  nghiệp  thiện,  không  còn  tiếp  tục  sát  sanh,  trộm  cắp, 
tà  dâm,  nói  dôl...  Sám  hối  những  điều  đã  làm  trước  đây  và  sau  này 
không  còn  gây  nghiệp  ác  nữa.  Vì  thực  hiện  như  vậy  nên  đạt  được 
đầy  đủ  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát.  Do  tâm  và  tuệ  đầy  đủ  nên 
không  phỉ  báng  Hiền  thánh.  Do  không  phỉ  báng  Hiền  thánh  nên  được 
chánh  kiến. 

Đức  Phật  bảo  thôn  trưởng: 

-Nhờ  thường  tu  tập  chánh  kiến  nên  sau  khi  qua  đời  được  đi  vào 
xứ  thiện,  sanh  lên  cõi  Trời.  Tâm  tất  cả  chúng  sanh  được  thanh  tịnh  nhờ 
thường  sám  hối  với  chánh  kiến.  Sám  hối  làm  cho  thanh  tịnh  các 
nghiệp  ác  buộc  với  phiền  não,  tội  lỗi  cấu  uế  của  chúng  sanh. 

Đệ  tử  của  bậc  Hiền  thánh  nghe  được  việc  này  liền  quan  sát  tu 
tập:  “Trong  suôd  ngày  đêm,  giờ  phút  giây  đã  trôi  qua,  thời  gian  giết 
hại  nhiều  hay  thời  gian  không  giết  hại  nhiều?  Suy  luận  cho  chính  xác 
thì  thời  gian  sát  hại  ít,  thời  gian  không  sát  hại  nhiều.  Trong  thời  gian 
ta  hành  động  sát  hại,  ta  thật  bất  thiện,  hành  động  phi  lý.  Từ  nay  về 
sau  ta  không  sát  sanh  nữa.  Ta  đôl  với  tất  cả  các  loài  không  còn  hiềm 
khích,  hận  thù,  đô"  kỵ  nữa.  Do  vậy  nên  sanh  tâm  hoan  hỷ,  sanh  tâm 
hoan  hỷ  nên  ái  lạc  phát  sanh,  do  ái  lạc  sanh  nên  được  hỷ  lạc,  do  hỷ 
lạc  sung  mãn  nên  thọ  hưởng  an  lạc,  do  thọ  hưởng  an  lạc  nên  tâm 
đưỢc  an  định”. 

Đệ  tử  của  bậc  Hiền  thánh  vì  tâm  được  định  nên  kết  hỢp  với  tâm 
Từ.  Đã  kết  hỢp  với  tâm  Từ  thì  không  oán  hận,  không  đô"  kỵ,  tâm 
quảng  đại,  tâm  vượt  xa  vô  lượng,  vô  biên.  Do  tu  tâm  Từ  một  cách 


484 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 


thiện  xảo  nên  đôl  với  tất  cả  chúng  sanh  ở  hướng  Đông  không  có  oán 
hận.  Phương  Nam,  Tây,  Bắc  bốn  hướng  và  trên  dưới  cũng  như  vậy. 
Tâm  Từ  bao  trùm  khắp  cả  thế  giới. 

Đệ  tử  của  bậc  Hiền  thánh  hiểu  biết  như  thế  rồi  phải  tu  hành  theo 
tâm  thiện  này,  trụ  trong  pháp  thiện  này. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lấy  chút  ít  đất  đặt  trong  móng  tay,  hỏi  thôn 
trưởng: 

-Đất  trên  mặt  đất  nhiều  hay  đất  trong  móng  tay  Ta  nhiều? 

Thôn  trưởng  đáp: 

-Đất  trong  móng  tay  quá  ít,  không  thể  so  sánh  với  đất  trên  mặt 
đất,  đến  gấp  trăm  lần,  ngàn  lần,  ngàn  ức  lần  cũng  không  thể  tỉ  dụ  so 
sánh  đưỢc. 

Đức  Phật  bảo  thôn  trưởng: 

-Những  tội  do  nghiệp  đã  tạo  tác  như  đất  trên  móng  tay,  tâm  Từ 
như  đất  trên  đại  địa,  không  thể  lường  được  bằng  tính  toán,  ví  dụ. 

Thôn  trưởng  thưa: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Nghiệp  ác  có  thể  so  sánh  tính  toán  được. 
Với  nghiệp  ác  hạn  hẹp  như  vậy  không  thể  đưa  người  vào  cõi  ác  đạo. 
Cũng  không  thể  trụ,  cũng  không  thể  tính  kể.  Phàm  người  hành  tâm  Từ 
thì  công  đức  đạt  được  như  đất  ở  đại  địa,  tội  sát  sanh  như  đất  trên  móng 
tay.  Công  đức  của  tâm  Bi  như  đất  trên  đại  địa,  tội  trộm  cắp  như  đất 
trên  móng  tay.  Công  đức  của  tâm  Hỷ  như  đất  trên  đại  địa,  tội  tà  dâm 
như  đất  trên  móng  tay.  Công  đức  của  tâm  xả  như  đất  trên  đại  địa,  tội 
nói  dối  như  đất  trên  móng  tay. 

Khi  Đức  Như  Lai  phân  biệt  giảng  dạy  pháp  này,  vị  thôn  trưởng 
nghe  lời  Phật  dạy  liền  xa  lìa  bụi  bặm  cấu  uế  đạt  được  nhãn  thanh  tịnh, 
chứng  pháp,  thấy  pháp,  tri  pháp,  thông  suốt  các  pháp,  vượt  qua  các 
nghi  hoặc,  tự  mình  thấu  triệt,  không  phải  do  tin  người  khác,  ông  ta  rời 
chỗ  ngồi,  sửa  lại  y  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  đã  được  độ,  con  đã  được  độ.  Con  xin  quy 
y  Phật,  quy  y  Pháp,  Tăng,  trọn  đời  tín  tâm  thanh  tịnh  làm  vị  ưu-bà- 
tắc. 

Thôn  trưởng  lại  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  ai  vì  lợi  dưỡng  nên  mắng  chửi  thô  ác,  ngày 
càng  tăng  thêm  ác,  tài  sản  của  mình  đã  mất  thì  làm  sao  được  lợi  ích. 
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Con  cũng  như  vậy,  vì  lợi  lộc  nên  thân  cận  Ni-kiền  ngu  si,  bất  thiện. 
Con  vì  ngu  si  khờ  dại  nên  thân  cận  họ,  cúng  dường  cung  kính.  Với 
họ,  con  không  được  lợi  ích  gì,  bị  họ  che  đậy,  sắp  bị  đọa  địa  ngục. 
Thế  Tôn  đã  cứu  con  thoát  ly  cõi  ác.  Lần  nữa  con  xin  quy  y  Phật, 
Pháp,  Tăng,  trọn  đời  làm  ưu-bà-tắc.  Nay  con  từ  bỏ  tất  cả  tâm  tin 
tưởng,  kính  ngưỡng,  tôn  trọng  trước  đây  đôl  với  Ni-kiền  ngu  si.  Lần 
thứ  ba,  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng  bảo,  trọn  đời  tín  ngưỡng  làm 
vị  ưu-bà-tắc. 

Khi  ấy  thôn  trưởng  họ  Tạo  Luận  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
đảnh  lễ  rồi  từ  giã. 

Kệ  tóm  iược: 

Động  dao  và  đấu  tranh 
Điều  mã  với  ác  tánh 
Đảnh  phát  cùng  Mâu-ni 
Vương  phát  và  họ  Lư 
Đói  kém  với  ruộng  giống 
Thuyết  luận  gì  là  mười. 


□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 
QUYỂN  VIII 
132.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ,  vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  đến 
chỗ  Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Ánh  sáng  của  vị 
trời  ấy  chói  lọi,  chiếu  sáng  khắp  cả  Kỳ  viên.  Vị  trời  ấy  sau  khi  an  trụ, 
nói  kệ: 

Sống  ở  A-lan-nhã 
Tịch  diệt,  tu  phạm  hạnh 
Ngày  chỉ  ăn  một  bữa 
Dung  mạo  rất  hoan  hỷ. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Không  sầu  nhớ  quá  khứ 
Không  lo  cầu  vị  lai 
Chánh  trí  hiện  tại,  ăn 
Chỉ  để  nuôi  thân  thể 
Sáu  tình  đều  vui  vẻ 
Nên  dung  mạo  nhu  hòa. 

Lo  lắng  việc  chưa  đến 
Hối  tiếc  việc  đã  qua 
Như  cỏ  non  mới  mọc 
Bị  cắt  phơi  giữa  trưa 
Phàm  phu  tự  phơi  khô 
Việc  này  cũng  như  vậy. 

Vị  trời  lại  nói  kệ  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
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Từ  lâu  bỏ  ghét  sỢ 
Vượt  tham  ái  thế  gian. 

Vị  trời  ấy  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

133.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm  có  vị  trời  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân  Ngài  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật  bằng  kệ: 

Có  những  kẻ  kiêu  mạn 
Không  chế  ngự  các  căn 
Giả  dạng  tu  thiền  định 
Sống  phóng  dật  trong  rừng 
Do  phóng  dật  như  vậy 
Không  thể  thoát  bờ  chết. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Lìa  mạn,  thường  nhập  định 
Quán  tưởng  biết  rõ  pháp 
Giải  thoát  hết  trở  ngại 
Rừng  vắng,  không  phóng  dật 
Do  sống  không  phóng  dật 
Vượt  qua  khỏi  bờ  chết. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Vứt  bỏ  sỢ  và  ghét 
Vượt  qua  ái  ở  đời. 

Vị  trời  này  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 


M 
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134.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  dưới  chân 
rồi  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Làm  sao  suốt  ngày  đêm 
Phước  nghiệp  thường  tăng  trưởng 
Trĩ  giới  đúng  như  pháp 
Ai  đến  được  cõi  thiên? 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Trồng  cây,  gây  vườn  rừng 
Làm  cầu  đò  qua  sông 
Đào  giếng  nơi  đồng  khô 
Làm  nhà  trọ  đường  chính 
Người  này  suốt  ngày  đêm 
Phước  nghiệp  thường  tăng  trưởng. 

Người  trì  giới  chánh  pháp 
Đúng  vậy,  hưởng  cõi  trời. 

Vị  trời  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Bỏ  hẳn  ganh  tị,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

135.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói 
kệ: 
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Làm  gì  được  sức  mạnh, 

Làm  gì  được  sắc  đẹp, 

Cho  gì  được  an  lạc 
Duyên  gì  được  mắt  tịnh? 

Cho  tất  cả  là  gì? 

Xin  vì  con  giảng  dạy. 

Đức  Phật  nói  kệ  đáp: 

Cho  ăn  uống  được  sức 
Cho  áo  được  sắc  đẹp 
Cho  xe  được  an  lạc 
Cho  đèn  được  mắt  sáng 
Cho  tất  cả  chỗ  ở 
Dạy  đệ  tử  đúng  pháp 
Thường  bố  thí  như  vậy 
Gọi  là  thí  cam  lộ. 

Vị  trời  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Xả  lìa  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

136.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường 
chiếu  sáng  cả  Kỳ  viên,  đến  gặp  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  nói  kệ: 

Trời,  người  trong  thế  gian 
Ăn  uống  sanh  vui  mừng 
Trong  thế  gian  không  có 
Ăn  uống  không  vui  thích. 
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Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ai  tín  tâm  bố  thí 
Khiến  tâm  rất  thanh  tịnh 
Đời  này  và  đời  sau 
Phước  ăn  uống  theo  luôn. 

Vị  trời  ấy  nghe  lời  Phật  dạy,  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  thật  là  hy  hữu!  Ngài  nói  kệ  này  rất  hay!  Bạch 
Thế  Tôn,  con  nhớ  thời  quá  khứ  có  một  vị  vua  ở  cõi  người,  tên  là  Trì 
Hoãn,  vị  Quốc  vương  này  thường  bố  thí  thức  ăn  nông  ở  bôn  cửa  thành 
và  chợ  búa  trong  thành. 

Phu  nhân  của  vua  tâu  với  vua: 

-Nay  nhà  vua  làm  phước,  xin  cho  phép  chúng  thiếp  hỗ  trỢ  theo 
vua  làm  phước. 

Nhà  vua  nghe  tâu,  đem  thức  ăn  để  bố  thí  ở  cửa  thành  phía  Đông 
giao  lại  cho  phu  nhân. 

Thái  tử  của  vua  cũng  tâu  lên  phụ  vương: 

-Cha  mẹ  tu  tập  phước  đức,  con  cũng  muốn  làm  theo. 

Nhà  vua  nghe  tâu,  đem  thức  ăn  để  bố  thí  ở  cửa  thành  phía  Nam 
giao  lại  cho  Thái  tử. 

Sau  đó,  phụ  tướng  tâu  lên  vua: 

-Nay  nhà  vua,  phu  nhân,  thái  tử  đều  làm  phước  nghiệp.  Xin  cho 
phép  hạ  thần  được  hỗ  trỢ  công  việc  ấy. 

Nhà  vua  nghe  tâu,  đem  thức  ăn  để  bố  thí  ở  cửa  thành  phía  Tây 
giao  lại  cho  quan  phụ  tướng. 

Khi  ấy,  quần  thần  cùng  tâu  vua: 

-Phu  nhân,  thái  tử,  quan  phụ  tướng  đều  tu  tập  phước  đức,  chúng 
hạ  thần  muôn  hổ  trỢ  công  việc  này. 

Nhà  vua  nghe  tâu,  bèn  đem  thức  ăn  để  bố  thí  ở  cửa  thành  phía 
Bắc  giao  lại  cho  quần  thần. 

Lúc  ấy  dân  chúng  trong  nước  lại  tâu  vua: 

-Phu  nhân,  thái  tử,  phụ  tướng,  quần  thần  đều  tu  phước  đức,  xin 
cho  phép  chúng  thần  được  tu  tập  phước  nghiệp. 

Nhà  vua  nghe  tâu  lại  đem  của  bô"  thí  giao  cho  dân  chúng.  Khi  â"y 
người  quản  lý  việc  bô"  thí  tâu  vua: 
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-Sở  hữu  của  vua  để  bô"  thí  ở  bôn  cửa  thành  đều  giao  lại  cho  phu 
nhân,  thái  tử,  phụ  tướng,  đại  thần,  dân  chúng  trong  nước,  như  vậy  sự 
bô"  thí  â"y  đã  cắt  đứt  công  việc  bố  thí  của  vua  và  làm  kiệt  quệ  kho  tàng. 

Nhà  vua  liền  ra  lệnh: 

-Những  vật  đã  xuâ"t  thì  đem  cho  hết.  Từ  nay  về  sau  những  vật 
tiến  công  của  các  nước  nhỏ  ở  phương  khác,  một  nửa  nhập  kho  tàng, 
một  nửa  dùng  bô"  thí,  tu  phước. 

Bạch  Thế  Tôn,  bây  giờ  con  luôn  luôn  làm  phước,  con  luôn  luôn 
đưỢc  quả  báo  đầy  đủ,  thường  được  hỷ  lạc,  được  thọ  hưởng  phước  báo 
vô  cùng  tận,  không  thây  giới  hạn.  Theo  như  quả  báo  lớn  con  đã  thọ 
nhận  đưỢc,  mới  biết  Thê"  Tôn  nói  kệ  này  thật  hoàn  toàn. 

Bây  giờ  thiên  tử  Trì  Hoãn  nghe  lời  Phật  dạy,  vô  cùng  hoan  hỷ, 
đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  trở  về  Thiên  cung. 

M 

137.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua 
một  bên,  nói  kệ: 

Đi  xa  đến  nước  khác 
Lấy  ai  làm  người  thân 
Trong  đời  sống  gia  đình 
Lấy  ai  làm  người  thân 
Trong  vấn  đề  tài  sản 
Lấy  ai  làm  bạn  thân 
Và  khi  đến  đời  sau 
Lấy  ai  làm  người  thân? 

Khi  â"y  Thê"  Tôn  nói  kệ: 

Ai  đi  đến  nước  khác 
Bạn  đường  là  người  thân, 

Sống  trong  gia  đĩnh  mình 
Mẹ  hiền  là  chí  thân 
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Trong  kinh  doanh  tài  lợi 
Quyến  thuộc  là  thân  hữu 
Phước  đức  người  thường  tu 
Là  bạn  thân  đời  sau. 

Vị  trời  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Từ  bỏ,  ghét  và  sỢ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Bấy  giờ  vị  trời  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

138.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  chỗ  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

Tuổi  thọ  người  không  định 
Từng  ngày  về  đường  chết 
Bị  vô  thường  cướp  đoạt 
Mạng  sống  quá  ngắn  ngủi. 

Già  đến  giết  trẻ  đẹp 
Không  ai  có  thể  cứu 
Lo  sỢ  hướng  về  chết 
Làm  phước  đến  cõi  vui. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tuổi  thọ  người  bất  định 
Từng  ngày  đi  đường  chết 
Bị  vô  thường  cướp  đoạt 
Mạng  sống  quá  ngắn  ngủi. 

Già  đến  cướp  trẻ  đẹp 
Không  có  ai  cứu  được 
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Lo  SỢ  hướng  về  chết 
Muốn  được  vui  tịch  diệt 
Nên  bỏ  năm  dục  lạc 
Không  được  tham  đắm  nữa. 

Vị  trời  tán  thán  bằng  kệ: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét  sợ 
Vượt  hẳn  ải  thế  gian. 

Vị  trời  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành,  rồi  từ  giã. 

M 

139.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường 
chiếu  sáng  khắp  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

Bốn  mùa  trôi  qua  mãi 
Mạng  sống  cạn  theo  ngày 
Tráng  niên  không  dừng  lâu 
Sợ  hãi  chết  đến  nơi 
Vì  hướng  đến  Niết-bàn 
Phải  siêng  năng  tu  phước. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Bốn  mùa  trôi  qua  mãi 
Mạng  sống  cạn  theo  ngày 
Tráng  niên  không  ngừng  lại 
Sợ  hãi  chết  đến  nơi 
Thấy  được  khổ  sanh  tử 
Nên  sanh  tâm  sợ  hãi 
Bỏ  năm  dục  ở  đời 
Nên  cầu  nơi  giải  thoát. 


494 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 

Vị  trời  nói  kệ: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  này  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

140.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường 
chiếu  sáng  khắp  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên, 
bạch  Phật  bằng  kệ: 

Chánh  tư  duy  pháp  gì? 

Nên  vứt  bỏ  pháp  gì  ? 

Tu  hành  thắng  sự  gì? 

Thành  tựu  những  điều  gì? 

Vượt  qua  dòng  nước  mạnh 
Được  gọi  là  Tỳ -kheo? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ai  đoạn  trừ  năm  che 
Vứt  bỏ  hẳn  năm  dục 
Tu  năm  căn  tăng  trưởng 
Thành  tựu  năm  phần  pháp 
Vượt  qua  dòng  nước  mạnh 
Được  gọi  là  Tỳ -kheo. 

Vị  trời  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét  sợ 
Vượt  hẳn  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 
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141.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường 
chiếu  sáng  khắp  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

Ai  ngủ  gọi  là  thức 
Ai  thức  nhưng  là  ngủ 
Nhiễm  trần  cấu  là  gì 
Thế  nào  được  thanh  tịnh? 

Đức  Phật  nói  kệ  đáp: 

Người  nào  giữ  năm  giới 
Tuy  ngủ  gọi  là  thức 
Ai  làm  năm  điều  ác 
Tuy  thức  gọi  là  ngủ 
Ai  bị  năm  ấm  che 
Gọi  là  nhiễm  trần  cấu 
Chứng  năm  phần  vô  học 
Là  thanh  tịnh  lìa  bụi. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét  sợ 
Vượt  hẳn  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nghe  lời  Phật  dạy  hoan  hỷ  từ  giã. 

Kệ  tóm  tắt: 

A-luyện-nhã,  kiêu  mạn 
Tu  phước  ngày  đêm  tăng 
Làm  sao  được  sức  mạnh 
Vật  gì  sanh  hoan  hỷ 
Viễn  chí,  cường  thân  bức 
Ngày  đêm  có  tổn  giảm 
Tư  duy  và  ngủ  thức. 


M 
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142.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  ngồi  qua  một  bên, 
nói  kệ: 

Người  nào  có  con  cháu 
Thì  sống  được  hoan  hỷ 
Có  của  báu,  vật  nuôi 
Thì  cũng  được  hoan  hỷ 
Khỉ  người  nào  thọ  thân 
Thì  cũng  được  hoan  hỷ 
Người  nào  thấy  không  thân 
Thì  tâm  không  hoan  hỷ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Người  nào  có  con  cháu 
Thì  thường  sanh  phiền  não 
Của  báu  và  vật  nuôi 
Đều  là  gốc  khổ  não 
Khi  người  nào  thọ  thân 
Thời  còn  khổ  ưu  não 
Nếu  ai  không  thọ  thân 
Thì  sống  vui  tịch  diệt. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  dương: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Từ  bỏ  hết  ghét,  sỢ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

143.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 
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Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trên  đời  có  ba  loại  ngựa  chưa  được  điều  phục,  mà  tất  cả  mọi 
người  đều  biết.  Có  loại  ngựa  chạy  nhanh,  không  có  sắc  đẹp,  không  đủ 
khả  năng  để  vận  tải.  Lại  có  loại  ngựa  chạy  nhanh,  có  sắc  đẹp,  không 
đủ  khả  năng  để  vận  tải.  Có  loại  ngựa  tốt,  chạy  nhanh,  có  sắc  đẹp,  lại 
có  đủ  khả  năng  để  chuyên  chở. 

Có  ba  hạng  người  như  ba  loại  ngựa  chưa  được  điều  phục.  Ba 
hạng  này  biểu  hiện  cho  tri  kiến  của  họ  trong  giáo  pháp  của  Đức  Phật. 
Thế  nào  là  ba? 

Có  người  đủ  khả  năng  chạy  nhanh,  không  có  sắc  đẹp,  không  có 
khả  năng  vận  tải. 

Có  người  đủ  khả  năng  chạy  nhanh,  sắc  đẹp  đầy  đủ  nhưng  không 
có  khả  năng  vận  tải. 

Có  người  có  khả  năng  chạy  nhanh,  sắc  đẹp,  khả  năng  vận  tải 
đều  đầy  đủ. 

Hạng  người  nào  đủ  khả  năng  chạy  nhanh,  không  đầy  đủ  sắc  đẹp, 
không  có  khả  năng  vận  tải? 

Sông  trong  giáo  pháp,  có  người  như  thật  tri  về  khổ,  như  thật  tri 
về  nguyên  nhân  của  khổ,  như  thật  tri  về  khổ  diệt,  như  thật  tri  về  con 
đường  đưa  đến  khổ  diệt.  Với  tri  kiến  này,  họ  đoạn  trừ  ba  kết  sử  là  thân 
kiến,  giới  cấm  thủ  và  nghi.  Sau  khi  đoạn  trừ  ba  kết  sử  này,  họ  đắc  quả 
Tu-đà-hoàn,  không  còn  đọa  vào  xứ  ác,  đã  quyết  định  với  đạo,  chỉ  còn 
sanh  tử  trong  các  cõi  Trời,  Người  bảy  lần  là  chấm  dứt  cảnh  giới  khổ. 
Đây  gọi  là  hạng  có  khả  năng  chạy  nhanh. 

Hạng  người  nào  không  đầy  đủ  sắc  đẹp? 

Người  đưỢc  hỏi  về  A-tỳ-đàm,  Tỳ-ni  thì  không  hoàn  toàn  thông 
suôd.  Họ  không  thể  hiểu  và  giải  thích  câu  hỏi  sâu  xa,  không  thể  giảng 
thuyết  với  câu  và  ý  nghĩa  tương  ứng,  không  thể  thuyết  minh  đầy  đủ, 
đúng  lý.  Đây  gọi  là  người  không  đầy  đủ  sắc  đẹp. 

Thế  nào  gọi  là  hạng  không  vận  tải  đầy  đủ? 

Hạng  người  ít  phước  đức,  sông  trong  hoàn  cảnh  không  có  phước 
đức,  không  được  lợi  dưỡng  về  y  phục,  ẩm  thực,  ngọa  cụ,  y  dược.  Đây 
là  hạng  không  vận  tải  đầy  đủ. 

Trên  đây  là  hạng  có  khả  năng  chạy  nhanh,  không  đầy  đủ  sắc 
đẹp  và  không  vận  tải  đầy  đủ. 
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Thế  nào  là  hạng  đủ  khả  năng  chạy  nhanh,  đầy  đủ  sắc  đẹp,  nhưng 
không  vận  tải  đầy  đủ? 

Hạng  đủ  khả  năng  chạy  nhanh  là  gì? 

Sông  trong  giáo  pháp,  có  người  như  thật  tri  về  khổ,  như  thật  tri 
về  khổ  tập,  như  thật  tri  về  khổ  diệt,  như  thật  tri  về  con  đường  đưa  đến 
khổ  diệt.  Với  tri  kiến  này,  họ  đoạn  trừ  ba  kết  sử,  đó  là  thân  kiến,  giới 
cấm  thủ  và  nghi.  Sau  khi  đoạn  trừ  ba  kết  sử  này,  họ  chứng  quả  Tu-đà- 
hoàn,  không  còn  đọa  vào  xứ  ác,  đã  quyết  định  với  đạo,  chỉ  còn  sanh  tử 
trong  cõi  Trời,  Người  bảy  lần  là  chấm  dứt  cảnh  giới  khổ.  Đây  là  hạng 
đủ  khả  năng  chạy  nhanh. 

Thế  nào  là  hạng  đầy  đủ  sắc  đẹp? 

Khi  đưỢc  vấn  nạn  về  A-tỳ-đàm,  Tỳ-ni,  họ  đủ  khả  năng  giải  thích 
với  văn  từ  và  ý  nghĩa  thích  ứng,  phô  diễn  hỢp  lý.  Đây  là  hạng  đầy  đủ 
về  sắc  đẹp. 

Thế  nào  là  hạng  vận  tải  không  đầy  đủ? 

Hạng  người  ít  phước  đức,  sông  trong  hoàn  cảnh  không  có  phước 
đức,  không  đưỢc  lợi  dưỡng  về  y  phục,  thức  ăn,  ngọa  cụ  và  thuốc  thang. 

Đây  là  hạng  đầy  đủ  việc  chạy  nhanh,  đầy  đủ  sắc  đẹp,  nhưng 
không  vận  tải  đầy  đủ. 

Thế  nào  là  hạng  có  sức  chạy  nhanh,  có  sắc  đẹp,  khả  năng  vận 
tải  đầy  đủ? 

Hạng  nào  là  có  sức  chạy  nhanh? 

Trong  giáo  pháp  này,  người  như  thật  tri  về  khổ,  như  thật  tri  về 
tập,  như  thật  tri  về  khổ  diệt,  như  thật  tri  về  con  đường  đưa  đến  khổ 
diệt.  Với  tri  kiến  như  thật  này,  họ  đoạn  trừ  ba  kết  sử,  đắc  quả  Tu-đà- 
hoàn,  chỉ  bảy  lần  sanh  lại  trong  cõi  trời,  người,  không  còn  đọa  vào  xứ 
ác.  Đây  gọi  là  hạng  có  đủ  sức  chạy  nhanh. 

Hạng  nào  là  có  đầy  đủ  sắc  đẹp?  Nếu  có  người  vấn  nạn  về  A-tỳ- 
đàm,  Tỳ-ni,  họ  có  khả  năng  giải  thích  thông  suôd,  văn  nghĩa  khế  hỢp 
nhau,  trình  bày  hỢp  lý.  Đây  gọi  là  hạng  đầy  đủ  sắc  đẹp. 

Hạng  nào  vận  tải  đầy  đủ?  Hạng  người  có  nhiều  phước  đức,  sống 
trong  cảnh  có  nhiều  phước  đức,  thường  được  lợi  dưỡng  về  y  phục,  thức 
ăn,  ngọa  cụ,  thuôc  thang.  Đây  gọi  là  hạng  vận  tải  đầy  đủ. 

Đấy  gọi  là  hạng  đầy  đủ  cả  ba  phương  diện:  chạy  nhanh,  sắc  đẹp 
và  vận  tải. 
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Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

144.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trên  đời  có  ba  loại  ngựa  được  huấn  luyện  thuần  thục.  Có  loại 
ngựa  đầy  đủ  sức  khỏe,  chạy  nhanh  nhưng  không  đầy  đủ  về  sắc  đẹp  và 
vận  tải.  Có  loại  ngựa  đầy  đủ  sức  chạy  nhanh,  sắc  đẹp  nhưng  không 
đầy  đủ  về  vận  tải.  Có  loại  ngựa  đầy  đủ  cả  ba  việc  ấy. 

Có  ba  hạng  người  khác  nhau  như  ba  loại  ngựa  trên.  Ba  hạng  này 
đưỢc  biểu  hiện  bằng  tri  kiến  của  họ  trong  Phật  pháp. 

Có  người  đầy  đủ  sức  chạy  nhanh,  nhưng  sắc  đẹp  và  khả  năng 
vận  tải  không  đầy  đủ.  Có  người  đầy  đủ  hai  điều  kiện  sau  nhưng  không 
đầy  đủ  điều  kiện  thứ  nhất.  Có  người  đầy  đủ  cả  ba  điều  kiện. 

Người  nào  đầy  đủ  điều  kiện  một,  không  đầy  đủ  hai  điều  kiện 

sau? 

Trong  Phật  pháp  có  người  như  thật  tri  về  khổ,  như  thật  tri  về  khổ 
tập,  như  thật  tri  về  khổ  diệt,  như  thật  tri  về  con  đường  đưa  đến  khổ 
diệt,  đoạn  năm  hạ  phần  kết,  đắc  quả  A-na-hàm.  Người  này  không  còn 
trở  lại,  không  còn  đọa  vào  xứ  ác. 

Thế  nào  là  không  đầy  đủ  sắc  đẹp? 

Có  người  vấn  nạn  về  A-tỳ-đàm,  Tỳ-ni,  họ  không  thể  giải  thích 
với  văn  và  nghĩa  hỢp  lý,  không  thể  trình  bày  thích  đáng.  Đây  gọi  là 
sắc  đẹp  không  đầy  đủ. 

Thế  nào  là  vận  tải  không  đầy  đủ? 

Người  có  ít  phước  đức,  đời  sống  không  thuận  tiện,  không  có 
phước  đức  lớn,  không  được  lợi  dưỡng  về  y  phục,  ăn  uống,  ngọa  cụ, 
thuốc  thang.  Đây  gọi  là  không  đầy  đủ  điều  kiện  vận  tải. 

Thế  nào  là  hạng  thứ  hai?  Đầy  đủ  hai  điều  kiện  đầu,  không  đầy 
đủ  điều  kiện  thứ  ba? 

Hạng  người  này  ở  trong  Phật  pháp  thấy  bốn  Chân  đế,  cho  đến 
đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết,  đắc  A-na-hàm.  Có  người  vấn  nạn  về  A-tỳ- 
đàm,  Tỳ-ni,  họ  có  khả  năng  diễn  giải  thuyết  minh.  Ngoài  ra  như  đã 
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trình  bày  ở  trên.  Điều  kiện  thứ  ba  không  đầy  đủ  như  trình  bày  ở  trên. 
Đây  là  hạng  thứ  hai,  đầy  đủ  hai  điều  kiện  trên,  không  đầy  đủ  điều 
kiện  thứ  ba. 

Thế  nào  là  hạng  thứ  ba  đầy  đủ  cả  ba  điều  kiện? 

Người  này  ở  trong  Phật  pháp  đã  như  thật  tri  về  kiến  về  bôn  Chân 
đế,  đắc  quả  A-na-hàm...  cho  đến  có  nhiều  phước  đức,  được  nhiều  lợi 
dưỡng.  Đây  là  hạng  thứ  ba  đầy  đủ  cả  ba  điều  kiện. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

145.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  thế  gian  đã  có  ba  loại  ngựa  đã  được  điều  phục  hoàn 
toàn.  Người  cũng  có  ba  hạng  như  vậy. 

Hạng  thứ  nhất  đầy  đủ  một  trong  ba  mặt:  chạy  nhanh,  sắc  đẹp, 
vận  tải.  Có  người  sông  trong  Phật  pháp  như  thật  tri  về  bốn  Chân  đế, 
đã  đoạn  trừ  ba  lậu;  là  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu,  đầy  đủ  giải  thoát 
tri  kiến,  đoạn  tận  các  hữu  kết,  tâm  được  tự  tại,  sanh  tử  đã  tận,  phạm 
hạnh  đã  lập,  việc  đã  làm  xong,  không  thọ  thân  sau,  đắc  A-la-hán.  Đây 
là  đầy  đủ  về  chạy  nhanh.  Ngoài  ra  như  đã  nói  ở  trên. 

Thế  nào  là  hạng  thứ  hai  đầy  đủ  mặt  một  và  hai,  không  đầy  đủ 
mặt  thứ  ba? 

Có  người  ở  trong  Phật  pháp  như  thật  tri  về  kiến  về  bôn  Thánh 
đế...  cho  đến  đắc  A-la-hán.  Nếu  có  người  hỏi,  trả  lời  thông  suôd...  như 
trên... 

Thế  nào  là  hạng  thứ  ba,  đầy  đủ  cả  ba  mặt? 

Người  này  ở  trong  Phật  pháp  như  thật  tri  về  kiến  về  bôn  Thánh 
đế,...  cho  đến  có  phước  đức...  được  lợi  dưỡng,...  đây  gọi  là  ba  sự  việc 
đều  đầy  đủ. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 
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146.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  loại  ngựa  được  khéo  huấn  luyện  để  cỡi,  xứng  đáng  được 
vua  và  vương  tử  cỡi.  Thế  nào  là  ba  loại?  Đó  là  đầy  đủ  về  chạy  nhanh, 
đầy  đủ  về  sắc  đẹp,  đầy  đủ  về  vận  tải. 

Có  ba  hạng  Tỳ-kheo  cũng  như  ba  loại  ngựa  kia.  Tỳ-kheo  nào 
đầy  đủ  ba  việc,  đáng  được  lễ  bái,  cúng  dường,  tán  thán.  Đây  gọi  là 
đầy  đủ  ba  việc. 

Thế  nào  là  đầy  đủ  về  sắc  đẹp? 

Tỳ-kheo  nào  trì  giới  đầy  đủ,  hộ  trì  hoàn  toàn  Ba-la-đề-mộc-xoa, 
qua  lại,  ra  vào,  đầy  đủ  các  uy  nghi,  tâm  sỢ  hãi  đến  những  tội  lỗi  nhỏ 
nhặt,  kiên  trì  về  giới  luật,  không  có  vi  phạm.  Đây  gọi  là  đầy  đủ  sắc 
đẹp. 

Thế  nào  là  đầy  đủ  về  sức  lực? 

Tỳ-kheo  nào  đối  với  pháp  ác  chưa  sanh,  làm  cho  không  sanh; 
pháp  ác  đã  sanh,  làm  cho  tiêu  diệt;  pháp  thiện  chưa  sanh,  làm  cho 
phát  sanh;  pháp  thiện  đã  sanh  làm  cho  tăng  trưởng.  Đây  gọi  là  đầy  đủ 
sức  lực. 

Thế  nào  là  đầy  đủ  về  chạy  nhanh? 

Tỳ -kheo  nào  ở  trong  Phật  pháp  đã  như  thật  tri  về  kiến  về  bôn 
chân  đế,  đây  gọi  là  đầy  đủ  về  chạy  nhanh. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 

147.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bốn  loại  ngựa  hay,  xứng  đáng  để  hàng  vương  giả  cỡi.  Thế 
nào  là  bôn?  ĐưỢc  điều  phục  hoàn  toàn,  chạy  nhanh,  kham  nhẫn  ở  yên, 
không  đá  lộn. 
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Tỳ-kheo  thành  tựu  bốn  đức  tánh  như  vậy,  xứng  đáng  được  mọi 
người  quy  y,  cúng  dường,  lễ  bái,  chắp  tay  cung  kính  là  phước  điền  vô 
thượng  trong  thế  gian.  Thế  nào  là  bốn?  Đó  là  được  điều  phục  hoàn 
toàn,  nhanh  nhẹn,  kham  nhẫn  an  định,  không  tán  loạn. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

148.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bốn  loại  ngựa  đáng  để  người  hiền  cỡi,  có  mặt  trong  thế  gian 
này.  Thế  nào  là  bốn? 

.  Loại  thứ  nhất:  Thấy  bóng  roi  giơ  lên  liền  kinh  sỢ,  tùy  ý  người 
điều  khiển. 

.  Loại  thứ  hai:  Roi  vừa  chạm  vào  lông  trên  thân  liền  kinh  sỢ,  tùy 
ý  người  điều  khiển. 

.  Loại  thứ  ba:  Roi  chạm  đến  thịt  thì  sỢ,  tùy  ý  người  điều  khiển. 

.  Loại  thứ  tư:  Roi  buô"t  đến  thịt  xương  sau  đó  mới  kinh  sỢ,  tùy  ý 
người  điều  khiển. 

Bậc  trượng  phu  cũng  có  bôn  hạng.  Thế  nào  là  bôn? 

.  Hạng  thứ  nhất:  Nghe  ở  thôn  xóm  khác  có  người  nam  hay  nữ  bị 
bệnh  nặng,  rất  đau  khổ  đến  gần  chết;  nghe  nói  như  vậy,  người  này  đôl 
với  pháp  thế  tục  nhàm  chán,  biết  rõ,  do  nhàm  chán  nên  chí  tâm  tu  tập 
pháp  thiện.  Đây  gọi  là  hạng  trượng  phu  được  điều  thuận,  như  ngựa 
thấy  bóng  roi  liền  theo  ý  người  điều  khiển. 

.  Hạng  thứ  hai:  Nghe  ở  trong  xóm  làng  của  mình  có  người  nam 
hay  nữ  bị  bệnh  nặng  đến  gần  chết  rồi  qua  đời;  thấy  sự  việc  này  rồi, 
người  ấy  sanh  tâm  nhàm  chán,  do  nhàm  chán  nên  chí  tâm  tu  tập  pháp 
thiện.  Đây  gọi  là  hạng  trượng  phu  được  điều  thuận,  như  ngựa  bị  roi 
vừa  chạm  vào  lông  thân  liền  tùy  ý  người  điều  khiển. 

.  Hạng  thứ  ba:  Tuy  thấy  trong  làng  xóm  mình  có  người  bị  bệnh, 
chết  vẫn  không  sanh  tâm  nhàm  chán,  nhưng  khi  thấy  thân  thuộc,  bạn 
bè,  người  hỗ  trỢ  mình  bị  bệnh  quá  nặng,  cho  đến  qua  đời,  sau  đó  mới 
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sanh  tâm  nhàm  chán  thế  gian.  Do  nhàm  chán  nên  siêng  năng  tu  hành 
hạnh  thiện.  Đây  là  hạng  trượng  phu  được  điều  thuận  như  ngựa  bị  roi 
chạm  vào  thịt  liền  theo  ý  người  điều  khiển. 

.  Hạng  thứ  tư:  Tuy  thấy  bà  con  thân  thuộc,  bạn  bè  bị  bệnh  qua 
đời,  vẫn  không  sanh  lòng  nhàm  chán,  nhưng  khi  tự  thân  bị  bệnh  rất 
nguy  kịch,  rất  đau  đớn,  quá  đau  khổ,  không  vui  chút  nào,  sau  đó  mới 
sanh  tâm  nhàm  chán.  Do  tâm  nhàm  chán,  tu  hành  các  hạnh  thiện.  Đây 
là  bậc  trượng  phu  như  ngựa  bị  roi  đánh  buô"t  vào  xương  cô"t  mới  theo  ý 
người  điều  khiển. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


149.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngựa  có  tám  tánh  xấu,  cả  thế  gian  đều  biết  và  thấy  trong  hiện 
tại.  Những  gì  là  tám? 

.  Thứ  nhất:  Khi  người  cỡi  ngựa,  giật  dây  cương  điều  khiển  bằng 
roi  để  đi  đường  xa  thì  ngựa  dữ  này  cắn  ngàm,  nhảy  vòng  vòng,  bứt  dây 
cương,  phá  nát  dụng  cụ  để  cỡi,  làm  thân  thể  bị  tổn  thương.  Đây  là  tánh 
xấu  của  ngựa. 

.  Thứ  hai:  Khi  được  người  cỡi,  ngựa  dữ  này  không  tiến  tới,  nhảy 
vọt  lên,  không  chịu  sự  khống  chế,  phá  nát  dụng  cụ  cỡi  ngựa. 

.  Thứ  ba:  Khi  được  người  cỡi,  không  chịu  đi  trên  đường  lộ,  nhảy 
bừa  vào  hào,  vào  hố. 

.  Thứ  tư:  Khi  được  người  cỡi,  không  chịu  tiến  tới  lại  chạy  thụt  lui. 

.  Thứ  năm:  Không  biết  sỢ  đau  đớn  chút  nào  với  roi  vọt  của  người 
điều  khiển. 

.  Thứ  sáu:  Khi  bị  người  cỡi  điều  khiển  bằng  roi,  ngựa  nhảy  chồm 
lên  đứng  bằng  hai  chân. 

.  Thứ  bảy:  Người  cỡi  muốn  ngựa  chạy,  nó  lại  nằm  lăn  ra  đất, 
không  chịu  chạy  tới. 

.  Thứ  tám:  Người  cỡi  muốn  ngựa  đi,  nó  lại  đứng  yên. 
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Những  người  tu  học  trong  Phật  pháp  cũng  có  tám  lỗi  như  vậy. 
Thế  nào  là  tám? 

.  Thứ  nhất:  Tỳ-kheo  nào  được  vị  đồng  phạm  hạnh  đem  việc 
thấy,  nghe,  nghi  để  cảnh  giác  cho,  liền  bảo  với  vị  kia  rằng:  “Hiện  nay 
ông  còn  nhỏ,  không  trí  tuệ,  không  hoàn  thiện,  không  hiểu  rõ,  hãy  đi 
cảnh  giác  người  khác,  tại  sao  lại  muốn  cảnh  giác  ta?  ông  đã  có  lỗi  còn 
đi  nêu  việc  của  người  khác  ra”.  Tỳ-kheo  như  vậy  giông  như  loại  ngựa 
thứ  nhất. 

.  Thứ  hai:  Vị  đồng  phạm  hạnh  thấy  Tỳ-kheo  có  tội  về  kiến,  văn, 
nghi  nên  nhắc  bảo  với  người  có  tội  rằng:  “Hiện  nay  ông  đã  phạm  tội 
như  thế”.  Khi  ấy  người  có  tội  lại  bảo  với  vị  kia:  “Hiện  nay  ông  cũng 
đã  phạm  tội  như  vậy,  hãy  sám  hối  đi  rồi  mới  nêu  tội  tôi  lên”.  Người 
như  vậy  có  những  lỗi  lầm  như  loại  ngựa  thứ  hai. 

.  Thứ  ba:  Tỳ-kheo  nào  có  tội  về  kiến,  văn,  nghi,  bị  người  khác 
nêu  ra,  liền  nói  quanh  co,  tùy  theo  nơi  ái,  sân,  sỢ,  si  mà  tâm  sanh  phẫn 
nộ.  Người  như  vậy  có  lỗi  như  loại  ngựa  thứ  ba. 

.  Thứ  tư:  Tỳ-kheo  nào  có  tội  về  kiến,  văn,  nghi,  bị  người  khác 
nêu  lên,  liền  bảo  người  cử  sự:  “Về  việc  phạm  tội  ấy,  tôi  không  nhớ  gì 
cả  ”.  Nên  biết  người  này  có  lỗi  như  loại  ngựa  thứ  tư. 

.  Thứ  năm:  Tỳ -kheo  nào  phạm  vào  tội  về  kiến,  văn,  nghi,  bị  vị 
đồng  phạm  hạnh  đến  nêu  tội  ấy  ra.  Khi  đó  người  phạm  tội  thu  xếp  y 
bát  tự  ý  bỏ  đi  nơi  khác,  tâm  không  nể  sỢ  chúng  Tăng  và  người  cử  sự  gì 
cả.  Nên  biết  người  này  có  lỗi  như  loại  ngựa  thứ  năm. 

.  Thứ  sáu:  Tỳ-kheo  nào  phạm  tội  về  kiến,  văn,  nghi,  bị  đồng 
phạm  hạnh  cử  tội  ấy  lên.  Khi  đó,  người  phạm  tội  vẫn  ngồi  ở  chỗ  cao, 
cùng  các  vị  Trưởng  lão  Tỳ-kheo  tranh  luận  đạo  lý,  quơ  tay  nói  lớn, 
bày  tỏ:  “Tất  cả  các  người  đều  phạm  tội  về  kiến,  văn,  nghi  vậy  mà  nói 
tôi  phạm  tội  ấy”.  Nên  biết  người  này  có  lỗi  như  loại  ngựa  thứ  sáu. 

.  Thứ  bảy:  Tỳ-kheo  nào  phạm  tội  về  kiến,  văn,  nghi,  các  Tỳ- 
kheo  thanh  tịnh  cùng  nêu  việc  ấy  ra,  người  phạm  tội  đứng  im  lặng 
không  chịu  nói  có  tội  hay  không  có  tội,  làm  não  loạn  chúng  Tăng.  Nên 
biết  người  này  có  lỗi  như  loại  ngựa  thứ  bảy. 

.  Thứ  tám:  Tỳ-kheo  nào  phạm  tội  về  kiến,  văn,  nghi,  Tỳ-kheo 
thanh  tịnh  phát  hiện  và  nêu  việc  ấy  ra,  người  phạm  tội  liền  xả  giới, 
thiện  căn  thoái  chuyển,  bỏ  đạo  hoàn  tục.  Sau  khi  hoàn  tục  vị  ấy  đứng 
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bên  cửa  chùa  nói  với  các  Tỳ-kheo:  “Nay  tôi  đã  hoàn  tục,  làm  thỏa 
mãn  ý  nguyện  các  người  chưa?  Nay  các  người  có  vô  cùng  hoan  hỷ, 
thích  thú  không?”.  Nên  biết  người  này  có  lỗi  như  loại  ngựa  thứ  tám. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

150.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  tám  loại  ngựa  xứng  đáng  để  bậc  Hiền  nhân  cỡi.  Bậc  Hiền 
nhân  là  Chuyển  luân  Thánh  vương.  Thế  nào  là  tám? 

.  Tướng  hiền  thứ  nhất  của  ngựa  là  sanh  ra  từ  giống  ngựa  hiền. 

.  Thứ  hai:  ĐưỢc  điều  phục  hoàn  toàn,  không  gây  phiền  não  cho 
các  ngựa  thường  khác.  Đây  là  tướng  hiền  thứ  hai  của  ngựa. 

.  Thứ  ba:  Khi  ăn  cỏ  không  chọn  tôd  xấu,  ăn  hết  không  rơi  vãi. 
Đây  là  tướng  ngựa  hiền  thứ  ba. 

.  Thứ  tư:  Không  bao  giờ  đứng  lại,  nằm  nghỉ  nơi  có  vật  ô  uế,  bất 
tịnh,  nơi  đại  tiểu  tiện.  Đây  là  tướng  ngựa  hiền  thứ  tư. 

.  Thứ  năm:  Thường  chỉ  cho  người  điều  khiển  về  lỗi  lầm  của 
ngựa  dữ  và  dạy  người  điều  khiển  sửa  trị  ngựa  dữ  về  những  tật  xấu. 
Đây  là  tướng  ngựa  hiền  thứ  năm. 

.  Thứ  sáu:  Thường  kham  chịu  chở  nặng  không  cầu  nhẹ,  luôn  suy 
nghĩ:  “Khi  ta  gặp  ngựa  khác  chuyên  chở,  ta  sẽ  chở  thay  cho  nó”.  Đây 
là  tướng  ngựa  hiền  thứ  sáu. 

.  Thứ  bảy:  Thường  đi  giữa  đường,  bắt  đầu  đi  không  nhảy  vọt, 
đường  đi  nhỏ  hẹp  thì  biết  rõ  để  đi  qua.  Đây  là  tướng  ngựa  hiền  thứ 
bảy. 

.  Thứ  tám:  Tuy  bị  bệnh  nặng  đến  gần  chết  vẫn  không  thay  đổi 
sức  làm  việc.  Đây  là  tướng  ngựa  hiền  thứ  tám. 

Bậc  Trượng  phu  hiền  thiện  cũng  có  tám  hạng.  Những  gì  là  tám? 

.  Thứ  nhất:  Tỳ-kheo  nào  trì  giới  trọn  vẹn,  đầy  đủ  uy  nghi,  quan 
hệ  với  thế  gian  không  bị  phạm  giới,  lỡ  phạm  vào  tội  nhỏ  tâm  cũng  rất 
sỢ  hãi,  giữ  giới  đã  thọ  như  người  bị  chột  giữ  gìn  con  mắt  còn  lại.  Nên 
biết  người  này  giống  như  hạng  ngựa  hiền  thứ  nhất  sống  hiền  thiện. 
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.  Thứ  hai:  Tỳ-kheo  nào  sông  với  đầy  đủ  pháp  thiện,  không  bao 
giờ  làm  phiền  vị  đồng  phạm  hạnh  khác,  sống  chung  một  cách  an  lạc 
như  nước  hòa  với  sữa.  Nên  biết  người  này  như  loại  ngựa  thứ  hai  sống 
hiền  thiện. 

.  Thứ  ba:  Tỳ-kheo  nào  khi  thọ  nhận  sự  ăn  uống  không  chọn  ngon 
dở,  ăn  hết  không  để  rơi  vãi.  Nên  biết  người  này  như  loại  ngựa  thứ  ba 
sống  hiền  thiện. 

.  Thứ  tư:  Tỳ-kheo  nào  thấy  các  pháp  ác,  không  thanh  tịnh,  tâm 
sanh  nhàm  chán,  ba  nghiệp  đều  xa  lìa  hành  động  bất  thiện,  chê  trách 
pháp  ác  là  xấu  xa  hạ  tiện.  Nên  biết  người  này  như  loại  ngựa  thứ  tư 
sống  hiền  thiện. 

.  Thứ  năm:  Tỳ-kheo  nào  sau  khi  đã  phạm  tội,  tự  thân  đến  trước 
Đức  Phật  hay  các  vị  đồng  phạm  hạnh  để  phát  lộ  sám  hối  tội  lỗi  của 
mình.  Phải  biết  người  này  như  hạng  ngựa  thứ  năm  sống  hiền  thiện. 

.  Thứ  sáu:  Tỳ-kheo  giữ  gìn  đầy  đủ  học  giới,  thấy  các  vị  Tỳ-kheo 
đồng  phạm  hạnh  khác  bị  phạm  giới,  nên  tâm  sỢ  sệt  tự  nghĩ:  “Ta  phải 
tu  học  đừng  để  phạm  giới  như  họ”.  Phải  biết  người  này  như  hạng  ngựa 
thứ  sáu  sông  hiền  thiện. 

.  Thứ  bảy:  Tỳ-kheo  nào  hành  tám  Chánh  đạo,  không  đi  đường 
tà,  phải  biết  người  này  như  hạng  ngựa  thứ  bảy  sống  hiền  thiện,  không 
đi  sai  đường. 

.  Thứ  tám:  Tỳ-kheo  nào  tuy  bị  bệnh  rất  nặng  đến  gần  chết  nhưng 
vẫn  tinh  tấn  không  biếng  nhác,  tâm  chí  kiên  cô"  không  thay  đổi,  luôn 
luôn  tiến  tới  cầu  các  pháp  thắng  diệu,  tâm  không  mệt  mỏi.  Phải  biết 
người  này  như  hạng  ngựa  thứ  tám,  tận  lực  đến  chết  luôn  sông  hiền 
thiện,  chắc  chắn  chứng  quả  chân  thật  trong  giáo  pháp  của  Phật. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

151.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tinh  xá  Bồn-thật-ca,  nước  Na-đề-ca. 

Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên: 

-Hãy  định  ý,  chớ  loạn  tưởng,  phải  như  ngựa  toàn  thiện  chế  ngự 
các  căn,  đừng  như  ngựa  dữ  tán  loạn  các  căn.  Như  con  ngựa  dữ  bị  cột 
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trong  chuồng,  chỉ  nghĩ  đến  cỏ  và  nước,  ngoài  ra  không  biết  gì  cả,  nếu 
không  đưỢc  cho  ăn,  bứt  cả  dây  cương.  Như  có  người  tương  ưng  với 
nhiều  dục  trói  buộc,  vì  tham  dục  nên  tâm  có  nhiều  giận  hờn,  sanh  ra 
nhiều  dục  giác,  vì  có  dục  giác  nên  sanh  ra  nhiều  não  hại,  nhiều  loại  ác 
giác  do  đó  phát  sanh.  Do  sự  việc  này  nên  không  biết  xuất  ly,  cuối 
cùng  không  thể  nhận  thức  được  thể  tướng  của  dục. 

Lại  có  người  dam  mê  ngủ  nghỉ,  vì  thường  ngủ  nghỉ  nên  sanh 
nhiều  loạn  tưởng,  các  loại  phiền  não  phát  sanh  từ  đấy.  Do  sự  việc  này 
nên  không  biết  pháp  đôl  trị  để  xuất  ly. 

Lại  có  người  sanh  nhiều  trạo  hối,  vì  tâm  thường  sanh  trạo  hôl 
nên  không  thể  phân  biệt  rõ  hình  tướng  của  các  pháp.  Phải  biết  trạo  hối 
là  nguyên  nhân  đưa  đến  tán  loạn.  Vì  lý  do  này  không  biết  pháp  đôl  trị 
để  xuất  ly. 

Như  con  ngựa  được  huấn  luyện  hoàn  toàn,  bị  cột  trong  chuồng, 
tâm  không  nghĩ  đến  cỏ  và  nước,  không  bứt  dây  cương.  Như  có  người 
tâm  không  bị  dục  trói  buộc,  chỉ  có  tưởng  tịnh,  vì  không  nhiễm  đắm 
dục  tưởng  nên  không  sanh  ra  sự  che  phủ,  chướng  ngại  cho  trạo  hôl, 
do  nghi,  do  thùy  miên...  vì  họ  có  năng  lực  không  dấy  tâm  với  năm 
thứ  vây  buộc,  ngăn  che  nên  biết  pháp  đôl  trị  để  xuất  ly.  Tỳ-kheo 
như  vậy  không  dựa  vào  địa,  thủy,  hỏa,  phong,  cũng  không  dựa  vào 
bôn  định  vô  sắc  mà  sanh  các  pháp  thiền,  không  căn  cứ  vào  đời  này, 
không  căn  cứ  vào  đời  khác,  cũng  không  căn  cứ  vào  nhật,  nguyệt, 
tinh  tú,  không  căn  cứ  vào  thấy  nghe,  không  căn  cứ  vào  chỗ  phân 
biệt  của  thức,  không  nương  vào  trí  tri,  không  nương  vào  cảnh  giới 
do  tâm  thức  suy  cầu,  không  dựa  vào  giác  tri  mà  chứng  đắc  thiền  vô 
sở  y  chỉ.  Tỳ-kheo  nào  không  nương  tựa  vào  các  cảnh  giới  thiền  pháp 
như  vậy  mà  đạt  được  định  thâm  sâu  thì  được  Thích  Đề-hoàn  Nhân, 
trời  Tam  thập  tam  và  các  Phạm  chúng  đều  chắp  tay  cung  kính,  tôn 
trọng,  quy  y.  Họ  bày  tỏ: 

-Hiện  nay  chúng  con  không  biết  Tôn  giả  nương  tựa  vào  phép  tắc 
nào  mà  đắc  thiền  định  như  vậy. 

Khi  ấy  Tôn  giả  Bạc-ca-lê  đứng  ở  sau  Phật,  cầm  quạt  quạt  Phật, 
lên  tiếng  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  tu  các  thiền  định  mà  không 
căn  cứ  vào  bốn  đại  hay  bốn  vô  sắc,  cho  đến  không  căn  cứ  vào  tưởng 
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giác  quán.  Nếu  như  thế  thì  các  Tỳ-kheo  làm  sao  đắc  được  thiền  định 
như  vậy  để  đưỢc  Thích  Đề -hoàn  Nhân  cùng  đại  chúng  chắp  tay  cung 
kính,  tôn  trọng,  tán  thán  người  đắc  thiền  định  này,  và  bày  tỏ:  “Vị  thiện 
nam  này  là  bậc  cao  thượng  trong  hàng  trượng  phu  đã  nương  tựa  vào 
pháp  gì  mà  tu  tập  các  thiền  định  như  vậy !  ” 

Đức  Phật  bảo  Bạc-ca-lê: 

-Tỳ-kheo  nào  tu  tập  thâm  sâu  nơi  thiền  định,  quán  sát  địa  đại 
đều  hư  ngụy,  hoàn  toàn  không  thấy  có  một  tướng  trạng  của  địa  đại  nào 
là  chân  thật,  đối  với  thủy,  hỏa,  phong  đại  chủng  và  bốn  vô  sắc,  đời 
này  đời  khác,  nhật,  nguyệt,  tinh  tú,  phân  biệt,  biết,  thấy,  nghe,  cảnh 
giới  do  tâm  ý  suy  cầu,  xem  biết  cùng  với  cảnh  giới  không  do  trí  tri  đạt 
đưỢc,  tất  cả  đều  hư  giả,  không  có  pháp  thật,  chỉ  là  giả  hiện,  do  nhân 
duyên  hòa  hỢp  nên  có  tên  gọi.  Quán  sát  sự  không  tịnh  ấy,  không  thấy 
có  pháp  và  phi  pháp. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Này  ông  Bạc-ca-lê 
Cần  phải  biết  thế  này 
Tu  tập  pháp  tọa  thiền 
Quan  sát  vô  sở  hữu 
Thiên  chủ  Kỉều-thỉ-ca 
Và  trời  Tam  thập  tam 
Bậc  chúa  tể  thế  giới 
Trời  Đại  Phạm  thiên  vương 
Chắp  tay  cung  kính  lễ 
Bậc  tôn  quý  trong  đời 
Đều  xưng  tán  bằng  lời 
Nam-mô  Thiện  Trượng  Phu 
Chúng  tôi  không  biết  ngài 
Dựa  nơi  phương  pháp  nào 
Chứng  đắc  thiền  định  này 
Mà  không  ai  biết  cả. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  giảng  pháp  này,  Đại  Ca-chiên-diên  xa  lìa  bụi 
bặm  cấu  nhiễu,  đắc  pháp  nhãn  thanh  tịnh.  Tỳ-kheo  Bạc-ca-lê  diệt 
sạch  phiền  não,  không  còn  thọ  đời  sau,  đoạn  hết  kết  nghiệp. 
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Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Kệ  tóm  iược: 

Ác  mã,  điều  thuận  mã 
Hiền  thừa,  ba  và  bốn 
Tiên  ảnh  tịnh  điều  thừa 
Hữu  quá,  tám  loại  ác 
Ca-chiên-diên  ly  cấu 
Mười  việc  đều  hoàn  thành. 

M 

152.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Ni-câu-đà,  thuộc  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thích-ma-nam  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  dưới  chân 
rồi  ngồi  qua  một  bên,  thưa  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  ưu-bà-tắc  nghĩa  là  gì?  cầu  mong  Như  Lai 
giảng  cho  con. 

Đức  Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Người  tại  gia  bạch  y,  quy  y  Tam  bảo  thì  gọi  là  ưu-bà-tắc,  ông 
chính  là  hạng  này. 

Ma-ha-nam  lại  bạch  Phật: 

-Thế  nào  là  ưu-bà-tắc  có  lòng  tin? 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Ai  đối  với  Như  Lai  có  tâm  tận  tín,  an  trú  trong  lòng  tin  ấy, 
không  bị  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Thiên,  Ma,  Phạm,  Người,  phá  hoại  mất 
lòng  tin,  đấy  gọi  là  ưu-bà-tắc  có  lòng  tin. 

Ma-ha-nam  lại  bạch  Phật: 

-Thế  nào  là  giới  của  ưu-bà-tắc? 

Đức  Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dối, 
không  nông  rượu.  Đây  là  giới  của  ưu-bà-tắc. 

Hỏi: 

-Thế  nào  là  bô"  thí  đầy  đủ? 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 
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-Pháp  của  ưu-bà-tắc  là  cần  phải  bỏ  tham  lam  keo  kiệt,  tất  cả 
chúng  sanh  đều  bị  tham  lam  ganh  ghét  như  vậy.  Vì  thế  cần  phải  xa  lìa 
tâm  ý  tham  lam  keo  kiệt,  ganh  ghét,  phát  tâm  buông  bỏ,  hết  sức  tự 
mình  bô"  thí  không  có  mệt  mỏi.  Đây  gọi  là  bố  thí  đầy  đủ. 

Hỏi: 

-Thế  nào  là  trí  tuệ  đầy  đủ? 

Đức  Phật  bảo  Thích-ma-nam: 

-Vị  ưu-bà-tắc  như  thật  tri  về  khổ,  như  thật  tri  về  khổ  tập,  như 
thật  tri  về  khổ  diệt,  như  thật  tri  về  con  đường  dẫn  đến  khổ  diệt,  biết 
bôn  Thánh  đế  này  một  cách  chắc  chắn  rõ  ràng,  đây  gọi  là  trí  tuệ  đầy 
đủ. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

153.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Ni-câu-đà,  thuộc  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Lúc  â"y  Thích-ma-nam  cùng  năm  trăm  ưu-bà-tắc  đến  gặp  Đức 
Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  như  lời  Phật  dạy,  ưu-bà-tắc  là  người  tại  gia 
bạch  y,  đủ  tâm  trí  trượng  phu,  quy  y  Tam  bảo,  tự  mình  nói  rõ  tôi  là 
ưu-bà-tắc.  Họ  làm  thế  nào  để  đắc  quả  Tu-đà-hoàn,  cho  đến  quả  A- 
na-hàm? 

Phật  bảo  Thích-ma-nam: 

-Ai  đoạn  trừ  hết  ba  kết  là  thân  kết,  giới  câ"m  thủ  và  lưới  nghi  thì 
chứng  Tu-đà-hoàn,  không  còn  bị  đọa  vào  ba  đường  ác,  có  lòng  tin 
quyết  định  với  đạo  vô  thượng,  qua  lại  bảy  lần  trong  cõi  Trời,  Người  thì 
đoạn  sạch  cảnh  giới  khổ,  chứng  Niết-bàn.  Đây  gọi  là  ưu-bà-tắc  chứng 
Tu-đà-hoàn. 

Hỏi: 

-Làm  thế  nào  để  đắc  quả  Tư-đà-hàm? 

Đức  Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Ai  sau  khi  đoạn  xong  ba  kết,  giảm  thiểu  dâm,  nộ,  si,  gọi  là  Tư- 
đà-hàm. 
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Hỏi: 

-Làm  thế  nào  đắc  quả  A-na-hàm? 

Đức  Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Ai  đoạn  trừ  được  ba  phần  kết  và  năm  hạ  phần  kết  sử,  thì  chứng 
A-na-hàm. 

Ma-ha-nam  cùng  năm  trăm  vị  ưu-bà-tắc  nghe  pháp  này  rồi,  sanh 
tâm  hoan  hỷ,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  rất  là  ít  có.  Những  người  tại  gia  mà  được  lợi  ích 
thù  thắng  này,  tất  cả  nên  trở  thành  ưu-bà-tắc. 

Ma-ha-nam  thưa  như  vậy  xong,  lễ  Phật  rồi  từ  giã. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

154.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Ni-câu-đà,  thuộc  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Lúc  ấy  Ma-ha-nam  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  lễ  kính  thì  ngồi 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  thế  nào  gọi  là  ưu-bà-tắc  đủ  chí  khí  trượng 
phu...  như  đã  trình  bày  ở  trước.  Lại  phải  như  thế  nào  mới  có  đầy  đủ 
các  hạnh? 

Đức  Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Vị  ưu-bà-tắc  đầy  đủ  lòng  tin  nhưng  không  giữ  giới  đầy  đủ,  gọi 
là  có  tín  nhưng  chưa  đủ  giới.  Người  muôn  cầu  đầy  đủ  tín  và  giới  cần 
phải  siêng  năng  tu  tập  các  phương  pháp  làm  cho  đầy  đủ.  Đây  là  ưu- 
bà-tắc  có  đầy  đủ  tín  và  giới.  Này  Ma-ha-nam,  vị  ưu-bà-tắc  đầy  đủ  tín 
giới,  nhưng  chưa  đầy  đủ  xả,  cần  phải  tu  tập  các  phương  pháp  làm  cho 
đầy  đủ. 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

-Hiện  nay  con  đầy  đủ  cả  ba  chi:  tín,  giới,  xả. 

Đức  Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Ông  nay  tuy  đầy  đủ  ba  việc  trên,  nhưng  không  thường  lui  tới 
tăng  phòng,  tinh  xá,  vì  lý  do  này  gọi  là  không  đầy  đủ,  cần  phải  siêng 
năng  tìm  phương  pháp  thường  đến  chùa,  tháp. 

Bấy  giờ  Ma-ha-nam  bảo  các  ưu-bà-tắc: 
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-Chúng  ta  cần  phải  có  đầy  đủ  lòng  tin,  giữ  giới,  tâm  xả  và 
thường  lui  tới  chùa. 

Đức  Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Ai  có  thể  có  đầy  đủ  cả  lòng  tin,  giữ  giới,  tâm  xả,  thường  đến 
chùa  thân  cận  Tăng  bảo,  được  gọi  là  đầy  đủ.  Này  Ma-ha-nam,  nếu  có 
đầy  đủ  bốn  việc  trên  nhưng  không  chịu  nghe  pháp,  là  không  đầy  đủ. 

Ma-ha-nam  thưa: 

-Con  thường  nghe  pháp. 

Phật  bảo: 

-Này  Ma-ha-nam,  người  nào  tuy  thường  nghe  kinh,  nhưng  không 
thọ  trì  thì  không  gọi  là  đầy  đủ.  Ai  tuy  thường  thọ  trì  mà  không  hiểu 
nghĩa,  cũng  là  không  đầy  đủ.  Ai  tuy  hiểu  ý  nghĩa  mà  không  tu  hành 
đúng  lời  nói,  cũng  là  không  đầy  đủ.  Ai  đầy  đủ  lòng  tin,  giữ  giới,  tâm 
xả,  thường  đến  chùa  nghe  pháp,  thọ  trì,  hiểu  đúng  ý  nghĩa,  theo  đúng 
như  thuyết  tu  tập,  đây  là  hành  động  đầy  đủ  viên  mãn.  Này  Ma-ha- 
nam,  người  nào  đủ  tín,  giới,  tâm  xả,  thường  đến  chùa,  thân  cận  Tăng 
bảo,  nhưng  không  chuyên  tâm  nghe  pháp,  cũng  gọi  là  không  đầy  đủ 
hạnh.  Vì  lý  do  này  cần  phải  có  phương  tiện  chuyên  tâm  nghe  pháp, 
nhưng  có  nghe  pháp  mà  không  thọ  trì  cũng  gọi  là  không  đầy  đủ.  Thế 
nên  cần  phải  thọ  trì  chánh  pháp.  Tuy  thường  thọ  trì,  nếu  không  hiểu 
nghĩa  cũng  gọi  là  không  đầy  đủ.  Thế  nên  cần  phải  hiểu  rõ  nội  dung  ý 
nghĩa  của  lời  nói.  Tuy  hiểu  rõ  đúng  nghĩa  nhưng  không  tu  tập  theo 
đúng  lời  nói  ấy,  cũng  gọi  là  không  đầy  đủ.  Thế  nên  cần  phải  tu  tập 
đúng  như  giáo  thuyết.  Ai  có  thể  đầy  đủ  cả  tín  tâm,  trì  giới,  tâm  xả, 
thường  đến  chùa,  chuyên  tâm  nghe  pháp,  thọ  trì  không  quên,  hiểu  rõ  ý 
nghĩa...  nhưng  không  tu  tập  đúng  theo  giáo  thuyết  cũng  gọi  là  không 
đầy  đủ.  Này  Ma-ha-nam,  vị  ưu-bà-tắc  nhờ  tín  tâm  nên  trì  giới,  nhờ  trì 
giới  nên  đầy  đủ  tâm  xả,  nhờ  đầy  đủ  tâm  xả  nên  thường  thân  cận  Tăng 
bảo,  nhờ  thân  cận  Tăng  bảo  nên  chuyên  tâm  nghe  pháp,  do  chuyên 
tâm  nghe  pháp  nên  thường  thọ  trì,  do  thường  thọ  trì  nên  hiểu  được  ý 
nghĩa,  do  hiểu  được  ý  nghĩa  nên  thường  tu  tập  đúng  lời  nói,  siêng  năng 
tu  tập  các  phương  pháp  làm  cho  đầy  đủ. 

Ma-ha-nam  lại  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  vị  ưu-bà-tắc  đủ  bao  nhiêu  chi  phần  để  tự  lợi  và 
chưa  lợi  tha? 
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Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Người  nào  có  đầy  đủ  tám  chi  phần  là  tự  lợi,  chưa  lợi  tha.  Những 
gì  là  tám?  Vị  ưu-bà-tắc  có  tín  tâm  không  dạy  người  có  tín  tâm,  có  giữ 
giới  không  dạy  người  giữ  giới,  tự  tu  hạnh  xả  không  dạy  người  bố  thí, 
tự  đến  chùa  tháp  thân  cận  Tăng  bảo  nhưng  không  dạy  người  đến  chùa 
tháp  thân  cận  Tăng  bảo,  tự  mình  nghe  pháp  không  dạy  người  nghe 
chánh  pháp,  tự  mình  thọ  trì  không  dạy  người  thọ  trì,  tự  mình  hiểu 
nghĩa  không  dạy  người  hiểu  nghĩa,  tự  mình  tu  tập  đúng  lời  nói  không 
dạy  người  tu  tập  đúng  lời  nói.  Đây  là  ưu-bà-tắc  đủ  tám  chi  phần  tự 
lợi,  không  lợi  tha. 

Ma-ha-nam  lại  bạch  Phật: 

-Đầy  đủ  bao  nhiêu  chi  phần  thì  gọi  là  đầy  đủ  tự  lợi  và  lợi  tha? 

Đức  Phật  dạy: 

-Ai  có  thể  đầy  đủ  mười  sáu  chi  phần  thì  người  ấy  tạo  được  tự  lợi 
và  lợi  tha.  Đó  là:  Tự  mình  sanh  lòng  tin,  dạy  người  có  lòng  tin.  Tự  trì 
giới,  dạy  người  trì  giới.  Tự  tu  tập  tâm  xả,  dạy  người  bố  thí.  Tự  đi  đến 
chùa,  dạy  người  đến  chùa  thân  cận  Tăng  bảo.  Tự  nghe  pháp,  dạy 
người  nghe  chánh  pháp.  Tự  mình  thọ  trì,  dạy  người  thọ  trì.  Tự  mình 
giải  rõ  ý  nghĩa,  dạy  người  giải  rõ.  Tự  mình  tu  hành  đúng  lý  thuyết,  dạy 
người  tu  hành  đúng  lý  thuyết.  Ai  thực  hành  đầy  đủ  mười  sáu  chi  phần 
này,  đưỢc  gọi  là  tự  lợi  và  lợi  tha  đầy  đủ.  Người  như  vậy  đến  với  chúng 
Sát-lợi,  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Sa-môn  nào,  đều  làm  cho  những  chúng  hội 
ấy  sáng  rực  lên,  như  ánh  sáng  mặt  trời  phá  tan  các  bóng  tôl.  Nên  biết 
người  này  thật  ít  có. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  Thích-ma-nam  lễ  Phật  rồi  từ  giã.  Các  Tỳ- 
kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

155.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Ni-câu-đà,  thuộc  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thích-ma-nam  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  dưới  chân 
Phật  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  thành  Ca-tỳ-la  này  dân  chúng  phồn  thịnh,  giàu 
có  an  lạc.  Con  sống  trong  cảnh  này  có  lúc  suy  nghĩ:  “Nếu  có  voi  dữ, 
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xe  chạy  nhanh,  ngựa  lồng,  người  cuồng,  chạy  đụng  vào  người  con,  vào 
trường  hỢp  ấy  có  khi  con  không  còn  nhớ  đến  Phật,  Pháp,  Tăng”.  Con 
lại  nghĩ:  “Nếu  ta  qua  đời  trong  lúc  tâm  không  có  nhớ  đến  Tam  bảo  thì 
sẽ  sanh  vào  nơi  nào,  cảnh  giới  nào  và  thọ  quả  báo  gì?”. 

Đức  Phật  dạy: 

-Trường  hỢp  ấy  ông  không  nên  sỢ  hãi.  Sau  khi  qua  đời,  ông  sẽ 
sanh  vào  cảnh  giới  thiện,  không  bị  đọa  nơi  cõi  ác,  không  thọ  quả  báo 
ác.  Như  cây  đại  thọ  khi  mọc  lên  luôn  luôn  hướng  về  phương  Đông, 
nếu  nó  bị  hạ  xuông  sẽ  ngã  về  phương  nào?  Phải  biết  cây  này  chắc 
chắn  ngã  về  phương  Đông.  Cũng  như  vậy,  ông  đã  luôn  luôn  tu  tập 
pháp  thiện  lâu  ngày,  nếu  bị  đọa  vào  cõi  ác,  thọ  ác  báo  là  điều  không 
thể  có. 

Ma-ha-nam  nghe  lời  Phật  dạy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  trở  về  nhà. 
Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

156.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Ni-câu-đà,  thuộc  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thích-ma-nam  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  dưới  chân, 
ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  vị  Tỳ-kheo  ở  địa  vị  hữu  học,  việc  làm  chưa 
xong,  thường  muôn  tiến  tới  quả  vị  A-la-hán,  nhập  Niết-bàn,  vị  ấy  cần 
phải  tu  tập  bao  nhiêu  pháp  để  diệt  sạch  các  hữu  lậu,  đắc  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  chứng  đắc  quả  vị  La-hán,  đạt 
đưỢc  giới  vô  lậu,  tự  biết  chắc  chắn:  “Ta  không  còn  sanh  tử,  phạm 
hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  thọ  thân  đời  sau  nữa”? 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Vị  Tỳ-kheo  ở  địa  vị  hữu  học,  chưa  đắc  vô  học,  ý  luôn  cầu  tiến, 
muốn  chứng  đắc  Niết-bàn,  phải  thường  tu  tập  sáu  niệm.  Như  có  người 
thân  thể  gầy  yếu  muôn  an  vui  phải  ăn  món  ngon,  các  Tỳ-kheo  cũng 
vậy,  vì  muốn  chứng  Niết-bàn,  phải  tu  tập  sáu  niệm.  Thế  nào  là  sáu? 

Một:  niệm  Đức  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Biến  Tri,  Minh  Hạnh 
Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu, 
Thiên  Nhân  Sư,  Phật  Thế  Tôn.  Khi  niệm  Phật  không  có  tham  dục,  sân 
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hận,  ngu  si,  chỉ  có  tâm  thanh  tịnh  chân  chính.  Nhờ  tâm  chân  chính  nên 
đắc  pháp  và  nghĩa,  thân  cận  Phật.  Thân  cận  Phật  nên  tâm  hoan  hỷ, 
nhờ  hoan  hỷ  nên  thân  hỷ  lạc,  thân  hỷ  lạc  nên  tâm  đắc  định,  do  đắc 
định  nên  đối  với  kẻ  oán  gia  và  thân  tộc  của  mình,  không  nghĩ  đến  yêu, 
ghét,  giữ  tâm  bình  đẳng,  an  trụ  nơi  dòng  nước  pháp,  tâm  nhập  định, 
nhờ  tu  tập  niệm  Phật,  tiến  đến  Niết-bàn,  gọi  là  niệm  Phật. 

Thứ  hai:  niệm  Pháp  là  niệm  công  đức  của  Như  Lai  có  mười  Lực, 
bôn  Vô  sở  úy,  chắc  chắn  đưa  đến  Niết-bàn,  cần  phải  chí  tâm  quan  sát 
pháp  này,  chỉ  có  người  trí  mới  biết  rõ.  Thánh  đệ  tử  cần  phải  niệm 
Pháp,  ngay  khi  ấy  xa  lìa  tham  dục,  sân  hận,  ngu  si,  chỉ  có  tâm  chân 
chính  thanh  tịnh,  nhờ  tâm  chân  chính  nên  hiểu  đúng  Pháp,  thân  cận 
Pháp  nên  tâm  sanh  hoan  hỷ,  nhờ  hoan  hỷ  nên  thân  hỷ  lạc,  do  hỷ  lạc 
nên  tâm  đắc  định,  tâm  đã  định  nên  bình  đẳng,  đôl  với  thù  oán  không 
còn  yêu  ghét,  trụ  nơi  dòng  nước  pháp,  tâm  nhập  định  nhờ  tu  tập  quán 
niệm  pháp  hướng  đến  Niết-bàn.  Đây  là  niệm  Pháp. 

Thứ  ba:  niệm  Tăng.  Chúng  Tăng  là  đệ  tử  Đức  Như  Lai,  đắc  pháp 
vô  lậu,  xứng  đáng  là  ruộng  phước  tốt  của  thế  gian.  Những  gì  là  ruộng 
phước  tô"t?  Tăng  có  Tu-đà-hoàn  hướng  và  quả,  Tư-đà-hàm  hướng  và 
quả,  A-na-hàm  hướng  và  quả,  A-la-hán  hướng  và  quả  nên  gọi  là  ruộng 
phước  tốt.  Tăng  có  đầy  đủ  giới,  định,  tuệ,  giải  thoát  và  giải  thoát  tri 
kiến,  nên  xứng  đáng  được  chắp  tay  cung  kính.  Ai  niệm  Tăng  thì  được 
pháp  và  nghĩa,  thân  cận  với  Tăng,  tâm  sanh  hoan  hỷ,  vì  hoan  hỷ  nên 
hỷ  lạc,  vì  hỷ  lạc  nên  đắc  định,  vì  tâm  định  nên  bình  đẳng  với  oán  thù, 
không  có  tham  dục,  sân  hận,  ngu  si,  chỉ  có  tâm  thanh  tịnh  chân  chính, 
trụ  nơi  dòng  nước  pháp,  nhờ  tu  tập  quán  niệm  Tăng,  tiến  đến  Niết- 
bàn.  Đây  là  niệm  Tăng. 

Thế  nào  là  niệm  Giới? 

Nghĩa  là  niệm  giới  không  hoại,  giới  không  khuyết,  giới  không 
tạp,  giới  không  cấu  uế,  giới  thoát  ly  sỢ  hãi,  giới  lìa  hạnh  tà,  giới  lìa 
trộm  cắp,  giới  thanh  tịnh,  giới  hoàn  toàn  thiện.  Ai  niệm  các  giới  như 
vậy  thì  xa  lìa  tham  dục,  sân  hận,  ngu  si,  tà  kiến,  xa  lìa  pháp  ác,  đắc 
pháp  và  nghĩa,  thân  cận  giới,  tâm  sanh  hoan  hỷ,  vì  hoan  hỷ  nên  hỷ  lạc, 
nhờ  hỷ  lạc  nên  tâm  đắc  định,  tâm  định  nên  bình  đẳng  đối  với  oán  thù, 
thanh  tịnh  chân  chính,  ưụ  nơi  dòng  nước  pháp,  tâm  nhập  định  nhờ  tu 
quán  niệm  giới.  Đây  là  niệm  Giới. 
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Thế  nào  là  niệm  Thí? 

Niệm  sự  bố  thí  của  ta  có  kết  quả  hoàn  hảo.  Khắp  thế  gian  đều  bị 
keo  kiệt,  ganh  tỵ  phủ  vây,  nay  ta  được  thoát  ly  cấu  uế  của  sự  tham  lam 
keo  kiệt,  đem  tất  cả  các  vật  bố  thí  với  tâm  không  luyến  tiếc.  Sau  khi 
bô"  thí,  ta  hoan  hỷ  như  gặp  ngày  hội  lớn,  phân  phôi  tài  vật  của  ta  cho 
người  khác.  Người  nào  có  thể  tu  tập  tâm  bố  thí  như  vậy,  ngay  trong 
đời  này  đắc  pháp  với  nghĩa,  thân  cận  bô"  thí,  không  có  tâm  tham  dục, 
sân  hận,  ngu  si,  chỉ  có  tâm  chân  chính  thanh  tịnh,  nhờ  đó  sanh  hoan 
hỷ,  nhờ  hoan  hỷ  nên  thân  hỷ  lạc,  thân  hỷ  lạc  nên  tâm  nhập  định,  tâm 
đã  định  nên  bình  đẳng  đối  với  oán  thù,  trụ  trong  dòng  nước  pháp.  Tâm 
nhập  định  nhờ  tu  tập  quán  niệm  thí. 

Thê"  nào  là  niệm  Thiên? 

Đó  là  Tứ  Thiên  vương,  Tam  thập  tam  thiên,  Diệm-ma  thiên, 
Đâu-suâ"t  thiên,  Hóa  lạc  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên.  Ai  có  lòng  tin  nơi 
chư  Thiên  này,  nhờ  năng  lực  â"y  sẽ  sanh  vào  các  cõi  của  chư  Thiên. 
Cũng  vậy,  ta  có  tín,  giới,  văn,  thí,  tuệ,  nhờ  công  đức  này  sanh  lên  cõi 
thiên.  Ta  cũng  thây  những  người  có  công  đức  như  vậy  sanh  lên  cõi 
thiên.  Niệm  thiên  như  vậy  nên  thoát  ly  tham  dục,  sân  hận,  ngu  si,  chỉ 
có  tâm  thanh  tịnh  ngay  thẳng,  ngay  trong  đời  này  đắc  pháp  với  nghĩa, 
thân  cận  chư  Thiên  nên  tâm  hoan  hỷ,  tâm  hỷ  nên  thân  hỷ  lạc,  thân  lạc 
nên  tâm  nhập  định,  tâm  định  nên  bình  đẳng  đôl  với  oán  ghét,  trụ  nơi 
dòng  nước  pháp,  tâm  nhập  định  nhờ  tu  tập  quán  niệm  thiên,  gọi  là 
niệm  Thiên. 

Này  Ma-ha-nam,  Tỳ-kheo  nào  ở  địa  vị  hữu  học,  việc  làm  chưa 
xong,  thường  muôn  cầu  tiến  đến  quả  A-la-hán,  nhập  Niết-bàn,  cần 
phải  chí  tâm  tu  tập  sáu  niệm  này.  Ai  tu  tập  được  sáu  niệm  â"y  thì 
đoạn  sạch  các  hữu  lậu,  đắc  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong 
đời  này  chứng  quả  giải  thoát.  Khi  đã  chứng  đắc,  vị  â"y  bày  tỏ:  “Ta  đã 
hết  sanh  tử,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  thọ  thân  đời 
sau  nữa”. 

Ma-ha-nam  và  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 


157. 
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Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  an  cư  kiết  hạ  tại  rừng  Ni-câu-đà,  thuộc 
nước  Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy  giờ  vào  cuối  mùa  hạ,  có  nhiều  Tỳ-kheo  tập  hỢp  ở  giảng 
đường  may  y  cho  Đức  Phật.  Sau  khi  may  y,  các  Tỳ-kheo  suy  nghĩ: 
“Chúng  ta  đã  may  vá  y  xong  rồi,  hãy  theo  Đức  Phật  du  hành”. 

Thích-ma-nam  nghe  nói  các  Tỳ-kheo  may  vá  y  đã  xong  sẽ  theo 
Phật  du  hành,  nghe  như  vậy,  ông  ta  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân 
Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch: 

-Thân  tâm  của  con  đang  rất  nặng  nề,  trì  độn,  không  còn  phân 
biệt  đưỢc  gì  cả,  tuy  có  nghe  pháp  nhưng  tâm  không  cảm  thấy  thích 
thú.  Tại  sao?  Con  nghe  các  Tỳ -kheo  may  vá  y  đã  xong,  sẽ  theo  Phật 
du  hành,  nên  con  suy  nghĩ:  “Bao  giờ  mới  gặp  lại  Thế  Tôn  và  các  Tỳ- 
kheo  để  tu  tâm?”. 

Đức  Phật  dạy: 

-Ta  và  các  Tỳ-kheo  tuy  rời  khỏi  nơi  này  nhưng  ông  muôn  luôn 
luôn  đưỢc  thấy  Như  Lai  và  các  Tỳ-kheo,  phải  dùng  pháp  nhãn,  chí  tâm 
quan  sát,  thường  tu  tập  năm  việc.  Thế  nào  là  năm? 

Đó  là  đầy  đủ  tín  tâm,  thường  tùy  thuận  giáo  pháp,  chẳng  phải 
không  có  tín  tâm  mà  tùy  thuận  giáo  pháp.  Trì  tịnh  giới  tùy  thuận  giáo 
pháp,  chẳng  phải  phá  giới  mà  tùy  thuận  giáo  pháp.  Đa  văn  tùy  thuận 
giáo  pháp,  chẳng  phải  ít  hiểu  biết  mà  tùy  thuận  giáo  pháp.  Không 
phải  keo  kiệt  mà  thực  hành  bố  thí,  vì  tâm  xả  nên  thường  hành  bố  thí. 
Không  phải  tu  tâm  trí  tuệ  bằng  ngu  si,  vì  tâm  trí  tuệ  nên  có  thể  phân 
biệt  hình  tướng  các  pháp.  Thế  nên,  này  Ma-ha-nam,  ai  muôn  thường 
thấy  Đức  Phật  và  các  Tỳ-kheo  phải  thường  tu  tập  năm  pháp  như  vậy 
và  sáu  pháp  niệm.  Ai  thực  hiện  được  như  thế,  ta  cùng  chúng  Tỳ-kheo 
luôn  luôn  có  ở  trước  mặt  họ.  Tăng  có  nghĩa  là  hòa  hỢp. 

Ma-ha-nam  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  rồi  từ  giã. 

M 

158.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Ni-câu-đà,  thuộc  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thích-ma-nam  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật, 
ngồi  qua  một  bên,  bạch: 
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-Thưa  Thế  Tôn,  theo  như  con  hiểu  ý  nghĩa  lời  Phật  dạy,  tâm 
đưỢc  định  mới  đắc  giải  thoát.  Như  vậy  thì  đắc  định  trước,  giải  thoát 
sau;  hay  giải  thoát  trước,  đắc  định  sau;  hay  định  và  giải  thoát  cùng  đắc 
một  lần?  Đây  là  việc  con  chưa  từng  gặp,  chưa  từng  làm,  chưa  từng 
phát  sanh  trong  quá  khứ,  hiện  tại  và  vị  lai. 

Thế  Tôn  im  lặng  không  đáp.  Ma-ha-nam  hỏi  lần  thứ  hai,  thứ  ba, 
Như  Lai  vẫn  im  lặng  không  đáp.  Tôn  giả  A-nan  đang  ở  bên  cạnh  Như 
Lai,  cầm  quạt  quạt  Phật,  suy  nghĩ:  “Ma-ha-nam  đem  ý  nghĩa  thâm 
diệu  thưa  hỏi  Đức  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  đang  vừa  mới  khỏi  bệnh,  khí  lực 
còn  yếu,  chưa  thuyết  pháp  được.  Ta  sẽ  thay  Ngài  lược  nói  một  ít  giáo 
pháp  để  ông  ta  đi  về  ”. 

Tôn  giả  A-nan  nghĩ  như  thế  rồi,  bảo  với  Thích-ma-nam: 

-Đức  Như  Lai  có  giảng  dạy  về  hữu  học  giới  và  vô  học  giới,  hữu 
học  định  và  vô  học  định,  hữu  học  tuệ  và  vô  học  tuệ,  hữu  học  giải  thoát 
và  vô  học  giải  thoát. 

Ma-ha-nam  bạch  Tôn  giả  A-nan: 

-Thế  nào  là  học  giới,  vô  học  giới;  học  định,  vô  học  định;  học 
tuệ,  vô  học  tuệ;  học  giải  thoát,  vô  học  giải  thoát,  do  Đức  Như  Lai 
giảng  dạy? 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

-Thánh  chúng  của  Như  Lai  sông  trong  giới  luật,  hộ  trì  Ba-la-đề- 
mộc-xoa,  đầy  đủ  uy  nghi,  chánh  hạnh,  đôl  với  tội  lỗi  nhỏ  nhặt,  tâm 
cũng  sỢ  hãi,  giữ  gìn  đầy  đủ  giới  cấm.  Đây  là  trì  giới  đầy  đủ.  Vị  ấy 
nhàm  chán  pháp  ác,  dục,  bất  thiện,  lìa  dục  sanh  hỷ  lạc,  nhập  Sơ  thiền, 
cho  đến  đệ  Tứ  thiền.  Đây  là  đắc  thiền  định.  Vị  ấy  như  thật  tri  về  khổ, 
như  thật  tri  về  khổ  tập,  như  thật  tri  về  khổ  diệt,  như  thật  tri  về  khổ  diệt 
đạo.  Với  tri  kiến  như  vậy,  đoạn  năm  hạ  phần  kết  là:  thân  kiến,  giới 
cấm  thủ,  nghi  ngờ,  tham  dục,  sân  hận.  Sau  khi  đoạn  năm  hạ  phần  kết, 
đưỢc  hóa  sanh  đến  cảnh  giới  khác  để  đắc  Niết-bàn.  Vị  này  gọi  là  A- 
na-hàm,  không  còn  tái  sanh  đến  Dục  giới  này  nữa.  Đây  gọi  là  hữu  học 
giới,  hữu  học  định,  hữu  học  tuệ,  hữu  học  giải  thoát. 

Vào  lúc  khác,  vị  ấy  đoạn  tận  các  hữu  lậu,  đắc  vô  lậu  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  pháp  này  tự  biết  chứng  đắc  vô  sanh; 
sanh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  còn  thọ 
thân  ở  đời  sau.  Lúc  đó  vị  ấy  đắc  vô  học  giới,  vô  học  định,  vô  học  tuệ, 
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VÔ  học  giải  thoát.  Này  Ma-ha-nam,  vì  vậy  Đức  Phật  giảng  dạy  có  hữu 
học  và  vô  học. 

Khi  ấy  Ma-ha-nam  nghe  lời  dạy  này,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  rồi  từ  giã. 
Sau  khi  Ma-ha-nam  đi  chưa  bao  lâu,  Đức  Phật  hỏi  A-nan: 

-Các  Tỳ-kheo  cùng  chúng  họ  Thích  ở  nước  Ca-tỳ-la-vệ  này  có 
cùng  nhau  giảng  luận  những  ý  nghĩa  sâu  xa  như  vậy  không? 

A-nan  bạch  Phật: 

-Các  Tỳ-kheo  và  chúng  họ  Thích  ở  nước  Ca-tỳ-la-vệ  này  thường 
bàn  luận  với  nhau  về  ý  nghĩa  sâu  xa  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-Các  Tỳ-kheo  cùng  chúng  họ  Thích  ở  nước  Ca-tỳ-la-vệ  này 
đưỢc  thuận  lợi  to  lớn,  đã  hiểu  rõ  về  tuệ  nhãn  của  thánh  hiền  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

159.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Ni-câu-đà,  thuộc  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thô  Thủ  Thích  đến  gặp  Ma-ha-nam  hỏi: 

-Như  Lai  giảng  dạy  về  Tu-đà-hoàn,  có  bao  nhiêu  bất  hoại  tín? 

Ma-ha-nam  đáp: 

-Theo  lời  dạy  của  Như  Lai,  vị  Tu-đà-hoàn  có  bốn  chi  bất  hoại 
tín.  Đó  là  đôl  với  Phật  bất  hoại  tín,  với  Pháp...,  với  Tăng...,  với  Thánh 
giới  đã  thọ  bất  hoại  tín. 

Thô  Thủ  Thích  nói: 

-Bạn  không  nên  nói  Đức  Như  Lai  giảng  thuyết  bốn  Bất  hoại  tín. 
Vì  sao?  Như  Lai  chỉ  dạy  có  ba  bất  hoại  tín.  Đó  là  không  được  hoại  tín 
đôl  với  Tam  bảo. 

Hai  người  phân  vân  tranh  cãi  theo  ý  kiến  của  mình,  không  thể 
xác  quyết  nên  cùng  đi  đến  gặp  Phật,  đảnh  lễ  sát  dưới  chân,  ngồi 
qua  một  bên,  thỉnh  Phật  giải  quyết  chỗ  nghi  ngờ.  Ma-ha-nam  bạch 
Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Thô  Thủ  Thích  này  đến  gặp  con  hỏi:  “Như  Lai 
dạy  có  bao  nhiêu  bất  hoại  tín?”.  Con  đáp:  “Như  Lai  dạy  có  bôn  Bất 
hoại  tín  là  Tam  bảo  và  Thánh  giới  đã  thọ”.  Thô  Thủ  Thích  nói:  “Như 
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Lai  chỉ  dạy  có  ba  Bất  hoại  tín  là  Tam  bảo,  tại  sao  nói  có  bôn?”.  Bạn 
ấy  nói  ba  lần  như  vậy,  con  đều  đáp:  “Sự  thật  Như  Lai  nói  có  bôn, 
không  nói  có  ba”,  cả  hai  chúng  con  không  hiểu  nhau. 

Thô  Thủ  Thích  đứng  dậy  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  giả  sử  Phật  không  dạy  con,  Tăng  không  dạy 
con,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  Trời,  Ma,  Phạm,  những  hạng  ấy 
đều  không  dạy  con  hướng  đến  với  Phật,  con  cũng  nhất  tâm  hướng  về 
Phật,  Pháp,  Tăng. 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Thô  Thủ  Thích  nêu  bày  như  vậy,  ông  đáp  thế  nào? 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

-Như  vậy  con  không  còn  gì  để  đáp,  ngoài  Phật  pháp  ra  không  có 
chỗ  thiện  nào  khác,  ngoài  Phật  pháp  ra  không  có  chỗ  chân  thật  nào 
khác,  không  còn  chỗ  nào  đúng  và  hoàn  thiện  hơn  nữa. 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

-Từ  nay  về  sau  ông  nên  hiểu  rằng:  có  đầy  đủ  bôn  Bất  hoại  tín  là 
Phật,  Pháp,  Tăng  và  Thánh  giới  đã  thọ. 

Thô  Thủ  Thích  vì  không  hiểu  rõ  nên  đã  bày  tỏ  như  vậy,  khi  nghe 
Phật  giảng  liền  hiểu  rõ. 

Ma-ha-nam  và  Thô  Thủ  Thích  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

160. 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Ni-câu-đà,  thuộc  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ. 

Bấy  giờ  những  người  họ  Thích  trong  nước  tập  hỢp  ở  chỗ  bình 
luận.  Sau  khi  an  tọa,  những  người  này  cùng  nhau  bàn  bạc,  nói  với  Ma- 
ha-nam: 

-Không  có  liên  hệ  giữa  trước  và  sau.  Theo  ý  ông  thì  lấy  nhân  gì 
để  làm  quả  sau?  Thô  Thủ  Thích  được  Như  Lai  thọ  ký  ông  ấy  đắc  quả 
Tu-đà-hoàn,  chỉ  còn  sanh  tử  bảy  lần  trong  cõi  trời,  người  thì  vượt  qua 
bờ  khổ,  nhưng  ông  ta  đã  phạm  giới  cấm  nông  rượu,  vậy  mà  Phật  còn 
thọ  ký  đắc  quả  Tu-đà-hoàn.  Như  vậy  thì  có  liên  hệ  gì  giữa  trước  và 
sau? 
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Họ  lại  bảo  Ma-ha-nam: 

-Ông  hãy  đến  gặp  Thế  Tôn  hỏi  về  ý  nghĩa  này. 

Ma-ha-nam  theo  lời  nói  ấy,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Những  người  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la  tập  hỢp  nơi  chỗ  bàn  luận. 
Tại  đó  họ  lý  luận  với  con  thế  này:  “Cái  gì  là  trước  và  sau?  Khi  Thô 
Thủ  Thích  qua  đời,  Như  Lai  đã  thọ  ký  ông  ta  đắc  Tu-đà-hoàn,  sanh 
tử  bảy  lần  trong  cõi  nhân  thiên,  thì  vượt  qua  bờ  khổ,  nhưng  Thô 
Thủ  Thích  phạm  giới  cấm,  phóng  dật,  nông  rượu.  Nếu  ông  ta  được 
thọ  ký  đắc  quả  Tu-đà-hoàn,  như  vậy  biết  rằng  không  có  quan  hệ 
trước  và  sau”. 

Đức  Phật  dạy: 

-Người  nào  tôn  xưng  Ta  là  Thiện  Thệ,  Thế  Tôn,  khi  gọi  là 
Thiện  Thệ  tất  họ  có  tâm  hướng  đến  Thiện  Thệ.  Đệ  tử  Hiền  thánh  có 
tâm  chánh  niệm,  thấy  đúng  đắn  nên  miệng  tôn  xưng  Thiện  Thệ.  Này 
Ma-ha-nam,  vị  Thánh  đệ  tử  một  lòng  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng,  Tam 
bảo  nên  đắc  trí  nhanh  nhạy,  trí  sắc  bén,  trí  xa  lìa,  trí  hỢp  với  đạo, 
không  đọa  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh  và  cõi  khác,  đắc  tám  giải 
thoát,  đắc  thân  chứng,  đầy  đủ  tám  giải  thoát,  sông  đầy  đủ  với  giới, 
dùng  trí  tuệ  thấy  rõ,  dứt  sạch  các  lậu.  Vị  này  gọi  là  đắc  câu  phần  giải 
thoát  A-la-hán.  Lại  nữa,  này  Ma-ha-nam,  vị  Thánh  đệ  tử  như  trên  đã 
nói,  nhưng  chỉ  đắc  tuệ  giải  thoát  A-la-hán  vì  không  đắc  tám  giải  thoát. 
Lại  nữa,  này  Ma-ha-nam,  vị  đệ  tử  Hiền  thánh  hết  lòng  quy  y  Phật, 
ngoài  ra  như  trên...,  thân  chứng  A-na-hàm,  thành  tựu  tám  giải  thoát, 
nhưng  chưa  hết  các  lậu. 

Này  Ma-ha-nam,  vị  đệ  tử  Hiền  thánh  một  lòng  quy  y  Phật  như 
trên,  không  đọa  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh,  không  đọa  vào  nẻo  ác; 
đôl  với  chánh  pháp  của  Như  Lai,  tùy  thuận  không  trái  nghịch,  gọi  là 
Kiến  đạo. 

Này  Ma-ha-nam,  vị  đệ  tử  Hiền  thánh  một  lòng  quy  y  Phật  như 
trên  đã  nói,  tin  theo  giáo  pháp  của  Phật,  tùy  thuận  với  giải  thoát,  gọi 
là  Tín  giải  thoát. 

Này  Ma-ha-nam,  vị  đệ  tử  Hiền  thánh  tin  theo  lời  Phật,  hoan  hỷ 
tu  tập,  chấp  nhận  năm  pháp  là:  tín,  tấn,  niệm,  định,  tuệ,  không  đọa 
vào  ba  đường  ác,  gọi  là  Kiên  pháp. 
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Này  Ma-ha-nam,  vị  đệ  tử  Hiền  thánh  tin  một  phần  lời  Phật,  chấp 
nhận  yêu  thích  năm  pháp  ở  trên,  không  đọa  ba  đường  ác,  gọi  là  Kiên 
tín. 

Này  Ma-ha-nam,  nếu  ta  nói  mà  rừng  cây  Sa-la  hiểu  được  ý 
nghĩa,  thì  việc  này  không  đúng,  nhưng  giả  sử  chúng  hiểu  được  ý  nghĩa 
thì  ta  cũng  thọ  ký  chúng  đắc  quả  Tu-đà-hoàn.  Với  ý  nghĩa  này,  tại  sao 
ta  không  thọ  ký  cho  Thô  Thủ  Thích  đắc  quả  Tu-đà-hoàn!  Vì  sao?  Thô 
Thủ  Thích  không  phạm  tánh  giới,  chỉ  phạm  giá  giới,  khi  lâm  chung  lại 
sám  hôl  việc  đã  làm,  nhờ  sám  hối  nên  giới  được  trọn  vẹn.  Người  có 
phạm  tội  nhỏ,  biết  sám  hôl  đầy  đủ,  tại  sao  không  thọ  ký  Thô  Thủ 
Thích  đắc  quả  Tu-đà-hoàn! 

Thích  Ma  Nam  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  rồi  từ  giã. 

Kệ  tóm  iược: 

ưu-bà-tắc  là  gì 
Đắc  quả,  tất  cả  hạnh 
Tự  khinh  và  trú  xứ 
Mười  một  cùng  mười  hai 
Giải  thoát  với  Xá-ly 
Thô  Thủ  là  đủ  mười. 


□ 
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QUYỂN  IX 

161.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật  rồi  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Không  sống  vườn  Hoan  hỷ 
Không  thể  nào  được  vui 
ớ  cõi  trời  Ba  ba 
Tiếng  khen  khắp  thế  giới 
Các  vị  Thiên  nhân  ấy 
Thường  ở  vườn  cõi  này. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ông  như  trẻ  ngu  sỉ 
Trí  ông  nào  biết  được 
Diệu  pháp  như  thế  này 
Là  lời  bậc  La-hán 
Các  hành  đều  vô  thường 
Chính  là  pháp  sanh  diệt 
Diệt  sạch  sanh  diệt  rồi 
Tịch  diệt  mới  là  vui. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Vứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 


M 
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162.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Ai  từ  bỏ  gia  nghiệp 
Đoạn  trừ  tất  cả  pháp 
Thường  dạy  cho  người  khác 
Là  Sa-môn  không  tốt. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Dạ -xoa,  ngươi  hãy  biết 
Ai  trong  các  chủng  tộc 
Gặp  phải  tai  nạn  khổ 
Những  người  có  trí  tuệ 
Không  thể  không  thương  họ 
Thiện  Thệ  dùng  đại  bi 
An  ủi  dạy,  hướng  dẫn 
Pháp  La-hán  như  vậy. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 


163.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 
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CÓ  người  hiền  thiện  nào 
Thường  tu  tập  hổ  thẹn 
Thí  như  con  ngựa  thuần 
Không  hung  hãng  ngang  ngược? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Những  người  trong  thế  gian 
Tu  tập  giảm  hổ  thẹn 
Ai  xa  lìa  những  ác 
Như  ngựa  thuần  được  cỡi. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

164.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Không  biết  rằng  pháp  mình 
Lại  ưa  học  pháp  người 
Gọi  là  ngủ  không  thức 
Bao  giờ  mới  thấy  được? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đã  biết  rõ  pháp  mình 
Không  thích  làm  pháp  người 
A-la-hán  lậu  dứt 
Bỏ  ác  đạt  chánh  pháp. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 
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Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

165.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Không  khéo  tu  chánh  pháp 
Dựa  cậy  vào  tà  kiến 
Là  ngủ  say  không  thức 
Bao  giờ  mới  tỉnh  giấc? 

Đức  Phật  nói  kệ  đáp: 

Khéo  tu  tập  chánh  pháp 
Không  nương  tựa  tà  kiến 
Vượt  qua  hẳn  bờ  ải 
Phật  biết  đã  Niết-bàn. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét  sợ 
Vượt  qua  ái  thế cian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

166.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
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khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ. 

Tỳ-kheo  đắc  La-hán 
Hết  các  pháp  hữu  lậu 
Người  diệt  kết  như  vậy 
Thân  này  là  cuối  cùng 
Nói  là  ngã  cũng  sai 
Nói  phi  ngã  cũng  sai. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tỳ-kheo  đắc  La-hán 
Hết  các  pháp  hữu  lậu 
Người  diệt  các  kết  ấy 
Thân  này  là  cuối  cùng 
Nội  tâm  không  còn  chấp 
Ngã  hay  là  phi  ngã 
Tùy  thuận  theo  thế  tục 
Nên  nói  ngã,  phi  ngã. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

167.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  vua  A-tu-la  là  La-hầu-la  lấy  tay  che  mặt  trăng.  Nguyệt 
thiên  tử  rất  kinh  hãi,  toàn  thân  lông  tóc  dựng  ngược,  vội  đến  gặp  Phật, 
đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  nói  kệ: 

Như  Lai  đại  tỉnh  tấn 
Con  đảnh  lễ  quy  y 
Tất  cả  trở  ngại  gì 
Cũng  đều  được  giải  thoát 
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Nay  con  gặp  nạn  lớn 
Xỉn  cho  con  quy  y 
Thiện  Thệ  của  thế  gian 
ứng  Cúng  A-la-hán 
Nay  con  đến  quy  y 
Như  Lai  thương  thế  gian 
Làm  cho  La-hầu-la 
Không  ngăn  che  con  nữa. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trăng  ở  giữa  hư  không 
Diệt  trừ  hết  tối  tăm 
Chiếu  ánh  sáng  quang  minh 
Trắng  sáng  và  rõ  ràng 
Trăng  là  đèn  thế  gian 
La-hầu  hãy  thả  mau 
La  hầu  nghe  kệ  xong 
Trong  lòng  rất  run  sợ 
Mồ  hôi  ra  như  tắm 
Liền  thả  mặt  trăng  ngay. 

Khi  ấy  Bạt-la-bồ-lô-chiên  thấy  vua  A-tu-la  vội  vàng  thả  mặt 
trăng,  liền  nói  kệ: 

Tại  sao  ông  kinh  sợ 
Vội  thả  mặt  trăng  ngay 
Toát  mồ  hôi  như  tắm 
Run  rẩy  như  kẻ  bệnh? 

A-tu-la  lại  nói  kệ: 

Ta  nghe  Phật  nói  kệ 
Nếu  không  thả  mặt  trăng 
Đầu  sẽ  bể  bảy  phần 
Không  còn  hưởng  an  lạc. 

Bạt-la-bồ-lô-chiên  nói  kệ: 

Phật  ra  đời  hy  hữu 
Thấy  Ngài,  được  an  lạc 
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A-tu-la  nghe  kệ 
Liền  thả  mặt  trăng  ngay. 

M 

168.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Tay  Ngài  đã  bị  cùm 
Và  xiềng  xích  trói  buộc 
Dù  không  ở  trong  lao 
Không  bị  gông  trói  buộc. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tay  Ta  không  bị  cùm 
Và  các  loại  xiềng  gông 
Trói  bằng  dây,  bị  nhốt 
Ta  diệt  hết  tất  cả 
Này  Dạ-xoa  phải  biết 
Ta  thoát  việc  ấy  rồi. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Thế  nào  gọi  là  xiềng? 

Thế  nào  gọi  gông  cùm? 

Thế  nào  là  dây  trói? 

Thế  nào  là  bị  nhốt? 

Đức  Phật  nói  kệ  đáp: 

Mẹ  tức  gọi  là  xiềng 
Vợ  chính  là  cùm  gông 
Con  gọi  là  dây  trói 
Ái  chính  là  bị  nhốt 
Ta  không  có  mẹ  xiềng 
Cũng  không  vợ  gông  cùm 
Không  có  con  trói  buộc 
Không  ái  nào  nhốt  cả. 
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Vị  trời  nói  kệ: 

Lành  thay  không  bị  xiềng 
Và  không  có  cùm  gông 
Lành  thay  không  dây  trói 
Không  bị  nhốt,  lành  thay! 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Xa  lìa  hẳn  ghét  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

169.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  thôn  Cư-la-tỳ-đại-tư,  thuộc  Thích-sí-la. 

Vào  sáng  sớm,  Đức  Thế  Tôn  vừa  cạo  râu  tóc  xong,  Ngài  ngồi 
thẳng  lưng,  dùng  y  che  trên  đầu.  Trong  thôn  Cư-la-tỳ-đại-tư  ấy,  có  một 
Thiên  thần  đến  gặp  Phật,  hỏi: 

-Ngài  ưu  sầu  phải  không? 

Phật  đáp: 

-Ta  không  mất  gì  cả,  có  gì  phải  ưu  sầu?! 

Thiên  thần  hỏi: 

-Ngài  vui  mừng  phải  không? 

Đức  Phật  đáp: 

-Ta  không  được  gì  cả,  có  gì  phải  vui  mừng. 

Hỏi: 

-Này  Sa-môn,  Ngài  không  ưu  sầu,  không  hoan  hỷ  phải  không? 
Đức  Phật  nói: 

-Ngươi  nói  đúng: 

Vị  trời  nói  kệ: 

Tỳ -kheo,  Ngài  vì  sao 
Sống  không  có  phiền  não 
Sống  không  có  vui  mừng 
Ngồi  riêng  trong  rừng  vắng 
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Nơi  này  chẳng  gì  vui 
Mà  Ngài  trong  lúc  ấy 
Không  hề  bị  trở  ngại 
Do  hành  động  không  vui? 
Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ta  không  có  phiền  não 
An  trú  nơi  giải  thoát 
Cũng  không  có  hoan  hỷ 
Không  vui  nên  không  loạn 
Thiên  thần,  ngươi  nên  biết 
Thế  nên  Ta  độc  cư. 

Vị  trời  lại  nói  kệ  hỏi: 

Này  Tỳ -kheo,  tại  sao 
Ngài  sống  không  phiền  não? 
Tại  sao  không  hoan  hỷ  ? 

Độc  cư  nơi  rừng  vắng 
Không  hề  bị  trở  ngại 
Do  đời  sống  không  vui? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Hoan  hỷ  tức  phiền  não 
Phiền  não  tức  hoan  hỷ 
Thiên  thần,  ngươi  nên  biết 
Ta  không  vui,  phiền  não. 

Thiên  thần  lại  nói  kệ: 

Tỳ-kheo,  thật  lành  thay! 
Không  có  các  phiền  não 
Cũng  không  có  hoan  hỷ 
Lành  thay!  Không  hoan  hỷ 
Lành  thay!  sống  độc  cư 
Không  vui  nên  không  loạn. 
Thiên  thần  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
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Xa  lìa  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  này  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

170.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Như  ngồi  trên  dao  bén 
Như  lửa  cháy  trên  đầu 
Phải  siêng  nghĩ  phương  pháp 
Để  đoạn  trừ  dục  kết. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Như  ngồi  trên  dao  bén 
Như  lửa  cháy  trên  đầu 
Tỳ-kheo-niệm  giác  ngộ 
Phải  siêng  nghĩ  phương  pháp 
Để  đoạn  trừ  biên  kiến, 

Thân  kiến  và  ngã  kiến. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

171.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
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chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói 
kệ: 

Thiên  nữ  hầu  hai  bên 
Quỷ  yêu  tinh  chen  lấn 
Trong  rừng  ngu  tối  tăm 
Làm  sao  được  giải  thoát? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Chánh  trực  chính  là  đường 
Không  sỢ  là  phương  tiện 
Yên  lặng  là  diệu  lạc 
Che  bằng  thiện  giác  quán 
Hổ  thẹn  là  dây  thắng 
Niệm  là  quân  hộ  vệ 
Trí  tuệ  là  xe  tốt 
Chánh  kiến  là  hướng  đạo 
Người  nam  hay  người  nữ 
Đi  bằng  loại  xe  này 
Tất  xả  bỏ  danh  sắc 
Lìa  dục,  dứt  sanh  tử. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 


172.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Chín  cửa,  bốn  bánh  xe 
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Trong  đầy  nặng  như  đồng 
Bị  chìm  sâu  trong  bùn 
Làm  sao  được  thoát  khỏi? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đoạn  tận  kết  hỷ  ái 
Và  trừ  ác  dục  tham 
Nhổ  bật  gốc  ái  dục 
Sau  đó  ra  an  ổn. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  ấy  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

173.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Tóc  kết  trói  bên  ngoài 
Tóc  kết  trói  ở  trong 
Tóc  kết  trói  thế  gian 
Nay  con  hỏi  Cù-đàm 
Làm  sao  tóc  kết  sử 
Chúng  không  còn  trói  buộc? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Kiên  trì  giữ  giới  cấm 
Tu  định  tâm,  trí  tuệ 
Cần  hành  pháp  tinh  tấn 
Là  Tỳ -kheo  đủ  niệm 
Làm  cho  tóc  kết  sử 
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Chúng  không  còn  trói  buộc. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

174.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói 
kệ: 

Xuất  gia  thật  là  khó 
Rất  khó,  khó  thấy  được 
Kẻ  ngu  làm  Sa-môn 
Có  rất  nhiều  trở  ngại 
Kẻ  sỢ  hãi,  biếng  nhác 
Tâm  thường  không  hoan  hỷ 
Làm  sao  mà  hành  trì 
Tu  tập  pháp  Sa-môn 
Không  chế  ngự  tâm  mình 
Thường  sanh  tâm  phiền  não 
Dục  tưởng  đã  chế  ngự 
Làm  sao  trừ  diệt  được? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tỳ -kheo  giữ  ác  giác 
Như  rùa  rút  sáu  phần 
Tỳ -kheo  không  chấp  trước 
Cũng  không  não  hại  ai 
Tỳ-kheo  nhập  Niết-bàn 
Hoàn  toàn  không  chê  bai. 
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Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  ấy  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

175.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói 
kệ: 

Duỗi  người  nằm  ngủ  say 
Biếng  nhác  lại  buồn  chán 
Ăn  uống  không  điều  độ 
Cùng  với  tâm  hèn  kém 
Năm  việc  đến  như  vậy 
Không  thể  thấy  thánh  đạo. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Người  nào  ngủ  không  chán 
Biếng  nhác  lại  buồn  rầu 
Ăn  uống  không  điều  độ 
Và  tâm  ý  hèn  kém 
Siêng  bỏ  năm  pháp  này 
Chắc  chắn  thấy  thánh  đạo 
Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 
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M 
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176.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói 
kệ: 

Làm  sao  cạn  ao  nước 
Để  nước  không  trở  lại 
Khổ  vui  của  thế  gian 
Nơi  nào  tiêu  tan  hết? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nhãn,  nhĩ  với  tỷ,  thiệt 
Và  thân  cùng  với  ý 
Danh  sắc  đều  không  còn 
Như  vậy  ao  khô  cạn 
Làm  cạn  các  nghiệp  buộc 
Khổ  vui  của  thế  gian 
Do  vậy  không  còn  nữa 
Và  không  có  trở  lại. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  ấy  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

177.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  thưa 
bằng  kệ: 
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Mâu-ni,  Đấng  Thế  Hùng 
Cũng  như  Y-ni-diên 
Ăn  ít  không  cần  mùi 
Yên  lặng  ngồi  trong  rừng 
Nay  con  có  chút  nghi 
Muốn  hỏi  Đức  Cù-đàm 
Khổ  từ  đâu  sanh  ra? 

Làm  sao  giải  thoát  khổ? 

Nơi  nào  diệt  hết  khổ, 

Xỉn  Ngài  chỉ  cho  con. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Thế  gian  có  năm  dục 
Ý  căn  là  sáu  xứ 
Trừ  đoạn  sạch  hỷ  dục 
Xa  lìa  tất  cả  khổ 
Đây  là  đường  thoát  khổ 
Cũng  gọi  giải  thoát  khổ 
Chỗ  này  diệt  hết  khổ 
Ngươi  nên  biết  như  vậy. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

178.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói 
kệ: 


Giữa  dòng  nước  sâu  mạnh 
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Không  có  gì  bám  víu 
Không  có  chỗ  để  chân 
Ai  không  bị  chìm  đắm 
Phải  tinh  tấn  những  gì 
Vượt  qua  dòng  nước  mạnh? 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Giữ  giới  cấm  thanh  tịnh 
Tu  tập  trí,  thiền  định 
Quán  sát  niệm  nơi  thân 
Khó  vượt  mà  vượt  được 
Thoát  ly  được  dục  kết 
Vượt  qua  nghiệp  sắc  sử 
Diệt  hết  nghiệp  ái  hỷ 
Qua  chỗ  sâu  như  vậy 
vẫn  không  bị  chìm  đắm 
Thì  vượt  được  dòng  thác. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  ấy  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

179.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ-hoàn,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một 
bên  hỏi: 

-Thưa  Đức  Cù-đàm,  Ngài  có  biết  về  sự  trói  buộc  của  tất  cả 
chúng  sanh  và  sự  giải  thoát,  giải  thoát  hoàn  toàn  của  tất  cả  chúng  sanh 
không? 

Thế  Tôn  bảo  vị  trời: 
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-Ta  hoàn  toàn  như  thật  tri  về  sự  trói  buộc  của  tất  cả  chúng  sanh, 
sự  đạt  đưỢc  giải  thoát,  giải  thoát  tận  cùng,  giải  thoát  hoàn  toàn. 

Vị  trời  lại  hỏi: 

-Làm  sao  biết  được  sự  trói  buộc,  đạt  được  giải  thoát,  giải  thoát 
tận  cùng,  giải  thoát  hoàn  toàn  của  tất  cả  chúng  sanh? 

Đức  Phật  bảo: 

-Ta  đã  quán  triệt  nghiệp  hỷ  ái.  Nay  ngươi  nên  biết,  tâm  Ta  đã 
đạt  được  giải  thoát  hoàn  toàn.  Do  đạt  giải  thoát  nên  biết  được  sự  buộc 
trói,  sự  giải  thoát,  sự  giải  thoát  tận  cùng,  giải  thoát  hoàn  toàn  của  tất 
cả  chúng  sanh. 

Vị  trời  tán  thán: 

-Lành  thay  Cù-đàm!  Ngài  biết  rõ  sự  trói  buộc,  sự  giải  thoát,  giải 
thoát  hoàn  toàn... 

Vị  trời  lại  nói  kệ: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

180.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
hỏi  Phật: 

-Thưa  Đức  Cù-đàm,  Ngài  đã  vượt  qua  dòng  nước  chảy  xiết  phải 
không? 

Thế  Tôn  đáp: 

-Đúng  vậy! 

Vị  trời  nói: 

-Thưa  Cù-đàm,  dòng  nước  mạnh  này  rất  sâu  rộng,  không  bờ, 
không  có  chỗ  bám  leo,  không  có  nơi  đặt  chân  mà  vượt  qua  được,  thật 
kỳ  lạ! 
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Phật  dạy: 

-Đúng  như  vậy! 

Vị  trời  lại  hỏi: 

-Thưa  Cù-đàm,  làm  thế  nào  Ngài  vượt  qua  được  dòng  nước  chảy 
mạnh,  không  có  bờ  để  tựa,  leo,  không  có  chỗ  đặt  chân  ấy? 

Đức  Phật  đáp: 

-Nếu  Ta  biếng  nhác  tất  bị  đắm  trong  đó,  đã  bị  chìm  đắm  thì  bị 
cuốn  trôi.  Vì  Ta  tinh  tấn  nên  không  bị  chìm  đắm,  không  bị  cuô"n  trôi, 
nên  ở  trong  dòng  nước  lớn  chảy  mạnh  này  không  có  chỗ  dựa  leo, 
không  có  chỗ  đặt  chân  mà  có  thể  vượt  qua  được. 

Vị  trời  tán  thán: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Tỳ-kheo  có  thể  vượt  qua  được  dòng 
nước  mạnh  này,  không  có  chỗ  vịn  leo,  thật  là  hiếm  có. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  Ta  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Xa  lìa  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

Kệ  tóm  tắt: 

Mâu  toàn  và  Thiên  nữ 
Bốn  bánh  xe,  tóc  kết 
Ngủ  mê,  thật  khó  xong 
Y-ni-diên,  sử  lưu 
Vô  triền  trước  giải  thoát 
Mà  hay  được  tế  độ. 

M 

181.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 
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Thế  gian  thường  kinh  sợ 
Chúng  sanh  mãi  lo  phiền 
Chưa  được  tài  danh  lợi 
Và  khi  đã  được  rồi 
Khi  được  và  chưa  được 
Làm  sao  không  mừng  sợ? 

Đối  với  những  nghĩa  này 
Xỉn  Ngài  dạy  cho  con. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Người  nào  có  trí  tuệ 
Tu  tập  giữ  các  căn 
Từ  bỏ  hết  thế  sự 
Những  người  làm  như  vậy 
Không  còn  phải  tử  sanh 
Ai  không  bỏ  thế  sự 
Thường  ở  mãi  sanh  tử 
Kinh  hoàng  và  sợ  hãi 
ưu  sầu  các  hiểm  nguy 
Bị  khổ  não  bức  ép 
Ai  lìa  bỏ  tất  cả 
Trừ  các  hiểm  nguy  trên 
Thời  thoát  ly  sanh  tử 
Những  pháp  ác:  lo,  sợ. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Xa  lìa  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

182.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 
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Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói 
kệ: 

Ai  được  sắc  thắng  diệu 
Ai  cỡi  xe  thoát  qua 
Được  trú  ở  chỗ  này 
Phải  tu  tập  nghiệp  gì 
Với  những  chúng  sanh  nào 
Được  chư  Thiên  dâng  cúng? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Trĩ  giới,  có  trí  tuệ 
Tự  thân  khéo  tu  tập 
Niệm,  thiền  không  phóng  dật 
Trừ  bỏ  bốn  nhiệt  não 
Đúng  pháp  ý  giải  thoát 
Như  vậy  được  sắc  đẹp 
Đạt  mỹ  diệu  tối  thắng 
Đi  bằng  đường  hòa  hợp 
Bất  cứ  ở  nơi  nào 
Đều  tu  tập  pháp  thiện 
Nếu  có  bậc  như  vậy 
Nên  được  trời  cúng  dường. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Thuở  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Lìa  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

183.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác 
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thường,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua 
một  bên,  nói  kệ: 

Thương  gia  nước  La-thát 
Tài  sản  giàu  vô  cùng 
Họ  cạnh  tranh  ham  lợi 
Tham  cầu  không  biết  chán 
Tranh  giành  vĩ  tài  sản 
Kết  ái  dục  chảy  tràn 
Với  những  việc  như  vậy 
Làm  sao  bỏ  ái  dục? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Lĩa  bỏ  hết  các  duyên 
Vợ  con  và  lục  súc 
Cùng  các  thói  quen  ái 
Trừ  hẳn  dục  tham,  si 
Dứt  dục  đi  xuất  gia 
Như  vậy  đoạn  dục  kết 
Vĩnh  viễn  bỏ  tất  cả 
Nổi  chìm  và  tranh  tụng. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Ngày  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Từ  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

184.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa,  ở  nước  Câu-tát-la  có  đám  thương  gia  với  năm  trăm 
chiếc  xe  kết  đoàn  với  nhau  đi  đến  chỗ  hoang  vắng  hiểm  nạn,  không  có 
nước  cỏ.  Có  năm  trăm  tên  cướp  theo  dõi  đoàn  xe,  lập  mưu  muốn  cướp 
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đoạt.  Trong  chỗ  hoang  vắng,  có  vị  Thiên  thần  biết  bọn  giặc  cướp 
muốn  đoạt  xe,  nên  tự  nghĩ:  “Ta  sẽ  đến  gặp  các  xe  kia  và  hỏi  họ.  Họ 
đáp  đưỢc  ta  sẽ  cứu  giúp.  Nếu  họ  nói  không  thông  ta  sẽ  để  mặc  họ”. 
Sau  khi  suy  nghĩ,  vị  thần  liền  đến  trước  đoàn  xe,  thân  chiếu  hào  quang 
sáng  rực  cả  năm  trăm  chiếc  xe,  nói  kệ  hỏi  những  thương  gia: 

Người  nào  đang  thức  gọi  là  ngủ? 

Người  nào  đang  ngủ  gọi  là  thức? 

Ai  thấu  hiểu  được  ý  nghĩa  này 
Đây  chính  là  lúc  trả  lời  ta. 

Trong  số  thương  gia  có  vị  ưu-bà-tắc  quy  y  Tam  bảo  đạt  được 
lòng  tin  đầy  đủ,  đối  với  Phật,  Pháp,  Tăng  đã  quyết  định  không  còn 
nghi,  đôl  với  bôn  Thánh  đế  không  còn  ngờ,  đã  được  kiến  đế,  chứng 
quả  thứ  nhất.  Sáng  sớm,  vị  ấy  thức  dậy,  ngồi  thẳng  người,  đặt  niệm  ở 
trước  mặt,  tiếng  đọc  kinh  phát  rõ,  tụng  kệ  pháp  cú,  kinh  duyên  khởi, 
các  bài  kinh  kệ.  Vị  ưu-bà-tắc  này  nói  kệ  đáp: 

Ta  đối  với  thức  gọi  là  ngủ 
Đôi  với  người  ngủ  gọi  là  thức 
Ta  hiểu  rất  rõ  sự  việc  này 
Thế  nên  nay  ta  nói  kệ  đáp. 

Thiên  thần  nói  kệ  hỏi: 

Vì  sao  người  bày  tỏ  thế  này: 

Ta  đối  với  thức  gọi  là  ngủ 
Đối  với  người  ngủ  gọi  là  thức 
Vì  sao  như  vậy,  xin  trả  lời. 

Vị  ưu-bà-tắc  nói  kệ: 

Đoạn  trừ  tham  dục,  sân  giận,  si 
Các  lậu  đã  hết,  chứng  La-hán 
Bậc  ấy  đã  thức,  tôi  đang  ngủ 
Không  biết  khổ,  tập  và  diệt,  đạo 
Ta  với  kẻ  ngủ  gọi  là  thức 
Thiên  thần,  ngài  nên  biết  như  vậy. 

Thiên  thần  nói  kệ: 

Lành  thay!  Với  thức  gọi  là  ngủ 
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Ông  đáp  lời  tôi  thật  hoàn  toàn 
Lâu  nay  không  gặp  anh  em  pháp 
Nay  được  gặp  nhau  thật  hoan  hỷ 
Các  bạn  của  ông  nhờ  nơi  ông 
Tất  cả  được  an  ổn  trở  về. 

Đức  Phật  giảng  nói  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

185.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa  ở  thành  Thâu-ba-la  có  trú  xứ  của  các  vị  ưu-bà-tắc. 
Những  vị  ưu-bà-tắc  này  cùng  nhau  tập  hỢp  ở  hội  trường,  chê  trách  lỗi 
lầm  của  dục  tham,  ngoại  hình  của  dục  như  xương  trắng  phơi  ra.  Dục 
như  miếng  thịt  bị  các  con  chim  tranh  nhau.  Dục  như  phân  độc,  nọc  độc, 
ô  uế.  Dục  như  hầm  lửa,  người  bị  ghẻ  lở  lói  hơ  vào  lửa  để  bớt  đau  đớn 
nhưng  bệnh  càng  nặng  thêm.  Dục  như  cầm  đuốc  đi  ngược  gió,  nếu 
không  vứt  bỏ  tất  bị  đuô"c  dốt  cháy.  Dục  như  mộng  huyễn,  như  vay 
mưỢn,  như  trái  cây  sắp  rụng,  như  mũi  giáo,  là  bất  tịnh,  tràn  ngập  cả 
xấu  xa  nhơ  bẩn,  như  ăn  không  tiêu,  hôi  hám  đáng  ghét.  Tuy  họ  cùng 
nhau  bàn  luận  bằng  nhiều  lời  lẽ  chê  trách  về  lỗi  lầm  của  dục,  nhưng 
sau  khi  về  nhà,  họ  vẫn  tự  phóng  dật. 

Khi  ấy  vị  Thiên  thần  ở  chỗ  giảng  đường,  nơi  các  vị  ưu-bà-tắc  tụ 
tập,  suy  nghĩ:  “Các  ưu-bà-tắc  tập  hỢp  ở  đây  bàn  luận  về  sự  lỗi  lầm, 
nguy  hiểm  của  dục,  nhưng  khi  về  nhà,  họ  vẫn  thụ  hưởng  say  đắm  dục, 
không  thanh  tịnh,  không  hành  theo  pháp.  Nay  ta  hãy  gây  phiền  phức 
để  họ  tỉnh  ngộ”.  Nghĩ  như  thế  rồi,  vị  Thiên  thần  này  trong  lúc  các  ưu- 
bà-tắc  hội  họp,  nói  kệ: 

ưu-bà-tắc  hội  họp 
Nói  dục  là  vô  thường 
Các  người  lại  hành  động 
Chìm  đắm  trong  dòng  dục 
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Cũng  như  lún  trong  bùn 
Bò  già  rơi  vào  đó 
Như  nay  ta  quan  sát 
Rất  nhiều  ưu-bà-tắc 
Đa  văn,  trì  cấm  giới 
Chỉ  thuyết  lỗi  của  dục 
Nói  dục  là  vô  thường 
Nhưng  chỉ  là  nói  suông 
Không  thật  tâm  bỏ  dục 
Tham  đắm  tướng  nam  nữ 
Tham  đắm  là  phỉ  pháp 
Các  người  hãy  từ  bỏ 
Cần  tu  tập  như  pháp 
Trong  giáo  pháp  của  Phật. 

Khi  Thiên  thần  nói  kệ  này,  các  ưu-bà-tắc  nghe  kệ  đều  hiểu  biết 
tỉnh  ngộ  ra,  nhàm  chán  tham  dục,  tin  nơi  nhà  chẳng  phải  nhà,  cạo  bỏ 
râu  tóc  xuất  gia  học  đạo  siêng  năng  tinh  tấn,  tu  tập  giới,  định,  tuệ,  đều 
chứng  quả  A-la-hán. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

186.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Trưởng  giả  Tu-đạt-đa  có  một  ít  việc,  từ  nước  Xá-vệ  đến  thành 
Vương  xá,  ở  nhà  trưởng  già  Hộ  Di,  thấy  trong  nhà  này  suô"t  đêm  không 
ngủ,  chẻ  củi,  đô"t  lửa  nấu  các  món  ăn,  sắp  đặt  tòa  cao,  bày  biện  ghế 
giường. 

Trưởng  giả  Tu-đạt  thấy  sự  việc  này,  suy  nghĩ:  “Nhà  Trưởng  giả 
này  đang  sửa  soạn,  bày  biện  vật  dụng  để  tổ  chức  tiệc  vui  chơi  cho  lễ 
cưới,  hay  vì  đón  tiếp  vua  Tần-bà-sa-la  và  các  đại  thần?”,  ông  ta  lại 
suy  nghĩ:  “Nếu  vì  đón  tiếp  nhà  vua,  đại  thần  hay  lễ  cưới  thì  Trưởng 
giả  này  không  phải  nhọc  thân  vội  vã  tự  làm  những  việc  lao  khổ,  đốt 
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lửa  nấu  thức  ăn,  chắc  chắn  người  ấy  quan  trọng  lắm,  nhưng  không 
biết  là  ai?  Ta  sẽ  hỏi  ông  ta”. 

Tu-đạt  nghĩ  như  thế  rồi,  đem  ý  tưởng  hỏi  Trưởng  giả  kia.  Trưởng 
giả  Hộ  Di  đáp: 

-Tôi  không  phải  tổ  chức  lễ  mừng  đám  cưới,  cũng  không  đón  tiếp 
vua  Tần-bà-sa-la  cùng  các  đại  thần...  mà  sáng  sớm  ngày  mai  tôi  sẽ 
nghinh  đón  Đức  Phật  và  chư  Tăng,  thế  nên  tổ  chức,  bày  biện  như  thế 
này. 

Trưởng  giả  Tu-đạt-đa  vừa  nghe  đến  tên  Phật,  toàn  thân  rung 
động,  vừa  sỢ  vừa  mừng,  hỏi: 

-Tại  sao  gọi  là  Phật? 

Hộ  Di  đáp: 

-Vị  ấy  thuộc  chủng  tộc  họ  Thích,  xuất  gia,  cạo  bỏ  râu  tóc,  chứng 
đạo  Vô  thượng  chân  chánh,  hiệu  là  Phật. 

Tu-đạt  lại  hỏi: 

-Tại  sao  gọi  là  Tăng? 

Trưởng  giả  đáp: 

-Người  con  dòng  Sát-lợi  cạo  bỏ  râu  tóc  theo  Phật  xuất  gia, 
hay  dòng  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la...  tin  nơi  nhà  chẳng  phải  nhà, 
theo  Phật  xuất  gia,  đấy  gọi  là  Tăng.  Nay  tôi  đang  thỉnh  Đức  Phật 
và  Tăng. 

Tu-đạt-đa  hỏi: 

-Hôm  nay  có  thể  gặp  Đức  Như  Lai  không? 

Hộ  Di  đáp: 

-Đức  Như  Lai  đang  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà  gần  đây,  bạn  hãy 
chờ  thời  gian  ngắn,  Đức  Phật  sẽ  đến  thọ  sự  cúng  dường  của  tôi. 

Khi  ấy  Tu-đạt-đa  trong  lòng  rộn  ràng  nghĩ  đến  việc  gặp  Thế 
Tôn,  nên  chỉ  ngủ  một  chút  liền  thức  dậy.  Trời  vẫn  còn  tôl,  Tu-đạt 
tưởng  là  đã  sáng,  liền  đứng  lên  lần  hồi  đi  đến  cửa  thành.  Thường 
thường  cửa  thành  ấy  mở  cửa  vào  đầu  đêm  và  cuôl  đêm.  Khi  Tu-đạt 
đến  bên  dưới  cửa  thành,  thấy  cửa  thành  mở,  cho  rằng  trời  đã  sáng,  nên 
ra  khỏi  cửa  thành,  muốn  đến  gặp  Đức  Phật.  Trước  đây,  ông  ta  niệm 
Phật  nên  có  ánh  sáng  chiếu  vào  thân  ông. 

Ra  ngoài  thành,  ông  thấy  một  miếu  thờ  trời,  liền  đi  nhiễu  và 
cung  kính  lễ  bái  miếu.  Bỗng  nhiên  ánh  sáng  bị  mất,  trời  tôl  lại,  ông 
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suy  nghĩ:  “Trời  còn  quá  tối,  có  thể  ta  bị  người  hay  phi  nhân  làm  hại,  ta 
nên  trở  vào  thành”. 

Thiên  thần  Thi-bà  lúc  ấy  liền  phóng  hào  quang  rực  rỡ  chiếu 
sáng  đến  tận  Kỳ  Hoàn,  bảo  với  Tu-đạt: 

-Ông  hãy  tiến  tới,  không  nên  trở  về. 

Thiên  thần  nói  kệ: 

Giả  sử  trăm  con  ngựa 
Chở  đầy  cả  châu  báu 
Với  trăm  người  bưng  vàng 
Để  đem  đi  bố  thí 
Lần  lượt  thí  như  vậy 
Khắp  cả  cõi  Diêm-phù 
Hết  công  đức  như  thế 
Gom  lại  thành  một  phần 
Chỉ  bằng  phần  mười  sáu 
Công  đức  của  một  người 
Phát  tâm  đi  về  Phật 
Giở  chân  bước  một  bước. 

Giả  sử  trong  núi  Tuyết 
Có  voi  sức  mạnh  lớn 
Số  này  đến  trăm  thớt 
Mang  đầy  vàng  ngọc  quý 
Thân  thể  rất  đẹp  đẽ 
Bước  đi  thật  là  nhanh 
Sức  lực  thật  dũng  mãnh 
Chở  nhiều  vật  quý  báu 
Đem  dùng  để  bố  thí 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Công  đức  một  bước  chân 
Hướng  về  với  Đức  Phật. 

Như  nước  Kiếm-ma-kỳ 
Cung  cấp  nhiều  nữ  quý 
Dung  nhan  rất  xinh  xắn 
Số  này  đến  cả  trăm 
Trang  sức  với  chuỗi  ngọc 
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Vàng  ròng  là  chủ  yếu 
Đầu  đội  vòng  ngọc  quý 
Đem  số  này  bố  thí 
Công  đức  này  đạt  được 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Giở  chân  đi  một  bước 
Đến  Phật  bằng  lòng  tin 
Thế  nên  ta  khuyên  người 
Đến  đây  đừng  trở  về. 

Tu-đạt-đa  hỏi  Thiên  thần: 

-Người  là  ai? 

Thiên  thần  đáp: 

-Ngày  trước  tôi  là  chàng  trai  tên  Thiện  Thân,  bạn  của  ông. 
Trong  lúc  lâm  chung,  phát  tâm  hoan  hỷ  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và 
Mục-kiền-liên,  nên  qua  đời  được  sanh  thiên,  làm  con  Tỳ-sa-môn 
Thiên  vương  ở  phương  Bắc.  Tôi  đôl  với  đệ  tử  của  Đức  Như  Lai  phát 
tâm  tùy  hỷ  còn  được  phước  như  vậy,  huông  chi  đôl  với  Đức  Phật. 

Tu-đạt-đa  tự  nghĩ: 

-Vị  Thiên  thần  này  xưng  tán  như  thế,  theo  đấy  suy  luận  thì  biết 
Bậc  kia  có  công  đức  tôn  quý,  thù  thắng. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  đang  đi  kinh  hành  trên  đất  trống,  Trưởng  giả  Tu- 
đạt  liền  đến  bên  Đức  Phật.  Do  lần  đầu  gặp  Thế  Tôn  nên  ông  ta  không 
biết  lễ  kính,  ngồi  ngay  ở  trước.  Thiên  thần  kia  hóa  thành  một  Bà-la- 
môn,  đến  chỗ  Đức  Phật  đi  nhiễu  ba  vòng,  cung  kính  đảnh  lễ,  sau  đó 
mới  ngồi.  Tu-đạt  thấy  như  vậy  rồi  nên  bắt  chước  vị  kia,  sau  khi  lễ 
kính,  ngồi  xuống  thăm  hỏi: 

-Không  biết  thánh  thể  Ngài  có  an  lạc  không? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sống  hoàn  toàn  an  lạc 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Không  nhiễm  ô  do  dục 
Giải  thoát  tất  cả  hữu 
Tâm  đoạn  các  dục  cầu 
Tâm  trừ  mọi  phiền  não 
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Tâm  Ta  đã  thanh  tịnh 
Tịch  diệt  nghỉ  an  ổn. 

Thế  Tôn  đưa  Tu-đạt  vào  phòng,  rồi  lên  ngồi  trên  tòa.  Tu-đạt  lạy 
sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  giảng  thuyết  giáo  pháp  cho 
ông,  khiến  ông  hoan  hỷ,  đạt  lợi  ích,  giảng  về  bố  thí,  trì  giới,  sanh 
thiên,  dục  là  bất  tịnh,  xuất  ly  là  an  lạc.  Đức  Phật  biết  tâm  ý  của  Tu- 
đạt-đa  đã  thuần  chính,  rộn  rã  vui  mừng  nên  Ngài  giảng  pháp  Tứ  đế 
cho  ông.  Ngay  tại  chỗ  ngồi,  Tu-đạt  thấy  rõ  bôn  Chân  đế,  như  tấm  vải 
mới,  sạch,  rất  dễ  nhuộm  màu.  Cũng  như  vậy,  Tu-đạt  rất  dễ  giác  ngộ, 
thấy  pháp  chứng  pháp,  đoạn  trừ  tám  mươi  kết  sử  sâu  dày,  đắc  Tu-đà- 
hoàn,  liền  đứng  dậy  sửa  lại  y  phục,  lạy  sát  chân  Phật,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  tên  Tu-đạt-đa,  vì  hay  bô"  thí  cho  những 
người  nghèo  cùng,  mọi  người  tôn  xưng  con  là  Câ"p  Cô  Độc. 

Đức  Phật  nói: 

-Ông  là  người  nước  nào,  thuộc  chủng  tộc  nào? 

Tu-đạtbạch  Phật: 

-Con  sanh  ra  ở  nước  Xá-vệ,  cầu  mong  Thế  Tôn  đến  nước  â"y, 
trọn  đời  con  sẽ  cúng  dường  Ngài. 

Phật  bảo  Tu-đạt-đa: 

-Nước  â"y  có  trú  xứ  choTăng  chúng  không? 

Tu-đạt-đa  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  chỉ  mong  Ngài  đến  đó,  con  sẽ  tạo  lập  để  các 
Tỳ-kheo  qua  lại  an  trú. 

Đức  Như  Lai  im  lặng  nhận  lời.  Tu-đạt-đa  nghe  Phật  dạy  và  nhận 
lời  thỉnh,  đảnh  lễ  chân  Phật,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

187.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Khi  â"y  Trưởng  giả  Tu-đạt  bị  bệnh  râ"t  nặng.  Thế  Tôn  nghe  ông 
â"y  bị  bệnh  nặng,  vào  sáng  sớm,  mặc  y  mang  bát  đến  thăm. 

Trưởng  giả  Tu-đạt  từ  xa  thây  Thế  Tôn  đến,  liền  cựa  mình  muôn 
ngồi  dậy.  Đức  Phật  bảo  Trưởng  giả: 

-Ông  không  cần  ngồi  dậy. 
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Sau  khi  ngồi  trên  tòa  riêng,  Đức  Phật  hỏi  Trưởng  giả: 

-Bệnh  hoạn,  đau  đớn,  ông  chịu  đựng  được  không?  uống  thuôc, 
bệnh  tăng  giảm  thế  nào? 

Trưởng  giả  bạch  Phật: 

-Bệnh  khổ  của  con  rất  khó  chịu  đựng,  sự  đau  đớn  càng  lúc  càng 
tăng,  hành  hạ  thật  khó  chịu.  Như  người  có  sức  mạnh  dùng  dây  quấn 
chặt  đầu  người  yếu  ớt,  siết  mạnh  dây,  ép  sát  vào,  đầu  con  đau  đớn 
cũng  như  vậy.  Ví  như  người  đồ  tể  với  con  dao  thật  bén  mổ  bụng  con 
bò,  nạo  quậy  trong  ngũ  tạng,  bụng  con  đau  đớn  cũng  như  thế.  Như  hai 
lực  sĩ  nắm  lấy  một  người  rất  gầy  yếu  bệnh  hoạn  đem  nướng  lên  lửa, 
thân  bệnh  của  con  nóng  sô"t,  đau  đớn  cũng  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  Trưởng  giả: 

-Nay  ông  phải  sanh  tâm  tin  tưởng  không  gì  hủy  hoại  được  đối 
với  Phật,  Pháp,  Tăng  và  Giới. 

Trưởng  giả  bạch: 

-Con  đã  có  đầy  đủ  bôn  Bất  hoại  tín  của  Đức  Phật  dạy. 

Đức  Phật  bảo  Trưởng  giả: 

-Dựa  vào  bốn  Bất  hoại  tín,  nay  ông  phải  tiếp  tục  tu  tập  pháp  sáu 
niệm.  Ông  phải  niệm  các  công  đức  của  Phật,  nhớ  mười  hiệu  của  Đức 
Phật  là  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Biến  Tri,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên 
Nhân  Sư,  Phật  Thế  Tôn.  Đây  là  niệm  Phật. 

Thế  nào  là  niệm  Pháp? 

Giáo  pháp  thù  thắng  vi  diệu  do  Như  Lai  thuyết  giảng  đều  tốt 
đẹp,  toàn  thiện,  có  lợi  ích  trong  hiện  tại,  có  đạo  thì  đắc  quả,  xa  lìa 
nhiệt  não,  vượt  ngoài  thời  gian,  có  khả  năng  hướng  đến  xứ  thiện  để 
thấy  rõ  trong  hiện  tại...  cho  đến...  chỉ  có  người  trí  tự  mình  biết  rõ.  Đây 
là  niệm  Pháp. 

Thế  nào  là  niệm  Tăng? 

Thường  phải  nhớ  nghĩ  về  đức  hạnh  của  Tăng  bảo.  Thánh  tăng 
của  Như  Lai  đầy  đủ  hướng  và  quả,  tùy  bệnh  cho  thuôc,  chân  chánh 
hướng  về  đạo,  tu  hành  theo  thứ  lớp,  không  vượt  qua  trung  đạo,  thường 
tùy  theo  Phật  hành  động  theo  Pháp,  Tu-đà-hoàn  hướng,  Tu-đà-hoàn 
quả,  Tư-đà-hàm  hướng,  Tư-đà-hàm  quả,  A-na-hàm  hướng,  A-na-hàm 
quả,  A-la-hán  hướng,  A-la-hán  quả.  Đây  là  Thanh  văn  Tăng  của  Như 
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Lai,  đầy  đủ  giới,  định,  tuệ,  giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến,  là  bậc  để 
người  khác  thăm  viếng.  Những  bậc  Tăng  như  vậy,  xứng  đáng  được 
kính  lễ,  chắp  tay  vái  chào.  Đây  gọi  là  niệm  Tăng. 

Thế  nào  là  niệm  Giới? 

Tự  niệm,  hành  động  với  giới  viên  mãn,  giới  thanh  tịnh,  giới 
không  vết  nhơ,  giới  không  khuyết,  giới  không  rò  rỉ,  giới  thuần  tịnh, 
giới  không  cấu  uế,  giới  vì  không  cầu  tài  vật,  giới  là  chỗ  người  trí  ưa 
thích,  giới  không  thể  chê  trách.  Theo  thứ  tự  niệm  như  vậy,  gọi  là  niệm 
Giới. 

Thế  nào  là  niệm  Thí? 

Với  hành  động  bố  thí  của  ta,  ta  được  lợi  ích  toàn  thiện,  nên  phải 
xa  lìa  tham  lam  keo  kiệt,  thực  hành  bố  thí,  tâm  không  bị  lệ  thuộc  thì 
lìa  bỏ  đưỢc.  Khi  bố  thí,  cho  với  tự  tay,  tâm  thường  vui  với  sự  bố  thí, 
không  nhàm  chán  mệt  mỏi,  đầy  đủ  tâm  xả.  Có  ai  cầu  xin  thường  phân 
chia  cho  họ.  Đây  là  niệm  Thí. 

Thế  nào  là  niệm  Thiên? 

Thường  nên  hộ  trì  tâm  niệm  về  Lục  dục  thiên,  niệm  Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm,  sanh  vào  sáu  cõi  trời  kia. 

Tu-đạt-đa  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  đã  tu  tập  đầy  đủ  sáu  pháp  niệm  do  Đức 
Phật  dạy. 

Tu-đạt  lại  bạch  Phật: 

-Cầu  mong  Thế  Tôn  nhận  lời  thọ  trai  tại  nhà  con. 

Đức  Thế  Tôn  im  lặng  thọ  thỉnh.  Đến  giờ  thọ  trai,  Trưởng  giả  Tu- 
đạt  sai  người  dọn  các  món  ăn  thơm  ngon  tinh  khiết  dâng  lên  Đức  Như 
Lai. 

Sau  khi  cúng  dường,  Trưởng  giả  chắp  tay  hướng  về  Phật,  thưa: 

-Thế  Tôn  ra  đời,  thật  khó  được  gặp. 

Đức  Phật  giảng  dạy  giáo  pháp  làm  cho  Trưởng  giả  được  lợi  ích 
vui  vẻ,  rồi  từ  giã  ra  về.  Sau  khi  Đức  Phật  ra  về,  ngay  trong  đêm  ấy, 
Trưởng  giả  Tu-đạt  qua  đời,  sanh  lên  cõi  trời. 

Sau  khi  sanh  lên  cõi  trời,  thiên  tử  Tu-đạt  với  hào  quang  dị 
thường,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  trở  lại  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân 
Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Nơi  này  nay  vẫn  vậy 
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Vườn  rừng  chùa  Kỳ  viên 
Nơi  Tiên  thánh  trú  ngụ 
Rừng  ao  rất  thanh  tịnh 
Pháp  chủ  sống  ở  đây 
Nay  tâm  con  hoan  hỷ 
Tín,  giới,  định,  tuệ  nghiệp 
Chánh  mạng  làm  thanh  tịnh 
Ai  tu  tập  như  vậy 
Là  hướng  đến  thanh  tịnh. 

Giòng  họ  hay  giàu  có 
Không  thể  đạt  quả  này 
Xá-lợi-phất  trí  tuệ 
Yên  lặng  giữ  cấm  giới 
Vui  sống  nơi  chỗ  vắng 
Tối  thắng  không  ai  bằng. 

Đức  Phật  bảo  vị  trời  ấy: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy! 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tín,  giới,  định,  tuệ  nghiệp 
Chánh  niệm  làm  thanh  tịnh 
Không  phải  do  dòng  họ 
Giàu  có  đạt  quả  này 
Xá-lợi-phất  trí  tuệ 
Tịch  diệt  thường  trì  giới 
Vui  sống  nơi  yên  vắng 
Tối  thượng  không  ai  bằng. 

Thiên  tử  Tu-đạt  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  biến  mất 
khỏi  chỗ  ngồi,  trở  về  Thiên  cung. 

Vào  lúc  trời  chưa  sáng  tỏ,  Đức  Thế  Tôn  vào  giảng  đường,  trải 
tọa  cụ  ra  ngồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Vừa  rồi  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Ta,  đảnh  lễ  sát  dưới  chân,  nói  kệ: 

Nơi  này  vẫn  như  xưa 
Vườn  rừng  của  Kỳ  viên 
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Nơi  Tiên  thánh  trú  ngụ 
Rừng  ao  rất  yên  tịnh 
Pháp  chủ  sống  ở  đây 
Nay  con  sanh  hoan  hỷ 
Tín,  giới,  định,  tuệ  nghiệp 
Chánh  mạng  là  thanh  tịnh 
Ai  tu  tập  như  vậy 
Là  hướng  đến  thanh  tịnh 
Chẳng  phải  do  dòng  họ 
Giàu  có  đạt  quả  này 
Xá-lợi-phất  trí  tuệ 
Tịch  nhiên  giữ  giới  cấm 
Vui  sống  nơi  vắng  lặng 
Tối  thượng  không  ai  bằng. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  ở  sau  lưng  Đức  Phật,  nghe  bài  kệ  của  vị 
thiên,  bạch  Phật: 

-Đây  chắc  là  Trưởng  giả  Tu-đạt  được  lên  sanh  cõi  trời  nên  trở 
lại  ca  ngỢi  Xá-lợi-phất. 

Phật  dạy: 

-Đúng  như  vậy.  Tu-đạt-đa  được  sanh  lên  cõi  trời,  trở  lại  gặp  Ta 
nói  bài  kệ  ấy. 

A-nan  và  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

188.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  rừng  Đệ  nhất,  thuộc  vườn  Khoáng 
dã.  Bấy  giờ  Thủ  Trưởng  giả  bị  bệnh  nặng.  Thế  Tôn  nghe  ông  ta  bị 
bệnh  nên  vào  sáng  sớm  hôm  sau,  Ngài  đắp  y  bưng  bát  đến  nhà  vị  ấy. 

Thủ  Trưởng  giả  từ  xa  thấy  Thế  Tôn  đến,  chuyển  mình  muôn 
ngồi  dậy.  Phật  bảo  Trưởng  giả: 

-Ông  không  cần  ngồi  dậy.  ông  chịu  đựng  được  đau  đớn  không? 
Uô"ng  thuôc  có  thuyên  giảm,  không  tăng  thêm  chứ? 

Trưởng  giả  bạch  Phật: 

-Nay  con  đau  đớn  rất  khó  chịu,  đau  khổ  kịch  liệt  càng  lúc  càng 
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tăng,  hành  hạ  thật  nguy  nan.  Như  người  có  sức  mạnh  lấy  tay  bóp  lấy 
đầu  người  sức  yếu,  ép  chặt  siết  mạnh,  đầu  con  đau  đớn  cũng  như 
vậy.  Như  người  đồ  tể  với  cái  dao  bén  của  ông  ta  mổ  khoét,  cắt  đứt 
từng  đoạn  ruột  gan  của  con  bò,  bụng  con  đau  đớn  cũng  như  thế.  Như 
hai  người  lực  sĩ  nắm  chặt  một  người  yếu  ớt  bệnh  hoạn  đem  nướng 
trên  lửa  làm  thân  thể  khô  nứt,  thân  thể  con  đau  đớn,  nóng  sôd  cũng 
không  khác. 

Đức  Phật  bảo  Trưởng  giả: 

-Nay  ông  cần  phải  đối  với  Phật,  Pháp,  Tăng,  Giới  phát  sanh  tâm 
tin  tưởng  không  gì  hủy  hoại  được. 

Trưởng  giả  bạch  Phật: 

-Con  đã  có  đầy  đủ  bôn  Bất  hoại  tín  của  Đức  Phật  giảng  dạy. 

Đức  Phật  bảo  Trưởng  giả: 

-Dựa  vào  bôn  Bất  hoại  tín  để  tu  tập  sáu  niệm. 

Trưởng  giả  bạch  Phật: 

-Sáu  niệm  này  con  đã  tu  tập  đầy  đủ. 

Bấy  giờ  Trưởng  giả  bạch  Phật: 

-Cầu  mong  Thế  Tôn  thọ  trai  ở  đây. 

Đức  Phật  im  lặng  nhận  lời. 

Đến  giờ  ăn,  Thủ  Trưởng  giả  sai  người  dọn  các  món  ăn  thơm 
ngon  tinh  khiết  dâng  lên  Đức  Như  Lai.  Sau  khi  Trưởng  giả  cúng 
dường,  Đức  Như  Lai  thọ  trai  xong,  Trưởng  giả  chắp  tay  hướng  về  Đức 
Phật,  bạch: 

-Đức  Thế  Tôn  ra  đời  rất  ít  khi  được  gặp. 

Đức  Phật  giảng  giáo  pháp  làm  cho  Trưởng  giả  được  lợi  ích,  hoan 
hỷ,  sau  đó  đứng  dậy  cáo  từ. 

Khi  Như  Lai  trở  về,  vào  đêm  ấy,  Thủ  Trưởng  giả  qua  đời,  sanh 
lên  cõi  trời  Vô  nhiệt.  Sau  khi  sanh  thiên,  vị  ấy  tự  nghĩ:  “Ta  nên  đến 
gặp  Đức  Phật”.  Suy  nghĩ  như  trên  rồi,  vị  trời  ấy  đến  gặp  Đức  Phật  với 
hào  quang  rực  rỡ  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đảnh  lễ  sát  dưới  chân 
Phật,  ngồi  xuông  qua  một  bên,  thì  thân  thể  bị  lún  vào  đất  như  bơ  dầu 
rớt  trên  đất.  Đức  Phật  bảo  thiên  tử: 

-Ông  hãy  hóa  thân  thô  xấu  với  ý  tưởng  trụ  lại. 

Thủ  thiên  tử  vâng  lệnh  Phật,  liền  hóa  ra  thân  hình  thô  xấu  ở  Dục 
giới  nên  không  bị  chìm  lún  nữa.  Đức  Phật  bảo  Thủ  thiên  tử: 
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-Ông  hành  bao  nhiêu  pháp  với  tâm  tinh  tấn  không  nhàm  chán 
nên  sau  khi  qua  đời  sanh  lên  cõi  trời  Vô  nhiệt? 

Thủ  thiên  tử  bạch  Phật: 

-Con  thực  hành  ba  pháp,  tâm  không  nhàm  chán  nên  được  sanh 
thiên,  là  gặp  Phật,  nghe  Pháp,  cúng  dường  chúng  Tăng  không  nhàm 
chán,  nên  sau  khi  qua  đời  được  sanh  cõi  trời  Vô  nhiệt. 

Thủ  thiên  tử  nói  kệ: 

Con  thường  ưa  gặp  Phật 
Không  bỏ  việc  nghe  pháp 
Cúng  dường  Tỳ -kheo  Tăng 
Thọ  trĩ  pháp  Hiền  thánh 
Điều  phục  tâm  tham  sân 
Được  sanh  trời  Vô  nhiệt. 

Thủ  Trưởng  giả  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  biến  mất  tại  chỗ, 
trở  về  Thiên  cung. 

M 

189.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Bảy  Tỳ -kheo  giải  thoát 
Sanh  cõi  trời  Vô  phiền 
Đoạn  hết  nghiệp  phải  thọ 
Vượt  tham  ái  thế  gian 
Ai  vượt  qua  dòng  dữ 
Vượt  dòng  chảy  dữ  này 
Tự  tại  thoát  sanh  tử 
Thật  khó  mà  vượt  khỏi 
Ai  bứt  dây  thần  chết 
Vượt  khỏi  cảnh  giới  trời. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

ưu-tỳ,  La-kiến-đà 


559 


SO  100  -  BIẸT  DỊCH  KINH  TẠP  A-HAM 


Thứ  ba  Phật  Yết-la 
Bạt  Trực,  Yết-đề-bà 
Bà-hầu,  Đề-tỳ-nữu 
Những  vị  Tỳ -kheo  ấy 
Đã  vượt  khỏi  dòng  thác 
Tự  tại  thoát  sống  chết 
Cắt  đứt  dây  tử  sanh 
Vượt  qua  cảnh  giới  trời 
Ngôn  thuyết  rất  sâu  xa 
Khó  biết,  khó  hiểu  rõ 
Lời  nói  thật  toàn  thiện 
Ông  là  vị  thiên  nào 
Đến  hỏi  Ta  việc  ấy? 

Vị  trời  nói  kệ  đáp: 

Con  không  xa  cõi  này 
Tên  là  trời  Vô  phiền 
Thế  nên  con  biết  rõ 
Bảy  Tỳ -kheo  giải  thoát 
Đoạn  sạch  hết  nghiệp  ái 
Thoát  trói  buộc  thế  gian 
Con  sanh  lên  trời  trước 
Nay  sẽ  nói  đầy  đủ 
Phạm  hạnh,  các  lậu  hết 
ưu-bà-tắc  Ca-dỉếp 
Thợ  gốm  nuôi  cha  mẹ 
Xa  lìa  hẳn  dâm  dục 
Ca-dỉếp  và  cha  mẹ 
Các  thanh  niên  Ái  Đáp 
Họ  là  bạn  thân  con 
Con,  bạn  thân  của  họ 
Tịnh  thân,  giữ  miệng  ý 
Đang  sống  thân  cuối  cùng 
Những  đại  nhân  như  vậy 
Là  bạn  lành  với  con. 
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Thế  Tôn  nói  với  vị  trời: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Thật  như  lời  ông  nói. 

Thợ  gốm  như  ông  nói 
ớ  Tỳ-bà-lãng-già 
Thợ  gốm  Nan-đề-bà 
ưu-bà-tắc  Ca-diếp 
Hiếu  dưỡng  nuôi  cha  mẹ 
Phạm  hạnh  đoạn  phiền  não 
Ông  bạn  thân  với  ta 
Ta  cũng  thân  với  ông 
Các  đại  nhân  như  vậy 
Ngày  xưa  thân  cận  nhau 
Tu  tập  thân,  khẩu,  ý 
Thân  này  là  cuối  cùng. 

Vị  trời  nghe  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  từ  giã. 

M 


Kệ  tóm  iược: 

Thường  kinh  khủng  nhan  sắc 
La-thát  quốc,  cổ  khách 
Du-ba-la,  Tu-đạt 
Tu-đạt-đa  sanh  thiên 
Thủ  Trưởng  giả  sanh  thiên 
Lại  có  trời  Vô  phiền. 


□ 
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QUYỂN  X 

190.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Độc  Tử  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  thăm  hỏi, 
ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  có  chút  nghi  ngờ,  muốn  thưa  hỏi.  Ngài  là 
Bậc  Đa  Văn,  xin  Ngài  cho  phép. 

Đức  Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Nếu  có  nghi  ngờ,  tùy  ý  nêu  hỏi. 

Độc  Tử  hỏi: 

-Ngã  và  thân  là  một  phải  không? 

Phật  đáp: 

-Ta  không  trả  lời  về  sự  việc  này. 

Hỏi: 

-Ngã  và  thân  khác  nhau  phải  không? 

Phật  đáp: 

-Ta  cũng  không  trả  lời  về  sự  việc  này. 

Độc  Tử  nói: 

-Con  hỏi  Ngài:  “Ngã  với  thân  là  một  phải  không?”,  Ngài  không 
đáp;  “Ngã  với  thân  khác  nhau  phải  không?”,  Ngài  cũng  không  đáp. 
Những  câu  hỏi  này  không  được  Ngài  đáp,  tại  sao  Ngài  có  thể  thọ  ký 
cho  đệ  tử  chết  chỗ  này  sanh  chỗ  kia  trong  cảnh  giới  Trời,  Người?  Nếu 
Ngài  đã  thọ  ký  họ  chết  chỗ  này  sanh  chỗ  kia  thì  chẳng  phải  là  thân 
chỗ  này  còn  ngã  đến  một  trong  năm  cảnh  giới  kia  hay  sao?  Nếu  như 
vậy  thì  thân  với  ngã  phải  khác  nhau? 

Phật  bảo  Phạm  chí: 

-Ta  giảng  nói:  kẻ  nào  có  thủ  thì  chắc  chắn  kẻ  ấy  thọ  sanh,  ai 
không  có  thủ  thì  không  còn  thọ  sanh.  Này  Độc  Tử,  như  lửa  có  thủ 
(nhiên  liệu)  mới  cháy,  nếu  không  có  thủ  thì  không  thể  cháy. 
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ĐỘC  Tử  nói: 

-Thưa  Cù-đàm,  con  cũng  thấy  lửa  không  thủ  vẫn  cháy. 

Phật  hỏi  Độc  Tử: 

-Ngươi  thấy  lửa  gì  không  có  thủ,  vẫn  cháy? 

Độc  Tử  đáp: 

-Con  thấy  có  trường  hỢp  lửa  cháy  dữ,  bùng  lên  rực  rỡ,  có  ngọn 
gió  mạnh  làm  lửa  bay  đi  mà  nó  vẫn  còn  cháy. 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Ngọn  lửa  bay  đi  này  vẫn  có  thủ. 

Độc  Tử  nói: 

-Rời  đống  lửa,  ngọn  lửa  vẫn  cháy,  vậy  lấy  gì  làm  thủ? 

Đức  Phật  nói: 

-Ngọn  lửa  rời  đống  lửa,  nhờ  gió  mà  cháy,  lấy  gió  làm  thủ,  nên 
ngọn  lửa  vẫn  cháy,  nhờ  sức  của  gió  nên  thấy  ngọn  lửa  rời  vẫn  cháy. 

Độc  Tử  nói: 

-Lửa  có  thể  đưỢc,  chứ  người  thì  không  phải.  Tại  sao?  Thân  chết 
ở  đây,  ý  sanh  ở  kia,  khoảng  gián  cách  này  lấy  gì  làm  thủ? 

Phật  dạy: 

-Khi  ấy  lấy  ái  làm  thủ,  do  nhân  duyên  ái  thủ  nên  chúng  sanh  thọ 
sanh.  Tất  cả  chúng  sanh  thế  gian  đều  yêu  mến  thủ,  tất  cả  đều  vì  thủ 
nên  yêu  mến,  tất  cả  đều  lấy  thủ  làm  nhân,  chúng  sanh  thấy  thủ  đều 
sanh  tâm  hoan  hỷ.  Tất  cả  chúng  sanh  đều  rơi  vào  thủ.  Đức  Như  Lai,  A- 
la-hán  vì  không  có  thủ  nên  chứng  Vô  thượng  Chánh  đẳng  giác. 

Độc  Tử  thưa: 

-Nay  con  có  việc  cần  phải  làm,  muốn  trở  về  nhà. 

Phật  dạy: 

-Này  Phạm  chí,  phải  biết  tùy  thời. 

Độc  Tử  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

191.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Phạm  chí  Độc  Tử  đến  gặp  Tôn  giả  Đại  Mục-liên.  Sau  khi  thăm 
hỏi,  ngồi  qua  một  bên.  Phạm  chí  Độc  Tử  hỏi  Mục-liên: 
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-Vì  lý  do  nào  mà  Sa-môn,  Bà-la-môn  đến  hỏi  Phật  về  việc  chết 
ở  đây  sanh  nơi  kia,  cho  đến...  chẳng  phải  sanh,  chẳng  phải  không  sanh 
thì  Ngài  im  lặng  không  đáp?  Trong  khi  đó  các  Sa-môn,  Bà-la-môn 
khác  thấy  có  người  đến  hỏi,  đều  trả  lời  tùy  ý  họ.  Trước  đây,  tôi  từng 
hỏi  Sa-môn  Cù-đàm  về  chết  nơi  này  sanh  nơi  kia  nhưng  không  được 
Ngài  đáp.  Hỏi  về  chết  ở  đây  không  sanh  nơi  kia,  chết  ở  đây  cũng  sanh 
nơi  kia,  cũng  không  sanh  nơi  kia,  chết  ở  đây  chẳng  phải  sanh  nơi  kia, 
chẳng  phải  không  sanh  nơi  kia,  đều  không  được  đáp.  Vì  lý  do  nào  Sa- 
môn  Cù-đàm  im  lặng  không  đáp? 

Tôn  giả  Mục-liên  nói: 

-Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  không  biết  về  nguyên  nhân  phát 
sanh  ra  sắc,  không  biết  sắc  diệt,  không  biết  sắc  vị,  không  biết  cái  hại 
của  sắc,  không  biết  xuất  ly  sắc.  Vì  họ  không  hiểu  được  những  ý  nghĩa 
này  nên  chấp  trước  sắc,  cho  rằng  sắc  của  ta  sanh  ở  kia,  ta  không  sanh 
ở  kia,  vì  chấp  trước  sắc  nên  cho  rằng  ta  cũng  sanh  ở  kia,  cũng  không 
sanh  ở  kia,  vì  chấp  trước  sắc  nên  cho  rằng  ta  phải  sanh  ở  kia,  ta  chẳng 
phải  không  sanh  ở  kia.  Đối  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  như  vậy. 
Đức  Như  Lai  như  thật  tri  về  sắc  từ  nhân  nào  sanh,  sắc  từ  nhân  nào 
diệt,  biết  sắc  vị,  biết  cái  hại  của  sắc,  biết  xuất  ly  sắc.  Đức  Như  Lai  như 
thật  tri  về  sắc  sanh  ở  chỗ  kia  nên  tâm  không  chấp  thủ,  cho  đến  biết  về 
sắc  chẳng  sanh,  chẳng  phải  không  sanh,  cũng  không  chấp  thủ.  Đối  với 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  như  vậy.  Với  ý  nghĩa  này  sâu  xa  vô  lượng, 
không  có  giới  hạn,  không  thể  biết  được  bằng  toán  sô",  không  có  nơi 
chốn,  không  có  đến  đi,  tịch  diệt  vô  tướng. 

Phạm  chí  Độc  Tử  nghe  lời  giảng  giải  của  Tôn  giả  Mục-liên, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

192.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Phạm  chí  Độc  Tử  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua 
một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  vì  lý  nào  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  nếu  có 
người  hỏi  đều  tùy  thuận  trả  lời:  “Ta  chết  ở  đây  sanh  chỗ  kia,  ta  chết  ở 
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đây  không  sanh  chỗ  kia,  ta  chết  ở  đây  cũng  sanh  chỗ  kia,  cũng  không 
sanh  chỗ  kia,  ta  cũng  chẳng  sanh  chỗ  kia,  chẳng  không  sanh  chỗ  kia”. 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Thưa  Cù-đàm,  câu  hỏi  như  vậy  vì  sao  Ngài  không  thể  tùy  thuận 
mà  đáp? 

Đức  Phật  bảo: 

-Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  không  biết  nguyên  nhân  sanh  ra 
sắc,  không  biết  sắc  diệt,  không  biết  cái  hại  của  sắc,  không  biết  sắc  vị, 
không  biết  xuất  ly  sắc.  Do  họ  không  biết  nguyên  nhân  sanh  ra  sắc,  cho 
nên  không  biết  cách  lìa  khỏi  sắc,  nên  đối  với  sắc  cho  rằng  ta  chết  ở 
đây  sanh  chỗ  kia,  chết  ở  đây  không  sanh  chỗ  kia,  chết  ở  đây  cũng  sanh 
chỗ  kia,  cũng  không  sanh  chỗ  kia,  chết  ở  đây  chẳng  phải  sanh  chỗ  kia, 
chẳng  phải  chẳng  sanh  chỗ  kia,  đều  do  chấp  thủ.  Thọ,  tưởng,  hành, 
thức  cũng  như  vậy. 

Đức  Phật  lại  bảo  Độc  Tử: 

-Đức  Như  Lai  không  phải  như  vậy,  Như  Lai  biết  như  thật  về 
nguyên  nhân  sanh  sắc,  biết  sắc  diệt,  biết  sắc  vị,  biết  cái  hại  của  sắc, 
biết  xuất  ly  sắc.  Như  Lai  đã  biết  như  thật  về  nguyên  nhân  sanh  ra  sắc, 
sắc  diệt,  cái  hại  của  sắc,  sắc  vị,  xuất  ly  sắc,  do  biết  rõ  sắc  nên  đôl  với 
sự  việc:  ta  chết  ở  đây  sanh  chỗ  kia,  cho  đến  chẳng  phải  sanh,  chẳng 
phải  chẳng  sanh  chỗ  kia,  đều  không  chấp  trước.  Thọ,  tưởng,  hành,  thức 
cũng  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Thế  nên  ý  nghĩa  này  rất  sâu  rộng,  to  lớn,  vô  lượng  vô  biên 
không  thể  tính  toán  được. 

Này  Độc  Tử,  vì  nhân  duyên  này,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  không 
thấu  triệt  ý  nghĩa  ấy,  theo  câu  hỏi  mà  đáp  bừa.  Ai  hỏi  Như  Lai  về  sắc 
của  ta  sanh  chỗ  kia  hay  không  sanh  chỗ  kia,  cũng  sanh  chỗ  kia,  cũng 
không  sanh  chỗ  kia,  chẳng  sanh  chỗ  kia,  chẳng  không  sanh  chỗ  kia,  vì 
những  câu  hỏi  này  vô  nghĩa  lý  nên  Ta  không  đáp.  Câu  hỏi  đã  sanh  chỗ 
kia,  cho  đến  chẳng  sanh,  chẳng  phải  sanh,  Ta  cũng  đều  không  đáp. 

Độc  Tử  nói: 

-Hy  hữu  thay  Đức  Cù-đàm!  Ngài  cùng  đệ  tử  trình  bày  những  sự 
việc  đều  giông  nhau  cả  về  hình  thức  và  nội  dung,  ý  nghĩa  câu  nói  đều 
đúng. 
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ĐỘC  Tử  lại  thưa: 

-Trước  đây  con  đến  gặp  Sa-môn  Mục-kiền-liên,  lúc  ấy  con  đem 
ý  nghĩa  câu  hỏi  này  hỏi  Mục-liên,  vị  ấy  đem  câu  nói  với  ý  nghĩa  đúng 
trả  lời  con.  Thưa  Cù-đàm,  nay  lời  Ngài  giảng  dạy  không  khác  lời 
Mục-liên.  Thế  nên  nay  con  tôn  xưng  giáo  pháp  thế  này  là  hy  hữu,  xưa 
chưa  từng  có  và  chưa  được  giảng  nói  với  nghĩa  lý  thuận  hỢp,  trả  lời 
câu  hỏi  này  thật  hoàn  toàn. 

Phạm  chí  Độc  Tử  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

193. 

Một  thời  Tôn  giả  Tăng-đề  Ca-chiên-diên  ở  tại  trú  xứ  Quần-thật- 
ca,  thành  Na-đề. 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Độc  Tử  có  sự  việc  nên  đến  thành  này.  Sau  khi 
đến  thành  ấy  hoàn  tất  việc  kinh  doanh  xong,  Độc  Tử  đi  đến  gặp  Tôn 
giả  Tăng-đề  Ca-chiên-diên,  thăm  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  thưa  với  Tôn 
giả: 

-Tôi  có  một  điều  nghi  ngờ  muôn  thưa  hỏi  Tôn  giả,  nếu  rảnh  rỗi 
cho  phép  tôi  hỏi,  mong  Tôn  giả  giải  đáp. 

Tôn  giả  nói: 

-Này  Độc  Tử,  tôi  cho  phép  ông  hỏi,  sau  đó  sẽ  rõ. 

Độc  Tử  hỏi: 

-Vì  nhân  duyên  gì  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  khi  có  người 
đến  hỏi:  Chết  đây  sanh  ở  kia,  chết  ở  đây  không  sanh  chỗ  kia,  cho  đến 
chẳng  phải  sanh  chỗ  kia,  chẳng  phải  chẳng  sanh  chỗ  kia,  họ  đều  trả 
lời.  Sa-môn  Cù-đàm  khi  được  hỏi  về  vấn  đề  sắc  chết  ở  đây  sanh  nơi 
kia,  cho  đến  chẳng  phải  sanh  nơi  kia,  chẳng  phải  chẳng  sanh  nơi  kia, 
vì  cho  rằng  vô  nghĩa  lý  nên  bỏ  qua  không  đáp,  phải  không? 

Tôn  giả  bảo: 

-Ta  hỏi  ông,  theo  sự  hiểu  biết  của  ông,  tùy  ý  đáp.  Ý  ông  nghĩ 
sao?  Với  nhân,  với  duyên,  với  hành,  với  căn  bản,  với  hành  mà  từ  đó 
đưa  đến  đời  sông,  với  sắc  hoặc  vô  sắc,  hoặc  hữu  tưởng,  hoặc  vô  tưởng, 
với  nhân  này,  với  duyên  này,  với  hành  này,  với  căn  bản  này,  với  hành 
này  đưa  đến  chỗ  tịch  diệt  hoàn  toàn,  vô  tưởng  tận  xứ,  nếu  đã  như  vậy 
thì  không  còn  có  nhân  duyên,  không  hành,  không  tướng  và  các  pháp 
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đã  bị  tận  diệt.  Như  vậy  Như  Lai  có  thể  nào  nói  rằng:  chết  ở  đây  sanh  ở 
chỗ  kia,  cho  đến  nói  chẳng  phải  sanh  chỗ  kia,  chẳng  phải  chẳng  sanh 
chỗ  kia  được  không? 

Độc  Tử  nói: 

-Này  Ca-chiên-diên,  với  nhân  như  vậy,  duyên  như  vậy,  hành 
như  vậy,  căn  bản  như  vậy,  với  hành  như  vậy  mà  từ  đó  phát  sanh  sắc 
như  vậy,  vô  sắc  như  vậy,  tưởng  như  vậy,  vô  tưởng  như  vậy,  nếu  các 
pháp  này  đều  đi  đến  chỗ  diệt  tận  hoàn  toàn,  vô  tưởng  diệt  tận  thì  với 
các  pháp  như  thế  không  còn  có  nhân  duyên  gì  cả,  Như  Lai  làm  sao  nói 
gì  về  chúng  đưỢc? 

Độc  Tử  lĩnh  hội  được  điều  ấy,  trong  tâm  hoan  hỷ  hỏi  Tôn  giả: 

-Tôn  giả  là  đệ  tử  Phật,  đưỢc  thân  cận  với  Phật  đã  lâu  rồi  phải 
không? 

Tôn  giả  đáp: 

-Tôi  là  đệ  tử  của  Phật  mới  trải  qua  ba  năm. 

Độc  Tử  nói: 

-Này  Ca-chiên-diên,  Tôn  giả  được  lợi  ích  lớn,  có  thể  ở  giữa  mọi 
người  với  thân  khẩu  trí  tuệ  biện  tài  như  thế.  Trong  thời  gian  ngắn,  Tôn 
giả  có  đủ  khả  năng  như  vậy,  thật  là  hy  hữu! 

Độc  Tử  nói  tiếp: 

-Nay  tôi  có  việc,  cần  phải  trở  về. 

Tôn  giả  nói: 

-Hãy  biết  tùy  thời. 

Phạm  chí  Độc  Tử  nghe  lời  dạy  của  Tôn  giả  Ca-chiên-diên  hoan 
hỷ  từ  giã. 

M 

194.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Phạm  chí  Độc  Tử  đến  gặp  Đức  Phật.  Sau  khi  thăm  hỏi,  vị  ấy 
ngồi  qua  một  bên,  thưa  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  có  chút  nghi  ngờ,  muốn  thưa  hỏi.  Nếu  Ngài 
rảnh  rỗi  xin  giải  đáp  cho  con. 

Đức  Phật  nói: 
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-Ông  tùy  ý  hỏi. 

Độc  Tử  thưa: 

-Vì  lý  do  nào  mà  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  khi  có  người 
đến  hỏi:  chết  ở  đây  sanh  ở  kia,  cho  đến  chẳng  sanh  kia,  chẳng  phải 
không  sanh  kia,  họ  đều  đáp.  Sa-môn  Cù-đàm  khi  được  hỏi  về  vấn  đề 
này:  chết  đây  sanh  kia,  cho  đến...  chẳng  sanh  kia,  chẳng  phải  không 
sanh  kia,  đều  cho  rằng  vô  nghĩa  lý  nên  bỏ  qua  không  đáp? 

Đức  Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Nay  Ta  hỏi,  ông  tùy  theo  chỗ  hiểu  biết  mà  trả  lời.  Ý  ông  thế 
nào?  Với  nhân,  duyên,  hành,  căn  bản,  với  hành  đưa  đến  đời  sông,  với 
sắc,  vô  sắc,  tưởng,  vô  tưởng,  với  nhân  này,  duyên  này,  hành  này,  căn 
bản  này,  với  hành  này  đưa  đến  tịch  diệt  hoàn  toàn,  vô  tưởng  tận  xứ. 
Những  pháp  như  vậy  không  còn  có  nhân,  duyên,  không  hành,  không 
tưởng,  là  pháp  tận  diệt.  Ta  làm  sao  đôl  với  pháp  không  nhân  duyên, 
tận  diệt  này  mà  nói  chết  đây  sanh  kia,  cho  đến  nói  chẳng  phải  sanh 
kia,  chẳng  phải  chẳng  sanh  kia  cho  được?! 

Độc  Tử  bạch  Phật: 

-Với  nhân  như  vậy,  duyên  như  vậy,  hành  như  vậy,  căn  bản  như 
vậy,  với  hành  như  vậy  là  cơ  sở  đưa  đến  đời  sông,  sắc  như  vậy,  vô  sắc 
như  vậy,  tưởng  như  vậy,  vô  tưởng  như  vậy,  các  pháp  như  vậy,  cho  đến 
tận  diệt  hoàn  toàn,  vô  tưởng  diệt  xứ.  Các  pháp  như  thế  không  còn  có 
nhân  duyên,  con  làm  sao  có  thể  nói  về  nó  được?! 

Độc  Tử  lãnh  hội  được  lời  Phật  dạy,  tâm  sanh  hoan  hỷ,  bạch  Phật: 

-Hy  hữu  thay  Đức  Cù-đàm!  Đệ  tử  Ngài  và  Ngài  thuyết  giảng  về 
sự  thật  này  với  câu  văn  và  ý  nghĩa  không  khác  nhau. 

Độc  Tử  lại  thưa: 

-Vào  một  ngày  nọ  con  có  ít  sự  việc,  đến  trú  xứ  Quần-thật-ca 
thuộc  thành  Na-đề,  hỏi  Sa-môn  Tăng-đề  Ca-chiên-diên  về  sự  việc  như 
vậy.  Tôn  giả  ấy  đem  ý  nghĩa  này  để  trả  lời  con,  câu  văn  và  ý  nghĩa 
cùng  với  lời  Ngài  đang  nói  không  khác  nhau,  không  sai  lầm.  Thế  nên 
con  tôn  xưng  là  hy  hữu,  giáo  pháp  như  vậy  là  chưa  từng  có,  chưa  từng 
đưỢc  nghe  nói,  nghĩa  lý  thuận  hỢp,  khéo  đáp  ứng  được  với  câu  hỏi. 

Phạm  chí  Độc  Tử  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 


M 
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195.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  núi  Linh  thứu, 
thuộc  thành  Vương  xá. 

Phạm  chí  Độc  Tử  đến  gặp  Phật,  sau  khi  thăm  hỏi  ngồi  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Cù-đàm,  tất  cả  chúng  sanh  có  ngã  không? 

Phật  im  lặng  không  đáp. 

Ông  lại  hỏi: 

-Vô  ngã  phải  không? 

Phật  cũng  không  đáp.  Độc  Tử  tự  nghĩ:  “Ta  từng  hỏi  Sa-môn  Cù- 
đàm  về  ý  nghĩa  này  nhưng  vị  ấy  im  lặng  không  đáp”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  đang  ở  bên  cạnh  cầm  quạt  quạt  hầu  Phật, 
nghe  hỏi  như  vậy,  thưa  với  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  vì  sao  Ngài  im  lặng  không  đáp  câu  hỏi  của  Độc 
Tử?  Nếu  Ngài  không  đáp,  Độc  Tử  sẽ  nói:  “Ta  hỏi  Như  Lai,  không 
thấy  đáp  gì  cả !  Có  thể  ông  ta  sẽ  tăng  trưởng  tà  kiến  chăng?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-Trước  đây  ông  ấy  hỏi  Ta:  “Tất  cả  các  pháp  có  ngã  phải 
không?”.  Nếu  Ta  đáp  như  câu  hỏi  của  Độc  Tử  là  các  pháp  có  ngã  thì 
ngược  lại  trước  đây  trong  các  kinh  dạy  các  pháp  vô  ngã,  phải  không? 
Nếu  Ta  trả  lời  theo  câu  hỏi  của  ông  ta:  các  pháp  không  có  ngã,  thì 
ngược  với  đạo  lý.  Tại  sao?  Bởi  vì  tất  cả  các  pháp  không  có  ngã  thì  lấy 
cái  ngã  nào  để  đối  đáp  với  ông  ta?  Làm  như  vậy  càng  khiến  tăng  thêm 
sự  ngu  si,  nghi  ngờ  vốn  có  của  ông  ta. 

Lại  nữa,  này  A-nan,  ai  nói  có  ngã  là  rơi  vào  thường  kiến.  Ai 
nói  không  có  ngã  là  rơi  vào  đoạn  kiến.  Như  Lai  thuyết  pháp  xa  lìa 
cả  hai  bên,  nhằm  vào  trung  đạo.  Thế  nên,  phải  biết  các  pháp  biến 
hoại  mà  không  thường  còn,  liên  tục  mà  không  đoạn  tuyệt,  không 
thường  không  đoạn,  nhân  như  vậy  thì  có  như  vậy,  nhân  này  sanh  thì 
cái  kia  sanh,  nhân  này  không  sanh  thì  cái  kia  không  sanh.  Thế  nên 
nơi  vô  minh  thì  có  hành  sanh,  nhân  hành  có  thức,  nhân  thức  có 
danh  sắc,  nhân  danh  sắc  có  lục  nhập,  nhân  lục  nhập  có  xúc,  nhân 
xúc  có  thọ,  nhân  thọ  có  ái,  nhân  ái  có  thủ,  nhân  thủ  có  hữu,  nhân 
hữu  có  sanh,  nhân  sanh  có  lão,  tử,  ưu,  bi,  khổ  não,  cả  một  khôi  khổ 
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lớn.  Nhân  diệt  thì  quả  diệt:  Vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,  hành  diệt 
thì  thức  diệt,  thức  diệt  thì  danh  sắc  diệt,  danh  sắc  diệt  thì  lục  nhập 
diệt,  lục  nhập  diệt  thì  xúc  diệt,  xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  thọ  diệt  thì  ái 
diệt,  ái  diệt  thì  thủ  diệt, thủ  diệt  thì  hữu  diệt,  hữu  diệt  thì  sanh  dệt, 
sanh  diệt  thì  lão,  tử,  ưu,  bi,  khổ  não,  tập  hỢp  các  khổ  bị  diệt  tận,  cả 
khôi  khổ  lớn  bị  diệt  hết. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

196.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Phạm  chí  Độc  Tử  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  thăm  hỏi,  ngồi  qua 
một  bên,  hỏi  Đức  Phật: 

-Thưa  Cù-đàm,  có  phải  Ngài  đã  bày  tỏ  với  tri  kiến  này,  với  lý 
luận  này:  “Thế  giới  là  thường,  chỉ  ta  riêng  hiểu  rõ,  người  khác  không 
biết?”. 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Ta  không  bày  tỏ  theo  tri  kiến  như  vậy,  với  lời  nói  như  vầy: 
“Chỉ  có  Ta  biết,  người  khác  không  biết.” 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Nếu  Ngài  không  bày  tỏ  với  lời  nói  như  vậy  thì  tất  cả  thế  giới 
đều  vô  thường  phải  không? 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Ta  cũng  không  nói  là  thế  giới  vô  thường,  chỉ  có  Ta  biết,  người 
khác  không  biết. 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Có  phải  Ngài  bày  tỏ  với  lý  luận:  “Thế  giới  vừa  thường  vừa  vô 
thường,  chỉ  có  Ta  biết,  người  khác  không  biết,  phải  không?” 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Ta  cũng  không  giảng  nói  rằng  thế  giới  vừa  thường  vừa  vô 
thường,  chỉ  có  Ta  biết,  người  khác  không  biết. 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Có  phải  Ngài  giảng  nói:  “Tất  cả  thế  giới  chẳng  thường,  chẳng 
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VÔ  thường,  chẳng  phải  chẳng  thường,  chẳng  phải  chẳng  vô  thường,  chỉ 
có  Ta  hiểu,  người  khác  không  biết,  phải  không?” 

Đức  Phật  đáp: 

-Ta  không  giảng  nói  tất  cả  thế  giới  chẳng  thường,...  cho  đến... 
người  khác  không  biết. 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên?  Hay  vừa  hữu  biên  vừa  vô  biên? 
Hay  chẳng  phải  hữu  biên  chẳng  phải  vô  biên?  Hay  chẳng  phải  chẳng 
hữu  biên,  chẳng  phải  chẳng  vô  biên?  Thân  tức  là  mạng,  hay  mạng 
sống  là  thân?  Hay  thân  thể  và  mạng  sống  khác  nhau?  Thần  ngã  của 
chúng  sanh  chết  ở  đây  sanh  ở  kia  là  có  hay  không?  Hay  cũng  có  cũng 
không?  Hay  chẳng  có  chẳng  không?  Hay  chẳng  chẳng  có,  chẳng 
chẳng  không?  Này  Cù-đàm,  Ngài  có  thể  nói  như  thế  nào? 

Đức  Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Ta  không  bày  tỏ  với  tri  kiến,  với  luận  thuyết:  Thế  giới  hữu 
biên,  vô  biên,...  cho  đến...  chẳng  chẳng  không. 

Độc  Tử  thưa: 

-Này  Cù-đàm,  trong  những  pháp  này,  Ngài  thấy  có  điều  gì  sai 
lầm  mà  không  chấp  nhận  một  ý  kiến  nào  cả? 

Đức  Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Ta  không  giảng  nói  thế  giới  là  thường,  chỉ  có  đây  là  sự  thật, 
ngoài  ra  đều  là  ngu  si  sai  lầm,  vì  với  tri  kiến  như  vậy  chỉ  gây  ra  những 
trói  buộc  ngăn  che,  vì  với  hành  động  và  quan  sát  theo  tri  kiến  ấy  chỉ 
đưa  đến  nhận  thức  theo  phiền  não,  cấu  uế,  bất  tịnh.  Tri  kiến  trói  buộc 
ấy  cùng  với  khổ  đưa  đến  tàn  hại,  làm  phát  sanh  buồn  não,  làm  cho 
hành  giả  u  uất,  sanh  ra  nhiều  ưu  phiền.  Ai  cùng  tương  ưng  với  tri  kiến 
như  thế  tức  là  ngu  si  trẻ  con,  gọi  là  không  hiểu  biết,  cũng  gọi  là  phàm 
phu,  khiến  cho  sanh  tử  luân  hồi  luôn  nôl  tiếp. 

Đức  Phật  lại  bảo  Độc  Tử: 

-Thế  gian  là  thường,  vô  thường...  cho  đến...  chẳng  phải  vô 
thường.  Thế  giới  hữu  biên...  cho  đến...  chẳng  phải  vô  biên.  Thần  ngã 
của  chúng  sanh  chết  đây  sanh  kia...  cho  đến  chẳng  phải  chẳng  không. 
Nếu  có  ai  chấp  trước  với  tri  kiến  ấy  thì  gọi  là  trẻ  ngu,  gọi  là  không 
hiểu  biết,  gọi  là  phàm  phu,  chỉ  tăng  trưởng  sanh  tử  phiền  não  nhiễm 
ô,  làm  cho  hành  giả  phải  chịu  ràng  buộc  bức  bách,  sanh  nhiều  ưu 
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khổ,  không  có  an  lạc.  Do  sự  thật  này,  Ta  đôl  với  các  kiến  ấy  không 
có  chấp  trước. 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Nếu  Ngài  không  chấp  vào  các  kiến  này,  vậy  Ngài  có  kiến  chấp 
gì? 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Như  Lai  Thế  Tôn  từ  lâu  đôl  với  kiến  chấp  đều  đã  đoạn  trừ, 
không  còn  kiến  chấp.  Tuy  có  tri  kiến  nhưng  tâm  không  chấp  thủ.  Đó 
là  tri  kiến  về  khổ  thánh  đế,  tri  kiến  về  khổ  tập  đế,  tri  kiến  về  khổ  diệt 
đế,  tri  kiến  đúng  sự  thật  về  con  đường  diệt  khổ  hoàn  toàn.  Ta  đã  có  tri 
kiến  sáng  suôd  như  vầy:  thấy  tất  cả  các  pháp  đều  là  tham  ái,  các  phiền 
não  trói  buộc  là  ngã,  ngã  sở,  là  kiến  thủ  trước,  cũng  gọi  là  kiêu  mạn, 
pháp  như  vậy  thật  đáng  nhàm  chán,  thế  nên  cần  phải  đoạn  trừ  chúng. 
Khi  đã  đoạn  trừ  xong,  chứng  đắc  Niết-bàn  tịch  diệt  thanh  tịnh.  Các 
Tỳ-kheo  với  nẻo  chánh  giải  thoát  như  vậy,  thì  không  còn  người  nào 
phải  bị  thọ  thân  trong  ba  cõi  nữa. 

Độc  Tử  nói: 

-Thưa  Cù-đàm,  hiện  nay  Ngài  thấy  nhân  duyên  gì  mà  nói  là 
không  còn  tái  sanh? 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Ta  hỏi  ông,  tùy  ý  đáp.  Như  có  người  đốt  đống  lửa  lớn  ngay 
trước  mắt  ông,  ông  biết  đống  lửa  đang  cháy  hay  không?  Nếu  đống  lửa 
này  tắt  ngay  trước  mắt  ông,  ông  biết  là  nó  tắt  không?  Nếu  có  người 
đến  hỏi  ông:  “Lửa  này  sau  khi  bị  diệt  đi  về  phương  Đông  hay  Nam, 
Tây,  Bắc,  bốn  hướng,  trên  hay  dưới?  Đến  nơi  nào  trong  các  phương 
này?”.  Ai  hỏi  như  vậy,  ông  sẽ  đáp  thế  nào? 

Độc  Tử  thưa: 

-Cù-đàm,  nếu  có  người  hỏi  như  vậy,  con  sẽ  trả  lời  một  cách 
đúng  đắn:  Nếu  có  cỏ,  gỗ,  phân  bò...  thì  lửa  cũng  như  củi  hỗ  trỢ  nhau 
cháy  không  tắt.  Nếu  cỏ,  gỗ,  phân  bò...  hết  sạch  thì  lửa  tắt,  không  đến 
chỗ  nào  cả. 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Nếu  nói  sắc  là  Như  Lai,  thọ,  tưởng,  hành, 
thức  là  Như  Lai  thì  không  đúng.  Tại  sao?  Như  Lai  đã  đoạn  sạch  sắc, 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  đó.  Như  có  người  chặt  đứt  ngọn  cây  Đa-la  thì  nó 
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không  mọc  lại  được.  Như  Lai  cũng  vậy,  đã  đoạn  trừ  năm  ấm  không 
còn  sanh  khởi  nữa,  tịch  diệt  vô  tưởng,  là  pháp  vô  sanh. 

Độc  Tử  nói: 

-Thưa  Cù-đàm,  con  muốn  nói  ví  dụ,  xin  Ngài  cho  phép. 

Đức  Phật  bảo: 

-Ông  hãy  nói  tùy  ý. 

Độc  Tử  nói: 

-Như  cách  thành  phố,  xóm  làng  không  xa,  nơi  bình  nguyên  có 
rừng  Sa-la.  Trải  qua  trăm  ngàn  năm,  cành  lá,  cây  Sa-la  trong  rừng  đều 
rơi  rụng,  chỉ  còn  phần  lõi.  Ngài  Cù-đàm  hiện  nay  cũng  vậy,  Ngài  đã 
đoạn  trừ  tất  cả  phiền  não  trói  buộc,  đã  diệt  hết  cả  bôn  tà  kiến  điên 
đảo,  chỉ  còn  có  pháp  thân  kiên  cố  chân  thật.  Thưa  Cù-đàm,  hiện  nay 
con  có  công  việc  cần  phải  trở  về. 

Đức  Phật  dạy: 

-Ông  hãy  tùy  thời. 

Phạm  chí  Độc  Tử  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

197.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Phạm  chí  Độc  Tử  đến  gặp  Đức  Phật,  hỏi: 

-Thưa  Cù-đàm,  có  người  ngu  si  phát  sanh  kiến  thức  thế  này  và 
nói:  “Thế  gian  là  thường,  chỉ  có  đây  là  đúng,  ngoài  ra  không  đúng, 
cho  đến  ta  chết  không  sanh  chỗ  kia,  chẳng  phải  chẳng  sanh  chỗ  kia”. 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Người  không  biết  rõ  về  sắc  sẽ  phát  sanh  kiến  thức  với  ngôn 
luận:  Sắc  nơi  thế  gian  đều  là  thường.  Họ  tự  chấp  chặt  tư  kiến  này 
cho  là  chân  thật,  các  điều  khác  đều  sai  lầm.  Thế  gian  là  thường,  vô 
thường,  chẳng  thường,  chẳng  vô  thường;  thế  gian  là  hữu  biên,  vô 
biên,  chẳng  hữu  biên,  chẳng  vô  biên,  chẳng  phải  chẳng  hữu  biên, 
chẳng  phải  chẳng  vô  biên.  Thân  với  thần  ngã  là  một  hay  khác  nhau? 
Ta  chết  ở  đây  sanh  ở  kia,  chết  ở  đây,  không  sanh  ở  kia.  Ta  chết  ở 
đây  vừa  sanh  ở  kia,  vừa  chẳng  phải  sanh  ở  kia.  Thọ,  tưởng,  hành, 
thức  cũng  như  vậy. 
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ĐỘC  Tử  nói: 

-Thưa  Cù-đàm,  nếu  người  có  trí  không  chấp  thủ  vào  kiến  này, 
không  chấp  thủ  ngôn  luận  như  vậy  thì  không  nên  phát  sanh  kiến  thức 
và  bày  tỏ  với  ngôn  luận:  “Thế  giới  là  thường,  kiến  thức  này  đúng, 
kiến  thức  khác  sai”. 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Ai  có  thể  biết  rõ  sắc,  hiểu  rõ  tánh  tướng  của  sắc  thì  những 
người  ấy  không  phát  khởi  tri  kiến  này  với  lời  lẽ  bày  tỏ:  “Thế  giới  là 
thường,  là  vô  thường...  cho  đến...  chẳng  phải  sanh  ở  kia”.  Cũng  như  vậy 
đôl  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  như  sắc  đã  nói  ở  trên.  Ai  thấu  đạt 
về  thức,  hiểu  rõ  tánh  tướng  của  thức,  những  người  ấy  không  phát  khởi 
kiến  thức  này  và  nói:  “Thức  là  thường,  kiến  thức  này  đúng,  kiến  thức 
khác  sai.  Thức  là  vô  thường...  cho  đến...  chẳng  sanh  ở  kia,  chẳng  không 
sanh  ở  kia...  cũng  như  vậy”.  Người  không  biết  theo  như  người  biết  nói; 
người  thấy,  người  không  thấy  theo  như  người  biết  nói;  người  hiểu, 
người  không  hiểu,  như  trình  bày  ở  trên.  Người  thông  triệt,  người  không 
thông  triệt  như  nói  ở  trên;  hữu  tướng  vô  tướng  như  nói  ở  ưên.  Ý  nghĩa 
sâu  và  cạn  của  nó  như  nói  ở  trên.  Tỉnh  ngộ  hay  không  tỉnh  ngộ  như  nói 
ở  trên. 

Phạm  chí  Độc  Tử  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

198.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá.  Bấy  giờ  Phạm  chí  Độc 
Tử  đến  gặp  Đức  Phật.  Sau  khi  thăm  hỏi,  vị  ấy  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

-Thưa  Cù-đàm,  con  có  ít  nghi  ngờ,  nếu  Ngài  cho  phép  con  mới 
dám  hỏi. 

Đức  Phật  im  lặng  không  đáp.  Độc  Tử  hỏi  đến  ba  lần,  Đức  Phật 
đều  im  lặng. 

Độc  Tử  thưa: 

-Thưa  Cù-đàm,  từ  lâu  con  đã  gần  gũi  với  Ngài,  con  có  ít  câu 
hỏi,  xin  Ngài  đáp  cho  con. 

Đức  Phật  suy  nghĩ:  “Phạm  chí  Độc  Tử  tới  lui  đã  lâu,  bẩm  tánh 
ngay  thật,  không  có  tà  ngụy.  Những  câu  hỏi  của  ông  ta  đều  vì  cầu  giải 
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thoát  chứ  không  phải  vì  gây  phiền  phức.  Ta  nên  cho  phép  ông  ấy  tùy  ý 
hỏi  về  A-tỳ-đàm,  Tỳ-ni”. 

Đức  Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Cho  phép  ông  hỏi  về  những  điều  nghi  ngờ,  chớ  có  ngại  ngùng. 

Độc  Tử  bạch  Phật: 

-Thưa  Cù-đàm,  tất  cả  trong  thế  gian  có  pháp  bất  thiện  không? 

Phật  đáp: 

-Có. 

Hỏi: 

-Có  pháp  thiện  không? 

Phật  đáp: 

-Có. 

Độc  Tử  nói: 

-Thưa  Cù-đàm,  xin  Ngài  giảng  cho  con  về  pháp  thiện  và  bất 
thiện  để  con  được  hiểu  rõ. 

Đức  Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Ta  có  thể  nói  về  nhiều  loại  pháp  thiện  và  bất  thiện.  Nay  sẽ 
giảng  chỗ  chính  yếu  cho  ông. 

Đức  Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Dục  là  bất  thiện,  ly  dục  là  thiện.  Sân  hận,  ngu  si  là  bất  thiện;  ly 
sân  hận,  si  là  thiện.  Trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dôl,  lời  nói  thô  ác,  nói  thêu 
dệt,  nói  hai  lưỡi,  tham,  sân,  tà  kiến  là  bất  thiện;  xa  lìa  những  pháp  ác 
trên  với  chánh  kiến  là  thiện.  Ta  đã  vì  ông  nói  về  ba  thứ  bất  thiện  và 
ba  thứ  thiện,  mười  loại  bất  thiện,  mười  loại  thiện. 

Này  Độc  Tử,  nếu  đệ  tử  của  Ta  hiểu  rõ  ba  thứ  thiện,  bất  thiện  và 
mười  loại  thiện,  bất  thiện  này,  biết  rõ  như  thật  thì  có  thể  đoạn  dục; 
tham,  sân,  ngu  si  cũng  vĩnh  viễn  không  còn;  tham  dục,  các  ác  đều  bị 
diệt  tận  không  còn  gì.  Ai  có  thể  đoạn  tận  tham  dục,  ngu  si  thì  các  dục 
lậu  đều  hết.  Vì  hết  hữu  lậu  nên  thành  tựu  vô  lậu,  đắc  tâm  giải  thoát, 
tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  pháp  hiện  tại  này  tự  thân  hiểu  rõ.  Chứng 
biết  đã  đắc  pháp.  Tự  biết  sanh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  đã  làm 
xong  việc,  không  còn  thọ  thân  đời  sau. 

Độc  Tử  bạch  Phật: 

-Trong  giáo  pháp  của  Phật,  có  một  Tỳ-kheo  nào  thành  tựu  vô 
lậu,  đạt  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  pháp  hiện  tại  này  tự 
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thân  hiểu  rõ,  chứng  biết  đã  đắc  pháp,  tự  biết  sanh  tử  đã  hết,  phạm 
hạnh  đã  lập,  đã  làm  xong  việc,  không  còn  thọ  thân  đời  sau  hay  không? 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Người  đắc  pháp  này  không  phải  chỉ  một,  hai,  ba,  bôn,  cho  đến 
năm  trăm.  Có  nhiều  Tỳ-kheo  đắc  tâm  giải  thoát,  ngay  trong  pháp  hiện 
tại  này  tự  thân  tác  chứng. 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Trong  giáo  pháp  Đức  Phật  có  một  Tỳ-kheo-ni  nào  đắc  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát  không? 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Trong  giáo  pháp  của  Ta,  các  Tỳ-kheo-ni  chứng  đắc  pháp  này 
chẳng  phải  một,  hai,  cho  đến  năm  trăm  mà  có  rất  nhiều  vị. 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Trừ  số  Tỳ-kheo  và  Tỳ-kheo-ni  ấy  ra  có  vị  ưu-bà-tắc  nào  vượt 
nghi  ngờ  đến  bến  bờ  bên  kia  không? 

Đức  Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Trong  giáo  pháp  của  Ta,  các  ưu-bà-tắc  vượt  nghi  ngờ  đến  bờ 
bên  kia,  số  người  ấy  rất  nhiều,  chẳng  phải  một,  hai,  ba,  bốn,  cho  đến 
năm  trăm,  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết  sử,  chứng  A-na-hàm,  không  còn 
trở  lại  Dục  giới. 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Trừ  sô"  Tỳ-kheo  và  Tỳ-kheo-ni  tu  phạm  hạnh,  trừ  số  ưu-bà-tắc 
ra,  có  một  ưu-bà-di  nào  trừ  hết  nghi  hối,  vượt  qua  nghi  đến  bờ  kia 
không? 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Trong  Phật  pháp  của  Ta,  hạng  người  đó  đắc  pháp  này  chẳng 
phải  chỉ  một  hai,  ba  cho  đến  năm  trăm,  số  người  â"y  râ"t  nhiều,  đoạn 
năm  hạ  phần  kết,  chứng  A-na-hàm,  không  còn  trở  lại  Dục  giới. 

Phạm  chí  Độc  Tử  lại  bạch  Phật: 

-Xin  để  qua  một  bên  các  vị  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di  tu  phạm  hạnh,  trong  Phật  pháp  này  có  vị  ưu-bà-tắc  nào  vẫn 
sống  trong  gia  đình,  hưởng  thụ  năm  dục  mà  vượt  qua  nghi  ngờ  đến  bờ 
kia  không? 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Trong  Phật  pháp  này  chẳng  phải  một,  hai,  ba  cho  đến  năm 
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trăm,  số  người  này  rất  nhiều.  Những  người  này  vẫn  sông  chung  với 
nam  nữ  cận  kề  xung  quanh,  dùng  hương  thơm,  hoa,  chuỗi  ngọc,  mặc  y 
phục  mềm  mại,  đẹp,  dùng  các  loại  bột  thơm,  chiên-đàn...  để  thoa  thân 
thể,  tích  trữ  vàng  bạc,  các  loại  châu  báu,  nuôi  dưỡng  nhiều  nô  tỳ, 
người  hầu,  ở  trong  chỗ  ồn  ào  chật  hẹp,  đoạn  trừ  ba  thứ  trói  buộc, 
chứng  Tu-đà-hoàn,  chắc  chắn  đến  chỗ  giải  thoát,  chấm  dứt  cảnh  giới 
khổ.  Người  nào  quá  độn  căn  sanh  lại  bảy  lần  trong  cảnh  giới  Trời, 
Người  không  còn  đọa  vào  cõi  ác,  chắc  chắn  thoát  cảnh  giới  khổ. 

Độc  Tử  lại  hỏi: 

-Xin  tạm  gác  các  vị  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di 
tu  phạm  hạnh,  và  tạm  gác  các  vị  ưu-bà-tắc  sông  trong  năm  dục  mà 
đắc  Tu-đà-hoàn.  Có  người  nữ  nào  tin  theo  giáo  pháp  của  Phật,  làm  vị 
ưu-bà-di  sống  trong  năm  dục  mà  vượt  nghi,  đến  bờ  kia  không? 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Trong  Phật  pháp  của  Ta,  các  vị  ưu-bà-di  sống  trong  cõi  Dục, 
vượt  qua  nghi  ngờ,  chẳng  phải  chỉ  một,  hai,  ba  cho  đến  năm  trăm,  có 
rất  nhiều  các  vị  ưu-bà-di  tuy  sống  trong  gia  đình  như  ưu-bà-tắc,  đã 
đoạn  trừ  ba  thứ  trói  buộc,  đắc  Tu-đà-hoàn. 

Độc  Tử  thưa: 

-Thưa  Cù-đàm,  đôl  với  đạo  Bồ-đề,  Ngài  đã  giác  ngộ  hoàn 
toàn,  giả  sử  các  vị  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  đang 
tu  phạm  hạnh;  các  vị  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  đang  sông  trong  dục,  các 
vị  ấy  không  đầy  đủ  đạo  hạnh  thì  các  chi  phần  này  không  đầy  đủ, 
trọn  vẹn.  Thưa  Cù-đàm,  Ngài  đã  đắc  Chánh  Đẳng  Giác;  các  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  đang  tu  phạm  hạnh,  ưu-bà- 
tắc,  ưu-bà-di  còn  sông  trong  dục,  đều  đắc  quả  chứng,  trong  giáo 
pháp  Phật  gọi  là  gồm  đủ. 

Độc  Tử  lại  nói: 

-Thưa  Cù-đàm,  con  muốn  nói  ví  dụ,  xin  Ngài  nghe  con  nói. 

Đức  Phật  bảo: 

-Ông  hãy  tùy  ý  nói. 

Độc  Tử  thưa: 

-Như  trời  mưa  to,  nước  chảy  theo  chỗ  thấp  đến  biển  lớn,  giáo 
pháp  của  Ngài  cũng  như  vậy,  nam  nữ,  người  lớn,  người  trẻ,  cả  người 
già  đều  đưỢc  nhờ  mưa  pháp  của  Phật,  trong  suô"t  ngày  đêm  luôn  hướng 


577 


SỐ  100  -  BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A-HÀM 


đến  Niết-bàn.  Lành  thay  Đức  Cù-đàm!  Lành  thay  diệu  pháp!  Lành 
thay  người  có  khả  năng  đi  vào  Phật  pháp! 

Độc  Tử  lại  nói: 

-Con  xin  hỏi:  giả  sử  có  người  muôn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  thì 
bao  lâu  được  thành  tựu? 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Nếu  có  người  ngoại  đạo  theo  học  thuyết  khác,  muôn  cầu  xuất 
gia  trong  giáo  pháp  của  Phật,  trước  hết  cạo  râu  tóc  cho  họ,  cho  sống 
trong  Tăng  chúng  đủ  bốn  tháng,  nếu  tâm  ý  họ  tùy  thuận,  sau  đó  cho 
thọ  giới.  Nhưng  tùy  theo  tâm  ý  từng  người,  không  nhất  thiết  phải  như 
vậy. 

Phạm  chí  Độc  Tử  nghe  Phật  nói  xong,  tâm  sanh  hoan  hỷ,  thưa: 

-Nếu  con  đưỢc  xuất  gia,  được  thọ  giới,  giả  sử  trải  qua  bôn  năm 
con  cũng  làm  được,  huống  chi  là  bốn  tháng. 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Trước  đây  Ta  đã  nói  cho  ông,  có  hai  hạng  người,  không  nhất 
thiết  phải  làm  như  vậy. 

Độc  Tử  thưa: 

-Thưa  Cù-đàm,  quả  thật  trước  đây  Ngài  đã  nói  như  vậy. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Này  các  ông,  hãy  cho  Độc  Tử  cạo  tóc  thọ  giới. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lệnh  Đức  Phật,  cạo  tóc  cho  Độc  Tử  và  truyền 
giới  theo  đúng  pháp  Tỳ-kheo.  Tôn  giả  Độc  Tử  tinh  cần  tu  tập,  chỉ 
trong  nửa  tháng  chứng  đủ  quả  hữu  học,  biết  pháp,  thấu  rõ  pháp,  thấy 
pháp,  lãnh  hội  pháp.  Đã  chứng  quả  hữu  học,  hiểu  biết  chánh  pháp  rồi, 
Tôn  giả  Độc  Tử  suy  nghĩ:  “Ta  nên  đến  gặp  Phật”. 

Sau  khi  suy  nghĩ,  Tôn  giả  đến  gặp  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật 
rồi  đứng  qua  một  bên,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  chứng  đắc  quả  vị  hữu  học.  cầu  mong 
Thế  Tôn  giảng  dạy  thêm  pháp  cho  con,  để  con  được  nghe,  tâm  đắc 
giải  thoát. 

Phật  bảo  Độc  Tử: 

-Nếu  ông  mong  cầu  đắc  tâm  giải  thoát,  cần  phải  tu  hai  pháp, 
phải  học  hai  pháp,  phải  phát  triển  rộng  hai  pháp.  Hai  pháp  đó  là  trí  tuệ 
và  thiền  định.  Ai  có  thể  tu  tập  rộng  lớn  hai  pháp  này  thì  biết  được  các 
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cảnh  giới,  thông  đạt  các  cảnh  giới,  biết  vô  sô"  cảnh  giới. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  Độc  Tử: 

-Ai  muốn  lìa  dục  và  pháp  ác,  bâ"t  thiện,  có  giác  có  quán,  chứng 
Sơ  thiền,  Tỳ-kheo  phải  tu  hai  pháp  là  trí  tuệ  và  thiền  định...  cho  đến... 
đệ  Tứ  thiền;  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả,  Không  xứ,  Thức  xứ,  Bâ"t  dụng  xứ,  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  cũng  như  vậy.  Này  Độc  Tử,  muôn  đắc  Tu-đà- 
hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm  đều  cần  phải  học  hai  pháp  này.  Muôn 
học  thần  thông,  muôn  biết  tha  tâm  trí,  muôn  biết  túc  mạng,  muôn  đắc 
thiên  nhãn,  thiên  nhĩ,  muốn  đắc  lậu  tận  trí  cần  phải  tu  tập  hai  pháp 
này,  phát  triển  rộng  lớn  hai  pháp  này,  thì  biết  các  cảnh  giới,  thông  đạt 
các  cảnh  giới,  biết  vô  sô"  cảnh  giới. 

Tôn  giả  Độc  Tử  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  từ  giã. 

Đức  Đại  Bi  Như  Lai  bằng  nhiều  phương  pháp  giảng  dạy,  Độc  Tử 
thọ  trì  pháp  rồi  ở  chỗ  vắng,  ngồi  yên,  siêng  năng,  tinh  tân,  tâm  không 
phóng  dật,  thường  trú  nơi  thiền  định,  sở  dĩ  Tộc  tánh  tử  cạo  bỏ  râu  tóc 
chính  vì  muôn  tu  tập  phạm  hạnh  vô  thượng,  ngay  trong  pháp  luật  này 
tự  thân  tác  chứng:  Với  ta,  sanh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  đã  làm 
xong  việc,  không  còn  thọ  thân  đời  sau. 

Khi  â"y  có  nhiều  Tỳ-kheo  đi  đến  gặp  Phật,  Tôn  giả  Độc  Tử  thây 
các  Tỳ-kheo  đi,  hỏi  họ: 

-Các  vị  muôn  đến  đâu? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Chúng  tôi  muốn  đến  gặp  Đức  Phật  để  thân  cận  cúng  dường. 

Tỳ-kheo  Độc  Tử  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  vị  đang  đi  đến  chỗ  Thê"  Tôn.  Nhân  đây,  tôi  xin  kính  lời  hỏi 
thăm  sức  khỏe  Thê"  Tôn,  và  xin  quý  vị  hãy  vì  tôi  thưa  với  Thê"  Tôn: 
“Tỳ-kheo  Độc  Tử  đã  báo  ân  Phật,  cúng  dường  bằng  pháp,  tu  hành 
thuận  theo  Phật”. 

Các  Tỳ-kheo  đến  gặp  Phật,  lạy  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên, 

thưa: 

-Bạch  Thê"  Tôn,  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Độc  Tử  lạy  sát  chân  Thế  Tôn, 
hỏi  thăm  sức  khỏe  Thê"  Tôn.  Tỳ-kheo  Độc  Tử  có  nói:  “Hãy  vì  tôi  thưa 
với  Phật,  con  đã  tu  phạm  hạnh,  tùy  thuận  lời  Phật,  hành  theo  Thế  Tôn, 
con  đã  chứng  đắc  đầy  đủ”. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Trước  các  ông  đã  có  một  vị  trời  đến  đây  nói  với  Ta:  Tỳ-kheo 
Độc  Tử  đã  chứng  A-la-hán.  Ta  đã  biết  trước  khi  vị  trời  nói,  các  ông  đã 
nói  sau  vị  trời. 

Thế  Tôn  ghi  nhận  Độc  Tử  đã  chứng  A-la-hán. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

Kệ  tóm  iược: 

Thân  mạng  và  Mục-lỉên 
Hy  hữu  Ca-chiên-dỉên 
Vị  tằng  hữu,  hữu  ngã 
Kiến  cùng  với  ngu  si 
Độc  Tử  được  xuất  gia. 

□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  XI 

199.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá.  Bấy  giờ  có  Phạm  chí 
tên  ưu-trắc  đến  gặp  Đức  Phật.  Sau  khi  chào  hỏi,  vị  ấy  ngồi  qua  một 
bên,  thưa: 

-Thưa  Cù-đàm,  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên? 

Đức  Phật  bảo  ưu-trắc: 

-Ta  không  đáp  câu  hỏi  này. 

ưu-trắc  nói: 

-Thưa  Cù-đàm,  tôi  hỏi  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên,  Ngài  đều 
không  đáp.  Nếu  như  vậy,  thông  thường  Ngài  thuyết  pháp,  giải  thích 
vấn  nạn  là  đáp  điều  gì? 

Phật  bảo: 

-Này  ưu-trắc,  Ta  đã  biết  rõ  hoàn  toàn  về  các  pháp,  giảng  thuyết 
Chánh  đạo  cho  đệ  tử  Thanh  văn  để  họ  diệt  trừ  tận  cùng  biên  giới  các 
khổ. 

ưu-trắc  thưa: 

-Ngài  đã  biết  rõ  hoàn  toàn  về  các  pháp,  giảng  thuyết  Chánh  đạo 
cho  đệ  tử  Thanh  văn  để  họ  diệt  trừ  các  khổ  đến  hết  biên  giới.  Như  vậy 
đạo  mà  Ngài  đắc  được  là  để  cho  mọi  người  đều  hành  hay  là  chỉ  dành 
riêng  cho  một  số  người  hành  đạo  ấy? 

Lúc  ấy  Đức  Như  Lai  im  lặng  không  đáp.  ưu-trắc  hỏi  ba  lần  như 
vậy,  Như  Lai  đều  im  lặng.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  đang  quạt  hầu  Phật, 
nghe  câu  hỏi  của  ưu-trắc,  Tôn  giả  bảo  ông  ta: 

-Câu  hỏi  của  ông  không  khác  câu  trước,  cho  nên  Thế  Tôn  im 
lặng  không  đáp.  Tôi  sẽ  vì  ông  nói  một  ví  dụ:  Như  biên  giới  có  thành 
trì  với  tường  vách  kiên  cô",  lan  can  cửa  sổ  đều  chắc  chắn,  đại  lộ, 
đường  hẻm,  dinh  thự,  chợ  búa  sắp  xếp  khép  kín  không  xen  tạp  nhau, 
nhưng  thành  trì  này  chỉ  có  một  cửa.  Người  giữ  cửa  thông  minh  trí  tuệ, 
có  sức  ghi  nhớ  râ"t  tô"t,  biết  phân  biệt  rõ  những  người  vãng  lai  cũ,  biết 
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cho  ai  vào  và  không  cho  ai  vào.  Khi  ấy,  trong  thành  có  người  muôn 
ra  nhưng  không  biết  đường  ra,  tìm  khắp  nơi  không  có  chỗ  trông,  chỉ 
có  một  cửa  này  mới  có  thể  ra  được.  Người  giữ  cửa  trí  tuệ  ấy  không 
cần  biết  hết  các  hạng  người  trong  thành,  nhưng  biết  tất  cả  những 
người  trong  thành  muôn  ra  ngoài  đều  phải  đi  bằng  cửa  này.  Này  ưu- 
trắc,  Như  Lai  cũng  như  vậy,  tuy  không  suy  nghĩ  phân  biệt  đến  tất  cả 
mọi  người,  nhưng  biết  rất  rõ  tất  cả  đều  phải  ra  vào  bằng  cửa  này, 
biết  biên  giới  của  khổ  ở  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai  đều  do  đường  này 
mà  chấm  dứt  hết  khổ. 

Phạm  chí  ưu-trắc  nghe  lời  Tôn  giả  A-nan  giảng  giải,  hoan  hỷ 
từ  giã . 

M 

200.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá,  còn  Tôn  giả  Phú-na  ở  núi  Linh  thứu. 

Có  nhiều  Phạm  chí  dị  học  ngoại  đạo  đến  gặp  Tôn  giả,  sau  khi 
chào  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  thưa  với  Tôn  giả: 

-Chúng  tôi  đều  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  nói  rằng  chúng  sanh  chết 
rồi  không  sanh  nữa.  Sự  việc  này  như  thế  nào? 

Tôn  giả  đáp: 

-Như  tôi  hiểu  ý  nghĩa  trong  lời  Phật  dạy,  thì  Đức  Phật  không  bao 
giờ  nói  chúng  sanh  chết  rồi  lại  không  có  gì  cả,  chết  ở  đây  sanh  ở  kia. 
Đức  Phật  không  thấy  có  tướng  chúng  sanh.  Vì  sao?  Phàm  phu  vọng 
tưởng  có  ngã  mạn  nên  nói  có  chúng  sanh.  Như  Lai  đoạn  ngã  mạn,  tán 
thán  đoạn  ngã  mạn  nên  không  có  tưởng  về  chúng  sanh. 

Các  ngoại  đạo  nghe  Tôn  giả  nói,  họ  không  hoan  hỷ,  cũng  không 
chê  bai,  cùng  nhau  bỏ  đi.  Họ  đi  chưa  bao  lâu,  Phú-na  liền  đến  gặp  Đức 
Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên,  trình  bày  đầy  đủ  với 
Thế  Tôn  những  lời  ngoại  đạo  nói:  “Họ  nói  rằng  Thế  Tôn  giảng,  nói 
chúng  sanh  diệt  rồi  không  còn  thọ  sanh  nữa.  Sự  việc  này  ...  như  trên... 
không  có  tưởng  về  chúng  sanh”. 

Phú-na  lại  thưa: 

-Con  trả  lời  với  ngoại  đạo  như  vậy  có  trái  với  giáo  pháp  của 
Đức  Phật  dạy,  có  hủy  báng  hay  thêm  bớt  không?  Có  giống  hay  khác 
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lời  Thế  Tôn  dạy,  nói  đúng  pháp  hay  không  đúng  pháp,  có  giống  pháp 
hay  không  giông  pháp,  có  đáng  chê  trách  vì  sai  với  Phật  pháp  không? 

Phật  bảo  Phú-na: 

-Lời  ông  nói  rất  đúng,  không  hủy  báng,  không  thêm  bớt, 
không  khác  lời  Ta  dạy,  nói  đúng  pháp,  không  phi  pháp,  đúng  với 
Phật  pháp  nên  không  có  gì  chê  trách  ông  được.  Tại  sao?  Xưa  nay 
tất  cả  chúng  sanh  đều  do  ngã  mạn  làm  hại,  phiền  não  của  chúng 
sanh  đều  do  ngã  mạn  sanh  trưởng,  do  hỷ  lạc  ngã  mạn,  không  biết 
rõ  ngã  mạn  nên  đưa  đến  không  biết  gì  cả.  Như  không  biết  chỗ  đầu 
tiên  trên  vòng  tròn,  không  biết  đầu  môl  nơi  cuộn  chỉ  rôl,  như  đông 
dây  rôl,  như  đội  quân  khi  bị  địch  đánh  tan  bỏ  chạy  hỗn  loạn.  Chúng 
sanh  bị  hỗn  loạn  bất  định  ở  đâu?  ớ  đời  này  qua  đời  khác,  chạy  mãi 
không  ngừng,  lưu  chuyển  trong  sanh  tử  không  thể  thoát  khỏi.  Này 
Phú-na,  với  ngã  mạn,  như  vậy,  nếu  chúng  sanh  diệt  tận  ngã  mạn 
không  còn  chút  nào  thì  người  ấy  tuy  ở  trong  cảnh  giới  Người,  Trời, 
Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  nhưng  thấy  được  sự  thật,  thoát  khổ, 
đưỢc  an  lạc  mãi  mãi. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

201.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Giữa  đêm,  Tôn  giả  A-nan  đến  sông  Đa-bạt,  cởi  y  phục  để  trên 
bờ,  xuông  sông  tắm,  sau  đó  mặc  y  tắm,  lên  bờ  hong  thân  cho  khô. 

Có  ngoại  đạo  tên  Cụ-ca-na-đề  đang  đi  đến  bờ  sông  ấy.  Tôn  giả 
A-nan  nghe  tiếng  chân  và  tiếng  ho  của  ông  ta.  ông  ta  cũng  nghe  tiếng 
của  Tôn  giả,  hỏi: 

-Hiền  giả  là  ai? 

Đáp: 

-Tôi  là  Sa-môn. 

Hỏi: 

-Sa-môn  rất  nhiều,  Hiền  giả  là  Sa-môn  nào? 

A-nan  đáp: 

-Tôi  là  Thích  tử. 
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Ngoại  đạo  hỏi: 

-Tôi  có  điều  thắc  mắc,  nếu  Hiền  giả  rảnh  rỗi  xin  cho  phép  tôi 
hỏi. 

A-nan  đáp: 

-Ông  cứ  hỏi,  nghe  rồi  mới  biết. 

Hỏi: 

-Ta  chết  ở  đây  sanh  đến  chỗ  kia  phải  không? 

A-nan  nói: 

-Như  Lai  không  trả  lời. 

Hỏi: 

-Ta  chết  ở  đây  không  sanh  ở  kia;  cũng  sanh,  cũng  không  sanh; 
chẳng  phải  sanh,  chẳng  phải  không  sanh  nơi  chỗ  kia,  phải  không? 

A-nan  lại  nói: 

-Những  câu  hỏi  này,  Như  Lai  đều  không  đáp. 

Ngoại  đạo  nói: 

-Tôi  hỏi  Hiền  giả,  ta  chết  ở  đây  sanh  ở  kia...  đều  không  được 
đáp.  Hay  là  Hiền  giả  không  biết  việc  này? 

A-nan  đáp: 

-Những  việc  như  vậy,  tôi  đều  thấy  biết,  chẳng  phải  là  không 
thấy  biết. 

Ngoại  đạo  hỏi: 

-Hiền  giả  thấy  biết  như  thế  nào? 

A-nan  đáp: 

-Theo  sự  thấy  biết  của  tôi,  thấy  được  cảnh  giới  ấy,  thấy  hành 
nghiệp  của  chúng  sanh,  cho  đến  thấy  biết  chúng  sanh  từ  đâu  sanh  ra, 
thấy  biết  nghiệp  trói  buộc  do  hành  động  đã  làm,  thấy  phiền  não  vây 
phủ  tụ  tập  đen  như  mực.  Phàm  phu  ít  hiểu  biết  tương  ứng  với  tri  kiến 
bị  trói  buộc,  tất  nhiên  trong  vị  lai  phải  trôi  theo  sanh  tử  mãi  mãi.  Sự 
việc  là  như  vậy,  có  gì  là  không  thấy  biết?! 

Ngoại  đạo  Câu-ca-na  hỏi: 

-Hiền  giả  tên  gì? 

A-nan  đáp: 

-Tôi  tên  A-nan. 

Ngoại  đạo  nói: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Đệ  tử  của  Bậc  Đại  Sư,  tôi  đã  đàm  luận  từ 
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nãy  giờ  mà  không  biết  Hiền  giả  A-nan.  Nếu  tôi  biết  Hiền  giả,  nào 
dám  có  thể  cùng  đối  đáp  được. 

Ngoại  đạo  nghe  Tôn  giả  A-nan  thuyết  giảng,  hoan  hỷ  từ  giả. 

M 

202.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Trưởng  giả  Tu-đạt-đa  muôn  đến  gặp  Đức  Phật  để  được  gần  gũi 
cúng  dường,  lại  suy  nghĩ:  “Ta  đến  đó  khi  trời  còn  quá  sớm,  có  khi  Đức 
Như  Lai  chưa  ra  khỏi  thiền  định,  vậy  nên  đến  chỗ  ngoại  đạo  trước”. 

Trưởng  giả  đến  chỗ  ngoại  đạo,  sau  khi  chào  hỏi,  ngồi  qua  một 
bên.  Dị  học  ngoại  đạo  hỏi  Tu-đạt: 

-Trưởng  giả  có  thể  nói  cho  tôi  biết  Sa-môn  Cù-đàm  hành  động 
với  tri  kiến  nào? 

Tu-đạt-đáp: 

-Lời  dạy  của  Như  Lai,  tôi  chưa  đạt  đến  được.  Tri  kiến  của  Ngài 
thì  ngoài  nhận  thức  của  tôi. 

Ngoại  đạo  nói: 

-Nếu  Trưởng  giả  không  biết  về  tri  kiến  của  Phật,  vậy  có  biết  về 
tri  kiến  của  các  Tỳ-kheo  không? 

Tu-đạt-đáp: 

-Những  việc  như  vậy  tôi  đều  không  biết. 

Ngoại  đạo  nói: 

-Như  vậy,  cuôl  cùng  Trưởng  giả  có  kiến  thức  gì?  Nếu  biết  được 
chút  ít  gì  xin  nói  cho  tôi  nghe. 

Tu-đạt  nói: 

-Hiền  giả  hãy  nói  trước  về  kiến  thức  của  mình,  tôi  sẽ  trình  bày 

sau. 

Vị  ngoại  đạo  ấy  nói  với  Tu-đạt: 

-Theo  nhận  thức  của  tôi,  chúng  sanh  là  thường,  là  thật,  nói  khác 
đi  là  sai. 

Một  vị  ngoại  đạo  khác  nói  với  Tu-đạt: 

-Theo  nhận  thức  của  tôi,  tất  cả  đều  là  vô  thường,  chỉ  như  vậy  là 
thật,  ngoài  ra  đều  nói  sai. 
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Lại  CÓ  người  nói: 

-Chúng  sanh  cũng  thường,  cũng  vô  thường,  chẳng  phải  thường, 
chẳng  phải  vô  thường.  Chỉ  có  đây  là  đúng,  nói  khác  đi  là  sai. 

-Thế  giới  hữu  biên,  thế  giới  vô  biên;  cũng  hữu  biên,  cũng  vô 
biên;  chẳng  phải  hữu  biên,  chẳng  phải  vô  biên,  thân  là  mạng,  mạng  là 
thân;  thân  và  mạng  khác  nhau;  thần  ngã  của  chúng  sanh  chết  đây  sanh 
kia,  chết  đây  không  sanh  kia,  chết  đây  cũng  sanh  kia,  cũng  không  sanh 
kia;  chết  đây  chẳng  sanh  kia,  chẳng  không  sanh  kia.  Trưởng  giả,  đây 
là  kiến  thức  của  chúng  tôi. 

Sau  khi  các  ngoại  đạo  đưa  ra  những  nhận  thức  của  mình  xong, 
nói  với  Trưởng  giả: 

-Nhân  giả  hãy  nói  kiến  thức  của  mình  đi. 

Tu-đạt-đáp: 

-Theo  nhận  thức  của  tôi,  tất  cả  chúng  sanh  đều  là  hữu  vi,  từ  các 
nhân  duyên  hòa  hỢp  mà  có,  gọi  là  nhân  duyên  tức  chỉ  cho  nghiệp.  Cái 
gì  đã  dựa  vào  sự  hòa  hỢp  của  nhân  duyên  mà  có  tức  là  vô  thường.  Vô 
thường  là  khổ,  khổ  tức  là  vô  ngã.  Vì  sự  thật  này,  tôi  không  có  tâm 
chấp  trước  vào  kiến  nào  cả.  Ngoại  đạo  quý  vị  bày  tỏ  thế  này:  “Tất  cả 
các  pháp  đều  thường,  chỉ  đây  là  đúng,  nói  khác  đi  là  sai”,  với  suy  tính 
như  vậy  chính  là  căn  bản  của  các  khổ.  Ai  tham  chấp  với  các  kiến  này 
là  tương  ưng  với  khổ,  phải  chịu  khổ  lớn,  phải  chịu  khổ  vô  cùng  trong 
sanh  tử,  đều  do  kiến  chấp  về  hữu,  cho  thế  giới  là  thường,  cho  đến  sau 
khi  chết  chẳng  sanh  chỗ  kia;  chẳng  phải  không  sanh  chỗ  kia....  Những 
kiến  này  thật  sự  là  pháp  hữu  vi  do  nhân  duyên  hòa  hỢp  của  nghiệp  tập 
khởi.  Theo  như  vậy,  suy  luận  ra  phải  biết  tất  cả  đều  vô  thường,  vô 
thường  là  khổ,  khổ  là  vô  ngã. 

Lại  có  ngoại  đạo  nói  với  Tu-đạt: 

-Trưởng  giả,  nếu  chúng  sanh  do  nhân  duyên  hòa  hỢp  của  nghiệp 
tập  khởi  mà  có,  tất  nhiên  là  vô  thường,  vô  thường  là  khổ,  khổ  là  vô 
ngã.  Nếu  như  vậy,  hiện  nay  tôi  đang  tạo  những  gô"c  khổ,  cùng  tương 
ứng  với  khổ,  chịu  khổ  vô  cùng  trong  sanh  tử? 

Tu-đạt-đáp: 

-Trước  đây  tôi  đã  nói:  Tâm  tôi  không  chấp  trước  vào  tất  cả  các 
kiến.  Thế  nên  nay  tôi  cũng  không  chấp  trước  vào  kiến  này. 

Khi  ấy  ngoại  đạo  tán  thán  Tu-đạt: 
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-Đúng  vậy,  này  Trưởng  giả,  Trưởng  giả  đã  bày  tỏ  đúng  như  vậy. 

Sau  khi  Tu-đạt  ở  giữa  chúng  ngoại  đạo  bày  tỏ  tiếng  gầm  của  sư 
tử,  khiến  cho  tâm  tà  kiến  của  các  ngoại  đạo  bị  tiêu  diệt,  bèn  đi  đến 
gặp  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên,  đem  sự  việc  vừa  bàn 
luận  với  ngoại  đạo  thưa  với  Đức  Như  Lai.  Đức  Phật  tán  thán: 

-Lành  thay!  ông  phá  tan  những  tà  kiến  của  ngoại  đạo  với  lý 
luận  như  vậy,  làm  cho  chánh  pháp  hưng  thịnh. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

203.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương  xá. 

Phạm  chí  Trường  Trảo  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  bày 
tỏ: 

-Hiện  nay,  đôl  với  tất  cả  các  pháp,  tôi  không  chấp  nhận  điều  gì 
cả. 

Đức  Phật  bảo  Trường  Trảo: 

-Ông  đôl  với  các  pháp  không  chấp  nhận  điều  gì  cả.  Như  vậy 
ông  có  chấp  nhận  tri  kiến  ấy  không? 

Trường  Trảo  nói: 

-Tri  kiến  như  vậy,  tôi  cũng  không  chấp  nhận. 

Đức  Phật  bảo  Trường  Trảo: 

-Nếu  ông  đã  không  chấp  nhận  tri  kiến  như  vậy  tại  sao  lại  bày 
tỏ:  “Đôl  với  các  pháp,  tôi  không  chấp  nhận  gì  cả”,  vậy  lời  tỏ  bày 
không  chấp  nhận  của  ông  nói  ra  là  gì? 

Đức  Phật  lại  bảo: 

-Này  người  thờ  lửa!  Nếu  ông  thấy,  ông  biết  mà  không  chấp 
nhận  cái  thấy  ấy,  tức  là  cắt  đứt  cái  thấy  ấy,  đã  vứt  bỏ  cái  thấy  ấy. 
Cũng  như  có  người  đã  nôn  các  kiến  ra  ngoài,  nếu  người  như  vậy,  đối 
với  các  kiến  khác  không  còn  tiếp  nôl,  không  còn  giữ  lấy,  không  còn 
phát  sanh. 

Phạm  chí  Trường  Trảo  lại  nói: 

-Theo  Ngài  nói,  tôi  đã  đoạn  trừ  kiến  này,  đã  vứt  bỏ  kiến  này, 
cũng  như  người  đã  nôn  các  kiến  ra  ngoài,  không  còn  tiếp  nôl,  không 
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giữ,  không  sanh  nữa. 

Phật  bảo  Trường  Trảo: 

-Nếu  như  vậy,  có  nhiều  chúng  sanh  cùng  ý  kiến  với  ông,  cũng 
lý  luận  như  vậy.  Có  nhiều  Sa-môn,  Bà-la-môn  dị  đạo,  nếu  xả  bỏ  kiến 
này,  lại  không  chấp  nhận  kiến  khác,  đây  gọi  là  thiếu  trí,  rất  cạn  cỢt, 
ngu  si. 

Phạm  chí  nên  biết,  chúng  sanh  trong  thế  gian  đều  dựa  vào  ba 
loại  kiến: 

Một,  chấp  nhận  tất  cả. 

Hai,  không  chấp  nhận  tất  cả. 

Ba,  chấp  nhận  một  phần,  không  chấp  nhận  một  phần. 

Đệ  tử  của  bậc  Hiền  thánh  quán  sát  loại  kiến  thứ  nhất,  thấy  nó 
phát  sanh  do  tham  dục,  sân  hận,  ngu  si,  lại  bị  ba  độc  trói  buộc  không 
thoát  ly  đưỢc,  thường  sanh  nguy  hiểm  tai  hại,  luôn  gây  phiền  não, 
không  thể  giải  thoát,  hỷ  lạc  với  dục  là  bị  giam  giữ  trong  dục,  nên  gọi 
là  chấp  nhận  tất  cả. 

Kiến  thứ  hai:  Không  chấp  nhận  điều  gì  cả,  từ  đó  phát  sanh  tham 
dục,  sân  hận,  ngu  si,  rồi  lại  luôn  bị  ba  độc  ấy  trói  buộc,  không  thể  xả 
ly,  giải  thoát  đưỢc.  Do  hỷ  lạc  với  tham  dục,  thường  bị  ái  dục  quản  thúc 
trói  buộc,  nên  gọi  là  không  chấp  nhận  gì  cả. 

Kiến  thứ  ba:  Chấp  nhận  một  phần,  không  chấp  nhận  một  phần, 
cũng  như  chấp  nhận  hay  không  chấp  nhận  đã  trình  bày  ở  trên.  Đệ  tử 
của  bậc  Hiền  thánh  nếu  chấp  nhận  tất  cả  thì  tranh  cãi  với  hai  kiến  kia. 
Nếu  không  chấp  nhận  gì  cả  hay  chấp  nhận  một  phần,  không  chấp  một 
phần  thì  cũng  cùng  với  hai  kiến  còn  lại  tranh  luận,  vì  tri  kiến  của  mình 
trái  với  người  khác,  nên  phát  sanh  tranh  luận.  Nếu  tranh  luận  phát 
sanh  thì  hủy  hại  nhau,  vì  cùng  tranh  luận  thì  sanh  ra  hủy  hại. 

Sai  lầm  của  các  kiến  là  phát  sanh  tranh  luận:  Bỏ  kiến  này  không 
nhận  kiến  khác.  Do  sự  thật  ấy  nên  đoạn  trừ  kiến,  vứt  bỏ  kiến.  Cũng 
như  người  đã  nôn  ra,  đôl  với  các  kiến  không  còn  nối  tiếp,  không  còn 
giữ,  không  còn  phát  sanh.  Đệ  tử  của  bậc  Hiền  thánh  nếu  bày  tỏ:  Chấp 
nhận  hay  không  chấp  nhận,  chấp  nhận  một  phần,  không  chấp  nhận 
một  phần  thì  vẫn  có  lỗi  này. 

Này  Phạm  chí,  sắc  pháp  do  bôn  đại  tạo  thành,  nên  đệ  tử  của  bậc 
Hiền  thánh  thấy  sắc  thân  này  là  vô  thường,  đã  thấy  vô  thường  thì 
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thường  lìa  dục;  thấy  thân  này  hoại  diệt  nên  xa  lìa.  Ai  thấy  thân  vô 
thường  liền  xa  lìa  dục  về  thân,  lìa  ái  về  thân,  lìa  sự  giam  giữ  về  thân, 
lìa  tưởng  quyết  định  về  thân. 

Này  Phạm  chí,  nên  biết  có  ba  loại  thọ  là:  Khổ  thọ,  lạc  thọ  và  xả 
thọ.  Ba  thọ  này  lấy  gì  làm  nhân,  lấy  gì  làm  tập,  nhân  vào  đâu  để  phát 
sanh,  xuất  hiện  từ  đâu?  Chúng  lấy  xúc  làm  nhân,  nhân  xúc  tập  khởi, 
tập  hỢp  từ  xúc,  nhân  xúc  phát  sanh.  Nếu  xúc  diệt  thì  thọ  diệt.  Như  mặt 
trời  lặn,  hết  nóng  được  mát.  Có  thọ  thuộc  phạm  vi  của  thân,  có  thọ 
thuộc  phạm  vi  của  sanh  mạng.  Khi  cảm  nhận  thân,  biết  cảm  nhận 
thuộc  thân.  Khi  cảm  nhận  thuộc  sanh  mạng,  biết  thọ  thuộc  sanh  mạng. 
Biết  đúng  như  vậy,  không  sai  lầm. 

Đệ  tử  của  bậc  Hiền  thánh  khi  cảm  nhận  lạc  thọ  biết  sự  cảm  nhận 
thuộc  thân  tất  bị  hoại  diệt.  Khi  nhận  khổ  thọ,  xả  thọ,  biết  các  thọ 
thuộc  thân  này  tất  bị  hoại  diệt.  Khi  nhận  lạc  thọ  thì  không  cùng  các 
thọ  khác  hòa  hỢp.  Khi  nhận  khổ  thọ,  xả  thọ  cũng  vậy.  Khi  cảm  nhận 
không  hòa  hỢp  với  sân  si,  không  hòa  hỢp  với  sanh,  lão,  bệnh,  tử  thì 
sanh,  ưu,  bi,  khổ  não,  tập  hỢp  các  khổ. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  vừa  xuất  gia  được  nửa  tháng,  đang 
quạt  hầu  bên  cạnh  Đức  Phật.  Trong  khi  Như  Lai  thuyết  giảng  về  pháp 
đoạn  lậu  lìa  dục,  Xá-lợi-phất  quán  sát  như  thật,  thấy  các  pháp  đều  vô 
thường,  ngay  tại  chỗ  chứng  đắc  lìa  dục,  xa  lìa  các  tà  kiến,  các  lậu 
chấm  dứt,  không  còn  phát  sanh  nữa,  tâm  đắc  giải  thoát. 

Phạm  chí  Trường  Trảo  đối  với  các  pháp  đắc  pháp  nhãn  thanh 
tịnh,  như  nói  ở  trên.  Sau  khi  đạt  tín  tâm,  Trường  Trảo  bạch  Phật: 

-Cầu  mong  Thế  Tôn  cho  con  xuất  gia. 

Như  Lai  cho  phép  ông  ta  xuất  gia.  Sau  khi  xuất  gia,  Tôn  giả  ấy 
tu  tập  tinh  tấn,  đắc  đạo  quả  A-la-hán. 

M 

204.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  bờ  hồ  Tu-ma-kiệt-đà,  thuộc  thành 
Vương  xá. 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Xa-la-phù  nói  giữa  đại  chúng: 

-Tôi  biết  rõ  giáo  pháp  của  Thích  tử.  Hiểu  biết  của  tôi  vượt  hơn 


họ. 
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Khi  đó  CÓ  nhiều  Tỳ-kheo  vào  thành  khất  thực,  thấy  Phạm  chí 
Xa-la-phù  ở  bên  bờ  sông  ấy,  bày  tỏ:  “Tôi  biết  rõ  giáo  pháp  của  Thích 
tử.  Hiểu  biết  của  tôi  vượt  hơn  cả  họ”. 

Sau  khi  nghe  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  trở  về  Tăng  xá,  thu  xếp  y 
bát,  rửa  sạch  chân  tay,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi 
qua  một  bên,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  hôm  nay  chúng  con  vào  thành  khất  thực,  sau  khi 
thọ  trai  xong,  trên  đường  về,  đi  ngang  qua  hồ  Tu-ma-kiệt-đà,  trên  bờ 
hồ  ấy  có  một  Phạm  chí  tên  Xa-la-phù,  bày  tỏ  giữa  đại  chúng:  “Tôi 
biết  rõ  giáo  pháp  của  Thích  tử.  Hiểu  biết  của  tôi  vượt  hơn  cả  họ”. 
Lành  thay!  Thế  Tôn,  xin  Ngài  đi  đến  bờ  hồ  ấy. 

Đức  Thế  Tôn  im  lặng  đồng  ý,  cùng  với  các  Tỳ-kheo  trước  sau 
vây  quanh  đi  theo,  đến  hồ  Tu-ma-kiệt-đà.  Xa-la-phù  thấy  Đức  Phật 
đến  liền  đứng  dậy,  thưa  với  Phật: 

-Mời  Ngài  an  tọa. 

Đức  Phật  ngồi  vào  chỗ  ngồi,  bảo  Xa-la-phù: 

-Sự  thật  ông  có  bày  tỏ:  “Tôi  biết  rõ  giáo  pháp  của  Thích  tử. 
Hiểu  biết  của  tôi  vượt  hơn  cả  họ”  hay  không? 

Khi  ấy  Phạm  chí  đứng  im  lặng.  Đức  Phật  bảo  ông  ta: 

-Tại  sao  ông  im  lặng  không  đáp?  Nếu  hiểu,  ông  tùy  ý  nói.  Nếu 
ông  không  hiểu,  Ta  sẽ  vì  ông  phân  biệt  giảng  thuyết,  làm  cho  ông 
đưỢc  hiểu  biết  hoàn  toàn.  Nếu  ông  có  thể  trình  bày  đầy  đủ,  Ta  sẽ  tán 
trỢ  ông.  Này  Phạm  chí,  trong  đời  có  người  nói:  “Đức  Như  Lai  không 
phải  là  Bậc  ứng  Cúng  Chánh  Đẳng  Giác”.  Đối  với  người  bày  tỏ  như 
vậy,  Ta  khen:  “Lành  thay!”  và  sẽ  hỏi  họ:  “ông  căn  cứ  vào  sự  việc  gì 
bày  tỏ  Như  Lai  không  phải  là  Bậc  ứng  Cúng  Chánh  Đẳng  Giác?”. 
Những  chúng  sanh  này  không  thông  suô"t  nghĩa  lý  nên  không  thể  đáp 
đưỢc,  bèn  nói  theo  những  ngôn  luận  khác  của  thế  gian,  xen  lẫn  vào 
bằng  những  lời  sai  lầm,  kiêu  mạn,  cao  ngạo,  sanh  tâm  hủy  hại,  vì 
không  thể  đáp  câu  hỏi  này  nên  đứng  im  lặng,  xấu  hổ,  cúi  đầu  không 
trình  bày  gì  cả.  Này  Xa-la-phù,  ông  cũng  vậy,  giả  sử  có  người  nói: 
“Sa-môn  Cù-đàm  thuyết  giảng  giáo  pháp  có  lỗi  lầm”.  Đối  với  người 
bày  tỏ  như  vậy,  Ta  vẫn  khen:  “Lành  thay”,  và  hỏi  người  ấy:  “Căn  cứ 
vào  trí  nào  mà  biết  sự  việc  này?”.  Họ  không  đáp  được  nên  nói  theo 
ngôn  luận  của  thế  gian,  nội  dung  thác  loạn,  cùng  lời  đuôi  lý,  xấu  hổ 
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cúi  đầu,  đứng  im  lặng  không  trình  bày  được  gì  cả,  cũng  như  ông  hiện 
nay  không  khác.  Lại  có  người  cho  rằng:  “Đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm 
không  có  hướng  thiện,  không  đủ  giới  luật”,  Ta  cũng  khen:  “Lành 
thay!  ”  và  hỏi  lại  họ  rằng:  “ông  dựa  vào  pháp  gì  mà  nghiệm  biết  việc 
ấy?”.  Họ  không  thể  đáp,  lại  nói  chuyện  thế  gian  với  ngôn  luận  thác 
loạn,  cùng  lời  đuôi  lý,  xấu  hổ  cúi  đầu  đứng  im  lặng,  không  nói  được  gì 
cả,  nay  ông  cũng  như  vậy. 

Khi  ấy  các  bạn  đồng  phạm  hạnh  bảo  Xa-la-phù: 

-Tại  sao  bạn  im  lặng  không  đáp?  Ngày  trước  bạn  thường  tuyên 
bô"  giữa  đám  đông  người:  “Hiểu  biết  của  tôi  hơn  giáo  pháp  của  Cù- 
đàm”.  Đáng  lẽ  hôm  nay  bạn  phải  vân  nạn  Sa-môn  Cù-đàm,  tại  sao 
bạn  lại  bị  Sa-môn  Cù-đàm  hỏi  ngược  lại,  vặn  bạn  phải  trả  lời,  bảo 
rằng:  “Nếu  lời  nói  của  ông  đầy  đủ,  Ta  tán  trỢ  ông,  khen  tặng  lành 
thay.  Nếu  lời  nói  của  ông  không  đầy  đủ,  Ta  sẽ  giúp  ông  phân  biệt, 
trình  bày  làm  cho  đầy  đủ  ”. 

Xa-la-phù  nghe  bạn  bè  đồng  phạm  hạnh  nói  như  vậy,  vẫn  im 
lặng  không  trình  bày  được  gì  cả. 

Bên  bờ  hồ  Tu-ma-kiệt-đà,  sau  khi  nêu  bày  tiếng  rống  của  sư  tử, 
Đức  Thế  Tôn  đứng  dậy,  trở  về  thành  Vương  xá.  Phật  đi  chưa  bao  lâu, 
những  người  bạn  đồng  phạm  hạnh  của  Xa-la-phù  chê  trách  ông  ta: 

-Này  bạn,  hiện  nay  bạn  như  bò  gãy  sừng,  chỉ  rống  ở  chỗ  vắng. 
Bạn  cũng  vậy,  ở  chỗ  vắng  vẻ  thì  rống  lên  tiếng  sư  tử.  Khi  đến  trước 
Sa-môn  Cù-đàm  thì  im  lặng,  không  biết  nói  gì.  Bạn  như  con  gái,  giả 
nói  tiếng  đàn  ông,  nhưng  không  làm  được,  vẫn  là  giọng  nữ.  Bạn  cũng 
vậy,  muôn  bắt  chước  Sa-môn  Cù-đàm  rống  tiếng  sư  tử  nhưng  không 
thành  công.  Như  con  dã  can  cái  muôn  rông  lên  tiếng  sư  tử,  nhưng  khi 
phát  ra  tiếng  thì  vẫn  là  âm  thanh  của  loài  dã  can,  không  thể  giống  như 
âm  thanh  của  sư  tử  được. 

Các  người  bạn  sau  khi  chê  trách  Xa-la-phù  bằng  những  lời  như 
vậy  xong,  cùng  bỏ  đi  tứ  tán. 

M 

205.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 


xá. 
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CÓ  một  Phạm  chí  tên  Trọng  Sào  ở  bên  bờ  hồ  Tu-ma-kiệt-đà  bày 
tỏ  giữa  chúng  của  ông  ta: 

-Ai  có  thể  phân  tích  đầy  đủ  và  thuyết  minh  được  ý  nghĩa  bài  kệ 
của  tôi  nói  ra,  tôi  sẽ  làm  đệ  tử  người  ấy. 

Đến  giờ  ăn,  các  Tỳ-kheo  mặc  y  mang  bát,  lần  lượt  vào  thành 
Vương  xá  khất  thực.  Sau  khi  thọ  trai  xong,  trên  đường  về,  đi  ngang  qua 
bờ  hồ  Tu-ma-kiệt-đà,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  vị  Phạm  chí  ấy  nói;  họ  trở 
về  Tăng  xá,  thu  xếp  y  bát,  rửa  sạch  tay  chân,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh 
lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  bên  bờ  hồ  Tu-ma-kiệt-đà  có  Phạm  chí  Trọng 
Sào  bày  tỏ:  “Người  nào  phân  tích  đầy  đủ,  thuyết  minh  được  ý  nghĩa  kệ 
của  tôi  nói  ra,  tôi  sẽ  làm  đệ  tử  người  ấy”,  cầu  mong  Thế  Tôn  đi  đến 
đó. 

Thế  Tôn  im  lặng  đồng  ý,  cùng  các  Tỳ-kheo  trước  sau  đi  đến  bờ 
hồ  kia.  Phạm  chí  Trọng  Sào  từ  xa  thấy  Phật  đến,  liền  bày  biện  tòa 
cao,  thưa  với  Phật: 

-Xin  mời  Cù-đàm  ngồi  ở  đây. 

Sau  khi  an  tọa,  Như  Lai  bảo  Phạm  chí: 

-Ta  nghe  ông  có  nói  rằng  người  nào  có  thể  phân  tích  đầy  đủ, 
thuyết  minh  được  ý  nghĩa  kệ  do  ông  nói,  ông  sẽ  làm  đệ  tử  họ  phải 
không? 

Phạm  chí  đáp: 

-Thưa  Cù-đàm,  đúng  vậy. 

Đức  Phật  bảo: 

-Ông  hãy  đọc  kệ  cho  Ta  nghe.  Ta  sẽ  phân  tích  giảng  giải  cho 

ông. 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Trọng  Sào  sắp  đặt  lại  tòa  cao,  ngồi  trên  đó  và 
nói  kệ: 

Ai  là  Tỳ -kheo 
Mang  họ  Thích-ca 
Cần  phải  như  pháp 
Sinh  hoạt  thanh  tịnh 
Không  được  làm  hại 
Các  loài  chúng  sanh 
Cần  phải  xa  lìa 
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Các  pháp  bất  thiện 
Giữ  ý  thanh  tịnh 
Trĩ  giới  đã  thọ 
Điều  phục  như  vậy 
Tùy  thuận  định,  tuệ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nếu  làm  được  như  vậy 
Tùy  thuận  mà  thực  hành 
Trong  các  thiện  trượng  phu 
Ông  là  người  hơn  hết 
Tỳ -kheo  sống  yên  lặng 
Thanh  tịnh  tự  điều  thuận 
Không  làm  hại  chúng  sanh 
Xa  lìa  tất  cả  ác 
Người  điều  phục  như  vậy 
Tùy  thuận  với  định,  tuệ. 

Tâm  nhu  hòa  hoàn  toàn 
Thân  miệng  không  làm  ác 
Thường  thu  nhiếp  ba  nghiệp 
Gọi  tùy  thuận  định,  tuệ 
Làm  phước  điền  cho  đời 
Mang  bát  đến  từng  nhà 
Nhiếp  tâm,  tu  niệm  xứ 
Khiêm  tốn,  sống  giản  dị 
Từ  dục,  bỏ  tham  cầu 
Nên  đắc  vô  sở  úy. 

Khi  Phạm  chí  Trọng  Sào  nghe  kệ  này  xong,  bèn  suy  nghĩ:  “Sa- 
môn  Cù-đàm  thật  đã  biết  rõ  tâm  ý  ta,  vậy  ta  nên  quy  y  Tam  bảo”.  Sau 
khi  nghĩ  như  vậy,  Trọng  Sào  bạch  Phật: 

-Cầu  mong  Như  Lai  cho  con  được  xuất  gia. 

Đức  Phật  cho  phép  Trọng  Sào  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới  cụ  túc, 
trở  thành  Sa-môn,  tinh  cần  tu  tập,  đoạn  trừ  phiền  não,  đắc  A-la-hán. 
Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 
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206.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Bấy  giờ  các  ngoại  đạo  ở  Ma-kiệt-đà  cùng  nhau  tụ  tập  trên  bờ  Tu 
Ma-kiệt-đà,  bày  tỏ  với  ngôn  luận: 

-Vấn  đề  này  là  sự  thật  của  Bà-la-môn,  đây  là  sự  thật  của  Bà-la- 

môn. 

Đức  Như  Lai  đang  ở  tinh  xá,  với  thiên  nhĩ  thiền  tịnh,  nghe  lời  nói 
của  họ  nên  sau  khi  xuất  thiền,  đi  đến  bờ  ao  Tu  Ma-kiệt-đà. 

Các  vị  Bà-la-môn  thấy  Phật  từ  xa  đến,  cùng  nhau  đứng  dậy  xếp 
đặt  chỗ,  mời  Phật  ngồi.  Sau  khi  an  tọa,  Đức  Phật  bảo  với  họ: 

-Các  vị  tập  hỢp  ở  đây  bàn  luận  về  việc  gì? 

Các  Bà-la-môn  thưa  với  Đức  Phật: 

-Thưa  Cù-đàm,  hôm  nay  chúng  tôi  tập  hỢp  nhau  cùng  bàn  luận: 
Vấn  đề  này  là  sự  thật  của  Bà-la-môn,  đây  là  sự  thật  của  Bà-la-môn. 

Đức  Phật  bảo  họ: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Ngày  xưa,  sau  khi  tìm  đạo  Ta  đã  chứng 
Chánh  Đẳng  Giác.  Sau  khi  chứng  tri,  Ta  đã  tuyên  bô":  Tâ"t  cả  thế  gian 
không  ngoài  ba  sự  thật,  Ta  sẽ  phân  biệt.  Những  gì  là  ba? 

Đó  là  không  được  sát  hại  tâ"t  cả  các  loài.  Đây  là  lời  chân  thật, 
không  dôl  trá.  Nếu  châ"p  nhận  đây  là  sự  thật  thì  cần  phải  tinh  tân,  đôl 
với  các  chúng  sanh  thường  sanh  tâm  Từ.  Đây  là  sự  thật  thứ  nhâ"t  của 
Bà-la-môn.  Ta  biết  đúng  như  vậy  và  giảng  thuyết  rộng  cho  mọi 
người. 

Lại  nữa,  này  Bà-la-môn,  tâ"t  cả  khổ  tập  là  pháp  sanh  diệt,  lời  nói 
này  chân  thật  không  sai.  Nếu  đây  là  sự  thật,  cần  phải  tinh  tân,  đôl  với 
khổ  tập  thường  phải  tu  tâm  quán  sát  về  tướng  sanh  diệt,  nên  tu  tập  như 
vậy.  Đây  là  sự  thật  thứ  hai  của  Bà-la-môn.  Ta  vì  biết  rõ  tướng  sanh 
diệt  â"y  nên  chứng  Chánh  Đẳng  Giác,  thường  vì  chúng  sanh  thuyết 
giảng  pháp  này. 

Lại  nữa,  sự  thật  thứ  ba  của  Bà-la-môn  là  thoát  ly  ngã  và  ngã  sở, 
đạt  vô  ngã  chân  thật. 

Ai  xa  lìa  ba  pháp  tướng  này  thì  viễn  ly  các  điều  ác.  Nếu  châ"p 
nhận  đây  là  sự  thật,  cần  phải  sống  như  vậy. 
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Khi  Đức  Phật  thuyết  giảng  pháp  này,  các  ngoại  đạo  nghe  lời 
Phật  dạy,  vẫn  ngồi  im  lặng.  Thế  Tôn  suy  nghĩ:  “Kẻ  ngu  si  này  thường 
bị  ma  gây  chướng  ngại  nên  trong  đại  chúng  cần  có  một  ai  tin  nhận  lời 
này  để  phát  sanh  chí  nguyện  cầu  học,  tu  trì  phạm  hạnh”.  Nghĩ  như  vậy 
xong,  Đức  Như  Lai  đứng  dậy  ra  đi. 

Đức  Phật  vừa  đi  khỏi,  vị  thần  hồ  Tu-ma-kiệt-đà  nói  kệ: 

Như  vẽ  trên  nước  muốn  tìm  dấu 
Ruộng  muối,  gieo  giống  muốn  mọc  mạ 
Như  dùng  mùi  thơm  ướp  vật  thối 
Dội  nước  bờ  đá  mong  mềm  mại 
Thổi  vào  chày  sắt  cầu  tiếng  hay 
Vào  giữa  mùa  đông  tìm  Dã  mã 
Những  ngoại  đạo  này  cũng  như  vậy 
Tuy  nghe  diệu  pháp  không  tín  thọ. 

Khi  nghe  thần  hồ  nói  kệ  ấy,  các  Bà-la-môn  liền  cùng  nhau  đi 
theo  Phật,  cầu  xin  xuất  gia.  Đức  Phật  cho  phép.  Sau  khi  xuất  gia  họ 
tinh  tấn  tu  tập,  đắc  quả  A-la-hán. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

207. 

Một  thời  Tôn  giả  A-nan  ở  tại  rừng  Cù-sư-la  thuộc  nước  Câu- 
diệm-di. 

Có  Phạm  chí  tên  Văn-đà  đến  gặp  Tôn  giả  A-nan.  Sau  khi  chào 
hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Vì  lý  do  nào  Hiền  giả  xuất  gia  học  đạo  trong  giáo  pháp  của  Sa- 
môn  Cù-đàm? 

A-nan  đáp: 

-Vì  tôi  muốn  bỏ  ác  làm  thiện  nên  xuất  gia  học  đạo  trong  giáo 
pháp  của  Đức  Phật. 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

-Bỏ  những  ác  gì? 

A-nan  đáp: 
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-Tôi  muôn  từ  bỏ  tham  dục,  sân  hận,  ngu  si. 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

-Hiền  giả  cũng  biết  đoạn  trừ  tham  dục,  sân  hận,  ngu  si  hay  sao? 

A-nan  đáp: 

-Chỉ  trong  Phật  pháp  mới  có  pháp  chế  ngự  thân  tâm,  đoạn  trừ 
tham,  sân,  si  như  vậy. 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

-Tham,  sân,  si  có  lỗi  lầm  gì  mà  bị  cấm  chế  trong  giáo  pháp  của 
các  vị  thế? 

A-nan  đáp: 

-Đắm  nhiễm  ái  dục,  phát  sanh  não  loạn,  ngay  trong  đời  ngày 
càng  tăng  trưởng  pháp  ác;  ưu,  bi,  khổ  não  do  đó  phát  sanh,  trong  đời  vị 
lai  cũng  như  vậy.  Tham,  sân,  si  không  chế,  phá  hoại  tâm  ta  và  tâm 
người  khác,  làm  cả  hai  đều  khổ  não,  ngay  trong  đời  này  tăng  trưởng 
các  pháp  ác.  Lại  nữa,  ai  nhiễm  đắm  trong  tham  dục  thì  bị  mù  tối 
không  có  tuệ  nhãn,  do  nhân  duyên  tham  dục  làm  cho  trí  tuệ  bị  yếu  ớt, 
tổn  giảm  các  điều  thiện,  không  hướng  đến  Niết-bàn,  không  đắc  ba 
minh,  sáu  thông,  xa  đường  giác  ngộ.  Đôl  với  tham  dục,  sân  hận,  ngu  si 
có  nguy  hại  như  thế  nên  phải  cấm  chế,  đoạn  trừ  chúng. 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

-Có  con  đường  tu  nào  rộng  lớn,  đoạn  trừ  được  tham,  sân,  si, 
không? 

A-nan  đáp: 

-Có  tám  Thánh  đạo,  đó  là  chánh  kiến,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp, 
chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  định,  chánh  niệm,  chánh  chí, 
đoạn  trừ  được  tham,  sân,  si;  hướng  đến  Niết-bàn. 

Phạm  chí  nói: 

-Thánh  đạo  như  vậy  thật  toàn  thiện,  tu  tập  phát  triển  đoạn  trừ 
đưỢc  tham  sân  si.  Hiền  giả  A-nan,  tôi  đang  có  nhiều  công  việc  phải 
làm,  muôn  trở  về. 

A-nan  bảo: 

-Nên  biết  tùy  thời. 

Phạm  chí  nghe  Tôn  giả  A-nan  giảng  giải,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 
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208.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân  Ngài, 
ngồi  qua  một  bên.  Đức  Như  Lai  thuyết  giảng  giáo  pháp  làm  cho  Xá- 
lợi-phất  hoan  hỷ,  rồi  Ngài  im  lặng. 

Xá-lợi-phất  thấy  Phật  im  lặng  nên  đứng  lên,  lạy  sát  chân  Phật 
rồi  từ  giã.  Trên  đường  về,  chưa  đến  trú  xứ,  gặp  một  Phạm  chí  tên  ưu- 
trắc.  ưu-trắc  hỏi: 

-Hiền  giả  từ  đâu  đến  đây? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Này  Phạm  chí,  hôm  nay  tôi  đến  gặp  Đức  Thế  Tôn,  nghe  giáo 
pháp  rồi  trở  về. 

ưu-trắc  nói: 

-Vậy  là  hiện  nay  Hiền  giả  vẫn  còn  lệ  thuộc  vào  giáo  pháp,  như 
trẻ  con  chưa  bỏ  bú . 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Tôi  nghe  giáo  pháp  không  chán,  không  giông  như  trẻ  con.  Tại 
sao?  Trẻ  con  lớn  lên  thì  rời  sữa  mẹ. 

ưu-trắc  nói: 

-Tôi  đã  không  còn  nghe  giáo  pháp  và  giáo  giới  đã  lâu. 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Trong  giáo  pháp  của  ông,  tuy  có  giáo  giới,  nhưng  không  có  lợi 
ích  thật  sự,  hành  động  phi  đạo,  không  phải  là  phương  pháp  cứu  đời, 
không  đưa  đến  giác  ngộ,  là  pháp  bại  hoại,  không  thể  nương  nhờ  một 
pháp  nào  cả.  Thầy  của  ông  không  phải  là  Bậc  Như  Lai,  ứng  Cúng, 
Chánh  Đẳng  Giác,  ông  hãy  tránh  xa  thầy  tà  với  giáo  pháp  ấy  đi.  Như 
con  bò  tồi  tệ,  tánh  tình  không  thuần  thục,  ưa  phá  phách,  lại  ít  sữa  nên 
sanh  ra  con  nghé  gầy  gò,  thường  xa  rời  mẹ,  tâm  ý  buông  lung.  Tôn  sư 
với  giáo  pháp  vô  nghĩa  của  ông  cũng  như  vậy,  tánh  tình  hời  hợt,  nóng 
nảy,  giáo  pháp  không  có  lợi  ích  thật  sự,  đệ  tử  còn  nhỏ  không  có  trí  tuệ, 
rời  xa  thầy,  tùy  ý  phóng  dật,  còn  cho  rằng:  “Ta  đã  không  còn  lệ  thuộc 
nơi  giáo  pháp  và  giáo  giới”.  Trong  giáo  pháp  của  Như  Lai  có  giáo 
pháp  và  giới  luật  đúng  nghĩa,  có  phương  pháp  xuất  ly  toàn  hảo  đưa 
đến  giác  ngộ,  không  bị  tà  kiến  phá  hoại,  có  các  pháp  thiện  để  nương 
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cậy.  Đức  Thế  Tôn  của  ta  là  Đấng  Như  Lai,  Vô  Thượng  Sĩ,  ứng  Cúng, 
Chánh  Đẳng  Giác,  các  đệ  tử  luôn  luôn  thân  cận  không  rời.  Như  con  bò 
khỏe  mạnh,  tính  nết  thuần  thục,  không  phá  phách,  có  nhiều  sữa  nên 
thân  thể  con  nghé  ngày  càng  phát  triển,  theo  mẹ  không  rời. 

Phạm  chí  ưu-trắc  khen  Xá-lợi-phất: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  ông  được  thiện  lợi,  pháp  và  luật  đã  thọ 
là  pháp  xuất  thế,  đưa  đến  giác  ngộ,  có  phương  pháp  xuất  ly  toàn  hảo, 
hướng  đến  Niết-bàn,  không  thể  phá  hoại.  Hiền  giả  có  bậc  thầy  để  y 
chỉ  là  Đức  Thế  Tôn,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác. 

Sau  khi  nói  xong,  Phạm  chí  từ  giã. 

M 

209.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  Phạm  chí  tên  là  ưu-trắc  đến  gặp  Đức  Phật.  Sau  khi  chào 
hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Thưa  Cù-đàm,  trước  đây  các  ngoại  đạo  tập  hỢp  ở  đại  giảng 
đường  bàn  luận  nhiều  vấn  đề,  nào  là  Sa-môn  Cù-đàm  ở  nơi  yên  tịnh, 
tu  tập  thu  nhiếp  tâm  ý,  trí  tuệ  biện  tài.  Khi  ấy  tôi  cũng  bàn  luận  và 
bày  tỏ:  Sự  việc  này  tương  ứng,  sự  việc  này  không  tương  ứng.  Như  con 
trâu  già  bị  mù,  chúng  ta  cũng  vậy,  giáo  pháp  của  ta  quá  tầm  thường, 
mù  tôl  không  có  con  mắt  tuệ.  Sa-môn  Cù-đàm  có  đại  trí  tuệ,  sông  nơi 
chốn  vắng  lặng,  tu  tập  thu  nhiếp  tâm  ý.  Thưa  Cù-đàm,  hiện  nay  Ngài 
đang  giáo  hóa  các  đệ  tử  như  thế  nào? 

Đức  Phật  bảo  ông  ta: 

-Trong  Phật  pháp  của  Ta,  gọi  sự  việc  đồng  nam,  đồng  nữ  cùng 
nhau  họp  mặt,  tổ  chức  hội  hè  ca  múa,  vui  chơi  là  tương  ứng.  Như  có 
người  già  hơn  tám  mươi  tuổi,  tóc  bạc,  da  nhăn,  răng  rụng  mà  vẫn  ca 
múa,  cỡi  trâu,  ngựa  gỗ,  đánh  đàn  tỳ  bà,  thổi  sáo,  thổi  tiêu,  chơi 
thuyền  nhỏ,  đá  cầu.  Người  già  với  hành  động  như  vậy  gọi  là  không 
tương  ứng.  Có  người  thấy  như  vậy,  nên  gọi  hành  động  người  này  là 
trí  hay  ngu? 

Phạm  chí  đáp: 

-Như  vậy  nên  gọi  là  trẻ  ngu,  không  có  trí  tuệ. 
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Đức  Phật  bảo  Ông  ta: 

-Trong  Phật  pháp  của  Ta,  tương  ứng,  tương  thuận  như  đồng  tử 
vui  chơi.  Này  Phạm  chí,  giáo  pháp  của  Thánh  hiền  tương  ứng  nhau 
như  đồng  tử  mà  vui  chơi. 

ưu-trắc  bạch  Phật: 

-Tỳ -kheo  tu  pháp  thiện  như  thế  nào? 

Đức  Phật  đáp: 

-Pháp  của  Tỳ-kheo  là  phải  xa  lìa  các  pháp  ác,  bất  thiện,  tu  tập 
các  pháp  thiện.  Người  chưa  điều  phục  thì  tinh  tấn  tu  tập  làm  cho  điều 
phục.  Người  chưa  đắc  định,  phải  tinh  tấn  tu  tập  làm  cho  đắc  định. 
Người  chưa  giải  thoát  phải  tinh  tấn  tu  tập  làm  cho  giải  thoát.  Người  có 
chỗ  chưa  đoạn,  phải  tinh  tấn  tu  tập  làm  cho  đoạn  trừ.  Người  có  chỗ 
chưa  biết,  phải  tinh  tấn  tu  tập  làm  cho  hiểu  biết.  Người  có  chỗ  chưa  tu, 
phải  siêng  năng  tu  tập  để  thực  hiện  việc  tu  tập.  Người  chưa  đắc  phải 
siêng  năng  tu  tập  cho  chứng  đắc. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Chưa  điều  phục  những  gì  vì  muôn  điều  phục  nên  phải  tinh  tấn 
tu  tập? 

Đức  Phật  đáp: 

-Chưa  điều  phục  được  mắt,  cho  đến  chưa  điều  phục  được  ý,  cần 
phải  tinh  tấn  tu  tập  làm  cho  điều  phục. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Chưa  giải  thoát  những  gì  nên  cần  phải  tinh  tấn  tu  tập  làm  cho 
giải  thoát? 

Đức  Phật  đáp: 

-Tâm  chưa  giải  thoát  nên  cần  phải  tinh  tấn  tu  tập  để  tâm  được 
giải  thoát. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Cần  đoạn  trừ  những  ác  gì  nên  phải  siêng  năng  tu  tập? 

Đức  Phật  dạy: 

-Vì  đoạn  trừ  vô  minh  và  ái  nên  cần  phải  tinh  tấn  tu  tập. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Không  biết  những  gì  cần  phải  siêng  năng  tu  tập  để  biết? 

Đức  Phật  dạy: 

-Chưa  biết  về  danh  sắc,  cần  phải  tinh  tấn  tu  tập  để  biết. 
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Phạm  chí  hỏi: 

-Chưa  tu  tập  những  gì,  vì  muốn  tu  tập  nên  phải  siêng  năng  tu 

tập? 

Đức  Phật  dạy: 

-Chưa  tu  tập  định  tuệ,  chưa  đắc  tám  đạo  nên  cần  phải  tu  tập. 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

-Hạnh  của  Tỳ-kheo  thật  là  đúng  đắn.  Con  đang  có  nhiều  việc 
muốn  trở  về  nhà. 

Đức  Phật  bảo: 

-Nên  biết  tùy  thời. 

Phạm  chí  ưu-trắc  đứng  dậy  từ  giã. 

M 

201.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Trong  nước  có  một  Phạm  chí  tên  là  Thi-bặc,  đến  gặp  Đức  Phật. 
Sau  khi  chào  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  hỏi: 

-Thưa  Cù-đàm,  gọi  là  học,  tại  sao  gọi  là  học? 

Đức  Phật  đáp: 

-Vì  có  học  tập  nên  gọi  là  học. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Học  tập  những  gì  nên  gọi  là  học? 

Đức  Phật  đáp: 

-Luôn  luôn  tu  học  tăng  thượng  giới,  tăng  thượng  trí,  tăng  thượng 
tâm,  nên  gọi  là  học. 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

-Thưa  Cù-đàm,  nếu  có  vị  A-la-hán  không  còn  hữu  lậu,  đã  làm 
xong  việc,  bỏ  gánh  nặng  xuông,  đạt  đến  vô  ngã,  tâm  được  tự  tại, 
không  còn  phiền  não,  đắc  chánh  trí  giải  thoát,  khi  ấy  sẽ  còn  học  gì 
nữa? 

Đức  Phật  đáp: 

-Khi  vị  A-la-hán  không  còn  phiền  não,  chánh  kiến,  tâm  đắc  giải 
thoát,  bấy  giờ  tham  dục,  sân  hận,  nghi  ngờ  đều  bị  đoạn  diệt  hết  không 
còn  tàn  dư,  nên  gọi  là  vô  học.  Lại  nữa,  vị  A-la-hán  không  những  đã 
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diệt  tham,  sân,  si,  mà  không  còn  có  hành  động  xấu  ác  nơi  thân  miệng 
ý  nữa,  vì  ý  nghĩa  này  nên  gọi  là  vô  học. 

Phạm  chí  Thi-bặc  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

211.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Phạm  chí  Thi-bặc  đến  gặp  Đức  Phật.  Sau  khi  chào  hỏi,  ngồi  qua 
một  bên,  thưa: 

-Thưa  Cù-đàm,  có  Bà-la-môn  bày  tỏ  như  thế  này:  “Tùy  theo 
nghiệp  đã  tạo  trong  quá  khứ  làm  nhân,  các  nghiệp  trong  hiện  tại  tăng 
trưởng  đều  tùy  theo  nhân  bất  thiện  của  ta  trong  đời  quá  khứ.  Trong  đời 
hiện  tại,  nếu  không  tạo  nghiệp  nữa,  thì  có  thể  phá  gãy  cầu  sanh  tử, 
đoạn  tuyệt  hẳn  bốn  dòng  chảy,  không  còn  luân  hồi  vì  nghiệp  đã  hết, 
khổ  cũng  không  còn;  khổ  hết  thì  không  còn  cảnh  giới  khổ”.  Thưa  Cù- 
đàm,  sự  việc  này  như  thế  nào? 

Đức  Phật  bảo  Thi-bặc: 

-Như  lời  ông  nói,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  đã  bày  tỏ:  “Tùy  theo 
nghiệp  đã  làm...  như  trên...  không  còn  cảnh  giới  khổ”.  Nếu  như  vậy,  vì 
lý  do  nào  ngay  trong  đời  này  có  bệnh  gió,  bệnh  lạnh...  do  bốn  đại  tăng 
giảm,  do  tự  thân  gây  ra,  hay  yếu  tô"  khác  gây  ra? 

Thi-bặc  bạch  Phật: 

-Do  yếu  tố  khác  gây  ra. 

Đức  Phật  bảo  Thi-bặc: 

-Thế  nào  là  nghiệp  do  bản  thân  làm?  Như  luôn  luôn  nhổ  râu 
tóc,  hoặc  đứng  đưa  tay,  hoặc  không  ngồi  trên  giường,  hoặc  ngồi  xổm, 
lây  đó  làm  nghiệp  tu  tập.  Hoặc  ngồi  trên  gai  góc,  hoặc  nằm,  ngồi 
trên  cây  đòn  dài,  hoặc  ngồi  trên  tro  đâ"t,  hoặc  ngồi  trên  đâ"t  có  phân 
bò,  hoặc  đứng  một  chân,  quay  người  theo  mặt  trời,  hoặc  vào  tháng 
hè  nóng  bức  thiêu  đô"t  toàn  thân  ngoài  nắng,  hoặc  ăn  rau,  ăn  hạt  cỏ 
dại,  ăn  ngó  sen,  ăn  cám,  ăn  cặn  bã  dầu,  ăn  phân  bò,  hoặc  tế  lửa  ba 
lần  trong  ngày,  hoặc  vào  mùa  đông  ngâm  thân  trong  nước  lạnh...  có 
vô  sô"  phương  pháp  làm  khổ  thân,  như  vậy  đều  là  nghiệp  khổ  do 
bản  thân  làm. 
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Thế  nào  là  khổ  do  người  khác  làm?  Người  khác  dùng  tay  chân, 
dao  gậy,  gạch  đá  đánh  ném,  những  khổ  này  là  khổ  do  người  khác  gây 
ra.  Tất  cả  người  đời  khi  bốn  đại  tăng  giảm,  hoặc  bị  gió  lạnh  mà  phát 
sanh  bệnh  hoạn.  Những  bệnh  như  vậy  có  thấy  trong  hiện  tại,  tại  sao 
các  Bà-la-môn  kia  thấy  như  vậy  lại  còn  nói:  “Tùy  theo  nghiệp  trong 
quá  khứ...  như  trên...  cảnh  giới  khổ”,  tức  là  bày  tỏ  sai  lầm.  Do  tất  cả 
sai  lầm  này  nên  người  đời  đều  biết  họ  nói  lời  không  thật. 

Có  năm  nhân  duyên  làm  cho  thân  tâm  chịu  các  khổ  não.  Những 
gì  là  năm?  Đó  là  tham  dục,  sân  hận,  trạo  hôl,  hôn  trầm,  nghi  ngờ. 
Năm  pháp  này  làm  cho  thân  tâm  chúng  sanh  ngay  trong  đời  này  chịu 
nhiều  khổ  não.  Lại  có  năm  nhân  duyên  làm  cho  thân  tâm  chúng  sanh 
ngay  trong  đời  này  thường  được  an  lạc,  không  bị  cảm  nhận  khổ  não. 
Những  gì  là  năm?  Đó  là  đoạn  trừ  tâm  tham  dục...  thì  ngay  trong  đời 
hiện  tại  thân  tâm  được  thọ  hưởng  an  lạc.  Vì  sao  vậy?  Vì  có  tham  dục, 
sân  hận,  trạo  hôl,  hôn  trầm,  nghi  ngờ,  thường  làm  cho  chúng  sanh 
chịu  nhiều  khổ  não.  Ai  đoạn  trừ  được  chúng  thì  thọ  an  lạc,  không  có 
đau  khổ.  Thế  nên  cần  phải  đoạn  trừ  năm  thứ  trói  buộc,  che  phủ  ấy. 
Nếu  ai  đoạn  trừ  chúng  thì  ngay  khi  đó  đắc  giải  thoát,  chắc  chắn  đến 
Niến  bàn.  Này  Thi-bặc,  đây  gọi  là  pháp  tạo  được  sự  chứng  ngộ  trong 
hiện  tại. 

Lại  có  pháp  khiến  chứng  đắc  ngay  trong  hiện  tiền  là  chánh  kiến, 
chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  chí, 
chánh  niệm  và  chánh  định. 

Khi  Thế  Tôn  thuyết  pháp  này,  Phạm  chí  Thi-bặc  xa  lìa  bụi  bặm 
cấu  uế,  đắc  pháp  nhãn  thanh  tịnh  đối  với  các  pháp.  Sau  khi  được  thấy 
đạo,  Phạm  chí  Thi-bặc  sửa  lại  y  phục,  chắp  tay  hướng  Phật,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  xin  Ngài  từ  bi  thương  xót  cho  con  được  xuất  gia. 

Như  Lai  cho  phép  ông  ta  xuất  gia.  Sau  khi  xuất  gia,  Tôn  giả  Thi- 
bặc  sông  nơi  vắng  lặng,  ân  cần  tinh  tấn  tu  tập,  đắc  quả  A-la-hán. 

M 

212.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nơi  rừng  Am-bà-la,  thuộc  thôn  xóm  bán  vải 
Na-la-kiện-đà.  Khu  xóm  này  có  một  Phạm  chí  tên  Na-lị-bà-lực,  đã  già 
cả,  một  trăm  hai  mươi  tuổi.  Dân  chúng  sống  trong  thôn  đều  cho  vị  ấy 
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là  bậc  A-la-hán,  nên  tất  cả  đều  cung  kính  cúng  đường. 

Phạm  chí  này  có  một  bạn  thân  đã  qua  đời,  được  sanh  lên  cõi  trời. 
Vị  trời  ấy  suy  nghĩ:  “Nay  nếu  ta  khuyên  Na-lị-bà-lực  đến  gặp  Đức 
Phật,  chắc  ông  ta  không  chấp  nhận.  Vậy  ta  nên  thuyết  giáo,  có  thể 
làm  cho  ông  ta  tin  nơi  ta”.  Sau  khi  nghĩ  như  vậy,  vị  Trời  bèn  đến  nơi  vị 
Phạm  chí  già  kia,  với  hào  quang  rực  rỡ  chiếu  toàn  thân  và  chung 
quanh,  hỏi  Phạm  chí: 

-Thế  nào  đúng  là  oán  gia  của  ta  mà  giả  làm  người  thân?  Thế 
nào  là  người  xem  bạn  thân  như  thân  mình?  Thế  nào  là  nói  về  đoạn 
trừ?  Thế  nào  là  không  nhiệt  não?  Bạn  hãy  ghi  nhớ  và  suy  nghĩ  trong 
lòng,  không  nên  nói  ra  điều  này.  Nếu  ai  hiểu  và  giải  thích  được  ý 
nghĩa  ấy,  bạn  nên  đến  gặp  họ,  cầu  xin  xuất  gia,  tịnh  tu  phạm  hạnh. 

Vị  trời  nói  xong  liền  biến  mất.  Phạm  chí  Na-lị-bà-lực  nghe  nói 
như  vậy  liền  đến  gặp  Phú-lan-na  Ca-diếp  và  vấn  nạn  bằng  những  ý 
nghĩ  trong  lòng:  Thế  nào  là  oán  gia...  như  trên...  Nhưng  Phú-lan-na  Ca- 
diếp  không  biết  được  ý  nghĩ  của  Phạm  chí,  làm  sao  đáp  được! 

Phạm  chí  lại  đến  gặp  San-xà-da  Tỳ-la-chi  Tử  và  cũng  hỏi  bằng 
ý  nghĩa...  cho  đến  Ni-càn-đà-nhã-đề  Tử  cũng  được  hỏi  bằng  ý  nghĩ 
như  vậy.  Nhã-đề  Tử  vẫn  không  biết  Phạm  chí  nghĩ  gì,  làm  sao  đáp 
được! 

Phạm  chí  Na-lị-bà-lực  đã  gặp  hết  Lục  sư  nhưng  họ  đều  không 
biết  ông  ta  nghĩ  gì  nên  không  thể  đáp  được.  Phạm  chí  suy  nghĩ:  “Nay 
ta  làm  sao  xuất  gia  tu  đạo  trong  pháp  của  họ,  chi  bằng  hoàn  tục 
hưởng  thọ  năm  dục  lạc.  Hiện  nay  gia  sản  của  ta  rất  giàu,  vậy  nên  sông 
ở  gia  đình  bô"  thí  làm  phước!”,  ông  ta  lại  nghĩ:  “Hay  là  ta  đến  gặp  Sa- 
môn  Cù-đàm”. 

Sau  khi  nghĩ  như  vậy,  ông  ta  đi  đến  gặp  Phật,  trên  đường  đi,  lại 
suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  xuâ"t  gia  còn  trẻ  tuổi,  nhóm  Lục  sư  Phú- 
lan-na...  đều  là  những  người  kỳ  cựu,  túc  đức,  còn  không  biết  được  ý 
nghĩ  của  ta,  huống  chi  Sa-môn  Cù-đàm  đã  trẻ  tuổi,  lại  xuâ"t  gia  chưa 
lâu,  học  lực  còn  kém,  làm  sao  có  thể  hiểu  được  ý  nghĩa  này!”.  Nghĩ 
như  vậy,  ngay  giữa  đường,  ông  ta  muốn  quay  xe  trở  về,  nhưng  lại  suy 
nghĩ:  “Trước  đây  ta  đã  từng  nghe  các  Phạm  chí  Trưởng  lão  kỳ  cựu  túc 
đức  nói:  Đôl  với  người  xuâ"t  gia  nhỏ  tuổi  không  nên  khinh  thường.  Vì 
sao?  Tuổi  tuy  nhỏ  nhưng  có  thần  thông  lớn  và  nhiều  trí  tuệ”. 
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Nghĩ  như  vậy  rồi,  Phạm  chí  đến  gặp  Đức  Phật,  cung  kính  chào 
hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  trong  lòng  nghĩ  đến  bôn  câu  hỏi...  như  trên... 
Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  trong  tâm  Phạm  chí  nên  nói  kệ: 

Nói  xấu,  mắng  sau  lưng 
Chê  bai  trăm  ngàn  cách 
Trước  mặt  lại  khen  ngợi 
Nói  là  người  tốt  đẹp 
Thật  đã  làm  những  việc 
Dôi  trá  không  nên  làm 
Người  trí  cần  phải  biết 
Đây  là  oán  giả  thân. 

Giả  nói  lời  thân  thiện 
Hành  động  thì  gây  hại 
Người  trí  cần  nên  biết 
Đây  là  oán  giả  thân. 

Thế  nào  với  bạn  thân 
Kính  mến  như  thân  mình 
Không  nên  với  bạn  thân 
Tìm  kiếm  lỗi  cửa  họ. 

Bạn  thân  đồng  tâm  nguyện 
Nhớ  nhau  thường  không  quên 
Bạn  mà  thân  như  vậy 
Không  bị  ai  chia  rẽ. 

Cần  phải  luôn  kính  mến 
Yêu  thương  như  thân  mình 
Vì  sao  nói  phải  đoạn 
Đoạn  phát  sanh  hỷ  lạc 
Cũng  hay  được  thắng  lợi 
Đến  cảnh  giới  tịch  diệt 
Siêng  tu  đến  thắng  quả 
Trượng  phu  hành  chánh  đạo 
Vì  nghĩa  này  nên  đoạn 
Làm  sao  được  không  nhiệt 
Hưởng  mùi  vị  tịch  tịnh 
Chứng  đắc  đại  trí  tuệ 
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Khi  ấy  được  không  nhiệt 
Xa  lĩa  hẳn  các  ác 
Hưởng  pháp  vị  hoan  hỷ 
Đây  gọi  là  không  nhiệt. 

Phạm  chí  nghe  kệ  xong,  liền  sửa  lại  y  phục,  bạch  Phật: 

-Cầu  mong  Thế  Tôn  cho  con  xuất  gia. 

Đức  Như  Lai  cho  Phạm  chí  xuất  gia.  Sau  khi  xuất  gia,  Tôn  giả 
tinh  tấn  tu  tập,  chứng  A-la-hán. 

M 

213.  về  Tu-bạt-đà-la,  giông  phần  kệ  tụng  của  kinh  110. 

M 


Kệ  tóm  iược: 

ưu-trắc,  Phân-nặc,  Câu-ca-na 
Tu-đạt,  Trường  Trảo,  Xa-la-phù 
Trọng  Sào,  tam  đế  và  Văn-đà 
Hai  không  giữ  được,  Thi-bặc  căn 
Thi-bặc,  Na-lị-bà-lực-ca 
Tu-bạt-đà-la  thứ  mười  lãm. 


□ 
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QUYỂN  XII 
214.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  Tỳ-kheo-ni  tên  Khoáng  Dã,  vào  sáng  sớm,  mặc  y,  mang 
bát  vào  thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai  rửa  bát  xong,  muôn  đi  đến 
rừng  Đắc  nhãn. 

Ma  vương  Ba-tuần  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở  trong  rừng 
Đắc  nhãn  thuộc  Xá-vệ.  Tỳ-kheo-ni  Khoáng  Dã,  đệ  tử  của  ông  ta,  vào 
thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai  rửa  bát  xong,  xếp  tọa  cụ  muốn  vào 
rừng  Đắc  nhãn.  Ta  phải  quấy  nhiễu  cô  ấy. 

Ba-tuần  hóa  ra  một  thanh  niên,  ở  bên  đường  hỏi  Khoáng  Dã: 

-Cô  đi  đâu  vậy? 

Tỳ-kheo-ni  đáp: 

-Tôi  muôn  đến  nơi  vắng  lặng  tịch  tĩnh. 

Thanh  niên  nghe  nói  như  vậy  liền  đọc  kệ: 

Khơp  cả  trong  thế  gian 
Không  có  ai  giải  thoát. 

Cô  đến  nơi  tịch  tĩnh 
Vì  muốn  làm  việc  gì? 

Cô  đang  tuổi  trẻ  đẹp 
Không  hưởng  thọ  năm  dục. 

Một  mai  già  suy  đến 
Thế  nào  chẳng  hối  hận! 

Tỳ-kheo-ni  suy  nghĩ:  “Đây  là  ai  mà  muốn  quấy  nhiễu  ta,  thật  là 
xấc  láo,  là  người  hay  là  phi  nhân?” 

Sau  khi  suy  nghĩ,  Tỳ-kheo-ni  nhập  định  quán  sát,  biết  là  Ba-tuần 
muốn  đến  quấy  nhiễu,  liền  nói  kệ: 

Thế  gian  có  giải  thoát 
Nay  ta  tự  chứng  biết 
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Này  Ba-tuần  ngu  si 
Ngươi  nào  biết  việc  này. 

Dục  như  kích  bén  đâm 
Như  giặc  cầm  dao  rượt 
Ngươi  nói  hưởng  năm  dục 
Dục  thật  khổ  đáng  sợ 
Dục  thường  sanh  ưu  sầu 
Dục  thường  sanh  hối  hận 
Dục  sanh  ra  trăm  khổ 
Dục  là  gốc  các  khổ 
Đoạn  trừ  tất  cả  ái 
Diệt  vô  minh  ngu  si 
Chứng  đến  nơi  tận  diệt 
Sống  với  pháp  vô  lậu. 

Khi  ấy  Ba-tuần  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  Khoáng  Dã  biết  hết  tâm 
ta”.  Ba-tuần  sầu  não  hối  hận,  hổ  thẹn  trở  về  cung. 

M 

215.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  mặc  y  mang  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực, 
sau  khi  thọ  trai,  đem  tọa  cụ  vào  rừng  Đắc  nhãn. 

Ma  vương  Ba-tuần  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  mặc  y  mang 
bát  vào  thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai  rửa  bát  xong,  đem  tọa  cụ  vào 
rừng  Đắc  nhãn”. 

Ba-tuần  hóa  ra  một  Bà-la-môn  đứng  bên  đường  hỏi: 

-Này  A-xà-lê  muô"n  đi  đâu  vậy? 

Tỳ-kheo-ni  đáp: 

-Ta  đang  muốn  đi  đến  nơi  tịch  tĩnh. 

Ba-tuần  nói  kệ: 

Chỗ  chứng  của  Tiên  thánh 
Nơi  ấy  khó  bước  đến 
Chẳng  phải  trí  thấp  hèn 
Của  cô  đạt  đến  được. 
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Tỳ-kheo-ni  suy  nghĩ:  “Đây  là  người  hay  phi  nhân,  mà  muôn 
quấy  nhiễu  ta  vậy?”,  bèn  nhập  định  quán  sát,  biết  là  Ba-tuần,  nên  nói 
kệ: 

Thân  nữ  chẳng  ngại  gì 
Chuyên  ý  tu  thiền  định 
Quán  sát  pháp  tăng  thượng 
Ai  chấp  tướng  nam  nữ 
Nên  cho  rằng  người  nữ 
Không  thể  tu  thắng  pháp 
Ai  không  chấp  nam  nữ 
Lấy  gì  sanh  phân  biệt 
Đoạn  trừ  tất  cả  ái 
Diệt  sạch  hết  vô  minh 
Chứng  đắc  đến  tận  diệt 
Trụ  nơi  pháp  vô  lậu 
Thế  nên  hãy  biết  rõ 
Ba-tuần  ngươi  thua  rồi. 

Ba-tuần  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  Tô  Ma  đã  biết  hết  tâm  ta”.  Ba- 
tuần  ưu  sầu  hôl  hận,  hổ  thẹn  nên  trở  về  cung. 

M 

216.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tỳ-kheo-ni  Sí-xá  Kiều-đàm-di,  vào  sáng  sớm,  mặc  y,  mang  bát 
vào  thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai  rửa  bát  xong,  cầm  tọa  cụ  đi  vào 
rừng  Đắc  nhãn. 

Ma  vương  Ba-tuần  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở  trong  rừng 
Đắc  nhãn  thuộc  nước  Xá-vệ.  Tỳ-kheo-ni  Sí-xá  Kiều-đàm-di  vào  thành 
khất  thực,  sau  khi  thọ  trai  rửa  bát  xong,  cầm  tọa  cụ  đi  vào  rừng  Đắc 
nhãn”. 

Suy  nghĩ  xong,  Ma  vương  hóa  ra  một  thanh  niên,  muốn  quấy 
nhiễu  nên  nói  kệ: 


Sư  cô  đang  làm  gì 
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Buồn  bã  bên  gốc  cây 
Sụt  sùi  rơi  nước  mắt 
Vừa  mất  con  phải  không 
Hay  ở  riêng  trong  rừng 
Vì  muốn  cầu  nam  tử? 

Sau  khi  suy  nghĩ:  “Đây  là  ai,  thật  là  xấc  láo,  người  hay  phi  nhân 
mà  muôn  quấy  nhiễu  ta”,  Tỳ-kheo-ni  nhập  định  quán  sát,  biết  là  Ma 
vương  nên  nói  kệ: 

Ta  đã  đoạn  ân  ái 
Không  muốn,  không  tưởng  con 
Ngồi  thẳng  giữa  cây  rừng 
Không  sầu  không  phiền  não 
Đoạn  trừ  tất  cả  ái 
Diệt  sạch  hết  vô  minh 
Chứng  đắc  đến  tận  diệt 
An  trú  pháp  vô  lậu 
Thế  nên  phải  biết  rõ 
Ba-tuần  ngươi  thua  rồi. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  Sí-xá  Kiều-đàm-di  đã  biết  hết 
tâm  ta.  Ba-tuần  ưu  sầu  hối  hận,  hổ  thẹn  nên  trở  về  cung. 

M 


217.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  sáng  sớm,  Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc,  mặc  y,  mang  bát  vào 
thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai  rửa  bát  xong,  cầm  tọa  cụ  vào  rừng 
Đắc  nhãn,  ngồi  bên  gốc  cây,  chánh  niệm  tư  duy,  nhập  định. 

Ma  vương  Ba-tuần  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù -đàm  đang  ở  trong 
rừng  Đắc  nhãn  thuộc  nước  Xá-vệ.  Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc  vào 
thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai  rửa  bát  xong,  cầm  tọa  cụ  đi  vào  rừng 
Đắc  nhãn”. 

Suy  nghĩ  xong,  Ma  vương  hóa  ra  một  thanh  niên,  đến  chỗ  Tỳ- 
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kheo-ni  nói  kệ : 

Ngồi  dưới  cây  Sa- la 
Như  hoa  nở  xinh  đẹp 
Một  mình  Tỳ-kheo-ni 
Cô  đang  thiền  phải  không 
Một  mình  không  có  bạn 
Không  sỢ  kẻ  hại  sao? 

Sau  khi  suy  nghĩ:  “Đây  là  ai,  thật  là  xấc  láo,  người  hay  phi  nhân 
mà  muôn  quấy  nhiễu  ta”,  Tỳ-kheo-ni  nhập  định  quán  sát,  biết  là  Ma 
vương  nên  nói  kệ: 

Trăm  ngàn  kẻ  gian  tặc 
Đều  cùng  làm  như  ngươi 
Chẳng  động  mảy  lông  ta 
Nên  không  gì  đáng  sợ. 

Ma  vương  nói  kệ : 

Nay  ta  tự  biến  hình 
Nhập  vào  bụng  của  ngươi 
Hoặc  vào  giữa  lông  mày 
Làm  ngươi  không  thấy  được. 

Tỳ-kheo-ni  nói  kệ  đáp: 

Tâm  ta  được  tự  tại 
Khéo  tu  định  như  ý 
Cắt  đứt  buộc  trói  lớn 
Không  bao  giờ  sợ  người. 

Ta  đã  vượt  kết  sử 
Nhổ  sạch  ba  gốc  rễ 
Phá  tan  nền  móng  sợ 
Nên  ta  chẳng  sợ  gì. 

Nay  ngươi  trụ  ở  đây 
Chẳng  làm  tâm  ta  sợ 
Quân  của  ngươi  đến  hết 
Ta  cũng  chẳng  sợ  hãi. 

Đoạn  trừ  tất  cả  ái 
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Diệt  trừ  hết  vô  minh 
Chứng  đắc  nơi  diệt  tận 
An  trú  pháp  vô  lậu 
Thế  nên  ngươi  phải  biết 
Ba-tuần  ngươi  thua  rồi. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc  đã  hiểu  rõ  hoàn 
toàn  tâm  ta”.  Ba-tuần  ưu  sầu  hối  hận,  hổ  thẹn  trở  về  cung. 

M 

218.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ. 

Vào  sáng  sớm,  Tỳ-kheo-ni  Thạch  Thất  mặc  y  mang  bát,  vào 
thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai,  rửa  bát,  đem  tọa  cụ  đi  vào  rừng  Đắc 
nhãn. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở  trong  rừng  Kỳ-đà 
Cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ.  Có  Tỳ-kheo-ni  Thạch  Thất...  như  trên...  Đắc 
nhãn.  Ta  phải  quấy  nhiễu  cô  ấy”.  Suy  nghĩ  xong,  Ma  vương  hóa  thành 
một  thanh  niên  đến  gặp  Thạch  thất,  nói  kệ: 

Chúng  sanh  do  ai  tạo 
Chúng  sanh  tạo  ra  ai 
Vì  sao  gọi  chúng  sanh 
Chúng  sanh  đi  về  đâu? 

Nghe  kệ  xong,  Tỳ-kheo-ni  Thạch  Thất  suy  nghĩ:  “Đây  là  ai,  thật 
là  xấc  láo,  là  người  hay  phi  nhân”,  bèn  nhập  định  quán  sát,  biết  là  Ma 
vương  nên  nói  kệ: 

Chúng  ma  sanh  tà  kiến 
Tưởng  có  tướng  chúng  sanh 
Do  giả  không  hội  tụ 
Hoàn  toàn  không  chúng  sanh 
Như  nhân  nhiều  bộ  phận 
Hòa  hợp  có  xe  dùng 

A.'  [  ^  ^  ^ 

Am,  giới,  nhập  cũng  vậy 
Do  nhân  duyên  mà  có 
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Do  nghiệp  duyên  hội  tụ 
Do  nghiệp  duyên  tan  diệt 
Đoạn  trừ  tất  cả  ái 
Diệt  tất  cả  vô  minh 
Đạt  đến  nơi  tận  diệt 
An  trú  nơi  vô  lậu 
Này  Ba-tuần  nên  biết 
Ngươi  thật  đã  thua  rồi. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  đã  biết  rõ  hoàn  toàn  tâm  ta”. 
Nên  Ma  ưu  sầu  hôl  hận,  hổ  thẹn  trở  về  cung. 

M 

219.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  sáng  sớm,  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-lê  ở  tinh  xá  nơi  vườn  vua  nước 
Xá -vệ,  mặc  y  mang  bát,  vào  thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai,  rửa  bát, 
đem  tọa  cụ  vào  rừng  Đắc  nhãn. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm...  như  trên...,  ta  phải  quấy 
nhiễu”.  Nghĩ  như  thế  rồi,  Ma  vương  hóa  ra  một  thanh  niên  đứng  bên 
vệ  đường,  nói  kệ: 

Ai  tạo  ra  hình  tượng 
Hĩnh  tượng  tạo  ra  ai 
Hĩnh  tượng  từ  đâu  sanh 
Hĩnh  tượng  đi  về  đâu? 

Nghe  kệ  xong,  suy  nghĩ:  ai  quấy  nhiễu  ta  vậy,  thật  là  xấc  láo,  là 
người  hay  phi  nhân,  Tỳ-kheo-ni  bèn  nhập  định  quán  sát,  biết  là  Ma 
vương,  nên  nói  kệ: 

Hĩnh  tượng  không  tự  tạo 
Chẳng  do  người  khác  tạo 
Do  các  duyên  mà  có 
Duyên  ly  thì  tan  diệt. 

Cũng  như  trồng  hạt  giống 
Nhờ  đất  mà  sanh  trưởng 
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Am,  giới  cùng  các  nhập 
Hòa  hợp  thành  hình  tượng. 

Nhân  khổ  nên  sanh  trưởng 
Nhân  khổ  nên  tán  diệt 
Đoạn  trừ  tất  cả  ái 
Diệt  sạch  hết  vô  minh 
Đạt  đến  nơi  tận  diệt 
An  trú  pháp  vô  lậu 
Thế  nên  cần  phải  biết 
Ba-tuần  ngươi  thua  rồi. 

Sau  khi  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  này  biết  hoàn  toàn  tâm  ta”.  Ba- 
tuần  ưu  sầu  hôl  hận,  hổ  thẹn  nên  trở  về  cung. 

M 

220.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tỳ-kheo-ni  Tỳ-xà-da,  từ  tinh  xá  nơi  vườn  vua,  mặc  y  mang  bát, 
vào  thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai,  rửa  bát,  đem  tọa  cụ  đến  rừng  Đắc 
nhãn,  ngồi  bên  gốc  cây  nhập  thiền  định. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm...  như  trên...  nhập  thiền 
định,  ta  phải  quấy  nhiễu  vị  ấy”.  Suy  nghĩ  xong,  Ma  vương  hóa  thành 
một  thanh  niên  đến  nơi  Tỳ-xà-da  nói  kệ: 

Cô  đang  rất  sung  sức 
Tôi  tuổi  trẻ  như  cô 
Cùng  nhau  hưởng  năm  dục 
Hoan  lạc  theo  ý  muốn 
Sao  ngồi  đây  một  mình 
Không  làm  bạn  với  tôi? 

Nghe  kệ  ấy,  Tỳ-kheo-ni  suy  nghĩ:  “Đây  là  ai  đến  quấy  nhiễu  ta, 
thật  là  xấc  láo,  là  người  hay  phi  nhân”,  bèn  nhập  định  quán  sát,  biết  là 
Ma  vương,  nên  nói  kệ: 

Ca  múa  theo  tiếng  nhạc 
Cùng  với  năm  dục  lạc 
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Ngươi  đem  về  để  dùng 
Không  thích  hợp  với  ta. 

Tất  cả  năm  loại  dục 
Trong  cõi  người  và  trời 
Đưa  hết  cho  người  dùng 
Không  thích  hợp  với  ta. 

Ta  đoạn  tất  cả  ái 
Diệt  hết  sạch  vô  minh 
Đạt  đến  nơi  tận  diệt 
An  trú  pháp  vô  lậu 
Vì  vậy  nên  phải  biết 
Ba-tuần  ngươi  thua  rồi. 

Sau  khi  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  này  đã  biết  rõ  hoàn  toàn  tâm  ta”. 

Ba-tuần  ưu  sầu  hôl  hận,  hổ  thẹn  nên  trở  về  cung. 

M 


221.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  sáng  sớm,  Tỳ-kheo-ni  Chiết-la  mặc  y  mang  bát,  vào  thành 
khất  thực,  thọ  trai,  rửa  bát  xong,  đem  tọa  cụ  đến  rừng  Đắc  nhãn,  ngồi 
bên  gô"c  cây,  nhập  thiền  định. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm...  như  trên...  nhập  thiền 
định,  ta  nên  đến  đó  quấy  nhiễu”. 

Sau  khi  suy  nghĩ,  Ma  vương  hóa  thành  một  thanh  niên,  đến  nơi 
ấy  và  nói: 

-Này  A-lỢi-da,  người  muôn  sanh  về  đâu? 

Tỳ-kheo-ni  đáp: 

-Hiện  nay  ta  không  có  nơi  sanh  nữa. 

Thanh  niên  nói  kệ: 

Có  sanh  tất  được  lạc 
Sống  tất  hưởng  năm  dục 
Cô  nghe  ai  dạy  bảo 
Nói  không  cần  sanh  nữa. 
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Tỳ-kheo-ni  Chiết-la  nói  kệ  đáp: 

Có  sanh  phải  có  chết 
Bị  các  khổ  trói  buộc 
Phải  đoạn  tất  cả  khổ 
Thế  nên  không  cầu  sanh 
Đấng  Mâu-ni  đủ  mắt 
Thuyết  pháp  chân  đế  này 
Khổ  làm  nhân  sanh  khổ 
Nên  phải  xả  ly  hết. 

Tu  tập  tám  Thánh  đạo 
An  ổn  hướng  Nỉết-bàn 
Thế  Tôn  hướng  dẫn  ta 
Ta  mến  giáo  pháp  ấy. 

Ta  chứng  tri  pháp  đó 
Nên  không  muốn  tái  sanh 
Đoạn  trừ  tất  cả  ái 
Diệt  tận  các  vô  minh 
Đạt  đến  nơi  tận  diệt 
An  trú  pháp  vô  lậu 
Vậy  nên  cần  phải  biết 
Ba-tuần  ngươi  thua  rồi. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  này  đã  biết  rõ  hoàn  toàn  tâm 
ta”,  nên  ưu  sầu  hôl  hận,  hổ  thẹn  trở  về  cung. 

M 


222.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  sáng  sớm,  Tỳ-kheo-ni  ưu-ba-chiết-la  ở  tinh  xá  nơi  vườn 
vua,  mặc  y  mang  bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai,  rửa 
bát  và  chân  xong,  cầm  tọa  cụ  đi  vào  rừng  Đắc  nhãn,  ngồi  thẳng  người 
bên  gô"c  cây  nhập  thiền  định. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm...  như  trên...  nhập  thiền 
định,  ta  nên  đến  đó  quấy  nhiễu”.  Nghĩ  như  vậy  rồi,  Ma  vương  hóa  ra 
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một  thanh  niên  đi  đến  nơi  ấy  và  hỏi  Tỳ-kheo-ni: 

-A-lỢi-da,  muốn  thọ  thân  nơi  nào? 

Tỳ-kheo-ni  đáp: 

-Ta  không  còn  nơi  nào  thọ  thân  cả. 

Thanh  niên  nói  kệ: 

Đao-lợi  và  Diệm  ma 
Đâu-suất  và  Hóa  lạc 
Trời  Tha  hóa  tự  tại 
Nơi  ấy  thật  vui  sướng 
Cô  hãy  nguyện  đến  đấy 
Hưởng  an  lạc  thắng  diệu. 

Tỳ-kheo-ni  ưu-ba-chiết-la  nói  kệ: 

Đao-lợỉ  và  Diệm  ma 
Đâu-suất  và  Hóa  lạc 
Trời  Tha  hóa  tự  tại 
Các  nơi  tuy  đủ  lạc 
Không  thoát  khỏi  ngã  kiến 
Tất  bị  ma  trói  buộc 
Thế  gian  đều  vô  thường 
Đều  trở  về  hủy  diệt 
Không  có  phàm  phu  nào 
Thoát  khỏi  cảnh  buộc  trói 
Thế  gian  bị  đốt  cháy 
Thế  gian  mù  khói  tỏa 
Thoát  ly  khỏi  vô  thường 
Ta  thích  nơi  như  vậy. 

Đoạn  trừ  tất  cả  ái 
Diệt  hắc  ám  vô  minh 
Đạt  đến  nơi  tận  diệt 
An  trú  pháp  vô  lậu 
Thế  nên  cần  phải  biết 
Ba-tuần  ngươi  thua  rồi. 

Sau  khi  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  này  biết  rõ  hoàn  toàn  tâm  ta”,  Ba- 
tuần  ưu  sầu  hôl  hận,  hổ  thẹn  nên  trở  về  cung. 
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223.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  sáng  sớm,  Tỳ-kheo-ni  Động  Đầu  ở  tinh  xá  nơi  vườn  vua, 
mặc  y  mang  bát,  vào  thành  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai,  tẩy  bát  rửa  chân 
xong,  cầm  tọa  cụ  đi  vào  rừng  Đắc  nhãn,  ngồi  thẳng  người  bên  gốc  cây 
nhập  thiền  định. 

Ma  vương  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm...  như  trên...  nhập  thiền 
định,  ta  nên  đến  đó  quấy  nhiễu”. 

Suy  nghĩ  thế,  Ma  vương  hóa  ra  một  thanh  niên,  đi  đến  nơi  ấy  nói 
với  Tỳ-kheo-ni: 

-Chín  mươi  sáu  thứ  đạo,  cô  thích  đạo  nào? 

Tỳ-kheo-ni  đáp: 

-Ta  không  thích  các  đạo  ấy. 

Ba-tuần  nói  kệ: 

Theo  ai  mà  cắt  tóc 
Tự  xưng  là  Tỳ-kheo 
Không  ưa  thích  ngoại  đạo 
Cô  thật  là  ngu  si. 

Tỳ-kheo-ni  Động  Đầu  nói  kệ: 

Các  chúng  ngoại  đạo  này 
Đều  bị  tà  kiến  trói 
Các  loại  kiến  trói  buộc 
Rơi  hết  vào  lưới  ma 
Đại  Thế  Tôn  họ  Thích 
Đấng  Trượng  Phu  hơn  hết 
Tối  thắng  trong  các  loài 
Ngồi  đạo  tràng  hàng  ma 
Thiện  Thệ,  Vô  Thượng  Sĩ 
Giải  thoát  hết  tất  cả 
Giác  ngộ  đến  tận  cùng 
Đức  Phật  dạy  cho  ta 
Là  Thế  Tôn  của  ta 
Ta  mến  giáo  pháp  Ngài 
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Nay  ta  đã  biết  Ngài 
Trừ  hết  các  kiến  lậu 
Đoạn  trừ  tất  cả  ái 
Diệt  vô  minh  tối  tăm 
Đạt  đến  nơi  tận  diệt 
An  trú  pháp  vô  lậu 
Vì  vậy  nên  phải  biết 
Ba-tuần  ngươi  thua  rồi. 

Ma  vương  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni  này  đã  biết  rõ  hoàn  toàn  tâm  ta”, 
nên  Ba-tuần  ưu  sầu  hôl  hận,  hổ  thẹn  trở  về  cung. 

Kệ  tóm  iược: 

Khoáng  dã,  Tô  Di,  Tô  Cù-đàm 
Hoa  Liên,  Thạch  Thất  và  Tỳ-la 
Tỳ-xà,  Chiết-la,  ưu-ba-chiết-la 
Thứ  mười  tên  Động  Đầu. 

M 

224.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nơi  bờ  hồ  Yết-xà,  thuộc  nước  Tát-la. 

Vào  ngày  rằm,  Đức  Thế  Tôn  ngồi  trước  chúng  Tăng  thuyết  giới. 
Ngay  đêm  ấy,  khi  mặt  trăng  vừa  mọc,  Bà-kỳ-xa  ngồi  giữa  đại  chúng 
suy  nghĩ:  “Ta  muôn  lấy  mặt  trăng  làm  thí  dụ  để  tán  thán  Đức  Phật”. 

Sau  khi  suy  nghĩ,  Tôn  giả  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  chắp  tay  hướng 
về  Phật,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  có  điều  muôn  nói,  cầu  mong  Đấng  Thiện 
Thệ  cho  phép. 

Đức  Phật  bảo  Bà-kỳ-xa: 

-Cho  phép  ông  nói. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  nói  kệ: 

Như  mặt  trăng  tròn  đầy 
Giữa  không  trung  vắng  mây 
Ánh  sáng  chiếu  thế  giới 
Muôn  loài  đều  thích  nhìn. 
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Đức  Thích  ca  Mâu-nỉ 
Đạo  Sư  của  thế  gian 
Đoan  nghiêm  rất  đặc  biệt 
Tiếng  khen  khắp  nơi  nơi 
Trăng  mọc,  sen  trắng  tươi 
Trời  mọc,  sen  hồng  nở 
Người  được  Phật  giáo  hóa 
Như  hoa  nở  tươi  tròn 
Mở  thiện  căn  đã  có 
Làm  cho  thấy  nẻo  đạo. 

Bà-kỳ-xa  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  vui  mừng,  trở  về  chỗ  ngồi. 

M 

225.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ,  đang  thuyết  pháp  cho  vô  số  đại  chúng  vây  quanh. 

Tôn  giả  Kiều-trần-như,  từ  nơi  khác  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ 
sát  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên. 

Khi  ấy  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  đang  ở  trong  hội  suy  nghĩ:  “Nay  đang  ở 
trước  Đức  Phật,  ta  muôn  nói  kệ  tán  thán  Tôn  giả  Kiều-trần-như”. 

Sau  khi  suy  nghĩ,  Tôn  giả  đứng  dậy  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  cầu  mong  cho  phép  con  nói  ít  lời  tán  thán. 

Đức  Phật  nói: 

-Tùy  ý  ông  nói. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  nói  kệ: 

Thượng  tọa  Tỳ-kheo  Kỉều-trần-như 
Nói  thật,  an  trú  chốn  lợi  lạc 
Thường  ưa  thích  tịch  tịnh,  lặng  lẽ 
Là  bậc  Thanh  văn  cầu  pháp  Phật 
Chứng  đắc  hoàn  toàn  không  phóng  dật 
Có  đủ  uy  đức,  đủ  ba  minh 
Biết  tâm  sai  biệt  các  căn  lành 
Trưởng  tử  Như  Lai  Kiều-trần-như 
Quy  y  đảnh  lễ  Đức  Thế  Tôn. 
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Bà-kỳ-xa  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  chỗ  ngồi. 

M 

226.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  ở  trong  giảng  đường  đang  thuyết  pháp  cho 
chúng  Tăng  với  âm  thanh  đầy  đủ,  lời  lẽ  chánh  trực,  khiến  cho  người 
nghe  tâm  ý  được  hỷ  lạc,  hiểu  rõ,  tâm  được  thông  suốt,  lời  giảng  dạy 
thật  trọn  vẹn.  Chúng  Tỳ-kheo  chí  tâm  lãnh  hội,  hoan  hỷ  tôn  trọng, 
cung  kính,  hết  lòng  ghi  nhớ,  cùng  nhau  hoan  hỷ  tiếp  nhận  giáo  pháp. 

Khi  ấy  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  đang  ngồi  giữa  chúng,  suy  nghĩ:  “Ta 
muốn  nói  kệ  ca  ngợi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất”. 

Suy  nghĩ  như  vậy  xong,  Bà-kỳ-xa  sửa  lại  y  phục,  đứng  dậy  chắp 
tay  hướng  về  Xá-lợi-phất  nói: 

-Xin  phép  Tôn  giả  cho  tôi  được  nói. 

Sau  khi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cho  phép  tùy  ý  nói,  Bà-kỳ-xa  nói 
kệ: 

Lành  thay  Xá-lợỉ-phất 
Biết  rõ  đạo,  phi  đạo 
Vì  các  Tỳ-kheo  tăng 
Giảng  giải  rộng  và  hẹp 
Vị  ưu-ba-thất-sử 
Nói  âm  thanh  vi  diệu 
Người  nghe  đều  hoan  hỷ 
Ngôn  ngữ  rất  hòa  nhã 
Rất  đáng  thích  đáng  yêu 
Đại  chúng  nghe  không  chán. 

Sau  khi  nói  kệ,  Bà-kỳ-xa  vui  mừng  hoan  hỷ  trở  về  chỗ  ngồi. 

M 

227.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  sườn  núi  Rồng,  thuộc  thành  Vương  xá, 
cùng  với  đại  chúng  Tỳ-kheo  năm  trăm  vị,  đều  là  bậc  A-la-hán,  đã  hết 
các  lậu,  việc  làm  đã  xong,  bỏ  gánh  nặng  xuống,  hết  các  nghiệp  trói 
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buộc,  tâm  đã  giải  thoát. 

Khi  ấy  Tôn  giả  Mục-liên  quan  sát  năm  trăm  Tỳ-kheo  đang  ngồi 
đều  là  bậc  lìa  hết  ái  dục. 

Bấy  giờ,  vào  nửa  tháng  thuyết  giới,  Đức  Thế  Tôn  trải  tòa  ngồi 
trước  chúng  Tăng.  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  đang  ở  trong  chúng,  suy  nghĩ:  ‘Ta 
nay  đang  đứng  trước  Đức  Phật  và  chư  Tăng,  muôn  tán  thán”. 

Tôn  giả  liền  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  chắp  tay  hướng  Phật,  thưa: 

-Cầu  mong  Thế  Tôn  cho  con  được  nói. 

Sau  khi  được  Đức  Phật  cho  phép,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  nói  kệ: 

Đấng  Thương  Chủ  Vô  Thượng 
Tại  bên  bờ  núi  Rồng 
Trí  tuệ  giúp  đỡ  khắp 
Năm  trăm  Tỳ -kheo  tăng 
Mục  liên  dùng  thần  túc 
Quán  sát  năm  trăm  tâm 
Biết  các  Tỳ-kheo  này 
Đều  đoạn  dục,  kết  sử 
lãt  cá  đêu  đây  đú 
Đấng  Mâu-nỉ  Đại  Thánh 
Vượt  qua  khỏi  bờ  khổ 
Thân  tối  hậu  thế  gian 
Con  nay  quy  mạng  lễ 
Đức  Bổn  sư  Cù-đàm. 

M 

228.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá,  đang  an  cư  mùa  hạ,  cùng  với  đại  chúng  Tỳ-kheo  năm  trăm  vị,  đều 
là  bậc  A-la-hán,  đã  hết  các  lậu,  việc  làm  đã  xong,  bỏ  gánh  nặng 
xuống,  không  còn  nghiệp  trói  buộc,  chánh  trí,  tâm  đắc  giải  thoát,  chỉ 
trừ  một  người  được  Như  Lai  thọ  ký  trong  đời  hiện  tại  sẽ  dứt  sạch  hết 
các  lậu. 

Vào  ngày  rằm  tháng  bảy,  đến  lúc  tự  tứ,  Đức  Phật  trải  tòa  ngồi 
trước  Tăng  chúng,  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Các  thầy  nên  biết,  Ta  là  vị  Bà-la-môn  đã  chứng  Niết-bàn,  ở 
thân  cuối  cùng  là  Bậc  Lương  Y  Vô  Thượng,  đã  nhổ  sạch  mũi  tên  độc. 
Các  thầy  đều  là  con  Ta  vì  từ  tâm,  miệng  Ta  sanh  ra,  là  pháp  tử  của  Ta 
vì  từ  pháp  hóa  sanh.  Nay  Ta  muốn  tự  tứ,  thân,  miệng,  ý  của  Ta  có  lỗi 
lầm  gì  không? 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đang  ngồi  giữa  đại  chúng,  bèn  đứng  dậy, 
sửa  lại  y  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  đúng  như  đã  Phật  nói:  “Ta  là...  như  trên...  pháp 
hóa  sanh”.  Chúng  con  không  thấy  nơi  thân  miệng  của  Như  Lai  có 
chút  lỗi  lầm  nào  cả.  Vì  sao  vậy?  Thế  Tôn  đã  làm  cho  người  chưa 
điều  thuận  đưỢc  điều  thuận,  người  chưa  tịch  tĩnh  được  tịch  tĩnh,  làm 
cho  người  khổ  não  được  an  ổn,  người  chưa  nhập  Niết-bàn  làm  cho 
đạt  đưỢc  Niết-bàn.  Như  Lai  là  Bậc  Tri  Đạo,  là  Bậc  Chỉ  Đạo,  là  Bậc 
Thuyết  giảng  đạo,  là  Bậc  Hướng  dẫn  theo  đạo.  Các  đệ  tử  nôl  tiếp 
bất  tuyệt  giáo  pháp  của  Thế  Tôn,  thứ  lớp  tu  đạo,  thường  học  tập  dạy 
bảo  nhau,  tùy  thuận  chánh  pháp,  thường  giúp  đỡ  thân  ái  nhau  trong 
pháp  thiện.  Chúng  con  không  thấy  Thế  Tôn  có  một  chút  lỗi  lầm  nào 
về  thân,  miệng,  ý. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  thưa: 

-Xin  Thế  Tôn  tự  tứ,  nói  lên  khuyết  điểm  về  thân,  miệng,  ý  của 
con  phạm  phải,  xin  Ngài  từ  bi  dạy  bảo. 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

-Ta  không  thấy  thầy  có  một  chút  nào  lỗi  lầm.  Vì  sao?  Xá-lợi- 
phất  luôn  kiên  trì  tịnh  giới,  rộng  nghe,  ít  dục,  biết  đủ,  xa  lìa  ồn  ào, 
thích  nơi  yên  tĩnh,  có  tinh  tấn  đầy  đủ,  tâm  định,  gồm  đủ  trí  tuệ:  Trí  tuệ 
nhanh  nhạy,  trí  tuệ  sắc  bén,  trí  tuệ  rộng  mở,  có  giông  trí  tuệ  lớn  lao, 
đặc  biệt.  Chỉ  trừ  Đức  Như  Lai,  còn  trí  tuệ  những  người  khác  không  thể 
bằng  trí  tuệ  của  thầy,  thầy  đã  thành  tựu  thật  trí,  chỉ  dạy  đem  lại  lợi  ích, 
hoan  hỷ,  tâm  không  ganh  ghét,  thấy  người  khác  có  khả  năng  chỉ  dạy 
tạo  đưỢc  lợi  ích,  hoan  hỷ  thì  luôn  tùy  hỷ  tán  trỢ,  nếu  thuyết  pháp  cho 
bôn  chúng  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  không  có  mệt 
mỏi  chán  nản.  Thế  nên  hiện  nay  thầy  không  có  một  chút  lỗi  lầm  nào 
về  thân,  miệng,  ý. 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Ngài  thấy  năm  trăm  Tỳ-kheo  này  có  chút  lỗi 
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lầm  nào  về  thân,  miệng,  ý  không? 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

-Ta  không  thấy  một  chút  lỗi  lầm  nào  của  năm  trăm  Tỳ-kheo 
này.  Tại  sao?  Năm  trăm  vị  Tỳ-kheo  này  đều  là  bậc  A-la-hán,  các  lậu 
đã  hết,  đã  làm  xong  việc,  bỏ  gánh  nặng  xuông,  đạt  đến  vô  ngã,  sạch 
các  nghiệp  trói  buộc,  chánh  trí,  tâm  đắc  giải  thoát.  Vì  sự  thật  này,  Ta 
không  thấy  năm  trăm  Tỳ-kheo  này  có  một  chút  lỗi  lầm  nào  về  thân, 
miệng,  ý. 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Ngài  không  chê  năm  trăm  Tỳ-kheo  có  một 
khuyết  điểm  nhỏ  nào  và  cũng  không  thấy  họ  có  một  chút  lỗi  lầm  nào 
về  thân,  miệng,  ý.  Thưa  Thế  Tôn,  năm  trăm  vị  Tỳ-kheo  này,  bao 
nhiêu  vị  đầy  đủ  ba  minh,  bao  nhiêu  vị  đạt  câu  phần  giải  thoát,  bao 
nhiêu  vị  đạt  tuệ  giải  thoát? 

Phật  dạy: 

-Trong  chúng  Tỳ-kheo  này,  có  chín  mươi  vị  đủ  ba  minh,  một 
trăm  tám  mươi  vị  đắc  câu  phần  giải  thoát,  số  còn  lại  đều  đắc  tuệ  giải 
thoát. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  thưa: 

-Năm  trăm  vị  này  đã  xa  lìa  các  phiền  não  cấu  uế,  không  có 
phần  hư  mục,  đều  là  phần  côd  lõi  tinh  túy. 

Khi  ấy  Bà-kỳ-xa  đang  ở  trong  chúng,  suy  nghĩ: 

-Đức  Phật  đang  tự  tứ,  ta  muôn  nói  kệ  tán  thán  sự  việc  tự  tứ  ấy. 

Tôn  giả  chắp  tay  hướng  về  Phật  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  cho  phép  con  nói  kệ. 

Sau  khi  được  Phật  cho  phép,  Tôn  giả  Kỳ-xa  nói  kệ: 

Hôm  nay  mười  lãm,  ngày  thanh  tịnh 
Năm  trăm  Tỳ-kheo  cùng  hội  họp 
Tất  cả  đều  đoạn  hết  kết  sử 
Là  bậc  Đại  tiên  không  còn  nghiệp 
Thành  tâm  thân  cận  Thế  Tôn  tịnh 
Tất  được  giải  thoát,  không  đời  sau 
Việc  đoạn  sanh  tử  làm  đã  xong 
Các  lậu  đã  hết,  diệt  vọng  động 
Trừ  tham,  kiêu  mạn,  đoạn  hữu  kết 
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Nhổ  tên  độc  ái,  diệt  nghiệp  ái 
Sư  tử  trong  đời,  lìa  các  thử 
Hết  sạch  hữu  kết,  diệt  sợ  hãi 
Như  vị  Chuyển  luân  Đại  thánh  vương 
Quần  thần  tùy  tùng  ở  chung  quanh 
Du  hành  khắp  nơi  tận  biển  cả 
Như  được  thắng  lớn  trong  chiến  đấu 
Đệ  tử  của  Thương  Chủ  Vô  Thượng 
Đầy  đủ  ba  minh,  diệt  tử  thần 
Họ  đúng  là  con  của  Đức  Phật 
Không  còn  cấu  uế,  thuần  thanh  tịnh 
Kính  lễ  thân  thuộc  của  mặt  trời. 

M 

229.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  ở  nơi  vắng  vẻ,  bị  dục  quấy  tâm,  suy  nghĩ  đến 
tư  tưởng  xấu,  không  hỷ  lạc,  liền  chánh  niệm  tỉnh  giác:  “Ta  đang  mất 
lợi  ích  thiện,  người  xuất  gia  gọi  là  khó  được,  nếu  có  dục  tâm  thì  không 
gọi  là  khó  đưỢc.  Ta  đang  thoái  thất  tâm  thiện,  tâm  ác  xâm  nhập,  vậy 
ta  nên  nói  kệ  trình  bày  những  lỗi  lầm  xấu  xa  của  tâm. 

Tôn  giả  nói  kệ: 

Dứt  bỏ  những  ưa  thích 
Không  ưa  thích  cũng  bỏ 
Bỏ  áo  cảm  giác  tham 
Không  tạo  rừng  phiền  não 
Cành  dục  tỏa  rộng  khắp 
Chúng  sanh  thích  vịn  kéo 
Chặt  đốn  sạch  cành  dục 
Mới  tên  là  Tỳ -kheo. 

Không  kéo  cành  dục  xuống 
Không  rừng  gọi  Tỳ-kheo 
Ý  thức  sanh  dục  cảm 
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Với  cảm  giác  dục  này 
Làm  thế  gian  thích  thú 
Ai  thoát  dục  giác  ý 
Thì  thoát  ly  trói  buộc 
Ai  không  ưa  thắng  dục 
ưa  nói  lời  thô  ác 
Không  gọi  là  Tỳ-kheo 
Thích  cảm  thọ  thuộc  thân 
Từ  thấy  nghe  ý  thức 
Dục  tưởng  từ  năm  căn 
Xa  lìa  hẳn  dục  tưởng 
Không  cảm  thọ  nhiễm  ô 
Gọi  là  được  giải  thoát 
Mặt  đất  đến  hư  không 
Tận  thế  gian  hữu  sắc 
Đều  phải  bị  tan  hoại 
Tất  cả  đồng  diệt  tận 
Thấy  biết  việc  này  rồi 
Hành  pháp  đã  quyết  định 
Các  xứ  không  sanh  thọ 
Chân  thật  không  dối  trá 
Cầu  chánh  niệm  giữ  thân 
Cũng  vì  việc  lợi  ích 
Ai  làm  được  như  vậy 
Hiện  đời  chứng  Niết-bàn. 

M 

230.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  cùng  với  Tôn  giả  A-nan  mặc  y,  mang  bát  vào 
thành  khất  thực,  thấy  một  cô  gái  trẻ  đẹp,  nên  sanh  dục  tưởng. 

Bà-kỳ-xa  tự  tỉnh  giác,  trách  lấy  mình:  “Ta  gây  bất  lợi  cho  việc 
xuất  gia.  Mạng  sông  của  ta  rất  khó  được,  nếu  sanh  tâm  này,  gọi  là 
bất  thiện,  thà  bỏ  thân  mạng,  không  làm  theo  dục  tưởng.  Ta  thật 
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không  xứng  là  người  xuất  gia.  Vì  sao?  Thấy  cô  gái  trẻ  đẹp  liền  sanh 
tâm  yêu  mến,  nếu  sanh  tâm  này  thật  không  thích  hỢp  với  ta! 

Tôn  giả  hướng  về  Tôn  giả  A-nan,  nói  kệ: 

Vi  dục  kết  xâm  chiếm 
Thiêu  đốt  trong  tâm  tôi 
Cầu  mong  dạy  cho  tôi 
Phương  pháp  khéo  trừ  dục 
A-nan  nói  kệ  đáp: 

Tưởng  điên  đảo  phát  sanh 
Hay  thiêu  đốt  tâm  ta 
Do  tưởng  tịnh  sanh  dục 
Nên  tu  quán  bất  tịnh 
ớ  riêng  ngồi  thiền  định 
Mau  diệt  được  tham  dục 
Đừng  để  cảm  thọ  đốt 
Phải  quán  sát  các  hành 
Vô  thường  không  có  vui 
Đều  là  pháp  vô  ngã 
An  tâm  chánh  niệm  thân 
Nhiều  chán,  ác,  sanh  tử 
Tu  tập  chánh  trí  tuệ 
Trừ  bảy  mạn,  kết  sử 
Ai  biết  đoạn  hết  mạn 
Thì  không  còn  khổ  đau. 

M 


231.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Thắng  lợi  thật  là  gì 
Ai  là  bạn  thân  nhất 
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Chúng  sanh  dựa  vào  đâu 
Mà  tự  sinh  hoạt  được 
Làm  những  sự  việc  gì 
Để  dành  được  tài  sản? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Làm  ruộng  thật  có  lợi 
Vợ  là  bạn  thân  nhất 
Chúng  sanh  nhờ  cây  chín 
Mà  tự  sanh  sống  được 
Ai  siêng  năng  làm  việc 
Sản  nghiệp  để  dành  nhiều. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

232.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Trong  nhà  yêu  con  nhất 
Tài  sản,  bò  đứng  đầu 
Mặt  trời  ánh  sáng  nhất 
Vực  sâu,  biển  sâu  nhất 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Yêu  thân  mình  hơn  hết 
Của  quý  nhất,  giáo  dục 
Trí  tuệ  là  sáng  nhất 
Mưa  là  vực  sâu  nhất. 
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Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

233.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Trong  những  loài  hai  chân 
Giòng  Sát -lợi  hơn  hết 
Trong  các  loài  bốn  chân 
Bò  là  loài  hơn  hết 
Trong  các  hạng  thê  thiếp 
Đồng  nữ  là  hơn  hết 
Trong  các  hàng  con  cháu 
Trưởng  tử  là  hơn  hết. 

Đức  Phật  nói  kệ  đáp: 

Trong  loài  hai  chân,  Phật  tối  thắng 
Các  loại  bốn  chân,  xe  hơn  hết 
Trong  số  thê  thiếp,  trinh  nữ  hơn 
Hiếu  tử  hơn  hết,  trên  con  cháu. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 


M 
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234.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Vật  sống  nào  là  hơn 
Vật  nào  vào  đất  hơn 
Hạt  giống  nào  là  hơn 
Gieo  giống  ai  nào  hơn? 

Có  vị  trời,  trước  đây  là  người  làm  ruộng,  nói  kệ: 

Lúa  mạ  mọc  là  hơn 
Hạt  giống  vào  đất  hơn 
Giúp  đỡ  cày  và  bò 
Người  gieo  giống  là  hơn. 

Vị  trời  kia  nói  với  vị  trời  này: 

-Tôi  không  hỏi  ông,  chỉ  muốn  hỏi  Phật. 

Vị  ấy  nói  kệ: 

Vật  sống  nào  là  hơn 
Vật  nào  vào  đất  hơn 
Hạt  giống  nào  là  hơn 
Gieo  giống  ai  nào  hơn? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Minh  là  mạ  tối  thắng 
Diệt  vô  minh  là  thắng 
Thân  cận  cúng  dường  Phật 
Gieo  giống  tăng  tối  thắng. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 


M 
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235.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Cái  gì  sanh  thế  gian 
Những  gì  được  hòa  hợp 
Bao  nhiêu  ái  sanh  hữu 
Cái  gì  khổ  thế  gian? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sáu  ái  sanh  thế  gian 
Hòa  hợp  do  sáu  xúc 
Sáu  ái  phát  sanh  nghiệp 
Sáu  căn  sanh  các  khổ. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 


236.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Ai  mang  thế  gian  đi 
Cái  gì  là  khổ  não 
Nhờ  vào  một  pháp  gì 
Thế  gian  được  tự  tại? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 
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Ý  đưa  đến  các  nẻo 
Ý  làm  khổ  thế  gian 
Ý  chính  là  một  pháp 
Làm  thế  gian  tự  tại. 

Vị  trời  nói  kệ  tán  thán: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

237.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời...  như  trên...  nói  kệ: 

Vật  gì  trói  thế  gian 
Làm  sao  được  giải  thoái 
Đoạn  trừ  những  pháp  nào 
Chứng  đắc  đến  Niết-bàn? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Dục  trói  buộc  thế  gian 
Bỏ  dục  đạt  giải  thoát 
Cắt  đứt  được  dây  ái 
Gọi  là  đắc  Niết-bàn. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

238.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc.  Vị  trời 
nói  kệ: 
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Vật  gì  trùm  thế  gian 
Vật  gì  hay  bao  vây 
Vật  gì  trói  chúng  sanh 
Cái  gì  tạo  thế  gian? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Già  bao  trùm  thế  gian 
Chết  vây  quanh  đời  sống 
Ái  trói  buộc  thế  gian 
Pháp  xây  dựng  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

239.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà...  như  trên...  vị  trời  nói  kệ: 
Vật  gì  mê  thế  gian 
Vật  gì  hòa  với  nghiệp 
Gì  ô  nhiễm  chúng  sanh 
Cái  gì  dựng  làm  cờ? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Vô  minh  mê  thế  gian 
Ái  ngã  hòa  với  nghiệp 
Sân  ô  nhiễm  chúng  sanh 
Ngã  mạn  dựng  nên  cờ. 

Vị  trời  lại  nói  kệ  hỏi: 

Ai  không  bị  ngăn  che 
Ai  đoạn  trừ  được  dục 
Ai  ra  khỏi  ô  nhiễm 
Ai  hạ  được  cờ  mạn? 
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Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Phật  không  bị  ngăn  che 
Chánh  trí  đắc  giải  thoát 
Ngài  không  còn  ngăn  che 
Đoạn  trừ  hết  ái  kết 
Vượt  ra  khỏi  trần  cấu 
Phá  gãy  cờ  ngã  mạn. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

240.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà,  ...như  trên...,  vị  trời 
nói  kệ: 

Tài  sản  nào  hơn  hết 
Tu  hành  hạnh  thiện  nào 
Được  quả  báo  an  lạc 
Vị  ngọt  nào  tối  thắng 
Trong  các  loại  thọ  mạng 
Thọ  mạng  nào  tối  thắng? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trong  các  loại  tài  sản 
Tín  tài  là  hơn  hết 
Tu  hành  là  chánh  pháp 
Được  kết  quả  an  lạc 
Trong  các  loại  quả  ngọt 
Nói  thật  là  ngọt  nhất 
Trong  các  loại  thọ  mạng 
Tuệ  mạng  là  tối  thắng. 
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Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 


241.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ -đà,  ...  như  trên...,  vị 
trời  nói  kệ: 

Sống  trong  đường  sanh  tử 
Người  bạn  thân  là  ai 
Ai  là  người  dạy  bảo 
Hướng  đến  đường  Nỉết-bàn 
Tỳ -kheo  vui  pháp  nào 
Đoạn  trừ  được  kết  phược? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trong  các  đường  sanh  tử 
Lòng  tin  là  bạn  thân 
Trí  tuệ  là  thầy  dạy 
Người  ưa  thích  Niết-bàn 
Đoạn  các  triền,  kết  sử 
Đúng  tên  là  Tỳ -kheo. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 


M 
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242.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà,  ...  như  trên...,  vị 
trời  nói  kệ: 

Thiện  gì  đến  tận  già 
Thiện  gì  an  trú  nhất 
Vật  báu  gì  đứng  đầu 
Vật  gì  giặc  không  cướp? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trĩ  giới  thiện  đến  già 
Lòng  tin  an  trú  nhất 
Trí  tuệ  hơn  vật  báu 
Phước  đức  giặc  không  cướp. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

243.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà,  ...  như  trên...,  vị 
trời  nói  kệ: 

Chúng  sanh  do  ai  sanh 
Thường  mong  cầu  những  gì 
Tại  sao  trong  sanh  tử 
Lưu  chuyển  không  giải  thoát? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Chúng  sanh  do  ái  sanh 
Ý  mong  cầu  các  trần 
Tất  cả  loài  hữu  tĩnh 
Luân  chuyển  trong  sanh  tử 
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Thường  thọ  các  khổ  não 
Làm  sao  mà  giải  thoát. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

244.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà,  ...  như  trên...,  vị 
trời  nói  kệ: 

Chúng  sanh  do  đâu  sanh 
Tại  sao  thường  tìm  cầu 
Luân  chuyển  trong  sanh  tử 
Cái  gì  làm  sỢ  hãi? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Chúng  sanh  do  ái  sanh 
Tâm  ý  chạy  không  ngừng 
Chúng  sanh  trong  sanh  tử 
Khổ  làm  lo  sỢ  nhất. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

245.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà,  ...  như  trên...,  vị 
trời  nói  kệ: 
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Chúng  sanh  do  ai  sanh 
Cái  gì  thường  tìm  cầu 
Sanh  tử  thường  luân  chuyển 
Cái  gì  đáng  sỢ  nhất? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ái  sanh  ra  chúng  sanh 
Ý  theo  các  thứ  trần 
Chúng  sanh  trong  sanh  tử 
Nghiệp  là  đáng  sợ  nhất. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

246.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà,  ...  như  trên...,  vị 
trời  nói  kệ: 

Cái  gì  là  phi  đạo 
Vật  gì  ngày  đêm  trôi 
Ai  làm  bẩn  phạm  hạnh 
Ai  não  hại  thế  gian 
Thế  nào  là  nước  tắm 
Mà  không  cần  dùng  nước 
Cầu  mong  Phật  Thế  Tôn 
Giảng  giải  cho  con  rõ? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Dục  gọi  là  phi  đạo 
Mạng  người  ngày  đêm  trôi 
Nữ  làm  ố  phạm  hạnh 
Và  não  hại  thế  gian 
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Người  chuyên  tu  phạm  hạnh 
Trong  sạch  hơn  cả  nước. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

247.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà,  ...  như  trên...,  vị 
trời  nói  kệ: 

Vật  gì  đứng  hàng  đầu 
Hơn  hết  trong  các  vật 
Cái  gì  ở  khắp  nơi 
Được  tôn  là  tối  thượng 
Có  một  loại  pháp  gì 
Tự  tại  trong  thế  gian. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Trong  các  vật  thế  gian 
Bốn  uẩn,  danh  hơn  hết 
Danh  uẩn  ở  nơi  nào 
Cũng  đều  là  tôi  thượng 
Một  pháp  bốn  uẩn  danh 
Tự  tại  trong  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 


M 
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248.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà, 

..  như  trên...,  vị 

trời  nói  kệ: 

Bắt  đầu  kệ  là  gì 

Và  phân  biệt  bằng  gì 

Kệ  y  cứ  vào  đâu 

Và  lấy  gì  làm  thể? 

Thế  Tôn  đáp: 

Ý  muốn  sanh  ra  kệ 

Kệ  phân  biệt  bằng  chữ 

Kệ  y  vào  danh  từ 

Lấy  văn  chương  làm  thể. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 

Bà-la-môn  Nỉết-bàn 

Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 

Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

249.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà, 

..  như  trên...,  vị 

trời  nói  kệ: 

Làm  sao  biết  xe  vua 

Làm  sao  biết  được  lửa 

Nhờ  đâu  biết  quốc  gia 

Làm  sao  biết  người  nữ. 

Thế  Tôn  đáp: 

Nhờ  cờ  biết  xe  vua 

Thấy  khói  biết  có  lửa 

Nhờ  vua  biết  quốc  gia 

Nhờ  chồng  biết  phụ  nữ. 
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Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 


Kệ  tóm  iược: 

Tín  và  thứ  hai  và  chí  lão 
Các  loại  sanh  thế  gian 
Phi  đạo,  tối  thượng  thắng 
Kệ  lấy  gì  làm  đầu 
Biết  xe,  đó  là  mười. 


□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  XIII 

250.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  Trưởng  giả  thỉnh  Đức  Phật  và  chư  Tăng  thọ  trai.  Thế 
Tôn  cùng  đại  chúng  đến  nhà  vị  đại  Trưởng  giả  ấy. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  theo  thứ  tự  được  phân  công,  ở  nhà  bảo  vệ  tăng 
xá.  Bấy  giờ  có  nhiều  phụ  nữ  đến  tăng  xá,  trong  sô"  đó  có  một  cô  gái 
râ"t  xinh  đẹp.  Bà-kỳ-xa  thây  cô  gái  â"y,  bị  sắc  đẹp  lôi  cuô"n,  tâm  sanh 
dục  tưởng,  nên  suy  nghĩ:  “Ta  đang  vọng  tưởng  mâ"t  lợi  ích  lớn.  Thân 
người  khó  đưỢc,  chết  rồi  khó  được  lại.  Nếu  sanh  tâm  này  thật  là  bâ"t 
thiện,  thà  bỏ  thân  mạng,  không  làm  theo  dục  tưởng.  Ta  thật  không 
xứng  là  người  xuâ"t  gia.  Vì  sao?  Ta  thây  cô  gái  trẻ  tuổi  xinh  đẹp,  không 
kiềm  chế  đưỢc  tâm,  phát  sanh  dục  tưởng.  Ta  nên  nói  về  sự  nguy  hiểm 
đáng  nhàm  chán”. 

Tôn  giả  nói  kệ: 

Ta  đang  bỏ  dục  lụy 
Sống  trong  pháp  xuất  gia 
Dục,  vô  minh  theo  đuổi 
Làm  mất  cả  tâm  thiện 
Như  bò  ăn  mạ  người 
Ngon  quá  không  nhịn  được 
Năm  dục  cũng  như  vậy 
Tham  ăn  không  hổ  thẹn 
Nếu  không  ngăn  cấm  ngay 
Tất  hại  lúa  pháp  thiện 
Ví  như  người  Sát-lợi 
Tập  đủ  các  nghệ  tài 
Giả  sử  có  ngàn  người 
Cung  tên  bắn  loạn  xạ 
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Thanh  niên  Sát-lợi  này 
vẫn  chiến  thắng  số  kia 
Tỳ -kheo  đủ  chánh  niệm 
Như  người  Sát -lợi  ấy 
Đang  cầm  dao  trí  tuệ 
Chặt  đứt  các  dục  giác 
Đã  trừ  dục  giác  rồi 
An  lạc  thường  tịch  diệt. 

Chính  ta  nghe  Phật  dạy 
Có  hai  loại  bạn  thân 
Trên  đường  về  Niết-bàn 
An  lạc  trong  tâm  ta 
Ta  tu  không  phóng  dật 
ớ  rừng  sống  yên  tịnh 
Ta  tán  trợ  tâm  ý 
Cho  là  lập  chánh  pháp 
Sau  phải  đến  chỗ  chết 
Ai  chứng  đắc  Niết-bàn 
Biết  đó  là  tâm  ác 
Làm  sao  sai  được  ta. 

M 

251.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  đôl  với  các  vị  Tỳ-kheo  có  đức  độ  nhu  hòa 
khiêm  tôn,  sanh  tâm  kiêu  mạn,  liền  tỉnh  giác  ngay,  tự  trách  bản  thân: 
“Ta  đã  mất  sự  lợi  ích  lớn.  Thân  người  khó  được,  xuất  gia  khó  hơn.  Ta 
đã  đưỢc  cả  hai  lại  không  thể  cẩn  thận,  khinh  thường  việc  xuất  gia, 
khinh  thường  mạng  sông,  dùng  trí  năng  của  ta  khinh  miệt  Tỳ-kheo  có 
đức  độ  nhu  hòa  khiêm  tôn.  Ta  phải  nói  lên  sự  nhàm  chán  đối  với  tâm 
kiêu  mạn  ấy”.  Tôn  giả  nói  kệ: 

Ngươi  phải  bỏ  các  mạn 
Không  nên  tự  kiêu  căng 
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Đừng  vĩ  mạn,  nên  lùi 
Sau  hối  hận  không  kịp 
Tất  cả  các  chúng  sanh 
Đều  bị  mạn  làm  hại 
Hại  đến  rơi  địa  ngục 
Thế  nên  ta  ngày  nay 
Không  nên  ỷ  tài  năng 
Mà  sanh  tâm  kiêu  mạn 
Ai  xa  lìa  kiêu  mạn 
Thĩ  bỏ  được  triền  cái 
Tâm  trong  sạch  cung  kính 
Chứng  đắc  được  ba  minh 
Người  khiêm  tốn  như  vậy 
Là  Tỳ -kheo  chánh  niệm 
Kiều-trần-như,  Xá-lợi 
Tự  tại,  không  trói  buộc 
Không  ưa  thích  dục  kết 
Thoát  ly  hẳn  kiêu  mạn. 

M 

252.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  ở  nơi  yên  tịnh,  siêng  năng  tu  tập,  tinh  tấn 
không  phóng  dật,  trú  nơi  quả  vị  này  chứng  đắc  ba  minh.  Tôn  giả  tự 
nghĩ:  “Ta  ở  nơi  yên  tịnh,  chứng  được  ba  minh.  Ta  muôn  ca  ngợi  sự 
chứng  đắc  ba  minh  của  mình”.  Tôn  giả  nói  kệ: 

Xưa  ta  mê  đắm  dục 
Trải  qua  nhiều  thành  phố 
Trên  đường  đi  gặp  Phật 
Được  hưởng  phước  lợi  lớn 
Đức  Cù-đàm  thương  xót 
Giảng  chánh  pháp  cho  con 
Con  nghe  chánh  pháp  rồi 
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Được  lòng  tin  thanh  tịnh 
Tư  duy  việc  xuất  gia 
Đại  Đạo  Sư  thế  gian 
Giáo  hóa  không  phân  biệt 
Nam  nữ  hay  lớn  bé 
Trung  niên  hay  già  lão 
Phật  gọi  là  thân  hữu 
Chỉ  dạy  phương  trời  thiện 
Cho  chúng  vô  minh,  mù 
Hướng  dẫn  chỉ  môn  này 
Đó  là  pháp  môn  nào 
Chính  là  bốn  Chân  đế 
Từ  nhân  tập  sanh  khổ 
Từ  khổ  nên  xuất  gia 
Thấy  được  tám  Chánh  đạo 
Giúp  đỡ  các  chúng  sanh 
An  ổn  hướng  Nỉết-bàn 
Ta  tu  không  phóng  dật 
ớ  rừng  vắng,  tĩnh  lặng 
Chứng  đắc  được  ba  minh 
Làm  xong  lời  Phật  dạy 

M 

253.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  đang  muốn  dạy  bốn  câu  kệ  pháp.  Các  ông  hãy  lắng  nghe, 
Ta  sẽ  nói.  Thế  nào  là  ý  nghĩa  bốn  câu  kệ  pháp? 

Bậc  Tiên  thánh  giảng  dạy 
Thiện  ngữ  là  tối  thượng 
Ái  ngữ  không  thô  ác 
Là  tối  thượng  thứ  hai 
Thật  ngữ  không  dối  trá 
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Là  tối  thượng  thứ  ba 
Không  nói  lời  phi  pháp 
Đúng  pháp  là  thứ  tư 
Đây  là  giảng  về  bốn 
Ý  nghĩa  tứ  cú  kệ. 

Tôn  giả  Bà -kỳ -xa  đang  ở  giữa  hội  chúng,  suy  nghĩ:  “Phật  đang 
giảng  nói  về  bốn  câu  pháp,  ta  muốn  khen  mỗi  kệ  một  câu  tán  dương”. 

Bà-kỳ-xa  đứng  dậy,  chắp  tay  hướng  về  Phật,  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  là  Bà-kỳ-xa  có  điều  muốn  nói,  xin  Ngài 
cho  phép. 

Sau  khi  được  Đức  Phật  cho  phép  tùy  ý,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  nói  kệ: 
Lời  nói  ra  không  hại  bản  thân 
Lại  không  hại  người  là  lời  thiện 
Thường  nên  ái  ngữ  để  người  vui 
Cũng  không  nói  ra  lời  thô  ác 
Làm  theo  những  lời  Phật  đã  dạy 
Tất  được  an  lạc  đến  Niết-bàn 
Lời  nói  thiện  thường  đoạn  các  khổ 
Lời  nói  thật  vị  ngọt  tối  thượng 
Nói  thật  đúng  lúc  được  lợi  lớn 
Sống  bằng  lời  thật,  Thiện  trượng  phu. 

M 


254.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trên  đời  có  hạng  lương  y  biết  trị  bệnh  bằng  bôn  cách,  xứng 
đáng  là  thầy  của  vua.  Thế  nào  là  bôn?  Một,  biết  rõ  bệnh;  hai,  biết 
nguyên  nhân  sanh  bệnh;  ba,  biết  cách  trị  hết  bệnh  đang  có;  bôn,  trị  hết 
bệnh  không  còn  tái  phát.  Người  có  khả  năng  như  vậy  là  lương  y  trên 
đời.  Đức  Phật  cũng  thành  tựu  bốn  pháp.  Đức  Như  Lai  Chí  Chân  Chánh 
Đẳng  Giác  là  Lương  y  Vô  thượng,  có  bôn  cách  nhổ  tên  độc  cho  chúng 
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sanh.  Thế  nào  là  bốn?  Đó  là  khổ,  là  nguyên  nhân  của  khổ,  là  sự  diệt 
khổ  và  con  đường  diệt  khổ. 

Đức  Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Mũi  tên  độc  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ  não,  y  sĩ  thế  gian 
không  thể  biết  được  nguyên  nhân  khổ  sanh,  trừ  sạch  hết  khổ  và 
phương  pháp  có  thể  đoạn  trừ  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ  não,  chỉ  có  Đức 
Như  Lai  Chí  Chân  Chánh  Đẳng  Giác  là  Bậc  Vô  Thượng  Lương  Y,  biết 
nguyên  nhân  khổ  sanh,  sự  hết  khổ  cho  đến  biết  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi, 
khổ  não,  biết  nguyên  nhân  của  nó  và  sự  đoạn  trừ.  Đức  Như  Lai  biết 
hoàn  toàn  về  bốn  cách  nhổ  tên  độc,  thế  nên  được  tôn  xưng  là  Lương  Y 
Vô  Thượng. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  đang  ngồi  trong  hội,  suy  nghĩ:  “Ta  nên  ca  ngợi 
bôn  phương  pháp  nhổ  tên  độc  của  Như  Lai”. 

Tôn  giả  đứng  dậy  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật,  nói  kệ: 

Con  xin  quy  y  Phật 
Thương  xót  các  chúng  sanh 
Đấng  Tối  Thượng  Đệ  Nhất 
Nhổ  được  tên  độc  ra 
Có  bốn  hạng  thầy  thuốc 
Trị  được  bốn  loại  bệnh 
Đó  là  trị  thân  bệnh 
Trẻ  con,  mắt,  tên  độc 
Như  Lai  trị  bệnh  mắt 
Hơn  thầy  thuốc  thế  gian 
Dùng  mũi  nhọn  trí  tuệ 
Lột  mạc  mắt  vô  minh 
Như  Lai  trị  thân  bệnh 
Hơn  thầy  thuốc  thế  gian 
Thầy  thuốc  trong  thế  gian 
Chỉ  trị  bệnh  bốn  đại 
Như  Lai  giỏi  phân  biệt 
Sáu  giới,  mười  tám  giới 
Dùng  giáo  pháp  trị  liệu 
Bệnh  nặng  tham,  sân,  si 
Hay  trị  bệnh  kẻ  ngu 
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Tối  thắng  không  ai  bằng 
Nên  nay  con  kính  lễ 
Đại  Tôn  SưCù-đàm 
Y  vương  tên  Ca-lưu 
Cho  nhiều  người  thuốc  thang 
Lại  có  thầy  thuốc  giỏi 
Tên  là  Bà-hô-lư 
Chỉêm-tỳ  và  Kỳ-bà 
Các  y  vương  như  vậy 
Trị  được  nhiều  chứng  bệnh 
Gặp  bốn  thầy  thuốc  này 
Người  bệnh  liền  trị  hết 
Nhưng  bệnh  sẽ  tái  phát 
Cũng  không  thoát  khỏi  chết. 
Như  Lai  Vô  Thượng  Y 
Ngài  có  thể  liệu  trị 
Nhổ  tên  độc  hết  khổ 
Thoát  ly  hẳn  sanh  tử 
Không  còn  thọ  khổ  nữa 
Vô  lượng  na-do-tha 
A-tăng-kỳ  chúng  sanh 
Phật  trị  cho  hết  khổ 
Không  bao  giờ  tái  phát 
Con  xin  thưa  đại  chúng 
Chư  Hiền  ở  trong  hội 
Đều  nên  chí  tâm  dùng 
Thuốc  cam  lộ  bất  tử 
Mọi  người  nên  tin  thọ 
Người  trị  mắt  vô  thượng 
Trị  thân  nhổ  tên  độc 
Không  thầy  thuốc  nào  bằng 
Thế  nên  phải  chí  tâm 
Quy  y  Đấng  Cù-đàm. 


M 
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255.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Tỳ-kheo  Ni-cù-đà-kiếp-ba  ở  trong  rừng  rộng  vắng  thứ  nhất, 
trong  rừng  này  lại  có  một  khu  rừng  nữa.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo  ấy  bị  bệnh, 
Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  là  người  nuôi  bệnh.  Do  cơn  bệnh  ấy,  Tỳ-kheo  Ni- 
cù-đà-kiếp-ba  nhập  Niết-bàn.  Sau  khi  hỏa  thiêu  cúng  dường  Hòa 
thượng  Ni-cù-đà-kiếp-ba,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  lần  lượt  du  hành  đến 
vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  Vương  xá. 

Vào  sáng  sớm,  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  mặc  y  mang  bát  vào  thành 
Vương  xá  khất  thực,  sau  khi  thọ  trai,  rửa  bát,  mang  tọa  cụ  đến  gặp 
Phật,  chỉnh  đôn  y  phục,  chắp  tay  hướng  Phật,  nói  kệ: 

Nay  con  muốn  hỏi  Phật 
Bậc  Trí  Tuệ  Vô  Lượng 
Trừ  nghi  hoặc  hiện  tại 
ớ  trong  rừng  rộng  vắng 
Tỳ-kheo  nhập  Niết-bàn 
Sanh  ra  có  phúc  đức 
Giữ  gìn  thân,  miệng,  ý 
Và  có  tiếng  khen  lớn 
Ni-cù-đà-kiếp-ba 
Phật  đặt  cho  tên  này 
Phật  là  Bà-la-môn 
Đặt  tên  họ  như  vậy. 

M 

256.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Khi  ấy  các  vị  đại  Thanh  văn  kỳ  cựu  đều  cất  am  cốc  chung  quanh 
chỗ  Phật  và  ở  đó.  Tôn  giả  Kiều-trần-như  đứng  đầu  các  vị  Hiền  giả  như 
Bạt-câu  Ma-ha-nam,  Da-xá,  Na-tỳ-la-ma-ngưu-từ,  Xá-lợi-phất,  Ma-ha 
Mục-liên,  Ma-ha  Ca-diếp,  Ma-ha  Câu-hi-la,  Ma-ha  Kiếp-tân-na,  A- 
na-luật,  Nan-đà  Ca,  Cam-tỳ-la,  Da-xá-từ-la,  Câu-tỳ-ha-phú-na,  Câu- 
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tỳ-la  Câu-bà-ni-nê-ca,  Tha-tỳ-la,  các  vị  ấy  và  các  vị  đại  Thanh  văn 
khác  đều  ở  trong  các  am  cốc  bằng  cỏ. 

Vào  ngày  mười  lăm  bố  tát,  Đức  Như  Lai  trải  tọa  cụ,  ngồi  trước 
chúng  Tăng.  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  ở  trong  đại  chúng,  đứng  dậy  chắp  tay 
bạch  Phật: 

-Xin  cho  phép  con  nói. 

Sau  khi  được  Phật  cho  phép,  Bà-kỳ-xa  nói  kệ: 

Các  vị  đại  Tỳ-kheo 
Ái  dục  đã  khô  cạn 
Dứt  bỏ  các  tập  khí 
Dũng  mãnh  không  sợ  hãi 
Biết  thời,  và  tri  túc 
Không  tham  vị  năm  dục 
Rời  tất  cả  cấu  uế 
Thâm  tâm  có  trí  tuệ 
Với  đầy  đủ  như  vậy 
Gọi  là  đại  Tỳ -kheo 

M 

257.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  ở  giảng  đường  Tỳ-xá-khư  Lộc  tử  mẫu,  bị 
bệnh  rất  nặng.  Phú-nặc  là  người  nuôi  bệnh.  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  bảo 
Phú-nặc: 

-Ông  hãy  đến  gặp  Đức  Thế  Tôn,  nhân  danh  ta,  đảnh  lễ  sát  chân 
Thế  Tôn,  thăm  Thế  Tôn,  ít  bệnh  ít  phiền  não,  sinh  hoạt  có  nhẹ  nhàng 
mạnh  khỏe  không? 

Phú-nặc  vâng  theo  lời  Tôn  giả  đến  gặp  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật,  ngồi  qua  một  bên,  chắp  tay  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  Bà-kỳ-xa  ở  giảng  đường  Tỳ-xá-khư  bị 
bệnh  rất  nặng,  bảo  con  đến  gặp  Thế  Tôn,  nhân  danh  Tôn  giả  đảnh  lễ 
sát  chân  Thế  Tôn,  thăm  hỏi  Thế  Tôn,  ít  bệnh  ít  phiền  não,  sinh  hoạt 
có  nhẹ  nhàng  mạnh  khỏe  không? 
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Phú-nặc  lại  bạch  Phật: 

-Bà-kỳ-xa  có  thể  với  cơn  bệnh  này  sẽ  nhập  Niết-bàn,  cầu  mong 
Thế  Tôn  hạ  cố  đi  đến  đó. 

Như  Lai  im  lặng  nhận  lời  của  Phú -nặc. 

Phú-nặc  trở  lại  gặp  Bà-kỳ-xa: 

-Thưa  Hòa  thượng,  con  đã  thăm  hỏi  và  thưa  thỉnh  Thế  Tôn: 
“Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  có  thể  bệnh  nặng  mà  vào  Niết-bàn”.  Thế  Tôn  im 
lặng  nhận  lời  của  con. 

Sau  khi  xuất  thiền,  Thế  Tôn  đi  đến  gặp  Bà-kỳ-xa  ở  giảng  đường 
Tỳ-xá-khư. 

Khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xa  thấy  Thế  Tôn  đang  đi  đến,  nên  cố  sức 
muốn  ngồi  dậy.  Thế  Tôn  bảo: 

-Thầy  không  cần  phải  dậy. 

Thế  Tôn  ngồi  trên  một  tọa  cụ  riêng,  bảo  Bà-kỳ-xa: 

-Thân  thể  ông  đang  bệnh  hoạn,  có  chịu  nổi  không,  có  ăn  uống 
đưỢc  không? 

Bà -kỳ -xa  thưa: 

-Sự  đau  đớn  này  có  tăng,  không  giảm.  Bệnh  của  con,  như  người 
lực  sĩ  bắt  lấy  người  yếu  đuối  ghịt  đầu  tóc  đè  xuông  bóp  chặt,  đầu  con 
đau  đớn  cũng  như  vậy.  Như  người  đồ  tể  lực  lưỡng  dùng  dao  mổ  bụng, 
cắt  ruột  con  bò,  bụng  con  đau  đớn  cũng  như  vậy.  Như  người  gầy  ô"m  bị 
người  mạnh  khỏe  bắt  đem  nướng  trên  lửa  nên  thân  thể  bị  cháy  khô, 
thân  con  bị  đau  đớn  cũng  như  vậy.  Hôm  nay  con  muốn  nhập  Niết-bàn. 
Con  muôn  ca  ngợi  Phật  lần  cuối  cùng. 

Sau  khi  được  Phật  cho  phép,  Tôn  giả  đã  nói  kệ: 

{nguyên  bản  thiếu  bài  kệ) 


Kệ  tóm  iược: 

Bổn  như  tửu  túy  tứ  cú  tán 
Long  hiệp,  bạt  độc  tiễn 
Nỉ-cù-đà-kỉếp-tân  nhập  Niết-bàn 
Tán  đại  Thanh  văn  Bà-kỳ-xa  diệt  tận. 


M 
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258.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Câu-tát-la  trở  về  nước  Xá-vệ, 
ngự  tại  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc. 

Có  một  thanh  niên  tên  là  Cực  Mạn,  thừa  hưởng  sự  thông  thái 
hiểu  biết  đúng  đắn  của  bảy  đời  từ  tổ  tiên  đến  cha  mẹ,  tự  mình  đọc 
tụng  lại  dạy  bảo  người  khác.  Người  này  nghe  điều  gì  cũng  đều  ghi 
nhận,  đạt  được  chỗ  ý  nghĩa  sâu  xa  nơi  bôn  sách  Vi-đà,  Sa-la-càn-đà 
Luận,  Thanh  luận,  luận  Tỳ-ca-la,  luận  Hý  tiếu,  luận  Tỳ-đà-la,  hiểu 
biết  pháp  điển  và  thông  đạt  ý  nghĩa  của  các  luận  ấy.  Anh  ta  với  dung 
mạo  đẹp  đẽ,  tài  nghệ  hơn  người,  không  ai  bì  kịp,  lại  sanh  vào  nhà 
hào  tộc,  sông  nơi  phú  quý,  tự  thị  về  tài  lực  nên  rất  kiêu  mạn,  không 
kính  thuận  cha  mẹ  và  không  lễ  kính  các  bậc  Hòa  thượng,  A-xà-lê,  Sư 
trưởng  thân  thuộc. 

Thanh  niên  Cực  Mạn  nghe  Đức  Phật  từ  nước  Câu-tát-la  đến 
nước  Xá-vệ,  ngự  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  muốn  đến  gặp 
Phật,  nên  suy  nghĩ:  “Khi  ta  đến  nơi  ấy,  nếu  Sa-môn  Cù-đàm  tiếp  đãi 
ta,  ta  sẽ  chào  hỏi.  Ngược  lại,  ta  sẽ  trở  về! ” 

Sau  khi  suy  nghĩ,  thanh  niên  này  đi  đến  gặp  Phật.  Trong  lúc  Đức 
Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  đại  chúng  chung  quanh,  thanh  niên  Cực 
Mạn  đi  vào.  Như  Lai  không  để  mắt  tới.  Thanh  niên  suy  nghĩ:  “Sa-môn 
Cù-đàm  không  quan  tâm  đến  ta”,  nên  muôn  trở  về.  Thế  Tôn  biết  tâm 
niệm  của  anh  ta  nên  nói  kệ: 

Vì  muốn,  biết  đến  đây 
Chưa  được  lại  muốn  về 
Tại  sao  không  hành  động 
Đạt  tâm  nguyện  tự  thân. 

Thanh  niên  Cực  Mạn  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  biết  tâm  niệm 
của  ta”.  Liền  sanh  lòng  tin,  muôn  làm  lễ  dưới  chân  Phật. 

Đức  Phật  bảo  thanh  niên: 

-Ta  ghi  nhận  tâm  ông,  không  cần  làm  lễ,  như  vậy  là  đủ  rồi. 

Mọi  người  thấy  việc  lạ  chưa  từng  có  như  vậy,  nên  đều  lên  tiếng: 

-Sa-môn  Cù-đàm  có  thần  thông  lớn,  thanh  niên  Cực  Mạn  này 
đôl  với  cha  mẹ,  Hòa  thượng,  A-xà-lê  của  mình  còn  không  cung  kính, 
nay  gặp  Cù-đàm,  lại  tự  mình  khiêm  tốn,  kính  thuận  vâng  lời.  Thanh 
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niên  Cực  Mạn  nghe  tiếng  nói  của  mọi  người  vừa  dứt,  liền  ngồi  qua 
một  bên,  thẳng  người  chánh  ý,  nói  kệ: 

Đối  với  những  nơi  nào 
Không  nên  sanh  kiêu  mạn 
Lại  đối  với  chỗ  nào 
Phải  có  lòng  khiêm  nhượng 
Ai  trừ  hết  các  khổ 
Ai  cho  sự  an  lạc 
Cúng  dường  ai  là  hơn 
Được  hiền  trí  khen  ngợi  ? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Cúng  dường  cho  cha  mẹ 
Bằng  tâm  sạch  trăng  tròn 
Kính  thuận  anh  thân  thuộc 
Hòa  thượng,  A-xà-lê 
Cùng  các  Tôn  trưởng  khác 
Không  khỉnh  mạn  với  họ 
Cần  phải  nên  khiêm  tốn 
Thân  tâm  đều  cung  kính 
Nếu  gặp  ai  đau  khổ 
Nên  giúp  họ  trừ  khổ 
Làm  cho  họ  an  lạc 
Cúng  dường  khắp  tất  cả 
Với  bậc  trừ  tham  sân 
Và  xa  lìa  ngu  si 
A-la-hán  dứt  lậu 
Chánh  trí,  đắc  giải  thoát 
Các  bậc  Thượng  nhân  ấy 
Không  được  tự  cao  ngạo 
Phải  hướng  về  quy  y 
Chắp  tay  cung  kính  lễ. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  giảng  nói  pháp  quan  trọng  cho  Cực  Mạn,  ... 
cho  đến  ...  không  thọ  nghiệp  ở  đời  sau  như  đã  nói  trong  kinh  Ba-la- 
mật-xà. 
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Phật  giảng  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

259.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Câu-tát-la  đi  đến  khu  lâm 
viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc  nước  Xá-vệ. 

Khi  ấy  Bà-la-môn  ưu-kiệt-đề-xá-lị  tổ  chức  đàn  tế  lớn,  cột  bảy 
trăm  trâu  chúa  ở  trụ,  các  loại  súc  sanh  như  trâu  đực,  trâu  nghé,  dê  đực, 
dê  đen...  nhiều  vô  sô",  bị  cột  khắp  nơi  để  tế  đàn.  Tại  đó  có  dọn  các  món 
ăn  thơm  ngon. 

Các  Bà-la-môn  ở  những  nước  khác  nghe  ông  ta  tổ  chức  tế  đàn, 
đều  vân  tập  đến. 

Bà-la-môn  ưu-kiệt-đề-xá-lị  nghe  Đức  Phật  từ  nước  Câu-tát-la  đi 
tới  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  nước  Xá-vệ,  muôn  đến  gặp  Phật, 
nên  suy  nghĩ:  “Ta  đang  sắp  đặt  các  phẩm  vật  để  tổ  chức  tế  đàn,  nên 
hỏi  Cù-đàm  xem  có  thiếu  sót  gì  không?”. 

Bà-la-môn  đi  bằng  xe  gắn  lông,  mặc  y  phục  toàn  trắng,  cầm  chĩa 
ba  bằng  vàng,  bình  vàng  đựng  đầy  nước  sạch,  các  thanh  niên  hầu  hạ 
hai  bên,  các  Bà-la-môn  ở  những  nước  khác  cũng  cùng  đi  theo,  đến  gặp 
Đức  Phật,  sau  khi  thăm  hỏi  rồi,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  đang  tổ  chức  đại  tế  đàn,  cột  bảy  trăm  trâu 
chúa  và  các  loại  súc  sanh...  cho  đến  Bà-la-môn  các  nước  khác  đều  vân 
tập  tới,  vật  dụng  đã  bày  biện  xong,  muốn  tiến  hành  tế  đàn  lớn,  xin 
Đức  Phật  dạy  con  làm  sao  cho  đầy  đủ  hơn,  không  có  thiếu  sót. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  Bà-la-môn,  ông  là  chủ  tổ  chức  cúng  tế,  bô"  thí  lớn,  cầu 
phước,  mà  bị  tội  râ"t  nặng,  dựng  lên  ba  loại  dao  gọi  là  bâ"t  thiện,  gây 
ra  nhân  khổ  và  bị  quả  báo  khổ,  làm  thuận  theo  khổ  nên  thọ  lây  quả 
báo  khổ.  Những  gì  gọi  là  ba  thứ  dao?  Đó  là  dao  nơi  ý,  khẩu,  thân. 
Những  gì  là  dao  nơi  ý?  Nếu  ông  tê"  với  ý  nghiệp  bâ"t  thiện,  giết  hại 
súc  sanh  để  cúng  tê"  lớn,  đó  là  dựng  lên  dao  bằng  ý.  Thê"  nào  là  dao 
bằng  miệng?  Khi  ông  muôn  cúng  tê",  nên  nêu  bày:  ngày  mai  ta  sẽ 
giết  các  loại  sanh  mạng  theo  yêu  cầu,  đó  là  dựng  lên  dao  bằng 
miệng.  Thê"  nào  là  dao  bằng  thân?  Khi  ông  cúng  tê",  chính  tay  lôi  kéo 
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trâu  chúa  và  các  loài  súc  sanh  khác  để  chú  nguyện,  đó  là  dựng  lên 
dao  bằng  thân. 

Này  Bà-la-môn,  có  ba  loại  lửa  tối  thắng  vi  diệu,  cần  phải  cẩn 
thận,  cần  phải  cung  kính,  chẳng  phải  tế  lửa  theo  tà  kiến  của  ông  đâu. 
Thế  nào  là  ba?  Một  là  lửa  cung  kính,  hai  là  lửa  cùng  khổ  vui,  ba  là  lửa 
ruộng  phước.  Lửa  cung  kính  là  gì?  cần  phải  cúng  dường,  cung  kính  tôn 
trọng  giúp  đỡ  cha  mẹ.  Vì  sao?  Cha  mẹ  vì  cầu  có  con,  nên  cúng  tế  thần 
linh,  sau  đó  được  con.  Tinh  huyết  của  cha  mẹ  hòa  hỢp  thành  thân  thể, 
sanh  ra  con  cái  nuôi  nấng  cho  khôn  lớn.  Vì  vậy  nên  gọi  là  lửa  cung 
kính.  Lửa  này  cần  phải  cúng  dường  đầy  đủ,  làm  cho  được  an  lạc, 
không  để  thiếu  thôn  khổ  cực.  Lửa  cùng  khổ  vui  là  gì?  Tộc  tánh  tử 
siêng  năng  làm  việc,  tích  chứa  tài  sản  tiền  bạc,  đôl  với  vỢ  con,  thân 
quyến,  nô  tỳ,  người  phục  vụ,  bạn  bè,  người  giúp  đỡ,  thân  tộc,  đều  nên 
cung  cấp  theo  khả  năng,  làm  cho  họ  được  lợi  lạc.  Những  người  này 
đều  cùng  vui  khổ  với  ta,  nên  gọi  là  lửa  cùng  khổ  vui.  Lửa  ruộng  phước 
là  gì?  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  đoạn  trừ  tham  dục,  giải  thoát  tham  dục, 
đoạn  trừ  sân  hận,  giải  thoát  sân  hận,  đoạn  trừ  ngu  si,  giải  thoát  ngu  si. 
Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  như  vậy  gọi  là  lửa  ruộng  phước.  Thế  nên  Tộc 
tánh  tử  thường  nên  chí  tâm  cúng  dường  cung  kính  lửa  này  thì  được  an 
lạc.  Lại  có  ba  loại  lửa,  cần  phải  diệt  đi.  Ba  loại  lửa  gì?  Đó  là  lửa  tham 
dục,  ngu  si,  sân  hận,  không  phải  như  lửa  ở  thế  gian,  có  lúc  cần  đôd 
cháy,  có  lúc  cần  diệt  tắt. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Cung  kính,  cùng  phước  điền 
Nên  tế  ba  lửa  này 
Ai  chuyên  tâm  cúng  dường 
Được  ba  loại  an  lạc. 

Ba  loại  lạc  là  gì? 

Thí,  giới  và  tu  định 
Ba  loại  quả  báo  ấy 
Lạc  Trời,  Người,  Nỉết-bàn 
Người  nào  hiểu  biết  rõ 
Tất  cả  các  phương  pháp 
Vào  những  lúc  phải  cúng 
Nên  cúng  dường  thân  quyến 


656 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 

Cúng  dường  cần  phải  cúng 
Bậc  xứng  đáng  cúng  dường 
Kết  quả  tất  đạt  được 
Thoát  ly  hẳn  khổ  nạn. 

Khi  Bà-la-môn  ưu-kiệt-đề-xá-lị  nghe  Phật  dạy  liền  bảo  thanh 
niên  Ô-đáp: 

-Ngươi  hãy  về  lại  nơi  tế  đàn,  trước  hết  đến  nơi  những  súc  sanh 
dùng  để  tế,  hãy  thả  hết  chúng  ra  và  đưa  tới  nơi  có  nước  và  cỏ,  cho 
sống  hết  đời  chúng,  không  được  giam  giữ. 

Sau  khi  thưa:  “Hòa  thượng  đã  ra  lệnh,  con  xin  thừa  hành”,  thanh 
niên  Ô-đáp  liền  đi  đến  tế  đàn  bảo  mọi  người: 

-Ta  nhận  lệnh  của  ưu-kiệt-đề-xá-lị,  thả  hết  tất  cả  súc  sanh  và 
cho  chúng  đưỢc  tự  do. 

Lúc  thanh  niên  Ô-đáp  đi  đến  tế  đàn,  Như  Lai  liền  vì  Bà-la-môn 
ưu-kiệt-đề-xá-lị,  theo  như  thường  pháp  của  chư  Phật,  giảng  thuyết  chỉ 
dạy  pháp  trọng  yếu,  làm  cho  ông  ta  được  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Khi  Bà-la- 
môn  thọ  giới...  cho  đến...  thấy  được  chân  đế  như  trong  phẩm  Đột-la-xà 
(kinh  81). 

Bà-la-môn  ưu-kiệt-đề-xá-lị  sửa  lại  y  phục,  lạy  sát  dưới  chân 
Phật,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  cầu  mong  ngày  mai  Ngài  cùng  đại  chúng  đến  tế 
đàn  nhận  sự  cúng  dường  của  con. 

Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời. 

Sau  khi  nghe  Đức  Phật  giảng  dạy,  lại  thấy  Ngài  đã  thọ  thỉnh,  Bà- 
la-môn  hoan  hỷ  trở  về  tế  đàn,  suốt  đêm  bày  biện  các  món  ăn  thơm 
ngon,  sắp  đặt  tòa  ngồi  và  nước  sạch.  Sáng  hôm  sau,  ông  ta  đến  gặp  và 
bạch  Phật: 

-Thưa  Ngài,  đã  đến  giờ! 

Thế  Tôn  cùng  đại  chúng  đắp  y  mang  bát  đi  đến  tế  đàn,  Ngài 
ngồi  trước  chúng  Tăng. 

Lúc  Bà-la-môn  thấy  Phật  cùng  đại  chúng  đã  an  tọa,  tự  tay  dâng 
nước  sạch  và  các  món  ăn  uống  thơm  ngon. 

Đại  chúng  thọ  trai  xong,  thu  xếp  bát.  Bà-la-môn  liền  đặt  một  chỗ 
ngồi  trước  Thế  Tôn,  cầu  mong  được  nghe  pháp. 

Thế  Tôn  chú  nguyện: 
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Trong  những  cách  tế  lớn 
Cúng  tế  lửa  đứng  đầu 
Các  sách  Bà-la-môn 
Tát-bà-để  đứng  đầu 
Trong  khắp  cả  đất  nước 
Nhà  vua  đứng  hàng  đầu 
Khắp  trăm  sông  các  suối 
Nước  biển  đứng  hàng  đầu 
Ánh  sáng  có  trong  đêm 
Mặt  trăng  sáng  hơn  hết 
Trong  các  loại  ánh  sáng 
Nhật  quang  là  bậc  nhất 
Trong  mười  phương  thế  giới 
Đức  Phật  là  Tối  tôn. 

Thế  Tôn  giảng  thuyết  giáo  pháp  cho  Bà-la-môn,  đem  lại  lợi  ích, 
hoan  hỷ,  sau  đó  Ngài  từ  giã. 

M 

260.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  thanh  niên  tên  là  Tăng-già-la  đến  gặp  Phật,  sau  khi 
thăm  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  quan  sát  thế  nào  để  biết  người  bất  thiện? 

Phật  dạy: 

-Như  quán  sát  mặt  trăng. 

Hỏi: 

-Quán  sát  thế  nào  để  biết  người  toàn  thiện? 

Phật  dạy: 

-Như  quán  sát  mặt  trăng. 

Thanh  niên  lại  hỏi: 

-Thế  nào  là  quán  sát  người  bất  thiện  như  mặt  trăng? 

Phật  dạy: 

-Người  bất  thiện  như  mặt  trăng  mười  sáu,  từ  ánh  sáng  tỏa  sáng 
tròn  đầy  giảm  dần  đến  khuyết,  cho  đến  khuyết  hoàn  toàn  không  còn 
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gì  cả.  Như  trong  Phật  pháp,  người  không  đủ  tín  tâm  để  thọ  trì  giới  cấm, 
ít  đọc  tụng  hành  trì  bô"  thí.  Sau  đó  họ  biếng  nhác,  không  siêng  năng, 
mâ"t  dần  tín  tâm,  hủy  phạm  giới  câ"m,  không  còn  bô"  thí,  lại  gần  gũi  kẻ 
ác,  không  thân  cận  Tăng  bảo  để  nghe  giáo  pháp.  Họ  không  nghe  giáo 
pháp  nên  thân,  miệng,  ý  tạo  nghiệp  bâ"t  thiện.  Đã  tạo  nghiệp  ác  nên 
sau  khi  chết,  họ  bị  đọa  vào  đường  ác.  Thế  nên  biết  rằng  người  ác  cũng 
như  mặt  trăng  khuyết  dần  cho  đến  mâ"t  hẳn. 

Hỏi: 

-Thê"  nào  là  người  thiện  như  mặt  trăng? 

Phật  dạy: 

-Như  mặt  trăng  bắt  đầu  có,  ánh  sáng  phát  triển  dần  dần,  đến 
ngày  mười  lăm  thì  tròn  sáng  hoàn  toàn.  Trong  Phật  pháp  người  có  tín 
tâm  tu  hành  giữ  giới,  học  tập  đa  văn,  tu  hạnh  bô"  thí,  trừ  bỏ  tà  kiến,  tu 
học  chánh  kiến,  ở  trong  Phật  pháp  được  thuần  tín  tâm,  kiên  trì  giới 
câm,  tu  học  đa  văn,  bố  thí  không  keo  kiệt,  đầy  đủ  chánh  kiến,  tăng 
trưởng  dần  tín  tâm,  trì  giới,  đa  văn,  bố  thí.  Người  với  hành  động  nơi 
thân,  miệng,  ý  đều  thiện,  thân  cận  bạn  thiện,  tu  tập  đầy  đủ  các  pháp 
thiện,  sau  khi  qua  đời  được  sanh  lên  cõi  trời.  Thế  nên  biết  rằng  người 
thiện  cũng  như  mặt  trăng. 

Thê"  Tôn  nói  kệ: 

Ví  như  trăng  tròn  sáng 
Lơ  lửng  giữa  không  trung 
Ánh  sáng  chiếu  vằng  vặc 
Che  ánh  sáng  muôn  sao 
Như  người  đủ  tín  tâm 
Giới,  vãn,  bỏ  tham  ganh 
Vượt  lên  trên  ganh  ghét 
Như  trăng  che  muôn  sao. 

Thanh  niên  Tăng-già-la  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã.  Các 
Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

261.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 
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Bà-la-môn  tên  Sanh  Thính  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  thăm  hỏi, 
ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Con  từng  nghe  người  ta  nói,  Thế  Tôn  nêu  giảng:  “Chỉ  nên  cúng 
dường  cho  Ta  đừng  cho  người  khác.  Chỉ  nên  cúng  dường  cho  đệ  tử  của 
Ta,  đừng  cho  đệ  tử  người  khác.  Ai  cúng  dường  cho  Ta  và  đệ  tử  của  Ta 
đưỢc  nhiều  phước  báo  lớn.  Ai  cho  người  khác  và  đệ  tử  họ  thì  không 
đưỢc  phước  báo”.  Ngài  có  nói  rõ  như  vậy  không,  hay  là  người  đời  phỉ 
báng? 

Phật  dạy: 

-Đây  thật  là  lời  phỉ  báng  dôl  trá,  Ta  hoàn  toàn  không  giảng  nói 
như  vậy.  Ai  nói  lời  như  thế  là  gây  ra  hai  nạn.  Một  là  nạn  ngăn  che,  hai 
là  khiến  người  nghe  theo  bị  nạn  tổn  giảm.  Ai  nói  lời  như  vậy  là  gây  ra 
tổn  giảm  lớn,  sau  khi  qua  đời  sẽ  bị  đọa  vào  ba  đường  ác.  ông  nên  biết, 
thậm  chí  đối  với  nước  rửa  bát,  Ta  còn  nói,  đem  bố  thí  cho  loài  trùng 
kiến  sẽ  đưỢc  phước  báo  lớn.  Đối  với  việc  bô"  thí,  Ta  thật  có  giảng  dạy: 
“Bô"  thí  cho  người  trì  giới  thì  được  phước  báo  râ"t  nhiều,  còn  bô"  thí 
người  phá  giới  thì  chỉ  được  phước  báo  râ"t  ít”. 

Thê"  Tôn  nói  kệ: 

Bố  thí  đến  nơi  nào 
Ta  cũng  đều  tán  thán 
Phá  giới  được  phước  ít 
Trĩ  giới  đạt  nhiều  phước 
Bò  đen,  trắng,  đỏ,  xanh 
Sanh  con  còn  khác  nhau 
Xe  ngựa  cần  năng  lực 
Không  cần  chọn  nguồn  gốc 
Con  người  cũng  như  vậy 
Sát-lợi,  Bà-la-môn 
Tỳ-xá,  Thủ-đà-la 
Chãn-đà-la  phú  thả 
Người  nào  giữ  tịnh  giới 
Cho  họ,  được  quả  lớn 
Như  đi  buôn  sợi  gai 
Bỏ  gai  lấy  châu  báu 
Kẻ  ngu  sỉ  vô  trí 
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Chưa  từng  nghe  chánh  pháp 
Không  tu  tập  phạm  hạnh 
Cho  họ  được  phước  ít 
Ai  thân  cận  Hiền  thánh 
Chánh  giác  và  Thanh  văn 
Chánh  tín  Bậc  Thiện  Thệ 
Có  lòng  tin  vững  bền 
Thì  cuộc  sống  tôn  quý 
Sau  cùng  đắc  Niết-bàn. 

Sanh  Thính  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

262.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  sáng  sớm,  Thế  Tôn  mặc  y  mang  bát  vào  thành  khất  thực. 
Có  một  vị  Bà-la-môn  già  chống  gậy  cầm  bát  đi  khất  thực.  Thế  Tôn 
thấy  vậy,  bảo  Bà-la-môn: 

-Ông  già  cả,  vì  sao  phải  chông  gậy  cầm  bát  đi  khất  thực? 
Bà-la-môn  đáp: 

-Tôi  có  bảy  đứa  con,  đã  cưới  vỢ  và  phân  chia  tài  sản  cho  chúng. 
Nay  tôi  không  còn  gì,  bị  con  xua  đuổi  nên  phải  đi  xin  ăn. 

Phật  bảo  ông  ta: 

-Ta  vì  ông  mà  nói  kệ,  ông  có  thể  đến  giữa  mọi  người  nói  kệ  này 
không? 

Đáp: 

-Tôi  có  thể. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Sanh  con  rất  vui  mừng 
Vì  nó,  gom  tiền  cửa 
Rồi  cưới  vỢ  cho  chúng 
Lại  xua  đuổi  cha  già 
Những  kẻ  không  hiếu  từ 
Miệng  gọi  là  cha  mẹ 
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Như  con  của  La-sát 
Ta  sắp  chết  nên  đuổi 
Cũng  như  trong  tàu  ngựa 
Để  đầy  cả  lúa  mạch 
Ngựa  nhỏ  không  kính  nhượng 
Chen  lấn  xô  ngựa  già. 

Con  tôi  cũng  như  vậy 
Không  có  tâm  kính  yêu 
Xua  đuổi,  tôi  đi  xin 
Không  bằng  gậy  yêu  tôi 
Tôi  nhờ  vào  gậy  này 
Ngăn  ngừa  chó  dê  ngựa 
Giúp  sức  cho  tôi  đi 
Đêm  tối  làm  bạn  tôi 
Dò  nước  biết  cạn  sâu 
Đứng  dậy  nhờ  gậy  chống 
Nhờ  gậy  khỏi  nghe  nhiều 
Chính  gậy  này  yêu  ta. 

Bà-la-môn  nghe  bài  kệ  này  và  học  thuộc  lòng.  Lúc  bảy  người 
con  ở  trong  đám  đông,  Bà-la-môn  đến  đó  và  bảo: 

-Các  người  hãy  nghe  tôi  nói. 

Khi  mọi  người  im  lặng,  ông  liền  nói  bài  kệ  trên.  Bảy  người  con 
xấu  hổ,  cùng  nhau  đứng  dậy  cung  kính  đỡ  lấy  cha  già,  đem  cha  về 
nhà,  để  ở  lại  chỗ  cũ.  Các  người  con  đều  dâng  lên  cha  hai  tấm  vải  đẹp. 

Bà-la-môn  suy  nghĩ: 

-Ta  đưỢc  an  lạc  là  nhờ  vào  sức  của  Ngài  Cù-đàm,  vậy  Ngài  là 
A-xà-lê  của  ta,  theo  pháp  của  Bà-la-môn,  nên  cúng  dường  Hòa  thượng 
A-xà-lê. 

Bà-la-môn  bèn  chọn  lấy  tấm  vải  đẹp  nhất,  đi  đến  gặp  Phật,  ngồi 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  đang  sông  trong  nhà,  được  nhiều  lợi  lạc  là 
nhờ  ân  của  Ngài.  Trong  kinh  sách  của  con  có  dạy,  đôl  với  A-xà-lê  nên 
cúng  dường  theo  phần  A-xà-lê,  đôl  với  Hòa  thượng  nên  cúng  dường 
theo  phần  Hòa  thượng.  Thưa  Cù-đàm,  Ngài  là  A-xà-lê  của  con,  xin 
thương  con  mà  nhận  tấm  vải  này. 
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Khi  ấy  vì  lòng  từ  bi,  Thế  Tôn  thọ  nhận  tấm  vải  ấy. 

M 

263.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Thế  Tôn  mặc  y  mang  bát  vào  thành  khất  thực.  Có  một  Bà-la- 
môn  già  chông  gậy  cầm  bát  đi  khất  thực,  thấy  Phật  ở  từ  xa,  liền  đi  đến 
và  nói  với  Ngài: 

-Tôi  chống  gậy  cầm  bát  đi  xin  ăn,  Ngài  cũng  xin  ăn.  Vậy  tôi  với 
Ngài  đều  là  Tỳ-kheo. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Chẳng  phải  xin  của  người 
Được  gọi  là  Tỳ -kheo 
Khỉ  sống  đời  tại  gia 
Ai  tu  tập  phạm  hạnh 
Quả  phước  và  ác  báo 
Đoạn  hết  không  chấp  trước 
Cạn  khô  các  nghiệp  buộc 
Mới  gọi  là  Tỳ -kheo. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

264.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Khi  ấy  phía  Bắc  thành  Vương  xá  có  Bà-la-môn  làm  ruộng  tên 
là  Đậu-la-xà.  Vào  sáng  sớm,  Thế  Tôn  mặc  y  mang  bát  đến  chỗ  ông 
ấy. 

Bà-la-môn  thấy  Thế  Tôn  từ  xa  đi  tới,  liền  đến  gặp  Thế  Tôn  và 

thưa: 

-Thế  Tôn,  con  gieo  giống,  cày  ruộng  mới  có  ăn,  chứ  không  xin 
người  khác.  Thưa  Cù-đàm,  nay  Ngài  cũng  nên  cày  ruộng  để  ăn. 
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Phật  dạy: 

-Ta  cũng  cày  gieo  hạt  để  ăn. 

Bà-la-môn  Đậu-la-xà  nói  kệ: 

Ngài  tự  nói  biết  cày 
Nhung  chưa  thấy  Ngài  cày 
Nếu  Ngài  thật  biết  cày 
Xỉn  nói  ra  phương  pháp. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Lấy  tín  tâm  làm  giống 
Các  thiện  làm  ruộng  tốt 
Tinh  tấn  là  trâu  kéo 
Trí  tuệ  là  ách  cày 
Hổ  thẹn  là  lưỡi  cày 
Niệm  là  người  cầm  cày 
Điều  thuận  thân,  miệng,  ý 
Trĩ  giới  dây  cột  cỏ 
Cày  tan  cỏ  phiền  não 
Trời  mưa  ngọt  đúng  lúc 
Cào  cỏ  là  tâm  thiện 
Thu  hoạch  cây  lúa  thiện 
Đưa  về  nơi  an  ổn 
Chắc  chắn  được  an  toàn 
Ta  cày  bừa  như  vậy 
Nên  được  quả  cam  lộ 
Vượt  lên  khỏi  ba  cõi 
Không  trở  lại  luân  hồi. 

Bà-la-môn  thưa: 

-Ngài  đã  cày  bằng  phương  pháp  cày  tối  thượng,  hơn  các  cách 
cày  khác. 

Khi  Bà-la-môn  nghe  kệ,  tâm  được  tin  hiểu,  liền  đem  đầy  bát 
thức  ăn  đến  dâng  lên  Phật.  Đức  Phật  không  nhận.  Ngoài  ra,  như  lời 
nói  của  Bà-la-môn  Đậu-la-xà...  cho  đến...  không  thọ  thân  ở  đời  sau. 

M 
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265.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Khi  ấy  có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Phạm  Thiên,  du  hành  từ  nước 
ương-già  đến  Chiêm-bà,  bên  bờ  hồ  Kiền-già.  Sáng  hôm  sau,  thầy  đắp 
y  mang  bát  vào  thành  Chiêm-bà  lần  lượt  khất  thực,  đi  đến  nhà  cũ  của 
mình. 

Bấy  giờ  mẹ  của  Tôn  giả  Phạm  Thiên  đang  ở  phía  trong  cửa  dùng 
gạo  trắng  và  mè  rải  vào  lửa,  để  cầu  sanh  lên  cõi  Phạm  thiên.  Tôn  giả 
bước  vào  đứng  phía  trong  cửa  nhưng  bà  mẹ  không  biết. 

Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  rất  kính  tín  Phạm  Thiên,  đang  cùng  vô 
số  chúng  Dạ-xoa  bay  trên  không  trung,  thấy  mẹ  Phạm  Thiên  đang  tế 
lửa  mà  không  thấy  con  mình,  chỉ  thấy  đạo  nhân,  không  biết  đó  là  con. 
Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  nói  kệ  cho  người  mẹ: 

Này  nữ  Bà-la-môn, 

Phạm  thiên  xa  đây  lắm 
Tế  lửa  cầu  sanh  thiên 
Không  phải  đi  đúng  hướng 
Không  rõ  cõi  Phạm  thiên 
Siêng  tế  lửa  làm  gì? 

Phạm  thiên  giữa  Phạm  thiên 
Đang  đứng  trong  nhà  người 
Hoàn  toàn  không  chấp  trước 
Và  không  còn  nuôi  dưỡng 
Xa  lìa  cảnh  giới  ác 
Không  còn  bụi  kết  sử 
Xa  lìa  các  dục  cầu 
Không  nhiễm  ô  thế  pháp 
Như  voi  tốt  khéo  điều 
Không  gì  gây  phiền  não 
Tỳ -kheo  luôn  chánh  niệm 
Tâm  hoàn  toàn  giải  thoát 
Bậc  ứng  chân  như  vậy 
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Đang  đến  nhận  ngươi  cúng 
Hãy  đốt  sáng  đèn  tâm 
Mau  tịnh  tâm  cúng  dường. 

Khi  người  mẹ  nghe  Tỳ-sa-môn  nói,  tâm  liền  giác  ngộ,  đem  thức 
ăn  cúng  dường  cho  Tôn  giả  Phạm  Thiên.  Sau  khi  thọ  trai,  Tôn  giả 
thuyết  pháp  về  nhân  an  lạc  đời  sau  cho  mẹ  nghe. 

M 


266.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ. 

Có  một  Bà-la-môn  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  chào  hỏi,  ngồi  qua 
một  bên,  thưa  với  Phật: 

-Người  đời  gọi  Ngài  là  Phật,  tên  này  là  từ  đâu  có? 

Bà-la-môn  nói  kệ: 

Phật  đà  là  thắng  danh 
Với  nghĩa  bậc  vượt  qua 
Vi  cha  mẹ  đặt  cho 
Nên  tên  Ngài  là  Phật? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ta  vì  thương  đến  ông 
Nên  phân  biệt  giảng  giải 
Ông  hãy  chú  ý  nghe 
V  sao  gọi  như  vậy 
Phật  biết  đời  quá  khứ 
Thông  suốt  cả  vị  lai 
Biết  hoàn  toàn  hiện  tại 
Tướng  sanh  diệt  các  hành 
Thấy  rõ  hết  các  pháp 
Việc  cần  tu  đã  tu 
Cần  đoạn  đã  đoạn  hết 
Thế  nên  gọi  là  Phật. 

Tướng  chung  và  tướng  riêng 
Đều  phân  biệt  hiểu  rõ 
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Thấy  biết  hết  tất  cả 
Thế  nên  gọi  là  Phật. 

Bà-la-môn  nên  biết 
Quán  sát  vô  lượng  kiếp 
Khổ  não  của  các  hành 
Chấm  dứt  hẳn  thọ  sanh 
Xa  lìa  trần  cấu  nhóm 
Nhổ  tên  độc  phiền  não 
Vượt  qua  bờ  sanh  tử 
Vậy  nên  tên  là  Phật. 

Bà-la-môn  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


267.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Kiều-tát-la  du  hành  đến  thôn  Sa 

lâm. 

Trên  đường  đi,  Đức  Phật  đến  bên  gô"c  cây,  ngồi  thẳng  người,  đặt 
niệm  trước  mặt. 

Có  một  Bà-la-môn  họ  Yên  đi  sau  Phật,  thấy  trong  dấu  chân  Phật 
có  tướng  thiên  bức  luân,  nên  lấy  làm  lạ,  cho  là  việc  chưa  từng  có,  nên 
suy  nghĩ:  “Ta  chưa  thấy  người  nào  có  dấu  chân  như  vậy,  ta  nên  tìm 
xem  đây  là  dấu  chân  của  ai”. 

Sau  khi  suy  nghĩ,  tìm  theo  dấu  chân  lần  lượt  đi  đến  nơi  Phật,  vị 
ấy  chiêm  ngưỡng  dung  nhan  của  Đức  Phật  với  sắc  diện  hoan  hỷ  khiến 
người  xem  kính  tín,  thân  tâm  đều  an  tịnh,  đạt  đến  chỗ  tịch  diệt  tối 
thượng,  thân  Phật  vàng  ròng  như  ngôi  lầu  bằng  vàng,  nên  thưa: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Ngài  là  vị  trời  phải  không? 

Phật  bảo: 

-Này  Bà-la-môn,  Ta  không  phải  là  vị  trời. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Ngài  là  A-tu-la,  Rồng,  Càn-thát-bà,  Dạ-xoa,  Khẩn-na-la,  Ma- 
hầu-la-già? 

Phật  đáp: 

-Ta  không  phải  là  các  loài  ấy. 
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Bà-la-môn  hỏi: 

-Ngài  là  người  phải  không? 

Phật  đáp: 

-Ta  không  phải  là  người. 

Bà-la-môn  nói: 

-Tôi  hỏi  Ngài  là  trời,  người,  Ngài  đều  nói  không  phải.  Vậy 
Ngài  là  gì? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Không  phải  Trời,  Rồng,  A-tu-la 
Khẩn-na,  Ma-hầu,  Càn-thát-bà 
Chẳng  phải  Dạ-xoa  hay  loài  người 
Ta  đã  hết  lậu  đoạn  phiền  não 
Ta  đã  điều  ngự  như  voi  quý 
Không  còn  bị  người  khác  chế  ngự 
Không  bị  người  khác  làm  trở  ngại 
Đoạn  ái,  giải  thoát  hẳn  luân  hồi. 

Biết  hết  tất  cả,  đoạn  đời  sau 
Như  hoa  sen  trắng  nở  đều  đặn 
Luôn  luôn  tăng  trưởng  ở  trong  nước 
Hoàn  toàn  không  bị  nước  làm  nhơ 
Thanh  tịnh  thơm  sạch  người  ưa  thích 
Tám  gió  không  động  như  hoa  sen 
Ta  giữa  thế  gian  cũng  như  vậy 
Như  pháp  thế  gian  nhưng  không  nhiễm. 

Quán  sát  vô  lượng  kiếp  đến  nay 
Vì  duyên  các  hành  chịu  khổ  não 
Chấm  dứt  tất  cả  sự  thọ  sanh 
Xa  lìa  trần  cấu,  đoạn  gốc  khổ 
Nhổ  hẳn  tên  độc  đoạn  ba  phiền 
Vượt  bờ  sanh  tử  đoạn  luân  hồi 
Vĩ  vậy  danh  hiệu  Ta  là  Phật. 

Bà-la-môn  họ  Yên  nghe  Phật  dạy  hoan  hỷ  từ  giã. 


M 
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Kệ  tóm  iược: 

Mạn,  ưu-kỉệt-đề 
Sanh  Thính,  Cực  Lão 
Tỳ -kheo,  Chủng  tác 
Phạm  Thiên,  Phật-đà 
Luân  tướng  là  mười. 

M 

268.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Thế  Tôn  đắp  y  mang  bát  vào  thành  khất  thực,  đến  nhà  Bà-la- 
môn  Hỏa  tánh  Đạt-lại-thù. 

Khi  ấy  Hỏa  tánh  Đạt-lại-thù  đang  tế  lửa  ở  trước  cửa  nhà  trong. 
Đức  Phật  tới  cửa,  Đạt-lại-thù  thấy  Phật  đến,  nên  nói: 

-Dừng  lại!  Dừng  lại!  Này  Chiên-đà-la,  đừng  đến  nơi  đây. 

Phật  bảo  ông  ta: 

-Ông  có  biết  về  Chiên-đà-la  và  pháp  của  Chiên-đà-la  không? 
Bà-la-môn  đáp: 

-Tôi  không  phân  biệt  và  không  biết  về  Chiên-đà-la  và  pháp  của 
Chiên-đà-la.  Ngài  hiểu  biết  và  phân  biệt  về  Chiên-đà-la  và  pháp  của 
Chiên-đà-la  hay  sao? 

Đức  Phật  bảo: 

-Ta  hiểu  biết  và  phân  biệt  về  Chiên-đà-la  và  pháp  của  Chiên- 

đà-la. 

Bà-la-môn  liền  đứng  dậy,  xếp  đặt  chỗ  ngồi  cho  Đức  Phật  và 

bạch: 

-Xin  Ngài  giảng  giải  cho  tôi  về  pháp  của  Chiên-đà-la! 

Sau  khi  an  tọa,  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tánh  xấu  ưa  sân,  oán  hận  lâu 
Ngang  ngược  ác  độc,  lòng  kiêu  mạn 
Hành  động  tà  kiến  dối  gạt  người 
Nên  biết  người  này  Chỉên-đà-la. 

Phẫn  nộ,  ganh  ghét,  tham  muốn  ác 


669 


SỔ  100  -  BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A-HÀM 


Rất  khó  dạy  bảo,  không  xấu  hổ 
Hành  động  như  vậy  Chiên-đà-la. 
Làm  hại  thai  nhi,  đập  trứng  sống. 
Tâm  không  từ  bi  hại  chúng  sanh 
Tàn  sát  noãn,  thai,  thấp,  hóa  sanh 
Kẻ  này  chính  là  Chỉên-đà-la. 

Cướp  đoạt  đồng  thời  hại  mạng  người 
Tài  sản  của  họ  đi  trên  đường 
Vật  quý  trong  nhà  hay  nơi  vắng 
Hành  động  như  vậy  Chiên-đà-la. 
Làm  những  việc  ác  không  hối  hận. 
Người  ấy  chính  là  Chiên-đà-la. 

Bỏ  vỢ,  đến  sống  cùng  gái  điếm 
Ngang  nhiên  thông  dâm  với  vợ  người 
Như  vậy  tên  là  Chiên-đà-la. 

Đối  với  tộc  họ  và  bạn  thân 
vẫn  gây  tà  ác  đến  cho  họ 
Gian  dâm  chẳng  kể  gì  tốt  xấu 
Hạng  này  cũng  là  Chiên-đà-la. 

Học  hỏi  nghĩa  lý  để  nói  ngược 
Như  vậy  cũng  gọi  Chiên-đà-la. 

Tự  tán  dương  mình  chê  người  khác 
Tham  đắm  ngã  mạn,  sống  hạ  tiện 
Như  vậy  cũng  gọi  Chiên-đà-la. 
Ngang  ngược  phỉ  báng,  quá  ngu  sỉ 
Phỉ  báng  chỉ  vì  lợi  lộc  nhỏ 
Như  vậy  cũng  tên  Chỉên-đà-la. 

Tội  lỗi  của  mình  đẩy  cho  người 
Chuyên  môn  dối  gạt  hủy  báng  người 
Như  vậy  chính  là  Chiên-đà-la. 

Tài  sản  có  nhiều,  thân  tộc  đông 
Mình  ăn  thơm  ngon,  cho  vật  dở 
Như  vậy  cũng  là  Chiên-đà-la. 

Mình  tới  nhà  người  được  ăn  ngon 
Người  đến  nhà  mình  dọn  món  dở 
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Như  thế  cũng  là  Chiên-đà-la. 

Cha  mẹ  già  cả  không  khỏe  mạnh 
Con  không  hiếu  thuận  và  phụng  dưỡng 
Kẻ  ấy  tên  là  Chiên-đà-la. 

Đối  với  cha  mẹ,  anh  chị  em 

Mắng  chửi,  ác  khẩu,  không  theo  phận 

Như  vậy  tên  là  Chỉên-đà-la. 

Sa-môn  cùng  với  Bà-la-môn 
Đúng  giờ  họ  đến  không  bố  thí 
Lại  còn  mắng  nhiếc  và  giận  dữ 
Như  vậy  tên  là  Chiên-đà-la. 

Sa-môn  cùng  với  Bà-la-môn 
Người  nghèo,  ăn  xin,  tìm  đến  nhà 
Không  cho  ăn  uống,  không  bố  thí 
Như  vậy  tên  là  Chiên-đà-la. 

Hủy  báng  Đức  Phật  cùng  Thanh  vãn 
Mạ  lỵ  xuất  gia  và  tại  gia 
Như  vậy  gọi  là  Chiên-đà-la. 

Giả  dối  tự  xưng  A-la-hán 
Làm  kẻ  giặc  hại  trong  Trời,  Người 
Sống  gia  đĩnh  lớn  Bà-la-môn 
Thông  thuộc  hết  điển  tịch  Vi-đà 
Nhưng  thường  tạo  ra  các  nghiệp  ác 
Đẳng  cấp  không  ngăn  sự  chê  bai 
Cũng  không  cứu  thoát  khỏi  địa  ngục 
Hiện  tại  bị  người  mắng  làm  nhục 
Vị  lai  bị  đọa  cảnh  giới  ác 
Sanh  Chỉên-đà-la  hay  Tu-đà 
Hành  động  tiếng  thơm  vang  khắp  nơi 
Lại  được  hoan  hỷ  sanh  Phạm  thiên 
Đẳng  cấp  không  ngăn  sanh  cõi  trời 
Hiện  đời  được  khen,  chết  sanh  thiên 
Nay  Ta  giảng  giải  rõ  cho  ông 
Nên  biết  sự  thật  như  thế  này: 

Gọi  Chiên-đà-la,  Bà-la-môn 
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Không  phải  căn  cứ  vào  đẳng  cấp 
Làm  thiện  trở  thành  Bà-la-môn 
Làm  ác  trở  thành  Chỉên-đà-la. 

Bà-la-môn  nghe  kệ  xong,  khen: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Này  Bậc  Đại  Tinh  Tấn,  đúng  như  lời 
Ngài  nói.  Thưa  Đại  Mâu-ni,  Bà-la-môn  hay  Chiên-đà-la  không  phải 
do  đẳng  cấp,  tu  tập  việc  thiện  là  Bà-la-môn,  hành  động  xấu  ác  là 
Chiên-đà-la. 

Sau  khi  nghe  kệ,  Bà-la-môn  hoan  hỷ  tin  hiểu,  bưng  đầy  bát  thức 
ăn  dâng  lên  Phật.  Đức  Phật  không  thọ,  vì  thuyết  pháp  mà  được  dâng 
cúng  thức  ăn  thì  không  nhận. 

Bà-la-môn  thưa  với  Phật: 

-Thức  ăn  này  nên  đưa  cho  ai? 

Phật  dạy: 

-Ta  không  thấy  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Trời,  Ma,  Phạm  nào  có 
thể  ăn  mà  tiêu  được  thức  ăn  này,  nên  đem  thức  ăn  này  bỏ  vào  đất 
sạch  hay  nước  không  trùng. 

Bà-la-môn  liền  đem  thức  ăn  ấy  bỏ  vào  nước  không  trùng,  khói 
lửa  bốc  lên,  nước  sôi  sục  phát  ra  tiếng  kêu  lớn. 

Bà-la-môn  thấy  việc  chưa  từng  có  nên  nghĩ: 

-Đối  với  thức  ăn,  mà  Phật  Thế  Tôn  còn  có  đại  thần  túc  như  vậy. 

Bà-la-môn  trở  lại  gặp  Phật  bạch: 

-Cầu  mong  Thế  Tôn  cho  phép  con  xuất  gia  học  đạo. 

Phật  dạy: 

-Thiện  lai  Tỳ -kheo! 

Râu  tóc  ông  ta  tự  rụng,  pháp  phục  mặc  trên  thân,  được  đắc  giới 
cụ  túc,  như  pháp  xuất  gia,  ở  nơi  yên  tịnh,  siêng  năng  tinh  tấn.  sở  dĩ  tộc 
tánh  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp  y  chính  vì  nhằm  tu  tập  phạm  hạnh  vô 
thượng.  Tộc  tánh  tử  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  còn 
thọ  hữu,  thành  A-la-hán  đắc  giải  thoát,  hoan  hỷ  nói  kệ: 

Trước  mê  không  biết  chánh 
Ngu  si  hành  động  tà 
Không  biết  thanh  tịnh  đạo 
Và  không  biết  đường  chết 
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Vọng  tưởng  sanh  điên  đảo 
Khổ  nhọc  thờ  phụng  lửa 
Thật  hư  vọng  uổng  công 
Không  được  kết  quả  gì 
Gặp  Đấng  Thiên  Trung  Thiên 
Nhờ  ánh  sáng  phá  tối 
Được  vui  trong  an  lạc 
Đủ  giới  đắc  ba  minh 
Trong  giáo  pháp  Đức  Phật. 
Đã  thực  hiện  hoàn  tất 
Trước  tuy  Bà-la-môn 
Nhưng  thật  Chiên-đà-la 
Ngày  nay  thật  đúng  là 
Bà-la-môn  tịnh  hạnh 
Xa  lìa  hẳn  bùn  lầy 
Tắm  rửa  đã  sạch  sẽ 
Vượt  cảnh  giới  Vỉ-đà. 


□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  XIV 


269.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  núi  Kỳ-ni,  thuộc  thành  Vương  xá. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  Thiên  nữ  tên  Cầu-ca-ni-sa,  trước  đây  là 
Ba-thuần-đề  Nữ,  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu  sáng  cả  núi 
ấy,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 


Miệng,  ý  nên  tu  thiện 
Không  làm  những  điều  ác 
Thân  không  làm  ác  nhỏ 
Gây  hại  cho  thế  gian 
Quán  dục  là  không,  giả 
Tu  nơi  niệm  giác  ý 
Nếu  không  thích  đau  khổ 
Đừng  gây  nghiệp  tổn  giảm. 

Thế  Tôn  khen  Thiên  nữ: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Đúng  như  lời  Thiên  nữ  nói. 

Miệng,  ý  nên  tu  thiện 
Không  làm  những  điều  ác 
Thân  không  làm  ác  nhỏ 
Gây  hại  cho  thế  gian 
Quán  dục  là  không,  giả 
Tu  nơi  niệm  giác  ý 
Nếu  không  thích  đau  khổ 
Đừng  gây  nghiệp  tổn  giảm. 

Ba-thuần-đề  Nữ  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  biến  mất  tại 
chỗ,  trở  về  Thiên  cung. 


M 
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270.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Tôn  giả  A-nan  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  muốn  giảng  bốn  câu  kệ  pháp.  Các  thầy  đều  nên  ghi  nhận 
đầy  đủ,  lắng  nghe,  ghi  nhớ  đừng  quên.  Thế  nào  là  bôn  câu  kệ  pháp: 

Miệng,  ý  nên  tu  thiện 
Không  làm  những  điều  ác 
Thân  không  làm  ác  nhỏ 
Gây  hại  cho  thế  gian 
Quán  dục  là  không,  giả 
Tu  nơi  niệm  giác  ý 
Nếu  không  thích  đau  khổ 
Đừng  gây  nghiệp  tổn  giảm. 

Cách  A-nan  không  xa,  có  một  Bà-la-môn  nghe  bài  kệ  này,  suy 
nghĩ:  “Ý  nghĩa  của  bài  kệ  này  rất  sâu  xa,  chẳng  phải  con  người  làm 
đưỢc,  chắc  là  do  phi  nhân  nói  ra,  vậy  nên  đến  hỏi  Phật.” 

Sau  khi  suy  nghĩ,  Bà-la-môn  đến  gặp  Đức  Phật,  chào  hỏi,  ngồi 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Đức  Cù-đàm,  sau  khi  được  nghe  Tôn  giả  A-nan  nói  kệ 
này,  con  suy  nghĩ,  văn  nghĩa  của  kệ  ấy  không  phải  do  con  người  làm. 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Thật  do  phi  nhân  nói,  không  phải  do 
người  nói.  Trước  đây  Ta  ở  núi  Kỳ-ni,  thành  Vương  xá,  Thiên  nữ  cầu- 
ca-ni-sa  đến  gặp  Ta,  sau  khi  đảnh  lễ,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ  này, 
nên  kệ  này  thật  là  do  phi  nhân  nói  ra. 

Bà-la-môn  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

271.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  núi  Kỳ-ni,  thuộc  thành  Vương  xá. 

Khi  ấy  vị  trời  Cầu-ca-ni-bà,  trước  đây  là  Ba-thuần-đề  Nữ,  thân 
phát  hào  quang  rực  rỡ  như  ánh  chớp,  chiếu  sáng  cả  núi  ấy,  thành  tín 
chí  tâm  quy  y  Tam  bảo,  đến  gặp  Đức  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 
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Con  có  nhiều  ngôn  từ 
Ca  ngợi  Phật,  Pháp,  Tăng 
Nay  chỉ  nói  tóm  lược 
Theo  ý  người  thích  đủ 
Miệng  ý  nên  tu  thiện 
Không  làm  những  việc  ác 
Thân  không  tạo  lỗi  nhỏ 
Gây  hại  cho  thế  gian 
Quán  dục  tánh  tướng  không 
Tu  tập  niệm  giác  ý 
Ai  không  thích  đau  khổ 
Đừng  gây  nghiệp  tổn  hại. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  bảo  Thiên  nữ: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Thật  như  lời  Thiên  nữ  nói. 

Thiên  nữ  Cầu-ca-ni-sa  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  biến 
mất  tại  chỗ,  trở  về  Thiên  cung. 

M 


272.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  tinh  xá  bên  bờ  Di-hầu,  phía  Bắc  thành 
Tỳ-xá-ly. 

Khi  ấy  Thiên  nữ  Ba-thuần-đề,  Thiên  nữ  Quật-la  với  hào  quang 
khác  thường,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên. 
Ánh  sáng  của  họ  chiếu  sáng  cả  khu  Di-hầu  và  Tỳ-xá-ly. 

Thiên  nữ  Quật-la  nói  kệ: 

Thế  Tôn  Bà-gỉà-bà 
Vô  Thượng  Đẳng  Chánh  Giác 
ớ  tại  Tỳ -xá -ly 
Trong  khu  rừng  Đại  lâm 
Trời  Cầu-ca-ni-sa 
Cùng  Thiên  nữ  Quật-la 
Các  Ba-thuần-đề  Nữ 
Lạy  dưới  chân  Thế  Tôn 
Xưa  con  đã  từng  nghe 
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Giáo  pháp  thuyết  toàn  thiện 
Đấng  Mâu-nỉ  Thế  Tôn 
Hiện  tại  đang  giảng  pháp 
Những  ai  muốn  hủy  báng 
Giáo  pháp  thâm  sâu  này 
Thật  là  kẻ  ngu  si 
Sau  phải  đọa  đường  ác, 

Ai  tán  trợ  chánh  pháp 
Thành  tựu  đủ  chánh  niệm 
Gọi  là  người  có  trí 
Chắc  chắn  sanh  cõi  thiện. 

Thiên  nữ  Cầu-ca-ni-sa  nói  kệ: 

Miệng,  ý  nên  tu  thiện 
Không  làm  những  việc  ác 
Thân  không  tạo  ác  nhỏ 
Gây  hại  cho  thế  gian 
Quán  dục  tánh  tướng  không. 

Tu  tập  niệm  giác  ý 
Ai  không  thích  đau  khổ 
Đừng  gây  nghiệp  tổn  giảm. 

Thế  Tôn  bảo  Thiên  nữ: 

-Đúng  vậy!  Đúng  như  lời  Thiên  nữ  nói. 

Các  Thiên  nữ  nghe  lời  Phật  dạy  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

273.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc  nước 
Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng 
cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  đảnh  lễ,  ngồi  qua  một  bên, 
nói  kệ: 

Chớ  gây  hại  người  thiện 
Gây  hại  là  hại  mình 
Vì  nhãn  quả  như  vậy 
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Nên  đừng  gây  hại  bậy 
Nơi  không  phải  bến  đò 
Đừng  vọng  tưởng  vượt  qua. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đáng  sân  nhưng  nhẫn  nhục 
Thanh  tịnh  không  kết  sử 
Đem  việc  ác  hại  người 
Quả  ác  hại  thân  mình 
Như  ngược  gió  tung  đất 
Bị  bụi  phủ  thân  mình 
Kẻ  đem  sân  hại  người 
Người  bị  hại  báo  thù 
Cả  hai  đều  là  ác 
Đều  không  thoát  đau  khổ 
Bị  sân  không  báo  thù 
Hàng  phục  kẻ  oán  lớn. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong  hoan  hỷ,  từ  giã. 

M 

274.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  đến  gặp  Đức  Phật, 
lạy  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Người  ngu  si  thiếu  trí 
Tạo  ra  các  nghiệp  ác 
Tự  mình  gây  oán  thù 
Sau  chịu  quả  khổ  lớn. 


678 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đã  tạo  nghiệp  không  thiện 
Làm  rồi  tự  đốt  mình 
Ngu  làm  các  việc  ác 
Khóc  than  khỉ  nhận  quả. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

275.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  đến  gặp  Đức 
Phật,  sau  khi  đảnh  lễ,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Không  phải  dùng  lời  nói 
Được  gọi  là  Sa-môn 
Thật  tâm  hướng  đến  đạo 
Bước  đi  thật  vững  chắc 
Có  tỉnh  tấn  dũng  mãnh 
Tu  thiền  định  thâm  sâu 
Chứng  đắc  pháp  giải  thoát 
Phá  dây  trói  của  ma 
Nghiệp  tạo  và  không  tạo 
Đều  nói  thật  cả  hai 
Bậc  trí  vứt  những  điều 
Trá  ngụy,  không  thành  tín 
Tự  thân  thật  không  có 
Dối  khen  vĩ  tự  kiêu 
Nói  dối  trá  không  thật 
Là  giặc  lớn  trong  đời. 
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Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Không  phô  trương  đức  mình 
Không  dò  xét  người  khác 
Tự  đã  đến  Nỉết-bàn 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nghe  Phật  nói  kệ,  bạch  Phật: 

-Con  thật  có  lỗi,  cầu  mong  Ngài  cho  con  thành  tâm  sám  hôl. 
Khi  ấy  Đức  Phật  im  lặng,  vị  trời  nói  kệ: 

Con  đang  cầu  sám  hối 
Ngài  không  nhận  cho  con 
Giữ  tâm  ác  không  thiện 
Không  bỏ  lòng  oán  hận. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sám  hối  tội  bằng  lời 
Nội  tâm  thật  không  sám 
Làm  sao  trừ  hiềm  khích 
Làm  sao  đạt  được  thiện. 

Vị  trời  lại  nói  kệ  hỏi: 

Người  nào  không  lầm  lỗi 
Người  nào  không  sai  lầm 
Ai  không  bị  ngu  si 
Ai  đầy  đủ  chánh  niệm? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Như  Lai,  Đức  Thế  Tôn 
Chánh  trí  đắc  giải  thoát 
Ngài  không  còn  lầm  lỗi 
Cũng  không  còn  sai  lầm 
Đã  trừ  sạch  ngu  si 
Luôn  luôn  đủ  chánh  niệm. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
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Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

276.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Khi  ấy  Cù-ca-lê,  bạn  của  Đề-bà-đạt-đa,  đến  gặp  Phật  đứng  qua 
một  bên. 

Phật  bảo  Cù-ca-lê: 

-Ông  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  có  quan  hệ,  đừng  sanh  ý  hiềm 
khích.  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  đều  tịnh  tu  phạm  hạnh,  tâm  ý  hòa  nhã. 
Ông  chớ  nên  hiềm  khích,  phải  chịu  khổ  não  lâu  dài. 

Cù-ca-lê  thưa: 

-Con  tin  lời  Phật,  con  vâng  theo  Phật,  nhưng  Xá-lợi-phất,  Mục- 
kiền-liên  thật  có  dục  ác.  Họ  thật  ung  dung  trong  dục  ác  và  chạy  theo 
dục  xấu  ác. 

Phật  lại  bảo  Cù-ca-lê: 

-Ông  không  nên  có  tâm  thù  hận  hai  vị  ấy 

Ba  lần  như  vậy,  tuy  nghe  Phật  dạy  nhưng  Cù-ca-lê  vẫn  không 
thay  đổi  tâm  ác,  nên  bỏ  Phật  ra  đi.  Rời  khỏi  Phật  không  xa,  thân  ông 
ta  sanh  mụt  dữ,  ban  đầu  như  hạt  cải,  lớn  nhanh  như  hạt  đậu,  rồi  lớn  to 
như  trái  Tỳ-lê,  thân  thể  lầy  nhầy  máu  mủ  tuôn  chảy;  sau  khi  qua  đời 
đọa  vào  đại  địa  ngục  Liên  hoa. 

Khi  ấy  có  ba  vị  trời  với  hào  quang  sáng  chói,  vào  giữa  đêm  đến 
gặp  Đức  Phật,  sau  khi  đảnh  lễ  đứng  qua  một  bên.  Vị  trời  thứ  nhất  bạch 
Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  Cù-ca-lê  đã  qua  đời  trong  đêm  nay. 

Vị  trời  thứ  hai  nói: 

-Đọa  đại  địa  ngục  Liên  hoa. 

Vị  trời  thứ  ba  nói  kệ: 

Con  người  ở  trên  đời 
Lưỡi  búa  ở  trong  miệng 
Do  nói  ra  lời  ác 
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Tự  chặt  lấy  thân  mình. 

Đáng  khen  mà  lại  chê 
Đáng  chê  mà  lại  khen 
Miệng  nói  lời  phù  phiếm 
Sau  phải  chịu  đau  khổ. 

Ý  ngữ  đoạt  tài  sản 
Đó  chỉ  là  lỗi  nhỏ 
Chê  mắng  Phật  thánh  hiền 
Là  tội  lỗi  to  lớn 
Phải  chịu  khổ  lâu  dài 
Đủ  số  cả  trăm  ngàn 
ớ  ngục  Ni-la-phù 
Và  ba  mươi  sáu  lần 
Vào  ngục  A-phù-đà 
Cho  đến  phải  bị  đọa 
Vào  năm  A-phù-đà 
Do  chê  bai  Hiền  thánh 
Miệng  và  ý  làm  ác 
Đọa  những  địa  ngục  ấy. 

Sau  khi  lạy  sát  dưới  chân  Phật,  ba  vị  trời  trở  về  Thiên  cung. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  thầy  có  muôn  nghe  về  tuổi  thọ  dài  ngắn  ở  địa  ngục  A-phù- 
đà  không? 

Các  Tỳ-kheo  bạch: 

-Xin  giảng  cho  chúng  con,  sau  khi  được  nghe,  chúng  con  tin  và 
thọ  trì. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hai  mươi  khư-lỵ  hạt  mè  thì  đổ  đầy  một  xe  ở  Ba-la-nại.  Có 
người  sống  trường  thọ,  cứ  một  trăm  năm  nhặt  ra  một  hạt  mè.  Như  vậy 
đến  khi  hết  không  còn  hạt  mè  nào,  thì  tuổi  thọ  ở  địa  ngục  A-phù-đà 
vẫn  chưa  hết.  Hai  mươi  A-phù-đà  thành  một  Ni-la-phù-đà,  hai  mươi 
Ni-la-phù-đà  thành  một  A-thát-thát,  hai  mươi  A-thát-thát  thành  một 
Hầu-hầu,  hai  mươi  Hầu-hầu  thành  một  địa  ngục  Liên  hoa.  Tỳ-kheo 
Cù-ca-lê  vì  phỉ  báng  hai  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Mục-liên  nên  bị  đọa 
vào  đại  địa  ngục  Liên  Hoa. 
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Này  các  Tỳ-kheo,  đôl  với  trụ  bị  đốt  cháy  còn  không  nên  hủy 
báng,  huông  chi  là  đôl  với  loại  có  tình  thức. 

Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

277.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  đảnh  lễ,  ngồi  qua  một  bên 
nói  kệ : 

Khinh  người  khác  là  gì 
Và  không  khinh  là  gì? 

Bị  người  khác  khỉnh  khỉ 
Trước  mắt  gì  đứng  đầu? 

Nay  con  hỏi  Như  Lai 
Đại  Tiên  giảng  cho  con. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Biết  rõ  không  khinh  khi 
Không  biết  rõ  khỉnh  khỉ 
ưa  pháp  gọi  cung  kính 
Khinh  pháp  là  không  kính 
Không  gần  thiện  tri  thức 
Là  dẫn  đầu  không  kính 
Thích  làm  việc  phi  pháp 
Bạn  thân  thành  oán  ghét. 

Kẻ  oán  thành  bạn  thân 
Đứng  đầu  không  cung  kính 
Như  có  người  phụ  nữ 
Không  trinh  thuận  hiền  lương 
ưa  gian  dâm  tư  thông 
Hành  động  không  hợp  lý 
Đàn  ông  trái  lễ  độ 
Nghĩa  ấy  cũng  như  vậy 
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Những  điều  ấy  chính  là 
Đứng  đầu  sự  khinh  thường. 
Cân  lường  dối  gạt  người 
Xảo  ngụy  không  cân  đúng 
Chỉ  nghĩ  đến  tham  lợi 
Đứng  đầu  sự  khinh  khi 
Cờ  bạc  gian  lận  nhau 
Tiêu  tán  hết  tiền  tài 
Những  việc  ấy  chính  là 
Đứng  đầu  sự  khinh  khi 
Thích  ngủ,  tham  ăn  ngon 
Ngủ  sớm,  dậy  quá  trễ 
Biếng  nhác  với  công  việc 
Nhưng  lại  ưa  phẫn  nộ 
Những  người  sống  như  vậy 
Cũng  đứng  đầu  bị  khinh. 
Hoa  tai  và  vòng  vàng 
Che  dù  mang  giày  thêu 
Trang  sức  che  bần  cùng 
Dan  đầu  sự  khinh  khi 
Tài  sản  thì  quá  ít 
Tinh  ái  quá  đắm  say 
Tuy  thuộc  dòng  Sát -lợi 
Mong  muốn  được  ngôi  vua 
Kẻ  ngu  si  như  vậy 
Đứng  đầu  sự  khinh  thường. 
Của  báu,  sản  nghiệp  lớn 
Nhiều  quyến  thuộc  bạn  thân 
Tham  ăn  uống  riêng  mình 
Không  cho  đến  kẻ  khác 
Thọ  nhận  của  người  khác 
Thức  ăn  ngon,  của  báu 
Khỉ  họ  đến  nhà  mình 
Không  có  tâm  báo  đáp 
Thậm  chí  chẳng  mời  ăn 
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Là  đứng  đầu  khinh  thường. 
Cha  mẹ  đến  tuổi  già 
Thân  suy  tàn  sức  cạn 
Con  ăn  đồ  thơm  ngon 
Không  cung  dưỡng  cha  mẹ 
Những  hạng  người  như  vậy 
Đáng  khinh  chê  đứng  đầu. 
Cha  mẹ  và  anh  em 
Thân  thuộc  chị  em  gái 
Đánh  mắng  nói  lời  ác 
Đứng  đầu  bị  khinh  khi. 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Đúng  giờ  họ  đến  nhà 
Không  cúng  dường  bố  thí 
Là  khinh  khi  đứng  đầu. 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Và  người  nghèo  ăn  xin 
Mắng  chưởi  không  bố  thí 
Là  khinh  khi  đứng  đầu. 

Chê  Phật  và  Thanh  văn 
Cả  xuất  gia,  tại  gia 
Làm  việc  phi  pháp  này 
Là  khinh  khi  đứng  đầu. 

Thật  chẳng  phải  La-hán 
Tự  xưng  là  La-hán 
Là  giặc  trong  Trời,  Người 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Kẻ  trá  ngụy  như  vậy 
Thật  đứng  đầu  khinh  khi. 
Những  hạng  người  như  trên 
Bị  mọi  người  khinh  chê 
Kẻ  đáng  khinh  trong  đời 
Ta  đều  thấy  biết  rõ 
Hãy  nên  mau  tránh  xa 
Như  sợ  hãi  đường  hiểm. 
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Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

278.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  có  một  vị  trời  dung  mạo  hết  sức  tươi  đẹp,  hào  quang  rực 
rỡ,  sáng  chiếu  khắp  khu  Kỳ  viên,  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  nơi  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Ai  gọi  là  kính  thuận 
Ai  gọi  là  xem  thường 
Ai  là  trẻ  ngu  đùa 
Như  trẻ  con  vọc  đất? 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Người  nam  nếu  kính  thuận 
Người  nữ  tất  xem  thường 
Người  nam  nếu  coi  thường 
Người  nữ  tất  kính  thuận 
Người  nữ,  trẻ  ngu  đùa 
Như  trẻ  con  vọc  đất. 

Vị  Trời  nói  kệ  thưa: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn,  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  Trời  nói  kệ  xong  hoan  hỷ  từ  giã,  trở  về  Thiên  cung. 


M 
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279.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  có  một  vị  trời,  thân  tỏa  hào  quang  rực  rỡ  giống  như  làn 
chớp,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đi  đến  chỗ  Phật,  cung  kính  đảnh  lễ 
nơi  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Quán  biết  tâm  dục  khởi 
Ngăn  chặn,  nên  ngăn  chặn 
Ngăn  chặn  hết  tất  cả 
Chẳng  tạo  nẻo  tử  sanh. 

Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Quán  biết  tâm  dục  khởi 
Ngăn  chặn,  phải  ngăn  chặn 
Chẳng  nên  ngăn  chặn  hết 
Chỉ  ngăn  giác  quán  ác 
Ý  ác  phải  ngăn  chặn 
Luôn  có  thể  ngăn  chặn 
Nếu  làm  được  như  vậy 
Chẳng  bị  sanh  tử  ngăn. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  Thiên  cung. 

M 


280.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến 
gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 
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Làm  sao  được  tiếng  khen 
Làm  sao  được  tài  sản 
Làm  sao  có  danh  dự 
Làm  sao  được  bạn  thân  ? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Giữ  giới  được  tiếng  khen 
Bố  thí  được  tài  sản 
Nói  thật  được  danh  dự 
Giúp  người  có  bạn  thân. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã  trở  về  cung. 

M 

281.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên, 
đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Làm  người  sống  thế  nào 
Thấy  đúng  trí  sáng  suốt 
Giàu  có  nhiều  tài  sản 
Ý  nghĩa  ấy  ra  sao  ? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trước  học  các  kỹ  năng 
Sau  để  dành  của  cải 
Tài  sản  chia  làm  bốn 
Một  phần  dùng  ăn  mặc 
Hai  phần  dùng  kinh  doanh 
Một  phần  dành  khỉ  thiếu 
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Thứ  nhất  nghề  làm  ruộng 
Thứ  hai  nghề  buôn  bán 
Lợi  tức  nhiều,  nuôi  trâu 
Bò,  dê  cùng  lục  súc 
Lại  có  nhiều  cháu  con 
Nên  cưới  vỢ  cho  họ 
Gả  con  em  lấy  chồng 
Trang  bị  vật  gia  dụng 
Điều  hòa  được  lợi  lạc 
Bất  hòa  sanh  khổ  não 
Làm  việc  phải  hoàn  tất 
Không  bỏ  phế  nữa  chừng 
Người  trí  khéo  tư  duy 
Hiểu  rõ  sự  được  mất 
Hiểu  rõ  làm,  không  làm 
Của  báu  đến  với  ta 
Như  sông  về  biển  lớn 
Siêng  năng  tạo  sự  nghiệp 
Như  ong  hút  các  hoa 
Ngày  càng  được  thêm  nhiều 
Ngày  đêm  tụ  tài  sản 
Như  ong  tích  tụ  mật 
Tiền  không  gởi  người  già 
Không  đưa  người  đi  xa 
Người  ác  làm  nghề  xấu 
Thế  lực  dù  hơn  ta 
Quyết  không  đem  của  báu 
Giao  cho  những  người  ấy 
Đưa  tiền  cho  người  thân 
Khi  đòi  thì  giận  cãi 
Lạ  thay!  Tiền,  nghĩa,  lợi 
Hết  tiền  hết  bạn  thân 
Hãy  kiếm  tiền  đúng  pháp 
Không  làm  tiền  phi  pháp 
Trượng  phu  làm  đúng  pháp 
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Đàng  hoàng  thì  phồn  thịnh 
Tự  thân  được  no  ấm 
Lại  giúp  được  cho  người 
Điều  độ  và  thích  ứng 
Qua  đời  sanh  cõi  trời. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã  về  cung. 

M 


282.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa,  ở  nước  Câu-tát-la  có  một  người  giỏi  đánh  đàn,  tên  là 
Câu-đâu-la  đang  đi  trên  đường.  Có  sáu  Thiên  nữ  đang  cỡi  cung  điện 
bay  trên  không  trung.  Các  vị  trời  ra  khỏi  cung,  bảo  với  người  ấy: 

-Này  cậu,  hãy  đánh  thanh  cầm  để  chúng  ta  nhảy  múa  ca  hát. 

Người  đánh  đàn  thấy  Thiên  nữ  dung  nhan  rực  rỡ  khác  thường, 
nên  lấy  làm  lạ,  hỏi: 

-Này  các  chị  em,  tạo  công  đức  gì  mà  được  sanh  lên  cõi  ấy.  Các 
vị  hãy  nói  cho  tôi  nghe  về  sự  việc  này  trước,  tôi  sẽ  đánh  thanh  cầm 
phục  vụ  các  vị. 

Thiên  nữ  đáp: 

-Cậu  hãy  đánh  đàn,  chúng  tôi  sẽ  trình  bày  sự  việc  ngày  trước 
trong  tiếng  ca. 

ớ  trước  sáu  Thiên  nữ,  Câu-đâu-la  liền  khảy  đàn. 

Thiên  nữ  thứ  nhất  cất  tiếng  hát: 

Ai  thường  đem  áo  quý 
Bố  thí  cho  người  khác 
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Sanh  cõi  người  tôn  quý 
ớ  trời  như  chúng  tôi 
Thân  như  khối  vàng  ròng 
Hào  quang  chiếu  rực  rỡ 
Thiên  nữ  có  hằng  trăm 
Tôi  là  hàng  tối  thắng 
Bố  thí  vật  mình  thích 
Phước  ấy  hơn  như  vậy. 

Thiên  nữ  thứ  hai  nói  kệ: 

Ai  đem  các  thức  ăn 
Thơm  ngon  nhất  bố  thí 
Sanh  làm  nam  hay  nữ 
Đều  là  người  tối  thắng 
Nếu  sanh  vào  cõi  trời 
Cũng  như  tôi  ngày  nay 
Nhờ  cho  điều  mình  thích 
Nên  hưởng  lạc  tùy  ý. 

Ngươi  xem  cung  điện  ta 
Đi  tự  do  trên  không 
Thân  như  khối  vàng  ròng 
Ánh  sáng  rất  đẹp  lạ 
Thiên  nữ  có  hằng  trăm 
Tôi  là  hàng  tôn  quý 
Cho  thức  ăn  ngon  tuyệt 
Được  thắng  quả  như  vậy. 

Thiên  nữ  thứ  ba  nói  kệ: 

Ai  dùng  hương  thơm  nhất 
Bô  thí  để  tu  phước 
Sanh  làm  người  tôn  quý 
ớ  trời  như  thân  tôi 
Đem  cho  điều  mình  thích 
Hưởng  an  lạc  tùy  ý. 

Ngươi  xem  cung  điện  ta 
Đi  tự  do  trên  không 
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Thân  như  khối  vàng  ròng 
Ánh  sáng  rất  đẹp  lạ 
Thiên  nữ  có  hằng  trăm 
Ta  là  hàng  tối  thắng 
Nhờ  cho  hương  thơm  nhất 
Được  kết  quả  như  vậy. 

Thiên  nữ  thứ  tư  nói  kệ: 

Khi  ta  còn  làm  người 
Săn  sóc  cha  mẹ  chồng 
Bị  làm  khó,  mắng  chửi 
Ta  đều  nhẫn  nhục  chịu 
Thế  nên  ngày  hôm  nay 
Được  thân  trời  như  vầy 
Vì  nhờ  sống  hiếu  thuận 
Nên  an  lạc  tùy  ý. 

Ngươi  xem  cung  điện  ta 
Đi  tự  do  giữa  trời 
Thân  như  vàng  gom  lại 
Ánh  sáng  rất  diệu  kỳ 
Thiên  nữ  có  hằng  trăm 
Ta  là  hàng  tối  thắng 
Vì  sống  đời  hiếu  thuận 
Nên  được  kết  quả  này. 

Thiên  nữ  thứ  năm  nói  kệ: 

Vào  đời  trước  của  ta 
Làm  tôi  tớ  cho  người 
Hầu  hạ  nơi  nhà  chủ 
Tùy  thuận  không  giận  khóc 
Siêng  năng  không  biếng  nhác 
Dậy  sớm,  đi  ngủ  trễ 
Sống  ở  trong  nhà  chủ 
Được  chút  ăn  uống  nào 
Chia  bớt  đem  cúng  cho 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
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Nên  được  thân  làm  trời 
Hưởng  an  lạc  tùy  ý. 

Ngươi  hãy  xem  cung  ta 
Đi  tự  do  trên  không 
Thân  như  khối  vàng  ròng 
Ánh  sáng  rất  rực  rỡ 
Trong  hàng  trăm  Thiên  nữ 
Ta  rất  là  tôn  quý 
Thân  hèn  trồng  ruộng  phước 
Nên  kết  quả  như  vậy. 

Thiên  nữ  thứ  sáu  nói  kệ: 

Trong  đời  trước  của  tôi 
Được  gặp  vị  Tỳ -kheo 
Và  vị  Tỳ-kheo-nỉ 
Nên  tâm  rất  hoan  hỷ 
Họ  dạy  tôi  tinh  tấn 
Tôi  nghe  họ  thuyết  pháp 
Thọ  trai  giới  một  ngày 
Nên  nay  được  sanh  thiên 
Hưởng  an  lạc  tùy  ý. 

Hãy  xem  cung  điện  ta 
Đi  tự  do  trên  không 
Thân  như  màu  vàng  ròng 
Ánh  sáng  rất  kỳ  diệu 
Trong  hằng  trăm  Thiên  nữ 
Ta  thuộc  hạng  tối  thắng 
Ngươi  hãy  nhìn  ngắm  ta 
Nhờ  thực  hiện  lời  dạy 
Nên  được  quả  báo  này. 

Người  đánh  đàn  bèn  nói  kệ: 

Ta  đến  đây  thật  tốt 
Rừng  Tát-la  đáng  yêu 
Được  diện  kiến  Thiên  nữ 
Chói  sáng  như  ánh  chớp 
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Thấy  nghe  việc  như  vậy 
Tôi  về  làm  công  đức. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

283.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc  nước 
Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên, 
nói  kệ  hỏi: 

Cái  gì  khởi  phải  diệt 
Cái  gì  ngăn  chẳng  sanh 
Cái  gì  lìa  sỢ  hãi 
Cái  gì  thành  pháp  lạc? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Phẫn  nộ  khởi  phải  diệt 
Tham  dục  sanh  tất  ngăn 
Vứt  vô  minh,  không  sợ 
Chứng  diệt,  an  lạc  nhất 
Trừ  diệt  sân,  tham  dục 
Thoát  ra  ngoài  kết  sử 
Không  vướng  vào  sắc,  danh 
Quán  pháp  như  rừng  vắng 
Dục  là  gốc  sanh  tử 
Dục  sanh  ra  các  khổ 
Đoạn  dục  được  giải  thoát 
Các  khổ  cũng  như  vậy 
Ai  chứng  đắc  giải  thoát 
Giải  thoát  luôn  gốc  khổ 
Người  ngu  si  không  trí 
Phóng  dật  không  quán  khổ 
Nên  chìm  trong  biển  khổ 
Bị  trói  buộc  không  cùng 
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Người  trí  chế  ngự  tâm 
Không  tham  đắm  dục  ác 
Các  hành  động  phóng  dật 
Phá  hoại  thiền  định  lạc 
Thế  nên  phải  giữ  ý 
Không  đắm  nhiễm  vào  dục 
Ví  như  người  giàu  có 

Giữ  châu  báu  của  mình. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

284.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên, 
nói  kệ: 

Tuy  đến  với  năm  trần 
Không  gọi  là  tham  dục 
Tư  tưởng  sanh  nhiễm  đắm 
Mới  gọi  là  tham  dục 
Tham  dục  trói  thế  gian 
Bậc  Hùng  được  giải  thoát. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tánh  của  dục  vô  thường 
Đoạn  diệt  thì  ngộ  đạo 
Tham  dục  sanh  trói  buộc 
Mãi  mãi  không  giải  thoát 
Ai  lấy  tín  làm  bạn 
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Và  làm  với  lòng  tin 
Tiếng  khen  được  truyền  xa 
Qua  đời  được  sanh  thiên 
Ai  đoạn  trừ  được  dục 
Không  còn  thọ  thân  sau 
Không  trở  lại  sanh  tử 
Vĩnh  viễn  nhập  Niết-bàn 
Biết  thân  không,  vô  ngã 
Quán  danh,  sắc  không  bền 
Không  tham  đắm  danh,  sắc 
Từ  đó  chứng  giải  thoát 
Nhưng  không  kiến  chấp  về 
Giải  thoát,  không  giải  thoát 
Từ  bi  giúp  quần  sanh 
Lợi  ích  cho  tất  cả. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Vứt  ghét  sỢ  đã  lâu 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 


285.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  ánh  sáng  rực  rỡ,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát 
dưới  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Nên  đứng  lại  với  ai 
Nên  thân  cận  với  ai 
Nên  học  pháp  với  ai 
Được  lợi  không  sanh  ác? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 
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Nên  sống  với  người  thiện 
Thân  cận  với  người  thiện 
Học  pháp  với  người  ấy 
Được  lợi  ác  không  sanh. 

Nên  sống  với  người  thiện 
Thân  cận  với  người  thiện 
Học  pháp  với  người  thiện 
Người  trí  được  lợi  lạc. 

Nên  sống  với  người  thiện 
Thân  cận  với  người  thiện 
Học  pháp  với  người  thiện 
Người  trí  được  danh  dự. 

Thân  cận  với  người  thiện 
Học  pháp  với  người  thiện 
Người  trí  được  thấu  đạt 
Vì  vậy  nên  sống  chung. 

Thân  cận  với  người  thiện 
Học  pháp  với  người  thiện 
Tôn  quý  trong  thân  tộc 
Thoát  ly  khỏi  ưu  sầu. 

Sống  giữa  nơi  đau  khổ 
Nhưng  giải  thoát  tất  cả 
Xa  hẳn  cảnh  giới  ác 
Đoạn  tất  cả  dây  trói 
Hưởng  diệu  lạc  tối  thượng 
Được  gần  gũi  Niết-bàn. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 
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286.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ  khác  thường,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên, 
nói  kệ: 

Tham  keo  bần  cùng  khổ 
Đều  do  không  bố  thí 
Nếu  muốn  cầu  phước  đức 
Người  trí  nên  bố  thí. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Không  sỢ  gì  bằng  tham 
Bần  cùng  thường  đói  khát 
Sợ  nghèo,  không  bố  thí 
Không  thí,  thật  đáng  sợ 
Đời  này  và  đời  sau 
Nghèo  khổ  không  kể  xiết 
Có  ít  cũng  thường  cho 
Có  nhiều  cũng  thường  cho 
Đời  này  được  an  lạc 
Qua  đời  được  sanh  thiên. 

Khó  cho  lại  thường  cho 
Gọi  là  nghiệp  khó  làm 
Kẻ  ngu  không  hiểu  biết 
Pháp  chư  Phật,  Thánh  hiền 
Ngu  trí  đều  phải  chết 
Nơi  tái  sanh  khác  nhau 
Kẻ  ngu  đọa  địa  ngục 
Phải  chịu  nhiều  khổ  đau 
Người  trí  sanh  cõi  trời 
Cho  đến  được  giải  thoát 
Kẻ  nghèo  cùng  thu  nhặt 
Để  nuôi  dưỡng  vợ  con 
Tịnh  tâm  cắt  bớt  cho 
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Phước  này  thật  vô  lượng 
Cúng  tế  lớn  trăm  ngàn 
Cúng  dường  cho  tất  cả 
Không  bằng  phần  mười  sáu 
Bần  cùng  mà  bố  thí 
Tế  lớn  có  đánh  đập 
Xâm  phạm  tài  sản  người 
Gây  khổ  não  nhiều  người 
Để  thành  nghiệp  cúng  lớn 
Với  ác,  thu  của  báu 
Mọi  người  không  vui  mừng 
Thí  không  tịnh  như  vậy 
Thí  ít  nhưng  thanh  tịnh 
Quả  báo  có  tốt  xấu 
Không  thể  so  sánh  được 
Thu  tài  vật  đúng  pháp 
Không  tìm  bằng  phi  pháp 
Được  tiền  đem  bố  thí 
Người  cho  với  chánh  trực 
Đủ  giới  tu  thiền  định 
Người  nhận  cũng  chánh  trực 
Phước  nhiều  khắp  mười  phương 
Cũng  như  nước  biển  lớn. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  từ  giã. 

M 

287.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  hang  Thất  diệp,  sườn  núi  Tỳ-bà, 
thuộc  thành  Vương  xá. 

Đức  Phật  bị  cây  Khước-đà-la  đâm  dưới  chân  rất  đau  đớn.  Như 
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Lai  tuy  đau  nhưng  im  lặng  không  yêu  cầu  gì  cả. 

Khi  ấy  có  tám  vị  thiên  tử  với  thân  hình  đẹp  đẽ,  đến  gặp  Đức 

Phật. 

Vị  trời  thứ  nhất  nói: 

-Sa-môn  Cù-đàm  là  Sư  tử  trong  hàng  trượng  phu,  tuy  đau  đớn 
nhưng  vẫn  chánh  niệm  tỉnh  giác,  không  phiền  não.  Người  nào  đối  với 
Đại  Sư  Tử  Cù-đàm  mà  phỉ  báng,  nên  biết  kẻ  ấy  là  đại  ngu  si. 

Vị  trời  thứ  hai  nói: 

-Sa-môn  Cù-đàm  là  Bậc  Long  Tượng  Trượng  Phu,  tuy  đau  đớn, 
nhưng  vẫn  chánh  niệm  tỉnh  giác,  không  phiền  não.  Người  nào  đối  với 
Long  TưỢng  Cù-đàm  mà  phỉ  báng,  phải  biết  kẻ  ấy  rất  là  ngu  si. 

Vị  trời  thứ  ba  nói: 

-Sa-môn  Cù-đàm  như  con  Trâu  thuần  thục  hoàn  toàn. 

Vị  trời  thứ  tư  nói: 

-Sa-môn  Cù-đàm  như  Tuấn  mã  thuần  thục  hoàn  toàn. 

Vị  trời  thứ  năm  nói: 

-Sa-môn  Cù-đàm  như  Trâu  chúa. 

Vị  trời  thứ  sáu  nói: 

-Sa-môn  Cù-đàm  là  Bậc  Trượng  Phu  Vô  Thượng. 

Vị  trời  thứ  bảy  nói: 

-Sa-môn  Cù-đàm  là  Hoa  sen  trong  loài  người. 

Vị  trời  thứ  tám  nói: 

-Sa-môn  Cù-đàm  như  hoa  Phân-đà-lợi,  quan  sát  thiền  định  của 
Ngài  ấy  tịch  tịnh  hoàn  toàn,  không  kiêu  căng,  không  ti  tiện,  dừng  lại 
nên  giải  thoát,  giải  thoát  nên  tịch  tĩnh. 

Vị  trời  thứ  tám  nói  kệ: 

Người  tâm  không  thanh  tịnh 
Giả  sử  đầy  trăm  ngàn 
Thông  đạt  năm  Vệ-đà 
Bị  giới  thủ  trói  buộc 
Chìm  trong  biển  ái  dục 
Không  thể  đến  bờ  kia. 

Tám  vị  trời  nói  kệ  xong,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  trở  về  cung. 

M 
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Kệ  tóm  iược: 

Thùy  hạ  và  giá  chỉ 
Danh  xưng  và  kỹ  năng 
Đàn  cầm  và  khí  xả 
Chủng  biệt,  thiện  trượng  phu 
Xan  tham  không  bố  thí 
Tám  trời  là  thứ  mười. 

M 

288.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ 
viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên, 
nói  kệ: 

Ví  như  mặt  trái  đất 
Rộng  lớn  không  biên  cương 
Lại  cũng  như  biển  cả 
Sâu  không  có  giới  hạn 
Tu-di  rất  cao  lớn 
Không  gì  ví  dụ  được 
Ai  như  Na- la- diên 
Tối  thượng  trong  nam  tử. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Không  gì  rộng  hơn  ái 
Sâu  rộng  nào  hơn  lòng 
Kiêu  mạn  hơn  Tu-di 
Chỉ  có  Phật  Thế  Tôn 
Trong  các  hạng  nam  tử 
Vô  thượng  chẳng  ai  bằng. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
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Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

289.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên, 
đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Vật  gì  lửa  không  đốt 
Bão  lớn  không  phá  được 
Kiếp  tận,  đại  hồng  thủy 
Tất  cả  đều  nát  tan 
Trong  đó  có  vật  gì 
Không  hề  bị  tan  nát 
Đàn  ông  và  đàn  bà 
Sở  hữu  các  của  báu 
Phải  dùng  phương  pháp  gì 
Vua,  giặc  không  cướp  được 
Kho  tàng  kiên  cô' gì 
Không  thể  phá  hoại  được. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Phước  đức  lửa  không  cháy 
Bão  tố  không  phá  được 
Kiếp  tận  đại  hồng  thủy 
Không  thể  làm  hư  mục 
Phước  đức  của  nam  nữ 
Vua,  giặc  không  cướp  được 
Phước  là  kho  kiên  cố 
Không  ai  trộm  phá  được. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
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Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

290.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên, 
đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Ai  đi  đường  sáng  rộng 
Đủ  hành  lý  lương  thực 
Với  phương  pháp  thế  nào 
Giặc  không  thể  cướp  được 
Giả  như  gặp  gian  ác 
Làm  sao  phòng  hộ  được 
Vĩ  sao  kẻ  cướp  đoạt 
Mà  sanh  hoan  hỷ  lớn 
Làm  sao  thường  thân  cận 
Kẻ  trí  sanh  hoan  hỷ  ? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tín,  tư  lương  đi  xa 
Phước  đức  giặc  không  cướp 
Ngăn  ngừa  giặc  giết  hại 
Sa-môn  lấy  thì  vui 
Thường  thân  cận  Sa-môn 
Người  trí  sanh  hoan  hỷ. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 
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291.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên, 
đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Suy  nghĩ  đến  diệu  lạc 
Khi  được  thật  vừa  ý 
Trong  tất  cả  các  lạc 
Dục  lạc  là  hơn  hết. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Diệu  lạc,  nghĩ  gì  nữa! 

Đau  khổ  lại  nguyện  cầu 
Ai  bỏ  được  mong  cầu 
Là  bậc  thắng  hơn  hết. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

292.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên, 
đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Phật  là  Thiên  Nhân  Sư 
Tối  thắng  trong  muôn  vật 
Biết  rõ  tất  cả  pháp 
Lợi  ích  khắp  thế  gian 
Trong  mọi  việc  khó  khăn 
Việc  gì  là  khó  nhất? 


704 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 


Cầu  mong  Đấng  Đại  Tiên 
Vì  con  giảng  giải  rõ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Bị  người  gây  xúc  phạm 
Tự  tại  nhẫn  là  khó 
Nghèo  cùng  hay  bố  thí 
Nguy  ách  giữ  giới  khó 
Tuổi  trẻ  sống  phú  quý 
Lìa  dục  xuất  gia  khó. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

293.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ 
viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên, 
nói  kệ: 

Xe  do  đâu  sanh  ra 
Ai  làm  xe  chạy  được 
Xe  chạy  gần  hay  xa 
Làm  sao  xe  hư  nát? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Từ  nghiệp  sanh  ra  xe 
Tâm  làm  xe  chuyển  vận 
Chạy  đến  chỗ  hết  nhân 
Nhân  hết  thì  xe  hoại. 

Vi  trời  nói  kê  khen: 
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Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 

294.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên, 
đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  nàng  Tu-đa-mật-xà-cứ-đà  sanh  con  trai. 

Phật  dạy: 

-Đây  là  bất  thiện,  ngược  lại  là  thiện. 

Vị  trời  nói  kệ: 

Sanh  con,  đời  nói  vui 
Sanh  con  rất  may  mắn 
Cha  mẹ  già  suy  dần 
Vì  sao  nói  không  thiện? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ta  biết  đã  có  con 
Phải  có  ái  biệt  ly 
Năm  ấm  hòa  hợp  khổ 
Đây  không  phải  là  con 
Thế  nên  cùng  với  khổ 
Người  ngu  cho  là  vui 
Thế  nên  Ta  nói  rằng 
Sanh  con  là  không  thiện 
Không  thiện  tưởng  là  thiện 
Không  ái  tưởng  là  ái 
Khổ  lại  tưởng  là  vui 
Do  tập  khí  phóng  dật. 
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Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 


295.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ 
viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên, 
nói  kệ: 

Tự  tư  duy  thế  nào 
Không  bị  phiền  não  phủ 
Như  thế  nào  gọi  là 
Viễn  ly  tất  cả  xứ? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ai  tính  toán  với  thiện 
Hai  lậu  không  lưu  chuyển 
Đã  diệt  hết  danh,  sắc 
Gọi  là  thoát  các  xứ 
Các  xứ  không  che  phủ 
Đã  thoát  hẳn  các  xứ. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 


M 
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296.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên, 
đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Vật  gì  nặng  hơn  đất 
Gì  cao  hơn  hư  không 
Vật  gì  nhanh  hơn  gió 
Gì  nhiều  hơn  cỏ  cây? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Giới  đức  nặng  hơn  đất 
Kiêu  mạn  cao  hơn  không 
Ý  nghĩ  nhanh  hơn  gió 
Loạn  tưởng  nhiều  hơn  cây. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Nỉết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 


297.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ 
viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên, 
nói  kệ: 

Tu  tập  giới  đức  gì 
Và  hành  uy  nghỉ  nào 
Có  sức  công  đức  gì 
Gây  tạo  nghiệp  hạnh  nào 
Đầy  đủ  những  pháp  chi 
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Được  sanh  lên  thiên  giới  ? 
Nguyện  Thế  Tôn  từ  bỉ 
Giảng  giải  cho  con  rõ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ta  sẽ  giảng  cho  ngươi 
Vậy  hãy  chí  tâm  nghe 
Ai  muốn  sanh  lên  trời 
Trước  phải  bỏ  sát  sanh 
Giữ  hoàn  toàn  giới  cấm 
Giữ  gìn  các  căn  mình 
Không  được  hại  chúng  sanh 
Thì  được  sanh  cõi  trời. 
Không  trộm  vật  của  người 
Họ  cho  vui  lòng  lấy 
Bỏ  tâm  gian,  trộm  cướp 
Thì  được  sanh  cõi  trời. 
Không  gian  phụ  nữ  người 
Không  hành  động  tà  dâm 
Biết  đủ  với  vỢ  mình 
Thì  được  sanh  cõi  trời. 

Lợi  mình  như  thế  nào 
Dùng  lợi  người  như  vậy 
Tuy  sử  dụng  tài  lợi 
Nhưng  không  hề  phóng  dật 
Nói  thật  không  dối  trá 
Thì  được  sanh  lên  trời. 

Từ  bỏ  nói  hai  lưỡi 
Không  chia  rẽ  hai  bên 
Thích  nói  lời  hòa  hợp 
Nhờ  vào  nhân  duyên  này 
Được  sanh  lên  cõi  trời. 
Không  nói  lời  thô  ác 
Kích  bác,  xúc  phạm  người 
Nói  bằng  lời  hòa  nhã 
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Người  nghe  sanh  hoan  hỷ 
Với  hạnh  nghiệp  như  vậy 
Được  sanh  lên  cõi  trời. 
Không  nói  lời  thêu  dệt 
Không  bàn  chuyện  vô  ích 
Nói  pháp  đúng  thời  cơ 
Thì  được  sanh  cõi  trời, 
ớ  làng  xóm,  đồng  trống 
Không  sanh  tâm  tham  lợi 
Tài  vật  cửa  người  khác 
Không  sanh  tâm  ngu  si 
Thì  sanh  lên  cõi  trời. 

Tâm  Từ  không  hại  vật 
Không  ép  người  gây  oán 
Đối  với  các  chúng  sanh 
Tâm  không  sân  nộ  hại 
Thì  được  sanh  cõi  trời. 

Tin  nghiệp  và  quả  báo 
Thường  tu  tập  tín,  thí 
Chánh  tín  hai  pháp  này 
Đầy  đủ  sanh  chánh  kiến 
Thì  được  sanh  cõi  trời. 

Các  pháp  thiện  như  vậy 
Mười  nghiệp  đạo  thanh  tịnh 
Người  tu  tập  theo  đó 
Được  sanh  lên  cõi  trời. 

Vị  trời  nói  kệ  khen: 

Từ  xưa  đã  từng  thấy 
Bà-la-môn  Niết-bàn 
Dứt  bỏ  hẳn  ghét,  sợ 
Vượt  qua  ái  thế  gian. 

Vị  trời  nói  kệ  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 
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Kệ  tóm  iược: 

Đại  địa,  lửa  không  thiêu 
Mang  hành  trang,  sở  nguyện 
Thậm  năng  và  xa  thừa 
Cứ  đà  nữ,  toán  số 
Gì  nặng  và  thập  thiện. 

□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  XV 

298.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  tên  là  Nhân-đà-la  với  hào  quang 
rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân 
Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Gĩ  không  biết  thọ  mạng 
Gì  biết  rõ  thọ  mạng? 

Gì  tham  đắm  thọ  mạng 
Gì  trói  buộc  thọ  mạng? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sắc  không  biết  thọ  mạng 
Hành  không  rõ  thọ  mạng 
Thân  ta  tham  đắm  thọ 
Ái  trói  buộc  thọ  mạng. 

Thiên  tử  Nhân-đà-la  lại  nói  kệ: 

Như  lời  Phật  đã  nói 
Sắc  không  phải  thọ  mạng 
Tại  sao  cùng  ý  thức 
Mà  trở  thành  thân  thể? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Thức  dựa  Ca-ỉa-ỉa 
Đầu  tiên  Ca-la-la 
Ca-ỉa-ỉa  sanh  bào 
Phôi  bào  sanh  cục  thịt 
Cục  thịt  sanh  bọc  cứng 
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Bọc  sanh  năm  chỉ  bào 
Năm  chi  sanh  lông,  móng 
Do  đó  sanh  năm  căn 
Phân  nam  nữ  khác  tướng 
Thay  đổi  mãi  không  dừng 
Do  nhân  duyên  như  vậy 
Làm  gì  có  thọ  mạng? 

Vị  trời  nghe  lời  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  trở  về  cung. 

M 


299.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  giữa  đêm,  có  một  vị  trời  tên  Thích  ca  với  hào  quang  rực  rỡ, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài, 
ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Đoạn  tất  cả  trói  buộc 
Lìa  bỏ  mọi  sự  việc 
Nếu  có  dạy  bảo  người 
Là  Sa-môn  bất  thiện 
Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Dạ-xoa,  ngươi  nên  biết 
Các  loài  bị  khổ  đau 
Người  trí  nên  thương  tưởng 
Thuyết  pháp  dạy  bảo  họ 
Không  nên  từ  bỏ  chúng 
Đọa  lạc  trong  đường  khổ 
La-hán  có  bỉ  trí 
Cứu  độ  không  lỗi  lầm. 

Vị  trời  Thích-ca  nghe  lời  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  trở  về 

cung. 


M 
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300.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Trưởng  giả  Tối  Thắng  với  hào  quang  rực  rỡ, 
chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài, 
ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Thường  học  kệ  toàn  thiện 
Thân  cận  kính  Sa-môn 
Luôn  thích  nơi  không,  tịnh 
Giữ  các  căn  tịch  tĩnh. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Thường  học  kệ  toàn  thiện 
Thân  cận  kính  Sa-môn 
Luôn  thích  nơi  không,  tịch 
Tâm  ý  luôn  định  tĩnh. 

Vị  trời  Trưởng  giả  Tối  Thắng  nghe  lời  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ 
đảnh  lễ  trở  về  Thiên  cung. 

M 

301.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Thi-tỳ  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  nói  kệ: 

Nên  sống  chung  với  ai 
Nên  hòa  hợp  với  ai 
Với  ai  được  chánh  pháp 
Kết  quả  thắng  không  lỗi? 


Thế  Tôn  nói  kệ: 


Nên  sống  cùng  Hiền  thánh 
Cùng  Hiền  thánh  hòa  hợp 
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Chánh  pháp  hỏi  bậc  hiền 
Kết  quả  thắng  không  lỗi. 

Vị  trời  Thi-tỳ  nghe  lời  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  trở  về 

cung. 

M 

302.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  là  Nguyệt  Tự  Tại,  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi 
qua  một  bên,  nói  kệ: 

Tu  thiền  đến  tận  cùng 
Ăn  cỏ,  tránh  gà,  nai 
Thành  tựu  vui  từ  bỏ 
Đạt  đến  nơi  Tứ  thiền. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ai  tuy  tu  thiền  kia 
vẫn  trong  lưới  sanh  tử 
Ai  đầy  đủ  chánh  niệm 
Độc  cư  tâm  an  định 
Thoát  ra  ngoài  sanh  tử 
Như  chim  khỏi  lưới  săn. 

Vị  trời  Nguyệt  Tự  Tại  nghe  lời  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  đảnh  lễ, 
trở  về  Thiên  cung. 

M 


303.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  là  Tỳ-nữu  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  nói  kệ: 
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Những  người  thân  cận  Phật 
Ai  cũng  đều  hoan  hỷ 
Làm  sao  hết  mọi  người 
Vui  nơi  giáo  pháp  Ngài 
Để  cho  người  tu  học 
Đạt  được  không  phóng  dật. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Giáo  pháp  thiện  thuyết  này 
Biết  đúng  không  phóng  dật 
Thì  tự  tại  giữa  ma 
Ma  chẳng  làm  gì  được. 

Thiên  tử  Tỳ-nữu  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  rồi  trở  về 
Thiên  cung. 

M 

304.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Bát-xà-la  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  nói  kệ: 

Tại  gia  nhiều  việc  trói 
Xuất  gia  rất  cao  rộng 
Mâu-nỉ  nhờ  tỉnh  tấn 
Thiền  định  giác  hoàn  toàn 
Mà  hoát  nhiên  đại  ngộ 
Trí  tuệ  lớn  hiển  bày. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tuy  sống  giữa  sự  việc 
vẫn  có  thể  đắc  pháp 
Người  đầy  đủ  niệm  lực 
Do  thường  chuyên  tinh  định 
Chỉ  có  người  minh  trí 
Chứng  đắc  pháp  Niết-bàn. 
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Thiên  tử  Bát-xà-la  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  rồi  trở  về 
Thiên  cung. 

M 

305.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  là  Tu-thi-ma,  cùng  với  năm  trăm  thân  quyến, 
đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên. 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-Trên  đời,  người  nào  có  thể  khen  ngợi  đúng,  thì  nên  nói  thế  này: 
“Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  trì  giới,  hiểu  biết  rộng,  ít  dục,  biết  đủ,  thích 
sống  nơi  yên  tịnh,  siêng  năng  tu  tập  thiền  định,  có  sức  chánh  niệm  lớn, 
thành  tựu  trí  tuệ,  trí  tuệ  nhanh  nhạy,  sắc  bén,  biết  rõ  sự  xuất  ly,  hiểu 
rõ  Đạo  đế,  đầy  đủ  thật  trí”. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  đúng  như  Ngài  dạy,  nếu  khen  ngợi  đúng,  thì 
nên  nói  thế  này:  “Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  trì  giới,  đa  văn  đệ  nhất...  cho 
đến  thành  tựu  thật  trí”. 

Khi  các  thiên  tử  nghe  Đức  Như  Lai  cùng  Tôn  giả  A-nan  tán  thán 
Trưởng  lão  Xá-lợi-phất,  thì  dung  mạo  của  chư  Thiên  trở  nên  xinh  đẹp, 
hào  quang  trên  thân  rực  rỡ  hơn  bình  thường,  chiếu  sáng  cả  khu  Kỳ 
viên. 

Sau  khi  dung  mạo,  uy  quang,  chuyển  thành  rực  rỡ,  vị  trời  Tu-thi- 
ma  chắp  tay  hướng  Phật,  nói  kệ: 

Xá-lợi-phất  đa  vãn 
Mọi  người  xưng  Đại  trí 
Trì  giới  khéo  điều  thuận 
Được  Thế  Tôn  tán  thán. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Xá-lợi-phất  đa  vãn 
Xứng  đáng  là  Đại  trí 
Trĩ  giới  khéo  điều  thuận 
Được  Thế  Tôn  tán  thán 
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Đắc  VÔ  sanh  tịch  diệt 
Phá  ma,  thân  cuối  cùng. 

Tu-thi-ma  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  rồi  trở  về  Thiên 

cung. 

M 

306.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Xích  Mã  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  hỏi: 

-ớ  nơi  nào  không  có  sanh,  già,  chết;  nơi  không  còn  chấm  dứt 
hay  phát  sanh,  chỗ  tận  cùng  của  chúng  sanh;  có  thể  biết  được  biên  giới 
ấy  không? 

Thế  Tôn  bảo  thiên  tử  Xích  Mã: 

-Đã  không  còn  sanh,  già,  chết  thì  không  còn  chấm  dứt  hay  phát 
sanh,  không  có  người  đi  đến  biên  giới  ấy,  cũng  không  có  thể  đi  đến 
nơi  tận  cùng  của  biên  giới  ấy. 

Thiên  tử  Xích  Mã  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  lời  Thế  Tôn  dạy:  “Đã  không  sanh,  già,  chết... 
cho  tới  không  thể  đến  nơi  biên  giới  của  nó”,  thật  hy  hữu,  toàn  thiện. 
Tại  sao?  Nhớ  lại  thời  quá  khứ,  con  từng  là  vị  Tiên  tên  Xích  Mã,  đoạn 
trừ  mọi  trói  buộc  của  dục,  đắc  năm  thần  thông  thế  tục,  thần  lực  quảng 
đại,  mau  lẹ  hơn  cả  nhật  nguyệt,  đưa  chân  một  bước  là  có  thể  qua  biển 
lớn.  Con  suy  nghĩ:  “Nay  ta  có  thần  lực  quảng  đại,  mau  lẹ  như  vậy,  ta 
nên  đi  đến  biên  giới  tận  cùng  của  chúng  sanh”.  Khi  ấy,  tâm  chí  con 
chỉ  muốn  đến  nơi  tận  cùng  của  chúng  sanh,  nên  ý  tưởng  bồn  chồn 
không  yên,  chỉ  trừ  lúc  rửa  tay  ăn  nông  và  đại  tiểu  tiện,  trong  cả  trăm 
năm  cũng  không  đến  được  biên  giới  tận  cùng  của  chúng  sanh,  rồi  qua 
đời.  Thế  nên  biết  Như  Lai  dạy  rất  đúng  về  nơi  không  sanh,  già,  chết; 
nơi  không  còn  phát  sanh  hay  chấm  dứt.  Muôn  đến  nơi  ấy  để  biết  biên 
giới  của  nó  thì  không  thể  được. 

Phật  bảo  thiên  tử  Xích  Mã: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Nếu  có  biên  giới  của  chúng  sanh  không 
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sanh,  già,  chết,  không  phát  sanh,  không  chấm  dứt  thì  không  đúng.  Nếu 
muốn  biết  điều  ấy,  thì  biên  giới  của  chúng  sanh,  chính  là  Niết-bàn.  Ai 
chấm  dứt  biên  giới  khổ  thì  gọi  là  đến  được  biên  giới  của  chúng  sanh. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tuy  thật  có  thần  lực 
Trọn  không  thể  đến  được 
Tận  biên  giới  chúng  sanh 
Nếu  không  đến  biên  giới 
Làm  sao  chấm  dứt  khổ? 

Thế  nên  Ta,  Mâu-nỉ 
Biết  hoàn  toàn  thế  gian 
Chỉ  có  bậc  Thắng  trí 
Hiểu  rõ  hết  biên  giới 
Phạm  hạnh  đã  lập  xong 
Biết  rõ  bờ  chúng  sanh 
Vượt  sang  bờ  giải  thoát. 

Thiên  tử  Xích  Mã  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  rồi  trở  về 
Thiên  cung. 

M 

307.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  rừng  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Bấy  giờ  có  sáu  thiên  tử,  trước  kia  là  môn  đệ  của  lục  sư  ngoại 
đạo.  Một  tên  là  Nan  Thắng,  hai  là  Tự  Tại,  ba  là  Hiển  Hiện,  bốn  là 
Quyết  Thắng,  năm  là  Thời  Khởi,  sáu  là  Khinh  Lộng. 

Vào  giữa  đêm,  sáu  vị  thiên  tử  ấy  với  hào  quang  rực  rỡ  khác 
thường  chiếu  sáng  cả  khu  Trúc  lâm,  đều  đến  gặp  Phật,  ngồi  qua  một 
bên. 

Nan  Thắng  nói  kệ: 

Tỳ-kheo  thật  đáng  chê 
Luôn  luôn  tự  cấm  chế 
Ai  thấy  nghe  họ  sống 
Người  ấy  rời  các  ác. 
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Thiên  tử  Tự  Tại  nói  kệ: 

Khổ  hạnh  thật  đáng  chê 
Ngăn  cấm  tự  thân  mình 
Đoạn  ác  khẩu  giận  cãi 
Khổ  vui  đồng  Thế  Tôn 
Nơi  bậc  Chủ  của  pháp 
Không  tạo  các  điều  ác. 
Thiên  tử  Hiển  Hiện  nói  kệ: 

Chặt  chém  gây  thương  hại 
Hay  tế  lửa  nhiều  cách 
Đều  không  quả  thiện  ác 
Ca-diếp  nói  như  vậy. 
Thiên  tử  Quyết  Thắng  nói  kệ: 

Ni-càn-nhã-đề  Tử 
Thường  dạy  như  thế  này 
Ngày  đêm  tu  khổ  hạnh 
Trừ  bỏ  nói  dối  trá 
Đã  gần  bậc  La -hán 
Dự  vào  chỗ  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Từ  nay  gọi  các  ngươi 
Dù  một  hay  đông  người 
Ta  xem  đều  thúi  mục 
Đồng  như  là  thây  chết 
Làm  sao  đặt  chó  hoang 
Ngang  vua  sư  tử  được 
Ngươi  tôn  đám  lõa  hĩnh 
Rất  ác  ưa  nói  dối 
Như  các  ngoại  đạo  ấy 
Họ  rất  xa  La-hán 
Lại  có  thiên  tử  nói  kệ: 

Kẻ  thực  hành  khổ  hạnh 
Rất  đáng  chê,  hủy  báng 
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Tuy  sống  nơi  yên  tịnh 
Uổng  công  làm  việc  khổ 
Mong  Ngài  giúp  đỡ  họ 
Dạy  bảo  hướng  dẫn  họ 
Sanh  lên  cõi  sắc  giới 
Sống  vui  nơi  cõi  Phạm. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Sắc  giới  trong  thế  giới 
Nơi  này  và  chỗ  khác 
Cùng  tại  giữa  hư  không 
Có  ánh  sáng  rất  lớn 
Tất  cả  cảnh  giới  ấy 
Đều  rớt  trong  bẫy  ma 
Ví  như  người  bắt  cá 
Dùng  lưới  tóm  bầy  cá. 

Lại  có  vị  trời  nói  kệ: 

Nói  lỗi  hữu  và  dục 
Các  ác  do  huyễn  si 
Đều  đoạn  trừ  tất  cả 
Tán  thán  dứt  dục  buộc 
Phải  đến  lễ  vị  ấy 
Cúng  dường  và  khen  ngợi 
Vì  sao  làm  như  vậy? 

Vị  ấy  là  Thế  Tôn. 

Có  vị  trời  lại  nói  kệ: 

Nói  lỗi  hữu  và  sân 
Các  ác  do  huyễn  si 
Đã  đoạn  trừ  tất  cả 
Tán  thán  diệt  sân  buộc 
Phải  đến  lễ  vị  ấy 
Cúng  dường  và  khen  ngợi 
Vì  sao  làm  như  vậy? 

Vị  ấy  là  Thế  Tôn. 
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Một  vị  thiên  lại  nói  kệ: 

Nói  lỗi  hữu  và  si 
Các  ác  do  huyễn  si 
Đã  đoạn  trừ  tất  cả 
Tán  thán  người  đoạn  si 

Một  vị  thiên  nói  kệ: 

Nói  lỗi  hữu,  kiêu  mạn 
Các  ác  do  huyễn  mạn 
Đã  đoạn  trừ  tất  cả 
Tán  thán  dứt  kiêu  mạn. 

Một  vị  thiên  nói  kệ: 

Nói  lỗi  hữu,  các  kiến 
Các  ác  do  huyễn  kiến 
Đã  đoạn  trừ  tất  cả 
Tán  thán  trừ  các  kiến. 

Một  vị  trời  nói  kệ: 

Nói  lỗi  hữu,  chấp  ái 
Các  ác  do  huyễn  ái 
Đã  đoạn  trừ  tất  cả 
Tán  thán  người  đoạn  ái. 

Một  vị  trời  nói  kệ: 

Các  núi  ở  Vương  xá 
Tỳ-phú-la  lớn  nhất 
Các  núi  trên  quả  đất 
Tuyết  sơn  vĩ  đại  nhất 
Thế  giới  ở  bốn  phương 
Trên  dưới  và  bốn  hướng 
Với  Trời,  Người  trong  đó 
Như  Lai  là  tối  tôn. 

Chư  Thiên  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  nói  kệ  khen,  hoan  hỷ  tán  thán 
và  trở  về  Thiên  cung. 


M 
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Kệ  tóm  iược: 

Nhần-đà-la  hỏi  tuổi 
Đoạn  tất  cả  kết  phược 
Nói  Trưởng  giả  thiện  xưng 
Thi- tỳ  hỏi  sống  chung 
Rất  nhanh  hỏi  biên  giới 
Bà-hầu  hỏi  vui  lớn 
Đại  hỷ  Tỳ-nữu  hỏi 
Bát-xà-la  kiến  trĩ 
Tu  ma  hỏi  thứ  nhất 
Ngoại  đạo  hỏi  các  kiến. 

M 

308.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Ma-khư  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  nói  kệ: 

Giết  ai,  được  ngủ  yên 
Hại  ai,  không  còn  buồn 
Diệt  trừ  một  pháp  gì 
Được  bậc  Thánh  khen  ngợi? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Giết  sân,  ngủ  yên  ổn 
Hại  sân,  không  còn  buồn 
Gốc  độc  của  sân  hận 
Giả  người  thân,  hại  người 
Diệt  sạch  một  pháp  này 
Được  Hiền  thánh  khen  ngợi. 

Ma-khư  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  rồi  trở  về  Thiên 

cung. 


M 
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309.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Di-khư  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  nói  kệ: 

Làm  sao  được  chói  sáng 
Rực  rỡ  giữa  thế  gian 
Bậc  nào  là  Vô  thượng 
Chiếu  sáng  rực  hơn  hết 
Nghĩa  thâm  diệu  như  vậy 
Xin  Phật  dạy  cho  con! 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Các  vật  trong  thế  gian 
Có  ba  loại  chiếu  sáng 
Ba  loại  sáng  ấy  là 
Mặt  trăng,  mặt  trời,  lửa. 

Thường  trong  ngày  và  đêm 
Chiếu  sáng  khắp  mọi  nơi 
Trên  trời  đến  nhân  gian 
Chỉ  Phật  sáng  hơn  hết. 

Thiên  tử  Di-Khư  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  rồi  trở  về 
Thiên  cung. 

M 

310.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Đàm-ma-thi  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng 
cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua 
một  bên,  nói  kệ: 

Hiện  nay  Bà-la-môn 
Đã  đoan  ba  duc  hữu 
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Không  còn  mong  các  hữu 
Cuối  cùng  làm  gì  nữa. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bà-la-môn  không  còn 
Nghĩ  làm  việc  gì  nữa 
Lội  nước  chân  chạm  đáy 
Đến  tận  bờ  bên  kia 
Nếu  chân  không  chạm  đáy 
Không  thể  đến  bờ  kia. 

Tay  chân  đều  vận  động 
Mới  là  đang  làm  việc. 

Lấy  việc  này  ví  dụ 

Làm  sáng  nghĩa  không  làm. 

Này  Đàm-ma,  nên  biết 
Đã  sạch  hết  các  lậu 
ớ  đời  sống  cuối  cùng 
Lỗi  các  hữu,  ái,  dục 
Đều  đoạn  trừ  tất  cả 
Vượt  qua  biển  tử  sanh. 

Thiên  tử  Đàm-ma  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  rồi  trở  về 
Thiên  cung. 


M 


311.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Đa-la-kiện-đà  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu 
sáng  cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi 
qua  một  bên,  nói  kệ: 

Đoạn  trừ  bao  nhiêu  pháp 
Dứt  bỏ  bao  nhiêu  pháp 
Tiến  tu  bao  nhiêu  pháp 
Tỳ -kheo  đắc  mấy  pháp 
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Tu  tập  trừ  mấy  pháp 
Vượt  qua  khỏi  dòng  thác? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trừ  năm  dục  thủ  ấm 
Lìa  bỏ  năm  buộc,  che 
Tỉnh  tấn  tu  năm  căn 
Thành  tựu  ngũ  phần  thân 
Tỳ -kheo  làm  như  vậy 
Vượt  qua  biển  sanh  tử. 

Thiên  tử  Đa-la-kiện-đà  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  trở 
về  Thiên  cung. 


M 


312.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Ca-mặc  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  bạch  Thế  Tôn: 

-Thế  nào  là  khó  làm  được  việc  khó  làm? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 


Khó  làm  người  có  học 
Đầy  đủ  giới  và  định 
Thoát  mọi  sự  buộc  ràng 
Điềm  tịnh  mà  an  lạc. 

Thiên  tử  Ca-mặc  thưa  Thế  Tôn: 

-Đúng  như  lời  Ngài  dạy,  yên  tịnh  rất  là  khó. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Hiện  nay  này  Ca-mặc 
Khó  được  mà  muốn  được 
Ngày  đêm  tu  định  ý 
Tất  an  ổn  tịnh  mặc. 


Ca-mặc  bạch  Phật: 
-Tâm  ý  thật  khó  định. 
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Thế  Tôn  nói  kệ: 

Định  giữ  tâm  loạn  động 
Giữ  vững  tâm  khó  trụ 
Phá  hủy  hết  lưới  chết 
Chứng  đắc  được  thánh  trí. 

Ca-mặc  lại  bạch  Phật: 

-Đường  quá  hiểm  trở  làm  sao  vượt  qua? 

Phật  nói  kệ  đáp: 

Kẻ  phàm  tất  đọa  hiểm 
Đọa  rồi  chẳng  biết  ra 
Hiền  thánh  qua  đường  hiểm 
An  ổn  thoát  đi  ra. 

Ca-mặc  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  trở  về  Thiên  cung. 

M 

313.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Ca-mặc  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  nói  kệ: 

Tham  dục  và  sân  hận 
Lấy  gì  làm  căn  bản 
Vui  không  vui  sợ  hãi 
Vì  sao  có  như  vậy 
Bé  con  ôm  vú  mẹ 
Tinh  ý  từ  đâu  sanh? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Từ  ái  sanh  tâm  ta 
Như  cây  Ni-câu-đà 
Rễ  sanh  ra  từ  đất 
Lại  đi  sâu  vào  đất 
Bò  đi  khắp  mọi  nơi 
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Ái  đắm  sanh  từ  dục 
Cũng  như  dây  ma  lâu 
Quấn  phủ  lên  cây  rừng 
Nếu  biết  gốc  của  nó 
Dạ-xoa  nên  chặt  bỏ 
Thì  vượt  biển  tử  sanh 
Qua  rồi  không  thọ  khổ. 

Thiên  tử  Ca-mặc  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  trở  về 
Thiên  cung. 

M 

314.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Chiên-đàn  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng 
cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua 
một  bên,  nói  kệ: 

Con  hỏi  Đức  Cù-đàm 
Đại  trí  tuệ  thù  thắng 
Trừ  khử  các  chướng  ngại 
Thấy  biết  hết  tất  cả: 

Phải  dừng  ở  chỗ  nào 
Tu  tập  giáo  pháp  gì 
Không  còn  sợ,  đời  sau 
Được  quả  báo  toàn  thiện? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Trừ  bỏ  ý,  ác  ngôn 
Thân  không  làm  điều  ác 
Dù  sống  ở  gia  đình 
Bô  thí  như  nước  chảy 
Tín  tâm  thường  thọ  giới 
Chánh  niệm,  cho  tài  sản 
Chư  Thiên  đến  ở  chung 
Tu  học  các  pháp  trên 
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Ai  thân  tâm  chuyên  cần 
Không  sỢ  gì  đời  sau. 

Thiên  tử  Chiên-đàn  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  trở  về 
Thiên  cung. 

M 

315.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Chiên-đàn  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng 
cả  khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua 
một  bên,  nói  kệ: 

Làm  sao  vượt  dòng  thác 
Ngày  đêm  luôn  tinh  tấn 
Trong  dòng  cuồng  lưu  này 
Sóng  lớn  rất  dữ  dội 
Không  có  nơi  bám  vịn 
Chẳng  có  chỗ  đặt  chân 
Giữa  dòng  dữ  sâu  mạnh 
Ai  không  bị  cuốn  chìm? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Hộ  trì  giới  trọn  vẹn 
Tâm  định  đầy  trí  tuệ 
Chánh  niệm  quán  thân  tâm 
Thì  vượt  sự  khó  vượt 
Trừ  khử  những  dục  tưởng 
Vượt  qua  dòng  kết  sử 
Chấm  dứt  nghiệp  khát  ái 
Không  bị  đắm  giữa  dòng. 

Thiên  tử  Chiên-đàn  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  trở  về 
Thiên  cung. 


M 
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316.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Ca-diếp  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Tỳ-kheo,  con  muôn  nói  về  điều  thắng  lợi  của  Tỳ-kheo. 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Cho  phép  ngươi  nói! 

Ca-diếp  nói  kệ: 


Tỳ -kheo  luôn  chánh  niệm 
Tâm  hoàn  toàn  giải  thoát 
Các  dục  và  mong  cầu. 

Đạt  đến  nơi  vô  cấu 
Biết  rõ  trong  thế  gian 
Hữu  cấu  và  vô  cấu 
Xả  ly  tất  cả  hữu 
Không  còn  chứa  sở  hữu. 

Nên  gọi  là  Tỳ -kheo 
Có  công  đức  thù  thắng. 

Thiên  tử  Ca-diếp  nói  kệ  này  xong,  hoan  hỷ  đảnh  lễ  trở  về  Thiên 

cung. 


M 


317.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  vị  trời  tên  Ca-diếp  với  hào  quang  rực  rỡ,  chiếu  sáng  cả 
khu  Kỳ  viên,  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Đại  đức  Tỳ-kheo,  con  muốn  nói  về  công  đức  của  Tỳ- 

kheo. 

Phật  dạy: 

-Này  Ca-diếp,  hãy  nói  tùy  ý. 
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Ca-diếp  liền  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  đủ  chánh  niệm 
Tâm  thiện  xảo  giải  thoát 
Nguyện  cầu  đắc  Niết-bàn 
Đã  biết  rõ  thế  gian 
về  hữu  và  phi  hữu 
Biết  rõ  các  pháp  không 
Đây  gọi  là  Tỳ -kheo 
Thoát  hữu,  chứng  Niết-bàn. 

Thiên  tử  Ca-diếp  nói  kệ  này  xong,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  trở  về  Thiên 

cung. 

Kệ  tóm  iược: 

Ma-khư  hỏi  sự  hại 
Di-khưhỏi  chiếu  sáng 
Đàm-ma  tụng  nên  làm 
Đa- la  thưa  sở  đoản 
Cực  nan  và  phục  tàng 
Ca-mặc  quyết  hai  nghi 
Thật  trí  và  vượt  lưu 
Lời  nói  của  Chiên-đàn 
Vô  cấu  hữu,  phi  hữu 
Hai  bài  Ca-dỉếp  nói. 

M 

318.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Ma-kiệt-đà,  muốn  đến  cung 
điện  của  Dạ-xoa  Quật-mặc. 

Dạ-xoa  Quật-mặc  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ,  ngồi  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  cầu  mong  Như  Lai  và  chúng  Tỳ-kheo  ở  lại 
trong  cung  điện  của  con. 

Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời. 

Dạ-xoa  Quật-mặc  muốn  sắp  đặt,  bày  biện  chỗ  ở  của  Phật  và 
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chúng  Tăng,  liền  hóa  ra  năm  trăm  cung  điện  với  đầy  đủ  giường  tòa 
nằm;  lại  hóa  ra  năm  trăm  lò  lửa  cháy  rực  rỡ,  nhưng  không  có  khói, 
thỉnh  Đức  Phật  ở  phòng  trên  trong  cung,  năm  trăm  Tỳ-kheo  tùy  theo 
thứ  tự  ở  các  phòng. 

Sau  khi  Đức  Như  Lai  vào  phòng,  an  tọa,  Dạ-xoa  Quật-mặc  đứng 
một  bên,  nói  kệ: 

Được  chánh  niệm  là  vui 
Thường  chánh  niệm  cũng  vui. 

Chánh  niệm  thường  không  quên 
Chánh  niệm  được  ngủ  yên 
Chánh  niệm  vui  bậc  Hiền 
Không  hại,  không  đánh  đập. 

Không  thắng  cũng  không  thua 
Với  tất  cả  chúng  sanh 
Đem  lòng  Từ  thương  khắp 
Không  bao  giờ  oán  ghét 
Đây  chính  là  vui  lớn 
Không  vui  nào  qua  được. 

Dạ-xoa  Quật-mặc  nói  kệ  ấy  xong,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  trở  về  cung. 

M 

319.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  Bạch  sơn,  với  Tôn  giả  Tượng  Hộ  là  thị  giả. 

Vào  đêm  nọ,  Thế  Tôn  đang  đi  kinh  hành  dưới  mưa  lâm  râm,  sấm 
chớp  sáng  lòa.  Khi  ấy  trời  Đế  Thích  hóa  ra  tòa  nhà  bằng  lưu  ly  báu 
che  bên  trên  Đức  Phật.  Sau  khi  biến  hóa,  Đế  Thích  đến  nơi  đảnh  lễ  sát 
dưới  chân  Phật.  Đức  Như  Lai  vẫn  tiếp  tục  kinh  hành. 

Thời  đó,  dân  chúng  nước  ấy,  khi  trẻ  con  khóc  không  nín,  thường 
đem  quỷ  Bạc-câu-la  ra  dọa.  Theo  thường  pháp  của  chư  Phật,  thầy 
chưa  vào  phòng,  đệ  tử  không  được  vào  phòng  nghỉ  trước. 

Tôn  giả  TưỢng  Hộ  suy  nghĩ:  “Đêm  nay  đã  khuya,  nhưng  Thế 
Tôn  chưa  nghỉ,  ta  nên  giả  làm  quỷ  Bạc-câu-la  gây  sự  sỢ  hãi  để  Ngài 
đi  nghỉ”. 

Sau  khi  suy  nghĩ,  Tượng  Hộ  mang  dụng  cụ  giả  quỷ,  đến  đầu 
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đường  kinh  hành,  nói  với  Phật: 

-Sa-môn!  Sa-môn!  Quỷ  Bạc-câu-la  đến. 

Thế  Tôn  bảo  Tượng  Hộ: 

-Ngươi  quá  ngu  si,  nên  đem  quỷ  Bạc-câu-la  để  dọa  Ta.  Chẳng 
lẽ  ngươi  không  biết  là  Như  Lai  đã  đoạn  trừ  hết  mọi  kinh  hãi  từ  lâu, 
không  còn  sỢ  gì  nữa  hay  sao? 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  thấy  sự  việc  ấy  xong,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  trong  Phật  pháp  cũng  có  những  người  xuất  gia 
như  vậy  sao?! 

Phật  bảo  Thiên  đế: 

-Này  Kiều-thi-ca,  tộc  họ  của  Cù-đàm  rất  rộng  rãi,  dung  nạp  rất 
nhiều  hạng,  loại.  Người  như  vậy,  không  bao  lâu  cũng  sẽ  đắc  pháp 
thanh  tịnh. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ai  với  pháp  của  mình 
Đủ  hạnh  Bà-la-môn 
Đến  được  bờ  bên  kia 
Hết  các  kết  hữu  lậu. 

Ai  với  pháp  của  mình 
Đủ  hạnh  Bà-la-môn 
Gọi  là  đến  bờ  kia 
Quán  các  thọ  diệt  hết. 

Ai  với  pháp  cửa  mình 
Đủ  hạnh  Bà-la-môn 
Đến  được  bờ  bên  kia 
Quán  diệt  tận  của  nhân. 

Ai  với  pháp  của  mình 
Đủ  hạnh  Bà-la-môn 
Đến  được  bờ  bên  kia 
Quán  tịch  diệt  kết  sử. 

Ai  với  pháp  của  mình 
Đủ  hạnh  Bà-la-môn 
Đến  được  bờ  bên  kia 
Quán  sanh,  lão,  bệnh,  tử. 

Ai  với  pháp  của  mình 
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Đủ  hạnh  Bà-la-môn 
Đến  được  bờ  bên  kia 
Vượt  khỏi  Tỳ -xá  xà 
Và  bờ  Bạc-câu-la. 

Đế  Thích  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  đảnh  lễ,  rồi  trở  về  Thiên 

cung. 


M 


320. 


Một  thời,  Tôn  giả  A-na-luật  theo  Phật  du  hóa,  đến  cung  Quỷ  tử 
mẫu,  nước  Ma-kiệt-đà. 

Khi  ấy  Tôn  giả  A-na-luật  dậy  sớm  vào  giữa  đêm,  thân  ngồi  ngay 
thẳng,  tụng  kệ  Pháp  cú  và  kệ  Đại  đức  Ba-la-diên,  lại  lớn  tiếng  đọc 
tụng  ý  nghĩa  về  Tu-đa-la... 

Bấy  giờ  đứa  con  nhỏ  thân  yêu  của  Quỷ  tử  mẫu  tên  là  Tân-già-la 
khóc  lóc  rơi  nước  mắt,  Quỷ  tử  mẫu  vỗ  về  con  nói: 

-Đạo  nhân  tụng  kinh,  con  đừng  khóc. 

Và  đọc  kệ: 


Tân-già-ỉa  ơi!  Hãy  nín  đi 
Lắng  nghe  đạo  nhân  tụng  Pháp  cú 
Nghe  kệ  này  rồi  bỏ  phá  giới 
Được  sự  thanh  tịnh  giữ  giới  cấm 
Này  Tân-già-la,  hãy  nín  đi 
Lắng  nghe  đạo  nhân  tụng  Pháp  cú 
Nghe  kệ  này  rồi,  không  sát  sanh 
Tân-gỉà-la  ơi!  Hãy  nín  đi 
Lắng  nghe  đạo  nhân  tụng  Pháp  cú 
Nghe  kệ  này  rồi,  nói  lời  thật 
Tân-già-la  ơi!  Hãy  nín  đi 
Lắng  nghe  đạo  nhân  tụng  pháp  cú 
Nghe  kệ  này  rồi,  thoát  thai  quỷ 
Thế  nên  con  hãy  nín  đi  con. 

M 


321.  Tôi  nghe  như  vầy: 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  cung  điện  của  Dạ-xoa  mẫu  Phú-na-bà-tu, 
nước  Ma-kiệt-đề. 

Vào  đêm  ấy,  Đức  Phật  ở  lại  trong  cung  của  Dạ-xoa.  Bà-tu,  con 
trai  của  Dạ-xoa  và  em  gái  là  ưu-hằng-la,  vào  ban  đêm  kêu  khóc.  Dạ- 
xoa  mẹ  vỗ  về  hai  con  đừng  khóc  nữa,  nói  kệ: 

Phú-na-bà-tu 
Và  ưu-hằng-la 
Này  các  con  ơi, 

Đừng  có  khóc  nữa 
Đức  Phật  Thế  Hùng 
Giảng  dạy  giáo  pháp 
Làm  ta  được  nghe 
Cha  mẹ  không  thể 
Làm  cho  thoát  khổ 
Chí  có  1  hê  lon 
Thuyết  pháp  thiện  xảo 
Khiến  cho  người  nghe 
Hết  hẳn  các  khổ 
Tất  cả  chúng  sanh 
Trôi  trong  dòng  dục 
Chìm  biển  sanh  tử 
Ta  muốn  nghe  pháp 
Đoạn  dòng  dục  ấy 
Thế  nên  các  con! 

Phú-na-bà-tu 
Và  ưu-hằng-la 
Hãy  nên  ỉm  lặng. 

Phú-na-bà-tu  nói  kệ: 

Con  nghe  lời  mẹ  dạy 
Không  gây  tiếng  ồn  nữa 
Tiểu  muội  ưu-hằng-la 
Em  cũng  hãy  nín  đi 
Lắng  nghe  Sa-môn  kia 
Thuyết  giáo  pháp  vi  diệu 
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Phật  ở  Ma-kỉệt-đề 
Tối  thượng  trong  loài  người 
Vì  khắp  cả  chúng  sanh 
Diễn  thuyết  pháp  diệt  khổ 
Giảng  khổ  và  khổ  tập 
Chỉ  con  đường  thoát  khổ 
Là  tám  đường  Hiền  thánh 
An  ổn  đến  Niết-bàn 
Lành  thay!  Được  lắng  nghe 
Giáo  pháp  Sa-môn  giảng. 

Dạ-xoa  mẫu  nói  kệ: 

Con  là  người  hiểu  biết 
Lời  nói  hợp  ý  ta 
Con  khen  Ngài  thật  hay 
Đạo  sư  của  thế  gian 
Nhờ  các  con  im  lặng 
Nên  ta  thấy  Tứ  đế 
Sau  này  ưu-hằng-la 
Cũng  sẽ  thấy  Tứ  đế. 

M 

322.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Ma-kiệt-đề,  đi  đến  cung  điện 
của  Dạ-xoa  Ma-ni-hành. 

Khi  ấy  Dạ-xoa  Ma-ni-hành  cùng  các  Dạ-xoa,  không  ở  trong 
cung  mình  mà  tập  hỢp  ở  nơi  khác.  Có  một  nữ  nhân  mang  hoa  thơm 
đẹp  và  rưỢu  ngon  đến  trong  cung  của  Dạ-xoa  ấy. 

Đức  Thế  Tôn  đang  ngồi  trong  cung  của  Dạ-xoa,  các  căn  tịch 

định. 

Cô  gái  ấy  thấy  Như  Lai  đang  ngồi  trong  cung,  sắc  diệu  hòa  nhã, 
ý  chí  trong  sáng,  các  căn  tịch  định,  tâm  điều  phục  hoàn  toàn,  như  lầu 
bằng  vàng.  Thấy  việc  đó  rồi,  bèn  suy  nghĩ:  “Hiện  nay  ta  đang  muôn 
đưỢc  gặp  Dạ-xoa  Ma-ni-hành”,  cô  gái  bèn  đến  trước  Phật,  lạy  sát 
chân  Ngài  và  nói  kệ: 
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Ngài  thật  đáng  cúng  dường 
Xỉn  cho  tôi  điều  nguyện 
Khiến  tôi  được  hiền  thiện 
Người  ở  Ma-kỉệt-đề 
Đều  mong  cầu  nơi  Ngài 
Ngài  thường  đáp  ứng  cả 
Ban  phúc  và  cứu  hộ 
Xỉn  Ngài  thỏa  nguyện  tôi 
Được  an  lạc  hiện  tại 
Đời  sau  sanh  cõi  trời. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Nàng  cần  phải  cẩn  thận 
Không  phóng  dật  kiêu  mạn 
Thường  phải  thích  tín  giới 
Phải  tự  cứu  lấy  mình. 

Cầu  thỉnh  Ma-nỉ-hành 
Ông  ta  làm  gì  được! 

Nếu  ngươi  chẳng  tự  tu 
Nghiệp  thiện  để  sanh  thiên. 

Cô  gái  nghe  kệ  xong,  suy  nghĩ:  “Vị  này  chẳng  phải  là  Dạ-xoa 
Ma-ni-hành,  chính  là  Sa-môn  Cù-đàm.” 

Nàng  liền  đem  hoa  thơm  và  bình  rượu  để  qua  một  bên,  đảnh  lễ 
sát  chân  Phật,  chắp  tay  hướng  về  Phật  nói  kệ: 

Làm  sao  hiện  tại  được 
An  vui,  chết  sanh  thiên  ? 

Hướng  đến  sự  việc  gì 
Thường  thọ  hưởng  an  lạc 
Phải  làm  hạnh  nghiệp  gì 
Nay  con  hỏi  Cù-đàm 
Làm  sao  hiện  tại  lạc 
Qua  đời  được  sanh  thiên  ? 


Thế  Tôn  nói  kệ: 


Bố  thí,  giữ  các  căn 
Thường  được  sanh  an  lạc 


737 


SỐ  100  -  BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A-HÀM 


Chánh  kiến  sống  hiền  thiện 
Thân  cận  với  Sa-niôn 
Nuôi  sống  bằng  chánh  mạng 
Cần  gì  cầu  sanh  thiên 
Trong  Tam  thập  tam  thiên 
Là  nơi  lưới  đau  khổ 
Nàng  trừ  hết  dục  ái 
Chí  tâm  nghe  Ta  dạy 
Ta  sẽ  giảng  cho  nàng 
về  pháp  không  trần  cấu 
Này  các  chúng  Dạ-xoa 
Lành  thay  nghe  Cam  lộ! 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  vì  vị  ấy  thuyết  pháp,  đem  lại  lợi  ích  hoan 
hỷ,  như  pháp  của  chư  Phật,  thuyết  về  bố  thí,  trì  giới,  sanh  thiên,  dục  là 
bất  tịnh,  giải  thoát  là  quan  trọng.  Khi  Đức  Phật  biết  tâm  chí  của  người 
nghe  đã  điều  thuận,  nên  giảng  dạy  về  bốn  Thánh  đế:  Khổ,  Tập,  Diệt, 
Đạo. 

Cô  gái  ấy  tâm  ý  thông  minh,  nghe  pháp  liền  tin  hiểu,  như  tấm 
vải  trắng  dễ  nhuộm  màu,  ngay  tại  chỗ  ngồi  thấy  được  pháp  Tứ  đế,  biết 
pháp,  chứng  pháp,  thấu  triệt  đạo  pháp,  không  còn  nghi  ngờ,  vượt  bờ 
nghi  đến  bờ  kia  không  còn  lệ  thuộc  người  khác.  Nàng  đứng  lên  lễ 
Phật,  thưa: 

-Thế  Tôn,  con  đã  được  thoát!  Con  đã  được  thoát!  Trọn  đời  con 
xin  quy  y  Tam  bảo,  thành  tựu  không  sát  sanh. 

Cô  gái  ấy  nghe  pháp  hoan  hỷ,  đảnh  lễ  từ  giã. 

M 

323.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Ma-kiệt-đà,  đến  cung  điện 
Dạ-xoa  Tiễn  Mao,  nghỉ  qua  đêm.  Khi  ấy  Dạ-xoa  Tiễn  Mao  và  các  Dạ- 
xoa  kia  đi  tụ  hội  ở  nơi  khác,  không  có  trong  cung. 

Lúc  ấy  có  bạn  của  Tiễn  Mao  tên  là  Viêm.  Dạ-xoa  Viêm  thấy 
Phật  ở  trong  nhà  của  Tiễn  Mao,  nên  đến  bảo  với  Tiễn  Mao: 

-Bạn  đưỢc  lợi  lớn!  Đức  Như  Lai  Chí  Chân  Chánh  Đẳng  Giác 
đang  nghỉ  đêm  trong  cung  của  bạn. 
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Dạ-xoa  Tiễn  Mao  nói: 

-Vì  sao  vị  ấy  nghỉ  đêm  trong  cung  của  tôi  như  thế? 

Dạ-xoa  Viêm  nói: 

-Vị  ấy  tuy  là  loài  người  nhưng  thật  là  Bậc  Như  Lai  Chí  Chân 
Chánh  Đẳng  Chánh  Giác. 

Tiễn  Mao  nói: 

-Ta  hãy  về  cung  thì  phân  biệt  rõ  có  phải  là  Đức  Như  Lai  Chí 
Chân  Đẳng  Chánh  Giác  hay  không? 

Sau  khi  tụ  hội,  Dạ-xoa  Tiễn  Mao  trở  về  cung  mình,  lấy  thân 
mình  chạm  vào  thân  Phật.  Thân  Phật  liền  chuyển  ra  xa. 

Dạ-xoa  hỏi: 

-Này  Sa-môn,  Ngài  đang  sỢ  phải  không? 

Phật  nói: 

-Ta  không  sỢ  sự  xúc  chạm  quá  hung  tỢn  của  ngươi. 

Tiễn  Mao  nói: 

-Này  Sa-môn,  ta  vấn  nạn,  nếu  ông  giải  thích  được  thì  tốt  đẹp  vô 
cùng;  nếu  không  đáp,  ta  sẽ  phá  tim  ông,  làm  cho  máu  nóng  trào  ra 
mặt,  lại  bẻ  hai  giò  ông  ném  đến  bờ  sông  Bà-kỳ. 

Phật  bảo: 

-Ta  không  thấy  trong  thế  gian  này  dù  là  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  nào  có  khả  năng  làm  cho  tâm  ý  Ta  điên  đảo,  phá 
đưỢc  tim  Ta  làm  máu  trào  ra  miệng,  bẻ  giò  Ta  ném  đến  tận  bờ  sông 
Bà-kỳ. 

Tiễn  Mao  nói  kệ: 

Tham  dục,  sân  hận 
Lấy  gì  làm  gốc 
Thế  nào  gọi  là 
Vui  và  không  vui 
Sợ  hãi  lông  dựng 
Vị  ý  giác  kia 
Trụ  ở  nơi  nào 
Trẻ  con  còn  nhỏ 
Làm  sao  biết  được 
Nắm  đúng  vú  mẹ  ? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 
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Ái  do  chấp  ngã  sanh 
Như  cây  Ni-câu-đà 
Dục  ái  theo  ngã  chấp 
Như  cây  Ma-lâu-đa 
Quấn  chặt  cây  Ni-câu 
Dạ-xoa  cần  phải  biết 
Ai  biết  được  gốc  rễ 
Thời  vứt  bỏ  được  hết 
Những  gốc  rễ  như  vậy 
Vượt  qua  biển  sanh  tử 
Qua  dòng  chảy  dữ  Hữu 
Không  còn  thọ  đời  sau. 

Dạ-xoa  Tiễn  Mao  nghe  lời  Phật  dạy,  tâm  mở  ý  thông,  hoan  hỷ 
vui  mừng  thọ  ba  quy  y. 


M 


324.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

ưu-bà-di  nọ  có  một  con  trai  thọ  trì  tám  giới  nhưng  lại  phạm;  vì 
phạm  giới  nên  bị  quỷ  làm  cho  điên  cuồng,  ưu-bà-di  nói  kệ: 

Ngày  mười  bốn,  mười  lãm 
Và  mồng  tám  trong  tháng 
Tháng  thần  túc  Như  Lai 
Thanh  tịnh  giữ  tám  giới 
Tu  hành  không  khuyết  giảm 
Quỷ  thần  không  gây  rối 
Tôi  nghe  sự  việc  này 
Từ  các  vị  La-hán. 

Khi  ấy  có  Dạ-xoa  nói  kệ: 

Ngày  mười  bốn,  mười  lãm 
Và  mồng  tám  trong  tháng 
Ngày  trai  tháng  thần  túc 
Trì  giới  không  hủy  khuyết 
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Thọ  đủ  tám  trai  giới 
Quỷ  thần  không  quấy  nhiễu 
Ngươi  từ  A-la-hán 
Nghe  điều  này  thật  đúng 
Ta  sẽ  thả  con  ngươi. 

Dạ-xoa  lại  nói: 

Phá  giới,  bị  quỷ  phá 
Ai  có  hủy  phạm  giới 
Hiện  tại  quỷ  thần  hại 
Vị  lai  nhận  quả  ác 
Thọ  giới  như  cầm  dao 
Chậm  nhanh  đều  bị  thương 
Người  trí  cầm  cho  giỏi 
Vừa  phải  không  bị  hại 
Không  trĩ  pháp  Sa-môn 
Sau  thọ  khổ  địa  ngục 
Như  cầm  dao  ở  lưỡi 
Tất  bị  họa  đứt  tay 
Khéo  cầm  không  bị  thương 
Thường  giữ  pháp  Sa-môn 
Sau  tất  đến  Niết-bàn 
Dạ-xoa  bắt  trẻ  rồi 
Bắt  rồi  lại  thả  ra. 

Khi  ấy  ưu-bà-di  bảo  với  con  mình: 

Con  hãy  nghe  lời  ta 
Lời  Dạ -xoa  đã  nói 
Có  các  nghiệp  chậm  chạp 
Phạm  hạnh  không  thanh  tịnh 
Tà  mạng  và  dối  trá 
Thì  không  thành  quả  lớn 
Cũng  như  cầm  dao  ngược 
Tất  bị  thương  đứt  tay 
Khéo  giữ  pháp  Sa-môn 
Sau  tất  gần  Niết-bàn 
Như  người  khéo  cầm  dao 
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Không  làm  đứt  tay  mình. 

Sau  khi  vị  ưu-bà-di  giảng  thuyết  các  pháp  cho  con  xong,  người 
con  liền  sanh  tâm  nhàm  chán,  cầu  xin  xuất  gia,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
pháp  phục.  Người  này  xuất  gia  khi  tuổi  nhỏ  nên  không  ưa  thích  pháp 
xuất  gia  lắm;  vì  vậy  lại  trở  về  nhà. 

Vị  ưu-bà-di  thấy  con  trở  về,  nên  đưa  tay  kêu  to  và  nói  kệ: 

Nhà  đã  bị  cháy 
Lửa  khói  ùn  khắp 
Dọn  đồ  vật  ra 
Tại  sao  mang  lại 
Đem  vào  trong  lửa 
Nhà  đã  cháy  rực 
Khói  lửa  mịt  mù 
Vì  sao  chạy  vào. 

Muốn  bị  lửa  đốt? 

Người  con  nói  kệ: 

Người  đời  khi  bị  chết 
Tất  kể  lể  khóc  than 
Hiện  tại  không  thấy  chết 
Mà  lại  kêu  gào  khóc 
Nay  mẹ  vì  sao  lại 
Khóc  lóc  nhưngạ  quỷ? 

Người  mẹ  nói  kệ: 

Trước  con  đã  bỏ  dục 
Xuất  gia  làm  Sa-môn 
Nay  con  muốn  về  nhà 
Sợ  con  bị  ma  trói 
Ta  vì  sự  việc  này 
Thương  con  nên  khóc  lóc. 

Vị  ưu-bà-di 
Bằng  nhiều  lời  lẽ 
Trách  mắng  người  con 
Khiến  sanh  nhàm  chán. 

Bấy  giờ  người  con  bèn  đi  đến  nơi  yên  tịnh,  tinh  cần  tu  tập  suốt 
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ngày  đêm  và  chứng  được  quả  A-la-hán. 

M 
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325.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Ma-kiệt-đề,  đi  đến  cung  điện 
của  Dạ-xoa  Khoáng  Dã  và  nghỉ  đêm  ở  đó. 

Khi  ấy  Dạ-xoa  Khoáng  Dã  cùng  các  Dạ-xoa  đang  tập  hỢp  ở  nơi 
khác,  không  ở  cung  mình.  Có  Dạ-xoa  tên  Lư  Câu  thấy  Đức  Như  Lai 
nghỉ  đêm  trong  cung,  liền  đến  gặp  Khoáng  Dã,  nói: 

-Ông  đưỢc  lợi  lớn!  Đức  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác 
đang  nghỉ  đêm  trong  cung  của  ông. 

Khoáng  Dã  đáp: 

-Vị  nào  nghỉ  đêm  trong  cung  của  ta? 

Dạ-xoa  Lư  Câu  nói: 

-Tuy  là  loài  người,  nhưng  thật  là  Bậc  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng 
Chánh  Giác. 

Khoáng  Dã  lại  hỏi: 

-Ngươi  xét  kỹ  thật  đúng  là  Đức  Như  Lai  Chí  Chân  Chánh  Đẳng 
Giác,  phải  không? 

Sau  khi  hội  họp  xong,  Khoáng  Dã  trở  về  cung  mình,  thấy  Đức 
Phật,  liền  nói: 

-Sa-môn  hãy  đi  ra! 

Lúc  đó  Như  Lai  ở  trú  xứ  của  họ,  nên  theo  lời  nói  đi  ra. 

Dạ-xoa  lại  nói  với  Phật: 

-Sa-môn  hãy  đi  vào! 

Phật  đã  đoạn  ngã  mạn,  nên  theo  lời  nói  mà  đi  vào.  Lần  thứ  hai, 
thứ  ba,  gọi  Phật  đi  ra  đi  vào,  Ngài  đều  tùy  thuận  theo.  Lần  thứ  tư  Dạ- 
xoa  nói: 

-Sa-môn  hãy  đi  ra! 

Phật  hỏi: 

-Ngươi  đã  ba  lần  thỉnh  Ta,  nay  Ta  không  theo  lời  ngươi  đi  ra 

nữa. 

Khoáng  Dã  nói: 

-Ta  muốn  hỏi,  nếu  ông  giải  thích  được,  sẽ  cho  phép  ở  lại;  nếu 
không  trả  lời,  ta  sẽ  làm  cho  tâm  ý  ông  điên  đảo,  lại  phá  tim  ông  khiến 
máu  nóng  tràn  ra  mặt,  xé  xác  ông  ném  bên  bờ  sông  Bà-kỳ. 

Phật  bảo: 
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-Ta  không  thấy  trong  thế  gian,  có  Trời,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà- 
la-môn  nào  làm  những  điều  như  ngươi  nói  đối  với  Ta.  Nhưng  ngươi 
muốn  hỏi,  hãy  tùy  ý. 

Dạ -xoa  Khoáng  Dã  nói  kệ: 

Trong  tất  cả  của  báu 
Vật  gì  quý  trọng  nhất 
Tu  tập  hạnh  thiện  nào 
Thường  được  quả  an  lạc 
Trong  các  vị  thơm  ngon 
Vị  gì  ngon  hơn  hết 
Trong  các  loại  thọ  mạng 
Hạng  nào  thọ  mạng  hơn. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tài  sản  trong  loài  người 
Tín  tài  là  đứng  đầu 
Tu  tập  theo  pháp  ấy 
Thường  được  quả  an  lạc 
Nói  thật  vị  ngon  nhất 
Thọ  mạng  trí  tuệ  hơn. 

Dạ -xoa  Khoáng  Dã  nói  kệ: 

Nhờ  đâu  vượt  cuồng  lưu 
Nhờ  đâu  vượt  biển  lớn 
Nhờ  đâu  đoạn  trừ  khổ 
Ai  làm  cho  thanh  tịnh? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Chánh  tín  vượt  thác  dữ 
Không  phóng  dật  vượt  biển 
Tỉnh  tấn  thoát  ly  khổ 
Trí  tuệ  làm  thanh  tịnh. 

Dạ -xoa  Khoáng  Dã  nói  kệ: 

Làm  sao  được  chánh  tín 
Làm  sao  được  tài  sản 
Làm  sao  được  tiếng  khen 
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Làm  sao  được  bạn  lành? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

A-la-hán  được  tín 
Hành  pháp  đắc  Niết-bàn 
Cẩn  thận  khi  hành  động 
Siêng  năng  tài  sản  đến 
Nói  thật  tiếng  khen  xa 
Rộng  rãi  được  bạn  thân 
Ngươi  có  thể  hỏi  nhiều 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Ai  nói  được  sự  thật 
Ngoài  Ta,  ai  có  pháp! 

Chín  mươi  sáu  loại  đạo 
Ngươi  hỏi  rồi  xét  kỹ 
Có  pháp  nào  không  hại 
Và  điều  thuận  người  không? 

Khoáng  Dã  lại  nói  kệ: 

Cần  gì  phải  hỏi  họ 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Đại  Tinh  tấn  giảng  dạy 
Khéo  phân  biệt  thuyết  pháp 
Nay  con  nhớ  ân  Ngài 
Nhờ  Ngài  chỉ  dạy  con 
Làm  con  đang  được  thấy 
Đại  Thương  Chủ  Vô  Thượng 
Con  kể  từ  hôm  nay 
Đến  bất  cứ  nơi  đâu 
Thành  phố  hay  làng  xóm 
Luôn  luôn  quy  y  Phật 
Phụng  hành  truyền  chánh  pháp. 

Dạ-xoa  Khoáng  Dã  nghe  lời  Phật  dạy  hoan  hỷ  vui  mừng,  quy  y 
Tam  bảo  và  thọ  giới  cấm,  trở  thành  đệ  tử  Đức  Phật. 


M 
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326.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương  xá. 
Khi  ấy,  trong  tinh  xá  vườn  vua,  có  Tỳ-kheo-ni  tên  Tỳ-lê.  Gặp  lúc 
mọi  người  trong  nước  tập  hỢp  cúng  sao  Câu-mật-đầu,  vui  chơi  trong 
bảy  ngày  đêm,  nên  không  ai  cúng  dường  cho  vị  Tỳ-kheo-ni  ấy. 

Có  một  Dạ-xoa  sanh  tâm  kính  tín  Tỳ-kheo-ni  Tỳ-lê,  biết  trong 
nước  không  ai  cúng  dường,  nên  ở  trong  ngõ  đầu  đường  nơi  xóm  làng, 
nói  kệ: 

Những  người  thành  Vương  xá 
Tất  cả  đều  say  ngủ 
Tỳ-kheo-ni  Tỳ -lê 
Tịch  nhiên  khéo  nhập  định 
Hành  giả  thật  là  hùng 
Thành  tựu  pháp  đại  hùng 
Vị  Tỳ-kheo-ni  này 
Hay  tu  tập  thiện  căn 
Vĩnh  viễn  lìa  trần  cấu 
Tịch  diệt  đến  Nỉết-bàn 
Vị  Đại  đức  như  thế 
Nên  hết  lòng  cúng  dường 
Nay  vĩ  sao  các  ngươi 
Không  cung  thỉnh  thọ  trai? 

Các  ưu-bà-tắc  trong  thành,  nghe  kệ  này,  từng  người  mang  y 
phục  và  thức  ăn  thịnh  soạn  đến  cúng  dường  cho  vị  Tỳ-kheo-ni  ấy. 

Khi  Dạ-xoa  thấy  nhiều  người  cúng  dường,  bèn  nói  kệ: 

Tỳ-kheo-nỉ  Tỳ -lê 
Đoạn  trừ  tất  cả  kết 
ưu-bà-tắc  có  trí 
Nên  cúng  dường  vị  ấy 
Nhờ  cúng  dường  thức  ăn 
Phước  lớn  được  tăng  trưởng 
Tỳ-kheo-ni  Tỳ -lê 
Đoạn  trừ  hết  kết  sử 
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ưu-bà-tắc  có  trí 

Cúng  y  cho  Tỳ -lê 

Nhờ  cúng  vị  ấy  y 

Phước  lớn  được  tăng  trưởng. 

M 

327.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Tại  tinh  xá  trong  vườn  vua,  có  Tỳ-kheo-ni  tên  Bạch  Tịnh. 

Khi  ấy  dân  chúng  trong  nước  làm  lễ  hội  cúng  sao  Câu-mật-đầu, 
tập  hỢp  vui  chơi  trong  bảy  ngày  đêm,  không  có  ai  cúng  dường  thức  ăn 
cho  Tỳ-kheo-ni  ấy. 

Có  một  Dạ-xoa  đối  với  Tỳ-kheo-ni  Bạch  Tịnh  sanh  tâm  kính  tín, 
biết  người  trong  nước  không  có  ai  thỉnh  vị  này  cả,  nên  ở  trong  ngõ  đầu 
đường,  nói  kệ: 

Những  người  thành  Vương  xá 
Tất  cả  đều  ngủ  say 
Không  thỉnh  Tỳ-kheo-ni 
Vị  tu  tập  các  căn 
Bạch  tịnh,  pháp  Bạch  tịnh 
Tỳ-kheo-ni  giỏi  định 
Thoát  ly  hẳn  cấu  uế 
Tịch  diệt  đến  Niết-bàn 
Với  vị  Đại  đức  ấy 
Phải  siêng  năng  cung  cấp 
Nay  tại  sao  các  người 
Lại  không  ai  mời  thỉnh? 

Bấy  giờ  những  người  trong  thành  nghe  kệ  này,  mỗi  người  đều 
mang  y  phục,  thực  phẩm  đến  cúng  dường  Tỳ-kheo-ni. 

Dạ-xoa  thấy  Tỳ-kheo-ni  nhận  được  y  phục,  thực  phẩm,  lại  nói 
kệ: 

Tỳ-kheo-nỉ  Bạch  Tịnh 
Đoạn  trừ  hẳn  tham  ái 
ưu-bà-tắc  có  trí 
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Dâng  thức  ăn  cho  người 
Nhờ  dâng  cúng  thực  phẩm 
Được  phước  báo  vô  lượng 
Tỳ-kheo-nỉ  Bạch  Tịnh 
Đoạn  trừ  hẳn  xan  tham 
ưu-bà-tắc  có  trí 
Dâng  y  phục  cho  người 
Nhờ  dâng  cúng  y  phục 
Được  vô  lượng  phước  đức. 

M 

328.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Có  hai  Dạ-xoa,  một  là  Thất  Khưu,  hai  là  Tuyết  Sơn,  làm  bạn 
thân  với  nhau,  cùng  thề  hẹn:  “Nếu  trong  cung  của  chúng  ta  có  vật  báu 
đẹp  xuất  hiện,  thì  bảo  cho  nhau  biết.” 

Khi  trong  cung  của  Dạ-xoa  Tuyết  Sơn  xuất  hiện  hoa  sen  ngàn 
cánh  như  bánh  xe  với  cọng  bằng  lưu  ly  màu  biếc,  râu  bằng  kim 
cương,  Dạ-xoa  Tuyết  Sơn  thấy  sự  việc  này,  sai  người  đến  nói  với 
Thất  Khưu: 

-Trong  cung  tôi  có  vật  lạ  như  thế,  bạn  hãy  đến  xem! 

Dạ-xoa  Thất  Khưu  nghe  nói  vậy,  liền  suy  nghĩ:  “Đức  Như  Lai 
Thế  Tôn  ở  gần  đây,  nên  sai  người  đến  bảo  với  Dạ-xoa  Tuyết  Sơn, 
sau  đấy  ta  mới  đến  đó  xem  hoa.”  Suy  nghĩ  rồi,  Dạ-xoa  sai  người  đến 
bảo: 

-Tại  chỗ  của  ta,  có  Đức  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác 
xuất  hiện.  Trong  cung  của  bạn  tuy  có  hoa  báu,  nhưng  có  ích  gì! 

Khi  Dạ-xoa  Tuyết  Sơn  nghe  lời  nói  ấy  liền  mang  theo  năm  trăm 
Dạ-xoa  tùy  tùng,  đi  đến  cung  của  Dạ-xoa  Thất  Khưu. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  hướng  về  Thất  Khưu  nói  kệ: 

Trăng  rằm  đêm  mười  lăm 
Tròn  đầy  sáng  trong  ngần 
Vâng  lệnh  đem  đồ  chúng 
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Đến  đây  gặp  gỡ  nhau 
Vậy  phải  thân  cận  ai 
La-hán  bạn  là  ai? 

Dạ -xoa  Thất  Khưu  nói  kệ  đáp: 

Đức  Như  Lai  Thế  Tôn 
Tối  thượng  ở  Vương  xá 
Thuyết  pháp  bốn  Thánh  đế 
Diệt  trừ  tất  cả  khổ 
Dạy  khổ  do  nhân  sanh 
Nhân  sanh  khổ  là  Tập 
Thánh  đế  Bát  chánh  đạo 
Đưa  đến  tận  Niết-bàn 
Là  La-hán  của  tôi 
Bạn  nên  thân  cận  Ngài. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Ai  với  các  chúng  sanh 
Có  tâm  Từ,  bĩnh  đẳng 
Hiểu  rõ  ái,  không  ái 
Thì  được  tự  tại  không? 

Dạ -xoa  Thất  Khưu  nói  kệ  đáp: 

Tâm  ý  rất  điều  hòa 
Đối  với  các  chúng  sanh 
Thấu  rõ  tất  cả  pháp 
Đại  Đạo  Sư  của  đời 
Giác  ngộ  ái,  không  ái 
Tâm  hoàn  toàn  tự  tại. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Ai  nói  lời  chân  thật 
Không  nói  lời  giả  dôi 
Từ  bi  khắp  chúng  sanh 
Từ  bỏ  hẳn  giết  hại 
Tinh  tấn  không  phóng  dật 
Luôn  an  trú  thiền  định. 
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Dạ -xoa  Thất  Khưu  nói  kệ: 

Phật  luôn  luôn  nói  thật 
Từ  bỏ  hẳn  sát  hại 
Tinh  tấn  không  phóng  dật 
Ngài  lúc  nào  cũng  định. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Ai  không  tham  đắm  dục 
Tâm  không  còn  loạn  động 
Là  có  pháp  nhãn  không? 

Đã  hết  ngu  si  chưa  ? 

Đã  dứt  hết  phiền  não 
Chứng  đắc  giải  thoát  chưa? 

Dạ -xoa  Thất  Khưu  nói  kệ: 

Vượt  khỏi  bùn  lầy  dục 
Tâm  tịnh  không  loạn  động 
Pháp  nhãn  rất  trong  suốt 
Hoàn  toàn  hết  ngu  si 
Thoát  hẳn  các  kết  sử 
Đã  chứng  đắc  giải  thoát. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Ai  không  sầu  ly  biệt 
Ai  không  nói  phù  phiếm 
Ai  thấy  vật  không  tham 
Ai  không  sanh  tà  kiến. 

Dạ -xoa  Thất  Khưu  nói  kệ: 

Không  còn  ái  biệt  khổ 
Chưa  từng  nói  vô  nghĩa 
Trừ  diệt  tâm  tham  dục 
Hoàn  toàn  không  tà  kiến. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  lại  nói  kệ: 

Đầy  đủ  các  minh  chưa 
Giới  hạnh  thanh  tịnh  chăng 
Các  lậu  sạch  hết  chưa 
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Còn  thọ  hậu  hữu  không? 

Dạ -xoa  Thất  Khưu  nói  kệ: 

Đầy  đủ  minh  và  hạnh 
Trì  giới  hạnh  thanh  tịnh 
Sạch  các  lậu  từ  lâu 
Không  còn  thọ  hậu  hữu. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Ba  nghiệp  của  Như  Lai 
Nghiệp  nào  đủ  hạnh  thiện 
Mà  nay  bạn  tuân  hành 
Tán  thán  pháp  chân  thật. 

Dạ -xoa  Thất  khưu  nói  kệ: 

Thân,  miệng,  ý  Như  Lai 
Đầy  đủ  các  hạnh  thiện 
Ngài  minh  đạt  hoàn  toàn 
Tôi  tán  thán  pháp  thật. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Mâu-ni  thiên  thế  hùng 
Đùi  Ngài  như Ni-diên 
Ẩn  ít  không  đắm  vị 
Như  Tiên  thiền  trong  rừng 
Chúng  ta  cùng  nhau  đến 
Kính  lễ  Đức  Cù -đàm. 

Bấy  giờ  hai  Dạ-xoa  Thất  Khưu  và  Tuyết  Sơn  dẫn  hai  ngàn  Dạ- 
xoa  đồng  thời  đến  nơi  Phật,  y  phục  chỉnh  tề,  chắp  tay  cung  kính,  nói 
kệ: 

Thế  Tôn  Bà-gỉà-bà 
Phật-đà,  Lưỡng  Túc  Tôn 
Điều  chư  Thiên  không  biết 
Ngài  thấy  rất  rõ  ràng. 

Sau  khi  nói  kệ,  Tuyết  Sơn  và  Thất  Khưu  ngồi  qua  một  bên.  Dạ- 
xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ  hỏi: 
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Thoát  khổ,  con  đường  nào 
Làm  sao  xả  ly  khổ 
Thế  Tôn  dạy  cho  con 
Nơi  nào  không  còn  khổ? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Năm  dục  căn,  với  ý 
Nếu  không  dục,  tại  đây 
Giải  thoát  các  đau  khổ 
Đây  là  đường  thoát  khổ 
Giải  thoát  khổ  như  vậy 
Chính  là  nơi  khổ  diệt 
Nay  ngươi  đã  hỏi  Ta 
Giảng  cho  ngươi  như  vậy. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Hồ  gì  nước  chảy  xoáy 
Nơi  nào  không  đứng  yên 
ớ  nơi  nào  khổ  vui 
Bị  diệt  không  còn  gì? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân 
Ý  căn  là  thứ  sáu 
Hồ  sáu  căn  chảy  xoáy 
Nơi  ấy  không  đứng  yên 
Danh  sắc  không  chuyển  nữa 
Nơi  này  được  diệt  tận. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Thế  gian  từ  đâu  sanh 
Do  đâu  được  tập  hợp 
Thọ  sanh  ra  từ  đâu 
Khổ  cầu  vì  việc  gì? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Sáu  xứ  sanh  thế  gian 
Tập  hợp  do  sáu  xứ 
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Sáu  xứ  sanh  ra  thọ 
Khổ  cầu  vì  sáu  xứ. 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Tu  pháp  thiện  thế  nào 
Ngày  đêm  không  biếng  nhác 
Làm  sao  vượt  dòng  thác 
Không  có  nơi  đặt  chân 
Cũng  không  nơi  vịn  nắm 
Giữa  chỗ  sâu  không  chìm? 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Không  phạm  giới  nào  cả 
Đủ  thiền  định  trí  tuệ 
Tư  duy  các  lỗi  lầm 
Đầy  đủ  sức  chánh  niệm 
Thì  vượt  nơi  khó  vượt 
Viễn  ly  tập  hợp  dục 
Bỏ  các  nghiệp  kết  sử 
Diệt  tận  nghiệp  hỷ  ái 
Người  như  vậy  gọi  là 
Không  chìm  giữa  vực  sâu. 
Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Ai  vượt  khỏi  dòng  dữ 
Ai  vượt  qua  biển  lớn 
Ai  thoát  được  các  khổ 
Làm  sao  được  thanh  tịnh? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Lòng  tin  vượt  cuồng  lưu 
Không  phóng  dật  vượt  biển 
Tỉnh  tấn  thoát  khổ  đau 
Trí  tuệ  làm  thanh  tịnh 
Ông  đến  các  Sa-môn 
Và  các  Bà-la-môn 
Hỏi  nhiều  chuyện  khác  nhau 
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Ai  là  người  biết  pháp 
Ai  dạy  thật  thoát  khổ 
Ngoài  Ta,  ai  dạy  được? 

Dạ -xoa  Tuyết  Sơn  nói  kệ: 

Con  được  nghe  Phật  dạy 
Phá  tan  mọi  lưới  nghi 
Cần  gì  hỏi  nơi  khác 
Sa-môn,  Bà-la-môn 
Thế  Tôn  khéo  hiển  bày 
Phân  biệt  đủ  rõ  ràng 
Ẩn  Thất  Khưu  rất  nặng 
Làm  cho  con  được  thấy 
Bậc  Đạo  Sư  Vô  Thượng 
Những  nơi  con  đang  đến 
Thành  phố  và  xóm  làng 
Khắp  bất  cứ  ở  đâu 
Ngày  đêm  thường  quy  y 
Như  Lai  Chánh  Đẳng  Giác 
Chánh  pháp  trong  các  pháp 
Một  ngàn  các  Dạ-xoa 
Trong  tâm  đều  vui  mừng 
Chắp  tay  hướng  về  Phật 
Đồng  xin  làm  đệ  tử 
Quy  y  Phật,  Thế  Tôn. 

M 

329.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thuộc  thành  Vương 
xá.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  ở  núi  Linh  thứu. 

Vào  sáng  sớm,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  vừa  mới  cạo  tóc,  ngồi  thẳng 
người  dùng  y  che  trên  đầu. 

Có  hai  Dạ-xoa  tên  là  Vi  Hại  và  Phục  Hại.  Phục  Hại  thấy  Xá-lợi- 
phất,  bảo  với  Vi  Hại: 

-Nay  ta  muốn  dùng  quyền  đánh  vào  Sa-môn  trọc  đầu  mới  cạo 
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kia. 

Vi  Hại  nói: 

-Nhưng  Tỳ-kheo  này  có  thần  đức  lớn,  bạn  đừng  làm  như  vậy, 
phải  chịu  khổ  lâu  dài. 

Vi  Hại  can  ngăn  ba  lần  như  thế,  Phục  Hại  vẫn  cố  muốn  dùng 
quyền  đánh  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  nên  không  nghe  lời  can  gián,  cho 
nên  Vi  Hại  phải  hết  sức  dùng  thân  giữ  lại. 

Khi  ấy  Phục  Hại  tâm  ác  dấy  khởi  mạnh  mẽ,  tuy  nghe  bạn  can 
ngăn  thậm  chí  đã  ôm  giữ  lại,  nhưng  vẫn  không  thuận  theo,  liền  dùng 
quyền  đánh  vào  đầu  Tôn  giả  Xá-lợi-phất. 

Sau  khi  đánh,  Dạ-xoa  Phục  Hại  bảo  với  Vi  Hại: 

-Vì  đánh  Tỳ-kheo  này  làm  cho  ta  bị  thiêu  đôd,  bạn  hãy  cứu  lấy 
ta. 

Ngay  lúc  đang  nói  như  thế  thì  đất  tự  nứt  ra,  Phục  Hại  bị  rơi  vào 
địa  ngục  Vô  gián. 

Lúc  ấy  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đang  ngồi  bên  gô"c  cây,  cách 
nơi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  không  xa,  nghe  tiếng  đánh  Xá-lợi-phất,  liền 
đi  đến  chỗ  Tôn  giả,  nói: 

-Thầy  có  thể  chịu  đựng  được  đau  khổ  này,  không  bị  kinh  sỢ,  tan 
nát  thân  chăng? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Tôi  chịu  đựng  đưỢc,  không  có  đau  đớn  và  không  bị  tan  hoại. 

Tôn  giả  Mục-liên  khen: 

-Thật  có  thần  đức,  giả  sử  Phục  Hại  dùng  quyền  đánh  núi  Kỳ-xà- 
quật,  núi  cũng  tan  nát  vậy  mà  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  không  sao  cả. 

Khi  hai  Tôn  giả  nói  như  trên,  Thế  Tôn  đang  ở  trong  phòng  vào 
ban  ngày,  với  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  từ  xa  nghe  nói  như  thế,  nên  nói 
kệ: 

Chánh  tâm  như  núi  lớn 
An  trụ  không  lay  động 
Những  nơi  đáng  tham  đắm 
Không  bị  nhiễm  pháp  nhiễm 
Xa  lìa  nẻo  ái  lạc 
Pháp  ái  lạc  nghĩa  là 
Dục  lạc  thuộc  các  trần 
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Nếu  ai  đến  gây  hại 
Không  báo  oán  trở  lại 
Gọi  là  không  gây  hại 

Ai  tu  tâm  như  vậy 
Không  bao  giờ  bị  khổ. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


Kệ  tóm  iược: 

Nhân-đà-la,  Thích-ca 
Quật  Ma,  Bạch  Sơn 
Tân-ca-la,  Phú-na-bà-tu 
Mạn-gỉá-nỉ-la,  Tiễn  Mao 
Thọ  Trai  và  Hùng  Tịnh 
Thất  Khưu  cùng  Tuyết  Sơn 
Hại  cùng  với  Vô  Hại 
Gọi  tên  đệ  thập  tứ. 


□ 
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BIỆT  DỊCH  KINH  TẠP  A^HÀM 

QUYỂN  XVI 


330. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  đại  giảng  đường,  bên  bờ  hồ  Di- 
hầu,  thuộc  nước  Tỳ-xá-ly.  Có  bôn  mươi  Tỳ-kheo  Ba-lợi-xà-ca  ở  nơi 
thanh  vắng,  đắp  y  phấn  tảo,  siêng  năng  khất  thực,  đang  ở  địa  vị  hữu 
học,  chưa  ly  dục.  Họ  đồng  đến  gặp  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua 
một  bên. 

Thế  Tôn  suy  nghĩ:  “Các  Tỳ-kheo  này  đều  ở  nơi  thanh  vắng,  đắp 
y  phấn  tảo,  tận  lực  hành  khất  thực,  nhưng  chưa  đoạn  trừ  các  kết  sử,  Ta 
sẽ  thuyết  pháp  thích  hỢp  cho  họ,  làm  các  Tỳ-kheo  ngay  tại  chỗ  ngồi 
tâm  đắc  giải  thoát,  sạch  các  kết  lậu.” 

Phật  dạy: 

-Tỳ -kheo  nên  biết,  sanh  tử  lâu  dài  không  có  biên  giới,  không 
thể  biết  đưỢc  căn  nguyên  của  nó.  Tất  cả  chúng  sanh  đều  bị  vô  minh 
che  lấp,  tham  ái  phiền  não  trói  buộc  nơi  cổ,  lưu  chuyển  mãi  trên 
đường  dài  sanh  tử,  không  thể  nào  biết  hết  vô  số  đau  khổ  trong  quá 
khứ.  Ví  như  sông  Hằng  chảy  vào  bốn  biển  lớn,  nay  Ta  hỏi  các  ông,  ở 
trong  sanh  tử,  máu  ông  chảy  ra  nhiều,  hay  nước  sông  Hằng  nhiều? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  như  con  hiểu  ý  nghĩa  của  lời  Phật  dạy,  ở  trong 
sanh  tử,  máu  trong  thân  con  chảy  ra,  nhiều  hơn  nước  sông  Hằng  và 
bôn  biển  lổn. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  ông  thọ  thân  voi  trong  đời  quá  khứ,  bị 
người  khác  cắt  vòi,  cắt  tai,  chặt  chân,  niền  đầu,  chặt  cổ,  máu  chảy  ra 
vô  lượng  vô  sô"...  Lại  thọ  thân  bò  ngựa,  la,  lạc  đà,  heo  gà  chó  lợn...  các 
loại  cầm  thú.  Như  thọ  thân  gà,  bị  chặt  cánh  nhổ  lông,  chặt  đầu  chân, 
nên  thân  chảy  máu.  Các  thân  cầm  thú  như  vậy  đều  bị  chặt  cắt,  sô'  máu 
chảy  ra  không  thể  lường  được.  Này  các  Tỳ-kheo,  sắc  là  thường  hay  vô 
thường? 
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Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  sắc  là  vô  thường. 

Phật  lại  hỏi: 

-Nếu  sắc  vô  thường,  vậy  là  khổ  hay  không  khổ? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Vô  thường  nên  khổ! 

Phật  lại  dạy: 

-Nếu  vô  thường  khổ  là  pháp  hư  hoại,  ở  trong  pháp  ấy  vị  Thánh 
đệ  tử  suy  tính  có  ngã  hay  ngã  sở  không? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  không. 

Phật  lại  dạy: 

-Thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  thường  hay  vô  thường? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Đều  là  vô  thường! 

Phật  lại  hỏi: 

-Nếu  là  vô  thường  có  khổ  hay  không? 

Đáp: 

-Vô  thường  là  khổ. 

Phật  lại  hỏi: 

-Nếu  vô  thường  khổ  là  pháp  hư  hoại,  vị  Hiền  thánh  đệ  tử  có  cho 
trong  đó  có  ngã  hay  ngã  sở  không? 

Tỳ -kheo  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  không. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  sắc  là  vô  thường;  vô  thường  là  vô  ngã; 
không  có  ngã  thì  không  có  ngã  sở.  Như  vậy  quán  sát  sắc  với  chánh  trí 
tuệ  thấy  biết  như  thật;  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  như  vậy.  Thế  nên, 
này  các  Tỳ-kheo,  có  sắc  nào  trong  thời  gian  ngắn,  hoặc  quá  khứ,  vị 
lai,  hiện  tại,  trong  ngoài  gần  xa  đều  thấy  không  có  ngã  và  ngã  sở.  Đây 
là  sự  thấy  với  chánh  kiến  đúng  sự  thật.  Thọ,  tưởng,  hành,  thức  nào 
nhiều  ít  trong  ngoài  gần  xa,  quá  khứ  vị  lai  hiện  tại,  đều  không  có  ngã, 
cũng  không  có  ngã  sở;  đây  là  thấy  biết  như  thật.  Vị  Hiền  thánh  đệ  tử 
với  thấy  biết  như  vậy,  gọi  là  đa  văn,  nhàm  chán  sắc,  nhàm  chán  thọ, 
tưởng,  hành,  thức.  Do  nhàm  chán  nên  ly  dục,  được  ly  dục  nên  giải 
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thoát,  đưỢc  giải  thoát  nên  giải  thoát  tri  kiến.  Ai  được  giải  thoát  tri  kiến 
thì  biết  đây  là  đời  sông  cuôl  cùng  của  ta,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm 
đã  xong,  không  còn  thọ  thân  đời  sau. 

Khi  Phật  giảng  dạy,  bốn  mươi  Tỳ-kheo  Ba-lị-xà-ca  chứng  quả 
Vô  sanh,  tâm  đắc  giải  thoát. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

331.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  thầy  nên  biết,  sanh  tử  lâu  dài  không  có  biên  giới,  không  ai 
biết  đưỢc  nguồn  gô"c  của  nó.  Tất  cả  chúng  sanh  đều  bị  vô  minh  che 
lấp,  bị  phiền  não  trói  buộc,  trôi  lăn  trong  sanh  tử  lâu  dài  vô  cùng  nơi 
quá  khứ,  không  ai  có  thể  nhớ  hết  được.  Này  các  Tỳ-kheo,  như  sông 
Hằng  chảy  về  bôn  biển  lớn,  với  sự  thọ  thân  trong  sanh  tử  lâu  dài  từ 
quá  khứ  đến  nay,  nước  mắt  chảy  ra  do  buồn  khổ  khóc  lóc  thì  nhiều, 
hay  nước  sông  Hằng  nhiều? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  như  con  hiểu  ý  nghĩa  của  lời  Phật  dạy,  sanh  tử 
lâu  dài,  nước  mắt  chảy  ra  nhiều  hơn  nước  sông  Hằng,  còn  hơn  nước 
bôn  biển. 

Phật  dạy  Tỳ-kheo: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Đúng  như  lời  ông  nói,  gom  nước  mắt  lại 
thật  nhiều  hơn  bôn  biển.  Từ  quá  khứ  đến  nay,  với  sự  xa  lìa  cha  mẹ,  từ 
giã  bác,  chú,  anh,  chị,  em,  con  cháu  thân  thuộc  qua  đời,  và  bị  mất  tiền 
tài  voi,  ngựa,  bò,  dê  hoặc  bị  đánh  đập,  bị  gây  thương  tích,  hủy  hại  thân 
thể,  cho  đến  trói  nhô"t,  những  đau  khổ  sầu  não  ấy  làm  rơi  nước  mắt 
không  thể  kể  số.  Ví  như  dòng  nước  dữ  lôi  kéo  cây  cỏ  tụ  tập  lại  làm 
nghẽn  đường  sá,  tham  ái  tụ  tập  làm  ngăn  trở  đường  Hiền  thánh,  số 
lượng  thọ  thân  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh  và  các  nẻo  ác  khác  nhiều 
như  giọt  máu  trong  thân. 

Phật  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-Sắc  là  thường  hay  vô  thường? 
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Tỳ-kheo  đáp: 

-Sắc  là  vô  thường. 

Phật  lại  hỏi: 

-Sắc  là  thường  vậy  khổ  hay  không  khổ? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Vô  thường  là  khổ. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Vô  thường  khổ  là  pháp  hư  hoại,  đối  với  trong  pháp  ấy,  vị  Hiền 
thánh  đệ  tử  thấy  có  ngã  và  ngã  sở  không? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  không! 

Phật  lại  hỏi: 

-Thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  thường  hay  vô  thường? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Chúng  đều  là  vô  thường! 

Phật  lại  hỏi: 

-Vô  thường  là  khổ  hay  không  khổ? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Vô  thường  là  khổ. 

Hỏi: 

-Vô  thường,  khổ  là  pháp  hư  hoại,  vị  Hiền  thánh  đệ  tử  thấy  trong 
đó  có  ngã,  ngã  sở  không? 

Tỳ -kheo  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  không. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  sắc  là  vô  thường,  vô  thường  nên  khổ, 
khổ  thì  vô  ngã,  nếu  vô  ngã  thì  không  có  ngã  sở.  Như  thế  quán  sát  với 
chánh  tuệ  để  thấy  biết  như  thật;  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  như  vậy. 
Thế  nên  Tỳ-kheo,  cho  đến  một  chút  sắc  nào  ở  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại, 
trong  ngoài  gần  xa,  đều  vô  ngã,  vô  ngã  sở.  Sự  thấy  biết  như  vậy  thật 
đúng  với  chánh  kiến.  Thọ,  tưởng,  hành,  thức  dù  ít  hay  nhiều  ở  trong 
ngoài  gần  xa,  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai  đều  thấy  biết  như  thật  không  có 
ngã  hay  ngã  sở.  Vị  Hiền  thánh  đệ  tử  thấy  biết  như  vậy  rồi,  gọi  là  đa 
văn,  đưỢc  giải  thoát  khỏi  sắc,  giải  thoát  khỏi  thọ,  tưởng,  hành,  thức, 
giải  thoát  khỏi  tất  cả  ưu,  bi,  khổ  não. 
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Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

332.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài  không  có  biên  giới,  không  thể  biết  được  nguồn 
gô"c  của  nó.  Tất  cả  chúng  sanh  đều  bị  vô  minh  che  phủ,  tham  ái  trói 
buộc,  trôi  lăn  trong  sanh  tử  không  cùng  tận,  không  thể  nhớ  hết  cái  khổ 
trong  quá  khứ.  Này  các  Tỳ-kheo,  như  nước  sông  Hằng  chảy  về  bôn 
biển,  trong  sanh  tử  lâu  dài  ở  quá  khứ,  sữa  mẹ  đã  nông  so  với  nước 
sông  Hằng  có  nhiều  hơn  không? 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Theo  con  hiểu  ý  nghĩa  của  lời  Phật  dạy,  sữa  mẹ  đã  uống  trong 
quá  khứ  lâu  xa  nhiều  hơn  nước  sông  Hằng  và  bốn  biển. 

Thọ  thân  hình  đến  nay  vô  lượng  vô  biên,  hoặc  thọ  thân  voi, 
ngựa,  lạc  đà,  bò,  dê,  nai...  Các  loại  súc  sanh,  đã  uống  vô  sô"  sữa  mẹ 
không  thể  tính  hết.  Ví  như  dòng  nước  dữ  cuô"n  cây  cỏ  tụ  hỢp  thành 
đông  lớn  che  lâ"p  cả  đường  đi,  tập  hỢp  tham  ái  cũng  như  vậy  ngăn  che 
Thánh  đạo...  {phần  còn  lại  như  bài  kinh  trên). 

M 

333.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài  không  có  biên  giới,  không  thể  biết  nguồn  gốc 
của  nó.  Tâ"t  cả  chúng  sanh  đều  bị  vô  minh  che  phủ,  tham  ái  trói  buộc, 
trôi  lăn  trong  sanh  tử  không  có  cùng  tận,  không  thể  nhớ  hết  cái  khổ 
trong  quá  khứ.  Giả  sử  có  người  chặt  hết  cây  cỏ  trên  mặt  đâ"t  đem  chẻ 
làm  thẻ,  đếm  hết  thẻ  này  để  tính  những  người  mẹ  đã  sanh  ta  ra  trong 
quá  khứ,  cũng  không  thể  hết  được.  Giả  sử  chặt  hết  cây  cỏ  trên  mặt  đâ"t 
chẻ  làm  thẻ  dài  bôn  đô"t  ngón  tay,  để  đếm  những  người  mẹ  đã  sanh  ta 


762 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 


ra  trong  quá  khứ,  cũng  không  thể  biết  hết  được.  Này  các  Tỳ-kheo, 
sanh  tử  lâu  dài  không  thể  biết  hết...  (Như kinh  trên). 

Này  các  Tỳ-kheo,  cần  phải  học  như  vầy,  đoạn  trừ  sanh  tử,  đoạn 
trừ  các  nghiệp  không  còn  thọ  đời  sau  nữa. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

334.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài  không  có  biên  giới,  không  thể  biết  được  nguồn 
gô"c  của  nó.  Tất  cả  chúng  sanh  đều  bị  vô  minh  che  phủ,  tham  ái  trói 
buộc,  trôi  lăn  trong  sanh  tử  không  có  cùng  tận,  không  thể  nhớ  biết  hết 
tất  cả  đau  khổ  đã  chịu  trong  vô  sô"  kiếp  trong  quá  khứ.  Này  các  Tỳ- 
kheo,  giả  sử  có  người  đem  hết  đâ"t  trên  địa  cầu  vo  từng  viên  như  hạt 
đậu,  đem  số  hạt  đậu  này  để  đếm  thân  làm  mẹ  thì  hết  cả  địa  cầu  này 
cũng  không  đếm  hết...  ngoài  ra  như  ở  trên.  Thế  nên  các  thầy  cần  phải 
học,  học  đoạn  trừ  nẻo  sanh  tử  nối  tiếp,  tinh  tân  tìm  phương  pháp  đoạn 
trừ  nẻo  sanh  tử  nôl  tiếp. 

Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

335.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài  không  có  biên  giới,  không  thể  biết  hết  nguồn 
gô"c  của  nó.  Tâ"t  cả  chúng  sanh  đều  bị  vô  minh  che  phủ,  tham  ái  trói 
buộc,  trôi  lăn  trong  sanh  tử  không  có  cùng  tận,  không  thể  nhớ  biết 
hết  tâ"t  cả  đau  khổ  đã  chịu  trong  quá  khứ.  Này  các  Tỳ-kheo,  các  thầy 
hãy  quán  sát  những  kẻ  sung  sướng  trong  thế  gian  đang  hưởng  thọ  hỷ 
lạc  tôl  thượng.  Các  thầy  phải  suy  nghĩ  chắc  chắn  rằng:  “Ta  từ  quá 
khứ  đến  nay  đã  hưởng  thọ  hỷ  lạc  như  thế  này,  những  hỷ  lạc  đã  thọ 
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cũng  đã  tan  rã.  Sanh  tử  như  vậy  lâu  dài...  (Như  nói  trên)".  Này  các 
Tỳ-kheo,  cần  phải  học  như  vậy,  tinh  tấn  cầu  phương  tiện  đoạn  trừ 
nẻo  sanh  tử  nối  tiếp. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

336.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài...  như  nói  ở  trên,  nếu  thấy  chúng  sanh  chịu  cực 
nhọc  đau  khổ  tàn  độc,  ưu  buồn  áo  não,  nên  nghĩ  thế  này:  “Ta  từ  vô  số 
kiếp  đến  nay,  cũng  chịu  khổ  não  như  vậy  vô  lượng  trong  sanh  tử  lâu 
dài...  như  nói  ở  trên."  Này  các  Tỳ-kheo,  nên  học  như  thế,  tinh  tấn  tìm 
phương  pháp  đoạn  trừ  nẻo  sanh  tử  nối  tiếp,  đừng  tạo  nhân  duyên  phát 
sanh  sanh  tử  nữa. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

337.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài...  như  trên.  Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  thấy  ai  có 
tâm  sỢ  hãi  lông  toàn  thân  đứng  lên,  nên  biết  đời  trước  từng  gây  oán 
hại.  Thế  nên  sanh  tử  lâu  dài...  như  trên.  Này  các  Tỳ-kheo,  nên  học  tập 
thế  này,  tinh  tấn  tìm  phương  pháp  đoạn  trừ  nẻo  sanh  tử  nối  tiếp. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

338.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài...  như  trên.  Ai  thấy  chúng  sanh  tự  nhiên  yêu 
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thích,  phát  sanh  tâm  dục,  tâm  rất  thân  ái.  Các  thầy  nên  biết  thân  đời 
trước  chắc  là  cha  mẹ,  anh  em,  vỢ  con,  hoặc  là  Hòa  thượng,  A-xà-lê, 
Sư  trưởng  tôn  thân  với  nhau.  Thế  nên  các  thầy  phải  biết  sanh  tử  lâu 
dài...  như  trên.  Này  các  Tỳ-kheo,  cần  phải  học  tập,  siêng  tu  tập 
phương  pháp  đoạn  trừ  nẻo  sanh  tử  nối  tiếp,  không  gây  nhân  duyên 
phát  sanh  ra  sanh  tử  nữa. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

339.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  Bà-la-môn  đến  gặp  Phật,  sau  khi  chào  hỏi,  ngồi  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  trong  thời  vị  lai  có  bao  nhiêu  Đức  Phật,  Thế 
Tôn  ra  đời? 

Đức  Phật  đáp: 

-Trong  thời  vị  lai,  có  hằng  hà  sa  sô"  chư  Phật  xuâ"t  hiện  ở  đời. 

Bà-la-môn  nghe  lời  Phật  nói,  suy  nghĩ:  “Ta  sẽ  tu  tập  phạm  hạnh 
với  Phật  ở  thời  vị  lai.” 

Đi  về  không  xa,  ông  ta  lại  suy  nghĩ:  “Ta  đã  không  hỏi  trong  quá 
khứ  có  bao  nhiêu  Phật  ra  đời.  ” 

Sau  khi  suy  nghĩ,  ông  ta  trở  lại  gặp  Phật  và  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  trong  đời  quá  khứ  có  bao  nhiêu  Phật  ra  đời? 

Đức  Phật  đáp: 

-Trong  quá  khứ  đã  có  vô  lượng  hằng  hà  sa  số  chư  Phật  ra  đời. 

Khi  â"y  Bà-la-môn  suy  nghĩ:  “Chư  Phật  ra  đời  trong  quá  khứ,  vị 
lai,  ta  không  được  gặp,  hiện  tại  đã  được  gặp  Phật,  tại  sao  lại  bỏ  qua?! 
Ta  phải  xuâ"t  gia  học  đạo  trong  giáo  pháp  của  Phật.” 

Ông  ta  liền  đứng  dậy  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  cầu  xin  Ngài  từ  bi  thương  xót  cho  con  được  xuâ"t  gia, 
tu  tập  phạm  hạnh  trong  Phật  pháp. 

Đức  Phật  châ"p  thuận,  ông  ta  được  xuâ"t  gia,  sau  khi  xuâ"t  gia, 
riêng  nơi  thanh  vắng,  tinh  tân  tu  tập  đoạn  trừ  sanh  tử,  chứng  A-la- 
hán. 
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Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

340.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  chân  núi  Tỳ-phú-la,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Một  người  nào  luân  hồi  thọ  sanh  trong  một  kiếp,  gom  xương 
côd  của  họ  không  cho  tản  mát  lại  thành  một  đống  thì  lớn  như  núi  Tỳ- 
phú-la.  Vị  Hiền  thánh  đệ  tử  tùy  thời  nghe  pháp,  như  thật  tri  về  Khổ 
Thánh  đế,  như  thật  tri  về  Khổ  tập,  như  thật  tri  về  Khổ  diệt,  như  thật  tri 
về  con  đường  tu  tập  Diệt  khổ.  Với  tri  kiến  như  vậy,  đã  đoạn  trừ  ba  kết 
sử  là:  Thân  kiến,  giới  cấm  thủ  và  nghi,  gọi  là  Tu-đà-hoàn,  không  còn 
bị  đọa  vào  cõi  ác,  chắc  chắn  giác  ngộ  đến  Niết-bàn,  tôl  đa  bảy  lần 
sanh  tử  nữa  là  thoát  khổ. 

Phật  dạy  như  vậy  và  nói  kệ: 

Một  người  trong  một  kiếp 
Luân  hồi  sanh  và  tử 
Gom  hết  cốt  họ  lại 
Thành  đống  tại  một  nơi 
Không  để  cho  tản  mát 
Thì  nhưTỳ-phú-la 
Ai  quán  bốn  Thánh  đế 
Thật  tri  bằng  chánh  trí 
Thấy  Khổ  đế,  Khổ  tập 
Khổ  diệt,  tám  Thánh  đạo 
An  ổn  đến  Nỉết-bàn 
Chỉ  còn  trong  sanh  tử 
Tối  đa  là  bảy  lần 
Giải  thoát  cảnh  giới  khổ. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành,  đảnh 
lễ  từ  giã. 


M 
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Kệ  tóm  tắt: 

Máu,  lệ  và  sữa  mẹ 
Vo  đất  như  hạt  đậu 
Sợ  hãi  và  yêu  mến 
Hằng  sa  và  đống  cốt. 

M 


341.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài...  như  trên. 

Khi  ấy  trong  chúng  có  một  Tỳ-kheo  rời  chỗ  ngồi,  đứng  dậy,  sửa 
lại  y  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  kiếp  dài  hay  ngắn? 

Phật  bảo  vị  Tỳ-kheo: 

-Ta  có  thể  giảng  giải  cho  ông,  nhưng  sỢ  ông  không  hiểu. 

Vị  Tỳ-kheo  bạch  phật: 

-Ngài  có  thể  ví  dụ  không? 

Phật  dạy: 

-Ví  dụ  như  dùng  sắt  làm  thành  quách  dài  rộng  cao  đều  một  do- 
tuần  và  đổ  hạt  cải  đầy  trong  thành  ấy.  Giả  sử  có  người  cứ  một  trăm 
năm  lấy  ra  một  hạt  cải,  thì  hạt  cải  trong  thành  có  thể  hết  sạch,  nhưng 
thời  gian  một  kiếp  không  thể  biết  được.  Này  các  Tỳ-kheo,  thời  gian 
lâu  dài  của  một  kiếp  có  thể  ví  dụ  như  vậy.  Kiếp  dài  trăm  ngàn  vạn  ức 
như  thế  cho  đến  trăm  ngàn  ức  vạn  với  khổ  não  vô  lượng  vô  biên,  bạo 
ác  đau  khổ  không  vừa  ý;  thọ  thân  nhiều  như  đống  bọt  giọt  mưa,  ở  địa 
ngục  ngạ  quỷ,  súc  sanh,  trong  các  cảnh  ác  nơi  cõi  người.  Thế  nên  các 
thầy  phải  đoạn  trừ  nẻo  sanh  tử  nối  tiếp,  nên  tìm  phương  pháp  xa  lìa 
nẻo  sanh  tử.  Này  các  Tỳ-kheo,  cần  phải  học  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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342.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài...  như  trên. 

Khi  ấy,  trong  chúng  có  một  Tỳ-kheo  rời  chỗ  ngồi,  đứng  dậy,  sửa 
lại  y  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  kiếp  dài  hay  ngắn? 

Phật  bảo  vị  Tỳ-kheo: 

-Ta  có  thể  giảng  giải  cho  ông,  nhưng  sỢ  ông  không  hiểu. 

Vị  Tỳ-kheo  bạch  phật: 

-Ngài  có  thể  ví  dụ  không? 

Phật  dạy: 

-Có  thể  ví  dụ,  này  Tỳ-kheo,  như  có  một  khối  đá  cứng  rắn, 
không  có  lỗ  trống,  đặc  một  khôi  đồng  thể,  dài  rộng  cao  đều  là  một  do- 
tuần.  Giả  sử  có  người  cầm  tấm  vải  hay  tấm  lụa  rất  mịn,  cứ  một  trăm 
năm  quét  lên  khối  đá  ấy  một  lần  cho  đến  khi  đá  tan  mất,  nhưng  chưa 
hết  một  kiếp.  Thế  nên  Ta  nói  thời  gian  lâu  xa  của  một  kiếp  khó  biết 
đưỢc;  ví  dụ  về  lâu  dài  của  một  kiếp  là  như  vậy.  Với  sô"  lượng  trăm 
ngàn  vạn  ức  kiếp  như  thế,  chúng  sanh  trong  vô  số  kiếp  â"y  chịu  nhiều 
khổ  não,  đau  đớn,  không  vừa  ý,  thọ  thân  ở  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc 
sanh,  trong  các  cõi  ác  nhiều  như  đông  bọt  giọt  mưa.  Thế  nên  các  ông 
nên  đoạn  trừ  nẻo  sanh  tử  nôl  tiếp,  chuyên  cần  hành  đạo  xa  lìa  các 
nguyên  nhân  tạo  ra  sanh  tử,  nên  học  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

343.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Khi  â"y,  trong  chúng  có  một  Tỳ-kheo  rời  chỗ  ngồi,  đứng  dậy,  sửa 
lại  y  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  từ  xưa  đến  nay  đã  trải  qua  bao  nhiêu  kiếp? 

Phật  bảo  vị  Tỳ-kheo: 
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-Ta  CÓ  thể  giảng  giải  cho  ông,  nhưng  sỢ  ông  không  hiểu. 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Ngài  có  thể  ví  dụ  không? 

Phật  dạy: 

-Có  thể  ví  dụ.  Giả  sử  có  người  sông  đến  một  trăm  tuổi,  vào  sáng 
sớm,  trưa  và  chiều  tối,  trong  ba  thời  gian  này  đều  nghĩ  đến  trăm  ngàn 
kiếp.  Hằng  ngày  suy  nghĩ  như  vậy  cho  tới  một  trăm  năm  cũng  không 
thể  đếm  hết  đưỢc  sô"  kiếp  trong  quá  khứ,  đã  thọ  các  khổ  não,  đau  đớn, 
không  vừa  ý  trong  các  cảnh  giới  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh.  Thế  nên, 
này  Tỳ-kheo,  nên  đoạn  trừ  nẻo  sanh  tử  nối  tiếp,  chuyên  cần  tu  tập  các 
phương  tiện  đoạn  tuyệt  các  nhân  tạo  ra  sanh  tử.  Này  các  Tỳ-kheo,  cần 
phải  học  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

344.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài...  như  trên,  không  thể  nào  biết  được  vô  số  ức 
kiếp  trong  quá  khứ.  Trên  đại  địa  này,  không  có  nơi  nào  mà  thân  các 
ông  chưa  từng  sanh  tử  ở  đó.  Này  các  Tỳ-kheo,  sanh  tử  lâu  dài  khó  biết 
đưỢc.  Thế  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  phải  siêng  tu  tập  phương  pháp  đoạn 
tuyệt  các  nhân  tạo  ra  sanh  tử. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

345.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  lâu  dài...  như  nói  ở  trên. 

Này  các  Tỳ-kheo,  trong  thế  gian  này  không  có  một  người  nào  đã 
không  từng  là  cha  mẹ,  anh  chị  em,  vỢ  con,  quyến  thuộc,  Hòa  thượng, 
A-xà-lê  của  các  ông.  Trong  thế  gian  này,  không  có  một  chúng  sanh 
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nào  đã  không  từng  giết  hại  ông,  gây  thù  oán  với  ông;  cũng  không  có 
một  chúng  sanh  nào  đã  không  từng  ăn  thịt  ông.  Như  vậy  sanh  tử  từ  vô 
thỉ...  như  nói  trên.  Này  các  Tỳ-kheo,  phải  siêng  tu  tập  phương  pháp 
đoạn  trừ  các  nhân  tạo  ra  sanh  tử;  nên  học  như  vậy. 

Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

347.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  dài  lâu...  như  trên. 

Này  các  Tỳ-kheo,  trời  mưa  lớn  dày  kín  như  buộc  chổi  quét, 
Đông,  Tây,  Nam,  Bắc  bôn  hướng  không  chừa  nơi  nào  cả.  Phương 
Đông  có  vô  lượng  thế  giới  với  chúng  sanh  đông  đúc  an  lạc,  nhiều  như 
hạt  mưa,  rồi  vô  lượng  thế  giới  ấy  đều  bị  tan  hoại.  Vô  lượng  thế  giới 
đầy  cả  chúng  sanh,  rồi  vô  lượng  thế  giới  ấy  đều  trông  rỗng,  không  còn 
có  chúng  sanh  nào  ở  trong  đó;  bốn  phương,  bốn  hướng  cũng  như  vậy. 
Sanh  tử  từ  vô  thỉ,...  như  nói  trên.  Thế  nên,  Tỳ-kheo  nên  cầu  phương 
tiện  đoạn  trừ  các  nhân  tạo  ra  sanh  tử,  nên  học  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


348.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sanh  tử  dài  lâu...  như  nói  trên,  cho  đến...  Sanh  tử  từ  vô  thỉ... 
như  trên.  Này  các  Tỳ-kheo,  ví  như  ném  cây  gậy  xuông  đất,  hoặc  gô"c 
xuông  trước,  hoặc  ngọn  xuông  trước,  hoặc  rơi  vào  nơi  bất  tịnh  xấu 
ác,  hoặc  rơi  vào  nơi  thanh  tịnh.  Tất  cả  chúng  sanh  cũng  như  vậy,  bị 
vô  minh  che  phủ,  hoặc  sanh  lên  thiên  giới  hoặc  sanh  vào  cõi  người, 
hay  bị  đọa  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh,  hoặc  A-tu-la;  vì  vậy  sanh 
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tử  lâu  dài  nói  rộng  như  trên.  Thế  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  phải  đoạn 
trừ  nẻo  sanh  tử  nôl  tiếp,  nên  học  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

349.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Như  có  người  mạnh  khỏe  quay  bánh  xe  năm  căm  chạy  rất 
nhanh.  Tất  cả  chúng  sanh  cũng  như  vậy,  bị  vô  minh  che  phủ,  luân 
chuyển  trong  năm  đường  là  trời,  người,  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh, 
sanh  tử  như  thế  từ  vô  thỉ.  Thế  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  phải  đoạn  các 
nhân  tạo  ra  sanh  tử,  bằng  cách  tu  tập  pháp  thiện. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

350.  Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  chân  núi  Tỳ-phú-la,  thuộc  thành  Vương 
xá. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  hành  vô  thường  là  pháp  sanh  diệt,  không  lúc  nào  đứng 
yên,  không  bảo  đảm  tin  tưởng  được,  là  pháp  hư  hoại.  Vì  vậy,  này  các 
Tỳ-kheo,  đối  với  các  hành  phải  biết  tri  túc,  sanh  tâm  nhàm  chán,  xa 
lìa  ái  dục  cầu  giải  thoát.  Này  các  Tỳ-kheo,  núi  Tỳ-phú-la  này  xưa  kia 
có  tên  là  Bà-kỳ-bán-xà.  Khi  ấy  thành  này  tên  là  Đế-di-la.  Dân  chúng 
thời  ấy  sông  tám  vạn  tuổi.  Người  dân  muốn  leo  lên  núi  này,  phải  đi 
hết  bôn  ngày  mới  đến  được  đỉnh.  Thời  ấy  có  Phật  hiệu  Ca-tôn  Như 
Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Biến  Tri,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư, 
Phật.  Thế  Tôn  giảng  dạy  giáo  pháp  cho  các  đệ  tử  trước  sau  đều  toàn 
thiện,  với  ý  nghĩa  sâu  xa,  ngôn  từ  khéo  léo,  thuần  nhất  không  tạp,  đầy 
đủ  hình  tướng  phạm  hạnh  thanh  bạch.  Tỳ-kheo  nên  biết,  hình  tướng 
khi  ấy  của  núi  Bà-kỳ-bán-xà  nay  đã  không  còn;  dân  chúng  đã  chết 
hết;  Đức  Phật  Thế  Tôn  ấy  đã  nhập  Niết-bàn;  sau  đó  tuổi  thọ  của  loài 
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người  giảm  dần.  Vì  ý  nghĩa  này,  các  hành  vô  thường,  là  pháp  sanh 
diệt,  không  đứng  yên,  không  thể  tin  tưởng,  là  pháp  hư  hoại.  Thế  nên, 
này  các  Tỳ-kheo,  đôl  với  các  hành  nên  tri  túc,  sanh  tâm  nhàm  chán, 
xa  lìa  ái  dục  cầu  giải  thoát. 

Này  các  Tỳ-kheo,  vào  thời  xưa,  núi  này  có  tên  là  Bằng-ca; 
thành  này  có  tên  là  A-tỳ-ca.  Dân  chúng  thời  ấy  sông  ba  vạn  tuổi, 
người  dân  muôn  leo  lên  núi,  phải  trãi  qua  ba  ngày  mới  đến  đỉnh  rồi 
trở  xuông  đưỢc.  Khi  ấy  có  Phật  Thế  Tôn  hiệu  Ca-na-hàm  Mâu-ni 
Như  Lai,  ứng  Cúng...  như  trên.  Đức  Như  Lai  vì  đại  chúng  giảng 
thuyết  giáo  pháp  toàn  thiện  trước  sau  như  nhau,  với  ý  nghĩa  sâu  xa, 
ngôn  từ  thiện  xảo,  đầy  đủ  thanh  tịnh,  hiển  lộ  hình  tướng  phạm  hạnh. 
Tỳ-kheo  nên  biết,  sau  khi  Đức  Phật  Thế  Tôn  ấy  nhập  Niết-bàn,  tuổi 
thọ  của  dân  chúng  giảm  dần;  hình  tướng  của  núi  khi  ấy  đến  nay  đã 
mất,  người  dân  không  còn  nữa.  Thế  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  các  hành 
vô  thường,  là  pháp  thay  đổi,  không  thể  ỷ  lại,  đều  quy  về  tan  hoại. 
Các  ông  đôl  với  các  hành  phải  tri  túc,  sanh  tâm  nhàm  chán,  xa  lìa  ái 
dục  cầu  giải  thoát. 

Này  các  Tỳ-kheo,  ngày  xưa  núi  này  có  tên  là  Thiện  biên;  quô"c 
gia  lúc  ấy  tên  Xích  mã,  dân  chúng  sông  hai  vạn  tuổi.  Khi  ấy  có  Phật 
ra  đời  hiệu  Ca-diếp  Như  Lai...  đủ  mười  hiệu  như  trên,  giảng  thuyết 
rộng  giáo  pháp  cao  siêu,  toàn  thiện,  trước  sau  đều  có  ý  nghĩa  sâu  xa, 
ngôn  từ  vi  diệu  thuần  nhất  không  tạp,  đầy  đủ  hình  tướng  thanh  tịnh 
của  phạm  hạnh.  Tỳ-kheo  nên  biết,  tên  núi  Thiện  biên  đến  nay  không 
còn,  dân  chúng  thời  ấy  nay  đã  chết  hết;  Phật  Thế  Tôn  ấy  đã  nhập 
Niết-bàn,  tuổi  thọ  của  người  dân  giảm  dần.  Vì  vậy,  các  hành  vô 
thường  là  pháp  thay  đổi,  không  đứng  yên,  không  thể  ỷ  vào  được. 
Thế  nên,  đôl  với  các  hành  nên  tri  túc,  sanh  tâm  nhàm  chán,  xa  lìa  ái 
dục,  cầu  giải  thoát. 

Hiện  nay,  núi  này  tên  là  Tỳ-phú-la  và  nước  này  tên  Ma-kiệt- 
đà,  tuổi  thọ  của  dân  chúng  trong  nước  trên  dưới  một  trăm.  Những 
người  dân  muôn  lên  đỉnh  núi,  trong  thời  gian  ngắn  có  thể  trở  xuông. 
Ta,  Thích-ca  Văn  xuất  hiện  trong  thế  gian,  đầy  đủ  mười  hiệu,  giảng 
thuyết  cho  mọi  người  vô  lượng  kinh  điển,  với  giáo  pháp  toàn  thiện, 
trước  sau  như  một,  với  ý  nghĩa  sâu  xa,  ngôn  từ  vi  diệu,  thuần  nhất 
không  tạp,  đầy  đủ  tướng  phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Này  các  Tỳ-kheo, 
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núi  này  và  tên  cùng  đất  nước,  dân  chúng,  không  bao  lâu  nữa  cũng  sẽ 
diệt  tận.  Không  bao  lâu  nữa,  Ta  cũng  nhập  Niết-bàn.  Vì  vậy,  các 
hành  vô  thường  là  pháp  thay  đổi,  không  đứng  yên  và  không  thể  ỷ 
lại,  đều  quy  về  tan  hoại. 

Thế  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  đối  với  các  hành  cần  phải  chí  tâm,  tri 
túc,  sanh  tâm  nhàm  chán,  xa  lìa  ái  dục,  cầu  giải  thoát. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bà-kỳ-bán-xà,  Đế-dỉ-la 

A-tỳ-ca-la,  Bằng-già-ca 

Núi  tên  Thiện  biên,  nước  Xích  mã 

Núi  Tỳ-phù-la,  Ma-kỉệt-đề 

Tên  núi  không  còn,  người  cũng  hết 

Phật  nhập  Niết-bàn,  thọ  mạng  diệt. 

Vì  ý  nghĩa  này: 

Các  hành  vô  thường 
Là  pháp  sanh  diệt 
Diệt  hết  sanh  diệt 
Tịch  diệt  là  vui. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Kệ  tóm  iược: 

Thành,  núi,  quá  khứ 
Không  có  nơi  nào 
Chúng  sanh  không  là 
Nhiều  như  giọt  mưa 
Như  bó  chổi  quét 
Ném  gậy,  xe  quay 
Núi  Tỳ-phú-la. 

M 

351. 

Bấy  giờ,  có  nhiều  Tỳ-kheo  an  cư  vào  mùa  hạ  ở  tại  rừng  trúc, 
vườn  Câu-tát-la. 

Trong  khu  rừng  này  có  Thiên  thần  ở.  Có  Thiên  thần  buồn  rầu 
suy  nghĩ  bày  tỏ: 
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-Hôm  nay  là  ngày  mười  lăm,  chúng  Tăng  sẽ  tự  tứ,  sau  đó  họ  sẽ 

ra  đi! 

Có  Thiên  thần  hỏi: 

-Vì  sao  bạn  ưu  sầu  đến  như  vậy? 

Và  nói  kệ: 

Này  bạn  Thiên  thần  ơi! 

Vì  sao  buồn  rầu  vậy? 

Các  Tỳ -kheo  giới  tịnh 
Hôm  nay  sẽ  tự  tứ 
Được  gặp  việc  như  thế 
Phải  nên  tự  vui  mừng. 

Thiên  thần  trong  rừng  nói  kệ  đáp: 

Ta  biết  các  vị  ấy 

Hôm  nay  sẽ  tự  tứ 

Chẳng  phải  như  ngoại  đạo 

Không  hổ  thẹn  tội  lỗi 

Các  vị  đều  tinh  tấn 

Biết  đầy  đủ  hổ  thẹn 

Xếp  đặt  y  bát  xong 

Sau  tự  tứ,  ra  đi 

Tỳ -kheo  ra  đi  rồi 

Rừng  này  vắng  không  người 

Không  còn  được  thấy  nghe 

Thế  nên  tôi  buồn  khổ. 

Sau  khi  tự  tứ  xong,  các  Tỳ-kheo  đều  ra  khỏi  rừng,  trở  về  trú  xứ 
của  mình.  Thấy  họ  đi  tứ  tán,  Thiên  thần  cùng  buồn  rầu  áo  não,  nói  kệ: 

Các  Tỳ-kheo  đi  rồi 
Chỉ  còn  thấy  chỗ  ở 
Các  đệ  tử  Mâu-ni 
Đa  văn  có  tri  kiến 
Khéo  phân  biệt  đầy  đủ 
Giảng  các  pháp  thanh  tịnh 
Bậc  trì  pháp  như  vậy 
Đang  đến  ở  nơi  nào? 


IIA 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 


Thiên  thần  khác  nói  kệ: 

Những  vị  Tỳ -kheo  này 
Tản  mát  không  đi  chung 
Người  đến  Ma-kiệt-đề 
Có  người  về  Bạt-kỳ 
Lại  có  vị  đang  đi 
về  nước  Tỳ-xá-ly 
Nơi  A-lan-nhã  này 
Các  Tỳ -kheo  tập  hợp 
Như  chim  nai  hoang  dã 
Đậu  ở  không  cố  định. 

Các  vị  Tỳ-kheo  ấy 
Xả  ly  các  duyên  sự 
Thường  cầu  nơi  thanh  vắng 
Tịnh  tọa  được  an  lạc. 

M 


352. 

Có  một  Tỳ-kheo  đi  từ  nước  Câu-tát-la  đến  rừng  Câu-tát-la,  vào 
ban  ngày,  ngủ  trong  rừng  ấy.  Trong  rừng,  có  vị  thần  suy  nghĩ:  “Vị  Tỳ- 
kheo  ấy  đang  ngủ  ngày  trong  rừng,  thật  không  đúng  với  pháp  Sa-môn, 
làm  ô  nhục  rừng  này.  Ta  nên  cảnh  tỉnh  vị  ấy”.  Sau  khi  suy  nghĩ,  Thiên 
thần  đến  chỗ  vị  Tỳ-kheo,  tằng  hắng  rồi  búng  ngón  tay,  nói  kệ: 

Này  Tỳ -kheo  hãy  dậy 
Không  nên  ham  ngủ  nghỉ 
Người  ngủ  nghỉ  như  vậy 
Cuối  cùng  có  lợi  gì 
Thân  đang  mang  bệnh  nặng 
Tại  sao  yên  tâm  ngủ? 

Tên  độc  trong  tâm  thầy 
Cầu  nhổ,  tại  sao  ngủ? 

Thầy  đã  được  xuất  gia 
Từ  bỏ  các  duyên  sự 
Hãy  hoàn  thành  ý  nguyện 
Đừng  để  ngủ  bao  phủ 
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Mê  mờ  không  tỉnh  thức 
Mất  chí  nguyện  ban  đầu 
Bản  chất  dục  vô  thường 
Thay  đổi  không  đứng  yên 
Chớp  mắt  hơi  thở  đứt 
Phàm  phu  ngu  nên  đắm 
Nay  thầy  đã  xuất  gia 
Thoát  dây  trói  tại  gia 
Tại  sao  thoát  trói  rồi 
Lại  còn  tham  ngủ  nghỉ? 

Ai  chưa  đoạn  ái  dục 
Tâm  ý  chưa  giải  thoát 
Chưa  đắc  trí  tối  thượng 
Chưa  đủ  quả  chứng  này 
Không  gọi  là  xuất  gia 
Vậy  tại  sao  ham  ngủ  ? 

Muốn  xứng  pháp  xuất  gia 
Cần  phải  siêng  tinh  tấn 
Ngày  đêm  không  biếng  nhác 
Kiên  cố  cầu  Niết-bàn 
Chưa  đạt  được  chí  nguyện 
Xuất  gia  để  ngủ  sao  ? 

Trí  tuệ  phá  vô  minh 
Diệt  sạch  các  kết  lậu 
Khéo  điều  tâm  và  hạnh 
Chứng  đạt  thân  tối  hậu 
Ai  thành  tựu  như  trên 
Mới  được  an  tâm  ngủ. 

M 


353. 

Có  một  Tỳ-kheo  ở  trong  rừng  Câu-tát-la,  ban  ngày  ngồi  trong 
phòng  phát  khởi  cảm  nghĩ  xấu  và  tham  đắm  vào  đó.  Khi  ấy  vị  Thiên 
thần  trong  rừng  suy  nghĩ:  “Vị  Tỳ-kheo  này  phát  khởi  cảm  nghĩ  xấu  và 
tham  đắm  vào  đấy,  thật  không  xứng  với  pháp  xuất  gia;  ở  trong  rừng 
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này  mà  phát  sanh  như  thế  là  việc  bất  thiện.  Ta  nên  cảnh  tỉnh  vị  ấy.” 

Sau  khi  suy  nghĩ,  Thiên  thần  đến  chỗ  vị  Tỳ-kheo,  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  sợ  dục  ác 
Thế  nên  đến  rừng  này 
Thân  tuy  ngồi  trong  rừng 
Tâm  ý  ra  khỏi  rừng 
Chạy  theo  trần  bên  ngoài 
Phát  sanh  cảm  nghĩ  xấu 
Ai  diệt  được  tham  dục 
Sau  đó  được  giải  thoát 
Đã  chứng  giải  thoát  rổi 
Mới  biết  an  lạc  thật 
Thầy  nên  bỏ  giác  ác 
An  tâm  tu  chánh  pháp 
Tôi  xỉn  cảnh  tỉnh  thầy 
Để  thầy  chánh  niệm  lại 
Dục  như  núi  ác  cháy 
Nung  khô  các  pháp  thiện 
Ác  đốt  không  biết  chán 
Không  bỏ  sót  chút  gì 
Đừng  tham  đắm  dục  lạc 
Bụi  dục  nhiễm  tâm  tịnh 
Hãy  như  chim  dính  bụi 
Vỗ  cánh  rũ  bụi  nhơ 
Tỳ -kheo  cũng  như  vậy 
Thiền  quán  diệt  phiền  não 
Trần  cấu  đến  nhiễm  tâm 
Chánh  niệm  trừ  diệt  được 
Ái  dục  là  bụi  bặm 
Chẳng  phải  bụi  bên  ngoài 
Dục  giác  và  sân  si 
Gọi  là  những  bụi  trần 
Bậc  nhiếp  tâm  có  trí 
Mới  trừ  bỏ  được  chúng. 

m’ 
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354. 

Có  một  Tỳ-kheo  cũng  ở  trong  rừng  Câu-tát-la,  ban  ngày  ngồi 
trong  phòng,  phát  sanh  tưởng  về  dục  cho  là  thanh  tịnh.  Vị  Thiên  thần 
biết  ý  niệm  của  thầy,  vì  muôn  thầy  tỉnh  giác,  nên  nói  kệ: 

Thầy  nghĩ  tưởng  dục  tịnh 
Dục  giác  nuốt  trọn  thầy 
Bỏ  tâm  dục  bất  tịnh 
Vọng  tưởng  dục  thanh  tịnh 
Tỳ -kheo  thầy  đang  ngồi 
Một  mình  trong  rừng  vắng 
Phải  niệm  Phật,  Pháp,  Tăng 
Và  giới  pháp  đã  thọ 
Tâm  được  nhiều  hoan  hỷ 
Biết  rõ  cảnh  giới  khổ. 

M 


355. 

Có  một  Tỳ-kheo  du  hành  đến  Câu-tát-la,  nghỉ  lại  trong  rừng.  Khi 
ấy  giữa  trưa,  trời  nóng  bức,  nên  sanh  bực  bội. 

Tỳ -kheo  nói  kệ: 

Giữa  trưa  trời  nắng  gắt 
Rừng  cây  đầy  hơi  nóng 
Muôn  chim  vĩ  nóng  bức 
Tự  trú  ẩn  không  bay 
Trong  rừng  vang  tiếng  động 
Ta  nghe  sanh  kinh  sợ. 

Thiên  thần  trong  nghe  kệ,  nên  nói  kệ: 

Khi  giữa  trưa  nắng  gắt 
Chim  chóc  đều  đứng  yên 
Trong  rừng  vang  tiếng  động 
Thầy  nghe  nên  vui  vẻ 
Không  nên  sanh  kinh  sợ 
Nơi  này  mà  sợ  gì! 


M 
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356. 

Khi  ấy  Tôn  giả  A-na-luật  du  hóa  nơi  nước  Câu-tát-la,  ở  trong 
một  khu  rừng.  Người  vỢ  cũ  của  A-na-luật,  khi  còn  ở  trên  trời,  đến  rừng 
này,  lạy  sát  chân  Tôn  giả,  ngồi  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Xưa,  khi  còn  ở  trên  trời 
Ông  chơi  giỏi  âm  nhạc 
Lại  ca  hay  múa  đẹp 
Tùy  ý  hưởng  an  lạc 
Ông  nên  phát  tâm  nguyện 
về  Thiên  cung  của  mình 
ớ  trời  Tam  thập  tam 
Cõi  này  dục  phong  phú 
Thiên  nữ  luôn  vây  quanh 
Đầy  hoan  lạc  vui  thích. 

Tôn  giả  A-na-luật  nói  kệ  đáp: 

Thiên  nữ  thật  là  khổ 
Sống  dựa  vào  thân  kiến 
Những  người  ưa  sanh  thiên 
Tất  cả  đều  đau  khổ 
Ta  không  còn  nẻo  hậu  hữu 
Không  sanh  trời  ấy  nữa 
Thiên  nữ,  cô  nên  biết 
Ta  không  còn  tử  sanh. 

M 

357. 

Có  một  Tỳ-kheo  ở  trong  rừng  thuộc  nước  Câu-tát-la,  ngày  đêm 
tụng  kinh  tinh  tấn  tu  tập  chứng  quả  A-la-hán.  Sau  khi  chứng  quả,  vị 
này  không  tụng  niệm  tu  tập  nữa.  Thiên  thần  ở  đó  nói  kệ: 

Thầy  thường  tụng  pháp  cú 
Tinh  tấn  không  bỏ  phế 
Nay  vĩ  sao  im  lặng 
Không  tụng  niệm  gì  cả  ? 
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Tỳ-kheo  nói  kệ  đáp: 

Trước  ta  tụng  Pháp  cú 
Vì  chưa  chứng  ly  dục 
Nay  ta  đã  ly  dục 
Thành  tựu  nghĩa  Pháp  cú 
Nay  ta  đã  thấy  biết 
Không  còn  đọa  cảnh  giới 
Đã  giải  thoát  hẳn  rồi 
Dùng  vãn  tự  làm  gì? 

Trong  thế  gian  tất  cả 
Hiểu  biết  thuộc  thấy  nghe 
Giải  thoát,  dứt  tất  cả 
Không  còn  thọ  thân  sau. 

M 

358. 

Có  một  Tỳ-kheo  ở  trong  rừng  thuộc  nước  Câu-tát-la,  bị  bệnh  mắt 
thấy  không  rõ,  mời  thầy  thuốc  xem  bệnh.  Thầy  thuốc  bảo: 

-Này  Tỳ-kheo,  nếu  thầy  có  thể  ngửi  hương  hoa  sen  thì  mắt  được 
sáng  trở  lại. 

Vị  Tỳ-kheo  tin  lời  thầy  thuốc,  nói: 

-Tôi  lấy  hoa  sen  ở  đâu? 

Thầy  thuôc  bảo: 

-Nếu  thầy  muôn  có  hương  hoa  sen,  nên  đến  chỗ  ao  sen. 

Vị  Tỳ-kheo  làm  theo  lời  chỉ  dẫn,  đến  hồ  sen  kia  ngồi  ngửi 
hương. 

Thiên  thần  thấy  như  vậy  nói  kệ: 

Trong  hồ,  hoa  sen  nở 
Hương  thơm  thật  ngào  ngạt 
Thầy  không  gặp  người  chủ 
Vì  sao  trộm  hương  hoa 
Như  vậy,  hiện  nay  thầy 
Thật  đáng  gọi  là  trộm 
Này  Đại  Tiên  vì  sao 
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Ngửi  trộm  mùi  hương  sen. 

Tỳ-kheo  nói  kệ  đáp: 

Này  Thiên  thần  biết  cho 
Hoa  sen  mọc  trong  hồ 
Ta  không  bẻ  phá  cành 
Và  cũng  không  lấy  trộm 
Chỉ  ngửi  hương  từ  xa 
Như  vậy  thì  tại  sao 
Gọi  ta  là  trộm  hương 
Ta  không  nhận  lời  ấy. 

Thiên  thần  nói  kệ: 

Trong  hồ  có  hương  hoa 
Tự  ngửi  không  hỏi  chủ 
Chưa  được  người  cho  phép 
Thế  nhân  gọi  là  trộm 
Đại  Tiên,  ngài  trộm  hương 
Như  vậy  đã  phạm  tội. 

Khi  ấy  có  một  người  đến  hồ  này,  dùng  liềm  cắt  hoa  và  củ  mang 
đi.  Tỳ-kheo  nói  kệ: 

Người  kia  vào  trong  ao 
Nhổ  củ  bẻ  hoa  trái 
Giày  xéo  đạp  bừa  bãi 
Vác  bó  to  trở  về 
Vì  sao  không  ngăn  họ 
Nói  họ  là  kẻ  trộm? 

Thiên  thần  nói  kệ: 

Người  kia  đi  vào  hồ 
Thường  làm  những  nghiệp  ác 
Người  mẹ  cho  trẻ  bú 
Mặc  y  phục  màu  đen 
Tuy  có  dãi  sữa  chảy 
Nhưng  không  thấy  nhơ  bẩn 
Thầy  như  áo  trắng  sạch 
Dễ  thấy  dính  vết  dơ 
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Thế  nên  tôi  ngăn  thầy 
Mà  không  thèm  ngăn  họ 
Người  ác  như  áo  đen 
Làm  ác  đời  không  chê 
Áo  trắng  sạch  có  điểm 
Nhỏ  như  vết  chân  ruồi 
Người  đời  đều  thấy  rõ 
Như  những  người  hiền  trí 
Có  lỗi  rất  vi  tế 
Như  vết  trên  vải  trắng 
Vết  đen  trên  ngọc  kha 
Từ  xa  cũng  thấy  rõ 
Người  nào  đoạn  kết  sử 
Các  nghiệp  đều  thanh  tịnh 
Có  chút  lỗi  tí  ti 
Người  xem  như  gò  núi. 

Tỳ -kheo  nói  kệ: 

Thiên  thần  giúp  ích  tôi 
Vì  muốn  trừ  tội  lỗi 
Theo  hiểu  biết  của  tôi 
Nhiều  cách  làm  giác  ngộ. 

Thiên  thần  nói  kệ  đáp: 

Thầy  không  thể  dùng  tiền 
Mà  mua  chuộc  được  tôi 
Không  thể  phá  chỗ  tôi 
Không  thể  bắt  buộc  tôi 
Lợi,  hại  do  thầy  biết 
Ai  làm  thầy  giác  ngộ  ? 

Nay  thầy  nên  tự  nghĩ 
Những  việc  lợi  hay  hại. 

M 


359. 

Một  thời  Tôn  giả  Thập  Lực  Ca-diếp  ở  trong  hang  Thê-nê,  thuộc 
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nước  Câu-tát-la.  Có  một  thợ  săn  tên  Liên-ca  giăng  bẫy  nai  cách  Tôn 
giả  không  xa.  Tôn  giả  vì  lòng  từ  bi  nên  thuyết  pháp  cho  thợ  săn,  nhưng 
người  ấy  không  hiểu  pháp.  Đầu  ngón  tay  cái  của  Tôn  giả  Ca-diếp  hiện 
hào  quang,  thợ  săn  tuy  thấy  nhưng  không  từ  bỏ  việc  ác  ấy,  chỉ  lo  suy 
nghĩ:  “Nai  lọt  vào  lưới  này,  hay  không  vào  lưới  này !  ”. 

Khi  đó,  vị  thần  ở  hang  Thê-nê,  nói  kệ: 

Thợ  săn  ở  rừng  sâu 
Thiếu  trí  mắt  mù  tối 
Thuyết  pháp  chẳng  đúng  thời 
Thật  uổng  cho  lời  nói 
Dù  mười  ngón  tay  thầy 
Đồng  thời  hiện  hào  quang 
Cũng  không  thể  khiến  họ 
Thấy  được  Tứ  diệu  đế 
Họ  hoàn  toàn  không  trí 
Hành  động  các  pháp  sai 
Không  an  lạc,  thùy  miên 
Chán  ghét,  đảo  tịnh  tưởng 
Ca-diếp  hãy  tu  tập 
An  trụ  Xà-lợi-na. 

M 

360. 

Khi  ấy  Tôn  giả  Bạt  Kỳ  Tử,  du  hành  đến  nước  Câu-tát-la,  trú 
trong  rừng  kia. 

Khi  ấy  tất  cả  dân  chúng  trong  nước  đó  đều  tổ  chức  đại  hội  cúng 
tế  sao  Câu-vật-đề  trong  bảy  ngày  bảy  đêm. 

Tôn  giả  Bạt-kỳ  Tử  thấy  như  vậy,  tâm  hơi  buồn  bã,  nói  kệ: 

Ta  ở  trong  rừng  cây 
Cũng  như  cây  bị  vứt 
Ta  như  cây  bỏ  đi 
Một  mình  ở  góc  rừng 
Nay  đến  ngày  trăng  tròn 
Ai  chịu  khó  đến  ta  ? 
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Thiên  thần  biết  ý  niệm  của  vị  ấy,  nên  nói  kệ  hỏi: 

Thầy  đang  ở  trong  rừng 
Sao  xem  như  cây  bỏ  ? 

Địa  ngục  tham  Đao-lợỉ 
Ham  trời,  thấy  cũng  vậy! 

M 

361. 

Có  một  Tỳ-kheo  du  hành  đến  Câu-tát-la,  trú  ngụ  trong  rừng,  tu 
trì  cấm  giới,  cho  là  đã  thỏa  mãn,  không  cầu  tiến  nữa. 

Thiên  thần  nói  kệ: 

Không  nên  với  trĩ  giới 
Đa  văn  và  thiền  định 
Sống  ở  nơi  thanh  vắng 
Nhưng  chưa  hết  các  lậu 
Vậy  không  được  tự  mãn. 

Dùng  trí  làm  tổn  giảm 
Xa  lánh  pháp  phàm  phu 
Đạt  Bồ-đề  an  lạc. 

M 

362. 

Tại  nước  Câu-tát-la,  có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Long  Dữ  trú  trong 
rừng  kia,  ưa  thích  pháp  thế  tục,  sáng  sớm  đi  vào  làng,  chiều  tôl  mới 
về. 

Thiên  thần  tự  nghĩ:  “Tỳ-kheo  trẻ  tuổi  này,  thích  gần  gũi  với  sự 
ồn  ào,  sáng  đi  chiều  tôl  mới  về.  Ta  nên  cảnh  tỉnh  vị  ấy”,  liền  nói  kệ: 

Vì  sao  đi  quá  sớm 
Trời  sập  tối  mới  về 
Xem  hĩnh  dung  tướng  mạo 
Giống  như  người  tại  gia 
Thường  đi  đi  về  về 
Khổ  vui  như  thế  tục 
Long  Dữ,  thầy  nên  biết 
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Cần  phải  chánh  tư  duy 
Chớ  tham  nhà  thế  tục 
Làm  hại  hạnh  thanh  tịnh 
Hành  động  hãy  cẩn  thận 
Không  bị  phóng  dật  lôi. 

M 

363. 

Khi  ấy  có  rất  nhiều  Tỳ-kheo,  ở  trong  rừng  thuộc  nước  Câu-tát-la. 
Nhiều  Tỳ-kheo  luôn  dao  động  phóng  dật,  ít  hổ  thẹn,  thô  tháo  ngang 
ngược,  không  chánh  niệm,  tâm  ý  lo  lắng,  các  căn  tán  loạn. 

Thiên  thần  suy  nghĩ:  “Pháp  của  Tỳ-kheo  không  nên  như  vậy, 
đây  thật  là  bất  thiện,  ta  sẽ  vì  họ  nói  kệ  cảnh  tỉnh”. 

Thiên  thần  nói  kệ: 

Các  đệ  tử  Cù-đàm 
Sinh  hoạt  bằng  chánh  mạng 
Khỉ  khất  thực,  an  trú 
Luôn  nghĩ  đến  vô  thường 
Khi  đi,  đứng,  ngồi,  nằm 
Cũng  nghĩ  đến  vô  thường 
Nay  tự  khó  nuôi  dưỡng 
Bạo  ngược  tâm  loạn  động 
Cũng  như  người  thế  tục 
Khất  thực  cũng  ham  ngủ 
Không  chịu  ở  nhà  mình 
Thân  cận  nhà  người  khác 
Như  bị  người  bắt  buộc 
Cưỡng  bức  làm  Sa-môn 
Thật  không  có  tín  tâm 
Cũng  không  cầu  xuất  gia 
Giả  mặc  Tãng-già-lê 
Như  trâu  già  mang  cày. 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Ông  muôn  chê  bai  chúng  tôi  phải  không? 
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Thiên  thần  nói  kệ  đáp: 

Ta  không  nêu  dòng  họ 
Cũng  không  nói  tên  họ 
Tôi  thật  kính  Tăng  bảo 
Chỉ  chê  kẻ  có  lỗi 
Nếu  ai  sống  tinh  tấn 
Tôi  xin  lạy  sát  chân. 

M 

364. 

Tại  nước  Câu-tát-la  có  một  Tỳ-kheo  sông  trong  rừng,  làm  bạn 
thân  với  một  Trưởng  giả. 

Bấy  giờ  Trưởng  giả  có  một  người  vỢ  trẻ  đẹp.  Tỳ-kheo  đôi  khi 
cùng  cô  ta  nói  ít  chuyện.  Mọi  người  đều  chê  bai  cho  là  phi  pháp. 

Khi  Tỳ-kheo  nghe  như  vậy,  trong  lòng  buồn  bã,  muôn  đi  vào 
rừng  để  tự  hoạn. 

Thiên  thần  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo  ấy  thật  không  có  lỗi,  mà  vào 
rừng  này  tự  hoạn  thật  là  phi  lý.  Ta  nên  giúp  cho  ông  ta  giác  ngộ”. 
Thiên  thần  này  hóa  ra  thiếu  phụ  kia,  đến  gặp  Tỳ-kheo. 

Vị  Tỳ-kheo  thấy  thiếu  phụ  giả,  nói  với  cô  ta  bằng  kệ: 

Như  chợ  giữa  ngã  tư 
Thật  là  nơi  rộng  rãi 
Chỉ  có  lời  ô  nhiễm. 

Giữa  nhóm  ba  bốn  người 
Tụ  tập  sanh  hủy  báng. 

Cô  biết  việc  này  rồi 
Hãy  mau  đi  nơi  khác 
Chớ  nên  đứng  ở  đây. 

Thiên  thần  giả  thiếu  phụ  nói  kệ: 

Xuất  gia  nên  nhẫn  thọ 
Lời  chê  bai  hủy  báng 
Lời  phỉ  báng  không  thật 
Chẳng  nên  sanh  sầu  não 
Lời  trống  chẳng  vướng  ta 
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Chỉ  là  lời  hư  vọng 
Tự  tỉnh  không  lỗi  lầm 
Không  nên  sanh  khổ  não 
Nghe  chê  mà  sợ  hãi 
Làm  sao  sống  trong  rừng? 

Như  con  nai  hoang  kia 
Trọn  đời  chạy  không  dừng. 

Nhẫn  được  tiếng  khen  chê 
Thiện  ác  thượng  trung  hạ 
Hành  giả  có  trí  thức 
Thành  tựu  đủ  chánh  hạnh 
Không  vĩ  lời  của  người 
Thành  Mâu-nỉ  hay  giặc 
Thầy  hãy  tự  xét  mình 
Đã  không  có  lỗi  lầm 
Hiền  thánh  và  chư  Thiên 
Đều  biết  thầy  không  lỗi. 

Thiên  thần  nói  kệ  xong,  liền  biến  mất  tại  chỗ.  Khi  ấy  Tỳ-kheo 
ngày  đêm  tinh  tấn  tâm  không  nghỉ  ngơi,  đoạn  trừ  phiền  não,  chứng 
quả  La-hán. 
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KINH  TẠP  A^HÀM 

Hán  dịch:  Mất  tên  người  dịch. 

-Phụ  vào  dịch  phẩm  đời  Ngô,  Ngụy. 

1.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  nước  Câu-tát.  Có  nhiều  Tỳ-kheo  cùng  du  hành 
đến  rừng  trúc.  Một  sô"  Tỳ-kheo  ở  trong  rừng  trúc,  đến  thôn  xóm  giữa 
rừng  thông. 

Khi  â"y  có  vị  Bà-la-môn  làm  ruộng,  họ  Bồ  lư  cùng  năm  trăm 
người  nông  phu  cùng  nhau  tụ  tập  ăn  nông  ở  ngoài  rừng  trúc. 

Bây  giờ,  Đức  Phật  thây  trời  còn  quá  sớm,  nên  Ngài  từ  rừng 
trúc  đi  về  hướng  nhà  nông,  nơi  có  nhiều  nông  phu  đang  hội  họp  ăn 
nông.  Khi  Đức  Phật  đến  nơi,  các  nông  phu  đang  ăn.  Họ  thây  Ngài 
liền  nói: 

-Tôi  tự  cày  cây  trồng  tỉa,  nhờ  vào  đó  để  ăn  uống.  Bạn  cũng  đầy 
đủ  sức  khỏe  để  làm  việc,  vậy  hãy  cày,  hãy  gieo  trồng  và  nhờ  vào  đó 
để  ăn  nông. 

Đức  Phật  bảo  nông  phu: 

-Ta  cũng  cày  bừa  trồng  tỉa,  nhờ  vào  đó  để  ăn. 

Nông  phu  nói: 

-Tuy  Phật  nói:  “Ta  cũng  cày  bừa  trồng  tỉa,  nhờ  vào  đó  để  ăn 
nông”,  nhưng  tôi  không  thây  bạn  có  dụng  cụ  trồng  tỉa  như  bò,  đòn 
cày,  ách,  nạng  cày;  chỉ  nói  theo  kiểu  trồng  tỉa  của  nhà  nông,  sau  đó 
rồi  thôi.  Tôi  không  thây  dụng  cụ  cày  bừa,  hãy  nói  dụng  cụ  của  bạn 
cho  tôi  biết. 
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Phật  bảo: 

-Lòng  tin  là  hạt  giống,  hành  động  là  nước,  trí  tuệ  là  bò,  biết  hổ 
thẹn  là  cày,  tâm  là  nạng  cày,  ý  là  lưỡi  cày  kim  loại,  giữ  gìn  thân,  khẩu 
trong  ăn  uống  là  bờ  gò,  luôn  luôn  chí  thành  điều  phục  là  vùng  đất,  tinh 
tấn  không  bỏ  đòn  cày,  làm  việc  cho  đến  khi  an  ổn,  tiến  tới  không  lùi, 
hành  động  không  ưu  sầu,  gieo  trồng  như  vậy  cho  đến  chỗ  pháp  giác 
ngộ.  Gieo  trồng  như  vậy  khiến  giải  thoát  tất  cả  các  khổ. 

Sau  khi  nghe  Phật  dạy,  nông  phu  nói: 

-Phật  đúng  là  nông  gia,  thật  là  nông  gia  lớn. 

Họ  đem  đầy  bát  thức  ăn  dâng  lên  Phật,  thưa: 

-Xin  Ngài  thương  xót  nhận  thức  ăn  của  chúng  con. 

Phật  dạy: 

-Không  đưỢc  thuyết  kinh  rồi  để  nhận  thức  ăn,  hành  giả  hãy  tự 
biết  về  pháp  đã  hỏi,  Phật  thuyết  kinh  điển,  pháp  thường  là  như  vậy, 
thuyết  pháp  không  phải  hướng  về  lợi  dưỡng  mà  hướng  về  đạo  vì  trừ 
sạch  phiền  não,  nghi  hoặc  trói  buộc  tâm  ý,  với  thức  ăn  nông  này  nên 
cúng  dường  như  pháp,  phước  lớn  như  đại  địa. 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

-Nay  con  đem  thức  ăn  này  cho  ai? 

Phật  dạy: 

-Trong  thế  gian  không  có  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn  nào  ăn 
thức  ăn  này  có  thể  tiêu  hóa  được,  trừ  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác.  Hãy  đem 
thức  ăn  này  ném  vào  trong  chỗ  nước  không  có  trùng,  hay  nơi  đất  trống 
không  có  cỏ  xanh,  hoặc  đào  chôn. 

Bà-la-môn  vâng  lời  Phật  dạy,  đem  thức  ăn  ném  vào  trong  chỗ 
nước  không  có  trùng.  Sau  khi  ném  vào,  trong  nước  sôi  sùng  sục,  phát 
tiếng  kêu  lớn,  phun  lửa  khói.  Ví  như  đem  miếng  sắt  nung  đỏ  một  ngày 
trong  lửa,  rồi  ném  vào  nước,  làm  nước  sôi  sùng  sục  phát  ra  tiếng.  Bà- 
la-môn  đem  thức  ăn  ném  vào  nước,  lửa  khói  phát  ra,  nước  sôi  sùng 
sục.  Ông  ta  kinh  sỢ,  toàn  thân  dựng  lông,  liền  trở  về,  đem  đầu  mặt 
mình  làm  lễ  sát  chân  Phật,  thưa: 

-Con  xin  đưỢc  theo  Phật  làm  Sa-môn,  từ  bỏ  việc  ác,  thọ  giới 
pháp  của  Phật  để  phụng  hành. 

Phật  dạy: 


SOÁ  102-  KINH  TAĨP  A  HA0M 


789 


-Ông  đưỢc  phép  hành  đạo  thanh  tịnh. 

Bà-la-môn  sau  khi  thọ  giới  pháp  của  Phật,  tu  tập  Phật  pháp 
chứng  quả  Vô  sanh. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

2.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Bà-la-môn  Sanh  Văn  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  chào  hỏi,  ngồi 
qua  một  bên,  thưa  với  Phật: 

-Tôi  nghe  Phật  có  nói:  “Chỉ  nên  bô"  thí  cho  Ta,  không  nên  bố  thí 
cho  người  khác,  bô"  thí  cho  Ta  được  phước  lớn,  bố  thí  cho  người  khác 
không  đưỢc  phước  lớn.  Chỉ  nên  bô"  thí  cho  đệ  tử  của  Ta,  chớ  nên  bố  thí 
cho  đệ  tử  của  kẻ  khác,  bô"  thí  cho  đệ  tử  của  Ta  được  phước  lớn,  bô"  thí 
cho  đệ  tử  của  kẻ  khác  không  được  phước  lớn”.  Nếu  ai  nói  như  thê"  này: 
“Bố  thí  cho  Ta  và  đệ  tử  của  Ta  được  phước  lớn”,  giả  sử  có  người  nói 
như  vậy,  có  phải  là  hủy  báng  Phật  luận  nghị  không  đúng?  Nếu  là  lời 
Phật  nói  thì  phải  chăng  lời  đó  không  đúng?  Là  không  đúng  pháp?  Có 
phạm  pháp  hay  không?  Là  hỢp  lý  hay  không  hỢp  lý? 

Đức  Phật  bảo  Bà-la-môn: 

-Nếu  ai  bảo  Phật  nói  thế  này:  “Chỉ  bô"  thí  cho  Ta  đừng  cho 
người  khác,  hãy  bô"  thí  cho  đệ  tử  của  Ta  đừng  cho  người  khác,  bô"  thí 
cho  đệ  tử  của  Ta  được  phước  đức  lớn,  bô"  thí  cho  đệ  tử  của  người 
khác  đưỢc  phước  đức  nhỏ”;  ai  nói  như  vậy  là  không  đúng,  và  không 
đúng  lời  luận  nghị  của  Ta.  Nói  lời  không  đúng  như  vậy  là  luận  nghị 
phi  pháp.  Vì  sao?  Ta  không  nói  rằng  bô"  thí  cho  Ta  đừng  bô"  thí  cho 
người  khác...  như  trên.  Ai  nói  như  vậy  là  phá  hoại  cả  ba  mặt:  phá 
hoại  phước  của  người  bô"  thí,  phá  hoại  đức  của  người  thọ  thí,  và  tự 
phá  hoại  ý  của  mình.  Nếu  có  người  nào  đem  nước  rửa  nồi,  bồn  đựng 
thức  ăn  đến  khu  vườn  và  đổ  trong  vườn  với  ý  nghĩ  côn  trùng  trong 
vườn  nhờ  ăn  thức  ăn  trong  nước  â"y  mà  được  an  ổn.  Ta  nói  nhờ  nhân 
duyên  đó  người  kia  còn  có  phước,  huông  chi  đem  bô"  thí  cho  con 
người.  Ta  chỉ  nói,  cho  người  trì  giới  thì  có  phước  lớn,  cho  người 
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không  trì  giới  thì  có  phước  ít. 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

-Con  cũng  nói  như  vậy,  cho  người  trì  giới  thì  phước  lớn,  cho 
người  không  trì  giới  thì  phước  nhỏ;  nên  bô"  thí  đến  tâ"t  cả  tùy  ý,  người 
không  trì  giới  thì  ít  phước,  người  có  trì  giới  thì  phước  lớn.  Như  trong 
đàn  bò,  có  con  màu  đen,  trắng,  đỏ,  vàng;  khổng  tước,  bồ  câu  cũng 
vậy.  Căn  cứ  nơi  thân  â"y  để  xét  con  nào  sanh  ra  thuần  chủng,  con  nào 
sức  lực  khỏe  mạnh,  con  nào  hung  hiền,  thì  chỉ  xét  hành  động  chứ 
không  xét  màu  sắc.  Con  người  cũng  vậy,  có  người  xuâ"t  thân  là  đạo 
nhân,  nông  phu,  người  trong  thành  hay  người  khiêng  thây  chết,  mỗi 
người  đều  có  chỗ  xuâ"t  thân  của  mình,  nhưng  người  nào  trì  giới  thì 
vượt  trên  thế  gian,  bô"  thí  cho  họ  được  phước  lớn,  cho  người  ngu  si 
thiếu  hiểu  biết  thì  ít  phước.  Chớ  phụng  sự  hạng  không  hiểu  biết,  chỉ 
nên  phụng  sự  bậc  hiểu  biết,  vị  Thánh  đệ  tử  nhiều  trí  tuệ,  vị  Thánh 
đệ  tử  có  lòng  tin  chắc  chắn.  Có  nhân  duyên,  mà  từ  nhân  duyên  này 
đưỢc  sanh  thiên.  Có  nhân  duyên,  mà  từ  nhân  duyên  này  bị  đọa  vào 
cõi  ác.  Có  nhân  duyên  mà  từ  nhân  duyên  này  thoát  khỏi  thê"  gian. 
Tâ"t  cả  đều  từ  nhân  duyên  sanh. 

Bà-la-môn  Sanh  Văn  đứng  dậy,  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Phật,  từ  đó 
xin  quy  y  Phật,  thọ  trì  giới  luật. 

Đức  Phật  thuyết  giảng  như  vậy. 

M 

3.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Có  một  thanh  niên  Bà-la-môn  tên  Tang-yết-xà,  đến  gặp  Phật, 
sau  khi  chào  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  hỏi: 

-Quan  sát  thê"  nào  để  biết  người  ác? 

Phật  đáp: 

-Người  ác  dụ  như  mặt  trăng. 

Hỏi: 

-Quan  sát  thê"  nào  để  biết  người  có  trí? 

Đáp: 
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-Người  trí  dụ  như  mặt  trăng. 

Hỏi: 

-Vì  sao  người  không  có  trí  tuệ  như  mặt  trăng.? 

Đáp: 

-Như  ngày  hai  mươi  chín,  ánh  sáng  bị  giảm,  màu  sắc  cũng  giảm, 
bề  mặt  cũng  giảm,  không  lộ  rõ,  quá  nửa  đêm  giảm  dần,  đến  khi  trăng 
lặn  mất  không  còn  hiện  nữa.  Người  ngu  cũng  như  vậy,  ĐưỢc  nghe  kinh 
pháp,  giới  luật,  trí  tuệ  từ  những  bậc  đắc  đạo,  nhưng  không  lắng  nghe, 
không  ghi  nhớ,  không  phụng  hành,  từ  bỏ  giáo  pháp,  không  chịu  tu  tập, 
từ  đó  tín  giảm,  giới  giảm,  văn  giảm,  thí  giảm,  tuệ  giảm,  như  trăng  qua 
nửa  đêm.  Này  Bà-la-môn,  có  một  lúc  nào  đó  làm  cho  người  ngu  bị 
mất  hết  những  pháp  lành  đã  được,  không  còn  hiện  hữu  nữa  như  mặt 
trăng  bị  mất  hoàn  toàn  vào  ngày  hai  mươi  chín.  Như  vậy,  quan  sát 
người  ngu  si  cũng  như  mặt  trăng. 

Thưa: 

-Xin  nói  cho  biết  về  người  trí  tuệ. 

Phật  đáp: 

-Như  trăng  vào  ngày  mười  lăm  ánh  sáng  càng  tăng,  bề  mặt 
càng  tròn,  thấy  càng  rõ.  Lúc  trăng  tròn  sáng  hoàn  toàn  là  vào  ngày 
mười  lăm.  Cũng  vậy,  người  có  trí  tuệ  nghe  lời  đạo  đức,  như  pháp  tu 
hành,  phát  sanh  tín  tâm,  từ  tín  tâm,  không  quên  pháp  đã  được  nghe, 
nhờ  học  tập  nhiều,  được  tăng  trưởng  tín,  giới,  văn,  thí,  tuệ  thêm  cao. 
Mặt  trăng  vào  giữa  đêm  tròn  sáng  là  lúc  hoàn  toàn  tăng  trưởng. 
Người  có  trí  tuệ  thực  hành  tất  cả  pháp  luật  thanh  tịnh,  cũng  như  vào 
ngày  mười  lăm  trăng  tròn  sáng  hoàn  toàn;  xem  người  trí  tuệ  cũng 
như  vậy.  Này  Bà-la-môn,  như  vậy  là  theo  ví  dụ  mặt  trăng  thay  đổi 
để  nói  với  kẻ  trí  và  ngu.  Như  mặt  trăng  vận  chuyển  giữa  hư  không, 
vượt  lên  trên  muôn  sao  trong  thiên  hạ.  Người  có  tín  văn,  cũng  như 
vậy,  thường  bô"  thí  không  có  tham  tiếc  những  điều  khó  bỏ.  Thế  gian 
nhờ  bô"  thí  mà  được  sáng  suô"t.  Như  sâm  chớp  to,  mây  nhiều  làm  mưa 
xuông  thâm  ướt  đâ"t,  người  có  tín  văn  cũng  như  vậy,  thường  bô"  thí 
không  có  tham  tiếc.  Có  thức  ăn  nông  đem  bô"  thí  đầy  đủ  thì  được 
tiếng  khen  vang  xa  như  mưa  xuông  đâ"t,  lại  được  phước  đức  lớn  như 
trời  mưa  ngũ  cô"c  là  châu  báu.  Người  này  được  tiếng  khen  tận  cõi 
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trời,  đời  hiện  tại  có  đức  hạnh,  đời  sau  được  sanh  vào  cõi  trời. 

Tang-yết-xà  đứng  dậy,  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Phật,  thưa: 

-Từ  nay  về  sau  con  xin  thọ  trì  tu  tập  theo  pháp  luật  của  Phật. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

4.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Khi  vừa  đắc  đạo  ở  bên  gô"c  cây  Ni-câu-loại,  bên  bờ  sông  Khuất 
nhiên,  nước  ưu-đọa-la,  Ta  suy  nghĩ:  “Thực  hành  một  đạo  khiến  hành 
giả  có  thể  thoát  khỏi  ưu  khổ  không  vừa  ý,  đắc  Niết-bàn,  đạt  được 
chánh  pháp.  Thế  nào  là  chánh  pháp?  Là  bốn  ý  chỉ. 

Bôn  ý  chỉ  là  gì?  Là  Tỳ-kheo  quán  sát  hành  động  đứng,  đi  trên 
thân  của  thân,  tự  rõ  biết  thoát  khỏi  si  mê,  không  vừa  ý  của  thế  gian, 
quán  sát  ngoại  thân  trên  thân,  quán  sát  nội  ngoại  thân  trên  thân,  tự 
biết  rõ,  thoát  khỏi  si  mê  không  vừa  ý  trong  thế  gian;  đôl  với  thọ  ý 
pháp  cũng  như  vậy.  Hành  giả  nào  xa  lìa  bôn  ý  chỉ  này,  thì  xa  lìa  giáo 
pháp,  xa  lìa  giáo  pháp  thì  xa  lìa  sự  hành  đạo,  xa  lìa  sự  hành  đạo  thì 
xa  lìa  con  đường  giác  ngộ,  đã  xa  lìa  con  đường  giác  ngộ  thì  không 
vượt  khỏi  sanh,  lão,  tử,  ưu  não,  không  thoát  khổ,  không  giải  thoát. 
Nếu  hành  giả  thực  hành  bôn  ý  chỉ,  thì  thọ  nhận  đạo,  đã  thọ  nhận 
được  đạo  thì  đắc  đạo,  đã  đắc  đạo  thì  diệt  trừ  lão,  bệnh,  tử,  ưu  não, 
thoát  khổ,  đạt  giải  thoát”. 

Phạm  thiên  biết  ý  nghĩ  của  Ta,  liền  biến  mất  ở  cõi  Phạm,  xuất 
hiện  trước  Ta,  trong  thời  gian  nhanh  như  người  khỏe  mạnh  co  duỗi 
cánh  tay,  thưa: 

-Thật  đúng  như  Phật  nghĩ,  thật  đúng  như  Phật  nói,  có  một  đạo 
làm  cho  thanh  tịnh,  làm  cho  thoát  khỏi  ưu  khổ  không  vừa  ý,  đạt  đến 
Niết-bàn,  đạt  được  lợi  ích  của  chánh  pháp,  đó  là  thực  hành  Bôn  ý  chỉ, 
quán  sát  hoạt  động  của  thân  trên  thân,  tự  biết  rõ,  thoát  ly  si  mê  không 
vừa  ý  trong  thế  gian;  quán  sát  ngoại  thân  trên  thân;  quán  sát  nội  ngoại 
thân  trên  thân,  tự  biết  rõ,  thoát  ly  si  mê  không  vừa  ý  trong  thế  gian; 
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thọ  tâm  pháp  cũng  như  vậy.  Hành  giả  nào  xa  rời  Bôn  ý  chỉ  thì  xa  rời 
giáo  pháp,  xa  rời  giáo  pháp  thì  xa  rời  sự  hành  đạo,  xa  rời  sự  hành  đạo 
thì  xa  rời  nẻo  giác  ngộ,  đã  xa  rời  nẻo  giác  ngộ  thì  không  thoát  ly  sanh, 
lão,  tử,  ưu  não,  cũng  không  thoát  khổ,  không  biết  con  đường  thoát  khổ. 
Đây  là  biết  phương  pháp  tu  tập. 

Như  vết  chân  chim  vượt  qua  nước 
Đức  Phật  thuyết  pháp  hành  của  Ngài 
Thọ  trĩ  lời  này  tự  suy  nghĩ 
Một  đường  thoát  ra  khỏi  sanh  tử 
Giáo  pháp  từ  bi  độ  thế  gian 
Thoát  khỏi  đời  này  và  đời  sau 
Đây  là  gốc  thanh  tịnh  vô  vi 
Sanh,  lão,  tử,  từ  đây  chấm  dứt 
Thọ  trĩ  pháp  này  và  thực  hành 
Đây  là  pháp  Bậc  Đạo  Nhãn  dạy. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

5.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Vào  ban  đêm  với  hào  quang  rực  rỡ,  Tự  Phạm  thiên  đi  đến  chỗ 
Đức  Phật,  trong  khi  Phật  đang  thiền  định. 

Tự  Phạm  thiên  suy  nghĩ:  “Đức  Phật  đang  thiền  định,  gặp  Ngài 
thì  sớm  quá,  vậy  ta  nên  đến  gặp  Tỳ-kheo  Câu-phi-lê  thuộc  nhóm 
Điều-đạt  trước”. 

Tự  Phạm  thiên  đi  đến  gặp  Tỳ-kheo  Câu-phi-lê  thuộc  nhóm 
Điều-đạt,  nói  với  Tỳ-kheo  ấy: 

-Này  Câu-phi-lê,  này  Câu-phi-lê,  hãy  đối  với  Tỳ-kheo  Xá-lợi- 
phất  và  Mục-kiền-liên  với  ý  tưởng  tô"t,  như  đối  với  các  vị  đạo  hạnh  trí 
tuệ  khác. 

Câu-phi-lê  thuộc  nhóm  Điều-đạt  nói: 

-Ông  là  ai? 

Phạm  thiên  nói: 
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-Tôi  là  Phạm  thiên. 

Câu-phi-lê  thuộc  nhóm  Điều-đạt  nói: 

-Phật  nói  ông  đắc  A-na-hàm  phải  không? 

Đáp: 

-Đúng  vậy. 

Câu-phi-lê  nói: 

-Vì  sao  ông  đến  đây? 

Phạm  thiên  tự  nghĩ:  “Vì  sao  vị  này  không  có  tâm  Từ?”. 

Phạm  thiên  liền  nói  kệ: 

Không  thể  lường,  muốn  đo  lường 
Vì  vậy  thế  gian  thiếu  trí  tuệ 
Không  thể  lường,  muốn  đo  lường 
Vì  vậy  thế  gian  bị  che  đậy. 

Phạm  thiên  đến  chỗ  Phật,  sau  khi  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-Con  là  Tự  Quang  Minh,  trong  đêm  đến  gặp  Phật,  trong  khi 
Ngài  đang  thiền  định.  Con  suy  nghĩ:  “Thật  quá  sớm  để  ta  đến  gặp 
Phật.  Ngài  đang  thiền  định,  vậy  ta  hãy  đến  gặp  Tỳ-kheo  Câu-phi-lê 
thuộc  nhóm  Điều-đạt  trước”.  Con  đến  gặp  Tỳ-kheo  Câu-phi-lê.  Sau 
khi  gặp  nhau,  con  nói:  “Này  Câu-phi-lê,  này  Câu-phi-lê,  hãy  đôl  với 
Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên  với  tâm  tô"t  như  đôl  với  các  vị 
đạo  hạnh  khác”. 

Vị  ấy  hỏi:  “Ông  là  ai?” 

Con  đáp:  “Tôi  là  Phạm  thiên”. 

Vị  ấy  nói  với  con:  “Phật  nói  ông  chứng  A-na-hàm  phải  không?” 

Con  đáp:  “Đúng  vậy!” 

Vị  ấy  nói:  “Vì  sao  ông  đến  đây?” 

Con  suy  nghĩ:  “ôi!  Người  này  không  có  tâm  Từ!” 

Không  thể  lường,  muốn  đo  lường 
Vì  vậy  thế  gian  thiếu  trí  tuệ 
Không  thể  lường,  muốn  đo  lường 
Thế  gian  chấp  ngã,  con  tự  biết. 

Đức  Phật  nói: 

-Câu-phi-lê  cùng  Điều-đạt  thích  thú  trong  việc  kết  hỢp  với 
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nhau. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Không  thể  lường,  lại  muốn  lường 
Nên  thế  gian  khó  có  tuệ 
Không  thể  lường,  lại  nói  lường 
Từ  đó  thế  gian  bị  vây  kín. 

Đức  Phật  thuyết  giảng  như  vậy. 

M 


6.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  phương  pháp  tự  mưu  sanh,  chưa  được  lợi  ích  làm  cho  lợi 
ích,  đã  đưỢc  lợi  ích  thì  không  giảm  mất.  Những  gì  là  ba?  Này  Tỳ-kheo, 
ở  đây  có  người  tự  mưu  sanh  bằng  cách,  sáng  sớm  nghĩ  đến  nhiều 
phương  pháp  tận  lực  hướng  đến  mưu  sanh,  giữa  ngày  cũng  vậy,  chiều 
tối  cũng  vậy,  tìm  nhiều  phương  pháp,  tận  lực  làm  cho  có  lợi  ích.  Tỳ- 
kheo  mưu  sanh  với  ba  pháp  cũng  như  vậy,  chưa  được  pháp  lành  thì 
làm  cho  đưỢc,  đã  được  pháp  lành  thì  không  cho  suy  giảm.  Thế  nào  là 
ba?  Này  các  Tỳ-kheo,  ở  đây  có  Tỳ-kheo  sáng  sớm  thọ  trì  đạo  pháp 
chánh  niệm,  ý  ghi  nhớ  không  quên,  giữa  trưa,  chiều  tôl  cũng  vậy,  thọ 
trì  nhiều  với  ý  định,  thọ  trì,  thực  hành,  ý  không  quên  thì  thường  tăng 
trưởng  đạo  nghiệp. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy. 


M 


7.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc  Ô  tụ,  thuộc  thành  Vương  xá. 
ớ  thành  Vương  xá  có  một  Bà-la-môn  tên  là  Bất  Tín  Trọng,  ông 
ta  suy  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  ở  đang  trong  vườn  Trúc  tụ,  thuộc  thành 
Vương  xá.  Ta  nên  đến  gặp  Sa-môn  Cù-đàm.  Đối  với  kinh  pháp  ông  ta 
nói  ra,  ta  sẽ  bài  bác  tất  cả  lời  ấy,  không  tin”. 
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Bất  Tín  Trọng  ra  khỏi  thành  Vương  xá,  đến  chỗ  Phật. 

Khi  ấy  Phật  đang  thuyết  pháp  cho  hội  chúng  hằng  trăm  người 
ngồi  vây  quanh,  ngài  thấy  Bất  Tín  Trọng  từ  xa  đến,  nên  im  lặng  không 
thuyết  pháp  nữa. 

Sau  khi  đến  gặp  Phật,  Bất  Tín  Trọng  thăm  hỏi  và  ngồi  qua  một 
bên,  nói  với  Phật: 

-Xin  Phật  giảng  kinh,  tôi  muôn  nghe. 

Đức  Phật  trả  lời  Bà-la-môn  Bất  Tín  Trọng: 

Người  trọng  pháp  sai  lầm 
Cũng  không  hiểu  lời  nói 
Kẻ  tâm  ý  cuồng  loạn 
Họ  đều  muốn  tranh  cãi. 

Ai  ý  không  tranh  cãi 
Chỉ  tranh  với  hỷ  tham 
Tranh  đua  với  sân  hận 
Người  vậy  hiểu  lời  pháp. 

Bất  Tín  Trọng  liền  đứng  dậy,  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Phật,  thưa: 

-Con  đã  hiểu,  đã  hiểu.  Con  vì  ngu  si  không  hiểu,  thật  sai  lầm 
nên  mang  ý  ác  đến  đây,  hướng  về  Đức  Như  Lai  Vô  sở  Trước.  Con  vì 
có  ý  ấy  nên  Ngài  từ  chối  dạy,  không  muôn  tin.  Từ  nay  về  sau  con  xin 
sám  hối  điều  sai  lầm  của  mình,  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tỳ-kheo 
Tăng  trọn  đời. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

8.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

-Ta  thuyết  pháp  cho  các  đệ  tử,  có  khi  nói  gọn,  có  khi  nói  đầy 
đủ,  nhưng  khó  có  người  được  hiểu. 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-Nói  gọn  cũng  có  đệ  tử  hiểu,  nói  đầy  đủ  cũng  có  đệ  tử  hiểu. 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 
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-Nên  học  như  vầy:  Nội  ngoại  thân  thức,  với  tất  cả  tư  tưởng  đều 
không  có  ngã  và  ngã  sở,  kiêu  mạn;  hiểu  như  vậy  với  trí  tuệ  thì  tự  thấy 
pháp,  tự  hiểu,  tự  biết  pháp  tu  tập.  Trong  ngoài  thân  thức  này,  với  tất 
cả  tư  tưởng  đều  không  có  ngã,  ngã  sở,  kiêu  mạn.  Này  Tỳ-kheo  Xá-lợi- 
phất,  trong  ngoài  thân  thức  này,  với  tất  cả  tư  tưởng  đều  không  có  ngã, 
ngã  sở,  kiêu  mạn,  hiểu  biết  như  vậy  với  trí  tuệ,  thấy  pháp  với  trí  tuệ, 
tự  thấy,  tự  biết  hành  động  đúng.  Này  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  đây  gọi  là 
vô  sở  trước,  dứt  sạch  lậu,  đạt  đến  bậc  vô  học,  vượt  thế  gian.  Vì  thế 
nên  Ta  dạy  như  vậy. 

Phật  thuyết  kệ: 

Pháp  giải  thoát  rất  nhiều 
Phá  dục  và  dục  tưởng 
Tâm  ý  nên  tránh  dục 
Và  trừ  diệt  tối  tăm 
Và  trừ  luôn  nghi  kết 
Quán  ý  đến  thanh  tịnh 
Tư  duy  gốc  ngọn  pháp 
Đã  giảng  tuệ  giải  thoát 
Và  thuyết  pháp  phá  si. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

9.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thân  này  có  da  thịt,  máu  tủy,  thịt  sông,  bên  trong  chứa  đầy 
phẩn  uế,  tự  thấy  thân  này  có  gì  tôd  đẹp  đâu,  chín  lỗ  bất  tịnh  thường 
có  bệnh  xấu,  thường  phải  lau  rửa  thật  đáng  xấu  hổ,  thường  cùng  với 
oan  gia  hội  họp  đến  già  chết,  gắn  liền  với  bệnh  hoạn.  Vì  sao  không 
nhàm  chán  thân  thể  phải  bị  ngã  xuông,  bị  hư  nát  này,  sẽ  bị  vứt  ra 
ngoài  đất,  vô  dụng,  bị  chồn  sói  ăn  thịt.  Thấy  như  vậy  sao  lại  không 
sỢ,  sao  còn  nói  đến  tham  dâm.  Như  Phật  đã  dạy,  tự  tâm  hãy  quán  sát 
dục  như  cái  chậu,  cái  bàn  của  đồ  tể,  như  đông  xương,  như  bị  lửa  đôd, 
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như  bị  tên  độc  bắn  làm  đau  đớn,  người  ngu  ưa  thích  mà  không  tự 
biết.  Vì  sao  không  sỢ  lưới  tham  dâm,  thật  ngu  si  lắm  thay.  Con  người 
vì  mạng  sông  nên  cô"  cầu  tiền,  lúa  thóc,  vàng,  bạc,  bò,  ngựa,  nô  tỳ; 
mạng  sông  trong  hơi  thở,  lại  râ"t  ngắn  ngủi,  sông  nhiều  lắm  chỉ  hơn 
trăm  tuổi  với  các  khổ  vây  quanh.  Quán  sát  như  vậy  có  gì  đáng  ưa! 
Mạng  sông  trong  quá  khứ  đã  qua  nhanh,  phần  còn  lại  râ"t  ít,  châ"m  dứt 
theo  ngày,  như  nước  sông  chảy  nhanh,  như  mặt  trời  mặt  trăng  lặn, 
mạng  người  đã  trôi  qua  trong  quá  khứ  râ"t  nhanh,  mạng  sông  trôi  qua 
không  trở  lại,  như  vậy  mạng  sông  trôi  qua  không  hẹn  đến  khi  chết. 
Giả  sử  có  râ"t  nhiều  tài  sản  quý  báu  ở  cõi  trời  vô  sô'  kể,  nhưng  đến 
khi  chết,  đem  đến  cũng  không  làm  vui  được,  không  thể  ngăn  được, 
không  thể  làm  cho  an  vui,  cũng  không  tự  an  vui.  Không  gì  bằng  hãy 
tự  làm  thiện,  không  có  gì  bằng  sự  làm  thiện  như  vậy.  Ai  thây  biết  về 
cái  chết  như  thế,  thì  người  nào  còn  chạy  theo  tham  dâm.  Nếu  sông 
thọ  hay  yểu  rồi  cũng  phải  chết,  vì  sao  tâm  ý  chạy  theo  dục  lạc.  Vì 
sao  vậy?  Vì  không  nghĩ  đến  sự  thanh  tịnh,  tâm  ý  yêu  con  cái,  nếu 
con  chết  khóc  lóc  chẳng  qua  chừng  mười  ngày,  sau  đó  thì  quên  ngay; 
vỢ  con  yêu  cũng  vậy;  quyến  thuộc,  gia  đình,  bạn  bè  cũng  vậy.  Khổ 
nhọc  một  đời  làm  ra  tài  sản,  khi  chết  phải  chia  lìa,  thân  thể  đáng  yêu 
này  cũng  bị  vứt  bỏ,  bị  chôn  xuông  đâ"t,  các  â"m  tan  rã.  Cái  chết  theo 
đời  sông  của  người  như  trái  chín  trên  cành.  Thây  rõ  như  vậy  thì 
người  nào  còn  ý  tham  đắm.  Một  người  được  cả  vạn  vật  trong  thiên 
hạ  cũng  chưa  vừa  ý,  nếu  được  một  phần  làm  sao  vừa  ý.  Vô  số  kiếp 
hưởng  thọ  năm  dục,  rồi  có  ích  lợi  gì  cho  người,  đến  khi  thọ  khổ,  bị 
tội  thì  có  ích  gì,  khi  â"y  muôn  được  an  tịnh  thì  nào  khác  gì  bị  rắn  độc 
quân  thân,  ít  nhiều  cũng  vậy.  Như  bị  bệnh  thì  ít  nhiều  cũng  khổ.  Như 
khúc  xương  không  còn  thịt,  con  chó  gặm  mãi  không  chán,  dục  cũng 
vậy,  như  con  chó  gặm  mãi  không  được  gì,  nếu  được  thì  có  nhiều  sỢ 
hãi,  con  người  tập  theo  dục  không  bao  lâu  sẽ  đọa  vào  chỗ  ác.  Như 
người  tỉnh  mộng  không  còn  tham  dâm,  còn  như  trong  mộng  thì  có 
thích  thú.  Dục  như  rắn  hổ,  như  thịt  trên  móc  câu,  như  trái  cây  đã  chín 
trên  cành  còn  ít,  rụng  nhiều.  Tăng  trưởng  kết  sử,  hành  động  theo  căn 
bản  ác,  người  â"y  không  thích  hỢp  với  hàng  xuâ"t  gia.  Hưởng  mọi  dục 
lạc  trên  cõi  trời  với  cây  đẹp  trong  vườn,  với  Thiên  nữ,  với  năm  dục 


SOÁ  102-  KINH  TAĨP  A  HA0M 


799 


làm  cho  người  không  chán,  vậy  nay  làm  sao  chán  thế  gian?  Hãy  xem 
thân  này  với  hai  trăm  đô"t  xương,  một  trăm  đô"t  xương,  một  trăm  hai 
mươi  đoạn  được  ràng  buộc  bởi  gân,  chín  lỗ  thường  chảy  ra  chín  mươi 
ba  loại,  với  hằng  trăm  loại  bệnh,  máu  thịt  hòa  nhau  sanh  trưởng  dưới 
lớp  da,  bên  trong  là  phong  hàn  nhiệt,  là  phẩn  uế,  với  ngàn  loại  trùng, 
đều  từ  thân  sanh  ra.  Có  hằng  ngàn  lỗ  chân  lông  chảy  ra  bất  tịnh,  mũi 
dãi  từ  mũi  chảy  ra,  đàm,  nước  miếng  từ  miệng  chảy  ra,  mồ  hôi  từ 
nách  chảy  ra,  phẩn  uế  từ  đại  tiểu  tiện  chảy  ra,  các  thứ  như  vậy  trong 
thân  chảy  ra  rất  nhiều.  Thây  người  chết  trong  nghĩa  địa  thật  đáng 
gớm,  sau  khi  rã  tan  thật  đáng  gớm,  đều  là  vật  bất  tịnh.  Thân  này  xưa 
nay  như  vật  được  mạ  vàng  bên  ngoài,  được  che  đậy  thoa  bôi  do  y 
phục,  lụa  là,  phấn  sáp  đỏ  xanh.  Người  ngu  thấy  vậy  nên  tâm  ý  cuồng 
loạn,  như  cái  bình  được  vẽ  bên  ngoài,  như  hô"  bẩn  được  đậy  cỏ.  Con 
người  yêu  mến  thân  này  sau  phải  hôl  hận. 

Các  Tỳ-kheo  đảnh  lễ,  nghe  lời  Phật  dạy. 

M 

10.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  gọi  các  Tỳ-kheo,  các  Tỳ-kheo  xin  thọ  giáo. 

Phật  dạy: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  con  người  có  bốn  nhân  duyên  gây  nên  tham 
ái  nặng  nhẹ,  từ  đó  xa  rời  đạo.  Này  Tỳ-kheo,  như  một  kẻ  có  bôn  người 
vỢ. 

Người  vỢ  thứ  nhâ"t  được  chồng  xem  trọng,  đi  đứng  nằm  ngồi, 
làm  việc  ngủ  nghỉ  luôn  luôn  gần  nhau,  được  ưu  tiên  về  tắm  rửa, 
trang  sức,  ăn  nông,  hưởng  năm  dục,  chăm  sóc  khi  nóng  lạnh,  đói 
khát;  nghịch  thuận  thường  chiều  theo  ý  muôn,  không  làm  phiền 
lòng. 

Người  vỢ  thứ  hai  thường  trực  hai  bên  khi  đứng  ngồi  nói  chuyện, 
đưỢc  vậy  thì  vui,  không  được  thì  buồn,  cả  khi  đau  bệnh  hoặc  tranh 
tụng. 

Người  vỢ  thứ  ba  thường  hiện  diện  bên  nhau,  thường  xuyên  thăm 
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hỏi  Sự  khổ  vui,  khó  khăn  đau  bệnh  cùng  chịu  với  nhau,  xa  nhau  thì 
mong  nhớ. 

Người  vỢ  thứ  tư,  bị  chồng  sai  khiến,  chạy  đi  làm  việc  rất  là  khổ 
cực,  gặp  nhau  không  thèm  hỏi  không  thèm  nói,  chỉ  mong  chồng  để  ý 
đến  nhưng  không  toại  nguyện. 

Người  chồng  có  bôn  vỢ  này,  một  hôm  có  việc  tang  chế,  cần  phải 
đi  xa,  nên  bảo  người  vỢ  thứ  nhất  cùng  đi  theo. 

Người  vỢ  thứ  nhất  trả  lời: 

-Thiếp  không  theo  chàng  được. 

Người  chồng  nói: 

-Ta  yêu  trọng  nàng  vô  cùng,  việc  lổn  nhỏ  nhiều  ít  đều  làm  theo 
ý,  nuôi  nấng  luôn  luôn  vừa  ý,  tại  sao  nàng  không  đi  với  ta? 

Vợ  đáp: 

-Chàng  tuy  yêu  thương  thiếp  vô  cùng,  nhưng  thiếp  không  bao 
giờ  theo  chàng. 

Người  chồng  tức  giận  đi  gọi  người  vỢ  thứ  hai: 

-Nàng  hãy  đi  với  ta. 

Người  này  đáp: 

-Người  vỢ  cả  đưỢc  chàng  yêu  mến  nhất,  nhưng  bà  ta  đã  không 
đi  theo;  thiếp  cũng  không  bao  giờ  theo  chàng. 

Chồng  nói: 

-Khi  ta  mới  tìm  nàng  khó  khăn  không  thể  nói,  chịu  nóng  lạnh, 
đói  khát,  nước  lửa,  quan  lại,  giặc  cướp,  lại  tranh  giành  với  người,  thật 
khó  khăn  mới  được,  tại  sao  nàng  không  đi  với  ta? 

Vợ  nói: 

-Chàng  vì  tham  lợi  nên  cố  cầu  được  thiếp,  còn  thiếp  không  cần 
chàng,  vậy  đem  những  việc  khó  nhọc  ra  nói  làm  gì! 

Người  chồng  tức  giận  đến  nói  với  người  vỢ  thứ  ba: 

-Nàng  hãy  đi  với  ta. 

Người  vỢ  này  nói: 

-Thiếp  thọ  ân  chàng  giúp  đỡ,  sẽ  đưa  chàng  ra  khỏi  thành  nhưng 
không  theo  chàng  đi  xa  đến  tận  nơi  kia. 

Người  chồng  tức  giận,  trở  lại  bàn  luận  với  người  vỢ  thứ  tư: 

-Ta  sẽ  đi  khỏi  nước  này,  nàng  hãy  đi  theo  ta. 
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Người  vỢ  này  nói: 

-Thiếp  đã  xa  rời  cha  mẹ  đến  đây  tùy  thuộc  chàng  sai  khiến,  dù 
sống  chết,  vui  buồn  cũng  sẽ  theo  chàng  đến  nơi. 

Người  chồng  không  được  ba  người  vỢ  vừa  ý  đi  theo,  chỉ  có  người 
vỢ  xấu,  khổ,  không  vừa  ý  thì  đi  theo. 

Phật  dạy: 

-Người  chồng  ở  trên,  chỉ  cho  thần  thức  của  con  người.  Người  vỢ 
thứ  nhất  chỉ  cho  thân  thể.  Con  người  yêu  mến  thân  thể  mình  còn  hơn 
người  vỢ  thứ  nhất,  đến  khi  chết  thần  thức  tùy  theo  tội  phước  ra  đi  một 
mình,  thân  thể  cứng  dơ  trên  đất,  không  chịu  đi  theo. 

Phật  dạy: 

-Tỳ-kheo  không  dô"c  tu  tập  bốn  hành  thì  không  thể  giải  thoát. 
Những  gì  là  bôn?  Một  là  ưu  khổ,  hai  là  tập  dục,  ba  là  diệt  tận  không 
còn,  bốn  là  con  đường  làm  tiêu  diệt  các  nẻo  ác  có  tám  nhánh;  thực 
hành  bốn  Thánh  đế. 

Người  vỢ  thứ  hai  là  tài  sản  của  người,  được  thì  mừng,  không 
đưỢc  thì  buồn;  đến  khi  qua  đời  tài  sản  vẫn  còn  lại  trên  thế  gian,  không 
đi  theo  người,  uổng  công  sầu  khổ. 

Người  vỢ  thứ  ba  là  cha  mẹ,  vỢ  con,  anh  em  thân  thuộc,  bạn  bè, 
nô  tỳ.  Khi  còn  sông  ân  ái,  yêu  mến  nhau,  đến  khi  qua  đời  thì  khóc  lóc 
đưa  tiễn  nhau  ra  ngoài  thành,  tới  nghĩa  địa,  sau  khi  vứt  bỏ  thây  chết  rồi 
cùng  nhau  ai  về  nhà  nấy,  ưu  tư  bất  quá  chừng  mười  ngày,  tiếp  đó  thì 
xúm  nhau  ăn  uô"ng,  quên  hẳn  người  chết. 

Người  vỢ  thứ  tư  là  ý  của  con  người,  trong  thế  gian  không  có  ai 
yêu  mến  và  giữ  gìn  ý  cả,  đều  phóng  tâm  buông  ý,  tham  dục  sân  giận, 
không  tin  chánh  đạo,  sau  khi  chết  bị  đọa  đường  ác,  hoặc  địa  ngục,  súc 
sanh,  ngạ  quỷ,  đều  do  vì  buông  lung  tâm  ý. 

Này  Tỳ-kheo,  hành  đạo  cần  phải  chánh  niệm  tỉnh  giác,  loại 
trừ  tâm  ngu  si,  không  hành  động  ngu  si,  chấm  dứt  hành  động  ác. 
Không  hành  động  ác  thì  không  bị  quả  báo  khổ,  không  thọ  quả  khổ 
thì  không  sanh,  không  sanh  thì  không  già,  không  già  thì  không 
bệnh,  không  bệnh  thì  không  chết,  không  chết  là  đắc  đạo  Niết-bàn 
giải  thoát. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  hoan  hỷ  phụng  hành. 
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11.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  núi  Kê,  thuộc  thành  Vương  xá. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  sống  trong  thế  gian,  sanh  tử  trong  một  kiếp,  tập  trung 
xương  của  họ  lại,  giữ  không  bị  hư  hoại,  thì  nhiều  bằng  núi  Tu-di.  Con 
người  dù  có  sanh  tử  trong  trăm  kiếp,  trong  ngàn  kiếp  vẫn  chưa  đắc  đạo 
quả  A-la-hán,  Niết-bàn. 

Này  các  Tỳ-kheo,  gom  xương  của  người  trong  một  kiếp  thì  bằng 
núi  Tu-di,  thế  nên  Ta  dạy  nhân  duyên  về  nguồn  gốc  sanh  tử  ấy.  Này 
Tỳ-kheo,  các  ông  cần  phải  nhổ  sạch,  xa  lìa  gô"c  sanh  tử;  tu  tập  như  vậy 
thì  không  còn  sanh  tử.  Không  còn  sanh  tử  thì  chứng  Niết-bàn,  giải 
thoát  khỏi  thế  gian. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 


12.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  gọi  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  vâng  dạ,  nghe  lời  Phật  dạy. 

Đức  Phật  dạy  về  sắc: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  niệm  về  nguồn  gô"c  của  khổ,  niệm  về 
vô  thường  tan  hoại,  là  quán  sát  đúng.  Tỳ-kheo  quán  sát  đúng  về 
sắc,  thì  biết  rõ  nguồn  gô"c  của  sắc,  biết  rõ  sắc  là  vô  thường  tan 
hoại.  Ai  biết  rõ  với  quán  sát  đúng  như  vậy  thì  xa  lìa  sắc  ái;  sắc  ái 
hoại  thì  sắc  tham  cũng  hoại;  ái  tham  hoại  thì  ý  giải  thoát.  Ta  dạy 
về  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  vậy.  Tỳ-kheo-niệm  về  nguồn  gô"c 
của  thức,  niệm  về  vô  thường  và  quán  sát  đúng  như  thế.  Tỳ-kheo 
nào  quán  sát  đúng  như  vậy  thì  lìa  được  ái,  ái  hết  thì  ái  tham  cũng 
hết,  ắt  thoát  sanh  tử,  đắc  đạo. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 
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13.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  giảng  cho  các  thầy  về  nơi  phát  sanh  ra  ác  và  nơi  phát  sanh 
ra  thiện.  Các  Tỳ-kheo  hãy  lắng  nghe  và  ghi  nhớ. 

Các  Tỳ-kheo  bạch: 

-Xin  vâng. 

-Này  các  Tỳ-kheo,  ý  ác  có  từ  những  nơi  nào?  Từ  sắc  quá  khứ, 
vị  lai,  hiện  tại  phát  sanh  tham,  sân,  sỢ  hãi,  si,  tất  cả  ác  kiến;  đây  là 
nguồn  gô"c  của  ác.  Thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  vậy.  Đây  gọi  là 
nguồn  gô"c  phát  sanh  ra  ác.  Ý  thiện  có  từ  đâu?  Từ  sắc  quá  khứ,  vị  lai, 
hiện  tại,  không  có  ác  kiến  phát  sanh,  không  có  sân,  sỢ  hãi,  si,  không 
có  một  chút  ý  ác  nào  cả;  đây  gọi  là  ý  thiện.  Thọ,  tưởng,  hành,  thức 
cũng  như  vậy. 

Phật  dạy: 

-Ta  dạy  về  gô"c  của  thiện  ác  là  như  vậy. 

M 

14.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  Bốn  ý  chỉ.  Thế  nào  là  bốn?  ớ  đây,  có  vị  Tỳ-kheo  quán  sát 
nội  thân  trên  thân,  tận  lực  chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không  quên,  thoát  khỏi 
si  mê,  những  ưu  khổ  do  si  mê.  Quán  sát  ngoại  thân  trên  thân,  tận  lực 
chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không  quên,  thoát  khỏi  si  mê,  những  đau  khổ  do  si 
mê.  Quán  nội  ngoại  thân  trên  thân,  tận  lực  chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không 
quên,  thoát  khỏi  si  mê,  những  khổ  đau  do  si  mê. 

Quán  sát  nội  thọ  trên  thọ,  tận  lực  chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không 
quên,  thoát  khỏi  si  mê  và  các  đau  khổ  do  si  mê.  Quán  sát  ngoại  thọ 
trên  thọ,  tận  lực  chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không  quên,  thoát  khỏi  si  mê  và 
những  đau  khổ  do  si  mê.  Quán  sát  nội  ngoại  thọ  trên  thọ,  tận  lực 
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chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không  quên,  thoát  khỏi  si  mê  và  những  đau  khổ  do 
si  mê. 

Quán  sát  nội  ý  trên  ý,  tận  lực  chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không  quên, 
thoát  khỏi  si  mê  và  các  đau  khổ  do  si  mê.  Quán  sát  ngoại  ý  trên  ý,  tận 
lực  chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không  quên,  thoát  khỏi  si  mê  và  các  đau  khổ 
do  si  mê.  Quán  sát  nội  ngoại  ý  trên  ý,  tận  lực  chánh  niệm,  tỉnh  ý, 
không  quên,  thoát  khỏi  si  mê,  và  các  đau  khổ  do  si  mê. 

Quán  sát  nội  pháp  trên  pháp,  tận  lực  chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không 
quên,  thoát  khỏi  si  mê  và  các  đau  khổ  do  si  mê.  Quán  sát  nội  ngoại 
pháp  trên  pháp,  tận  lực  chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không  quên,  thoát  khỏi  si 
mê  và  các  đau  khổ  do  si  mê.  Quán  sát  ngoại  pháp  trên  pháp,  tận  lực 
chánh  niệm,  tỉnh  ý,  không  quên,  thoát  khỏi  si  mê  và  các  đau  khổ  do 
si  mê. 

Phật  dạy: 

-Đây  là  Bốn  ý  chỉ,  đệ  tử  Phật  nên  thọ  trì  tinh  tấn  thực  hành  để 
đắc  đạo. 

M 

15.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  có  một  pháp,  một  pháp  này,  nếu  thực  hành, 
tưởng  niệm,  tu  tập  nhiều  thì  thân  an  tịnh,  ý  được  chánh  niệm,  sẽ  đạt 
đến  sự  chấm  dứt  mong  cầu,  có  trí  tuệ,  pháp  đi  với  niệm.  Thế  nào  là 
một  pháp?  Là  một  pháp  tu  tập  An  ban  thủ  ý.  Tỳ-kheo  nào  với  pháp  An 
ban  thủ  ý  này,  tu  tập  nhiều,  niệm  nhiều,  an  trú  nhiều  thì  thân  an  tịnh,  ý 
chánh  niệm,  chấm  dứt  mong  cầu,  có  trí  tuệ,  đầy  đủ  niệm  và  pháp.  Này 
các  Tỳ-kheo,  đây  là  một  pháp,  là  một  pháp  mà  thường  xuyên  tu  tập, 
đưa  đến  nhiều  lợi  ích  làm  thân  an  tịnh,  chánh  ý,  chánh  niệm,  chấm  dứt 
mong  cầu,  đem  đến  trí  tuệ,  niệm  pháp  này  khiến  cho  sự  hành  trì  tăng 
trưởng  viên  mãn.  Này  các  Tỳ-kheo,  đây  là  một  pháp,  nếu  thường 
xuyên  tu  tập  sẽ  đưa  đến  đắc  đạo. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy. 
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16.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  sức  mạnh  khiến  đạt  đạo  cao  thượng.  Hai  sức  mạnh  ấy  là 
gì?  Đó  là  sức  quán  sát  và  sức  hộ  trì. 

Thế  nào  là  sức  quán  sát?  ớ  đây  có  vị  đệ  tử  là  bậc  chân  đạo, 
học  tập  như  thế  này:  “Thân  làm  ác  thì  chịu  quả  ác,  trong  đời  này  và 
đời  sau.  Nếu  ta  làm  ác  thì  tự  thân  ta  đã  phạm  tội  như  vậy,  mà  còn 
gây  hại  cho  kẻ  khác.  Đạo  sư  và  đồng  đạo  đều  cho  là  ta  phạm  giới, 
mọi  người  sẽ  nói  ta  là  ác.  Ta  cũng  do  nói  lời  không  tô"t  đẹp,  sau  khi 
mất  thân  này,  đọa  vào  địa  ngục.  Đây  là  thân  làm  ác  nên  có  quả  báo 
ác,  đời  này  có  quả  ác  như  vậy,  đời  sau  quả  ác  cũng  không  khác  Thế 
nên  thân  phải  từ  bỏ  làm  ác,  làm  việc  thiện,  quán  sát  thanh  tịnh  trừ 
thân  ác  cho  đến  không  phạm.  Thân  và  tâm  đều  như  thế.  Đây  gọi  là 
sức  quán  sát. 

Thế  nào  là  sức  hộ  trì?  Ai  với  chỗ  nắm  giữ,  với  chỗ  hướng  đến, 
chỗ  an  trú,  có  sức  hộ  trì;  thực  hành  như  vậy  đạt  đến  chánh  niệm,  đến 
chỗ  thành  tựu.  Đây  gọi  là  sức  hộ  trì. 

Đạo  sư  giảng  dạy  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  hoan  hỷ  đảnh  lễ. 

M 

17.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  lực.  Những  gì  là  ba?  Một  là  Tín  lực,  hai  là  Tinh  tấn  lực, 
ba  là  Trí  tuệ  lực. 

Tín  lực  là  gì? 

ớ  đây  có  vị  Thánh  đệ  tử  thực  hành  Phật  đạo  với  tâm  bất  hoại,  đi 
đứng  luôn  nghĩ  đến  Phật,  nói  đúng  lời  Phật,  nói  đúng  pháp  vô  sở  trước, 
quán  sát  đúng  với  trí  tuệ,  được  hoàn  toàn  an  vui.  Như  vậy  đi  đến  giác 
ngộ,  bỏ  ác,  đạt  tới  trí  tuệ  sáng  suốt.  Như  vậy  gọi  là  Tín  lực. 
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Thế  nào  là  Tinh  tấn  lực? 

ớ  đây  có  vị  Tỳ-kheo  đoạn  trừ  ý  ác  đã  sanh,  siêng  năng  tinh  tấn 
chánh  ý  làm  cho  ý  ác  chưa  sanh  không  phát  sanh,  ý  thiện  chưa  sanh 
đưỢc  phát  sanh,  ý  thiện  đã  sanh  làm  cho  không  quên  không  mất,  ngày 
càng  tăng  trưởng  chánh  niệm  viên  mãn,  tinh  tấn  làm  cho  ý  giải  thoát. 
Đây  là  Tinh  tấn  lực. 

Thế  nào  là  Trí  tuệ  lực? 

Tỳ-kheo  nào  như  thật  tri  về  khổ,  về  khổ  tập,  về  khổ  tận,  về  xuất 
ly  khổ.  Đây  gọi  là  Trí  tuệ  lực. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  tín  thọ  phụng  hành. 

M 

18.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bốn  lực.  Bốn  lực  là  gì?  Một  là  Ý  lực,  hai  là  Tinh  tấn  lực,  ba 
là  Bất  phạm  lực,  bốn  là  Thủ  lực. 

Thế  nào  là  Ý  lực?  Tỳ-kheo  biết  rõ,  biết  thật  rõ  về  thiện  và  ác 
lậu;  biết  phạm,  biết  không  phạm;  biết  nên  làm,  biết  không  nên  làm; 
biết  phi  pháp,  biết  đúng  pháp;  biết  pháp  trắng,  biết  pháp  đen;  biết  thật 
rõ  về  nguyên  nhân  phát  sanh  ra  lậu.  Đây  gọi  là  Ý  lực. 

Thế  nào  là  Tinh  tấn  lực? 

ớ  đây  có  vị  Tỳ -kheo  đôl  với  lời  hữu  lậu  thô  ác,  lời  xúc  phạm,  lời 
không  nên  nói,  lời  nói  đen,  lời  nói  không  làm  lợi  ích  cho  người;  với 
những  lời  ấy  đều  vứt  bỏ  hết.  Nếu  đôl  với  lời  làm  sạch  phiền  não,  lời 
nói  không  xúc  phạm,  lời  nói  đáng  tu  tập,  lời  nên  nói,  lời  nói  trắng,  lời 
nói  hỢp  đạo,  thế  này  là  các  phiền  não,  làm  thế  này  là  tham  dục,  làm 
thế  này  là  tinh  tấn,  thế  này  là  ý  nên  thọ  trì,  thế  này  là  ý  nên  chế  ngự. 
Đây  gọi  là  Tinh  tấn  lực. 

Thế  nào  là  Bất  phạm  lực? 

ớ  đây  có  vị  Tỳ-kheo  không  phạm  những  điều  ngăn  cấm  về  thân, 
về  miệng,  về  tâm.  Đây  gọi  là  Bất  phạm  lực. 

Thế  nào  là  Thủ  lực? 
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Thủ  lực  có  bôn.  Những  gì  là  bốn?  Một  là  khéo  nói,  hai  là  bô"  thí, 
ba  là  quý  mến  giúp  đỡ,  bốn  là  tương  trỢ  hạnh  thiện.  Đây  là  Thủ  lực. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

19.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Phụ  nữ  có  năm  thế  lực  nên  xem  thường  đàn  ông.  Những  gì  là 
năm?  Một  là  sắc,  hai  là  đoan  chính,  ba  là  nhiều  anh  em  trai,  bốn  là  gia 
đình  giàu  có,  năm  là  nhiều  tài  sản. 

Sắc  là  gì?  Nghĩa  là  người  phụ  nữ  không  tô"t,  đã  không  tốt  thì 
không  muôn  mưu  sanh,  thường  giận  hờn,  không  muôn  chăm  sóc  việc 
nhà.  Phụ  nữ  mà  tự  cho  mình  xinh  đẹp  không  ai  bằng,  tự  cho  mình  có 
nhiều  thế  lực  của  anh  em  trai,  tự  cho  mình  là  nhà  giàu  có,  tự  cho 
mình  nhiều  tài  sản,  là  phụ  nữ  không  tô"t.  Người  phụ  nữ  nào  trinh 
thuận  tốt  đẹp  thì  không  cần  sắc  như  trên.  Người  trinh  thuận  chỉ  cần 
dạy  hai  điều  thiện,  đã  được  nghe  dạy  hai  điều  thiện  là  muôn  làm  ra 
tài  sản,  không  ưa  giận  hờn,  muốn  chăm  sóc  việc  nhà.  Người  như  vậy 
không  cần  xinh  đẹp.  Thế  nên  làm  người  chỉ  nên  chú  trọng  ở  tâm 
tính,  không  cần  thế  lực  của  nhiều  anh  em  trai,  không  cần  nhà  sang 
giàu  mà  tự  cao,  không  cần  nhiều  tài  sản  mà  buông  lung  tâm  ý,  nên 
nghe  lời  dạy,  đã  được  dạy  thì  khéo  giữ  gìn  không  lười  biếng,  siêng 
năng  mưu  sanh,  tâm  hòa  nhã,  không  sân  hận,  thì  không  bỏ  bê  gia  sự, 
muôn  mưu  sanh  thì  lo  lắng  giữ  gìn  gia  nghiệp.  Người  như  vậy  là  phụ 
nữ  trinh  thuận  tô"t  đẹp. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

20.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Này  các  Tỳ-kheo,  những  kẻ  ít  hiểu  biết  thì  cùng  liên  hệ  với 
đồng  loại,  tập  hỢp,  tương  ứng,  thích  hỢp  với  những  kẻ  ít  hiểu  biết. 
Những  người  đa  văn  thì  gắn  bó  với  đồng  loại,  tập  hỢp,  tương  ứng, 
thích  hỢp  với  những  người  đa  văn.  Những  kẻ  tham  lam  keo  kiệt  thì 
cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  tham  lam  keo  kiệt.  Người  bô"  thí  thì 
cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  bô"  thí.  Người  có  trí  thì  cùng  liên  hệ... 
như  trên...  người  có  trí.  Người  ngu  si  thì  cùng  liên  hệ...  như  trên... 
người  ngu  si.  Người  đa  dục  thì  cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  đa 
dục.  Người  thiểu  dục  thì  cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  thiểu  dục. 
Người  khó  trì  giới  thì  cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  khó  trì  giới. 
Người  dễ  trì  giới  thì  cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  dễ  trì  giới. 
Người  khó  nuôi  thì  cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  khó  nuôi.  Người 
dễ  nuôi  thì  cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  dễ  nuôi.  Người  không 
biết  đủ  thì  cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  không  biết  đủ.  Người  biết 
đủ  thì  cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  biết  đủ.  Người  không  thủ  hộ 
cùng  liên  hệ...  như  trên...  người  không  thủ  hộ.  Người  thủ  hộ  cùng 
liên  hệ...  như  trên...  người  thủ  hộ. 

Này  các  Tỳ-kheo,  như  vậy  người  có  trí  phải  phân  biệt  các  nhân 
duyên  này,  nên  đi  chung  với  người  xứng  đáng,  không  nên  đi  với  người 
không  xứng  đáng. 

M 


21.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trời  Đê"  Thích  khi  còn  là  người  ở  nhân  gian  có  bảy  nguyện, 
trọn  đời  thực  hiện  thành  tựu  sự  mong  cầu  này,  nhờ  đó  được  làm  trời 
Đê"  Thích.  Bảy  nguyện  â"y  là  gì?  Trọn  đời  hiếu  dưỡng  cha  mẹ.  Trọn 
đời  kính  lễ  người  trưởng  thượng.  Trọn  đời  miệng  không  nói  ra  lời  như 
lửa  cháy.  Trọn  đời  nói  lời  đúng  như  pháp  theo  ý  muôn.  Trọn  đời 
không  nói  lời  phẫn  nộ,  dua  nịnh,  dôi  trá.  Trọn  đời  nói  lời  chí  thành, 
hoan  hỷ  chí  thành,  cử  chỉ  chí  thành,  thường  thủ  tín,  không  dôi  gạt 
mọi  người.  Trọn  đời  tuy  sông  trong  đời  tham  lam  keo  kiệt,  nhưng 
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trong  ý  không  tham  lam,  bỏn  xẻn,  sông  trong  gia  đình  nhưng  thực 
hành  bô"  thí,  tự  tay  cho  theo  yêu  cầu,  ưa  thích  bô"  thí,  bô"  thí  bình  đẳng. 
Đây  là  bảy  nguyện  của  Thiên  vương  Đê"  Thích  khi  còn  làm  người  ở 
thế  gian.  Trọn  đời  thực  hiện  thành  tựu  các  việc  â"y,  nhờ  đó  được  làm 
thân  Đê"  Thích. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Hiếu  dưỡng  với  cha  mẹ 
Kính  lễ  bậc  Trưởng  thượng 
Không  nói  lời  thô  ác 
Từ  bỏ  dối,  dua  nịnh 
Không  tham  keo,  bố  thí 
Không  sân,  nói  hoan  hỷ 
Khi  còn  làm  thân  người 
Đã  thực  hành  như  vậy 
Được  sanh  lên  cõi  trời 
Chư  Thiên  đều  cung  kính. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 


22.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  lây  một  ít  đâ"t  để  trên  móng  tay,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  các  thầy  biết  thê"  nào,  đâ"t  trên  móng  tay 
nhiều  hay  đâ"t  trên  mặt  đâ"t  nhiều? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Đâ"t  trên  móng  tay  của  Phật  râ"t  ít,  không  thể  so  sánh  với  đâ"t 
trên  mặt  đâ"t,  không  bằng  một  phần  trăm,  một  phần  ngàn,  một  phần 
vạn,  một  phần  ức,  một  phần  vô  số,  không  thể  dùng  sô"  học  hay  lời  nói 
ví  dụ  đưỢc;  vì  đâ"t  trên  mặt  đâ"t  râ"t  nhiều. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Cũng  vậy,  người  không  hiểu  biết,  không  có  trí  tuệ,  không  có 
đạo  nhãn  như  đâ"t  trên  mặt  đâ"t.  Người  có  trí  tuệ,  có  đạo  nhãn,  như  đâ"t 
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trên  móng  tay.  Như  vậy  là  người  có  trí  tuệ,  có  đạo  nhãn;  hãy  học  trí 
tuệ  đạo  nhãn  thì  không  có  lỗi,  trí  tuệ  sanh  sẽ  tự  giúp  mình.  Các  Tỳ- 
kheo  muôn  hành  đạo,  phải  học  như  thế. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

23.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thân  không  có  đền  đáp,  thân  không  nhớ  ân.  Ai  có  đau  bệnh 
nhỏ,  toàn  thân  đều  thấy  đau  đớn,  thường  chiều  theo  ý  muôn  mắt  ưa 
sắc  đẹp,  tai  thích  tiếng  hay,  mũi  ưa  mùi  thơm,  lưỡi  thích  vị  ngon,  thân 
ưa  mềm  mại.  Đến  khi  người  bại  hoại,  thân  lại  không  muốn  giúp  người. 
Vì  sao  vậy?  Vì  thân  không  tận  lực  giữ  giới  pháp,  chỉ  gây  tội. 

Này  các  Tỳ-kheo,  thời  quá  khứ  có  vị  vua  tên  là  Đại  Hoa,  khi  sắp 
chết  nói  rằng:  “Than  ôi!  Nuôi  dưỡng  thân  này  thật  vô  dụng,  cả  trăm 
năm  tận  lực  cung  phụng  nó  như  vậy,  khi  cái  chết  đến,  thân  liền  hư 
hỏng”.  Như  vậy  là  thân  không  có  đền  đáp;  biết  rõ  như  vậy  thì  thân 
đưỢc  nuôi  dưỡng  chiều  chuộng  này  như  oan  gia.  Thân  tự  tạo  tội,  chỉ 
đau  đớn  một  chút  đã  ưu  sầu,  thường  ưa  thích  năm  dục.  Hãy  xem  kỹ 
thân  này  lão,  bệnh,  tử  đang  hội  họp.  Tỳ-kheo  hãy  quán  niệm  như  vậy 
chớ  quên,  đã  biết  rõ,  hãy  chỉ  dạy  người  khác. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

24.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sư  tử,  vua  của  các  loài  thú  khi  ra  khỏi  hang  thì  vươn  mình  ngáp, 
nhìn  bốn  hướng,  rông  lên  ba  tiếng,  rồi  ra  đi  theo  ý  muôn.  Sau  khi  thấy 
giữa  núi  có  sông  sâu  rộng,  khó  vượt  qua,  sư  tử  liền  dừng  nghỉ  lại  bên 
bờ  này  và  chỉ  nghĩ  đến  chuyện  vượt  qua  bờ  kia,  tiếp  đó  thì  đi  xuông  lại 
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chỗ  đã  đi  qua  và  trở  về.  Vua  sư  tử  biết  nơi  không  đến  được  nên  trở  về, 
hay  nơi  không  vượt  qua  được  nên  trở  về,  nếu  cứ  muôn  vượt  qua  tới  chỗ 
theo  ý  mình  thì  đến  chết  vua  sư  tử  cũng  không  thể  tới  được  nơi  muôn 
biết,  vì  không  thể  đi  đến  nơi. 

Không  đạt  được  chỗ  hiểu  biết  cũng  vậy.  Có  người  ngu  si  không 
học  đến  nơi  đến  chôn,  liền  vì  mọi  người  giảng  nói  cho  họ,  với  sự  ngu 
si  của  mình  nên  người  nghe  không  hiểu,  do  thái  độ  ngu  si  nên  không 
đạt  đưỢc  chỗ  mong  muôn,  vì  không  thọ  trì  đúng  chỗ  quan  trọng  của 
kinh  pháp.  Do  vậy  người  có  trí  luôn  tự  cảnh  tỉnh  rằng  ta  phải  nỗ  lực 
học  hành  kinh  pháp,  ta  sẽ  ra  sức  học  tập,  ta  sẽ  ra  sức  tinh  tấn,  ta  sẽ 
không  phóng  dật.  Như  vua  sư  tử  sỢ  chết  nên  không  vượt  qua.  Người 
phải  biết  thiểu  dục  để  hành  đạo,  các  ông  muôn  tu  học  đạo  phải  học 
như  trên. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

25.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  giảng  đường  trong  thành  Vương  xá. 

Khi  ấy  có  một  Bà-la-môn  tên  là  A-tốc-luân  Tử  đến  gặp  Phật 
dùng  những  lời  thô  ác  mắng  Ngài  dữ  dội. 

Đức  Phật  nói  ví  dụ  cho  Bà-la-môn  A-tô"c-luân  Tử.  Nếu  người 
không  làm  ác,  bị  người  khác  đem  điều  ác  đến  mắng  chửi,  họ  vẫn  sống 
trong  sáng  bình  thường.  Người  ác  từ  đó  bị  tai  họa.  Như  người  ngược 
gió  tung  bụi  thì  bị  bụi  bám  vào  người  ấy. 

Bà-la-môn  A-tô"c-luân  Tử  đem  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Phật,  bạch: 

-Con  là  kẻ  ngu  si,  đã  biết  lỗi  xin  sám  hôl.  Con  như  kẻ  không 
hiểu,  không  biết  gì,  thật  là  người  ngu,  đem  lời  tệ  ác  mắng  chửi  Bậc 
Giải  Thoát,  lại  được  Phật  dạy  bảo.  Xin  Phật  vì  kẻ  ngu  si  này  mà  nhận 
cho  con  sám  hôl,  từ  nay  về  sau  con  không  vi  phạm  nữa. 

Đức  Phật  dạy: 

-Bà-la-môn  đã  biết  sám  hối,  vì  ngu  si  không  hiểu  biết  nên  mắng 
chửi  Như  Lai  bằng  lời  ác  độc,  đã  thấy  rõ  nên  tự  sám  hôl,  tự  giữ  về  sau 
không  tái  phạm.  Người  như  vậy  được  tăng  trưởng  không  thoái  thất 
trong  đạo.  Ai  đã  thấy  lỗi  tự  sám  hôl,  tự  trình  bày  ra,  không  che  giấu, 
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giữ  như  vậy  không  tái  phạm. 

Bà-la-môn  xin  quy  y  Phật. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

26.  Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Vương  xá. 

Có  vị  Bà-la-môn  tên  Không  Gây  Hại  (Bất  xâm  hành  giả)  đến 
gặp  Đức  Phật,  sau  khi  chào  hỏi,  ngồi  qua  một  bên,  an  tọa  xong,  Không 
Gây  Hại  nói  với  Phật: 

-Tôi  tên  là  Không  Gây  Hại. 

Đức  Phật  trả  lời: 

-Danh  và  nghĩa  phải  hỢp  nhau,  ông  là  Bà-la-môn  nên  không 
gây  hại. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ai  thân  không  gây  hại 
Miệng  thiện,  ý  cũng  thế 
Đúng  tên  là  Không  Hại 
Lành  thay!  Không  Gây  Hại. 

Không  Gây  Hại  liền  đứng  dậy,  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Phật,  thưa: 

-Từ  nay  con  xin  thọ  trì  năm  giới,  không  hủy  phạm. 

Đức  Phật  giảng  dạy  như  vậy. 

M 

27.  Phật  nói  kinh  Thât  xứ  tam  quán 

Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Phải  biết  rõ  bảy  xứ  và  quán  sát  ba  cách,  thì  nhanh  chóng  ngay 
trong  đạo  pháp  này  giải  thoát  được  mọi  trói  buộc,  không  còn  ý  trói 
buộc,  từ  trí  tuệ  này  chứng  đắc  pháp,  thấy  pháp,  tự  chứng  đạo,  đã  chấm 
dứt  thọ  sanh,  đạt  được  đạo  hạnh,  đã  làm  xong  việc  cần  làm,  không  còn 
sanh  trở  lại. 
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Phật  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  biết  bảy  thiện  xứ? 

ớ  đây  có  vị  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  sắc,  biết  về  sự  tập  khởi  của 
sắc,  biết  như  thật  về  sắc  diệt  tận,  biết  con  đường  đưa  đến  diệt  tận  sắc, 
biết  sắc  vị,  biết  sắc  khổ,  biết  sự  xuất  ly  khỏi  sắc.  Như  vậy  đôl  với  thọ, 
tưởng,  hành,  thức  cũng  biết  như  thật,  biết  về  sự  tập  khởi  của  thức,  về 
thức  diệt  tận,  về  con  đường  đưa  đến  diệt  tận  thức,  thức  vị,  thức  khổ,  về 
sự  xuất  ly  khỏi  thức. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  sắc?  sắc  là  bôn  đại  chủng  căn  bản 
và  sắc  do  bôn  đại  tạo  thành.  Đây  là  biết  rõ  như  thật  về  sắc. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  sắc  tập  khởi?  Ái  tập  khởi  là  sắc  tập 
khởi.  Đây  là  biết  rõ  như  thật  về  sắc  tập  khởi. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  diệt  tận  sắc?  Biết  diệt  tận  ái  là  diệt 
tận  sắc.  Đây  là  biết  như  thật  về  sắc  tận. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  con  đường  đưa  đến  diệt  tận  sắc? 
Thánh  đạo  tám  ngành  từ  Chánh  kiến  đến  Chánh  định  là  tám.  Đây  là 
biết  rõ  con  đường  đưa  đến  diệt  tận  sắc. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  vị  ngọt  của  sắc?  Biết  từ  sắc  sanh  ra 
dục  hỷ.  Đây  là  biết  rõ  về  vị  ngọt  của  sắc. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  khổ  não  của  sắc?  Biết  sắc  là  pháp  vô 
thường  khổ,  thay  đổi.  Đây  là  biết  rõ  về  khổ  não  của  sắc. 

Thế  nào  là  biết  như  thật  về  sự  xuất  ly  khỏi  sắc?  Giải  thoát,  lìa 
bỏ,  vượt  qua  dục  tham  về  sắc.  Đây  là  biết  rõ  về  sự  xuất  ly  khỏi  sắc. 

Thế  nào  là  biết  về  thọ?  Có  sáu  thọ,  mắt  tiếp  xúc  sanh  thọ,  tai, 
mũi,  lưỡi,  thân,  ý  tiếp  xúc  sanh  thọ.  Đây  là  biết  về  thọ. 

Thế  nào  là  tập  khởi  của  thọ?  Xúc  tập  khởi  là  thọ  tập  khởi.  Như 
vậy  là  biết  về  sự  tập  khởi  của  thọ. 

Thế  nào  là  biết  rõ  về  diệt  tận  thọ?  Biết  về  diệt  tận  xúc  là  diệt 
tận  thọ.  Đây  là  biết  rõ  về  diệt  tận  thọ. 

Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến  diệt  tận  thọ?  Tám  Thánh  đạo  từ 
Chánh  kiến  đến  Chánh  định  là  tám.  Đây  là  biết  rõ  con  đường  đưa  đến 
diệt  tận  thọ. 

Thế  nào  là  biết  vị  ngọt  của  thọ?  Từ  thọ  đưa  đến  hỷ  lạc  theo 
mong  cầu.  Đây  là  biết  rõ  về  vị  ngọt  của  thọ. 
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Thế  nào  là  biết  về  khổ  não  của  thọ?  Thọ  là  pháp  thay  đổi  hư 
hoại  không  vừa  ý.  Đây  là  biết  rõ  về  khổ  não  của  thọ. 

Thế  nào  là  biết  sự  xuất  ly  thọ?  Giải  thoát  vượt  qua  sự  hoạt  động 
của  tham  ái,  của  dục  do  thọ.  Đây  là  biết  về  sự  xuất  ly  thọ. 

Thế  nào  là  biết  rõ  về  tưởng?  Biết  rõ  sáu  tưởng  thuộc  thân  là  mắt 
tiếp  xúc  sanh  tưởng;  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  tiếp  xúc  sanh  tưởng.  Như 
vậy  là  biết  sáu  tưởng. 

Thế  nào  là  biết  tưởng  tập  khởi?  Xúc  tập  khởi  là  tưởng  tập  khởi. 
Đây  là  biết  về  tưởng  tập  khởi. 

Thế  nào  là  biết  về  diệt  tận  tưởng?  Biết  về  diệt  tận  xúc  là  diệt 
tận  tưởng.  Như  vậy  là  biết  về  diệt  tận  tưởng. 

Thế  nào  là  biết  con  đường  đưa  đến  diệt  tận  tưởng?  Biết  tám 
chánh  đạo  từ  Chánh  kiến  đến  Chánh  định  là  tám.  Như  vậy  là  biết  con 
đường  đưa  đến  diệt  tận  tưởng. 

Thế  nào  là  biết  vị  ngọt  của  tưởng?  Do  tưởng  làm  nhân  duyên 
sanh  ra  hỷ  lạc,  thích  ý.  Đây  là  biết  vị  ngọt  của  tưởng. 

Thế  nào  là  biết  về  khổ  não  của  tưởng?  Tưởng  là  pháp  vô  thường, 
khổ,  thay  đổi.  Đây  là  biết  về  khổ  não  của  tưởng. 

Thế  nào  là  biết  xuất  ly  tưởng?  Là  sự  giải  thoát  dục  tham,  diệt 
tận  dục  tham,  vượt  qua  dục  tham  do  tưởng.  Đây  là  biết  sự  xuất  ly 
tưởng. 

Thế  nào  là  biết  hành?  Biết  sáu  hành  thuộc  thân  là  mắt  tiếp  xúc 
sanh  hành;  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  tiếp  xúc  sanh  hành.  Như  vậy  là  biết 
về  hành. 

Thế  nào  là  biết  về  tập  khởi  của  hành?  Tập  khởi  của  xúc  là  tập 
khởi  của  hành. 

Thế  nào  là  biết  về  diệt  tận  hành?  Diệt  tận  xúc  là  diệt  tận  hành. 

Thế  nào  là  biết  con  đường  diệt  tận  ái  dục  thuộc  hành?  Là  tám 
chánh  đạo  từ  Chánh  kiến  đến  Chánh  định.  Như  vậy  là  biết  con  đường 
diệt  tận  ái  dục  thuộc  hành. 

Thế  nào  là  biết  vị  ngọt  của  hành?  Hành  làm  nhân  duyên  sanh  ra 
ý  hỷ  lạc.  Như  vậy  là  biết  vị  ngọt  của  hành. 

Thế  nào  là  biết  về  sự  khổ  não  của  hành?  Hành  là  pháp  vô 
thường,  hoại  diệt,  khổ  não,  thay  đổi.  Như  vậy  là  biết  về  sự  khổ  não 
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của  hành. 

Thế  nào  là  biết  sự  xuất  ly  hành?  Là  tránh  né  dục  tham,  đoạn  trừ 
dục  tham,  vượt  qua  dục  tham  thuộc  hành.  Như  vậy  là  biết  nẻo  xuất  ly 
hành. 

Thế  nào  là  biết  sáu  thức  thuộc  thân?  Mắt  tiếp  xúc  sanh  thức;  tai, 
mũi,  lưỡi,  thân,  ý  tiếp  xúc  sanh  thức.  Đây  là  biết  thức. 

Thế  nào  là  biết  thức  tập  khởi?  Danh  sắc  tập  khởi  là  thức  tập 
khởi.  Đây  là  biết  thức  tập  khởi. 

Thế  nào  là  biết  thức  diệt  tận?  Danh  sắc  diệt  tận  là  thức  diệt  tận. 
Đây  là  biết  thức  diệt  tận. 

Thế  nào  biết  con  đường  diệt  tận  thức?  Tám  Chánh  đạo  từ  Chánh 
kiến  đến  Chánh  định  là  tám.  Đây  là  biết  như  thật  về  con  đường  diệt 
tận  thức. 

Thế  nào  là  biết  vị  ngọt  của  thức?  Do  thức  làm  nhân  duyên  sanh 
ý  hỷ  lạc.  Đây  là  biết  vị  ngọt  của  thức. 

Thế  nào  là  biết  về  sự  khổ  não  của  thức?  Thức  là  pháp  bị  hoại 
diệt,  khổ,  thay  đổi.  Đây  là  biết  về  sự  khổ  não  của  thức? 

Thế  nào  là  biết  xuất  ly  thức?  Điều  phục  dục  tham,  đoạn  trừ  dục 
tham,  vượt  qua  dục  tham  thuộc  thức.  Đây  là  biết  rõ  nẻo  xuất  ly  thức. 

Này  Tỳ-kheo  đây  là  bảy  xứ  cần  phải  biết  rõ.  Thế  nào  là  bảy? 
Ây  là  sắc,  tập,  tận,  đạo,  vị,  khổ,  ly.  Ngay  trong  năm  ấm  đã  có  đầy  đủ 
bảy  pháp  này. 

Thế  nào  là  quán  sát  ba  cách?  Biết  rõ  bảy  xứ  đối  với  năm  ấm  và 
sáu  nhập.  Quán  sắc  thân  là  một,  quán  năm  ấm  là  hai,  quán  sáu  nhập 
là  ba.  Thế  nên  gọi  là  quán  ba  cách.  Này  Tỳ-kheo,  phải  hiểu  rõ  về  bảy 
xứ  và  thường  quán  ba  cách,  thực  hành  như  vậy  không  lâu  thì  đoạn  trừ 
kết  sử,  không  còn  phiền  não,  giải  thoát  kết  sử,  thấy  được  sự  xuất  ly, 
chứng  đắc  tịnh  chỉ,  hết  sanh  tử,  chỗ  làm  đã  xong,  không  còn  trở  lại 
nẻo  sanh  tử. 

Phật  giảng  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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SỐ  102 

PHẬT  NÓI  KINH  NĂM  ưẨN  ĐỀư 

KHÔNG 

Hán  dịch:  Đại  Đường,  Tam  tạng  Pháp  sư  Nghĩa  Tịnh. 


Như  vầy  tôi  nghe. 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  rừng  Thi  lộc,  Tiên  nhân  đọa  xứ,  thuộc 
Ba-la-nê-tư. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  năm  vị  Bí-sô: 

-Sắc  không  phải  là  ta,  nếu  sắc  là  ta  thì  sắc  không  thể  bị  bệnh  và 
chịu  đau  khổ.  Ta  muốn  sắc  như  thế  này,  ta  không  muôn  sắc  như  thế 
kia,  nhưng  sắc  không  thể  tùy  thuận  ý  muôn  như  vậy.  Thế  nên  biết 
rằng,  sắc  không  phải  là  ta.  Thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  như  vậy. 

Này  các  Bí-sô,  các  thầy  nghĩ  thế  nào,  sắc  là  thường  hay  vô 
thường? 

Đáp: 

-Bạch  Đại  đức,  sắc  là  vô  thường. 

Phật  dạy: 

-Sắc  đã  là  vô  thường,  thì  chính  là  khổ:  Khổ  khổ,  hành  khổ,  hoại 
khổ.  Như  vậy,  bậc  Thanh  văn  đệ  tử  đa  văn  có  cho  rằng  có  ta  không? 
Có  cho  rằng  sắc  tức  là  ta,  ta  có  các  sắc,  sắc  thuộc  về  ta,  ta  ở  trong  sắc 
không? 

Đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  không! 

-Này  các  Bí-sô,  phải  biết  thọ,  tưởng,  hành,  thức  thường  hay  vô 
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thường  cũng  như  vậy.  Phàm  là  sắc  gì  ở  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  trong 
ngoài,  thô  tế,  đẹp  xấu,  xa  gần  đều  không  phải  là  ta.  Các  thầy  nên 
biết  như  vậy,  cần  phải  dùng  chánh  trí  để  quan  sát  thật  kỹ.  Như  vậy, 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  gì  ở  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại...  đều  phải  dùng 
chánh  trí  quán  sát  như  trên.  Chúng  Thánh  đệ  tử  Thanh  văn  của  Ta 
nếu  quán  sát  Năm  thủ  uẩn  này  thì  biết  không  có  ta  và  của  ta.  Đã 
quán  sát  như  vậy  thì  biết  rõ  thế  gian,  không  còn  chấp  trước  vào  ta 
hay  của  ta,  được  an  trú  như  vậy  nên  tự  giác  ngộ,  chứng  Niết-bàn: 
“Thọ  sanh  của  ta  sanh  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  chỗ  làm  đã  xong, 
không  còn  thọ  hậu  hữu”. 

Khi  Phật  thuyết  pháp  này,  năm  vị  Bí-sô  đoạn  trừ  phiền  não,  đắc 
tâm  giải  thoát,  tín  thọ  phụng  hành. 

□ 
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SỐ  103 


PHẬT  NÓI  KINH  THÁNH  PHÁP  ẤN 


Hán  dịch:  Đời  Tây  Tấn,  Tam  tạng  Pháp  sư  Trúc  Pháp  Hộ, 

người  nước  Nguyệt  Chi. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tạ  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  lắng  nghe. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  đáp  lời  của  Thế  Tôn. 

Đức  Phật  dạy: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  sẽ  giảng  cho  các  ông  về  Thánh  pháp  ấn, 
thích  ứng  với  uy  nghi,  đưa  đến  thanh  tịnh  trong  hiện  tại.  Hãy  lắng  nghe 
và  ghi  nhớ  rõ. 

Này  các  Tỳ-kheo,  giả  sử  có  người  phát  biểu  không  cầu  Không, 
không  dụng  Vô  tưởng,  nếu  muốn  thì  phát  sanh  thiền  định  Vô  sở  hữu 
vô  tưởng,  cho  đến  không  tự  đại,  kiêu  mạn;  việc  này  chưa  từng  có.  Giả 
như  có  người  ưa  thích  pháp  Không,  chí  an  trú  trong  Vô  tưởng,  hưng 
khởi  đạt  đến  tâm  thiền  định  tối  yếu,  tiêu  trừ  tâm  tự  đại,  kiêu  mạn; 
điều  này  có  thể  đạt  được,  đúng  như  ý  nguyện,  có  thật  như  vậy.  Vì  sao? 
ưa  thích  pháp  Không,  muôn  đắc  Vô  tưởng,  không  còn  tà  kiến  kiêu 
mạn,  tự  đại  thì  có  thể  thành  tựu  sự  nghiệp  trí  tuệ. 

Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  Thánh  pháp  ấn?  Thánh  pháp  ấn 
này  đưỢc  tu  tập  đưa  đến  tri  kiến  thanh  tịnh.  Tỳ-kheo  nào  ở  nơi  yên 
lặng,  hoặc  ngồi  bên  gốc  cây,  nơi  vắng  vẻ  quán  sát  sắc  là  vô  thường, 
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thấy  sắc  vô"n  là  không,  đã  ngộ  sắc  là  vô  thường,  nếu  thấu  đạt  lý 
không,  đều  không  bền  chắc  biến  đổi,  vô  ngã,  vô  dục,  tâm  được  yên 
tịnh,  tự  tại  thanh  tịnh,  được  giải  thoát;  đấy  gọi  là  không.  Như  vậy 
nhưng  vẫn  chưa  xả  ly  được  kiêu  mạn,  tự  đại. 

Lại  có  thiền  định  với  nhận  thức  thanh  tịnh,  tuy  đắc  định  đến 
nhuần  nhuyễn,  ngay  khi  với  tri  kiến  đó  trừ  các  sắc  tưởng,  thanh  tưởng, 
hương  tưởng,  thế  nên  nói  rằng  đạt  đến  vô  tưởng,  gọi  là  vô  dục,  nhưng 
vẫn  chưa  tiêu  trừ  được  tự  đại,  kiêu  mạn. 

Lại  có  thiền  định  với  tri  kiến  thanh  tịnh,  tâm  luôn  trú  tương  tục 
trong  trạng  thái  nhu  nhuyễn  của  định.  Với  tri  kiến  ấy,  vị  ấy  trừ  được 
tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  đang  hiện  hữu,  nên  gọi  là  định  Vô  dục, 
nhưng  vẫn  chưa  trừ  được  tự  đại,  kiêu  mạn. 

Lại  có  thiền  định  với  tri  kiến  thanh  tịnh,  tự  tâm  quán  sát:  “Sự 
sanh  diệt  của  ngã,  ngã  sở  có  từ  đâu?”  Do  tư  duy  nên  hiểu  biết  được 
ngã  và  ngã  sở  ấy  tập  khởi  từ  nguyên  nhân  vị  ngọt,  sự  phân  biệt  của 
các  thức,  đều  từ  nhân  duyên  mà  có  nghiệp  này,  từ  nhân  duyên  đó  mà 
có  thần  thức.  Lại  tự  suy  nghĩ:  “Các  nhân  duyên  này  là  thường  hay  vô 
thường?”  và  tư  duy:  “Do  sự  hòa  hỢp  của  nhân  duyên  đưa  đến  thần 
thức;  chúng  đều  là  vô  thường,  không  có  căn  bản.  Thần  thức  này  dựa 
vào  vô  thường  mà  có  vọng  tưởng,  nên  có  mười  hai  nhân  duyên  khởi 
lên,  tất  cả  đều  trở  về  vô  thường,  khổ,  không,  hủy  hoại,  biệt  ly,  ly  dục, 
diệt  tận”.  Hiểu  rõ  như  vậy,  mới  biết  không  có  nguồn  gốc,  đạt  đến  tâm 
hàng  phục,  tiêu  diệt  tất  cả  sanh  khởi,  được  nhập  thánh  đạo.  Đây  mới 
chính  là  đạt  đến  chỗ  trừ  diệt  tự  đại,  không  còn  mạn,  phóng  dật;  tác  ya 
theo  thiền  định,  hiện  hạnh  thanh  tịnh.  Đây  được  gọi  là  Thánh  pháp  ấn, 
tri  kiến  thanh  tịnh  hoàn  toàn  từ  đầu  đến  cuôl. 

Phật  dạy  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  đều  hoan  hỷ,  đảnh  lễ  từ  giã. 

M 

Ngày  25,  tháng  12,  năm  Nguyên  Khang  thứ  tư  (249).  Nguyệt  Chi 
Bồ-tát  Sa-môn  Đàm  Pháp  Hộ  dịch  kinh  này  bằng  miệng  tại  Tửu  tuyền. 
Đệ  tử  Trúc  Pháp  Thủ  ghi  chép,  làm  cho  diệu  pháp  sâu  xa  ấy  phổ  biến 
rực  rỡ  khắp  mười  phương. 
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PHÂT  NÓI  KINH  PHÁP  ẤN 


Hán  dịch:  Đời  Tống,  Pháp  sư  Thi  Hộ. 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nước  Xá-vệ,  cùng  với  chúng  Bí-sô. 

Khi  ấy  Phật  bảo  chúng  Bí-sô: 

-Các  thầy  nên  biết  có  Thánh  pháp  ấn,  Ta  sẽ  giảng  giải  cho  các 
thầy,  hãy  phát  khởi  tri  kiến  thanh  tịnh,  lắng  nghe  ghi  nhận,  tập  trung 
tâm  ý,  chánh  niệm  tư  duy. 

Các  Bí-sô  bạch  Phật: 

-Lành  thay  Thế  Tôn!  Xin  Ngài  giảng  giải,  chúng  con  muôn 

nghe. 

Phật  dạy: 

-Này  các  Bí-sô,  tánh  Không  là  thật  không,  không  vọng  tưởng, 
không  chỗ  sanh,  không  chỗ  diệt,  vượt  ngoài  các  tri  kiến.  Vì  sao  vậy? 
Tánh  Không  không  xứ  sở,  không  sắc  tướng,  chẳng  có  tưởng,  vô"n 
không  có  chỗ  sanh,  không  thể  nhận  thức  bằng  tri  kiến,  xa  lìa  các  chấp 
trước  về  hữu.  Do  xa  lìa  chấp  trước  nên  thu  nhiếp  tất  cả  các  pháp,  trú 
nơi  bình  đẳng  kiến,  là  chân  thật  kiến.  Bí-sô  nên  biết,  tánh  Không  nơi 
các  pháp  là  như  vậy.  Đây  gọi  là  pháp  ấn. 

Lại  nữa,  này  các  Bí-sô,  pháp  ấn  này  là  ba  cửa  giải  thoát,  là  pháp 
căn  bản  của  chư  Phật,  là  mắt  của  chư  Phật,  là  nơi  hướng  tới,  quay  về 
của  chư  Phật.  Thế  nên,  này  các  thầy,  hãy  lắng  nghe  thọ  trì,  ghi  nhớ  tư 
duy,  quán  sát  như  thật. 

Này  Bí-sô,  có  vị  tu  hành  vào  trong  rừng,  hoặc  bên  gô"c  cây,  các 
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nơi  thanh  tịnh,  như  thật  quán  sát  sắc  là  khổ,  là  không,  là  vô  thường, 
nên  sanh  nhàm  chán,  trú  nơi  bình  đẳng  kiến;  quán  sát  như  thật  đôl  với 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  khổ,  là  không,  là  vô  thường,  nên  sanh  nhàm 
chán,  trú  nơi  bình  đẳng  kiến.  Này  các  Bí-sô,  các  uẩn  vốn  là  không,  do 
tâm  sanh;  tâm  pháp  diệt  rồi,  các  uẩn  không  còn  tác  dụng.  Thấu  rõ  như 
vậy  là  chánh  giải  thoát;  đã  giải  thoát  rồi,  thì  lìa  bỏ  các  tri  kiến,  gọi  là 
Không  giải  thoát  môn. 

Lại  nữa,  trú  vào  Chánh  định,  quán  sát  các  sắc  cảnh  đều  diệt  tận, 
xa  lìa  các  tưởng  về  hữu.  Cũng  vậy  đôl  với  thanh,  hương,  vị,  xúc,  pháp, 
đều  diệt  tận,  xa  lìa  các  tưởng  về  hữu.  Quán  sát  như  vậy  gọi  là  Vô 
tưởng  giải  thoát  môn.  Vào  cửa  giải  thoát  này  rồi  thì  được  tri  kiến  thanh 
tịnh.  Do  thanh  tịnh  như  vậy  nên  tham,  sân,  si  đều  bị  diệt  tận.  Chúng  bị 
diệt  tận  rồi  thì  trú  nơi  bình  đẳng  kiến.  Trú  ở  kiến  này  là  xa  lìa  ngã 
kiến  và  ngã  sở  kiến,  tiêu  diệt  các  kiến,  không  còn  sanh  khởi,  không 
còn  chỗ  nương  tựa. 

Lại  nữa  đoạn  trừ  ngã  kiến  rồi  thì  không  còn  phân  biệt  bằng 
thấy,  nghe,  hay  biết  nữa.  Vì  sao?  Do  nhân  duyên  sanh  ra  các  thức, 
nhân  duyên  kia  và  thức  được  sanh  ra,  đều  là  vô  thường;  vì  vô  thường 
nên  không  thể  giữ  được  thức.  Thức  uẩn  đã  là  không,  không  có  chỗ 
tạo  tác.  Đây  gọi  là  Vô  tác  giải  thoát  môn.  Vào  cửa  giải  thoát  này 
rồi,  biết  rõ  tận  cùng  các  pháp,  không  bị  pháp  làm  trở  ngại,  chứng 
pháp  tịch  diệt. 

Này  các  Bí-sô,  đây  gọi  là  Thánh  pháp  ấn,  tức  ba  cánh  cửa  của 
giải  thoát.  Này  các  Bí-sô,  ai  tu  tập  như  vậy  thì  được  tri  kiến  thanh 
tịnh. 

Khi  các  Bí-sô  nghe  pháp  này  rồi,  đều  rất  hoan  hỷ,  đảnh  lễ  tín  thọ 
phụng  hành. 


□ 
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SỐ  105 


KINH  NGŨ  ẤM  THÍ  DỤ 


Hán  dịch:  Đời  Hậu  Hán,  Pháp  sư  An  Thế  Cao, 
người  nước  An  tức. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  nước  Ma  thắng,  đi  qua  bến  sông, 
thấy  một  đống  bọt  lớn  trôi  theo  dòng  nước.  Ngài  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  như  đống  bọt  lớn  này  đang  trôi  theo  dòng 
sông,  người  có  mắt  thấy  vậy,  quán  sát  xem  xét,  biết  rõ  nó  không  chắc 
thật  mau  bị  tiêu  diệt.  Vì  sao?  Vì  bọt  nước  không  bền  chắc.  Như  vậy, 
này  Tỳ-kheo,  tất  cả  các  sắc  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  trong  ngoài, 
thô  tế,  tôd  xấu,  gần  xa,  các  Tỳ-kheo  hãy  quan  sát  xem  xét  kỹ  sắc  này 
là  hư  giả  không  thật,  chỉ  là  bệnh,  phiền  não,  mụt  ghẻ,  giả  dôl,  không 
thật,  không  thường  còn,  là  khổ,  là  không,  là  chẳng  phải  thân,  là  tiêu 
diệt.  Vì  sao  vậy?  Bản  chất  của  sắc  là  không  thật. 

Này  Tỳ-kheo,  như  trời  mưa,  nước  rơi  xuống,  bong  bóng  này 
sanh  ra,  bong  bóng  kia  liền  diệt.  Người  có  mắt  quán  sát  xem  xét  kỹ 
biết  rõ  chúng  hư  giả  không  thật,  mau  tan  hoại.  Vì  sao?  Là  vì  bong 
bóng  không  bền  chắc.  Này  các  Tỳ-kheo,  cũng  như  vậy,  tất  cả  thọ 
trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  trong  ngoài,  thô  tế,  tôd  xấu,  gần  xa, 
Tỳ-kheo  nên  quán  sát  kỹ  thọ  ấy  là  hư  giả  không  thật,  chỉ  là  như 
bệnh,  phiền  não,  giả  dôl,  mụt  ghẻ,  không  thật,  không  thường  còn,  là 
khổ,  là  không,  là  chẳng  phải  thân,  là  tiêu  diệt.  Vì  sao?  Bản  chất  của 
thọ  là  không  thật. 

Này  Tỳ-kheo,  ví  như  cuối  mùa  hạ  nóng  bức,  có  bóng  nắng  giữa 
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trưa.  Người  có  mắt  xem  quan  sát  xem  xét  biết  nó  là  hư  giả,  không 
thật,  mau  tiêu  diệt.  Vì  sao?  Bóng  nắng  là  không  thật.  Này  các  Tỳ- 
kheo,  cũng  như  vậy,  tất  cả  các  tưởng  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại, 
trong  ngoài,  thô  tế,  tốt  xấu,  gần  xa,  Tỳ-kheo  nên  quan  sát  kỹ  tưởng  ấy 
là  hư  giả  không  thật,  chỉ  là  mê  mờ,  phiền  não,  mụt  ghẻ,  giả  dối,  không 
thật,  không  thường  còn,  là  khổ,  là  không,  là  không  phải  thân,  là  tiêu 
diệt.  Vì  sao?  Bản  chất  của  tưởng  là  không  thật. 

Này  Tỳ-kheo,  như  có  người  muôn  tìm  cây  tốt  nên  mang  búa  vào 
rừng,  thấy  cây  chuối  thân  thẳng  đứng  to  lớn,  nhân  đó  hạ  gô"c,  chặt 
ngọn,  róc  lá,  lột  từng  bẹ  ra,  bên  trong  hoàn  toàn  không  có  lõi  cứng. 
Người  có  mắt  thấy  vậy  quán  sát  xem  xét  kỹ,  biết  rõ  chúng  là  hư  giả, 
không  chắc  thật,  mau  tiêu  diệt.  Vì  sao?  Là  vì  cây  chuôi  không  cứng 
chắc.  Này  Tỳ-kheo,  cũng  như  vậy,  tất  cả  hành  ở  quá  khứ,  vị  lai,  hiện 
tại,  trong  ngoài,  thô  tế,  tốt  xấu,  gần  xa,  Tỳ-kheo  quán  sát  thật  kỹ 
chúng  là  hư  giả  không  thật,  chỉ  là  mê  mờ,  phiền  não,  mụt  ghẻ,  hư  giả, 
không  chân  thật,  là  khổ,  là  không,  là  không  phải  thân,  là  tiêu  diệt.  Vì 
sao?  Bản  chất  của  hành  là  không  thật. 

Này  Tỳ-kheo,  như  nhà  ảo  thuật  và  đệ  tử  ở  giữa  đám  đông 
người  tại  ngã  tư  đường,  biểu  diễn  nhiều  trò  ảo  thuật  như  bầy  voi,  bầy 
ngựa,  các  loại  xe  theo  nhau.  Người  có  mắt  xem  xét  quán  sát  biết 
chúng  là  hư  huyễn  không  thật,  đều  là  hình  ảnh  do  biến  hóa.  Vì  sao? 
Huyễn  hóa  nên  không  thật.  Này  Tỳ-kheo,  cũng  như  vậy,  tất  cả  các 
thức  hoặc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  trong  ngoài,  thô  tế,  tôl  xấu,  gần 
xa,  Tỳ-kheo  quan  sát  kỹ  chúng  đều  là  hư  giả  không  thật,  chỉ  là  mê 
mờ,  phiền  não,  mụt  ghẻ,  hư  dôl,  không  chân  thật,  không  còn  thường, 
là  khổ,  là  không,  là  chẳng  phải  thân,  là  tiêu  diệt.  Vì  sao?  Vì  bản  chất 
của  thức  là  không  thật. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Đống  bọt  dụ  cho  sắc 
Thọ  như  bong  bóng  nước 
Tưởng  bóng  nắng  trời  nóng 
Hành  như  thân  cây  chuôi 
Thức  như  người  ảo  thuật 
Chư  Phật  dạy  như  thế 


826 


TẠP  A-HÀM  BIỆT  DỊCH 


Phải  quán  sát  pháp  này 
Xem  xét  kỹ,  tư  duy 
Thấy  rõ  là  không,  giả 
Biết  rõ  nó  vô  thường 
Muốn  quan  sát  các  ấm 
Chân  trí  thấy  như  vậy 
Khỉ  đoạn  tuyệt  ba  việc 
Biết  thân  không  bền  vững 
Thọ  mạng,  noãn,  và  thức 
Sau  khi  lìa  bỏ  thân 
Thì  thân  nằm  trên  đất 
Như  cỏ  không  biết  gì 
Xem  hiện  tượng  như  vậy 
Là  giả,  lại  ngu  tham 
Tâm,  tâm  niệm  đổi  thay 
Và  không  có  bền  vững 
Biết  năm  ấm  là  vậy 
Tỳ -kheo  nên  tinh  tấn 
Thế  nên  ngày  và  đêm 
Tự  giác  niệm  chánh  trí 
Thực  hành  đạo  tịch  ĩịnh 
Đạt  an  lạc  tối  thượng. 


□ 


SOÁ  106  -  PHẬT  NÓI  KINH  BỌT  NƯỚC 


827 


SỐ  106 


PHẬT  NÓI  KINH  BỌT  Nước 

Hán  dịch:  Đời  Đông  Tấn,  Sa-niôn  Trúc  Đàm  Vô  Lan, 

người  Tây  vực. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  A-nghinh-xà  (do  vua  Ba-tư-nặc  xây 
dựng),  bên  bờ  sông  Hằng,  cùng  chúng  đại  Tỳ-kheo  năm  trăm  vị  hội 
đủ. 

Khi  ấy  có  đống  bọt  lớn  trôi  theo  dòng  nước,  Thế  Tôn  thấy  vậy, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  thầy  có  thấy  đống  bọt  lớn  trôi  theo  dòng  nước  sông  Hằng 
không? 

Các  Tỳ -kheo  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  có  thấy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Người  có  mắt  quan  sát  xem  xét  đông  bọt  này,  tư  duy  phân  biệt, 
sau  khi  tư  duy  phân  biệt  thấy  rõ  chúng  là  không,  không  thật  có,  không 
cô"  định,  không  bền  vững,  bọt  nước  này  có  gì  bền  vững!  Như  vậy,  đối 
với  sắc  nào  thuộc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  thô  tế,  xa  gần,  người  có  mắt 
quan  sát,  tư  duy  phân  biệt,  sau  khi  quán  sát,  tư  duy  phân  biệt  kỹ,  thây 
là  không,  không  thật  có,  không  cố  định  cũng  không  bền  chắc,  sắc  â"m 
này  có  gì  bền  vững! 

Ví  như  mùa  hạ,  trời  mưa  nổi  bong  bóng,  cái  này  sanh  ra  thì  cái 
kia  tan  mâ"t.  Người  có  trí  thây  vậy  quan  sát,  tư  duy  phân  biệt,  sau  khi 
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quan  sát,  tư  duy  phân  biệt  kỹ  như  vậy,  thấy  rõ  nó  là  không,  không  thật 
có,  không  cố  định,  không  bền  vững;  như  bong  bóng  nước  có  gì  bền 
vững!  Cũng  như  vậy,  thọ  trong  thân  này  thuộc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại, 
thô  tế,  đẹp  xấu,  xa  gần,  người  có  mắt  quán  sát,  tư  duy  phân  biệt  kỹ 
chúng,  say  khi  đã  quán  sát,  tư  duy  phân  biệt,  biết  rõ  là  không,  không 
thật  có,  không  cô"  định,  không  bền  vững. 

Ví  như  sau  mùa  hạ,  vào  giữa  trưa  không  có  mây,  có  nhiều  bóng 
nắng,  người  có  mắt  quan  sát,  tư  duy  phân  biệt  bóng  nắng  này,  sau  khi 
quan  sát,  tư  duy  phân  biệt,  biết  rõ  nó  là  không,  không  thật  có,  không 
cô"  định,  không  chắc  thật,  bóng  nắng  này  có  gì  là  thật  đâu.  Cũng  vậy, 
các  tưởng  thuộc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  thô  tế,  tô"t  xâu,  xa  gần,  người 
có  trí  quan  sát,  tư  duy  phân  biệt  nó,  sau  khi  quan  sát  kỹ  biết  rõ  là 
không,  không  thật  có,  không  cô"  định,  không  chắc  thật,  trong  tưởng  â"m 
không  có  gì  chắc  thật  cả. 

Ví  như  có  người  ra  khỏi  thành  phô"  xóm  làng,  tìm  kiếm  gỗ  làm 
vật  dụng,  đi  vào  trong  rừng  cây,  thây  cây  chuôi  to  lớn  tươi  tô"t.  Thây 
vậy,  người  â"y  râ"t  vui  mừng,  vì  cây  này  không  cành  nhánh  nên  hạ 
gô"c,  chặt  thành  ba  khúc,  lột  tại  chỗ  từng  bẹ  từng  bẹ  ra,  tìm  mãi 
không  có  lõi,  huông  chi  muôn  tìm  chỗ  cứng.  Người  có  mắt  quan  sát, 
tư  duy  phân  biệt  như  vậy,  sau  khi  quan  sát,  tư  duy  biết  rõ  nó  là 
không,  không  thật  có,  không  cô"  định,  không  bền  chắc;  cây  chuối  này 
không  có  gì  bền  chắc  cả.  Cũng  vậy,  với  tâ"t  cả  các  hành  thuộc  quá 
khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  thô  tê",  tô"t  xâu,  xa  gần,  người  có  mắt  quán  sát,  tư 
duy  phân  biệt  sau  khi  đã  quán  sát,  tư  duy  phân  biệt,  thây  rõ  nó  là 
không,  không  thật  có,  không  cô"  định,  không  chắc  thật,  hành  uẩn  này 
chẳng  có  gì  chắc  thật  cả. 

Ví  như  nhà  ảo  thuật  có  trí  tuệ  và  đệ  tử  biểu  diễn  ảo  thuật  trước 
mắt  mọi  người.  Người  có  mắt  biết  quan  sát,  tư  duy  phân  biệt,  sau  khi 
quan  sát,  tư  duy  phân  biệt,  thây  rõ  là  không,  không  thật  có,  không  cố 
định  không  chắc  thật,  ảo  thuật  này  không  có  gì  chắc  thật  cả.  Cũng  như 
vậy,  các  thức  thuộc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  thô  tê",  tô"t  xâu,  xa  gần, 
người  có  mắt  biết  quan  sát,  tư  duy  phân  biệt  kỹ,  sau  khi  quán  sát,  tư 
duy  phân  biệt  thây  là  không,  không  thật  có,  không  cô"  định,  không 
chắc  thật,  thức  uẩn  này  không  có  gì  chắc  thật. 
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Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Sắc  như  đống  bọt  tụ 
Thọ  như  bong  bóng  nước 
Tưởng  như  bóng  nắng  hè 
Hành  uẩn  như  cây  chuối 
Thức  như  trò  ảo  thuật 
Lời  dạy  Bậc  Tôi  Thắng 
Ai  quán  sát  như  thật 
Chánh  tư  duy  phân  biệt 
Là  không,  không  thật  có 
Ai  năng  quán  như  vậy 
Quán  sát  kỹ  thân  này 
Bằng  lời  Bậc  Đại  Trí 
Sẽ  diệt  ba  pháp  này 
Diệt  trừ  hẳn  sắc  uẩn 
Hành  này  cũng  như  thế 
Áo  thuật  không  chân  thật. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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SỐ  107 

PHẬT  NÓI  KINH  BẤT  Tự  THỦ  Ý 

Hán  dịch:  Đời  Ngô,  ưu-bà-tắc  Chi  Khiêm, 
người  nước  Nguyệt  chi. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  gọi  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  vâng  dạ. 

Phật  dạy: 

-Hãy  lắng  nghe  Ta  nói  về  việc  tự  thủ  hộ  và  không  tự  thủ  hộ. 

Các  Tỳ-kheo  chắp  tay  nghe  lời  Phật  dạy. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bao  nhiêu  nhân  duyên  không  tự  thủ  hộ?  Nếu  nhãn  căn 
không  đưỢc  thủ  hộ,  mắt  chạy  theo  sắc  thì  ý  thức  phóng  túng,  ý  thức 
đã  phóng  túng  thì  sanh  khổ,  đã  sanh  khổ  thì  ý  thức  không  định,  đã 
không  định  thì  ý  thức  không  biết  được  sự  việc  đến  như  thật,  đã 
không  biết  thì  không  thấy  như  thật;  đã  không  biết,  không  thấy  như 
thật  thì  không  xả  bỏ  được  mọi  trói  buộc  và  không  vượt  nghi,  đã 
không  xả  bỏ  trói  buộc  và  không  vượt  được  nghi  thì  tùy  thuộc  vào 
nhân  duyên  khác,  bị  dị  kiến;  đã  có  dị  kiến  thì  bị  khổ,  không  an  ổn. 
Tai,  mũi,  miệng,  thân,  ý  cũng  như  vậy.  Hành  động  như  vậy  là 
không  tự  thủ  hộ. 

Phật  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bao  nhiêu  nhân  duyên  tự  thủ  hộ?  Nếu  nhãn  căn  tự  thủ 
hộ,  tịnh  chỉ  nhãn  thức  không  chạy  theo  sắc  thì  ý  không  phóng  dật,  ý 
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không  phóng  dật  thì  không  nhiễm  đắm,  đã  không  nhiễm  đắm  thì 
định  đưỢc  ý,  ý  đã  định  thì  biết  rõ  như  thật,  thấy  rõ  như  thật,  đã  thấy 
biết  rõ  như  thật  thì  không  còn  bị  trói  buộc  và  thoát  khỏi  nghi,  chánh 
tín  như  thật,  được  trí  tuệ,  ý  hoan  hỷ  an  lạc;  sáu  căn  cũng  như  vậy. 
Như  thế  gọi  là  tự  thủ  hộ.  Như  vậy  là  giảng  dạy  về  tự  thủ  hộ  và 
không  tự  thủ  hộ. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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SỐ  108 

PHẬT  NÓI  KINH  MÃN  NGUYỆN  TỬ 

Hán  dịch:  Phụ  vào  dịch  phẩm  đời  Đông  Tấn. 


Nghe  như  Vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  ở  Ma-cưu-la,  trong  núi  Vô  chủng,  cùng  với 
đại  chúng  Tỳ-kheo  năm  trăm  vị. 

Vào  buổi  xế  chiều,  Tôn  giả  Bân-nậu  xuất  thiền,  đi  đến  gặp  Thế 
Tôn,  đắp  y  kín  vai  trái,  quỳ  gôl  phải  xuống  đất,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật, 
chắp  tay  thưa: 

-Lành  thay!  Bạch  Thế  Tôn,  xin  giảng  giáo  pháp  cho  con,  con  sẽ 
theo  lời  dạy  tu  tập  để  được  an  lạc  lâu  dài. 

Phật  dạy: 

-Hãy  lắng  nghe  và  ghi  nhớ  kỹ ! 

Tôn  giả  Bân-nậu  vâng  lời  Thế  Tôn  chăm  chú  lắng  nghe. 

Phật  dạy  Bân-nậu: 

-Mắt  ưa  thích  nhìn  sắc  đẹp  vừa  ý,  sanh  ra  yêu  thích  tham  dục; 
tai  tham  ưa  nghe  tiếng  hay,  mũi  thích  ngửi  mùi  thơm,  lưỡi  thích  nếm  vị 
ngon,  thân  ưa  tiếp  xúc  mềm  mại  trơn  láng,  ý  yêu  mến  chỗ  ham  muôn, 
ái  mộ  chỗ  tham  cầu.  Tỳ-kheo  nào  tâm  tham  đắm  vào  chỗ  ái  lạc  thì  bị 
mê  hoặc  trong  ưa  thích;  từ  đó  đưa  đến  lo  buồn,  khổ  não. 

Này  Tỳ-kheo  Bân-nậu,  nếu  như  mắt  thấy  sắc  thích  hỢp  với  mắt, 
nhưng  không  hoan  lạc,  tâm  không  bị  lôi  cuốn  theo,  thì  không  bị  khổ 
não.  Tai,  mũi,  miệng,  thân,  ý  cũng  như  vậy.  Đây  là  lược  nói  giáo  pháp 
của  Ta  để  chỉ  dạy  cho  ông.  Nay  ông  muôn  du  hóa  ở  đâu? 
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Bân-nậu  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  có  một  nước  tên  Thủ-na-hòa-lan  (đời  Tấn  dịch 
là  Sở  Văn  Dục  Thắng).  Con  muốn  đến  nước  ấy. 

Phật  dạy: 

-Người  nước  ấy  hung  ác,  tánh  tình  thô  bạo,  không  nhu  hòa,  ưa 
đánh  nhau.  Giả  sử  ở  nước  ấy,  có  người  với  tâm  hung  ác,  mắng  chửi 
hủy  nhục  ông,  thì  phải  thế  nào? 

Đáp: 

-Giả  sử  ở  nước  ấy,  có  người  với  tâm  hung  ác  mắng  chưởi  hủy 
nhục  con,  con  sẽ  tự  nghĩ:  “Họ  vẫn  còn  yêu  con,  kính  con,  tha  cho  con 
vì  không  dùng  tay  đánh  con”. 

Phật  nói: 

-Giả  sử  họ  đánh  ông  thì  sao? 

Bân-nậu  đáp: 

-Khi  ấy  con  sẽ  nghĩ:  “Họ  vẫn  còn  yêu  con,  kính  con,  hiền  thiện 
nhu  hòa  với  con,  vì  không  dùng  gạch  đá,  ném  đánh  con”. 

Phật  nói: 

-Giả  sử  họ  dùng  đá,  gạch  ném  đánh  ông,  thì  ông  sẽ  làm  thế 

nào? 

Bân-nậu  bạch  Phật: 

-Người  nước  ấy  vẫn  còn  nhân  từ  hòa  nhã,  vì  không  dùng  dao, 
gậy  đả  thương  con. 

Phật  dạy: 

-Giả  sử  họ  dùng  dao,  gậy  đả  thương  thân  ông  thì  phải  thế  nào? 

Bân-nậu  thưa: 

-Con  sẽ  tâm  niệm,  người  nước  ấy  vẫn  còn  nhu  hòa,  nhã  nhặn,  vì 
họ  không  dùng  dao  bén  để  giết  chết  con. 

Phật  dạy: 

-Giả  sử  họ  dùng  dao  bén  giết  chết  ông  thì  làm  sao? 

Bân-nậu  thưa: 

-Con  tâm  niệm,  thân  có  sáu  căn,  là  sự  nguy  hiểm,  thân  đáng 
chán  này  tích  lũy  khổ  não,  tạo  ra  bao  thứ  bất  tịnh,  có  người  cầu  mong 
đưỢc  con  dao  làm  thức  ăn  với  tâm  ý  chánh  niệm,  nay  con  được  vào 
nẻo  tich  tinh  với  thức  ăn  là  con  dao. 
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Phật  dạy: 

-Lành  thay  Bân-nậu!  ông  có  khả  năng  điều  thuận,  an  tịch 
nhiên,  nhẫn  nhục  theo  bậc  nhân  hiền  như  vậy  thì  có  thể  tùy  ý  đến  giáo 
hóa  nước  ấy  theo  ý  muôn. 

Tôn  giả  Bân-nậu  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  đi  nhiễu  ba 
vòng,  trở  về  phòng  mình,  ngay  đêm  ấy  thu  xếp  ngọa  cụ,  y  bát.  Sáng 
sớm  hôm  sau,  Tôn  giả  mặc  y,  mang  bát  đi  đến  nước  kia. 

Tại  nước  ấy,  trong  một  mùa  hạ,  Tôn  giả  giáo  hóa  tiếp  độ  được 
năm  trăm  thanh  tín  sĩ,  năm  trăm  thanh  tín  nữ,  lập  năm  trăm  tinh  xá, 
năm  trăm  am  thất  với  giường  tòa,  với  đầy  đủ  năm  trăm  tọa  cụ,  gối 
mền,  giáo  hóa  năm  trăm  người  làm  Sa-môn.  Ngay  trong  tuổi  hạ  này, 
Tôn  giả  chứng  Tam  đạt  và  diệt  độ. 

Sau  khi  Tôn  giả  diệt  độ  chưa  bao  lâu,  có  chúng  Tỳ -kheo  đến  số 
ngàn  tới  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên,  cùng 
nhau  bạch  Phật: 

-Có  một  Tỳ-kheo  tên  Bân-nậu,  chỉ  được  Phật  dạy  sơ  qua  pháp 
côd  yếu,  vừa  rồi  đã  diệt  độ.  Vị  ấy  đã  đạt  được  gì  và  chứng  được  gì? 

Phật  dạy: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  vị  Tộc  tánh  tử  ấy  đã  chứng  Tam  đạt,  đắc  Lục 
thông,  quán  sát  như  thật  tùy  thuận  theo  pháp,  không  tranh  với  ai,  chỉ 
giảng  dạy  giáo  pháp,  không  quan  tâm  việc  khác,  các  lậu  đã  tận,  không 
còn  trần  cấu  nữa,  vượt  qua  các  tưởng,  chứng  đắc  trí  tuệ,  hiện  tại  thông 
đạt  các  pháp,  chứng  cụ  túc,  cắt  đứt  sanh  tử,  phạm  hạnh  thành  tựu,  đã 
làm  xong  việc,  đoạn  tận  danh  sắc,  chứng  trí  tuệ  vô  sanh,  đầy  đủ  thánh 
trí,  đã  chứng  A-la-hán. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  hết  sức  xưng  tán  Tôn  giả  Bân-nậu  Văn-đà-ni. 

Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  đều  rất  hoan  hỷ. 


□ 
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SỐ  109 

PHẬT  NÓI  KINH  CHUYẾN  PHÁP 

LUÂN 

Hán  dịch:  Đời  Hậu  Hán,  Tam  tạng  Pháp  sư  An  Thế  Cao, 

người  nước  An  tức. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ngồi  bên  gốc  cây  trong  vườn  Lộc  dã,  nước 
Ba-la-nại. 

Khi  ấy  có  hàng  ngàn  Tỳ-kheo  và  chư  Thiên  tập  hội  đầy  cả  hư 
không. 

Có  pháp  luân  tự  nhiên  bay  đến  ngay  trước  Đức  Phật.  Đức  Phật 
lấy  tay  vỗ  pháp  luân,  nói: 

-Hãy  ngừng  lại!  Ta  từ  vô  số  kiếp  đến  nay,  vì  luân  chuyển  theo 
Danh  sắc  nên  thọ  khổ  vô  cùng.  Ngày  nay  si  ái  đã  chấm  dứt,  lậu  hoặc 
đã  giải,  các  căn  đã  định,  đã  đoạn  sanh  tử,  không  còn  luân  chuyển 
trong  năm  đường  nữa. 

Bánh  xe  liền  ngừng  lại. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  gian  có  hai  việc  rơi  vào  hành  động  cực  đoan.  Người  đệ  tử 
xuất  gia  hành  đạo  trọn  đời  không  nên  theo  cực  đoan  ấy. 

Những  gì  là  hai?  Một  là  tâm  niệm  đắm  trong  tham  dục,  không  có 
chí  khí  thanh  tịnh,  hai  là  yêu  mến  thân  xác  không  chịu  tinh  tấn.  Vì  vậy 
bị  rơi  vào  hành  động  cực  đoan,  không  gặp  được  Phật  và  bậc  Chân 
nhân  đạo  đức.  Tỳ-kheo  nào  không  tâm  niệm  về  tham  dục,  không  yêu 
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mến  thân  xác,  là  thuận  theo  ở  giữa.  Đức  Như  Lai  khi  chứng  Chánh 
giác,  đắc  nhãn,  đắc  tuệ,  vượt  trên  hai  cực  đoan,  tự  chứng  Niết-bàn. 
Thế  nào  là  thuận  theo  ở  giữa?  Nghĩa  là  theo  tám  Chánh  đạo.  Một  là 
Chánh  kiến,  hai  là  Chánh  tư,  ba  là  Chánh  ngôn,  bôn  là  Chánh  hành, 
năm  là  Chánh  mạng,  sáu  là  Chánh  trị,  bảy  là  Chánh  chí,  tám  là  Chánh 
định.  Này  các  Tỳ-kheo,  đây  là  đạo  chưa  từng  được  nghe,  nay  Ta  đã 
thấu  đạt,  là  chân  đế  về  Khổ  nên  đã  được  nhất  tâm,  đắc  nhãn,  đắc 
thiền  tư,  đắc  tuệ  kiến,  giác  ngộ  giải  thoát.  Ta  đã  biết  chân  đế  về  Khổ 
tập,  Khổ  tận  nên  đắc  nhãn,  đắc  thiền  tư,  tuệ  kiến,  giác  ngộ,  giải  thoát; 
như  vậy  là  Tận  chân  đế  (Diệt  đế). 

Thế  nào  là  Khổ?  Đó  là  sanh  lão  khổ,  bệnh  khổ,  ưu,  bi,  não  khổ, 
oán  ghét  gặp  nhau  là  khổ,  yêu  thương  ly  biệt  là  khổ,  cầu  chẳng  được 
là  khổ;  tóm  lại  năm  thọ  ấm  bốc  cháy  là  khổ. 

Thế  nào  là  Khổ  tập?  Nghĩa  là  từ  tham  ái  nên  sanh  ưa  thích,  tham 
hỷ  chỗ  này  chỗ  kia,  dục  ái,  sắc  ái,  vô  sắc  ái,  chính  Tập  này  sanh  ra 
khổ. 

Thế  nào  là  Khổ  tận?  Là  giác  ngộ  hỷ  lạc  từ  ái  phát  sanh,  nên  xả 
ly  tham  ái,  xả  ly  tham  ái  không  còn  gì,  xả  ly  không  phát  sanh  trở  lại; 
như  vậy  là  Khổ  tập  tận. 

Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến  diệt  tận  Khổ  tập?  Đó  là  tám 
Chánh  đạo:  Chánh  kiến,  Chánh  tư,  Chánh  ngôn,  Chánh  hạnh,  Chánh 
mạng,  Chánh  trị,  Chánh  chí,  Chánh  định.  Đó  là  chân  đế  về  con  đường 
đưa  đến  diệt  tận  khổ  tập. 

Lại  nữa  này  Tỳ-kheo,  Khổ  là  chân  đế,  Khổ  tập  là  chân  đế,  Khổ 
tập  tận  là  chân  đế,  Khổ  tập  tận  đạo  là  chân  đế.  Trước  đây  đối  với 
pháp  chưa  từng  nghe  ấy,  chính  Ta  đã  tu  tập  thiền  quán  niệm,  tuệ  kiến, 
giác  niệm  nên  ý  được  giải  thoát.  Nếu  tu  tập  pháp  Tứ  đế  chưa  từng 
nghe  này,  thì  sẽ  được  đạo  nhãn,  tuệ  kiến  sanh,  giác  niệm  sanh  khiến 
tâm  ý  được  giải  thoát.  Nếu  các  thầy  thông  suốt  pháp  Tứ  đế  chưa  từng 
nghe  này,  thì  cũng  sẽ  được  đạo  nhãn,  tuệ  kiến  sanh,  giác  niệm  sanh, 
khiến  ý  được  giải  thoát. 

Đây  là  ba  lần  chuyển  Tứ  đế  hỢp  thành  mười  hai  hành.  Nếu  biết 
mà  chưa  chứng  được,  thì  Ta  không  đối  với  tất  cả  thế  gian  chư  Thiên, 
loài  người,  Phạm,  Ma,  Sa-môn,  Phạm  chí,  tự  biết  đã  chứng  đắc  giới, 
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định,  tuệ,  giải  thoát  tri  kiến,  đó  là  bôn  pháp  tối  thượng,  không  còn  trở 
lại  đời  sau,  thoát  khỏi  luân  hồi,  không  còn  đau  khổ. 

Khi  Phật  dạy  như  vậy,  Hiền  giả  A-nhã-câu-lân  và  tám  ngàn  chư 
Thiên  xa  lìa  mọi  trần  cấu,  pháp  nhãn  sanh.  Ngàn  vị  Tỳ-kheo  nghe 
pháp  dứt  sạch  lậu  tâm,  ý  giải  thoát,  đắc  A-la-hán,  đoạn  tận  phiền  não 
tập  pháp  ở  trên.  Âm  thanh  của  Đức  Thế  Tôn  ba  lần  chuyển  pháp  luân, 
tất  cả  chư  Thiên  và  thế  gian  đều  nghe  biết,  cho  đến  trời  đệ  nhất  Tứ 
thiên  vương,  trời  Đao-lợi,  trời  Diệm-ma,  trời  Đâu-thuật,  trời  Bất  khiêu 
lạc,  trời  Hóa  ứng  thanh,  tới  các  cõi  trời  Phạm  thiên  trong  khoảnh  khắc 
thảy  đều  nghe  thấy. 

Khi  ấy,  ba  ngàn  cõi  Phật,  một  vạn  hai  ngàn  trời  đất  đều  chấn 
động  mạnh,  đó  là  vì  Đức  Phật  Thế  Tôn  lần  đầu  tiên  chuyển  pháp 
luân  vô  thượng  chưa  từng  được  chuyển,  độ  vô  số  Thiên,  Nhân  được 
đắc  đạo. 

Phật  thuyết  giảng  pháp  này,  mọi  người  đều  hoan  hỷ. 

□ 
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SỐ  110 

PHẬT  NÓI  KINH  TAM  CHƯYỂN 
PHÁP  LUÂN 

Hán  dịch:  Đời  Đường,  Tam  tạng  Pháp  sư  Nghĩa  Tịnh. 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  vườn  Lộc  dã,  Tiên  nhân  đọa  xứ,  thuộc 
Ba-la-ni-tư. 

Thế  Tôn  bảo  năm  vị  Bí-sô: 

-Này  các  Bí-sô,  đây  là  chân  lý  về  Khổ,  đôl  với  pháp  được  nghe 
này  theo  đúng  diệu  lý  mà  lãnh  hội  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng 
suôd.  Này  các  Bí-sô,  đây  là  nguyên  nhân  của  Khổ,  là  sự  đoạn  diệt 
Khổ,  là  con  đường  diệt  trừ  khổ,  đối  với  pháp  được  nghe  này,  theo 
đúng  diệu  nghĩa  mà  lãnh  hội  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng  suôd. 

Này  các  Bí-sô,  chân  lý  về  Khổ  này  là  pháp  đã  được  thông  tỏ, 
như  vậy  các  ông  phải  biết,  đôl  với  pháp  được  nghe,  theo  đúng  diệu  lý 
mà  lãnh  hội  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng  suôd. 

Này  các  Bí-sô,  chân  lý  về  nguyên  nhân  của  Khổ  này  là  pháp 
đã  đưỢc  thông  tỏ,  như  vậy  các  ông  phải  đoạn,  đôl  với  pháp  được 
nghe,  theo  đúng  diệu  lý  mà  lãnh  hội,  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ 
sáng  suôd. 

Này  các  Bí-sô,  chân  lý  về  sự  Khổ  đã  diệt  trừ  này  là  pháp  đã 
đưỢc  thông  tỏ,  như  vậy  các  ông  phải  chứng,  đôl  với  pháp  được  nghe, 
theo  đúng  diệu  lý  mà  lãnh  hội,  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng 
suôd. 
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Này  các  Bí-sô,  chân  lý  về  con  đường  diệt  Khổ  này  là  pháp  đã 
đưỢc  thông  tỏ,  như  vậy  các  ông  cần  phải  tu,  đôl  với  pháp  được  nghe, 
theo  đúng  diệu  lý  mà  lãnh  hội  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng 
suô"t. 

Này  các  Bí-sô,  chân  lý  về  sự  Khổ  này  là  pháp  đã  được  thấu  đạt, 
như  vậy  Ta  đã  biết,  đối  với  pháp  được  nghe  theo  đúng  diệu  lý  mà  lãnh 
hội  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng  suốt. 

Này  các  Bí-sô,  chân  lý  về  nguyên  nhân  của  Khổ  này  là  pháp  đã 
đưỢc  thông  tỏ,  như  vậy  Ta  đã  đoạn,  đôl  với  pháp  được  nghe  theo  đúng 
diệu  lý  mà  lãnh  hội  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng  suô"t. 

Này  các  Bí-sô,  chân  lý  về  Khổ  đã  diệt  này  là  pháp  đã  được  thấu 
đạt,  như  vậy  Ta  đã  chứng,  đối  với  pháp  được  nghe  theo  đúng  diệu  lý 
mà  lãnh  hội  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng  suô"t. 

Này  các  Bí-sô,  chân  lý  về  con  đường  diệt  Khổ  này  là  pháp  đã 
được  thấu  đạt,  như  vậy  Ta  đã  tu,  đôl  với  pháp  được  nghe  theo  đúng 
diệu  lý  mà  lãnh  hội  thì  phát  sanh  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng  suô"t. 

Này  các  Bí-sô,  nếu  đôl  với  pháp  bôn  Thánh  đế  này,  Ta  chưa 
hiểu  rõ  về  ba  chuyển,  mười  hai  hành  tướng,  thì  trí  tuệ  giác  ngộ  sáng 
suô"t  đều  không  thể  phát  sanh.  Ta  cũng  không  thể  đôl  với  chư  Thiên, 
Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tất  cả  thế  gian,  mà  dứt  bỏ  phiền 
não,  tâm  đắc  giải  thoát,  không  thể  chứng  đắc  Vô  thượng  Bồ-đề. 

Này  các  Bí-sô,  do  Ta  đôl  với  pháp  bôn  Thánh  đế  này,  đã  thấu  rõ 
ba  chuyển,  mười  hai  hành  tướng,  nên  phát  sanh  tất  cả  trí  tuệ  giác  ngộ 
sáng  suô"t,  cho  đến  Ta  đối  với  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  tất  cả  thế  gian,  đã  dứt  bỏ  phiền  não,  tâm  được  giải  thoát,  mới 
chứng  đắc  Vô  thượng  Bồ-đề. 

Khi  Thế  Tôn  thuyết  pháp  này,  Cụ  thọ  (Tôn  giả)  Kiều-trần-như 
và  tám  vạn  chư  Thiên  đều  xa  lìa  mọi  trần  cấu  đắc  pháp  nhãn  tịnh. 

Đức  Phật  bảo  Kiều-trần-như: 

-Ông  đã  thông  tỏ  pháp  này  chưa? 

Đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  thấu  đạt. 

-Ông  đã  thông  tỏ  pháp  này  chưa? 

Đáp: 
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-Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  thấu  đạt. 

Do  Kiều-trần-như  đã  lãnh  hội  thấu  đạt  pháp  ấy  nên  có  tên  là  A- 
nhã  Kiều-trần-như  (A-nhã  có  nghĩa  là  lãnh  hội  thấu  đạt). 

Khi  ấy  vị  thần  Dược-xoa  cư  trú  ở  đất  ấy  nghe  Đức  Phật  thuyết 
pháp  xong,  liền  lớn  tiếng  gọi  to,  bảo  với  chư  Thiên: 

-Quý  vị  nên  biết,  Đức  Phật  ở  trong  rừng  Thi  lộc,  Tiên  nhân  đọa 
xứ,  thuộc  Ba-la-ni-tư,  đang  giảng  thuyết  rộng  ba  chuyển  mười  hai 
hành  tướng  pháp  luân.  Pháp  này  có  thể  làm  cho  Thiên,  Nhân,  Ma, 
Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tất  cả  thế  gian  đều  được  lợi  ích  lớn,  làm 
cho  những  vị  đồng  phạm  hạnh  mau  đạt  đến  Niết-bàn  an  ổn,  Trời, 
Người  phồn  thịnh,  A-tu-la  suy  giảm. 

Do  thần  Dược-xoa  ấy  bày  tỏ  như  vậy,  nên  trên  hư  không  chúng 
chư  Thiên,  Tứ  đại  thiên  vương  đều  nghe  biết.  Như  thế,  chỉ  trong 
khoảng  sát-na,  tin  này  cũng  được  truyền  đến  Lục  dục  thiên;  trong 
khoảnh  khắc  tin  này  truyền  lên  khắp  cõi  Phạm  thiên.  Phạm  chúng 
đưỢc  nghe  rồi  lại  truyền  rộng  ra  như  trước.  Nhân  đó  kinh  này  tên  là  Ba 
lần  chuyển  pháp  luân. 

Bấy  giờ  năm  vị  Bí-sô  và  chư  Thiên,  loài  người  nghe  lời  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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SỐ  111 

PHẬT  NÓI  KINH  TƯƠNG  ƯNG  KHẢ 

Hán  dịch:  Đời  Tây  tấn,  Sa-môn  Pháp  Cự. 


Một  thời,  Đức  Phật  ở  nước  Xá-vệ,  Ngài  gọi  các  Tỳ-kheo,  các 
Tỳ-kheo  tập  hỢp  đến  xin  thọ  trì  lời  Phật  dạy. 

Đức  Phật  dạy: 

-Người  không  học  cùng  với  người  không  học  giông  nhau,  thân 
cận  nhau,  tương  ứng  nhau,  thích  hỢp  nhau. 

Người  đa  văn  cùng  với  người  đa  văn...  như  trên... 

Người  tham  dâm  cùng  với  người  tham  dâm...  như  trên... 

Người  không  tham  dâm  cùng  với  người  không  tham  dâm...  như 

trên... 

Người  sân  hận  cùng  với  người  sân  hận...  như  trên... 

Người  không  sân  hận  cùng  với  người  không  sân  hận...  như  trên... 
Người  ngu  si  cùng  với  người  ngu  si...  như  trên... 

Người  trí  tuệ  cùng  với  người  trí  tuệ...  như  trên... 

Người  bố  thí  cùng  với  người  bố  thí...  như  trên... 

Người  xan  tham  cùng  với  người  xan  tham...  như  trên... 

Người  thiểu  dục  cùng  với  người  thiểu  dục...  như  trên... 

Người  đa  dục  cùng  với  người  đa  dục...  như  trên... 

Người  không  trì  giới  cùng  với  người  không  trì  giới...  như  trên... 
Người  trì  giới  cùng  với  người  trì  giới...  như  trên... 

Người  khó  nuôi  cùng  với  người  khó  nuôi...  như  trên... 

Người  dễ  nuôi  cùng  với  người  dễ  nuôi...  như  trên... 
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Người  không  biết  đủ  cùng  với  người  không  biết  đủ...  như  trên... 

Người  biết  đủ  cùng  với  người  biết  đủ...  như  trên... 

Người  tự  hộ  trì  cùng  với  người  tự  hộ  trì  giống  nhau,  thân  cận 
nhau,  tương  ứng  nhau,  thích  hỢp  nhau. 

Phật  dạy: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  người  có  trí  tuệ  cần  phải  phân  biệt  rõ  những 
điều  như  vậy,  nên  đi  với  người  thích  hỢp,  không  nên  đi  với  người 
không  thích  hỢp. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  vâng  giữ  thọ  trì. 

□ 
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SỐ  112 

PHẬT  NÓI  KINH  BÁT  CHÁNH  ĐẠO 

Hán  dịch:  Đời  Hậu  Hán,  Tam  tạng  Pháp  sư  An  Thế  Cao, 

người  nước  An  tức. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Đức  Phật  bảo  các  đệ  tử: 

-Hãy  lắng  nghe  Ta  dạy  về  tà  đạo  và  chánh  đạo. 

Những  gì  là  tà  đạo?  Tà  kiến,  tà  niệm,  tà  ngữ,  tà  trị,  tà  cầu,  tà 
hạnh,  tà  ý,  tà  định;  đây  là  Tám  tà  đạo. 

Những  gì  là  tám  Chánh  đạo? 

Thứ  nhất  là  Chánh  kiến.  Thế  nào  là  Chánh  kiến?  Tin  bô"  thí,  tin 
lễ  nghĩa,  tin  cúng  tế,  tin  thiện  ác  chắc  chắn  đưa  đến  quả  báo,  tin  cha 
mẹ,  tin  người  tu  trong  đời,  tin  cầu  đạo,  tin  có  tu  hành,  tin  có  kết  quả 
chân  chánh,  đời  này  đời  sau,  tự  mình  chứng  đắc  với  trí  tuệ  dạy  bảo  cho 
người;  đây  là  Chánh  kiến. 

Thứ  hai,  Chánh  niệm  là  gì?  Ý  nghĩ  bỏ  dục,  xuâ"t  gia,  không  sân 
hận,  phẫn  nộ,  không  làm  hại;  đây  là  Chánh  niệm. 

Thứ  ba,  Chánh  ngữ  là  gì?  Không  nói  hai  lưỡi,  không  nói  phù 
phiếm,  không  mắng  chưởi,  không  nói  dôl;  đây  là  Chánh  ngữ. 

Thứ  tư,  Chánh  hành  là  gì?  Không  sát  sanh,  không  trộm  cướp, 
không  tà  dâm  là  Chánh  hành. 

Thứ  năm,  Chánh  thọ  là  gì?  Người  đệ  tử  có  học  đạo  không  tìm 
cầu  sanh  sông  phi  pháp,  tìm  cầu  thức  ăn,  chỗ  ở,  thuôc  men  đúng  pháp, 
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không  phi  pháp;  đấy  là  Chánh  thọ. 

Thứ  sáu,  Chánh  trí  là  gì?  Tâm  ý  tinh  tấn,  nỗ  lực  thực  hành  các 
phương  tiện,  tinh  tấn  không  nhàm  chán,  giữ  vững  tâm  ý;  đó  là 
Chánh  trí. 

Thứ  bảy,  Chánh  ý  là  gì?  Tâm  ý  ghi  nhớ  không  quên,  không 
phóng  dật;  đó  là  Chánh  ý. 

Thứ  tám,  Chánh  định  là  gì?  Tâm  ý  hỢp  nhất  niệm,  chỉ  tướng,  chỉ 
hộ,  dĩ  chỉ,  tụ  chỉ,  không  gây  ra  tội  lỗi,  không  bị  tán  loạn;  đó  là  Chánh 
định. 

Này  Tỳ-kheo,  vị  đệ  tử  có  học  đạo  phải  thọ  trì  tám  Chánh  đạo 
này,  hành  trì  đúng  như  lời  dạy,  có  thể  đắc  đạo  với  tám  hạnh  giác 
ngộ. 

Chánh  kiến  là  tin  bô"  thí  đời  sau  được  đầy  đủ  phước.  Tin  lễ  là 
thây  Sa-môn,  Đạo  nhân,  kính  lễ  thì  được  phước.  Tin  cúng  tế  là  treo 
phướn,  đốt  hương,  dâng  hoa,  đốt  đèn.  Tin  hành  thập  thiện  thì  chắc 
chắn  đưỢc  phước  báo.  Tin  cha  mẹ  là  hiếu  thuận.  Tin  Đạo  nhân  trong 
đời  là  hoan  hỷ  thọ  trì  kinh  pháp.  Tin  cầu  đạo  là  hành  đạo.  Tin  chánh 
hành  là  đoạn  ý  ác.  Tin  chánh  thọ  là  không  phạm  giới.  Tự  thân  với  trí 
tuệ,  ở  đời  này  đời  sau  đạt  được  trí  giác,  có  thể  dạy  bảo  người  khác 
đưỢc  chứng  đắc,  tự  thành  tựu  là  tự  thân  thành  tựu  và  có  thể  dạy  bảo 
cho  người  khác  được  thành  tựu.  Đây  gọi  là  thây  biết  đúng,  như  vậy  là 
tự  giải  thoát  và  giải  thoát  cho  người  khác. 

Thứ  hai,  Chánh  niệm  là  những  gì  do  ý  khởi  lên  biết  là  lầm  lỗi, 
muốn  xuâ"t  gia  là  niệm  đạo,  không  sân  hận,  phẫn  nộ  là  nhẫn  nhục, 
không  gây  hại  là  chánh  ý. 

Thứ  ba,  Chánh  ngữ  là  không  mắng  chửi,  không  phạm  bốn  lỗi  về 
miệng,  chỉ  nói  lời  thành  thật,  hỢp  với  đạo. 

Thứ  tư,  Chánh  hành  là  không  giết  hại,  trộm  cắp,  dâm  dục  mà 
thực  hành  thành  tín. 

Thứ  năm,  Chánh  thọ  là  không  tham  lam,  chỉ  một  bộ  y,  một  bữa 
ăn,  dùng  thuốc  cũ. 

Thứ  sáu,  Chánh  trí  là  hướng  đến  Ba  mươi  bảy  phẩm  trỢ  đạo. 

Thứ  bảy,  Chánh  ý  là  tâm  ý  ngày  càng  tăng  trưởng,  không  rời  Ba 
mươi  bảy  phẩm  trỢ  đạo. 
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Thứ  tám,  Chánh  định  là  tịnh  chỉ,  không  vọng  động.  Tịnh  chỉ  là 
luôn  phòng  hộ  tâm  ý,  dĩ  chỉ  là  không  còn  phạm  vào  bất  kỳ  tội  gì,  tụ 
chỉ  là  được  phước  đạo. 

Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  đều  hoan  hỷ  thọ  trì. 

□ 
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SỐ  113 

KINH  NAN^ĐỀ^THÍCH 

Hán  dịch:  Đời  Tây  Tấn,  Sa-môn  Pháp  Cự. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nước  Câu-xá-lê,  rừng  cây  Ni-câu-loại. 

Khi  ấy  có  nhiều  Tỳ-kheo  tập  hỢp  ở  giảng  đường  Ca-lê,  ngồi 
giữa  rừng  cây,  may  y  cho  Phật.  Lúc  đó  Đức  Phật  không  còn  bao  lâu 
sẽ  mãn  hạ. 

Sau  khi  mãn  hạ,  Đức  Phật  tuyên  bố: 

-Đã  hết  ba  tháng  hạ,  sau  khi  may  y  xong,  Ta  sẽ  đi  du  hóa  trong 
nhân  gian. 

Nan-đề-thích  nghe  có  nhiều  Tỳ-kheo  tập  hỢp  ở  giảng  đường, 
ngồi  dưới  gốc  cây,  may  y  cho  Phật.  Không  bao  lâu  nữa,  Đức  Phật  sẽ 
chấm  dứt  an  cư  mùa  hạ.  Sau  khi  mãn  hạ,  Đức  Phật  đã  tuyên  bố:  “Ba 
tháng  an  cư  đã  mãn,  may  y  xong,  Ta  sẽ  du  hành  trong  nhân  gian”. 

Sau  khi  nghe  như  vậy,  Nan-đề-thích  đến  gặp  Đức  Phật.  Đến  nơi, 
Nan-đề-thích  làm  lễ  sát  chân  Phật  và  ngồi  qua  một  bên.  Sau  khi  an 
tọa,  Nan-đề-thích  bạch  Phật: 

-Con  nghe  như  vầy:  có  nhiều  Tỳ-kheo...  như  trên...  nhân  gian. 
Con  nghe  như  vậy  nên  ưu  sầu,  ăn  không  biết  ngon,  không  còn  phân 
biệt  phương  hướng  nào  cả,  không  còn  nhớ  đến  thiện  pháp  đã  nghe, 
không  còn  màng  đến  công  việc  trong  thế  gian.  Vì  sao?  Vì  phải  rất  lâu 
mới  đưỢc  gặp  lại  Đức  Phật  và  các  Tỳ-kheo  thanh  tịnh. 

Nan-đề-thích  nói  xong,  Phật  bảo  Nan-đề: 
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-Ai  thấy  Ta  hay  không  thấy  Ta,  thấy  Tỳ-kheo  Tăng  thanh  tịnh 
hay  không  thấy  Tỳ-kheo  Tăng  thanh  tịnh,  đều  phải  thực  hành  Năm  nội 
pháp.  Thế  nào  là  năm? 

Một  là  luôn  phải  có  tín  tâm,  xả  bỏ  tâm  bất  tín. 

Hai  là  thường  phải  giữ  hạnh  thanh  tịnh,  xả  bỏ  hạnh  bất  tịnh. 

Ba  là  thường  phải  ưa  bố  thí,  xả  bỏ  xan  tham. 

Bốn  là  thường  phải  có  trí  tuệ,  xả  bỏ  ngu  si. 

Năm  là  thường  phải  ưa  học  hỏi,  chẳng  ưa  không  học  hỏi. 

Này  Nan-đề,  đấy  là  năm  nội  pháp.  Lại  có  sáu  điều  niệm.  Thế 
nào  là  sáu?  Một,  niệm  Phật;  hai,  niệm  Pháp;  ba,  niệm  Tỳ-kheo  Tăng; 
bôn,  niệm  Giới;  năm,  niệm  Bô"  thí;  sáu,  niệm  Thiên. 

Này  Nan-đề,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  niệm  các  đức  độ  của  Phật:  “Đức 
Phật  có  đủ  các  đức  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Giác  Ngộ  Tâ"t  cả,  Thần 
Hạnh  Túc,  Quyết  Định  (Thiện  Thệ),  Có  Đủ  Vô  Lượng  (Thế  Gian  Giải), 
Vô  Hữu  Thượng,  Nam  Tử  Sư  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Giác  Ngộ  Có 
Đủ  Các  Đức.  Ngài  đối  với  Trời,  Người,  Ma,  Phạm  Sa-môn  Bà-la-môn, 
tự  thân  mình  chứng  đắc  với  trí  tuệ,  sự  sanh  đã  diệt  tận,  phạm  hạnh  đã 
thành,  tự  biết  rõ  công  việc  đã  làm,  đây  là  thân  cuối  cùng”.  Này  Nan- 
đề,  khi  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  niệm  Phật  như  vậy,  ý  không  vướng  vào  tham 
dục,  sân  hận,  ngu  si;  tâm  ý  chân  chánh.  Vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  tâm  ý  đã 
chân  chánh  thì  đắc  nghĩa,  đắc  pháp,  thây  pháp,  đắc  hỷ  lạc  lớn,  từ  hỷ 
sanh  lạc,  từ  lạc  được  thân  diệt,  từ  thân  diệt  được  khinh  an,  từ  khinh  an 
đắc  định,  từ  định  được  thây  biết  như  thật:  “Đây  là  Khổ  đế,  đây  là  Tập 
đế,  đây  là  Diệt  đế,  đây  là  Khổ  diệt  hướng  đạo  đế”.  Này  Nan-đề,  vị  đệ 
tử  có  trí  tuệ  chánh  niệm  đối  với  tà  pháp,  có  hận  ý  liền  xả,  ý  không 
châ"p  trước.  Thế  nên,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  ưa  thích  hành  đạo  là  thường 
niệm  đức  độ  của  Phật. 

Này  Nan-đề,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  niệm  ân  đức  giáo  pháp  của  Phật 
giảng  dạy  là  an  ổn,  là  có  thể  thây  được,  là  chứng  đắc  không  có  thời 
gian,  tự  có  thể  thọ  trì,  được  người  có  trí  tán  thán,  có  thể  giải  thoát 
hoàn  toàn,  có  thể  nhờ  vào  pháp  â"y  thoát  ly  cõi  này.  Này  Nan-đề,  khi 
vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  niệm  Pháp  như  vậy,  ý  không  vướng  vào  tham  dục, 
sân  hận,  ngu  si;  tâm  ý  chân  chánh.  Vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  tâm  ý  đã  chân 
chánh  thì  đắc  nghĩa,  đắc  pháp,  thây  pháp,  đắc  hỷ  lạc  lớn,  từ  hỷ  sanh 
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lạc,  từ  lạc  được  thân  diệt,  từ  thân  diệt  được  khinh  an,  từ  khinh  an  đắc 
định,  từ  định  được  thấy  biết  như  thật:  “Đây  là  Khổ  đế,  đây  là  Tập  đế, 
đây  là  Diệt  đế,  đây  là  Khổ  diệt  hướng  đạo  đế”.  Này  Nan-đề,  vị  đệ  tử 
có  trí  tuệ  chánh  niệm  đối  với  tà  pháp,  có  hận  ý  liền  xả,  ý  không  chấp 
trước.  Thế  nên,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  ưa  thích  hành  đạo  là  thường  niệm 
đức  độ  của  Pháp. 

Này  Nan-đề,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  niệm  đức  của  chúng  Tỳ-kheo: 
“Chúng  Tăng  đệ  tử  của  Đức  Phật  có  giới  thanh  tịnh,  có  định,  có  giải 
thoát,  có  tuệ  giải  thoát  kiến,  có  tu  tập,  có  chứng  đắc,  là  phước  điền 
của  thế  gian,  cúng  dường  tuy  ít  nhưng  được  phước  vô  cùng.  Trong 
chúng  Tăng,  có  Tu-đà-hoàn,  Tu-đà-hoàn  hướng;  có  Tư-đà-hàm,  Tư- 
đà-hàm  hướng;  có  A-na-hàm,  A-na-hàm  hướng;  có  A-la-hán,  A-la-hán 
hướng.  Chính  là  bậc  trượng  phu  có  bôn  đôi  tám  vị,  là  bậc  vững  chắc 
nhất  trong  loài  người,  là  thầy  loài  người,  là  bậc  đáng  được  cung  kính 
trong  loài  người,  là  bậc  tối  thượng  trong  ba  cõi”.  Này  Nan-đề,  khi  vị 
đệ  tử  có  trí  tuệ  niệm  chúng  Tăng  như  vậy,  ý  không  vướng  vào  tham 
dục,  sân  hận,  ngu  si;  tâm  ý  chân  chánh.  Vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  tâm  ý  đã 
chân  chánh  thì  đắc  nghĩa,  đắc  pháp,  thấy  pháp,  đắc  hỷ  lạc  lớn,  từ  hỷ 
sanh  lạc,  từ  lạc  được  thân  diệt,  từ  thân  diệt  được  khinh  an,  từ  khinh  an 
đắc  định,  từ  định  được  thấy  biết  như  thật:  “Đây  là  Khổ  đế,  đây  là  Tập 
đế,  đây  là  Diệt  đế,  đây  là  Khổ  diệt  hướng  đạo  đế”.  Này  Nan-đề,  vị  đệ 
tử  có  trí  tuệ  chánh  niệm  đối  với  tà  pháp,  có  hận  ý  liền  xả,  ý  không 
chấp  trước.  Thế  nên,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  ưa  thích  hành  đạo  là  thường 
niệm  đức  độ  của  Tỳ-kheo  Tăng. 

Này  Nan-đề,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  tự  niệm  giới  đức:  “Giới  luật  do 
Đức  Phật  chế  ra  không  thể  vi  phạm,  không  thể  xem  nhẹ,  không  thể 
phá  hủy,  không  thể  khinh  thường,  không  thể  làm  qua  loa.  Người  có  trí 
tuệ  từ  giới  đắc  định,  từ  định  thoát  ly  ái,  ý  không  lệ  thuộc  thế  gian, 
cũng  như  tảng  đá  bị  bể  nát  không  thể  liền  trở  lại”.  Này  Nan-đề,  khi  vị 
đệ  tử  có  trí  tuệ  niệm  giới  như  vậy,  ý  không  vướng  vào  tham  dục,  sân 
hận,  ngu  si;  tâm  ý  chân  chánh.  Vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  tâm  ý  đã  chân  chánh 
thì  đắc  nghĩa,  đắc  pháp,  thấy  pháp,  đắc  hỷ  lạc  lớn,  từ  hỷ  sanh  lạc,  từ 
lạc  đưỢc  thân  diệt,  từ  thân  diệt  được  khinh  an,  từ  khinh  an  đắc  định,  từ 
định  được  thấy  biết  như  thật:  “Đây  là  Khổ  đế,  đây  là  Tập  đế,  đây  là 
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Diệt  đế,  đây  là  Khổ  diệt  hướng  đạo  đế”.  Này  Nan-đề,  vị  đệ  tử  có  trí 
tuệ  chánh  niệm  đôl  với  tà  pháp,  có  hận  ý  liền  xả,  ý  không  chấp  trước. 
Thế  nên,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  ưa  thích  hành  đạo  là  thường  niệm  đức  độ 
của  giới. 

Này  Nan-đề,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  niệm  công  đức  của  bô"  thí:  “Sung 
sướng  thay  ta  được  làm  người  mà  từ  bỏ  sự  tham  lam,  không  có  tâm  tật 
đô",  thường  ưa  thích  bố  thí,  vì  bố  thí  chắc  chắn  có  kết  quả  sau  này,  bố 
thí  ít  nhưng  được  kết  quả  vô  cùng,  do  bố  thí  được  quả  vô  vi”.  Này 
Nan-đề,  khi  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  niệm  bô"  thí  như  vậy,  ý  không  vướng  vào 
tham  dục,  sân  hận,  ngu  si;  tâm  ý  chân  chánh.  Vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  tâm  ý 
đã  chân  chánh  thì  đắc  nghĩa,  đắc  pháp,  thây  pháp,  đắc  hỷ  lạc  lớn,  từ 
hỷ  sanh  lạc,  từ  lạc  được  thân  diệt,  từ  thân  diệt  được  khinh  an,  từ  khinh 
an  đắc  định,  từ  định  được  thây  biết  như  thật:  “Đây  là  Khổ  đê",  đây  là 
Tập  đê",  đây  là  Diệt  đế,  đây  là  Khổ  diệt  hướng  đạo  đế”.  Này  Nan-đề, 
vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  chánh  niệm  đôi  với  tà  pháp,  có  hận  ý  liền  xả,  ý 
không  châ"p  trước.  Thê"  nên,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  ưa  thích  hành  đạo  là 
thường  niệm  công  đức  bố  thí. 

Này  Nan-đề,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  thường  niệm  đức  của  chư  Thiên: 
“Thứ  nhâ"t  Chiếu-đầu-ma-lại,  thứ  hai  Đao-lợi,  thứ  ba  Diễm,  thứ  tư 
Đâu-thuật,  thứ  năm  Nê-mạn-la-đề,  thứ  sáu  Bát-nê-mê-đà-hòa-xà- 
hòa-đề.  Người  nào  bằng  tín  tâm,  bằng  thanh  tịnh,  bằng  nghe,  bằng  bố 
thí,  bằng  trí  tuệ,  với  các  hạnh  này  sẽ  được  sanh  lên  sáu  cõi  trời  â"y.  Ta 
cũng  phải  thực  hành  năm  pháp  là  tín,  giới,  văn,  thí,  tuệ;  từ  nhân  duyên 
này  sẽ  đưỢc  sanh  lên  cõi  trời”.  Này  Nan-đề,  khi  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ 
niệm  chư  Thiên  như  vậy,  ý  không  vướng  vào  tham  dục,  sân  hận,  ngu 
si;  tâm  ý  chân  chánh.  Vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  tâm  ý  đã  chân  chánh  thì  đắc 
nghĩa,  đắc  pháp,  thây  pháp,  đắc  hỷ  lạc  lớn,  từ  hỷ  sanh  lạc,  từ  lạc  được 
thân  diệt,  từ  thân  diệt  được  khinh  an,  từ  khinh  an  đắc  định,  từ  định 
được  thây  biết  như  thật:  “Đây  là  Khổ  đê",  đây  là  Tập  đê",  đây  là  Diệt 
đê",  đây  là  Khổ  diệt  hướng  đạo  đế”.  Này  Nan-đề,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ 
chánh  niệm  đôi  với  tà  pháp,  có  hận  ý  liền  xả,  ý  không  châ"p  trước.  Thế 
nên,  vị  đệ  tử  có  trí  tuệ  ưa  thích  hành  đạo  là  thường  niệm  đức  độ  của 
chư  Thiên. 

Phật  dạy  như  vậy,  Nan-đề-thích  hoan  hỷ  thọ  trì,  ghi  nhớ  trong  ý 
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thường  hành  sáu  niệm  và  đứng  dậy  đem  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Phật. 

□ 


số  1 14  -  PHẬT  NÓI  KINH  NGỰA  có  ba  tướng 
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PHẬT  NÓI  KINH  NGựA  có  BA 

TƯỚNG 

Hán  dịch:  Đời  Hậu  Hán,  Sa-môn  Chi  Diệu. 

Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Con  ngựa  giỏi  có  ba  tướng  dùng  được  việc,  dâng  cho  vua  thì 
vừa  ý  vua,  được  gọi  là  ngựa  được  việc.  Những  gì  là  ba  tướng?  Một, 
con  ngựa  giỏi  có  ý  chí,  biết  chạy  nhanh.  Hai,  có  sức  mạnh.  Ba,  tuấn 
tú  đẹp  đẽ.  Đấy  là  ba  tướng  của  ngựa  giỏi,  xứng  đáng  là  ngựa  được 
việc. 

Người  thiện  cũng  có  ba  tướng,  tự  có  thiện  ý,  tiếng  khen  đồn 
khắp,  mọi  người  kính  trọng,  xứng  đáng  cho  người  lễ  bái,  làm  phước 
cho  thiên  hạ.  Những  gì  là  ba? 

Người  thiện  có  ý  chí  biết  chạy  nhanh,  có  sức  lực,  có  sắc  đẹp. 

Thế  nào  là  người  thiện  có  ý  chí,  biết  chạy  nhanh?  Người  thiện 
có  ý  chí  biết  như  thật  về  Khổ,  như  thật  về  Tập,  như  thật  về  Diệt, 
như  thật  về  Đạo.  Như  vậy  gọi  là  người  thiện  có  ý  chí  biết  chạy 
nhanh. 

Thế  nào  là  người  thiện  có  ý  chí  với  sức  mạnh?  Là  người  đôl 
với  hành  động  tệ  ác  đã  làm  thì  nổ  lực  đoạn  trừ,  tâm  ý  tinh  tấn  từ  bỏ 
điều  ác,  điều  ác  chưa  sanh  không  cho  phát  sanh.  Điều  thiện  chưa 
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phát  sanh  thì  làm  cho  phát  sanh,  điều  thiện  đã  sanh  thì  làm  cho 
không  quên,  không  giảm,  luôn  luôn  tăng  trưởng.  Ý  luôn  hành  thiện, 
hành  tận  lực,  chế  ngự  ý,  đoạn  trừ  ác.  Như  vậy  là  người  thiện  có  sức 
mạnh. 

Thế  nào  là  người  thiện  có  ý  chí  với  sắc  đẹp? 

ớ  đây  có  người  thiện  với  ý  chí  tránh  xa  năm  dục,  từ  bỏ  tệ  ác, 
tu  tập  đắc  bôn  Thánh  đế.  Như  vậy  là  người  thiện  có  ý  chí  với  sắc 
đẹp. 

Như  vậy  vđi  ba  sự  chắc  thật  này,  người  thiện  được  tiếng  khen, 
đưỢc  đứng  đầu,  mọi  người  kiêng  nể,  đáng  được  mọi  người  kính  lễ. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy. 

□ 


số  1 15  -  KINH  NGựA  có  TÁM  THÁI  ĐỘ  ví  CHO  NGƯỜI 
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PHẬT  NÓI  KINH  NGựA  có  TÁM 
THÁI  ĐỘ,  VÍ  CHO  NGƯỜI 

Hán  dịch:  Đời  Hậu  Hán,  Tam  tạng  Pháp  sư  Chi  Diệu, 

người  nước  Tây  vực. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ,  cùng  với  chúng  Tỳ-kheo. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngựa  có  tám  thái  độ  xấu.  Thế  nào  là  tám? 

1.  Khi  vừa  thả  dây  cương,  liền  kéo  xe  muốn  chạy. 

2.  Khi  cột  vào  xe,  liền  đạp  đá  muôn  cắn  người. 

3.  Cất  cao  hai  chân  trước,  lôi  xe  chạy. 

4.  Đạp  vào  thùng  xe. 

5.  Người  vừa  chạm  vào  càng  xe,  liền  chạy. 

6.  Chạy  bừa  ra  lề  đường. 

7.  Đang  kéo  xe  chạy,  gặp  phải  bùn  nhơ,  liền  dừng  lại  không  đi 

nữa. 

8.  Treo  thức  ăn  vào  chỉ  nhìn  chứ  không  ăn.  Khi  chủ  dẫn  ra  cột 
vào  xe,  cô"  há  miệng  cắn  nhưng  không  ăn  được. 

Con  người  cũng  có  tám  thái  độ  xâu.  Những  gì  là  tám? 

1.  Nghe  thuyết  kinh  liền  bỏ  đi  không  muốn  nghe,  như  ngựa  vừa 
đưỢc  thả  cương  liền  kéo  xe  bỏ  chạy. 

2.  Nghe  thuyết  kinh  không  hiểu,  không  biết  mục  đích  của  câu 
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nói,  liền  nổi  sân,  quấy  phá  không  muốn  nghe,  như  ngựa  khi  cột  vào  xe 
liền  đạp  đá,  cắn  người. 

3.  Nghe  thuyết  kinh  liền  chông  lại  không  thọ  trì,  như  ngựa  cất 
cao  hai  chân  lên  muốn  kéo  xe  chạy. 

4.  Nghe  thuyết  kinh  liền  mắng  nhiếc,  như  ngựa  đạp  vào  thùng 
xe. 

5.  Nghe  thuyết  kinh  liền  đứng  dậy,  như  ngựa  bỏ  chạy  khi  có 
người  chạm  vào  xe. 

6.  Nghe  thuyết  kinh,  không  chú  ý,  cúi  đầu  nhìn  bậy,  thầm  nói 
chuyện  riêng,  như  ngựa  chạy  bừa  ra  lề  đường. 

7.  Nghe  thuyết  kinh  muôn  hỏi  bắt  bí,  khi  được  hỏi  lại  thì  không 
đáp  đưỢc,  bí  lối  nên  nói  dôl,  như  ngựa  khi  gặp  bùn  liền  dừng  lại  không 
đi  nữa. 

8.  Nghe  thuyết  kinh  không  chú  ý,  lại  nghĩ  đến  việc  dâm  dật, 
tham  muôn  đủ  thứ,  không  muôn  lắng  nghe;  chết  đọa  vào  đường  ác, 
khi  ấy  có  muôn  học  tập  hành  đạo  cũng  không  làm  được,  như  ngựa 
khi  đưỢc  treo  thức  ăn,  chỉ  nhìn  không  ăn;  khi  bị  chủ  đưa  vào  xe  thì  cô" 
há  miệng  cắn  nhưng  ăn  không  được. 

Phật  dạy: 

-Ta  dạy  về  tám  thái  độ  của  ngựa,  con  người  cũng  có  tám  thái  độ 
xâu  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  kinh  đều  hoan  hỷ,  làm  lễ  lui  ra. 


□ 


số  1 16  -  PHẬT  NÓI  KINH  HƯƠNG  CỦA  GIỚI  ĐỨC 
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PHẬT  NÓI  KINH 
HƯƠNG  CỦA  GIỚI  ĐỨC 

Hán  dịch:  Đời  Đông  Tấn,  Tam  tạng  Pháp  sư  Trúc-đàm-vô-lan, 

người  nước  Thiên  trúc. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá -vệ. 

Hiền  giả  A-nan  ở  nơi  yên  lặng  suy  nghĩ:  “Trên  đời  có  ba  loại 
hương  là  hương  rễ,  hương  cành  và  hương  hoa.  Ba  loại  hương  này  mùi 
thơm  thuận  theo  chiều  gió,  ngược  gió  thì  không  nghe;  vậy  có  loại 
hương  thơm  gì  thuận  hay  ngược  chiều  gió  đều  nghe  chăng?” 

Sau  khi  ngồi  một  mình  suy  nghĩ  về  ý  nghĩa  này,  nhưng  không 
biết  thế  nào,  Hiền  giả  A-nan  liền  đứng  dậy  đi  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy 
sát  chân  Ngài,  quỳ  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Con  một  mình  suy  nghĩ:  “Trên  đời  có  ba  loại  hương  là  hương 
rễ,  hương  cành  và  hương  hoa.  Ba  loại  hương  này  chỉ  thơm  thuận  theo 
chiều  gió,  ngược  gió  thì  không  nghe.  Có  loại  hương  thơm  nào  thuận 
hay  nghịch  gió  đều  nghe  không?” 

Phật  bảo  A-nan: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Đúng  như  lời  ông  hỏi,  có  loại  hương  chân 
chánh  thuận  hay  nghịch  gió  đều  nghe. 

A-nan  bạch  Phật: 

-Xin  đưỢc  nghe  về  hương  ấy. 
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Phật  dạy: 

Trong  đất  nước,  phố  huyện,  làng  xóm  nào,  có  những  người  thiện 
nam,  thiện  nữ  tu  tập  mười  điều  thiện,  thân  không  sát  sanh,  trộm  cắp, 
tà  dâm;  miệng  không  nói  dôl,  nói  hai  lưỡi,  nói  lời  thô  ác,  nói  lời  thêu 
dệt;  ý  không  ganh  ghét,  sân,  si;  hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  phụng  sự  Tam 
bảo,  nhân  từ  đạo  đức,  uy  nghi  lễ  tiết.  Phương  Đông  có  vô  sô"  Sa-môn, 
Phạm  chí  khen  ngợi  đức  độ  của  người  â"y.  Phương  Nam,  Tây,  Bắc  và 
bôn  hướng  có  vô  sô"  Sa-môn  Phạm  chí  khen  ngợi  đức  độ  của  người  â"y: 
“ớ  đâ"t  nước,  phô"  huyện,  làng  xóm  kia,  có  người  thiện  nam,  thiện  nữ 
tu  tập  mười  điều  thiện,  kính  phụng  Tam  bảo,  hiếu  thuận  nhân  từ,  biết 
đạo  đức,  ân  nghĩa,  không  mâ"t  lễ  tiết”.  Hương  thơm  này  thuận  hay 
nghịch  chiều  gió  đều  tỏa  khắp,  mười  phương  đều  ca  ngợi  đức  độ,  ảnh 
hưởng  đến  tâ"t  cả. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Hoa  có  sắc  và  hương 
Nhưng  không  thơm  ngược  gió 
Hương  chỉên-đàn  danh  tiếng 
Vô  số,  tất  cả  hương 
Tính  hạnh  thật  hòa  nhã 
Hương  này  thơm  ngược  gió 
Bậc  trượng  phu  chân  chánh 
Ánh  hưởng  khắp  mười  phương 
Mộc  mật  và  chỉên-đàn 
Sen  xanh,  đủ  loại  hương 
Tất  cả  các  hương  này 
Hương  giới  là  tối  thượng. 

Những  người  sống  thanh  tịnh 
Hành  động  không  phóng  đãng 
Ma  không  biết  đường  họ 
Không  thấy  họ  về  đâu 
Đường  này  đến  Niết-bàn 
Đạo  này  thật  tối  thượng 
Chứng  đắc,  đoạn  nguồn  uế 
Hàng  phục  tuyệt  lưới  ma 
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Vào  ngôi  nhà  Phật  đạo 
Đạt  trí  tuệ  vô  cùng 
Thế  nên  giảng  nghĩa  này 
Trừ  sạch  các  pháp  ác. 

Phật  bảo  A-nan: 

-Hương  này  lan  rộng,  không  bị  trở  ngại  do  Tu-di,  hay  núi  sông 
trời  đất,  bôn  đại  chủng:  địa,  thủy,  hỏa,  phong,  thông  suô"t  mười 
phương,  vô  số  thế  giới  đều  khen  ngợi  đức  độ  của  người  ấy.  Người  trọn 
đời  không  sát  sanh,  đời  đời  trường  thọ,  không  bị  chết  yểu.  Người 
không  trộm  cướp,  đời  đời  giàu  có,  tài  sản  quý  giá  không  bị  thất  thoát, 
thi  hành  đạo  đức  căn  bản.  Người  không  tà  dâm,  không  xâm  phạm  vỢ 
người,  thường  hóa  sanh  trong  hoa  sen.  Người  không  nói  dôl,  miệng  tỏa 
hương  thơm,  lời  nói  được  tin  tưởng.  Người  không  nói  hai  lưỡi,  gia  đình 
thường  hòa  hỢp,  không  bị  chia  lìa.  Người  không  nói  lời  thô  ác,  lưỡi  họ 
xinh  đẹp,  lời  nói  thông  suô"t.  Người  không  nói  lời  thêu  dệt,  lời  nói  của 
họ  đưỢc  mọi  người  chấp  nhận  và  tôn  trọng.  Người  không  tham  lam, 
đời  đời  sanh  đến  nơi  nào  cũng  được  mọi  người  cung  kính.  Người  không 
sân  hận,  đời  đời  xinh  đẹp,  ai  cũng  thích  nhìn.  Người  trừ  ngu  si,  sanh  ra 
có  trí  tuệ,  ai  cũng  thưa  hỏi,  từ  bỏ  tà  kiến,  thường  hành  chính  đạo,  tùy 
theo  hành  động  chắc  chắn  có  kết  quả  tốt.  Thế  nên  cần  phải  từ  bỏ  tà 
pháp,  học  theo  chân  chánh. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  dạy,  đều  hoan  hỷ, 
làm  lễ  từ  giã. 


□ 
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SỐ  117 

PHẬT  NÓI  KINH  HƯƠNG  CỦA  GIỚI 

Hán  dịch:  Đời  Tống,  Tam  tạng  Pháp  sư  Pháp  Hiền. 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  Tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ,  cùng  chúng  đại  Tỳ-kheo. 

Tôn  giả  A-nan  đi  gặp  Đức  Phật,  đến  nơi  lạy  sát  chân  Phật,  chắp 
tay  cung  kính  thưa: 

-Thế  Tôn,  con  có  chút  nghi  ngờ  muốn  hỏi,  xin  Ngài  giảng  giải 
cho.  Con  thấy  trong  thế  gian  có  ba  loại  hương  là  hương  rễ,  hương  hoa 
và  hương  hạt;  ba  loại  hương  này  tỏa  khắp  mọi  nơi,  có  gió  cũng  nghe, 
không  gió  cũng  nghe,  hương  ấy  như  thế  nào? 

Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-Ông  chớ  nói  rằng  hương  của  ba  loại  này  tỏa  khắp  nơi,  có  gió 
hay  không  gió  đều  nghe.  Ba  loại  hương  này  chẳng  phải  tỏa  khắp  mọi 
nơi  có  gió  hay  không  gió  đều  nghe.  Này  A-nan,  nếu  ông  muốn  nghe 
về  loại  hương  tỏa  khắp  nơi,  hãy  chú  ý,  ta  sẽ  giảng  cho  ông. 

A-nan  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  con  muôn  nghe,  xin  Ngài  giảng  giải. 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-Loại  hương  có  gió  hay  không  đều  tỏa  khắp  mười  phương  là: 
Trong  thế  gian,  có  cận  sự  nam,  cận  sự  nữ  nào  giữ  tịnh  giới  của  Phật,  tu 
tập  các  pháp  thiện;  đó  là  không  sát  sanh,  không  trộm  cướp,  không  tà 
dâm,  không  vọng  ngữ,  không  uống  rượu.  Đây  là  hương  thơm  giữ  giới 
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của  cận  sự  nam,  cận  sự  nữ,  tỏa  khắp  mười  phương,  khắp  nơi  đều  khen 
ngỢi  với  lời  tán  dương:  Trong  thành  kia  có  cận  sự  nam,  cận  sự  nữ  giữ 
tịnh  giới  của  Phật,  tu  tập  các  pháp  thiện  không  sát  sanh,  trộm  cướp,  tà 
dâm,  vọng  ngữ  và  nông  rượu,  người  đầy  đủ  giới  pháp  này  là  có  hương 
thơm  mà  có  gió  hay  không  gió  đều  tỏa  khắp  mười  phương,  mọi  người 
đều  khen  ngợi  và  cung  kính. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Các  loại  hoa  quả  trong  thế  gian 
Cho  đến  trầm  đàn,  long  xạ  hương 
Các  loại  hương  ấy  không  tỏa  khắp 
Chỉ  nghe  hương  giới  thơm  khắp  nơi 
Chiên-đàn,  uất  kim  và  Tô  hợp 
Hoa  ưu-bát-la,  hoa  Ma  lệ 
Trong  các  hương  thơm  hoa  đẹp  ấy 
Chỉ  có  hương  giới  là  tối  thượng. 

Các  loại  chiên-đàn  trong  thế  gian 
Hương  ấy  ít  thơm,  không  bay  xa 
Hương  người  giữ  gìn  tịnh  giới  Phật 
Chư  Thiên  đều  nghe  và  cung  kính 
Những  người  đầy  đủ  giới  thanh  tịnh 
Cho  đến  thường  hành  các  pháp  thiện 
Người  ấy  mở  dây  trói  thế  gian 
Tất  cả  ma  quân  đều  xa  lánh. 

Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  xong,  đều  hoan 
hỷ  tín  thọ,  lễ  Phật  từ  giã. 


□ 
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SỐ  118 


PHẬT  NÓI  KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA 

Hán  dịch:  Đời  Tây  Tấn,  Tam  tạng  Pháp  sư  Trúc  Pháp  Hộ, 

người  nước  Nguyệt  chi. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  du  hóa  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc, 
thuộc  nước  Xá-vệ,  cùng  chúng  đại  Tỳ-kheo  năm  trăm  vị. 

Trong  nước  Xá-vệ,  có  một  Phạm  chí  thông  suôd  ba  kinh  và  năm 
sách,  trả  lời  được  ngay  các  câu  hỏi,  thanh  niên,  thầy  dạy  đều  bái  phục, 
người  già  trong  nước  cũng  tìm  đến  hỏi  han,  người  có  học  đều  quy 
hướng,  môn  đồ  thường  xuyên  có  năm  trăm  người.  Người  đệ  tử  thượng 
thủ  tên  là  ương-quật-ma  {đời  Tấn  dịch  là  Chỉ  Man)  uy  nghi  dũng  mãnh, 
sức  khỏe  hơn  tráng  sĩ,  tay  bắt  cả  chim  bay,  chân  chạy  nhanh  hơn  ngựa, 
thông  tuệ  biện  tài,  tính  tình  hòa  nhã,  hiểu  biết  cao  xa,  không  có  gì  làm 
trở  ngại,  dung  mạo  tuấn  tú  bậc  nhất,  được  thầy  đặc  biệt  hài  lòng. 

Người  vỢ  thầy  dạy  rất  yêu  mến  Chỉ  Man,  chờ  khi  chồng  đi  ra 
ngoài,  đến  bảo: 

-Ta  thấy  anh  hiên  ngang  tuấn  tú,  tính  ra  tuổi  tác  như  ta,  vậy  có 
thể  cùng  ta  vui  hưởng  hoan  lạc  chăng? 

Chỉ  Man  nghe  nói  thế  thì  kinh  hoàng  khiếp  sỢ,  dựng  tóc  gáy,  quỳ 
xuống  thưa: 

-Con  xem  phu  nhân  như  mẹ,  ví  thầy  như  cha,  lời  dạy  tồi  tệ  này 
thật  con  không  dám  nghe  theo,  trong  lòng  không  chấp  nhận  vì  rất  phi 
pháp. 

Vợ  người  thầy  nói: 
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-Cho  người  đói  ăn  cơm,  người  khát  uống  nước,  có  gì  là  phi  pháp. 
Cho  người  lạnh  áo  ấm,  cho  người  nóng  mát  mẻ,  có  gì  là  phi  pháp?  Che 
đậy  sự  lõa  lồ,  cứu  giúp  sự  nguy  khôn,  có  gì  là  phi  pháp? 

Chỉ  Man  đáp: 

-Cứu  trỢ  nguy  cấp,  giúp  đỡ  nghèo  cùng,  thật  không  phi  pháp. 
Phu  nhân  như  mẹ,  được  thầy  tôn  trọng,  nếu  con  theo  dục  đắm  sắc, 
phạm  vào  điều  phi  lễ  thì  như  rắn  môl  nuôd  độc  làm  chết  thân. 

Vợ  người  thầy  nghe  nói,  vừa  xấu  hổ,  vừa  giận  dữ,  nên  tự  đánh 
đập  mình  và  xé  nát  y  phục,  dùng  uất  kim  bôi  vàng  mặt,  giả  vờ  âu  sầu, 
nằm  ủ  rũ  một  nơi. 

Khi  người  chồng  trở  về,  hỏi: 

-Tại  sao  có  việc  không  hay  vậy?  Ai  đã  xúc  phạm? 

Người  vỢ  trách  móc: 

-Người  đệ  tử  chàng  thường  khen  là  thông  minh,  nhu  hòa  trong 
trắng,  hành  động  đàng  hoàng,  khi  chàng  vắng  mặt,  nó  đến  đây  lôi  kéo 
muốn  thỏa  mãn  nên  làm  hỗn,  em  chông  cự  lại,  bị  nó  hà  hiếp,  đánh 
đập  làm  cho  khốn  đốn.  Thế  nên,  bị  nhục  không  thể  đứng  dậy. 

Vị  thầy  nghe  vậy  rất  buồn,  trong  lòng  thịnh  nộ,  muôn  giết,  để 
trừng  trị  kẻ  gian  bạo,  nhưng  suy  nghĩ,  hắn  hùng  dũng  nên  không  thể 
hàng  phục  bằng  sức  lực,  muôn  im  lặng,  nhưng  nghĩ  kỹ  thấy  không 
đưỢc  vì  hắn  đã  làm  nhơ  nhuốc  trong  gia  đình,  trên  dưới  hỗn  loạn.  Vị 
thầy  trầm  ngâm,  tiến  thoái  không  biết  phải  làm  thế  nào,  nên  mới  than 
thở,  thầm  nghỉ:  “Phải  khéo  dùng  mưu  lạ,  dạy  điều  nghịch  đạo,  bảo 
giết  cho  đến  một  trăm  người,  chặt  một  ngón  tay  của  từng  người  làm 
vòng  đeo  cổ.  Tội  giết  người  là  tội  lớn  nhất  trong  các  tội,  không  bị  khổ 
sở  tàn  khốc  thì  cũng  bị  tội  giết.  Hiện  đời  bị  tai  ách,  chết  đọa  địa  ngục, 
không  thể  thoát  khỏi;  phải  làm  đến  như  vậy”. 

Do  đó,  vị  thầy  ra  lệnh  cho  Chỉ  Man: 

-Với  sự  thông  tuệ  của  con,  việc  học  tập  đã  đủ,  lên  nhà  trên  vào 
trong  phòng,  đều  đứng  đầu  trong  môn  sanh,  nhưng  có  một  tài  nghệ  con 
chưa  thực  hành. 

Chỉ  Man  thưa: 

-Con  xin  nghe  lời  dạy. 

Vị  thầy  nói: 
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-Con  muốn  mau  thành  công,  phải  cầm  kiếm  bén,  sáng  sớm  đến 
ngả  tư  giết  một  trăm  người,  lấy  một  người  một  ngón  tay  để  trang  sức, 
làm  sao  đến  giữa  trưa  đủ  số  một  trăm  ngón  tay.  Nếu  con  hết  sức  tuân 
theo  thì  đạo  đức  hoàn  hảo. 

Vị  thầy  trao  kiếm,  Chỉ  Man  tiếp  nhận,  rất  ngạc  nhiên  về  lời  dạy, 
trong  lòng  sầu  lo,  nếu  trái  lệnh  thầy  thì  không  phải  là  đệ  tử  có  hiếu, 
nếu  làm  theo  thì  sỢ  trái  đạo  lý. 

Chỉ  Man  cầm  kiếm  lui  ra  khóc  nói: 

-Tịnh  tu  phạm  hạnh  là  pháp  của  Phạm  chí;  bỏ  tà  quy  chánh  là 
pháp  Phạm  chí;  nhu  hòa  nhân  tuệ  là  pháp  của  Phạm  chí;  ban  bố  Từ, 
Bi,  Hỷ,  Xả  là  pháp  của  Phạm  chí;  pháp  tu  đắc  năm  thần  thông  là  pháp 
của  Phạm  chí;  vượt  lên  Phạm  thiên  là  pháp  của  Phạm  chí;  nay  hung 
bạo  giết  hại  là  phi  pháp,  trái  đạo  lý. 

Chỉ  Man  trù  trừ  buồn  bã,  không  biết  làm  thế  nào,  liền  đến  bên 
lùm  cây  ở  ngã  tư  đường,  buồn  giận  kích  thích,  phẫn  uất,  ma  ác  thừa  cơ 
gây  hại,  làm  loạn  tâm  Chỉ  Man,  khiến  anh  ta  liền  trỢn  mắt  thở  hào 
hễn,  nhìn  khắp  bốn  hướng  gần  xa  như  quỷ,  sư  tử,  như  hổ  lang  thú  dữ 
nhảy  chồm  lên,  bộ  dạng  đáng  sỢ.  Người  đi  trên  ngả  tư  đường  đang 
hướng  về  thành,  phần  lớn  bị  Chỉ  Man  dùng  trường  kiếm  sát  hại,  gặp  ai 
giết  nấy,  mọi  người  kinh  hoàng  chạy  tứ  tán  nhưng  không  biết  gì  cả.  Vô 
số  người  kêu  gào  khóc  lóc,  vào  tận  cung  vua  tâu  báo  có  nghịch  tặc 
chận  ngay  đoạn  đường  quan  trọng,  hại  người  vô  sô",  cầu  mong  Đại 
vương  trừ  hại  cho  dân. 

Khi  â"y  các  Tỳ-kheo  vào  thành  khâ"t  thực,  thây  dân  chúng  bảo 
nhau  về  sự  hoảng  sỢ  như  vậy.  Sau  khi  khâ"t  thực,  thọ  trai  xong,  họ  đến 
gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân  Ngài,  bạch  với  Thế  Tôn: 

-Chúng  con  thây  dân  chúng  trong  nước  đến  cửa  cung  vua,  tâu 
báo  có  giặc  lớn  tên  Chỉ  Man,  tay  cầm  kiếm  bén  râ"t  là  nguy  hại,  toàn 
thân  nhuộm  máu,  đường  không  người  đi. 

Khi  â"y  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  hãy  ở  đây,  Ta  đến  cứu  họ. 

Đức  Phật  đứng  dậy  đi  đến  chỗ  â"y,  trên  đường  gặp  người  chăn  bò, 
người  khuân  vác,  người  đánh  xe,  người  làm  ruộng,  mọi  người  đều  thưa 
với  Ngài: 
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-Đại  Thánh  hãy  đứng  lại,  chớ  theo  đường  này,  ở  trước  có  kẻ 
nghịch  tặc  chận  nơi  ngả  tư  đường,  giết  người  ngổn  ngang,  xin  đi  đường 
khác,  vì  Ngài  đi  một  mình  không  người  hộ  vệ. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Giả  như  có  giặc  cướp  đầy  cả  ba  cõi,  Ta  cũng  không  sao,  huống 
chi  là  một  tên  giặc! 

Lúc  ấy  mẹ  của  Chỉ  Man  lấy  làm  lạ  vì  đến  giờ  ăn  mà  con  không 
về,  sỢ  con  bị  đói  nên  bà  mang  thức  ăn  ra  ngoài  thành  cho  con. 

Trời  sắp  trưa  số  một  trăm  ngón  tay  vẫn  chưa  đủ,  sỢ  khi  đến 
chiều  thì  đạo  nghiệp  không  thành,  nên  Chỉ  Man  muốn  giết  mẹ  để  đủ 
số. 

Đức  Phật  biết  nếu  Chỉ  Man  giết  mẹ,  với  mức  độ  tồi  tệ  này,  tội 
không  thể  cứu.  Do  đó,  Đức  Phật  xuất  hiện  trước  mặt  Chỉ  Man. 

Khi  ương-quật-ma  thấy  Đức  Phật  liền  bỏ  mẹ,  hùng  hổ  như  sư  tử 
chạy  đến  đón  đầu  Thế  Tôn,  suy  nghĩ:  “Mười  người,  trăm  người,  thấy 
ta  chạy  cũng  chẳng  dám  tranh  đua,  với  họ  ta  vẫn  hùng  dũng  tung 
hoành  ngang  dọc,  huông  chi  Sa-môn  này  đến  đây  chỉ  một  mình.  Ta 
hãy  ra  tay  lấy  mạng  ông  ta! ”. 

Chỉ  Man  cầm  kiếm  rượt  theo  Đức  Phật,  nhưng  không  kịp,  cô"  hết 
sức  chạy  cũng  không  bằng  Phật,  suy  nghĩ:  “Ta  có  thể  vượt  qua  cả  sông 
suôi,  tháo  đứt  dây  trói,  hai  tay  tung  mạnh  bốn  ngựa  không  địch  lại, 
thành  dày  lũy  vững  đều  vượt  qua  cả,  nhưng  Sa-môn  này  chậm  rải  đi 
bộ  nhưng  ta  không  theo  kịp,  dùng  hết  sức  lực  cũng  không  đến  gần  ông 
ta  được”. 

Chỉ  Man  gọi  Phật: 

-Này  Sa-môn,  hãy  đứng  lại! 

Đức  Phật  bảo  với  kẻ  nghịch  tặc: 

-Ta  đã  ngừng  lại  từ  lâu  rồi;  chỉ  có  ngươi  là  chưa  ngừng. 

Chỉ  Man  từ  xa  nói  kệ: 

Lời  Mâu-ni  nghĩa  gì 
Tự  nói  đã  đứng  lại 
Nói  với  mục  đích  gì 
Cho  rằng  ta  không  ngừng 
Vì  sao  Phật  nói  đứng 
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Nhưng  thân  vẫn  đang  đi 
Ta  đang  đứng,  nói  đi 
Xin  giải  thích  nghĩa  này! 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp  Chỉ  Man: 

Chỉ  Man  nghe  Phật  đứng 
Thế  Tôn  trừ  lỗi  ngươi 
Ngươi  chạy  theo  vô  trí 
Ta  ngừng,  ngươi  không  ngừng 
Ta  trú  chánh  giải  thoát 
ưa  pháp  tu  phạm  hạnh 
Ngươi  chạy  theo  ngu  si 
Nay  tâm  hại  chưa  ngừng 
Đại  Thánh  tuệ  vô  cùng 
Giảng  pháp  ở  ngả  tư 
Được  nghe  nói  về  tội 
Liền  giác  ngộ  pháp  nghĩa. 

Bấy  giờ  tâm  Chỉ  Man  liền  được  khai  ngộ,  bèn  vứt  kiếm,  lạy  sát 
dưới  đất  thưa: 

-Cầu  mong  Thế  Tôn  tha  thứ  cho  sự  mê  lầm  của  con  đã  sanh 
lòng  tàn  hại  kết  ngón  tay  người.  Nay  con  muôn  thấy  đạo,  cầu  mong 
Ngài  từ  bi  hóa  độ,  tiêu  trừ  nguồn  tội,  thương  xót  tiếp  độ  cho  con  được 
xuất  gia,  thọ  giới  cụ  túc. 

Đức  Phật  liền  tiếp  độ  và  Chỉ  Man  trở  thành  Sa-môn. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  ngồi  kiết  già  với  uy  thần  rực  rỡ,  trí  tuệ  quang 
minh.  Hiền  giả  Chỉ  Man  hầu  một  bên,  trở  về  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp 
cô  độc.  Chỉ  Man  được  hóa  độ,  tận  tín  Thế  Tôn;  các  vị  Hiền  thánh  đệ 
tử  khác  cùng  nhau  hộ  trỢ.  Vị  Tộc  tánh  tử  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp 
y,  từ  gia  đình  phát  sanh  lòng  tin,  bỏ  nhà  học  đạo,  đầy  đủ  cứu  cánh  vô 
thượng  phạm  hạnh,  chứng  đắc  lục  thông,  chấm  dứt  sanh  tử,  tịnh  đức 
vang  xa,  việc  làm  đã  xong,  thấu  đạt  gốc  của  Danh  sắc,  chứng  đắc  bậc 
ứng  chân  (A-la-hán). 

Khi  ấy  vua  Ba-tư-nặc  {Tấn  dịch  là  Hòa  Duyệt)  tập  hỢp  bốn  đội 
binh  là  tượng,  mã,  bộ,  kỵ,  cùng  xa  giá  xuất  chinh  để  trừ  diệt  kẻ  nghịch 
tặc,  nên  thân  thể  nhà  vua  mệt  nhọc  và  bụi  bặm,  đi  đến  gặp  Phật,  lạy 
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sát  chân  Ngài. 

Phật  hỏi  nhà  vua: 

-Đại  vương  từ  đâu  đến  mà  thân  thể  dính  bụi  vậy? 

Vua  bạch  Phật: 

-Kính  thưa  Thế  Tôn,  có  đại  nghịch  tặc  tên  là  ương-quật-ma 
hung  bạo  tàn  hại,  chận  đứng  nơi  ngả  tư  đường,  tay  cầm  kiếm  bén  sát 
hại  dân  chúng.  Thế  nên  con  thông  lĩnh  bôn  bộ  binh  đi  trừ  diệt  nó. 

Khi  ấy  Chỉ  Man  đang  ngồi  trong  chúng  hội,  cách  Thế  Tôn  không 
xa. 

Đức  Phật  bảo  nhà  vua: 

-Chỉ  Man  đang  ở  đây,  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  trở  thành  Tỳ-kheo;  đối 
với  việc  trước  đây  thì  như  thế  nào? 

Vua  bạch  Phật: 

-Đã  quyết  chí  với  đạo  thì  có  gì  bằng!  Phải  suôd  đời  cung  cấp  y 
phục,  thức  ăn,  sàng  tọa,  thuốc  uống  trị  bệnh  cho  vị  ấy. 

Nhà  vua  lại  hỏi  Thế  Tôn: 

-Kính  thưa  Đại  Thánh,  kẻ  hung  hại  bạo  nghịch,  đã  được  chí  đạo, 
đạt  đến  tịch  tịnh  hay  sao!  Nay  đang  ở  đâu? 

Phật  đáp: 

-Vị  ấy  đang  ngồi  gần  đây. 

Nhà  vua  vừa  trông  thấy,  tâm  ý  hoảng  hốt,  dựng  tóc  gáy. 

Phật  bảo: 

-Này  Đại  vương,  đừng  sỢ  hãi.  Nay  vị  này  đã  là  hiền  nhân, 
không  còn  tâm  ý  bạo  nghịch. 

Nhà  vua  thi  lễ  thưa: 

-Hiền  giả,  ngài  là  Chỉ  Man  phải  không? 

Đáp: 

-Đúng  vậy. 

Vua  lại  hỏi: 

-Nhân  giả  họ  gì? 

Đáp: 

-Họ  Ỷ  Giác. 

Hỏi: 

-Vì  sao  có  họ  Y  Giác? 
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Đáp: 

-Đây  là  họ  cha. 

Vua  nói: 

-Xin  ngài  Ý  Giác  nhận  sự  cúng  dường  về  y  phục,  thức  ăn, 
giường  nằm,  thuốc  trị  bệnh  của  suốt  đời  con,  cúng  dường  theo  yêu  cầu. 

Sau  khi  đưỢc  chấp  nhận,  nhà  vua  đảnh  lễ  lui  về,  khen  ngợi  Thế 

Tôn: 

-Ngài  hay  điều  phục  kẻ  khó  điều,  hay  thành  tựu  kẻ  chưa  thành 
tựu,  an  trú  ban  từ  bi,  ai  cũng  được  hướng  dẫn,  tiêu  trừ  tai  họa  ác 
nghịch,  đưa  họ  vào  giáo  pháp  và  làm  cho  đời  sống  của  dân  chúng  được 
ổn  định.  Việc  nước  đa  đoan,  con  xin  cáo  lui. 

Phật  dạy: 

-Đại  vương  hãy  tùy  nghi. 

Nhà  vua  lễ  sát  chân  Phật,  từ  giã. 

Bấy  giờ  Hiền  giả  Chỉ  Man  ở  nơi  thanh  vắng,  đắp  y  năm  điều, 
sáng  sớm  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  thấy  nhà  kia  có  người 
phụ  nữ  mang  thai,  đủ  tháng  nhưng  khó  sanh,  tâm  mong  được  sự  cứu 
giúp,  hướng  về  Chỉ  Man  hỏi: 

-Ngài  muôn  đi  đâu,  hãy  cứu  giúp  tôi! 

Sau  khi  khất  thực,  ra  ngoài  thành  thọ  trai,  rửa  và  cất  bát  xong, 
Chỉ  Man  ngồi  yên  suy  nghĩ,  chỉ  tăng  thêm  sự  cung  kính,  rồi  đến  gặp 
Phật,  đảnh  lễ  thưa: 

-Thế  Tôn,  sáng  nay  con  mặc  y,  mang  bát  vào  thành  khất  thực, 
thấy  có  phụ  nữ  đủ  tháng  sắp  sanh,  vì  khó  sanh  nên  sỢ  hãi  cầu  mong 
con  cứu  hộ. 

Phật  bảo  Chỉ  Man: 

-Ông  hãy  mau  đi  đến  bảo  phụ  nữ  ấy:  “Lời  nói  của  Chỉ  Man 
chí  thành  không  dôl  trá,  là  từ  khi  sanh  ra  đến  nay  chưa  từng  sát 
sanh.  Theo  sự  thật  này,  bà  chị  sẽ  sanh  được  an  ổn,  không  hoạn 
nạn”. 

Chỉ  Man  bạch  Phật: 

-Con  đã  gây  quá  nhiều  tội  lỗi,  giết  hại  đến  chín  mươi  chín 
người,  mà  nói  lời  như  vậy  chẳng  phải  là  nói  hai  lời  hay  sao? 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 
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-Đời  sông  trước  đây  và  hiện  nay  khác  nhau;  thế  nên  đó  là  lời 
nói  thật  không  phải  vọng  ngữ.  Thầy  hãy  kịp  thời  đến  cứu  nguy  cho 
người  phụ  nữ  ấy. 

Chỉ  Man  vâng  lệnh  Phật,  đến  chỗ  người  phụ  nữ,  nói  đúng  lời 
Phật  dạy: 

-Đúng  như  lời  chí  thành  của  tôi,  không  nói  dôl,  từ  khi  sanh  ra 
đến  nay  tôi  chưa  từng  sát  sanh.  Theo  sự  thật  này,  làm  cho  bà  chị  sanh 
sản  an  ổn. 

Chỉ  Man  chưa  nói  dứt  lời,  người  phụ  nữ  ấy  liền  sanh  được  con 
một  cách  an  ổn. 

Khi  ấy  Chỉ  Man  vào  trong  thành  Xá-vệ,  bọn  thiếu  niên  thấy 
Hiền  giả  đi  khất  thực,  hoặc  dùng  ngói  đá  ném,  hay  dùng  tên  bắn,  dùng 
dao  búa  đâm  chém,  dùng  gậy  đánh  đập. 

Hiền  giả  Chỉ  Man  bị  thương  vỡ  đầu,  y  phục  rách  nát,  trở  về  lạy 
sát  dưới  chân  Phật,  rồi  đứng  dậy,  ngay  trước  Phật  nói  kệ: 

Trước  đây  con  là  giặc 
Tên  Chỉ  Man  vang  xa 
Vực  lớn  đã  khô  kiệt 
Nên  quy  y  Chánh  giác 
Nhờ  dùng  giới  nhẫn  nhục 
Theo  Phật  giảng  dạy  chúng 
Nghe  kinh  thường  đúng  lúc 
Thế  nên  không  trở  ngại. 

Nay  đã  quy  y  Phật 
Thọ  pháp  giới  chân  thật 
Chứng  đắc  ba  thông  đạt 
Tùy  thuận  các  pháp  Phật 
Xưa,  hung  bạo  ác  độc 
Làm  hại  nhiều  sanh  mạng 
Tuy  gây  nhiều  tàn  hại 
Nay,  con  tên  Vô  hại 
Những  lỗi  lầm  thân  miệng 
Vì  giữ  tâm  sát  hại 
Con  không  hại  người  nữa 
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Không  còn  gây  nguy  ách 
Những  lỗi  lầm  đã  qua 
Giữ  gìn  pháp  tịch  nhiên 
Con  đúng  tên  hung  bạo 
Tự  điều  thành  nhân  hiền 
Dùng  khả  năng  điều  phục 
Như  móc  câu  điều  voi 
Như  Lai  thành  tựu  con 
Không  dùng  kiếm,  dùng  gậy 
Trước  đây  con  phóng  dật 
Nhưng  sau  tự  chế  mình 
Chiếu  sáng  trong  thế  gian 
Như  mặt  trời  thoát  mây 
Giả  sử  phạm  các  ác 
Nhưng  không  đoạn  Bồ-đề 
Họ  chiếu  sáng  thế  gian 
Như  mây  tan  trời  hiện 
Nếu  Tỳ -kheo  tân  học 
Tinh  tấn  tu  Phật  pháp 
Họ  chiếu  sáng  thế  gian 
Như  mặt  trăng  tròn  đầy 
Người  gây  các  tội  lỗi 
Sẽ  bị  đọa  đường  ác 
Con  không  còn  các  nạn 
Ăn  mặc  không  chấp  trước 
Không  cầu  sống  đời  này 
Cũng  chẳng  muốn  chết  đi 
Chỉ  sống  đúng  hiện  tại 
Tâm  luôn  an  trú  định 
Như  vậy  ương-quật-ma 
Đã  chứng  A-la-hán 
Ngay  trước  Phật  Thế  Tôn 
Tự  nói  lên  kệ  này. 

Phật  dạy  như  vậy,  Hiền  giả  Chỉ  Man  và  các  Tỳ-kheo  nghe  kinh 
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đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 
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SỐ  119 

PHẬT  NÓI  KINH  ƯƠNG-QUẬT-MAN 

Hán  dịch:  Đời  Tây  Tấn,  Sa-môn  Pháp  Cự. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc, 
thuộc  nước  Xá -vệ. 

Đúng  thời,  có  nhiều  Tỳ-kheo  đắp  y  mang  bát  vào  thành  Xá-vệ 
khất  thực.  Khi  họ  đang  khất  thực,  nghe  ngoài  cửa  cung  vua  Ba-tư- 
nặc,  có  nhiều  người  dân  dắt  díu  nhau  kêu  khóc  om  sòm  với  lời  lẽ: 
“Trong  đất  nước  này  hiện  có  đại  ác  tặc  tên  ương-quật-man,  giết  hại 
dân  chúng  một  cách  tàn  bạo  không  thương  xót.  Đời  sống  trong  làng 
xóm  không  được  an  ninh,  thành  phô"  cũng  vậy,  nhân  dân  cũng  vậy. 
Hắn  giết  hại  người  dân  chặt  mỗi  người  một  ngón  tay  để  làm  tràng 
hoa,  nên  có  tên  là  ương-quật-man.  Chúng  tôi  cầu  mong  nhà  vua 
trừng  trị  người  â"y”. 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  khâ"t  thực  từ  thành  Xá-vệ  về,  thọ  trai 
xong,  thu  xếp  y  bát,  rửa  tay  chân,  vắt  tọa  cụ  trên  vai,  đến  gặp  Thế 
Tôn,  đem  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
Thế  Tôn: 

-Tỳ-kheo  chúng  con,  đến  thời,  đắp  y  mang  bát  vào  thành  Xá- 
vệ  khâ"t  thực,  nghe  ngoài  cửa  cung  vua  Câu-bà-la  có  nhiều  người 
dân  dắt  nhau  khóc  lóc,  nói  rằng:  “Trong  đâ"t  nước  này,  có  tên  giặc 
lớn  tên  ương-quật-man  giết  hại  nhân  dân,  chặt  mỗi  người  một  ngón 
tay  để  làm  tràng  hoa,  nên  có  tên  là  ương-quật-man”.  Xin  vua  hàng 
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phục  hắn. 

Sau  khi  nghe  các  Tỳ-kheo  nói,  Thế  Tôn  liền  đứng  dậy  đi  đến 
chỗ  Chỉ  Man.  Trên  đường  đến  nơi,  Thế  Tôn  gặp  những  người  gánh  cỏ, 
vác  củi,  cày  ruộng,  họ  nói  với  Ngài: 

-Sa-môn  đừng  đi  theo  lôl  này.  Vì  sao?  Trong  đường  ấy,  có 
ương-quật-man  giết  hại  nhân  dân,  không  có  tâm  Từ  với  chúng  sanh, 
thành  phô",  làng  xóm  đều  bị  nó  làm  hại.  Nó  giết  người  chặt  ngón  tay 
làm  tràng  hoa,  nó  sẽ  gây  hại  Thế  Tôn.  Những  Sa-môn,  thường  dân 
theo  đường  này,  phải  đi  từng  đoàn  mười  người  mới  qua,  hoặc  hai  mươi 
người,  hoặc  ba  mươi  người,  hoặc  bôn  mươi  người,  hoặc  năm  mươi 
người,  hoặc  trăm  người,  ngàn  người  mới  đi  qua,  nhưng  vẫn  bị  ương- 
quật-man  giết  theo  ý  muôn. 

Thế  Tôn  vẫn  tiếp  tục  đi,  không  đổi  ý. 

ương-quật-man  thây  Thế  Tôn  đến  liền  suy  nghĩ:  “Những  người 
dân  muốn  đi  qua  đường  này  phải  tập  hỢp  từ  mười  người  cho  đến  ngàn 
người  mới  đi  qua,  vẫn  bị  ta  giết  theo  ý  muôn.  Nhưng  Sa-môn  này  đến 
đây  chỉ  một  mình  không  có  bạn,  ta  sẽ  giết  ông  ta”. 

ương-quật-man  liền  rút  kiếm  bên  hông,  chạy  đến  chỗ  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  thây  ương-quật-man  đi  đến  liền  quay  ngược  lại. 
ương-quật  chạy  hết  sức  mình  đuổi  theo,  nhưng  không  đuổi  kịp,  bèn 
suy  nghĩ:  “Ta  chạy  đuổi  kịp  cả  voi,  ngựa  và  xe,  kể  cả  bò  dữ  và 
người.  Sa-môn  này  đi  không  nhanh,  nhưng  ta  tận  lực  mà  vẫn  không 
đuổi  theo  kịp”. 

ương-quật-man  nói  với  Thế  Tôn: 

-Đứng  lại!  Đứng  lại!  Sa-môn. 

Thế  Tôn  nói: 

-Ta  đứng  lại  đã  lâu,  nhưng  ngươi  không  đứng  lại! 

ương-quật-ma  nói  kệ: 

Sa-môn  đi,  nói  đứng 
Lại  bảo  ta  không  dừng 
Sa-môn  nói  nghĩa  này 
Ông  đứng,  ta  không  đứng? 

Thế  Tôn  nói  với  ương-quật-man: 

-Ngươi  hãy  lắng  nghe  Ta  nói  về  ý  nghĩa  Ta  đứng,  ngươi  không 
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đứng. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thế  Tôn  thường  đứng  lại 
Tất  cả  nhờ  ân  Ngài 
Ngươi  có  tâm  sát  hại 
Và  hành  động  tàn  ác. 

ương-quật-man  suy  nghĩ:  “Phải  chăng  ta  đang  làm  điều  ác?” 

ương-quật-man  nói  kệ: 

Sa-môn  nói  kệ  này 
Tâm  Từ  con  phát  sanh 
Con  liền  vứt  bỏ  kiếm 
Quỳ  lạy  quy  y  Phật 
Đầu  mặt  sát  chân  Ngài 
Cầu  xin  làm  Sa-môn 
Phật  dạy:  Này  Tỳ -kheo 
Liền  thọ  Cụ  túc  giới. 

Theo  thường  pháp  của  chư  Phật,  Thế  Tôn  nói: 

-Khéo  đến  đây,  này  Tỳ-kheo! 

Râu  tóc  của  ương-quật-man  tức  thì  tự  rụng  như  được  cạo  sau  bảy 
ngày.  Vị  ấy  mặc  ca-sa  mềm  đẹp,  nếu  vị  ấy  mặc  áo  bằng  vải  thì  cũng 
biến  thành  ca-sa. 

Thế  Tôn  dạy: 

-Tỳ-kheo,  đến  đây!  Hãy  tu  tập  phạm  hạnh  trong  giáo  pháp  của 
Ta,  không  còn  tâm  kiêu  mạn  thì  đoạn  tận  nguồn  gốc  khổ. 

Khi  ấy  râu  tóc  ương-quật-man  tự  rụng,  thân  mặc  ca-sa  theo  sau 
Thế  Tôn.  Thế  Tôn  dẫn  ương-quật-man  từ  vườn  Xà-lê  về  đến  Kỳ-hoàn 
đưa  vào  chỗ  ngồi. 

Bấy  giờ  ương-quật-man  được  các  Tỳ-kheo  Tôn  trưởng  dạy  bảo 
uy  nghi  lễ  tiết.  Sau  khi  được  dạy  bảo  như  vậy,  nhờ  đó  vị  Tộc  tánh  tử 
ấy  có  lòng  tin  kiên  cố  xuất  gia  học  đạo,  tu  tập  phạm  hạnh  vô  thượng, 
đoạn  tận  sanh  tử,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  còn  thọ 
vào  thai  mẹ  nữa.  Lúc  ấy  Tôn  giả  ương-quật-man  đã  chứng  quả  A-la- 
hán. 
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Tôn  giả  ương-quật-man  tu  tập  ở  nơi  thanh  vắng,  thường  hành 
khất  thực  không  phân  biệt  nhà  nào  cả,  mặc  y  năm  mảnh  của  người  vứt 
bỏ. 

Khi  đó  vua  Ba-tư-nặc  tập  hỢp  bốn  loại  binh  đi  ra  ngoài  thành 
Xá -vệ,  muốn  đến  chỗ  kẻ  giết  người  ương-quật-man,  nhà  vua  suy 
nghĩ:  “Ta  nên  đến  gặp  Thế  Tôn  trước,  đem  sự  việc  này  trình  bày  với 
Ngài  và  sẽ  phụng  hành  theo  lời  dạy  của  Ngài”. 

Nhà  vua  đến  Kỳ-hoàn,  đi  bộ  vào  chỗ  Thế  Tôn.  Thông  thường 
vua  Sát-lợi  có  năm  thứ  tiêu  biểu  cho  uy  quyền  của  mình;  đó  là  lọng, 
mão,  phất  cán  đỏ,  kiếm  và  giày  quý.  Nhà  vua  đều  bỏ  ra  hết,  đầu  mặt 
lạy  sát  chân  Phật  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Sau  khi  nhà  vua  an  tọa,  Đức  Phật  hỏi: 

-Vì  sao  Đại  vương  thông  lĩnh  bôn  bộ  binh,  y  phục  bụi  bặm,  đến 
đây  gặp  Ta? 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

-Tại  thành  Xá-vệ  này,  có  gã  giặc  dữ  tên  là  ương-quật-man  sát 
hại  nhân  dân,  không  có  tâm  Từ.  Thành  phố  làng  xóm  đều  sỢ  tai  họa 
ấy  nên  nhân  dân  ly  tán.  Tên  này  giết  người  chặt  lấy  ngón  tay  kết  làm 
vòng  hoa.  Con  muôn  đến  đó  để  trừ  diệt  hắn. 

Thế  Tôn  nói: 

-Nếu  hiện  nay  Đại  vương  thấy  ương-quật-man  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  ba  pháp  y  vì  lòng  tin  kiên  cố,  xuất  gia  học  đạo  thì  ngài  có  muôn 
bắt  giữ  không? 

Nhà  vua  đáp: 

-Giữ  làm  gì!  Con  sẽ  chào  hỏi  lễ  kính,  phục  vụ  cúng  dường, 
không  còn  tâm  làm  hại  nữa.  Nhưng  thưa  Thế  Tôn,  kẻ  bạo  ác  ấy  không 
có  tâm  Từ  đôl  với  chúng  sanh,  làm  sao  tu  tập  hạnh  Sa-môn  được? 

Khi  ấy,  cách  Thế  Tôn  không  xa,  Tôn  giả  ương-quật-man  đang 
ngồi  kiết  già,  chánh  tâm  chánh  ý  đặt  niệm  ở  trước. 

Thế  Tôn  đưa  tay  phải  chỉ  vào  ương-quật-man,  nói: 

-Đại  vương,  đây  là  tên  giặc  ương-quật-man. 

Vua  Ba-tư-nặc  vừa  thấy  ương-quật-man  liền  giật  mình  kinh  sỢ, 
dựng  cả  tóc  gáy. 

Thế  Tôn  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 
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-Đại  vương,  đừng  sỢ  hãi.  Ngài  cứ  tự  nhiên  đến  gặp  và  vị  ấy  sẽ 
nói  chuyện  với  Đại  vương. 

Vua  Ba-tư-nặc  đến  chỗ  ương-quật-man,  đầu  mặt  lạy  sát  chân 
Tôn  giả  rồi  đứng  qua  một  bên,  thưa: 

-Tôn  giả  ương-quật-man,  nay  ngài  tên  gì? 

Tôn  giả  đáp: 

-Đại  vương,  tôi  tên  Già-cù,  mẹ  tên  Mạn-đa-da-ni. 

Vua  thưa: 

-Ngài  đã  tinh  tấn  hoàn  toàn,  con  xin  suô"t  đời  cúng  dường  Tôn 
giả  Già-cù  y  phục,  thực  phẩm,  thuốc  trị  bệnh,  giường  ngọa  cụ,  không 
tiếc  gì  cả,  thường  ủng  hộ  đúng  pháp. 

Sau  khi  đảnh  lễ,  đi  quanh  Tôn  giả  ba  vòng,  nhà  vua  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  lạy  sát  chân  Ngài  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Thế  Tôn: 

-Thế  Tôn,  Ngài  đã  hàng  phục  kẻ  không  thể  hàng  phục,  Như  Lai 
đã  hàng  phục  kẻ  cương  cường  không  bằng  dao  gậy.  Con  có  nhiều  việc 
phải  làm,  muôn  trở  về  nước. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  đã  đúng  lúc,  xin  ngài  tùy  ý. 

Vua  Ba-tư-nặc  đứng  dậy,  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Phật,  đi  quanh  ba 
vòng  rồi  từ  giã. 

Hôm  ấy  ương-quật-man  mặc  y,  mang  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất 
thực.  Trong  khi  đang  khất  thực,  Tôn  giả  thấy  một  phụ  nữ  đang  có  thai, 
đã  đến  kỳ  nhưng  không  sanh  được. 

Thấy  vậy,  Tôn  giả  suy  nghĩ:  “Chúng  sanh  này  thật  là  khổ  não!”. 

Sau  khi  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  thọ  trai  xong,  ương-quật- 
man  thu  xếp  y  bát,  rửa  tay  chân,  vắt  tọa  cụ  trên  vai  đi  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  lạy  sát  chân  Ngài  rồi  ngồi  qua  một  bên,  thưa: 

-Vừa  rồi,  con  mặc  y,  mang  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  khi 
khất  thực,  thấy  một  phụ  nữ  mang  thai  sắp  sanh,  nhưng  không  sanh 
được.  Thấy  vậy,  con  suy  nghĩ:  “Chúng  sanh  này  thật  là  khổ  não!”. 

Thế  Tôn  dạy: 

-Này  Chỉ  Man,  thầy  hãy  đến  gặp  người  phụ  nữ  ấy  và  bảo  bà  ta 
rằng:  “Theo  lời  dạy  các  bậc  Thánh,  tôi  từ  khi  được  sanh  vào  dòng 
Thánh  đến  nay  không  cô"  ý  sát  hại  sanh  mạng  chúng  sanh.  Với  lời 
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thành  thật  như  thế,  làm  cho  người  phụ  nữ  ấy  được  sanh  an  ổn”. 

Chỉ  Man  bạch  Thế  Tôn: 

-Việc  này  không  đúng  với  con,  vậy  con  có  nói  dối  không?  Vì 
sao?  Chính  thân  này,  con  đã  giết  hại  hàng  bao  nhiêu  là  chúng  sanh. 

Thế  Tôn  dạy: 

-Khi  ấy  thầy  còn  ở  thế  tục,  nay  sông  đời  bậc  Thánh,  không 
giông  như  xưa.  Này  Chỉ  Man,  thầy  hãy  vào  thành  Xá-vệ,  đến  nơi 
đường  đi,  tuyên  lệnh:  “Chư  Hiền  phải  giữ  gìn  năm  việc.  Những  gì  là 
năm?  Không  sát  sanh,  không  trộm  cướp,  không  tà  dâm,  không  vọng 
ngữ,  không  nông  rượu.  Vì  sao?  Quả  báo  của  sát  sanh  là  gây  hại  bằng 
dao  thì  nhận  quả  báo  bằng  dao.  Quả  báo  của  trộm  cướp  là  tăng  thêm 
nghèo  khổ.  Quả  báo  của  gian  dâm  vỢ  người  là  tăng  thêm  gian  tà.  Quả 
báo  vọng  ngữ  là  sanh  vào  loài  miệng  bị  hôi  hám.  Quả  báo  uống  rượu 
là  tăng  thêm  cuồng  loạn”.  Thầy  hãy  đến  nơi  người  phụ  nữ  ấy  bảo 
rằng:  “Tôi  từ  khi  sanh  vào  dòng  Thánh  đến  nay,  chưa  từng  nghĩ  đến 
việc  sát  hại  chúng  sanh,  với  lời  chân  thật  này  sẽ  làm  cho  người  phụ  nữ 
kia  sanh  sản  được  an  ổn”. 

-Xin  vâng!  Thế  Tôn! 

Đến  giờ,  Chỉ  Man  đắp  y  mang  bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực, 
ngay  trên  đường  lớn,  tuyên  bố:  “Chư  Hiền  nên  giữ  gìn  năm  giới...”. 

Tôn  giả  đến  gặp  người  phụ  nữ  ấy  bảo: 

-Tôi  từ  khi  sanh  vào  dòng  Thánh  đến  nay  không  tự  ý  sát  hại  một 
mạng  người  nào,  với  lời  chân  thật  này  làm  cho  bà  sanh  sản  được  an 
toàn. 

Tôn  giả  nói  vừa  xong,  phụ  nữ  ấy  liền  sanh  sản  an  ổn. 

Sau  khi  thọ  trai,  Chỉ  Man  muốn  ra  khỏi  thành  Vương  xá,  có  một 
người  dùng  đá  ném  vào  Tôn  giả,  có  người  dùng  gậy  đánh,  lại  có  người 
dùng  dao  chém  làm  cho  Chỉ  Man  bị  vỡ  đầu,  thân  chảy  máu.  Tôn  giả  ra 
khỏi  thành,  về  gặp  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  trông  thấy  Chỉ  Man  đến  với  đầu  và  thân  thể  bị  thương, 
máu  loang  bẩn  cả  Tăng-già-lê,  nên  bảo: 

-Thầy  hãy  kham  nhẫn  chớ  sanh  ý  ác.  Quả  báo  do  hành  động  của 
thầy  phải  bị  đọa  đến  trăm  ngàn  vô  số  kiếp  trong  địa  ngục,  nay  chỉ  chịu 
quả  báo  này  thật  không  đáng  kể. 
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Chỉ  Man  bạch  Phật: 

-Đúng  vậy!  Thế  Tôn.  Đúng  vậy!  Như  Lai. 

Khi  ấy  Chỉ  Man  với  tâm  ý  hoan  hỷ,  ở  ngay  trước  Phật,  nói  kệ: 
Con  nhẫn  thật  kiên  cố 
Tâm  không  bị  thay  đổi 
Nay  con  nghe  chánh  pháp 
Nên  không  lười,  kiêu  mạn 
Nghe  pháp  thêmvững  chắc 
Tận  tín  Phật,  Pháp,  Tăng 
Thân  cận  thiện  tri  thức 
Phân  biệt  rõ  các  pháp 
Con  từng  là  ác  tặc 
Tên  gọi  ương-quật-man 
Vì  bị  chìm  trong  nước 
Nay  nương  tựa  Chánh  giác 
Tự  quy  y  Tam  bảo 
Với  pháp  phân  biệt  pháp 
Đã  chứng  ba  đạt  trí 
Chứng  đắc  đến  giác  ngộ 
Xưa  hành  động  phóng  dật 
Giết  hại  mạng  chúng  sanh 
Nay  chứng  chân  thật  rồi 
Không  còn  sát  hại  người 
Thân,  miệng  và  tâm  ý 
Hoàn  toàn  không  gây  hại 
Dù  có  mang  tên  Giết 
Cũng  không  bị  oán  hận. 

Tỳ-kheo  trẻ  tuổi  nào 
Thành  tựu  pháp  luật  Phật 
Họ  chiếu  sáng  thế  gian 
Như  trăng  thoát  mây  che, 

Trước  hành  động  dâm  dật 
Sau  hối  cải  không  làm 
Họ  chiếu  sáng  thế  gian 
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Như  trăng  thoát  mây  che, 

Như  lội  theo  dòng  nước 
Như  luyện  tập  cho  cứng 
Như  thợ  mộc  đẽo  gỗ 
Người  trí  tự  tu  thân, 

Đức  Phật  hàng  phục  người 
Không  dùng  dao  hay  gậy 
Không  dùng  roi,  cương,  cùm 
Không  dùng  sức  bắt  giữ 
Con  không  hy  vọng  chết 
Cũng  không  hy  vọng  sanh 
Tự  quan  sát  thời  tiết 
An  tường,  không  loạn  động. 

Thế  Tôn  hoan  hỷ  quan  sát  Chỉ  Man,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  thầy  có  thấy  trong  hàng  Tỳ-kheo  đệ  tử  như  pháp  của  Ta  có 
vị  nào  trí  tuệ  thông  suô"t,  nghe  pháp  liền  hiểu  như  Tỳ-kheo  Già-cù, 
nghe  pháp  liền  hiểu  không? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  không. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  chúng  Thanh  văn  của  Ta  có  trí  tuệ  bén 
nhạy  là  Tỳ -kheo  Chỉ  Man. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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SỐ  120 


KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 

Hán  dịch:  Đời  Lưu  Tống,  Tam  tạng  Pháp  sư  cẩu-na-bạt-đà-la, 

người  nước  Thiên  trúc. 


QUYỂN  I 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Thế  Tôn  cùng  vô  lượng  vị  Đại  Bồ-tát,  tứ  chúng  và  vô  số 
Thiên,  Long,  Thần,  Dạ-xoa,  Càn-thát-bà,  Ca-lâu-la,  Khẩn-na-la,  Ma- 
hầu-la-già,  Tỳ-xá-giá,  Phụ-đa-già-na,  A-sai-la-đàn-na-bà  vương,  Nhật 
nguyệt  thiên  tử,  A-tu-la  và  các  La-sát,  hộ  thế  chủ  Tứ  thiên  vương,  ma 
thiên...  hội  đủ. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  giảng  rộng  diệu  pháp  độ  thoát  chúng  sanh,  tên 
là  kinh  Chấp  Kiếm  Đại  Phương  Quảng,  trước  sau  như  một  đều  thiện, 
hiển  thị  cứu  cánh,  gồm  trọn  ý  nghĩa  và  chân  thật,  thuần  nhất  thanh 
tịnh,  đầy  đủ  mọi  phạm  hạnh. 

về  phía  Bắc  thành  Xá-vệ  không  xa,  tại  thôn  xóm  tên  Tát-na,  có 
một  nữ  Bà-la-môn  nghèo  nàn  tên  là  Bạt-đà-la.  Bà  ta  có  một  con  trai 
tên  là  Nhất  Thiết  Thế  Gian  Hiện,  mồ  côi  cha  từ  nhỏ,  tuổi  vừa  mười 
hai,  sức  lực  và  tướng  mạo  đều  hơn  người,  thông  minh  trí  tuệ,  lời  nói 
nhỏ  nhẹ  khéo  léo. 

Một  thôn  khác  tên  là  Phả-la-ha-tưcó  một  vị  thầy  Bà-la-môn  ở  từ 
lâu  tên  là  Ma-ni-bạt-đà-la  thông  thạo  bốn  kinh  Tỳ-đà.  Bấy  giờ  Thế 
Gian  Hiện  đang  theo  học  với  ông  ta,  tùy  thuận  cung  kính,  hết  lòng 
cúng  dường,  các  căn  thuần  thục,  phụng  trì  những  điều  đã  học. 
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Hôm  đó,  vừa  nhận  được  lời  mời  của  vua,  vị  thầy  để  Thế  Gian 
Hiện  ở  lại  giữ  nhà,  rồi  ra  đi. 

Vợ  người  Bà-la-môn  ấy  tuổi  còn  nhỏ,  xinh  đẹp,  thấy  Thế  Gian 
Hiện,  nên  sanh  nhiễm  tâm,  quên  cả  lễ  nghĩa,  nắm  áo  anh  ta  trước. 

Thế  Gian  Hiện  thưa  với  sư  mẫu: 

-Tôn  trưởng  hiện  nay  như  mẹ  con,  làm  sao  con  dám  làm  việc  phi 
pháp  với  tôn  trưởng. 

Vị  phụ  nữ  ấy  quá  xấu  hổ,  nên  buông  áo  anh  ta  ra,  lẫn  đi  nơi 
khác.  Tâm  dâm  dục  quá  mạnh,  người  phụ  nữ  ấy  khóc  lóc  suy  nghĩ: 
“Nó  đã  cự  tuyệt,  không  chiều  theo  ý  ta;  nếu  không  thuận  theo,  cần 
phải  giết  mạng  nó,  không  để  cho  nó  được  cưới  người  khác  làm  vỢ”.  Y 
thị  liền  dùng  ngón  tay  tự  thỏa  mãn  mình,  do  dâm  loạn  quá  mạnh  tự 
thiêu  đốt  thành  bệnh.  Cô  ta  thi  hành  quỷ  kế,  ngụy  trang  thân  thể,  dùng 
dây  tự  treo  cổ  nhưng  chân  vẫn  đụng  đất. 

Bấy  giờ  Ma-ni-bạt-đà  xong  việc  trở  về,  thấy  vỢ  tự  treo  cổ,  liền 
dùng  dao  cắt  dây,  la  lớn  tiếng  hỏi: 

-Ai  gây  ra  việc  này? 

Vợ  đáp: 

-Vì  Thế  Gian  Hiện  muốn  làm  việc  phi  pháp,  áp  chế  cưỡng  bức 
nên  gây  ra  việc  này. 

Ma-ni-bạt-đà  biết  Thế  Gian  Hiện  có  sức  mạnh  lớn,  nên  suy  nghĩ: 
“Ngày  nó  sanh  ra,  các  đao  kiếm  của  tất  cả  hàng  Sát  lợi  đều  tự  chui  ra 
khỏi  vỏ,  kiếm  bén  cong  lại  rơi  vào  trong  đất,  làm  cho  các  Sát  lợi  đều 
rất  kinh  sỢ.  Ngày  sanh  của  nó  có  hiện  tượng  lạ  như  vậy,  nên  biết 
người  này  có  sức  lực  lớn”. 

Sau  khi  suy  nghĩ,  người  thầy  nói  với  Thế  Gian  Hiện: 

-Ngươi  là  kẻ  ác,  hủy  nhục  tôn  trưởng  của  mình.  Nay  ngươi 
không  còn  là  Bà-la-môn  chân  chính,  cần  phải  giết  một  ngàn  người  để 
trừ  tội  này. 

Thế  Gian  Hiện  bẩm  tánh  kính  thuận,  tôn  phụng  lời  dạy  của  thầy, 
nên  thưa: 

-Trời  ơi!  Thưa  Hòa  thượng,  giết  hại  cả  ngàn  người  là  việc  con 
không  nên  làm! 

Người  thầy  liền  nói: 
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-Ngươi  là  kẻ  ác  không  muôn  sanh  thiên,  làm  Bà-la-môn  hay 

sao? 

Đáp: 

-Lành  thay!  Thưa  Hòa  thượng,  con  xin  vâng  lệnh  giết  một  ngàn 
người. 

Nói  xong,  Thế  Gian  Hiện  lạy  dưới  chân  thầy. 

Vị  thầy  thấy  vậy,  sanh  tâm  mừng  rỡ,  nghĩ:  “Ngươi  là  đại  ác 
nhân,  thoát  chết  được  sao?  Vậy  hãy  làm  cho  nó  chết”. 

Người  thầy  nói: 

-Giết  người  nào  thì  chặt  lấy  ngón  tay  người  ấy,  giết  ngàn  người 
lấy  ngón  tay  làm  vòng  đội  trên  đầu  đem  về  đây,  sau  đó  mới  thành  Bà- 
la-môn. 

Vì  sự  việc  này  nên  có  tên  là  ương-quật-ma-la. 

ương-quật-ma-la  thưa  thầy: 

-Lành  thay!  Hòa  thượng,  con  xin  vâng. 

Sau  đó,  anh  ta  giết  đến  chín  trăm  chín  mươi  chín  người. 

Bấy  giờ  mẹ  của  ương-quật-ma-la  nghĩ  con  đang  đói,  liền  mang 
bôn  thức  ăn  ngon  đem  đến  cho  anh  ta.  Người  con  thấy  mẹ  liền  suy 
nghĩ:  “Hãy  làm  cho  mẹ  ta  được  sanh  thiên”,  tức  thì  cần  kiếm  chạy  tới 
muốn  giết  mẹ  mình. 

Nơi  đó  có  một  đại  thọ  tên  A-du-ca,  cách  nước  Xá-vệ  mười  do- 
tuần  thiếu  một  trượng.  Khi  ấy  Thế  Tôn  với  Nhất  thiết  trí  biết  đã  đúng 
lúc,  liền  như  Nhạn  vương  bay  đến. 

ương-quật-ma-la  thấy  Thế  Tôn  tới,  vội  vàng  cầm  kiếm  chạy  lại, 
suy  nghĩ:  “Ta  hãy  giết  Sa-môn  Cù-đàm”. 

Đức  Thế  Tôn  thị  hiện  bỏ  đi. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Thái  tử  vua  Bạch  Tịnh 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 

Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Bậc  Vô  Tham,  nhuộm  y 
Ta  là  ương-quật-ma 
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Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Bậc  hủy  hình  cạo  tóc 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Bậc  biết  đủ  trĩ  bát 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Sư  tử  đi  không  sỢ 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Mãnh  hổ  bước  oai  hùng 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Uy  đẹp  như  vua  Nhạn 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
An  tường  như  voi  quý 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Miệng  hé  mở  sáng  đẹp 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Như  trăng  sáng  tròn  đầy 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Đẹp  như  núi  vàng  ròng 
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Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Mắt  như  ngàn  cánh  sen 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Răng  như  hoa  sen  trắng 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Lưỡi  nói  lời  chân  thiện 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Bạch  hào  giữa  lông  mày 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Tóc  xanh  biếc  sáng  mướt 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Hai  tay  dài  quá  gối 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Ly  dục,  mã  vương  tàng 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Xương  gối  kín  không  lộ 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
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Tay  chân  phủ  đồng  đỏ 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Cử  động  thật  nhẹ  nhàng 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Tiếng  Ca-lăng-tần-già 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Diệu  âm  Kỉều-kỉết-la 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Hào  quang  vượt  hơn  cả 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Điều  phục  hết  các  căn 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Đầy  đủ  cả  mười  lực 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Giữ  hết  bốn  Chân  đế 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Dạy  tám  đường  lợi  ích 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
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Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Đủ  ba  mươi  hai  tướng 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Tám  mươi  vẻ  tốt  đẹp 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Diệt  hết  các  ái  dục 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Đừng  làm  ta  nổi  giận 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Thật  lạ,  ta  chưa  thấy 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  nộp  một  ngón  tay. 
Đứng  lại  Đại  Sa-môn 
Tu  la,  Nhân-đà-la 
Cùng  với  các  La-sát 
Hàng  ba  kiêu  mạn  này 
Ngài  là  hạng  người  nào 
Mà  đi  nhanh  như  vậy 
Khi  ta  chưa  ra  tay 
Biết  điều  hãy  đứng  lại. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Không  nghe  tiếng  ta  sao? 
Ta  là  ương-quật-ma 
Hãy  mau  nộp  ngón  tay. 
Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Tất  cả  các  hạng  người 
Họ  nghe  tên  của  ta 
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Đều  sỢ  hãi  chết  khiếp 
Huống  chi  đối  diện  ta 
Mà  bảo  toàn  tính  mạng. 

Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Người  là  ai  hãy  nói 
Là  trời  hay  là  gió 
Mà  đi  nhanh  hơn  ta. 

Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Nay  ta  đã  quá  mệt 
Không  thể  theo  kịp  ông 
Hãy  mau  nộp  ngón  tay. 

Đứng  lại,  Đại  Sa-môn 
Giữ  tịnh  giới  hoàn  toàn 
Hãy  mau  nộp  ngón  tay 
Không  thoát  khỏi  ta  đâu! 

Lúc  ấy  Thế  Tôn  như  Nhạn  vương  bước  bảy  bước,  như  sư  tử  nhìn 
lại,  nói  kệ  với  ương-quật-ma-la: 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  sanh 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 

Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử.. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  thật  tế 
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Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử.. 
Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  tác 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  vỉ 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
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Ta  đứng  chỗ  Vô  già 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  bệnh 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Bất  tử 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
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Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  nhiễm 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  lậu 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  tội 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
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Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  chân  thật 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  chánh  pháp 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  như  pháp 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
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Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  tịch  tịnh 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  an  ổn 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  ưu 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 
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Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  lìa  ưu 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  trần 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  lìa  trần 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
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Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  không  trói 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  nạn 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  não 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
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Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  hoạn 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  lìa  hoạn 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  hữu 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
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Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  lượng 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  thượng 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  tối  thắng 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
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Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  thường  hằng 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  cao  tột 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  tối  thượng 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 
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Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Bất  hoại 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Bất  tử 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  biên 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
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Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  không  thể  thấy 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  pháp  sâu 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  khó  thấy 


898 


TẠP  A-HÀM  (III) 


Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  trụ  pháp  vi  tế 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  trụ  pháp  viên  mãn 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 


số  120  -  PHẬT  NÓI  KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 


899 


Ta  đứng  rất  khó  thấy 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  pháp  Vô  định 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  tranh 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
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Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  trụ  vô  phân  biệt 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  tế 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  giải  thoát 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
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Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  tịch  tịnh 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  dừng  lặng 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  thượng  chỉ 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
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Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Vô  đoạn 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  bờ  kia 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  mỹ  diệu 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 


số  120  -  PHẬT  NÓI  KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 


903 


Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  lìa  hư  ngụy 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  nhà  vỡ 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  hàng  phục  Mạn 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
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Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  hàng  phục  Huyễn 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  hàng  phục  Sỉ 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  xả  bỏ 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
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Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  pháp  giới 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  không  nhập 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  thuần  thiện 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
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Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  xuất  thế 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chõ  Vô  động 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  bảo  điện 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
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Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  bất  hối 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  an  nghỉ 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  cứu  cánh 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 
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Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  đoạn  ba  độc 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  đoạn  phiền  não 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  đoạn  hữu  dư 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
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Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  diệt  ba  độc 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  nơi  cõi  diệt 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  xả  bỏ 
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Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  hộ  trì 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  nương  nhờ 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
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Ta  đứng  chỗ  hướng  đến 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  bến  bờ 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  dung  thọ 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
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Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  dứt  tham,  ganh 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  không  khát 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  bỏ  tất  cả 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
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Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  ly  tất  cả 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  dừng  tất  cả 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  dứt  nẻo 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
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Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  không,  lạc 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  đoạn  kết 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  tận  ái 
Mà  ngươi  không  hiểu  được. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 
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Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  ly  dục 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ta  đứng  chỗ  Nỉết-bàn 
Mà  ngươi  không  hiểu  biết. 
Này  ương-quật-ma-la, 

Ta,  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác 
Nay  sẽ  nộp  cho  ngươi 
Nước  pháp  thiện  vô  thượng 
Ngươi  hãy  mau  uống  đi 
Trừ  hẳn  khát  sanh  tử. 

Đứng  lại,  ương-quật-ma 
Ngươi  hãy  giữ  tịnh  giới 
Ta  là  Chánh  Đẳng  Giác 
Nộp  ngươi  kiếm  trí  tuệ 
Ngươi  hãy  bỏ  kiếm  nhọn 
Mau  quy  y  Minh  trí 
Đừng  theo  thầy  ác  tuệ 
Phi  pháp  cho  là  pháp 
Nên  nếmvị  thuốc  hay 
Sau  đó  sẽ  tự  giác. 

Ai  cũng  sỢ  đánh  đau 
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Ai  cũng  yêu  mạng  sống 
Hãy  so  sánh  tự  thân 
Chớ  giết,  chớ  bảo  giết! 

Ta  và  họ  không  khác 
Họ  và  ta  cũng  vậy 
Lấy  Ta  để  ví  dụ 
Không  giết  không  bảo  giết 
Đừng  mang  hĩnh  La-sát 
Thân  thể  dính  máu  người 
Kiếm  bén  ướt  máu  người 
Không  nên  cầm  trên  tay 
Hãy  vứt  vòng  ngón  tay 
Lìa  xa  nghiệp  nhị  sanh 
Cầu  phi  pháp  nhị  sanh 
Chính  là  La- sát  ác. 

Cừu  dê  đối  với  mẹ 
Chúng  còn  biết  hiếu  dưỡng 
Ôi!  ngươi  thật  đáng  thương 
Bị  thầy  ác  dối  gạt 
Hăng  hái  vung  kiếm  bén 
Muốn  giết  hại  mẹ  mình 
Nghiệp  ác  ngươi  đang  làm 
Ác  nghịch  hơn  cầm  thú 
Giết  hại  hơn  La-sát 
Hung  bạo  quá  Tu-la 
Gia  nhập  đảng  ma  ác 
Tách  rời  hẳn  loài  người 
Than  ôi!  Kẻ  ác  nghịch 
Ẩn  mẹ  khó  báo  đền 
Mang  thai  mười  hai  tháng 
Hết  sức  nuôi  dưỡng  thai 
Sanh  ra  thường  nuôi  nấng 
Ngày  đêm  chịu  khổ  nhơ 
Nay  hãy  nhìn  mẹ  ngươi 
Máu  lệ  mắt  tuôn  trào 
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Yêu  ngươi  đến  quên  mình 
Tự  mang  thức  ăn  đến 
Gió  thổi  tóc  rối  bời 
Bụi  đất  phủ  nhơ  thân 
Tay  chân  đều  nứt  nẻ 
Các  khổ  phủ  thân  già 
Bị  đói  khát  đã  lâu 
Lạnh  nóng  đều  nếm  đủ 
Bức  bách  tâm  cuồng  loạn 
Sầu  muộn  luôn  oán  than. 

Bấy  giờ  người  mẹ  thấy  Đức  Phật  Thế  Tôn  cùng  Chỉ  Man  nói 
chuyện  qua  lại,  tâm  con  đã  bị  hàng  phục,  buông  xuôi  hai  tay.  Nghĩ  đến 
con,  bà  nói  kệ  thưa  Phật: 

Kho  báu  mất  lâu,  nay  có  lại 
Bụi  nhơ  phủ  mắt  nay  sáng  ra 
Than  ôi!  Tâm  con  tôi  cuồng  loạn 
Thường  dùng  máu  người  bôi  đầy  thân 
Tay  luôn  cầm  kiếm  rất  sắc  bén 
Giết  hại  nhiều  người,  thây  ngổn  ngang 
Xỉn  khiến  cho  nó  tùy  thuận  tôi 
Thành  kính  đảnh  lễ  Chánh  Đẳng  Giác 
Nhiều  người  mắng  con,  mẹ  khó  nghe 
Này  con,  mẹ  mong  con  như  vậy. 

Thế  Tôn  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Người  ở  bên  gô"c  cây  kia  là  mẹ  ngươi,  ân  sanh  dưỡng  sâu  nặng 
khó  báo  đền,  tại  sao  muôn  giết  để  được  sanh  thiên?  Này  ương-quật- 
ma-la,  phi  pháp  cho  là  pháp,  như  bóng  nắng  mùa  xuân  làm  mê  hoặc 
loài  nai,  ngươi  cũng  như  vậy,  sanh  mê  hoặc  vì  nghe  lời  thầy  ác. 
Những  chúng  sanh  nào  cho  phi  pháp  là  pháp,  sau  khi  qua  đời  bị  đọa 
vào  địa  ngục  Vô  trạch.  Này  ương-quật-ma-la,  nay  ngươi  hãy  mau 
quy  y  Như  Lai.  Này  ương-quật-ma-la,  đừng  kinh  sỢ,  Như  Lai  đại  bi 
là  chỗ  không  còn  sỢ,  xem  chúng  sanh  bình  đẳng  như  La-hầu-la,  cứu 
trị  các  bệnh,  làm  chỗ  nương  nhờ  cho  người  không  có  nơi  nương  nhờ; 
Như  Lai  an  ổn  là  chỗ  yên  nghỉ,  làm  chỗ  thân  thiện  cho  kẻ  không 
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người  thân,  làm  kho  tàng  quý  cho  người  nghèo  khổ,  chỉ  bày  đạo  Vô 
thượng  cho  người  mất  đạo  Phật,  hộ  vệ  cho  những  người  sỢ  hãi,  làm 
thuyền  cầu  cho  những  kẻ  bị  chìm  đắm.  Ngươi  hãy  mau  vứt  kiếm  bén, 
xuất  gia  học  đạo,  lạy  dưới  chân  mẹ  xin  sám  hôl  cho  sạch  tội  trước 
đây,  chí  thành  khẩn  thỉnh  cầu  xin  xuất  gia,  cứu  độ  mẹ  ngươi  thoát 
khổ  ba  cõi.  Nay  cho  ngươi  được  xuất  gia  thọ  cụ  túc.  Ngươi  sẽ  được 
nông  nước  pháp  cam  lộ.  Từ  lâu  ngươi  đi  trong  đường  ác  nên  mê  loạn 
mệt  nhọc,  nay  phải  nghỉ  ngơi.  Ngươi  là  chủ  thuế,  Ta  cũng  chủ  thuế, 
vì  giữ  gìn  chánh  đạo,  nhận  thuế  của  tất  cả  chúng  sanh  làm  cho  họ 
đưỢc  vượt  qua  biển  sanh  tử. 

Bấy  giờ  ương-quật-ma-la  vứt  kiếm  bén,  như  trẻ  con  một  tuổi 
nắm  phải  lửa  liền  ném,  vung  tay  khóc,  ném  bỏ  vòng  ngón  tay,  kêu 
lớn: 

-Thật  đúng  như  vậy,  như  người  ngủ  say,  bị  rắn  mổ  đùi  liền  kinh 
sỢ  tỉnh  dậy  vung  tay  ném  rắn  ra  xa,  ương-quật-ma-la  vứt  vòng  ngón 
tay  cũng  như  vậy. 

Khi  ấy  ương-quật-ma-la  không  còn  bị  phi  nhân  nhập  nữa,  nên 
biết  hổ  thẹn  vì  máu  thấm  đầy  thân,  khóc  lóc  như  mưa.  Ví  như  người  bị 
nọc  rắn,  thầy  thuôc  vì  họ  đọc  chú  bảo  làm  như  rắn,  bụng  cuả  ương- 
quật-ma-la  chuyển  động  ba  mươi  chín  lần  cũng  như  vậy,  sau  đó  đến 
trước  Phật  đảnh  lễ  sát  chân,  nói  kệ: 

Lạ  thay!  Chánh  Giác,  Tối  Thượng  Từ 
Bậc  Thầy  Điều  Ngự  đến  vì  con 
Giúp  con  vượt  qua  biển  vô  tri 
Sóng  mê  hoặc  ngu  si  u  ám. 

Lạ  thay!  Chánh  giác  vô  thượng  Bi 
Bậc  Thầy  Điều  Ngự  đến  vì  con 
Giúp  con  qua  nạn  sanh  tử  rộng 
Rừng  có  nhiều  gai  nhọn  phiền  não. 

Lạ  thay!  Chánh  giác,  đệ  nhất  Hỷ 
Bậc  Thầy  Điều  Ngự  đến  vì  con 
Giúp  con  vượt  qua  các  mê  hoặc 
Nạn  tà  kiến,  hổ  lang,  cầm  thú. 

Lạ  thay!  Chánh  giác,  đệ  nhất  Xả 
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Bậc  Thầy  Điều  Ngự  đến  vì  con 
Làm  con  vượt  qua  ngục  Vô  trạch 
Thoát  hẳn  vô  lượng  khổ  rực  cháy 
Làm  chỗ  nương  cho  kẻ  bơ  vơ 
Thân  thiết  với  kẻ  không  người  thân 
Gây  nhiều  nghiệp  ác  sẽ  khổ  lớn 
Vì  con,  ngài  đến  làm  chỗ  nương. 

Thế  Tôn  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ngươi  hãy  đứng  dậy  đến  gặp  mẹ,  chí  thành  sám  hối  cầu  xin 
xuất  gia. 

ương-quật-ma-la  từ  chân  Thế  Tôn  đứng  dậy,  đến  gặp  mẹ,  nhiễu 
quanh  nhiều  vòng,  quỳ  rạp  xuống  đất,  chí  thành  sám  hối,  cảm  xúc 
khóc  lớn,  hướng  về  mẹ  nói  kệ: 

Mẹ  hiền  ơi!  Con  gây  lỗi  nặng 
Tạo  nhiều  nghiệp  ác  tội  chất  chồng 
Nghe  lời  thầy  ác  gây  tàn  hại 
Giết  gần  ngàn  người  còn  thiếu  một 
Hôm  nay,  con  xin  hướng  về  mẹ 
Đồng  thời  quy  y  Phật  Thế  Tôn 
Con  cung  kính  lễ  sát  chân  mẹ 
Ngưỡng  mong  thương  xót  cho  xuất  gia. 

Người  mẹ  nói  kệ: 

Ta  đã  cho  phép  con 
Xuất  gia  vì  đời  sau 
Ta  cũng  cầu  Như  Lai 
Xuất  gia  thọ  cụ  túc. 

Lạ  thay!  Khó  nghĩ  bàn 
Như  Lai,  Đấng  Vô  Tỷ 
Phật  độ  con  của  con 
Thương  khắp  cả  thế  gian 
Như  Lai  diệu  sắc  thân 
Công  đức  chẳng  ai  bằng 
Con  tán  dương  chút  ít 
Tối  thắng  Thiên  Trung  Thiên. 
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Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Lành  thay!  Thiện  nữ  nhân 
Sẽ  được  an  vui  mãi 
Hãy  cho  phép  con  bà 
Được  xuất  gia  với  Ta 
Tuổi  bà  đã  quá  già 
Đã  qua  thời  xuất  gia 
Chỉ  nên  sống  tận  tín 
An  ổn  bằng  chánh  pháp 
Ngươi  hãy  đợi  một  chút 
Vua  Ba-tư-nặc  đến. 

Khi  ấy  trời  Đế  Thích  đưa  chư  Thiên,  thể  nữ,  quyến  thuộc,  với 
hào  quang  rực  rỡ  chiếu  xuông  nước  Xá-vệ,  thấy  ương-quật-ma-la 
chống  lại  Phật,  nhưng  đã  bị  hàng  phục  cả  sức  và  ý,  nên  quy  y  sám  hối. 
Họ  cùng  nhau  hoan  hỷ  nói  kệ: 

Lạ  thay!  Đấng  Mười  Lực 
Điều  ngự  không  ai  bằng 
Hàng  phục  ương-quật-ma 
Kẻ  thân  dính  đầy  máu 
Đàn-na,  Nhân-đà-la 
A-tu-la,  La-sát 
Quỷ  Dạ-xoa  hung  bạo 
Và  những  kẻ  ác  khác 
Na-già,  Khẩn-na-la 
Đại  lực  Ca-lầu-la 
Họ  nghe  ương-quật-ma 
Đều  sỢ  hãi  nhắm  mắt 
Huống  chi  vua  loài  người 
Thấy  sao  không  kinh  hãi! 

Khỉ  hắn  vừa  sanh  ra 
Rồng,  thần  đều  kinh  hãi 
Tất  cả  các  La-sát 
Vứt  giáp,  rơi  kiếm  đao 
Huống  chỉ  vua  loài  người 
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Thấy  mà  không  run  sợ 
Nghiệp  hung  ác  như  vậy 
Đều  bị  Phật  hàng  phục 
Phật  lực  thật  khôn  lường 
Trí  tuệ  Ngài  cũng  thế. 

Lạ  thay!  ương-quật-ma 
Khéo  trú  giới  vô  nhiễm 
Phạm  hạnh  thật  thanh  tịnh 
Như  ngọn  núi  bằng  vàng 
Lạ  thay!  Ta  hôm  nay 
Vui  được  lợi  pháp  thiện 
Nay  ta  nên  cúng  dường 
Y  cho  ương-quật-ma 
Ngưỡng  mong  vĩ  ta  nhận 
Xỉn  Thế  Tôn  thương  xót 
Con  cúng  dường  Quật-ma 
Pháp  y  của  Sa-môn 
Là  Vua  đại  khất  sĩ 
Xin  Thế  Tôn  quán  sát. 


Khi  ấy  Đế  Thích  bạch  với  ương-quật-ma-la: 

-Ngưỡng  mong  Đại  sĩ  nhận  thiên  y  này  làm  pháp  phục. 

ương-quật-ma-la  nói  với  Đế  Thích: 

-Ngươi  là  hạng  ruồi,  muỗi,  trùng  nhỏ  nào,  ta  làm  sao  nhận  của 
bô"  thí  bâ"t  tín?  Ngươi  là  hạng  nào,  hạng  lừa  của  tham  dục,  chưa  vượt 
qua  đưỢc  dòng  sông  dài  khổ  não  sanh  tử,  tự  tính  lõa  hình,  làm  sao 
cho  y.  Ngươi  vô"n  là  tự  tính  lõa  hình,  làm  sao  cho  người  y  vô  giá 
đưỢc!  Ví  như  vị  Quốc  vương  có  ngàn  lực  sĩ,  chưa  đụng  độ  kẻ  địch  đã 
ngã  ra  đâ"t,  thì  làm  sao  chiến  đâu  cùng  Đại  vương  nước  địch  có  ngàn 
lực  sĩ.  Như  vậy,  nếu  ta  nhận  y  vô  giá  thì  làm  sao  hàng  phục  cả  ức  ma 
phiền  não  và  ma  tự  tính.  Ta  phải  đoạn  trừ  vô  lượng  phiền  não  mà 
Phật  đã  chê  trách.  Ta  cần  phải  học  mười  hai  pháp  hành  đầu  đà  của 
Sa-môn.  Ngươi  chẳng  phải  Thiên  vương,  không  khác  kẻ  mù  bẩm 
sanh.  Này  trời  Đế  Thích,  ngươi  không  biết  phân  biệt,  thế  nào  gọi  là 
nghiệp  hung  bạo  ác.  Ngươi  là  ruồi  muỗi,  làm  sao  biết  ta  là  người 
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hung  ác?  Than  ôi!  Đế  Thích,  ngươi  biết  ương-quật-ma-la  là  kẻ  hung 
ác  lại  hiểu  biết  chánh  nghĩa  của  Phật  pháp.  Tại  sao  Sa-môn  mới  xuất 
gia  lại  dùng  y  vô  giá!  Ngươi  hoàn  toàn  không  biết  tịnh  pháp  của 
người  xuất  gia.  Than  ôi!  Đế  Thích,  đôl  với  chánh  pháp  của  Như  Lai, 
ngươi  là  người  ngoài.  Thượng  tọa  Ca-diếp,  trưởng  tử  của  Như  Lai,  có 
ngọc  ma-ni...  tám  vạn  kho  quý  và  vô  số  nơi  chứa  vật  báu  khác  cùng 
nhiều  loại  y  vô  giá  khác,  nhưng  đều  vứt  bỏ  như  đồ  rác  rưởi,  xuất  gia 
học  đạo  hành  pháp  Sa-môn,  thọ  trì  mười  hai  pháp  đầu  đà.  Như  vậy 
chẳng  phải  dùng  y  vô  giá  là  phóng  dật  hay  sao?  Thượng  tọa  Ca-diếp 
từ  bỏ  các  món  ăn  ngon,  không  ăn  mùi  thịt  ngon,  tu  tập  thọ  trì  pháp 
không  ăn  thịt,  khất  thực  từng  nhà  không  hề  có  sự  chán  ghét,  trước 
sau  như  một,  khổ  vui  không  thay  đổi.  Nơi  khất  thực,  có  những  hạng 
người  không  cho  hay  mắng  chửi,  Tôn  giả  đều  đáp  lại  bằng  an  lạc, 
sau  đó  từ  giã,  tâm  không  khuynh  động.  Khi  gặp  người  nói  có,  Tôn 
giả  không  sanh  tâm  ham  thích,  đáp  lời  an  lạc,  nhận  rồi  từ  giã,  tâm 
không  khuynh  động.  Ai  đem  tài  sản  lớn  cúng  dường  Tăng  bảo,  chúng 
Tăng  trong  tương  lai,  thì  hưởng  thụ  tất  cả  kho  báu  không  có  cùng  tận. 
Vì  lý  do  nào  đó  không  cúng  dường  Tăng  được  thì  tự  phân  phôi  cho 
ngạ  quỷ,  người  nghèo,  người  cô  độc,  người  xin  ăn.  Này  Đế  Thích, 
pháp  Sa-môn  là  không  được  tích  trữ  nhiều,  cho  đến  muôi  dầu  cũng 
không  đưỢc  nhận  câl  chứa.  Nuôi  nô  tỳ,  chứa  ruộng  đâl  nhà  cửa,  mua 
bán  các  vật  bâl  tịnh,  đều  không  phải  là  pháp  Sa-môn,  mà  là  pháp  tại 
gia.  Người  cho,  người  nhận  các  vật  bâl  tịnh  đều  cũng  phi  pháp. 
Ngươi  châl  chứa  quá  nhiều  ngu  si,  cần  phải  điều  phục  những  loại  ấy 
như  nhổ  cỏ  làm  hại  lúa  mạ  tôt.  Hành  động  giết  người  làm  vòng  ngón 
tay  của  ta,  đều  là  hủy  hoại  pháp  chúng  sanh,  không  có  một  người 
nào  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  cả. 

Khi  ấy  Đế  Thích  nói  với  ương-quật-ma-la: 

-Tướng  bâl  hại  cũng  chính  là  pháp  vì  Như  Lai  xem  tâl  cả  chúng 
sanh  bình  đẳng  như  La-hầu-la;  vậy  tại  sao  đồng  ý  cho  điều  phục  kẻ 
ác? 

ương-quật-ma-la  nói: 

-Tướng  khác  nhau  giữa  hại  và  bâl  hại,  ngươi  biết  như  thế  nào? 
Như  những  ảo  thuật  của  huyễn  sư,  người  khác  không  thể  biết,  cảnh 
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giới  như  huyễn  của  Bồ-tát  cũng  vậy.  Ngươi  là  người  ngoài  Phật  pháp 
làm  sao  biết  được  hại  và  bất  hại  đều  có  hai  loại.  Có  bất  hại  của 
Thanh  văn,  có  bất  hại  của  Bồ-tát.  Ngươi  nhỏ  như  ruồi  muỗi,  làm  sao 
biết  đưỢc  hai  loại  bất  hại?  Tướng  khác  nhau  giữa  cảnh  giới  của  ngươi 
và  cảnh  giới  Bồ-tát,  cũng  như  con  muỗi  dùng  cánh  che  hư  không.  Ví 
như  Sa-môn  bị  phi  nhân  bắt  giữ,  bấy  giờ  đại  chúng  cần  phải  giữ  gìn 
không? 

Đế  Thích  đáp: 

-Cần  phải  giữ  gìn. 

Hỏi: 

-Nếu  vì  giữ  gìn  mà  chết  ai  phải  bị  tội? 

Đáp: 

-Không  có  mắc  tội,  trừ  khi  có  tâm  hại. 

ương-quật-ma-la  nói: 

-Như  vậy  vì  điều  phục  các  hiện  tượng  ác,  nếu  làm  chúng  bị  chết 
thì  người  giữ  gìn  không  có  tội,  còn  được  công  đức  thù  thắng  vô  lượng. 
Như  vậy,  khó  biết  tướng  khác  nhau  giữa  hại  và  bất  hại.  Đây  gọi  là  bất 
hại  của  Bồ-tát. 

Hỏi: 

-Ví  như  thầy  thuốc  trị  bệnh  cho  người  dùng  móc  móc  lưỡi,  nếu 
bệnh  nhân  chết,  thầy  thuốc  bị  tội  không? 

Đáp: 

-Không!  Thầy  thuôc  có  nhiều  lợi  ích,  trừ  khi  có  tâm  hại. 

Hỏi: 

-Như  vậy  điều  phục  các  loại  hiện  tượng  ác,  nếu  làm  cho  họ  chết 
có  tội  hay  không? 

Đáp: 

-Không  tội,  còn  được  vô  lượng  công  đức  thù  thắng,  trừ  khi  có 
tâm  hại. 

Hỏi: 

-Ví  như  đệ  tử  theo  học  với  thầy,  vì  học  mà  chết,  thầy  có  tội 
không? 

Đáp: 

-Không  tội,  trừ  có  tâm  hại. 
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Hỏi: 

-Như  vậy  các  loại  chúng  sanh  ác  bị  chết  vì  thấy  những  chúng 
sanh  có  uy  đức,  có  sáng  suốt.  Vậy  họ  mắc  tội  không? 

Đáp: 

-Không  tội,  trừ  khi  có  tâm  hại. 

-Thế  nên,  này  Đế  Thích,  ngươi  không  biết  tướng  khác  nhau 
giữa  nghiệp  thiện  và  nghiệp  ác.  Không  biết  tướng  khác  nhau  giữa 
Sa-môn  và  phi  Sa-môn,  cần  phải  điều  phục  các  loại  hiện  tượng  ác 
phá  hoại  chánh  pháp.  Như  Thượng  tọa  Ca-diếp...  tám  mươi  Đại 
Thanh  văn  và  Tôn  giả  ức  nhĩ,  tất  cả  đều  xả  bỏ  các  kho  báu  lớn,  xuất 
gia  học  đạo  trong  chánh  pháp,  ít  dục  biết  đủ,  có  Tỳ-kheo  nào  cần 
dùng  y  vô  giá!  Các  vị  ấy  đều  cạo  tóc  trừ  kiêu  mạn,  một  thân  ôm  bát 
du  hành,  sông  bằng  khất  thực,  đắp  y  hoại  sắc.  Tỳ-kheo  như  vậy  làm 
sao  phóng  dật,  thường  bị  lạnh  nóng,  đói  khát  quấy  nhiễu,  chân  giẫm 
trên  bụi  đất  cũng  như  loài  nai  rừng,  không  phạm  đến  giới  nhỏ  như 
trâu  mao  yêu  mến  đuôi,  giữ  gìn  không  bỏ  như  chim  ấp  trứng,  như  voi 
gãy  ngà  không  còn  hình  đẹp,  làm  sao  họ  còn  dùng  đến  y  vô  giá. 
ngươi  là  kẻ  ở  ngoài  chánh  pháp,  cẩn  thận  chớ  nói.  Như  kẻ  ngoại  đạo 
Chiên-đà-la  không  bao  giờ  được  vào  trong  chúng  nhị  sanh,  ngươi 
cũng  như  vậy,  là  kẻ  Chiên-đà-la  ngoài  chánh  pháp.  Ngươi  nhỏ  bé 
như  ruồi,  muỗi  hãy  im  lặng  đừng  nói  gì! 

M 
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KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 

QUYẾN  II 

Bấy  giờ  Phạm  Thiên  vương  chủ  thế  giới  Ta-bà,  phóng  ánh  sáng 
lớn  chiếu  đến  nước  Xá-vệ,  nhất  tâm  chắp  tay  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật. 

Sau  khi  cúng  dường  Đức  Như  Lai  và  ương-quật-ma-la,  Phạm 
thiên  nói  kệ: 

Lạ  thay!  Con  đang  gặp  đại  chiến 
Như  hai  sư  tử  dũng  mãnh  tranh 
Lạ  thay!  Điều  Ngự  Thiên  Nhân  Sư 
Như  Lai  khéo  điều  ương-quật-ma 
Cũng  như  rắn  độc  thấy  thầy  rắn 
Liền  phun  hơi  độc  dáng  hung  tợn 
Thầy  liền  điều  phục  rắn  nằm  ỉm 
Bậc  Thầy  ba  cõi  cũng  như  vậy 
Điều  phục  ương-quật-ma  hung  ác 
Con  lạy  Thầy  thuốc  của  ba  cõi 
Đại  thần  thông  lực,  bất  tư  nghĩ 
Con  xỉn  đảnh  lễ  Vua  Tự  Tại 
Thiên  vương  tạo  dựng  thật  lạ  lùng 
Dùng  pháp  tạo  dựng  ương-quật-ma 
Thật  là  tôi  thắng  khó  thí  dụ 
Thế  nên  Ngài  hiệu  Vô  Thí  Tôn 
Nay,  ương-quật  làm  nghiệp  thù  thắng 
Trụ  giới  điều  phục  rất  thanh  tịnh 
Thân  tâm  an  ổn,  không  sợ  hãi 
Cũng  như  bản  chất  của  vàng  ròng 
Vàng  Diê-  phù,  tinh  chất  cực  đẹp 
Cầu  mong  Như  Lai  thương  nhận  lấy 
Cho  ương-quật-ma  mặc  y  trời 
Để  con  được  chứng  đại  Bồ -đề 
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ương-quật  mặc  y  đắc  phạm  hạnh 
Thanh  tịnh  cứu  cánh  tâm  thanh  tịnh. 

Khi  ấy  ương-quật-ma-la  nói  với  Phạm  Thiên: 

-Ngươi  là  người  nào  mà  nhiều  lời  lắm  miệng  vậy  bảo  ương- 
quật-ma-la  dùng  y  của  ngươi  để  tu  tập  phạm  hạnh  lâu  dài.  Ngươi  đáng 
bị  hủy  nhục,  ngươi  là  ác  Phạm,  phi  Phạm,  chẳng  giông  Phạm.  Ngươi  là 
muỗi  ruồi  đến  đây  nói  là  Phạm.  Phạm  nghĩa  là  gì?  Thế  nào  là  nghiệp 
Phạm  thiên  trong  thế  gian?  Chả  lẽ  ta  mặc  y  phục  của  muỗi  ruồi  mà  tu 
tập  Phạm  hạnh  hay  sao?  Ta  không  phải  là  người  làm  việc  tầm  thường. 
Ta  cũng  không  thể  tùy  theo  ý  muốn  của  người  khác.  Ta  cũng  không 
làm  người  mắc  nỢ.  Như  người  huyễn  thuật  {Giáp  đầu  la,  người  huyễn 
thuật  ở  ngoại  quốc  làm  phi  nhân  để  vui  chơi,  bay  qua  lại  nhanh  chóng 
trong  không  trung)  bay  đi  bay  lại  nhanh  chóng,  ngươi  là  ruồi  muỗi  nhỏ 
nhoi  cũng  vậy,  đi  thọ  vui  cõi  Phạm,  rồi  trở  lại  đọa  vào  đây,  không  biết 
Bồ-tát  thọ  sanh  với  công  đức  chân  thật,  phi  pháp  cho  là  pháp,  nên  các 
người  không  giác,  mê  hoặc  luân  chuyển  trong  sanh  tử.  Than  ôi!  Phạm 
thiên,  ngươi  thật  biết  lời  nói  thiện  ác:  “ương-quật-ma-la  gây  nghiệp 
ác  lớn”.  Ngươi  là  ruồi  muỗi,  ác  Phạm,  nào  biết  gì?  cần  phải  tu  học 
hành  động  của  Bồ-tát. 

Phạm  vương  đáp  ương-quật-ma-la: 

-Hiện  nay  ngươi  sát  hại  chín  trăm  chín  mươi  chín  người,  vẫn 
thấy  ngươi  cương  cường,  chim  dữ  như  Điêu,  Thứu  không  dám  lại  gần. 
Ngươi  không  phải  là  kẻ  cương  cường  thì  nơi  nào  lại  thật  có  sự  cương 
cường?  Ngươi  không  phải  là  ma  ác  thì  nơi  nào  thật  có  ma  ác?  Này 
ương-quật-ma-la,  ngươi  chớ  phóng  dật,  hãy  tạo  phương  tiện  trừ  diệt 
các  nghiệp  ác  đã  làm.  Lành  thay!  Đức  Như  Lai  thật  đại  bi,  mới  có  thể 
độ  những  chúng  sanh  hung  bạo  như  ương-quật-ma-la  này. 

ương-quật-ma-la  nói  với  Phạm  vương: 

-Ác  phạm  ruồi  muỗi,  ngươi  sẽ  đi  về  đâu?  Ngươi  sẽ  bị  luân 
chuyển  trong  nơi  mê  muội  nào  mà  không  biết  chúng  sanh  thiện  ác 
chết  đọa  nơi  cõi  ác.  Như  có  người  đi  đến  rừng  rậm,  thấy  trên  cây  có 
lửa  đom  đóm,  nên  sỢ  hãi  lui  về,  bảo  với  người  trong  thành  rừng  kia  bị 
cháy.  Có  những  người  đến  đó  xem,  thấy  là  lửa  đom  đóm,  không  phải 
cháy  rừng.  Nay,  ác  Phạm,  ngươi  cũng  như  vậy,  bảo  ta  ngu  si  thì  chính 


số  120  -  PHẬT  NÓI  KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 


927 


tự  dôl  mình  và  dôl  người  khác.  Ngươi  và  người  khác  sau  này  sẽ  tự  biết 
là  tích  tụ  huyễn.  Thí  như  có  người  ngu  si  đi  đến  rừng  rậm,  thấy  hoa 
cây  Vô  ưu,  vội  la  là  lửa,  sỢ  hãi  trở  về.  Sau  khi  về  thành,  người  ấy  bảo 
với  mọi  người,  rừng  kia  bị  đốt  cháy.  Mọi  người  đến  xem,  biết  không 
phải  là  lửa,  ngươi  ruồi  muỗi  thấp  hèn  cũng  như  vậy.  Ngươi  và  người 
khác  sau  này  sẽ  tự  biết  thiện  và  bất  thiện,  cũng  sẽ  tự  biết  là  tích  tụ 
huyễn,  đừng  phát  ra  những  lời  không  chân  thật  này  nữa.  Ngươi  hãy  im 
lặng,  đừng  học  theo  kiểu  nói  dôl. 

Lúc  ấy  Tứ  thiên  vương  hộ  thế  đến  gặp  Đức  Phật,  cúng  dường 
Đức  Phật  và  ương-quật-ma.  Sau  khi  cúng  dường,  họ  hướng  về  Như 
Lai  và  ương-quật-ma-la,  nói  kệ: 

Lạ  thay,  rất  hy  hữu 
Thế  hùng  đang  đại  chiến 
Hỏi  đáp  nghĩa  đệ  nhất 
Tuệ  quang  trừ  si  ám 
Lạ  thay!  Thiện  Điều  Ngự 
Vô  Thượng  Thiên  Nhân  Sư 
Ngài  có  Vô  lượng  lực 
Nên  hiệu  là  Như  Lai 
Hoa  bát  đàm  đệ  nhất 
Thanh  tịnh  và  nhu  hòa 
Nước  bẩn  không  nhiễm  ô 
Thế  nên  con  đảnh  lễ 
Nay  con  quy  y  Phật 
Nhất  tâm  mong  cầu  thỉnh 
Làm  cho  ương-quật-ma 
Nhận  bát  của  chúng  con 
Nay  Quật-ma  tốt  đẹp 
Như  trăng  giữa  không  trung 
ương-quật-ma  trang  nghiêm 
Tịnh  giới  sáng  tròn  đầy. 

ương-quật-ma-la  nói  với  Tứ  thiên  vương: 

-Ngươi  là  hạng  ruồi  muỗi  tiểu  trùng  nào?  Chỉ  là  hộ  thế  mà  tự 
công  cao,  tuyên  bô"  sẽ  cúng  cho  ta  bát  trời,  sẽ  thây  hủy  nhục,  các  ngươi 
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hãy  chờ  xem  việc  khó  làm  của  ta,  chút  nữa  ta  tự  hiện  ôm  bình  bát,  cần 
gì  phải  dùng  bát  phóng  dật  này  làm  gì,  mà  lấy  việc  hộ  thế  để  tự  khen 
mình.  Gọi  là  hộ  thế,  nghĩa  là  có  thể  điều  phục  các  hiện  tượng  ác, 
chẳng  phải  hộ  thế  gian,  hộ  pháp  chân  thật,  mà  gọi  là  hộ  thế.  Như  có 
người  nghe  tiếng  Câu-kỳ-la,  lại  thấy  hình  nó,  vừa  thấy  con  quạ  nên 
sanh  mê  hoặc,  liền  nói:  “Câu-kỳ-la,  Câu-kỳ-la”.  Các  ngươi  cũng  như 
vậy,  phi  pháp  cho  là  pháp,  thủ  hộ  phi  pháp,  như  người  kia  thấy  con 
quạ  cho  là  Câu-kỳ-la.  Các  ngươi  nên  hộ  pháp,  đừng  hộ  thế  gian.  Này 
ruồi  muỗi  Tứ  thiên  vương  hãy  im  lặng. 

Bấy  giờ  ma  ác  Ba-tuần  đến  gặp  Đức  Phật,  sau  khi  cúng  dường, 
ngồi  qua  một  bên,  hướng  đến  ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Ngươi  hãy  mau  xuất  gia 
Dôi  trá  vào  thành  ta 
Ta  không  nghĩ  đến  ngươi 
Lại  cho  thoát  địa  ngục. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  đáp: 

Ma  tặc  cẩu  đi  đi 
Ruồi  muỗi  không  sợ  nói 
Và  chưa  bị  năm  buộc 
Ba-tuần  hãy  đi  xa 
Đừng  để  ta  chút  nữa 
Đá  vào  ngươi,  chó  xấu 
Ai  khi  không,  vô  ngã 
Tùy  ý  chơi  cung  điện 
Như  vua  Kim  sí  điểu 
ớ  trên  đỉnh  Tu-di 
Hạ  xuống  xem  biển  lớn 
Các  rồng  cùng  đi  dạo 
Bồ-tát  vua  Kim  sí 
Dạo  chơi  trên  địa  ngục 
Thích  uống  nước  giải  thoát 
Cúi  xem  chúng  sanh  khổ 
Ma  tặc  cẩu  hãy  ỉm 
Lắng  nghe  pháp  cam  lộ 
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Sau  đó  về  cõi  trời 
Tùy  ý  hưởng  dục  lạc. 

Lúc  ấy  thần  Ma-hê-thủ-la  hiển  bày  sự  cúng  dường  to  lớn  đối  với 
Như  Lai  và  ương-quật-ma-la,  rồi  đứng  qua  một  bên,  vui  mừng  cung 
kính,  nói  kệ: 

Con  lạy  sát  chân  Ngài 
Mừng  cung  kính  nói  kệ 
Như  Lai  diệu  sắc  thân 
Như  hoa  ưu-bát-la 
Răng  như  hoa  sen  trắng 
Mắt  sạch  sen  nghìn  cánh 
Trí  tuệ  không  nhiễm  ô 
Sạch  hơn  Phân-đà-lợi 
Lạ  thay!  ương-quật-ma 
Thù  thắng  rất  hy  hữu 
ớ  địa  vị  phàm  phu 
Mà  hàng  phục  được  ma 
Sẽ  mau  thành  chánh  giác 
Cứu  độ  khắp  thế  gian. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  đáp: 

Ngươi,  loài  ti  tiện  nào 
Dối  xưng  Ma-hê-la 
Giả  danh  là  Tự  tại 
Không  đúng  vua  Tự  tại 
Nay  làm  sao  ngươi  biết 
Ta  ở  hạng  phàm  phu 
Quỷ  Tỳ -xá  nanh  dài 
Hãy  mau  đáp  lời  ta 
Hĩnh  sắc  ngươi  xấu  xí 
Như  người  đang  bệnh  nặng 
Lại  vĩ  khắp  thế  gian 
Giảng  rộng  cách  trị  bệnh 
Bệnh  mình  không  cứu  được 
Làm  sao  trị  cho  người 
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Ngươi  là  ruồi  muỗi  nhỏ 
Si  mê  cũng  như  vậy 
Không  biết  tự  tánh  mình 
Sao  biết  tâm  người  khác 
Mà  nói  ương-quật-ma 
ớ  địa  vị  phàm  phu 
Ngươi  không  được  quán  đảnh 
Cho  vua  Tự  tại  khác 
Không  biết,  hãy  im  đi 
Chút  nữa  ngươi  sẽ  thấy. 

Khi  đó  ngay  nơi  gốc  cây  Như  Lai  ngồi,  có  vị  thần  cây  thấy 
ương-quật-ma-la  nên  tâm  sanh  kính  tín,  nói  kệ  khen: 

ương-quật-ma  mau  đến 
Bậc  dũng  trí  kiên  cố 
Thỉnh  mặc  lấy  pháp  y 
Cúng  dường  bữa  ăn  đầu 
Cho  ương-quật,  Như  Lai 
Sẽ  chứng  quả  đệ  nhất. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Phật  chẳng  ăn  bao  giờ 
Thanh  vãn  cũng  như  vậy 
Nay  ông  cúng  cho  ai? 

Mau  giải  quyết  nghi  này. 

Thọ  thần  nói  kệ  hỏi: 

Như  Lai  thường  thọ  trai 
Thanh  văn  cũng  như  vậy 
Kiên  tâm  muốn  xuất  gia 
Không  nên  nói  vọng  ngữ 
Phải  bỏ  hư  ngụy  đi 
Gian  trá  chẳng  thanh  tịnh 
Người  nào  vượt  một  pháp 
Đó  chính  là  vọng  ngữ 
Không  thoát  khỏi  đời  sau 
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Không  ác  nào  không  làm. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Ngươi  dòng  họ  ti  tiện 
Nay  còn  muốn  nói  gì 
Ngươi  hãy  tự  quan  sát 
Người  nữ  bị  Phật  chê 
Thế  gian,  ai  nói  dối? 

Ai  là  nói  chân  thật 
Ai  tham  ăn  trong  đời 
Ai  bệnh  chết  trong  đời 
Như  Lai  thảy  đầy  đủ 
Đại  ngã  công  đức  thật 
Chúng  sanh  không  thể  biết 
Thế  nên  là  nói  dối 
Không  ăn  mà  nói  ăn 
Thế  nên  là  nói  dối 
Hãy  còn  không  xuất  gia 
Huống  chi  thọ  cụ  túc 
Không  biết  lời  ẩn  dụ 
Thế  nên  là  nói  dối 
Đã  không  có  xuất  gia 
Huống  chi  thọ  cụ  túc 
Ta  không  vượt  một  pháp 
Mà  ngươi  vượt  vô  lượng 
Mau  hướng  đến  Thế  Tôn 
Sám  hối  lời  hư  vọng. 

Thọ  thần  nói  kệ  hỏi: 

Ngươi  vì  lý  do  nào 
Nói  ta  hạng  ti  tiện 
Mang  thân  quỷ  Tỳ -xá 
Làm  sao  biết  nam  nữ. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Ví  như  vua  Chuyển  luân 
Tòa  trang  sức  châu  báu 
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Chó  hôi  vừa  nằm  lên 
Trở  thành  nơi  bất  tịnh 
Ngươi  với  tính  thấp  hèn 
Tạm  dùng  pháp  phương  tiện 
Trở  lại  nơi  thân  nữ 
Tâm  đắm  say  năm  dục 
Nay  ngươi  nên  tìm  cách 
Mau  bỏ  thân  nữ  cẩu 
Đừng  giữ  tướng  nam  nữ 
Cần  tu  pháp  không  tịch 
Tu  tập  pháp  không  rồi 
Chóng  được  tính  nam  tử. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Đại  Mục-kiền-liên,  như  ngỗng 
chúa  dùng  sức  thần  thông  bay  tới,  đến  nơi  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi 
qua  một  bên,  thấy  ương-quật-ma-la,  tâm  sanh  tùy  hỷ. 

Đại  Mục-kiền-liên  nói  kệ: 

Bậc  dũng  tuệ  siêu  tuyệt 
Khéo  tu  nghiệp  thù  thắng 
Hãy  mau  đi  theo  Phật 
Xuất  gia  tu  tịnh  giới 
Cùng  các  vị  phạm  hạnh 
Đằng  vân  đến  Kỳ  viên 
Mong  Phật  cho  phép  ngay 
Xuất  gia  thọ  cụ  túc 
Làm  cho  khắp  thế  gian 
Tất  cả  đều  chiêm  ngưỡng 
Vượt  không  như  ngỗng  chúa 
Trong  sáng  như  trăng  tròn. 

ương-quật-ma-la  dùng  kệ  hỏi: 

Thần  thông  đời  là  gì? 

Gốc  thần  thông  là  gì? 

Bậc  thần  lực  đệ  nhất 
Mau  giải  nghi  của  con. 
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Đại  Mục-kiền-liên  nói  kệ  đáp: 

Ai  tu  tập  tịnh  xả 
Thường  thí  giày  dép  xe 
Tỳ -kheo  trì  tịnh  giới 
Xa  lìa  không  sử  dụng 
Với  hai  sự  việc  này 
Mau  chứng  thần  thông  lực. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Than  ôi!  Đại  Mục-lỉên 
Tu  tập  hạnh  ruồi  muỗi 
Không  thể  biết  phân  biệt 
Chân  thần  thông  đệ  nhất 
Ruồi  muỗi  đằng  vân  đến 
Không  biết  nên  im  lặng 
Thường  lợi  mình  và  người 
Mong  an  ổn  chúng  sanh 
Tu  phương  pháp  như  vậy 
Mau  đắc  thượng  thần  thông 
Thuyết  pháp  an  ủi  người 
Hoặc  lúc  gặp  khổ  nạn 
Xả  thân  để  cứu  hộ 
Mau  chứng  thượng  thần  thông 
Ta  hãy  mau  thỉ  hành 
Rộng  độ  các  chúng  sanh 
Đến  nơi  rừng  Kỳ -đà 
Sẽ  đắc  đại  thần  thông 
Không  hạn  lượng  như  vậy 
Gọi  là  chiếc  xe  lớn 
Vô  lượng  và  vô  biên 
Đó  là  các  Như  Lai. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  này  xong,  liền  nói  kệ  hỏi  Xá-lợi-phất: 
Xỉn  hỏi  Xá-lợi-phất 
Đại  trí  tuệ  của  đời 
Trí  tuệ  từ  đâu  sanh 
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Mau  giải  nghi  ngờ  này. 

Xá-lợi-phất  nói  kệ  đáp: 

Khéo  hộ  trì  năm  giới 
Thành  tựu  đại  trí  tuệ 
Qua  đời  thọ  thân  sau 
Trí  tuệ  thường  cùng  sanh 
Tiếng  khen  vang  khắp  nơi 
Trí  tuệ  không  lay  động. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Phật  dạy  thường,  không  diệt 
Từ  đó  sanh  đại  trí 
Phật  dạy  đại  trí  tuệ 
Từ  đó  sanh  thuyết  pháp 
Than  ôi!  Xá-lợỉ-phất 
Tu  tập  hạnh  muỗi  ruồi 
Không  thể  phân  biệt  biết 
Nghĩa  trí  tuệ  chân  thật 
Hèn  thay,  tuệ  ruồi  muỗi 
Không  biết  hãy  im  lặng. 

Khi  đó  Tôn  giả  A-nan  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  đứng 
qua  một  bên,  thấy  ương-quật-ma-la,  sanh  tâm  hoan  hỷ,  nói  kệ: 

Lành  thay!  ương-quật-ma 
Đã  tu  nghiệp  thù  thắng 
Ta  tùy  hỷ  với  ông 
Mau  thông  chín  bộ  kinh. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  hỏi: 

Như  Lai  xưng  tán  thầy 
Bậc  đa  văn  đệ  nhất 
Thế  nào  là  đa  văn 
Đa  vãn  từ  đâu  khởi? 

Tôn  giả  A-nan  nói  kệ  đáp: 

Tụng  tập  chín  bộ  kinh 
Dạy  cho  người  tất  cả 
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Từ  đó  đắc  đa  vãn 
Giữ  hết,  khó  nghĩ  bàn. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Khen  ngợi  chư  Như  Lai 
Rốt  ráo  thường  bất  diệt 
Đây  gọi  là  đệ  nhất 
Đa  vãn  trong  thế  gian 
Than  ôi!  A  Nan-đà 
Tu  tập  hạnh  ruồi  muỗi 
Không  thể  biết  phân  biệt 
Cửa  đi  vào  đa  văn 
Tệ  thay!  Trí  ruồi  muỗi 
Không  biết  nên  lặng  im. 

Lúc  ấy  Tôn  giả  La-hầu-la  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật,  đứng  qua  một  bên,  thấy  ương-quật-ma-la,  tâm  sanh  tùy  hỷ,  nói 
kệ  đáp: 

Lành  thay!  ương-quật-ma 
Đã  tu  thắng  công  đức 
Nay  tôi  xin  tùy  hỷ 
Kính  giới,  mau  thọ  trĩ. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Như  Lai  khen  ngợi  thầy 
Người  kính  giới  đệ  nhất 
Thế  nào  là  thế  gian 
Cung  kính  giới  thanh  tịnh 
Thầy  là  con  của  Phật 
Mau  giải  nghi  cho  tôi. 

La-hầu-la  nói  kệ: 

Tất  cả  lời  Phật  dạy 
Nhất  tâm  kính  thọ  trĩ 
Đó  chính  là  thế  gian 
Cung  kính  giới  đệ  nhất. 

ương-quật-ma-la  lại  nói  kệ: 
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Nếu  nói  chư  Như  Lai 
Thế  gian  đệ  nhất  thường 
Đây  gọi  là  thế  gian 
Cung  kính  giới  tối  thượng 
Than  ôi!  La-hầu-la 
Tu  tập  hạnh  ruồi  muỗi 
Không  biết  được  đệ  nhất 
Chân  thật  cung  kính  giới 
Tệ  thay!  Kính  theo  ruồi 
Không  biết  nên  im  lặng. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật  đến  gặp  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật 
rồi  ngồi  qua  một  bên,  thấy  ương-quật-ma-la,  sanh  tâm  tùy  hỷ,  nói  kệ: 

Lạ  thay!  ương-quật-ma 
Khéo  tu  nghiệp  thù  thắng 
Nay  tôi  xỉn  tùy  hỷ 
Mau  chóng  đắc  thiên  nhãn. 

ương-quật-ma  nói  kệ  hỏi: 

Như  Lai  khen  ngợi  thầy 
Là  đệ  nhất  thiên  nhãn 
Thế  nào  là  thiên  nhãn 
Thiên  nhãn  từ  đâu  sanh 
Ngài  hãy  mau  giải  đáp 
Đoạn  trừ  nghi  của  tôi? 

Khi  ấy  A-na-luật  nói  kệ  đáp: 

Thường  ưa  cho  đèn  sáng 
Thuyết  pháp  dạy  mọi  người 
Do  đó  được  thiên  nhãn 
Nhìn  suốt  không  chướng  ngại. 

ương-quật-ma-lại  nói  kệ: 

Pháp  tạng  sâu  của  Phật 
Tinh  cần  phương  tiện  dạy 
Chỉ  rõ  không  che  đậy 
Mắt  cứu  cánh  tối  thắng 
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Than  ôi!  A-na-luật 
Tu  tập  hạnh  ruồi  muỗi 
Không  thể  biết  phương  tiện 
Thù  thắng  sanh  thiên  nhãn 
Tệ  thay!  Mắt  ruồi  muỗi 
Không  biết  hãy  lặng  im. 

Lúc  ấy  Tôn  giả  Sa-môn  Đà-sa  đến  gặp  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên,  thấy  ương-quật-ma-la,  sanh  tâm  tùy  hỷ, 
nói  kệ  khen: 

Lạ  thay!  ương-quật-ma 
Khéo  tu  nghiệp  thù  thắng 
Nay  tôi  xỉn  tùy  hỷ 
Cần  phải  tu  nhẫn  nhục. 

ương-quật-ma  nói  kệ  hỏi: 

Thế  nào  là  thế  gian 
Thành  tựu  đệ  nhất  nhẫn 
Làm  sao  sanh  nhẫn  nhục 
Hãy  giải  đáp  nghi  này? 

Sa-môn  Đà-sa  nói  kệ  đáp: 

Tay  phải  thoa  chỉên-đàn 
Tay  trái  bị  chặt  đứt 
Tâm  bĩnh  đẳng  không  động 
Thì  sanh  nhẫn  tôi  thượng 
Đây  gọi  là  thế  gian 
Nhẫn,  điều  phục  tối  thượng. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Ai  nói  Như  Lai  tạng 
Hiển  thị  khắp  thế  gian 
Vô  tri,  ác,  tà  kiến 
Xả  ngã,  tu  vô  ngã 
Nói  là  chánh  pháp  Phật 
Nghe  họ  nói  không  sợ 
Lìa  mạn,  bỏ  thân  mạng 
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Rộng  nói  Như  Lai  tạng 
Đây  gọi  là  thế  gian 
Nhẫn,  điều  phục  tối  thượng 
Than  ôi!  Sa-môn  Đà 
Tu  tập  hạnh  ruồi  muỗi 
Không  thể  biết  phương  pháp 
Phát  sanh  nhẫn  tối  thượng 
Ruồi  muỗi  cũng  chịu  đựng 
Khổ  đói  khát,  nóng  lạnh 
Tệ  thay!  Nhẫn  ruồi  muỗi 
Không  biết  nên  lặng  im. 

Lại  có  Tôn  giả  Mãn  Nguyện  Tử  đến  gặp  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật,  đứng  qua  một  bên,  thấy  ương-quật-ma-la,  tâm  rất  hoan  hỷ,  nói 
kệ: 

Lành  thay!  Tu  thắng  nghiệp 
Tôi  phát  tâm  tùy  hỷ 
Vì  tất  cả  chúng  sanh 
An  ủi  diễn  thuyết  pháp. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  hỏi: 

Như  Lai  tán  dương  thầy 
Bậc  thuyết  pháp  đệ  nhất 
Thế  nào  là  thuyết  pháp 
Thế  nào  là  biết  nghĩa 
Xỉn  bậc  giỏi  thuyết  pháp 
Hãy  giải  đáp  chỗ  nghi? 

Mãn  Nguyện  Tử  nói  kệ  đáp: 

Chư  Phật  và  Thanh  vãn 
Pháp  bất  đắc  của  Thánh 
Chánh  giác  khéo  thông  đạt 
Rộng  vì  chúng  sanh  nói. 

Nói  như  vậy  có  nghĩa  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  chư  Phật  trong  quá 
khứ  đã  dùng  hết  các  phương  tiện  cầu  trong  tất  cả  các  pháp,  không  có 
tưởng  chấp  về  chúng  sanh,  ngã,  nhân,  thọ  mạng.  Hiện  tại,  vị  lai,  tất 
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cả  chư  Phật  và  tất  cả  Thanh  văn,  Duyên  giác  trong  ba  đời,  cũng  dùng 
hết  các  phương  tiện  dô"c  cầu  trong  tất  cả  các  pháp  nhưng  đều  không 
có  tưởng  chấp  về  ngã,  nhân,  chúng  sanh,  thọ  mạng.  Ta  cũng  như 
vậy,  vì  chúng  sanh  giảng  nói  nhưng  luôn  xa  lìa  tưởng  chấp  về  chúng 
sanh,  ngã,  nhân,  thọ  mạng,  nói  pháp  vô  ngã,  nói  pháp  không;  như 
vậy  là  thuyết  pháp. 

ương-quật-ma-la  nói  với  Mãn  Nguyện  Tử: 

-Than  ôi!  Mãn  Nguyện  Tử,  tu  tập  hạnh  ruồi  muỗi,  không  biết 
thuyết  pháp.  Thương  thay  ruồi  muỗi  không  biết  thì  im  đi.  Không  biết 
Như  Lai  nói  ẩn  dụ  là  pháp  vô  ngã,  rơi  vào  đèn  ngu  si  như  thiêu  thân 
lao  vào  lửa.  Chỗ  bất  đắc  của  chư  Phật  Như  Lai,  nghĩa  là  tất  cả  chư 
Phật  Thế  Tôn  trong  quá  khứ  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  dùng  hết 
phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng  không,  bất  khả  đắc.  Tất  cả  chư  Phật 
Thế  Tôn  trong  hiện  tại,  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  dùng  hết  phương  tiện 
cầu  Ngã  tính  là  không,  bất  khả  đắc.  Tất  cả  chư  Phật  Thế  Tôn  trong  vị 
lai,  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  dùng  hết  phương  tiện  cầu  Tự  tánh  là 
không,  bất  khả  đắc.  Tất  cả  Thanh  văn,  Duyên  giác  trong  ba  đời,  đối 
với  tất  cả  chúng  sanh  dùng  hết  phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng  không, 
cũng  là  bất  khả  đắc.  Đây  là  chân  nghĩa  nơi  câu  kệ  của  Như  Lai. 

Lại  nữa,  chỗ  bất  đắc  của  chư  Phật  Như  Lai,  nghĩa  là  tất  cả  chư 
Phật  Thế  Tôn  trong  quá  khứ  đối  với  tất  cả  các  pháp,  dùng  hết  phương 
tiện  để  cầu  ngã  của  thế  gian,  như  ngón  tay  cái,  gạo  mè,  hạt  cải,  xanh 
vàng  đỏ  trắng,  dài  ngắn  vuông  tròn,  so  sánh  như  vậy  với  các  loại 
tướng  trạng,  hoặc  nói  là  tại  tâm,  hoặc  trên  dưới  rô"n,  hoặc  nói  nơi  đầu 
mắt,  hoặc  các  phần  trên  thân,  hoặc  nói  khắp  thân,  cũng  như  nước 
miếng,  như  vậy  với  vô  lượng  các  loại  vọng  tưởng.  Như  thế  tục  tu  tập 
ngã,  cũng  nói  thường  trú  an  lạc  yên  nghỉ.  Như  vậy  dùng  ngã  để  so 
sánh,  tất  cả  chư  Phật  và  Thanh  văn,  Duyên  giác  đều  không  nhận  biết 
đúng  về  pháp  ấy  để  thuyết  cho  chúng  sanh.  Đây  là  ý  nghĩa  chân  chính 
nơi  câu  kệ  của  Như  Lai,  chẳng  phải  lời  nói  theo  vọng  tưởng  của  ông. 
Lại  nữa,  chỗ  bất  đắc  của  chư  Phật  Như  Lai  là  tất  cả  chư  Phật  Thế  Tôn 
trong  quá  khứ,  hiện  tại  và  vị  lai  dùng  hết  phương  tiện  cầu  Như  Lai 
tạng  vô  tác,  tánh  Như  Lai  là  vô  tác,  có  vô  lượng  tướng  hảo  thanh  tịnh 
trang  nghiêm  đôl  với  tất  cả  chúng  sanh.  Tất  cả  Thanh  văn,  Duyên  giác 
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trong  ba  đời  có  Như  Lai  tạng,  mà  mắt  không  thấy,  nên  giảng  nói  về 
nhân  duyên,  như  La-hầu-la  kính  trọng  giới  nên  nhìn  kỹ  nước  sạch  thấy 
trùng  không  rõ  là  trùng  hay  không  phải  trùng  hay  vi  trần;  nhìn  kỹ  thật 
lâu  mới  thấy  là  trùng  vi  tế.  Thập  địa  Bồ-tát  cũng  như  vậy,  quán  sát  tự 
tánh  ngay  trong  thân  phát  sanh  như  vậy  về  vô  lượng  các  tánh,  các  loại 
dị  kiến.  Tạng  của  Như  Lai  cũng  vậy,  thật  khó  vào,  khuyên  giải  nói  cho 
người  thật  khó  hơn,  nghĩa  là  trong  thời  thế  ác  độc  thịnh  hành,  không 
tiếc  thân  mạng  mà  vì  chúng  sanh  thuyết  giảng  Như  Lai  tạng.  Thế  nên 
ta  nói  chư  vị  Bồ-tát  Ma-ha-tát  là  bậc  hùng  trong  loài  người  tức  là  Như 
Lai,  như  A-na-luật  thiên  nhãn  đệ  nhất  thấy  rõ  thật  dấu  chân  chim 
trong  hư  không;  cùng  đi  với  người  mắt  thịt,  nhưng  người  mắt  thịt  không 
thể  thấy,  chỉ  tin  vào  A-na-luật  nên  biết  có  dấu  chân  chim.  Phàm  phu 
Thanh  văn,  Duyên  giác  cắt  thịt  tin  kinh  Phật  thuyết  có  Như  Lai  tạng, 
thì  làm  sao  thấy  được  thật  tính  cảnh  giới  của  Phật.  Thanh  văn,  Duyên 
giác  còn  tin  vào  người  khác,  huống  chi  phàm  phu  mù  bẩm  sanh  làm 
sao  tự  biết  đưỢc  nếu  không  nhờ  người  khác. 

Trước  đây  ta  nghe  Đức  Phật  giảng  về  cõi  đất  này,  vào  thời  kiếp 
sơ  có  bôn  mùi  vị.  Khi  ấy  chúng  sanh  ăn  bốn  mùi  vị  như  ngày  nay  ăn  từ 
đất,  vì  huân  tập  đã  lâu  nên  đến  nay  vẫn  không  bỏ  được.  Người  từng  tu 
tập  Như  Lai  tạng  của  các  Đức  Như  Lai  trong  quá  khứ  cũng  như  vậy,  do 
tu  tập  đã  lâu,  nên  nay  vẫn  còn  tin  và  ưa  thích  tu  tập  lâu  dài  để  báo  ân 
Như  Lai.  Lại  nữa  trong  đời  vị  lai,  người  được  nghe  thuyết  về  Như  Lai 
tạng,  nghe  rồi  tin  thích,  như  người  ăn  đất  ngày  xưa.  Người  tin  thích  là 
con  của  Đức  Như  Lai,  báo  ân  Như  Lai.  Chẳng  phải  như  chúng  sanh 
khác  thì  như  chim  Kiêu  từ  xưa  đến  nay  không  có  hổ  thẹn,  không  báo 
ân  nuôi  dưỡng,  theo  thói  quen  nên  nay  vẫn  như  vậy.  Các  chúng  sanh 
kia  cũng  thế,  trong  thời  quá  khứ  không  có  hổ  thẹn,  nên  ngày  nay 
không  có  hổ  thẹn  và  vị  lai  không  có  hổ  thẹn,  nghe  Như  Lai  tạng  không 
sanh  tin  thích,  trước  đây  không  tin  ưa  thì  hiện  nay  và  vị  lai  không  tin 
ưa.  Ví  như  con  vượn  hình  dáng  rất  xấu  xí,  thường  có  nhiều  sỢ  hãi,  tâm 
chúng  xao  động  như  sóng  cuộn,  do  thói  quen  từ  xưa  nên  nay  vẫn 
không  ổn  định.  Các  chúng  sanh  kia  cũng  như  vậy,  quá  khứ,  hiện  tại,  vị 
lai,  tâm  thường  hèn  mọn  nóng  nảy,  nghe  Như  Lai  tạng  không  tin  ưa. 
Như  chim  cú  mèo  ngày  mù  đêm  thấy,  ưa  tối  ghét  sáng,  các  chúng  sanh 
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kia  cũng  như  thế,  ưa  tà  ghét  chánh,  không  thích  thấy  Phật  và  Như  Lai 
tạng,  cả  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  cũng  không  tin  ưa,  như  chim  cú 
mèo  ưa  tôl  ghét  sáng.  Như  người  từ  lâu  tu  tập  tà  kiến,  thâm  nhiễm 
giáo  thuyết  bất  chính  của  ngoại  đạo,  vì  huân  tập  đã  lâu  nên  nay  không 
bỏ  đưỢc.  Các  chúng  sanh  kia  cũng  như  thế,  từ  lâu  đã  huân  tập  về  lời 
dạy  ẩn  dụ  vô  ngã,  như  kẻ  phàm  ngu  kia  nhiễm  các  tà  thuyết,  cả  trong 
ba  đời  không  hiểu  mật  giáo,  nghe  Như  Lai  tạng  không  tin  ưa,  chẳng 
phải  như  chúng  sanh  khác.  Người  nào  quá  khứ  đã  từng  gặp  chư  Phật 
cúng  dường  phụng  sự,  vừa  được  nghe  Như  Lai  tạng  chỉ  trong  khoảng 
thời  gian  rất  ngắn,  duyên  với  nghiệp  thiện  này,  các  căn  thuần  thục, 
phú  quý,  tự  tại  thù  thắng  phát  sanh.  Nay  các  chúng  sanh  này  vẫn  còn 
thuần  thục,  phú  quý,  tự  tại  thù  thắng  có  được  là  do  quá  khứ  từng  được 
gặp  chư  Phật  và  đưỢc  nghe  qua  Như  Lai  tạng.  Vào  đời  vị  lai,  họ  nghe 
Như  Lai  tạng  cũng  sẽ  tin  ưa,  như  thuyết  tu  hành,  các  căn  thuần  thục, 
phú  quý,  tự  tại,  sắc  lực  đầy  đủ,  trí  tuệ  sáng  suốt,  phạm  âm  thanh  tịnh, 
ai  cũng  ưa  thích,  hoặc  làm  Chuyển  luân  Thánh  vương,  hoặc  làm  vương 
tử,  đại  thần,  đầy  đủ  hiền  đức,  xa  rời  các  kiêu  mạn,  chế  ngự  ngủ  nghỉ, 
tinh  cần  tu  học,  không  có  các  phóng  dật,  và  các  công  đức  khác  đều 
đưỢc  thành  tựu;  hoặc  làm  Thích,  Phạm,  Hộ  thế  Tứ  thiên  vương  đều  do 
từng  nghe  Như  Lai  tạng,  nên  đạt  đến  công  đức  như  vậy,  thân  thường 
an  ổn  không  có  bệnh,  khổ,  được  sông  lâu,  mọi  người  yêu  kính,  được 
nghe  đầy  đủ  pháp  thường  trụ  Cam  lộ  Đại  Bát-niết-bàn  của  Như  Lai, 
kiên  cố  an  ổn  trụ  lâu  dài  trong  thế  gian,  tùy  thuận  thế  gian  cùng  nhau 
hỷ  lạc,  biết  các  Như  Lai  không  từ  dục  sanh,  rộng  vì  thế  gian  khai  thị 
diễn  thuyết,  nhờ  công  đức  lợi  ích  của  trí  tuệ  này,  sanh  ra  nơi  nào  con 
cháu  cũng  đông  đủ,  cha  mẹ  sống  lâu,  thường  thụ  hưởng  tất  cả  an  lạc 
của  Trời,  Người,  đều  đầy  đủ  tộc  tánh  thù  thắng.  Đây  là  nhờ  nghe  biết 
tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Như  Lai  tạng  thường  trụ.  Trong  ba  đời  ở  cõi 
Trời,  Người  thường  được  đầy  đủ  tất  cả  an  lạc,  do  nghe  Như  Lai  tạng 
thường  trụ  vậy.  Chúng  sanh  nào  trong  ba  đời,  sanh  trong  năm  đường 
thọ  thân  không  đầy  đủ,  luân  chuyển  sanh  tử  thọ  tất  cả  khổ,  đều  do 
khinh  mạn  Như  Lai  tạng.  Chúng  sanh  nào  đã  phụng  sự,  thân  cận  cúng 
dường  qua  nhiều  đời  Đức  Phật  mới  có  thể  được  nghe  Như  Lai  tạng  mà 
tin  ưa  thọ  trì  không  phỉ  báng.  Người  nào  có  thể  như  thật  khuyên  giải, 
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giảng  thuyết,  phải  biết  người  ấy  chính  là  Như  Lai.  Những  chúng  sanh 
nào  quay  lưng  lại  chư  Phật,  nghe  Như  Lai  tạng  liền  sanh  hủy  báng, 
những  chúng  sanh  ấy  tự  thiêu  đốt  hạt  giông  của  mình.  Than  ôi!  Khổ 
thay,  khổ  thay!  Kẻ  bất  tín  thật  đáng  thương  cả  trong  ba  đời,  Những 
người  thuyết  pháp  nên  thuyết  như  vầy,  xưng  tán  Như  Lai  thường  trụ 
chân  thật.  Nếu  người  thuyết  pháp  mà  không  thuyết  như  vậy,  chính  là 
vứt  bỏ  Như  Lai  tạng.  Người  này  không  được  ngồi  tòa  sư  tử,  như  kẻ 
Chiên-đà-la  không  được  đi  xe  voi  của  nhà  vua.  Tất  cả  chư  Phật  bằng 
hết  các  phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng  bất  sanh.  Bất  sanh  là  Phật 
tánh,  đôl  với  tất  cả  chúng  sanh,  trang  nghiêm  bằng  vô  lượng  tướng 
hảo  thanh  tịnh.  Tất  cả  chư  Phật  bằng  hết  các  phương  tiện  cầu  tự  tánh 
chân  thật.  Chân  thật  tánh  là  Phật  tánh,  đôl  với  tất  cả  chúng  sanh, 
trang  nghiêm  bằng  vô  lượng  tướng  hảo  thanh  tịnh.  Tất  cả  chư  Phật 
dùng  hết  phương  tiện  cầu  tự  tánh  thường.  Thường  tánh  là  Phật  tánh, 
đôl  với  tất  cả  chúng  sanh,  trang  nghiêm  bằng  vô  lượng  tướng  hảo 
thanh  tịnh.  Tất  cả  chư  Phật  dùng  hết  phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng 
hằng.  Hằng  tánh  là  Phật  tánh,  đối  với  tất  cả  chúng  sanh,  trang  nghiêm 
bằng  vô  lượng  tướng  hảo  thanh  tịnh.  Tất  cả  chư  Phật  dùng  hết  phương 
tiện  cầu  Như  Lai  tạng  không  thay  đổi.  Tánh  không  thay  đổi  là  Phật 
tánh,  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  trang  nghiêm  bằng  vô  lượng  tướng  hảo 
thanh  tịnh.  Tất  cả  chư  Phật  dùng  hết  phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng  tịch 
tĩnh.  Tánh  tịch  tĩnh  là  Phật  tánh,  đôl  với  tất  cả  chúng  sanh,  trang 
nghiêm  bằng  vô  lượng  tướng  hảo  thanh  tịnh.  Tất  cả  chư  Phật  với  hết 
phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng  bất  hoại,  tánh  bất  hoại  là  Phật  tánh,  đôl 
với  tất  cả  chúng  sanh  trang  nghiêm  bằng  vô  lượng  tướng  hảo  thanh 
tịnh.  Tất  cả  chư  Phật  với  hết  phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng  không  thể 
phá.  Tánh  không  bị  phá  là  Phật  tánh,  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  trang 
nghiêm  bằng  vô  lượng  tướng  hảo  thanh  tịnh.  Tất  cả  chư  Phật  với  hết 
phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng  không  bệnh.  Tánh  không  bệnh  là  Phật 
tánh,  đôl  với  tất  cả  chúng  sanh  trang  nghiêm  bằng  vô  lượng  tướng 
hảo  thanh  tịnh.  Tất  cả  chư  Phật  với  hết  phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng 
không  già  chết.  Tánh  không  già  chết  là  Phật  tánh,  đối  với  tất  cả 
chúng  sanh  trang  nghiêm  bằng  vô  lượng  tướng  hảo  thanh  tịnh.  Tất  cả 
chư  Phật  với  hết  phương  tiện  cầu  Như  Lai  tạng  vô  cấu.  Tánh  vô  cấu 


số  120  -  PHẬT  NÓI  KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 


943 


là  Phật  tánh,  đôl  với  vô  lượng  chúng  sanh  trang  nghiêm  bằng  vô 
lượng  tướng  hảo  thanh  tịnh.  Như  dầu  và  nước  không  lẫn  vào  nhau, 
cũng  vậy,  vô  lượng  phiền  não  che  đậy  Như  Lai  tánh  nhưng  không  có 
sự  việc  Phật  tánh  lẫn  với  phiền  não.  Nhưng  Phật  tánh  ở  trong  phiền 
não  như  đèn  để  trong  bình,  bình  vỡ  thì  đèn  hiện.  Bình  là  phiền  não, 
đèn  là  Như  Lai  tạng.  Người  thuyết  Như  Lai  tạng  hoặc  là  Như  Lai 
hoặc  là  Bồ-tát  hoặc  là  Thanh  văn  đều  có  thể  diễn  thuyết  tùy  theo 
khả  năng  người  nghe,  hoặc  có  phiền  não,  hoặc  không  phiền  não. 
Này  Mãn  Nguyện  nên  biết,  ta  nói  người  này  chính  là  Chánh  giác  phá 
tan  vô  sô"  bình  phiền  não  của  người  thọ,  sau  đó  có  thể  làm  cho  thây 
tự  tánh  của  mình,  như  thây  trái  xoài  trong  bàn  tay.  Như  mặt  trời  mặt 
trăng  bị  mây  che  nên  ánh  sáng  không  hiện.  Sau  khi  thoát  khỏi  mây 
che  thì  ánh  sáng  của  chúng  hiển  lộ.  Như  Lai  tạng  cũng  như  vậy,  bị 
phiền  não  che  nên  tánh  Không  hiển  hiện.  Khi  thoát  khỏi  phiền  não  thì 
ánh  sáng  rực  rỡ  chiếu  khắp.  Phật  tánh  sáng  sạch  cũng  như  nhật 
nguyệt.  Thương  thay!  Mãn  Nguyện,  tu  hạnh  ruồi  muỗi  không  biết 
thuyết  pháp,  hãy  im  lặng  đi  đi. 

Bây  giờ  Tôn-đà-la  Nan-đà  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Ngài 
đứng  qua  một  bên,  thây  ương-quật-ma-la  tâm  sanh  hoan  hỷ,  nói  kệ 
khen: 

Lành  thay  ương-quật-ma 
Đã  tu  nghiệp  thù  thắng 
Nên  tìm  phương  tiện  cầu 
Thân  sắc  vàng  của  Phật. 

ương-quật-ma  nói  kệ  hỏi: 

Thế  Tôn  khen  ngợi  thầy 
Đệ  nhất  về  dung  mạo 
Thế  nào  là  thế  gian 
Sắc  đẹp  đặc  biệt  nhất 
Nhờ  đâu  được  sắc  đẹp 
Xin  giảng  giải  nghi  này? 

Tôn-đà-la  Nan-đà  nói  kệ: 

Rửa  tay  chắp  mười  ngón 
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Đảnh  lễ  xá-lợi  Phật 
Thường  cúng  dường  người  bệnh 
Nhờ  đó  được  sắc  đẹp. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Thân  Phật  không  gân  cốt 
Làm  sao  có  xá-lợi 
Như  Lai  không  xá-lợi 
Pháp  thân  thắng  phương  tiện 
Như  Lai,  không  nghĩ  bàn 
Chưa  tin  làm  tin  ưa 
Nên  dùng  phương  tiện  khéo 
Thị  hiện  có  xá-lợi 
Phương  tiện  lưu  xá-lợỉ 
Đây  là  các  pháp  Phật 
Thế  gian  từ  xưa  nay 
Cúng  dường  Phạm  tự  tại 
Thiên  tử  và  Thiên  nữ 
Với  các  loại  hĩnh  tượng 
Vì  họ  không  quy  y 
Xây  dựng  tháp  xá -lợi 
Nếu  có  những  chúng  sanh 
Hiểu  biết  phương  tiện  này 
Nhân  phương  tiện  trí  này 
Được  sắc  đẹp  đoan  chính 
Không  như  thầy  đã  nói 
Vọng  tưởng  về  nhân  đẹp 
Than  ôi!  Tôn-đà-la 
Không  biết  về  diệu  sắc 
Chỉ  đủ  sắc  ruồi  muỗi 
Không  biết  nên  im  lặng. 

Lại  có  Tôn  giả  ưu-ba-ly  đến  chỗ  Đức  Phật,  lạy  sát  chân  Phật, 
đứng  qua  một  bên,  thấy  ương-quật-ma-la,  sanh  tâm  hoan  hỷ,  nói  kệ 
khen: 


Lạ  thay!  ương-quật-ma 
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Đã  tu  nghiệp  thù  thắng 
Tôi  phát  tâm  tùy  hỷ 
Người  nên  tu  tịnh  luật. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  hỏi: 

Như  Lai  khen  ngợi  thầy 
Bậc  trĩ  luật  đệ  nhất 
Thế  nào  giỏi  trì  luật 
Mau  giải  quyết  nghi  này? 

ưu  ba  ly  nói  kệ: 

Không  làm  tất  cả  ác 
Thực  hành  tất  cả  thiện 
Tỉnh  tấn  tu  tịnh  tâm 
Đây  là  giỏi  trĩ  luật. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Phá  pháp,  hủy  giới  cấm 
Tỳ-kheo  ác  phạm  luật 
Cần  phải  thu  sáu  vật 
Và  tất  cả  tư  cụ 
Cấm  chế  và  xử  trị 
Phương  tiện  điều  phục  họ. 
Vật  dùng  tu  phạm  hạnh 
Chẳng  cho  phá  giới  dùng 
Ví  như  đại  quốc  vương 
Có  đao  quý  hộ  thân 
Nếu  hàng  thịt  sử  dụng 
Theo  pháp  phải  lấy  lại 
Vật  quý  giá  của  vua 
Không  được  thuộc  người  ác 
Vật  cần  phải  nhận  giữ 
Của  người  tu  phạm  hạnh 
Không  thuộc  người  phá  pháp 
Thế  nên  phải  thu  lại. 

Đây  gọi  là  thế  gian 
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Khéo  trĩ  luật  đệ  nhất 
Không  phạm  Đột-kỉết-la 
Cũng  chẳng  trái  uy  nghi 
Người  trĩ  luật  như  vậy 
Đầy  đủ  lời  Phật  dạy 
Như  Lai  xem  tất  cả 
Đều  như  La-hầu-la 
Than  ôi!  ưu-ba-ly 
Tu  tập  hạnh  ruồi  muỗi 
Không  hiểu  khéo  giữ  luật 
Không  biết  hãy  im  lặng. 

Bấy  giờ  Pháp  vương  tử  Văn-thù-sư-lợi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát 
chân  Ngài,  đứng  qua  một  bên,  thấy  ương-quật-ma-la,  sanh  tâm  tùy  hỷ, 
nói  kệ  khen: 

Lành  thay!  ương-quật-ma 
Đã  tu  nghiệp  thù  thắng 
Nay  nên  tu  đại  không 
Các  pháp  vô  sở  hữu. 

ương-quật-ma  nói  kệ  hỏi: 

Pháp  vương  tử  Văn-thù 
Ông  thấy  không  đệ  nhất 
Vì  sao  trong  thế  gian 
Khéo  thấy  pháp  không  tịch. 

Không  không  có  nghĩa  gì 
Xin  giải  quyết  nghi  ấy? 

Văn-thù-sư-lợi  nói  kệ  đáp: 

Chư  Phật  như  hư  không 
Tướng  hư  không  chẳng  có 
Chư  Phật  như  hư  không 
Tướng  hư  không  không  sanh 
Chư  Phật  như  hư  không 
Tướng  hư  không  không  sắc 
Pháp  cũng  như  hư  không 
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Pháp  thân  Phật  vỉ  diệu 
Trí  tuệ  như  hư  không 
Trí  thân  Phật  vĩ  đại 
Trí  Như  Lai  vô  ngại 
Không  thể  giữ  và  xúc 
Giải  thoát  như  hư  không 
Hư  không  không  có  tướng 
Như  Lai  là  giải  thoát 
Vắng  lặng,  không  hề  có 
Này  ương-quật-ma-la, 

Làm  sao  thấu  tỏ  được. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Như  có  kẻ  ngu  si 
Thấy  mưa  đá  vọng  tưởng 
Cho  là  ngọc  lưu  ly 
Nhặt  lấy  để  mang  về 
Đặt  vào  trong  bĩnh  kín 
Giữ  gìn  như  ngọc  thật 
Không  lâu  chúng  tan  hết 
Thầm  tưởng  ngọc  không  thật 
Gặp  lưu  ly  thật  khác 
vẫn  tưởng  là  không  thật. 

Này  Văn-thù,  cũng  vậy 
Cực  lực  tu  không  tịch 
Thường  tư  duy  về  không 
Phá  hủy  tất  cả  pháp 
Giải  thoát  thật,  bất  không 
Mà  lại  tưởng  cực  không 
Như  thấy  mưa  đá  tiêu 
Lầm  tưởng  ngọc  cũng  tan 
Nay  ông  cũng  như  vậy 
Tưởng  về  không  quá  sâu 
Đã  thấy  pháp  Không  rồi 
Cho  bất  không  là  không 
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CÓ  pháp  đúng  là  không 
Có  pháp  là  bất  không 
Tất  cả  các  phiền  não 
Cũng  như  hạt  mưa  đá 
Phá  tất  cả  bất  thiện 
Như  mưa  đá  tan  rã 
Như  lưu  ly  báu,  thật 
Là  Như  Lai  thường  trụ 
Như  lưu  ly  báu,  thật 
Là  giác  ngộ  giải  thoát 
Sắc  hư  không  là  Phật 
Phi  sắc  là  nhị  thừa 
Sắc  giải  thoát  là  Phật 
Phi  sắc  là  nhị  thừa 
Sao  nói  tướng  cực  không 
Lại  là  chân  giải  thoát 
Văn-thù  hãy  nghĩ  kỹ! 

Hãy  tư  duy  phân  biệt! 

Như  làng  xóm  trống  rỗng 
Sông  cạn  bĩnh  hết  nước 
Có  tất  cả  vật  dụng 
Trống  rỗng  nên  gọi  không 
Như  Lai  chân  giải  thoát 
Bất  không  cũng  như  vậy 
Vượt  qua  tất  cả  lỗi 
Nên  nói  giải  thoát  không 
Như  Lai  thật  bất  không 
Lìa  tất  cả  phiền  não 
Và  các  ấm  Trời,  Người 
Thế  nên  gọi  là  không 
Ô  hô!  Hạnh  ruồi  muỗi 
Chẳng  biết  nghĩa  Chân  không 
Ngoại  đạo  cũng  tu  không 
Nỉ-càn  hãy  ỉm  lặng. 
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Văn-thù-sư-lợi  nói  kệ  hỏi: 

Này  ương-quật-ma-la 
Ngươi  vĩ  lý  do  nào 
Khủng  bố  chúng  Thanh  vãn 
Khỉnh  miệt  các  Phật  tử 
Ý  hung  bạo  lẫy  lừng 
Dữ  tỢn  như  mãnh  hổ 
Ai  là  hạnh  ruồi  muỗi 
Sao  nói  ác  như  thế? 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Như  kẻ  nghèo  khiếp  nhược 
Đi  lại  trong  đồng  vắng 
Bỗng  nghe  hơi  mãnh  hổ 
Sợ  hãi  vội  chạy  nhanh 
Thanh  văn  và  Duyên  giác 
Không  biết  Ma-ha-dỉễn 
Vừa  nghe  hương  Bồ -tát 
Sợ  hãi  cũng  như  vậy. 

Ví  như  vua  sư  tử 
ớ  sầu  trong  hang  núi 
Bước  đi  thì  rống  lớn 
Các  thú  khác  đều  sợ 
Bậc  hùng  trong  loài  người 
Bồ-tát  sư  tử  rống 
Tất  cả  chúng  Thanh  văn 
Và  các  thú  Duyên  giác 
Học  vô  ngã  đã  lâu 
Mê  nơi  pháp  ẩn  dụ 
Nói  ngã  như  chó  sủa 
Chẳng  ai  đáp  ứng  lại 
Huống  chi  lại  lắng  nghe 
Không  bằng  tiếng  sư  tử. 

Văn-thù-sư-lợi  nói  kệ  hỏi: 

Ngươi  là  ruồi  muỗi  nhỏ 
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Gây  ra  hành  động  ác 
Nếu  ngươi  thật  Bồ-tát 
Thì  ma  ở  nơi  nào! 

Than  ôi!  Người  thế  gian 
Không  thể  tự  giác  tri 
Không  tự  tỉnh  lỗi  mình 
Chỉ  thấy  ác  của  người 
Này  ương-quật-ma-la 
Ngươi  gây  biết  bao  tội. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  đáp: 

Than  ôi!  Nay  người  đời 
Hai  hạng  phá  chánh  pháp 
Kẻ  thuyết  không  cực  đoan 
Kẻ  lại  thuyết  có  ngã 
Hai  hạng  người  này  làm 
Nghiêng,  che  chánh  pháp  Phật 
Ô  hô!  Này  Văn-thù 
Không  biết  ác,  phi  ác 
Không  biết  hạnh  Bồ-tát 
Sư  tử  khác  ruồi  muỗi 
Lạ  thay!  Ta  biết  được 
Các  Bồ -tát  vô  úy 
Văn-thù  hãy  lắng  nghe 
Phật  khen  hạnh  Bồ-tát 
Như  ảo  thuật  sư  giỏi 
Làm  những  pha  ảo  thuật 
Chặt,  cắt,  ăn  chúng  sanh 
Biểu  diễn  cho  mọi  người 
Chư  Phật  và  Bồ -tát 
Hành  động  cũng  như  huyễn 
Thị  hiện  thay  đổi  thân 
Khỉ  sanh,  khi  Niết-bàn 
Hoặc  vào  kiếp  đau  bệnh 
Xả  thân  làm  thức  ăn 
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Hoặc  ở  vào  kiếp  lửa 
Mặt  đất  chảy  ra  nước 
Chúng  sanh  chấp  vào  thường 
Làm  họ  biết  vô  thường 
Hoặc  ở  kiếp  đao  binh 
Thị  hiện  thêm  bỉnh  lính 
Giết  giặc,  đoạn  mạng  chúng 
Sô'  lượng  thật  vô  cùng 
Mà  thật  không  não  hại 
Cũng  như  làm  huyễn  thuật 
Cả  thế  giới  ba  ngàn 
Đưa  vào  trong  hạt  cải 
Không  một  chúng  sanh  nào 
Bị  chèn  ép  bất  an 
Bốn  biển,  núi  Tu-di 
Vào  một  lỗ  chân  lông 
Đều  không  bị  chèn  ép 
Hiện  trở  lại  chỗ  cũ 
Hoặc  dùng  một  ngón  chân 
Lay  thế  giới  mười  phương 
Chúng  sanh  vẫn  an  ổn 
Thế  nên  các  Phật  pháp 
Hoặc  làm  Phạm  thiên  chủ 
Tứ  thiên  vương  hộ  thế 
Vô  lượng  tướng  khác  nhau 
Làm  an  ổn  chúng  sanh 
Vương  tử  hay  đại  thần 
Chủ  làng  hay  thương  gia 
Trưởng  giả  hay  cư  sĩ 
Hòa  hợp  an  chúng  sanh 
Hoặc  làm  các  Thiên  nhân 
Chuyển  hóa  tà  kiến  họ 
Đời  này,  tất  cả  đời 
Nên  gọi  là  bổn  sanh 
Ví  như  ảo  thuật  sư 
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Thấy  ảo  thuật  giết  người 
Chẳng  khi  nào  buồn  rầu 
Than  thở  là  đại  ác 
Vì  người  ảo  thuật  gia 
Hiểu  rõ  tính  ảo  thuật 
Ta  nay  cũng  như  vậy 
Thị  hiện  giết  chúng  sanh 
Vì  điều  kẻ  hủy  pháp 
Thật  không  người  bị  hại 
Như  Đức  Phật  Thế  Tôn 
Hóa  hiện  kiếp  đao  binh 
Nay  ta  cũng  như  vậy 
Khéo  tu  hạnh  Bồ-tát 
Than  ôi!  Này  Văn-thù 
Tu  tập  hạnh  ruồi  muỗi 
Không  có  chí  long  tượng 
Đại  trí  tuệ  hơn  đời. 

Thế  Tôn  với  nhất  thiết  trí,  nhất  thiết  kiến,  hướng  đến  Văn-thù- 
sư-lợi  nói  kệ: 

Như  ương-quật-ma  nói 
Hạnh  Bồ -tát  như  vậy 
Hãy  biết  kẻ  phàm  kia 
Mà  cứu  độ  chúng  sanh 
Họ  là  Đại  Bồ -tát 
Dũng  mãnh  như  các  ông 
Lành  thay,  này  Văn-thù 
Phải  biết  công  đức  họ. 

Phật  lại  nói  kệ  khen: 

Lành  thay!  phương  tiện  khéo 
Thù  thắng  hùng  trong  đời 
An  ổn  cho  chúng  sanh 
Hiện  sức  tinh  tấn  lớn 
Nay  Ta  sẽ  diễn  thuyết 
Để  thành  A-la-hán 
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Các  công  đức  như  vậy 
Nghiệp  thiện  và  tinh  tấn 
Dựa  tất  cả  chúng  sanh 
Đến  an  lạc  vĩnh  viễn. 

Khi  ấy  Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  cầu  xin  Ngài  thương  xót  cho  tất  cả  chúng  sanh,  chỉ 
dạy  cho  con,  những  người  muốn  mau  chứng  quả  A-la-hán,  dùng  công 
đức  gì,  hạnh  nghiệp  gì,  tinh  tấn  gì,  để  tạo  lợi  ích,  an  lạc  cho  tất  cả 
chúng  sanh? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Khỉ  cha  mẹ  hòa  hợp 
Con  nhập  vào  thai  mẹ 
Tâm  cha  mẹ  hoan  hỷ 
Được  công  đức  tùy  thuận 
Tinh  tấn  rất  sáng  lạ 
Thế  gian  rất  phong  phú 
Vua  hoan  hỷ  vô  cùng 
Mẹ  mộng  thấy  đẹp  lạ 
Con  sanh  nhà  giàu  có 
Oán  địch  sanh  lòng  từ 
Bảy  tuổi  đi  đến  trường 
Thầy  bạn  không  tranh  cãi 
Người  phục  vụ  hoan  hỷ 
Cùng  siêng  làm  việc  nhà 
Đến  năm  hai  mươi  tuổi 
Lục  súc  đều  không  tranh 
Xem  nhau  như  cha  mẹ 
Có  rất  nhiều  sữa  thơm 
Lớn  thay,  con  hiền  minh 
Không  tham,  sân,  ghét,  mạn 
Gian  dối  và  hư  ngụy 
Nói  sai  và  gây  hại 
Trẻ  con,  không  uy  nghi 
Nghiệp  ác,  ác  bất  thiện 
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Từ  hiếu  với  cha  mẹ 
Tôn  trưởng  và  thầy  dạy 
Gặp  các  bậc  Trưởng  thượng 
Cung  kính  chắp  tay  chào 
Thân  cận  trung,  thanh  niên 
Vui  chơi  cùng  trẻ  nhỏ 
Cung  kính  khéo  chu  cấp 
Thương  mến  kẻ  đau  khổ 
Bỏ  ác,  biết  hổ  thẹn 
Thường  tu  tập  chính  pháp 
Không  tập  huyễn  thuật  chơi 
Thường  ưa  gặp  chư  Phật 
Chú  trọng  học  kinh  luật 
Học  tập  giỏi  các  minh 
Tránh  xa  rượu,  cờ  bạc 
Cung  kính  Bậc  Tối  Thắng 
Biết  đủ  trong  ăn  ngủ 
Không  thích  việc  bất  tịnh 
Được  trời,  người  mến  yêu 
Tất  cả  đều  cung  kính 
Công  đức  lớn  như  thế 
Nhiều  không  thể  ví  dụ 
Công  đức  nghiệp  tinh  tấn 
Vậy  sẽ  thành  Chánh  giác. 
Xá-lợỉ-phất  nên  biết 
ương-quật-ma-la  này 
Có  những  pháp  như  vậy 
Sẽ  mau  thành  chính  giác 
Làm  sao  người  như  vậy 
Lại  có  những  điều  ác 
ương-quật  có  rất  nhiều 
Các  công  đức  đặc  biệt 
Uy  hùng  như  Vãn-thù 
Siêu  tuyệt  chẳng  tầm  thường 
Xem  tất  cả  chúng  sanh 
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Tưởng  như  là  con  một 
Nên  biết  ương-quật-ma 
Là  bậc  Đại  Bồ-tát 
Nguyện  độ  người  chưa  độ 
Thế  gian  là  của  ta 
Nếu  muốn  phát  thắng  nguyện 
Cứu  độ  khắp  thế  gian 
Mà  làm  hạnh  bất  thiện 
Là  việc  không  thể  có. 

Thế  Tôn  nói  kệ  tiếp: 

Hiện  làm  trời  Nhật  nguyệt 
Phạm  vương  chủ  chúng  sanh 
Địa,  thủy,  hỏa,  phong,  không 
Vô  lượng  đức  như  thế 
Bồ -tát  bậc  uy  hùng 
Như  vậy  độ  chúng  sanh. 

Đại  Mục-kiền-liên  nói  kệ  khen: 

Lạ  thay!  ương-quật-ma 
Công  đức  lớn  như  vậy 
Vừa  gặp  Phật  Thế  Tôn 
Vượt  lên  tất  cả  hữu. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  hỏi: 

Đại  Mục-liên,  vì  sao 
Có  các  hạng  chúng  sanh 
Không  gặp  Phật  Thế  Tôn 
Có  thể  biết  chánh  pháp? 

Đại  Mục-kiền-liên  nói  kệ  đáp: 

Như  Phật  Thế  Tôn  thuyết 
Có  ba  hạng  người  bệnh 
Ba  hạng  là  tà  định 
Chánh  định  và  bất  định 
Thế  nào  là  tà  định? 

Là  Phật  không  giáo  hóa 
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Thế  nào  là  Chánh  định? 
Như  là  Đại  Ca-diếp... 

Bất  định,  Phật  chưa  có 
Giác  ngộ  được  thật  pháp. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Người  chớ  nói  như  thế 
Thượng  tọa  Đại  Ca-dỉếp 
Khỉ  Phật  chưa  xuất  hiện 
Đã  nhập  chân  thật  pháp 
Tại  vì  sao  như  vậy? 

Như  Lai  thường  trụ  đời 
Người  nào  hành  chánh  pháp 
Trong  nhà  luôn  có  Phật 
Nhờ  mưa  sông  có  nước 
Không  mưa  sông  cạn  khô 
Người  trí  giỏi  phương  tiện 
Cần  phải  khéo  quan  sát 
Không  mưa,  sông  có  nước 
Thật  không  có  việc  này 
Phải  biết  trên  mưa  xuống 
Nên  sông  chảy  không  ngừng 
Vì  vậy,  này  Mục-lỉên 
Thế  và  xuất  thế  gian 
Tất  cả  các  thắng  pháp 
Đều  do  Phật  giảng  dạy 
Thế  nên  Đại  Ca-dỉếp 
Nhờ  Phật  được  xuất  gia. 

Đại  Mục-kiền-liên  nói  kệ  hỏi: 

Nếu  các  vị  Như  Lai 
Thường  trụ  trong  thế  gian 
Ta  và  các  chúng  sanh 
Sao  không  thấy  ở  đây? 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Chỉ  cho  Ca-diếp  biết 
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Cũng  như  mưa  nơi  khác 
Vậy  nên  đời  không  Phật 
Chúng  sanh  không  tự  độ 
Trực  tiếp  gặp  chư  Phật 
Thì  mới  được  giải  thoát 
Ví  như  có  người  nào 
Vào  thiền  trong  phòng  kín 
Trời  trăng  chiếu  sáng  đến 
Nhưng  họ  vẫn  không  thấy 
Cũng  vậy  này  Mục-liên 
Đừng  nói  đời  không  Phật 
Tất  cả  các  Như  Lai 
Thường  trụ  ở  thế  gian 
Tế  độ  hết  quần  sanh 
Xuất  gia  thọ  cụ  túc 
Thế  nên  tà  hay  chánh 
Không  xen  lẫn  bất  định. 

Đại  Mục-kiền-liên  nói  kệ: 

Thế  gian  có  năm  giới 
Phật  ra  đời  cũng  vậy 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  đáp: 

Cho  đến  thế  gian  có 
Giới,  uy  nghi  tùy  thuận 
Thế  gian,  xuất  thế  gian 
Nên  biết  do  Phật  dạy. 

Đại  Mục-kiền-liên  nói  kệ  hỏi: 

Vĩ  sao  bệnh  thế  gian 
Nói  chia  làm  ba  loại 
Có  bệnh  uống  thuốc  hết 
Có  bệnh  không  thuốc  trị 
Và  có  người  bị  bệnh 
Uống  thuốc  nhưng  không  hết 
Thế  nên  những  người  bệnh 
Phân  biệt  thành  ba  loại. 
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ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Ý  nghĩa  này  không  đúng 
Không  nên  nói  ba  loại 
Trị  được,  không  trị  được 
Chỉ  có  hai,  không  ba 
Ai  phân  biệt  thành  ba 
Cũng  là  Thanh  vãn  thừa 
Nếu  các  Thanh  văn  thừa 
Phật  nói  thừa  ruồi  muỗi 
Bởi  vì  họ  không  biết 
Nên  phân  thành  ba  loại 
Gọi  là  kẻ  tà  định 
Là  hạng  Nhất  xỉển  đề 
Chánh  định  là  Như  Lai 
Bồ-tát  và  nhị  thừa 
Mục-liên  cần  phải  biết 
Hai  hạng  rất  ít  có 
Là  Đức  Phật  Thế  Tôn 
Cùng  với  Nhất  xiển  đề 
Như  Lai,  Bậc  Tối  Thượng 
Không  còn  gì  trên  nữa 
Hạng  thấp  hèn  cùng  cực 
Chính  là  Nhất  xỉển  đề 
Ví  như  Đại  Bồ -tát 
Mãn  mười  Ba-la-mật 
Xiển  đề  cũng  như  vậy 
Đầy  đủ  mười  hạnh  ác 
Bồ -tát  xả  thân  cho 
Đầu,  mắt,  máu,  tủy,  não 
Xương  chất  hơn  Tu-di 
Rất  nhiều,  không  thể  tính 
Xỉển  đề  cũng  như  vậy 
Cho  đầy  đủ  hạnh  ác 
Sanh  vào  đường  ngạ  quỷ 
Tham  dục  rất  mãnh  liệt 
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Tâm  luôn  luôn  tham  dục 
Nhiều  phụ  nữ  đáp  ứng 
Và  sanh  rất  nhiều  con 
Ngày  đêm  không  được  vui 
Quá  khổ  vì  đói  khát 
Nên  phải  ăn  con  mình 
Có  loài  ngạ  quỷ  khác 
Hóa  thành  Bà-la-môn 
Do  nghiệp  ác  đời  trước 
Theo  bắt  trẻ  con  ăn 
Phóng  túng  tùy  ý  muốn 
Có  loại  tự  ăn  mình 
Đây  là  Nhất  xỉển  đề 
Đầy  đủ  các  hạnh  ác 
Thế  nên  Phật  Thế  Tôn 
Bậc  Vô  Thượng  Hy  Hữu 
Hạng  cực  hạ  hy  hữu 
Đó  là  Nhất  xỉển  đề 
Tà  định  là  xỉển  đề 
Chánh  định  là  Như  Lai 
Trụ  địa  các  Bồ -tát 
Và  Thanh  vãn,  Duyên  giác. 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  hướng  về  ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

ương-quật-ma  đến  đây 
Xuất  gia  thọ  tam  quy. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Xe  này  là  xe  lớn 
Gọi  là  trí  vô  ngại 
Một  xe  một  quy  y 
Phật  đệ  nhất  nghĩa  y 
Phật  pháp  là  một  nghĩa 
Như  Lai  diệu  pháp  thân 
Tăng  số  về  Như  Lai 
Như  Lai  tức  là  Tăng 
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Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng 
Cả  hai  phương  tiện  y 
Như  Lai  phi  phương  tiện 
Là  đệ  nhất  nghĩa  y 
Thế  nên,  hôm  nay  con 
Quy  y  nơi  Như  Lai 
Trong  các  chỗ  quy  y 
Phật  là  chân  thật  y 
Như  muốn  ăn  ngó  sen 
Cần  phải  giữ  chân  thật 
Bỏ  chân  ăn  hư  ngụy 
Tự  tha  không  lợi  ích 
Người  ngu  si  như  thế 
Ngàn  thầy  không  cứu  được 
Bỏ  một  chân  thật  y 
Tu  theo  phương  tiện  y 
Chúng  ngu  si  như  vậy 
Ngàn  Phật  không  cứu  được. 

Thế  Tôn  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ông  hãy  thọ  trì  đồng  chân  tịnh  giới. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  hỏi: 

Đồng  chân  nghĩa  là  gì 
Cụ  túc  giới  là  gì 
Chân  Sa-môn  là  gì 
Thế  nào  là  phước  điền? 

Đức  Thế  Tôn  im  lặng  không  đáp. 

ương-quật-ma-la  lại  nói  kệ: 

Ai  không  biết  một  y 
Là  đệ  nhất  nghĩa  y 
Không  thể  biết  hai  y 
Là  phương  tiện  kiến  lập 
Nên  biết  người  như  vậy 
Là  thế  gian  đồng  chân 
Chưa  thọ  giới  cụ  túc 
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Sao  gọi  là  Sa-môn 
Không  biết  một  quy  y 
Làm  sao  tịnh  quy  y? 

Ai  không  biết  Như  Lai 
Là  đệ  nhất  nghĩa  y 
Quy  y  không  thanh  tịnh 
Sao  gọi  là  Sa-môn 
Không  biết  chân  thật  y 
Sao  gọi  là  phước  điền 
Với  hai  quy y  này 
Chân  thật  và  phương  tiện 
Không  biết  rõ  sai  biệt 
Là  thế  gian  đồng  chân. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ông  hãy  thọ  trì  giới  không  sát  sanh. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Con  quyết  định  không  thể 
Thọ  trĩ  giới  không  giết 
Con  sẽ  thường  thọ  trì 
Đoạn  tuyệt  mạng  chúng  sanh 
Nói  chúng  sanh  ở  đây 
Là  vô  lượng  phiền  não 
Ai  thường  giết  phiền  não 
Gọi  là  giữ  giới  sát. 

Thế  Tôn  lại  bảo  ương-quật: 

-Như  vậy  thì  thọ  trì  giới  không  nói  dôl. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  đáp: 

Con  quyết  định  không  thể 
Thọ  trĩ  không  nói  dối 
Đối  với  tất  cả  pháp 
Thọ  trĩ  lời  nói  dối 
Thọ  trĩ  lời  hư  vọng 
Chính  là  chư  Phật  pháp 
Lời  hư  vọng  ở  đây 
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Là  tất  cả  pháp  Không 
Lại  có  pháp  hư  vọng 
Thanh  vãn  cùng  Duyên  giác 
Hành  động  của  Bồ-tát 
Tùy  thuận  theo  chúng  sanh 
Lại  có  pháp  hư  vọng 
Ta  vượt  khỏi  thế  gian 
Thọ  trĩ  giới  cụ  túc 
Đắc  thành  A-la-hán 
Ta  nhận  những  ăn  uống 
Tạo  cho  họ  bố  thí 
Hoặc  qua  lại  kỉnh  hành 
Chín  lỗ  chảy  bất  tịnh 
Ta  thọ  dụng  giày  dép 
Tăm,  y  phục,  thuốc  thang 
Đói  khát  và  ngủ  nghỉ 
Cắt  móng  tay,  cạo  tóc 
Các  bệnh  khổ  trong  thân 
Tùy  bệnh  mà  uống  thuốc 
Ta  sẽ  nhập  Niết-bàn 
Như  cửi  hết  lửa  tắt 
Như  vậy  với  tất  cả 
Các  pháp  hư  ngụy  khác 
Là  do  ta  phương  tiện 
Truyền  cho  khắp  thế  gian 
Thường  ngay  trong  lúc  ấy 
Vọng  ngữ  là  bất  tịnh 
Nay  thuyết  thật  và  chân 
Mục-liên  hãy  lắng  nghe 
Pháp  thật  và  chân  ấy 
Chính  là  Như  Lai  tạng 
Thân  đệ  nhất  nghĩa  thường 
Thân  Phật  bất  tư  nghị 
Đệ  nhất  không  thay  đổi 
Thân  thường  hằng  cũng  vậy 
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Thân  đệ  nhất  nghĩa  tịnh 
Diệu  pháp  thân  chân  thật 
Bất  tư  nghị  như  thế 
Thân  ấy  làm  sao  hiện 
Vì  vậy  pháp  ngụy  sanh 
Thế  nên  chư  Phật  dạy 
Viễn  ly  các  hư  ngụy 
Nên  gọi  Bậc  Toàn  Giác 
Cũng  như  người  chăn  bò 
Khỉ  bò  nghé  bị  chết 
Lột  da  che  nghé  khác 
Làm  bò  mẹ  hoan  hỷ 
Như  Lai  cũng  như  vậy 
Luôn  tùy  thuận  thế  gian 
Ai  với  những  người  điếc 
Làm  dấu  theo  người  điếc 
Mà  thuyết  pháp  cho  họ 
Như  người  chăn  bò  kia 
Chúng  sanh  có  suy  nghĩ 
Như  Lai  đồng  thế  gian 
Như  kẻ  chăn  bò  kia 
Dùng  vô  lượng  cách  thức 
Nhiều  phương  pháp  khéo  léo 
Hướng  dẫn  chúng  quần  sanh 
Nếu  người  chăn  bò  kia 
Không  thay  bằng  nghé  khác 
Sữa  bò  mẹ  không  chảy 
Vậy  nên  lập  phương  tiện 
Như  Lai  cũng  như  vậy 
Nếu  hiện  thân  tự  tánh 
Thĩ  khắp  cả  thế  gian 
Ai  có  thể  thấy  được 
Nên  dùng  phương  tiện  khéo 
Thị  hiện  tùy  thế  gian 
Làm  giải  thoát  khắp  cả 
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ĐÓ  là  các  Phật  pháp 
Vậy  nên  con  từ  nay 
Thường  làm  việc  hư  ngụy 
Cho  đến  giết  chúng  sanh 
Tất  cả  trong  hư  vọng 
Không  thọ  rời  hư  vọng 
Là  giới  tịnh  của  con. 

Thế  Tôn  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ông  nên  thọ  giới  không  uống  rượu. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Con  cũng  không  có  thể 
Giữ  giới  không  uống  rượu 
Thường  giữ  giới  uống  rượu 
Ngày  đêm  luôn  phóng  dật 
Vì  vậy  kêu  gào  lớn 
Luân  hồi  trong  năm  đường 
Nhất  hướng  rất  vui  thích 
Thế  nên  gọi  là  rượu. 

Từ  xe  lớn  kia  sanh 
Rượu  vô  thượng  Phật  tạng 
Nay  con  uống  rượu  này 
Đủ  tự  khuyên  chúng  sanh 
Thường  trụ  không  thay  đổi 
Lành  thay!  Hoan  hỷ  uống 
Nói  lớn  tám  loại  tiếng 
Say  sưa  không  cùng  tận. 

Thế  Tôn  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ông  hãy  thọ  tịnh  giới  không  dâm  dục. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ: 

Con  cũng  không  có  thể 
Thọ  trĩ  giới  không  dâm 
Con  sẽ  thường  thọ  trĩ 
Tham  luyến  yêu  người  khác 
Thường  đến  nhà  dâm  nữ 
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Hoan  lạc  cùng  với  họ 
Thiền  lạc  chính  là  vợ 
Pháp  chần  đế  là  con 
Tâm  từ  bi  là  gái 
Pháp  Không  làm  nhà  cửa 
Vô  lượng  Ba-la-mật 
Lấy  làm  tòa  cao  rộng 
Phiền  não  làm  lính  canh 
Thức  ăn,  lời  ẩn  dụ 
Tổng  trì  là  vườn  hoa 
Trang  trí  hoa  giác  chi 
Pháp  ngữ  là  rừng  cây 
Trí  giải  thoát  là  quả 
Những  cái  gọi  thế  gian 
Là  thắng  lạc  đệ  nhất 
Tuệ  là  pháp  tự  tánh 
Chẳng  phải  cảnh  người  ngu. 

Thế  Tôn  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ông  nên  thọ  trì  giới  không  trộm  cắp. 

ương-quật-ma-la  nói  kệ  đáp: 

Con  cũng  không  có  thể 
Thọ  trĩ  giới  không  trộm 
Thường  lấy  của  không  cho 
Cướp  tài  vật  người  khác 
Không  cho  là  giác  ngộ 
Không  có  người  trao  cho 
Không  cho  mà  tự  lấy 
Con  lấy  của  không  cho 
Phật  dưới  gốc  Bồ -đề 
Không  đắc  cũng  không  mất 
Đây  là  pháp  tự  tánh 
Tối  thắng  không  gì  hơn. 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ông  hãy  thọ  giới  không  ca  múa. 
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ương-quật-ma-la  nói  kệ  đáp: 

Con  thường  tập  múa  nhạc 
Hát  kệ  Càn-thát-bà 
Nêu  bày  Như  Lai  tạng 
Tán  dương  khen  lành  thay 
Đối  với  chư  Phật  kia 
Nghe  Như  Lai  thường  trụ 
Bằng  diệu  âm  thường  tụng 
Kinh  điển  của  xe  lớn 
Cũng  như  là  kỹ  nhạc 
Khẩn-na,  Càn-thát-bà 
Vô  lượng  âm  thanh  hay 
Cúng  dường  các  quyển  kinh 
Nếu  các  chúng  sanh  ấy 
Thường  cúng  dường  như  vậy 
Tất  cả  Phật  thọ  ký 
Vị  lai  đồng  một  hiệu. 
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KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 

QUYỂN  III 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  hỏi  ương-quật-ma-la: 

-Thế  nào  là  một  học  giới? 
ương-quật-ma-la  nói  kệ  thưa: 

Sanh  mạng  các  chúng  sanh 
Tồn  tại  nhờ  ăn  uống 
Thế  nên  xe  Thanh  văn 
Chẳng  phải  là  xe  lớn 
Gọi  là  chiếc  xe  lớn 
Kiên  cố  chẳng  do  ăn. 

Thế  nào  gọi  là  một? 

Là  tất  cả  chúng  sanh 
Đều  nhờ  Như  Lai  tạng 
Cuối  cùng  thường  an  trú. 

Thế  nào  gọi  là  hai? 

Đó  là  danh  và  sắc 
Thế  nên  xe  Thanh  văn 
Chẳng  phải  là  xe  lớn 
Danh  và  sắc  khác  loại 
Xe  Thanh  vãn,  Duyên  giác 
Giải  thoát  chỉ  có  tên 
Không  nói  có  diệu  sắc 
Tất  cả  các  Như  Lai 
Giải  thoát  có  diệu  sắc 
Cũng  như  xem  xét  rõ 
Trái  xoài  trong  bàn  tay. 

Thế  nào  gọi  là  ba? 

Đó  là  ba  loại  thọ 
Thế  nên  xe  Thanh  văn 
Chẳng  phải  là  xe  lớn 
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Như  Lai  đệ  nhất  thường 
Nghe  vô  thường  sanh  thọ 
Ai  nghe  Pháp,  Tăng  diệt 
Cả  hai  làm  thọ  sanh 
Đây  gọi  là  xe  lớn 
Thuyết  về  nghĩa  ba  thọ. 
Thế  nào  gọi  là  bốn? 

Đó  là  bốn  Thánh  đế 
Là  xe  của  Thanh  văn 
Chẳng  phải  là  xe  lớn 
Tất  cả  các  Như  Lai 
Đệ  nhất  rốt  ráo  thường 
Đó  là  xe  lớn  thật 
Khổ  chẳng  phải  chân  đế 
Tất  cả  các  Như  Lai 
Đệ  nhất  rốt  ráo  hằng 
Thế  nên  xe  lớn  thật, 

Tập  chẳng  phải  chân  đế 
Tất  cả  các  Như  Lai 
Đệ  nhất  không  thay  đổi 
Thế  nên  xe  lớn  thật, 

Diệt  chẳng  phải  chân  đế 
Tất  cả  các  Như  Lai 
Đệ  nhất  rốt  ráo  tịnh 
Thế  nên  xe  lớn  thật, 

Đạo  chẳng  phải  chân  đế 
Là  xe  lớn  Bốn  đế 
Sự  khổ  chẳng  phải  đế 
Nếu  sự  khổ  là  đế 
Bốn  cõi  phải  có  đế 
Là  địa  ngục,  súc  sanh 
Ngạ  quỷ,  A-tu-la. 

Thế  nào  gọi  là  năm? 

Có  nghĩa  là  năm  căn 
Thế  nên  xe  Thanh  văn 
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Chẳng  phải  là  xe  lớn 
Gọi  là  nhãn  căn  kia 
Với  các  Như  Lai  thường 
Quyết  định  thấy  phân  minh 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm. 
Gọi  là  nhĩ  căn  kia 
Với  các  Như  Lai  thường 
Quyết  định  nghe  phân  minh 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm, 
Gọi  là  tỷ  căn  kia 
Với  các  Như  Lai  thường 
Quyết  định  ngửi  phân  minh 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm, 
Gọi  là  thiệt  căn  kia 
Với  các  Như  Lai  thường 
Quyết  định  nếm  phân  minh 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm, 
Gọi  là  thân  căn  kia 
Với  các  Như  Lai  thường 
Quyết  định  xúc  phân  minh 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm. 
Thế  nào  gọi  là  sáu? 

Đó  là  sáu  nhập  xứ 
Thế  nên  xe  Thanh  văn 
Chẳng  phải  là  xe  lớn 
Gọi  là  nhãn  nhập  xứ 
Với  các  Như  Lai  thường 
Rõ  cửa  sanh  ra  thấy 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm, 
Gọi  là  nhĩ  nhập  xứ 
Với  các  Như  Lai  thường 
Rõ  cửa  sanh  ra  nghe 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm. 
Gọi  là  tỷ  nhập  xứ 
Với  các  Như  Lai  thường 
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Rõ  cửa  sanh  ra  ngửi 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm. 
Gọi  là  thiệt  nhập  xứ 
Với  các  Như  Lai  thường 
Rõ  cửa  sanh  ra  nếm 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm, 
Gọi  là  thân  nhập  xứ 
Với  các  Như  Lai  thường 
Rõ  cửa  sanh  ra  xúc 
Đầy  đủ  không  tổn  giảm, 
Gọi  là  ý  nhập  xứ 
Nghe  nói  Như  Lai  tạng 
Không  sanh  tâm  chống  lại 
Rõ  cửa  sanh  tịnh  tín. 

Thế  nào  gọi  là  bảy? 

Đó  là  bảy  Giác  phần 
Là  xe  của  Thanh  văn 
Chẳng  phải  là  xe  lớn 
Bảy  Giác  phần  xe  lớn 
Cũng  như  ưu-đàm-bát 
Với  Như  Lai  thường  trụ 
Nở  diệu  hoa  bảy  giác. 

Thế  nào  gọi  là  tám? 

Đó  là  tám  Thánh  đạo 
Thế  nên  xe  Thanh  văn 
Chẳng  phải  là  xe  lớn 
Xe  lớn  tám  thánh  đạo 
Nghe  nói  Như  Lai  thường 
Nhờ  sức  được  nghe  qua 
Chắc  đến  thành  Nỉết-bàn 
Như  Lai  thường  và  hằng 
Đệ  nhất  không  thay  đổi 
Thanh  tịnh  rất  tịch  tịnh 
Chánh  giác  diệu  pháp  thân 
Thậm  thâm  Như  Lai  tạng 


số  120  -  PHẬT  NÓI  KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 


971 


Không  còn  bị  già  suy 
Vậy  cho  nên  xe  lớn 
Đầy  đủ  tám  Thánh  đạo. 

Thế  nào  gọi  là  chín? 

Đó  là  chín  bộ  kinh 
Là  xe  của  Thanh  văn 
Chẳng  phải  là  xe  lớn 
Một  thừa  của  xe  lớn 
Như  Lai  trí  vô  ngại. 

Thế  nào  gọi  là  mười? 

Đó  là  mười  loại  lực 
Vậy  nên  xe  Thanh  vãn 
Chẳng  phải  là  xe  lớn 
Xe  lớn  sức  vô  biên 
Nên  Phật  bất  tư  nghị 
Phương  tiện  ẩn  dụ  nói 
Vô  lượng  Tu-đa-la. 

Thế  nào  là  Nhất  đạo? 

Nhất  thừa  và  Nhất  quy 
Nhất  đế  và  Nhất  y 
Nhất  giới  cùng  Nhất  sanh 
Nhất  sắc  là  Như  Lai 
Thế  nên  nói  một  xe 
Chỉ  một  xe  cứu  cánh 
Ngoài  ra  đều  phương  tiện. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  tán  dương: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Này  ương-quật-ma-la,  hãy  đến  đây  Tỳ- 

kheo. 

ương-quật-ma-la  liền  trở  thành  Tỳ-kheo,  đầy  đủ  uy  nghi  như  bậc 
cựu  Tỳ-kheo,  lạy  sát  dưới  chân  Phật  thưa: 

-Thế  Tôn,  con  đến  đây  nghe  được  âm  thanh  liền  chứng  A-la- 

hán. 

Đức  Phật  lại  bảo: 

-Ông  hãy  đến  rừng  Kỳ-đà  độ  các  chúng  sanh. 
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LÚC  ấy  Thế  Tôn  cũng  như  vua  Nhạn  cùng  ương-quật-ma-la,  Xá- 
lợi-phất,  Mục-kiền-liên,  Văn-thù-sư-lợi...  và  đại  chúng  tùy  tùng  theo 
như  các  ngôi  sao  vây  quanh  trăng  tròn,  từ  gốc  cây  Vô  ưu  bay  lên  hư 
không,  cách  đất  bảy  cây  đa  la,  đến  thành  Xá-vệ  khoảng  cách  như 
tiếng  kêu  của  bôn  mươi  con  trâu. 

Mẹ  ương-quật-ma-la  cùng  với  các  chúng  Trời,  Rồng,  Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà,  Khẩn-na-la,  Ma-hầu-la-già,  nhằm  bày  tỏ  sự  cúng  dường 
lớn  nên  đều  đến  rừng  Kỳ-đà. 

Thế  Tôn  như  vua  Nhạn  vào  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc, 
ngồi  trên  tòa  sư  tử,  cả  Tam  thiên  đại  thiên  thế  giới  tất  cả  đều  bằng 
thẳng  như  lòng  bàn  tay,  sanh  cỏ  mềm  mại,  như  nước  An  lạc. 

Khi  ấy,  các  vị  Đại  Bồ-tát  ở  các  phương  khác  đều  muôn  đến  gặp 
ương-quật-ma-la.  Chư  Phật  ở  đấy  liền  đồng  ý  và  bảo: 

-Các  ông  hãy  đi.  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  đang  dấy  khởi  pháp 
chiến  đấu  lớn,  hàng  phục  đại  sư  tử,  độ  vô  lượng  chúng  sanh,  đang  ở 
nơi  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  sẽ  vì  đại  chúng  thuyết  pháp  vô 
thượng.  Này  các  Phật  tử,  hãy  đến  nghe  và  thọ  trì,  đồng  thời  chiêm 
ngưỡng  ương-quật-ma-la. 

Các  vị  Bồ-tát  ấy  từ  các  phương  vân  tập  tới  đều  hiện  ra  mưa  hoa 
sen  lớn  như  bánh  xe.  Các  chúng  sanh  ở  đấy  nghe  mùi  thơm  của  hoa 
sen  liền  xa  lìa  phiền  não.  Bấy  giờ  các  chúng  Trời,  Rồng,  Dạ-xoa,  Càn- 
thát-bà,  A-tu-la,  Khẩn-na-la,  Ma-hầu-la-già,  và  các  Thiên  nữ  bày  ra 
sự  cúng  dường  to  lớn  bằng  cách  tuôn  xuống  như  mưa  các  loại  vật  quý 
giá,  nhất  tâm  đồng  thanh  nói  kệ: 

Con  cúi  đầu  kính  lạy 
Ba  hai  tướng  Đại  nhân 
Vô  lượng  các  công  đức 
Như  sen  nở  thanh  tịnh 
Bạch  hào  giữa  đôi  mày 
Trong  sáng  hơn  ánh  trăng. 

Con  cúi  đầu  kính  lạy 
Sắc  Mâu-ni  thượng  diệu 
Thắng  từ,  đức  an  ủi 
Như  sen  nở  thanh  tịnh 
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Bạch  hào  giữa  đôi  mày 
Trong  sáng  hơn  ánh  trăng. 
Con  cúi  đầu  kính  lạy 
Thân  thường  trú  đệ  nhất 
Chúa  Mâu-ni  tối  thắng 
Đấng  Thiên  Nhân  Vô  Thượng 
Bậc  an  ủi  chúng  sanh 
Như  sen  nở  thanh  tịnh 
Bạch  hào  giữa  đôi  mày 
Trong  sáng  hơn  ánh  trăng. 
Con  cúi  đầu  kính  lạy 
Công  đức  mãi  đệ  nhất 
Chúa  Mâu-ni  tối  thắng 
Đấng  Thiên  Nhân  Vô  Thượng 
Bậc  an  ủi  chúng  sanh 
Như  sen  nở  thanh  tịnh 
Bạch  hào  giữa  đôi  mày 
Trong  sáng  hơn  ánh  trăng. 
Con  cúi  đầu  kính  lạy 
Công  đức  không  thay  đổi 
Chúa  Mâu-ni  tối  thắng 
Đấng  Thiên  Nhân  Vô  Thượng 
Bậc  an  ủi  chúng  sanh 
Như  sen  nở  thanh  tịnh 
Bạch  hào  giữa  đôi  mày 
Trong  sáng  hơn  ánh  trăng. 
Con  cúi  đầu  kính  lạy 
Đức  độ  tịch  thù  diệu 
Chúa  Mâu-ni  tối  thắng 
Đấng  Thiên  Nhân  Vô  Thượng 
Bậc  an  ủi  chúng  sanh 
Như  sen  nở  thanh  tịnh 
Bạch  hào  giữa  đôi  mày 
Trong  sáng  hơn  ánh  trăng. 
Nam-mô  ương-quật-ma 
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Nhẫn  nhục  tu  tịnh  giới 
Và  đức  độ  vô  lượng 
Nên  chúng  tôi  làm  lễ. 

Nam-mô  ương-quật-ma 
Giữ  gìn  đạo  nhất  thừa 
Xe  lớn  từ  công  đức 
Nên  chúng  tôi  làm  lễ. 

Nam-mô  ương-quật-ma 
Trì  vô  lượng  thân,  khẩu 
Trĩ  vô  lượng  bí  mật 
Nên  chúng  tôi  làm  lễ. 

Nam-mô  ương-quật-ma 
Trĩ  vô  lượng  tuệ  quang 
Nói  vô  lượng  ẩn  dụ 
Nên  chúng  tôi  làm  lễ. 

Nam-mô  ương-quật-ma 
Giữ  gìn  vô  lượng  huyễn 
Hàng  phục  vô  lượng  ma 
Nên  chúng  tôi  làm  lễ. 

Nam-mô  ương-quật-ma 
Trĩ  vô  lượng  Nỉết-bàn 
Thuận  đời,  sanh  vô  lượng 
Nên  chúng  tôi  làm  lễ. 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  Thế  Tôn  nói  con  trụ  ở  bờ  vô  sanh;  vậy  có  ý  nghĩa  gì? 
Thế  Tôn  vì  sao  trụ  ở  bờ  vô  sanh,  trụ  ở  đất  giải  thoát,  mà  lại  trụ  ở  đây, 
ai  tin  đưỢc,  xin  Ngài  giảng  cho  sự  việc  này. 

Đức  Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ông  hãy  cùng  với  Văn-thù-sư-lợi  đi  về  phương  Bắc,  qua  một 
hằng-hà-sa  sô"  quốc  độ,  có  một  nước  tên  Vô  lượng  lạc;  Đức  Phật  ở  cõi 
â"y  hiệu  là  Vô  Lượng  Tuệ  Công  Đức  Tích  Tụ  Địa  Tự  Tại  Vương  Như 
Lai  ứng  Cúng  Đẳng  Chánh  Giác,  đang  giáo  hóa  ở  đời.  Các  ông  cùng 
đến  đó  thưa  hỏi  Đức  Phật  â"y:  “Đức  Thích-ca  Mâu-ni  Như  Lai  vì  sao 
trụ  ở  bờ  vô  sanh,  mà  còn  trụ  ở  thế  giới  Ta-bà?” 
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Khi  ấy  Văn-thù-sư-lợi  và  ương-quật-ma-la  cùng  bạch  Phật: 

-Chúng  con  xin  vâng  lệnh. 

Họ  như  vua  Nhạn  nương  vào  sức  thần  thông  đi  sang  nước  Vô 
lượng  lạc  ở  phương  Bắc,  đến  gặp  Đức  Như  Lai  Vô  Lượng  Tuệ  Công 
Đức  Tích  Tụ  Địa  Tự  Tại  Vương,  đảnh  lễ  dưới  chân  Đức  Phật,  bạch: 

-Thưa  Thế  Tôn,  hai  chúng  con  được  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni 
Thế  Tôn  sai  từ  thế  giới  Ta-bà  đến  quô"c  độ  này,  xin  thưa  hỏi  Thế  Tôn, 
vì  sao  Đức  Như  Lai  Thích-ca  Mâu-ni  trụ  ở  bờ  vô  sanh,  trụ  ở  đất  giải 
thoát,  lại  không  nhập  Niết-bàn,  mà  lại  trụ  ở  cõi  đó? 

Đức  Phật  ấy  bảo  với  hai  vị: 

-Này  Thiện  nam  tử,  Đức  Như  Lai  Thích-ca  Mâu-ni  chính  là  thân 
Ta.  Các  ông  trở  về  thưa  với  Đức  Phật  kia  rằng,  Phật  Vô  Lượng  Tuệ  sai 
chúng  con  trở  về  thưa  lại,  Đức  Phật  kia  sẽ  giảng  dạy  cho  các  ông. 

Lúc  ấy  Văn-thù-sư-lợi...  như  vua  Nhạn  từ  cõi  ấy  trở  về,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  bạch: 

-Thế  Tôn  thật  kỳ  lạ!  Như  Lai  vô  lượng,  Như  Lai  vô  lượng  thân, 
Như  Lai  vô  lượng  đức.  Hai  người  chúng  con  đã  thấy  công  đức  đặc  biệt 
của  Như  Lai.  Đức  Như  Lai  Vô  Lượng  Tuệ  Tự  Tại  Vương  nói:  “Ta 
chính  là  Đức  Phật  kia,  sẽ  giảng  cho  ông  nghe”.  Con  cầu  mong  Thế 
Tôn  thương  xót  diễn  giải,  vì  sao  Ngài  đã  trụ  ở  cõi  vô  sanh  mà  còn  trụ 
ở  đây? 

Đức  Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi...: 

-Tại  sao  Ta  trụ  ở  thế  giới  Vô  lượng  lạc  là  Đức  Phật  Vô  Lượng 
Tuệ  Công  Đức  Tích  Tụ  Địa  Tự  Tại  Vương,  mà  còn  trụ  ở  đây.  Đừng 
nói  rằng  trụ  ở  bờ  xô  sanh,  vì  sao  trụ  ở  kia  mà  còn  trụ  ở  đây.  Thân 
Như  Lai  vô  biên  nên  hành  động  cũng  vô  biên.  Không  thể  tính  toán 
về  Như  Lai,  nên  hành  động  cũng  không  thể  tính  toán.  Thân  Như  Lai 
vô  lượng  nên  hành  động  cũng  vô  lượng.  Này  ương-quật-ma-la,  vì 
sao  mà  sanh  ra  thân  bất  sanh,  hãy  đem  ý  nghĩa  này  ra  hỏi  Như  Lai, 
Ta  sẽ  giải  đáp  cho  ông. 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Lành  thay  Thế  Tôn!  Xin  Ngài  giảng  giải,  thương  xót  đem  lại  an 
lạc  cho  tất  cả  chúng  sanh. 

Phật  bảo  ương-quật-ma: 
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-Ta  ở  trong  vô  lượng  trăm  ngàn  ức  kiếp  tu  hành  đầy  đủ  mười 
Ba-la-mật  cứu  giúp  chúng  sanh.  Vô  lượng  chúng  sanh  chưa  phát  tâm 
Bồ-đề,  Ta  đều  làm  cho  họ  khai  phát.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  tu  hành  đầy  đủ  vô  lượng  Ba-la-mật  và  thiện  căn,  nên  sanh  thân 
bất  sanh. 

ương-quật-ma-la  lại  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  vì  sao  thân  của  Như  Lai  đã  trụ  ở  thật  tế  mà  còn  sanh 

nữa? 

Phật  bảo  ương-quật-ma: 

-Ông  cùng  Văn-thù-sư-lợi  đi  qua  phương  Bắc,  vượt  khỏi  hai 
hằng-hà-sa  cõi  nước,  có  quô"c  độ  tên  Bất  thật  điện  quang  man,  Đức 
Phật  hiệu  là  Tỳ-lâu-giá-na  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác, 
đang  giáo  hóa  ở  đời.  ông  cùng  Văn- thù -sư- lợi  đến  đấy  hỏi:  “Phật 
Thích-ca  Mâu-ni  vì  sao  đã  trụ  ở  thật  tế  mà  còn  ở  thế  giới  Ta-bà?” 

Hai  vị  vâng  lệnh  ra  đi,  như  vua  Nhạn  bay  trên  hư  không  tới  cõi 
Bất  thật  điện  quang  man,  nơi  Phật  Tỳ-lâu-giá-na,  lạy  sát  chân  Phật, 
đem  đầy  đủ  sự  việc  ấy  hỏi  Phật...  như  trên. 

Văn-thù-sư-lợi  cùng  ương-quật-ma-la  lại  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  xin  Ngài  giảng  nói  vì  sao  Đức  Như  Lai  trụ  ở  thật  tế? 

Phật  bảo  nhóm  Văn-thù-sư-lợi: 

-Trong  vô  lượng  trăm  ngàn  ức  kiếp,  Ta  tu  tập  đầy  đủ  mười  pháp 
Ba-la-mật  cứu  giúp  chúng  sanh,  tạo  dựng  cho  họ  hưởng  vui  chưa  từng 
có.  Ta  từ  a-tăng-kỳ  Ba-la-mật  nơi  vô  lượng  trăm  ngàn  ức  kiếp  sanh  ra 
thân  ở  thật  tế. 

ương-quật-ma-la  lại  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  vì  sao  Như  Lai  trụ  ở  bờ  Vô  vi? 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ông  cùng  Văn-thù-sư-lợi  đi  về  phương  Bắc,  vượt  qua  ba 
hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Ý  thủ,  Đức  Phật  nơi  đó  hiệu  là  Vô 
LưỢng  Ý  Như  Lai  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  đang  giáo  hóa  ở 
đời.  Ông  hãy  đến  hỏi:  “Vì  sao  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  trụ  ở  bờ  Vô 
vi...”  như  trên.  Đi  về  phương  Bắc,  vượt  qua  bôn  hằng-hà-sa  cõi,  có 
nước  tên  Chúng  sắc  trang  nghiêm,  Phật  hiệu  Tôl  Thắng  Hàng  Phục... 
như  trên.  Năm  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Thâm  trần,  Phật  hiệu 
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Thâm  Thượng...  như  trên.  Sáu  hằng  sa  cõi,  có  nước  tên  Phong,  Phật 
hiệu  Như  Phong...  như  trên.  Bảy  hằng  sa  cõi,  có  nước  tên  Kim  cương 
ý,  Phật  hiệu  Kim  Cương  Thượng...  như  trên.  Tám  hằng  sa  cõi,  có 
nước  tên  Ly  cấu  quang,  Phật  hiệu  Ly  cấu  Thượng...  như  trên.  Chín 
hằng  sa  cõi,  có  nước  tên  Nguyệt  chủ,  Phật  hiệu  Nguyệt  Thượng... 
như  trên.  Mười  hằng  sa  cõi,  có  nước  tên  Nhật  sơ  xuất,  Phật  hiệu  Nhật 
Sơ  Xuất...  như  trên. 

Đi  về  phương  Đông,  vượt  qua  một  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên 
Thiện  vị,  Phật  hiệu  Thiện  Vị  Thượng...  như  trên.  Hai  hằng  sa  cõi,  có 
nước  tên  Bàn-đầu-kỳ-bà,  Phật  hiệu  Bàn-đầu-kỳ-bà  Quang...  như  trên. 
Ba  hằng  sa  cõi,  có  nước  tên  Man  huân,  Phật  hiệu  Man  Hương...  như 
trên.  Bốn  hằng  sa  cõi,  có  nước  tên  Đa-ma-la-bát-đa-la,  Phật  hiệu  Đa- 
ma-la-bát-đa-la  Thanh  Lương  Hương...  như  trên.  Năm  hằng-hà-sa  cõi, 
có  nước  tên  Nguyệt  chủ,  Phật  hiệu  Nguyệt  Tạng...  như  trên.  Sáu  hằng- 
hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Trầm  hương  chủ,  Phật  hiệu  Trầm  Hương 
Thượng...  như  trên.  Bảy  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Mạt  hương  huân, 
Phật  hiệu  Mạt  Hương...  như  trên.  Tám  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên 
Minh  chiếu,  Phật  hiệu  Quang  Minh...  như  trên.  Chín  hằng-hà-sa  cõi, 
có  nước  tên  Hải  chủ,  Phật  hiệu  Hải  Đức...  như  trên.  Mười  hằng-hà-sa 
cõi,  có  nước  tên  Long  chủ,  Phật  hiệu  Long  Tạng...  như  trên. 

Đi  về  phương  Nam,  vượt  qua  một  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên 
Châu  sa,  Phật  hiệu  Châu  Sa  Quang...  như  trên.  Hai  hằng-hà-sa  cõi,  có 
nước  tên  Đại  vân,  Phật  hiệu  Đại  Vân  Tạng...  như  trên.  Ba  hằng-hà-sa 
cõi,  có  nước  tên  Điện  man,  Phật  hiệu  Điện  Man  Đắc...  như  trên.  Bôn 
hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Kim  cương  tuệ,  Phật  hiệu  Kim  Cương 
Tạng...  như  trên.  Năm  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Luân  chuyển,  Phật 
hiệu  Trì  Luân  Chuyển...  như  trên.  Sáu  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên 
Bảo  địa,  Phật  hiệu  Bảo  Địa  Trì...  như  trên.  Bảy  hằng-hà-sa  cõi,  có 
nước  tên  Hư  không  tuệ,  Phật  hiệu  Hư  Không...  như  trên.  Tám  hằng-hà- 
sa  cõi,  có  nước  tên  Điều  phục,  Phật  hiệu  Điều  Phục  Thượng...  như 
trên.  Chín  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Thắng  man,  Phật  hiệu  Thắng 
Tạng...  như  trên.  Mười  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Sư  tử  tuệ,  Phật 
hiệu  Sư  Tử  Tạng...  như  trên. 

Đi  về  phương  Tây,  vượt  qua  một  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên 
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Điềm,  Phật  hiệu  Điềm  Vị...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây,  vượt  qua  hai 
hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Hằng  man,  Phật  hiệu  Hằng  Đức...  như 
trên.  Đi  về  phương  Tây,  vượt  qua  ba  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Phổ 
hiền,  Phật  hiệu  Phổ  Hiền  Tuệ...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây,  vượt  qua 
bôn  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Hoa  man,  Phật  hiệu  Hoa  Man 
Thượng...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây,  vượt  qua  năm  hằng-hà-sa  cõi, 
có  nước  tên  Vô  biên,  Phật  hiệu  Vô  Biên  Hoa  Man...  như  trên.  Đi  về 
phương  Tây,  vượt  qua  sáu  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Hiền  chủ,  Phật 
hiệu  Hiền  Tạng...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây,  vượt  qua  bảy  hằng-hà- 
sa  cõi,  có  nước  tên  Nhãn,  Phật  hiệu  Nhãn  Vương...  như  trên.  Đi  về 
phương  Tây,  vượt  qua  tám  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Tràng  chủ, 
Phật  hiệu  Tràng  Tạng...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây,  vượt  qua  chín 
hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  cổ  âm,  Phật  hiệu  cổ  Tự  Tại...  như  trên. 
Đi  về  phương  Tây,  vượt  qua  mười  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Nhạo 
kiến,  Phật  hiệu  Nhạo  Kiến  Thượng...  như  trên. 

Đi  về  phương  Tây  bắc,  vượt  qua  một  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên 
Hoan  hỷ  tấn,  Phật  hiệu  Hoan  Hỷ  Tấn...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây 
bắc,  vượt  qua  hai  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Nghiêm  sức,  Phật  hiệu 
Nghiêm  Sức  Tạng...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây  bắc,  vượt  qua  ba 
hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Nhân  tuệ,  Phật  hiệu  Nhân  Tuệ  Tạng... 
như  trên.  Đi  về  phương  Tây  bắc,  vượt  qua  bốn  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước 
tên  Hành  ý  lạc,  Phật  hiệu  Ý  Lạc  Thượng...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây 
bắc,  vượt  qua  năm  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Chúng  sanh  tụ,  Phật 
hiệu  Chúng  Sanh  Thượng...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây  bắc,  vượt  qua 
sáu  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Thông  minh,  Phật  hiệu  Minh 
Thượng...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây  bắc,  vượt  qua  bảy  hằng-hà-sa 
cõi,  có  nước  tên  Ý  lạc,  Phật  hiệu  Ý  Lạc  Thanh...  như  trên.  Đi  về 
phương  Tây  bắc,  vượt  qua  tám  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Vô  lượng, 
Phật  hiệu  Vô  LưỢng  Thọ...  như  trên.  Đi  về  phương  Tây  bắc,  vượt  qua 
chín  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Trụ,  Phật  hiệu  An  Trụ  Thượng...  như 
trên.  Đi  về  phương  Tây  bắc,  vượt  qua  mười  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước 
tên  Thủy,  Phật  hiệu  Thủy  Vị  Thượng...  như  trên. 

Đi  về  phương  Đông  bắc,  vượt  qua  một  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước 
tên  Bảo  chủ,  Phật  hiệu  Bảo  Tràng...  như  trên.  Đi  về  phương  Đông  bắc, 
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vượt  qua  hai  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Ma-ni-đà,  Phật  hiệu  Ma  Ny 
Thanh  Lương  Tạng...  như  trên.  Đi  về  phương  Đông  bắc,  vượt  qua  ba 
hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Bảo  tuệ,  Phật  hiệu  Bảo  Tuệ  Thượng...  như 
trên.  Đi  về  phương  Đông  bắc,  vượt  qua  bôn  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước 
tên  Kim  sắc,  Phật  hiệu  Kim  sắc  Quang  Âm...  như  trên.  Đi  về  phương 
Đông  bắc,  vượt  qua  năm  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Võng,  Phật  hiệu 
Võng  Quang...  như  trên.  Đi  về  phương  Đông  bắc,  vượt  qua  sáu  hằng- 
hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Kim  chủ,  Phật  hiệu  Diêm  Phù  Đàn  Thượng... 
như  trên.  Đi  về  phương  Đông  bắc,  vượt  qua  bảy  hằng-hà-sa  cõi,  có 
nước  tên  Võng,  Phật  hiệu  Võng  Quang...  như  trên.  Đi  về  phương  Đông 
bắc,  vượt  qua  tám  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Tịnh  thủy,  Phật  hiệu 
Thủy  Vương...  như  trên.  Đi  về  phương  Đông  bắc,  vượt  qua  chín  hằng- 
hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Ngọc  châu,  Phật  hiệu  Ngọc  Tạng...  như  trên.  Đi 
về  phương  Đông  bắc,  vượt  qua  mười  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Bảo 
châu,  Phật  hiệu  Bảo  Địa...  như  trên. 

Đi  về  hướng  Đông  nam,  vượt  qua  một  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước 
tên  Kim  cương  tích,  Phật  hiệu  Kim  Cương  Tuệ...  như  trên.  Đi  về 
hướng  Đông  nam,  vượt  qua  hai  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Nhất 
thiết  giác,  Phật  hiệu  Nhất  Thiết  Giác  Tuệ  Tràng...  như  trên.  Đi  về 
hướng  Đông  nam,  vượt  qua  ba  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Tất  đàn 
chủ,  Phật  hiệu  Tất  Đàn  Nghĩa  Thắng...  như  trên.  Đi  về  hướng  Đông 
nam,  vượt  qua  bốn  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Vô  cấu,  Phật  hiệu  Vô 
Cấu  Lưu  Ly...  như  trên.  Đi  về  hướng  Đông  nam,  vượt  qua  năm  hằng- 
hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Bất  na  vị,  Phật  hiệu  Bất  Na  Tụ...  như  trên.  Đi 
về  hướng  Đông  nam,  vượt  qua  sáu  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên 
Hương  Vị,  Phật  hiệu  Hương  Nghiêm...  như  trên.  Đi  về  hướng  Đông 
nam,  vượt  qua  bảy  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Hương  chủ,  Phật  hiệu 
Hương  Tạng...  như  trên.  Đi  về  hướng  Đông  nam,  vượt  qua  tám  hằng- 
hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Trực  hành,  Phật  hiệu  Trực  Thắng...  như  trên. 
Đi  về  hướng  Đông  nam,  vượt  qua  chín  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên 
Vô  giá,  Phật  hiệu  Vô  Giá  Thượng...  như  trên.  Đi  về  hướng  Đông 
nam,  vượt  qua  mười  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Vô  biên  châu  la, 
Phật  hiệu  Vô  Biên  Vương...  như  trên. 

Đi  về  hướng  Tây  nam,  vượt  qua  một  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước 
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tên  VÔ  lượng  quang,  Phật  hiệu  Vô  Lượng  Thọ...  như  trên.  Đi  về 
hướng  Tây  nam,  vượt  qua  hai  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Vô  lượng 
nhãn,  Phật  hiệu  Vô  Lượng  Tự  Tại...  như  trên.  Đi  về  hướng  Tây  nam, 
vượt  qua  ba  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Hỏa  diêm,  Phật  hiệu  Hỏa 
Diệm  Quang...  như  trên.  Đi  về  hướng  Tây  nam,  vượt  qua  bôn  hằng- 
hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Hoại  ám,  Phật  hiệu  Hoại  Ám  Vương...  như 
trên.  Đi  về  hướng  Tây  nam,  vượt  qua  năm  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước 
tên  Điều  phục  chủ,  Phật  hiệu  Điều  Phục  Tạng...  như  trên.  Đi  về 
hướng  Tây  nam,  vượt  qua  sáu  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Vô  sanh, 
Phật  hiệu  Vô  Sanh  Tự  Tại...  như  trên.  Đi  về  hướng  Tây  nam,  vượt 
qua  bảy  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Hương  chủ,  Phật  hiệu  Hương 
TưỢng  Du  Hí...  như  trên.  Đi  về  hướng  Tây  nam,  vượt  qua  tám  hằng- 
hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Hương  khiếp,  Phật  hiệu  Hương  Khiếp 
Vương...  như  trên.  Đi  về  hướng  Tây  nam,  vượt  qua  chín  hằng-hà-sa 
cõi,  có  nước  tên  Lạc  tán,  Phật  hiệu  Long  Lạc...  như  trên.  Đi  về 
hướng  Tây  nam,  vượt  qua  mười  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Thắng 
man,  Phật  hiệu  Thắng  Điều  Phục  Thượng...  như  trên. 

Đi  về  phương  Trên,  vượt  qua  một  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên 
Nhẫn  kiến,  Phật  hiệu  Nhất  Thiết  Thế  Gian  Nhạo  Kiến  Cao  Hiển 
Vương  Thần  Lực  Nghiêm  Tịnh  Đại  Thệ  Trang  Nghiêm  Địa  Tự  Tại 
Vương  Nhất  Thiết  Quang  Minh  Tích  Tụ  Môn...  như  trên.  Đi  về 
phương  Trên,  vượt  qua  hai  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Phân-đà-lợi, 
Phật  hiệu  Diệu  Pháp  Phân-đà-lợi...  như  trên.  Đi  về  phương  Trên, 
vượt  qua  ba  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Thủy  tiếu  hoa,  Phật  hiệu 
Tiếu  Hoa  Vương...  như  trên.  Đi  về  phương  Trên,  vượt  qua  bôn  hằng- 
hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Vô  ưu,  Phật  hiệu  Ly  Nhất  Thiết  ưu...  như  trên. 
Đi  về  hướng  Trên,  vượt  qua  năm  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Thanh 
liên  hoa,  Phật  hiệu  Bảo  Hoa  Thắng...  như  trên.  Đi  về  phương  Trên, 
vượt  qua  sáu  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Ba-đầu-ma  Chủ,  Phật  hiệu 
Ba-đầu-ma  Thắng...  như  trên.  Đi  về  phương  Trên,  vượt  qua  bảy 
hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Cưu-mâu-đà,  Phật  hiệu  Cưu-mâu-đà 
Tạng...  như  trên.  Đi  về  phương  Trên,  vượt  qua  tám  hằng-hà-sa  cõi, 
có  nước  tên  Trúc,  Phật  hiệu  Trúc  Hương...  như  trên.  Đi  về  phương 
Trên,  vượt  qua  chín  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Câu-ca-ni,  Phật  hiệu 
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Nhất  Thiết  Thắng  Vương...  như  trên.  Đi  về  phương  Trên,  vượt  qua 
mười  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Công  đức  hà,  Phật  hiệu  Nhất  Thiết 
Thế  Gian  Hà  Vương  Tự  Tại...  như  trên. 

Đi  về  phương  Dưới,  vượt  qua  một  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Sư 
tử  tích  tụ,  Phật  hiệu  Sư  Tử  Du  Hí...  như  trên.  Đi  về  phương  Dưới,  vượt 
qua  hai  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Sư  tử  quật,  Phật  hiệu  Sư  Tử 
Hông...  như  trên.  Đi  về  phương  Dưới,  vượt  qua  ba  hằng-hà-sa  cõi,  có 
nước  tên  Nhẫn  tác,  Phật  hiệu  Nhẫn  Tác  Hoa...  như  trên.  Đi  về  phương 
Dưới,  vượt  qua  bôn  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Thắng,  Phật  hiệu 
Nhất  Thiết  Sanh  Thắng...  như  trên.  Đi  về  phương  Dưới,  vượt  qua  năm 
hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Vô  ngại  tích  tụ,  Phật  hiệu  Đại  Thừa  Du  Hí 
Vương...  như  trên.  Đi  về  phương  Dưới,  vượt  qua  sáu  hằng-hà-sa  cõi,  có 
nước  tên  Tần-đà,  Phật  hiệu  Tần  Đà  Sơn  Đảnh...  như  trên.  Đi  về 
phương  Dưới,  vượt  qua  bảy  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Tôn  trọng  nan 
kiến,  Phật  hiệu  Nhất  Thiết  Cung  Kính  Vương...  như  trên.  Đi  về  phương 
Dưới,  vượt  qua  tám  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Trì  tuệ,  Phật  hiệu  Trì 
Tuệ  Vương...  như  trên.  Đi  về  phương  Dưới,  vượt  qua  chín  hằng-hà-sa 
cõi,  có  nước  tên  Địa  tuệ,  Phật  hiệu  Địa  Tuệ  Vương...  như  trên.  Đi  về 
phương  Dưới,  vượt  qua  mười  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Thường  hoan 
hỷ  vương,  Phật  hiệu  Đoạn  Nhất  Thiết  Nghi...  đang  giáo  hóa  ở  đời.  Các 
ông  nên  đến  đó  hỏi  Phật  ấy:  “Vì  sao  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  trụ  ở 
cõi  Quảng  thuyết  trang  nghiêm,  mà  còn  ở  thế  giới  Ta-bà  không  nhập 
Niết-bàn?  ương-quật-ma-la  cùng  Văn-thù-sư-lợi  hãy  cùng  đến  hỏi  vị 
ấy  về  ý  nghĩa  này.  Như  Lai  sẽ  giảng  cho  các  ông  tất  cả  những  nghi 
ngờ  kia.  Vì  có  thể  quyết  đoán  tất  cả  nghi  ngờ,  nên  Phật  ấy  hiệu  là 
Đoạn  Nhất  Thiết  Nghi”. 

Khi  ấy  Văn-thù-sư-lợi  cùng  ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  lành  thay!  Lành  thay!  Xin  vâng  lệnh  dạy. 

Họ  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  như  vua  Nhạn  bay  đến  nước 
Thường  hoan  hỷ  vương,  lạy  sát  chân  đức  Đoạn  Nhất  Thiết  Nghi  Như 
Lai,  rồi  ngồi  qua  một  bên  bạch  Phật: 

-Chúng  con  từ  thế  giới  Ta-bà,  nơi  Phật  Thích-ca  Mâu-ni,  đã  đi 
đến  quô"c  độ  của  các  Đức  Như  Lai  trong  mười  thế  giới  ở  khắp  mười 
phương,  hỏi  ý  nghĩa  này:  “Vì  sao  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  trụ  ở  thế  giới 
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Ta-bà  không  nhập  Niết-bàn,  vào  bờ  giải  thoát”.  Các  Đức  Như  Lai  ấy 
đều  trả  lời  con:  “Phật  Thích-ca  Mâu-ni  là  thân  chúng  Ta,  chính  vị 
Phật  ấy  sẽ  giải  quyết  sự  nghi  ngờ  cho  ông”.  Phật  Thích-ca  Mâu-ni 
lại  sai  con  đến  gặp  Thế  Tôn,  và  nói:  “Đức  Như  Lai  Đoạn  Nhất  Thiết 
Nghi  sẽ  nói  cho  ông”.  Vì  vậy,  nay  chúng  con  xin  hỏi  điều  nghi:  “Vì 
sao  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  trụ  ở  thế  giới  Ta-bà,  mà  không  nhập 
Niết-bàn?” 

Đức  Phật  ấy  bảo: 

-Các  ông  hãy  trở  về,  chính  Đức  Phật  ấy  sẽ  giải  quyết  tất  cả  sự 
nghi  ngờ  cho  các  ngươi.  Đây  là  lệnh  của  vô  lượng  đức  Thích-ca  Mâu- 
ni  Như  Lai. 

Hai  người  đồng  thanh  thưa: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Xin  vâng  lời  dạy. 

Họ  lạy  sát  chân  Phật,  vâng  lệnh  trở  về,  đến  gặp  Đức  Phật  Thích- 
ca  Mâu-ni,  đảnh  lễ  và  tán  thán: 

-Lạ  thay  Thế  Tôn!  Đức  Như  Lai  Thích-ca  Mâu-ni  với  vô  lượng 
a-tăng-kỳ  thân,  đều  bảo  con:  “Các  ông  hãy  trở  về,  đức  Thích-ca  Mâu- 
ni  Phật  sẽ  giải  quyết  sự  nghi  ngờ  của  ông.  Đức  Phật  Thế  Tôn  kia  chính 
là  thân  Ta”. 

Thế  Tôn  bảo  Văn-thù  và  ương-quật: 

-Các  Đức  Như  Lai  ấy  bảo  với  các  ông,  Ta  tức  là  thân  của  các 
Như  Lai  kia  phải  không? 

Văn-thù...  nói: 

-Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy,  tất  cả  các  Đức  Như  Lai  đều  nói  như 

vậy. 

Thế  Tôn  bảo  Văn- thù...: 

-Thế  giới  của  các  Như  Lai  ấy  như  thế  nào? 

Văn-thù...  đáp: 

-Các  thế  giới  ấy  không  có  cát  gạch  vụn,  bằng  phẳng  như  nước 
trong,  tiếp  xúc  mềm  mại  vừa  ý  như  lụa  là.  Như  thế  giới  An  lạc  không 
có  năm  trược,  cũng  không  có  người  nữ,  không  có  các  hàng  Thanh  văn, 
Duyên  giác,  chỉ  có  nhất  thừa,  không  có  thừa  nào  khác. 

Phật  bảo  Văn-thù...: 

-Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  nào  xưng  tụng  tất  cả  danh  hiệu 
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của  chư  Phật  ấy,  hoặc  đọc,  ghi  chép,  nghe,  cho  đến  nói  đùa,  hoặc 
thuận  theo  người  khác,  hoặc  muôn  tự  biểu  hiện  thì  nếu  có  tất  cả 
những  sự  sỢ  hãi  đến,  đều  bị  tiêu  diệt.  Tất  cả  các  Thiên,  Long,  Dạ- 
xoa,  Càn-thát-bà,  A-tu-la,  Ca-lâu-la,  Khẩn-na-la,  Ma-hầu-la-già... 
đều  không  thể  não  loạn,  nghe  thì  ủng  hộ,  đóng  chặt  cửa  của  bôn  cõi. 
Ta  nói  người  chưa  phát  tâm  còn  tạo  được  nhân  của  Bồ-đề,  huông  chi 
người  với  tâm  thanh  tịnh,  hoặc  đọc,  tụng,  ghi  chép,  nghe.  Này  ương- 
quật-ma-la,  Như  Lai  lại  có  diệu  lực  uy  đức  lớn  lao  kỳ  lạ,  nói  ra  đại 
Tu-đa-la  Phương  Quảng  Tổng  Trì:  Tám  mươi  ức  Phật  đều  là  một 
Phật,  chính  là  thân  Ta.  Nói  rộng  ra  như  vậy,  Phật  độ  vô  lượng  như 
vậy,  Như  Lai  vô  lượng  như  vậy,  sắc  thân  Như  Lai  vô  lượng  vô  biên 
như  vậy,  Như  Lai  thành  tựu  vô  lượng  công  đức  như  vậy.  Như  thế  thì 
làm  sao  lại  có  vô  thường,  tật  bệnh.  Như  Lai  thường  trụ  với  thân  vô 
biên.  Nay  Ta  sẽ  nói  rộng  có  căn  bản,  có  nhân,  có  duyên,  tất  cả  Phật 
với  tất  cả  nhân,  đều  không  muôn  sanh  vào  thế  giới  này.  Bởi  vì  chúng 
sanh  ở  đây  không  thể  giáo  hóa  được.  Vì  ý  nghĩa  ấy,  Ta  ở  thế  giới 
này  dạy  những  chúng  sanh  khó  dạy,  thường  thường  xả  thân  nên  sanh 
thân  bất  sanh.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  vì  hộ  pháp  nên  xả 
bỏ  hằng-hà-sa  thân.  Mỗi  mỗi  thân  bị  thương,  bị  đánh,  bị  giết  nên 
sanh  ra  thân  vô  vi  bất  hoại  này.  Ta  ở  tại  nhiều  nơi  trong  vô  lượng  a- 
tăng-kỳ  kiếp  tinh  tấn  xả  bỏ  thân  mạng  nhiều  như  sô'  cát  sông  Hằng. 
Mỗi  mỗi  thân  ở  trong  vô  lượng  kiếp  tinh  tấn  khổ  hạnh  nên  sanh  thân 
không  già.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp,  khi  sanh  vào  kiếp 
bệnh  tật  thì  dô"c  làm  những  loại  thuôc  hay.  Mỗi  mỗi  thân  trải  qua  sô" 
kiếp  như  cát  sông  Hằng  nên  sanh  ra  thân  không  bệnh.  Ta  ở  trong  vô 
lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  như  sô'  cát  sông  Hằng,  vì  đoạn  trừ  bệnh  đói 
khát  cho  vô  lượng  chúng  sanh,  bô"  thí  mùi  vị  đại  thừa  nên  sanh  thân 
bâ"t  tử.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  như  sô"  cát  sông  Hằng,  trừ 
phiền  não  câu  uế  cho  vô  lượng  chúng  sanh,  làm  các  việc  khó  khăn, 
để  chỉ  dạy  về  Như  Lai  tạng,  nên  sanh  thân  không  nhiễm  ô.  Ta  ở 
trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  trừ  bệnh  đói 
khát  cho  vô  lượng  ngạ  quỷ  bằng  mùi  vị  nhâ"t  thừa  làm  cho  họ  no  đủ, 
nên  sanh  thân  vô  lậu.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  như  sô"  cát 
sông  Hằng,  bình  đẳng  thương  yêu  tâ"t  cả  chúng  sanh  như  cha,  mẹ, 
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con,  anh,  em,  nên  sanh  thân  vô  tội.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  như  sô"  cát  sông  Hằng,  đối  với  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên 
và  hạng  người  nói  lời  không  chân  thật  mà  an  lập  Đại  thừa,  nên  sanh 
thân  chân  thường.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  như  sô"  cát 
sông  Hằng  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên,  và  hạng  người  theo 
các  đám  phi  pháp  mà  an  lập  pháp  xuâ"t  thê"  gian  nên  sanh  Pháp  thân 
này.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  vô 
lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên  và  hạng  người  đi  theo  tà  kiến  mà  lập 
Chánh  kiến,  nên  sanh  thân  tịch  tịnh  đệ  nhâ"t  này. 

Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông 
Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên  và  người  có  sự  sỢ  hãi  mà 
an  lập  sự  vô  úy  nên  sanh  thân  an  ổn.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên 
và  người  nhiều  khổ  não  mà  an  lập  pháp  không  khổ  não  nên  sanh 
thân  không  khổ  lìa  khổ.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều 
như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên  và  người 
ưa  dâm  với  kẻ  khác  mà  an  lập  giới  uy  nghi  lớn  nên  sanh  thân  vô 
trần,  lìa  trần  câu.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô" 
cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh  loại  ác  độc  mà  nhiếp  hộ  làm 
cho  thanh  tịnh,  an  lập  chánh  pháp  nên  sanh  Pháp  thân  không  yếu  ớt, 
xa  pháp  yếu  ớt.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát 
sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên  và  loài  người,  vì 
những  kẻ  bần  cùng  mà  bô"  thí  hai  tạng  tài  pháp,  an  lập  Bồ-đề  nên 
sanh  Pháp  thân  không  có  tai  họa.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp 
nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên  và 
người  chạy  theo  ái  dục  mà  an  lập  ly  dục  nên  sanh  thân  không  khổ 
não  này.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông 
Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên  và  người  mà  quét  trừ  tâ"t  cả 
phiền  não  như  trừ  rắn  độc  nên  sanh  Pháp  thân  không  khổ  hoạn  lìa 
mọi  khổ  hoạn  này.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô" 
cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên  và  người  mà  kết 
pháp  thân  thuộc,  thân  tình  gắn  bó  trong  thê"  gian  không  bằng  thân 
thuộc  về  pháp,  nên  sanh  diệu  thân  sáng  tỏ  pháp  Vô  tác.  Ta  ở  trong 
vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng 
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chúng  sanh,  chư  Thiên  và  người,  như  pháp  diễn  thuyết  pháp  tạng 
thanh  tịnh  của  Như  Lai  nên  sanh  thân  vô  sở  hữu  này.  Ta  ở  trong  vô 
lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  an  trụ  cho  tâ"t 
cả  chư  Thiên  và  người  được  ở  cõi  Như  Lai  hy  hữu  bí  mật  nên  sanh 
thân  hy  hữu. 

Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông 
Hằng,  đem  sự  giác  ngộ  tạo  được  mọi  thành  tựu  cho  vô  lượng  chúng 
sanh,  chư  Thiên  và  người  nên  sanh  thân  vô  lượng  vô  biên  tôn  thắng. 
Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô'  cát  sông  Hằng,  vì 
nhằm  độ  vô  lượng  chúng  sanh,  mà  thị  hiện  thọ  sanh  ở  các  dòng  họ 
tầm  thường  khắp  nơi  nên  sanh  thân  cao  thượng  này.  Ta  ở  trong  vô 
lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng 
sanh,  độ  tâ"t  cả  nghiệp  hữu,  an  lập  Bồ-đề  nên  sanh  thân  vô  thượng 
này.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng, 
thị  hiện  tùy  theo  thế  gian  với  các  chi  tiết  không  đủ,  khiến  cho  vô 
lượng  chúng  sanh  được  an  lập  nơi  Bồ-đề  nên  sanh  Pháp  thân  vô 
thượng  này.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát 
sông  Hằng,  không  hề  che  lâ"p  mâ"t  tánh  thường  hằng  Như  Lai  tạng,  vì 
vô  lượng  chúng  sanh  luôn  an  ủi  giảng  dạy  nên  sanh  thân  thường 
hằng  này.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông 
Hằng,  hộ  trì  tịnh  giới,  thây  Thiên  nữ,  ma  nữ  và  thê"  gian  nữ,  không 
sanh  tâm  nhiễm  ô  nên  sanh  thân  không  nguy  ách.  Ta  ở  trong  vô 
lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  đôi  với  tâ"t  cả  nữ 
nhân  tôn  trưởng  trong  thế  gian  không  sanh  tâm  nhiễm  ô  nên  sanh 
thân  không  hề  bị  hủy  hoại  đọa  lạc.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên 
và  người  trừ  các  bệnh  hoạn  nên  sanh  thân  vô  biên  không  gì  hơn  này. 
Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì 
vô  lượng  chúng  sanh,  cho  đến  súc  sanh  an  lập  pháp  thâm  diệu  nên 
sanh  thân  sâu  xa.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô" 
cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên  và  người  mà 
giảng  thuyết  về  Như  Lai  tạng  như  vết  chim  bay  trong  hư  không,  làm 
cho  Phật  tánh  hiển  hiện  nên  sanh  thân  bâ"t  khả  kiến. 

Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng, 
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vì  vô  lượng  chúng  sanh,  chư  Thiên  và  người  chấp  vô  ngã  kiến,  chỉ  bày 
về  Như  Lai  tạng  khó  thấy,  nên  sanh  thân  tất  cả  chúng  sanh  khó  thấy. 
Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  làm 
cho  tâ"t  cả  chư  Thiên  và  người  không  não  hại  chúng  sanh,  an  lập  chánh 
pháp  nên  sanh  thân  vi  tế.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều 
như  số  cát  sông  Hằng,  làm  cho  tâ"t  cả  chư  Thiên  và  người  sanh  pháp 
lạc,  nên  sanh  thân  viên  mãn.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp 
nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  dạy  khắp  Trời,  Người  về  Như  Lai  tạng 
đúng  như  nhận  thức  của  Văn-thù-sư-lợi  hiện  nay,  nên  sanh  thân  bâ"t 
nan  kiến.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông 
Hằng,  mở  trói  cho  tâ"t  cả  chúng  sanh,  an  lập  nơi  giải  thoát,  nên  sanh 
thân  cực  nan  kiến.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô" 
cát  sông  Hằng,  vì  chư  Thiên,  người,  đường  ác,  tâ"t  cả  các  hữu  mà  trụ 
khắp  trong  đó  làm  cho  tâ"t  cả  được  an  lập  nơi  nẻo  giải  thoát  chân  thật, 
nên  sanh  thân  vô  phần.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như 
số  cát  sông  Hằng,  làm  cho  tâ"t  cả  Trời,  Người  giữ  năm  giới  thanh  tịnh 
nên  sanh  thân  không  gân  cốt.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp 
nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  khéo  phát  đại  nguyện  độ  tâ"t  cả  chúng 
sanh  nên  sanh  thân  nhâ"t  thiết  xứ  giải  thoát.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a- 
tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  nhổ  các  mũi  tên  ác  kiến  cho 
tâ"t  cả  chúng  sanh,  an  lập  vào  pháp  chân  thật,  nên  sanh  thân  tịch  tịnh 
bâ"t  biến  dịch  này.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát 
sông  Hằng,  xem  tâ"t  cả  chúng  sanh  đều  bình  đẳng  như  La-hầu-la  và 
làm  cho  họ  bình  đẳng  nên  sanh  thân  tịch  chỉ. 

Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng, 
tự  tu  tri  túc,  làm  cho  người  khác  tri  túc,  nên  sanh  thân  thượng  chỉ.  Ta  ở 
trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  vì  các 
Thanh  văn  thuyết  giảng  về  pháp  ly  thực  tri  túc,  nên  sanh  thân  đoạn 
nhâ"t  thiết,  cầu  Ba-la-mật.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều 
như  số  cát  sông  Hằng,  lìa  bỏ  tâ"t  cả  thức  ăn  ngon  cá  thịt,  và  chỉ  dạy  cho 
chúng  sanh  từ  bỏ,  nên  sanh  thân  mỹ  diệu.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng- 
kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  làm  cho  vô  lượng  chúng  sanh 
Trời,  Người  bỏ  tâ"t  cả  phiền  não,  nên  sanh  thân  lìa  hư  ngụy.  Ta  ở  trong 
vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  loài 
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chúng  sanh  ác,  phá  bỏ  chỗ  ở  của  chúng  đuổi  ra  khỏi  loài  người  cũng 
như  mưa  đá  lớn  nên  sanh  thân  phá  bỏ  mọi  trói  buộc  của  nhà  cửa.  Ta  ở 
trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  vì  vô 
lượng  chúng  sanh  mê  hoặc  bốn  điên  đảo,  cho  họ  nông  pháp  vị  nên 
sanh  thân  thanh  tịnh  lìa  kiêu  mạn.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp 
nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  dạy  cho  vô  lượng  chúng  sanh  về  Như  Lai 
tạng  tịch  tịnh  thường  hằng,  xa  lìa  vọng  loạn  lỗi  ác,  khiến  họ  trở  nên 
chân  chánh  nên  sanh  thân  tịch  tịnh  xả.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh  nói  lời  Phật 
dạy  về  vô  ngã,  kiến  lập  hữu  ngã  như  ngón  tay  chỉ  mặt  trăng,  nên  sanh 
thân  xả  ly.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông 
Hằng,  nhập  Niết-bàn  rồi  nhập  Niết-bàn  đã  vô  lượng  lần,  nhưng  vẫn 
không  nhập  Niết-bàn,  nên  sanh  Pháp  thân  như  pháp.  Ta  ở  trong  vô 
lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  cùng  tận  nơi  cõi 
của  vô  lượng  chúng  sanh,  tìm  hết  phương  tiện  cầu  sự  câu  uế  của  Như 
Lai  tạng  nhưng  không  thể  được,  nên  sanh  thân  ở  thế  giới  này,  tâ"t  cả 
chúng  sanh  đều  có  ở  thế  giới  này. 

Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông 
Hằng,  diễn  thuyết  pháp  Đại  thừa  với  trí  tuệ  vô  ngại  dứt  mọi  nẻo  ngã, 
ngã  sở  hội  nhập  vào  cửa  chân  thật,  nên  sanh  thân  vô  nhập  xứ.  Ta  ở 
trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  thành  tựu 
cho  vô  lượng  chúng  sanh,  làm  cho  họ  biết  sỢ  phiền  não,  nên  sanh 
thân  thiện  xuâ"t  thế  gian  thượng  thượng.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng- 
kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  tâ"t  cả  chúng  sanh  làm  chỗ 
quy  hướng,  làm  chỗ  y  cứ  cho  kẻ  không  y  cứ,  làm  thân  thuộc  cho  kẻ 
không  thân  thuộc,  nên  sanh  thân  như  vạn  dòng  nước  chảy  về  biển 
lớn.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng, 
dùng  tâm  vô  úy  thuyết  kinh  Như  Lai  tạng,  nên  sanh  thân  an  trụ.  Ta  ở 
trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  xả  bỏ 
cung  điện  cao  thượng,  ngôi  Chuyển  luân  vương  với  vô  lượng  diệu 
lạc,  vào  núi  học  đạo  nên  sanh  thân  an  lạc  như  cung  điện  bâ"t  động. 
Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  xa 
lìa  chúng  kiêu  mạn  như  tránh  Chiên-đà-la,  đôi  với  giới  giữ  thanh  tịnh 
không  như  chậu  đựng  nước,  nên  sanh  thân  bâ"t  hôi.  Ta  ở  trong  vô 
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lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  luôn  làm  nhẹ 
gánh  nặng  phiền  não  cho  vô  lượng  chúng  sanh,  nên  sanh  thân  yên 
nghỉ,  chiếu  sáng  rõ  ràng.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều 
như  sô'  cát  sông  Hằng,  chê  trách  tại  gia  như  ở  lao  ngục,  nên  sanh 
thân  mà  tâ"t  cả  chúng  sanh  mong  cầu.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  làm  cho  vô  lượng  chúng  sanh  đoạn 
tham,  sân,  si,  nên  sanh  thân  vô  bệnh,  vô  úy,  vô  ngã  sở.  Ta  ở  trong  vô 
lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  làm  cho  vô  lượng 
chúng  sanh,  các  Trời,  Người  chê  trách  nữ  nhân,  các  thứ  ái  lạc,  phiền 
não  cũng  như  rắn  độc,  nên  sanh  thân  tịch  diệt  này. 

Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng, 
tu  hạnh  Bồ-tát  ở  chỗ  Đức  Như  Lai  Đăng  Quang,  được  nghe  Ngài  thọ 
ký,  tùy  thuận  sự  thật,  không  báng  bổ  pháp,  nên  sanh  thân  luôn  che  chở 
như  nhà  cửa.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát 
sông  Hằng,  lãnh  hội  Như  Lai  tạng,  đoạn  trừ  phiền  não  cho  tâ"t  cả 
chúng  sanh  để  thành  Phật,  nhân  đó  tin  và  ưa  thích,  ủng  hộ  chúng  sanh 
nên  sanh  thân  ủng  hộ.  Khi  Ta  còn  là  Bồ-tát  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  làm  Tiên  nhân  tu  nhẫn  nhục,  hành 
bôn  tâm  vô  lượng,  nên  sanh  thân  cho  tâ"t  cả  chúng  sanh  nương  dựa.  Ta 
ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  thường 
vì  vô  lượng  chư  Thiên  và  người  đời  diễn  thuyết  đại  thừa,  nhâ"t  thừa,  vô 
thượng  thừa,  với  trí  tuệ  vô  ngại,  chiếu  sáng  râ"t  lớn,  thừa  mà  tâ"t  cả 
chúng  sanh  đều  hướng  đến.  Họ  nghe  giảng  rồi  dùng  đại  thừa  phá  a- 
tăng-kỳ  ác,  nên  sanh  thân  hướng  đến.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  tán  thán  thê"  giới,  tạo  mọi  an  ổn  cho 
thê"  giới,  làm  cho  tâ"t  cả  chúng  sanh  vào  cõi  Như  Lai  tạng  đệ  nhâ"t,  dứt 
lìa  các  câu  nhiễm,  không  còn  hội  hỢp  với  câu,  nên  sanh  thân  vô  hội 
hỢp  câu.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông 
Hằng,  làm  cho  vô  lượng  các  Trời,  Người  vào  trong  chôn  bạch  tịnh  giải 
thoát  không  nhà,  nên  sanh  thắng  thân  hư  khoáng  vô  hạn  dung  thọ.  Ta 
ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  đôi  với 
vô  lượng  nam  nữ  chúng  sanh,  tưởng  như  cha  mẹ,  anh  chị  em,  nên  sanh 
thân  người  cha  vô  thượng  ở  khắp  nơi.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  trong  đời  đói  khát  dùng  vô  lượng 
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thân  để  cho  họ  ăn,  nên  sanh  thân  viễn  ly  tất  cả  chỗ  đói  khát  tật  bệnh. 
Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  vì  vô 
lượng  chúng  sanh  chê  trách  ác  của  Nhâ"t  xiển  đề  làm  cho  họ  sanh  sỢ 
hãi,  nên  sanh  thân  xả  ly  tâ"t  cả  hữu  này.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ 
kiếp  nhiều  như  sô"  cát  sông  Hằng,  thị  hiện  vô  lượng  phương  tiện  thân, 
pháp  thân,  thắng  dược  thọ  thân,  vì  không  tăng  nhân  bâ"t  thiện  nên  sanh 
thân  nhâ"t  thiết  vô  hành  tịch  chỉ. 

Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng, 
độ  vô  lượng  chúng  sanh  làm  cho  diệt  phiền  não,  chỉ  thị  tự  tánh  của  họ, 
như  xem  trái  xoài  trong  bàn  tay,  nên  sanh  thân  đoạn  đạo.  Ta  ở  trong 
vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng 
chúng  sanh  chê  trách  nhâ"t  thiết  hữu  như  bôn  rắn  độc,  như  bình  rỗng, 
nên  sanh  thân  viễn  ly  nước  dãi  máu  gân.  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng- 
kỳ  kiếp  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng,  vì  vô  lượng  chúng  sanh  diệt  trừ 
nhâ"t  thiết  hữu  với  vô  lượng  phiền  não,  ly  dục  diệt  tận  Niết-bàn,  nên 
sanh  thân  Niết-bàn  bâ"t  động  an  lạc. 

Này  ương-quật-ma-la,  Ta  ở  trong  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp  trụ  tâ"t 
cả  nơi  chôn  không  bờ  mà  lại  trụ  ở  đây.  Này  ương-quật-ma-la,  Niết- 
bàn  tức  là  giải  thoát,  giải  thoát  là  Như  Lai. 

M 
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KINH  ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 

QUYẾN  IV 

Bấy  giờ,  ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn!  Lạ  thay  Thế  Tôn!  Ngài  thương  xót  tất  cả  thế  gian  là 
việc  khó  khăn  đệ  nhất. 

Đức  Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Đây  không  phải  là  việc  làm  khó  khăn  đệ  nhất  của  Như  Lai.  Lại 
có  việc  khó  khăn  đệ  nhất  khác,  nghĩa  là  trong  tương  lai  chánh  pháp  trụ 
thế  hơn  tám  mươi  năm,  nhằm  khích  lệ  để  thuyết  kinh  Ma-ha-diễn  nói 
về  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bất  biến  này,  đây  là  rất  khó.  Có  chúng 
sanh  nào  thọ  trì  các  loại  như  vậy  còn  khó  hơn.  Chúng  sanh  nào  nghe 
nói  về  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bất  biến,  tùy  thuận  như  thật  đây 
chính  là  khó. 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  thế  nào  là  khó? 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Ví  như  địa  cầu  gánh  bốn  gánh  nặng.  Những  gì  là  bốn?  Một, 
thủy  đại;  hai,  sơn  đại;  ba,  cây  cỏ;  bốn,  chúng  sanh.  Địa  cầu  gánh  bốn 
gánh  như  thế. 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Đúng  vậy!  Thưa  Thế  Tôn. 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Chẳng  phải  chỉ  có  địa  cầu  là  gánh  bốn  gánh  nặng.  Vì  sao? 
Ngoài  ra  lại  có  người  gánh  gánh  nặng  khác. 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn  là  ai  vậy? 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Chánh  pháp  trụ  thế  hơn  tám  mươi  năm,  Đại  Bồ-tát  vì  tất  cả 
chúng  sanh  diễn  thuyết  về  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bất  biến  của 
Như  Lai,  sẽ  gánh  bôn  gánh  nặng.  Những  gì  là  bôn?  Những  loại  hung 
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ác  thường  muôn  làm  hại,  Bồ-tát  vẫn  xem  thường  sự  tồn  vong,  vứt  bỏ 
thân  mạng,  chỉ  cần  nói  lên  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bất  biến  của 
Như  Lai;  đây  là  gánh  thứ  nhất,  nặng  hơn  tất  cả  các  núi  tụ  lại.  Những 
loại  hung  ác,  như  Nhất  xiển  đề  hủy  nhục  mắng  nhiếc,  Bồ-tát  nghe 
nhưng  vẫn  nhẫn  nhục;  đây  là  gánh  thứ  hai,  nặng  hơn  tất  cả  thủy  đại 
tụ  lại.  Không  phải  nhằm  vào  các  hàng  Quô"c  vương,  đại  thần,  đại  lực 
dũng  tướng  và  quyến  thuộc  của  họ  mà  thuyết  Như  Lai  tạng,  chỉ  kham 
nhẫn  vì  hạng  hạ  liệt  tàn  tật  mà  diễn  thuyết;  đây  là  gánh  thứ  ba,  nặng 
hơn  sự  tập  hỢp  tất  cả  chúng  sanh.  Cô"  thủ  tận  nơi  biên  địa  nhiều  khổ 
não,  y  phục,  thức  ăn,  vật  dụng  đều  thô  xâu,  khổ  cực  trăm  bề  chẳng 
có  gì  vui,  nam  thì  tà  kiến  báng  bổ,  nữ  ít  lòng  tin,  không  được  ở  nơi 
thành  phô"  phồn  thịnh  an  vui  tập  trung;  đây  là  gánh  thứ  tư,  nặng  hơn 
tâ"t  cả  cây  cỏ  tụ  lại.  Ai  gánh  bôn  gánh  nặng  này,  gọi  là  Đại  Bồ-tát 
gánh  đưỢc  gánh  nặng.  Đại  Bồ-tát  nào  vào  thời  chánh  pháp  sắp  diệt, 
đã  hơn  tám  mươi  năm,  vứt  bỏ  thân  mạng,  diễn  thuyết  Như  Lai  tạng 
thường  hằng  bâ"t  biến  của  Như  Lai,  chính  là  râ"t  khó.  Ai  có  thể  duy  trì 
các  chúng  sanh  kia  cũng  râ"t  là  khó.  Các  chúng  sanh  â"y  nghe  nói  Như 
Lai  tạng  thường  hằng  bâ"t  biến  của  Như  Lai  mà  phát  sanh  tin  ưa,  đó 
chính  là  râ"t  khó. 

Lại  nữa,  này  ương-quật-ma-la,  đây  không  phải  là  việc  làm  khó 
khăn  đệ  nhâ"t  của  Như  Lai,  nay  Ta  sẽ  nói  về  việc  khó  khăn  khác.  Như 
có  người  tuổi  thọ  vô  lượng,  trải  qua  vô  lượng  trăm  ngàn  ức  năm,  lây 
một  giọt  nước  biển  lổn  từ  nơi  sỢi  lông,  trải  qua  sô"  lượng  năm  đó  lại  cứ 
lây  một  giọt  nước  biển  nơi  trên  sỢi  lông,  cho  tới  khi  nước  biển  cạn  như 
vết  nước  của  chân  trâu;  việc  này  có  khó  lắm  không? 

ương-quật-ma-la  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  râ"t  khó!  Không  thể  nói  được. 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Đây  chưa  phải  là  khó,  lại  có  điều  khó  hơn. 

ương-quật-ma-la  thưa: 

-Bạch  Thê"  Tôn,  đó  là  điều  gì? 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Chánh  pháp  trụ  thê"  hơn  tám  mươi  năm,  nếu  có  Đại  Bồ-tát  xả 
bỏ  thân  mạng,  diễn  thuyết  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bâ"t  biến  của 
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Như  Lai,  điều  ấy  mới  thật  là  rất  khó. 

Lại  nữa,  này  ương-quật-ma-la,  đây  không  phải  là  việc  khó 
khăn  đệ  nhất  của  Như  Lai,  còn  có  việc  khó  nữa.  Này  ương-quật-ma- 
la,  ví  như  có  người  gánh  núi  chúa  Tu-di,  quả  đất  và  biển  lớn,  trải  qua 
trăm  ức  năm.  Người  này  như  thế  là  có  sức  mạnh  lớn  bậc  nhất  phải 
không? 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Đúng  vậy,  cảnh  giới  của  Như  Lai  chẳng  phải  hàng  Thanh  văn, 
Duyên  giác  có  thể  sánh  kịp. 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Người  kia  chưa  phải  là  có  sức  mạnh  lổn  và  cũng  không  phải 
làm  việc  khó  lắm.  Như  đem  biển  lớn  chia  thành  trăm  ngàn  ức  phần 
nhỏ  như  hạt  bụi,  trải  qua  trăm  ngàn  ức  kiếp,  cứ  mang  đi  một  hạt  bụi 
như  thế  cho  đến  khi  nước  biển  cạn  còn  như  vết  nước  chân  trâu;  trong 
thời  gian  ấy  lại  có  thể  gánh  núi  chúa  Tu-di,  quả  đất,  sông  biển,  trải 
qua  trăm  ngàn  ức  kiếp,  nhưng  người  đó  không  thể  ở  trong  thời  gian 
chánh  pháp  trụ  thế  hơn  tám  mươi  năm,  diễn  thuyết  về  Như  Lai  tạng 
thường  hằng  bất  biến  của  Như  Lai.  Chỉ  có  Bồ-tát  là  bậc  hùng  trong 
loài  người,  thường  thuyết  về  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bất  biến  của 
Như  Lai,  tận  lực  hộ  trì  chánh  pháp,  Ta  nói  người  ấy  đã  làm  được  việc 
khó  bậc  nhất. 

Lại  nữa,  này  ương-quật-ma-la,  như  có  người  đem  nước  để  diệt 
tắt  lửa  đang  cháy  rực  rỡ  khắp  cả  Tam  thiên  đại  thiên  thế  giới,  hành 
động  của  người  này  có  khó  không? 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  diệt  tắt  lửa  trong  một  thiên  hạ  đã  rất  khó  rồi,  huống 
chi  là  cả  Tam  thiên  đại  thiên  thế  giới.  Việc  này  rất  khó. 

Phật  đáp: 

-Đúng  vậy!  Này  ương-quật-ma-la,  trong  đời  vị  lai,  chúng  trì  giới 
giảm,  chúng  phá  giới  tăng,  chánh  pháp  trụ  thế  hơn  tám  mươi  năm,  Đại 
Bồ-tát  xả  bỏ  thân  mạng  cùng  những  nô  tỳ,  trâu,  dê,  tài  vật  phi  pháp, 
bằng  vô  số  các  sự  thanh  tịnh  nhằm  tuyên  thuyết  chánh  pháp,  diễn 
thuyết  về  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bất  biến  của  Như  Lai;  thế  thì  đấy 
là  hạng  người  nào? 
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ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Chỉ  có  Phật  mới  biết  được,  còn  hàng  Thanh  văn,  Duyên  giác 
không  thể  biết.  Khi  ấy,  hộ  trì  tịnh  pháp  thế  gian  cũng  đã  khó  rồi, 
huông  chi  đôl  với  pháp  xuất  thế  gian  thượng  thượng  Như  Lai  tạng 
thường  hằng  bất  biến  của  Như  Lai.  Như  người  đem  nước  diệt  tắt  lửa 
đang  cháy  rực  khắp  cả  Tam  thiên  đại  thiên  thế  giới,  việc  đó  là  rất 
khó  khăn.  Người  nào  trong  đời  vị  lai,  chánh  pháp  trụ  thế  hơn  tám 
mươi  năm,  các  bậc  Đại  Bồ-tát  xả  bỏ  thân  mạng,  diễn  thuyết  về  Như 
Lai  tạng  thường  hằng  bất  biến  của  Như  Lai,  phải  biết  người  này 
chính  là  Như  Lai. 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Này  Thiện  nam  tử,  Ta  cũng  nói  như  vậy, 
tất  cả  Như  Lai  đều  nói  hành  động  của  người  kia  thật  là  khó,  là  không 
bờ  bến. 

Lại  nữa,  này  Thiện  nam  tử,  như  trăm  sông  khi  chảy  vào  biển  thì 
không  còn  dòng  riêng  nữa.  Với  người  đã  đạt  được  trí  tuệ  như  vậy,  thì 
tất  cả  những  người  khác  đều  đến  hội  nhập  trong  biển  trí  tuệ  ấy,  đều 
không  còn  hiện  rõ  được. 

Lại  nữa,  Thiện  nam  tử,  như  biển  lớn  không  phải  là  nơi  thọ  nhận 
mọi  thứ  thây  chết.  Người  như  vậy  là  không  có  các  hành  động  du  hí 
đến  nhà  ưa  thích,  đến  nhà  có  hại,  nơi  tạp  loạn  phi  pháp,  không  cùng 
ở  với  kẻ  phỉ  báng  Như  Lai  tạng.  Người  như  vậy  thật  khó  có,  duy  trì 
đông  đảo  những  người  như  vậy  và  cùng  khiến  họ  nghe  pháp,  thật  là 
rất  khó. 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  bậc  Đại  Bồ-tát  thành  tựu  bao  nhiêu  tướng  được  gọi  là 
không  phải  hàng  tân  học? 

Phật  bảo  ương-quật-ma: 

-Thiện  nam  tử,  Đại  Bồ-tát  thành  tựu  tám  tướng,  không  phải  là 
hàng  tân  học.  Thế  nào  là  tám?  Một,  biết  pháp.  Hai,  biết  và  nhớ  ân. 
Ba,  hiếu  dưỡng  cha  mẹ.  Bôn,  biết  ân  thầy.  Năm,  nhàm  chán  các  ác 
kiến.  Sáu,  xa  lìa  tất  cả  tướng  khinh  mạn,  không  điều  phục,  bất  thiện, 
vật  bất  tịnh.  Bảy,  không  nghĩ  đến  dục,  cho  đến  trong  mộng  cũng 
không  tưởng  đến.  Tám,  kính  trọng  giới.  Đại  Bồ-tát  thành  tựu  tám 
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tướng  như  vậy,  thì  không  phải  là  hàng  tân  học. 

Lại  nữa,  Đại  Bồ-tát  thành  tựu  tám  tướng  không  phải  là  hàng  tân 
học.  Những  gì  là  tám?  Một,  thuyết  về  Ma-ha-diễn.  Hai,  diễn  thuyết 
phân  minh  về  Như  Lai  tạng  không  chán  bỏ.  Ba,  không  tham  tài  vật. 
Bốn,  từ,  bi,  hỷ,  xả,  nhẫn.  Năm,  xem  tất  cả  chúng  sanh  cũng  như  con 
một.  Sáu,  thân  cận  thiện  tri  thức.  Bảy,  tránh  xa  ác  tri  thức.  Tám,  đầy 
đủ  thuận  lợi  trong  thế  gian.  Bồ-tát  thành  tựu  tám  tướng  này,  thì  không 
phải  là  hàng  tân  học. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  thành  tựu  tám  tướng  không  phải  là  tân  học. 
Những  gì  là  tám?  Một,  khéo  nói  an  ủi  tùy  thuận  họ.  Hai,  không  đùa 
giỡn.  Ba,  nhẫn  chịu  đôl  với  các  thứ  phiền  não  vi  tế.  Bốn,  chịu  nghe  tất 
cả  các  kinh.  Năm,  hàng  phục  thùy  miên.  Sáu,  không  biếng  nhác.  Bảy, 
tinh  cần  không  phóng  dật.  Tám,  thường  ưa  cầu  giới.  Bồ-tát  thành  tựu 
tám  tướng  này,  thì  không  phải  là  hàng  tân  học. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  thành  tựu  tám  tướng  không  phải  là  tân  học. 
Những  gì  là  tám?  Một,  chân  thật.  Hai,  thanh  tịnh  và  ưa  thích  sự  thanh 
tịnh.  Ba,  trong  sáng  tươi  tắn.  Bôn,  đàng  hoàng,  đứng  đắn.  Năm,  xa 
lìa  người  nữ.  Sáu,  viễn  ly  thân  tộc.  Bảy,  nghe  các  việc  ác  những  sự 
khủng  bô"  não  loạn,  thân  tâm  đều  sỢ  hãi  lo  lắng.  Tám,  nghĩ  thương 
đến  chúng  sanh.  Bồ-tát  thành  tựu  tám  tướng  như  vậy,  không  phải  là 
hàng  tân  học. 

Lại  nữa  Bồ-tát  thành  tựu  tám  tướng  không  phải  là  tân  học.  Thế 
nào  là  tám?  Một,  biết  rõ  sự  khác  nhau  giữa  Phật  thuyết  và  ma 
thuyết.  Hai,  cung  kính  người  biết  kinh.  Ba,  biết  rõ  sự  khác  nhau  về 
ẩn  dụ  giữa  luật  và  phi  luật.  Bôn,  biết  rõ  lời  nói  ẩn  dụ  của  Như  Lai. 
Năm,  biết  rõ  nẻo  sâu  xa  thâm  diệu  của  Như  Lai.  Sáu,  khéo  biết  tùy 
thuận  theo  việc  thế  gian.  Bảy,  biết  rõ  sự  thường  hằng  bâ"t  biến  của 
Như  Lai.  Tám,  biết  rõ  việc  ghét  và  chẳng  phải  ghét  của  Bồ-tát,  khéo 
biết  làm  đúng  thời.  Bồ-tát  thành  tựu  tám  tướng  như  vậy,  không  phải 
là  hàng  tân  học. 

Bồ-tát  thành  tựu  đủ  bốn  mươi  tướng  thân  niệm  pháp,  thì  không 
phải  là  hàng  tân  học.  Nếu  không  có  bốn  mươi  công  đức,  hay  chỉ  còn 
một  nữa  hoặc  ít  hơn  một  nữa,  thì  phải  biết  là  thiện  nam,  thiện  nữ  này 
không  trụ  ở  pháp  Ma-ha-diễn,  cũng  không  thuộc  vào  hàng  Bồ-tát.  Thế 
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nên  nẻo  hành  trì  của  Bồ-tát  là  rất  khó  khăn,  vậy  những  công  đức  nào 
là  thù  thắng?  Đó  là  không  có  dục  tưởng  cho  đến  trong  mộng  cũng 
không  sanh  dục  tâm,  nên  biết  người  ấy  có  tất  cả  các  giác  chi  với 
những  công  đức  thù  thắng. 

Bấy  giờ  Văn-thù-sư-lợi  nói  với  ương-quật-ma-la: 

-Như  Lai  tạng  có  nghĩa  là  gì?  Nếu  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Như 
Lai  tạng,  thì  tất  cả  chúng  sanh  sẽ  thành  Phật.  Vậy  tất  cả  chúng  sanh 
đều  sẽ  làm  các  nghiệp  bất  thiện  như  sát  sanh,  trộm  cướp,  tà  dâm,  nói 
dôl,  nông  rưỢu.  Vì  sao  vậy?  Vì  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh  nên 
sẽ  có  lúc  đều  đưỢc  hóa  độ.  Như  người  có  Phật  tánh  thì  sẽ  gây  nghịch 
tội  và  Nhất  xiển  đề.  Nếu  người  có  ngã  và  cảnh  giới  ngã,  sẽ  được  vượt 
qua  tất  cả  hữu.  Thế  nên  nơi  thế  gian  không  có  ngã,  không  có  giới.  Tất 
cả  pháp  vô  ngã  là  lời  dạy  của  chư  Phật. 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Tất  cả  chúng  sanh  có  Như  Lai  tạng  bị  vô  lượng  phiền  não  che 
đậy  như  đèn  để  trong  bình.  Lại  nữa,  này  Văn-thù-sư-lợi,  ví  như  có  một 
người  đã  được  điều  phục,  Như  Lai  Ca-diếp  thọ  ký  cho  ông  ấy  là  bảy 
năm  nữa  sẽ  làm  Chuyển  luân  Thánh  vương,  trị  nước  bằng  chánh  pháp, 
sau  bảy  ngày  nữa  Như  Lai  cũng  nhập  Niết-bàn.  Người  ấy  nghe  Phật 
thọ  ký  cho  mình  nên  rất  vui  mừng,  tự  suy  nghĩ:  “Bậc  Nhất  Thiết  Trí  đã 
thọ  ký  cho  ta  sẽ  làm  Chuyển  luân  Thánh  vương,  ta  không  nghi  ngờ  gì 
cả”.  Ông  ta  liền  thưa  mẹ:  “Hãy  cho  con  cá,  thịt,  sữa,  lạc,  mè,  đậu  đủ 
thứ  các  món  ăn  ngon  để  con  có  sức”.  Người  ấy  ăn  tạp  các  thức  ăn  với 
thịt,  không  tiêu  hóa  được  nên  chết  một  cách  đột  ngột.  Thế  nào,  Văn- 
thù,  Đức  Phật  kia  có  nói  dôl  không?  Có  là  Bậc  Nhất  Thiết  Trí  không? 
Vì  người  kia  thật  không  có  thiện  căn  quả  báo  của  bậc  Chuyển  luân 
Thánh  vương  phải  không? 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  kẻ  ấy  vốn  do  nghiệp  ác  nên  bị  chết. 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Đừng  nói  như  vậy,  người  ấy  chết  không  đúng  lúc,  không  phải 
là  do  quả  báo  của  nghiệp  ác.  Này  Văn-thù-sư-lợi,  chẳng  lẽ  Đức  Phật 
kia  không  biết  về  quả  báo  ác  nghiệp  ở  đời  trước,  mà  còn  thọ  ký  cho 
ông  ta  hay  sao?  ông  ta  không  phải  do  ác  nghiệp  ở  trước  mà  do  tự  làm 
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lỗi  trong  hiện  tại  nên  đưa  đến  cái  chết.  Vậy  nên,  Văn-thù-sư-lợi,  nếu 
người  nam  hay  nữ  nào  suy  nghĩ:  “Trong  thân  ta  có  Như  Lai  tạng,  tự 
nhiên  sẽ  được  độ,  vậy  ta  cứ  việc  làm  ác”.  Nếu  người  làm  ác  như  vậy, 
vì  Phật  tánh  nên  được  độ  hay  không  được  độ?  Như  trên  đã  nói,  người 
đã  điều  phục  kia  thật  có  vương  tánh  mà  không  được  độ.  Vì  sao?  Vì 
phóng  dật  quá  độ.  Có  Phật  tánh  mà  không  độ  được  cũng  lại  như  vậy, 
vì  chúng  sanh  kia  quá  phóng  dật.  Tất  cả  chúng  sanh  như  thế  là  không 
có  Phật  tánh  phải  chăng?  Thật  là  có  Phật  tánh.  Thế  nhưng  theo  quả 
báo  của  Chuyển  luân  Thánh  vương  ở  trên  phải  chăng  là  Phật  nói  dôl? 
Chẳng  phải  thế,  do  chúng  sanh  nói  dối,  làm  nhiều  điều  phóng  dật,  vì 
nghe  theo  pháp  phóng  dật,  tự  gây  ra  việc  ác  nên  không  thành  Phật. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  thế  thì  tất  cả  chúng  sanh  không  có  nghiệp  gô"c 
hay  sao? 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Họ  có  nghiệp  gô"c,  nhưng  chỉ  được  nghe  chút  ít  về  kinh  này  thì 
vô  lượng  a-tăng-kỳ  tội  đều  tiêu  trừ  hết.  Vì  sao?  Là  vì  trong  vô  lượng 
a-tăng-kỳ  kiếp,  Như  Lai  đã  phát  đại  nguyện:  Tất  cả  chúng  sanh  nào 
chưa  được  độ  làm  cho  độ,  chưa  được  giải  thoát  làm  cho  giải  thoát. 
Với  thiện  căn,  các  thệ  nguyện  ấy  chiếu  soi  bằng  ánh  sáng  mặt  trời 
trí  tuệ  của  Như  Lai  thì  vô  lượng  a-tăng-kỳ  tội  đều  bị  tiêu  diệt.  Lại 
nữa,  này  Văn-thù-sư-lợi,  ví  như  khi  mặt  trời  chưa  mọc  thì  mây  mù 
che  khắp  thế  gian.  Nhưng  khi  ánh  mặt  trời  vừa  hé  sáng,  thì  tất  cả  tôl 
tăm  trong  thế  gian  đều  bị  tiêu  diệt.  Như  vậy,  với  a-tăng-kỳ  tội  lớn 
tích  tụ,  khi  mặt  trời  kinh  này  chưa  mọc,  thì  chúng  sanh  còn  bị  luân 
hồi  trong  sanh  tử.  Khi  mặt  trời  kinh  này  mọc  lên  thì  cả  a-tăng-kỳ  tội 
ác  lớn  đưỢc  tích  tụ,  chỉ  trong  khoảng  khắc  khảy  móng  tay,  đôl  với 
Như  Lai  tạng  thường  hằng  bất  biến  của  Như  Lai,  hoặc  nói  đùa  giỡn 
hay  tùy  thuận,  người  này  và  các  hàng  ngoại  đạo,  nếu  phạm  Ba-la-di 
hay  tạo  nghiệp  ác  vô  gián  và  a-tăng-kỳ  tội,  chỉ  trong  chô"c  lát  đều  bị 
tiêu  diệt  hết.  Vì  sao?  Là  vì  người  nào  nghe  danh  hiệu  Như  Lai  Đức 
Thích-ca  Mâu-ni,  tuy  chưa  phát  tâm  đã  là  Bồ-tát.  Vì  sao  vậy?  Vì  với 
hạnh  nguyện  thù  thắng  của  Như  Lai  thì  tất  cả  thế  gian  là  của  Ta,  nên 
dô"c  độ  thoát  cho  những  người  chưa  được  độ,  dùng  chánh  pháp  giáo 
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hóa  khiến  họ  đều  được  giác  ngộ.  Thế  nên,  này  Văn-thù-sư-lợi,  người 
nghe  danh  hiệu  của  Như  Lai  đều  là  Bồ-tát,  chẳng  những  tự  mình  mau 
chóng  diệt  trừ  phiền  não  lại  còn  được  thân  mà  Ta  đã  được.  Này  Văn- 
thù-sư-lợi,  như  Ta  nói  kệ: 

Ta  đã  giảng  thuyết  đạo 
Nhổ  gai  độc  ưu,  bi 
Các  ngươi  hãy  thực  hành 
Lời  dạy  cửa  Như  Lai. 

Ta  đã  giảng  thuyết  đạo  là  thuyết  những  đạo  gì?  Đạo  có  hai:  đạo 
Thanh  văn  và  đạo  Bồ-tát. 

Đạo  Thanh  văn  là  tám  Thánh  đạo.  Đạo  Bồ-tát  là  tất  cả  chúng 
sanh  đều  có  Như  Lai  tạng.  Ta  tuần  tự  đoạn  trừ  các  thứ  phiền  não,  đạt 
đưỢc  Phật  tánh,  an  lạc  bất  động,  rất  đáng  ưa  thích.  Nếu  ai  không 
đoạn  trừ  phiền  não  thì  luôn  bị  luân  chuyển  trong  sanh  tử.  Ta  đã 
giảng  thuyết  đạo  nhằm  nhổ  sạch  gai  độc  ưu,  bi.  ưu,  bi  nghĩa  là  phiền 
não.  Người  nhổ  gai  chính  là  Như  Lai.  Ta  đã  đoạn  trừ  vô  lượng  phiền 
não,  là  Bậc  Đại  Y  Vương.  Các  ông  phải  theo  Ta  học,  Ta  sẽ  chỉ  cho 
các  ông  về  Như  Lai  tạng.  Các  ngươi  cần  phải  thực  hành.  Từ  những 
ẩn  dụ  theo  lời  Như  Lai  giảng  nói,  từ  đây  sanh  ra  dôl  gạt  các  ông. 
Phật  xuất  hiện  trong  thế  gian  như  hoa  ưu  đàm  bát,  người  có  tín  tâm 
cũng  quý  như  hằng-hà-sa  số  lúa  bằng  vàng,  cũng  như  rùa  mù  gặp 
bộng  cây  nổi.  Như  vậy  gặp  được  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 
Giác,  kinh  Như  Lai  tạng  thì  không  còn  bị  quả  sanh  tử  dôl  trá.  Các 
ngươi  phải  tự  mình  vượt  qua  tất  cả  Hữu  và  tất  cả  bệnh  phiền  não. 
Thế  nên  Như  Lai  có  nói  kệ: 

Tinh  cần  các  thiện  pháp 
Hàng  phục  các  tâm  ác 
Người  chậm  trễ  tu  phước 
Ý  chắc  ưa  việc  ác. 

Kệ  này  Ta  vì  hàng  Thanh  văn  nói.  Lại  nữa,  Như  Lai  tạng  rất 
khó  gặp,  trong  thế  gian  không  có  gì  khó  gặp  bằng,  biết  được  Như  Lai 
tạng  thì  cần  phải  nhanh  chóng  quan  sát.  Câu:  “Ý  chắc  ưa  việc  ác”  là 
tự  tánh  của  Tỳ-kheo  vô"n  thanh  tịnh,  nhưng  tâm  niệm  do  huân  tập  lỗi 
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của  ác  tri  thức  với  năm  cấu  dẫn  đầu,  có  nhiều  phiền  não  vây  quanh 
trước  sau.  Năm  cấu  là  gô"c  có  nhiều  phiền  não  vây  quanh  là  gì?  Đó 
là  tham  dục,  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối,  nghi.  Năm  cấu  này  phá 
hoại  tâm.  Muôn  tịnh  trừ  năm  cấu  gô"c  và  các  phiền  não,  thì  phải 
siêng  năng  dùng  phương  tiện  từ  tự  tánh  làm  thanh  tịnh  tâm  lực;  siêng 
dùng  các  phương  tiện  đưa  đến  việc  không  hề  phỉ  báng  kinh,  không 
thành  Nhất  xiển  đề;  siêng  dùng  phương  tiện  tu  tập  tự  độ.  Vì  ý  nghĩa 
này,  nên  nói  tâm  kia  có  vô  lượng  khách  trần  phiền  não,  cần  phải 
mau  mau  nhổ  sạch  gô"c  rễ  của  nó. 

Ý  dẫn  đầu  pháp 
Ý  chủ  sanh  pháp 
Tâm  ý  tịnh  tín 
Nếu  nói  hay  làm 
An  lạc  đi  theo 
Như  bóng  tùy  hĩnh. 

Ta  vì  Thanh  văn  thừa  nói  bài  lệ  về  Ý  này,  cũng  chính  là  nghĩa 
của  Như  Lai  tạng.  Nếu  tự  tánh  là  thanh  tịnh,  ý  là  Như  Lai  tạng  dẫn 
đầu  tất  cả  pháp,  thì  tất  cả  pháp  là  Như  Lai  tạng.  Hành  động  với  tâm 
ý  tịnh  tín  thì  đoạn  trừ  tất  cả  phiền  não,  thấy  được  ngã  giới.  Ai  tự  tịnh 
tín  có  Như  Lai  tạng  thì  sau  đó  mới  nói  hay  làm.  Khi  được  thành  Phật 
thì  hoặc  nói  hay  làm,  là  nhằm  độ  tất  cả  thế  gian.  Như  người  thấy 
bóng  mình,  thấy  Như  Lai  tạng  cũng  như  vậy.  Thế  nên  nói  như  bóng 
theo  hình. 

Ý  dẫn  đầu  pháp 
Ý  chủ  sanh  pháp 
Tâm  ý  vì  ác 
Nếu  nói  hay  làm 
Các  khổ  đi  theo 
Như  xe  theo  vết. 

Kệ  này  nói  về  ý  nghĩa  phiền  não.  Ý  theo  pháp  ác,  là  chỉ  cho 
người  bị  vô  sô"  các  thứ  phiền  não  che  phủ,  tạo  ra  các  việc  ác,  nên  gọi 
là  ác.  Không  biết  tự  tánh  của  Như  Lai  tạng  tâm,  nên  cứ  đi  sâu  vào  vô 
lượng  phiền  não.  Như  vậy  nói  hay  làm  theo  dâu  chân  uế  trược  không 
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ngừng  thì  các  khổ  luôn  luôn  đi  theo  mãi  không  bao  giờ  hết.  Như  bánh 
xe  theo  dấu  chân  nghĩa  là  do  các  dấu  ác  trong  sanh  tử  luân  hồi,  tất  cả 
chúng  sanh  mãi  bị  lưu  chuyển  trong  ba  đường  ác,  như  bánh  xe  lăn  theo 
chân  thú  kéo.  Thế  nên  nói  người  chậm  trễ  làm  phước  thì  tâm  ưa  thích 
việc  ác. 

Lại  nữa,  này  Văn-thù-sư-lợi,  như  biết  trong  sữa  có  bơ  nên  nấu 
sữa  để  lấy  bơ  mà  không  nấu  nước,  vì  trong  nước  không  có  bơ.  Vậy 
nên,  này  Văn-thù-sư-lợi,  chúng  sanh  biết  có  Như  Lai  tạng  nên  tinh  cần 
trì  giới,  tịnh  tu  phạm  hạnh.  Lại  nữa,  Văn-thù-sư-lợi,  như  biết  núi  có 
vàng  nên  đục  núi  tìm  vàng  mà  không  đục  cây,  vì  trong  cây  không  có 
vàng.  Như  vậy,  này  Văn-thù-sư-lợi,  chúng  sanh  biết  có  Như  Lai  tạng 
nên  tinh  cần  trì  giới  tịnh  tu  phạm  hạnh,  nói  là  mình  chắc  chắn  sẽ  thành 
Phật  đạo.  Lại  nữa,  này  Văn-thù-sư-lợi,  nếu  không  có  Như  Lai  tạng  thì 
sự  tu  tập  phạm  hạnh  sẽ  không  đạt  được  thành  tựu.  Như  suôd  kiếp  nấu 
nước  vẫn  không  thể  có  được  bơ. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  phạm  hạnh  có  nghĩa  gì?  Vì  sao  Như  Lai  lìa  bỏ  năm 
thứ  dục  lạc? 

ương-quật-ma-la  nói  với  Văn-thù-sư-lợi: 

-Vô  lượng  trời,  người  luôn  nhận  biết  thường  biết  về  những  pháp 
bị  đọa  nên  viễn  ly  các  tưởng  niệm  về  dục. 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Đừng  nói  như  vậy,  vì  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Như  Lai  tạng, 
tất  cả  nam  tử  đều  là  anh  em,  tất  cả  nữ  nhân  đều  là  chị  em. 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  vậy  sao  Tịnh  Phạn  vương,  Ma-da  phu  nhân  là  anh  em 
chị  em  mà  làm  cha  mẹ? 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Đó  là  phương  tiện  thị  hiện  để  độ  thoát  chúng  sanh,  nếu  không 
như  vậy  thì  không  thể  độ.  Như  vị  Đại  vương  có  hai  ngàn  lực  sĩ.  Trong 
ấy  có  hai  người  dùng  phương  tiện  hiện  tướng  phục  tùng  để  vừa  lòng 
vua  và  làm  vui  vẻ  mọi  người;  chỉ  có  người  ấy  biết,  ngoài  ra  không  ai 
hiểu  đưỢc.  Đức  Phật  cũng  như  vậy,  thị  hiện  có  cha  mẹ  để  đồng  với 
mọi  người,  sau  đó  độ  được  vô  lượng  chúng  sanh,  đưa  họ  ra  khỏi  biển 
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sanh  tử  rộng  lớn  vô  biên,  nhưng  chúng  sanh  ấy  vẫn  không  biết.  Như 
người  nhảy  múa  biến  hiện  nhiều  cách  giữa  mọi  người  để  làm  vui 
lòng  họ.  Chư  Phật  Thế  Tôn  cũng  như  vậy,  biến  hiện  ra  nhiều  cách  để 
độ  chúng  sanh,  mà  chúng  sanh  ấy  không  thể  biết  được.  Như  nhà  ảo 
thuật  ở  giữa  mọi  người  tự  cắt  thân  thể  làm  cho  mọi  người  vui  vẻ, 
nhưng  thân  thể  ấy  thật  không  có  thương  tổn.  Chư  Phật  Thế  Tôn  cũng 
như  vậy,  tức  như  nhà  ảo  thuật  biến  hóa  nhiều  cách  để  độ  chúng  sanh. 
Này  Văn-thù-sư-lợi,  Như  Lai  với  Nhất  Thiết  Trí  nhận  biết  tất  cả, 
quan  sát  tất  cả  chúng  sanh  trong  thế  gian,  từ  vô  thỉ  đến  nay  ai  cũng 
là  cha  mẹ,  anh  em,  chị  em  với  nhau,  lên  xuông  vô  thường,  thay  đổi 
tôn  ty,  như  người  nhảy  múa  chuyển  biến  nhiều  cách,  thế  nên  Như 
Lai  tịnh  tu  phạm  hạnh. 

Lại  nữa,  Văn-thù-sư-lợi,  cõi  của  người  đã  phân  chia  đây-kia 
khác  nhau  và  cùng  nhau  tạo  sự  hoan  lạc.  Vậy  thế  nào  là  cảm  thọ  lạc 
tự  mình  với  thân  phần  khác?  Thế  nào  là  không  đạt  được,  không  thành 
quả  báo?  Nên  biết  rằng  hoan  lạc  ấy  là  một  tích  tụ  của  bao  nổi  khổ  lớn. 
Nữ  có  Phật  tạng,  nam  cũng  như  vậy.  Vì  sao  cùng  một  tánh  mà  bị  cấu 
nhiễm  tham  đắm?  Chỉ  vì  cùng  một  tánh,  nên  Như  Lai  đã  tịnh  tu  phạm 
hạnh,  trụ  nơi  tự  địa,  bất  thoái  chuyển  địa,  đạt  được  Như  Lai  địa. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  vì  sao  Như  Lai  không  đem  tất  cả  phạm  hạnh  ấy  để 
xây  dựng  cho  tất  cả  hàng  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di?  Vì  sao  Thế  Tôn  lại  nói 
cả  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  làm  nhân  cho  chánh 
pháp,  như  bốn  trụ  của  ngôi  nhà.  Hiện  nay  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  có 
người  làm  điều  xấu  ác,  thế  làm  sao  xây  dựng  họ  ở  trong  giới  luật  của 
chánh  pháp? 

Đức  Phật  nói  với  Văn-thù-sư-lợi: 

-Đấy  là  tưởng  sai  biệt,  gọi  là  thế  tục  tưởng.  Như  Lai  luôn  xem 
tất  cả  chúng  sanh  như  La-hầu-la,  thường  muôn  dẫn  dắt  đưa  họ  an  trụ 
vào  chỗ  Phật,  không  có  thứ  bậc  đó.  Phật  tưởng  khác  với  thế  tục  tưởng 
ấy.  Đây  gọi  là  phi  vấn  luận. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  vì  cõi  của  tất  cả  chúng  sanh  đều  là  một  cõi,  nên  chư 
Phật  xa  lìa  sát  sanh  phải  không? 
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Phật  dạy: 

-Đúng  vậy!  Thế  gian  sát  sanh  như  người  tự  giết  mình,  giết  cả 
cõi  của  mình. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  vì  sao  xem  tất  cả  chúng  sanh  như  La-hầu-la,  lại  dạy 
về  sự  điều  phục,  sát  phạt  đôl  với  những  loại  ác  độc  có  trong  cõi  của 
chính  mình? 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Thiện  nam  tử,  đừng  nói  như  vầy,  Như  Lai  xem  tất  cả  chúng 
sanh  đều  như  La-hầu-la.  Ví  như  con  người  hằng  ngày  thường  ăn  uống 
vì  ưa  thích,  nhưng  xem  trong  một  bữa  ăn  đã  giết  đến  tám  vạn  con 
trùng,  việc  đấy  lẽ  ra  gọi  là  sát  sanh,  nhưng  không  phải  là  sát  sanh  bất 
tịnh.  Này  Văn-thù-sư-lợi,  nẻo  lìa  bỏ  dứt  trừ  của  bậc  Thánh  có  vô  số 
các  thứ  dục  lạc.  Thánh  nhân  vì  bị  cái  hại  của  dục  nên  chính  là  tự  hại. 
Nếu  như  vậy  thì  Thánh  nhân  có  lỗi  lầm  là  tự  hại.  Nghĩa  là  vì  tâm  dục 
ái  mạnh  lên,  nên  đến  gặp  người  khác  nêu  bày:  “Tôi  dấy  tâm  ái  dục, 
xin  đưỢc  chỉ  dạy  dẫn  dắt,  để  tôi  sanh  hổ  thẹn,  tôi  còn  hay  mất  không 
cần  nữa”,  chính  là  tìm  những  phương  tiện  để  bày  tỏ  sự  tự  hại.  Người 
như  vậy  là  hại  cõi  của  mình  chăng? 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thưa  Thế  Tôn,  không!  Người  ấy  do  nhân  đó  nên  công  đức  tăng 
trưởng. 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Đúng  vậy,  Văn-thù-sư-lợi,  vì  sao  các  vị  Thánh  lại  tự  hại  thân? 
Vì  do  cái  nhân  rắn  độc  phiền  não,  Thánh  nhân  còn  vậy  huông  chi  thân 
người  khác.  Phật  từng  thuyết  giảng  về  các  loại  ác  độc  phá  hoại  chính 
pháp,  như  biết  được  phiền  não  của  mình  có  lúc  dấy  khởi  mạnh  mà  chỉ 
dạy  kẻ  khác  làm  được  những  việc  khó  khăn,  thì  đó  chính  là  cúng 
dường  cho  cõi  của  mình.  Như  tự  mình  tìm  cầu  sự  an  vui  rốt  ráo,  nên 
vứt  bỏ  cái  vui  của  thân  mạng  gồm  bao  thứ  dục  lạc  về  ăn,  mặc.  Tự  hại 
thân  như  vậy  vì  sự  điều  phục  đó  gọi  là  khéo  biết  Như  Lai  tạng. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  vì  do  từ  Như  Lai  tạng  nên  chư  Phật  không  ăn  thịt  phải 
không? 
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Phật  dạy: 

-Đúng  vậy!  Tất  cả  chúng  sanh  luân  chuyển  trong  cõi  sanh  tử 
nhiều  đời  từ  vô  thủy,  cùng  là  cha  mẹ,  anh  chị  em  với  nhau,  cũng  như 
người  múa  thay  đổi  liên  tục,  thịt  của  ta  và  thịt  của  người  là  một  loại, 
thế  nên  chư  Phật  đều  không  ăn  thịt.  Lại  nữa,  này  Văn-thù-sư-lợi,  tất 
cả  cõi  của  chúng  sanh  giới  và  cõi  của  Ta  là  một  cõi,  chỗ  thịt  bị  ăn  chỉ 
cùng  một  loại,  thế  nên  chư  Phật  thảy  đều  không  ăn  thịt. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  vỏ  sò  quý,  sáp,  mật  ong,  da,  tơ  lụa  có  phải  là  thịt 
trong  cõi  của  chính  mình  không? 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Đừng  nói  như  vậy.  Như  Lai  đã  xa  lìa  tất  cả  thế  gian,  Như  Lai 
không  ăn,  nếu  nói  Như  Lai  còn  tập  khí  thân  cận  vật  thế  gian,  thì  không 
có  sự  việc  này.  Nếu  thân  cận  là  pháp  phương  tiện,  nếu  vật  do  triển 
chuyển  mà  đến  thì  có  thể  thân  cận,  nếu  là  nơi  phát  sanh  ra  vật  thì 
không  thể  thân  cận.  Nếu  do  triển  chuyển  đến,  nhưng  xa  lìa  sát  sanh  thì 
tay  có  thể  thân  cận. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Nay  trong  thành  này  có  một  thợ  da  chuyên  làm  giầy  da.  Như 
người  mua  đem  bố  thí,  đó  là  vật  triển  chuyển  đến,  Phật  có  thọ  không? 
Lại  nữa,  Thế  Tôn,  nếu  bò,  bò  chúa  tự  chết,  bị  hàng  Chiên-đà-la  lấy 
da,  đem  đến  cho  thợ  làm  da  để  làm  giầy,  rồi  bố  thí  cho  người  trì  giới. 
Đây  là  vật  triển  chuyển  đến,  có  thể  thân  cận  không? 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Nếu  dùng  da  bò,  bò  chúa  tự  chết  làm  giầy  da,  đem  bố  thí  thì 
người  trì  giới  có  đưỢc  nhận  không!  Nếu  không  thọ  nhận  là  pháp  Tỳ- 
kheo,  nếu  thọ  thì  trái  với  từ  bi,  nhưng  không  phá  giới. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  không  thể  dùng  nước  bất  tịnh  nấu  ăn,  Tỳ -kheo  không 
đưỢc  thọ  nhận,  nếu  như  vậy,  hiện  tại  phải  làm  sao? 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Đây  gọi  là  thế  gian  tưởng.  Nếu  có  vị  ưu-bà-tắc  thì  dùng  nước 
sạch  làm  thức  ăn,  mà  không  được  làm  hại  trùng.  Nếu  không  có  ưu-bà- 
tắc  thì  chư  Phật  đôl  với  việc  ấy  phải  làm  thế  nào!  Trên  bờ,  dưới  nước, 
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trong  hư  không  đều  có  trùng,  như  vậy  đối  với  việc  làm  sạch  là  ác,  thế 
gian  làm  sao  có  được  việc  tu  tịnh.  Đây  gọi  là  chẳng  phải  vấn  luận. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  thế  gian  từ  lâu  cũng  đã  tự  đặt  ra  sự  việc  không  ăn 

thịt. 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Nếu  lời  nói  ở  thế  gian  tùy  thuận  theo  Phật,  nên  biết  đều  là  lời 

Phật. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  thế  gian  cũng  có  nói  tới  giải  thoát,  nhưng  giải  thoát 
của  họ  không  phải  là  giải  thoát,  chỉ  có  Phật  pháp  mới  chính  là  giải 
thoát.  Họ  cũng  có  nói  tới  xuất  gia  nhưng  không  phải  là  xuất  gia,  chỉ  có 
Phật  pháp  mới  chính  là  xuất  gia.  Thế  Tôn,  thế  gian  cũng  nói  là  ta 
không  ăn  thịt,  nhưng  họ  không  có  cái  ta  thực  và  lại  ăn  thịt.  Chỉ  trong 
giáo  pháp  của  Thế  Tôn  thì  có  ngã  đích  thực  và  không  ăn  thịt. 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Ngươi  muốn  nghe  thế  gian  tạo  lập  nhân  của  ngoại  đạo  không? 
Ta  sẽ  nói  cho  ngươi  rõ. 

Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn!  Thưa  vâng,  xin  được  nghe. 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Thời  quá  khứ  cách  đây  vô  lượng  a-tăng-kỳ  kiếp,  có  vị  Phật 
hiệu  Câu-tôn-đà  Bạt-đà-la,  xuất  hiện  ở  đời,  chính  trong  thành  này. 
Bấy  giờ,  ở  thế  giới  ấy,  không  có  các  thứ  đá  gạch,  không  có  tên  gọi 
ngoại  đạo,  chỉ  có  một  pháp  Đại  thừa.  Chúng  sanh  thời  đó  sống  hoàn 
toàn  an  lạc.  Khi  ấy  Như  Lai  sông  lâu  ở  thế  gian  cho  đến  lúc  nhận 
Niết-bàn.  Sau  khi  Phật  nhập  Niết-bàn,  chánh  pháp  trụ  thế  được  lâu 
dài,  đến  lúc  chánh  pháp  sắp  diệt,  thì  bậc  trì  giới  giảm,  kẻ  phi  pháp 
tăng.  Một  Tỳ-kheo  sống  ở  chốn  a-lan-nhã  tên  là  Phật  Tuệ,  được  một 
thiện  nhân  cúng  dường  tấm  y  vô  giá.  Tỳ-kheo  vì  lòng  từ  mẫn  họ  nên 
thọ  nhận  y,  sau  đó  bày  ra  cho  các  thợ  săn  cùng  xem.  Các  thợ  săn  thấy 
y  quý  giá  này  nên  sanh  tâm  trộm  cắp,  ngay  đêm  đó  bèn  bắt  Tỳ-kheo 
này  đưa  vào  núi  sâu  làm  hại,  lột  hết  quần  áo  trói  tay  vào  cây  to. 

Cũng  vào  đêm  ấy,  có  người  Bà-la-môn  đi  hái  hoa,  đến  nơi  A- 
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lan-nhã,  gặp  phải  cọp  nên  sỢ  hãi  chạy  biến  vào  rừng,  thấy  vị  Tỳ-kheo 
thân  hình  chẳng  có  gì  che  phủ,  tay  lại  bị  trói  vào  gốc  cây.  Trông  thấy 
vậy,  ông  ta  kinh  sỢ  than:  “ôi!  Sa-môn  trước  đây  thân  mặc  ca-sa,  mà 
nay  lõa  thể  như  thế  này,  vậy  biết  chắc  ca-sa  không  phải  là  nhân  giải 
thoát;  tự  trói  và  đường  khổ  hạnh  mới  việc  là  học  đạo  chân  chính. 
Người  kia  lẽ  nào  đang  bỏ  thiện  pháp,  vậy  biết  rõ  đây  chính  là  nhân 
của  đạo  giải  thoát”.  Không  hiểu  chánh  pháp,  nên  họ  vất  y  phục,  bỏ 
râu  tóc,  làm  Sa-môn  lõa  hình.  Từ  đó  phát  sanh  loại  Sa-môn  lõa  hình. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  bị  đám  thợ  săn  mưu  hại  tự  mở  trói  được,  dùng 
vỏ  cây  nhuộm  đá  đỏ  để  mặc,  kết  cỏ  làm  phất  để  đuổi  ruồi  muỗi.  Lại 
có  Bà-la-môn  đi  hái  hoa,  thấy  vậy  nên  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo  ấy  bỏ  y 
phục  trước  đây,  mặc  y  phục  như  thế,  cầm  phất  như  vầy;  người  ấy  lẽ 
nào  đang  bỏ  thiện  pháp,  vậy  nên  biết  rõ  đấy  là  đạo  giải  thoát”.  Họ 
liền  học  theo  pháp  ấy.  Sa-môn  xuất  gia  từ  đó  phát  sanh. 

Buổi  chiều,  Tỳ-kheo  ấy  xuống  nước  tắm  rửa,  nhân  vì  rửa  vết 
thương  trên  đầu,  nên  dùng  y  ướt  che  trên  vết  thương.  Có  tiều  phu  trông 
thấy  vậy,  suy  nghĩ:  “Tỳ-kheo  ấy  trước  đây  mặc  ca-sa  mà  nay  bỏ  hết, 
vậy  biết  ca-sa  chẳng  phải  là  nhân  giải  thoát,  thế  nên  che  tóc  bỏ  y 
phục,  ngày  đêm  tắm  ba  lần,  tu  tập  khổ  hạnh,  người  ấy  lẽ  nào  đang  bỏ 
thiện  pháp,  vậy  biết  rõ  đây  chính  là  đạo  giải  thoát”.  Họ  liền  học  theo 
pháp  ấy,  Bà-la-môn  khổ  hạnh  phát  sanh  từ  đó. 

Tỳ-kheo  tắm  xong,  thân  thể  có  nhiều  vết  thương  nên  bị  đám  ruồi 
ong  bu  theo,  phải  dùng  tro  trắng  bôi  lên  khắp  các  vết  thương,  lấy  y  ướt 
che  thân.  Khi  đó  có  người  thấy  vậy,  cho  như  thế  là  đạo,  nên  học  theo 
pháp  ấy,  Bà-la-môn  bôi  tro  từ  đó  phát  sanh. 

Khi  Tỳ -kheo  ấy  đốt  lửa  hơ  vết  thương,  vết  thương  quá  đau  đớn 
không  thể  chịu  nổi,  nên  nhảy  xuông  vực  tự  sát.  Có  người  thấy  vậy,  suy 
nghĩ:  “Tỳ-kheo  ấy  trước  đây  mặc  y  tốt  mà  nay  làm  thế  này,  người  đó 
lẽ  nào  đang  bỏ  thiện  pháp,  vậy  nên  biết  nhào  xuông  vực  là  đạo  giải 
thoát”.  Các  pháp  tu  nhào  xuống  vực,  thờ  lửa  từ  đó  phát  sanh. 

Như  vậy,  chín  mươi  sáu  thứ  đều  do  các  biểu  hiện  của  Tỳ-kheo 
mà  phát  sanh  ra  các  vọng  tưởng,  tự  nhận  thức  không  giông  nhau.  Ví 
như  có  nước,  tất  cả  nhìn  nhau  liền  phát  sanh  ý  tưởng  xấu.  Ý  tưởng 
xấu  đã  sanh  ra  thì  gây  nên  việc  sát  hại  nhau.  Chín  mươi  sáu  loại  đạo 
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đều  sanh  ra  những  tư  tưởng  khác  nhau  cũng  như  vậy.  Như  con  nai 
đang  khát  tưởng  bóng  nắng  là  nước  nên  chạy  theo  cho  đến  chết.  Khi 
chánh  pháp  đã  diệt,  nhân  vì  Tỳ-kheo  kia  mà  phi  pháp  tưởng  là  pháp, 
cũng  như  vậy.  Như  thế,  này  Văn-thù-sư-lợi,  tất  cả  những  việc  làm 
trên  thế  gian,  về  các  hành  động  giới  luật  uy  nghi,  tất  cả  đều  là  Như 
Lai  hóa  hiện.  Khi  pháp  diệt  tận,  việc  như  vậy  phát  sanh,  như  thế  là 
chánh  pháp  bị  diệt.  Này  Văn-thù-sư-lợi,  đối  với  ngã  chân  thật  thế 
gian  cho  là  như  vậy,  do  tà  kiến  nên  sanh  ra  những  vọng  tưởng  khác 
nhau,  tức  là  cho  rằng  giải  thoát  như  vậy,  ngã  như  vậy  chính  là  xuất 
thế  gian.  Họ  cũng  không  biết  tới  lời  dạy  ẩn  dụ  của  Như  Lai,  nói  vô 
ngã  là  lời  Phật  dạy,  theo  lời  nói  mà  suy  nghĩ,  như  nhân  của  ngoại 
đạo.  Những  kẻ  ở  thế  gian  tùy  thuận  theo  nẻo  ngu  hoặc  còn  kẻ  xuất 
thế  gian  cũng  mê  muội  về  lời  nói  trí  tuệ  ẩn  dụ.  Thế  nên  Như  Lai  nói 
về  Nhất  thừa  trung  đạo  xa  lìa  cả  hai  bên,  nói  về  ngã  chân  thật,  Phật 
chân  thật,  Pháp  chân  thật,  Tăng  chân  thật.  Do  đó,  nói  trung  đạo  là 
Ma-ha-diễn. 

Lúc  ấy  ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  chúng  sanh  do  không  biết  trung  đạo,  nên  vọng  tưởng 
nói  cái  khác  là  trung  đạo. 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Có  ít  chúng  sanh  tin  tưởng  khi  nghe  kinh  này,  trong  vị  lai  chúng 
sanh  phần  nhiều  bài  báng  kinh  này. 

ương-quật-ma-la  bạch  Phật: 

-Xin  Thế  Tôn  cho  biết  ở  đâu  và  có  bao  nhiêu  chúng  sanh  hủy 
báng  kinh  này,  có  bao  nhiêu  Nhất  xiển  đề?  Theo  cách  nào  có  thể 
rộng  vì  chúng  sanh  mà  an  ủi  giảng  nói,  cầu  mong  Như  Lai  thương  xót 
giảng  cho. 

Phật  bảo  ương-quật-ma-la: 

-Trong  đời  vị  lai,  chính  nơi  trung  tâm  nước  sẽ  có  chín  mươi  tám 
trăm  ngàn  ức  chúng  sanh  phỉ  báng  kinh  này,  bảy  mươi  ức  chúng  sanh 
làm  Nhất  xiển  đề.  Phương  Đông  có  chín  mươi  tám  ngàn  ức  chúng  sanh 
hủy  báng  kinh  ấy,  sáu  mươi  ức  chúng  sanh  làm  Nhất  xiển  đề.  Phương 
Tây  có  chín  mươi  tám  trăm  ức  chúng  sanh  phỉ  báng  kinh  này,  năm 
mươi  ức  chúng  sanh  làm  Nhất  xiển  đề.  Phương  Nam  có  chín  mươi  tám 
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ức  chúng  sanh  hủy  báng  kinh  này,  bốn  mươi  ức  chúng  sanh  làm  Nhất 
xiển  đề.  Trong  nước  Kế  tân  còn  lại  giáo  pháp  của  Ta,  nước  Bà-lâu-ca- 
xa  còn  tên  không  bị  diệt,  nước  Tần-đà-sơn  cũng  như  vậy.  Tỳ-kheo  ở 
nước  Kế  tân  một  phần  tư  thực  hành  pháp  Ma-ha-diễn,  một  phần  tư 
thích  pháp  Ma-ha-diễn,  giảng  thuyết  Ma-ha-diễn.  Phương  Nam  sẽ  có 
người  hành  đạo  kiên  cô",  hành  trì  hạnh  Như  Lai,  thoát  ly  tám  việc  lớn, 
thuyết  về  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bâ"t  biến  của  Như  Lai.  Đại  Bồ-tát 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  đều  hành  trì  đạo  một  cách 
kiên  cô",  gánh  vác  chánh  pháp  của  Ta. 

Khi  â"y  Văn-thù-sư-lợi  bạch  Phật: 

-Thê"  Tôn,  lạ  thay  Phật  pháp  sẽ  trụ  ở  phương  Nam! 

Phật  bảo  Văn-thù-sư-lợi: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Pháp  của  Ta  sẽ  trụ  ở  phương  Nam  một 
thời  gian  ngắn.  Như  hàng  Đại  Bồ-tát  khổ  hạnh  các  ông  không  tiếc 
thân  mạng  dô"c  cứu  giúp  cho  tâ"t  cả  chúng  sanh,  thuyết  giảng  về  Như 
Lai  tạng  thường  hằng  bâ"t  biến  của  Như  Lai.  Như  tâ"t  cả  chư  Phật  đều 
không  ưa  thích  sanh  ra  ở  thê"  giới  này  để  gánh  vác  việc  hóa  độ  vô 
lượng  chúng  sanh  trong  ba  ngàn  thê"  giới,  chỉ  riêng  Ta  là  dô"c  ở  đây 
để  độ  thoát  họ.  Đại  Bồ-tát  của  Ta,  khi  chánh  pháp  sắp  diệt  ngoài 
tám  mươi  năm,  bây  giờ  tỏ  ra  không  thích  việc  giữ  gìn  chánh  pháp 
cũng  như  vậy.  Này  Văn-thù-sư-lợi,  các  ông,  khi  chánh  pháp  sắp  diệt 
ngoài  tám  mươi  năm,  vào  lúc  đó  phải  dốc  gánh  vác  chánh  pháp  trong 
tâ"t  cả  cõi  Diêm-phù-đề  và  tâ"t  cả  các  châu,  không  hề  tiếc  thân  mạng 
để  diễn  thuyết  về  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bâ"t  biến  của  Như  Lai. 
Chúng  sanh  có  kẻ  tin  người  không  tin  nên  các  Bồ-tát  â"y  suy  nghĩ: 
“Nếu  cắt  chia  thân  thể  ta  làm  thành  nhiều  phần,  do  đó  ta  sẽ  được 
thân  tướng  thường  trú”.  Này  Văn-thù-sư-lợi,  các  ông,...  vô  lượng  Đại 
Bồ-tát  ở  nơi  phương  Nam  â"y  sẽ  gánh  vác  chánh  pháp  là  công  việc 
khó  khăn  bậc  nhâ"t.  Thê"  nên,  Ta  thường  tán  thán  sự  thuyết  pháp  cuô"i 
cùng  ở  phương  Nam  là  do  diệu  lực  của  uy  đức  nơi  các  Bồ-tát  â"y.  Tâ"t 
cả  cõi  Diêm-phù-đề  và  tâ"t  cả  các  châu,  chúng  sanh  kia  nghe  tên  nên 
hướng  về,  hoặc  nhân  đó  mà  sanh  hổ  thẹn,  hoặc  nhân  đó  sanh  ra  sỢ 
hãi.  Như  có  vị  vua  được  nghe  pháp  của  vua  khác  mà  tự  xử  trị  nước 
mình.  Nước  Kê"  tân  và  thành  Già-lâu-ca-xa  vì  biết  hổ  thẹn,  sỢ  hãi 
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nên  thuyết  giảng  tạng  bí  mật  của  Ma-ha-diễn,  cũng  như  vậy,  nhưng 
lại  không  thuyết  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bất  biến  của  Như  Lai. 
Này  Văn-thù-sư-lợi,  ví  như  đôd  lửa  vào  cỏ  ở  giữa,  chỉ  cháy  bên  trong 
không  cháy  bên  ngoài.  Đạo  kiên  cô"  bị  diệt  ở  nơi  Ta  sanh,  nhưng 
pháp  còn  trú  ở  biên  giới  phương  Nam.  Các  Bồ-tát  ở  đó  sẽ  dô"c  gánh 
vác  chánh  pháp  cũng  như  vậy,  nên  biết  trong  đó  luôn  có  Như  Lai. 

Bây  giờ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  cùng  các  quyến  thuộc  ở  cõi  trời 
Tam  thập  tam,  đến  lạy  sát  chân  Phật,  cúng  dường  lớn,  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  chúng  con  sẽ  cùng  nhau  hộ  trì  kinh  này,  mong  được 
giao  phó.  Cầu  mong  Ngài  thương  xót  tâ"t  cả  chúng  sanh  mà  nói  tên 
kinh  này. 

Phật  bảo  trời  Đế  Thích: 

-Này  Kiều-thi-ca,  kinh  này  tên  là  ương-quật-ma-la,  hãy  thọ  trì 
như  vậy.  Này  Kiều-thi-ca,  kinh  này  khó  gặp  như  hoa  ưu-đàm-bát. 

Khi  â"y  vị  trưởng  tử  của  Đế  Thích  tên  A-tỳ-mạn-nhuyễn,  đảnh  lễ 
sát  chân  Phật  bạch: 

-Như  khi  phụ  vương  của  con  chiến  đâu  cùng  A-tu-la,  bảo  người 
đánh  xe:  “Ngươi  hãy  nghiêm  chỉnh  hàng  phục  quân  A-tu-la”.  Người 
đánh  xe  thưa:  “Xin  ngài  chớ  lo  buồn,  con  phải  chết  trước,  sau  đó  mới 
đến  vua,  nay  phải  hy  sinh  thân  mạng  kiên  chí  quyết  chiến,  người 
khác  cũng  phải  xả  thân  tận  lực”.  Cũng  vậy,  thưa  Thế  Tôn,  trong  đời 
vị  lai  khi  chánh  pháp  sắp  diệt  còn  tám  mươi  năm,  Đại  Bồ-tát  thuyết 
Như  Lai  tạng  thường  hằng  bâ"t  biến  của  Như  Lai,  lại  suy  nghĩ:  “Khi  ta 
thuyết  pháp  có  nhiều  chúng  sanh  không  thể  tiếp  thu,  vậy  ta  nên 
không  nói.  Lúc  đó,  đừng  để  cho  các  hàng  thiện  nam  tử  nghe  các  khó 
khăn  như  thế  mà  sanh  tâm  thoái  chuyển.  Nên  biết,  phải  nghiêm 
chỉnh  điều  khiển  chiêc  xe  pháp  như  là  nói  rộng  trong  thế  gian  về 
Như  Lai  tạng  tịch  tịnh  thường  hằng  bâ"t  biến  của  Như  Lai.  Lúc  các 
Thiện  nam  tử  kia  thuyết  giảng  về  Như  Lai  tạng  thường  hằng  bâ"t 
biến  của  Như  Lai,  thì  vào  lúc  â"y,  ta  sẽ  làm  Tỳ-kheo  xả  bỏ  thân 
mạng  để  hộ  trì”. 

Bây  giờ  có  nhiều  chúng  nam  nữ  Đế  Thích  tử  và  các  chư  Thiên 
khác,  cùng  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  phát  thệ  nguyện:  “Con  sẽ  làm  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  xả  bỏ  thân  mạng  để  hộ  trì  đạo 
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pháp”. 

Đức  Phật  tán  thán: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Này  Thiện  nam  tử,  các  người  đều  là 
người  cầu  chánh  pháp.  Ta  cũng  vì  những  người  ưa  thích  chánh  pháp 
mà  luôn  che  chở  ủng  hộ.  Ta  cũng  thường  đi  trước  họ  như  người  ngự  xe 
khéo.  Các  ngươi  cần  phải  kiên  quyết  biết  ân,  phải  giảng  giải  rộng  về 
sự  thường  hằng,  sự  tịch  tịnh,  sự  không  thay  đổi,  nơi  Như  Lai  tạng  của 
Như  Lai. 

Khi  ấy  vua  Ba-tư-nặc  tập  hỢp  bôn  loại  binh,  bảo  các  đại  thần: 

-Nay  có  kẻ  như  La-sát  giết  hại  đến  chín  trăm  chín  mươi  chín 
người,  dùng  ngón  tay  làm  vòng  đeo,  lấy  máu  bôi  trên  thân,  hùng  mạnh 
nhanh  nhẹn,  tung  hoành  bạo  ác  ở  xứ  này.  Hiện,  hắn  cách  thành  chừng 
bôn  mươi  khoảng  tiếng  bò  rống,  có  thể  hại  ta  và  quần  thần  để  bổ  sung 
cho  đủ  sô"  lượng  người  bị  giết.  Vậy  phải  cùng  đi  diệt  trừ  tên  quỷ  sát 
hại.  Tâ"t  cả  nam  nữ  trong  thành  muôn  bảo  toàn,  đều  không  nên  ra 
ngoài.  Tâ"t  cả  cầm  thú  nghe  ác  danh  của  nó  đều  không  đi  đâu  được. 
Các  ngươi  cần  phải  tuyên  lệnh  này  khắp  nơi:  Vua  Ba-tư-nặc  đang  dẫn 
bôn  loại  binh  dốc  trừ  diệt  La-sát  ương-quật-ma-la  kia.  Tâ"t  cả  đều  phải 
mang  binh  khí  đến.  Người  nào  cùng  nó  tận  lực  chiến  đâu,  bị  thương 
hay  không,  theo  công  đều  được  ban  thưởng  voi,  ngựa,  trân  bảo,  thành 
â"p,  đâ"t  ruộng,  tùy  theo  nhu  cầu  đều  được  ban  cho. 

Nghe  tên  kẻ  ác  â"y,  mọi  người  đều  kinh  sỢ,  cho  nên  dù  tuyên 
lệnh  như  vậy,  nhưng  không  ai  dám  hưởng  ứng  theo.  Chỉ  có  tả  hữu  của 
vua,  không  được  tự  do  nên  phải  chịu  phục  tùng  tuân  theo  lệnh  vua,  còn 
các  phi  hậu  thì  kêu  khóc,  can  gián,  thà  chịu  mâ"t  ngôi  vua,  xin  nhà  vua 
đừng  thân  chinh. 

Nhà  vua  liền  triệu  bốc  sư  đến  để  hỏi  việc  lành  dữ  thế  nào,  nay 
có  nên  chế  ngự  ương-quật-ma-la  không? 

Thầy  xem  quẻ  đều  nói,  hắn  sẽ  bị  diệt. 

Tuy  nghe  nói  như  vậy,  nhưng  vua  vẫn  không  tin,  dẫn  bôn  loại 
binh,  đến  gặp  Đức  Phật,  lạy  sát  dưới  chân  Ngài,  có  dáng  sỢ  hãi,  trán 
đổ  mồ  hôi,  ngồi  qua  một  bên. 

Với  Nhâ"t  thiết  trí,  Đức  Thế  Tôn  biết  tâ"t  cả,  nhưng  vẫn  hỏi: 

-Hôm  nay,  vì  sao  Đại  vương  ra  vẻ  mệt  nhọc  đổ  mồ  hôi  như  thế? 
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Nhà  vua  bạch  Phật: 

-Hiện  nay,  có  La-sát  tên  ương-quật-ma-La-sát  hại  nhân  dân 
thiếu  một  người  nữa  là  đủ  ngàn  người,  lấy  ngón  tay  làm  vòng  đeo, 
dùng  máu  thoa  thân,  sỢ  nó  vẫn  ngoan  cố  chiến  đấu  với  con,  nhân  dân 
cả  nước  đều  sỢ  hãi,  đóng  cửa  không  dám  ra  ngoài,  bỏ  phế  các  công 
việc,  tất  cả  cầm  thú  đều  không  dám  đến  gần;  nên  con  đem  bốn  loại 
binh  để  trừ  diệt  nó. 

Đức  Phật  bảo  nhà  vua: 

-Nay  đại  vương  muôn  trừ  diệt  kẻ  ấy  phải  không? 

-Hiện  nay  con  chỉ  hoàn  toàn  tin  theo  Phật. 

Đức  Phật  bảo  nhà  vua: 

-Nếu  ương-quật-ma-la  đến  đây,  Đại  vương  phải  làm  thế  nào? 

Khi  ấy  bốn  bộ  binh  đều  kinh  sỢ,  riêng  vua  không  sỢ  vì  nhờ  vào 
sức  uy  đức  của  Phật. 

Nhà  vua  bạch  Phật: 

-Nếu  nó  đến  đây  thật  không  gì  bằng. 

Đức  Thế  Tôn  chỉ  cho  vua: 

-Đây  là  thường  thắng  ương-quật-ma-la! 

Nhà  vua  vừa  trông  thấy  ương-quật-ma-la,  liền  trô"  mắt  nhìn 
không  chớp,  xem  kỹ  hình  dáng  ương-quật  mắt  đỏ  uy  hùng,  nên  tâm 
vua  kinh  hãi  dựng  tóc  gáy,  như  bị  phi  nhân  bắt  giữ,  ý  chí  dũng  mãnh 
hầu  như  tan  mâ"t,  rớt  cả  đao  kiếm,  từ  từ  nép  vào  sát  tòa  sư  tử  của  Như 
Lai,  nhâ"t  tâm  chí  thành  quy  y  Như  Lai,  xin  Ngài  xem  chúng  con  như 
La-hầu-la. 

Bốn  bộ  binh  thây  vậy  càng  thêm  sỢ  hãi,  mê  loạn  nghiêng  ngã, 
chen  lân  bỏ  chạy. 

Đức  Thế  Tôn  bèn  phóng  hào  quang  vô  úy  an  ủi  chúng  sanh, 
chiếu  đến  chỗ  các  chúng  sanh  â"y  làm  cho  họ  được  an  lạc. 

Bây  giờ  quyến  thuộc  trong  ngoài  của  vua  Ba-tư-nặc  và  nhân  dân 
trong  thành,  đều  suy  nghĩ:  “Nay  ương-quật-ma-la  đã  bị  Đức  Thế  Tôn 
hàng  phục”. 

Vua  Ba-tư-nặc  tán  thán: 

-Lạ  thay  Thế  Tôn!  Ngài  thật  là  Bậc  Điều  Ngự  đệ  nhâ"t,  thật  là 
Bậc  Thầy  vô  thượng  của  Trời,  Người.  Kẻ  hung  bạo  gây  nghiệp  ác  to 
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lớn  như  vậy,  mà  Ngài  vẫn  có  cách  đưa  họ  vào  trong  chánh  pháp. 

Thế  Tôn  nói  kệ  tán  thán: 

Ai  trước  đây  phóng  dật 
Sau  từ  bỏ  không  làm 
Người  ấy  chiếu  sáng  đời 
Như  trăng  thoát  mây  che. 

Như  Đại  Bồ-tát  nào  trước  biểu  hiện  phóng  dật,  sau  biểu  hiện 
công  đức,  vị  ấy  chiếu  sáng  thế  gian  như  trăng  thoát  mây  che,  độ  vô 
lượng  chúng  sanh,  biểu  hiện  công  đức  của  Như  Lai.  Này  Đại  vương, 
nên  biết  người  ấy  không  phải  là  kẻ  ác,  chính  là  Bồ-tát  với  phương  tiện 
thiện  xảo  vậy. 

Nhà  vua  bạch  Phật: 

-Vì  ý  nghĩa  gì  mà  nói  không  phải  là  người  ác,  trước  làm  nhục  vỢ 
của  thầy,  vâng  lệnh  thầy  ác,  hành  theo  loài  Tỳ-xá-già. 

Đức  Phật  bảo  vua: 

-Vị  ấy  không  hề  làm  nhục  vỢ  thầy,  ông  kia  cũng  không  phải  là 
thầy.  Thị  hiện  làm  thầy  và  vỢ  có  sắc  là  để  thay  đổi  tâm  tính  của  vị 
ấy,  vì  thích  học  tập  theo  pháp  của  thầy,  cho  là  thường  thanh  tịnh.  Đại 
vương  nên  biết,  đây  thật  là  đặc  biệt,  ví  như  rồng  voi  xung  kích,  thì 
đám  ngựa,  lừa  không  thể  chông  đỡ  được.  Như  vậy,  này  Đại  vương, 
Như  Lai  là  Bậc  Đại  Long  Tượng  Vương  trong  loài  người,  lời  nói  ẩn 
dụ  bí  mật  nói  ra,  hàng  Thanh  văn,  Duyên  giác  đều  không  thể  nhận 
đưỢc,  chỉ  có  Phật  và  Phật  mới  có  thể  nhận  ra.  Này  Đại  vương,  về 
phương  Nam  cách  đây  sáu  mươi  hằng-hà-sa  cõi,  có  nước  tên  Nhất 
Thiết  Bảo  Trang  Nghiêm,  Phật  hiệu  là  Nhất  Thiết  Thế  Gian  Nhạo 
Kiến  Thượng  Đại  Tinh  Tấn  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác 
đang  giáo  hóa  ở  đời,  không  có  Thanh  văn,  Duyên  giác  thừa,  chỉ 
thuần  nhất  Đại  thừa,  không  có  tên  thừa  nào  khác.  Chúng  sanh  ở  cõi 
đó  không  có  già,  bệnh,  khổ  không  vừa  ý,  hoàn  toàn  an  lạc,  sông  lâu 
vô  lượng,  ánh  sáng  vô  lượng  thuần  một  sắc  đẹp,  tất  cả  thế  gian 
không  thể  ví  dụ,  thế  nên  nước  tên  là  Nhất  Thiết  Bảo  Trang  Nghiêm; 
Phật  hiệu  là  Nhất  Thiết  Thế  Gian  Nhạo  Kiến  Thượng  Đại  Tinh  Tấn. 
Đại  vương  hãy  tùy  hỉ,  chắp  tay  cung  kính,  Đức  Như  Lai  đó  nào  phải 
là  ai  khác;  ương-quật-ma-la  chính  là  vị  Phật  ấy.  Cảnh  giới  của  chư 
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Phật  là  bất  khả  tư  nghị. 

Lúc  ấy  vua  Ba-tư-nặc  bảo  các  thầy  chiêm  tinh: 

-Các  ngươi  đều  nói  dối,  hãy  mau  mau  đi  thật  xa,  không  được  nói 
dôl  nữa. 

Bấy  giờ  chư  Thiên,  người,  các  Rồng,  Thần,  Thanh  văn,  Bồ-tát, 
vua  Ba-tư-nặc,  tất  cả  nhân  dân  trong  thành  phố  xóm  làng,  nương  theo 
uy  thần  của  Phật,  đều  tập  hỢp  lại,  cung  kính  lạy  sát  chân  ương-quật- 
ma-la,  nhất  tâm  đồng  thanh  nói  kệ  khen: 

Nam-mô  Như  Lai  vô  biên  thân 
Nam-mô  phương  tiện  ương-quật-ma 
Con  đang  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài 
Sám  hôi  dưới  chân  Ngài  mềm  mại 
Con  xỉn  sám  hối  Đức  Như  Lai 
ương-quật-ma-la  thân  nhị  sanh 
Vì  chúng  con  nên  đến  nơi  này 
Hiện  sắc  tướng  Phật  sáng  rực  rỡ 
Chiếu  các  chúng  sanh  chịu  nghe  nói 
Ta  thường  sám  tạ  vô  lượng  thân 
Phật  làm  chỗ  nương  kẻ  bơ  vơ 
Làm  thân  thuộc  kẻ  không  thân  quyến 
Lạ  thay!  Hai  Phật  hiện  trong  đời 
Chưa  từng  có  pháp  này  trong  đời 
Như  hoa  sen  nở  trong  lửa  cháy 
Thế  gian  ít  khỉ  thấy  hai  Phật. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

-Về  phương  Bắc,  cách  đây  bốn  mươi  hai  hằng-hà-sa  cõi,  có 
nước  tên  Thường  Hỷ,  Phật  hiệu  Hoan  Hỷ  Tạng  Ma  Ni  Bảo  Tích  Như 
Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  đang  giáo  hóa  ở  thế  gian.  Nước  ấy 
không  có  Thanh  văn,  Duyên  giác,  chỉ  thuần  nhất  Đại  thừa,  không  có 
thừa  khác,  cũng  không  có  các  tên  về  già,  bệnh,  đau  khổ;  hoàn  toàn  an 
lạc,  sông  lâu  vô  cùng,  ánh  sáng  vô  lượng,  không  thể  ví  dụ,  thế  nên 
nước  có  tên  là  Thường  Hỷ,  Phật  hiệu  Hoan  Hỷ  Tạng  Ma  Ni  Bảo  Tích 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác.  Nhà  vua  nên  tùy  hỷ  chắp  tay 
cung  kính.  Đức  Như  Lai  ấy  nào  phải  là  ai  khác,  chính  là  Văn-thù-sư- 
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lợi  vậy.  Chúng  sanh  nào  hướng  đến  ương-quật-ma-la,  Văn-thù-sư-lợi 
làm  lễ,  hay  nghe  danh  hiệu  hai  vị  này,  thấy  nước  Hoan  hỷ  như  thấy 
nhà  mình;  nhờ  nghe  tên  các  vị  ấy  nên  thường  ngăn  chặn  nơi  bôn 
đường  ác,  hoặc  vì  vui  thích  hoặc  vì  tùy  thuận  người  khác,  hoặc  vì  danh 
lợi  ở  đây  hay  ngoại  đạo,  hoặc  phạm  trọng  cấm  năm  tội  vô  gián,  cũng 
ngăn  đưỢc  bốn  đường  ác.  Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  nào  được  danh 
hiệu  của  hai  vị  kia  hộ  trì,  ngay  trong  đời  này  hay  qua  đời  sau,  đều 
đưỢc  hộ  trì.  Khi  gặp  phải  nơi  hoang  vắng  với  các  hiểm  nạn  đe  dọa, 
khắp  hết  mọi  nơi  chốn  có  sự  khủng  bô"  đều  bị  tiêu  diệt.  Chúng  Trời, 
Rồng,  Dạ-xoa,  Càn-thát-bà,  A-tu-la,  Ca-lâu-la,  Khẩn-na-la,  Ma-hầu- 
la-già,  Tỳ  xá  xà,  đều  không  xâm  phạm  được. 

Đức  Thế  Tôn  nói  tiếp  với  vua  Ba-tư-nặc: 

-Lời  dạy  của  Như  Lai  có  uy  đức  lớn  như  vậy,  hành  động  của  Bồ- 
tát  có  uy  đức  lớn  như  vậy,  Văn-thù-sư-lợi  và  ương-quật-ma-la  có  uy 
đức  lớn  như  vậy.  Đối  với  hai  bậc  rồng  này  nên  phát  tâm  tùy  hỷ,  từ  đây 
có  thể  phát  sanh  vô  lượng  hạnh  Bồ-tát.  Này  Đại  vương,  ngài  nên  câ"p 
dưỡng  cho  mẹ  của  ương-quật-ma-la,  chớ  nên  quên,  ương-quật-ma-la 
mẫu  này  là  người  giữ  gìn  các  phương  tiện  của  Ta. 

Khi  â"y  mẹ  của  ương-quật-ma-la  bay  lên  hư  không,  cách  đâ"t  bảy 
cây  đa  la,  nói  kệ: 

Sự  biến  hóa  của  Phật 
Chúng  sanh  không  thể  biết 
Áo  thuật  của  Như  Lai 
Vua  các  loại  ảo  thuật 
Đại  thân,  phương  tiện  thân 
Thế  nên  là  Như  Lai. 

Bà  nói  kệ  xong,  liền  biến  mâ"t. 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  đây  là  sự  huyễn  hóa  chăng? 

Phật  bảo: 

-Này  Đại  vương,  đây  là  người  mẹ  được  hóa  hiện,  như  lời  người 
mẹ  â"y  đã  nêu,  Bồ-tát  hạnh  cũng  như  vậy. 

Lúc  â"y  thầy  của  ương-quật-ma-la  là  Ma-ni-bạt-đà-la  bay  lên  hư 
không  cao  bảy  cây  đa-la,  nói  kệ: 
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Ví  như  thú  dã  can 
Thường  đi  cùng  sư  tử 
Thân  cận,  tập  lâu  ngày 
Nhưng  tiếng  vẫn  không  giống 
Nghe  tiếng  sợ  muốn  chết 
Huống  rống  tiếng  sư  tử. 

Ta  như  thú  nhỏ  kia 
Làm  thầy  họ  đã  lâu 
Nhưng  không  thể  phát  ra 
Tiếng  bậc  Hùng  vô  úy 
Nếu  họ  chẳng  phương  tiện 
Ta  chắc  chắn  sẽ  chết 
Ta  như  thú  dã  can 
Sao  đáng  nhận  họ  cúng 
Ta  hành  pháp  ngu  si 
Viễn  ly  pháp  Bồ-tát 
Với  tất  cả  chúng  sanh 
Xem  đồng  như  con  một. 

Phật  hóa  vô  số  ảo 
Chúng  sanh  không  thể  biết 
Biến  hóa  trăm  ngàn  ức 
Sư  trưởng  Bà-la-môn 
Chúng  sanh  đều  không  biết 
Chỉ  Phật  biết  huyễn  Phật 
Nên  biết  Phật  Thế  Tôn 
Vua  trong  tất  cả  huyễn. 

Khi  ấy,  vỢ  vị  thầy  Ma-ni-bạt-đà-la  nói  kệ: 

Than  ôi!  Các  chúng  sanh 
Không  biết  công  Đức  Phật 
Nói  có  chiên-già  nữ 
Không  biết  do  Phật  hóa 
Thị  hiện  làm  thân  Ta 
Áo  hóa  cũng  như  vậy 
Đại  vương,  cần  nên  biết 
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Thân  Phật  bất  tư  nghị 
Các  Chiên-đà-la  kia 
Còn  không  thể  gần  vua 
Sợ  hãi  thường  đến  chết 
Huống  chi  trực  tiếp  nói 
Người  này  cũng  như  vậy 
Không  dám  cùng  gần  gũi 
Huống  chi  các  Thiên  nhân 
Thân  cận  chuyển  tâm  Phật 
Vô  lượng  Trời,  Rồng,  Thần 
Thường  cúng  dường  Như  Lai 
Kẻ  ác  tâm  hướng  Phật 
Họ  giết  kẻ  ấy  ngay 
Phật  dùng  phương  tiện  khéo 
Hiện  các  loại  ảo  thuật 
Ngăn  vô  lượng  phi  pháp 
Cho  chúng  sanh  vị  lai 
Phật  huyễn  làm  huyễn  lớn 
Như  Lai  thân  phương  tiện. 

Vị  ấy  nói  xong  cũng  liền  biến  mất. 

Vua  Ba-tư-nặc  khi  thấy  nghe  những  sự  việc  hy  hữu  như  vậy,  bèn 
hoan  hỷ  vui  mừng,  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  Ngài  làm  huyễn  thuật  phải  không? 

Phật  dạy: 

-Này  Đại  vương,  vị  thầy  và  vỢ,  cùng  mẹ  của  ương-quật-ma-la, 
cả  ba  người  ấy  đều  là  huyễn  hóa  của  Ta.  Ta  thị  hiện  huyễn  hóa  bất 
khả  tư  nghị.  Nhân  việc  Ta  giáo  hóa  ương-quật-ma-la  mà  độ  vô  lượng 
chúng  sanh. 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  con  sẽ  tổ  chức  hội  bô"  thí  lớn  trong  bảy  ngày.  Đức 
Như  Lai  ương-quật-ma-la  sẽ  là  phước  điền  của  hội  bô"  thí  â"y  vì  chính 
Ngài  hiện  là  phước  điền  lớn. 

Phật  bảo  nhà  vua: 

-Đúng  vậy!  Đúng  vậy! 
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Bấy  giờ,  các  Trời,  Rồng,  Thần,  cùng  nhau  nói  kệ: 

Nam-mô  Huyễn  Hóa  Vương 
Đầy  đủ  đại  tinh  tấn 
Như  Lai  phương  tiện  thân 
Đầy  đủ  tướng  phương  tiện 
Phương  tiện  Bát-niết-bàn 
Thị  hiện  xả  xá-lợi. 

Như  Lai  vô  biên  thân 
Trí  tuệ  cũng  vô  biên 
Tiếng  khen  thiện  vô  biên 
Sự  bí  mật  vô  biên 
Lời  nói  cũng  vô  biên 
An  dụ  cũng  vô  biên 
Chiếu  thế  gian  vô  biên 
Sáng  chói  cũng  vô  biên 
Công  đức  vô  số  lượng 
Không  thể  nào  kể,  đếm 
Trí  hư  không  vô  ngại 
Như  Lai  hư  không  thân 
Việc  Văn-thù  khích  lệ 
Cùng  với  ta  không  khác 
Vì  ương-quật-ma-la 
Nên  Phật,  Thế  Tôn  đến 
Ai  đến  và  không  đến 
Chúng  ta  chẳng  cần  biết 
Như  Lai  xem  tất  cả 
Cũng  như  La- hầu- la. 

Khi  Thế  Tôn  nói  kinh  này  xong,  các  vị  Trời,  Rồng,  Quỷ,  Thần, 
Thanh  văn,  Bồ-tát,  vua  Ba-tư-nặc  cùng  tất  cả  chúng  hội  đều  ngưỡng 
mộ  hạnh  của  ương-quật-ma-la  và  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi,  nguyện  được 
sanh  đến  nước  ấy,  cùng  nhau  phát  tâm  cầu  đạo  quả  vô  thượng  chánh 
Đẳng  chánh  giác,  nên  vô  cùng  hoan  hỷ  vui  mừng. 


□ 
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SỐ  121 

PHẬT  NÓI  KINH  NGUYỆT  DỤ 

Hán  dịch:  Đời  Tống,  Pháp  sư  Thi  Hộ. 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  tinh  xá  Trúc  lâm  trong  vườn  Ca-lan- 
đà,  thuộc  thành  Vương  xá,  cùng  với  chúng  Bí-sô. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  bảo  các  Bí-sô: 

-Như  mọi  người  thấy,  trăng  tròn  sáng  đi  trên  không  trung,  rực  rỡ 
không  bị  che.  Các  Bí-sô  không  phá  uy  nghi,  thường  như  hạ  đầu  tiên, 
đầy  đủ  sự  hổ  thẹn,  cả  thân  tâm  đều  không  tán  loạn,  theo  đúng  pháp 
nghi,  đi  vào  nhà  thế  tục,  thanh  tịnh  không  nhiễm,  cũng  như  vậy.  Này 
các  Bí-sô,  như  người  có  mắt  sáng,  đi  vào  chỗ  nước  lớn  sâu  rộng,  hoặc 
lội  qua  nơi  hiểm  nạn  ở  sông  suối,  hoặc  đi  qua  chốn  cao  thấp  ở  núi 
ghềnh,  nhờ  mắt  sáng  nên  thấy  rõ  hết,  không  nghi  ngại  sỢ  hãi,  các  Bí- 
sô  cũng  vậy,  như  nói  ở  trên.  Này  các  Bí-sô,  Ta  sẽ  dạy,  hãy  như  mặt 
trăng  đi  trên  không  trung,  trong  sáng  không  trở  ngại,  ví  như  người  có 
mắt  sáng  vượt  qua  các  hiểm  nạn,  không  nghi  ngại  sỢ  hãi;  hãy  như  Bí- 
sô  Ca-diếp  không  phá  uy  nghi,  thường  như  người  một  hạ,  đầy  đủ  sự  hổ 
thẹn,  cả  thân  tâm  đều  không  tán  loạn,  sống  đúng  pháp  nghi,  đi  vào 
nhà  thế  tục,  thanh  tịnh  không  nhiễm,  không  có  khiếp  sỢ. 

Thế  Tôn  lại  bảo  các  Bí-sô: 

-Này  các  Bí-sô,  khi  vào  nhà  thế  tục,  nên  vận  dụng  tâm  nào,  với 
cử  chỉ  thế  nào? 

Các  Bí-sô  bạch  Phật: 
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-Thưa  Thế  Tôn,  Phật  là  nơi  quy  hướng,  Ngài  là  gốc  các  pháp,  là 
mắt  thanh  tịnh.  Chúng  con  không  biết  ý  nghĩa  ấy  như  thế  nào,  cầu 
mong  Thế  Tôn  dạy  rõ,  làm  cho  các  Bí-sô  sau  khi  nghe,  được  hiểu  biết 
thấu  đáo. 

Phật  dạy: 

-Này  các  Bí-sô,  các  ông  hãy  lắng  nghe,  chú  ý  kỹ,  Ta  sẽ  giảng 
cho  các  ông.  Các  Bí-sô  nào  khi  đi  vào  nhà  thế  tục,  nên  vận  dụng  tâm 
không  tham  đắm,  không  trói  buộc,  không  chấp  thủ,  theo  đúng  luật 
nghi  mà  đi  vào  nhà  người,  tuy  thọ  lợi  dưỡng  chỉ  vì  muôn  tạo  phước  cho 
họ,  thọ  nhận  vừa  phải  tùy  theo  phần  của  mình,  lại  khéo  tác  ý,  không 
tự  cao  ngạo,  không  tự  hèn  hạ;  vận  dụng  tâm  này  với  cử  chỉ  như  vậy, 
mới  đưỢc  đi  vào  nhà  thế  tục. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  cử  động  tay  trong  không  gian,  bảo  các  Bí- sô: 

-Ý  các  ông  thế  nào,  hư  không  có  tham  đắm,  có  trói  buộc,  có 
chấp  thủ  không? 

Các  Bí-sô  thưa: 

-Bạch  Thế  Tôn,  không! 

Phật  dạy: 

-Bí-sô  nào  đi  vào  nhà  thế  tục  với  tâm  không  tham  đắm,  không 
trói  buộc,  không  chấp  thủ,  cũng  như  vậy. 

Thế  Tôn  lại  cử  động  tay  trong  không  gian,  bảo  các  Bí-sô: 

-Này  các  Bí-sô,  ý  các  ông  thế  nào,  hư  không  có  tham  đắm,  có 
trói  buộc,  có  chấp  thủ  không? 

Các  Bí-sô  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  không! 

Phật  nói: 

-Bí-sô  Ca-diếp  cũng  vậy,  vào  nhà  thế  tục  với  tâm  không  tham 
vướng,  không  trói  buộc,  không  chấp  thủ,  tuy  nhận  lợi  dưỡng,  chỉ  vì 
muốn  tạo  phước  cho  họ,  thọ  nhận  vừa  phải  theo  phần  của  mình,  lại 
khéo  tác  ý,  không  tự  cao  ngạo,  không  hèn  hạ.  Này  các  Bí-sô,  vì  ý 
nghĩa  này,  cho  nên  phải  như  Bí-sô  Ca-diếp  thì  mới  đi  vào  nhà  thế  tục 
để  nhận  lợi  dưỡng. 

Các  Bí-sô  lại  thưa  với  Phật: 

-Thế  Tôn,  các  Bí-sô  khi  thuyết  pháp  cho  người  thế  tục,  khi  nào 
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thanh  tịnh,  khi  nào  không  thanh  tịnh,  việc  này  như  thế  nào,  xin  Ngài 
giảng  thuyết. 

Phật  dạy: 

-Này  các  Bí-sô,  các  ông  hãy  chú  ý  lắng  nghe,  Ta  sẽ  giảng  cho 
các  ông.  Bí-sô  nào  muôn  làm  cho  người  khác  phát  sanh  tín  tâm  để 
với  tín  tâm  đó,  họ  cung  cấp  y  phục,  thức  ăn,  vật  để  nằm,  thuôc  trị 
bệnh,  vì  cầu  lợi  nên  thuyết  pháp  cho  người,  đây  là  không  thanh  tịnh. 
Bí-sô  nào,  học  tập  lời  dạy  của  Phật,  an  trú  trong  Chánh  kiến,  xa  lìa 
nhiễm  ô,  như  luyện  vàng  ròng  lọc  bỏ  chất  tạp,  thấy  đúng  như  pháp, 
chứng  đúng  như  pháp,  như  Phật  thuyết  giảng,  pháp  này  viễn  ly  sanh, 
lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ  não,  đem  pháp  như  vậy  chỉ  dạy  cho  người, 
làm  cho  họ  được  nghe  pháp  này  rồi,  tùy  thuận  tu  hành,  ngay  trong 
đêm  dài  sanh  tử  được  lợi  lạc  lớn,  nhờ  duyên  này,  phát  sanh  các  tâm 
Từ,  Bi;  do  nhân  này  làm  cho  chánh  pháp  được  trường  tồn  ở  thế  gian. 
Này  các  Bí-sô,  ai  phát  tâm  như  vậy  để  thuyết  pháp  cho  người,  đây  là 
thanh  tịnh. 

Lại  nữa,  này  các  Bí-sô,  các  ông  nên  biết,  Bí-sô  Ca-diếp  thường 
phát  tâm  thanh  tịnh,  thuyết  pháp  cho  người,  vì  thanh  tịnh  nên  làm 
cho  chánh  pháp  của  Phật  được  trường  tồn  ở  thế  gian.  Thế  nên,  chúng 
Bí-sô  các  ông  cần  phải  tu  học  đúng  lý  như  vậy.  Lại  nữa,  này  các  Bí- 
sô,  ai  phát  tâm  như  thế,  để  thuyết  pháp  cho  người,  Ta  gọi  là  tôl 
thượng  thanh  tịnh  chân  thật,  làm  cho  chánh  pháp  của  Như  Lai  trường 
tồn  ở  thế  gian. 

Phật  dạy  kinh  này,  các  Bí-sô  đều  hoan  hỷ  tín  thọ. 

□ 
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SỐ  122 

PHẬT  NÓI  KINH 

THÂN  VUA  BA-TƯ-NẶC  DÍNH  BỤI  vt 
THÁI  HẬU  QUA  ĐỜI 

Hán  dịch:  Đời  Tây  Tấn,  Sa-môn  Pháp  Cự. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc, 
thuộc  nước  Xá -vệ. 

Khi  ấy,  thái  hậu  của  vua  Ba-tư-nặc  nước  Câu-sa-la  qua  đời,  lúc 
tuổi  đến  một  trăm,  già  cả  suy  yếu,  nhưng  vẫn  tinh  tấn  tu  tập  pháp 
thiện. 

Trời  đã  giữa  trưa,  sau  khi  tông  táng  cho  mẹ,  vua  Ba-tư-nặc  với 
thân  thể  dính  đầy  bụi,  đi  bộ  đến  gặp  Thế  Tôn,  đầu  mặt  lạy  sát  chân 
Phật,  ngồi  qua  một  bên. 

Thế  Tôn  hỏi: 

-Hôm  nay  vì  sao  Đại  vương  người  dính  đầy  bụi,  đi  bộ  đến  gặp 

Ta? 

Bấy  giờ  nhà  vua  khóc  lóc  không  tự  kiềm  chế  được,  lau  nước  mắt, 
bạch  Thế  Tôn: 

-Thái  hậu  đã  qua  đời!  Thưa  Thế  Tôn.  Thái  hậu  đã  không  còn! 
Thưa  Như  Lai,  thái  hậu  vào  tuổi  phải  nương  cậy,  không  còn  sức  lực, 
vẫn  tích  đức  tu  pháp  thiện,  con  rất  yêu  thương,  ngày  đêm  chăm  sóc 
chưa  từng  ưái  ý.  Mạng  sông  có  thể  chuộc  được  để  sông  mãi,  thì  con 
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đem  hết  cả  voi,  ngựa,  xe  cộ  để  chuộc  mạng,  đem  hết  cả  dân  chúng  để 
chuộc  mạng  cho  thái  hậu  của  con  đừng  chết.  Nếu  đem  vàng  bạc  đổi 
đưỢc  mạng  sông,  con  cũng  đem  đổi.  Nếu  đem  châu  báu  đổi  được 
mạng  sống  con  cũng  đem  đổi.  Nếu  đem  nô  tỳ  đổi  được  mạng  sông  con 
cũng  đem  đổi.  Nếu  đem  làng  xóm  đổi  được  mạng  sông  con  cũng  đem 
đổi.  Nếu  đem  thành  phô"  đổi  được  mạng  sông  con  cũng  đem  đổi.  Nếu 
đem  cả  thành  phố,  xóm  làng  đổi  được  mạng  sông  con  cũng  đem  đổi. 
Nếu  đem  một  phương  đổi  được  mạng  sông,  con  cũng  đem  đổi.  Nếu 
đem  một  vùng  dân  chúng  đổi  được  mạng  sông  con  cũng  đem  đổi.  Nếu 
đem  một  phương  dân  chúng  đổi  được  mạng  sống  con  cũng  đem  đổi,  để 
cho  mẹ  con  không  bị  qua  đời. 

Thế  Tôn  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

-Đúng  vậy,  Đại  vương.  Như  lời  Đại  vương  nói,  nếu  đem  voi 
trắng  đổi  đưỢc  mạng  sông  thì  có  thể  đem  voi  đổi  mạng  cho  mẹ.  Nếu 
đem  ngựa,  xe,  dân  chúng,  châu  báu,  vàng  bạc,  nô,  tỳ,  xóm  làng,  thành 
phố,  một  phương  chúng  dân  đổi  mạng  cho  mẹ  được  thì  nên  đem  một 
phương  dân  chúng  để  đổi  mạng  sống  cho  mẹ,  đừng  để  cho  mẹ  qua  đời. 
Do  vậy,  này  Đại  vương,  nên  tư  duy  nhớ  nghĩ  về  vô  thường,  nên  tưởng 
rộng  về  vô  thường,  nên  tưởng  rộng  về  sự  chết. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ai  cũng  phải  qua  đời 
Không  có  ai  sống  mãi 
Tùy  hành  động  tội  phước 
Tự  nhận  quả  thiện  ác 
Làm  ác  đọa  địa  ngục 
Người  thiện  chắc  sanh  thiên 
Người  trí  phân  biệt  rõ 
Làm  phước  ngăn  điều  ác. 

Này  Đại  vương,  có  bôn  việc  đáng  sỢ,  là  sỢ  hãi  lớn  không  thể 
tránh  khỏi,  không  thể  dùng  sức  lực  đao  gậy  tránh  được,  không  thể 
dùng  chú  thuật,  dược  thảo,  voi  ngựa,  xe  cộ,  dân  chúng,  châu  báu, 
vàng  bạc,  nô  tỳ,  xóm  làng  thành  phô",  một  phương  dân  chúng  mà  có 
thể  tránh  thoát  được.  Bôn  việc  â"y  là:  Già  là  sỢ  hãi  lớn,  bắp  thịt  tiêu 
hết,  không  thể  dùng  dao  gậy  để  tránh  thoát,  cho  đến  dùng  một 
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phương  dân  chúng  cũng  không  tránh  thoát  được.  Bệnh  là  sỢ  hãi  lớn, 
không  còn  ý  chí  cường  thịnh,  không  thể  dùng  dao  gậy  cho  đến  một 
phương  dân  chúng  để  tránh  thoát  được.  Chết  là  sỢ  hãi  lớn,  tuổi  thọ 
không  còn,  không  thể  dùng  dao  gậy  hay  một  phương  dân  chúng  để 
tránh  thoát  được.  Ân  ái  bị  biệt  ly  là  sỢ  hãi  lổn,  không  thể  dùng  dao 
gậy  cho  đến  một  phương  dân  chúng  để  tránh  thoát  được.  Thế  nên, 
này  Đại  vương,  bôn  sự  sỢ  hãi  lớn  này  không  thể  dùng  dao  gậy  cho 
đến  chú  thuật,  dược  thảo,  voi  ngựa,  xe  cộ,  dân  chúng,  châu  báu, 
vàng  bạc,  nô  tỳ,  làng  xóm,  thành  phô",  dân  chúng  một  phương  để 
tránh  thoát  được.  Này  Đại  vương,  ví  như  mây  lớn  nổi  lên  sâ"m  chớp 
tung  tóe,  rồi  nó  tự  tiêu  tán  không  tồn  tại  lâu.  Cũng  vậy,  này  Đại 
vương,  mạng  người  râ"t  ngắn,  thọ  dài  lắm  là  trăm  năm,  vượt  hơn  sô" 
này  râ"t  ít.  Này  Đại  vương,  ví  như  có  bôn  núi  đá  lớn,  không  có  chỗ 
khuyết.  Bôn  núi  này  đồng  thời  đi  đến  nghiền  nát  cây  cối  dược  thảo 
thì  không  thể  dùng  dao  gậy  để  tránh  thoát  được.  Cũng  vậy,  này  Đại 
vương,  có  bôn  sự  sỢ  hãi  lớn  đến,  không  thể  tránh  thoát  được.  Bôn  sự 
đó  là:  Già  là  sỢ  hãi  lớn,  bắp  thịt  tiêu  hết,  không  thể  dùng  dao  gậy 
tránh  thoát,  không  thể  dùng  dược  thảo  chú  thuật  mà  tránh  thoát 
đưỢc.  Bệnh  là  sỢ  hãi  lớn,  không  còn  ý  chí  cường  thịnh.  Chết  là  sỢ  hãi 
lớn,  thân  bị  tiêu  diệt.  Ân  ái  bị  biệt  ly  là  sỢ  hãi  lớn,  không  thể  dùng 
dao  gậy,  chú  thuật  dược  thảo  mà  tránh  thoát  được.  Này  Đại  vương, 
cần  phải  tu  tập  nhiều  tưởng  vô  thường,  nên  trải  rộng  tưởng  vô 
thường.  Vì  sao?  Đã  tu  tập  tưởng  vô  thường,  trải  rộng  tưởng  vô 
thường,  thì  đoạn  trừ  sạch  tâ"t  cả  dục  ái,  đoạn  trừ  tâ"t  cả  sắc  ái,  đoạn 
trừ  tâ"t  cả  vô  sắc  ái,  tâ"t  cả  vô  minh  đã  bị  đoạn  trừ,  bâ"t  kỳ  ái  gì  cũng 
bị  đoạn  trừ  hết.  Này  Đại  vương,  ví  như  đem  lửa  đến  đô"t  hết  đông  cỏ 
rơm  củi,  đô"t  cả  rừng  rậm  lớn,  lầu  đài  nhà  cửa.  Đây  cũng  vậy,  ai  tu 
tưởng  vô  thường,  trải  rộng  tưởng  vô  thường  thì  đoạn  trừ  sạch  dục  ái, 
sắc  ái,  vô  sắc  ái,  vô  minh,  và  tâ"t  cả  ái  khác.  Thế  nên,  này  Đại  vương 
cần  phải  học  như  vậy. 

Bây  giờ  vua  Ba-tư-nặc  bạch  Thế  Tôn: 

-Pháp  này  tên  là  gì,  phụng  trì  như  thê"  nào? 

Thê"  Tôn  bảo: 

-Tên  kinh  là  Trừ  ưu  Hoạn.  Pháp  này  trừ  hết  ưu  sầu  hoạn  nạn. 
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Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  đúng  là  kinh  Trừ  ưu  Hoạn,  đúng  là  kinh  Trừ  ưu 
Hoạn.  Vì  sao?  Thưa  Thế  Tôn,  con  nghe  kinh  này  xong  thì  bao  nhiêu 
thương  cảm  sầu  ưu  đều  bị  tiêu  trừ  hết,  cảm  giác  thân  thể  nhẹ  nhàng 
hoan  hỷ. 

Thế  Tôn  lại  vì  vua  Ba-tư-nặc  thuyết  pháp  vi  diệu  làm  cho  hoan 

hỷ. 

Nhà  vua  đứng  dậy  đem  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Phật,  nhiễu  quanh 
Phật  ba  vòng,  rồi  từ  giã. 

Vua  Ba-tư-nặc  nước  Câu-sa-la  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

□ 


số  123  -  PHẬT  NÓI  KINH  PHÓNG  NGƯU 
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PHẬT  NÓI  KINH  PHÓNG  NGƯU 

Hán  dịch:  Đời  Hậu  Tần,  Tam  tạng  Pháp  sư  Cưu-ma-la-thập, 

người  nước  Quy  tư. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc, 
thuộc  nước  Xá -vệ. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  mười  một  pháp  mà  mục  đồng  không  biết  để  chăn  trâu  cho 
thuận  tiện  và  nuôi  dưỡng  phát  triển  trâu.  Mười  một  pháp  ấy  là: 

1.  Mục  đồng  không  biết  sắc. 

2.  Không  biết  tướng. 

3.  Không  biết  chà  xát  cho  sạch. 

4.  Không  biết  trị  vết  thương. 

5.  Không  biết  xông  khói. 

6.  Không  biết  chọn  đường  đi. 

7.  Không  biết  thương  trâu. 

8.  Không  đường  lội  qua  nước. 

9.  Không  biết  tìm  chỗ  có  cỏ  nước  tôd. 

10.  Vắt  sữa  đến  khô  kiệt. 

11.  Không  biết  phân  biệt  nên  nuôi  con  nào,  không  nên  nuôi  con 

nào. 

Như  vậy,  mục  đồng  không  biết  nuôi  dưỡng  đàn  trâu  bằng  mười 
một  pháp  này,  thì  đàn  trâu  không  phát  triển  và  ngày  càng  giảm  sút. 
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Tỳ-kheo  không  biết  làm  mười  một  việc  như  mục  đồng,  chắc 
chắn  không  bao  giờ  thành  tựu  Sa-môn  cả.  Tuy  sống  trong  pháp  luật 
này,  nhưng  không  vun  trồng  được  gô"c  pháp  luật,  không  có  cành  lá  che 
phủ.  Người  không  hành  mười  một  pháp  này,  vẫn  cô"  làm  Sa-môn  thì 
khi  chết  bị  đọa  ba  đường  ác.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  biết  hành 
mười  một  pháp? 

Tỳ-kheo  không  biết  sắc,  không  biết  tướng  trạng,  cần  phải  chà 
xát  mà  không  biết  chà  xát,  cần  phải  trị  vết  thương  mà  không  biết  trị 
vết  thương  bằng  cách  xông  khói,  không  biết  chọn  đường  đi,  không  biết 
yêu  thương  trâu,  không  biết  đường  nào  lội  qua  nước,  không  biết  chỗ 
ăn,  không  biết  kính  lễ  Trưởng  lão. 

Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  biết  sắc?  Tỳ-kheo 
không  biết  Bôn  đại  chủng  và  sắc  do  Bôn  đại  chủng  tạo  thành. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  biết  tướng?  Tỳ-kheo  không  biết 
tướng  của  nhân  duyên  si  mê,  không  biết  tướng  của  nhân  duyên  sáng 
suô"t.  Thế  nào  là  không  biết  tướng  của  nhân  duyên  si  mê?  Tỳ-kheo 
không  biết  nhân  duyên  đen,  không  biết  nhân  duyên  trắng,  không  biết 
nhân  duyên  đen  trắng.  Tỳ-kheo  như  vậy  là  không  biết  tướng. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  nên  chà  rửa  sạch  mà  không  biết  chà  rửa? 
Này  Tỳ-kheo,  giả  như  có  tâm  dục  phát  sanh  liền  thích  thú  tham  đắm, 
không  xả  bỏ,  không  quên  đi,  không  đoạn  tuyệt.  Phát  sanh  ngu  si,  tham 
lam  và  các  tâm  ác  khác  thì  ôm  giữ  hết,  không  xả  bỏ.  Tỳ-kheo  như  vậy 
là  nên  chà  xát  mà  không  chịu  chà  xát. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  cần  phải  băng  bó  vết  thương  mà  không  chịu 
băng  bó?  Tỳ-kheo  thây  sắc  phát  sanh  vọng  tưởng,  nghe  âm  thanh  sanh 
tham  ái,  tưởng  nhớ  đến  hình  thể  không  biết  là  ác.  Không  giữ  gìn  mắt, 
tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý;  tận  lực  chạy  theo  ngoại  trần,  không  chịu  phòng 
hộ.  Tỳ-kheo  như  vậy  là  cần  phải  băng  bó  vết  thương  mà  không  chịu 
băng  bó. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  cần  phải  xông  khói  mà  không  chịu  xông 
khói?  Tỳ-kheo  học  vân  chưa  thông  suô"t,  lại  giảng  thuyết  cho  người. 
Tỳ-kheo  như  vậy,  cần  phải  xông  khói  mà  không  chịu  xông  khói. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  biết  chọn  đường  đi?  Tỳ-kheo  không 
biết  đi  đường  chánh,  đi  vào  đường  tà.  Thế  nào  đi  đường  tà?  Tỳ-kheo  đi 
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vào  xóm  dâm  nữ,  quán  rượu,  nơi  cờ  bạc  vui  chơi.  Tỳ-kheo  như  vậy  là 
không  biết  đường  đi. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  biết  thân  ái?  Khi  Tỳ-kheo  nghe  giảng 
pháp  bảo,  không  chí  tâm  ưa  thích  lắng  nghe.  Tỳ-kheo  như  vậy  là 
không  biết  thân  ái. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  biết  chỗ  lội  qua  nước?  Tỳ-kheo 
không  biết  bôn  Thánh  đế.  Bôn  Thánh  đế  là  gì?  Tỳ-kheo  không  biết 
Khổ  đế,  Khổ  tập  đế,  Khổ  tận  đế,  Khổ  tận  đạo  đế.  Như  vậy  là  Tỳ-kheo 
không  biết  đường  lội  qua  nước. 

Thế  nào  là  Tỳ -kheo  không  biết  chỗ  ăn?  Tỳ -kheo  không  biết  Bôn 
ý  chỉ.  Bốn  ý  chỉ  là  những  gì?  Tỳ-kheo  không  biết  quán  nội  thân,  quán 
ngoại  thân,  quán  nội  ngoại  thân;  không  biết  quán  nội  thọ,  không  biết 
quán  ngoại  thọ,  không  biết  quán  nội  ngoại  thọ;  không  biết  quán  nội  ý, 
không  biết  quán  ngoại  ý,  không  biết  quán  nội  ngoại  ý;  không  biết 
quán  nội  pháp,  quán  ngoại  pháp,  quán  nội  ngoại  pháp.  Tỳ-kheo  như 
vậy  là  không  biết  chỗ  ăn. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  biết  ăn  không  được  dùng  tận  cùng? 
Tỳ-kheo  nào,  giả  như  được  vua  chúa,  trưởng  giả,  thanh  tín  sĩ  nữ  mời 
thọ  trai,  dọn  các  món  thơm  ngon,  chí  tâm  dâng  lên.  Tỳ-kheo  không  tiết 
độ,  ăn  xong  còn  dư,  lại  mang  về.  Tỳ-kheo  như  vậy  là  không  biết  ăn 
không  đưỢc  dùng  tận  cùng. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  biết  kính  trọng  bậc  Trưởng  lão?  Tỳ- 
kheo  không  biết  cung  kính  cúng  dường  họ  như  thế  nào?  Giả  như  có 
Trưởng  lão  Tỳ-kheo  tu  tập  lâu,  đạo  đức  lớn,  học  vấn  uyên  bác.  Tỳ- 
kheo  nhỏ  không  chí  tâm  cung  kính,  thấy  họ  không  cung  kính,  không 
nhường  chỗ  ngồi,  khinh  mạn  đùa  cỢt,  không  giao  tiếp  bằng  tâm  thiện. 
Tỳ-kheo  như  vậy  là  không  biết  cung  kính  Trưởng  lão. 

Tỳ-kheo  nào  không  biết  hành  mười  một  pháp  này,  không  được 
làm  Sa-môn  trong  giáo  pháp  của  Ta,  không  vun  trồng  gô"c  cây  pháp 
luật,  nên  không  có  nhánh  lá  che  chở,  tự  mình  hư  hoại,  không  bằng 
hoàn  tục.  Ai  cố  gượng  làm  Sa-môn  chắc  chắn  bị  đọa  ba  đường  ác.  Tỳ- 
kheo  nên  biết  mười  một  pháp  nuôi  trâu  của  mục  đồng  làm  cho  đàn 
trâu  phát  triển.  Thế  nào  là  mười  một?  Mục  đồng  biết  sắc,  biết  tướng, 
chà  tẩy,  băng  vết  thương,  xông  khói,  chọn  đường  đi,  qua  nước,  thương 
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trâu,  chọn  cỏ  nước,  vắt  sữa  biết  vừa  phải  không  lấy  khô  kiệt,  phân  biệt 
trâu  tô"t  xấu,  trông  nom  đúng  cách.  Người  chăn  trâu  như  vậy  mới  có 
thể  nuôi  dưỡng  làm  cho  đàn  trâu  phát  triển. 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Người  chăn  trâu  đúng  cách 
Chủ  trâu  có  phước  đức 
Sáu  trâu  trong  sáu  năm 
Thành  sáu  mươi  không  giảm 
Người  chăn  trâu  thông  minh 
Biết  phân  biệt  các  tướng 
Người  chăn  trâu  như  vậy 
Được  Đức  Phật  ngợi  khen. 

Có  mười  một  pháp  này,  Tỳ-kheo  phải  làm,  thì  ngay  trong  pháp 
ấy  trồng  gốc  cây  pháp  luật,  cành  lá  sum  suê,  che  khắp  mặt  đất,  không 
bị  hư  hoại.  Mười  một  pháp  là  gì?  Tỳ-kheo  biết  sắc,  biết  tướng,  biết 
chà  xát,  biết  băng  vết  thương,  biết  khi  xông  khói,  biết  đường  đi,  biết 
thân  ái,  biết  qua  nước,  biết  chỗ  ăn,  biết  không  dùng  hết,  biết  cung 
kính  bậc  Trưởng  lão  kỳ  cựu  có  học,  cung  kính  cúng  dường. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  sắc?  Tỳ-kheo  biết  tứ  đại  và  biết  sắc 
do  Tứ  đại  tạo.  Đó  là  Tỳ-kheo  biết  sắc.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết 
tướng?  Tỳ-kheo  biết  phân  biệt  ngu  si  và  hiểu  biết.  Thế  nào  là  si? 
Suy  nghĩ  sự  không  nên  suy  nghĩ,  hành  động  việc  không  nên  hành 
động,  nói  điều  không  nên  nói,  đây  gọi  là  si.  Thế  nào  là  hiểu  biết? 
Nghĩ  điều  đáng  suy  nghĩ,  làm  điều  nên  làm,  nói  lời  nên  nói,  đây  gọi 
là  hiểu  biết.  Biết  phân  biệt  ngu  si  và  hiểu  biết  gọi  là  biết  tướng.  Thế 
nào  là  Tỳ-kheo  biết  chà  xát  chỗ  nên  chà  xát?  Tỳ-kheo,  giả  như  sanh 
tâm  dục  liền  chế  ngự,  lánh  xa  như  thấy  điều  xấu  ác;  giả  như  phát 
sanh  sân  hận,  tham  lam,  keo  kiệt  và  các  ác  khác,  đều  chế  ngự  lánh 
xa  như  thấy  điều  xấu  ác.  Tỳ -kheo  như  vậy  là  biết  chà  xát  nơi  nên 
chà  xát.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  băng  bó  vết  thương?  Tỳ-kheo  mắt 
thấy  sắc  không  phân  biệt  tôd  xấu,  giữ  gìn  nhãn  căn  không  cho  tham 
đắm  ngoại  sắc,  xa  lìa  các  ác,  phòng  hộ  nhãn  căn.  Tai  nghe  âm  thanh, 
mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  tham  mềm  mại,  ý  suy  nghĩ,  đều 
chế  ngự  không  cho  tham  đắm,  giữ  gìn  các  căn  không  nhiễm  ngoại 
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trần,  như  vứt  bỏ  điều  thấy  xấu  ác.  Tỳ-kheo  như  vậy  là  biết  băng  bó 
vết  thương.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  luôn  luôn  xông  khói?  Tỳ-kheo  theo 
như  điều  đã  học,  đã  nghe,  đã  biết,  đem  giảng  rộng  rãi.  Tỳ-kheo  như 
vậy  là  biết  hun  khói.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  đường  đi?  Tỳ-kheo 
hành  động  theo  Bát  chánh  đạo,  biết  chỗ  không  nên  đi  đến  như  xóm 
dâm  nữ,  quán  rượu,  nơi  cờ  bạc  vui  chơi,  không  bao  giờ  đến  tùy  tiện. 
Tỳ-kheo  như  vậy  là  biết  đường  đi.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  thân  ái? 
Tỳ -kheo  khi  nghe  thuyết  pháp  chí  tâm  thọ  trì,  phấn  khởi  ưa  thích. 
Tỳ-kheo  như  vậy  là  biết  thân  ái.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  chỗ  lội  qua 
nước?  Tỳ-kheo  biết  bôn  Thánh  đế.  Bôn  Thánh  đế  là  gì?  Là  Khổ  đế, 
Khổ  tập  đế,  Khổ  tận  đế,  Khổ  tận  đạo  đế.  Tỳ -kheo  như  vậy  là  biết 
chỗ  lội  qua  nước.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  chỗ  ăn?  Tỳ-kheo  biết  Bôn 
ý  chỉ.  Bôn  ý  chỉ  là  gì?  Tỳ-kheo  quán  nội  thân,  quán  ngoại  thân,  quán 
nội  ngoại  thân;  quán  nội  thọ,  quán  ngoại  thọ,  quán  nội  ngoại  thọ; 
quán  nội  tâm,  quán  ngoại  tâm,  quán  nội  ngoại  tâm;  quán  nội  pháp, 
quán  ngoại  pháp,  quán  nội  ngoại  pháp.  Tỳ-kheo  như  vậy  là  biết  chỗ 
ăn.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  không  được  ăn  đến  cùng  tận?  Tỳ-kheo 
nào  đưỢc  Vua  chúa,  Trưởng  giả,  Thanh  tín  sĩ  nữ  với  tín  tâm  vui  mừng 
thỉnh  Tỳ-kheo  cúng  dường  các  món  ăn  nông  thơm  ngon,  cung  kính 
dâng  mời.  Tỳ-kheo  biết  tri  túc  nhận  vừa  đủ  nuôi  thân,  tư  duy  lời  Phật 
dạy,  người  bô"  thí  tuy  sung  túc,  nên  tự  biết  giới  hạn,  không  thọ  nhận 
đến  cùng  tận.  Như  vậy  là  Tỳ-kheo  biết  không  được  ăn  đến  cùng  tận. 
Thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  cung  kính  Trưởng  lão  cựu  học,  cung  kính 
cúng  dường.  Tỳ-kheo  thân  cận  các  vị  â"y,  lễ  kính  cúng  dường,  ra  vào 
nghinh  tiếp,  thây  đến  nhường  chỗ  ngồi,  tùy  sức  hướng  thượng  không 
có  kiêu  mạn  lười  biếng.  Tỳ-kheo  như  vậy  là  biết  cung  kính  Trưởng 
lão. 

Tỳ-kheo  nào  thường  hành  mười  một  pháp  này,  trong  pháp  â"y 
vun  trồng  gô"c  cây  pháp  luật  cành  là  sum  suê,  che  rỢp  nhiều  nơi,  thanh 
tịnh  không  câu  uế. 

Thế  Tôn  nói  kệ  tán  thán: 

Có  tín  tinh  tấn  học 
Thọ  thực  biết  tiết  độ 
Cung  kính  với  Trưởng  lão 
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Hạnh  này  Phật  khen  ngợi. 

Với  mười  một  pháp  này 
Tỳ-kheo  cần  phải  học 
Ngày  đêm  định  tâm  ý 
Sáu  năm  chứng  La-hán. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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SỐ  124 

KINH  DUYÊN  KHỞI 

Hán  dịch:  Đời  Đường,  Tam  tạng  Pháp  sư  Huyền  Tráng. 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc, 
thuộc  thành  Thất-la-phiệt,  cùng  với  vô  sô"  Thanh  văn,  Bồ-tát,  Trời, 
Người. 

Thế  Tôn  bảo  chúng  Bí-sô: 

-Ta  sẽ  giảng  cho  các  ông  về  ý  nghĩa  nguyên  lý  và  sự  khác  nhau 
của  duyên  khởi.  Các  ông  hãy  hết  sức  chú  ý  lắng  nghe,  suy  nghĩ.  Ta  sẽ 
phân  biệt  giảng  giải  cho  các  ông. 

Các  Bí-sô  thưa: 

-Xin  Ngài  giảng  thuyết,  chúng  con  muốn  nghe. 

Phật  dạy: 

-Thế  nào  gọi  là  ý  nghĩa  của  nguyên  lý  duyên  khởi?  Nghĩa  là  cái 
này  có  nên  cái  kia  có,  cái  này  sanh  nên  cái  kia  sanh;  đó  là  vô  minh 
duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên 
lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên 
thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử,  phát  sanh  sầu 
đau,  khổ,  ưu,  não.  Đó  là  toàn  bộ  tập  hỢp  khổ.  Như  vậy  gọi  là  ý  nghĩa 
của  nguyên  lý  duyên  khởi. 

Thế  nào  là  ý  nghĩa  sai  biệt  của  duyên  khởi?  Nghĩa  là  vô  minh 
duyên  hành.  Vô  minh  là  gì?  Nghĩa  là  không  biết  về  cõi  trước,  cũng 
không  biết  về  cõi  sau,  không  biết  về  cả  cõi  trước  sau;  không  biết 
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trong,  không  biết  ngoài,  không  biết  cả  trong  ngoài;  không  biết  về 
nghiệp,  không  biết  về  dị  thục,  không  biết  về  nghiệp  dị  thục;  không 
biết  về  Phật,  Pháp,  Tăng;  không  biết  về  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo;  không 
biết  về  nhân  và  quả,  không  biết  về  nhân  đã  sanh  ra  các  pháp,  không 
biết  về  thiện  và  bất  thiện,  không  biết  có  tội  hay  không  có  tội,  không 
biết  về  nên  tu  tập  hay  không  nên  tu  tập,  không  biết  về  hạ  liệt,  không 
biết  về  thượng  diệu,  không  biết  về  trắng,  không  biết  về  đen,  không 
biết  có  phần  khác,  không  biết  về  duyên  đã  sanh  sáu  xúc  xứ,  thông  đạt 
như  thật;  như  vậy  đối  với  các  chỗ  ấy  hoàn  toàn  không  biết,  không 
thấy,  không  hiện  quán,  ngu  si  vô  minh  hắc  ám;  đây  gọi  là  vô  minh. 

Thế  nào  là  hành?  Hành  có  ba  là  thân  hành,  khẩu  hành,  ý  hành. 

Hành  duyên  thức.  Thức  là  gì?  Là  sáu  thức  thuộc  thân:  Nhãn,  nhĩ, 
tỷ,  thiệt,  thân,  ý  thức. 

Thức  duyên  danh  sắc.  Danh  là  gì?  Bôn  uẩn  ngoài  sắc  là  thọ, 
tưởng,  hành,  thức  uẩn.  sắc  là  gì?  Là  sắc  của  tứ  đại  chủng  và  sắc  do  tứ 
đại  chủng  tạo  thành,  sắc  này  và  danh  tổng  hỢp  lại  làm  một,  nên  gọi 
danh  sắc. 

Danh  sắc  duyên  sáu  xứ.  Sáu  xứ  là  gì?  Là  sáu  nội  xứ:  Nhãn  nội 
xứ,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  nội  xứ. 

Sáu  xứ  duyên  xúc.  Xúc  là  gì?  Là  sáu  xúc  thuộc  thân:  Nhãn,  nhĩ, 
tỷ,  thiệt,  thân,  ý  xúc. 

Xúc  duyên  thọ.  Thọ  là  gì?  Thọ  có  ba  là  khổ,  lạc  và  xả  thọ. 

Thọ  duyên  ái.  Ái  là  gì?  Ái  có  ba  là  dục  ái,  sắc  ái,  vô  sắc  ái. 

Ái  duyên  thủ.  Thủ  là  gì?  Có  bốn  thủ:  Dục  thủ,  kiến  thủ,  giới  cấm 
thủ,  ngã  ngữ  thủ. 

Thủ  duyên  hữu.  Hữu  là  gì?  Hữu  có  ba:  Dục  hữu,  sắc  hữu,  vô  sắc 

hữu. 

Hữu  duyên  sanh.  Sanh  là  gì?  Nghĩa  là  các  hữu  tình,  trong  các 
loại  hữu  tình  kia  sanh  bằng  nhiều  cách,  nhiều  đường  khác  nhau,  sự 
xuất  hiện  uẩn,  hình  thành  giới,  xứ,  các  uẩn,  xuất  hiện  mạng  căn. 

Sanh  duyên  lão  tử.  Lão  là  gì?  Là  tóc  bạc,  da  nhăn,  khí  lực  suy 
tàn,  thân  thể  gầy  còm,  đen  đúa,  hơi  thở  mệt  nhọc,  khòm  về  phía 
trước,  phải  chông  gậy,  không  minh  mẫn  suy  nhược,  tổn  giảm,  suy 
thoái,  các  căn  hư  rã,  công  năng  bị  hư  hoại,  các  hành  hư  hoại,  thân 
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hình  suy  bại. 

Tử  là  gì?  Các  hữu  tình  này  cho  đến  các  loại  hữu  tình  khác  đời 
sống  chấm  dứt  không  còn  hơi  thở,  mạng  căn  bị  diệt,  các  uẩn  tan  rã,  khi 
chết  không  còn  gì.  Lão  và  tử  hỢp  lại  gọi  là  già  chết. 

Như  vậy  là  ý  nghĩa  sai  biệt  của  duyên  khởi. 

Này  các  Bí-sô,  Ta  đã  giảng  cho  các  ông  về  ý  nghĩa  nguyên  lý  và 
sự  khác  nhau  của  duyên  khởi. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  thuyết  giảng  kinh  này,  các  chúng  Thanh  văn, 
Bồ-tát,  Trời,  Người  nghe  lời  Phật  dạy  đều  rất  hoan  hỷ  chưa  từng  có, 
tín  thọ  phụng  hành. 

□ 
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MỤC  LỤC  CHỈNH  LÝ 
(SỐ  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM) 

TIỂU  DẪN 

Nguyên  bản  Hán  dịch  Tạp  A-hàm  hiện  tại,  ấn  hành  trong  Đại  Chánh  Tạng, 
gồm  50  quyển,  1.362  kinh.  Tổng  số  kinh  theo  sự  biên  tập  của  Đại  sư  Ân  Thuận, 
«Tạp  A-hàm  Hội  Biên»,  có  tất  cả  13.412.  Tổng  số  ghi  theo  «Quốc  Dịch  Nhất  Thiết 
Kinh»  (Nhật  bản),  có  đến  13.443.  Có  sự  sai  biệt  sô  kinh  này  là  do  có  rất  nhiều  kinh 
trùng  lặp.  Những  kinh  này,  trong  bản  Hán  dịch  chỉ  ghi  tóm  tắt  mà  không  tách  phân 
thành  các  kinh  riêng  biệt.  Tùy  theo  cách  phân  tích  nội  dung  đưỢc  tóm  tắt  này  mà  số 
kinh  tăng  gia  bât  đồng. 

Trong  ân  bản  Đại  Chánh,  từ  quyển  1  đến  quyển  3,  cuối  mỗi  nhóm  kinh,  hoặc 
8  kinh,  hoặc  10  kinh,  có  một  bài  kệ  gọi  là  «Nhiếp  tụng».  Tức  kệ  tóm  tắt  nội  dung,  và 
cũng  đưỢc  coi  là  đề  kinh,  của  các  kinh  trước  đó.  Nhưng  từ  quyển  4  về  sau,  các 
«Nhiếp  tụng»  không  xuất  hiện  đều  đặn. 

Ngay  đầu  quyển  16,  có  ghi  khoa  mục  của  kinh  như  sau  «Tạp  nhân  tụng  đệ 
tam  phẩm  chi  tứ»,  bắt  đầu  với  kinh  số  407.  Có  nghĩa  là,  đoạn  thứ  tư  của  phẩm  thứ  ba 
thuộc  Tạp  nhân  tụng.  Trong  biên  tập  của  Ân  Thuận,  «Tụng  hi.  Tạp  nhân,  4.  Tương 
ưng  Đế»,  gồm  các  kinh  trong  bản  Đại  Chánh  379-443  (phần  cuôh  quyển  15,  và  phần 
đầu  quyển  16).  Trong  Quốc  Dịch,  đây  là  «Tụng  iii.  Nhân  duyên;  2.  Tương  ưng  Tứ 
đế»,  phẩm  2,  kinh  sô" Đại  Chánh  407-443  (phần  đầu  quyển  16). 

Đầu  quyển  17,  ghi  «Tạp  nhân  tụng  đệ  tam  phẩm  chi  ngũ”.  Tức  phần  5,  phẩm 
thứ  3  của  Tạp  nhân  tụng,  tiếp  theo  quyển  16,  gồm  các  kinh  456-489.  Trong  biên  tập 
của  Ân  Thuận,  đây  là  «Tụng  hi.  5.  Tương  ưng  Giới”,  gồm  các  kinh  Đại  Chánh  444- 
465  (phần  sau  quyển  16  và  phần  đầu  quyển  17).  Quốc  Dịch,  «Tụng  hi.  Nhân  duyên, 
3.  Tương  ưng  Giới»  phẩm  1  &  2,  số  kinh  như  Hội  Biên  của  Ân  Thuận. 

Nơi  quyển  23,  kinh  số  604,  kể  nhân  duyên  A-dục  vương;  đưỢc  xem  là  tương 
đương  vơi  «A-dục  Vương  Truyện»  (Đại  50,  No  2043),  và  «A-dục  Vương  Kinh»  (Đại 
50,  No  2042).  Quyển  25,  kinh  số  640,  trong  đó  Phật  huyền  ký  về  thời  kỳ  mạt  pháp. 
Cũng  trong  quyển  25,  kinh  sô"  641,  có  ghi  tiêu  đề«A-dục  Vương  Thí  Bán  A-ma-lặc 
Quả  Nhân  Duyên  Kinh».  Rõ  ràng  đây  là  3  bản  kinh  phụ  hội,  không  thuộc  Tạp  A- 
hàm.  Theo  Lương  Tăng  Hựu,  «Xuât  Tam  Tạng  Ký  Tập»,  quyển  2,  cầu-na-bạt-đà-la, 
dịch  giả  của  Tạp  A-hàm,  cũng  có  dịch  một  bản  kinh  có  tiêu  đề  là  «VÔ  ưu  Vương 
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Kinh”.  Nhưng  đưỢc  biết  kinh  đã  thất  truyền  trong  thời  Tăng  Hựu.  Có  thể  người  sao 
chép  nhân  cùng  dịch  giả  nên  chép  chung  luôn  với  Tạp  A-hàm.  Người  sau  không 
phân  biệt,  cho  rằng  kinh  thuộc  A-hàm.  Trong  «Tạp  A-hàm  Hội  Biên”,  Ân  Thuận 
loại  bỏ  3  bản  kinh  này  ra  ngoài  Tạp  A-hàm.  Quô"c  Dịch  xếp  chúng  vào  2  quyển  cuôì 
cùng.  Tóm  lại,  nếu  loại  trừ  3  kinh,  số  604,  640,  641,  đưỢc  chép  trong  2  quyển  23  và 
25,  số  quyển  của  bản  Hán  dịch  Tạp  A-hàm  chỉ  còn  lại  là  48  quyển,  thay  vì  50  quyển. 

Như  vậy  có  thể  thấy,  trong  bản  dịch  nguyên  thủy  có  phân  khoa  mục  các  kinh. 
Nhưng  do  sự  sao  chép  lưu  truyền  mà  các  khoa  mục  này  dần  dần  bị  rơi  mất.  Nguyên 
hình  của  bản  dịch  như  vậy  cho  thây  tương  đồng  vơi  khoa  mục  đưỢc  lưu  hành  theo 
Pa0li  Samyutta.  Nghĩa  là,  các  truyền  bản  Pali  và  Sanskrita  đều  có  chung  một  bản 
gốc  nguyên  thủy. 

Khi  biên  tập  và  phiên  dịch,  Ân  Thuận  và  Quốc  Dịch  đều  có  chỉnh  lý  lại  mục 
lục,  căn  cứ  theo  các  «Nhiếp  tụng»  hoặc  nội  dung  đối  chiếu  theo  Samyutta/  Pa0li,  rồi 
theo  đó  tổ  chức  lại  hinh  thức  văn  bản  theo  khoa  mục  thứ  tự  mạch  lạc.  Nhưng  cũng  có 
sự  bât  đồng  giữa  hai  bản  này.  Bản  dịch  Việt  vẫn  giữ  nguyên  thứ  tự  của  Đại  Chánh, 
để  những  vị  nghiên  cứu  khi  cần  tham  chiếu  nguyên  bản  Hán  dịch  sẽ  dò  tìm  dễ  dàng 
hơn.  Nhưng  cũng  cần  nêu  ở  đây  hai  bản  mục  lục  chỉnh  lý  theo  «Tạp  A-hàm  Hội 
Biên»  của  Ân  Thuận,  và  «Quốc  Dịch  Nhất  Thiết  Kinh»  để  tiện  việc  tham  khảo,  khi 
cần  đọc  các  kinh  theo  từng  khoa  mục  gọi  là  «Tương  ưng»  tương  đương  với  các 
Samyutta  của  Pa0li.  Hai  bản  mục  lục  chỉnh  lý  này  đưỢc  trình  bày  sau  đây. 

Ngoài  ra,  những  khác  biệt  trong  các  truyền  bản  của  Hán  dịch,  thứ  tự  khoa 
mục,  và  sô"  quyển  của  Đại  Chánh,  đều  đưỢc  ghi  ở  phần  cước  chú,  để  các  vị  cần 
nghiên  cứu  sẽ  dễ  dàng  tham  khảo  các  tài  liệu  cần  thiết. 

Tuy  nhiên,  một  ấn  bản  riêng  biệt,  với  khoa  mục  đã  đưỢc  chỉnh  lý  cũng  râ"t 
cần  thiết.  Nhưng  đó  là  công  trình  khác. 


Quảng  Hương  Già-lam, 
Mùa  an  cư  2546 


Tuệ  Sỹ 
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ẤN  THUẬN  HỘI  BIÊN  số  KINH  ĐẠI  CHÁNH  QUYỂN 

KINH  SỐ 


Tụng  i.  NGŨ  Ấm 

1.  Tương  ưng  Âm 


Tụng  ii.  LỤC  NHẬP  xứ 

2.  Tương  ưng  Nhập  xứ 


Tụng  iii.  TẠP  NHÂN 

3.  Tương  ưng  Nhân  duyên 

4.  Tương  ưng  Đế 

5.  Tương  ưng  Giới 

6.  Tương  ưng  Thọ 

Tụng  iv.  ĐẠO  PHẨM 

7.  Tương  ưng  Niệm  xứ 

8.  Tương  ưng  Chánh  đoạn 

9.  Tương  ưng  Như  ý  túc 

10.  Tương  ưng  Căn 

1 1 .  Tương  ưng  Lực 

12.  Tương  ưng  Giác  chi 

13.  Tương  ưng  Thánh  đạo  phần 

14.  Tương  ưng  An-na-ban-na  niệm 

15.  Tương  ưng  Học 

16.  Tương  ưng  Bât  hoại  tịnh 


178 

1-32 

1 

256-272 

10 

59-87 

3 

33-58 

2 

103-110 

5 

285 

188-255 

8 

1164-1177 

43 

273-282 

11 

304-342 

13 

78 

283-303 

12 

343-378 

14 

150 

379-443 

15/b-16/a 

37 

444-465 

16/b-17/a 

31 

466-489 

17/b 

54 

605-639 

24 

thiếu 

thiếu 

27 

642-660 

26/a 

60 

661-703 

26/b 

67 

704-747 

26/C-27 

114 

748-800 

28-29/a 

22 

801-815 

29/b 

32 

816-832 

29/c-30/a 

29 

833-86 
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30/b 


Tụng  V.  BÁT  CHÚNG 

17.  Tương  ưng  Tỳ-kheo 

18.  Tương  ưng  Ma 

19.  Tương  ưng  Đế  Thích 

20.  Tương  ưng  Sát-lợi 

21.  Tương  ưng  Bà-la-môn 

22.  Tương  ưng  Phạm  thiên 

23.  Tương  ưng  Tỳ-kheo-ni 

24.  Tương  ưng  Bà-kỳ-xá 

25.  Tương  ưng  Chư  thiên 

26.  Tương  ưng  Dạ -xoa 

27.  Tương  ưng  Lâm 

Tụng  vi.  ĐỆ  TỬ  sở  THUYẾT 

28.  Tương  ưng  Xá-lợi-phât 

29.  Tương  ưng  Mục-kiền-liên 

30.  Tương  ưng  A-na-luật 

31.  Tương  Đại  Ca-chiên-diên 

32.  Tương  ưng  A-nan 

33.  Tương  ưng  Chất-đa-la 

Tụng  vii.  NHƯ  LAI  sở  THUYẾT 

34.  Tương  ưng  La-đà 

35.  Tương  ưng  Kiến 

36.  Tương  ưng  Đoạn  tri 


22 

1062-1083 

38-39/a 

20 

1084-1103 

39/b 

22 

1104-1120 

40 

1222-1225 

46/a 

21 

1226-1240 

46/b 

1145-1150 

42/a 

38 

1151-1163 

42/b 

88-102 

4 

1178-1187 

44/a 

10 

1188-1197 

44/b 

10 

1198-1207 

45/a 

16 

1208-1221 

45/b 

993-994 

36/a 

108 

995-1022 

36/b 

576-603 

22 

1267-1293 

48 

12 

1294-1318 

49/a 

1319-1324 

49/b 

32 

1325-1330 

50/a 

1331-1362 

50/b 

81 

490-500 

18/a 

53 

501-534 

18/b-19/a 

11 

535-545 

19/b-20/a 

10 

546-555 

20/b 

11 

556-565 

20/c-21/a 

10 

566-575 

21/b 

133 

111-132 

6/a 

93 

133-171 

6/b-7/a 

109 

172-187 

7/b-8/a 
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37.  Tương  ưng  Thiên 

38.  Tương  ưng  Tu  chứng 

39.  Tương  ưng  Nhập  giới  âm 

40.  Tương  ưng  Bất  hoại  tịnh 

41.  Tương  ưng  Đại  Ca-diếp 

42.  Tương  ưng  Tụ  lạc  chủ 

43.  Tương  ưng  Mã 

44.  Tương  ưng  Ma-ha-nam 

45.  Tương  ưng  Vô  thủy 

46.  Tương  ưng  Bà -ta  xuất  gia 

47.  Tương  ưng  Ngoại  đạo  xuất  gia 

48.  Tương  ưng  Tạp 

49.  Tương  ưng  Thí  dụ 

50.  Tương  ưng  Bệnh 

5 1 .  Tương  ưng  Nghiệp  báo 


48 

861-872 

31/a 

70 

873-891 

31/b 

182 

892-901 

31/c 

62 

902-904 

31/d 

1121-1135 

41/a 

11 

1136-1144 

41/b 

905-906 

32/a 

10 

907-916 

32/b 

10 

917-926 

32/c-33/a 

10 

927-936 

33/b 

20 

937-956 

33/c-34/a 

9 

957-964 

34/b 

15 

965-979 

34/C-35 

18 

980-992 

35/b 

1241-1245 

47/a 

19 

1246-1264 

47/b 

20 

1265-1266 

47/c 

1023-1038 

37/a 

35 

1039-1061 

37/b 

M 
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Quô"c  Dịch 

Đại  chánh 

Kinh  số 

An  Thuận  Hội  biên 

Tương  ưng 

Quyển  1 

Tung.  i.  NGŨ  UẤN . 

. Tung  i.  NGŨ  ẪM 

1.  Tương  ưng  Ngũ  uẩn  ... 

. Tương  ưng  Âm 

Phẩm  1 

1-7 

Phẩm  2 

8-  14 

Phẩm  3 

15-24 

Phẩm  4 

25-29 

Phẩm  5 

30-32 

Quyển  2 

Phẩm  5  (tt) 

256-262 

Phẩm  6 

263-272 

Phẩm  7 

62-88 

Quyển  3 

Phẩm  7  (tt) 

33-36 

Phẩm  8 

37-46 

Phẩm  9 

47-56 

Phẩm  10 

57-58 

Quyển  4 

Phẩm  1 1 

59-64 

Phẩm  12 

65-68 

Phẩm  13 

69-71 

Phẩm  14 

72-81 

Quyển  5 

Phẩm  15 

103-101 
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Quyển  6 

2.  Tương  ưng  La-đà . 34.  Tương  ưng  La-đà 

Phẩml  111-120 

Phẩm  2  121-127 

Phẩm  3  không 

Phẩm  4  128-129 

Phẩm  5  130 

Phẩm  6  131-132 

3.  Tương  ưng  Kiến . 35.  Tương  ưng  Kiến 

Phẩm  1  133-138 

Quyển  7 

Phẩm  2  139-152 

Phẩm  3  153-162 

Phẩm  4  163-171 

Phẩm  5  172-174 

Phẩm  6  175-177 

Phẩm  7  178-187 

Quyền  8 

Tụng  ii.  LỤC  NHẬP  . Tụng  ii.  LỤC  NHẬP  xứ 

1 .  Lục  nhập  tương  ưng . 2.  Tương  ưng  Nhập  xứ 

Phẩm  1  188-194 

Phẩm  2  195-197 

Phẩm  3  198-200 

Phẩm  4  201-211 

Phẩm  5  212-228 

Quyển  9 

Phẩm  6  230-242 

Phẩm  7  243-247 

Phẩm  8  248-255 

Quyển  10 

Phẩm  9  273-282 
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Quyển  11 

Phẩm  10 

304-131 

Phẩm  1 1 

314-342 

Quyển  12 

Phẩm  12 

1164-1177 

Quyển  13 

Tung  iii.  NHÂN  DUYÊN . 

....  Tụng  iii.  TẠP  NHÂN 

1.  Tương  ưng  Nhân  duyên  .. 

.  3.  Tương  ưng  Nhân  duyên 

Phẩm  1 

283-292 

Phẩm  2 

293-303 

Quyển  14 

Phẩm  3 

343-354 

Phẩm  4 

355-364 

Quyển  15 

Phẩm  5 

365-370 

Phẩm  6 

370-378 

2.  Tương  ưng  Tứ  đế . 

. 4.  Tương  ưng  Tứ  đế 

Phẩm  1 

379-406 

Quyển  16 

Phẩm  2 

407-443 

3.  Tương  ưng  Giới . 

. 5.  Tương  ưng  Giới 

Phẩm  1 

444-455 

Quyển  1 7 

Phẩm  2 

456-465 

4.  Tương  ưng  Tho . 

466-489 

. 6.  Tương  ưng  Tho 

Quyển  18 

Tụng  iv.  ĐỆ  TỬ  sở  THUYẾT  .. 

. Tung  vi.  ĐỀ  TỬ  SỞ  THUYẾT 

1.  Tương  ưng  Xá-lợi-phât ... 

. 28.  Tương  ưng  Xá-lơi-phât 

Phẩm  1.  Diêm-phù-xa 

490-491 
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Phẩm  2 

492-500 

2.  Tương  ưng  Mục-kiền-liên 

.  29.  Tương  ưng  Muc-kii 

Phẩm  1 

501-503 

Quyển  19 

Phẩm  2 

504-507 

508-534 

13.  Tương  ưng  A-na-luât . 

.  30.  Tương  ưng  A-na-lu 

535-536 

Quyển  20 

537-545 

4.  Tương  ưng  Đai  Ca-chiên-diên . 

.  31.  Tương  ưng  Đai 

diên 

5.  Tương  ưng  A-nan . 

546-555 

. 32.  Tương  ưng  A-nan 

556-558 

Quyển  21 

6.  Tương  ưng  Chất-đa . 

559-565 

. 33.  Tương  ưng  Chất-đa 

566-575 

Quyển  22 

Tung  V.  ĐAO  PHẨM  . 

. Tung  iv.  ĐAO  PHẨM 

1 .  Tương  ưng  Niêm  xứ . 

. 7.  Tương  ưng  Niêm  xứ 

Phẩm  Niệm  xứ 

605-639 

Quyển  23 

2.  Tương  ưng  Căn . 

. 10.  Tương  ưng  Căn 

Phẩm  Căn 

642-660 

3.  Tương  ưng  Lưc . 

. 11.  Tương  ưng  Lưc 

Phẩm  Lực 

661-703 

4.  Tương  ưng  Bồ-đề  phần . 

. 12.  Tương  ưng  Giác  chi 

Phẩm  1 

704-711 
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Quyển  24 


Phẩm  2 

712-747 

Quyển  25 

5.  Tương  ưng  Thánh  đao . 

. 13.  Tương  ưng  Thánh  đao  phần 

Phẩm  1 

748-796 

Quyển  26 

Phẩm  2 

797-800 

6.  Tương  ưng  An-na-ban-na 

. 14.  Tương  ưng  A-na-ban-na  niêm 

Phẩm  An-ban 

801-815 

7.  Tương  ưng  Hoc . 

....  15  Tương  ưng  Học 

Phẩm  1 

816-829 

Quyển  27 

Phẩm  2 

830-832 

8.  Tương  ưng  Bất  hoại  tịnh  .. 

....  16.  Tương  ưng  Bất  hoại  tịnh 

Phẩm  1 

833-860 

Quyển  28 

Phẩm  2 

1121-1135  ... 

. 40.  Tương  ưng  Bất  hoai  tinh 

(Tụng  iv.) 

9.  Chư  tương  ưng  . 

. 37.  Tương  ưng  Thiên 

Phẩm  1 

861-863 

Phẩm  2 

864-874 

Phẩm  3 

875-882  . 

. 38.  Tương  ưng  Tu  chứng 

Phẩm  4 

883 

Phẩm  5 

884-889 

Phẩm  6 

890 

Phẩm  7 

891 

Phẩm  8 

892  . 

. 39.  Tương  ưng  Nhâp  giới  âm 

Phẩm  9 

893 

Phẩm  10 

894 

Phẩm  1 1 

895-896 

Phẩm  12 

897 

Phẩm  13 

898-904 
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Quyển  29 

Tụng  vi.  BÁT  CHÚNG . Tụng  V.  BÁT  CHÚNG  (2) 


1.  Tương  ưng  Bát  chúng  .... 

Phẩm  1 

980-992 

Quyển  30 

Phẩm  2 

1241-1244 

2.  Tương  ưng  Thí  du . 

.  ...49.  Tương  ưng  Thí  dụ 

Phẩm  Thí  dụ 

1246-1264 

(Tụng  vii.) 

Quyển  31 

3.  Tương  ưng  Bênh . 

. 50.  Tương  ưng  Bênh 

Phẩm  1 

1265-1266 

Phẩm  2 

1023-1038 

4.  Tương  ưng  ứng  báo  . 

. 51.  Tương  ưng  Nghiêp  báo 

ứng  báo  tâm 

1039-1061 

Quyển  32 

Tung  vii.  KỀ  . 

. Tung  V.  BÁT  CHÚNG  (1) 

1.  Tương  ưng  Tỳ-kheo  . 

. 17.  Tương  ưng  Tỳ -kheo 

Phẩm  1 

1062-1072 

Phẩm  2 

1073-1080 

Quyển  33 

2.  Tương  ưng  Ma  . 

1081-1083 

. 18.  Tương  ưng  Ma 

Phẩm  1 

1084-1093 

Phẩm  2 

1094-1103 

Quyển  34 

3.  Tương  ưng  Đế  Thích  .... 

. 19.  Tương  ưng  Đế  Thích 

Phẩm  1 

1104-1113 

Phẩm  2 

1114-1120 

Quyển  35 

1222-1225 
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4.  Tương  ưng  Câu-tát-la . 20.  Tương  ưng  Sát-lợi 

Phẩm  1  1226-1235 

Phẩm  2  1236-1240 

Quyển  36 

1145-1150 

5.  Tương  ưng  Bà-la-môn . 21.  Tương  ưng  Bà-la-môn 

Phẩml  1151-1160 

Phẩm  2  1162-1163 

Quyển  37 

88-91 

Phẩm  3  92-101 

Phẩm  4  102 

Quyển  38 

1178-1187 

6.  Tương  ưng  Phạm  thiên . 22.  Tương  ưng  Phạm  thiên 

Phẩm  Phạm  thiên  1188-1197 

Quyển  39 

1.  Tương  ưng  Tỳ-kheo-ni  . 23.  Tương  ưng  Tỳ-kheo-ni 


Phẩm  Tỳ-kheo-ni 

1198-1207 

8.  Tương  ưng  Bà-kỳ-xá  .... 

. 24.  Tương  ưng  Bà-kỳ-xá 

Phẩm  1 

1208-1216 

Phẩm  2 

1217-1221 

Quyền  40 

9.  Tương  ưng  Chư  thiên  ... 

993-994 

. 25.  Tương  ưng  Chư  thiên 

Phẩm  1 

995-1003 

Phẩm  2 

1004-1012 

Phẩm  3 

1013-1022 

Quyển  41 

Phẩm  4 

576-585 

Phẩm  5 

586-595 
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Phẩm  6 

596-603 

Quyến  42 

1267-1269 

Phẩm  7 

1270-1279 

Phẩm  8 

1280-1289 

Phẩm  9 

1290-1293 

Quyển  43 

1294-1299  ... 

. 26. 

Tương  ưng  Dạ-xoa 

10.  Tương  ưng  Thiên  tử  .... 

. 26. 

nt. 

Phẩm  1 

1300-1308 

Phẩm  2 

1309-1318 

1 1.  Tương  ưng  Da-xoa  . 

. 26. 

nt. 

Phẩm  Dạ-xoa 

1319-1324 

Quyển  44 

1325-1330  ... 

. 27. 

Tương  ưng  Lâm 

12.  Tương  ưng  Lâm . 

. 27. 

nt. 

Phẩm  1 

1331-1339 

Phẩm  2 

1340-1350 

Phẩm  3 

1351-1362 

Quyển  45 

Tụng  viii.  NHƯ  LAI . Tụng  vii.  NHƯ  LAI  sở  THUYẾT 

1.  Tương  ưng  Đại  Ca-diếp 

Phẩm  Đại  Ca-diếp  1136-1144 

905-906 

2.  Tương  ưng  Tụ  lạc  chủ  . 42.  Tương  ưng  Tụ  lạc  chủ 

Phẩm  Tụ  lạc  chủ  907-916 

Quyển  46 

3.  Tương  ưng  Mã  . 43.  Tương  ưng  Mã 

Phẩm  Mã  917-926 

4.  Tương  ưng  Ma-ha-nam  . 44.  Tương  ưng  Ma-ha-nam 

Phẩm  Ma-ha-nam 


927-936 
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Quyển  47 

5.  Tương  ưng  Vô  thủy  . 

Phẩm  1  937-947 

Phẩm  2  948-956 

Quyển  48 

6.  Tương  ưng  Bà-sa  chủng  . 

Phẩm  Bà-sa  chủng  957-964 

7.  Tương  ưng  Ngoại  đạo  . 47.  Tương  ưng  Ngoại  đạo  xuất 

gia 

Phẩm  Ngoại  đạo  965-979 

Quyển  49 

A-dục  vương  nhân  duyên  604 
Quyển  50 

640-641 


45.  Tương  ưng  Vô  thủy 


46.  Tương  ưng  Bà-sa  xuất  gia 


M 
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